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Tỉnh uỷ viên , Bí thư Huyện ủy

ĐOÀN VĂN VIỄN

H

iệp Đức là huyện miền núi của tỉnh Quảng

Nam. Với truyền thống anh hùng cách

mạng, đoàn kết, thống nhất, biết kế thừa

và phát huy những thành quả đạt được trong

những năm qua, luôn nêu cao tinh thần tự lực, tự

cường , năng động, sáng tạo , khắc phục khó khăn,

Đảng bộ và nhân dân huyện Hiệp Đức đã đạt được

nhiều kết quả trên các lĩnh vực như :

A. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp : Toàn huyện

đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu mùa vụ -cây trồng-

con vật nuôi, đưa tiến bộ khoa học vào sản xuất và

đời sống. Sản lượng lương thực bình quân hằng

năm 10.300 tấn . Giá trị sản xuất tăng bình quân

11,7%/ năm. Kinh tế vườn , kinh tế trang trại được

đầu tư trong 5 năm qua tăng đáng kể .

B. Lâm nghiệp tập trung chỉ đạo theo hướng xã

hội hoá. Công tác giao đất, khoán rừng được đẩy

mạnh và phát huy hiệu quả .

C. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: toàn

huyện có 200 cơ sở sản xuất CN -TTCN , giá trị sản

xuất tăng bình quân hằng năm 2,8 %.

D. Thương mại- dịch vụ : Giá trị sản xuất

ngành thương mại dịch vụ tăng bình quân hằng

năm14,6% .

E. Tốc độ tăng trưởng GDP bình quân

9,8 %/năm , bình quân thu nhập đầu người 202

USD /năm .

G. Giữ vững an ninh chính trị và an toàn xã hội.

CÁC MỤC TIÊU CHỦ YẾU ĐẾN NĂM 2010

- Tỷ trọng các ngành trong cơ cấu kinh tế của huyện

là: Nông nghiệp: 50 % , CN & XD : 15%, Thương mại -

dịch vụ : 35 %

-Tốcđộtăng GDP bình quânhằng năm : 10,1 %

- Thunhậpbình quânđầu người/năm : 306USD

- Giá trị sản xuất nông nghiệp , lâm nghiệp , thuỷ sản

tăng bình quân hằngnăm 6,66 %

- Giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng tăng bình

quân hằng năm 14,87 %

nghiệp 27,4 %; lao động công nghiệp : 4,3 %; lao động

dịch vụ : 23,1 %

- Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia: 07 trường (03

trường tiểu học , 02 trường THCS và 02 trường mầm

non ). Duy trì tốt và không ngừng nâng cao chất lượng

đối với các trường đã đạt chuẩn

Hoàn thành PGGDTHCS toàn huyện , tiến đến

PGGDTHPT ít nhất ở 02 xã

- Xây dựng trung tâm học tập cộng đồng : 10/12 xã,

- Giá trị sản xuất thương mại - dịch vụ tăng bình thị trấn

quân hằng năm 13,3 %

- Giá trị sản xuất/ha đạt từ 15- 20 triệu đồng/năm

- Sản lượng lương thực có hạt bình quân hằng năm

dat: 10.500-11.000 tán

- Tỷ trọng chăn nuôi trong tổng giá trị sản xuất nông

nghiệp đạt 45 % trở lên

- Thu phát sinh kinh tế tại huyện tăng bình quân

hằng năm 18%

- Vốn đầu tư toàn xã hội tăng hình quân hàng

năm 15,84 %

- 10/12 xã thị trấn có bác sĩ, 7/12 xã đạt chuẩn quốc

gia về y tế , phấn đấu đạt tỷ lệ 6 bác sĩ trên vạn dân

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 20 %

- Tỷ lệ tăng dân sốtựnhiên : 1 %

- Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới của quốc gia

còn 27 %.

- Giao quân đạt 100 % chỉ tiêu tỉnh giao

- Phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng, phấn

đấu bình quân mỗi năm kết nạp 100 đảng viên trở lên

-70 % tổ chức cơ sở đảng trở lên trong sạch vững

- Số lao động được giới thiệu đào tạo nghề và việc mạnh , không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém

làm : 500 người /năm

Cơ cấu lao động nông nghiệp 72,6 %; phi nông

- Xây dựng 100 % xã, thị trấn đạt vững mạnh về an

ninh quốc phòng và vững mạnh toàn diện

Khu di tích lịch sử khu ủy V (xã Sông Trà-

Hiệp Đức )

Mô hình trồng cỏ nuôi bò kinh tế vườn , kinh tế

trang trai là ưu thếphát triển kinh tế của huyện
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Chủ tịch Hồ Chí Minh bỏ phiếu bầu cử

các vị lãnh đạo của Nhà nước và Quốc hội 15/7/1960



Thưa các đồng chí đại biểu Quốc hội ,

chillvan

ன்

live

Quốc hội ta họp lần này trong tình hình cuộc kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước đã trở nên rất quyết liệt và đã giành

được nhiều thắng lợi vẻ vang . Giặc Mỹ bi thua to trong cuộc

chiến tranh đặc biệt ở miền Namđã liều mạng ném vào chiến

trường miền Nam nước ta 25 vạn quân Mỹ và chư hầu , cùng 60

vạn quân ngụy , điên cuồng đẩy mạnh cuộc chiến tranh xâm lược .

Longs yoarbet chos

Chúng mở những cuộc càn quét trên quy mô lớn , đi đến đầu là

" đốtsạch, giết sạch , phá sạch" , chúng hủy đống hằngnghìn

máy bay thả hàng triệu tấn bom , tàn phá đất nước ta,

những chất độc và hơi độc giết hại đồng bào ta ở miền Nam ,

Chúng Cương sức mạnhtàn bạo của vũ khí cóthể làm cho

bào miền Nam ta khuất phục , đầu hàng . Nhưng đồng bào miền Nam

Việt nam anh hùng vẫn không hề may may khiếp sợ . Những tội

Các cực kỳ man rợ của giặc Mỹ và bọn tay sai hàng như đô thêm

dầu vào lửa , càng làm sục sôi thêm lòng yêu nước , chỉ căm thù

Quân và dấn miền Nam ta vẫn luôn luôn giành thể chủ động ,

dồn dập tiến công quân địch khắp các chiến trường , lập được

nhiềuchiến công vô cùng oanh liệt ,làm nức lòng nhân dân cả

nước, Hang dội khắp năm châu thì ghigo.
Why
nhà thì lợi ấy

Api

tạ

dong

Tôi đề nghị Quốc hội ta nhiệt liệt hoan hô Quângiải phóng

và đồng bào miền Nam anh hùng đánh giỏi , thắng lớn , đã tiêu

diệt hàng vạn quân Mỹ , đã giết và làm tan rã hàng chục vạn

quân ngụy .nguy

then

sa lau

Chính vì ngày càng thoa to và bị động , và hồng gỡ thể bị

ấy mà đế quốc Mỹ đã liều lĩnh mở rộng cuộc chiến tranh phả

hoại ở miền Bắc . Hơn một năm nay , chúng đã đụng hàng trăm

máy bay ngày đêm bắn phá miền Bắc ta. Chúng cũng tưởng bom

đạn của chúng có thể làm cho tinh thần của dân ta lung lay ,

sức mạnh của dân ta giám sát . Nhưng sự thật là các chiếnsĩ

và đồng bào ta ở miền Bắc đã chiến đấu vô cùng anh dũng . Đến

này hơn 950 máy bay hiện đại của giặc Mỹ đã bị bắn rơi .Vì

Tổ quốc thân yêu , vì miền Nam ruột thịt , vì chủ nghĩa xã hội ,

Bản đánh máy bài phát biểu của Bác Hồ

tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội Khóa III ( 22/4/1966)

có bút tích của Người
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Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
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ÁCH đây 60 năm , ngày 6-1-1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên theo

nguyên tắc dân chủ , trực tiếp và bỏ phiếu kín đã thành công rực rỡ , bầu ra

Quốc hội của nước Việt Nam mới. Sự kiện này đánh dấu việc khai sinh

Quốc hội của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa , nay là Quốc hội của nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Lịch sử phát triển của Quốc hội gắn liền với lịch sử cách mạng Việt Nam . Qua

11 khóa hoạt động, Quốc hội ngày càngkhẳng định vai trò quan trọng là cơquan
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đại diện dân cửcao nhất, cơ quan quyền lực cao nhất của nước Cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam .

Tính đại diện cao nhất của Quốc hội nước ta thể hiện ở chỗ: 1 – Quốc hội có cơcấu

thành phần đại biểu đại diện rộng rãi cho các tầng lớp nhân dân ; 2 – Quốc hội thực

hiện các nhiệm vụ , quyền hạn của mình trên cơ sở sự tín nhiệm của nhân dân , do nhân

dân ủy quyền; 3 – Quốc hội do toàn dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân .

Đại biểu Quốc hội có cơ cấu , thành phần phản ánh sự đoàn kết rộng rãi các giai cấp ,

tầng lớp nhân dân và các dân tộc. Vì vậy, Quốc hội là đại biểu cho toàn thểquốc dân

Việt Nam . "Quốc hội là tiêu biểu ý chí thống nhất của dân tộc ta , một ý chí sắt đá

không gì lay chuyển nổi" ( 1).

Quốc hội và các đại biểu của Quốc hội chịu sự giám sát của nhân dân, thông qua

việc bảo đảm cho nhân dân theo dõi quá trình làm việc của mình như tham dự các

phiên họp, nghe chất vấn , trả lời chất vấn , và thông qua việc đại biểu Quốc hội phải

báo cáo hoạt động tại đơn vị đã bầu cử mình.

Tính quyền lực nhà nước của Quốc hội thểhiện ở thẩm quyền của Quốc hội đã

được cụ thể hóa thành ba chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể. Đó là lập hiến ,

lập pháp ; quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao .

Về chức năng lập hiến và lập pháp, Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền thông

qua, sửa đổi Hiến pháp và luật. Hiến pháp và luật có vị trí vô cùng quan trọng , bởi vì

nó thể hiện những đường lối cơ bản, những chủ trương lớn của Đảng đã được

Nhà nước thể chế hóa và có hiệu lực thi hành trên toàn lãnh thổ nước ta . Các quy

phạm pháp luật khác do các cơ quan nhà nước ban hành phải căn cứ vào Hiến pháp,

luật, nghị quyết của Quốc hội.

Về chức năng quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, Quốc hội quyết

định những chính sách cơ bản về đối nội, đối ngoại, nhiệm vụ kinh tế – xã hội, quốc

phòng, an ninh của đất nước ; quy định những nguyên tắc chủ yếu về tổ chức và hoạt

động của bộ máy nhà nước, về quan hệ xã hội và hoạt động của công dân .

Về chức năng giám sát tối cao, Quốc hội giám sát toàn bộ hoạt động của Nhà nước,

nhằm bảo đảm cho mọi hoạt động của Nhà nước đúng pháp luật. Quốc hội giám sát

việc tuân theo Hiến pháp, luật và nghị quyết của Quốc hội, của các cơ quan nhà nước

trung ương, của Chủ tịch nước , Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ , Tòa án

Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao . Những cơ quan chịu sựgiám sát

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2002 , t 7 , tr 497
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của Quốc hội, có trách nhiệm báo cáo công tác của mình trước Quốc hội. Những cá

nhân do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn nếu phạm sai lầm sẽ bị Quốc hội xem xét để

miễn , hoặc bãi nhiệm .

Trong cơ chế tổchức quyền lực nhà nước , Quốc hội có quyền bầu , miễn nhiệm , bãi

nhiệm những người đứng đầu các cơ quan nhà nước khác . Nhiệm kỳ hoạt động của

các cơ quan nhà nước do Quốc hội quy định theo nhiệm kỳ của Quốc hội. Các cơ quan

nhà nước ở trung ương do được Quốc hội bầu , hoặc có thể bị bãi miễn , nên rất phụ

thuộc vào sự tín nhiệm của Quốc hội.

Quốc hội nước ta hoạt động theo chếđộ hội nghị và quyết định theo đa số . Các vấn

đề được Quốc hội quyết định phải được tập thểcác đại biểu Quốc hội xem xét và chỉ

được thông qua khi có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành . Riêng

trường hợp sửa đổi Hiến pháp phải có hai phần ba tổng số đại biểu tán thành .

*

Sáu mươi năm qua, Quốc hội nước ta luôn luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ ,

quyền hạn của mình, thể hiện ngày càng tốt hơn vai trò quyền lực , ý chí và nguyện

vọng cao nhất của nhân dân . Quốc hội đã thông qua 4 văn bản Hiến pháp, 197 văn

bản luật và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 195 văn bản pháp lệnh.

Những văn bản đó đã đi vào cuộc sống của nhân dân và giữ vai trò trọng yếu trong

quản lý đất nước.

Ngày nay , trong công cuộc đổi mới đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại

hóa đất nước , vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ , văn minh,

Quốc hội đang phát huy vai trò của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đẩy mạnh

và từng bước hoàn thiện việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt

Nam , tăng cường pháp chế và hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước . Truyền thống

và những kinh nghiệm hoạt động của 11 khóa Quốc hội đang được nhân lên .

Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo tài tình của Đảng,

Quốc hội nước ta đang tiếp tục đổi mới, vươn lên tầm cao mới.

Trong thời gian tới, yêu cầu chung đặt ra đối với Quốc hội là phấn đấu thực thi đầy

đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình , xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan đại biểu và

cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

Yêu cầu си thể là: 1 – Khắc phục những khuyết điểm , hạn chế hiện nay trong

chức , hoạt động của Quốc hội; 2 – Phát huy vai trò của Quốc hội trong việc tạo lập

môi trường thểchế và điều kiện thuận lợi cho việc thúc đẩy và phát triển nền kinh tế

tô

Số 1 (tháng 1 năm 2006 )
5



Nhân Kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam ...
Tạp chí Cộng sản

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ; 3 – Góp phần mởrộng và hoàn thiện nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa; 4 – Định hướng xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa Việt Nam ; 5 – Phát triển đất nước phù hợp với xu hướng vận động của thời đại;

6 – Thúc đẩy quá trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế của nước ta .

Để thực hiện tốt các yêu cầu trên , chúng ta cần tiếp tục đổi mới tư duy, nhận thức

một cách đầy đủ và nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội nhằm phát huy vị

trí, vai trò của Quốc hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Đổi mới, nâng cao chức năng lập pháp và quyết định các vấn đề quan trọng của

Quốc hội theo hướng tập trung quyền lập pháp vào Quốc hội, giảm dần và tiến tới

không ban hành pháp lệnh ; luật hóa tối đa các quyết định của Quốc hội, để luật của

Quốc hội giữ vai trò chủ đạo trong việc điều chỉnh các quan hệ trong mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội.

Đổi mới, tăng cường hiệu lực , hiệu quả hoạt động giám sát của Quốc hội; phân biệt

rõ ràng bản chất giám sát của Quốc hội là giám sát mang tính quyền lực nhà nước,

khác với các hình thức giám sát khác. Phát huy có hiệu quả, đồng bộ các hình thức

giám sát của Quốc hội: giám sát của tập thể Quốc hội, giám sát của Hội đồng Dân

tộc , của các ủy ban và của đoàn đại biểu Quốc hội; nâng cao vai trò giám sát thi hành

pháp luật tại địa phương của các đại biểu Quốc hội.

Nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội; tăng cường hợp lý số lượng đại biểu

Quốc hội chuyên trách ở các cơ quan của Quốc hội và ở các đoàn đại biểu Quốc hội;

tăng cường mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội với cử tri thông qua cơ chếràng buộc

trách nhiệm . Phát huy tính chủ động, tự lập , trách nhiệm cá nhân của đại biểu Quốc

hội và chịu trách nhiệm trước cử tri.

Tiếp tục đổi mới cách thức làm việc của Quốc hội, phát huy dân chủ trong hoạt

động của Quốc hội , bảo đảm Quốc hội có thể ban hành được nhiều quyết định có

chất lượng tốt ...

Kỷ niệm 60 năm thành lập Quốc hội nước ta đúng vào dịp toàn Đảng, toàn dân ,

toàn quân ta đang phấn khởi đón chào mùa xuân mới 2006, thi đua lập thành tích thiết

thực chào mừng Đại hội X của Đảng. Tự hào với những thành tích to lớn đã đạt được

trong 60 năm qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn , trong thời gian tới Quốc hội sẽ tiếp

tục phát huy mạnh mẽ tinh thần trách nhiệm , chủ động , sáng tạo , góp phần đưa dân

tộc ta vững bước trên con đường đổi mới, thực hiện mục tiêu dân giàu , nước mạnh,

xã hội công bằng, dân chủ , vănminh.

6
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DEL
L

ĐỂ XỨNG ĐÁNG

LÀ CƠ QUAN QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚCCAO THUẤT,

CƠ QUAN ĐẠI BIỂU CAO NHẤT CỦATHUỘT DÂN

1– Chúng ta vui mừng kỷ niệm 60 năm

ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu đại biểu

Quốc hội khóa I (6-1-1946) . Nhìn lại lịch sử ra

đời và phát triển của Quốc hội nước ta, tuy

không dài so với nhiều nước trên thế giới,

nhưng chúng ta có thể tự hào rằng, vốn là một

nước không có truyền thống nghị viện , song từ

sau ngày Tổng tuyển cử bầu đại biểu Quốc hội

khóa I đến nay, Quốc hội nước ta đã trở thành

một thiết chế dân chủ đại diện cao nhất , ngày

càng phát huy mạnh mẽ vai trò là cơ quan

quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại biểu

cao nhất của nhân dân , với chức năng lập hiến,

lập pháp ; giám sát tối cao toàn bộ hoạt động

của Nhà nước và quyết định những vấn đề

trọng đại của đất nước .

Nhớ lại 60 năm về trước , trong thế nước

"ngàn cân treo sợi tóc" , chúng ta càng thấy sâu

sắc vai trò của cơ quan đại diện dân cử cao

nhất trong đời sống nhà nước và xã hội . Có thể

nói, chính quyền nhà nước ở nước ta được xác

lập ngay từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc

Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra Nhà nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa ngày 2-9-1945 .

Tuy vậy, Nhà nước đó , xét về mặt pháp lý

lẫn phương diện tổ chức bộ máy, vẫn chưa

phải là một nhà nước hoàn chỉnh. Trên thực tế ,

NGUYỄN VĂN AN

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội

Nhà nước ta lúc đó mới chỉ có một bộ máy

thành chính mang tính chất lâm thời. Để bảo

đảm tính pháp lý và uy tín của Nhà nước trước

toàn thể nhân dân và cộng đồng thế giới , mặc

dầu tình hình lúc đó cực kỳ khó khăn , phức

tạp , Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra rằng :

" Phải bầu ngay Quốc hội , càng sớm càng tốt .

Bên trong thì nhân dân tin tưởng vào chế độ

mình . Trước thế giới, Quốc hội do dân bầu ra

sẽ có một giá trị pháp lý không ai có thể phủ

nhận được" . Thực hiện chủ trương đó, sau một

thời gian chuẩn bị khẩn trương , cuộc Tổng

tuyển cử đầu tiên của nước ta bầu Quốc hội

khóa I đã thành công rực rỡ . Quốc hội khóa I

thay mặt nhân dân cả nước thông qua

pháp năm 1946 - cơ sở pháp lý cao nhất đầu

tiên - để củng cố chính quyền cách mạng non

trẻ , khẳng định tính pháp lý của một nhà nước

trước thế giới , đồng thời là một dấu mốc thể

hiện sự hoàn chỉnh về cơ bản bộ máy nhà nước

ta, một thể chế dân chủ đại diện được nhân dân

trực tiếp bầu ra .

Hiến

Tiếp tục vai trò đó, ngay sau ngày miền

Nam hoàn toàn giải phóng (30-4-1975 ) , trên

cơ sở Nghị quyết của Hội nghị hiệp thương

thống nhất Tổ quốc, cuộc Tổng tuyển cử bầu

Quốc hội thống nhất đã diễn ra sôi nổi trong
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cả nước vào ngày 15-4-1976 và thành công

rực rỡ . Quốc hội khóa VI ra đời trở thành nền

tảng chính trị - pháp lý vững chắc cho sự hình

thành và phát triển Nhà nước cộng hòa xã hội

chủ nghĩa Việt Nam thống nhất . Với quyền lực

nhà nước thuộc về nhân dân và chế độbầu cử

tự do , tiến bộ , Quốc hội đã thực sự thể hiện

chân thực hình ảnh "nhân dân cả nước được thu

nhỏ" , hiện thân của sức mạnh vô địch của khối

đạiđoàn kết dân tộc trong một nhà nước thống

nhất, cùng nhau phấn đấu khắc phục hậuquả

của chiếntranh , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong phạm vi

cả nước.

Sáu mươi năm qua, với 11 khóa , đại diện

cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân cả

nước, Quốc hội nước ta đã xây dựng và thông

qua 4 bản Hiến pháp: Hiến pháp năm 1946 -

Hiến pháp đầu tiên của nhà nước kiểu mới ;

Hiến pháp năm 1959 - Hiến pháp xây dựng chủ

-

Ảnh : TL

nghĩa xã hội ở miền Bắc , đấu tranh thống nhất

nước nhà ; Hiến pháp năm 1980
Hiến pháp

của chế độ làm chủ tập thể , cả nước thống nhất

cùng đi lên chủ nghĩa xã hội ; Hiến pháp năm

1992 - Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, đẩy

mạnh công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, vì dân giàu, nước mạnh , xã hội công

bằng , dân chủ , văn minh. Tất cả các bản

Hiến pháp đều là sản phẩm trí tuệ của toàn

dân , thể hiện ý chí và nguyện vọng của đồng

cả nước, quyết tâm tiến hành công cuộc
bào cả nước , quyết tâmtiến hànhcông cuộc

xâydựngvà bảo vệ đất nước trong từng thời

kỳ.Các Hiến pháp không phủ địnhnhau màkế

thừa và phát triển Hiến pháp trước , với nội

dung thể hiện sâu sắc ý chí và nguyện vọng

của nhân dân , vừa thấm đượm những giá trị

vốn có của dân tộc ta , vừa tiếp thu có chọn lọc

những tinh hoa của nhân loại. Trên cơ sở các

Hiếnpháp , Quốc hội các khóa đã lần lượt

được nhân dân bầu ra , với tổ chức và hoạt

động không ngừng được đổi mới, hiệu lực và
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hiệu quả hoạt động ngày càng nâng cao , được

nhân dân quan tâm , đồng tình , ủng hộ.

Với chức năng hàng đầu là lập hiến và lập

pháp, Quốc hội các khóa đã không ngừng

chăm lo công tác xây dựng pháp luật. Mặc dầu

đến nay, hệ thống pháp luật nước ta chưa hoàn

chỉnh và đồng bộ, nhưng nhìn chung, trên

nhiều lĩnh vực của đời sống nhà nước và xã

hội, từ chính trị, kinh tế , xã hội , an ninh - quốc

phòng , trật tự an toàn xã hội, ngoại giao , đến

các lĩnh vực giáo dục , khoa học - công nghệ ,

giao lưu dân sự , hành chính , tưpháp... đã có

luật hoặc bộ luật điều chỉnh . Nhiều bộ luật với

trình độ pháp điển hóa cao lần lượt được ban

hành như : Bộ luật Dân sự , Bộ luật Tố tụng dân

sự , Bộ luật Hình sự , Bộ luật Tố tụng hình sự ...;

nhiều đạo luật mới lần đầu tiên ra đời ở nước

ta như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư , Luật

Phá sản , Luật Cạnh tranh , Luật Thương mại ,

Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Các tổ chức tín

dụng... Nhờ đó mà tạo lập được môi trường

pháp lý bình đẳng, thuậnlợi cho mọi thành

phần kinh tế tồn tại và phát triển ; các chủ

trương phát huy nội lực , tăng nhanh vốn đầu tư

trong nước và nhất là từ nước ngoài, tăng

trưởng kinh tế cao và bền vững, nâng cao đời

sốngcủa nhân dân từngbước đivàocuộcsống

và trở thành hiện thực.

Cùng với hoạt động lập pháp , Quốc hội các

khóa đã thực hiện ngày càng có hiệu lực và

hiệu quả chức năng quyết định cácvấn đề

trọng đại của đất nước.Cácnghịquyết của

Quốc hội về nhiệm vụ pháp triển kinh tế - xã

hội 5 năm và hằng năm ; về chính sách tài

chính - tiền tệ quốc gia; về dựtoán ngân sách

nhà nước và phân bổ ngân sáchnhànước ; về

các công trình trọng điểm quốc gia; về tổ chức

nhân sự của bộ máy nhà nước ; về chính sách

dân tộc ; về an ninh - quốc phòng và đối

ngoại ... đã góp phần ổn định và phát triển

đất nước . Các hoạt động giám sát tối cao

của Quốc hội về đầu tư , xây dựng cơ bản , các

dự án trọng điểm quốc gia, giáo dục - đào tạo,-

xuất khẩu lao động, ban hành văn bản quy

phạm pháp luật của Chính phủ , Tòa án nhân

dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối

cao ... đã góp phần thúc đẩy việc thực hiện các

nhiệm vụ kinh tế - xã hội đã đề ra , đấu tranh

phòng chống các biểu hiện quan liêu, tham

nhũng, lãng phí trong bộ máy nhà nước , tăng

cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước ,

góp phần từng bước hoàn chỉnh hệ thống

pháp luật.

Tóm lại, thực tiễn 60 năm qua chỉ ra rằng ,

tăng cường vai trò của Quốc hội là cơquan đại

biểu cao nhất của cử tri và nhân dân cả nước

trong việc thực hiện các chức năng lập hiến ,

lập pháp ; quyết định những vấn đề trọng đại

của đất nước ; giám sát tối cao toàn bộ hoạt

động của Nhà nước – nhân tốcực kỳ quan trọng

trong việc tập hợp, đoàn kết mọi lực lượng của

toàn thể dân tộc , phát huy sức mạnh của nhân

dân ; xây dựng và củng cố nền tảng chính trị

pháp lý của đất nước ;pháthuy dân chủ xã hội

chủ nghĩa , đề cao pháp chế, xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân , do nhân dân và vì nhân dân . Ngược

lại, hạ thấp vai trò của Quốc hội chính là hạ

thấp vai trò của nhân dân trong tổchứcvàthực

-

quyền lực nhà nước, làm cho bộ máy nhà

nước xa rời bản chất của nhân dân , do nhân

dân và vì nhân dân ; hạ thấp việc xây dựng và

củng cố nền tảng chính trị- pháp lý, làm suy

yếu nền tảng pháp chế của quốc gia, hạ thấp

dân chủ xã hội chủ nghĩa trong đời sống nhà

nước và xã hội.

2 - Mặc dầu 60 năm qua, vai trò của

Quốc hội ngày càng được tăng cường , song

trong điều kiện hiện nay, tổ chức và hoạt động

của Quốc hội đang đứng trước những đòi hỏi

khách quan , bức thiết sau đây :

Một là , phải nhanh chóng tăng cường năng

lực lập pháp đáp ứng những đòi hỏi bức xúc về

nâng cao chất lượng và số lượng các dự án luật,

bộ luật
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-
Phát triển nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa đang khẩn thiết đòi hỏi

phải nhanh chóng đổi mới và hoàn thiện

pháp luật , tháo gỡ mọi trở ngại về cơ chế,

chính sách và thủ tục hành chính nhằm phát

huy tối đa mọi nguồn lực, tạo sức bật mới cho

sản xuất, kinh doanh thuộc mọi thành phần

kinh tế với các hình thức sở hữu khác nhau .

Điều đó đang đặt Quốc hội nói chung, đại biểu

Quốc hội nói riêng trước đòi hỏi gay gắt phải

nâng cao năng lực lập pháp để nhanh chóng

xâydựng và hoàn thiện pháp luật về dân sự ,

kinh tế , tạo lập môi trường pháp lý thuận lợi

cho nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa phát triển .

- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa của nhân dân , do nhân dân và vì

nhân dân đang đòi hỏi phải đổi mới và hoàn

thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của bộ

máy nhà nước đối với công dân ; thể chế hóa và

ghi nhận sự phát triển của nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa , bảo đảm cho tất cả quyền lực nhà

nước thuộc về nhân dân . Mức độ hoàn thiện

pháp luật phù hợp với ý chí và nguyện vọng

của nhân dân và tuân thủ pháp luật trở thành

tiêu chí để đánh giá tính pháp quyền của một

nhà nước. Điều đó đang đặt Quốc hội nói

chung, các đại biểu Quốc hội nói riêng trước

đòi hỏi phải đổi mới và hoàn thiện pháp luật về

tổ chức bộ máy nhà nước , về quyền con người,

quyền công dân và cơ chế để bảo vệ quyền con

người, quyền công dân .

Xây dựng, phát triển các mối quan hệ

quốc tế theo đường lối mở cửa , chủ động hội

nhập kinh tế khu vực , quốc tế và từng bước

mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực khác đang

đặt ra đòi hỏi khách quan phải xây dựng và

hoàn thiện hệ thống pháp luật để tạo lập khung

pháp lý cho sự hợp tác phát triển . Đồng thời,

hệ thống pháp luật còn là phương tiện đầy hiệu

lực để đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và

toàn vẹn lãnh thổ trong điều kiện quốc tế đang

tiếp tục có nhiều biến đổi phức tạp, toàn cầu

hóa về kinh tế chứa đựng nhiều mâu thuẫn , vừa

có mặt tích cực, vừa có mặt tiêu cực; đấu tranh

dân tộc và đấu tranh giai cấp tiếp tục diễn ra

gay gắt, các thế lực thù địchđang điên cuồng

chống phá và xuyên tạc . Điều đó đang đòi hỏi

Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội nói

riêng phải khẩn trương hoàn thiện pháp luật .

-

- Hệ thống pháp luật nước ta hiện đang còn

thiếu và chữa đồng bộ; thiếu cũng nhiều mà

chưa đồng bộ cũng còn lớn . Trong bảnthân hệ

thống pháp luật còn bộc lộ những yếu kém.

Một số lĩnh vực của đời sống xã hội vẫn chưa

có luật điều chỉnh . Các luật đã ban hành còn

chứa đựng nhiều "khung không nội dung điều

chỉnh" , thiếu độ minh bạch, thiếu ổn định ;

nhiều quy định không trực tiếp điều chỉnh được

các quan hệ xã hội , phải chờ đợi văn bản

hướng dẫn mới đi vào cuộc sống, nên kém hiệu

lực, hiệu quả. Nội dung của một số văn bản

quy phạm pháp luật chưa theo kịp với sự phát

triển của thực tiễn , với tồn tại xã hội , còn mang

nặng mong muốn chủ quan , nên tính khả thi và

dự báo thấp . Tình hình đó đặt Quốc hội và đại

biểu Quốc hội trước hai nhiệm vụ rất nặng nề :

một mặt, phải ban hành nhiều văn bản luật mới

phục vụ cho phát triển nền kinh tế thị trường

nhiều thành phần định hướng xã hội chủ nghĩa,

xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa, hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế ; mặt

khác, phải sửa đổi , bổ sung những văn bản luật

hiện hành nhằm khắc phục những yếu kém vốn

có trong bản thân hệ thống pháp luật .

Hai là , đời sống nhà nước và xã hội đang

khẩn thiết đòi hỏimọi công dân , trước hết là

cán bộ, đảng viên , công chức, phải gương mẫu

chấp hành pháp luật; phải xử lý nghiêm minh

những hành vi vi phạm pháp luật, nhất là xử lý

nghiêm minh trách nhiệm của người đứng đầu

trực tiếp để xảy ra vi phạm pháp luật và tội

phạm trong cơquan , tổchức của mình . "Sống

và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật" là

phương châm hành động của mọi người trong

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa .
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Luật pháp là tối thượng , pháp luật " bất vị

thân " . Ai vi phạm , dù người đó ở bất kỳ cương

vị nào cũng đều phải có hình thức xử lý

nghiêm minh . Khi còn tình trạng "nhẹ trên ,

nặng dưới", " chín bỏ làm mười" , "dĩ hòa vi

quý" , "dễ người dễ ta " , nể nang, né tránh , thậm

chí cơ hội ,... thì luật dù tốt đến mấy cũng chỉ là

những điều luật khô khan , không hồn nằm trên

giấy, lạc lõng trong cuộc sống , không có nghĩa

lý gì cả. Tất cả những điều đó đang đặt hệ

thống chính trị nướcta nói chung , Quốc hội

nói riêng trước đòi hỏi phải khẩn trương nâng

cao năng lực giám sát tối cao toàn bộ hoạt

động của Nhà nước để bảo đảm cho Hiến pháp

và pháp luật được nghiêm chỉnh chấp hành

trong cuộc sống , tăng cường pháp chế xã hội

chủ nghĩa, quản lý nhà nước bằng pháp luật,

đấu tranh phòng, chống tham nhũng và thực

hành tiết kiệm có hiệu quả.

Ba là, đề cao vai trò của Quốc hội trong

việc quyết định các vấn đề trọng đại của đất

nướcđang là đòi hỏi của nền dân chủ đại diện ,

của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa . Tình trạng quyết định các vấn đề

trọng đại của đất nước một cách hình thức , dựa

dẫm , ỷ lại vào người khác , thiếu cơ sở thực tiễn

và khoa học , không kịp thời... đều trái với ý

nguyện của nhân dẫn , không phù hợp với nền

dẫn chủ xã hội chủ nghĩa . Điều đó đặt

Quốc hội trước đòi hỏi phải nâng cao năng lực

thực hiện chức năng quyết định những vấn đề

trọng đại của đất nước một cách thực quyền ,

đúng đắn , kịp thời, phù hợp với ý chí và

nguyện vọng của nhân dân .

3– Trước những đòi hỏi khách quan nói

trên , trong thời gian tới chúng ta phải phấn đấu

xây dựng một Quốc hội thực thiđầy đủ nhiệm

vụ , quyền hạn của mình theo luậtđịnh , xứng

đáng với vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất

của nhân dân , cơ quan quyền lực nhà nước cao

nhất của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa Việt Nam . Điều đó đòi hỏi Quốc hội

phải mạnh về lập pháp , quyết định những vấn

đề trọng đại của đất nước và giám sát tối cao.

Phương thức hoạt động của Quốc hội phải

dựa trên hai trụ cột chính là Ủy ban và đại biểu

Quốc hội. Vai trò của các Ủyban và Hội đồng

Dân tộc phải được tăng cường. Coi trọng vai

trò của các cá nhân đại biểu Quốc hội bằng

cách phát huy trí tuệ chuyên sâu, chuyên trách

và trách nhiệm của đại biểu trước nhân dân .

Đồng thời , phải có sự đổi mới kỳ họp của

Quốc hội để chuyển từ tham luận , phát biểu ,

nêu vấn đề sang một Quốc hội tranh luận và

quyết định chủ yếu theo hình thức luật tại các

kỳ họp .

Để xây dựng Quốc hội theo định hướng

tổng thể nói trên đáp ứng các đòi hỏi khách

quan, bức xúc hiện nay , cần tiến hành đồng bộ

các giải pháp sau đây :

- Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo

của Đảng, đổi mới nhận thức về vị trí, vai trò

của Quốc hội , tạo điều kiện để Quốc hội làm

đúng, làm đủ nhiệm vụ, quyền hạn của mình

theo luật định nhằm xây dựng một Quốc hội

mạnh, thực quyền .

ra

- Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của-

Quốc hội theo hướng dân chủ hóa, tạo mọi

điều kiện để các kỳ họp của Quốc hội diễn

thực sự dân chủ ; cải tiến các hình thức lấy ý

kiến nhân dân đối với các dự án luật và các

hình thức tiếp xúc giữa đại biểu Quốc hội với

cử tri, tăng cường mối quan hệ gắn bó và trách

nhiệm lẫn nhau giữa đại biểu Quốc hội và cử

tri; sớm ban hành Luật Trưng cầu dân ý để

nhân dân trực tiếp quyết định một số vấn đề hệ

trọng và thiết thực .

Nâng cao năng lực lập pháp của Quốc hội .

Phát huy vai trò của mình , đại biểu Quốc hội

và các cơ quan của Quốc hội phấn đấu thực

hiện "quyền trình kiến nghị về luật , dự án

luật ra trước Quốc hội" theo quy định của

Hiến pháp. Để làm tốt điều đó, cần sửa đổi

quy trình lập pháp, tạo cơ chế khuyến khích

đại biểu Quốc hội thực hiện quyền sáng kiến

lập pháp. Có cơ chế, chính sách thu hút các

Số 1 (tháng 1 năm 2006 )
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hiệp hội , các tổ chức kinh tế , các tổ chức xã

hội - nghề nghiệp, các chuyên gia giỏi vào việc

nghiên cứu thẩm định , thẩm tra các dự án luật ,

giúp cho các đại biểu Quốc hội có các luận cứ

khoa học và thực tiễn để quyết định lựa chọn

chính sách, mô hình pháp lý tối ưu điều chỉnh

các quan hệ xã hội trong việc thực hiện quyền

sáng kiến lập pháp.

-
Khắc phục tình trạng giám sát theo bề

rộng mà thiếu chiều sâu . Tập trung vào việc

giám sát các văn bản quy phạm pháp luật của

Chính phủ , Tòa án nhân dân tối cao và Viện

Kiểm sát nhân dân tối cao; giám sát ngân sách ,

đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan ,tổ

chức trong việc sử dụng ngân sách nhà nước ,

trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, nhất

là giám sát để làm rõ trách nhiệm chính trị và

đạo đức của những người do Quốc hội bầu ra

hoặc phê chuẩn. Cần xác định rõ phạm vi , nội

dung, đối tượng giám sát trong từng thời kỳ

theo hướng tập trung giám sát cơ quan hành

pháp cao nhất bao gồm Chính phủ, các bộ và

các cơ quan ngang bộ.

Tăng cường hoạt động của Hội đồng

Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội . Các cơ

quan này phải chịu trách nhiệm chính về

những vấn đề trong các báo cáo của mình trình

ra Quốc hội , đặc biệt là các báo cáo thẩm tra .

Trọng tâm hoạt động của Quốc hội phải

chuyển từ hoạt động của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội sang

hoạt động chủ yếu tại Ủy ban , Hội đồng

Dân tộc và quyết định tại kỳ họp toàn thể của

Quốc hội .

-
Thành lập thêm một số Ủy ban của

Quốc hội để tạo điều kiện cho các Ủy ban

chuyên trách hóa hoạt động của mình theo

hướng chuyên sâu về các lĩnh vực như tư pháp,

tài chính, ngân sách... Tăng đại biểu Quốc hội

chuyên trách theo hướng bảo đảm cho phần

lớn các thành viên của Hội đồng Dân tộc và

các Ủy ban đều hoạt động chuyên trách .

Nâng cao chất lượng của đại biểu

Quốc hội , hoàn thiện cơ chế lựa chọn và tiến

hành bầu cử đại biểu Quốc hội theo hướng

khắc phục tình trạng thiên về đại diện theo

vùng, miền mà ít chú ý đến đại diện theo

ngành , giới, nghề nghiệp . Các ứng viên phải có

chương trình hoạt động cụ thể , có tính khả thi

để trình bày , đối thoại với cử tri về kết quả thực

hiện các cam kết của mình để cử tri có cơ sở

nhận xét , đánh giá hiệu quả hoạt động của đại

biểu . Cùng với việc nâng cao kiến thức , đại

biểu Quốc hội phải nâng cao bản lĩnh dám nói

và dám đấu tranh với các biểu hiện vi phạm

pháp luật, nhất là tham nhũng , lãng phí, tiêu

cực trong bộ máy nhà nước. Cần phát huy tính

chủ động , tự lập , tự chịu trách nhiệm cá nhân

của đại biểu Quốc hội . Đại biểu Quốc hội , đặc

biệt là đại biểu Quốc hội chuyên trách ở trung

ương phải có chế độ làm việc định kỳ ở địa

phương để kịp thời nắm bắt ý chí và nguyện

vọng của nhân dân, phải thực sự là người đại

diện cho cử tri đã bầu ra mình .

cho

- Kiện toàn các cơ quan tham mưu giúp việc

Quốchội trở thành một thiết chếmạnh, có

tính ổn định . Cần thiết lập chức danh Tổng

Thư ký Quốc hội (Văn phòng Quốc hội chuyên

lo về cơ sở vật chất) để tập trung tham mưu

giúp việc cho Quốc hội . Xây dựng cơ chế phối

hợp giữa các bộ phận chuyên môn giúp việc

Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội

với các đơn vị phục vụ chung cho Quốc hội

như các bộ phận dịch vụ nghiên cứu , thông tin ,

thư viện ; tăng cường năng lực thông tin để kịp

thời cung cấp thông tin khách quan , đầy đủ, đa

chiều , chi tiết cho đại biểu Quốc hội, giúp đại

biểu xem xét và quyết định các vấn đề trọng

đại của đất nước một cách thực chất. Coi trọng

việc trao đổi kinh nghiệm các kỹ năng hoạt

động của các đại biểu Quốc hội , nhất là các kỹ

năng về chất vấn, kỹ năng khai thác, sử dụng

và phân tích thông tin ; nghiên cứu, tiếp thu có

chọn lọc những kinh nghiệm quý của một số

nghị viện trên thế giới.
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ĐỔI MỚI HOẠT ĐỘNG

LẬP PHÁP CỦA QUỐC HỘI

ĐÁP ỨNG YÊU CẦU,NHIỆM VỤ

TTRONG GIAI ĐOẠN MỚI

NGUYỄN VĂN YỂU *

T

RONG bộ máy nhà nước , Quốc hội là

cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân ,

cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và

là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập

pháp . Trong những năm qua, hoạt động lập

pháp của Quốc hội đã được thường xuyên coi

trọng và đạt được kết quả rất đáng khích lệ , góp

phần quan trọng vào việc phát triển nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , tạo cơ

sở pháp lý cho việc phát triển văn hóa, xã hội ,

tăng cường quốc phòng, giữ vững an ninh quốc

gia, trật tự , an toàn xã hội , đồng thời không

ngừng mở rộng quan hệ đối ngoại , chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế . Hệ thống pháp luật

không ngừng được xây dựng , hoàn thiện . Quy

trình xây dựng pháp luật đã được chính quy hóa

bằng việc Quốc hội ban hành Luật Ban hành

văn bản quy phạm pháp luật năm 1996 và được

tiếp tục đổi mới một bước thông qua việc sửa

đổi, bổ sung một số điều của luật này vào cuối

năm 2002. Do vậy, chất lượng hoạt động lập

pháp đã được nâng lên một bước. Nếu tính về

số lượng văn bản quy phạm pháp luật do Quốc

hội , Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành

chúng ta có thể thấy , chất lượng và số lượng các

văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội , Ủy

ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày càng

tăng lên . Trong nhiệm kỳ khóa IX , Quốc hội đã

thông qua 41 luật và bộ luật, Quy chế hoạt động

của các cơ quan Quốc hội , Nội quy kỳ họp

Quốc hội ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông

qua 44 pháp lệnh . Trong nhiệm kỳ khóa X,

Quốc hội đã thông qua 35 luật và bộ luật ; Ủy

ban Thường vụ Quốc hội thông qua 44 pháp

lệnh . Từ đầu nhiệm kỳ khóa XI đến nay, Quốc

quy ché,
hội đã thông qua 47 luật và bộ luật, 3

1 nội quy; Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông

qua 27 pháp lệnh .

Tuy nhiên , hoạt động lập pháp vẫn chưa đáp

ứng kịp với yêu cầu của việc tiếp tục xây dựng

và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam

xã hội chủ nghĩa của nhân dân , do nhân dân , vì

nhân dân . Đến nay , mặc dù Nhà nước ta đã

ban hành mới hoặc sửa đổi , bổ sung nhiều văn

bản pháp luật hiện hành , song hệ thống pháp

luật vẫn chưa hoàn chỉnh , chưa đồng bộ, vẫn

còn có chỗ chồng chéo , mâu thuẫn ; một số

quy định trong văn bản pháp luật mới ban hành

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Chủ tịch Quốc hội
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chất lượng chưa cao , chưa sát với cuộc sống,

tính khả thi thấp hoặc nhiều quy định mang tính

nguyên tắc chung, chưa cụ thể để thi hành, áp

dụng được ngay , mà còn phải ban hành nhiều

văn bản cụ thể hóa, hướng dẫn thi hành . Trong

khi đó, nhiều văn bản hướng dẫn lại ban hành

không kịp thời nên pháp luật chậm đi vào cuộc

sống và không tránh khỏi có những cách hiểu,

cách làm khác nhau, dẫn đến sơ hở , lợi dụng

trong việc thi hành pháp luật . Đây là một trong

những nguyên nhân không nhỏ làm cho pháp

luật chậm phát huy trong thực tiễn cuộc sống .

Từ tình hình trên và yêu cầu của việc tiếp tục

xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

Việt Nam xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do

nhân dân và vì nhân dân đã đặt ra sự cần thiết

phải tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng

hoạt động lập pháp của Quốc hội, một trong

những nhiệm vụ quan trọng để góp phần vào

việc bảo đảm thực hiện chiến lược phát triển

kinh tế - xã hội của đất nước , xây dựng , kiện

toàn bộ máy nhà nước trong sạch , vữngmạnh ,

có hiệu lực và hiệu quả. Các nghị quyết Đại hội

đại biểu toàn quốc lần thứ VIII và lần thứ IX

của Đảng đã đề ra chủ trương : Coi trọng tổng

kết thực tiễn Việt Nam , nâng cao chất lượng

xây dựng pháp luật, ban hành các văn bản luật

với những quy định cụ thể , dễ hiểu , dễ thực

hiện . Giảm dần các luật, pháp lệnh chỉ dừng lại

ở nguyên tắc chung mà muốn thực hiện được

phải có nhiều văn bản hướng dẫn thi hành.

Đồng thời, phải tăng cường công tác lập pháp ,

xây dựng chương trình dài hạn về lập pháp ,

hoàn thiện hệ thống pháp luật, đổi mới quy

trình ban hành và hướng dẫn thi hành luật.

Chúng ta cần phấn đấu đến năm 2020, cùng với

việc cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước , Nhà nước ta có một

hệ thống luật tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống

nhất , bảo đảm để tất cả các lĩnh vực của đời

sống xã hội , về cơ bản , đều được điều chỉnh

bằng các luật , bộ luật , (các văn bản pháp quy do

Chính phủ ban hành chủ yếu là để hướng dẫn

đội ngũ cán bộ, công chức trong thi hành công

vụ ; Ủy ban Thường vụ Quốc hội không còn

phải ra pháp lệnh) , nhằm đáp ứng yêu cầu thực

tiễn củaquá trình đổi mới đấtnước , phục vụ sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc vì mục tiêu

dân giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân

chủ, văn minh .

Trên tinh thần các tư tưởng chỉ đạo nêu trên ,

việc đổi mới hoạt động lập pháp của Quốc hội

cần bảo đảm các yêu cầu sau :

Một là , bảo đảm tính nhân dân và tính dân

chủ trong hoạt động lập pháp . Quốc hội là cơ

quan quyền lực nhà nước cao nhất, cơ quan đại

biểu cao nhất của nhân dân , vì vậy, trong hoạt

động lập pháp là hoạt động mà Quốc hội biến ý

chí của nhân dân thành ý chí của Nhà nước ,

thành quy định của pháp luật, phải thể hiện rõ

tính nhân dân . Cần phát huy tốt hơn và nhiều

hơn quyền làm chủ của nhân dân qua các hình

thức dân chủ đại diện và dân chủ trực tiếp để

nhân dân tham gia vào quá trình xây dựng pháp

luật. Quốc hộiphải nắm bắt được ý dân về

những vấn đề mà cuộc sống đòi hỏi cần có sự

điều chỉnh của pháp luật để ban hành , sửa đổi

hoặc bổ sung kịp thời những quy định của pháp

luật. Các văn bản luật phải thểhiện ý chí, lợi ích

chung của nhân dân , bảo đảm kết hợp và cân

bằng một cách hài hòa giữa lợi ích của các tầng

lớp nhân dân vì sự phát triển của cả cộng đồng,

của cả xã hội .

Hai là , bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong

hoạt động lập pháp . Cũng như các mặt hoạt

động khác của Quốc hội, hoạt động lập pháp

của Quốc hội phải bảo đảm sự lãnh đạo của

Đảng. Đảng lãnh đạo Quốc hội thể chế hóa đầy

đủ, kịp thời các đường lối , chính sách của Đảng

thành các quy định của pháp luật và đưa đường

lối , chính sách của Đảng vào cuộc sống. Việc

bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng trong hoạt động

lập pháp vừa mang tính nguyên tắc , vừa là điều

kiện để Nhà nước ta xây dựng và hoàn thiện hệ

thống pháp luật hoàn chỉnh, có chất lượng theo

đúng định hướng xã hội chủ nghĩa .

14 Số 1 (tháng 1 năm 2006 )



Nhân Kỷ niệm 60 năm Quốc hội Việt Nam ...
Tạp chí Cộng sản

Ba là , bảo đảm tiếp tục nâng cao chất lượng

lập pháp. Việc nâng cao chất lượng hoạt động

lập pháp của Quốc hội phải phấn đấu để có thể

đáp ứng được các yêu cầu : xây dựng được hệ

thống các văn bản luật đồng bộ, thống nhất và

đầy đủ ; mỗi đạo luật trong hệ thống pháp luật

phải có chất lượng tốt ; việc ban hành các văn

bản luật phải kịp thời, ưu tiên những lĩnh vực

trọng tâm , đồng thời coi trọng tính đồng bộ,

toàn diện ; bảo đảm tiết kiệm về vật chất và thời

gian trong hoạt động xây dựng pháp luật. Các

văn bản luật cần bảo đảm yêu cầu cụ thể, dễ

thực hiện để khi luật được ban hành và có hiệu

lực có thể thực hiện được ngay mà không phải

chờ văn bản hướng dẫn thi hành . Ngôn ngữ sử

dụng trong luật phải chính xác, phổ thông, cách

diễn đạt đơn giản, dễ hiểu . Nội dung các văn

bản luật phải xuất phát từ nhu cầu khách quan,

từ những đòi hỏi của cuộc sống, bảo đảm tính

khoa học và tính khả thi.

Để thực hiện được những yêu cầu nêu trên ,

đòi hỏi phải có sự cố gắng , nỗ lực của Quốc hội,

các cơ quan của Quốc hội và từng đại biểu

Quốc hội, sự cố gắng, nỗ lực của Chính phủ và

các cơ quan khác của Nhà nước; sự tham gia

thiết thực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và

các tổ chức xã hội. Đồng thời, phải có một quy

trình xây dựng pháp luật hoàn chỉnh , khoa học

ở tất cả các bước của hoạt động lập pháp và bảo

đảm các điều kiện cho hoạt động của các cơ

quan được phân công thực hiện .

Trong phương hướng đổi mới và nâng cao

chất lượng hoạt động lập pháp, cần chú trọng

những vấn đề sau :

1 – Về chương trình xây dựng pháp luật

Cần coi trọng nâng cao chất lượng việc lập

chương trình xây dựng luật , pháp lệnh dài hạn

và hằng năm của Quốc hội . Các chương trình

này phải căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội, yêu cầu quản lý nhà nước, định

hướng xây dựng pháp luật được xác định trong

các văn kiện của Đảng . Cần bảo đảm tính

liên tục , kế thừa trong công tác xây dựng pháp

luật ; dự báo và xác định một cách toàn diện , đầy

đủ những nhu cầu xã hội cần điều chỉnh bằng

pháp luật, đồng thời thể hiện tính đồng bộ ,

thống nhất trong hệ thống pháp luật . Trong

chương trình xây dựng pháp luật , phải xác định

các lĩnh vực ưu tiên và khả năng thực thi . Việc

xác định tính cần thiết ban hành một văn bản

pháp luật cần được giải quyết ngay từ khi Ủy

ban Thường vụ Quốc hội lập dự kiến và Quốc

hội quyết định chương trình . Có như vậy mới

đáp ứng được yêu cầu của công tác xây dựng

pháp luật , bảo đảm tính khoa học, chặt chẽ và

tính khả thi của chương trình đã được Quốc hội

thông qua.

2 – Về việc soạn thảo, thẩm tra và xem xét,

thông qua các dự án luật, pháp lệnh

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

đã quy định tương đối cụ thể về thẩm quyền ,

thủ tục , trình tự ban hành luật , pháp lệnh . Tuy

nhiên, để có thể xây dựng được những văn bản

luật, pháp lệnh có chất lượng cao, các cơ quan

hữu quan phải thực hiện tốt trách nhiệm của

mình trong mỗi giai đoạn của quy trình xây

dựng luật, pháp lệnh .

-
Trong hoạt động soạn thảo và thẩm tra các

dự án luật, pháp lệnh , cần sớm phân công hợp

lý cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra đối với

các dự án luật , pháp lệnh để tạo điều kiện cho

các cơ quan hữu quan sớm có kế hoạch phối

hợp chặt chẽ trong việc triển khai thực hiện

chương trình xây dựng luật , pháp lệnh. Đặc biệt

coi trọng việc nâng cao chất lượng soạn thảo

các dự án luật , pháp lệnh . Thủ trưởng các cơ

quan được phân công chuẩn bị dự án luật, pháp

lệnh phải coi đây là một trong những nhiệm vụ

quan trọng trong công tác của cơ quan mình ;

tập trung đầu tư nhiều thời gian, công sức trong

việc soạn thảo dự án nhằm đẩy nhanh tiến độ

chuẩn bị , đáp ứng được yêu cầu về thời gian ,

đồng thời nâng cao chất lượng soạn thảo cả về

nội dung và kỹ thuật văn bản , để bảo đảm khi
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xem xét , thông qua luật, pháp lệnh, Quốc hội,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ tập trung vào

nội dung chính sách của dự án . Trong quá trình

xây dựng các dự án luật, pháp lệnh, cần quán

triệt đầy đủ các quan điểm được thể hiện trong

các nghị quyết , chỉ thị của Đảng . Phải căn cứ

vào những quy định của Hiến pháp và kế thừa

những nội dung đúng đắn , phù hợp của các văn

bản pháp luật hiện hành trong từng lĩnh vực.

Trên cơ sở đó, xác định phạm vi, đối tượng của

từng dự án luật, pháp lệnh để nghiên cứu , xem

xét vấn đề gì quy định mới, vấn đề gì phải sửa

đổi , bổ sung. Chú trọng công tác khảo sát, tổng

kết thực tiễn, tổ chức hội thảo khoa học có chất

lượng thiết thực, bảo đảm các dự án luật , pháp

lệnh có luận cứ khoa học , căn cứ thực tiễn, góp

phần nâng cao chất lượng biên soạn, bảo đảm

thời gian của việc chuẩn bị và trình các dự án .

Cần tập hợp trí tuệ của các nhà khoa học, trưng

tập các chuyên gia có kinh nghiệm về các lĩnh

2

vực trong việc xây dựng dự án phápluật. Việc

tham khảo kinh nghiệm của nước ngoài phải có

chọn lọc , phù hợp với thực tiễn Việt Nam.

cácCần tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa

cơ quan hữu quan nhằm bảo đảm thực hiện

đúng tiến độ và nâng cao chất lượng của văn

bản pháp luật . Tiếp tục kiện toàn VụPháp chế

của các bộ, cơ quan ngang bộ để làm tốt chức

năng tham mưu cho bộ trưởng về công tác xây

dựng pháp luật ; nâng cao chất lượng thẩm định

của Bộ Tư pháp, tăng cường hoạt động của

Chính phủ trong việc xem xét,thảoluận đối với

các dự án luật, pháp lệnh do Chính phủ trình

hoặc việc tham gia ý kiến đối với cácdự án do

cơ quan, tổ chức khác và đại biểu Quốc hội

trình . Đề cao trách nhiệm của Ban Xây dựng

pháp luật thuộc Văn phòng Chính phủ trong

việc tham mưu giúp Chính phủ đối với công tác

xây dựng pháp luật , nhằm đáp ứng yêu cầu đẩy

nhanh tiến độ chuẩn bị , nâng cao chất lượng

soạn thảo.

Công tác thẩm tra các dự án luật , pháp lệnh

của Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc

hội cần được tổ chức bảo đảm chiều sâu . Các

dự án, một mặt, cần được xem xét về sự phù

hợp với quan điểm , đường lối của Đảng; mặt

khác, xem xét về tính hợp hiến, tính đồng bộ ,

thống nhất , tính khoa học, sự phù hợp với thực

tiễn , với ý chí, nguyện vọng của nhân dân . Việc

cân nhắc , xem xét một cách thận trọng tất cả

các ý kiến khác nhau trong quá trình xây dựng

dự án sẽ làm cho hoạt động thẩm tra ngày càng

phong phú, khoa học , chặt chẽ và toàn diện

hơn . Bên cạnh đó , cần bảo đảm sự phối hợp

chặt chẽ giữa Hội đồng Dân tộc và các ủy ban

của Quốc hội trong việc thẩm tra các dự án có

nội dung liên quan đến nhiều ngành , nhiều lĩnh

vực; chủ động phối hợp với các cơ quan hữu

quan trong toànbộ quá trình chuẩn bị các dự án

về lĩnh vực mình phụ trách .

- Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý vào các dự án

luật, pháp lệnh cần hết sức coi trọng . Mỗi đợt

lấy ý kiến phải bảo đảm mục đích huyđộng

được trí tuệ của các ngành , các cấp và của nhân

dân; đồng thời cũng là đợt sinh hoạt, tuyên

truyền, phổ biến các quanđiểm, chủtrương,

đốivới từng lĩnh vực trong nhân dân . Chính vì

vậy,việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được

tiến hành một cách thực chất , có kế hoạch , yêu

cầu cụ thể, căn cứ vào nội dung từng dự án luật ,

pháp lệnh mà xác định đối tượng cần tập trungpháp lệnh mà xác định đối

thảo luận, tránh hình thức và tổ chức cập rập ,

thiếu chỉ đạo cụ thể , làm mất nhiều thời gian ,

tiền của, công sức mà kết quả thu được không

nhiều . Trong việc tổ chức , cần xác định cụ thể

trách nhiệm của từng cơ quan quan đối với

công tác chuẩn bị và nêu lên các vấn đề cần tập

trung thảo luận, đóng góp; việc tập hợp , tổng

hợp, nghiên cứu, tiếp thu ý kiến chỉnh lý vào dự

án luật, pháp lệnh phải được tiến hành chu đáo ,

kịp thời.

đường lối của Đảng , pháp luật của Nhà nước

hữu

Việc tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội

chuyên trách để thảo luận , đóng góp ý kiến

vào các dự án luật và việc tổ chức để đại biểu
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Quốc hội và các Đoàn đại biểu Quốc hội tham

gia đóng góp ý kiến xây dựng pháp luật một

cách thường xuyên giữa hai kỳ họp đã bước đầu

được thực hiện có kết quả tốt, cần tiếp tục rút

kinh nghiệm , đổi mới cách làm để đạt hiệu quả

ngày càng tốt hơn.

-
- Việc xem xét, thông qua các dự án luật tại

kỳ họp Quốc hội cần được tiếp tục đổi mới

mạnh mẽ theo hướng tại kỳ họp, Quốc hội chỉ

tập trung thảo luận về quan điểm , chính sách ,

nội dung cơ bản của luật và thông qua các dự án

luật . Bởi vậy, các công việc chuẩn bị phải được

tiến hành thật chu đáo, đầy đủ trước kỳ họp

Quốc hội . Thực tế đã chứng minh , nếu việc

chỉnh lý các dự án luật được tiến hành một cách

cân trọng , kỹ lưỡng; kỹ thuật văn bản bảo đảm

chất lượng, việc giải trình , tiếp thu được tiến

hành nghiêm túc, đầy đủ , chặt chẽ, thuyết phục

thì việcxem xét, thông qua luậtcủa Quốchộisẽ

được nhanh hơn và chất lượng dự án luật được

nâng lên . Để làm tốt việc này, cơ quan chủ trì

thẩm tra , cơ quan trình dự án , Bộ Tư pháp , Ủy

ban Pháp luật của Quốc hội và Ban Công tác

lập pháp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cần

tiếp tục phát huy đầy đủ hơn nữa trách nhiệm

của mình trong việc giúp Ủy ban Thường vụ

Quốc hội nghiên cứu chỉnh lý , hoàn thiện dự án

luật trình Quốc hội . Cần nghiên cứu , rút kinh

nghiệm cách thức tổ chức thảo luận đồng thời

tại một số địa điểm đối với các dựán luật được

Quốc hội cho ý kiến lần đầu .ý

3 – Nâng cao chất lượng đạibiểu Quốc hội

và kiện toàn các cơ quan của Quốc hội

Đâylà yếu tố quan trọng để đổi mới và nâng

cao chất lượng các hoạt động của Quốc hội,

trong đó có hoạt động lập pháp. Cần tiếp tục đổi

mới phương thức lựa chọn, hiệp thương, giới

thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội nhằm bảo

đảm nâng cao chất lượng của đại biểu (đại biểu

Quốc hội phải là những người có phẩm chất

chính trị và đạo đức tốt , có năng lực , trình độ ,

có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc

hội) ; đồng thời , chú ý đúng mức đến cơ cấu,

tính đại diện trong Quốc hội; giảm hợp lý số đại

biểu Quốc hội thuộc các cơ quan quản lý hành

chính nhà nước. Trong thời gian tới , cần nghiên

cứu tăng dần số đại biểu Quốc hội hoạt động

chuyên trách lên một tỷ lệ thích hợp trong Quốc

hội , phù hợp với thực tiễn nước ta (có thể là

40 % hoặc 50% tổng số đại biểu Quốc hội) .

Hội đồng Dân tộc , các Ủy ban của Quốc hội

cần được kiện toàn theo hướng tăng dần số đại

biểu Quốc hội làm việc chuyên trách . Các ủy

ban cần bố trí các thành viên hoạt động chuyên

trách với số lượng từ 15 đến 20người; bảo đảm

cho Hội đồng Dân tộc , các Ủy ban của Quốc

hội thực sự là những cơ quanhoạt động thường

xuyên, là những cơ quan tư vấn có hiệu quả cho

Quốc hội . Đồng thời, nghiên cứu thành lập một

số ủy banmới như Ủy ban Ngân sách (tách từ

Ủy ban Kinh tế ), Ủy ban Tư pháp(táchtừỦy

ban Pháp luật) .

4 – Tiếp tục củng cố và tăng cường bộ máy

giúp việc của Quốc hội

Để đáp ứng yêu cầu phục vụ hoạt động của

Quốc hội, trong đó có hoạt động lập pháp , đòi

hỏi bộ máy giúp việc của Quốc hội phải được

tăng cường những cán bộ chuyên môn, nghiệp

vụ có trình độ cao, am hiểu thực tiễn sâu sắc , đủ

sức để nghiên cứu , tham mưu đáp ứng kịp thời

những yêu cầu mà Quốc hội đề ra. Cần có cơ

chế để có thể huy động được các nhà khoa học,

các chuyên gia làm cộng tác viên của các cơ

luật. Đẩy mạnh công tácnghiên cứu khoa học

quan của Quốc hội trong việc xây dựng pháp

trong lĩnh vực lập pháp. Trách nhiệm của bộ

máy giúp việc trong việc bảo đảm thôngtin cho

Quốc hội cũng là yếu tố quan trọng để nâng cao

chất lượng hoạt động lập pháp của Quốc hội .

Cần cungcấp đầy đủ thông tin về kinh nghiệm

lập pháp của quốc hội các nước , thông tin về

những vấn đề thuộc nội dung các dự án luật và

các vấn đề có liên quan để giúp đại biểu Quốc

hội nghiên cứu và quyết định đối với từng dự án

luật .D

Số 1 (tháng 1 năm 2006 )
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QUỐC HỘI VỚI VIỆC THỰC HIỆN

CHỨC NĂNG QUYẾT ĐỊNH VỀ NGÂN SÁCH

VÀ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN

QUAN TRỌNG QUỐC GIA

TÀO HỮU PHÙNG

NE

HŨNG cải cách về tài chính - pháp

lý thời gian qua , thể hiện trong mộthiện trong một

số văn bản quan trọng như Hiến

pháp năm 1992 ( sửa đổi ), Luật Tổ chức

Quốc hội, Luật Ngân sách nhà nước ..., đã

mang lại cho Quốc hội quyềnhạn rất lớn và

trách nhiệm nặng nề trong việc thực hiện

3 chức năng cơ bản của mình là chức năng

lập pháp , giám sát và quyết định những vấn

đề quan trọng của quốc gia . Khi dân chủ

được mở rộng trên nền tảng là xã hội công

dân , sự tham gia ngày càng tăng của người

dân vào công việc quốc gia thì càng đòi hỏi

Quốc hội - cơ quan đại diện cao nhất của

nhân dân phải hoạt động thực chất hơn , hiệu

quả hơn trong việc thực hiện các chức năng

cơ bản của mình . Trong những năm qua,

thực hiện mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa với hệ thống pháp

luật đầy đủ , minh bạch và công bằng , hệ

thống giám sát hiệu quả thì việc đổi mới,

nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

trong việc quyết định những vấn đề

trọng quốc gia là một trong những nhiệm vụ

quan

ưu tiên của Quốc hội và được đông đảo cử tri

quan tâm , giám sát. Trong bài viết này, khi

bàn về vai trò của cơ quan lập pháp trọng

việc quyết định những vấn đề quan trọng

quốc gia , chỉ xin đề cập đến hai nội dung cơ

bản là vấn đề ngân sách và các chương trình ,

dựánquantrọng quốc gia .

Hiến pháp năm 1992 đã được Quốc hội

khóa X sửa đổi , bổ sung năm 2001. Tại

Điều 84 , Hiến pháp này khẳng định quyền

và trách nhiệm của Quốc hội trong lĩnh vực

tài chính - ngân sách như sau : Ban hành và

bãi bỏ các sắc thuế; quyết định dự toán ngân

sách nhà nước, trực tiếp phân bổ ngân sách

trung ương; phê chuẩn tổng quyết toán ngân

sách nhà nước; quyết định chiến lược và

chính sách tài chính quốc gia; quyết định các

công trình quan trọng quốc gia . Thực hiện

quyền quyết định của mình,năm 1996, Quốc

hội khóa IX , đã thông qua Luật Ngân sách

nhà nước và có hiệu lực thi hành từ ngày

* GS , TSKH , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và

Ngân sách của Quốc hội
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1-1-1997 . Đây là văn bản pháp lý cao nhất

đối với công tác quản lý tài chính - ngân

sách nhà nước , góp phần hoàn thiện thể chế

quản lý kinh tế , phục vụ quá trình đổi mới

kinh tế – xã hội. Vai trò của Quốc hội và các

cơ quan quốc hội trong việc quyết định

những vấn đề quan trọng của đất nước như

lĩnh vực kinh tế - ngân sách, danh mục các

công trình quan trọng quốc gia được cụ thể

hóa trong luật, là một bước khẳng định vai

trò của cơ quan dân cử trong đời sống chính

trị đất nước . Tuy nhiên, qua 7 năm thực hiện,

trước yêu cầu tiếp tục đổi mới côngtác quản

lý , phân cấp về tài chính - ngân sách , nâng

cao minh bạch ngân sách và trách nhiệm giải

trình tài chính của các cơ quan tham gia quy

trình ngân sách , cải cách thể chế tiếp tục

được đặt ra để hoàn thiện chức năng của các

cơ quan nhà nước trong hệ thống chính trị,

trong đó có cơ quan lập pháp .

nợ và viện trợ , chi bổ sung quỹ dự trữ tài

chính, dự phòng ngân sách. Trong chi đầu tư

phát triển và chi thường xuyên có mức chi cụ

thể cho các lĩnh vực giáo dục và đào tạo,

khoa học và công nghệ;

c . Mức bội chi ngân sách nhà nước và

nguồn bù đắp ;

Quyết định phân bổ ngân sách trung

ương :

a. Tổng số và mức chi cho từng lĩnh vực;

b. Dự toán chi của từng bộ, cơ quan

ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ

quan khác ở trung ương theo từng lĩnh vực ;

c. Mức bổ sung từ ngân sách trung ương

cho ngân sách từng địa phương , bao gồm bổ

sung cân đối ngân sách và bổ sung có mục

tiêu ;

Quyết định các dựán , các công trình quan

trọng quốc gia được đầu tư từ nguồn ngân

sách nhà nước ...

Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm

1992 (sửa đổi ) về chức năng của Quốc hội ,

So với Luật Ngân sách nhà nước năm

năm 2002 , Quốc hội khóa XI , tiếp tục sửa 1996, Luật Ngân sách nhà nước mới quy

đổi , bổ sung Luật Ngân sách nhà nước năm

định Quốc hội không những quyết định ngân

1996. Luật Ngân sách nhà nước sửa đổi sách nhà nước theo tổng mức , cơ cấu và một

(năm 2002 ) có hiệu lực từnămngân sách số

2004 đã cụ thể hóa thẩm quyền của Quốchội

trong việc quyết định những vấn đề

trọng của đất nước. Ví dụ, Điều 15, Luật

Ngân sách nhà nước quy định nhiệm vụ

quyền hạn của Quốc hội như sau :

quan

Quyết định dự toán ngân sách nhà nước:

a. Tổng số thu ngân sách nhà nước, bao

gồm thu nội địa, thu từ hoạt động xuất khẩu

và nhập khẩu, thu viện trợ không hoàn lại ;

b. Tổng số chi ngân sách nhà nước, bao

gồm chi ngân sách trung ương và chi ngân

sách địa phương, chi tiết theo các lĩnh vực

đầu tư phát triển , chi thường xuyên, chi trả

lĩnh vực mà quyết định dự toán chi từng

bộ, cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc Chính

phủ, cơ quan khác ở trung ương , mức bổ

sung ngân sách trung ương cho từng tỉnh ,

thành phố trực thuộc Trung ương; Quốc hội

không chỉ quyết định danh mục các dự án ,

công trình quan trọng quốc gia mà quyết

định cụ thể những nội dung của công trình .

Sự tham gia trực tiếp của Quốc hội trong

việc quyết định phân bổ chi tiết ngân sách

trung ương và bổ sung cho ngân sách địa

phương , quyết định những công trình quan

trọng quốc gia là một bước cải cách về thể

chế nhằm trao cho Quốc hội thực hiện đúng

chức năng của mìnhchức năng của mình - chức năng thuộc về
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bản chất của cơ quan đại diện cao nhất của

nhân dân. Sự cải cách đó đã tạo sự phân công

trách nhiệm rõ ràng giữa cơ quan hành pháp

và lập pháp trong hệ thống chính trị, thúc

đẩy cơ quan chuẩn bị dự án trình và cơ quan

thẩm tra, quyết định ; cơ quan thực hiện và cơ

quan giám sát phải làm tốt hơn trách nhiệm

của mình , góp phần tạo ra sự chuyển biến

tích cực trong quá trình phân chia quyền hạn

và trách nhiệm của mỗi cơ quan trong quy

trình ngân sách .

Qua 2 năm thực hiện Luật Ngân sách nhà

nước đã cho thấy Quốc hội đã có thực quyền

quyết định về ngân sách nhà nước nên tính

công khai, minh bạch, công bằng trong phân

bổ ngân sách trung ương đã cótiếnbộnổi

bật, hạn chế được tình trạng "xin -cho" trong

lĩnh vực ngân sách , đã tạo ra động lực thúc

đẩy các ngành , các cấp các khu vực tích cực

khai tháccác nguồn thu và chi tiêu ngân

sách tiết kiệm , có hiệu quả. Số tỉnh tự cân

đối được ngân sách và có nộp về ngân sách

trung ương đã tăng 3 lần so với Luật Ngân

sách nhà nước năm 1996.

Ngoài việc quyết định những vấn đề quan

trọngngân sách, Quốc hội đã quyết định chủ

trương xây dựng các công trình quan trọng

quốc gia như dự án trồng mới 5 triệu héc-ta

rừng , dự án xây dựng nhà máy lọc dầu Dung

Quất, Khí - Điện - Đạm Cà Mau, nhà máy

thủy điện Sơn La, quy hoạch sử dụng đất đai

trong thời gian 5 năm , sửa đổi , bổ sung nhiều

luật thuế quan trọng , đóng góp nguồn thu

chủ yếu của ngân sách nhà nước .

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả và tác

động tích cực vẫn còn những mặt hạn chế về

quy trình ngân sách , tổ chức bộ máy cơ quan

lập pháp và công cụ hỗ trợ biểu hiện như

sau:

Một là , thời gian giành cho hoạt động

thẩm tra , thảo luận ngân sách và quyết định

chương trình , dự án quan trọng quốc gia

trong lịch biểu tài chính còn hạn chế . Theo

quy định của Luật Ngân sách nhà nước , để

các cơ quan của Quốc hội xem xét, thẩm tra

tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm

hiện hành , dự toán ngân sách nhà nước và

phương án phân bổ ngân sách trung ương ,

các báo cáo này phải gửi tới Hội đồng nhân

dân và các Ủy ban của Quốc hội trước ngày

1-10. Ủy ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì

thẩm tra chậm nhất là ngày 5-10, tiếp đó các

báo cáo phải được hoàn thiện gửi tới đại biểu

Quốc hội 10 ngày trước ngày khai mạc kỳ

họp Quốc hội . Quy trình trên cho thấy các cơ

rất lớn đểhoànthành báo cáo thẩm tra trình

quan Quốc hội phải chịu sức ép về thời gian

ra Quốc hội. Thời gian khoảng 1 tuần để Ủy

cùng với Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban

ban Kinh tế và Ngân sách chủ trì thẩm tra

khác của Quốc hội về các báo cáo ngân sách

là quá ngắn . Điều đó ảnh hưởng đến chất

lượngbáo cáo thẩm tra ngân sách và chất

lượng thảo luận, quyết định ngân sách của

Quốc hội. Ở nhiều quốc gia, thời gian để

Quốc hội và các ủy ban thẩm tra , thảo luận

ngân sách từ 2 đến 3 tháng , có một số nước

trên 4 tháng .

Hai là, sự phối hợp giữa Ủy ban Kinh tế

và Ngân sách với Hội đồng Dân tộc và các

Ủy bankhác của Quốc hội trong quá trình

thẩm tra , giám sát ngân sách, thẩm định

chương trình , dự án quan trọng quốc gia còn

thiếu hiệu quả. Việc chia sẻ thông tin , phân

tích số liệu giữa các cân đối vĩ mô với chỉ

tiêu chuyên ngành ; sự hợp lý, gắn kết giữa

chính sách ngân sách nhà nước và ngân sách

ngành, lĩnh vực cũng chưa được phối hợp

đánh giá một cách chặt chẽ , gắn kết giữa các
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ủy ban . Nội dung trình các chương trình , dự

án quan trọng quốc gia tại Quốc hội rất phức

tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau ,

nên sự phối hợp giữa các ủy ban của Quốc

hội để có một báo cáo thẩm tra toàn diện, có

chất lượng là rất quan trọng, ảnh hưởng trực

tiếp đến chất lượng thảo luận và quyết định

của Quốc hội về chương trình , dự án đó tại

phiên họp toàn thể của Quốc hội .

Ba là , chế độ báo cáo, cung cấp thông tin

cho cơ quan Quốc hội còn nhiều bất cập, sự

phối hợp giữa cơ quan hành pháp và lập

pháp về chia sẻ thông tin còn mang tính hình

thức , ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng

thảo luận và quyết định ngân sách và những

công trình quan trọng quốc gia của Quốc

hội . Để cơ quan lập pháp có điều kiện thảo

luận và quyết định ngân sách một cách tích

cực , có chất lượng thì những thông tin quản

lý cần được cung cấp một cách kịp thời,

chính xác và có hệ thống. Ngoài những

thông tin do Chính phủ cung cấp , Quốc hội

cũng cần nhận được những thông tin từ Kiểm

toán Nhà nước và những ý kiến đóng góp

của các tổ chức xã hội . Nguồn thông tin độc

lập sẽ tạo ra cách nhìn nhận , đánh giá của

các đại biểu quốc hội từ nhiều góc độ, quan

điểm khác nhau.

Bốn là , bộ máy của Quốc hội còn nhiều

hạn chế về cơ cấu và tổ chức , thiếu công cụ

chuyên môn hỗ trợ có hiệu quả cho việc

quyết định những vấn đề quan trọng quốc

gia. Một trong những khó khăn khi triển khai

hoạt động thẩm tra , đánh giá về những vấn

đề quan trọng của quốc gia là giới hạn về số

lượng các ủy ban của Quốc hội nên lĩnh vực

hoạt động quá rộng . Điều đó làm phân tán

nguồn nhân lực của ủy ban. Hơn nữa, số đại

biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách quá ít ,

đội ngũ chuyên gia hỗ trợ các ủy ban còn

thiếu về số lượng và hạn chế về kinh

nghiệm , kỹ năng , nhất là trong lĩnh vực kinh

tế - ngân sách. Luật Kiểm toán nhà nước có

hiệu lực từ ngày 1-1-2006 , theo đó Kiểm

toán nhà nước là cơ quan chuyên môn do

Quốc hội thành lập , hoạt động độc lập theo

pháp luật là một bước tiến dài về cải cách thể

chế. Để Kiểm toán nhà nước trở thành một

công cụ hữu hiệu giúp Quốc hội thực hiện

quyền giám sát của mình, cần sớm sắp xếp

lại tổ chức và nhân sự của cơ quan này theo

quy định của Luật Kiểm toán nhà nước . Ở

nhiều quốc gia, bộ máy của Quốc hội được

tổ chức thành nhiều ủy ban chuyên sâu, các

thành viên đều hoạt động chuyên trách với

kinh nghiệm hoạt động của Quốc hội được

kế thừa , tích lũy qua nhiều nhiệm kỳ do

Quốc hội có tính chuyên nghiệp cao, và

nghị sỹ đã trở thành một nghề. Cơ quan

kiểm toán quốc gia là cơ quan chuyên môn

hỗ trợ Quốc hội rất tích cực thông qua việc

cung cấp thông tin và trình Quốc hội báo cáo

kiểm toán trước và kiểm toán sau đối với

những chương trình , dự án Quốc hội đặc biệt

quan tâm .

Năm là , cơ chế trách nhiệm trong toàn hệ

thống không rõ ràng , có sự mâu thuẫn về lợi

ích khi đại biểu Quốc hội vừa ở vai hành

pháp , vừa ở vai lập pháp, hoặc đại diện cho

đoàn thể, doanh nghiệp, địa phương. Nhìn

chung, chưa có động lực thực sự để đại biểu

Quốc hội làm tốt chức năng của mình . Sự

đan xen, lẫn lộn giữa trách nhiệm cá nhân và

trách nhiệm tập thể trong quy trình ra quyết

định hiện nay là rào cản cho quy trình xác

định trách nhiệm khi có sai phạm , nhất là

những sai phạm lớn thuộc về chủ trương ,

chính sách . Quy định bỏ phiếu tín nhiệm các
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thành viên Chính phủ đã được luật hóa

nhưng vẫn còn thiếu những trình tự , thủ tục

cụ thể để quy định này có tính khả thi .

Những yếu tố đó đều ảnh hưởng đến việc

trình , thảo luận và quyết định , triển khai

những vấn đề quan trọng của Quốc hội trong

toàn hệ thống chính trị .

Quốc hội, nên có đại biểu là những chuyên

gia, những cán bộ khoa học đầu đàn trong

các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế .

Thứhai: Quốc hội cần thảo luận và quyết

định về chính sách đối với những vấn đề

quan trọng quốc gia, gồm cả chính sách ngân

sách trước khi thảo luận những vấn đề cụ

thể . Khi thảo luận về mặt chính sách , ngay từ

ban đầu nhằm bảo đảm chính sách đó là một

sự lựa chọn tối ưu , có tính khả thi cao.

Sáu là, chức năng giám sát của Quốc hội

đối với cơ quan hành pháp trong việc thực

hiện các Quyết định , Nghị quyết của Quốc

hội trong việc ban hành các văn bản quy

phạm pháp luật trong thời gian qua còn chưa

tốt nên đã hạn chế tính hiệuquả , hiệu lực lượng công tác giám sát của Quốc hội thông

chức năng giám sát của Quốc hội .

Để Quốc hội thực hiện có hiệu quả chức

năng lập hiến, lập pháp của mình trong lĩnh

vực kinh tế - ngân sách , khắc phục những

hạn chế nêu trên , cần tập trung vào các giải

pháp sau :

Thứnhất: Cần thay đổi lịch biểu tài chính

trong quy trình ngân sách thông qua việc sửa

đổiLuật Ngân sách nhà nước đểcác cơ quan

Quốc hội có thêm thời gian thẩm tra , thảo

luận ngân sách và những vấn đề quan trọng

khác . Thời gian bắt đầu xây dựng dự toán

ngân sách tiến hành sớm hơn , nên bắtđầutừ

tháng 2 , dự toán ngân sách chính phủ trình

Quốc hội nên vào khoảng tháng 8 hằng năm .

Các Ủy ban của Quốc hội khóa tới(khóa

XII) cần chia nhỏ để tạo sự chuyên môn hóa

cao; đồng thời, tăng tỷ lệ đại biểu Quốc hội

chuyên trách hoạt động trong các ủy ban .

Chẳng hạn , Ủy ban Kinh tế và Ngân sách

nên tách ít nhất thành hai ủy ban là Ủy ban

Kinh tế và Ủy ban Tài chính - Ngân sách .Ngân sách .

Cải cách cơ cấu của Quốc hội, không nên

nặng về cơ cấu cho đủ các thành phần xã hội

mà nên coi trọng chất lượng đại biểu Quốc

hội, nhất là đại biểu chuyên trách . Trong

Thứ ba: Cần đổi mới và nâng cao chất

qua lựa chọn nội dung và hình thức giám sát

thích hợp , kết hợp chặt chẽ giữa giám sát của

các ủy ban của Quốc hội với các đoàn đại

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các

cấp; sử dụng có hiệu quả các công cụphục

vụ công tác giám sát của Quốc hội như Kiểm

toán nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh

tra tài chính , Thanh tra chuyên ngành .

thẩmtracác dự án về kinh tế - ngân sách , các

Thứ tư : Cần nâng cao chất lượng báo cáo

báo cáo thẩm tra các dự án công trình quan

trọng quốc gia kết hợp với cung cấp cho đại

biểu Quốc hội đầy đủ các thông tin liên quan

cần thiết để giúp Quốc hội có thể thảo luận ,

đưa ra những quyết sách đúng đắn , có hiệu

quả cao .

Thứ năm : Cần đổi mới cơ chế lãnh đạo

của Đảng đối với hoạt động của Quốc hội để

bảo đảm Quốc hội vừa thực hiện tốt đường

lối , chính sách của Đảng, vừa phát huy tính

dân chủ, quyền chủ động trong hoạt động

nhằm tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả

những chức năng được Hiến pháp và luật

quy định ; đặc biệt là quyền quyết định của

Quốc hội đối với những vấn đề quan trọng

của quốc gia . D
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TỔNG
QUAN

KINH TẾ VIỆT NHẤT NĂM 2005

NGUYỄN SINH CÚC

-ĂM 2005 , Việt Nam phải đương

đầu với nhiều khó khăn khách

N

Năm 2005, cả 3 khu vực kinh tế trọng yếu

đều đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn

m quan

: thời
tiết

không

thuận

lợi
, đầu

năm
2004

, trong

đó
nông

, lâm
nghiệp

và

thủy sản ước tăng khoảng 4% (năm 2004

tăng 3,5% ), công nghiệp và xây dựng tăng

10% , riêng công nghiệp tăng 10,6% (năm

2004 tăng 10,5%); dịch vụ tăng 8,2% (năm

2004 tăng 7,5%). Trong năm , xu hướng tăng

trưởng quý sau cao hơn quý trước : quý I tăng

7,2%; 6 tháng tăng 7,7%, 9 tháng tăng 8,1%

và cả năm tăng trên 8,4%.

năm hạn hán gay gắt, kéo dài trên phạm vi

rộng , nặng nhất là ở Tây Nguyên và Nam

Trung Bộ, cuối năm bão lũ lớn gây thiệt hại

nặng nề ở nhiều địa phương trên cả ba miền ,

đặc biệt là các cơn bão số 6, 7 và 8 ; dịch cúm

gia cầm tái phát ở nhiều địa phương; thị

trường , giá cả hàng hóa, dịch vụ trên thế giới

biến động bất lợi , nhất là giá xăng , dầu và

một số nguyên liệu quan trọng tăng đột biến.

Thị trường xuất khẩu hàng hóa chủ lực như

dệt may , da giày, thủy sản bị thu hẹp... Song,

dưới sự lãnh đạo của Đảng và
điều hành

của Chính phủ nền kinh tế nước ta vẫn đạt

được mức tăng trưởng khá so với các năm

trước . Hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đề ra

năm 2005 đều đạt và vượt.

sự

1 - NHỮNG THÀNH TỰU NỔI BẬT

Kinh tế đang trởlại đà tăng trưởng cao

và đạt mức cao nhất từnăm 1997 tới nay.

Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2005

ước tăng trên 8,4% (mục tiêu đề ra 8,5%) là

mức tăng cao nhất trong vòng 8 năm qua

(xem: Biểu đồ ) .

Biểu đồ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế

15 năm (1990 – 2005 )
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Trong điều kiện có nhiều khó khăn ,

thách thức , nhưng tốc độ tăng trưởng đạt

được của năm 2005 là rất đáng tự hào. Thành

tựu đó đã được thế giới công nhận và đánh

giá cao. Chẳng hạn , đầu năm 2005, Báo cáo

thường niên của Ngân hàng thế giới (WB)

dự báo kinh tế Việt Nam đạt tốc độ tăng

trưởng 7,5%, nhưng cuối năm đánh giá

ước đạt 8,4%, đứng thứ 2 khu vực châu Á

(Trung Quốc đạt trên 9% ) . Cũng theo

Trưởng đại diện của WB tại Hà Nội, năm

2005 Việt Nam có tỷ lệ vay nợ thấp , chưa

đến 8% GDP và có khả năng thanh toán

được . Theo ông, duy trì được mức tăng

trưởng này, Việt Nam sẽ chuyển sang nhóm

các nước có thu nhập trung bình trong vòng

6 - 7 năm tới . Tại Hội nghị nhóm tư vấn

các nhà tài trợ cho Việt Nam năm 2005 diễn

ra ngày 6-12 vừa qua, các đại biểu cũng đánh

giá cao thành tựu đó và nhất trí tăng vốn vay

ODA cho Việt Nam năm 2006 lên 3,7 t

USD, cao hơn năm 2005 là 300 triệu USD.

Cơcấu kinh tếchuyển dịch theo hướng

tích cực : Tỷ trọng công nghiệp , xây dựng

trong GDP tăng từ 40,09% năm 2004 , ước

tăng lên 41 % năm 2005. Tỷ trọng dịch vụ

tăng từ 38,15% lên 38,4% . Tỷ trọng nông,

lâm nghiệp và thủy sản giảm từ 21,76%

xuống 20,6% . Cơ cấu kinh tế trong nội bộ

từng khu vực , từng ngành cũng có chuyển

biến tích cực. Các ngành sản xuất và dịch vụ

tiếp tục phát triển toàn diện theo hướng kinh

tế hàng hóa, gắn với thị trường trong nước và

đẩy mạnh xuất khẩu .

Vượt qua khó khăn, nông nghiệp vẫn

được mùa. Sản lượng lương thực năm 2005

ước đạt 40 triệu tấn , tăng 400 nghìn tấn

( 1,1 % ) so với năm 2004 và đạt mức cao nhất

từ trước đến nay. Lương thực bình quân nhân

khẩu tăng nhanh từ 462,9 kg năm 2003 và

476 kg năm 2004 , ước lên 480 kg năm 2005 .

An ninh lương thực quốc gia được bảo đảm

và ổn định trên phạm vi cả nước . Giá trị sản

xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 5%,

trong đó nông nghiệp tăng 4% , lâm nghiệp

tăng0,8% và thủy sản tăng 9,7% .

Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển dịch

theo hướng giảm dần tỷ trọng nông nghiệp ,

tăng tỷ trọng thủy sản . Sản xuất lúa phát

triển theo hướng giảm diện tích , tăng năng

suất, đồng thời tăng tỷ trọng lúa gạo có chất

khẩu . Riêng sản lượng lúa năm 2005 ước

lượng cao để đáp ứng tiêu dùng và xuất

tăng lên 36,0 triệu tấn . Diện tích gieo trồng

các giống lúa chất lượng cao đạt 150.000 ha,

trongđó đồng bằng sông Cửu Long có

100.000 ha lúa đặc sản xuất khẩu .

Sản xuất ngô có tiến bộ vượt bậc . Năm

2005, diện tích trồng ngô là 1.039.437 ha ,

tăng 48.000 ha, năng suất đạt 35,5 tạ /ha,

(tăng 0,9 tạ /ha) sản lượng đạt 3,69 triệu tấn ,

tăng 257 nghìn tấn so với năm 2004. Nhờ

vậy, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến

thức ăn gia súc, gia cầm tăng nhanh .

điều

Sản xuất rau màu , cây công nghiệp tăng

khá. Năm 2005 , ước sản lượng rau đạt

9,66 triệu tấn, tăng 6,9% ; sắn đạt 6,5 triệu

tấn , tăng 12,5% ; đỗ tương đạt 297 nghìn tấn ,

tăng 20,7% ; lạc đạt 485,4 nghìn tấn , tăng

3,5% ; bông tăng 9,6% ; chè tăng 4% ; cao su

mủ khô tăng 12,1 % ; hồ tiêu tăng 6,4% ;

tăng 10,6% so với năm 2004. Diện tích cây

ăn quả đạt 766.000 ha, tăng 19.300 ha so với

năm 2004 do chuyển dịch cơ cấu cây trồng

và cải tạo vườn tạp ở vùng đồng bằng sông

Cửu Long, Đông Nam Bộ. Sản lượng cam ,

quýt tăng 12,2% ; dứa tăng 13% ; bưởi tăng

15,7% ; xoài tăng 12,8% . Chất lượng một số

loại quả có tiến bộ nên đã đáp ứng được
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nhu cầu xuất khẩu . Kim ngạch xuất khẩu

rau quả năm 2005 ước đạt 230 triệu USD,

tăng 32%.

Chăn nuôi gia súc tiếp tục phát triển và

chuyển hướng mạnh sang nuôi lấy thịt , sữa

và tăng trưởng khá cả về đầu con và sản

lượng . So với năm 2004, đàn bò cả nước

năm 2005 ước đạt 5,54 triệu con , tăng

12,9 %; trong đó, bò lai 1,3 triệu con , tăng

288 nghìn con, bò sữa đạt 105 nghìn con ,

tăng 8,3 nghìn con . Sản lượng thịt bò xuất

chuồng đạt 142,2 nghìn tấn , tăng 18,7% ;

sản lượng sữa tươi tăng 30% . Đàn lợn đạt

27,43 triệu con, tăng 4,9% ; sản lượng thịt

hơi xuất chuồng đạt 2,3 triệu tấn , tăng

13,7%. Phong trào nuôi lợn thịt hướng nạc

tiếp tục phát triển , góp phần thay đổi cơ cấu

và nâng cao chất lượng sản phẩm phù hợp

với nhu cầu thị trường.

Diện tích rừng trồng tập trung năm 2005

ước đạt 190.000 ha, bằng mức năm 2004.

Độ che phủ của rừng đạt gần 38%, cao hơn

năm 2004. Sản lượng gỗ khai thác tăng

1,8%, chủ yếu là gỗ rừng trồng nguyên liệu

giấy .

Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy

sản tuy gặp nhiều khó khăn do thời tiết

không thuận lợi, nhưng vẫn tăng trưởng khá.

Sản lượng thủy sản năm 2005 ước đạt 3.408

nghìn tấn , tăng 8,8% so với năm 2004 ; trong

đó, nuôi trồng đạt 1.403 nghìn tấn, khai thác

đạt 2.008 nghìn tấn .

Do sản xuất phát triển , kim ngạch xuất

khẩu tăng cao so với năm 2004. Gạo xuất

khẩu năm 2005 ước đạt trên 5 triệu tấn, đưa

kim ngạch xuất khẩu gạo đạt trên 1,33 tỉ

USD, tăng 30% về lượng và 50% về kim

ngạch . Kim ngạch xuất khẩu các nông sản

khác đều tăng cao : rau quả tăng 32% ; cao su

tăng 29% ; hạt điều tăng 14% và nước ta đã

chính thức trở thành thành viên của Hiệp hội

hạt tiêu quốc tế (IPC ), luôn dẫn đầu về sản

lượng và xuất khẩu hạt tiêu ; lạc tăng 25%; cà

phê tăng 15%; thủy sản đạt 2,6 tỉ USD, tăng

15% . Năm 2005 , đã có trên 100 doanh

nghiệp chế biến và xuất khẩu các mặt hàng

thủy sản đạt tiêu chuẩn thị trường EU.

Cơ cấu sản xuất nông, lâm nghiệp và

thủy sản tiếp tục chuyển dịch theo hướng sản

xuất hàng hóa. Nhiều loại nông sản , hải sản

xuất khẩu năm 2005 đã đứng vững trên thị

trường thế giới , rõ nhất là gạo , cà phê , thủy

sản ... Năm 2005 , Việt Nam đã vào được các

thị trường khó tính , yêu cầu chất lượng cao

như Nhật Bản , EU , Hoa Kỳ . Tại thị trường

Nhật Bản , riêng 10 tháng đầu năm 2005

Việt Nam đã xuất khẩu hơn40 nghìn tấn gạo

thơm . Có được kết quả đó là do chất lượng

gạo Việt Nam đã đạt tiêu chuẩn của thị

trường Nhật Bản (với 579 tiêu chuẩn khắt

khe thay cho 250 tiêu chuẩn trước đây). Giá

gạo xuất khẩu bình quân năm 2005 đạt

275 USD /tấn so với 232 USD /tấn năm 2004

và 188,2 USD /tấn năm 2003 .

Công nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng

cao nhất trong vòng5năm qua . Giá trị sản

xuất công nghiệp tăng 17%, duy trì liên tục

mức năm sau cao hơn năm trước (năm 2001

tăng 14,6% ; năm 2002 tăng 14,8% ; năm

2003 tăng 16,8% ; năm 2004 tăng 16%) . Như

vậy, tốc độ tăng trưởng của giá trị sản xuất

công nghiệp đã vượt mục tiêu đề ra dù có

nhiều khó khăn về thị trường , giá cả nguyên,

nhiên, liệu nhập khẩu có nhiều biến động bất

lợi (tăng giá hàng loạt các loại nguyên, nhiên

vật liệu nhập , như : phôi thép , xăng dầu, chất

dẻo, bông , hóa chất, nguyên phụ liệu dệt

may... ). Điều đáng lưu ý là, tốc độ tăng

trưởng của giá trị sản xuất công nghiệp ở

khu vực ngoài quốc doanh tăng cao nhất.
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đạt 25% và khu vực có vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài tăng 20% (riêng dầu mỏ - khí đốt

giảm 7,5% , nhưng các ngành khác lại tăng

cao , đạt 28,2 %). Điều đó thể hiện mỗi

trường kinh doanh trong nước đã có nhiều

cải thiện .

Tuy tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh

tế nhà nước không cao (trên 9% ), nhưng

chiếm tỷ trọng lớn (27 % tổng giá trị sản xuất

toàn ngành ), sản xuất các sản phẩm trọng

yếu của nền kinh tế (95,6% sản xuất điện ;

97% khai thác than ; 99,6 % sản xuất phân

bón ; 67% xi-măng ). Nhiều ngành sản xuất

và sản phẩm công nghiệp quốc doanh đã

tăng sức cạnh tranh trên thị trường trong

nước và ngoài nước , có tốc độ tăng trưởng

cao, trong đó : khai thác thantăng 32,8 %.

quần áo dệt kim tăng 20,2%; ắc-quytăng

30,8% ; động cơ đi-ê -zen tăng 31,7% ; ô -tô

lắp ráp tăng60,1 %. Hiệu quảsản xuất của

nhiều doanh nghiệp đã tăng lên so với các

năm trước do đầu tư chiều sâu , hiện đại hóa

quy trình sản xuất, giảm chi phí trung gian ...

Công nghiệp ngoài quốc doanh chiếm tỷ

trọng 29%, mức tăng trưởng đã vượt xa so

với các thời kỳ trước đó. Khu vực công

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI)

chiếm tỷ trọng trên 44 % giá trị sản xuất, vẫn

duy trì được tốc độ tăng trưởng cao (20%) .

Nhiều sản phẩm công nghiệp FDI đạt chất

lượng cao, đứng vững trong cạnh tranh trên

thị trường trong nước và xuất khẩu , kể cả

những mặt hàng điện tử, máy tính , cơ khí

chính xác , lắp ráp ô-tô, xe gắn máy, chế biến

thủy sản , đồ gỗ, động cơ đi-ê-zen, cáp điện

và dây điện , đóng tàu thủy, chế biến thực

phẩm...

Với kết quả trên , mục tiêu trong kế hoạch

5 năm 2001 - 2005 tăng tỷ trọng công nghiệp,

xây dựng lên 39% - 40% đã trở thành hiện

thực . Cơ cấu kinh tế trong công nghiệp

chuyển dịch theo hướng đa thành phần, đa

sản phẩm . Nếu năm 2000, khu vực ngoài

quốc doanh mới chiếm 24,6 % trong giá trị

sản xuất của toàn ngành công nghiệp, thì

năm 2005 đã lên tới 29% ; khu vực doanh

nghiệp nhà nước từ 34,2% giảm xuống

còn dưới 27% ; khu vực FDI tăng từ 41,3%

lên 44 %.

Xu hướng chuyển dịch cơ cấu giữa các

khu vực kinh tế , loại hình doanh nghiệp

công nghiệp diễnra theo đúng đường lối của

Đảng về phát triển nền kinh tế nhiều thành

phần . Cơcấu sản xuất giữa các ngành công

nghiệp đã có bước chuyển biến tích cực theo

hướng đa ngành . Ngành công nghiệp chế

biến chiếm tỷ trọng lớn và tăng dầnso với

ngành công nghiệpkhai thác và ngành sản

xuất điện, nước. Những năm qua, ngành

công nghiệp chế biến có tốc độ tăng trưởng

cao và liên tục , nên tỷ trọng có xu hướng

tăngdần từ 79,8 % năm 1996 lên 80,3% năm

kiện tăng trưởng sản xuất cao như lắp ráp

2005. Một số ngành sản phẩm mới có điều

ô-tô, sản xuấtxe gắn máy và các phương tiện

vận tải khác; thiết bị điện, điện tử ; sản xuất

kim loại và các sản phẩm khác từ kim loại;

các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại...

đều tăng khá . Chất lượng một số sản phẩm

công nghiệp cơ khí, đóng tàu đã vươn lên

mạnh mẽ, đạt tiêu chuẩn quốc tế , được xuất

khẩu sang nhiều nước công nghiệp phát

triển . Năm 2005 , nhà máy đóng tàu Bạch

Đằng đã ký hàng chục hợp đồng với các

nướcchâu Âu đóng tàu biển công suất lớn .

Đầu tư có tiến bộ . Các nguồn lực huy

động cho đầu tư phát triển đa dạng . Nội lực

được phát huy tốt hơn , vốn của dân, của các

doanh nghiệp trong nước được huy động

thông qua nhiều hình thức: Trái phiếu chính

phủ, Trái phiếu công trình ... đã đáp ứng
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yêu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển .

Nhờ đó, tiến độ thi công các công trình trọng

điểm quốc gia được bảo đảm, tốc độ giải

ngân vốn đầu tư xây dựng nhanh hơn các

năm trước . Nhiều công trình xây dựng lớn đã

hoàn thành và đưa vào sử dụng làm thay đổi

bộ mặt thành thị, nông thôn như : đường

Hồ Chí Minh ( giai đoạn 1 ) , quốc lộ 1 A,

đường cao tốc TP Hồ Chí Minh Tiền

Giang , đường hầm qua đèo Hải Vân , đường

dây tải điện 500kV Bắc - Nam mạch 2... Các

dự án được triển khai đúng tiến độ như thủy

điện Sơn La - công trình thủy điện lớn nhất

nước, công suất 2.400 MW, thủy điện Na

Hang (Tuyên Quang), khởi công nhà máy

lọc dầu Dung Quất công suất 6,5 triệu tấn

dầu thô/năm ..

-

Đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh:

Năm 2005 , cả nước đã thu hút trên 700 dự án

FDI được cấp giấy phép với tổng số vốn

đăng ký 3.608 triệu USD và 500 lượt dự án

tăng vốn đầu tư trên 2 tỉ USD. Tính chung

năm 2005, số vốn đầu tư mới và vốn

tăng thêm đã làm cho tổng số vốn FDI

tăng lên trên 5,6 tỉ USD, tăng 41,7% so với

năm 2004 .

Thương mại, nhất là xuất khẩu khởi

sắc . Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ

năm 2005 ước tăng 20,3% so với năm 2004 ,

trong đó kinh tế nhà nước chiếm 13 % tổng

mức , tăng 2,7% ; kinh tế cá thể chiếm 62,2% ,

tăng 25,9% ; kinh tế tư nhân chiếm 20,1 %,

tăng 18% ; khu vực FDI tăng 6,2% . Trong

các ngành : thương nghiệp chiếm 78,2% tổng

mức và tăng 19% ; khách sạn nhà hàng chiếm

13%, tăng 30,3% ; dịch vụ chiếm 8,1%, tăng

17,9% ; du lịch chiếm 0,7% , tăng 20,7% so

với năm 2004. Một số hoạt động dịch vụ

chất lượng cao như tài chính, bảo hiểm, ngân

hàng, tư vấn , kinh doanh bất động sản, bưu

chính - viễn thông , vận tải hàng không, khoa

học - côngnghệ… tiếp tục phát triển khá .

Đáng chú ý là năm 2005 , lần đầu tiên

phát hành Trái phiếu chính phủ ra nước

ngoài, kết quả đạt được rất khả quan tại thị

trường Mỹ với số vốn gần 270 triệu USD,

mở ra kênh thu hút vốn bên ngoài đầy triển

vọng từ dịch vụ tài chính . Thị trường chứng

khoán được mở rộng cả về phạm vi và số

lượng hàng hóa, đơn vị doanh nghiệp tham

gia giao dịch.

Kim ngạch xuất khẩu năm 2005 ước đạt

32 tỉ USD, tăng gần 23% so với năm 2004 ,

tế trong nước tăng 13,9%,khu vực FDI tăng

vượt kế hoạch đề ra ; trong đó , khu vực kinh

27,7% ; riêng dầu thô tăng 30,3%. Một số

mặt hàng xuất khẩu tăng trưởng khá; than

tăng 82%; hàng điện tử , máy tính đạt trên 1 tỉ

USD, tăng 36,4% ; dây điện và cáp điện tăng

30 %; rau quả tăng 31,9%; gỗ và sản phẩm

gỗ tăng 40,9 %; sản phẩm nhựa tăng 37%; lạc

nhân tăng 24,7% ; mì ăn liền tăng 47,9%.

Kim ngạch nhập khẩu ước đạt trên 36

tỉ USD, tăng 17 % so năm trước, trong đó

khu vực kinh tế trong nước tăng 12,6%, khu

vực FDI tăng 24% . Các mặt hàng phục vụ

sản xuất tăng trên 30% về kim ngạch, như

xăng dầu đạt trên 4,59 tỉ USD, tăng 43,4% ;

sắt thép tăng 21,7% ; chất dẻo tăng 23,3% ;

hóa chất tăng 28,6% ; điện tử , máy tính và

linh kiện tăng 29,7% ; vải tăng 25,5% ; sữa và

sản phẩm từ sữa tăng 52,5% ; thức ăn gia súc

tăng 26,9% ; lúa mỳ tăng 20% ... Trong cơ

cấu nhập khẩu hàng tiêu dùng đáng lưu ý là

xe gắn máy tăng 23% , trong đó nhập nguyên

chiếc tăng 92,6 % so năm 2004. Một số mặt

hàng nhập khẩu giảm so cùng kỳ là : ô-tô

nguyên chiếc, dầu mỡ động , thực vật, phân

bón, riêng phân u -rê giảm 53,5% ... Nhập

siêu năm 2005 ước đạt trên 4,03 tỉ USD,
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bằng 13% kim ngạch xuất khẩu , so với năm

2004 , đây là tỷ lệ tích cực.

Du lịch khởi sắc . Năm 2005, số khách

quốc tế đến Việt Nam ước đạt 3,4 triệu lượt

người, tăng 18,8% so với năm 2004. Khách

đến với mục đích du lịch đạt gần 2 triệu lượt

(chiếm 58,6%) tăng 28,9%, thăm thân nhân

tăng 10,4%, và với mục đích khác tăng

20,4%.

Tài chính quốc gia lành mạnh. Do sản

xuất và dịch vụ tăng trưởng khá nên tình

hình tài chính quốc gia lành mạnh . Tổng thu

ngân sách năm 2005 ước tăng 25,9% (so

năm 2004 ) và vượt kế hoạch năm 2005 trên

13,1 %. Trong đó, thu nội địa vượt kế hoạch,

riêng thu dầu thô đạt 135,3% . Các khoản thu

lớn trong thu nội địa như thu thuếcông

thương nghiệp và dịch vụ ngoài nhà nước ,

thu từ doanh nghiệp FDI, thu từ doanh

nghiệp nhà nước đều đạt và vượt kế hoạch

năm . Thu cân đối ngânsách từ hoạt động

xuất, nhập khẩu , thuế xuất nhập khẩu và tiêu

thụ đặc biệt hàng nhập khẩu đạt 102,7% .

Tổng chi ngân sách nhà nước đạt dự toán cả

năm . Những khoản chi lớn trong chi thường

xuyên đều đạt kế hoạch, như : chi cho giáo

dục - đào tạo , chi lương hưu và bảo đảm xã

hội , chi sự nghiệp quản lý hành chính , chi y

tế . Bội chi ngân sách nhà nước giảm , ước chỉ

bằng 80,3% mức bội chi dự kiến cả năm ,

trong đó 75,2% được bù đắp bằng vay trong

nước và 24,8% vay nước ngoài .

Kinh tế tăng trưởng cao đã tác động tích

cực đến sự phát triển về các mặt của xã hội.

Tình hình chính trị, xã hội ổn định, đời sống

vật chất và tinh thần của nhân dân được cải

thiện , an ninh - quốc phòng được giữ vững.

Hầu hết các chỉ tiêu xã hội đề ra đều đạt

kế hoạch.

2 - NHỮNG BẤT CẬP VÀ HẠN CHẾ

Hiệu quả sản xuất trong công nghiệp

chưa cao. Tỷ lệ chênh lệch giữa tốc độ tăng

trưởng giá trị sản xuất và giá trị tăng thêm

còn lớn và cao hơn năm 2004 (gần 7%) cơ

bản là do chi phí trung gian tăng . Trong khi

tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất đạttrên

17% thì tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm

chỉ đạt trên 10%, không đạt kế hoạch đề ra

(tăng 11% ). Sức cạnh tranh của một số mặt

hàng công nghiệp trên thị trường trong nước

và bên ngoài chưa đáp ứng kịp yêu cầu hội

nhập sâu vào thị trường thế giới theo lộ trình

thực hiện AFTA và chuẩn bị gia nhập WTO

của Việt Nam. Công nghiệp khu vực nhà

nước tăng trưởng chậm ,trong đó công

nghiệp do địa phương quản lý giảm so với

tăng trưởng cao những không bền vững do

năm 2004. Công nghiệp ngoài quốc doanh

độ máy móc thiết bị, công nghệ và công

chủ yếu là quy mô vừa và nhỏ, vốn ít , trình

nhân kỹ thuật còn nhiều hạnchế cả số lượng

và chất lượng ; sức cạnh tranh của sản phẩm

còn thấp .

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản

năm 2005 chưa thực sự gắn với thị trường

trong nước và thế giới . Tốc độ tăng trưởng

giá trị sản xuất tuy cao , nhưng đóng góp của

khu vực này trong tốc độ tăng trưởng GDP

cả nước chưa đến 1%. Điều đó cho thấy khu

vực này chất lượng và tính bền vững của

tăng trưởng chưacao, vị trí chưa tương xứng

trong nền kinh tế của đất nước . Về sản xuất

lương thực, 6 trong số 8 vùng lãnh thổ tăng8

chậm và giảm sản lượng so với năm 2004 .

Nguyên nhân giảm năng suất lúa, ngô của

một số địa phương không chỉ do thời tiết,

mà còn do chất lượng giống không bảo đảm .

Xu hướng chuyển đổicơ cấu cây trồng còn

nặng tính tự phát, manh mún, không theo
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quy hoạch , chưa gắn với thị trường. Sản xuất

cây công nghiệp không gắn với chế biến vẫn

còn diễn ra ở một số loại cây như bông, mía ,

cói . Trong khi nhu cầu nguyên liệu cho các

nhà máy đường rất thiếu thì sản xuất mía cây

lại giảm cả diện tích và sản lượng so với năm

2004 (diện tích giảm 7,1% , sản lượng giảm

5,5% ) . Cơ cấu sản xuất nông nghiệp chuyển

dịch chậm , tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu

giá trị sản xuất nông nghiệp thấp và có nguy

cơ giảm do dịch cúm gia cầm tái phát trên

diện rộng .

Sản xuất thủy sản tuy tăng trưởng khá cao

nhưng chưa bền vững, tình trạng chuyển đổi

cơ cấu sản xuất vẫn mang tính tự phát, nhỏtự phát, nhỏ

lẻ , phân tán theo quy mô hộ gia đình , nuôi

quảng canh vẫn chiếm tỷ trọng lớn . Theo

đánh giá của các địa phương khoảng 30% số

hộ nuôi tôm không có lãi do việc chăm sóc ,

chọn giống, thức ăn , vệ sinh , phòng bệnh

chưa tốt. Hoạt động khai thác hải sản xa bờ

vẫn chưa ổn định, hiệu quả kinh tế thấp . Hệ

số hoạt động của tàu thuyền mới đạt 80%

tổng công suất hiện có.

Hoạt động dịch vụ tuy có tiến bộ , nhưng

chưa đều và chưa bền vững. Tỷ trọng dịch vụ

trong GDP vẫn còn thấp , chưa đạt mục tiêu

đề ra của kế hoặch 5 năm 2001 - 2005. Các

mặt hàng xuất khẩu chủ lực như dệt may,

giày dép , chỉ tăng ở mức dưới 15% so cùng

kỳ . Cơ cấu nông sản xuất khẩu đơn điệu,

chất lượng chưa cao, nên sức cạnh tranh trên

thị trường thế giới còn hạn chế. Gạo xuất

khẩu chủ yếu vẫn là gạo trắng, trong khi nhu

cầu của thị trường thế giới lại cần gạo thơm

và chất lượng cao. Trong cơ cấu gạo xuất

khẩu của Việt Nam hiện nay, tỷ lệ gạo trắng

thường chiếm 95% - 97%, còn gạo thơm mới

3% - 5% . Đã thế , lượng gạo thơm xuất khẩu

lại giảm dần , từ 100 nghìn tấn năm 2004 ước

còn 50 nghìn tấn năm 2005, do không cạnh

tranh được với gạo Thái Lan , Ấn Độ. Tình
Án

hình tương tự cũng diễn ra đối với các mặt

hàng nông sản xuất khẩu khác như cà phê,

chè, rau và hoa quả tươi .

Chỉ số giá tiêu dùng vẫn tiếp tục tăng ,

tháng 12 - 2005 ước tăng 8,3%, không đạt

mục tiêu do Quốc hội đề ra . Trong đó, nhóm

hàng phương tiện đi lại tăng cao nhất:

10,3% ; lương thực: 6,5% ; thực phẩm :

10,1% ; nhà ở và vật liệu xây dựng : 9,2%.

Giá các nhóm hàng khác đều tăng phổ biến

từ 4,4% đến 5,3% . Nếu so với kỳ gốc năm

2000 chỉ số giá tháng 12 - 2005 tăng 33,5% ,

trong đó lương thực , thực phẩm : 38,8% ; nhà

ở và vật liệu xây dựng: 37% , dược phẩm,

y tế : 40,1 %.

ý

Nguyên nhân của những bất cập trên có

nhiều, nhưng đáng lưu ý là các yếu tố tác

động đến tốc độ tăng trưởng kinh tế chung

chưa ổn định . Thị trường nhập khẩu nguyên

liệu, nhiên liệu, phụ liệu cũng như thị trường

xuất khẩu hàng hóa , dịch vụ vẫn tiềm ẩn

nhiều bất cập. Thị trường trong nước tăng

trưởng chậm và không bền vững , sức mua

của dân cư hạn chế do thu nhập , đời sống

nhân dân nông thôn nói chung, nhất là các

vùng bị thiên tai, dịch cúm gia cầm còn

nhiều khó khăn. Lao động dư thừa , việc làm

thiếu đang trở thành áp lực đối với tăng

trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Tỷ lệ

lao động qua đào tạo mới bằng 24% (kế

hoạch đề ra là 30%) . Sức ép về lao động việc

làm đối với lao động trẻ ở khu vực thành thị

còn lớn do tỷ lệ thất nghiệp còn cao (13,4 %)..

Tuy nhiên, những bất cập và hạn chế trên

đây không phải là cơ bản . Đảng và Nhà nước

đã có nhiều giải pháp để đưa nền kinh tế

nước ta tiếp tục vững bước đi lên trong

những năm tới. D
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HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

CỦA VIỆT NAM TRONGNĂM QUA

PHAN DOÃN NAM

T

TRONG năm qua, tiếp tục phát huy

truyền thống của tư tưởng Hồ Chí Minh

về ngoại giao "dĩ bất biến ứng vạn

biến" , dưới ánh sáng của đường lối đối ngoại

của Đảng, các hoạt động đối ngoại của Việt

Nam đã được triển khai một cách chủ động,

sáng tạo , đồng bộ , đa dạng , đã củng cố và

phát huy thêm một bước vị thế của nước ta

trên thế giới, tạo điều kiện quốc tế thuận lợi

cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước, giữ vững an ninh Tổ quốc . Những

thắng lợi đó được thể hiện rõ nét qua các

mặt sau:

I - VỀ HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI

SONG PHƯƠNG

1 - Quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa nước

ta với tất cả các nước láng giềng khu vực đã

được nâng lên một tầm cao mới và ngày càng

phát triển theo chiều sâu .

Với Lào, sự hợp tác toàn diện trong quan

hệ hữu nghị đặc biệt, sự tin cậy giữa Đảng,

Chính phủ và nhân dẫn hai nước tiếp tục được

củng cố, phát triển ổn định qua chuyến thăm

chính thức nước Cộng hòa dân chủ nhân dân

Lào của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và các

cuộc trao đổi ý kiến thường kỳ giữa lãnh đạo

hai nước , giữa các bộ, ngành và địa phương

có liên quan . Do đó, sự hợp tác giữa hai nước

có tính chất thiết thực và hiệu quả hơn .

Ngoại giao của hai nước đã có sự phối hợp

nhịp nhàng tại các diễn đàn khu vực và

quốc tế . Chúng ta đã hỗ
quốc tế . Chúng ta đã hỗ trợ tích cực bạn trong

việc tổ chức thành công Hội nghị cấp cao

ASEAN 10 và Hội nghị của Tổ chức liên

Quốc hội ASEAN lần thứ 26 (AIPO) . Tình

hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước

trong năm 2005 đã tạo đà cho sự phát triển và

chuyển biến về chất trong quan hệ hai nước

trong thời gian tới.

Sự kiện có ý nghĩa quan trọng , nổi bật

trong quan hệ với Cam -pu -chia năm qua là

chuyến thăm chính thức Việt Nam của

Thủ tướng Hun-sen. Tuyên bố chung giữa

Việt Nam và Cam -pu -chia nhân chuyến thăm

của Thủ tướng Hun-sen đã đưa quan hệ hai

nước lên một tầm cao mới. Hai bên đã ký một

loạt hiệp định mới về nhiều lĩnh vực liên quan

đến lợi ích của hai nước . Đặc biệt tại Hội nghị

lần thứ 2 về hợp tác phát triển về biên giới

giữa hai nước, hai bên đã đạt được nhiều thỏa

thuận quan trọng làm cơ sở cho việc thúc đẩy

sự hợp tác nhiều mặt giữa các tỉnh biên giới

của Việt Nam và Cam -pu -chia .

Năm 2005 Việt Nam và Trung Quốc

kỷ niệm 55 năm thành lập quan hệ ngoại

giao . Chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch

Trần Đức Lương và chuyến thăm Việt Nam
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1000 s

đi

của Tổng Bí thư , Chủ tịch

Hồ Cẩm Đào đã tiếp tục thúc

đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác biến

giữa hai nước theo phương ti

châm 16 chữ , tăng cường hơn 15

nữa sự hiểu biết và tin cậy lẫn

nhau , làm cho quan hệ hợp tác

về mọi mặt giữa hai nướcphát

triển thuận lợi. Hai bên đã ra

tuyên bố kết thúc đàm phán

song phương về việc Việt

Nam gia nhập WTO. Riêng

trong chuyến thăm Việt Nam

của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào,

hai bên đã ký các Hiệp định

hợp tác có giá trị lên tới 1 tỉ

USD. Kim ngạch buôn bán

song phương Việt - Trung

năm qua tăng khoảng

7 tỉ USD và dự kiến sẽ tăng 10

tỉ USD vào năm 2010. Hai bên đã hoàn tất

việc chuẩn bị để đưa một số Hiệp ước về biên

giới đã ký kết đi vào hiệu lực và có những

biện pháp thích hợp giải quyết những vấn đề

phức tạp nảy sinh vừa qua liên quan đến biên

giới và lãnh thổ .

Quan hệ giữa nước ta với các nước thành

viên ASEAN có tầm quan trọng đặc biệt cả

về mặt song phương cũng như quan hệ đa

phương trong khuôn khổ của Hiệp hội .

Chúng ta đã phát huy được vai trò tích cực và

chủ động trong việc đóng góp thiết thực vào

các hoạt động chung của ASEAN, góp phần

tăng cường đoàn kết nội bộ trên cơ sở tôn

trọng nguyên tắc không can thiệp công việc

nội bộ của nhau, thúc đẩy liên kết kinh tế và

tăng cường hợp tác để thu hẹp khoảng cách

phát triển giữa các nước hội viên . Chúng ta đã

cùng các nước ASEAN phối hợp trên nhiều

vấn đề quốc tế . Những đóng góp của

Việt Nam được các thành viên khác hoan

D& B

Hồ Gươm _ Ảnh: TL

g

nghênh và nâng cao uy tín của Việt Nam

trong ASEAN .

2 - Hoạt động đối ngoại của nước ta trong

năm qua đã được triển khai đều khắp các khu

vực trên thế giới và đã thu được những thành

quả cụ thể, đóng góp thiết thực vào công cuộc

xây dựng và bảo vệ đất nước .

Một trong những sự kiện ngoại giao của

Việt Nam trong năm 2005 được dư luận chú

ý và đánh giá cao là chuyến thăm Hoa Kỳ của

Thủ tướng Phan Văn Khải. Sau 10 năm bình

thường hóa quan hệ, đây là lần đầu tiên người

đứng đầu Chính phủ nước ta thăm chính thức

Hoa Kỳ và hội đàm với Tổng thống G. Bu-sơ.

Hai bên nhất trí cần thúc đẩy phát triển

hệ song phương trên cơ sở bình đẳng , tôn

trọng lẫn nhau , không can thiệp công việc

nội bộ của nhau và cùng có lợi. Tổng thống

G. Bu-sơ tuyên bố ủng hộ việc Việt Nam gia

nhập WTO , ủng hộ nền an ninh và toàn vẹn

lãnh thổ của Việt Nam và nhận lời thăm

quan
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chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao

APEC sẽ tổ chức tại Hà Nội vào cuối

năm 2006 .

Trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ

cũng còn một số vấn đề cần tiếp tục giải

quyết như hoạt động của một số thế lực ở Mỹ

vẫn âm mưu can thiệp vào công việc nội bộ

của nước ta thông qua cái gọi là vấn đề dân

chủ, nhân quyền, tôn giáo v.v.. Chúng ta đã

đấu tranh với hành động sai trái của chính

quyền một số bang ở Mỹ cho phép treo cờ

của chính quyền Sài Gòn cũ và với một số

tranh chấp về thương mại.

Quan hệ với Nhật Bản, Liên minh châu Âu

và các nước có nền kinh tế phát triển khác

tiếp tục phát triển thuận lợi. Các chuyến thăm

của các nhà lãnh đạo Việt Nam đã đưa quan

hệ nước ta với các nước này phát triển lên tầm

cao mới. Nhật Bản tiếp tục viện trợ ODA cho

Việt Nam ở mức cao (khoảng 800 triệu

USD /năm ). Đầu tư của Nhật Bản vào Việt

Nam tăng cả về khối lượng vốn và số lượng

dự án . EU đã xóa bỏ hạn ngạch dệt may đối

với Việt Nam kể từ 1-1-2005 và là đối tác

thương mại hàng đầu của nước ta . Đầu tư của

EU chiếm khoảng 15% tổng số đầu tư nước

ngoài ở Việt Nam với số vốn đăng ký đạt

khoảng trên 6 tỉ Ơ -rô , trong đó nguồn đầu tư

trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng hơn gấp đôi

so với năm 2004. Về ngoại giao, EU ủng hộ

việc nước ta ứng cử vào ủy viên không

thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp

quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009 .

Cũng như đối với Mỹ, chúng ta đã đấu

tranh và xử lý thỏa đáng với EU vấn đề dân

chủ, nhân quyền, tôn giáo cũng như việc EU

kiện ta bán phá giá giày dép và một số mặt

hàng khác vào thị trường EU.

Nước ta cũng đã ký tuyên bố về khuôn khổ

quan hệ hợp tác , ổn định, toàn diện và tin cậy

lẫn nhau với Niu Di-lân , ký thông cáo chung

với Ô -xtrây- li- a về những định hướng quan

hệ lâu dài giữa hai nước . Ô -xtrây -li-a và

Niu Di-lân đều cam kết duy trì và tăng viện

trợ ODA cho Việt Nam, trong đó Niu Di-lân

tuyên bố sẽ tăng viện trợ gấp3 lần trong thời

gian tới . Cả hai nước đều hứa sẽ hỗ trợ Việt

Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao

APEC 2006 .

3 - Quan hệ giữa nước ta với các nước bạn

bè truyền thống, các nước đang phát triển

cũng có những bước phát triển mới.

Quan hệ hai nước Việt Nam - Liên bang

Nga đã được xác định là " đối tác chiến lược" .

Trong khuôn khổ đó, hai bên đã thỏa thuận

tiến hành tham khảo chính trị thường kỳ và tư

vấn lãnh sự giữa hai Bộ Ngoại giao. Quan hệ

kinh tế - thương mại , khoa học - kỹ thuật phát

triển ổn định và không ngừng được thắt chặt

để xứng với tầm vóc của quan hệ đối tác

chiến lược . Kim ngạch buôn bán hai chiều

tăng nhiều so với năm 2004 nhưng còn chưa

tương xứng với mối quan hệ truyền thống của

hai nước.

Quan hệ với Cu-ba tiếp tục phát triển tốt

về mọi mặt. Trong năm qua đã có khoảng

50 đoàn các cấp sang thăm lẫn nhau và trao

đổi kinh nghiệm , đặc biệt là chuyến thăm

Việt Nam của Phó Chủ tịch Ra-un Ca-xtơ -rô

đã góp phần tăng cường sự tin cậy, tình đoàn

kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước anh

em. Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Cu-ba

đã họp phiên thứ 23 tại La Ha-ba-na . Trong

năm qua, kim ngạch buôn bán hai chiều đạt

khoảng 200 triệu USD so với 119 triệu USD

năm 2004. Kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại

giao Việt Nam - Cu-ba, hai nước tiếp tục

khẳng định củng cố và phát triển tình hữu

nghị và đoàn kết anh em, sự hợp tác toàn diện

giữa hai đảng và nhân dân hai nước.

Trong năm qua, ta cũng đã có những nỗ

lực nhằm thúc đẩy quan hệ với các nước đang
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phát triển ở châu Á, châu Phi và Mỹ La -tinh .

Quan hệ thương mại Việt Nam - châu Phi

bước đầu tăng đáng kể . Quan hệ kinh tế -

thương mại với các nước Mỹ La -tinh , dự kiến

đạt 500 triệu USD trong năm 2005 .

Việc tăng cường quan hệ với các nước Á -

Phi - Mỹ La-tinh đã góp phần tăng cường hợp

tác giữa nước ta với các nước đang phát triển

về mặt chính trị, đồng thời tạo điều kiện cho

ta mở rộng thị trường và khách hàng quốc tế .

-
II HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO ĐA

PHƯƠNG VÀ CÁC MẶT KHÁC

Cùng với việc tích cực và chủ động hội

nhập vào khu vực và thế giới, hoạt động

ngoại giao đa phương của Việt Nam ngày

quan

càng được triển khai mạnh mẽ và phongphú .

Đây là một mặt công tác đối ngoại rất

trọng. Tại các diễn đàn đa phương chúng ta

có thể hiểu rõ quan điểm của nhiều nước về

các vấn đề đang đặt ra đối với thế giới và khu

vực . Đồng thời chúng ta cũng bày tỏ quan

điểm về các vấn đề thế giới quan tâm , góp

phần nâng cao uy tín quốc tế của nước ta .

Trong năm qua, các nhà lãnh đạo của nước ta

đã tham gia tích cực các hoạt động tại các

diễn đàn đa phương. Riêng hoạt động ngoại

giao đa phương của Quốc hội năm qua rất

phong phú. Sáng kiến của Quốc hội Việt

Nam về việc thiết lập "Đối tác Nghị viện toàn

cầu vì các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ"

đưa ra tại Hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh

đạo Nghị viện thế giới tại Niu Oóc đã được sự

đồng tình và ủng hộ của nhiều nước. Các hoạt

động trên cùng với các hoạt động khác ở cấp

thấp hơn đã góp phần nâng cao vai trò

của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và trên

thế giới .

Cách ứng xử của chúng ta đối với vấn đề

cải tổ Liênhợp quốc và mở rộng Hội đồng

Bảo an là có lý , có tình và khôn khéo tranh

thủ được cảm tình của nhiều nước có ý kiến

khác nhau.

Hoạt động ngoại giao nhân dân năm vừa

qua cũng đã đóng góp vào việc tăng cường

tình hữu nghị giữa nhân dân ta với nhân dân

các nước trên thế giới. Năm 2005 chúng ta kỷ

niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với

nhiều nước trên thế giới. Qua hoạt động

phong phú và đa dạng của các Hội hữu nghị,

nhân dân ta đã bày tỏ tình đoàn kết, lòng biết

on đối với nhân dân các nước đã ủng hộ, giúp

đỡ nhân dân ta trong kháng chiến chống

ngoại xâm cũng như trong sự nghiệp xây

dựng đất nước. Hoạt độngngoại giao nhẫn

dân và hoạt động ngoại giao nhà nước không

dừnglại ở các hoạt động song phương mà cả

các diễn đàn đa phương . Chúng ta đã tham dự

các diễn đàn đa phương lớn như "Diễn đàn xã

hội nhân dân thế giới" , "Đại hội thanh niên và

sinh viên thế giới lần thứ 16" , Hội đồng

Hòa bình thế giới... Đặc biệt , chúng ta đã tổ

chức nhiều chuyến tham quan , để các nhà

doanh nghiệp nước ta có điều kiện trao đổi

kinh nghiệm , tìm hiểu thị trường các nước

v.v .. Ngày càng có nhiều nhà khoa học , văn

nghệ sỹ, doanh nghiệp Việt Nam đang sống ở

nước ngoài trở về làm ăn sinh sống ở quê

hương. Thông qua hoạt động ngoại giao nhân

dân , chúng ta cũng đã tranh thủ được sự giúp

đỡ có hiệu quả của nhiều tổ chức phi chính

phủ (NGO) .

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động

phức tạp , công tác đối ngoại của Việt Nam

năm qua vẫn tiếp tục phát huy được tính độc

lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan

hệ với tất cả các nước trên thế giới , làm tròn

nhiệm vụ chiến lược mà Đảng đã giao là tạo

điều kiện quốc tế thuận lợi cho công cuộc xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc, nâng cao uy tín của

Việt Nam trên trường quốc tế . D
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NĂM MỚI, BẾN TRE TIẾP TỤC

CUỘC HÀNH TRÌNH "ĐỒNG KHỞI MỚI"

HUỲNHVĂN BÉ

B

ẾN Tre , nằm cuối nguồn sông Cửu

Long được hình thành cách nay hơn

300năm, là vùng đất địa linh nhân

kiệt, nhân dân giàu truyền thống yêu nước và

cách mạng.

Theo dòng chảy lịch sử , truyền thống yêu

nước , cách mạng và bản sắc văn hóa của người

Bến Tre ngày càng được bồi đắp và phát huy

mạnh mẽ . Đồng khởi năm 1960 là một trong

những sáng tạo về văn hóa cách mạng của

Đảng bộ và nhân dân Bến Tre, được khởiphát

từ nền tảng truyền thống văn hóa cha ông hun

đúc qua hàng trăm năm trước . Đồng khởi đã

để lại cho Đảng bộ Bến Tre nhiều kinh nghiệm

quý báu, lớn nhất là bài học về " thế trận lòng

dân ". Từ đó, người dân Bến Tre càng thấm thía

lời dạy của Bác Hồ : " Dễ trăm lần, không dân

cũng chịu . Khó vạn lần , dân liệu cũng xong" .

Bài học "thế trận lòng dân " tiếp tục được phát

huy mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo

vệ quê hương 30 năm qua .

Ba mươi năm sau ngày giải phóng , nhất là

20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng ,

được sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị , Ban

Chấp hành Trung ương Đảng ; sự giúp đỡ, hỗ

trợ của các bộ, ngành, thành phố Hồ Chí Minh

và các tỉnh bạn , Đảng bộ và nhân dân Bến Tre

đã đoàn kết, thống nhất , nỗ lực vượt qua mọi

khó khăn , thách thức, tự lực, tự cường; từng

bước hàn gắn vết thương chiến tranh , xây dựng

lại quê hương .

Kết thúc năm 2005, bước vào năm mới

2006 , cũng là thời điểm Đảng bộ Bến Tre vừa

hoàn thành Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ

2005 – 2010, kiểm điểm quá trình lãnh đạo, chỉ

đạo và những thành tựu qua 20 năm đổi mới,

nhất là 5 năm đầu thế kỷ XXI. Nhìn lại chặng

đường 5 năm, Bến Tre đã giành được nhiều

thành tựu quan trọng và toàn diện trên tất cả

các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm

sau cao hơn năm trước, bình quân trong 5 năm

ngườitừ 380 USD năm 2001 lên 461 USD

đạt 9,38% . Tăng thu nhập bình quân đầu

năm 2005. Kinh tế của tỉnh phát triển theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Trong

nông nghiệp , tỉnh đã tập trung lãnh đạo phát

triểntoàn diện ,làm bật dậy tiềm năng hai thế

mạnh là thủy sản và kinh tế vườn . Các chỉ tiêu

đề ra đều đạt và vượt, có nhiều mô hình tốt về

kinh tế vườn và thủy sản . Riêng về diện tích

nuôi tôm tăng lên 43.500 ha, trong đó có 6.500

ha nuôi tôm công nghiệp . Mô hình hợp tác xã

và tổ hợp tác trong nuôi tôm , nghêu, đã thu hút

nhiều thành phần kinh tế trong và ngoài tỉnh

tham gia góp phần xóa đói , giảm nghèo, tăng

thu nhập, cải thiện đời sống cho một bộ phận

nhân dân các huyện ven biển . Phần lớn diện

tích vườn dừa được thâm canh , cải tạo và trồng

xen các loại cây có múi như : măng cụt , ca cao,

chanh ... góp phần tăng giá trị sản xuất trên một

đơn vị diện tích gấp nhiều lần .

* Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre

34 Số 1 (tháng 1 năm 2006 )



Đất nước - Mùa xuân
Tạp chí Cộng sản

Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp có bước

phát triển toàn diện hơn , nhất là công nghiệp

chế biến các sản phẩm từ dừa . Đến nay có trên

50 mặt hàng từ ngành công nghiệp chế biến

dừa xuất khẩu , đã tạo đầu ra hiệu quả cho cây

dừa. Đời sống người trồng dừa được cải thiện ,

góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp,

tiểu thủ công nghiệp bình quân 16,38 %/năm .

Kim ngạch xuất khẩu đạt 340 triệu USD, tăng

gấp 2,3 lần so với 5 năm trước. Kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hội , nhất là giao thông , thủylợi

được tăng cường . Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

đạt 14,766 tỉ đồng , vượt chỉ tiêu 47,4% . Nhiều

công trình giao thông , thủy lợi quan trọngnhư

cống đập Ba Lai (công trình thủy lợi lớn nhất

đồng bằng sông Cửu Long) và các công trình

giao thông huyết mạch nhưquốc lộ57, quốc lộ,

60 , các công trình điện khí hóa nông thôn được

đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Đã khởi

công xây dựng cầu Rạch Miễu, phà Cổ Chiên

và đang chuẩn bị khởi công cầu Hàm Luông .

Khi hoàn thành các công trình này sẽ giúp Bến

Tre phá thế biệt lập về địa lý , mở rộng giao lưu

thuận lợi với các trung tâm kinh tế lớn như

thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và các tỉnh

trong khu vực .

Với phương châm "Nhà nước và nhân dân

cùng làm " Bến Tre đã đầu tư gần 700 tỉ đồng ,

trong đó nhân dân đóng góp trên 135 tỉ đồng

và 1,5 triệu ngày công lao động để nhựa hóa

và bê -tông hóa trên 1.538km đường nông thôn

liên xã, ấp ; xây dựng mới 1.445 cầu bê-tông

cốt thép thay cho cầu khỉ phục vụ tốt hơn nhu

cầu đi lại , giao lưu kinh tế , văn hóa cho nhân

dân . Đến cuối năm 2005 có 85% hộ sử dụng

điện, 55% hộ được cung cấp nước sạch , 6,92

máy điện thoại trên 100 dân. Các hoạt động

văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực

và đạt nhiều thành tựu mới quan trọng . Chất

lượng giáo dục - đào tạo không ngừng tăng

lên , hoàn thành phổ cập tiểu học theo độ tuổi ,

trên 50% xã hoàn thành phổ cập trung học cơ

sở. Phấn đấu đến cuối 2007 hoàn thành phố

cập trung học cơ sở tiến tới phổ cập trung học

phổ thông . Cơ sở vật chất cho giáo dục được

tăng cường , xây mới 2.462 phòng học với tổng

số vốn trên 432 tỉ đồng, xóa tình trạng học

3 ca. Nhân dân được chăm sóc sức khỏe ngày

càng tốt hơn ; người nghèo, gia đình chính sách

được ưu tiên khám chữa bệnh miễn phí . Phong

trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao phát

triển mạnh mẽ ở cả thành thị và nông thôn .

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời

sống văn hóa phát triển mạnh . Đến nay đã có

22 xã văn hóa, 622 ấp, khu phố văn hóa, trên

260.000 gia đình văn hóa. Kết quả đó đã góp

phần giữgìn và phát huy bản sắc văn hóa, thúc

đẩy kinh tế - xã hội phát triển ; quốcphòng - an-

ninh được giữ vững , trật tự xã hội ổn định, đời

sống nhân dân được nângcao.

Công tác xây dựng đảng được tăng cường

trên cả 3 mặt chính trị , tư tưởng và tổ chức.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tiến

hành thường xuyên , đặc biệt là quan tâm giáo

dục đạo đức , lối sống của cán bộ , đảng viên

theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh . Có từ

95% - 98% đảng viên được học tập các chủ

trương , Nghị quyết Đảng, qua đó góp phần

củng cố, nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự

đoàn kết thống nhất trong cán bộ , đảng viên và

sự đồng thuậntrong xã hội về mục tiêu độc lập

dântộc vàchủ nghĩa xã hội. Năm 2005, có

74 % tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững

mạnh ; trong đó có trên 30% đạt trong sạch

vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền . Năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ

sở đảng được nâng lên, làm tốt vai trò hạt nhân

lãnh đạo toàn diện . Công tác luân chuyển, đào

tạo, bồi dưỡng cán bộ được thực hiện tốt ; kịp

thời kiểm tra ,ngăn chặn những tiêu cực trong

Đảng , xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp

vi phạm , giải quyết căn bản các vấn đề bức

xúc trên địa bàn . Qua đó, đã tạo được sự đoàn

kết thống nhất và củng cố niềm tin của nhân

dân với Đảng.

Đánh giá những thành tựu đã đạt được

trong 5 năm qua, nhân chuyến thăm và làm
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việc tại Bến Tre vào ngày 9 và 10-10-2005 ,

TổngBí thư Nông Đức Mạnh đã hoan nghênh

và biểu dươngĐảng bộ và nhân dân Bến Tre :

" Tỉnh có bề dầy truyền thống lịch sử đấu tranh

cách mạng, nổi tiếng là nơi khởi nguồn phong

trào Đồng khởi trong kháng chiến chống Mỹ ,

cứu nước - đã phát huy truyền thống đó trong

30 năm sau ngày giải phóng , đã chủ động vận

dụng các chủ trương chính sách của Đảng và

Nhà nước, nhờ vậy mà đã đạt được những

thành tựu rất quan trọng , đặc biệt là trong năm

năm 2001- 2005 , nổi bật là : kinh tế tăng

trưởng liên tục , cơ cấu kinh tế chuyển dịch

đúng hướng và mang lại hiệu quả rõ rệt" .

Những thành tựu đạt được trong 5 năm qua

là do Đảng bộ biết khơi dậy sức dân , tổ chức

và thực hiện có kết quả các phong trào thi đua

yêu nước . Giờ đây , bộmặt của tỉnhtừ thành thị

đến nông thôn có bước khởi sắc mới. Đời sống

vật chất, tinh thần củanhân dân không ngừng

được nâng cao . Sự phấn khởi , đoàn kết thống

nhất trong Đảng bộ và sự đồng thuận xã hội

ngày càng tăng . Những thuận lợi này sẽ tạo
thé

và lực mới cho Bến Tre phát triển mạnh mẽ

hơn , vững chắc hơn trongnhững năm tới.

Tuy vậy, Bến Tre vẫn còn là tỉnh nghèo so

với các tỉnh trong khu vực và cả nước. Thu

nhập bình quân đầu người chỉ đạt 70% so bình

quân cả nước. Những thành tựu toàn diện và

quan trọng, nhưng do điểm xuất phát thấp , nên

đến nay, quymô nền kinh tế , nhất là lĩnh vực

công nghiệp - dịch vụ vẫn còn nhỏ lẻ ; kết cấu

hạ tầng còn khó khăn, yếu kém. Cơ cấu kinh

tế chuyển dịch chậm , khu vực nông nghiệp

còn chiếm tỷ trọng cao trong GDP. Năng suất,

hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp .

Côngtác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống

chính trị một số mặt còn hạn chế ; năng lực và

phẩm chất một bộ phận cán bộ, đảng viên

chưa ngang tầm nhiệm vụ . Đó là những yếu

kém đang cản trở trong quá trình phát triển

của tỉnh .

Nhằm tạo bước đột phá mới trong thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, giải

đoạn 2006 - 2010, Đảng bộ và nhân dân Bến

Tre quyết tâm tập trungđẩy mạnh cuộc "Đồng

khởi mới" , lấy phát triển kinh tế làm nhiệm vụ

trọng tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then

chốt, chăm lo văn hóa là nền tảng tinh thần xã

hội . Quán triệt quan điểm trên , Đảng bộ xác

định mục tiêu , phương hướng tổng quát 5 năm

tới là " Phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất

trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân ;

xâydựng hệ thống chính trị trong sạch , vững

mạnh toàn diện . Tập trung mọi nguồn lực, đẩy

mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ

thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo

hướng tích cực ; chú trọng phát triển nông

nghiệp theo chiều sâu, đẩy mạnh xây dựng kết

cấu hạ tầng xã hội. Nâng cao chấtlượng cho

các hoạt động văn hóa , tạo nền tảng tinh thần

cho phát triển bền vững . Giữ vững ổn định

chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến

2010 , Bến Tre thoát khỏi tỉnh nghèo, có GDP

bình quân đầu người ngang mức bình quân

chung cả nước" .

đê

Với mục tiêu đó , 5 năm tới Đảng bộ và

nhân dân Bến Tre tập trung vào những nhiệm

vụ chủ yếu sau đây :

Một là , tiếp tục khơi dậy, phát huy truyền

thống Đồng khởi, tập trung lãnh đạo huy động

tối đa mọi nguồn nhân lực trong nhân dân .

Đẩy mạnh mọi phong trào hành động cách

mạng, thi đua "Đồng khởi mới" , tạo nên "thế

trận lòng dân " trong sự nghiệp công nghiệp

hóa - hiện đại hóa. Tập trung lãnh đạo, khai

thác có hiệu quả các nguồn đầu tư , ưu tiên

chăm lo xây dựng kết cấu hạ tầng , nhất là giao

thông, thủy lợi . Phấn đấu huy động vốn đầu tư

toànxã hội trên 40 ngàn tỉ đồng. Quyết tâm

hoàn thành việc xây dựng cầu Rạch Miễu , cầu

Hàm Luông, để tạo thế giao lưu với các tỉnh .

Tập trung phục vụ cho phát triển kinh tế thủy

sản , kinh tế vườn ; xây dựng hoàn chỉnh hạ

tầng các khu, cụm công nghiệp ; triển khai các

dự án trọng điểm ; giải quyết cơ bản các vấn đề

giao thông, thông tin , liên lạc , điện, nước ngọt,

nước sạch cho nhân dân .
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Hai là , nhận thức rõ giáo dục là quốc sách

hàng đầu , trong thời gian tới, Bến Tre sẽ đẩy

mạnh đầu tư , phát triển giáo dục toàn diện

nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo

dục - đào tạo , nâng cao dân trí, có chính sách

thu hút nguồn nhân lực phục vụ cho công

nghiệp hóa - hiện đại hóa, nhất là cán bộ quản

lý , cán bộ khoa học - kỹ thuật. Phát triển mạnh

và nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học

công nghệ , phục vụ tốt yêu cầu ứng dụng

những công nghệ tiến bộ để phát triển kinh tế ,

nhất là trên lĩnh vực kinh tếthủy sản , kinh tế

vườn, góp phần nâng cao đời sống nhân dân .

Tập trung mọi nguồn lực , giải pháp để đẩy

mạnh phát triển công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp và dịch vụ ; vận dụng và có chính sách

ưu đãi đầu tư để thu hút mạnh các nguồn vốn

nước ngoài và các thành phần kinh tế trong ,

ngoài tỉnh , nhằm tạo bước đột phá trong phát

triển công nghiệp và dịch vụ. Ưu tiên chocông

nghiệp chế biếnhàng xuất khẩu , phấn đấu đạt

kim ngạch 750 triệu USD. Đến 2010 đưa nhịp

độ tăng trưởng GDP bình quân 13 %/năm , thu

nhập bình quân đầu người ngang với mức bình

quân cả nước. Đặc biệt là đẩy mạnh đô thị hóa ,

phấn đấu đến năm 2007 thị xã Bến Tre trở

thành đô thị loại 3 , và năm 2010 trở thành

thành phố trực thuộc tỉnh .

Ba là , Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận

động xây dựng , chỉnh đốn Đảng, coi trọng xây

dựng Đảng trên cả 3 mặt chính trị, tư tưởng và

tổ chức, đúng với vị trí là nhiệm vụ then chốt,

nhằm không ngừng nâng cao năng lực và sức

chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng , xây dựng

Đảng bộ ngang tầm nhiệm vụ mới, đẩy mạnh

việc đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng ,

lãng phí, tiêu cực trong đảng . Giữ gìn sự đoàn

kếtthống nhất cao trong Đảng bộ và tổ chức

cơ sở Đảng . Tăng cường lãnh đạo công tác xây

dựng chính quyền các cấp trong sạch , vững

mạnh , nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý

kinh tế - xã hội, nhằm tăng cường khối đại

đoàn kết toàn dân , xem đó là yếu tố quyết định

thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng bộ.

Cùng với xây dựng Đảng, phát triển kinh tế , xã

hội , Đảng bộ tập trung xây dựng và phát triển

văn hóa. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung

ương 5 , khóa VIII và Kết luận Hội nghị Trung

lương 10, khóa IX Về xây dựng và phát triển

nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc . Chú trọng gìn giữ và phát triển các

giá trị truyền thống, văn hóa cách mạng, gắn

với xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ,

với nội dung cơ bản là xây dựng tư tưởng, đạo

đức , lối sống và giáo dục 5 đức tính của con

người Việt Nam. Phát triển phong trào văn

hóa - văn nghệ quần chúng; tạo môi trường văn

hóa lành mạnh , để văn hóa thật sự là nền tảng

tinh thần , là động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội

phát triển đúng định hướng và bền vững .

Vươn lên thoát nghèo để sánh vai với các

tỉnh trong khu vực và cả nước, đó là niềm tin ,

là khát vọng của Đảng bộ và nhân dân Bến

Tre . Để thực hiện đạt mục tiêu mà Nghị quyết

Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh đề ra , trong 5

năm tới, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản ,

Bến Tre còn phải đương đầu với bao khó khăn ,

thách thức lớn , nhất là vốn xây dựng kết cấu hạ

tầng . Do vậy, Bến Tre rất cần sự quan tâm lãnh

đạo và chỉ đạo chặt chẽ của Bộ Chính trị, Ban

Bí thư ; của Chính phủ và sự giúp đỡ, hỗ trợ các

bộ , ngành trung ương cũng như các tỉnh trong

cả nước. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân

Bến Tre "tiếp tục phát huy cao độ truyền thống

Đồng khởi trong chiến đấu thành tinh thần

"Đồng khởi mới" trong sự nghiệp xây dựngvà

bảo vệ quê hương" , quyết tâm thực hiện thắng

lợi Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh

và Đại hội X của Đảng , tạo đà tăng tốc phát

triển cho những nhiệm kỳ tiếp theo , đưa Bến

Tre vươn lên xứng đáng với truyền thống

của quê hương Đồng khởi anh hùng và có vị

trí xứng đáng trong khu vực đồng bằng sông

Cửu Long . D
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1 -

NGÀNII
Bối cảnh trong nước và " GÀNH THƯƠNG TẠI:

quốc tế vào thời điểm bắt đầu

đường lối đổi mới

Trong quá trình thực hiện kế

hoạch 5 năm 1976 - 1980, nước ta

đã xuất hiện các dấu hiệu khủng

hoảng kinh tế như : tốc độ tăng

trưởng kinh tế thấp (0,4%/năm) ;

thiếu lương thực (mỗi năm phải

nhập khẩu gần 1 triệu tấn ); lạm

phát cao (khoảng 20%/năm); kim

ngạch xuất khẩu chỉ bằng 1/5 nhập khẩu.

nhìn lại

20 năm đổi mới

Trước tình hình đó, Hội nghị Trung ương

lần thứ 6 (năm 1979) , Đảng ta đã có Chỉ thị

Về phát triển hộ kinh tế cá thể và hộ tư nhân ,

Chỉ thị số 100 Về khoán sản phẩm trong nông

nghiệp , Nghị định số 25/CP ngày 21-8-1981

của Chính phủ cho phép các nhà máy, xí

nghiệp công nghiệp nhà nước được vận hành

" kế hoạch 3" .

Tuy nhiên, hậu quả của cải cách giá , lương ,

tiền tháng 9-1985 đã làm cho giá cả hàng hóa

biến động mạnh, hoạt động tiền tệ hỗn loạn ;

tiền lương thực tế giảm sút nhanh chóng; lạm

phát ở tốc độ "phi mã" ; trong nước hàng hóa

khan hiếm, cung không đủ cầu .

Hoạt động xuất nhập khẩu thời kỳ này thực

hiện theo cơ chế kế hoạch hóa tập trung, Nhà

nước độc quyền ngoại thương, với thị trường

chủ yếu là các nước xã hội chủ nghĩa và căn

cứ vào nghị định thư đã ký kết . Cả nước chỉ có

37 tổng công ty xuất nhập khẩu . Cán cân

thương mại bị thâm hụt nặng nề, kéo dài (kim

ngạch nhập khẩu thườngcao gấp xấp xỉ 3lần

kim ngạch xuất khẩu ). Bình quân xuất khẩu

theo đầu người chỉ ở mức dưới 10 Rúp - USD,

trong đó 70% kim ngạch xuất khẩu thuộc khu

vực đồng Rúp, vì thế , luôn gây sức ép phải

hạn chế các nhu cầu nhập khẩu thiết bị , vật tư

LÊ DANH VĨNH

nguyên liệu , hàng tiêu dùng thiết yếu cho phát

triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống

nhân dân . Cân đối tiền - hàng và cung - cầu

một số mặt hàng thiết yếu bị mất cân đối

nghiêm trọng .

•

Trên bình diện quốc tế, “ chiến tranh lạnh ”

sắp bước vào hồi kết, hệ thống xã hội chủ

nghĩa đang đứng trước nguy cơ tan rã với sự

đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ

nghĩa ở Đông Âu ; xu thế kinh tế thế giới mở

cửa, hội nhập và tự do hóa thương mại.

sup

Với bối cảnh trong nước và quốc tế như

trên , Đại hội lần thứ VI của Đảng tháng

12-1986 đã đề ra đường lối Đổi mới, mà thực

chất là tiến hành cuộc cải cách sâu rộng về

kinh tế , chính trị và xã hội nhằm đưa đất nước

thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng, khôi phục và

phát triển kinh tế, nâng cao mức sống của

nhân dân, giải quyết tốt hơn các nhu cầu giáo

dục, y tế và các vấn đề xã hội khác.

Trong lĩnh vực kinh tế , đổi mới hướng vào

việc khai thác mọi tiềm năng trongnước và

thu hút vốn đầu tư nước ngoài bằng những chủ

trương lớn , như : Chuyển từ một nền kinh tế

chủ yếu gồm kinh tế quốc doanh và kinh tế tập

* TS , Thứ trưởng Bộ Thương mại
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thể sang một nền kinh tế nhiều thành phần,

cùng tồn tại lâu dài, bình đẳng trước pháp luật ;

Hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý trên cơ sở

hiệu quả kinh tế - xã hội , hướngvào nhu cầu

của thị trường trong nước và quốc tế ; Xóa bỏ

cơ chế kế hoạch hóa tập trung , quan liêu , bao

cấp; Thực hiện cơ chế thị trường theo định

hướng xã hội chủ nghĩa; Mở cửa nền kinh tế,

đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ kinh tế

đối ngoại, khuyến khích xuất khẩu hàng hóa

vàdịch vụ , du lịch quốc tế , thu hút vốn nước

ngoài , từng bước hội nhập với kinh tế thế giới.

2. Quá trình đổi mới cơ chế chính sách

thương mại và những thành tựu đạt được

Trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu , nhiều biện

pháp đổi mới về cơ chế, chính sách nhằm phát

triển ngoại thương nước nhà đã được thực

hiện . Cụ thể là: Chuyển hoạt động ngoại

thương chủ yếu do các doanh nghiệp nhà nước

thực hiện sang được thực hiện bởi các doanh

nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế , tiến tới

tự do hóa xuất, nhập khẩu ; Nới lỏng các biện

pháp quản lý hành chính của Nhà nước trong

lĩnhvực xuất , nhập khẩu ; Ban hành Luật Thuế

xuất, nhập khẩu và các loại thuế có liên quan ;

Tham gia vào các thể chế thương mại đa biên

trong khu vực và quốc tế.

Những thay đổi cơ bản trong quản lý nhà

nước đốivới lĩnh vực xuất, nhập khẩu đã góp

phần làm cho xuất, nhập khẩu đạt được những

thành quả cơ bản sau:

Một là , xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập

trung bao cấp, xây dựng môi trường pháp lý

cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất, nhập

khẩu vận hành theo cơ chế thị trường, góp

phần khơi dậy được mọi tiềm năng , sức sáng

tạo, tính chủ động của các đơn vị kinh doanh

thuộc mọi thành phần kinh tế để phát triển

xuất khẩu .

nay

Hai là, từ chỗ hằng năm Nhà nước phải bù

lỗ lớn cho hoạt động xuất , nhập khẩu , đến

ngân sách nhà nước đã có nguồn thu đáng kể

từ hoạt động này .

Ba là , hoạt động xuất, nhập khẩu đã góp

phần đáng kể vào việc giải quyết khủng hoảng

kinh tế , kiềm chế và đẩy lùi lạm phát, khắc

phục những khó khăn trong nước, nhất là từ

khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở

Đông Âu tan rã làm cho nguồn thiết bị ,

nguyên, nhiên vật liệu quan trọng, hàng tiêu

dùng thiết yếu chủ yếu được nhập khẩubằng

vay nợ và viện trợ không còn.

Bốn là , từ chỗ việc kinh doanh xuất, nhập

khẩu phải thực hiện theo giấy phép kinh

doanh xuất khẩu, nhập khẩu của Bộ Thương

mại, đến nay thương nhân thuộc mọi thành

phần kinh tế (được thành lập theo quy định

của luật pháp) đều được trực tiếp kinh doanh

xuất, nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa (trừ

hàng cấm xuất, cấm nhập và hàng xuất, nhập

khẩu có điều kiện ) và chỉ cần phải làm thủ tục

tại hải quan cửa khẩu , tạo nên sự thuận lợi cho

hoạt động ngoại thương phát triển .

Năm là, xuất khẩu tăng nhanh đã trang trải

cho nhu cầu nhập khẩu thiết bị , vật tư , nguyên

nhiên liệu , hàng tiêu dùng cho phát triển kinh

té
tế trong nước và từng bước cải thiện đời sống

nhân dân .

Sáu là , những đổi mới trong lĩnh vực xuất,

nhập khẩu góp phần làm tăng số lượng doanh

nghiệp kinh doanh xuất, nhập khẩu trực tiếp

lên tới con số 35.714, bằng gấp gần 1000 lần

năm 1986; tăng kim ngạch xuất khẩu (năm

2005 ước đạt 31,5 tỉ USD , bằng gấp 40 lần

năm 1986); tăng tổng kim ngạch xuất - nhập

khẩu (năm 2005 dự kiến bằng 23 lần năm

1986) ; giảm mức nhập siêu (năm 1986 ở mức

300 %, nhưng trong 5 năm gần đây khống chế

được ở mức dưới 20% kim ngạch xuất khẩu và

tỷ lệ nhập siêu của năm 2005 so với kim

ngạch xuất khẩu dự kiến bằng 1/10 tỷ lệ đó

của 10 năm trước ). Đồng thời, thị trường xuất

khẩu được mở rộng vượt bậc, từ chỗ (trước

năm 1986) chỉ trong khối các nước xã hội

chủ nghĩa , đến năm 2005 , hàng hóa nước ta
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đã vươn tới hầu hết các vùng, lãnh thổ trên

thế giới.

Trong phát triển thị trường trong nước . Từ

năm 1986, ngành thương mạicũngđã liên tục

thực thi nhiều chính sách đổi mới quan trọng

liên quan đến thị trường nội địa, như : Thực

hiện mô hình khoán sản trong nông nghiệp

nhằm tạo động lực cho kinh tế hộ phát triển

sản xuất; Xóa bỏ hoàn toàn hình thức phân

phối bằng tem phiếu, toàn bộ hàng tiêu dùng

được mua bán theo giá thị trường trên phạm vi

cả nước ; Thực hiện thu mua lương thực và

nông sản của nông dân trên cơ sở giá thỏa

thuận , theo giá cả thị trường ; dỡ bỏ hình thức

kiểm soát giá cả , tiến hành kinh doanh theo

giá thị trường đối với các vật tư kỹ thuật cung

ứng cho sản xuất ; Khuyến khích lưu thông

hàng hóa trên phạm vi cả nước , bãi bỏ tất cả

các biện pháp kiểm soát hành chính trên các

trục đường giao thông ; Ban hành Luật Công

ty, Luật Doanh nghiệp tư nhân , Luật Doanh

nghiệp , Luật Thương mại, thông qua luật thuế

giá trị gia tăng .

Nhờ vậy, trên thị trường nội địa chúng ta

cũng đạt được những chuyển biến tích cực . Cụ

thể như : Về cơ bản đã xóa bỏ cơ chế lưu thông

cũ, chuyển sang cơ chế lưu thông mới, khắc

phục được tình trạng "ngăn sông, cấm chợ" ,

hình thành thị trường thống nhất, khá ổn định

và thông suốt trong cả nước ; Cung cấp được

ngày càng nhiều hàng hóa, dịch vụ một cách

phong phú, đa dạng về chủng loại, với chất

lượng nâng cao, đáp ứng được nhu cầu của

người tiêu dùng ; Kiềm chế được lạm phát , chỉ

số giá tiêu dùng chỉ tăng ở mức hợp lý, tạo

điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã

hội ; Giá cả đã phản ánh đúng hơn giá trị và

quan hệ cung – cầu trên thị trường ; Việc thực

hiện cơ chế một giá và mua bán bình thường

vật tư hàng hóa đã làm giảm mạnh những nhu

cầu giả tạo , nạn đầu cơ, tích trữ vật tư, hàng

hóa. Nhu cầu về các mặt hàng trọng yếu được

bảo đảm bình thường ; Từng bước hình thành

các kênh lưu thông của một số mặt hàng chủ

yếu ; Kết cấu hạ tầng thương mại ngày càng

phát triển theo hướng văn minh , hiện đại; Đa

dạng hóa các thành phần kinh tế tham gia thị

trường , khuyến khích sự phát triển của khu

vực kinh tế ngoài quốc doanh ; Đạt được sự đổi

mới có hiệu quả hơn trong công tác quản lý

nhà nước ở lĩnh vực thương mại từ trung ương

đến địa phương cả về tư duy, nội dung,

phương pháp quản lý , tạo ra môi trường pháp

lý thuận lợi cho lưu thông hàng hóa và hoạt

động của thương nhân phát triển .

Trong hội nhập kinh tế quốc tế. Gần 20

năm qua, đường lối , chủ trương hội nhập kinh

tế của Đảng đã được đề ra nhất quán và được

ngành thương mại triển khai rất tích cực , phù

hợp với tình hình cụ thể của từng giai đoạn ,

phục vụ đắc lực cho sự nghiệp Đổi mới, phát

triển đất nước với một số mốc sự kiện chính

như sau : Thực hiện chính sách đối ngoại theo

hướng độc lập , tự chủ và rộng mở , thực hiện

chủ trương "độc lập tựchủ , đa phương hóa, đa

dạng hóa quan hệ đối ngoại" với phương

châm "ViệtNam muốn là bạn với tất cả các

nước trong cộng đồng quốc tế , phấn đấu vì

hòa bình , độc lập và phát triển ", nhấn mạnh

việc " phát huy những điểm đồng , hạn chế

những điểm bất đồng"; Mở rộng quan hệ với

các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế

(IMF) , Ngân hàng thế giới (WB), Ngân hàng

phát triển châu Á (ADB), gia nhập Hiệp hội

các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN ), Khu

vực thương mại tự do ASEAN (AFTA )...;

Thực hiện đổi mới theo phương châm " Việt

Nam sẵn sàng là bạn, là đối tác tin cậy với các

nước trong cộng đồng quốc tế , phấn đấu vì

hòa bình , độc lập và phát triển "; Thực hiện

Nghị quyết 07-NQ/TW ngày 27-11-2001 của

Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế .

Những nỗ lực trong việc đẩy nhanh quá

trình hội nhập kinh tế của ngành thương mại
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đã đưa lại những kết quả rất đáng kể cho đất

nước . Đó là : Khắc phục được tình trạng phân

biệt đối xử , tạo dựng được thế và lực của nước

ta trong thương mại quốc tế ; Mở rộng thị

trường , thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất

nhập khẩu và tăng thu hút đầu tư trực tiếp của

nước ngoài vào Việt Nam ; Việt Nam đã được

hưởng những ưu đãi thương mại trong thương

mại quốc tế , đồng thời tạo dựng được một môi

trường thuận lợicho phát triển kinh tế ; Nâng

cao vị thế của đất nước , góp phần giữ gìn hòa

bình trong khu vực và trên thế giới ; Tạo điều

kiện để tiếp thu những thành tựu của cuộc

cách mạng khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên

tiến trên thế giới nhằm nâng cao năng suất và

chất lượng , nâng cao sức cạnh tranh của các

doanh nghiệp , sản phẩm Việt Nam .

3 – Bài học kinh nghiệm và một số định

hướng đối với phát triển thương mại thời

gian tới

Đối với xuất, nhập khẩu . Dù đã đạt được

những thành quả to lớn , sự nghiệp đổi mới cơ

chế, chính sách xuất - nhập khẩu vẫn còn

những hạn chế nhất định . Từ những thành

công và hạn chế về cơ chế, chính sách xuất -

nhập khẩu 20 năm qua có thể rút ra những bài

học kinh nghiệm sau đây : a - Đổi mới cơ chế

xuất , nhập khẩu cần thực hiện từng bước,

đồng bộ trong các ngành công nghiệp , nông

nghiệp, lưu thông phân phối, tài chính , ngân

hàng , hải quan ; b - Trong đổi mới, phát hiện,

dỡ bỏ các rào cản của cơ chế cũ, tìm khâu đột

phá, tạo ra bước chuyển biến mới, phù hợp với

tiến trình đổi mới , hoàn thiện chính sách cơ

chế xuất nhập khẩu vận hành theo cơ chế thị

trường mới có thể thúc đẩy hoạt động xuất,

nhập khẩu ; c - Cơ chế mới phải khơi dậy mọi

tiềm năng tăng nhanh và nâng cao hiệu quả

xuất khẩu , sử dụng có hiệu quả nguồn ngoại

tệ, bảo hộ hợp lý có thời hạn , nâng cao khả

năng cạnh tranh của hàng sản xuất trong nước ;

d - Tích cực cải cách hành chính , loại bỏ cơ

chế “ xin cho ” và những khâu quản lý không

cần thiết để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho

hoạt động xuất, nhập khẩu ; đ - Mở rộng cơ

chế xuất khẩu phải gắn với mở rộng cơ chế

nhập khẩu . Đổi mới cơ chế xuất, nhập khẩu

phải phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế , bảo

vệ các ngành công nghiệp non trẻ của đất

nước, đồng thời phải hài hòa với các thông lệ

trong thương mại quốc tế, các cam kết quốc

tế . Vì thế , định hướng xây dựng cơ chế quản

lý xuất, nhập khẩu hàng hóa thời gian tới là

cần xóa bỏ tình trạng duy trì quá lâu sự độc

quyền trong một số ngành hàng , dịch vụ. Đẩy

mạnh cải cách hành chính theo hướng xóa

bỏ các thủ tục phiền hà. Thực hiện các chính

sách nhất quán , công khai, minh bạch , ổn

định , phù hợp với luật pháp Việt Nam và các

cam kết quốc tế , bảo đảm khuyến khích xuất

khẩu , bảo hộ hợp lý có chọn lọc hàng sản xuất

trong nước, nâng cao được khả năng cạnh

tranh hàng Việt Nam . Đồng thời, tổ chức thực

hiện Pháplệnh về tự vệ, vềchống trợ cấp hàng

hóa nhập khẩu vào Việt Nam , Pháp lệnh

chống bán giá hàng hóa tại Việt Nam , về đối

xử tối huệ quốc . Sử dụng hữu hiệu các công cụ

điều hành nhập khẩu .

Đối với thị trường trong nước. Một số bài

học được rút ra trong những năm đổi mới vừa

qua gồm: a - Cần nâng caohơn nữa nhận thức

về vị trí, vai trò của thị trường và thương mại

nội địa đối với phát triển kinh tế và cải thiện

đời sống của nhân dân ; b - Phải huy động vàb

sử dụng có hiệu quả nguồn lực của các thành

phần kinh tế tham gia hoạt động thương mại,

xác định rõ vị trí, vai trò của từng loại hình

thương nhân trên kênh lưu thông , tạo ra môi

trường cạnh tranh thực sự bình đẳng giữa

thương nhân thuộc mọi thành phần kinh tế ,

tăng cường hơn nữa hiệu quả và vai trò hoạt

động của các doanh nghiệp nhà nước trong

việc bình ổn thị trường nội địa; c - Trong đổi

mới , cần có sự giúp đỡ đội ngũ thương nhân
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Việt Nam để họ không ngừng nâng cao được

khả năng cạnh tranh ngay trên “sân nhà ” và ở

thị trường ngoài nước trong quá trình hộinhập

kinh tế của đất nước; d - Muốn phát triển thị

trường và thương mại nội địa, phải nâng cao

hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về thương

mại theo hướng coi trọng chiến lược , quy

hoạch , kế hoạch phát triển thương mại ; từng

bước hoàn thiện cơ chế chính sách mặt hàng,

chính sách thương nhân ...

Thời gian tới thương mại nội địa phải thực

hiện nhiệm vụ: duy trì nhịp độ tăng trưởng của

tổng mức bán lẻ là 14 % - 15 %/năm thời kỳ

2006–2010; tạo ra nhiều mặt hàng đủ sức cạnh

tranh trên thị trường trong và ngoài nước ; chỉ

số giá tiêu dùng chỉ tăng khoảng 5 %/năm , hạn

chế mức gia tăng cánh kéo giữa giá hàng cộng

nghiệp và dịch vụ với hàng nông sản. Để có

thể thực hiện được các mụctiêu nêu trên , cần

thực hiện tốt những giải pháp chủyếu : Xây

dựng và phát triển các mô hình tổ chức thị

trường nội địa phù hợp với từng địa bàn và

từng mặt hàng; Hình thành và phát triển các

hệ thống phân phối hàng hóa đốivớinhững

mặt hàng thiết yếu; Hình thành từng bước các

tập đoàn , các tổng công ty thương mại lớn

theo hướng văn minh , hiện đại về mạng lưới

kinh doanh , cơ cấu tổchức, phương thức hoạt

động và công nghệ quản lý ; Đổi mới tổ chức

và hoạt động của các hợp tác xã thương mại -

dịch vụ ; Khuyến khích , tạo điều kiện cho các

loại hình thương mại tư nhân phát triển một

cách ổn định , lâu dài , bền vững , có hiệu quả;

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của

hệ thống kết cấu hạ tầng phục vụ thương mại

trên các địa bàn ; Nâng cao chất lượng hệ

thống thông tin thị trường và xúc tiến thương

mại trong nước ; Nâng cao hiệu lực và hiệu

quả của công tác quản lý nhà nước về thương

mai .

Đối với hội nhập kinh tế quốc tế . Quá trình

đổi mới của những năm qua trong lĩnh vực

này cho phép chúng ta có thể thấy rõ : Nhận

thức , tư duy về toàn cầu hóa và hội nhập kinh

tế quốc tế của Đảng luôn phát triển , phù hợp

với bối cảnh và tình hình quốc tế ở mỗi thời

kỳ; Đảng ta luôn kiên định đường lối giữ vững

độc lập, tự chủ, theo định hướng xã hội chủ

nghĩa ,hợp tác dựa trên nguyên tắc bình đẳng ,

cùng có lợi; Nước ta chủ động hội nhập kinh

tế quốc tế theo tinh thần phát huy tối đa nội

lực . Do đó, khi hội nhập kinh tế quốc tế phải

dựa theo một lộ trình với những bước đi thích

hợp và cần thường xuyên tổng kết các vấn đề

lý luận và thực tiễn để có các đối sách thích

hợp . Và, mặc dù có nhiều khó khăn , thách

thức , với bước đi phù hợp chúng ta có thể hội

nhập thành công, lợi ích của hội nhập kinh tế

quốc tế sẽ là căn bản , vừa phục vụ mục đích

phát triển lâu dài, vừa bảo đảm những lợi ích

kinh tếtrước mắt. Tuy nhiên , trong quá trình

hội nhập chúng ta phải chú trọng tranh thủ các

côngty, tập đoàn đa quốc gia để thu hút vốn

đầu tư , tranh thủ công nghệ, thị trường và

phương thức quản lý của họ nhằm đẩy nhanh

hơn nữa quá trình hội nhập kinh tế của đất

nước .

Trong thời gian tới , để tiếp tục thực hiện

tốt các nhiệm vụ đã nêu trong Nghị quyết 07

vềhội nhập kinh tế quốc tế, ngành thương mại

sẽ phấn đấu thực hiện theo các định hướng

sau đây : Tăng cường đổi mới kinh tế trong

nước và vai trò quản lý kinh tế của Nhà nước

nhằm tạo tiền đề và điều kiện thúc đẩy hội

nhập; Hoàn thiện chính sách đầu tư gắn với

điều chỉnh cơ cấu kinh tế ; Đẩy mạnh cải cách

các doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng

cao tính chủ động , hiệu quả và khả năng cạnh

tranh ; Giải quyết vấn đề mất việc làm và thay

đổi ngành nghề của người lao động - hậu quả

tất yếu của quá trình mở cửa, tham gia vào

cạnh tranh và phân công lao động quốc tế ;

Tăng cường cải cách hành chính ...
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Phát huy truyền thống

yêu nước Việt Nam

Tổ quốc cũng được đặt lên hàng

đầu . Đó là cội nguồn sâu xa của

câu chuyện Thánh Gióng mà

người Việt Nam sáng tạo ra , yêu

Thánh Gióng,nhân

tronggiai đoạn hiện nay Thánh Gióng là cốt cáchcủadân

T

NGUYỄN THỊNGA

TRONG hệ thống giá trị tinh thần của

người Việt Nam, yêu nước là giá trị

trụ cột . Giá trị ấy, từ lâu đã đi vào tâm

thức của mọi người như một tình cảm tự nhiên

bởi nó được hun đúc, thử thách , gạn lọc trong

suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước

của dân tộc. Truyền thống yêu nước được thể

hiện ở mấy đặc trưng cơ bản sau đây:

Thứnhất, yêu nước biểu hiện ởý thức bảo

vệ chủ quyền non sông đất nước

Trong trường kỳ lịch sử dựng nước và giữ

nước, người Việt Nam đã sớm hình thành ý

thức về chủ quyền quốc gia và có thể nói, đó

là ý thức có tính thường trực . Nguyên nhân của

thực tế này bắt nguồn từ việc dân tộc ta liên tục

phải chống lại nhiều thế lực ngoại xâm hùng

mạnh hơn mình nhiều lần và sự mưu sinh để

tồn tại , phát triển đầy gian khó . Vì thế , hơn ai

hết, họ biết quý trọng , nâng niu những thành

quả mà lớp lớp các thế hệ người Việt Nam

không chỉ đổ mồ hôi mà còn cả máu xương

mới tạo ra được và hình thành ý thức bảo vệ

các thành quả đó . Ý thức về chủ quyền quốc

gia đã đi vào huyền thoại, ngự trị trong tâm

thức con người , hình thành một lối sống, một

cách ứng xử mà trong hoàn cảnh nào, lợi ích

tộc , là biểu tượng cao đẹp về tình

yêu quê hương, đất nước và ý chí

chống giặc ngoại xâm.

Không chỉ tồn tại trong huyền

thoại, ý thức về chủ quyền quốc

gia của người Việt Nam còn hiện

diện trong cuộc sống hằng ngày, thôi thúc con

người hành động vì Tổ quốc . Bài thơ thần của

Lý Thường Kiệt , Hịch tướng sỹ của Trần

Hưng Đạo hay Đại cáo Bình Ngô của Nguyễn

Trãi đã phản ánh thực tế đó. Có thể nói , đó là

những áng hùng văn bất hủ khẳng định chủ

quyền của dân tộc và là lời tuyên cáovề tinh

thần quyết chiến, quyết thắng để giữ vững chủ

quyền của dân tộc mình . Mỗi khiTổ quốcbị

xâm lăng, tinh thần ấy bằng nhiều hình thức đã

chuyển thành sức mạnh của dân tộc, nhấn

chìm bè lũ cướp nước và bán nước.

Thứ hai, yêu nước thể hiện ở sự gắn bó

giữa nhữngcon người có cùng nguồn tộc tổ

tiên, cùng chia sẻ đau thương, ngọt bùi, cùng

gắn bó máu thịt với mảnh đất quê hương . Yêu

nước là gìn giữ và tăng cường tình đoàn kết

cộng đồng.

Có lẽ vì vậy mà trong ngôn ngữ Việt Nam,

yêu nước luôn gắn với thương nòi. Tất cả

những con người sống trên đất Việt đều là anh

em một nhà, có cùng nguồn cội, vì công cuộc

mưu sinh mà mỗi người ở một nơi, kẻ lên rừng ,

người xuống biển . Hai tiếng "đồng bào" chứa

đựng tâm thức sâu thẳm ấy . Yêu nước là yêu

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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đồng bào, yêu những người con sinh ra từ

Đất Mẹ, gìn giữ, bảo vệ, làm giàu đẹp thêm

Đất Mẹ .

Thứba , yêu nước biểu hiện ở tình cảm gắn

bó , gìn giữ , trân trọng và làm giàu truyền

thống văn hóa , lịch sử , phong tục, tập quán của

dân tộc .

Dân tộc Việt Nam, trong cuộc đấu tranh

khốc liệt với tự nhiên và các thế lực ngoại xâm

đã sớm hình thành một hệ thống giá trị văn

hóa đa dạng và giàu bản sắc . Đó là kết quả

sáng tạo của nhiều thế hệ người Việt Nam ở

mọi vùng đất nước, mọi thời đại. Vì vậy, nó

trở thành báu vật được trân trọng , giữ gìn, tôn

tạo . Hệ thống giá trị ấy là chuẩn mực để điều

chỉnh hành vi của con người trước tự nhiên,

đồng loại và trước bản thân mình . Cũng chính

vì thế mà các giá trị văn hóa Việt Nam trở nên

bền vững mặc cho mưu toan và thủ đoạn muốn

đồng hóa của các thế lực ngoại xâm thâm độc

và xảo quyệt đến mức độ nào .

Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam còn là tình

cảm gắn bó , thái độ trân trọng và ý thức bảo

vệ, tôn tạo các giá trị văn hóa của dân tộc .

Quá trình đấu tranh chống giặc ngoại xâm

của người Việt Nam không chỉ nhằm gìn giữ

non sông gấm vóc, mà còn để bảo vệ vốn văn

hóa của dân tộc. Chẳng thế mà trong cuộc

đại phá quân Thanh, để khích lệ tướng sỹ,

Quang Trung đã nói:

"Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để răng đen " .

Ngẫm ra , ý tưởng của người xưa đến nay

vẫn còn nguyên giá trị . Trong xã hội hiện đại,

nhất là khi toàn cầu hóa diễn ra với tốc độ

nhanh , nguy cơ đánh mất bản sắc văn hóa vẫn

là một trong những hiểm họa mà các dân tộc

đang phải đối mặt. Đây đó trên hành tinh,

ab gradi toyup nairo toyup or

Heid voidn gand yene sait mêx

pho

on ns

Hành hương về quê Bác Ảnh: TL
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âm mưu và thủ đoạn nhằm tiến hành các cuộc

xâm lăng văn hóa vẫn ngự trị trong suy nghĩ và

hành động của các thế lực cường quyền . Bảo

tồn các giá trị văn hóa của dân tộc trở thành

một trong những nhiệm vụ trọng yếu của các

quốc gia. Bởi đánh mất bản sắc văn hóa là

đánh mất cội nguồn, đánh mất hồn thiêng của

dân tộc . Yêu nước còn là tình yêu và sự gìn giữ

truyền thống, phong tục tập quán, bản sắc văn

hóa của dân tộc .

Thứ tư , với người Việt Nam , yêu nước là

một trong những giá trị nền tảng nhất, có vị trí

cao nhất trong thang bậc các giá trị tinh thần .

Đó không thuần túy tình cảm nhất thời mà là

sự thống nhất hữu cơ giữa tình cảm và lý trí ,

suy nghĩ và hành động , trở thành đạo lý sống

của cá nhân và của cộng đồng.

Trong lịch sử phát triển của nhân loại , ở

mọi dân tộc , sự hiếu thảo với cha mẹ đều được

đề cao và trở thành tình cảm tự nhiên, có tính

thiêng liêng . Tuy nhiên, chỉ có ở Việt Nam

chữ "hiếu " mới được phân biệt thành "đại

hiếu " (hiếu với nước) và " tiểu hiếu " (hiếu với

cha mẹ). Vì quan niệm có cả "đại hiếu " và

"tiểu hiếu " nên khi đất nước có giặc ngoại

xâm , người Việt Nam biết đặt đại hiếu lên

hàng đầu .

Lịch sử Việt Nam khắc cốt ghi công những

con người trung hiếu . Người có công với nước ,

với dân được nhân dân tôn vinh, thờ phụng

như những bậc thánh thần . Dấu tích của tín

ngưỡng thờ Thành Hoàng , thờ anh hùng dân

tộc cóở khắp mọi miền đất nước đã chứng tỏ

điều ấy . Ngược lại , những kẻ bán nước , cầu

vinh , tham quan vô lại , hại nước, hại dân đều

bị người đời lên án , phỉ nhổ.

Thứnăm , yêu nước của người Việt Nam là

hành động vì Tổ quốc trong công cuộc chống

giặc ngoại xâm và cả trong công cuộc xây

dựng, phát triển đất nước.

Do thường xuyên phải chống các thế lực

ngoại xâm nên người Việt sớm hình thành tư

duy và nghệ thuật quân sự. Nhờ vậy , với một

quốc gia "đất không rộng, người không đông

"nhưng đã đánh bại nhiều kẻ thù hùng mạnh

hơn mình nhiều lần . Đó là sự thật lịch sử. Tuy

nhiên, người Việt Nam, dân tộc Việt Nam rất

chuộng hòa bình, yêu lao động và giàu lòng

nhân ái . Đánh thắng kẻ thù , họ vẫn quyết "mở

lượng hiếu sinh" , cấp thuyền , cấp ngựa cho

chúng về quê . Thậm chí, vong hồn của kẻ bại

trận vẫn được hương khói bởi triết lý , đó cũng

là đồng loại .

Dù thời gian để xây dựng không nhiều và

nội lực phần lớn phải ưu tiên cho công cuộc

bảo vệ đất nước, song dân tộc Việt Nam đủ sức

để phát triển giang sơn , xã tắc của mình càng

ngày càng tươi đẹp. Những người có công với

làng, với nước, dù trong lĩnh vực nào đều được

nhân dân ghi tạc , tôn vinh là anh hùng dân tộc .

Thứ sáu , yêu nước Việt Nam còn là hành

động vì lợi ích chân chính của dân tộc và đó là

biểuhiện tình cảm và khát vọng cao nhất trong

mỗi con người Việt Nam .

Lòng yêu nước của nhân dân ta thời nào

cũng có, song không chỉ dừng lại ở tình cảm

mà còn trở thành động lực thôi thúc con người

hành động vì Tổ quốc . Do vậy, biểu hiện cao

nhất của lòng yêu nước là hành động xả thân

vì lợi ích của đất nước . Người Việt Nam tôn

vinh Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo,

Lê Lợi , Quang Trung… bởi họ là hiện thân

không chỉ của khát vọng, tình cảm mà còn là

hiện thân của những hành động anh hùng vì

đất nước. Trong số họ, Hồ Chí Minh là biểu

hiện vinh quang và chói lọi nhất, bởi Người là

sự hội tụ những gì tinh hoa nhất của truyền

thống Việt Nam. Người không chỉ có tình yêu

Tổ quốc nồng nàn mà còn có một ý chí , một

quyết tâm cứu nước cháy bỏng . Tình cảm ấy,

ý chí ấy đã đưa Người đến những hành động

thực tế , làm thay đổi thân phận nô lệ của đất

nước , làm cho chủ nghĩa yêu nước Việt Nam

có sức mạnh hiện thực để giải quyết các yêu

Số 1 (tháng 1 năm 2006 )
45



Đất nước - Mùa xuân Tạp chí Cộng sản

cầu mà dân tộc đặt ra . Vì lẽ ấy, chúng ta trân

trọng tình cảm của mọi người đối với quê

hương , đất nước, song phải tạo điều kiện để

tình cảm ấy chuyển thành hành động thực tế .

Có như vậy, yêu nước mới có sức mạnh

hiện thực .

Truyền thống yêu nước đã trở thành tài sản

tinh thần quý báu của dân tộc ta , thành nội lực

tiềm ẩn trong nhân dân . Tuy nhiên, sức mạnh

và ảnh hưởng của nó đến đâu còn phụ thuộc

vào khả năng đánh thức, hiện thực hóa và phát

huy của các thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

chỉ rõ : Nhân dân ta sẵn có truyền thống tốt đẹp

là lao động cần cù... lại có tinh thần yêu nước

nồng nàn. Chúng ta cần phát huy truyền thống

và tinh thần ấy . Kế thừa , phát huy truyền

thống của cha ông, trong đó có truyền thống

yêu nước là đạo lý của dân tộc, là đòi hỏi bức

thiết của thực tiễn xây dựng và bảo vệ đất nước

trong giai đoạn hiện nay.

Để kế thừa truyền thống yêu nước của dân

tộc trong thời kỳ phát triển mới, chúng ta cần

quan tâm đến các vấn đề cơ bản sau :

Một là , cụ thể hóa các phương thức biểu

hiện của yêu nước để mọi người dễ hiểu , dễ

thực hiện .

Tinh thần yêu nước chỉ trở thành sức mạnh

khi nó được hiện thực hóa thành các hành

động hiện thực cụ thể, thành các phong trào xã

hội . Mặt khác, yêu nước ở mỗi người, mỗi

hoàn cảnh, mỗi vị trí khác nhau đều có biểu

hiện khác nhau . Bác Hồ dạy : " Từ những chiến

sỹ ngoài mặt trận ... đến những công chức ở

hậu phương..., từ những phụ nữ khuyên chồng

con đi tòng quân mà mình thì xung phong giúp

việc vận tải, cho đến các bà mẹ chiến sỹ săn

sóc yêu thương bộ đội... Từ những nam nữ

công nhân và nông dân thi đua tăng gia sản

xuất ... đến những đồng bào điền chủ quyên đất

ruộng cho chính phủ... Những cử chỉ cao quý

đó, tuy khác nhau nơi việc làm, nhưng đều

giống nhau nơi lòng nồng nàn yêu nước" (1 ).

Dù các hình thức và phương thức thể hiện lòng

yêu nước ở mỗi người, mỗi lĩnh vực khác

nhau, phong phú, muôn hình , muôn vẻ song

đều vì sự trường tồn và lớn mạnh của đất nước ,

con người và nền văn hóa dân tộc Việt Nam .

Hiện nay, từ góc nhìn kinh tế , yêu nước

không phải là cao xa trừu tượng, mà tùy từng

điều kiện của từng người vươn lên rửa cái nhục

nghèo nàn, lạc hậu, tham gia một cách hiệu

quả vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, làm

giàu chính đáng. Yêu nước trong thời kỳ kinh

tế mở cửa chính là khẳng định vị trí của nước

mình trên trường quốc tế bằng các thương hiệu

hàng hóa chất lượng cao mang nhãn hiệu

ViệtNam . Yêu nước chính là cần cù , sáng tạo ,

tiết kiệm , kỷ luật trong lao động , không ngừng

học hỏi, nâng cao tay nghề , áp dụng tri thức

khoa học, công nghệ tiên tiến, đạt năng suất

lao động và hiệu quả kinh tế cao . Yêu nước là

sự không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất,

kinh doanh của các doanh nghiệp , đặc biệt với

các doanh nghiệp nhà nước v.v.

Từ góc độ an ninh - quốc phòng, truyền

thống yêu nước được thể hiện ở khối đại đoàn

kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng , ở

việc phát huy truyền thống anh hùng, bất

khuất, sáng tạo vượt khó củaquân đội vàcông

an nhân dân ; ở việc phát huy tinh thần cảnh

giác trong nhân dân nhằm phát hiện, ngăn

chặn, đẩy lùi các tội phạm và tệ nạn xã hội ...

Yêu nước trong tình hình hiện nay cũng chính

là góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ an ninh

quốc phòng trên từng địa phương, từng địa

bàn , từng lĩnh vực tùy theo điều kiện của mỗi

con người .

Từgóc độ xã hội, yêu nước thể hiện ở tỉnh

thần đấu tranh chống lại những cái xấu , cái

bảo thủ, trì trệ trong cách nghĩ, cách làm;

chống những hủ tục , thói quen lạc hậu,

(1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh , Hà Nội , 1995 , t 6, tr 172
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phản khoa học ; chống cách làm ăn gian lận ,

bất chính. Ngăn chặn những biểu hiện chống

phá của các thế lực thù địch trong " chiến lược

diễn biến hòa bình"... Đặc biệt trong giai đoạn

hiện nay, yêu nước chính là dũng cảm đấu

tranh chống lại nạn tham nhũng, quan liêu của

một số cán bộ được coi như một thứ giặc "nội

xâm " giấu mặt, bảo vệ công lý, bảo vệ sự trong

sạch của bộ máy đảng và nhà nước ...

Thực chất mọi dấu hiệu đồng thuận với

mục tiêu vì một nước Việt Nam độc lập , thống

nhất , dân giàu, nước mạnh , xã hội công

bằng , dân chủ, văn minh đều là yêu nước và

mọi biểu hiện cản trở mục tiêu ấy là đi ngược

lại với tinh thần yêu nước truyền thống của

dân tộc .

Hai là , đa dạng hóa hình thức tuyên truyền ,

giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước trong

mỗi người dân , trước hết công việc này được

thực hiện qua môi trường nhà trường .

Thông qua các bài học về văn học , lịch sử ,

đạo đức , giáo dục công dân ... để giáo dục,

tuyên truyền khơi dậy lòng yêu nước cho thế

hệ trẻ . Trên thực tế mọi người đều biết đó là

những môn học bắt buộc ở hầu hết các cấp

học , song qua bài thi học sinh giỏi văn của một

số học sinh lớp 11 , kết quả kỳ thi đại học môn

lịch sử năm 2005 vừa qua khiến không ít người

băn khoăn day dứt. Thực tế này cho thấy

chúng ta cần có những cải tiến về nội dung,

phương thức biểu đạt sao cho thế hệ trẻ

thấm đượm sâu sắc văn ta , sử ta, tâm hồn

người Việt Nam chúng ta .

Bằng các hoạt động của các đoàn thể, xã

hội tuyên truyền giáo dục tinh thần yêu nước

đến với mọi đối tượng như việc treo băng rôn ,

khẩu hiệu, qua các phương tiện thông tin đại

chúng, phát thanh , truyền hình , thông qua các

hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch ... Việt Nam

có đền, chùa, di tích miếu thờ thần ... rất phong

phú. Hầu hết các thần tích đều gắn với công

cuộc trị thủy , mở mang bờ cõi, chống giặc

ngoại xâm bảo vệ đất nước . Ngoài giá trị

văn hóa vật thể, những nơi này cũng trở thành

các địa chỉ sống động để giáo dục truyền

thống yêu nước của cha ông nếu chúng ta biết

khai thác một cách hợp lý . Những năm gần

đây đời sống của đa số nhân dân được nâng

lên, nhu cầu du lịch của người dân tăng cao .

Đây cũng chính là môi trường hữu hiệu để

giáo dục, khơi dậy tinh thần yêu nước trong

quần chúng nhân dân .

Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước hiện

nay cần tập trung ở chiều sâu với những hình

thức biểu đạt tự nhiên , tinh tế qua các tác phẩm

văn học - nghệ thuật .

Ba là , đa dạng hóa những hình thức khen

thưởng, nêu gương những cá nhân , tập thể yêu

nước điển hình .

Trong chiến tranh chống ngoại xâm, dũng

cảm chiến đấu, hy sinh đánh giặc là anh hùng

thì trong hòa bình những con người trung thực ,

sáng tạo dũng cảm đấu tranh chống lại cái ác ,

cái xấu , cái bảo thủ , lạc hậu cũng được coi là

dũng sỹ tiên phong được xã hội tôn vinh, dư

luận ca ngợi. Có nhiều hình thức tôn vinh

những con người vượt khó , làm ăn giỏi . Hiện

nay , chúng ta có gần ba triệu bà con người

Việt ở nước ngoài . Phần lớn trong số họ không

quên nguồn cội dân tộc. Chúng ta cần tạo điều

kiện để không chỉ người trong nước mà cả

những người con xa quê hương đều có cơ hội

để thể hiện lòng yêu quê hương đất nước

của mình .

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

trong tình hình hiện nay đang đặt ra những yêu

cầu mới. Yêu nước cũng như nhiều giá trị tinh

thần truyền thống kháccần được nuôi dưỡng ,

phát huy bằng nhiều phương thức phù hợp để

có thể phát huy được sức mạnh trên thực tế vì

công cuộc đổi mới và phát triển đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa . D
Q
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XÂYDỰNG VÀ PHÁT TRIỂN

NGÀNH CÔNG NGHIỆP VĂN HÓA

Ở NƯỚC TA

2

TÔ HUYRỨA *

T

TRONG sự nghiệp xây dựng và phát

triển văn hóa hiện nay, việc phát triển

ngành công nghiệp văn hóa đang trở

thành một yêu cầu cấp thiết. Đây chính là

thực hiện chính sách kinh tế trong văn hóa do

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ

năm, khóa VIII nêu ra. Công nghiệp văn hóa

là việc sản xuất, tái sản xuấtvà truyền bá các

dịch vụ văn hóa và sản phẩm văn hóa được

tạo ra bằng phương thức công nghiệp hóa, tin

học hóa, thương phẩm hóa.Là ngành nghề

sản xuất sản phẩm văn hóa và cung cấp dịch

vụ văn hóa, công nghiệp văn hóa lấy sự thỏa

mãn nhu cầu văn hóa của mọi người làm mục

tiêu chủ yếu . Về phạm vi của ngành nghề ,

công nghiệp văn hóa bao gồm ngành sáng tạo

và biểu diễn nghệ thuật , dịch vụ tin tức , vui

chơi giải trí , đào tạo vănnghệ sỹ và kinh

doanh tác phẩm nghệ thuật, ngành phát hành ,

xuất bản, ngành phát thanh truyền hình, điện

ảnh , vi-đi-ô , quảng cáo...

Công nghiệp văn hóa là loại hình công

nghiệp phát triển đặc biệtmạnhmẽvào giữa

thế kỷ XX. Đó là sản phẩm kết hợp chặt chẽ

giữa kỹ thuật cao với sự nghiệp văn hóa, thể

hiện xu thế kinh tế và văn hóa thấm sâu vào

nhau . Trong thế kỷ XX, những thành tựu về

kỹ thuật xuất bản, băng ghi âm ghi hình , sắp

chữ điện tử , mạng lưới truyền thông và kỹ

thuật số được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh

vực văn hóa đã làm cho sản phẩm văn hóa

nghệ thuật được sản xuất với khối lượng lớn ,

tạo thành một thị trường rộng lớn . Đó chính

là những tiền đề vật chất đặt nền móng cho

việc hình thành và phát triển công nghiệp văn

hóa. Việc sử dụng các phương thức quản lý

kinh doanh và hình thức tổ chức hiện đại ,

cùng với việc vận dụng và mở rộng quy tắc

kinh tế thị trường trong lĩnh vực văn hóa đã

đẩy nhanh tính cấp thiết phải xây dựng ngành

công nghiệp văn hóa .

Phát triển công nghiệp văn hóa đang dần

trở thành nhận thức chung của nhiều quốc

gia. Tỷ trọng công nghiệp văn hóa trong hệ

thống kinh tế của nhiều nước đã được nâng

lên với tốc độ nhanh và công nghiệp văn hóa

trở thành một ngành công nghiệp trụ cột

trong nhiều nền kinh tế . Theo UNESCO , giá

trị các sản phẩm của công nghiệp văn hóa

được thực hiện trong thương mại toàn cầu đã

* PGS, TS , Ủy viên Trung ương Đảng , Giám đốc

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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tăng gấp 3 lần trong khoảng thời gian từ

năm 1980 đến năm 1991 , từ 67 tỉ USD lên

200 tỉ USD. Lợi nhuận khổng lồ của công

nghiệp văn hóa đã khiến cho rất nhiều doanh

nghiệp lớn trên thế giới đua nhau tham gia.

Một trong những mũi nhọn xuất khẩu của Mỹ

chính là ngành vui chơi - giải trí. Chỉ tính

riêng doanh thu của kinh đô điện ảnh

Hô- li -út, năm 1997 đã lên tới 30 tỉ USD. Sự

xuất khẩu của những sản phẩm văn hóa

ngày càng phong phú ra thế giới tác động

mạnh đến văn hóa dân tộc của các nước đang

phát triển .

1 – Sựtìm tòi phát triển của công nghiệp

văn hóa ở nước ta hiện nay

Từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến

nay, nhận thức của chúng ta đối với văn hóa

có những thay đổi đáng kể và sâu sắc hơn .

Một mặt, chúng ta chú ý đến việc phát huy

những giá trị tinh thần cao đẹp, những giá trị

văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc ; mặt

khác việc xây dựng văn hóa phải thích ứng

với yêu cầu của nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , đòi hỏi chúng ta phải

chú trọng thích đáng đến việc hạch toán giá

thành, nâng cao hiệu quả kinh tế . Trong môi

trường kinh tế thị trường tuyệt đại đa số các

sản phẩm văn hóa đều trở thành hàng hóa,

được bán rộng rãi; các khâu sản xuất, phân

phối, trao đổivà tiêu dùng văn hóa đều phải

thích nghi với quá trình chu chuyển và quy

tắc chung của kinh tế thị trường . Sự kết hợp

ngày càng chặt chẽ giữa văn hóa và kinh tế ,

sự tương hỗ và thẩm thấu giữa việc xây dựng

văn hóa với xây dựng kinh tế là sự thể hiện

nổi bật đặc tính công nghiệp của văn hóa.

Mục tiêu quan trọng của phát triển công

nghiệp văn hóa chính là việc đưa cơ chế công

nghiệp vào xây dựng văn hóa, thực hiện sự

phát triển ổn định lâu dài và khả năng tích lũy

của văn hóa, hình thành cơ chế mở rộng tái

sản xuất trong phát triển văn hóa. Đây là con

đường còn khá mới mẻ của sự nghiệp xây

dựng văn hóa trong thời kỳ mới .

Thực ra, ngay từ đầu những năm 90 của

thế kỷ XX, ởnước ta đã bắt đầu xuất hiện

quan niệm mới về lao động văn hóa - nghệ

thuật , khi coi đó là một loại hàng hóa đặc biệt

và bắt đầu tìm tòi những phương thức mới

nhằm phát triển văn hóa - nghệ thuật dưới

điều kiện nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa vận

hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của

Nhà nước . Trong một số lĩnh vực như điện

ảnh , sân khấu , xuất bản đã đòi hỏi cần hạch

toán để sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư . Các

hoạt động " lấy thu bù chỉ" và kinh doanh có

lãi chính là sự đổi mới cơ chế cung - cầu xuất

hiện trong lĩnh vực văn hóa khi đó . Nó đã

thức tỉnh ý thức thị trường của người làm văn

hóa. Đã có sự tham gia của các hãng phim,

các sân khấu nghệ thuậtcác nhà xuất bản tư

nhân. Trước sự bùng nổ của các hoạt động

này, Nhà nước đã ban hành những quy định,

quy chế về cải tiến quản lý sân khấu nhạc

nhẹ, quản lý vũ hội, chính thức cho phép

những hoạt động kinh doanh ngành vui chơi

giải trí văn hóa. Thị trường văn hóa đã dần

phát triển cùng với ý thức xây dựng ngành

công nghiệp văn hóa từng bước được hình

thành. Đến nay, một số ngành như điện ảnh ,

xuất bản , sân khấu, biểu diễn nghệ thuật...

đang từng bước đi vào thị trường , thực hiện

xã hội hóa rộng rãi . Đây là bước tiến đáng

chú ý và đáng khích lệ để tiến hành việc xây

dựng ngành công nghiệp văn hóa ở nước ta.

Tuy nhiên , trong những chặng đường đầu

tiên , hàng loạt vấn đề đặt ra cần giải quyết về

nhận thức lý luận . Chẳng hạn như mâu thuẫn

giữa các giá trị văn hóa vốn mang tính trừu

tượng , định tính với hiệu quả kinh tế thị

trường vốn mang tính cụ thể, định lượng ;
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mâu thuẫn giữa tính cấp bách của phát triển

văn hóa với nhận thức lạc hậu của nhiều

người đối với công nghiệp văn hóa; mâu

thuẫn giữa khảnăng tăng trưởng nhanh chóng

của tiêu dùng văn hóa với sự lạc hậu của

phương thức sản xuất văn hóa, cơ chế kinh

doanh văn hóa chưa có sự linh hoạt và đồng

bộ; mâu thuẫn giữa nhu cầu bức thiết của

công nghiệp văn hóa và hệ thống chính sách

không nhất quán dẫn tới sự chia cắt giữa các

ngành nghề , các khu vực theo lối mạnh ai nấy

làm ; mâu thuẫn giữa nhu cầu rất lớn của công

nghiệp văn hóa với tiền vốn và nguồn vốn xã

hội chưa thu hút được. Rõ ràng , đã đến lúc

cần có nhận thức mới đối với tầm quan trọng

của công nghiệp văn hóa.

2 – Ý nghĩa quan trọng của phát triển

công nghiệp văn hóa

Hiện nay sức mạnh tổng hợp của đất nước

đang tăng lên , nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ

vănhóa của các tầng lớp nhân dân được nâng

cao và trong tình hình nhiều loại tư tưởng văn

hóa tác động lẫn nhau trong phạm vi thế giới

thì ý nghĩa của việc phát triển thật nhanh

ngành công nghiệp văn hóa ngày càng trở

nên bức thiết. Có thể khẳng định một cách

chắc chắn rằng , xây dựng công nghiệp văn

hóa là tiền đề hết sức quan trọng để xây dựng

một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dẫn

tộc . Đảng và Nhà nước ta coi việc xây dựng

văn hóa phải đồng bộ và tương xứng với tăng

trưởng kinh tế . Hai việc này phải nâng đỡ bổ

sung cho nhau. Việt Nam muốn hiện đại hóa

không những phải có sự phồn vinh về kinh tế

mà còn phải có sự phồn vinh về văn hóa. Cho

nên công nghiệp văn hóa lấy phương thức sản

xuất hiện đại hóa làm đặc trưng là cực kỳ

quan trọng trong quá trình thực hiện mục

tiêu này .

Xây dựng công nghiệp văn hóa là tiến

hành xây dựng văn hóa trong tình hình mới,

2

sử dụng điều kiện thuận lợi của cơ chế thị

trường và kỹ thuật cao để tạo nên sự phát

triển mạnh mẽ của sự nghiệp văn hóa - nghệ

thuật . Việc phát triển văn hóa thích ứng với

sự phát triển của xã hội cần có cơ chế công

nghiệp; việc thu hút kỹ thuật mới sáng tạo

sản phẩm văn hóa càng cần phải có cơ chế

công nghiệp . Tận dụng cơ chế công nghiệp

và thông qua thị trường để khai thác tài

nguyên văn hóa, công nghiệp văn hóa có

năng lực mở rộng tái sản xuất, giải phóng và

phát triển sức sản xuất văn hóa . Phải thông

qua phát triển công nghiệp văn hóa mới có

thể không ngừng thỏa mãn nhu cầu văn hóa

ngày càng cao và đa dạng của quần chúng

nhân dân . Cùng với sự tăng trưởng thu nhập

của người dân, sự tăng lên của tỷ trọng chi

cho vui chơi văn hóa và sự tăng nhiều lên của

thời gian tiêu dùng văn hóa, tổng lượng tiêu

dùng văn hóa nâng cao lên nhanh chóng thì

tính chọn lựa của mọi người đối với sản phẩm

văn hóa cũng ngày một nhiều lên . Thực tế ấy

chỉ có thể trông chờ vào sự phát triển mạnh

mẽ của công nghiệp văn hóa vì chỉ có công

nghiệp văn hóa mới có khả năng tạo nên hệ

thống sản xuất và phục vụ văn hóa nhiều

chủng loại, nhiều cấp độ, nhiều loại hình ;

mới có thể đáp ứng các yêu cầu về số lượng ,

chất lượng đa dạng hóa , đẩy nhanh việc phổ

cập văn hóa.

Phát triển công nghiệp văn hóa là nhu cầu

của phát triển kinh tế quốc dân và xã hội .

Mục tiêu của chúng ta là xây dựng nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa , do

đó việc phát triển công nghiệp văn hóa sẽ

thúc đẩy việc xây dựng và kiện toàn thể chế

văn hóa thích ứng với thể chế kinh tế thị

trường. Những việc làm đó sẽ tác động trực

tiếp tới tiến trình hoàn thiện thể chế kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Xây

dựng đầy đủ công nghiệp văn hóa có thể tối
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ưu hóa kết cấu công nghiệp nhà nước , xúc

tiến việc điều chỉnh kết cấu kinh tế quốc dân .

Công nghiệp văn hóa là một ngành công

nghiệp có khả năng rõ rệt về mặt xúc tiến

việc làm . Mặt khác, phát triển công nghiệp

văn hóa sẽ thúc đẩy việc nâng cao văn hóa

quốc dân và thực hiện tiến bộ xã hội, tạo ra sự

phát triển nhịp nhàng giữa kinh tế và văn hóa,

hình thành môi trường văn hóa tốt đẹp.

Phát triển công nghiệp văn hóa cũng là

con đường để văn hóa Việt Nam thamgia

cạnh tranh trên thị trường văn hóa quốc tế ,

tăng cường sức mạnh tổng hợp của đất nước .

Là một bộ phận hợp thành quan trọng của sức

mạnh tổng hợp đất nước , văn hóa ngày càng

trở thành " quyền lựcmềm " có vai trò không

thể thay thế. Trình độ phát triển công nghiệp

văn hóa dần dần trở thành tiêu chí
quan trọng

để xác định trình độ phát triểnvănhóađất

nước. Đó là lý do mà nhiều quốc gia chú

trọng thúc đẩy chiến lược phát triển công

nghiệp văn hóa của nước mình . Hơn nữa ,

trong bối cảnh cần giữ chủ quyềnvà tính độc

lập của văn hóa thì Việt Nam muốn chống lại

ảnh hưởng của văn hóa ngoại lai nhất là sự

xâm thực của nhiều hiện tượng phản văn hóa

thì phải đẩy nhanh việc xây dựng công

nghiệp văn hóa, nâng cao sức cạnh tranh và

tỷ lệ thị phần quốc nội trong thị trường hàng

hóa văn hóa. Hiện nay chủ nghĩa tư bản quốc

tế có mưu đồ lợi dụng ưu thế công nghiệp văn

hóa của nước mình thúc đẩy việc bá quyền

văn hóa trong cạnh tranh thị trường văn hóa

quốc tế . Đốimặt với tình hình gay gắt như

vậy nước ta phải biết sử dụng và phát huy tối

đa tài nguyên văn hóa độc đáo của mình, đẩy

mạnh xây dựng công nghiệp văn hóa dân tộc,

từng bước chiếm lấy thị phần nhất định trong

thị trường văn hóa quốc tế góp phần bảo vệ

chủ quyền và an ninh văn hóa của nước ta ,

thúc đẩy sự tiến bộ và phồn vinh của văn hóa

dân tộc.

3 – Phải đổi mới hơn nữa để có bước

phát triển trong việc xây dựng ngành công

nghiệp văn hóa

Trước hết, chúng ta yêu cầu những đơn vị

sự nghiệp , xí nghiệp làm công việc sản xuất

sản phẩm tinh thần phải tiếp tục đặt hiệu quả

xã hội lên hàng đầu , sau đó mới chú trọng

đến hiệu quả kinh tế . Cùng với sự phát triển

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , việc lưu thông sản phẩm tinh thần

ngày càng liên hệ chặt chẽ với các quy luật

củacơ chế thị trường , vấn đề hiệu quả kinh tế

trở nên nổi bật. Hiệuquả kinh tế tốt, chúng có

lợi cho việc phát triển tự thân của văn hóa.

Mục đích căn bản phát triển của việc xây

dựng công nghiệp văn hóa của chúng ta

không phải là để kiếm tiền mà là đểnâng cao

tố chất văn hóa khoa học của nhân dân , xây

dựng con người với 5 đức tính cơ bản mà

Nghị quyết Trung ương 5 , khóa VIII đã nêu

ra , bảođảm xây dựng nền tảng tinh thần vững

chắc cho sự nghiệp đổi mới của chúng ta.

Xây dựng côngnghiệp văn hóa không thể đi

chệch hướng với những mục tiêu căn bản

này. Chúng ta phải nhìn thấy sáng tạo vĩ đại

của nhân dân Việt Nam mấy nghìn năm nay

với nguồn tài nguyên văn hóa vô cùng phong

phú đã tích luỹ được và sự phát triển nhanh

chóng của xâydựng kinh tế và phát triển văn

hóa, nhất là từ khi thực hiện công cuộc đổi

mới tới nay . Nước ta có điều kiện để phát

triển thành nước có ngành công nghiệp văn

hóa. Để làm việc này phải thực hiện những

khâu căn bản dưới đây :

a – Trước hết cần đổi mới tư duy xây dựng

quan niệm mới về phát triển công nghiệp

văn hóa

Muốn xây dựng công nghiệp văn hóa

trước hết phải đổi mới quan niệm của chúng

Số 1 (tháng 1 năm 2006 ) 51



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

ta về lĩnh vực mới mẻ này. Một là , phải thay

đổi tư tưởng coi sự nghiệp văn hóalà ngành

nghề phi sản xuất. Trước đây có quan niệm

cho rằng sự nghiệp văn hóa là ngành nghề phi

sản xuất không thể đem lại của cải cho xã

hội . Về cơ bản Chính phủ cung cấp phúc lợi

miễn phí cho quần chúng nhân dân. Đổi mới

tư duy là phải coi sự nghiệp văn hóa cũng là

một ngành sản xuất , có khả năng tạo ra các

sản phẩm tinh thần cao đẹp, đồng thời mang

lại hiệu quả kinh tế thiết thực . Hai là , phải

nhìn đúng các vấn đề xuất hiện trong thị

trường văn hóa. Pháp luật, cơ chế, thể chế và

ý thức quần chúng của nước ta đang ở vào

thời kỳ biến đổi nhanh chóng. Trong thị

trường văn hóa khó tránh khỏi xuất hiện các

vấn đề phức tạp . Không thể vì tồn tại nhiều

vấn đề phức tạp mà phủ định thị trường văn

hóa, làm ảnh hưởng đến việc tìm tòi xây dựng

công nghiệp văn hóa. Ba là , phải tạo dựng

một cách vững chắc quan niệm mới về công

nghiệp văn hóa, mạnh dạn tìm tòi mô hình

mới hiệu quả. Phát triển công nghiệp văn hóa

là một biến đổi quan trọng đối với phương

thức phát triển văn hóa. Phát triển công

nghiệp văn hóa là một công việc hoàn toàn

mới mẻ trong xây dựng văn hóa, đòi hỏi

chúng ta phải mạnh dạn, táo bạo tìm ra những

bước đi sao cho vững chắc và hiệu quả nhất

-
b Tạo ra sự chuyển biến về hệ thống

chính sách và cơ chế quản lý văn hóa

khoa học

Công nghiệp văn hóa là một ngành công

nghiệp, vì thế nó cần đến một hệ thống chính

sách phù hợp. Trình độ quản lý hành chính về

văn hóa trực tiếp tác động vào sự phát triển

của công nghiệp văn hóa . Về đường lối quản

lý, phải tiến lên từ làm văn hóa từ mong cho

văn hóa là chính đến quản văn hóa là chính .

Trong tình hình mới, việc quản lý văn hóa

đòi hỏi phải có hành lang pháp lý thuận lợi

cho quá trình sản xuất và tiêu dùng văn hóa .

Đối tượng quản lý chủ yếu phải là thị trường,

cơ chế quản lý khoa học phải có khả năng

kiểm soát thị trường, thị trường dẫn dắt doanh

nghiệp . Về phương pháp quản lý, lấy quản lý

vĩ mô làm chính , quản lý vi mô làm phụ. Về

biện pháp quản lý, vừa tổng hợp cả những

biện pháp về kinh tế và pháp luật, hành

chính, giáo dục, dư luận , tin tức .

Việc đổi mới cơ cấu quản lý văn hóa của

Nhà nước nhất định phải tuân theo nguyên

tắc thống nhất, tinh giản , hiệu quả, tiến hành

tổ chức lại một cách khoa học các tổ chức

quản lý văn hóa để cho việc quản lý phù hợp

với quy luật phát triển văn hóa và xây dựng

công nghiệp văn hóa .

-
c – Thúc đẩy cải cách các đơn vị sựnghiệp

văn hóa

Nhiệm vụ cấp bách nhất và khó khăn nhất

trong việc xây dựng công nghiệp văn hóa là

việc xác lập vị trí của đơn vị sự nghiệp, xí

nghiệp văn hóa như là chủ thể công nghiệp

văn hóa. Tình hình phát triển của chủ thể

công nghiệp văn hóa trực tiếp quyết định

trình độ phát triển của công nghiệp văn hóa.

Phải căn cứ vào tinh thần thúc đẩy nhanh đổi

mới doanh nghiệp nhà nước để đẩy nhanh đổi

mới đơn vị sự nghiệp văn hóa. Chúng ta có

thể chia đơn vị xí nghiệp sự nghiệp văn hóa

chủ yếu thành hai loại lớn mang tính công ích

và phi công ích, lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Đối với các đơn vị văn hóa mang tính công

ích như thư viện , nhà bảo tàng công cộng và

đơn vị làm nghệ thuật (được nhà nước giúp

đỡ ), phải được đầu tư tài chính. Nhà nước

nhất định phải giúp đỡ , nâng đỡ những đơn vị

sự nghiệp này . Đối với đơn vị văn hóa có tính

công ích dùng vào các hạng mục kinh doanh

tự mình phát triển về mặt thuế phải thực hiện

chính sách thuế suất bằng 0 hoặc thuế suất

thấp . Đối với đơn vị công nghiệp phi công
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ích (lợi nhuận ) phải từng bước đưa họ vào thị

trường thông qua cạnh tranh thị trường để

thúc đẩy họ phát triển . Đã là đơn vị kinh

doanh văn hóa thì phải đi sâu hơn nữa vào

nền kinh tế thị trường , xây dựng tốt hơn nữa

cơ chế quản lý kinh doanh hiện đại . Có thể áp

dụng việc đầu tư tài chính giảm dần hằng

năm cho tới khi hoàn toàn xóa bỏ sự hỗ trợ,

đầu tư kinh phí của Nhà nước . Doanh nghiệp

sau khi đổi mới cơ chế phải nâng cao trách

nhiệm kinh doanh , tăng cường quản lý nội

bộ , thu hút mạnh mẽ vốn và công nghệ hiện

đại, thu nhập của người lao động ngày càng

tăng lên.

d – Có chính sách xây dựng công nghiệp

văn hóa

Căn cứ vào thực trạng văn hóa hiện nay,

của nước ta với trình độ phát triển tổng thể

của kinh tế quốc dân và tính cấp bách của xây

dựng công nghiệp văn hóa trước mắt, cần có

sự nâng đỡ tích cực của Nhà nước đối với sự

nghiệp xây dựng công nghiệp văn hóa. Một

là , định ra chính sách sử dụng tài nguyên văn

hóa, chính sách thuếtài chính , chính sách bồi

dưỡng nhân tài về văn hóa nghệ thuật, chính

sách xã hội hóa, nhằm tạo môi trường rộng

thoáng cho sự phát triển công nghiệp văn

hóa . Hai là, định ra các chính sách về kết cấu

công nghiệp văn hóa, chính sách tổ chức

quản lý và chính sách phân bố khu vực ,

ngành nghề văn hóa. Phải đặc biệt chú trọng

chính sách phát triển khoa học kỹ thuật, dựa

vào tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao

trình độ công nghiệp , nâng cao hiệu quả kinh

tế . Tổ chức và kết cấu của công nghiệp văn

hóa phải chủ yếu dựa vào thị trường để tiến

hành điều tiết . Chính phủ phải tăng cường

xây dựng các cơ chế, chính sách để bù đắp

cho sự thiếu hụt của điều tiết thị trường , thúc

đẩy tổ chức và bố cục hợp lý . Ba là , xây dựng

hệ thống pháp lý nhằm bảo đảm thực hiện

2
chính sách công nghiệp văn hóa. Chính sách

công nghiệp văn hóa một khi đã xây dựng

nên thì phải có hiệu lực pháp lý . Thể chế hóa

các chính sách văn hóa nhằm phát huy vai trò

quy phạm, chỉ đạo và xúc tiến việc xây dựng

công nghiệp văn hóa phát triển .

e Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ , phát huy
-

và quy phạm hóa thị trường văn hóa

Công nghiệp hóa kiểu mới là loại hình

công nghiệp tập trung tri thức và tập trung

vốn .Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ là yếu tố bảo

đảm cho thị trường văn hóa phát triển lành

mạnh, trực tiếp quyết định sự tồn tại và phát

triển của công nghiệp văn hóa. Do đó, việc

xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản

phạm pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí

tuệ là điều kiện tất yếu để phát triển công

nghiệpvăn hóa. Muốn thế phải hoàn thiện

hơnnữa quyền sở hữu trí tuệ nhằm khuyến

khích sáng tạo văn hóa mới.

quy

Thị trường văn hóa có phát triển tốt đẹp và

có trật tự lành mạnh hay không trực tiếp

quyết định sự phát triển của công nghiệp văn

hóa. Vì vậy tăng cường quản lý thị trường

văn hóa chính là nhằm tạo ra môi trường

thuận lợi cho công nghiệp văn hóa phát triển .

Nhà nước cần quan tâm phát triển thị trường

văn hóa, coi trọng xây dựng cơ sở thị trường

văn hóa, xây dựng hệ thống lưu thông hàng

hóa văn hóa hiện đại . Đẩy mạnh việc xây

dựng hệ thống pháp luật về thị trường văn

hóa. Kiên quyết đấu tranh với các hoạt động

kinh doanh văn hóa phi pháp, bảo đảm tính

hợp pháp của chủ thể kinh doanh thị trường

văn hóa trong hoạt động xuất nhập hàng hóa

văn hóa và giao dịch giữa người kinh doanh

và người tiêu dùng, từng bước hình thành cơ

chế quản lý văn hóa có lợi cho thị trường văn

hóa và công nghiệp văn hóa phát triển lành

mạnh tốt đẹp . D
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ĐỂ KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG SUY THOÁI

VỀ TƯ TƯỞNG , ĐẠO ĐỨC , LỐI SỐNG

CỦA MỘT BỘ PHẬN

CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN HIỆN NAY

TRẦN QUANG NHIẾP

Đ

ẢNG ta là Đảng cầm quyền. Sức mạnh

của Đảng được thể hiện ở sức mạnh

của từng đảng viên . Đây là sự hội tụ về

nhận thức , ý chí và hành động của mỗi cán bộ,

đảng viên trong toàn Đảng. Tuy nhiên , hiện

nay do nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng

trong Đảng có một bộ phận cán bộ, đảng viên

suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức , lối

sống ; tình trạng quan liêu, lãng phí, tham

nhũng có chiều hướng gia tăng ... là những

nguyên nhân quan trọng làm suy yếu Đảng.

Thực tế đáng lo ngại này làm ảnh hưởng tới

uy tín và sự lãnh đạo của Đảng ta hiện nay .

Tình hình đó đặt ra yêu cầu đổi mới và nâng

cao chát lượng giáo dục chính trị, tư tưởng ;

tăng cường quản lý đảng viên, nâng cao chất

lượng sinh hoạt đảng nhằm tạo sự thống nhất về

nhận thức , ý chí hành động trong Đảng . Đây

được xem như một trong những giải pháp tích

cực để khắc phục sự suy thoái về tư tưởng,

chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận

cán bộ, đảng viên hiện nay.

1 – Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục

chủ nghĩa Mác – Lê−nin , tưtưởng Hồ ChíMinh

để thực sự là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam

cho hành động của mỗi người

Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh là một

trong những yếu tố quan trọng để nâng cao

nhận thức , bồi dưỡnglý tưởng cách mạng, hình

thành và củng cố niềm tin cho cán bộ , đảng

viên vào mục tiêu lý tưởng độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội . Từ đó giúp họ có đủ trình độ

và khả năng thường xuyêngiữ vững niềm tin

cho chính mình và đấu tranh phê phán những

quan điểm , tư tưởng sai trái của các lực lượng

thù địch .

Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , trước hết

phải bảo đảm cho cán bộ, đảng viên nắm được

một cách hệ thống ; hiểu rõ bản chất cách mạng

và khoa học của những nguyên lý, lý luận

Mác - Lê-nin và biết vận dụng nó một cách

sáng tạo vào thực tiễn đất nước để phân tích

những hiện tượng phức tạp đang diễn ra. Đồng

thời , thông qua đó khẳng định sức sống và giá

trị bền vững của chủ nghĩa Mác - Lê -nin , tư

tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay;

khẳng định tính đúng đắn hợp quy luật của con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam , tin

tưởng vào xu thế tất yếu và khả năng hiện thực

của chủ nghĩa xã hội . Đây là vấn đề cơ bản ,
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cốt lõi nhất để xây dựng thế giới quan khoa

học, nhân sinh quan cộng sản, hình thành niềm

tin , lý tưởng cách mạng cho mỗi cán bộ , đảng

viên hiện nay .

Nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh không

dừng ở những nhận thức cảm tính mà phải

chuyển hóa thành tình cảm , niềm tin , ý chí,

động cơ và hành động cách mạng của mỗi cán

bộ đảng viên . Từ đó tạo cơ sở để trước những

diễn biến phức tạp ở trong nước và quốc tế

cũng như những vấn đề nảy sinh trong cuộc

sống hằng ngày, cán bộ , đảng viên có khả năng

phân tích , lý giải để phân biệt được đúng, sai,

tốt, xấu, có bản lĩnh chính trị và lập trường tư

tưởng vững vàng , nhãn quan chính trị đúng

đắn , thái độ chính trị dứt khoát, hành động

kịp thời đấu tranh sắc bén với những người

muốn bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh ; bác bỏ con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội để chúng ta bảo vệ Đảng, bảo vệ

chế độ xã hội chủ nghĩa , bảo vệ sự nghiệp đổi

mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở

nước ta .

2 -

Tăng cường giáo dục về Đảng và

đường lối , quan điểm của Đảng cho cán bộ,

đảng viên

Nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên

về vị trí, vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam

là Đảng cầm quyền, vừa là hạt nhân của hệ

thống chính trị , vừa giữ vai trò lãnh đạo toàn xã

hội . Thông qua hệ thống chính trị, Đảng quy tụ

và phát huy sức mạnh của toàn dân; làm cho

quan điểm , đường lối , chính sách của Đảng giữ

vai trò chủ đạo đối với sự phát triển của xãhội .

Trong tiến trình cách mạng của nước ta suốt 75

năm qua, sự lãnh đạo của Đảng đã được thử

thách và khẳng định điều đó .

Hiện nay, cần tăng cường giáo dục nâng

cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vị trí ,

vai trò của Đảng thông qua việc giáo dục sâu

sắc lịch sử Đảng ; Điều lệ Đảng, cương lĩnh ,

đường lối , quan điểm của Đảng trong quá trình

lãnh đạo cách mạng; những thành tựu của cách

mạng do Đảng mang lại, qua đó giúp họ xác

định động cơ đúng đắn khi đứng trong hàng

ngũ Đảng , sẵn sàng cống hiến hy sinh cho sự

nghiệp cách mạng cao cả của Đảng .

Tăng cường giáo dục về bản chất giai cấp

công nhân của Đảng. Đảng là đội tiên phong

của giai cấp công nhân , đại biểu trung thành lợi

ích của giai cấp công nhân , của nhân dân lao

động và của cả dân tộc . Ở nước ta , bản chất giai
Ở

cấp công nhân của Đảng hòa quyện nhuần

nhuyễn với tinh thần dân tộc . Giai cấp công

nhân Việt Nam có quan hệ máu thịt với giai cấp

nông dân và các tầng lớp nhân dân , các dân tộc .

Lợi ích của Đảng , của giai cấp công nhân thống

nhất với lợi ích của nhân dân lao động và của

toàn dân tộc. Giáo dục bản chất giai cấp công

nhân của Đảng chính là giúp cho cán bộ , đảng

viên nhận thức đúng đắn những điều quan

trọng đó .

Tăng cường giáo dục về nguyên tắc tổ chức

và sinh hoạt của Đảng. Đảng ta là một tổ chức

chặt chẽ thống nhất ýchí vàhành động, lấy tập

trung dân chủ làm nguyên tắc tổ chức cao nhất,

thực hiện tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách , tự

phê bình và phê bình , thương yêu đồng chí, kỷ

luật nghiêm minh , đoàn kết trên cơ sở cương

lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng. Đây là những

nguyên tắc được quán triệt và tuân thủ tuyệt đối

trong tổ chức và sinh hoạt của Đảng . Một đảng

cách mạng chỉ vững mạnh khi nó được thực thi

những nguyên tắc đó với tính kỷ luật cao, tự

giác và thống nhất từ trên xuống dưới.

Điều quan trọng hiện nay là cần kiên quyết

đấu tranh với những khuynh hướng dân chủ

hình thức hoặc dân chủ cực đoan , lợi dụng

dân chủ để gây rối , chia rẽ , bè phái , mất đoàn

kết trong Đảng, hoặc mị dân , theo đuôi quần

chúng lạc hậulàm suy yếu Đảng . Nếu xa rời

hoặc nhận thức sai lệch nguyên tắc tập trung

dân chủ là làm mất đi sức mạnh của tổ chức

Đảng từ trong bản chất , từ trong nhận thức và

hành động .
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3 – Đổi mới phương thức giáo dục chính

trị tư tưởng

Ngoài những chương trình học tập hệ thống,

cần thông qua môi trường thực tiễncủa xã hội

để giáo dục, rèn luyện cán bộ , đảng viên giúp

họ vận dụng, kiểm nghiệm các tri thức lý luận

đã tiếp thu ở nhà trường , đồng thời tự tổng kết,

rút ra những tri thức, những kinh nghiệm cần

thiết. Mặt khác , thực tiễn là môi trường thử

thách đối với cán bộ, đảng viên về lập trường tư

tưởng, bản lĩnh chính trị, lý tưởng và động cơ

phấn đấu, ý thức trách nhiệm ... Ở đây, những

cán bộ, đảng viên thoái hóa biến chất suy thoái

sẽ tự bộc lộ bản chất thật của mình và sẽ bị

cuộc sống loại bỏ .

Mỗi cán bộ , đảng viên cùng một lúc có thể

giữ nhiều cương vị công tác khác nhau, sinh

hoạt trong nhiều tổ chức khác nhau . Cho nên

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải triển

khai đồng bộ trong tổ chức của Đảng và các tổ

chức chính trị, xã hội . Như vậy, giúp cho cán

bộ, đảng viên không chỉ có nhận thức thống

nhất về chính trị, tưtưởng , mà còn thống nhất

trong ý chí và hành động, nhờ đó có thể tránh

được nguy cơ suy thoái về tư tưởng , chính trị ,

đạo đức, lối sống.

Nhận thức khoa học về tư tưởng, chính trị,

tình cảm cách mạng và niềm tin sâu sắc, hướng

về một lý tưởng sống cao đẹp là tự mỗi cá nhân

cảm nhận, tôn vinh và hy sinh, phấn đấu cho lý

tưởng cao cả đó . Vấn đề quan trọng là làm cho

mỗi người cán bộ , đảng viên có ý thức sâu sắc

về trách nhiệm của mình để từ đó tự giác , tích

cực tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu . Chính

nhờ tự giáo dục nên mỗi cán bộ, đảng viên có

thể chiến thắng giặc "nội xâm " vượt qua những

khó khăn, thử thách , những cám dỗ tầm thường

của cuộc sống để không bị suy thoái về tư

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống .

-
4 Thường xuyên tổng kết thực tiễn ,

nghiên cứu lý luận làm rõ con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội đểcủng cốniềm tin cho cán

bộ , đảng viên

Ở nước ta hiện nay, tình trạng suy thoái về

tư tưởng , chính trị của một bộ phận cán bộ,

đảng viên còn có nguyên nhân từ sự hạn chế

nhận thức về mô hình và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta . Vì vậy , không ít vấn đề

lý luận và thực tiễn đặt ra cũng như trước những

tư tưởng , quan điểm sai trái, phản động không

phải không có những người không đủ trình độ

phân tích , luận giải , đấu tranh dẫn đến hoang

mang, dao động, giảm sút niềm tin vào lý

tưởng, mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà Đảng và

nhân dân ta đã lựa chọn .

Chúng ta đang xây dựng chủ nghĩa xã hội

dựa trên sự chỉ dẫn về lý luận của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh . Những

quan điểm rất cơ bản về chủ nghĩa xã hội được

C.Mác, Ph.Ăng-ghen, V.I.Lê -nin nêu ra cho

đến nay vẫn còn nguyên giá trị . Song đó chỉ là

những nguyên lý chung nhất, phổ biến nhất, cơ

bản nhất mang tính định hướng . Điều quan

trọng là phải vận dụng lý luận đó sao cho phù

hợp với hoàn cảnh cụ thể của mỗi nước. Sự

nghiệp đổi mới để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

nước ta hiện nay lại hoàn toàn mới mẻ, chưa có

tiền lệ trong lịch sử, nhiều vấn đề mới đặt ra hết

sức phức tạp . Đó chính là những tác động

không nhỏ đến tư tưởng, tình cảm , động cơ và

ý chí phấn đấu của cán bộ, đảng viên . Do đó , lý

luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta cần được bổ sung,

phát triển trước yêu cầu mới của thực tiễn .

2

Tăng cường tổng kết thực tiễn để rút ra

những kết luận khoa học nhằm bổ sung, phát

triển lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta chính là tạo

tiền đề, điều kiện cho việc trang bị những tri

thức khoa học cần thiết để nâng cao trình độ lý

luận cho cán bộ, đảng viên . Từ đó có thể ngăn

chặn, đẩy lùi sự suy thoái, giảm sút lòng tin ,

tăng cường khả năng “miễn dịch ” cho cán bộ,

đảng viên trước sự tác động xấu bởi những

tư tưởng , quan điểm sai trái của các thế lực

thù địch .
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5 – Kết hợp giáo dục chính trị, tư tưởng,

phẩm chất đạo đức, lối sống với việc quản lý

cán bộ, đảng viên

Tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị đạo

đức, lối sống trong bộ phận cán bộ, đảng viên

hiện nay không chỉ có nguyên nhân từ sự hạn

chế về nhận thức, thiếu ý thức tu dưỡng rèn

luyện mà còn có nguyên nhân rất quan trọng là

sự quản lý thiếu chặt chẽ cán bộ, đảng viên của

các tổ chức đảng . Do đó, để khắc phục tình

trạng này, một mặt phải tăng cường công tác

giáo dục; mặt khác phải đổi mới công tác quản

lý cán bộ , đảng viên ngay từ mỗi tổ chức cơ sở

đảng . Sự kết hợp có hiệu quả này là giải pháp

tích cực để ngăn chặn sự suy thoái tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận

cán bộ, đảng viên hiện nay . Đổi mới công tác

quản lý cán bộ, đảng viên bảo đảm sự giám sát

chặt chẽ của tổ chức đảng đối với từng cán bộ,

đảng viên ở nơi làm việc và nơi cư trú .

Tăng cường trách nhiệm quản lý của cấp ủy

theo quy định phân cấp quản lý cán bộ, đảng

viên . Các cấp ủy hiểu rõ và nắm chắc đội ngũ

cán bộ , đảng viên trong phạm vi lãnh đạo , quản

lý của mình . Nắm chắc đội ngũ cán bộ, đảng

viên không chỉ nắm ưu điểm , nhược điểm của

từng người mà còn kịp thời nắm được diễn biến

tư tưởng, quan điểm và đạo đức , lối sống của

họ. Thường xuyên đi sâu , đi sát thực tế để kiểm

tra , xem xét, đánh giá việc chấp hành đường

lối , chủ trương , chỉ thị, nghị quyết của Đảng,

chính sách , pháp luật của Nhà nước ở các tổ

chức cơ sở đảng và đảng viên . Không nên quản

lý cán bộ , đảngviên chỉthông qua báo cáo tổng

kết và phân loại , bình bầu các danh hiệu hằng

năm mà cần tổ chức những cuộc đối thoại cởi

mở, dân chủ với cán bộ , đảng viên và quần

chúng nhân dân ; lắng nghe ý kiến nhận xét của

nhân dân về cán bộ, đảng viên . Phải coi uy tín

của cán bộ, đảng viên đối với quần chúng là

một tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên .

Thực hiện dân chủ, công khai và tiếp thu

thông tin từ nhiều phía trong việc đánh giá

cán bộ, đảng viên . Đánh giá cán bộ đúng sẽ là

điều kiện , là cơ sở cho việc quy hoạch , lựa

chọn, bố trí và sử dụng cán bộ. Ngược lại, nếu

đánh giá cán bộ sai , tất yếu sẽ dẫn đến sai lầm

trong việc lựa chọn, quy hoạch, bố trí, sử dụng

cán bộ và hậu quả sẽ thật khôn lường. Để đánh

giá đúng cán bộ, đảng viên , cấp ủy phải có

quan điểm khách quan , toàn diện , phát triển ,

lịch sử , cụ thể và thật sự công tâm, trung thực .

Khi nhận xét đánh giá cán bộ, đảng viên cần

xem xét về phẩm chất đạo đức, bảnlĩnh chính

trị, tác phong, lối sống, ưu , nhược điểm trong

quá trình công tác và các mối quan hệ xã hội

của người được đánh giá . Phải nắm vững diễn

biến tư tưởng của họ trong những thời điểm lịch

sử có tính bước ngoặt của tình hình . Đánh giá

cán bộ, đảng viên không chỉ là trách nhiệm của

các cấp quản lý mà còn phải coi trọng và biết

sử dụng tốt các kênh thông tin khác như : chi

bộ; người cộng sự ; quần chúng nhân dân nơi cư

trú của cán bộ , đảng viên và dư luận xã hội .

Cần thực hiện dân chủ khi nhận xét, đánh

giá và thông báo công khai cho cán bộ , đảng

viên. Người được đánh giá có quyền phản hồi ,

bảo lưu ý kiến đánh giá về bản thân mình ,

nhưng phải chấp hành khi đã có kết luận của

cấp có thẩm quyền .

Quản lý tốt các quan hệ xã hội của cán bộ,

đảng viên . Trong điều kiện đổi mới, phát triển

nềnkinh tế hàng hóa nhiều thành phần gắn với

thị trường và mở cửa , hội nhập kinh tế quốc tế

hiện nay, quan hệ xã hội của cán bộ, đảng viên

ngày càng mở rộng trên các lĩnh vực của đời

sống xã hội . Không loại trừ khả năng các thế

lực thù địch thông qua nhiều hình thức để mua

chuộc, lôi kéo làm tha hóa cán bộ, đảng viên .

Quan hệ xã hội của nhiều cán bộ, đảng viên

ngày càng phong phú, phức tạp và trở nên khó

kiểm soát hơn .

Việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong

sạch , vững mạnh, giữ vững nguyên tắc tập

trung dân chủ ; thực hiện chế độ báo cáo của

đảng viên với tổ chức đảng , chính quyền khi

Số 1 (tháng 1 năm 2006 ) 57



Nghiên cứu - Trao đổi
Tạp chí Cộng sản

tham gia bất kỳ tổ chức xã hội nào và phải được

tổ chức đồng ý là yêu cầu rất cần thiết, không

thể bỏ qua. Như vậy , phải duy trì hình thức sinh

hoạt đảng đều đặn, có nền nếp, có chất lượng;

đẩy mạnh tự phê bình và phê bình , thực hiện có

chất lượng công tác kiểm tra các hoạt động của

đảng viên.

Đổi mới công tác lập và quản lý hồ sơ của

cán bộ , đảng viên ở các tổ chức cơ sở đảng .

Thực tế cho thấy , chính vì buông lỏng quản lý

và sự quan liêu trong công tác quản lý hồ sơ

của cán bộ, đảng viên nên cấp ủy không nắm

được cán bộ, đảng viên, không theo dõi kịp thời

những diễn biến tư tưởng và hành động của họ

dẫn đến sử dụng, bố trí một số cán bộ kém đạo

đức , sa sút phẩm chất chính trị, non yếu về

trình độ chuyên môn và năng lực hoạt động vào

những cương vị lãnh đạo, quản lý . Nhiều khi số

cán bộ này bị tha hóa, biến chất nhưng vẫn nằm

ngoài vòng kiểm tra , giám sát của tổ chức cơ sở

đảng . Một số cán bộ, đảng viên vi phạm

nguyên tắc đảng và pháp luật Nhà nước nhưng

không bị tổ chức đảng phát hiện và xử lý

nghiêm. Việc lập hồ sơ một cách khoa học với

những quy định chặt chẽ , cụ thể không chỉ giúp

cho cơ quan đảng hiểu về tiểu sử bản thân của

cán bộ, đảng viên mà còn nắm chắc quá trình

đào tạo , học tập , tu dưỡng , rèn luyện , phấn đấu

và cống hiến cho cách mạng của cán bộ, đảng

viên qua các thời kỳ khác nhau .

6 - Kết hợp giáo dục , thuyết phục với

kiểm tra xử lý nghiêm những người vi phạm

nguyên tắc của Đảng và pháp luật của Nhà

nước

Công tác kiểm tra có vai trò đặc biệt quan

trọng trong công tác xây dựng đảng nói chung

và trong đấu tranh khắc phục sự suy thoái tư

tưởng , chính trị , đạo đức, lối sống của bộ phận

cán bộ, đảng viên nói riêng. Nó góp phần nâng

cao chất lượng và hiệu quả lãnh đạo của Đảng,

làm cho sự lãnh đạo gắn bó với thực tiễn , bảo

đảm sự thống nhất giữa đường lối , chính sách

với việc tổ chức thực hiện; giữa lời nói và

việc làm ; giúp cấp ủy, tổ chức Đảng khắc phục

bệnh quan liêu, chủ quan , duy ý chí trong lãnh

đạo, ngăn chặn sự chia rẽ , mất đoàn kết và suy

thoái của cán bộ, đảng viên .

Để thực hiện tốt điều đó chúng ta cần nâng

cao nhận thức về vai trò của công tác kiểm tra

đối với việc ngăn chặn , đẩy lùi tình trạng suy

thoái của cán bộ, đảng viên hiện nay. Công tác

kiểm tra phải trở thành công việc thường

xuyên, trực tiếp hằng ngày của các cấp ủy, của

cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành ,

chứ không chỉ của cơ quan tham mưu , ủy ban

kiểm tra các cấp . Nội dung công tác kiểm tra

của Đảng cần tập trung chủ yếu vào kiểm tra

việc chấp hành và thực hiện đường lối của

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được

giao; kiểm tra dấu hiệu vi phạm và hành vi

vi phạm của các tổ chức Đảng, của cán bộ,

đảng viên, đấu tranh khắc phục tình trạng suy

thoái về tư tưởng , chính trị, đạo đức, lối sống

nhất là đối với các quan điểm sai trái, cơ hội

chính trị, bảo vệ quan điểm , đường lối của

Đảng, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ ,

sự đoàn kết , thống nhất trong Đảng.

Tập trung làm rõ những biểu hiện và mức độ

của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị

của cán bộ , đảng viên, trong đó lưu ý những

biểu hiện như thiếu thống nhất về nền tảng tư

tưởng , đường lối chủ trương , chính sách , pháp

luật ; phai nhạt lý tưởng cách mạng, mơ hồ về

bản chất giai cấp của Đảng , dao động hoài nghi

về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội , xa rời

định hướng xã hội chủ nghĩa , đi ngược lại

đường lối của Đảng . Kịp thời phát hiện và đưa

ra khỏi Đảng những phần tử cơ hội chính trị , vi

phạm nguyên tắc , Điều lệ Đảng, pháp luật của

Nhà nước; những kẻ thoái hóa, biến chất về đạo

đức, lối sống .

Công tác kiểm tra cần xây dựng kế hoạch

chi tiết, nắm vững những vấn đề chủ yếu,
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những đối tượng cụ thể để xử lý, giải quyết dứt

điểm ở từng tổ chức và từng cá nhân vi phạm

nguyên tắc , Điều lệ Đảng. Phối hợp công tác

kiểm tra của cơ quan tham mưu về công tác tư

tưởng với ủy ban kiểm tra các cấp để kịp thời

phát hiện dấu hiệu vàmức độ suy thoái về tư

tưởng, chính trị đạo đức, lối sống của cán bộ,

đảng viên . Phối hợp các hình thức kiểm tra , coi

trọng cả kiểm tra thường xuyên , đột xuất, định

kỳ và kiểm tra trực tiếp , gián tiếp .

Thực hiện những vấn đề nêu trên , chi bộ có

vị trí vai trò rất quan trọng . Thường xuyên lấy

kết quả thực nhiện nhiệm vụ chính trị của chi

bộ , của đảng viên làm thước đo trong việc nhận

xét, đánh giá cán bộ, đảng viên . Đó là, cơ sở, là

biểu hiện cụ thể cho việc đánh giá lập trường,

quan điểm chính trị, nhận thức và ý thức chấp

hành đường lối của Đảng và chính sách của

Nhà nước , trình độ giác ngộ chính trị của cán

bộ, đảng viên . Không thể có một cán bộ, đảng

viên không hoàn thành nhiệm vụ chính trị được

giao mà lại là một cán bộ, đảng viên tốt.

Sinh hoạt tư tưởng trong chi bộ cần làm cho

cán bộ, đảng viên ngày càng nhận thức và ý

thức đầy đủ hơn về mục tiêu , lý tưởng của

Đảng; về vị trí, vai trò của người cán bộ, đảng

viên trong từng giai đoạn của cách mạng.

Trong sinh hoạtchi bộ cần kịp thời và tập trung

làm rõ những vấn đềmới nảy sinh , không để

tồn đọng những vướng mắc, những băn khoăn

về tư tưởng trong cánbộ, đảng viên . Cần kịp

thời đấu tranh tự phê bình , phê bình và uốn nắn

những biểu hiện lệch lạc về tư tưởng và chính

trị của cán bộ , đảng viên . Sinh hoạt chi bộ là

tập trung nâng cao nhận thức chính trị , tư tưởng

và tổ chức của Đảng . Khắc phục tình trạng đơn

điệu , nhàm chán, trùng lắp trong sinh hoạt chi

bộ và sinh hoạt chuyên môn . Sinh hoạt chi bộ

phải nhằm vào công tác chính trị, tư tưởng và

những yêu cầu nội dung công tác đảng là chính ,

từ đó tác động tích cực tới việc hoàn thành

nhiệm vụ chuyên môn . Công tác đảng , công tác

chi bộ và công tác chuyên môn luôn thống nhất

tuy không đồng nhất .D

Cố đô Huế Ảnh : TL
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O

UAN liêu , tham

nhũng là những

vấn đề xã hội khi

giai cấp ra đời và được tổ

Ngăn chặn , đẩy lùi

tệ quan liêu , tham nhũng -

-

chức thành bộ máy nhà biện pháp quan trọng tiếp tục

xây dựng, chỉnh đốn Đảng

ngang tầm nhiệm vụ

nước. Chúng là những căn

bệnh đồng hành của mọi

nhà nước , là khuyết tật

bẩm sinh của quyền lực, là

biểu hiện của " sự tha hóa

quyền lực nhà nước" . Tệ

quan liêu , tham nhũng

diễn ra ở tất cả các quốc

gia, không kể quốc gia đó

giàu hay nghèo , ở trình độ

phát triển kinh tế thấp hay cao. Chúng len lỏi

vào mọi mặt của đời sốngxã hội, gây ra những

hậu quả hết sức nghiêm trọng về kinh tế, chính

trị, văn hóa, xã hội ; làm giảm hiệu lực , hiệu

quả của bộ máy nhà nước, làm xói mòn đạo

đức , phẩm giá con người, cản trở sự phát triển

của xã hội .

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta

luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đấu tranh

phòng chống quan liêu , tham nhũng . Chủ tịch

Hồ Chí Minh nhấn mạnh : " Nếu không kiên

quyết chống bệnh quan liêu , mệnh lệnh , lãng

phí, tham ô, thì nó sẽ cản trở , phá hoại ta tiến

lên chủ nghĩa xã hội " (1 ). Người chỉ rõ : Muốn

chống được lãng phí, tham ô thì phải tìm ra

nguyên nhân của nó vì đâu và trách nhiệm về

ai ? Lãng phí, tham ô là kết quả mà nguyên

nhân là bệnh quan liêu mệnh lệnh , do đó " phải

chống bệnh quan liêu , mệnh lệnh "(2 ).

Trung thành và nhất quán với tư tưởng đó

của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các nghị quyết, chỉ

thị , đặc biệt từ Đại hội VIII và IX của Đảng

đã xác định , quan liêu , tham nhũng là một

NGUYỄN VŨ CÂN

trong bốn nguy cơ cản trở công cuộc đổi mới

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất

nước ta ; đồng thời đề ra nhiều chủ trương , biện

pháp kiên quyết để đấu tranh có hiệu quả với

tệ nạn này . Cụ thể hóa đường lối , chủ trương

của Đảng, Nhà nước ta đã từng bước xây dựng,

hoàn thiện hệ thống luật pháp, nhất là tiến

hành sửa đổi, bổ sung Bộ Luật hình sự , ban

hành Pháp lệnh chống tham nhũng, Pháp lệnh

cán bộ, công chức, Pháp lệnh thực hành tiết

kiệm, chống lãng phí thực hiện các chương

trình cải cách hành chính, cải cách tư pháp ,

nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ quan liêu tham

nhũng . Gần đây nhất, ngày 29-11-2005 , kỳ

họp thứ 8, Quốc hội khóa XI đã nhất trí thông

qua Luật phòng, chống tham nhũng tạo khuôn

khổ pháp lý vững chắc cho việc đẩy mạnh

cuộc đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng

trong thời kỳ mới. Đó chính là sự thể hiện

quyết tâm chính trị của Đảng và Nhà nước ta

( 1 ) , (2 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 2000 , t 10, tr 81
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trong cuộc chiến chống " giặc nội xâm " đầy

cam go.

Với quyết tâm đó , thời gian qua, công tác

đấu tranh phòng , chống quan liêu, tham nhũng

đã đạt được những kết quả bước đầu rất đáng

khích lệ . Nhận thức của cán bộ , công chức và

nhân dân về đấu tranh chống quan liêu , tham

nhũng đã có những chuyển biến tích cực. Các

cấp, các ngành đã chú trọng hơn việc giáo dục,

bồi dưỡng phẩm chất đạo đức cách mạng cho

cán bộ, công chức ; đề ra những quy định cụ

thể như : kê khai tài sản nhà đất, cơsở sản xuất

kinh doanh, nguồn tài trợ cho vợ, con đi học

và du lịch nước ngoài ; nghiêm cấm dùng ngân

sách nhà nước, tập thể làm quà biếu, quà tặng;

xử lý và công khai trách nhiệm cánbộ lãnh

đạo cơ quan đã để cơ quan mình, ngành mình

xảy ra những vụ tham nhũng lớn ... , nhằm răn

đe hạn chế các điều kiện dễ nảy sinh tham

nhũng . Bên cạnh đó, đối với cán bộ, công

chức, chúng ta đã bước đầu thực hiện việc kề

khai nhà đất và tài sản có giá trị đối với cán bộ

từ trưởng phòng cấp huyện trở lên ; nghiêm

cấm việc tích tụ ruộng đất, phát canh thu tô ;

cấm vợ (hoặc chồng) , con cái kinh doanh các

ngành nghề mà người đó trực tiếp quản lý . Các

biện pháp này có ý nghĩa nhất định nhằm đề

cao tính tự giác, thực hiện kỷ luật trong đảng

viên, cán bộ, công chức; là cơ sở cho cấp ủy và

chính quyền quản lý, xem xét, đánh giá , bố trí,

bổ nhiệm cán bộ. Các ngành, các cấp cố gắng

chỉ đạo công tác thanh tra , kiểm tra , giải quyết

khiếu nại , tố cáo gắn với công tác đấu tranh

chống tham nhũng, tập trung vào những lĩnh

vực trọng điểm dễ phát sinh tham nhũng và

lãng phí, như : quản lý, sử dụng đất đai ; xây

dựng cơ bản ; tài chính , tín dụng; các chương

trình , dự án đầu tư . Do đó đã phát hiện và thu

hồi cho nhà nước hàng nghìn tỉ đồng, hàng

ngàn héc -ta đất, cùng nhiều tài sản có giá trị

khác ; xử lý hàng chục nghìn cán bộ, công chức

sai phạm . Ngoài ra, việc phát hiện và xử lý

theo kỷ luật của Đảng , pháp luật của Nhà nước

những vụ tham nhũng lớn như EPCO – Minh

Phụng , Tân Trường Sanh, Nhà máy Dệt Nam

Định... ; tiếp tục làm rõ các vụ án lớn như :

Công ty Thương mại Đồng Tháp, Công ty

Lương thực An Giang , Công ty Dược xuất

nhập khẩu Cà Mau, vụ Năm Cam ... cũng đã có

tác dụng phòng ngừa, răn đe giáo dục, nâng

cao nhận thức của nhân dân đối với cuộc đấu

tranh chống tham nhũng . Tuy nhiên tệ tham

nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn

chặn và đẩy lùi như mong muốn. Thậm chí

tình trạng này còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực

khác làm suy giảm hiệu lực lãnh đạo và sức

chiến đấu, tổn hại đến uy tín của Đảng, gây ra

những bức xúc và nhức nhối trong Đảng và

trong nhân dân . Quan liêu , tham nhũng đã trở

thành một tác nhân lớn gây mất đoàn kết trong

nội bộ Đảng, làm xói mòn mối quan hệ giữa

Đảng, Nhà nước , nhân dân và các tổ chức

chính trị xã hội trong hệ thống chính trị ở

nước ta .

Vì vậy, muốn đổi mới mối quan hệ giữa

Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã

hội trong hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay

phải đẩy mạnh hơn nữa cuộc đấu tranh chống

quan liêu , tham nhũng.

Đảng ta là Đảng cầm quyền, là người khởi

xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới, sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Mọi thắng

lợi và thành tựu cũng như mọi khiếm khuyết,

tổn thất của sự nghiệp cách mạng đều gắn liền

với trách nhiệm và sự lãnh đạo của Đảng . Sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

càng phát triển sâu , rộng càng phải đẩy mạnh

xây dựng, chỉnh đốn Đảng nhằm nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

ngang tầm nhiệm vụ cách mạng . Trong tình

hình hiện nay, phát triển kinh tế là nhiệm vụ
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trọng tâm , xây dựng, chỉnh đốn Đảng là nhiệm

vụ then chốt .

liên

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) ,

khóa VII, về cuộc vận động xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng, từ sau Đại hội IX của Đảng

đến nay tình hình trong Đảng có chuyển biến

tích cực trên một số mặt. Nhận thức tư tưởng

chính trị của cán bộ, đảng viên được nâng cao

một bước. Những biểu hiện suy thoái đạo đức ,

lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên

tiếp tục được cảnh tỉnh, răn đe . Các vụ việc

quan đến tham nhũng , lãng phí, quan liêu

tiếp tục được giải quyết một cách khá hiệu quả

nhưng cũng còn không ít hạn chế. Một trong

những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những yếu

kém ,bất cập trong cuộc đấu tranh chống tham

nhũng , quan liêu là do các cấp ủy , tổ chức

đảng, đội ngũ cán bộ , đảng viên thực hiện

không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân

chủ . Tình trạng vi phạm hoặc thực hiện sai

lệch, không đầy đủ nguyên tắc tập trung dân

chủ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng,

quan liêu ngày càng diễn biến phức tạp .

Điều đáng lưu ý là , nhiều cấp ủy, tổ chức

đảng chưa kiên quyết chỉ đạo, tập trung giải

quyết dứt điểm những vụ việc về tham nhũng .

Một số chủ trương, biện pháp phòng , chống

tham nhũng, lãng phí , quan liêu còn thực hiện

nửa vời, mang tính hình thức , chiếu lệ . Nhiều

cấp ủy thực hiện chưa nghiêm túc , thậm chí

còn né tránh những vụ tham nhũng lớn , nương

nhẹ trong xử lý một số cán bộ có liên quan ;

không xử lý hoặc xử lý không nghiêm đối với

người đứng đầu.

Tự phê bình và phê bình là biện pháp rất

quan trọng để phòng ngừa, phát hiện và ngăn

chặn tham nhũng, quan liêu . Nhưng không ít

cấp ủy , tổ chức đảng sử dụng kém hiệu quả vũ

khí sắc bén này . Một số cán bộ lãnh đạo chủ

chốt các cấp chưa tự giác tự phê bình và phê

bình, chưa làm gương cho cán bộ, đảng viên

trong đấu tranh chống tham nhũng. Nhiều vụ

việc tham nhũng của cán bộ, đảng viên không

được đấu tranh , phát hiện từ trong nội bộ cấp

ủy, tổ chức đảng mà do quần chúng tố cáo,

phát hiện . Nhiều nơi chưa hướng dẫn, tổ chức,

lấy ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp phê

bình cán bộ, đảng viên ; chưa công khai kết quả

tự phê bình và phê bình để phát huy vai trò của

nhân dân tham gia giám sát cán bộ, đảng viên .

Một số cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ

quan, đơn vị gia trưởng , độc đoán không thực

hiện đúng nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân

phụ trách ; lợi dụng chức quyền, coi thường sự

lãnh đạo của tập thể để tham nhũng, quan liêu .

Có người lấy cớ " dân chủ tập thể" , nhân danh

tập thể cấp ủy, tổ chức ra những quyết định

trái với nghị quyết của cấp trên , hòng bao che

hoặc tạo điều kiện cho tham nhũng , quan liêu

phát triển .

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham

nhũng , quan liêu một cách hiệu quả, trước hết

trong bộ máy của Đảng, cần thực hiện những

biện pháp sau :

nhằm

Một là , xây dựng các quy chế, quy định

cụ thể hóa nguyên tắc tập thể lãnh đạo,

cá nhân phụ trách . Quy định rõ trách nhiệm ,

quyền hạn , các mối quan hệ công tác của cấp

ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên , nhất

là người đứng đầu tổ chức đảng và chính

quyền . Mọi vấn đề liên quan đến công tác cán

bộ , tài chính, tài sản , vật chất, phương tiện cần

được bàn bạc, quyết định tập thể - cấp có đủ

thẩm quyền. Cụ thể hóa chế độ thiểu số phục

tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên , cá

nhân phục tùng tổ chức về những lĩnh vực,

những vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng .

Hai là , chú trọng nâng cao chất lượng sinh

hoạt của cấp ủy các cấp, của các tổ chức đảng;

nhất là bàn về những vấn đề liên quan đến

tham nhũng hoặc dễ xảy ra tham nhũng.
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Những cuộc sinh hoạt này phải được chuẩn bị

chu đáo về nội dung, phải bảo đảm thực sự dân

chủ . Mọi thành viên phải có trách nhiệm tham

gia thảo luận thẳng thắn, trung thực, khách

quan, với tinh thần xây dựng, đoàn kết, tương

trợ , giúp đỡ nhau trên cơ sở tự phê bình và phê

bình nghiêm túc . Cấp ủy, tổ chức đảng và

người đứng đầu tôn trọng , tiếp thu ý kiến đúng

đắn của đảng viên trước khi kết luận , quyết

nghị . Mọi cán bộ, đảng viên phải nói và làm

theo quyết định của tập thể . Những vấn đề liên

quan hoặc dễ nảy sinh tham nhũng càng phải

được tuân thủ theo quyết định của tập thể .

Ba là , thực hiện thường xuyên và có chất

lượng chế độ tự phê bình và phê bình trong cấp

ủy , tổ chức đảng, nhất là trong đội ngũ cán bộ

chủ trì và cấp ủy . Cán bộ giữ chức vụ càng

cao, giữ trọng trách càng lớn càng phải gương

mẫu và thực sự nghiêm túc trong tự phê bình

và phê bình . Thực hiện tự phê bình từ trên

xuống dưới, phê bình từ dưới lên trên . Kết hợp

tự phê bình và phê bình trực tiếp vớitự phê

bình và phê bình gián tiếp . Phát huy cao độ vai

trò của quần chúng nhân dân , của công luận

trong đấu tranh , ngăn chặn thamnhũng , quan

liêu . Ban hành những quy định cụ thể và

biện pháp xử lý thích đáng đối với những

trường hợp tự phê bình và phê bình một cách

hình thức, chiếu lệ , trấn áp, trù dập người phê

bình hoặc lợi dụng tự phê bình và phê bình

để vu cáo , gây chia rẽ, bè phái, bao che cho tệ

tham nhũng .

Bốn là , tiếp tục xây dựng cơ chế hợp lý,

chặt chẽ và khả thi nhằm thực hiện tốt các chủ

trương, chính sách , quy chế về phòng, chống

tham nhũng, nhất là những điều đảng viên

không được làm ; quy định về kê khai nhà đất,

cơ sở sản xuất kinh doanh của cán bộ, công

chức; Quy chế Dân chủ ở cơ sở... Thường

xuyên kiểm điểm việc thực hiện các quy định

đó trong sinh hoạt của cấp ủy và tổ chức đảng.

Quy rõ trách nhiệm , xử lý thích đáng đối với

những cán bộ , đảng viên vi phạm.

Năm là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy

kết hợp với cơ quan kiểm tra , thanh tra , viện

kiểm sát, tòa án... giải quyết dứt điểm những

vụ việc nổi cộm, kéo dài. Quy rõ trách nhiệm

và xử lý thích đáng đối với những cán bộ, đảng

viên, người đứng đầu . Thường xuyên sơ, tổng

kết rút kinh nghiệm về phòng chống tham

nhũng, quan liêu . Có chính sách khen thưởng

thích đáng, đồng thời có biện pháp tích cực,

hiệu quả để bảo vệ những tập thể và cá nhân

tích cực đấu tranh chống tham nhũng.

Sáu là , tăng cường công tác kiểm tra của

cấp ủy, của tổ chức đảng, của các cơ quan

thanh tra nhà nước, của cấp trên và của nhân

dân đối với những lĩnh vực, những cán bộ ,

đảng viên giữ những chức vụ dễ phát sinh

tham nhũng . Trong sạch hóa đội ngũ cán bộ

làm công tác kiếm tra , thanh tra . Thường

xuyên bồi dưỡng, nâng cao phẩm chất chính

trị, đạo đức, lối sống , năng lực chuyên môn ,

nghiệp vụ cho đội ngũ đó, kịp thời đưa những

kiểm tra , thanh tra . Phát huy vai trò của nhân

người không đủ tiêu chuẩn ra khỏi cơ quan

dân , của công luận trong công tác kiểm tra,

giám sát, đấu tranh phát hiện, ngăn chặn

những hiện tượng tham nhũng , quan liêu .

đảng viên, giữnghiêm kỷ luật của Đảng , phápđảng viên , giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, pháp

nhũng. Quản lý chặt chẽ , thường xuyên cán

luật của Nhà nước trong đấu tranh chống tham

Bảy là , tăng cường công tác quản lý cán bộ,

bộ , đảng viên ở trong cơ quan , đơn vị khi đi

công tác và ở nơi cư trú . Mọi hành vi vô tổ

chức , vô kỷ luật, cố tình không chấp hành nghị

quyết, chỉ thị của Đảng , gây chia rẽ, bè phái

phải được xử lý một cách kịp thời, nghiêm

minh. Cảnh giác với mọi âm mưu, thủ đoạn

của kẻ thù hòng lợi dụng cuộc đấu tranh chống

tham nhũng để tuyên truyền , xuyên tạc , gây

chia rẽ, bè phái , phá hoại khối đoàn kết thống

nhất trong Đảng.
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Hoàn thiện pháp luật

về thương mại dịch vụ ,

đáp ứng yêu cầu gia nhập

Tổ chức Thương mại thế giới

NGUYỄN VĂN CẢNH

ể trở thành thành viên của Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO ), Việt

Ð

a ) Nam
cũng như các quốc gia khác , phải

thựchiện rất nhiều công việc , nhất là phải sửa

đổi , bổ
sung hệ thống pháp luật của mình như

Điều XVI.4 của Hiệp định thành lập WTO đã

quy định: "Phải bảo đảm các luật, quy tắc và

quy phạm hành chính của nước mình tương

thích với các nghĩa vụ được quy định trong

hiệp định của WTO " . Bài viết này đề cập

những điểm khác biệt của pháp luật Việt Nam

hiện hành về thương mại dịch vụ so với các quy

định của WTO và đề xuất một số hướng hoàn

thiện .

các

1 – Những điểm còn khác nhau về thương

mại dịch vụ giữa pháp luật Việt Nam và các

quy định của WTO

-

Nguyên tắc đối xử tối huệ quốc (MFN ).

Đây là nguyên tắc bắt buộc trong Hiệp định

chung về thương mại dịch vụ (GATS), theo đó

các nước cam kết dành cho nhau những "ưu

đãi" đối với mọi lĩnh vực dịch vụ, ngoại trừ các

lĩnh vực đã được đưa vào danh mục loại trừ đãi

ngộ Tối huệ quốc tạm thời . Thời gian qua, nước

tađã có nhiều cố gắng để xử lý vẫn đề này. Tuy

vậy, mức độ xử lý chưa đáp ứng được các yêu

cầu chung trong lĩnh vực hội nhập về thương

mại dịch vụ .

-
Nguyên tắc đối xử quốc

gia (NT) . Theo quy định, các

thành viên phải dành cho các

dịch vụ và nhà cung cấp dịch

vụ nước ngoài sự đối xử giống

như họ dành cho dịch vụ và

các nhà cung cấp dịch vụ

trong nước . Thế nhưng , Việt

Nam mới có Luật Đầu tư

chung thay thế cho Luật Đầu

tư nước ngoài và Luật Khuyến

khích đầu tư trong nước hiện

nay . Vì vậy, các doanh nghiệp

nước ngoài nói chung vẫn

đang từng bước thoát khỏi

tình trạng bị phân biệt đối xử . Ngoài ra vẫn cần

sớm khắcphục một số hạn chế liên quan đến

các vấn đề như giá cả (giá cao hơn so với các

nhà cung cấp dịch vụ trong nước) , điều kiện

đầu tư ( điều kiện về vốn, tiêu chuẩn nghiệp vụ,

kỹ thuật ), sự hiện diện của các thể nhân nước

ngoài trong các lĩnh vực tư vấn luật , tư vấn xây

dựng , kiểm toán...

– Nguyên tắc minh bạch hay công khai.Việt

Nam đang trong quá trình xây dựng thể chế

kinh tế thị trường, nên chính sách và pháp luật

về thương mại dịch vụ chưa ổn định; các chính

sách và các quy định của pháp luật về thương

mại dịch vụ thường thay đổi, đồng thời khi có

những thay đổi thì lại chưa thông tin một cách

kịp thời cho các doanh nghiệp , các nhà kinh

doanh dịch vụ trong nước cũng như nước ngoài.

Nguyên tắc bình đẳng, cạnh tranh công

bằng . Ngày 03-12-2004 , Quốc hội thông qua

Luật Cạnh tranh và đã có hiệu lực từ ngày

01-07-2005 . Luật này quy định cụ thể về hành

vi hạn chế cạnh tranh , hành vi cạnh tranh

không lành mạnh, trình tự , thủ tục giải quyết vụ

việc cạnh tranh , biện pháp xử lý vi phạm pháp

luật về cạnh tranh ... nhằm tạo môi trường cạnh

-

* ThS , Trường đại học Ngoại thương , Hà Nội
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tranh bình đẳng cho các dịch vụ cũng như

người cung ứng dịch vụ trong nước và ngoài

nước. Tuy nhiên , giữa các loại hình doanh

nghiệp trong nước và nước ngoài vẫn còn

khoảng cách trong đối xử , chưa thực sự bình

đẳng , điều này không chỉ liên quan đến Luật

Cạnh tranh .

-

– Cam kết mởcửa thị trường. Có thể nói đây

là một trong những điểm vướng mắc lớn nhất

của nước ta trong các cuộc đàm phán để gia

nhập WTO . ViệtNam chưa mở cửa trong một

số lĩnh vực thương mại dịch vụ, như: viễn

thông , hàng không, ngân hàng, tài chính , kiểm

toán.. , có những phân ngành dịch vụ còn chưa

có các quy định của pháp luật (như dịch vụ

nghiên cứu và phát triển , dịch vụ nghiên cứu thị

trường, dịch vụ săn bắn , dịch vụ lâm nghiệp,

dịch vụ nhiếp ảnh, dịch vụ đóng gói, dịch vụ

hội nghị ... ) , nên khó khăn trong việc xin đăng

kýkinh doanh . Một số dịch vụ còn sử dụng

những quy định, biện pháp mang tính hạn chế

về số lượng, trợ giá các dịch vụ , số lượng người

cung cấp dịch vụ, số lượng thểnhận được tuyển

dụng, tỷ lệ góp vốn củacác bên nước ngoài,

hình thức công ty của nước ngoài ... Pháp luật

Việt Nam mới quy định cụ thể về hình thức

cung cấp dịch vụ là hiện diện thương mại và

hiện diện thể nhân ; chưa tạo điều kiện mở cửa

thị trường phát triển các hình thức cung cấp

dịch vụ qua biên giới và tiêu thụ dịch vụ ở nước

ngoài.

-

Trong dịch vụ tài chính , sự khác biệt thể

hiện ở những hạn chế của pháp luật Việt Nam

về dịch vụ tài chính. Chẳng hạn, theo quy

định tại Điều 15 Nghị định số 64 NĐ /CP ngày

09-10-1995 của Chính phủ về công ty cho thuê

tài chính tại Việt Nam , thì tổng tài sản cho thuê

đối với một khách hàng không vượt quá 30%

vốn tự có của công ty thuê tài chính liên doanh

hoặc của công ty thuê tài chính 100 % vốn nước

ngoài, trườnghợp vượt mức quy định này phải

được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận bằng

văn bản .

Luật các tổ chức tín dụng ban hành năm

1997 được sửa đổi, bổ sung ngày 15-06-2004

(đạo luật điều chỉnh trực tiếp hoạt động của các

tổ chức tín dụng tại Việt Nam , nhóm chủ thể

lớn trên thị trường dịch vụ tài chính ), mặc dù đã

tạo cơ sở pháp lý tốt cho việc củng cố và sắp

xếp lại hệ thống các tổ chức tín dụng, đồng thời

đãđa dạng hóa các hình thức kinhdoanh tiền

tệ , hoạt động ngân hàng cũng đa năng hơn ,

nhưng chưa có sự tách bạch rõ ràng giữa chức

năng quản lý nhà nước với chức năng kinh

doanh tiền tệ . Điều đó đã dẫn đến tình trạng tồn

tại nhiều quy định dạng giấy phép con,gây

phiền hà, chậm trễ và mất cơ hội kinh doanh ,

nhiều quy định chưa phù hợp với thông lệ quốc

tế . Đặc biệt chưa tách bạch giữa cho vay

thương mại và vay chính sách, gây ra sự hiểu

lầm rằng ngân hàng thương mại sử dụng tiền

Nhà nước để cho vay, hay tín dụng là cấp

phát...

-

– Trong dịch vụ ngân hàng, sự khác biệt thể

hiện ở những hạn chế của pháp luật Việt Nam

về dịch vụ ngân hàng, trước hết đó là hạn chế

về đối xử quốc gia, chẳng hạn ngân hàng nước

ngoài được mở chi nhánh tại cáctỉnh,thành

phố trực thuộc trung ương, nhưng không được

mở chi nhánh phụ thuộc của chi nhánh đó. Tại

nơi đã được mở chi nhánh , ngân hàng nước

ngoài không được đặt văn phòng đại diện . Chi

nhánh ngân hàng nước ngoài không được mở

các điểm giao dịch dưới bất kỳ hình thức nào ,

ngoài trụ sở chi nhánh của mình (Điều 20,

Khoản 1 , Nghị định 13/1999 /NĐ -CP , ngày

17-03-1999 Về tổ chức, hoạt động của tổ chức

tín dụng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ

chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam của

Chính phủ) .

Về tỷ lệ góp vốn điều lệ của bên nước ngoài

và bên Việt Nam trong ngân hàng liên doanh

thực hiện nghiệp vụ ngân hàng thương mại,

phần vốn góp của bên nước ngoài không quá

50% vốn điều lệ của ngân hàng liên doanh

(Điều 26, Khoản 1 Nghị định 13 /1999/NĐ -CP,

ngày 17-03-1999 về tổ chức, hoạt động của tổ

chức tín dụng nước ngoài , văn phòng đại diện

của tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam

của Chính phủ ).
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-
- Trong dịch vụ bảo hiểm , các quy định của

pháp luật Việt Nam còn nhiều điểm khác biệt

so với các quy định của GATS . Đó là những

hạn chế trong chế độ đối xử quốc gia, trong các

hình thức cung cấp dịch vụ. Hiện tại , còn có

các hạn chế thâm nhập thị trường đối với các

liên doanh bảo hiểm có vốn nước ngoài, đối với

doanh nghiệp bảo hiểm 100 % vốn nước ngoài.

Còn tồn tại nhiều yêu cầu về số vốn điều lệ đã

góp không được thấp hơn mức vốn pháp định

theo quy định của Chính phủ ( Điều 63 và Điều

106 Luật Kinh doanh bảo hiểm ).

Có những quy định mang tính hạn chế trong

các hình thức cung cấp dịch vụ bảo hiểm .

Chẳng hạn, về dịch vụ qua biên giới, các nhà

cung cấp dịch vụ bảo hiểm nước ngoài chỉ được

phép cung cấp dịch vụ từ bên ngoài lãnh thổ

Việt Nam, một số dịch vụ bảo hiểm như tái bảo

hiểm, bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu , môi

giới bảo hiểm và môi giới tái bảo hiểm , dịch vụ

tư vấn đánh giá rủi ro . Về tiêu thụ dịch vụ ở

nước ngoài thì chỉ có người nước ngoài làm

việc ở Việt Nam mới có quyền mua bảo hiểm ở

nước ngoài, các tổ chức và cá nhân Việt Nam

không được phép mua bảo hiểm nước ngoài

cho các rủi ro phát sinh tại Việt Nam. Về hiện

diện thương mại, người nước ngoài chỉ được

tiến hành dịch vụ bảo hiểm theo các hình thức

doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100%

vốn nước ngoài, văn phòng đại diện của doanh

nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp môi giới

bảo hiểm nước ngoài (Điều 105 Luật Kinh

doanh bảo hiểm) . Ngoài ra , doanh nghiệp bảo

hiểm có vốn đầu tư nước ngoài còn bị hạn

chế về đối tượng khách hàng,về địa bàn kinh

doanh, về phạm vi kinh doanh (Điều 39 Nghị

định số 42/ 2003/NĐ -CP ngày 01-08-2001) . Về

hiện diện thể nhân, hiện nay không có một thể

nhân nước ngoài nào được phép thực hiện dịch

vụ bảo hiểm dưới bất kỳ hình thức nào tại

Việt Nam .

-

– Trong các quy địnhvề dịch vụ viễn thông,

còn có những hạnchế đối với nhà đầu tư nước

ngoài . Chẳng hạn , nhà đầu tư nước ngoài được

cung cấp dịch vụ viễn thông Việt Nam thông

qua văn phòng đại diện và hợp đồng hợp tác

kinh doanh (hạn chế về hiện diện thương mại) ,

doanh nghiệp nước ngoài không được cung cấp

dịch vụ qua biên giới Việt Nam , trừ những

doanh nghiệp đã ký hợp đồng hợp tác kinh

doanh với Tổng công ty Bưu chính - Viễn

thông Việt Nam (hạn chế về cung cấp dịch vụ

qua biên giới), thể nhân nước ngoài chưa

được phép vào Việt Nam để kinh doanh dịch

vụ bưu chính - viễn thông (theo Nghị định số

109 /1997 /NĐ -CP, ngày 12-11-1997 về bưu

chính - viễn thông, Thông tư số 04/1998/TT-

TCBC hướng dẫn thi hành Nghị định số

109 /1997 /NĐ -CP ) .

2 – Một sốgiảipháp hoàn thiện pháp luật

Việt Nam về thương mại dịch vụ

-
a – Quan điểm hoàn thiện pháp luật thương

mại Việt Nam

-– Giữ vững chủ quyền quốc gia , độc lập dân

tộc và chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã hội và

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

là đường lối chính trị của Đảng, chi phối mọi

hoạt động chính trị, kinh tế , xã hội , đối ngoại,

quốc phòng, an ninh... Mục tiêu này tiếp tục

được khẳng định trong Nghị quyết Đại hội IX

của Đảng : Đảng và nhân dân ta quyết tâm xây

dựng đất nước Việt Nam dân giàu , nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, độc lập

dân tộc gắn với chủ nghĩa xã hội . Vì vậy, khi

ban hành , sửa đổi , bổ sung pháp luật về thương

mại dịch vụ, các nhà làm luật Việt Nam cũng

phải có nhiệm vụ thể chế hóa đường lối của

Đảng.

- Tôn trọng tính kế thừa trong sửa đổi bảo

đảm sựphát triển liên tục trong quá trình hoàn

thiện pháp luật Việt Nam về thương mại dịch

vụ. Bên cạnh việc loại bỏ những quy định có

tính bất cập, không khả thi , cản trở quá trình

Việt Nam hội nhậpkinh tế thế giới và khu vực,

chúng ta phải kế thừa và phát triển những thành

tựu , những mặt tích cực của hệ thống pháp luật

hiện hành cũng như việc kế thừa những giá trị

truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam đã

được kết tinh một phần trong những hoạt động

thương mại dịch vụ, đã được phản ánh trong
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các quy phạm pháp luật hiện hành về thương

mại dịchvụ. Bên cạnh đó, pháp luật về thương

mại dịch vụ sửa đổi cũng phải tiếp thu , có chọn

lọc những kinh nghiệm của các nước có nền

pháp luật về thương mại dịch vụ tiên tiến trong

khu vực và thế giới cũng như các quy định của

WTO đáp ứng với điều kiện , yêu cầu Việt Nam

gia nhập WTO.

– Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về thương

mại dịch vụ vừa nhằm đáp ứng yêu cầu của sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước,

vừa phù hợp với các quy định của WTO . Pháp

luật Việt Nam về thương mại dịch vụ cần được

sửa đổi, bổ sung để tiếp tục hoàn thiện , nhằm

tạo khuôn khổ pháp lý phù hợp cho sự hình

thành một cách đồng bộ các loại thị trường

thương mại dịch vụ hoạt động hiệu quả, năng

động, có trật tự, kỷ cương trong môi trường

cạnh tranh lành mạnh, công khai, minh bạch .

Đồng thời cũng nhằm tạo một môi trường pháp

lý phù hợp với " luật chơi chung" của thế giới ,

phù hợp với các quy định của WTO đáp ứng

yêu cầu thực hiện các cam kết của Việt Nam.

Pháp luật về thương mại dịch vụ cần được hoàn

thiện sao cho vừa là phương tiện quản lý của

Nhà nước , vừa là phương tiện bảo vệ quyền và

lợi ích chính đáng, hợp pháp của các thành

phần kinh tế trong các hoạt động thương mạicác hoạt động thương mại

dịch vụ.

-

2

b – Một sốgiải pháp cụ thể

– Khẩn trương xây dựng, ban hành mới hoặc

sửa đổi, bổsungcác đạo luật chuyên ngành về

thương mại dịch vụ theo hướng tiếp cậndần với

các chuẩn mực của GATS. Hiện nay, một số

lĩnh vực dịch vụ quan trọng mới có các văn bản

dưới luật, chưa có các văn bản luật do Quốc hội

ban hành để điều chỉnh . Vì vậy, cần đẩy nhanh

tốc độ xây dựng và ban hành mới các đạo luật

về các dịch vụ này , như : Luật Kinh doanh bất

động sản ; Luật Kinh doanh dịch vụ viễn thông ;

Luật Cung ứng các dịch vụ phân phối ; Luật

Kinh doanh các dịch vụ môi trường ; Luật Kinh

doanh dịch vụ du lịch và lữ hành ; Luật Cung

ứng các dịch vụ văn hóa và giải trí; Luật Cung

ứng các dịch vụ xã hội , liên quan đến sức khỏe;

Luật Bưu chính - Viễn thông (thay thế Pháp

lệnh Bưu chính - viễn thông hiện hành ); Luật

. Cung ứng dịch vụ pháp lý (thay thế Pháp lệnh

luật sư ); Luật Kế toán ... tránh trường hợp luật

có hiệu lực , nhưng vì chưa có văn bản hướng

dẫn thi hành nên không thể triển khai thực hiện

trong cuộc sống được ,mà phải chờ đợi.

-

Các giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt

Nam về thương mại dịch vụ trong một số lĩnh

vực cụ thể.

hệ

Đối với dịch vụ bảo hiểm , rà soát lại toàn bộ

thống pháp luật về dịch vụ bảo hiểmvà đối

chiếu với những quy định quốc tế (cụ thể là các

nguyên tắc và quy định của GATS) . Trên cơ sở

đó, từng bước sửa đổi, bổ sung, thậm chí bạn

hành mới các văn bản luật và dưới luật điều

chỉnh dịch vụ bảo hiểm theo hướng vẫn giữ

được định hướng chính trị, bản sắc văn hóa dân

tộc mà vẫn có thểtộc mà vẫn có thể tương thích với các quy định

bắt buộc của GATS một khi Việt Nam chính

thức trở thành thành viên của WTO .

Ngay trước mắt chưa thể sửa đổi , bổ sung

Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 vì luật

này mới có hiệu lực từ tháng 4-2001 . Tuy

nhiên , nước ta cần xây dựng lộ trình cam kết

mở cửa thị trường về dịch vụ bảo hiểm, dựa vào

đó để ban hành các văn bản dưới luật chứa

đựng những quy định tương ứng về mở cửa dần

dịch vụ bảo hiểm. Ví dụ, từng bước cho phép

các công ty bảo hiểm , doanh nghiệpmôi giới

bảo hiểm có vốn đầu tư nước ngoài tham gia

hoạt động sâu rộng hơn trên thị trường bảo

hiểm nước ta ; đến năm 2010 xóa bỏ hạn chế

việc mở chi nhánh của doanh nghiệp bảo hiểm,

doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có vốn đầu tư

nước ngoài , xóa bỏ tỷ lệ tái bảo hiểm bắt buộc ;

đến năm 2015 xóa bỏ các hạn chế về đối tượng

khách hàng, phạm vi kinh doanh của doanh

nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo

hiểm có vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với dịch vụ tài chính , công việc trước

mắt hiện nay là nước ta cần xóa bỏ các chính

sách trái với các nguyên tắc của GATS, trái với
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các cam kết quốc tế của Việt Nam về dịch vụ

tài chính. Ví dụ, chính sách về quản lý ngoại

hối, trong điều kiện dự trữ ngoại hối của

Việt Nam còn thấp thì việc kiểm soát và quản

lý ngoại hối là yêu cầu bắt buộc . Tuy nhiên ,

trong quản lý cũng cần phân loại, tách biệt giữa

những biện pháp mang tính chất thận trọng

nhằm bảo đảm dự trữ ngoại hối với những biện

pháp gây cản trở thương mại . Loại bỏ dần

chính sách thuế chuyển lợi nhuận ra nước

ngoài. Đây được xem là hạn chế lớn của môi

trường đầu tư Việt Nam.

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, rõ ràng

và minh bạch của hệ thống pháp luật về dịch vụ

tài chính . Loại bỏ tình trạng mâu thuẫn lẫn

nhau trong các văn bản . Chẳng hạn như Luật

Doanh nghiệp quy định trường hợp thành lập

công ty kiểm toán cần tối thiểu 1 kiểm toán

viên, nhưng trong Nghị định 07/CP về kiểm

toán độc lập thì quy định tối thiểu là 5 kiểm

toán viên. Hoặc đã ban hành luật nhưng lại

thiếu các văn bản hướng dẫn gây tình trạng

thiếu đồng bộ, những tác động không tốt tới

hiệu quả thực thi luật . Vídụ , khi quy định các

loại hình công ty bảo hiểm , Luật Kinh doanh

bảo hiểm (Điều59.3 )đã chỉ rõbaogồm cảcác

tổ chức bảo hiểm tương hỗ, nhưng do chưa có

hướng dẫn cụ thể , nên cho tới nay vẫn chưa có

một tổ chức bảo hiểm tương hỗ nào đi vào hoạt

động . Điều đó đã hạn chế sự đa dạng hóa các

loại hình công ty bảo hiểm ở Việt Nam .

Đối với dịch vụ ngân hàng, ngay trước mắt

chưa thể sửa đổi, bổ sung Luật Ngân hàng Nhà

nước vì luật này mới sửađổi tháng 6-2003 . Tuy

nhiên , để gia nhập GATS/WTO cũng như việc

thực hiện các quy định về dịch vụ bảo hiểm của

GATS /WTO sau khi gia nhập, nước ta cần thiết

xây dựng lộ trình cam kết mở cửa thị trường về

dịch vụ ngân hàng , nên chúng ta phải sửa đổi

Luật Tổ chức tín dụng cùng với các văn bản

dưới luật hướng dẫn thi hành Luật Ngân hàng

Nhà nước và Luật Tổ chức tín dụng theo hướng

bảo đảm sự bình đẳng cho các chủ thể khai thác

dịch vụ ngân hàng, tính minh bạch rõ ràng của

pháp luật, thể hiện được các hình thức cung cấp

dịch vụ ngân hàng tại Việt Nam . Các điều kiện

đặt ra cho phép việc cấp phép đặt chi nhánh

ngân hàng nước ngoài , văn phòng đại diện

ngân hàng nước ngoài, thành lập ngân hàng

liên doanh , thành lập tổ chức tín dụng có vốn

đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như vốn pháp

định, thời hạn đã hoạt động kinh doanh cho đến

thời điểm xin phép, yêu cầu phát triển kinh tế

và thị trường tài chính Việt Nam,... cần được

loại bỏ dần và đến năm 2015 thì loại bỏ hoàn

toàn . Đến đó, các chi nhánh ngân hàng nước

ngoài, ngân hàng 100 % vốn đầu tư nước ngoài

được huy động tiền gửi bằng đồng Việt Nam

cũng như ngoại tệ từ dân cư .

Trước mắt, cần loại bỏ sự khác biệt về mức

phí cấp phép mở chi nhánh . Văn phòng đại

diện của ngân hàng liên doanh, của tổ chức tín

dụng phi ngân hàng (theo Nghị định số

13 /1999/NĐ -CP) để không còn phân biệt đối

xử quốc gia về mức phí này. Bên cạnh đó cần

sửa đổi, bổ sung, ban hành mới một số văn bản

về
nghiệp vụ ngân hàng có liên quan như : sửa

đổi Pháp lệnh Kế toán, bổ sung những quy định

mới về lập chứng từ kế toán , hạch toán theo

chuẩn mực quốctế , đặc biệt là các chứng từ

ngân hàng điện tử , chữ ký điện tử ... để tiến tới

công nhận giá trị pháp lý của chữ ký điện tử ,

công nhận tính pháp lý của các văn bản điện tử

ở các hợp đồng thương mại , ...

Đối với dịch vụ viễn thông, Pháp lệnh Bưu

chính - Viễn thông được Quốc hội thông qua

ngày 25-5-2002 , trong đó đã thể hiện những

quan điểm lớn của Đảng và Chính phủ nêu

trong Nghị quyết 07/NQ-TW của Bộ Chính trị,

Hội nghị Trung ương 3 , khóa IX là : "Đảm bảo

chủ quyền, phát huy nội lực , thể hiện thiện chí

mở cửa, hội nhập" . Vì vậy, trước mắt cần tiến

hành xây dựng mới những văn bản dưới luật

phục vụ cho công tác quản lý nhà nước, tăng

cường tính minh bạch và công khai của các

quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực

bưu chính - viễn thông theo hướng loại bỏ độc

quyền kinh doanh . D
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T

Ừ khi Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo

công cuộc đổi mới đất nuớc, xã hội hóa

các hoạt động văn hóa bắt đầu phát

triển . Chủ trương đẩy mạnh xã hội hóa hoạt

động văn hóa đã được thể hiện trong nhiều văn

kiện của Đảng và Nhà nước ta. Nghị quyết

Trung ương 5, khóa VIII đã nhấn mạnh vai trò

quan trọng của công tác xã hội hóa văn hóa;

coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội,

vừa là mục tiêu , vừa là

động lực thúc đẩy sự

phát triển kinh tế
-

xã hội . Thời gian qua,

phong trào xã hội hóa

các hoạt động văn hóa

đã phát triển khá mạnh

mẽ, động viên, khích lệ ,

thu hút đông đảo các

tầng lớp nhân dân tham

gia và huy động được

nhiều nguồn lực to lớn

của xã hội cho sự

nghiệp xây dựng và

phát triển văn hóa .

Trong quá trình thực hiện xã hội hóa các

hoạt động văn hóa, khắp nơi trong cả nước đã

xuất hiện và phát triển nhiều mô hình văn hóa

thông tin cơ sở hoạt động có hiệu quả. Đó là

mô hình văn hóa gia đình, bao gồm các hình

thức xây dựng gia đình văn hóa, câu lạc bộ gia

đình văn hóa, khu văn hóa gia đình vườn nhà.

Mô hình văn hóa cộng đồng, xây dựng làng ,

ấp , khu phố văn hóa. Mô hình văn hóa tập thể ,

mở rộng

và phát triển

xã hội hóa

hoạt động

văn hóa

CHU THÁI THÀNH

Xã hội hóa hoạt

động văn hóa là các

hoạt động thuộc lĩnh

vực văn hóa với sự

tham gia của các lực lượng và thành phần xã

hội ở trong nước, kể cả các tổ chức, cá nhân

ngoài nước, nhằm huy động các nguồn lực cho

sự phát triển sự nghiệp văn hóa đất nước . Xã

hội hóa các hoạt động văn hóa nhằm vận động

và tổ chức sự tham gia rộng rãi của nhân dân,

của xã hội vào việc nâng cao mức hưởng thụ

về văn hóa và phát triển về thể chất, tinh thần

của nhân dân, xây dựng cộng đồng trách

nhiệm , mở rộng các nguồn đầu tư , khai thác

các tiềm năng về nhân lực, vật lực và tài đức,

góp phần quan trọng thực hiện chính sách

công bằng xã hội và phát triển đất nước theo

định hướng xã hội chủ nghĩa .

câu lạc bộ "Đờn ca tài

tử " ở phía Nam , "Đàn

và hát dân ca" ở nhiều

tỉnh phía Bắc , nhiều

loại hình thiết chế văn

hóa ở xã, thôn , làng, ấp,

bản như nhà văn hóa,

nhà rộng văn hóa, nơi

sinh hoạt văn hóa cộng

đồng (Hội quán ) , điểm

bưu điện - văn hóa xã

đã được xây dựng và

hoạt động có hiệu quả.

Điều đáng mừng là

nhiều lĩnh vực hoạt

động chuyên ngành tốc

độ xã hội hóa cao, phát

triển phong phú và đa

dạng . Cả nước đã có

gần 10 ngàn cơ sở in (in lụa) , hộ kinh doanh cá

thể phô-tô-cóp-py, vi tính , đóng xén, khoảng

600 cơ sở in công nghiệp, có cơ sở in đã cổ

phần hóa ; 12.500 điểm mua bán , cho thuê sách

tư nhân. Số cơ sở in này đã giải quyết cho trên

30 ngàn người có công ăn việc làm và tạo ra

một khối lượng lớn về xuất bản phẩm phục vụ

nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế -

xã hội . Một số công ty phát hành sách nhà

nước đã được cổ phần hóa, có tới 10 ngàn

điểm mua bán , cho thuê sách tư nhân .

Nhiều nhà xuất bản có tới 70% số sách phát

hành thông qua hệ thống của cửa hàng sách

tư nhân .

2
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Trong lĩnh vực điện ảnh, hằng năm tư nhân

đã bỏ vốn sản xuất được nhiều bộ phim có giá

trị phục vụ xã hội , có năm sản xuất được 60

phim vi -đi -ô , 4 bộ phim nhựa với tổng trị giá

trên 10 tỉ đồng. Tư nhân còn bỏ vốn để thuê ,

nâng cấp, cải tạo , đầu tư trang thiết bị cho các

rạp chiếu bóng . Lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật,

đã có khoảng 100 đoàn, nhóm tư nhân của các

thể loại ca múa nhạc , sân khấu , xiếc , cải

lương, rối nước và trên 100 rạp hát tư nhân.

Các mô hình " Sân khấu nhỏ ", " Câu lạc bộ ca

nhạc" với hàng ngàn đội viên văn nghệ quần

chúng do nhân dân tự lo kinh phí và tổ chức

biểu diễn . Lĩnh vực mỹ thuật có nhiều sưu tập

tư nhân đã mở cửa đón khách tham quan . Số tư

nhân hiến tranh cho Nhà nước ngày càng

nhiều . Hiện cả nước có 14 câu lạc bộ những

người yêu thích nhiếp ảnh và 25 câu lạc bộ

những người yêu thích mỹ thuật được thành

lập , có gần 2 ngàn lớp vẽ thiếu nhi do các họa

sỹ, giáo viên tự tổ chức giảng dạy .

Hiện nay, các mô hình thư viện cơ sở đang

phát triển mạnh theo hướng xã hội hóa . Cả

nước đã có hơn 7 ngàn thư viện, 7 ngàn điểm

bưu điện - văn hóa xã, 10 ngàn tủ sách pháp

luật, 4 trăm tủ sách đồn biên phòng . Chỉ 4năm

lại đây, cả nước đã huy động được nguồn vốn

ngoài ngân sách nhà nước để chống xuống cấp

di tích khoảng trên 460 tỉ đồng . Kinh phí nhân

dân đóng góp cho tu bổ di tích lớn gấp 2 - 3

lần kinh phí hỗ trợ của Nhà nước . Ở thành phố

Hồ Chí Minh có cá nhân đã hiến một tỉ đồng

để xây dựng tượng đài Quang Trung, có người

bỏ ra toàn bộ kinh phí để xây dựng cụm tượng

đài 9 vị văn thần , võ tướng Tây Sơn tại Bảo

tàng Quang Trung ( Bình Định ) . Ở một số địa

phương, nhất là các thành phố, nhiều sưu tập

tư nhân đã được hình thành . Điều đáng quan

tâm là, ngay trong lĩnh vực đào tạo , cả nước có

15 trường văn hóa - nghệ thuật trên cơ sở đóng

góp kinh phí của người học , 9 trường được mời

giáo viên nước ngoài vào giảng dạy theo

phương thức họ tự chi trả phần lớn kinh phí .

Phong trào xã hội hóa các hoạt động văn

hóa đã góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát

triển kinh tế - xã hội, giáo dục tư tưởng , đạo

đức, lối sống. Xã hội hóa các hoạt động văn

hóa không chỉ huy động nguồn lực xã hội ngày

càng nhiều, tạo nguồn kinh phí chủ yếu cho

các cơ sở đầu tư , xây dựng các thiết chế, công

trình văn hóa mà còn tạo ra nhiều sản phẩm

văn hóa, các hình thức sinh hoạt văn hóa phát

triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng .

Các giá trị văn hóa được quan tâm bảo vệ và

phát huy, truyền thống văn hóa của các dân tộc

thiểu số không ngừngđược bồi đắp, phát triển .

Sự nghiệp đào tạo , bồi dưỡng đội ngũ cán bộ

làm công tác văn hóa được phát triển về nội

dung, quy mô, chất lượng và đối tượng . Đa số

các doanh nghiệp văn hóa thông tin , kể cả các

doanh nghiệp mới được cổ phần hóa đều tiếp

tục duy trì và phát triển hoạt động sản xuất,

kinh doanh đứng vững trong cơ chế thị trường .

Phong trào xây dựng gia đình , làng, ấp , khu

phố văn hóa được đẩy mạnh và nâng cao chất

lượng. Mô hình văn hóa cấp xã, huyện đang

phát triển ở nhiều địa phương trong cả nước ;

tính tự chủ, tự quản và tự nguyện đóng góp của

nhân dân cho sự nghiệp phát triển văn hóa

ngày càng cao. Hoạt động văn hóa - nghệ

thuật, thông tin diễn ra sôi nổi , làm cho đời

sống văn hóa, tinh thần của nhân dân , nhất là

vùng sâu , vùng xa thêm phong phú, lành

mạnh . Sự phát triển phong phú , đa dạng và có

hiệu quả cao của phong trào xã hội hóa các

hoạt động văn hóa đã chứng tỏ chủ trương thực

hiện xã hội hóa văn hóa của Đảng và Nhà

nước ta là kịp thời , đúng đắn , góp phần quan

trọng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt

Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân tộc .

Những thành tựu trong xã hội hóa các hoạt

động văn hóa là đáng ghi nhận . Tuy nhiên,
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trong quá trình thực hiện xã hội hóa các hoạt

động văn hóa còn bộc lộ không ít những mặt

yếu kém, khuyết điểm . Chúng ta chưa có được

giải pháp hiệu quả để rút ngắn khoảng cách

chênh lệch về đời sống văn hóa của đồng bào

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc

thiểu số với miền xuôi và khu vực đô thị. Công

tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa phát triển

không đồng đều ở các vùng miền và các lĩnh

vực văn hóa . Phong trào "Toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa" ở một số địa

phương hiệu quả thấp , bị động , lúng túng

trong biện pháp chỉ đạo, điều hành , dẫn đến

tình trạng hoạt động văn hóa thông tin nghèo

nàn, đời sống vật chất, tinh thần, trình độ dân

trí của nhân dân thấp , chất lượng xây dựng gia

đình, làng, ấp , khu phố văn hóa chưa cao. Hiện

tượng "cưới to " , ăn uống linh đình , những biểu

hiện phô trương , hám lợi vẫn tồn tại , nhất là

đối với những người có mức sống cao và một

bộ phận cán bộ, đảng viên , công chức nhà

nước ở các đô thị và thành phố. Nhiều đám
ở

tang vẫn còn những hủ tục lạc hậu, kéo dài

nhiều ngày, xây cất mồ mả, lăng tẩm gây

nhiều tốn kém, lãng phí về tiền của, thời gian .

Một số lĩnh vực như in , phát hành và các

hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công

tác xã hội hóa phát triển mạnh. Mặt tích cực

của sự phát triển này làm cho các hoạt động

văn hóa khởi sắc, phong phú, đa dạng , tạo ra

được nhiều sản phẩm văn hóa có giá trị . Tuy

nhiên , vì chạy theo lợi nhuận nên đã nẩy sinh

nhiều hiện tượng tiêu cực , thiếu lành mạnh ,

làm ảnh hưởng xấu đến tư tưởng, đạo đức, lối

sống và thuần phong mỹ tục của dân tộc .

So với yêu cầu của thời kỳ đổi mới, trước

những biến đổi ngày càng phong phú trong đời

sống xã hội những năm gần đây, những thành

tựu , tiến bộ đạt được trong xã hội hóa các hoạt

động văn hóa còn chưa tương xứng và chưa

vững chắc, chưa đủ để có tác động hiệu quả

đối với các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc

biệt là lĩnh vực tư tưởng , đạo đức, lối sống, làm

hạn chế sự phát triển văn hóa - nền tảng tinh

thần xã hội .

Trong những nguyên nhân của tình trạng

nêu trên , có nguyên nhân thuộc về công tác

quản lý, chỉ đạo của cơ quan quản lý nhà nước,

còn thiếu nhiều cơ chế, chế độ, chính sách đặc

thù để tạo hành lang pháp lý, khuyến khích các

mặt tích cực và ngăn chặn các mặt tiêu cực

trong công tác phát triển xã hội hóa các hoạt

động văn hóa. Có nguyên nhân thuộc về nhận

thứccủa các ngành,các cấp, nhất là lãnh đạo

các đơn vị cơ sở chưa thật sâu sắc, chưa thấy

hết tính tất yếu và lợi ích lâu dài của công tác

xã hội hóa hoạt động văn hóa. Vì thế, công tác

chỉ đạo còn thiếu kiên quyết, tập trung. Tư duy

bao cấp vẫn còn khá phổ biến trong lãnh đạo

các cấp, các ngành. Mặt khác, văn hóa là lĩnh

vực nhạy cảm, mang tính định hướng tư tưởng ,

nên trong chỉ đạo còn lúng túng, chưa lường

hết được những mặt trái nảy sinh trong quá

trình thực hiện xã hội hóa. Do thiếu quy

hoạch, kế hoạch tổng thể để định hướng và xác

định bước đi cụ thể phù hợp cho từng vùng,

từng lĩnh vực nên việc thực hiện xã hội hóa

hoạt động văn hóa còn mang tính tự phát .

Đảng và Nhà nước ta chủ trương khuyến

khích và tạo mọi điều kiện để các cá nhân , gia

đình , các tổ chức kinh tế - xã hội, đoàn thể

tham gia các hoạt động văn hóa nhằm tạo ra sự

cạnh tranh lành mạnh, có văn hóa giữa các

thành phần kinh tế trong xã hội khi tham gia

các hoạt động văn hóa - vì văn hóa là sự

nghiệp của toàn Đảng , toàn dân, do dân và vì

dân , trong đó nhân dân vừa là người hưởng

thụ , vừa là người sáng tạo văn hóa .

Trong nền kinh tế thị trường, nói đến cạnh

tranh không thể xem nhẹ yếu tố lợi nhuận. Tuy

nhiên, cạnh tranh trong văn hóa phải hướng tới

nội dung và nghệ thuật phù hợp với thuần
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phong mỹ tục của dân tộc đã được hình thành

qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước ,

tạo ra những sản phẩm văn hóa có chất lượng

cao phục vụ cuộc sống. Mục đích tối đa hóa

lợi nhuận luôn được quan tâm , nhưng không

phải bằng mọi giá, mọi thủ đoạn , mọi biện

pháp để đạt được , mà phải là sự kết hợp hài

hòa giữa lợi ích xã hội , tập thể và cá nhân . Mỗi

người dân trong xã hội đều được bình đẳng

trong hưởng thụ và cống hiến, được tham gia

vào hầu hết các hoạt động văn hóa, cũng như

hưởng lợi từ chính những hoạt động sáng tạo

văn hóa mang lại .

Trong những năm tới, xã hội hóa các hoạt

động văn hóa sẽ nâng cao chất lượng đời sống

vật chất, văn hóa, tinh thần của nhân dân trong

môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, môi

trường tự nhiên được bảo vệ và cải thiện . Quá

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa sẽ làm cho

xã hội nước ta biến đổi sâu sắc và toàn diện .

Dự báo vào năm 2010 số dân thành thị sẽ

chiếm khoảng 30% - 35% và vào năm 2020

khoảng 50 % dân số cả nước . Từ sự thay đổi

này dẫn đến những thay đổi về nếp sống, tập

tục... đòi hỏi phải hình thành những thiết chế

văn hóa phù hợp , vừa đáp ứng những yêu cầu

hưởng thụ ngày càng cao, đồng thời đấu tranh

chống lại những biểu hiện bất cập của quá

trình đô thị hóa . Xã hội hóa các hoạt động văn

hóa theo hướng chân – thiện – mỹ càng đặt ra

vừa cấp thiết , vừa cơ bản, lâu dài .

Mục tiêu của Đảng và Nhà nước ta trong xã

hội hóa hoạt động văn hóa là nhằm thu hút mọi

nguồn lực , thành phần kinh tế, các tầng lớp

nhân dân trong xã hội tham gia sáng tạo , cung

cấp, phổ biến và tạo ra nhiều sản phẩm, tác

phẩm, công trình văn hóa có chất lượng để

không ngừng nâng cao mức hưởng thụ văn hóa

của nhân dân. Đến năm 2010 các cơ sở ngoài

công lập và các lực lượng tham gia xã hội hóa

các hoạt động văn hóa bảo đảm 40% - 60%

nhu cầu dịch vụ văn hóa và huy động vốn từ

xã hội chiếm khoảng 49% . Củng cố và xây

dựng các cơ sở văn hóa nhà nước đủ mạnh để

giữ vai trò chủ đạo và định hướng các hoạt

động văn hóa theo đúng chủ trương của Đảng ,

chính sách , pháp luật của Nhà nước .

Để đạt được mục tiêu đó, góp phần thực

hiện thắng lợi Kết luận Hội nghị lần thứ 10

Ban Chấphành Trung ương Đảng khóa IX về

tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 5 ,

khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn

hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà bản sắc dân

tộc , trong thời gian tới chúng ta cần tập trung

giải quyết các vấn đề cơ bản sau :

Một là , đẩy mạnh công tác tuyên truyền và

nâng cao nhận thức về đường lối , chủ trương

của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước về

xã hội hóa hoạt động văn hóa. Khai thác và

phát huy sức mạnh của các phương tiện thông

tin đại chúng trong việc tuyên truyền sâu rộng

nội dung xã hội hóa các hoạt động văn hóa

trên phạm vi cả nước. Chú trọng công tác

thông tin đối ngoại , giao lưu văn hóa nhằm

giới thiệu chính sáchđầu tư về văn hóa của

nước ta để thu hút các tổ chức phi chính phủ,

các doanh nghiệp, tư nhân nước ngoài đầu tư

vốn về văn hóa ở Việt Nam. Triển khai các mô

hình xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở theo

hướng xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Phổ

biến những kinh nghiệm hay , nhân rộng những

mô hình hoạt động xã hội hóa tốt và những lợi

ích xã hội mang lại khi đẩy mạnh tiến trình xã

hội hóa các hoạt động văn hóa.

Hai là , tăng cường đầu tư để nâng cao vai

trò chủ đạo, nòng cốt của các cơ quan , đơn vị

văn hóa nhà nước trong quá trình xã hội hóa

hoạt động văn hóa. Nhà nước có biện pháp hỗ

trợ các đơn vị ngoài công lập ở các lĩnh vực ít

có lợi nhuận như lĩnh vực dân tộc , truyền

thống ; các đơn vị trong và ngoài công lập ở

vùng nghèo, miền núi, dân tộc thiểu số, vùng
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sâu vùng xa để tạo điều kiện mở rộng và phát

triển các hoạt động văn hóa, từng bước tạo ra

sự công bằng trong hưởng thụ văn hóa trên

phạm vi cả nước. Điều quan trọng là phải xác

định đúng liều lượng cần thiết khi Nhà nước

đầu tư , hỗ trợ cho các đơn vị công lập, ngoài

công lập để không ảnh hưởng đến môi trường

cạnh tranh vì sự bình đẳng của các thành phần

kinh tế khi tham gia xã hội hóa các hoạt động

văn hóa.

Ba là , tạo cơ chế, chính sách thích hợp để

phát triển xã hội hóa hoạt động văn hóa. Huy

động và đa dạng hóa các hình thức đóng góp ở

trong và ngoài nước về công sức, của cải, cơ sở

vật chất theo hướng xã hội hóa cho cả hai loại

hình phát triển văn hóa công lập và ngoài công

lập . Mở rộng các hình thức xã hội hóa các hoạt

động văn hóa để cho tất cả mọi người có thể

cùng tham gia đóng góp công của và sức sáng

tạo, nhưng phải có chính sách miễn giảm và ưu

tiên hưởng thụ văn hóa cho các đối tượng

chính sách, người có công, người nghèo , vùng

nghèo . Đãi ngộ thỏa đáng để khai thác các tri

thức, kiến thức văn hóa - nghệ thuật tiềm ẩn

của các văn nghệ sỹ tài năng, sưu tầm vốn kiến

thức của các nghệ sỹ lão thành . Có chế độ trích

thưởng thích hợp cho các tổ chức, cá nhân có

công huy động mọi nguồn lực cho pháttriển

xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Chú trọng

đào tạo ,
bồi dưỡng trình độ lý luận , chính trị ,

quản lý , chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ

cán bộ văn hóa, nhất là các cấp cơ sở. Phát

hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ về văn hóa nghệ

thuật , phát huy sự đóng góp, sáng tạo của văn

nghệ sỹ thông qua xã hội hóa các hoạt động

văn hóa .

Năm là , đẩy mạnh xây dựng đời sống văn

hóa cơ sở. Tổng kết, đánh giá để có giải pháp

xây dựng các huyện điểm , thị xã văn hóa của

các tỉnh , phát triển các mô hình, điển hình tiên

tiến về xã hội hóa các hoạt động văn hóa. Khai

thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, nâng

cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình ,

làng , ấp, khu phố văn hóa. Phát huy tinh thần

sáng tạo của nhân dân, tìm tòi , áp dụng những

mô hình thích hợp cho hoạt động văn hóa từng

vùng, miền. Tăng cường công tác thanh tra ,

kiểm tra thị trường văn hóa và dịch vụ văn

hóa, phòng ngừa các sai phạm nẩy sinh trong

quá trình thực hiện xã hội hóa các hoạt động

văn hóa.

Sáu là, các hoạt động văn hóa có tính đặc

thù rất nhạy cảm về mặt chính trị , tư tưởng ,

nên trong quá trình quy hoạch phát triển xã hội

hóa các hoạt động văn hóa cần có bước đi

thích hợp cho từng loại hình, từng vùng, miền.

Chú trọng hơn nữa đến những lĩnh vực văn hóa

then chốt trong việc định hướng chính trị, tư

tưởng, đạo đức, thẩm mỹ và giá trị xã hội. Nhà

nước bảo tồn và phát triển giá trị di sản văn

hóa, các loại hình nghệ thuật truyền thống, dân

tốt đẹp củadân tộc, làm cơ sở và chỗ dựa vững

gian, phong tục tập quán, thuần phong mỹ tục

chắc cho quá trình xã hội hóa hoạt động

văn hóa .

Chúng ta tiến hành xã hội hóa các hoạt

động văn hóa trong điều kiện nền kinh tế thị

trường đang hình thành và phát triển , ngoài

những yếu tố tích cực, nền kinh tế thị trường

còn là môi trường nẩy sinh nhiều sự việc, hiện

hoạt động văn hóa , nhất thiết phải tăng cường

tượng tiêu cực . Để đẩy mạnh xã hội hóa các

hơn nữa sự lãnh đạo của các cấp ủy ,

chính quyền, sự tham gia đắc lực của các

ngành, các cấp, đoàn thể chính trị - xã hội . Họ

có vai trò rất quan trọng, vừa là "hạt nhân" ,

vừa đi đầu trong nhiệm vụ mở rộng và phát

triển xã hội hóa các hoạt động văn hóa, thực

hiện bằng được mục tiêu : xây dựng và phát

triển nền văn hóa Việt Nam, tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc . D
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T

DIỀM
Dnimn Pie

CHÂU GIANG

TRONG buổi sinh hoạt phẩm chất tốt ; không nịnh

tự phê bình và phê trên , nạt dưới, sống trung

bình nhân dịp tổng kết thực , thẳng thắn, phúc hậu, độ

cuối năm , ông Q (thủ trưởng lượng, không bao giờ thành

cơ quan) được anh chị em cán kiến , trù dập cán bộ dưới

bộ dưới quyền đóng góp khá quyền . Đó là những mặt tốt

nhiều ý kiến (khen có, chê có, rất cơ bản cần được phát huy .

nhắc nhở có, và có cả những ý . Song tôi có một ý kiến nhỏ

kiến mong muốn, đòi hỏi ở muốn gợi ý để thủ trưởng xem

ông) . Nói chung đều là những xét, suy nghĩ . Đánh giá cán

ý kiến chân thành, bổ ích , bộ là vấn đề rất hệ trọng , rát

song chủ yếu vẫn là khen . nhạy cảm , tế nhị và cũng rất

Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì : phức tạp . Nó là tiền đề để đi

thứnhất, bản chất ông rất tốt ; tới những quyết định đúng

thứ hai, bản tự kiểm điểm của hay sai , chính xác hay không

ôngrấtthànhthật;thứ ba, ông chính xác trong việc tuyển

là thủ trưởng và tuổi cũng đã chọn, xây dựng quy hoạch

cao, do đó mọingười có phần đào tạo , bồi dưỡng , bố trí, sử

vị nể. Sau buổi sinh hoạt tự dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm ,

phê bình và phê bình ấy , ông luân chuyển , khen thưởng, kỷ

cảm thấy hài lòng về bản thân luật và thực hiện chính sách

và càng thêm quý trọng đối với cán bộ . Thực tế cho

những cán bộ dưới quyền. thấy , lâu nay trong việc đánh

giá cán bộ , không ít thủ

trưởng chỉ dựa vào việc người

cán bộ đó "ngoan " hay

"không ngoan" , vụng về hay

khôn khéo trong quan hệ giao

tiếp ứng xử mà ít chú ý tới

năng lực và phẩm chất thực sự

của họ. Vì thế dẫn đến tình

trạng "vàng thau lẫn lộn ";

Trong số những ý kiến

đóng góp, ông chú ý nhiều

nhất tới ý kiến của một đồng

chí vụ trưởng còn rất trẻ , bởi

vì nó gợi cho ông nhiều điều

phải suy nghĩ , xem xét lại bản

thân mình một cách nghiêm

túc . Anh ta nói : Thủ trưởng là

một người có năng lực và

người tốt nhiều khi lại bị đánh

giá là xấu, còn kẻ xấu lại được

xem là có triển vọng, có khả

năng phát triển . Ở thủ trưởng

không có những biểu hiện

lệch lạc đó, nhưng chúng tôi

mong muốn trong việc nhận

xét , đánh giá cán bộ, thủ

trưởng nên chú ý sao cho thật

khách quan trong cái đã tương

đối khách quan , thật chính

xác trong cái đã tương đối

chính xác, thật công bằng

trong cái đã tương đối công

bằng.

Anh vụ trưởng tiếp tục

mình : Nếu dùng một cái gạch

phân tích làm rõ ý kiến của

là khách quan , phần dưới là

ngang để phân định phần trên

thiếu khách quan thì thủ

trưởngkhông có cái phần

dưới đó. Nhưng ngay ở phần

trên cũng có điều cần phải rút

kinh nghiệm . Đó là, đối với

anh A, thủ trưởng nhận xét,

đánh giá đúng với những gì

anh ấy vốn có (kể cả ưu điểm

và khuyết điểm ) nhưng đối

với anh B , thủ trưởng lại nhận

xét, đánh giá về ưu điểm cao

hơn những gì anh ta vốn có,

còn về khuyết điểm thì thấp

hơn . Điểm này nếu không

khắc phục kịp thời rất dễ làm

cho mọi người nhìn thủ

trưởng với con mắt khác . Họ

ս
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buộc lòng phải xem xét lại

tính khách quan, chính xác và

sự công bằng trong những

nhận xét, đánh giá của thủ

trưởng. Đừng tưởng rằng

mình không thành kiến ,

không trù dập cán bộ như thế

là khách quan và công bằng

lắm rồi. Nhìn nhận tính khách

quan và công bằng bao giờ

người ta cũng đặt nó trong sự

đối chiếu, so sánh . Nếu tách

riêng trường hợp của anh A

và anh B ra thì không có vấn

đề gì. Song nếu đặt nó bên

cạnh nhau để đối chiếu, so

sánh thì sẽ thấy ngay những

điều không ổn, cần phải rút

kinh nghiệm .

Ông Q tâm sự với tôi :

"Thú thật , khi nghe những ý

Ảnh : TL .

kiến trên , cảm thấy giật mình .

Giật mình vì nó đúng quá và

sâu sắc quá . Chính xác, kháchsâu sắc quá. Chính xác, khách

quan khi nhận xét đánh giá

anh A , nhưng lại ưu ái khi

nhận xét, đánh giá anh B thế

thì còn gì là tính khách quan

và công bằng nữa (mặc dù

không cố ý) . Âu cũng là một

bài học . Một thủ trưởng mà

có những cán bộ dưới quyền

thẳng thắn , trung thực như thế

thì thật là diễm phúc" .

Tâm sự mà cứ như là sám

hối . Thấy thế , tôi bèn động

viên ông Q: "Anh không việc

gì phải tự giày vò như thế, bởi

vì: Thứ nhất, Thánh cũng còn

có lúc sai nữa là ta . Thí dụ ,

Khổng Tử là bậc đại thánh màKhổng Tử là bậc đại thánh mà

vẫn bị lừa . Tể Dư là học trò

của ông . Tể Dư có vẻ bề

ngoài khôi ngô, sáng sủa, lại

khéo ăn nói nên Khổng Tử rất

cung . Song, thực tế đã chứng

minh Tể Dư không phải là

người thật sự có đức, có tài .

Còn Tử Vũ (cũng là một học

trò của Khổng Tử ) nhưng

dung mạo xấu xí, đã thế nói

năng lại không khôn khéo nên

bị Khổng Tử xem thường ,

không cho học nữa. Về sau,

thực tế đã chứng minh Tử Vũ

là một người có cả tài và đức

hơn hẳn Tể Dư . Thứ hai, anh

nhận ra vấn đề và có ý thức

sửa chữa là quý lắm rồi .

Những cán bộ dưới quyền mà

có thủ trưởng như anh thì

cũng thật là diễm phúc" .

Ông Q cười hiền khô. D

Số 1 (tháng 1 năm 2006)
75



Thế giới : Vấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

THẾ GIỚINĂM 2005:

NHÌ TỪ BÌNH DIỆN AN NINH CHÍNH TRỊ

NGUYỄN HOÀNG GIÁP

B

Ức tranh toàn cảnh thế giới năm 2005 hiển

hiện trong những sắc màu đan xen đa dạng.

Nếu kinh tế toàn cầu năm qua tăng trưởng

không mấy gây ấn tượng bởi liên tiếp phải đối diện

trước cơn sốt giá dầu cao và sự tái gia tăng một cách

rất đáng quan ngại của hàng rào bảo hộ mậu dịch thì ,

nhìn từ bình diện an ninh chính trị thế giới, năm 2005

có thể coi là năm tương đối yên ả. Hòa bình và an

ninh thế giới vẫn tiềm ẩn nhiều bất trắc , nhưng nhìn

chung có những khuynh hướng chuyển biến khả quan

hơn so với những năm trước : không bùng phát chiến

tranh cục bộ mới; các điểm nóng xung đột vũ trang ở

nhiều nơi đều có biểu hiện “hạ nhiệt” dẫn và đi vào tìm

kiếm giải pháp thương lượng bằng con đường hòa

bình ; quan hệ giữa các nước lớn có phần hòa dịu hơn

trong hình thái vừa hợp tác vừa đấu tranh , kiềm chế

lẫn nhau , vừa cạnh tranh vừa thỏa hiệp nhằm đi đến

xác lập cơ chế mới cho sự hợp tác theo hướng hình

thành một trật tự thế giới ít lệ thuộc vào Mỹ... Nhìn

khái quát , an ninh chính trị thế giới năm 2005 có thể

thấy rõ qua một số nét chính sau :

Trước hết, chủ nghĩa can thiệp mới thông qua các

cuộc "cách mạng màu sắc " vốn từng mạnh lên trong

những năm trước đây, đến nay có phần đã chững lại

và không tạo ra hiệuứng lây lan có tính dâychuyển .

Nếu như năm 2004 qua đi với các cuộc "cách mạng

màu sắc" được coi là hệ quả của chủ nghĩa can thiệp

mới ở U -crai-na và Gru -di- a , thì cuộc "cách mạng hoa

Tuy- líp" ở Cư -rơ -gư -xtan (tháng 3-2005) được coi là

“ dư chấn” cuối cùng của nó tại khu vực Trung Á . Thực

tế chính trị phức tạp và ảm đạm ở các nước sau các

cuộc "cách mạng màu sắc" đã trở thành bài học hữu

ích cho các quốc gia còn lại . Điều rõ ràng là những

luận điệu về "dân chủ" , "nhân quyền ", "sự giúp đỡ tài

chính" ... mà các ứng cử viên được Mỹ và phương Tây

hậu thuẫn đưa ra chỉ là những "cái bánh vẽ " không

hơn , không kém . Tháng 6-2005 , tại cuộc gặp thượng

đỉnh của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) , các

nước thành viên đã yêu cầu Mỹ phải đưa ra lịch

trình rút quân khỏi các căn cứ ở U -dơ-bê-ki-xtan

và Cư -rơ -gư -xtan. Tháng 7-2005 , Tổng thống

U -dơ -bê-ki-xtan I. Ka- ri-mốp chính thức yêu cầu Mỹ rút

quân khỏi căn cứ Ka- si Kha-na-bát vào cuối năm đó .

Tháng 12-2005, bầu cử ở Ca-dắc- xtan với chiến thắng

áp đảo 91 % thuộc về Tổng thống Na-gia-bai -ép -

người đã giữ cương vị này liên tục trong 16 năm qua,

bất chấp những mưu mô can thiệptừ bên ngoài . Dưới

sự lãnh đạo của ông , kinh tế Ca -dắc-xtan tăng trưởng

cao, GDP bình quân đầu người đạt 2.226 USD (cao

nhất vùng Trung Á) . Giới phân tích bình luận rằng

thắng lợi này của ông Na -gia -bai-ép đã chấmdứt các

cuộc "cách mạng màu sắc" ở Trung Á .

Trong quan hệ giữa các nước lớn , năm 2005 ghi

nhận những động thái mới, trong đó nổi rõ sự nỗ lực

hợp tác của Nga và Trung Quốc . Cách đây 4 năm, khi

Mỹ lợi dụng cuộc chiến chống khủng bố đã đưa quân

chiếm đóng các vị trí quân sự chiến lược then chốt ở

khu vực Trung Á , điều này khiến cho Nga , Trung

Quốc cùng các nước trong khu vực không khỏi lo

ngại . Đây chính là một trong những nguyên nhân thúc

đẩy sự ra đời của SCO từ cơ cấu tiền thân là Diễn đàn

Thượng Hải . Trong thời gian qua , SCO đã phát triển

* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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nhanh chóng nhằm tạo nên một khối an ninh trong

khu vực . Hiện tổ chức này đã được cộng đồng quốc tế

công nhận là một thực thể địa - chính trị, một nhân tố

mang tính xây dựng quan trọng đối với an ninh , chính

trị khu vực cũng như trên thế giới. Giới chuyên gia cho

rằng Nga và Trung Quốc , hai thành viên trụ cột của

SCO có điểm nhất trí là phải hạn chế ảnh hưởng của

Mỹ tại khu vực. Tháng 8-2005 , Nga và Trung Quốc đã

có cuộc tập trận chung biểu dương lực lượng tại vùng

Đông - Bắc Á. Tại cuộc họp cấp cao an ninh của SCO-

diễn ra ở Mát-xcơ-va (tháng 12-2005) đã có sự tham

gia của các thành viên cấpcao của 3 nước quan sát

viên là Ấn Độ, Pa -ki-xtan và I-ran . Các nước này bày

tỏ mong muốn được gia nhập SCO. Nếu điều này trở

thành hiện thực thì tầm ảnh hưởng của SCO sẽ trải dài

từ Nam Á đến tận Trung Đông. Theo giới phân tích ,

động thái đáng chú ý này cho thấy các cường quốcý

trong khu vực đang chứng tỏ họ muốn giải quyết các

vấn đề tại lục địa Á - Âu mà không cần sự tham gia

của Mỹ. Ông A. Đu-gin , Chủ tịch Phong trào quốc tế

Á - Âu đã tuyên bố: "Chúng ta đang từng bước xây

dựng một trật tự thế giới không dựa vào quyền bá chủ

đơn cực của Mỹ" (theo Roi-tơ , ngày 6-12-2005) .

Một động thái nữa cho thấy quyết tâm của các

nước Trung Á muốn giảm bớt ảnh hưởng của Mỹ là

Hội nghị Thượng đỉnh của Cộng đồng các quốc gia

độc lập (SNG) được tổ chức tại Ca-dan (Nga) vào

tháng 10-2005 . Đây là cuộc gặp có tầm quan trọng

chiến lược đối với SNG, bởi nó đề ra đường lối cải

cách , tìm ra mô hình liên kết mới phù hợp với lợi ích

chung của Cộng đồng cũng như của từng quốc gia

thành viên . Hội nghị đã thành lập " Hội đồng các nhà

thông thái ” , thông qua hàng loạt các văn kiện , trong

đó có Nghị định thư về hợp tác biên phòng , hợp tác

nhân đạo, các chương trình hợp pháp chống di cư bất

hợp pháp, chống khủng bố và cực đoan. Tất cả các

điều trên cho thấy quyết tâm của các nước thành viên

trong việc tạo ra một động lực mới cho sự phát triển

của một cộng đồng rộng lớn , có một vị trí địa - chính

trị đặc biệt quan trọng này . Đồng thời, nó mở ra một

tương lai gắn kết chặt chẽ hơn trong nội bộ SNG

nhằm có thể chống lại ảnh hưởng của Mỹ và

phương Tây.

Năm 2005 , Mỹ và Trung Quốc tỏ rõ sự tích cực

thiết lập cơ chế đối thoại mới về chính trị và an ninh .

Gần 30 năm qua kể từ ngày bình thường hóa quan hệ,

hai nước Mỹ và Trung Quốc đã thiết lập được nhiều

kênh và cơ chế đối thoại khác nhau, nhưng đầu tháng

8-2005 đến nay, hai nước thiết lập được thêm cơ chế

đối thoại cấp cao, định kỳ về chính trị và an ninh theo

thỏa thuận đạt được giữa cấp cao hai nước . Mỹ giờ

đây đã chấp nhậnmột thực tế là Trung Quốc đang trỗi

dậy nhanh chóng và có vị thế ngày càng lớn ở khu vực

cũng như trên thế giới. Vì vậy , Mỹ muốn "chung sống

lâu dài " cũng như tranh thủ vai trò của Bắc Kinh trong

giải quyết một số vấn đề quốc tế. Còn đối với Trung

Quốc, cơ chế đối thoại mới giúp nước này giải quyết

những vấn đề nhạy cảm trong quan hệ Mỹ - Trung ,

nhất là vấn đề Đài Loan , mà lại tránh cho đổi bên khả

năng đối đầu quân sự. Các vấn đề còn tồn đọng của

thời kỳ "chiến tranh lạnh " như vấn đề bán đảo Triều

Tiên , Đài Loan , có triển vọng được giải quyết thông

qua đàm phán hòa bình .

Trên bình diện an ninh , chính trị thế giới năm

2005, một chuyển biến đáng ghi nhận khác , đó là các

"điểm nóng" có xu hướng "hạ nhiệt" chuyển sang giải

pháp hòa bình . Tại Trung Đông , càng về cuối năm,

"con tàu hòa bình Trung Đông" dường như có cơ may

tìm được bến đậu . Sự kiện gây ấn tượng trong năm

không phải việc I- xra -en rút quân khỏi dải Ga -da và

bờ Tây sông Gioóc-đan , trả lại đất cho người

Pa-le-xtin , mà là việc Thủ tướng I- xra-en A.Sa-rôn đã

rời khỏi Đảng cực hữu Li-cút và tuyên bố thành lập

một đảng mới - Ka-đi-ma (Tiến lên) để chuẩn bị cho

cuộc Tổng tuyển cử vào tháng 3-2006. Tiếp sau đó

vài ngày, cựu Thủ tướng I-xra-en - ông S.Pê-rét cũng

chia tay Công đảng - nơi ông đã gắn bó suốt 60 năm

để ủng hộ Thủ tướng A.Sa-rôn với "quyết tâm theo

đuổi lộ trình hòa bình Trung Đông" . Với khẩu hiệu "Đổi

độc lập lấy an ninh" , ông A.Sa -rôn đã khuôn gọn mẫu

thuẫn của tiến trình hòa bình Trung Đông chỉ còn

trong quan hệ giữa I -xra-en và Pa-le-xtin , thay vì giải

quyết mâu thuẫn chung giữa I- xra-en với cả thế giới

A -rập như trước đây . Như vậy, ông A.Sa-rôn đã tách

vấn đề độc lập của Pa -le- xtin ra khỏi vấn đề trả đất

cho các nước A-rập láng giềng mà nước này đã chiếm

giữ để làm vùng đệm an ninh trong các cuộc chiến

tranh trước đó. Dù "Đổi độc lập lấy an ninh " chưa phải

là phương án giải quyết triệt để vấn đề hòa bình ở

Trung Đông , nhưng dẫu sao nó vẫn có thể được xem

là một phương án tích cực hơn so với những quan

điểm cực đoan của Đảng Li-cút và nhờ đó mà "Con

tàu hòa bình Trung Đông" có cơ may tiến triển .
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Năm 2005 , điểm nóng Ca-sơ -mia cũng có dấu

hiệu "hạ nhiệt" bằng việc Ấn Độ và Pa-ki- xtan cùng

phối hợp giải quyết hậu quả của trận động đất 7,5 độ

rich-te trong năm. Hai nước đã đạt được thỏa thuận

mở cửa biên giới giữa khu vực tranh chấp Ca-sơ-mia ,

cho phép các hoạt động hỗ trợ nạn nhân động đất

được thực hiện thuận lợi hơn . Ngoài ra , lần đầu tiên

sau nhiều năm trở lại đây , Ấn Độ còn cử các đội cứu

trợ và viện trợ 25 triệu USD giúp Pa-ki-xtan giải quyết

hậu quả trận động đất. Động thái trên đây chứng tỏ

quan hệ giữa hai quốc gia Nam Á đã có những bước

cải thiện đáng kể, có lợi cho hòa bình và ổn định khu

vực sau hàng chục năm căng thẳng về an ninh

chính trị.

Năm 2005 trôi qua, tuy những hình ảnh của mạng

lưới khủng bố An kê-đa vẫn còn xuất hiện trên truyền

hình và Ô- sa -ma Bin -la -đen chưa bị bắt , nhưng các vụ

khủng bố đẫm máu diễn ra như các năm trước đây ở

Nga, Tây Ban Nha hay In -đô -nê -xi-a hầu như không

xảy ra . Các “điểm nóng” hạt nhân trên bán đảo Triều

Tiên , I-ran chưa được giải quyết dứt điểm , nhưng tình

hình tại đó đã có phần dịu hơn , không còn quá căng

thẳng như những năm trước. Các chủ đề về chống

khủng bố, không phổ biến vũ khí hạt nhân , ... vẫn luôn

là các đề tài thảo luận trong chương trình nghị sự tại

các diễn đàn từ Liên hợp quốc đến các tổ chức khu

vực hay các cuộc đàm phán song phương . Việc giải

quyết những vấn đề mang tính toàn cầu này đã thể

hiện rõ đây không còn là chuyện riêng của một nước ,

một khu vực mà là mối quan tâm chung của cộng

đồng thế giới và chỉ có thể giải quyết bằng sự hợp tác

đa phương trên diện rộng theo luật pháp quốc tế.

Năm 2005 cũng là năm Mỹ và nhiều nước phương

Tây phải đối mặt với những vấn đề nan giải, bộc lộ

mặt tiêu cực và tính thiếu bền vững trong sự phát triển

của các chính thể tư bản hiện nay . Nước Mỹ trong

năm qua tiếp tục sa lầy sâu hơn ở I-rắc . Bản Hiến

pháp của I-rắc do Mỹ "đạo diễn " đã không được thông

qua cũng đồng nghĩa với mô hình dân chủ kiểu Mỹ

không thành công ở I-rắc và nước Mỹ cũng không thể

áp đặt nó với các nước Trung Đông khác... Thực tế đã

cho thấy chiến lược của Mỹ ở Trung Đông đã đi vào

tình thế bế tắc . Trong khi đó , những cuộc tấn công ở

I-rắc nhằm vào Mỹ ngày một nhiều hơn với những

biến thái khó lường. Tính đến ngày 4-12-2005 , số lính

Mỹ thiệt mạng tại I- rắc đã lên tới 2.120 người kể từ khi

Mỹ phát động cuộc chiến (tháng 3-2003) . Vậy mà

Tổng thống Mỹ G.W.Bu -sơ vẫn tuyên bố Mỹ sẽ không

rút quân sớm khỏi I-rắc trước năm 2006 .

Cùng với sự sa lầy tại I - rắc, chính quyền Mỹ đang

bị tố cáo trong hành động của CIA đã vận chuyển trái

phép tù nhân nguy hiểm qua các sân bay ở châu Âu

và lập các khu giam giữ tù nhân bí mật cũng như dùng

cực hình đối với tù nhân ở một số nước Đông Âu , Thái

Lan , Áp -ga-ni-xtan , Vùng Goan -ta-na -mô. Lời cáo

buộc trên cùng việc chậm ứng phó đối với hậu quả

các cơn bão nhiệt đới vừa qua đã bộc lộ những yếu

kém của chính quyền Mỹ trong việc giải quyết các vấn

đề về dân chủ , nhân quyền . Điều này cũng cho thấy

một phần trong sự trớ trêu của chính quyền Mỹ trong

việc áp đặt các giá trị dân chủ , nhân quyền của mình

cho các nước trên thế giới .

Liên minh châu Âu (EU ) trong năm 2005 cũng

phải đối mặt với những vấn đề nổi cộm mà trước tiên

là phản ứng của dư luận xã hội đối với bản dự thảo

Hiến pháp chung đầu tiên của 25 nước EU . Có

54,87 % cử tri Pháp đã không đồng ý thông qua dự

thảo Hiến pháp này . Tiếp theo , 61,6% cử tri Hà Lan

cũng nói "không" với dự thảo bộ luật cơ bản này của

Liên minh châuÂu . Việc Pháp và Hà Lan - hai trong

sáu thành viên sáng lập EU - bác bỏ dự thảo Hiến

pháp chung đã phản ánh tính không chắc chắn về

chính trị trong Liên minh . Thêm vào đó, trong các

ngày 16 và 17-6-2005 tại Brúc-xen (Bỉ), Hội nghị

Thượng đỉnh EU đã thất bại khi không thông qua được

ngân sách 120 tỉ Ơ -rô /năm cho giai đoạn 2007 - 2013.

Cuộc tranh cãi giữa các nước thành viên EU về vấn đề

ngân sách dài hạn càng làm cho mâu thuẫn nội bộ

giữa các nước thành viên ngày càng sâu sắc hơn .

Cuối năm, nhịp sống chính trị EU càng "nóng" hơn

bởi những bất ổn về an ninh . Tháng 10-2005 , các

nước Tây Âu phải đương đầu với một làn sóng bạo lực

của những thanh niên da màu nhập cư, mà điểm khởi

phát đầu tiên là ở Pháp, sau đó lan truyền sang các

nước láng giềng như Bỉ, Đức , Hà Lan ... Làn sóng bạo

lực này là sự biểu hiện của những bất cập, những mặt

trái không dễ khắc phục trong sự phát triển kinh tế -

xã hội và chính sách đối nội của một số quốc gia Tây

Âu giàu có . Theo đánh giá của giới nghiên cứu, nhiều

năm qua , mô hình kinh tế Tây Âu bộc lộ khá rõ nét

tính thiếu bền vững với các chính sách chủ yếu

nghiêng về bảo vệ xã hội và an ninh việc làm , hơn là

phát triển , tạo thêm việc làm mới. Mặc dầu các chính

sách của EU, xét về mục tiêu , đều nhấn mạnh tới bảo
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đảm mức sống khá giả cho người dân , nhưng trong

nền kinh tế toàn cầu hiện nay , vô hình trung , nó tạo ra

một tầng lớp công dân hạng hai trẻ tuổi thất nghiệp,

với tâm trạng chơi vơi và hẫng hụt trong lý tưởngsống ,

nhiều người trong số đó có nguồn gốc nhập cư. Ông

Y.Sa-béc , một doanh nhân quốc tịch Phápcho rằng :

" Những thanh niên này không có ước mơ, họ cảm thấy

nhục nhã và bị đứng ngoài cuộc" (1 ).

Sự bất bình gia tăng trong cộng đồng nhập cư còn

đặt châu Âu trước một nguy cơ mới - sự bài ngoại dữ

dội . Những đảng chống người nhập cư đang hồi sinh.

Các chính phủ trung hữu từ các nước Xoăng-đi-na -vơ

đến Địa Trung Hải hiện đang có mối quan hệ liên

minh với các đảng chống người nhập cư và những

cuộc bạo loạn vừa qua ở Tây Âu có thể giúp các nhóm

cực đoan thu hút thêm sự ủng hộ. Như vậy , châu Âu

đã từng là khu vực đi trước trong việc giải quyết những

mâu thuẫn mang tính vấn nạn toàn cầu , như khoảng

cách chênh lệch giàu - nghèo và quan hệ Bắc - Nam

trong bối cảnh thế giới toàn cầu hóa . Song, những bất

ổn của nhiều nước EU vừa qua cũng là bài toán nan

giải , đồng thời cũng trở thành một bài học hữu ích

trong phát triển kinh tế, xã hội cho các nước tư bản

phát triển cũng như cho tất cả các nước nói chung

đang hội nhập quá trình toàn cầu hóa đa bình diện và

nhiều nghịch lý hiện nay .

Trên bức tranh toàn cảnh an ninh chính trị thế giới

năm 2005 phải kể đến một mảng sáng rất ấn tượng ,

đó là sự phát triển ngoạn mục về kinh tế , sự ổn định

chính trị và an ninh của các nước xã hội chủ nghĩa mà

tiêu biểu là Trung Quốc , Việt Nam và Cu -ba . Tiếp

theo những năm trước , Trung Quốc vẫn giữ được tốc

độ tăng trưởng GDP là 9%.Quan hệ đối ngoại của

nước này không chỉ phát triển mạnh với Mỹ mà còn

với hầu khắp các trung tâm kinh tế, chính trị quốc tế

chủ chốt.

Chuyên gia Vi-véc Su -ri thuộc văn phòng Ngân

hàng thế giới (WB ) tại Việt Nam cho rằng, năm 2005

GDP củaViệt Nam tăng trưởng ấn tượng với tỷlệ

khoảng 8,4%. Sự ổn định chính trị và tốc độ phát triển

kinh tế của Việt Nam đã củng cố lòng tin cho các đối

tác nước ngoài. Hội nghị nhóm tư vẫn cácnhàtài trợ

cho Việt Nam kết thúc ngày 7-12 vừa qua đã cam kết

sẽ tài trợ 3,747 tỉ USD cho Việt Nam vào năm 2006 .

Điều này thể hiện sự đánh giá cao và ủng hộ mạnh

mẽ của các nhà tài trợ đối với công cuộc đổi mới, phát

triển kinh tế - xã hội của Việt Nam .

Kinh tế Cu-ba năm nay tăng trưởng trên 9%. Đây

là thành tựu rất có ý nghĩa vì nó đạt được trong bối

cảnh chính quyền Mỹ vẫn tăng cường chính sách bao

vây, cấm vận và Cu-ba vừa trải qua các trận bão lụt,

hạn hán gây thiệt hại nặng nề . Điều này chứng tỏ sức

sống , sựvươn lên mạnh mẽ của một nhà nước tự do

đang vững bước trên con đường đi tới những mục tiêu

xã hội chủ nghĩa đã lựa chọn . Sự đoàn kết giúp đỡ

tương trợ lẫn nhau giữa Cu-ba với các nước Nam Mỹ

như Vê-nê -xu -ê -la , Bra-xin , Chi- lê , Ác-hen -ti-na ...

cũng là một nét đẹp trong quan hệ quốc tế năm 2005 .

Mối quan hệ hữu nghị giữa Cu -ba và nhiều nước Mỹ

La -tinh không chỉ tạo nên sự tăng trưởng về kinh tế

mà còn giúp các nước này ổn định chính trị - xã hội,

giảm bớt sự lệ thuộc vào Mỹ , lựa chọn con đường phát

triển phù hợp .

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, tình hình

an ninh chính trị năm 2005 vẫn tiếp tục được củng cố ,

góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển . Hội nghị

cấp cao APEC tại Bu-san (Hàn Quốc ) khẳng định lại

sự cam kết của các nước thành viên đẩy mạnh các

vấn đề liên kết, tự do hóa thương mại và đầu tư , duy

trì và củng cố môi trường hòa bình , an ninh và ổn định

ở khu vực cũng như trên thế giới. Đặc biệt , phải kể đến

những nỗ lực của các nước ASEAN và 3 nước Đông -

Bắc Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc trong

quyết tâm chính trị đưa hợp tác Đông Á lên tầm cao

mới. Theo hướng này, Hội nghị cấp cao Đông Á lần

đầu tiên đã được tiến hành tại Ma-lai-xi-a vào trung

tuần tháng 12-2005 .

Nhìn tổng quát tình hình an ninh chính trị trên thế

giới năm 2005 cho thấy , tuy có những diễn biến phức

tạp về tương quan lợi ích giữa các chủ thể, nhất là giữa

các nước lớn trên bàn cờ quyền lực ở các cấp độ khu

vực và toàn cầu , nhưng nhân tố tích cực có lợi cho hòa

bình ổn định , hợp tác cùng phát triển đã trở nên rõ

ràng hơn những năm trước. Đây là cơ sở quan trọng

để có thể hy vọng về một triển vọng khå quan và sáng

sủacủa đời sống an ninh , chính trịthế giới trong năm

2006. Đương nhiên , điều đó còn phụ thuộc rất nhiều

vào các nỗ lực của cộng đồng quốc tế, nhất là sự chủ

động của các lực lượng, các chủ thể trong sự phối hợp

hành động hướng tới một thế giới hòa bình , ổn định và

phồn vinh.D

( 1 ) Xem “Cơn bão Katrina của Pháp” , www.laodong.com.vn ,

ngày 12-8-2005
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AU chuyến thăm và làm việc của đoàn

cán bộ Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sảnăn ) tại
nước

Cộng

hòa
dân

chủ
nhân

dân

Lào vào đầu tháng 12-2005, từ ngày 17 đến

26-12-2005, nhận lời mời của Bộ Biên tập

Tạp chí Cộng sản , đoàn cán bộ của Tạp chí

A-lun-may, do đồng chí tiến sĩ Bua- chăn

Pheng-sa-vát - Tổng Biên tập dẫn đầu đã

sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trong thời gian ở nước ta , đoàn đã được

đồng chí Nguyễn Minh Triết , Ủy viên

Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố

Hồ Chí Minh và GS, TS Lê Hữu Nghĩa - Ủy

viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng

Biên tập Tạp chí Cộng sản tiếp .

Đoàn đã làm việc với Bộ Biên tập Tạp chí

Cộng sản , trao đổi về công tác quản lý báo

chí , về công tác biên tập , phát hành Tạp chí

hiện nay nhằm tiếp tục thực hiện tốt chức

năng, nhiệm vụ được giao trong thời kỳ mới.

Đoàn cũng đã đến thăm và làm việc

với lãnh đạo Công ty in của Tạp chí Cộng

sản; thăm một số cơ sở kinh tế - văn hóa, di

tích lịch sử, cách mạng ở thủ đô Hà Nội , thành

phố Hồ Chí Minh, tỉnh Kiên Giang và huyện

đảo Phú Quốc . Ngày 26-12-2005 , đoàn

rời thành phố Hồ Chí Minh về nước , kết

thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại

Việt Nam . D

ĐOÀN CÁN BỘ TẠP CHÍ CỘNG SẢN THĂM CỘNG HÒA PHÁP

Đ

ƯỢC sự đồng ý của Ban Bí thư Trung

ương Đảng, vừa qua, Bộ Biên tập

Tạp chí Cộng sản đã cử đoàn cán bộ

do PGS , TS Trần Quang Nhiếp - Phó tổng

biên tập thường trực dẫn đầu sang thăm ,

làm việc tại Cộng hòa Pháp từ ngày 6 đến

15-12-2005 .

Đoàn đã làm việc với Tổng vụ trưởng

châu Á, Vụ trưởng vụ Đông - Nam Á,... thuộc

Bộ Ngoại giao Pháp; làm việc với đồng chí

Trưởng Ban Đối ngoại Đảng Cộng sản Pháp,

báo Nhân Đạo (L'Humanite) , báo Thế giới

ngoại giao (Lemonde diplomatique) , tạp chí

Nền Cộng hòa của những ý tưởng (La

republique des Idées) , tạp chí Nghiên cứu

(Etudes) , tạp chí Tranh luận (Le Débar) ...

Đoàn cũng đã trao đổi và làm việc với Quỹ

Ga-bri -en - một tổ chức chính trị ở Pháp

mang tên đồng chí lãnh đạo của Đảng Cộng

sản Pháp đã bị phát xít Đức giết hại năm

1941. Cùng dự buổi làm việc có đại diện Bộ

Ngoại giao Pháp, lãnh đạo Đảng Cộng sản

Pháp , báo Nhân Đạo .

Trong thời gian ở Pa- ri đoàn đã có

những cuộc tiếp xúc, trao đổi với ngài tiến sĩ,

giám đốc - Vụ trưởng vụ nghiên cứu của

Tổng Công đoàn Pháp với một số cán bộ lão

thành của Đảng Cộng sản Pháp và một số

giáo sư ở Pháp...

Đoàn đã tập trung nghiên cứu , tìm hiểu

về tình hình chính trị - xã hội của Cộng hòa

Pháp, về tổ chức , hoạt động của Đảng Cộng

sản Pháp và tổ chức công đoàn , phong

trào công nhân ở nước Pháp hiện nay; cũng

như về các hoạt động và tổ chức báo chí

của Pháp ...

Trong các buổi tiếp xúc và làm việc , đoàn

đã trình bày và làm rõ những vấn đề mà phía

Pháp quan tâm như: Đường lối và kết quả đổi

mới của Việt Nam ; hoạt động của báo chí

cũng như chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí

Cộng sản và công tác nghiên cứu lý luận ở

nước ta ; về chính sách dân tộc, tôn giáo đúng

đắn , nhất quán của Đảng, Nhà nước ta ; về

đường lối đối ngoại của Việt Nam hiện nay...

Đoàn đã đến thăm Đại sứ quán nước ta và

dự lễ khai trương trụ sở mới của tùy viên quốc

phòng Việt Nam tại Pa- ri .

PV .
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Địa chỉ Quận uỷ : Khu Đền Lừ - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai Hà Nội

Bí thư : Trần Thị Thanh Nhãn

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUON NAM

24

ĐẢNG BỘ QUẬNHOÀNG MAI

ĐẠI HỘI LẦN THỨ I

NEET 00 20

Đ

Ban Chấp hành Đảng bộ quận khoá I (2005 - 2010 )

ạihội lần thứ I, nhiệm kỳ 2005 - 2010 của Đảngbộ quận

HoàngMaidiễn ra trongđiều kiện sựnghiệp đổimới đất

nước và Thủ đô ,tiếp tục tạothếvà lực cho sự phát triển

toàn diện , hướng tới 1000 năm Thăng Long - Hà Nội . Những

thành tích , kinh nghiệm sau hai năm thành lập là tiền đề quan

trọng ; sự quan tâm lãnh đạo và đầu tư nhiều mặt của Trung

ương , thành phố; quátrình đôthị hóa diễn ra nhanh chóng , tạo

điều kiện cho kinh tế phát triển , cơ cấu kinh tế chuyển dịch

đúng hướng; sự tận tụy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ và tinh

thần đoàn kết, năng động sáng tạo của nhân dân , cùng với lợi

thế về vị trí địa lý , nguồn tài nguyên , lao động, ngành nghề ,

truyền thống văn hóa ... là những thuận lợicơ bản cho sự phát

triển đilên của quận .

Đại hội đã quyết định nhữngvấn đề quan trọng trong

quátrình xâydựng và pháttriển quận .

MỘTSỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU :

*Cơ cấu kinh tế : tiếp tục tăng dần tỷ trọng dịch vụ

thương mại trong cơ cấu kinh tếcông nghiệp , tiểu thủ CN dịch

vụ , thương mại và nông nghiệp : Tốc độ tăng giá trị sản xuất

bình quân 16 % trở lên; Giá trị CN - TTCN - xây dựng tăng bình

quân16 %; Giá trị dịch vụ - thương mại tăng bình quân 17 % trở

lên ; Giá trị nông nghiệp - thủysản tăng bìnhquân 1,5-2 %, giá

trịsản xuất phấnđấu đạt 78-80 triệu đồng/ha canh tác .

* Xây dựng và quản lýđô thị: phấn đấu hoàn thành cơ

bản quy hoạch chi tiết phường và các quy hoạch chuyên

ngànhvào năm2008 .

* Văn hóa- xã hội: phấn đấu xây dựng 30 % trường đạt

chuẩnquốcgia, 100 % phường đạtchuẩn quốc gia về y tếcơsở

vào năm 2006; giảiquyết việc làmcho 4.000 lao động /năm .

* Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: các Nghị

quyết của Đảng được quán triệt đến 100 % TCCSđảng, phấn

đấu có từ 75% trở lên các tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch ,

vững mạnh ; xây dựng bộ máy chính quyền các cấp vững mạnh

để làm tốtchức năng quản lý nhà nước trên địa bàn .

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN

ĐẦU THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

- Phối hợp với các ngành của thành phố để sớm hoàn

chỉnh quy hoạch tổng thể, quy hoạch pháttriển kinh tế - xã hội ,

quy hoạch chi tiết các phường và quy hoạch pháttriển ngành.

- Sắp xếp các khu công nghiệp vừa và nhỏ; xây dựng

dự án khôi phục các làng nghề truyền thống ; vận dụng sáng

tạo cơ chế chính sách , tạo môi trường thuận lợi cho các thành

phần kinh tế pháttriển .

- Đẩy nhanh GPMBthựchiện các dự án , ưu tiên các dự

án trọng điểm của thành phố và quận, như : dự án cầu Thanh

Trì- tuyếnnam vành đai 3, đường nối Đền Lừ - Trương Định

Giáp Bát, triển khaixây dựng trung tâm hành chính của quận ...

- Tập trung giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, như :

quản lý đôthị,đấtđaivà trật tự xây dựng ...

- Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết TW 6 (lần 2), khóa

VIII; tăng cường củng cố tổ chức cơ sởđảng ; nâng cao chất

lượng đội ngũ cánbộ; đẩymạnh cải cách hành chính ; tăng

cường công tác kiểm tra ; thực hiện có hiệu quả quy chế dân

chủ cơ sở .

Phát huytruyền thống Thủ đô anh hùng , ngàn năm văn

hiến của Thăng Long - Hà Nội, Đảng bộ và nhân dân quận

Hoàng Mai đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi

Nghị quyết Đạihội Đảng bộ lần thứ .Tất cả vì mục tiêu : Đoàn

kết, dân chủ, đổi mới ; pháthuy mọi nguồn lực xây dựng quận

Hoàng Mai từng bướcpháttriển toàn diện , vững chắc hướng

tớikỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội.
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MẠNH MẼ HƠN

HIỆU QUẢ HƠN

TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

Thể lệ chương trình khuyến mại

HÃY TẠOSỰKHÁCBIỆT CÙNG XĂNG 95

MẼ HƠN- HIỆU QUẢ HƠN
MẠNH

Đối tượng tham gia : Chương trình áp dụng

cho tất cả các khách hàng tiêu dùng trực tiếp

mua xăng 95 ( R95 KC ) tạicác cửa hàng xăng

dấu thuộc hệ thống phân phối của Tổng Công

ty Xăng dầu Việt Nam (PETROLIMEX ).

Không áp dụng cho nhân viên của

PETROLIMEX , của các doanh nghiệp quảng

cáo , in ấn phục vụ chương trình khuyếnmại.

Cơ cấu giải thưởng : bao gồm :

10 giải thưởng mỗi giải 01 xe máy PIAGGIO
VESPA-LX 125

50 giải thưởng mỗi giải 01 xe máy HONDA

WAVE ZX (hoặcWAVE RS)

- 300 giải thưởng mỗi giải 100 lít xăng R95 KC

Hình thức khuyến mại : Rút thăm trúng

thưởng

Thời gian khuyến mại : Từ ngày 20/12/2005

đến hết ngày 07/2/2006

Thể lệ tham dự: Trong thời gian khuyến mại

khách hàng mua xăng 95 tại các cửa hàng

xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của

PETROLIMEX sẽ được nhận phiếu tham gia

rút thăm trúng thưởng như sau :

Khi mua mỗi 03 lít xăng R95 KC /lần được

nhận 01 phiếu tham dự rút thăm trúng thưởng

xe máy WAVE ZX (hoặc WAVE RS )

Khi mua mỗi 15 lít xang R95 KC/lần sẽ được

nhận thêm 01 phiếu tham dự rút thăm trúng

thưởng xe máy PIAGGIO VESPA LX 125

hoặc xăng R95 KC
PETROLIMEX sẽ tổ chức trao thưởng cho các

Quy định về phiếu tham dự rút thăm trúng khách hàng trúng thưởng xe máy tại các Công

thưởng hợp lệ :
ty xăng dầu trực thuộc PETROLIMEX nơi có

khách hàng trúng thưởng .
- Là phiếu do PETROLIMEX phát hành , có

dấu giáp lai của đơn vị phát hành ( là các Công

ty . Chi nhánh , Xí nghiệp trực thuộc

PETROLIMEX ) . Phiếu phải còn nguyên vẹn .

không tẩy xoá và được điền đầy đủ thông tin

bang viết tay .

Phiếu phải được bỏ vào thùng phiếu tại các

của hàng xăng dầu trước 24h ngày 07/2/2006 .

Nếu phiếu gửi bằng đường bưu điện thì phải

được gửi trước 24h ngày 07/2/2006 và đến

Công ty mở thưởng trước 0h ngày 23/2/2006

( theo dấu của bưu điện )

Quy định về việc tổ chức rút thăm trúng

thưởng : PETROLIMEX sẽ tổ chức rút thăm

trúng thưởng dưới sự chứng kiến của Đại diện

Cục xúc tiến Bộ Thương mại. Đại diện Hội bảo

về người tiêu dùng . Đại diện các cơ quan bảo

chỉ tại địa phương . Đại diện khách hàng . Việc

rút thảm sẽ được tổ chức làm 02 đợt , đợt cuối

vào ngày 23/2/2006 ( sau 15 ngày kể từ ngày

kết thúc chương trình khuyến mại ) tại 5 hội

đồng ở 5 vùng trong cảnước.

Quy định về việc trả thưởng : Kết quả trung

thưởng sẽ được công bố rộng rãi trên các báo

Lao Động , Thanh Niên , Thương Mại... trên

phạm vi toàn quốc trong vòng 10 ngày sau khi

xác định kết quả trúng thưởng

Quy định khác:

Chương trình khuyến mại này chỉ áp dụng

cho người tiêu dùng trực tiếp , vì vậy chỉ chấp

nhận khách hàng nhận thường là cá nhân .

không trao giải thưởng cho tập thể .

Người trúng thưởng phải thanh toán mọi

khoản thuế và nghĩa vụ tài chính liên quan đến

giải thưởng được nhận theo quy định , cũng

như chịu mọi chi phi đi lại , ăn nghỉ để nhận giải

thưởng .

Khi đi nhận thưởng , khách hàng phải xuất

trình CMND và cuồng phiếu . Nếu nhận

thưởng thay phải có Giấy uỷ quyền .

- PETROLIMEX có quyền sử dụng tên và hình

ảnh của người trúng thưởng cho mục đích

tuyên truyền , quảng cáo của PETROLIMEX

mà không phải trả bất kỳ chi phí nào

Mọi chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ

với các Công ty . Chi nhánh , Xí nghiệp trực

thuộc PETROLIMEX trên toàn quốc , hoạc

liên hệ theo các số điện thoại sau :

+ Miền Bắc : 04.8272279 và 033 846373

+ Miền Trung : 0511.572132

+ Mien Nam : 08.9101931

+ Miền Tây Nam Bộ 071.823913

PETROLIMEX - KHỞI NGUỒN CỦA MỌI CHUYỂN ĐỘNG



SATRA
TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

SAIGON TRADING GROUP

Địa chỉ : 275B Phạm Ngũ Lão, quận 1 , Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84.8) 8368779-8368 735 Fax: (84.8 ) 8 375 902 - 8 369 327

Email : satra@hcm.vnn.vn Website: www.satra.hochiminhcity.gov.vn

Tổng công ty Thương mại Sài Gòn - SATRA được hình

thành từ những công ty chuyên nghiệp trong các lĩnh

vực sản xuất và kinh doanh có năng lực và nhiều uy tín

của thành phố Hồ Chí Minh . SATRA sở hữu một số vốn

rất lớn và hiện đang chiếm lĩnh một thị phần đáng kể

trong hoạt động sản xuất kinh doanh của thành phố

Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam Việt Nam.

Một số lĩnh vực hoạt động chính của Satra :

1. Sảnxuất - kinh doanh : sản xuất , xuất khẩu , nhập

khẩu , bán sỉ,bán lẻ và phân phối các loại thực phẩm ,

hàng tiêudùng và hàng công nghiệp như : thủy hải sản ,

lương thực , nông sản phẩm , thịt và chế phẩm từ thịt,

thực phẩm chế biến , hàng bách hóa và gia dụng, gỗ và

đồ gỗ gia dụng, vải, sợi và quần áo may sẵn , hàng thủ

* công mỹ nghệ , bao bì, các loại giấy , nhựa, sắt thép,

máymóc ,thiếtbị, phụ tùng, hóa chất, nhiên liệu , xăng

dầu , chất đốt , v.v ...

* 2 . Dịch vụ phục vụ nhu cầu đa dạng của các doanh

nghiệp và cá nhân như : cung ứng tàu biển, giao nhận

xuất nhập khẩu, du lịch ,cho thuê bất động sản (cao ốc

văn phòng, cửa hàng , kho bãi ) , cung ứng lao động và

các dịch vụ khác cho cơ quan và người nước ngoài,

|dịch vụ kỹ thuậtphục vụ công tác thăm dò và khaithác

dầu khí, v.v ...

3. Đầu tư tài chính : tham gia vào các dự án đầu tư , góp

vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác, mua bán cổ

phiếu , trái phiếu và các chứng từ có giá khác , v.v ...GON TRADING CROUP
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Thực hiện kế hoạch 5 năm20012005, ngành Giao thông Vận tải tình

Hoà Bình đã đạt được những kết quả đáng khích lệ . Cụ thể :

TCÔNG TÁC VẬN TẢI

1. Trong hoạt động giao thông đường bộ

Sở Giao thông Vận tảiđã chỉ đạo các đơn vị quản lý , các tổ chức, cá

nhân hoạt động kinh doanh vẫn lái tiếp tục thực hiện triệt để các quy

định của Nhànước,phối hợp với chính quyềnđịaphương vàcácngành

có liên quan để tuyên truyền hướng dẫn Luật Giao thông đường bộ , góp

phầngiữgìntrật tự an toàngiaothông ,

100 % số phươngtiệnvận tảikhách củatình đạt tiêu chuẩn quy định .

Bếnxe khách trungtâmthịxãvàbênxeChămMáihoạt động ổn

định ,đáp ứng được nhu cầu đilại của nhân dân , góp phần giữ gìn trật tự

antoàngiaothông, tăngcườngđược hiệu quả quảnlý Nhànướctrong

lĩnh vực vậntải

2. Trong hoạt động vận tải đường thuỷ

-Thường xuyên phối hợp với thanh tra giao thông Cục Đường sống

Việt Nam .Đoạn Quản lý đường sàng số ý , cảnh sát giao thông đường

thủy kiểm tra , chân chính các hoạt động của các bên thuỷ , các phương

tiện thuỷ nộiđịa

- Đăng ký mới t bến đà ngang thuộc hạ lưu sông Đà, đăng ký lại bên

cảng Bích Hạ , đăng ký lại3 bếncho trên vùng thượng lưu hồsôngĐà ,

1. CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠTẦNG GIAO THÔNG

Bằng nguồn vốn XDCBT đã xây dựng mới 17m cầu ,mỏmới 21 km

đường ,nângcấp cải tạo 149km với lăng kinh phí180,6 tỉđồng .

Vốn dự án vùng hồ sông Đà xây dựng mới được 14.9km đường , năng

cấp cải tạo 5km với tổng kinh phí 59,5 tỉđồng .

- Văn Anh nâng cấp được 10. km cuồng với tổng kinh phí 5,9 tỉ đồng

Ngoài ra , còn có các công trình giao thông được đầu tư năng cấp bằng

các nguồn vốn của các dự án khác trên địa bàn tình như chương trình

135 , dự án giảm nghèo ,

VAN

T

HOA

BÌNH

ĐỊA CHỈ. ĐÔNG TIẾN , THỊ XÃ HÒA BÌNH , TỈNH HÒA BÌNH

ĐIỆN THOẠI.
(018)852 124 * FAX : (018 )856 027 GIÁM ĐỐC : BÙIVẪN THẮNG



ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH

TÒA BÌ VIỆT

ĐB: Đường Trần Hưng Đạo - Phương Lâm - tỉnh Hoà Bình " DT: (018) 852 151- 856 163 ; Fax : (018 )856 163- 852 743

Giám đốc

NGUYỄN THỊ KHUYÊN

I/ Truyền hình :

- CộtAngten cao 108m ;hệ thốngmáy phát hìnhmàu ;thiết bị sản xuất chương trình hiện đại .

Tiếp sóng các chương trìnhcủaĐài THVN (VTV1, VTV2, VTV3) .

- Chương trình Truyền hình địa phương phát sóng 6h /ngày ; có 3 chương trình phim truyệnmớiphát

sống các giờ 11h, 17h ,20h30 .

II/Phát thanh :

- Cột Angten cao 105m, máy phát sôn 2 trung 10 kW ,tần số 1.035 KHZ.

- Sản xuất và phát sóng 3chương trình /ngày .

Tổng thời lượng phátsóng : 180 phút/ngày.

Đội ngũ cán bộ phóng viên , biên tập viên ,kỹ sư , kỹ thuật viên trẻ , nhiệt tình , có trình độ chuyên

môn,nghiệp vụ sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị vàmọi nhu cầu thông tin ,quảng bá sản

phẩm của cáctổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh .

III Giá quảng cáo trên các kênh truyền hình Hòa Bình :

Thời điểm quảng cáo Thời gian Giới thiệu kinh doanh ,

dịch vụ sản phẩm sản

xuất trong nước

30 "/dong

Giới thiệu kinh

doanh , dịch vụ liên

doanh và nước ngoài

15"/dong 30"/dong15"/dong

*

Trong giải trí buổi sáng
Từ 6h30 250.000 350.000 600.000 800.000

* Ngoài giải trí buổi sáng
Từ 6h30 170.000 250.000 400.000 600.000

* Trong giải trí buổi trưa , chiều Từ 11h 300.000 500.000 700.000 1.000.000

* Trong giải trí buổi trưa , chiều Từ 11h 200.000 300.000 500.000 800.000

4
Trong giải trí buổi tối Từ 18h 500.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000

* Trong giải trí buổi tối Từ 18h 300.000 500.000

IV /Cơ cấu ưu đãi :

800.000 1.600.000

Nếu thời lượng ngoài 30 giây thì cứtăng 5giây phải cộng thêm20% giá trị củamột lần phát sóng.

Từ 3.000.000₫ đến dưới 5.000.000 : 3%

Từ 5.000.000 đếndưới 10.000.000đ : 6%

Từ 10.000.000 đến dưới 20.000.000₫ : 10 %

Từ 20.000.000 ₫ đến dưới 40.000.000đ:13 %

Từ 40.000.000 ₫ đến dưới 80.000.000 ₫ : 15%

Từ 80.000.000 ₫ đến dưới 120.000.000 ₫: 16%

Từ 120.000.000 ₫ đến dưới 200.000.000d : 18 %

Từ 200.000.000 đến dưới 600.000.000đ : 20 %

Từ 600.000.000 ₫ đến dưới 1.000.000.000 ₫ : 25%

Từ 1.000.000.000 ₫ trở lên : 26%

Nhữngkhách hàng không thực hiện giảm giá trên hợpđồng thì được hưởnghoa hồngkhuyến khích từ3%đến 5%

trêntổnggiá trị hợp đồng khi tuân thủ các điều kiện quy định của Đài Phát thanh vàTruyền hình tỉnh HòaBình .

Chie

Mari

Nat

Mas
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Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV - nhiệm kỳ 2005 - 2010

MỪNG ĐẢNG- MỪNGXUÂN

2008

au 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV , Đảng bộ

thành phố đã quán triệt sâu sắc quan điểm lấy pháttriển kinh

tế làm nhiệm vụ trung tâm , xây dựng Đảng là nhiệm vụ then

chốt, công tác xây dựng , chỉnh trang đô thị được chọn là khẩu đột

phá đã tác động tích cực để thành phố có bướcphát triển khá toàn

diện , đã hoànthành vượtmứccác chỉtiêu chủ yếu của Đại hội đề ra :

1VỀ KINH TẾ

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, cơcấu kinh tế chuyển dịch theo

hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ

-Tốc độ tăng trưởng kinh tếtăng bình quân hằng năm đạt 11,53%.

GDP gấp 2,09 lần so với năm 2000 và chiếm 51,4 % của toàn tỉnh . Tỷ

trọng công nghiệp - xây dựng chiếm 49,71 %, dịch vụ chiếm 44,02 %,

nông - lâm nghiệp chiếm 6,27 %.

- GDP bình quân đầu người từ 5,95 triệu đồng năm 2000 tăng lên

11,5 triệu đồng /người năm 2005.

*Công nghiệpđạt tốc độ tăng trưởng cao và tương đối bền vững.

Giá trị sản xuất cộng nghiệp trên địa bàn tăng từ 1.681,3 tỉ đồng năm

2000 lên 3.604 tỉđồng năm 2005, bình quân tăng 16,5 %/ năm .

* Các ngành dịch vụ có chuyển biếnmạnh ,đápứng nhu cầu sản

xuất và tiêu dùng của xã hội: Các loại hìnhdịch vụ vềtài chính , ngân

hàng , bảo hiểm , y tế , giáo dục, vận tải, bưu chính viễn thông bước

đầu đáp ứng nhu cầu sản xuấtvà đời sống .

* Nôngnghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá

- Sản xuất nông nghiệp đạt tốc độtăngtrưởng bình quân 4,36 % ;

giá trị sản xuấtbình quân trên 1 héc -ta canh tác tăng từ16 triệuđồng

năm 2000 lên 25 triệu đồng/héc- ta năm 2005 ,vượt 4,5 %.

- Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển khá , đã có nhữngmô hình

chăn nuôi quymô lớn.

- Sản xuất lâm nghiệp ổn định , có 3.000 ha đất lâm nghiệp được

quản lý , khaithác có hiệu quả .

* Hoạtđộng tài chính, tín dụng , ngân hàngphát triển lành mạnh .

* Xây dựng và quản lý đôthị có nhiều tiến bộ; trong 5 năm qua

thành phốđã huy động nhiều nguồn lực đầu tư , tạo bước đột phá

trong xây dựng, chỉnh trang đô thị. Tổngmức đầu tư toàn xã hội trên

địa bàn năm 2005 đạt 1.640 tỉđồng,tăng gấp 2,5 lần so với năm2000 .

2. VĂNHOÁ -XÃ HỘI

-Hệ thống giáo dục- đào tạo trên địa bàn ,từ mầm non đến đạihọc

với các loại hình công lập, bán công , dân lập và tư thục đáp ứng nhu

cầu học tập của mọi tầnglớp nhân dân . Chất lượng giáo dục - đào tạo

không ngừngđược nâng lên .

- Cơ sở vật chất các nhà trường được đầu tư theo hướng chuẩn

hoá, hiện đại hoá. Hệ thống các trường đại học , cao đẳng , trung học

chuyên nghiệp, dạy nghề và phổ thông ngày càng phát triển , khẳng

định vai trò trung tâm giáo dục - đàotạocủavùng ViệtBắc.

3. CÔNG TÁC XÂY DỰNGĐẢNG

Công tác xây dựng Đảng đã có chuyển biến tích cực trên cả ba

mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức . Đảng bộ thành phố đặc biệt coi

trọng việc củng cố ,nâng cao niềm tin , bản lĩnh chính trị, đạo đức

cáchmạng cho độingũ cán bộ, đảng viên .

- Các cấp uỷ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động

xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện quychế dân chủ cơsở .

Nhiều cấp uỷ cơ sở đã làm tốt công tác quản lý đảng viên , thôngqua

việc thực hiện các quyđịnh của Bộ Chính trị về những điều đảngviên

không được làm .

Trong 5 năm đã kết nạp được 1.808 người vào Đảng , vượt 20,5 %

so với chỉtiêuĐại hội Đảng bộ thành phố lần thứXIV đề ra .

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA ĐẠIHỘIĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ LẦN THỨ XV

1.Tốcđộtăngtrưởngkinhtế(GDP ) bìnhquântừ15 % trởlâu.Trongđó :Côngnghiệp-xâydựngtừ16%trởlên , dịch vụ 18 % trởlâu,nôngnghiệp3 %trởlên .

-Cơcấu kinh tế :Côngnghiệp-Dịchvụ-NôngnghiệpvớitỷtrọngGDPcủa côngnghiệp49 %, dịchvụ47 %, nôngnghiệp4 % .

- GDP hình quân đầu ngườiđến năm 2010 tại trên 23 triệu đồng/người/năm , (tăng gấp 2lần so với năm 2005 ).

2.Phấnđấu đạt giátrịsảnphẩmhìnhquân30triệuđồngtrên 1 héctađấtcanhtác;50triệuđồngtrên 1 héc -tachèvàcâyănquả

3.Thungânsáchhàngnămtăng 12 % trởlên .

A. Phầnđầu 100 %trungtâmcác phường,xãvà50 %diệntíchđấtnộithị đượcquyhoạchchitiết:100 %, đườngphốcóđiệnchiếusáng .

5. Xâydựng 60 %xóm ,tổdân phố đạt chuẩn văn hoặc 35 % cơ quan đạt chuẩn vănhóa; 30 % xăm cả nhà văn hoá, 100 %xã, phường có nhu cầu đượcđầu tư xây dựng trạm truyền thanh

cơ sở 50 % số trường phổ thông đạt chuẩn quốc gia 100 %xã, phường đạt chuẩn quốc gia vềy tế.

I. Giảiquyếtviệclàmhìnhquânhàngnămcho8.500lao động, giảmtỷ lệhộnghèoxuốngdưới5 .

7.XâydựngĐảngbộtrongsạch vữngmạnh. Hàngnămcótrên85 %tổchứccơsởđảngđạitrongsạchvùngmạnh ,kếtnạn1.500đảngviênmớitrởlên .
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HITIKA IRO SỞ GIAO THÔNG CÔNGCHÍNH HÀ NỘI

CÔNGTY CỖ PHẨM DỊCH VỤ LUÔN TRƯỜNGTHĂNG LONG

THANG LONGENVIRONMENTAL SERVICES JOINT STOCKCOMPANY (ENSERCO)

aw.moo.bdw.www.koti : chieder!

Đội xe - máy chuyên dùng của Công ty .

Vận chuyển rác các quận nội

thành , cơquan , xí nghiệp

Dịch vụ thu dọn , vận chuyển

phế thải trong ngõ ,xóm

Dich vu quét, hitbui

DVvệ sinh công cộng , chăm sóc

cây, hoa

ĐƠNVỊ THÀNH VIÊN :

Địa chỉ: 246 Tôn Đức Thắng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: (04) 5 115 555 5111894

Fax: (84-4) 5 116 855

Email thanglongenserco@fpt.vn

Giám đốc K5NGUYỄN PHÚC THÀNH

Kế toán trưởng: ĐINH CẨM NHUNG

Đội cơ giớiVSMT: Mễ Trì-Từ Liêm -HàNội- ĐT:04.8531358

Đội VSMT quận Hoàng Mai: 357 Nguyễn Tam Trinh -

quận HoàngMai-Hà Nội ĐT:04.6340 339

Đội DV VSMT quận Long Biên : 31775 Vũ Xuân Thiều

SàiĐồng- Q.LongBiên HàNội "Đĩ:048757349

ĐộiVệ sinh công cộng: Đường Trần Nhân Tông- Q.Hai Bà

Trung-HaNoi DT: 04.6 340395

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

1. Tháo đồ nhà, chung cư , thu dọn , vận chuyển xử lý phổ thải

xây dựng.

2. Thu gom rác thải

2.Xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật lĩnh vực SHI.

4. Bơm hút ,nạovét,vận chuyển , xử lý phần ,bản.

8. Vệ sinh phương tiện , thiết bị vận tải, rửa đường , quát

hútbyl.

6. Thu gom , vận chuyển, xử lýrác thải, chất thảicông nghiệp .

7.Chuyển giaocông nghệ SMTcho các tổ chức,cá nhân .

8. Tổ chức các dịch vụ quản lý , duy tu, duy trì cơ sở hạtầng ,kỹ

thuật các khu chung cư , đô thị

8.Hòa bán , cho thuê máy móc , thiết bị, phụ tùng xe-máy

chuyênngànhvôsinhđôthị.

10.Dịchvụtrông giữ xe ôtô , xemáy.

ĐỊABÀN HOẠT ĐỘNG

Tàutan ,vậnchuyểnrác thải các quậnnội thành : Hoàng Mal,

Long Biên , Thanh Xuân và một số xã thuộc huyện Từ Liêm : Đổ

Nhuê, Xuân Bình , ĐạiMỗ, TâyMỗ.

Thu gom ,vận chuyển rác thải, phế thải xây dựng trên địa bàn

quậnThanhXuân,CầuGiấy, ĐồngĐa, Long Biên ,HoàngMai.

Duytrì quản lýhệthốngnhàvệ sinhcôngcộngvănminhđôthị

trênđịabànthànhphốHàMột.

Lắp đặt, quản lý , vận hành hệ thống trạm rửa xe, trạm tiến

nhận vận chuyển phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố .

Cung ứng dịchvụ VSITvới hơn 600 khách hàng trên địa bàn

thành phố Hà Nột.

Tham gia công tác giải phóngmặtbằng-VSMTcác dự án trọng

điểm của thành phố .

LỄ KẾT NẠP HÀNG VIÊN BỞI 2
NDAY 19 5 2004

Chibộ Đảng Công ty

1
SINDRICHSTCWEEK

Nghiên cứu chuyển giao công nghệ

Dịch vụ tưới nước rửa đường

KẾT QUẢ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐƠN VỊ

S7 xe
27,4 tỉđồng

50

23,9tidong

19 xe

79 Xe chichi 12,2 tỉ đồng

2,2 tỉ đồng

Dịch vụ rửa xe
TIỂU NĂNGLỰC CHUYÊN DÙNG THANH THƠ GIAI ĐOẠN2- 2005



BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VNPT

HCMC P&T

CÔNG TY ĐIỆN THOẠI TÂY THÀNH PHỐ

WESTERN HO CHI MINH CITY TELEPHONE COMPANY

Số 02 Hùng Vương , phường 1 , quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 08-8 336 666 - Fax : 08-8 396 688

E-mail: whtc@hcmpt.com.vn - Website : http://www.whtc.com.vn

Chúc
Minh

Năm Mới

2006

Xuân Binh Xuất

206Baits -

WHTC

ISO 9001 :2000

ThinkVis

CÁC ĐIỂM GIAO DỊCH :

• Số 2 Hùng Vương - P.01- Q.10

• Số 1 Trịnh Hoài Đức - P.13 - Q.5

DT: 8 322666

DT: 8 566666

Fax: 8 299666

Fax: 9 508650

• Số 270B Lý Thường Kiệt - P.14 - Q.10 ĐT : 8 652720 Fax: 8 657700

• Số 246 Phan Văn Trị - P.10 - Q.GV DT: 9 969391 Fax: 9 969268

• Số1041H Lũy Bán Bích - phường Hòa Thạnh - Q. Tân Phú CDT: 9 732266 Fax: 9 734735

• Số 411 Kinh Dương Vương - P12- quận 6 DT: 6 670000 Fax: 6670011

• Số 6/1 Quang Trung - thị trấn Hóc Môn DT: 8910555 Fax: 7 103705

• Khu phố 8 - thị trấn Củ Chi (dưới chân cầu vượt ngã 5 Củ Chi ) DT: 8 923333 Fax: 8 920511

• Bưu điện Củ Chi : Khu phố 2 - thị trấn Củ Chi ĐT : 7 907777 Fax: 8 920780

• Bưu điện Hóc Môn : 57/7 Lý Nam Đế - thị trấn Hóc Môn DT: 8910555 Fax: 7 100555

• Bưu điện Bình Chánh : 164 Kinh Dương Vương - thị trấn An Lạc ĐT : 8 750980 Fax: 8 750630



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNHVIÊN

XÂY DỰNG VÀ KINH DOANHNHÀPHÚ NHUẬN

PHU NHUAN COTRACO LTD ., Co.

Vốn điều lệ : 222 tỉ đồng VN

O

M

S

ISO
9001

Thời hạn hoạt động 49 năm kể từ 3 tháng 9 năm 2005. Approved
Company

NGHIỀN NGÀNH XÂY DỰNG & KINH DOANH NHÀ ĐẤT

ializing In Building And Trading Real Estate

Kinh doanh mua bán nhà , đất

Kinh doanh cho thuê nhà , văn phòng , kho bãi .

* Kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng ;

* Kinh doanh kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp;

Kinh doanh dịch vụ tư vấn thiết kế , tư vấn đầu tư

* Kinh doanh dịch vụ cho thuê hộ nhà , văn phòng , kho bã

* Liên doanh góp vốn với các đối tác trong và ngoài nước để kinh doanh nhà , đất;

* Xây dựng các công trình dân dụng , công nghiệp , nhà ở nhân dân ;

* Xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật các khu dân cư , khu công nghiệp:

+ Thi công sau lấp mặt bằng, xây dựng cầu đường;

Bính Thân nế

G

Caoốc văn phòng cho thuê.

14 Lê Quí Đôn , phường 12 , quận Phú Nhuận , thành phố Hồ Chí Minh

99 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12 , quận Phủ Nhuận , thành phố Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 8 447 959-8 440 221-8420 076-8 448 387- Fax: (84.8) 8445 410 - Email: nhapnco@hcm.vnn.vn



TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TỪ XA - ĐẠI HỌC HUẾ

Địa chỉ : 05 - Hà Nội -TP. Huế * ĐT: 054 - 845 833 - Fax: 054 833 652 * Email: huecdt@dng.vnn.vn * Website : www.huecdt.edu.vn

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế được

thành lập theo Quyết định số 359/QĐ /GD-ĐT, ngày

24 - 01 - 1995 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Là đơn vị hành chính sự nghiệp , Trung tâm có con

dấu và tài khoản riêng, hoạt động không hưởng ngân

sách nhànước cấp , thu chi tự cân đối từ nguồn kinh

phí đónggóp của học viên , là một đơn vị độc lập trực

thuộc Đại học Huế, đào tạo đa ngành theo phương

thức từ xa . Trung tâm hiện đang đào tạo ngắn hạn

NGƯT, PGS, TS VÕ DUY DẨN hoặc dàihạn trọn khóa để cấp bằng cử nhân đại học

cho các học viên là giáo viên PTTH , PTCS, cán bộ

quản lý giáo dục , cán bộ quản lý kinh tế quản lý xã -

hội và nhân dâncó nhu cầu học tập , thực hiện chiến

lược xã hội hoá giáo dục .

Giám đốc

CHÚC

MI

2006

Trung tâm Đào tạo từ xa - Đại học Huế với hơn

100 cán bộ côngchức , là một trong những cơ sở đào

tạo từ xa trong phạm vi cả nước thực hiện Quyết định

phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về đề án “ Phát

triển giáo dục từxa giai đoạn 2005 - 2010” .

- THÀNH TÍCH ,NGÀNH NGHỀ ĐÀOTẠO:

Từ khithanh lập đến nay , đã có hơn 100.000 lượt

người theo học tại Trung tâm và có trên 30.000 học

viên tốt nghiệp cử nhân các chuyên ngành . Trung

tâm hiện đang đào tạo trọn khóa cấp bằng cử nhân

đại học 13 chuyên ngành : Toán học , Vật lý, Hoá học,

Sinh học , Ngữ văn , Lịch sử , Địa lý , Anh văn , Giáo

dục tiểu học , Đại học sư phạm mẫu giáo, Giáo dục

chính trị, Luật học , Quản trị kinh doanh .

Trong quá trình đào tạo , Trung tâm chấp hành

nghiêm túcquy chế, quy định của Bộ Giáo dục và

Đào tạo về rà soát chặt chẽ đầu vào, đầu ra , cấpchứng

chỉ, văn bằng ; hiện nay Trung tâm đang tập trung

toàn lực, tìm mọi biện pháp nâng cao chất lượng đào

tạo từ xa, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật ;

truyền hình , viễn thông, công nghệ thông tin

đểđáp ứngyêucầu phát triển của ngànhgiáo dục

và đào tạo. Phấn đấu đến năm 2010,về cơbản đổi

mới công nghệ đào tạo ( E - Learning ,

Videoconferecing) , mở rộng đối tượng đào tạo, chú

trọng đến vùng nông thôn , miền núi đào tạo cấp

chứng chỉ các kiến thức về phổ biến kiến thức khoa

học nghề nghiệp , khuyến nông , khuyến ngư, bảo vệ

môitrường , sức khoẻ cộng đồng , vănhoá du lịch .
ĐỊA BÀN ĐÀOTẠO HIỆN NAYCỦA TRUNG TÂM:

- Học viên đang theo học tại trung tâm Đào tạo từ

xa - Đại học Huế cư trú ở 54/ 64 tỉnh, thành trong cả

nước , hiện nay có hơn 46.000 học viên đang

theo học .

- Đã thành lập 28 cơ sở tiếp nhận chương trình

đào tạo từ xa tại các cơ sở giáo dục và đào tạo các tỉnh

từHàTây đến Cà Mau.

TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ KỸ THUẬT ĐIỆN

CÔNG TYTNHHNNMỘTTHANHVIÊNTHIẾTBỊĐIỆN

TÊN THƯƠNGMẠI: THIBIDI

BVQI

Cel : 14167

UKAS Q THIETBI

QUACERT

JAS-ANZ

ISO 9001 2000

DAY CH MMTC DES

CHUYÊN SẢN XUẤT CÁC LOẠI MÁY BIẾN ÁP

1. Máy biến áp ngâm dầu :

Máy biến áp phân phối ngâm dầu , làm mát tự nhiên, lắp đặt trong nhà

và ngoài trời, có bộ điều chỉnh và bộ đổi cấp bên ngoài vỏ máy.

• Máy biến áp 1 pha: Điện áp đến 22KV.

Dung lượng ( KVA) : từ 10 đến 100KVA

* Máy biến áp 3 pha phân phối, trung gian : Điện áp đến 35KV

Dung lượng ( KVA) : từ 30 đến 10.000KVA

2. Máy biến áp khô 3 pha: Điện áp đến 22KV

Dung lượng : từ 100 đến 2.500KVA

3. Ngoài ra , THIBIDI nhận thiết kế sản xuất máy biến áp có hộp cáp

và sửa chữa máy biến áp

25

THIRIDIO

b

ĐỊA CHỈ: ĐƯỜNG SỐ 9 KHU CÔNG NGHIỆP BIÊN HOÀ - ĐỒNG NAI
1TEL: (061 ) 836139

w.thibidi.com.vn - Email : tmthibidi@hcm.vnn.vn

836276-836373-836443

Wesite :

Fax: 84.61.836070
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THÀNHPHỐ QUẢNG NGÃI

Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy

PHẠM THANH HẢI

T

Thành phốQuảng Ngãi có vị trí

gầnnhư trung độ của tỉnh

huyện Sơn Tịnh ; phía Tây , phía Nam

Quảng Ngãi, phía Bắc giáp

và phía Đông giáp huyện Tư Nghĩa ;

cách cảng và khu kinh tếDung Quất

30 km ; cách biển 10 km; cách thành

phố Đà Nẵng 123 km . Diện tích tự

nhiên 37,13 km2 , dân số (tính đến hết

năm 2004) có 133.843 người.

I/ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI

Từnăm 2000 đến nay, kinh tế - xã hội

phát triển khá , cơ cấu kinh tếchuyển dịch

theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp tiểu

thủ côngnghiệp - xây dựng và thương mại -

dịch vụ , giảm dần tỷ trọngnôngnghiệp.

1/Côngnghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Giá trị sản xuất năm 2001 là 126 tỉ đồng ,

năm2005 ước đạt 277 tỉ đồng, vượt 40,6%

chỉ tiêu Nghị quyết Đạihội.

4 /Văn hóa - xãhội

Chất lượng giáo dục toàn diện được

tiếp tục nâng lên , tỷ lệ học sinh khá giỏi và

hạnh kiểm tốt đều đạtvà vượtso với chỉ tiêu

Nghị quyết Đại hội. Cơsở vật chất, trang

thiết bị dạy và học đượctăng cường . Đến

nay , có 95,2 % trườngphổ thông được tầng

hóa . Đã có bốn trường tiểu học và hai

trường trung học cơsởđạt chuẩn Quốc gia

5/Y tế , Dân số- Giađình và trẻ em

Năm 2001 doanh thu đạt 844 tỉ đồng , Các chương trình y tế quốc gia đều

năm 2005 ước đạt 1.930 tỉ đồng vượt20,2 %được triển khai,côngtáckhám chữa bệnh ,

chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội . Mạng lưới chăm sóc sức khỏe ban đầu chonhân dân

thươngmạidịchvụ rộng khắp,từng bướccó tiến bộ. Công tácdân số gia đình và trẻ

đáp ứngnhu cầu tiêu dùng , sinh hoạt của em được quan tâm chú trọng Tỷ lệ tăngđáp ứng nhu cầu tiêu dùng, sinh hoạt của

nhân dẫn và khách du lịch . dân số tự nhiên giảmcòn 0,85 %.

2/Thươngmại- dịch vụ

3/Nông nghiệp

Giá trị sản xuất năm2001 là 79,7 tỉđồng ,

năm 2005 ước đạt 100 tỉ đồng , vượt 11,1 %

chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội . Đến cuối năm

2005 , tỷ trọng ngành chăn nuôi chiếm 51 %

giá trị sản xuất nông nghiệp .

3 *

Công tác tuyên truyền các chủ trương,

chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà

nước đến các tầng lớp nhân dân có nhiều

chuyển biển . Phong trào “Toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa ” có bước

phát triển .

ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII

NHIỆM KỲ 2005-2010

II / MỘT SỐ CHỈ TIÊU ĐẾN NĂM 2010

- Về kinh tế : Tốc độ tăng giá trị sản xuất của

các ngành kinh tế chủ yếu bình quân hàng năm từ

22 - 23% ; trong đó : công nghiệp - tiểu thủ công

nghiệp , xây dựng cơ bản tăng 27 - 27,5 %; thương

mại - dịch vụ tăng 20 - 21 %; nông nghiệp tăng

5,5-6%

- Về văn hóa - xã hội : Đạt phổ cập giáo dục

trung học phổ thông trong độ tuổi vào năm 2009.

tiểu học vàsở đạt chuẩn quốc gia.100c trường trung học cơ

Giảm tỷ suất sinh bình quân hàng năm

0,04 - 0,05 %. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giữ ổn

định dưới 0,9 %. Hạ thấp tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi

suy dinh dưỡng còn dưới 10% ( theo tiêu chímới)

Đến năm 2010 giảm hộ nghèo còn dưới 2,5%.

Hàng năm giải quyết cho 2.500 - 3.000 lao

độngcó việc làm (trong đó tạo việc làm mới 1.500

laođộng ).

- Xây dựng Đảng

Từ 70% tổ chức cơ sở đảng trở lên đạt trong

sạch vững mạnh .

Từ trên 70% số đảng viên hoàn thành tốt

nhiệm vụ .

Hằng năm , kết nạp 100 đảng viên trở lên .

h
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Xã luận

NĂM MỚI, SỨC MẠNHNÓI,

PHÁT TRIỂNNHANH HƠN ,

VÙNG CHẮC HƠN

B

ÍNH Tuất – 2006, một năm mới , một mùa xuân mới đã bắt đầu . Đất nước ta đang

chứng kiến một bước chuyển lớn trong kinh tế – xã hội, một sự bàn giao đầy ấn

tượng giữa hai nửa trước và sau của thập niên đầu thếkỷ XXI.

Năm Ất Dậu – 2005 vừa kết thúc với những thành tích về kinh tế rất đáng khích lệ :

GDP đạt mức tăng trưởng 8,4 %, mức cao nhất trong gần 10 năm trở lại đây . GDP bình quân

đầu người đạt con số 10 triệu đồng , tương đương với 640 USD . Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu

khác cũng đều đạt hoặc vượt mức kế hoạch . Những thành tích của năm 2005 góp phần đáng

kể vào việc thực hiện tốt đẹp những nhiệm vụ do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

của Đảng đề ra cho 5 năm 2001 – 2005. Những thành tựu của 5 năm này là bộ phận hợp

thành quan trọng của những thành tựu trong 20 năm đổi mới, kể từ năm 1986 , khi Đại hội

lần thứ VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới toàn diện .

Thông qua một cuộc tổng kết sâu sắc , Ban Chấp hành Trung ương Đảng ta nhận định

rằng “công cuộc đổi mới trong 20 năm qua đã đạt được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa

lịch sử ”.

Nhìn một cách tổng quát, đến nay, mặc dù còn không ít khó khăn , hạn chế , đất nước ta

đã có sự thay đổi cơ bản và toàn diện . Kinh tế ra khỏi khủng hoảng và có sự tăng trưởng khá

nhanh , đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa , phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa . Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối

đại đoàn kết toàn dân tộc đượccủng cố và tăng cường . Chính trị – xã hội ổn định , quốc

phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế của nước ta trên trường quốc tế không ngừng được

nâng cao . Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều , tạo ra thế và lực mới cho

đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp .

Những thành tựu đó đã chứng tỏ đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn , sáng tạo ;

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là phù hợp với thực tiễn Việt Nam . Từ thực

tiễn đổi mới, nhận thức của chúng ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ngày càng sáng tỏ hơn ; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội

Số 2 + 3 (năm 2006 )
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ã luận Tạp chí Cộng sản

xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những

nét cơ bản .

Thật đáng phấn khởi và tựhào!

Kế thừa và phát huy những thành tựu đạt được của năm 2005 , của 5 năm 2001 – 2005 và

của 20 năm đổi mới nói chung , năm 2006 và các năm tiếp theo nhất định phải đánh dấu một

bước phát triển mới trong quá trình đi lên của đất nước ta , dân tộc ta .

Năm 2006 là năm tiến hành Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX của Đảng, năm mở

đầu thời kỳ 5 năm 2006 – 2010 , là 5 năm có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành

Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm đầu thếkỷ XXI. Trong thời điểm có tầm quan

trọng đặc biệt này , Đại hội X của Đảng sẽ quyết định phương hướng phát triển đất nước và

mục tiêu , nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2006 – 2010 cùng với phương hướng ,

nhiệm vụ xây dựng Đảng trong thời kỳ 5 năm ấy .

-

Chủ đề của Đại hội đã được khẳng định là : “ Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của Đảng, phát huy sứcmạnh toàn dân tộc , đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổimới,

sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển ” .

Mỗi người chúng ta đều có thể tìm thấy trong chủ đề Đại hội X quyết tâm rất cao của

Đảng ta trong nửa cuối thập niên đầu thế kỷ, tạo nên một bước phát triển mới mạnh mẽ hơn ,

nhanh hơn và vững chắc hơn.

Quyết tâm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển trước thời hạn , tức là trước năm

2010 và càng sớm càng tốt, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại .

Quyết tâm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng mạnh

cả về chính trị, tư tưởng vàtổchức, đủ sức thực hiện tốt nhất nhiệmvụ lãnh đạo sự nghiệp

cách mạng của nước ta trong thời kỳ mới.

Quyết tâm phát huy sức mạnh toàn dân tộc , sức mạnh của cả kinh tế , chính trị, văn hóa ,

xã hội, quốc phòng, an ninh , đối ngoại, sức mạnh của tất cả các thành phần kinh tế, các lực

lượng chính trị, xã hội, các dân tộc , tôn giáo , các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người

Việt Nam ở nước ngoài, vì mục tiêu chung là dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng ,

dân chủ , văn minh.

Quyết tâm đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tức là đổi mới tất cả các mặt của đời

sống xã hội, đổi mới một cách mạnh mẽ và đồng bộ , tuy vẫn có trọng tâm , trọng điểm , coi

đổi mới là một nguồn động lực dồi dào và to lớn của sựphát triển .

Chủ đề Đại hội X của Đảng có thểcoi là bức thông điệp mà Đảng ta gửi tới toàn Đảng ,

toàn dân và toàn quân ta trong mùa Xuân Bính Tuất – 2006 này .

Vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, bước vào năm mới, với sức mạnh mới , cùng một

ý chí và niềm tin , hãy tiến tới những thắng lợi mới ngày càng lớn hơn ! J

Tạp chí Cộng sản
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TIẾN
TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỨX CỦA ĐẢNG Tạpchí Cộngsản

TẬP TRUNG TRÍ TUỆ, PHÁT HUY DÂN CHỦ

VÀ TINH THẦN TRÁCH NHIỆM , THẢO LUẬN ,

QUYẾT ĐỊNH NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢNSẼ

TRÌNH ĐẠIHỘI X CỦA ĐẢNG

NÔNG ĐỨC MẠNH

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương

Đảng Cộng sản Việt Nam

Thưa các đồng chí Trung ương,

Hôm nay , Hội nghị lần thứ 13 Ban

Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX

khai mạc đúng vào dịp đầu năm dương lịch

2006. Tôi xin gửi tới các đồng chí Trung

ương cùng tất cả các đồng chí tham dự

Hội nghị lời chúc mừng năm mới tốt đẹp

nhất .

Hội nghị Trung ương lần này có nhiệm

vụ chủ yếu là chuẩn bị hai nội dung cơ bản

để tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X của Đảng: tiếp thu ý kiến đóng

góp của đại hội đảng các cấp và một số

* Bài phát biểu khai mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX (ngày 11-1-2006 ). Đầu đề

của báo Nhân Dân
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cơ quan , tổ chức đảng để tiếp tục hoàn thiện

dự thảo các văn kiện trình Đại hội trước

khi đưa ra lấy ý kiến nhân dân và chuẩn bị

nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng

khóa X để giới thiệu với Đại hội.

Thưa các đồng chí,

Từ giữa năm 2005 đến nay, căn cứ

vào quyết định của các Hội nghị Ban

Chấp hành Trung ương lần thứ 11 và

lần thứ 12, Bộ Chính trị đã gửi dự thảo các

văn kiện trình Đại hội X để lấy ý kiến đóng

góp của đại hội các đảng bộ từ cấp cơ sở

đến cấp huyện, quận , các tỉnh , thành phố và

các đảng bộ trực thuộc Trung ương. Các dự

thảo văn kiện cũng đã được gửi lấy ý kiến

tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XI; của

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam , các đoàn thể

nhân dân , của giới trí thức và nhiều tổ chức

xã hội . Các ý kiến đóng góp đều thể hiện

tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết đối

với công việc của Đảng và của đất nước .

Bộ Chính trị đã cho tổng hợp các ý kiến

đó và đã thảo luận , nghiêm túc tiếp thu

những nội dung hợp lý, chỉ đạo chỉnh lý

các văn bản để trình Hội nghị Trung ương

lần này .

Về chuẩn bị nhân sự , Bộ Chính trị cũng

đã chỉ đạo quán triệt phương hướng công

tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

khóa X do Hội nghị lần thứ 12, Ban

Chấp hành Trung ương thông qua, đồng

thời hướng dẫn các cấpủy về quy trình giới

thiệu nhân sự Ban Chấp hành Trung ương

khóa X. Các cấp ủy và tổ chức đảng trực

thuộc Trung ương đã nghiêm chỉnh chấp

hành và tham gia tích cực vào các bước

chuẩn bị này. Các đồng chí Ủy viên Trung

ương cũng đã tự mình bày tỏ ý kiến vào

việc tái ứng cử hay đề cử. Tại đại hội

đảng bộ các cấp vừa qua, nhất là ở cấp tỉnh,

thành phố và tương đương đã bầu được

những đồng chí xứng đáng vào cấp ủy , là

một trong những nguồn cán bộ, để qua đó ,

lựa chọn những đồng chí tiêu biểu giới

thiệu tham gia Ban Chấp hành Trung ương

khóa mới. Việc giới thiệu cán bộ để Đại

hội X của Đảng bầu vào Ban Chấp hành

Trung ương là công việc hết sức hệ trọng ,

có ý nghĩa quyết định trực tiếp đến thành

công của Đại hội toàn quốc của Đảng, có ý

nghĩa lớn lao và lâu dài đối với sự nghiệp

cách mạng của Đảng, vận mệnh của đất

nước . Tôi đề nghị Ban Chấp hành Trung

ương đề cao tinh thần trách nhiệm trước

Đảng, trước nhân dân, thực hiện đúng

nguyên tắc của Đảng, cân nhắc giới thiệu

những đồng chí xứng đáng, đủ tiêu chuẩn

đức tài, được nhân dân tin cậy để kiến

nghị với Đại hội xem xét, bầu vào Ban

Chấp hành Trung ương khóa X. Bộ Chính

trị sẽ trình với Hội nghị những nội dung cụ

thể về công tác nhân sự Đại hội để Trung

ương xem xét, quyết định .

Thưa các đồng chí,

Từ nay đến Đại hội toàn quốc lần thứ X

của Đảng, thời gian còn rất ít . Do tính chất

quan trọng của Hội nghị lần này, tôi đề nghị

các đồng chí Trung ương tập trung trí tuệ,

phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm

cao, thảo luận và quyết định chính xác để

hoàn thành tốt các nội dung của kỳ họp.

Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai

mạc Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX .

Xin trân trọng cảm ơn . D
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XÓA ĐÓI, GIẢM NGHÈO Ở NƯỚC TA -

THÀNH TỰU, THÁCH THỨC VÀ GIẢI PHÁP

PHẠM GIA KHIÊM *

nước ta, đói , nghèo vẫn đang là vấn

đề kinh tế - xã hội bức xúc. Xóa đói,

( ) giảm
nghèo

toàn
diện

,bền
vững

luôn

luôn được Đảng, Nhà nước ta hết sức quan tâm

và xác định là mục tiêu xuyên suốt trong quá

trình phát triển kinh tế - xã hội và là một trong

những nhiệm vụ quan trọng góp phần

phát triển đất nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa .

Trong gần 20 năm đổi mới, nhờ thực hiện

cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn nước

ta , công cuộc xóa đói, giảm nghèo đã đạt được

thành tựu đáng kể, có ý nghĩa to lớn cả về kinh

tế , chính trị , xã hội và an ninh - quốc phòng,

phát huy được bản chất tốt đẹp của dân tộc ta

và góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát

triển đất nước bền vững . Tỷ lệ hộ nghèo giảm

nhanh trong khoảng thời gian 5 năm từ 17,2%

năm 2001 với 2,8 triệu hộ , xuống còn 8,3%

năm 2004 với 1,44 triệu hộ , bình quân mỗi

năm giảm 34 vạn hộ , đến cuối năm 2005 còn

khoảng dưới 7% với 1,1 triệu hộ. “Những

thành tựu giảm nghèo của Việt Nam là một

trong những câu chuyện thành công nhất trong

phát triển kinh tế” . Đó là đánh giá trong “Báo

cáo phát triển Việt Nam năm 2004 ” của Ngân

hàng thế giới.

Do đời sống của nhân dân ngày càng

được cải thiện , cùng với định hướng chung là

từng bước tiếp cận với trình độ của các nước

đang phát triển trong khu vực , nên chuẩn

nghèo đã được điều chỉnh lại, trong đó có tính

đến các nhân tố ảnh hưởng . Chuẩnnghèo mới

áp dụng cho giai đoạn 2006 - 2010 quy định :

Hộ nghèo là những hộ ở khu vực nông thôn có

thu nhập bình quân 200.000 đồng /người/tháng

trở xuống, đối với những hộ ở khu vực

thành thị có thu nhập bình quân từ

260.000 đồng/người/tháng trở xuống. Theo

quy định này, ước tính năm 2005 cả nước ta có

khoảng 3,9 triệu hộ nghèo, chiếm 22% số hộ

trong toàn quốc; Các vùng có tỷ lệ hộ nghèo

cao là vùng Tây Bắc (44 %) và Tây Nguyên

(40%) ; vùng có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất là

vùng Đông Nam Bộ (9%) .

Với sự phấn đấu không mệt mỏi của Đảng,

Nhà nước và nhân dân ta trong nhiều năm qua,

công cuộc xóa đói, giảm nghèo đã đạt được

một số thành tựu quan trọng, nhưng phía trước

vẫn còn không ít khó khăn và thách thức :

Thứ nhất là , về nhận thức , một bộ phận

không nhỏ người nghèo và địa phương nghèo

vẫn còn tư tưởngỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ

của Nhà nước, nên chưa chủ động vượt lên để

thoát nghèo.

*
Ủy viên Trung ương Đảng , Phó Thủ tướng Chính phủ
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Thứhai là, sự đánh giá tỷ lệ nghèo còn thấp

hơn thực tế ở một vài địa phương, nên một bộ

phận người thực sự nghèo chưa được tiếp cận

với các chương trình xóa đói, giảm nghèo.

Thứ ba là , nguồn lực huy động cho chương

trình xóa đói, giảm nghèo còn khiêm tốn .

Hằng năm, ngân sách nhà nước hỗ trợ cho

chương trình xóa đói, giảm nghèo mới chỉ

được bình quân khoảng 60.000 đồng/người.

Trong khi đó, một số địa phương chưa chủ

động huy động hoặc huy động chưa tương

xứng với tiềm năng của nguồn lực tại chỗ ;

chưa lồng ghép hài hòa các loại nguồn lực trên

cùng địa bàn và chưa huy động được sự tham

gia mạnh mẽ của các doanh nghiệp , các tổ

chức, các cộng đồng và các cá nhân có điều

kiện vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo. Vì

vậy , chưa đáp ứng được nhu cầu cần hỗ trợ của

người nghèo để đủ điều kiện thoát nghèo bền

vững , dẫn đến mục tiêu thoát nghèo khó thực

hiện được .

Thứ tư là , một số cơ chế , chính sách và biện

pháp hỗ trợ xóa đói giảm nghèo chưa thật phù

hợp , việc tổ chức thực hiện còn bất cập , còn

mang tính bao cấp, nên không tạo được động

lực để người nghèo chủ động vượt nghèo. Biện

pháp hỗ trợ ởlàm nhà ở cho đồng bào nghèo

chưa thật phù hợp với nhu cầu và tập quán của

từng dân tộc , từng địa phương; có địa phương

chưa chú ý đầy đủ đến quy hoạch sản xuất lâu

dài và môi trường sống của nhân dân trong khi

xây dựng các khu dân cư vượt lũ ; mức chi phí

cho khám , chữa bệnh còn thấp ; chính sách trợ

cước, trợ giá cũng còn bất hợp lý ; mức vốn vay

tín dụng ưu đãi còn thấp và chưa thật phù hợp

với chu kỳ sản xuất kinh doanh ; cơ chế phân

bổ vốn còn mang tính bình quân, v.v .. Ở một

số nơi, nhất là vùng cao, vùng sâu thông tin

đến với người dân chưa đầy đủ nên nhận thức

về các chính sách của Nhà nước đối với người

nghèo còn hạn chế . Những khiếm khuyết

nói trên đã làm cho hiệu quả của chương trình

xóa đói, giảm nghèo bị giảm bớt một phần .

Thứ năm là , việc tổchức thực hiện chương

trình xóa đói, giảm nghèo không đồng đều ở

một số địa phương . Đội ngũ cán bộ vừa thiếu

về số lượng, vừa yếu về năng lực . Phần lớn cán

bộ thực thi chương trình ở cấp xã đều kiêm

nhiệm, chưa được đào tạo, bồi dưỡng thường

xuyên . Việc theo dõi , giám sát chương trình

chưa có hệ thống và đồng bộ. Công tác sơ kết,

tổng kết, đánh giá chương trình chủ yếu dựa

trên các báo cáo với lượng thông tin chưa

đầy đủ .

Do nhiều yếu tố tác động khách quan trong

quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất

nước, tình trạng nghèo đói hiện nay đang vận

động theo hướng :

-

Tốc độ giảm nghèo không đồng đều giữa

các vùng và có xu hướng chậm lại, các hệ số

tăng trưởng kinh tế và giảm nghèo từ 1 - 0,7

trong những năm 1992 - 1998, giảm xuống

còn khoảng 1 - 0,3 giai đoạn 1998 - 2004. Tốc

vùngbị chia cắt về địa lý , kết cấu hạ tầng và

giảm nghèo thể hiện rõ nhất là ở những

mặt bằng dân trí còn thấp . Một số chính sách

và giải pháp động lực cho xóa đói, giảm nghèo

đã bộc lộ những hạn chế, không còn tác dụng

mạnh mẽ như giai đoạn đầu , như các chính

sách về đất đai , về giao đất , giao rừng , về

khoán trong nông nghiệp, ... Vì vậy, cần phải

có động lực mới cho tương lai , đó là chính

sách phát triển và chuyển giao công nghệ sinh

học , công nghệ sau thu hoạch để nâng cao

năng suất cây trồng , vật nuôi, nâng cao giá trị

sản xuất trên một diện tích gieo trồng , chính

sách chuyển đổi cơ cấu sản xuất theo hướng

sản xuất hàng hóa tập trung, chuyên canh phục

vụ cho xuất khẩu và cung cấp nguyên liệu cho

các ngành chế biến (bông, cà phê , cao su , hạt

điều , chè, mía, gỗ, tre , lúa, ngô, khoai, sắn,

vừng, lạc , đậu ... ); chính sách phát triển kinh tế

trang trại , phát triển tiểu , thủ công nghiệp ,
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doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ; chính sách

khuyến khích chuyển dịch cơ cấu kinh tế , đưa

chăn nuôi đại gia súc có hiệu quả kinh tế cao

thành ngành sản xuất chính ,v.v ..

-
Tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực miền núi vẫn

còn cao , gấp từ 1,7 đến 2 lần tỷ lệ hộ nghèo

bình quân của cảnước . Tỷ lệ hộ nghèo ở vùng

đồng bào dân tộc thiểu số trong tổng số hộ

nghèo của cả nước có chiều hướng tăng từ

21 % năm 1992 lên 36% năm 2005. Tỷ lệ hộ

nghèo tập trung chủ yếu ở những vùng khó

khăn , có nhiều yếu tố bất lợi như điều kiện tự

nhiên khắc nghiệt, kết cấu hạ tầng thấp kém ,

trình độ dân trí thấp , trình độ sản xuất manh

mún, sơ khai. Ngoài ra , xuất hiện một số đối

tượng nghèo mới ở những vùng đang đô thị

hóa và nhóm lao động nhập cư vào đô thị , họ

thường gặp nhiều khó khăn hơn và phải chấp

nhận mứcthu nhập thấp hơn lao động sở tại.

Đây là những điều kiện cơ bản làm gia tăng

yếu tố tái nghèo và tạo ra sự không đồng đều

trong tốc độ giảm nghèo giữa các vùng. Các

vùng Tây Bắc , Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên

có tốc độ giảm nghèo nhanh nhất, song đây

cũng là những vùng có tỷ lệ hộ nghèo cao

nhất.

Chênh lệch về thu nhập giữa các nhóm

giàu và nhóm nghèo có xu hướng gia tăng :

Trong những năm gần đây, chênh lệch về thu

nhập giữa 20% nhóm giàu và 20% nhóm

nghèo từ 4,3 lần năm 1993 lên 8,14 lần năm

2002; chênh lệch giữa 10% nhóm giàu nhất và

10% nhóm nghèo nhất từ 12,5 lần năm 2002,

tăng lên 13,5 lần năm 2004 ; Mức độ nghèo

còn khá cao, thu nhập bình quân của nhóm hộ

nghèo ở nông thôn chỉ đạt 70% mức chuẩn

nghèo mới . Sự gia tăng khoảng cách giàu

nghèo sẽ làm cho tình trạng nghèo tương đối

trở nên gay gắt hơn , việc thực hiện các giải

pháp để giảm nghèo sẽ càng khó khăn hơn .

Mặc dù , trong những năm qua số hộ nghèo

trong cả nước đã giảm mạnh , song trên thực tế

công cuộc xóa đói , giảm nghèo còn vô cùng

gian nan. Nguy cơ tái nghèo có thể tăng do tác

động củakinh tế thị trường và hội nhậpkinh tế

quốc tế ; do đầu tư phát triển kinh tế giữa các

vùng chưa đồng đều ; cơ hội về việc làm của

người nghèo ngày càng khó khăn hơn do đổi

mới công nghệ trong sản xuất, yêu cầu trình độ

của người lao động ngày càng cao. Đói nghèo

trở lại là vấn đề luôn rình rập một bộ phận khá

lớn số hộ nghèo vừa vượt khỏi ngưỡng nghèo.

Chỉ cần gặp thiên tai , dịch bệnh , đau ốm hoặc

biến động giá cả, thì các hộ này lại dễ rơi vào

tình trạng đói nghèo .

Để thực hiện mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo

theo chuẩn mới từ 22% năm 2005 xuống còn

11 % năm 2010, cải thiện đời sống người

nghèo, hạn chế tốc độ gia tăng chênh lệch về

thu nhập, mức sống giữa thành thị và nông

thôn , giữa đồng bằng và miền núi, giữa nhóm

hộ giàu và nhóm hộ nghèo, trong thời gian tới ,

cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cơ

bản sau đây:

1 – Dựa trên sự tăng trưởng kinh tế, tạo

việc làm để nâng cao đời sống cho người

nghèo

Bảo đảm nền kinh tế tăng trưởng cao, bền

vững là điều kiện tiên quyết để giảm nghèo .

Kinh nghiệm ở một số nước và thực tế ở nước

ta cho thấy trong gần một thập kỷ vừa qua,

nước ta đạt được thành tựu tích cực về giảm

nghèo là dựa trên sự tăng trưởng kinh tế cao và

liên tục . Để bảo đảm cho kinh tế tăng trưởng

nhanh và ổn định, vấn đề cải cách cơ cấu kinh

tế và bộ máy quản lý nhà nước đã trở thành

một đòi hỏi cấp thiết trên tất cả các mặt chủ

yếu như thể chế kinh tế , thúc đẩy thị trường

phát triển , đẩy mạnh xuất khẩu , cải thiện môi

trường đầu tư , cải cách mạnh mẽ khu vực kinh

tế nhà nước , xóa bỏ bao cấp, hỗ trợ phát triển

mạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cải cách

hành chính và các hoạt động phục vụ

sản xuất kinh doanh, v.v..

đầu tư,
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Phát triển kinh tế , xã hội đồng bộ từ miền

xuôi đến miền núi , từ vùng thuận lợi đến vùng

sâu , vùng xa. Chú trọng giúp các địa phương

nghèo phát triển kinh tế thông qua chuyển

dịch cơ cấu kinh tế , cơ cấu cây trồng , vật nuôi

có giá trị kinh tế cao, phát triển sản xuất hàng

hóa, đổi mới cơ cấu lao động theo hướng tăng

dần tỷ trọng lao động công nghiệp và dịch vụ ,

giảm dần tỷ trọng lao động nông nghiệp . Có

được như vậy, mới tạo thêm nhiều việc làm ở

cả thành thị và nông thôn . Việc giảm tỷ lệ

nghèo đói nghiêm trọng ở miền núi , vùng sâu ,

vùng xa đòi hỏi có sự đầu tư mạnh mẽ, liên tục

của Nhà nước và sự chủ động vượt lên của

chính địa phương và người nghèo ở những

nơi này .

2 – Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng ,

phát triển các loại hình dịch vụ giáo dục,

y tế, văn hóa và bảo vệ môi trường

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển cơ sở hạ

tầng , hệ thống giao thông , hệ thống điện,

trường học, cơ sở khám chữa bệnh và các thiết

chế văn hóa cho các địa phương nghèo để sớm

khắc phục tình trạng thiếu điện, thiếu nước

sạch , thiếu thuốc chữa bệnh, thiết bị y tế nghèo

nàn, lạc hậu, đồng thời thực hiện đồng bộ các

biện pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế ,

đặc biệt chú trọng đào tạo , tăng cường năng

lực cho đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế và cung

cấp đầy đủ thuốc chữa bệnh , phù hợp với thu

nhập của người dân. Kết hợp chặt chẽ chương

trình xóa đói, giảm nghèo với các chương

trình , kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , bảo

vệ và cải thiện môi trường.

Giải pháp nói trên nhằm nâng cao thiết

thực mứcsống và chất lượng cuộc sống nhân

dân ở các xã nghèo, vùng nghèo, giảm dần

khoảng cách giữa các vùng, các dân tộc và các

tầng lớp dân cư; bảo đảm cho người nghèo

tiếp cận được với các dịch vụ xã hội , đặc biệt

là về chăm sóc y tế , giáo dục và kế hoạch hóa

gia đình , sẽ làm giảm bớt những hậu quả trước

mắt và nguồn gốc của nghèo đói.

3 - Xã hội hóa các hoạt động xóa đói ,

giảm nghèo , đặc biệt là về nguồnlực

Trong công cuộc xóa đói giảm nghèo,

nguồn lực củaNhà nước vừa có vai trò chủ

đạo , vừa mang tính xúc tác , khơi nguồn ,

nguồn lực của cộng đồng, của quốc tế cũng có

có vai trò rất quan trọng . Xây dựng và phát

triển các chương trình “ Những tấm lòng từ

thiện” ; “Nối vòng tay lớn” ; “Một thế giới trái

tim ” ; “ Quỹ tình thương” ; “Nhà đại đoàn

kết” ... , đã thu hút đông đảo các cá nhân , cộng

đồng , doanh nghiệp, các tổ chức xã hộitrong

Cuộc vậnđộng“Ngày vì người nghèo” , “ xóa

nước và quốc tế tham gia hỗ trợ người nghèo.

nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo” , đã giúp

cho hàng trăm nghìn hộ nghèo sửa chữa hoặc

xây mới được nhà ở. Các mô hình tín dụng -

tiết kiệm, nông dân sản xuất giỏi, thanh niên

làm kinh tế , v.v. đã góp phần cải thiện điều

kiện sống cho nhiều thành viên của các tổ

chức, các đoàn thể xã hội .

Ngoài các nguồn lực trong nước và nguồn

hỗ trợ tài chính của cộng đồng quốc tế , điều

quan trọng hơn là chúng ta đã tiếp thu có hiệu

quả sự trợ giúp kỹ thuật của bè bạn quốc tế và

đã nhân rộng được nhiều bài học kinh nghiệm

và mô hìnhtốt về xóa đói , giảm nghèo như :

phương pháp lập kế hoạch có sự tham gia của

người dân , vấn đề giới trong xóa đói, giảm

nghèo, cơchế tăngcường phân cấp cho địa

phương, đặcbiệt là cấp xã ... Những kinh

và bài học quý báu ấy đã góp phần

nâng cao chất lượng , hiệu quả và tính bền

vững của công cuộc xóa đói , giảm nghèo.

Trong những năm tới, xã hội hóa các hoạt

động xóa đói giảm nghèo cần được các cấp,

các ngành, các tổ chức xã hội và mọi người

tiếp tục quan tâm và thúc đẩy lên một tầm cao

mới , nhằm tăng cường hơn nữa trách nhiệm

của xã hội và của mọi người dân trong việc

giải quyết vấn đề nghèo đói ở nước ta .
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4 – Đổi mới công tác tổ chức, bảo đảm

tính công khai, minh bạch và làm rõ trách

nhiệm trong việc lập kế hoạch , tạo điều kiện

để chính quyền địa phương chủ động, người

dân bàn bạc, thảo luận, nhằm tạo ra sự

đồng thuận và hợp tác , quyết tâm vượt

nghèo, vươn lên làm giàu của các xã nghèo ,

vùng nghèo và chính bản thân người nghèo

trong quá trình triển khai chương trình xóa

đói, giảm nghèo

Những năm gầy đây , các cơ quan quản lý

nhà nước đã có nhiều tiến bộ trong công tác

chỉ đạo, điều hành bảo đảm thực hiện có chất

lượng các chương trình xóa đói, giảm nghèo .

Cơ chế tự chủ về phân bổ ngân sách, tổ chức

thực hiện và quản lý các chương trình trên cơ

sở nhu cầu thực tiễn, lập kế hoạch và huy động

nguồn lực trên địa bàn đã tạo điều kiện cho các

cấp chính quyền chủ động, tự giải quyết và tự

chịu trách nhiệm về hiệu quả của chương trình .

Song trên thực tế , việc thực hiện quyền kiểm

tra , giám sát và ra quyết định tại cấp xã vẫn rất

hạn chế. Vì vậy , cần tạo mọi điều kiện để phát

huy tính năng động, chủ động của cơ sở ,phát

huy sức mạnh về vật chất và tinh thần của cả

cộng đồng để nâng cao hiệu quả của chương

trình xóa đói , giảm nghèo.

Hai yếu tố quan trọng nhất để thực hiện

giảm nghèo là, Nhà nước tạo động lực giảm

nghèo thông qua các chính sách phát triển

kinh tế - xã hội và ý chí vượt nghèo của người

nghèo. Các chương trình giảm nghèo và phát

triển kinh tế - xã hội ở các vùng nghèo, xã

nghèo bước đầu được nhân dân trong cộng

đồng tham gia, thảo luận và quyết định. Người

dân từng bước nhận thức được vai trò và trách

nhiệm của mình trong việc tham gia thực hiện

các chương trình giảm nghèo. Phương châm

“dân biết , dân bàn , dân làm, dân kiểm tra”

phải được thực hiện xuyên suốt trong các hoạt

động của chương trình giảm nghèo ở địa

phương.

Trong thời gian tới , công tác xóa đói, giảm

nghèo cần tập trung vào các địa bàn là các xã

khó khăn nhất ở vùng căn cứ cách mạng, vùng

cao, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa,

vùng đồng bào dân tộc ít người và các đối

tượng khó khăn nhất , trong đó , đặc biệt ưu tiên

phụ nữ và trẻ em nghèo. Động viên cộng đồng

người nghèo phát huy nội lực, tự vươn lên

thoát nghèo, kết hợp với sự hỗ trợ của Nhà

nước và các cộng đồng khác , tăng cường và đa

hiệu quả các nguồn lực quốc tế ; có chínhsách ,

dạng hóa các nguồn lực, kết hợp sử dụng có

cơ chế khuyến khích và các giải pháp có tính

chuyển giao công nghệ thích hợp đến các xã

đột phá, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật ,

nghèo, người nghèo, khuyến khích các doanh

nghiệp đào tạo nghề và tạo việc làm ổn định và

tăng thu nhập cho người nghèo để xóa đói,

giảm nghèo bền vững , góp phần phát triển

kinh tế - xã hội .

Chống đói nghèo là một cuộc chiến đấu lâu

dài và quyết liệt. Mặc dù đất nước còn nhiều

luônưutiến giành nguồn lực để xóa đói, giảm

khó khăn , nhưng Đảng và Nhà nước ta luôn

nghèo; đồng thời thực hiện cam kết với cộng

đồng quốc tế về việc thực hiện các chỉ tiêu

thiên niên kỷ, trong đó có các chỉ tiêu về xóa

đói , giảm nghèo.

Sắp tới, để thực hiện thắng lợi kế hoạch

5 năm 2006 - 2010 và Nghị quyết Đại hội lần

thứ X của Đảng, Chính phủ sẽ tiếp tục tạo lập

động lực để phát triển mạnh mẽ kinh tế - xã

hội, đồng thời chủ động chỉ đạo thực hiện công

cuộc xóa đói , giảm nghèo với sự đồng tâm

hiệp lực của các ngành , các cấp, của cảcộng

đồng, của các tổ chức kinh tế , xã hội và của

chính người nghèo.

Với quyết tâm cao và tổ chức thực hiện

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, chúng ta

nhất định sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu cao

cả và đầy tính nhân văn đã cam kết với cộng

đồng quốc tế - mục tiêu xóa đói, giảm nghèo

trên đất nước ta .D
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NHIỆM VỤ KINH TẾ NĂM 2000:

TĂNG TRƯỞNG CAO,

BỀN VỮNG VÀ CHẤT LƯỢNG

ĐĂNG VĂN THANH

K

Ỳ họp thứ 8 , Quốc hội khóa XI đã

xác định nhiệm vụ phát triển kinh tế

năm 2006 là phải tăng trưởng cao và

bền vững , tạo chuyển biến mạnh mẽvề chất

lượng , hiệu quả vàsức cạnh tranh của toàn bộ

nền kinh tế . Năm 2005, kinh tế tiếp tục tăng

trưởng khá , tổng sản phẩm trong nước (GDP )

tăng 8,4% . Quốc hội đặt ra mục tiêu tăng

trưởng kinh tế cho năm 2006 là 8% , đồng thời

yêu cầu phấn đấu tăng cao hơn 8%, nhưng đặc

biệt phải quan tâm tới chất lượng tăng trưởng .

Tăng trưởng cao nhưng phải bền vững , nền

kinh tế phải ổn định, nângcao chất lượng tăng

trưởng , tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh.

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế .

Nhìn lại năm 2005 , có thể thấy , nền kinh

tếgặp nhiều khó khăn khách quan , hạn hán

diễn ra gay gắt trên diện rộng, gây hậu quả

nặng nề ; dịch cúm gia cầm tái phát và diễn

biến phức tạp ; tăng đột biến giá xăng dầu, vật

tư , nguyên liệu , hàng hóa thiết yếu , quan

trọng , đã thiết lập mặt bằng giá mới ở mức

cao, tác động bất lợi đến sảnxuất , năng lực

cạnh tranh của doanh nghiệp, của nền kinh tế ,

ảnh hưởng đến đời sống nhân dân và nhiều

mặt hoạt động xã hội . Trong khu vực ASEAN,

khu vực châu Á và trên thế giới có sự cạnh

tranh gay gắt về vốn đầu tư ,thị trường tiêu

thụ , xuất hiện nhiều rào cản thương mại gây

khó khăn cho xuất khẩu một số sản phẩm của

Việt Nam . Sự bất ổn và những nhạy cảm tại

nhiều khu vực trên thế giới đã tác động không

thuận đến mở rộng quan hệ kinh tế, văn hóa

của Việt Nam với các nước . Tuy vậy, với sự

nỗ lực vượt khó , lao động sáng tạo của toàn

Đảng, toàn dân , của doanh nghiệp và doanh

nhân nên hầu hết các nhiệmvụ và chỉ tiêu

kinh tế chủ yếu do Quốc hội đề ra đều đạt và

vượt, có chỉ tiêu tăng cao so với năm 2004.

Tăng trưởng kinh tế (GDP) đã đạt mức

cao nhất trong 5 năm 2001 - 2005 , góp phần

hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tăng trưởng

kinh tế 5 năm 2001 - 2005 (tăng bình quân

7,5 %/năm ). GDP bình quân đầu người đã đạt

được 640 USD, gấp 1,5 lần năm 2001. Tổng

nguồn vốn đầu tư toàn xã hộiước đạt 36,8 %

GDP (kế hoạch là 36,5%) , vốn đầu tư trực tiếp

nước ngoài đạt mức cao (5,8 tỉ USD), vốn

ODA đạt 3,74 tỉ USD. Thu chi ngân sách nhà

nước vượt dự toán, tăng nhiều so với năm

2004. Nhiều mục tiêu "Thiên niên kỷ " hoàn

thành trước thời hạn, như xóa đói giảm nghèo,

tăng khả năng phát triển giáo dục, chăm sóc

bà mẹ và trẻ em, tuổi thọ bình quân, tăng khả

năng phát triển toàn diện của con người;

* PGS , TS , Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế - Ngân sách

của Quốc hội
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tăng khả năng kinh doanh và thu hút việc làm;

nâng cao khả năng xác định và lựa chọn của

người dân trong đời sống kinh tế - xã hội .

Những thành tựu đó là kết quả của đường lối

đổi mới của Đảng, phát huy sức mạnh tổng

hợp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân, là

chính sách phát huy nội lực , huy động ngoại

lực, tận dụng mọi lợi thế và tiềm năng để đưa

đất nước tiếp tục phát triển .

Để có giải pháp hiệu quả cho phát triển

kinh tế năm 2006, thiết nghĩ, phải thấy hết

những yếu kém của nền kinh tế trong năm

2005, đó là :

-

Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao , nhưng

chất lượng và hiệu quả chưa tương xứng với

tiềm năng và yêu cầu phát triển của nền kinh

tế. Nhiều cơ hội, nhiều nhân tố kinh tế thuận

lợi chưa được khai thác và sử dụng đầy đủ ,

đúng mục đích , có hiệu quả.Đóng góp chủ

yếucho tăng trưởng kinh tế vẫn là vốn và lao

động. Hàm lượng trí tuệ , khoa học , công nghệ

trong sản phẩm hàng hóa, dịch vụ còn thấp .

Năng suất lao động xã hội chưa cao. Nền kinh

tế còn thiếu các ngành dịch vụ và công nghiệp

hỗ trợ , nhất là các ngành có chất lượng và

trình độ công nghệ cao. Thị trường tài chính,

tiền tệ ,vốn,lao động ; thị trường khoa học -

công nghệ còn sơ khai, thị trường bất động sản

còn trầm lắng, tồn tại nhiều hoạt động ngầm .

-

Còn thiếu một chiến lược phù hợp để

khai thác và sử dụng đúng mức , có hiệu quả

nguồn lực , nguồn tài nguyên của đất nước.

Chiến lược phát triển và an ninh năng lượng

chưa thật chủ động và bền vững. Khai thác và

xuất khẩu dầu thô ngày càng tăng , trong khi

xăng dầu phải nhập khẩu và trong tình trạng bị

động, chịu ảnh hưởng lớn của biến động giá

cả trên thị trường thế giới. Thiếu điện đã gây

thiệt hại cho nền kinh tế . Cần có những

phương án và quyết sách sớm hơn , có hiệu

quả hơn .

-

Hoạt động đầu tư phát triển có chuyển

biến tích cực , nhưng chưa đạt yêu cầu và tiềm

năng còn lớn chưa được khai thác . Hiệu quả

đầu tư chưa được cải thiện . Việc chấp hành kỷ

luật, quy trình , quyphạm đầu tư chưa nghiêm .

Tình trạng vốn đầu tưbố trí dàn trải, thiếu tập

trung ,mất cân đối vẫn diễn ra khá phổ biến và

thậm chí tồn tại ngay từ trong kế hoạch . Công

tác quản lý đầu tư xây dựng còn yếu kém .

Tình trạng công trình , dự án bị rút ruột xảy ra

nghiêm trọng . Còn công trình , dự án đầu tư

không phù hợp chiến lược phát triển kinh tế .

Đã xử lýđượcmột phầnnợ xây dựng cơ bản ,

nhưng số nợ đọng thực tế của không ít địa

phương vẫn lớn hơn nhiều so với số đã báo

cáo, gây nhiều bức xúc cho các cấp, các

ngành .

- Cơ chếphân phối và sử dụng nguồn lực ,

phân chia các lợi ích kinh tế chưa thực sự là

động lực thúc đẩy nâng cao năng suất lao

động , sử dụng hợp lý , tiết kiệm tài nguyên, tài

sản , tiền vốn , lao động, chưa tác động mạnh

đến việc nâng cao hiệu quả , hiệu lực quản lý

kinh tế , quản lý nhà nước và quản lý xã hội .

Nguồn lực và ngân quỹ còn lãng phí; duy trì

và kéo dài cơ chế “ xin - cho ” dưới nhiều hình

thức đã tạo môi trường , cơ hội cho tệ nạn cửa

quyền, nhũng nhiễu , tham ô. Một phần thu

nhập quốc dân vẫn được phân phối thiếu minh

bạch , thông qua các kiểu lòngvòng để vụ lợi ,

hoặc rơi vào tình trạng bình quân .

-
- Đã có cốgắng khắc phục tình trạng thiếu

lành mạnh trong hệ thống tài chính , tiền tệ , tín

dụng, nhưng còn chưa căn bản . Một số chỉ tiêu

quan trọng , nhạy cảm đối với sự ổn định kinh

tế vĩ mô, như: cán cân thanh toán thấp; nhập

siêu tăng mạnh ; nợ dây dưa và khó có khả

nặng thu hồi ở các ngân hàng thương mại, nợ

tồn đọng chưa xử lý xong lại phát sinh nợ mới

trong xây dựng cơ bản ; thu nội địa mới chiếm

trên 50 % tổng thu ngân sách , dự trữ và dự

phòng đều mỏng; giá cả và tỷ giá vẫn ẩn chứa

tác động bất lợi đến sản xuất, đời sống nhân

dân và nhiều mặt của nền kinh tế .

– Nhập siêu cao , cần có sự phân tích kỹ và

đặt trongmối quan hệ tổng thể về kinh tế đối

ngoại và thu hút nguồn vốn đầu tưnước ngoài.
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Nhập siêu tăng cao, chủ yếu tập trung ở các

doanh nghiệp trong nước . Hàng xuất khẩu chủ

yếu là nguyên liệu , khoáng sản , gia công,

nhiều hàng xuất khẩu qua trung gian giá trị

thấp. Việt Nam xuất siêu vào Hoa Kỳ, EU,

nhưng lại nhập siêu chủ yếu từ các nước

châu A.

qua

Năm 2006 , nền kinh tế Việt Nam đứng

trước những thuận lợi lớn do kết quả đầu tư ,

phát triển kinh tế - xã hội nhiều năm đem

lại , vị thế của đất nước trong khu vực và thế

giới tiếp tục được nâng lên . Các nước trên thế

giới đã biết nhiều hơn về một đất nước Việt

Nam phát triểnkinh tế năng động ,ổn định

chính trị - xã hội, đã và đang tiến hành đối

mới và hoàn thiện hệ thốngpháp luật phù hợp

với thông lệ và cam kết quốc tế .

Từ thực tế năm 2005và thực hiện Chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội 2001 - 2010 về

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo

định hướng xã hội chủ nghĩa , xây dựng nền

tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở

thành một nước công nghiệp , Quốc hội đã đề

ra các mục tiêu : tốc độ tăng trưởng tổng sản
ra các mục tiêu : tốc độ tăng trưởng tổng sản

phẩm trong nước (GDP) năm 2006 là 8 %; giá

trị tăng thêm của ngành nông, lâm , ngư nghiệp

tăng 3,8% ; ngành công nghiệp, xây dựng tăng

10,2% ; ngành dịch vụ tăng 8% ; tổng kim

ngạch xuất khẩu tăng 16,4%; tổng nguồn vốn

đầu tư toàn xã hội chiếm 38,6 %..

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế

2006 với tốc độ tăng trưởng cao, bền vững ,

tiếp tục nâng cao chất lượng tăng trưởng cần

tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu :

Thứnhất: Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm

được coi là khâu bứt phá của từng ngành , từng

lĩnh vực và có giải pháp tích cực, cụ thể tạo

môi trường thuận lợi cho phát triển . Tập trung

nguồn lực và sức lực để chỉ đạo thực hiện

những công việc đã và đang tiến hành có hiệu

quả, những công việc trọng tâm mới bắt đầu

triển khai từ năm 2006 theo một lộ trình cụ

thể, dứt điểm , tránh phân tán và để dây dưa,

kéo dài .

Trong nông nghiệp, tập trung cao và xử lý

đồng bộ các công trình thủy lợi trọng điểm , về

giống và cơ cấu mùa vụ , hình thành vùng

nguyên liệu tập trung gắn với cơ sở chế biến

công nghiệp, tăng khả năng và chủ động

phòng chống thiên tai một cách cơ bản , dịch

bệnh trong chăn nuôi và thủy sản . Rà soát để

cơ cấu lại các loại rừng phòng hộ, rừng đặc

dụng, rừng sản xuất , đểcó định hướng lâu dài

cho trồng, bảo vệ và khai thác rừng một cách

hiệu quả và bền vững. Điều tra , đánh giá kỹ để

phát triển mạnh ngành nghề truyền thốngmà

thị trường đang cần . Có cơ chế, chính sách

khuyến khích phát triển mạnh doanh nghiệp

vừa và nhỏ trong nông thôn .

Trong công nghiệp , thúc đẩy việc hình

thành và phát triển các ngành công nghiệp

chiến lược, công nghiệp phụtrợcó hàm lượng

khoa học - công nghệ cao, như : năng lượng

(điện, dầu khí ), công nghiệp phần mềm , cơ

khí chính xác, công nghiệp hóa dầu, công

nghiệp ô-tô, công nghiệp tàu thủy , luyện căn

thép , chế biến và công nghiệp sinh học...

Nâng dần hàm lượng trí tuệ trong cácsản

phẩm công nghiệp , chuyển mạnh hơn từ gia

công, lắpráp sang sản xuất tại chỗ. Vớitốc độ

phát triển như hiện nay , tình trạng thiếu điện

cho sản xuất và tiêu dùng trong những năm tới

sẽ còn lớn hơn nhiều . Bởi vậy , phải có giải

pháp huy động các nguồn lực , cơ chế, chính

sách phù hợp để tập trung đầu tư phát triển

điện dưới nhiều hình thức ; xử lý kịp thời

những vướng mắc giữa các nhà sản xuất điện

với nhà cung ứng điện ; rà soát, điều chỉnh

định mức bán điện nhằm khuyến khích các

nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức kinh tế

trong nước tham gia đầutư sản xuất điện. Xác

định rõ và cân đối đủ vốn, đẩy nhanh tiến độ

đầu tư xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất,

Khí điện đạm Cà Mau...

Phát triển mạnh các ngành dịch vụ tương

úng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại

hóa. Quan tâm phát triển những loại hình dịch

vụ mang tính chuyên nghiệp cao, đáp ứng yêu

cầu của doanh nghiệp, doanh nhân và dân cư ,

14 Số 2 + 3 (năm 2006 )



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

như dịch vụ tư vấn quản lý, tư vấn pháp lý , tư

vấn đầu tư , dịch vụ khoa học và công nghệ,

thông tin tiếp thị, các loại dịch vụ tài chính

(vốn , thuê mua tài chính , định giá tài sản , kê

khai và tính thuế, kế toán, kiểm toán... ) . Cần

có chính sách khuyến khích cụ thể, thiết thực

hơn để mở cửa , phát triển các doanh nghiệp

dịch vụ trong nước và thu hút đầu tư nước

ngoài vào những dịch vụ cần thiết, nâng cao

chất lượng dịch vụ của nước ta đạt trình độ

tiên tiến .

2

Thứ hai: Khuyến khích và phát huy tối đa

tiềm năng của kinh tế dân doanh , đầu tư nước

ngoài; tạo lập môi trường hợp tác , cạnh tranh

lành mạnh, nhanh chóng xóa bỏ độc quyền ,

xóa bỏ sựphân biệt đối xử bất lợi đối với kinh

tế dân doanh ngay trong quy định của pháp

luật, chính sách và trong tổ chức thực hiện .

Chủ động chuẩn bị về tổ chức bộ máy, văn

bản hướng dẫn cụ thể hóa và các điều kiện bảo

đảm khác để triển khai thực hiện thông suốt

ngay khi có hiệu lực của Luật Đầu tư , Luật

Doanh nghiệp , Luật Đấu thầu và các luật kinh

tế khác . Đặc biệt quan tâm đến các quy định

của pháp luật tạo điều kiện thuận lợicho các

nhà đầu tư trong đăng ký kinh doanh - đầu tư ,

thẩm định dự án đầu tư , giải quyết mặt bằng

kinh doanh và trong việc tiếp cận các ưu đãi

của Nhà nước. Xác định và áp dụng lộ trình ,

nhưng càng sớm càng tốt, chuyển chính sách

ưu đãi trước đầu tư sang ưu đãi sau đầu tư ;

khuyến khích và hỗ trợ các dự án đầu tư , các

doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả , có tác

động tích cực, trực tiếp đến chuyển dịch cơ

cấu kinh tế , thúc đẩy tăng trưởng bền vững .

Các cấp, các ngành chức năng cần tổ chức

sớm việc rà soát, thống kê và nắm lại doanh

nghiệp hiện có, khuyến khích và bảo vệ doanh

nghiệp làm ăn có hiệu quả, hoạt động đúng

pháp luật ; ngăn chặn có hiệu quả và xử lý

nghiêm theo pháp luật tình trạng doanh

nghiệp ma, mua bán hóa đơn chứng từ bất hợp

pháp . Xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy

chế"hậu kiểm ", pháp luật kế toán , kiểm toán ,

thống kê nhằm minh bạch hóa tài chính , tài

sản , tạo điều kiện thúc đẩy mạnh hơn việc sắp

xếp, tổ chức lại , chuyển đổi, cổ phần hóa và

phát triển doanh nghiệp nhà nước . Đổi mới

căn bản tổ chức và phương thức quản lý , làm

rõ và thực hiện đúng trách nhiệm đại diện chủ

sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo

Luật Doanh nghiệp. Đề cao và pháthuyquyền

tự chủ , tự chịu trách nhiệm của doanh nghiệp

nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh . Chú

trọng sắp xếp và phát triển nông, lâm trường

quốc doanh theo quan điểm đổi mới toàn diện ;

nâng cao hiệu quả kinh doanh , hiệu quả sử

dụng đất, bảo vệ và phát triển rừng.

Thứ ba : Phát triển mạnh mẽ các loại thị

trường , mở rộng thị trường trong nước và

ngoài nước . Khẩn trương hoàn thiện các thể

chế cho các loại thị trường phát triển đồng bộ,

hoạt động năng động trong trật tự , loại bỏ các

biện pháp hành chính không phù hợp quy luật

để duy trì độc quyền trong đầu tư - kinh

doanh. Xây dựng và thực hiện nghiêm quy

hoạch pháttriển các thị trường dịch vụ có liên

quan trực tiếp , có tác dụng chi phối tới ổn

định kinh tế vĩ mô; có cơ chế kiểm soát thích

hợp các loại thị trường này , khắc phục tình

trạng vừa tự phát , vừabuông lỏng. Tiếp tục

hoàn thiện khung pháp lý để phát triển nhanh

thị trường vốn, thị trường bất động sản, khoa

học - công nghệ, lao động ... Chú trọng phát

triển thị trường vốn trung hạn và dài hạn, cải

thiện rõ rệt thị trường chứng khoán . Thí điểm

phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu

công trình ra nước ngoài vào những thời điểm

thuận lợi , tăng cường hoạt động thuê - mua tài

chính . Cần có biện pháp khắc phục thị trường

ngầm chuyển đổi ngoại tệ từ nước ngoài vào

Việt Nam hoặc từ Việt Nam ra nước ngoài .

Thị trường hóa hoạt động nghiên cứu ứng

dụng khoa học - công nghệ .-

Trong lúc thị trường tiền tệ thế giới có

những biến động khó lường, chúng ta cần có

giải pháp chủ động, linh hoạt và tăng cường

vai trò của Nhà nước trong điều hành chính
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sách tiền tệ , tỷ giá và lãi suất; đẩy mạnh cải

cách, cơ cấu lạivà đổi mới cơ chế hoạt động

của hệ thống ngân hàng thương mại nhà nước

thông qua việc sắp xếp và cổ phần hóa theo lộ

trình . Cơ cấu lại nợ , tăng hệ số an toàn , tạo

khuôn khổ pháp lý đồng bộ, thuận lợi để thúc

đẩy ngân hàng thuộc mọi thành phần tự chủ

kinh doanh , cạnh tranh lành mạnh , đáp ứng tốt

hơn nhu cầu vốn và tiện ích ngân hàng cho

doanh nghiệp và dân cư. Chuẩn bị các điều

kiện và tạo thuận lợi cho việc chủ động và tích

cực tiếp nhận sự tham gia của ngân hàng nước

ngoài vào thị trường vốn và dịch vụ ngân hàng

theo lộ trình cam kết.

Đối với thị trường ngoài nước, tập trung

tháo gỡ mọi rào cản , chủ động ngăn chặn phát

sinh rào cản mới để đẩy mạnh xuất khẩu

những mặt hàng Việt Nam có lợi thế và đang

có thị trường . Phát triển thị trường mới đa

phương và song phương , cả hàng hóa và dịch

vụ , giữ vững và phát triển mạnh hơn thị

trường truyền thống, bảo hộ có lựa chọn, có

điều kiện và thời hạn thị trường trong nước.

Thứ tư : Giữ vững ổn định kinh tế vĩmô

trong mọi tình huống. Có biện pháp xử lý

hoặc làm giảm thiểu các biểu hiệnkhông lành

mạnh, như: thâm hụt quá mức cán cân thanh

toán, nhập siêu , tình trạng mất cân đối về vốn

đầu tư , nợ tồn đọng vốn đầu tư v.v .. Chủ động

kiểm soát và điều hành lãi suất tín dụng bằng

VNĐ và USD đang tăng mạnh và ở mức khá

cao . Tăng cường vai trò , trách nhiệm của

Ngân hàng nhà nước trong lĩnh vực lưu thông

tiền tệ , kiểm soát lạm phát, điều hành tỷ giá ,

lãi suất và tăng sức mua chuyển đổi của đồng

tiền Việt Nam . Có biện pháp điều hành mềm

dẻo để việc hình thành lãi suất hợp lý không

tác động bất lợi đến nền kinh tế và khuyến

khích đầu tư phát triển .Không chỉ kiềm chế

và kiểm soát tình trạng tăng lãisuất ngân hàng

bằng đàm phán và thỏa thuận giữacác hội

viên của Hiệp hội ngân hàng, mà cần có sự

kiểm tra, đánh giá khách quan, đầy đủ của cơ

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về tình

hình nợ, nhất là nợ xấu của các ngân hàng

thương mại. Kiểm soát và đánh giá mức độ tác

động của việc tăng cao các khoản chi tiêu của

ngân sách nhà nước cho tăng trưởng , chi quản

lý hành chính , chi trả nợ vàmột số nhiệm vụ

chi khác trong khi các nguồn thu chưa vững

chắc . Rà soát kỹ khả năng thực hiện các khoản

thu ngân sách, để chủ động thu đúng theo quy

định của pháp luật, chốngbuôn lậu ,trốn thuế ,

nợ đọng và gian lận về thuế, đặc biệt là thuế

nhập khẩu , thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế

thu nhập cá nhân . Xử lý nghiêm trước pháp

luật cáchành vi trốn thuế, gian lận trong hoàn

thuế giá trị gia tăng , mua bán hóa đơn giá trị

gia tăng để kiếm lời bất chính. Phấn đấu tăng

thu để có nguồn tăng dự phòng, chủ động đáp

ứng các nhiệm vụ chi mới phát sinh . Kiên

quyết thu hồi tiền , tài sản và xử lý nghiêm mọi

hành vi vi phạm pháp luật trong sửdụng ngân

sách và ngân quỹ nhà nước. Cố gắng giữ bội

chi ngân sách ở mức không quá 5% GDP,

nhưngđáng lưu ý là về số tuyệt đối, hàng năm

bội chi tăng 7.000 - 8.000 tỉ đồng, là mức

không nhỏ . Cần đặc biệt quan tâm đến hiệu

quả sử dụng ngân sách , giữ ở mức hợp lý nợ

chính phủ , nợ quốc gia, duy trì an ninh tài

chính quốc gia.

Hiện nay, thị trường trong nước và ngoài

nước vẫn tiềm ẩn biến động phức tạp . Giá cả

nhiều mặt hàng thiết yếu trong nước chịu tác

động rất nhanh của sự biến động giá cả trên thị

trường thế giới. Cần dự báo tốt , theo dõi và chỉ

đạo sát sao, có những giải pháp kinh tế , hành

chính và các biện pháp tình thế mạnh, kịp thời

hạn chế sự tăng giá đột biến, dây chuyền, tác

động bất lợi đến sản xuất và đời sống nhân

dẫn,bảo đảm sự ổn định và tăng trưởng bền

vững của nền kinh tế . Đồng thời, cần nhìn

nhận khách quan , đánh giáđúng mức mức

độ tăng giá , các nhóm hàng hóa tăng giá

mạnh , các lĩnh vực kinh tế , các nhóm dân cư

chịu ảnh hưởng lớn, để có sự sắp xếp, cơ cấu

(Xem tiếp trang 38 )
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THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP,

TIỀN ĐỀ QUAN TRỌNG BẢO ĐẢM

CHO THÀNH CÔNG CỦA ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐC LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

NGUYỄN ĐỨC HÀ

T

HỰC hiện Chỉ thị số 46- CT /TW ,

ngày 06-12-2004 của Bộ Chính trị

và các văn bản hướng dẫn của các

ban đảng Trung ương về "Đại hội đảng bộ

các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X của Đảng" , đến hết tháng 12-2005

có 72/74 đảng bộ trực thuộc Trung ương đã

hoàn thành đại hội đảng bộ 3 cấp. Cụ thể là :

các tổ chức cơ sở đảng được tiến hành từ đầu

tháng 6 và cơ bản hoàn thành vào cuối tháng

9-2005 ; đại hội các đảng bộ cấp trên trực

tiếp cơ sở bắt đầu từ cuối tháng 8 và cơ bản

hoàn thành vào cuối tháng 10-2005; đại hội

các đảng bộ trực thuộc Trung ương bắt đầu

từ cuối tháng 11 và cơ bản hoàn thành vào

cuối tháng 12-2005 . Nhìn chung, đại hội

đảng bộ các cấp vừa qua là đợt sinh hoạt

chính trị sâu rộng trong Đảng và trong xã

hội; yêu cầu về đổi mới, dân chủ và nâng

cao chất lượng cấp ủy các cấp đã có bước

chuyển tích cực , cơ bản đáp ứng được yêu

cầu , nội dung theo Chỉ thị 46 của Bộ Chính

trị, tạo tiền đề quan trọng cho thành công của

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng . Điều đó được thể hiện trên các nội

dung chính sau :

Khi có Chỉ thị của Bộ Chính trị và hướng

dẫn của các ban đảng Trung ương, các tỉnh,

thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã

khẩn trương xây dựng kế hoạch , cụ thể hóa

các hướng dẫn của Trung ương để thực hiện

cho phù hợp với tình hình , đặc điểm của địa

phương ; tổ chức hội nghị cán bộ để quán

triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn

của Trung ương và triển khai kế hoạch đại

hội của đảng bộ cấp mình ; mở các lớp tập

huấn , bồi dưỡng nghiệp vụ, hướng dẫn quy

trình công tác nhân sự, nguyên tắc, thủ tục

tiến hành đại hội cho cán bộ chủ chốt từ tỉnh

đến cơ sở. Hầu hết các tỉnh, thành ủy và cấp

hủy cấp trên trực tiếp cơ sở đã thành lập các

Tiểu ban giúp cấp ủy chỉ đạo, lập các tổ công

tác , chọn và tập trung chỉ đạo đại hội điểm

ở cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở để

* Vụ trưởng , Ban Tổ chức Trung ương
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rút kinh nghiệm. Nhiều đồng chí bí thư , phó

bí thư tỉnh , thành ủy đã chỉ đạo công tác

chuẩn bị, trực tiếp dự , theo dõi và tổ chức rút

kinh nghiệm ở các đại hội điểm . Khi triển

khai ra diện rộng, nhiều tỉnh , thành ủy đã chỉ

đạo các ban xây dựng đảng cấp tỉnh, các

huyện ủy , quận ủy, đảng ủy cấp trên trực tiếp

của cơ sở tiến hành rà soát , xác định những

nơi có khó khăn , phức tạp để tập trung lãnh

đạo, chỉ đạo ; quy định chế độ thông tin , báo

cáo và thực hiện việc giao ban định kỳ với

các đảng bộ trực thuộc để nắm tình hình, tiến

độ và kết quả đại hội , có biện pháp lãnh đạo,

chỉ đạo kịp thời. Nhiều nơi đã quan tâm chỉ

đạo và làm tốt công tác thông tin , tuyên

truyền trước , trong và sau đại hội . Các phiên

khai mạc, bé mạc đại hội cấp tỉnh đều được

truyền hình trực tiếp để nhân dân theo dõi,

tạo không khí phấn khởi , tin tưởng trong

đảng bộ và nhân dân .

Trước khi tiến hành đại hội, các cấp ủy cơ

sở đều tổ chức để đảng viên ở các chi bộ

nghiên cứu , thảo luận, đóng góp ý kiến vào

các dự thảo Văn kiện của Trung ương trình

Đại hội X và báo cáo của cấp ủy cấp trên từ

1 đến 2 ngày. Tỷ lệ đảng viên tham gia thảo

luận đạt từ 80% trở lên . Nhìn chung, ý kiến

thảo luận của đảng viên ở các chi bộ cũng

như kiến thảo luận tại đại hội đảng bộ các

cấp thể hiện sự nhất trí cao với các dự thảo

văn kiện của Trung ương trình Đại hội X của

Đảng . Trong nhiều đại hội, không khí thảo

luận sôi nổi , thẳng thắn, có nhiều ý kiến tâm

huyết, được nghiên cứu , chuẩn bị kỹ và thể

hiện tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng.

Những nội dung đề nghị bổ sung , sửa đổi

Điều lệ Đảng trình Đại hội X của Đảng

( 14 vấn đề ở đại hội cơ sở và 17 vấn đề ở đại

hội từ cấp huyện trở lên) đều được lấy ý kiến

bằng phiếu của đại biểu đại hội và được đa

số đồng tình theo phương án chuẩn bị của

Trung ương thể hiện trong báo cáo bổ sung,

sửa đổi Điều lệ Đảng .

Nhìn chung, báo cáo chính trị của các cấp

ủy được chuẩn bị kỹ và bước đầu có sự đổi

mới . Nhiều cấp ủy đã bám sát những quan

điểm chỉ đạo trong các dự thảo văn kiện của

Trung ương và của cấp ủy cấp trên ; nghị

quyết đại hội đảng bộ nhiệm kỳ trước đề ra

vàtình hình cụ thể của địa phương, đơn vị để

đánh giá kết quả thực hiện nhiệm kỳ qua,

làm rõ ưu, khuyết điểm , nguyên nhân và xác

định mục tiêu, phương hướng , nhiệm vụ, giải

pháp cho nhiệm kỳ tới. Nhiều báo cáo chuẩn

bị ngắn gọn, súc tích , có chất lượng và giảm

đáng kể tình trạng sao chép nội dung trong

các dự thảo văn kiện của cấp trên . Nhiều nơi

đã tổ chức tốt việc lấy ý kiến tham gia, đóng

góp của cán bộ lão thành , đảng viên trong

đảng bộ, các đoàn thể chính trị - xã hội và

đại diện các tầng lớp nhân dân vào báo cáo

chính trị và công tác nhân sự cấp ủy ; đề ra

được những giải pháp cụ thể, thiết thực , có

tính khả thi về phát triển kinh tế - xã hội,

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa; thực hiện xóa đói,

giảm nghèo, công tác xây dựng Đảng và các

tổ chức trong hệ thống chính trị . Báo cáo

kiểm điểm của nhiều cấp ủy đã thể hiện tinh

thần tự phê bình và phê bình thẳng thắn , chỉ

ra khuyết điểm và xác định rõ trách nhiệm

của tập thể cấp ủy và từng cá nhân cấp ủy

viên . Việc thảo luận, tham gia ý kiến vào

báo cáo của cấp mình ở nhiều đại hội khá

phong phú, đi sâu vào từng lĩnh vực, nội

dung thiết thực và có chất lượng .
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Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy ở đại

hội lần này được chuẩn bị kỹ, mở rộng dân

chủ hơn, bảo đảm đúng quy trình hướng dẫn

của Trung ương và cấp ủy cấp trên . Nhiều

cấp ủy đã tiến hành rà soát, đánh giá và bổ

sung quy hoạch cán bộ, coi trọng tiêu chuẩn

để nâng cao chất lượng cấp ủy ; chú ý tăng tỷ

lệ nữ , cán bộ trẻ , cán bộ là người dân tộc

thiểu số, xuất thân từ thành phần công nhân

tham gia cấp ủy. Danh sách chuẩn bị nhân sự

cấp ủy của cấp ủy khóa trước và danh sách

bầu cử cấp ủyở đại hội đảng bộ các cấp hầu

hết đều bảo đảm số dư trên 15%, nhiều nơi

dư trên 20 % so với số lượng cấp ủy cần bầu.

Việc tiến hành bầu cử cấp ủy và đoàn đại

biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên ở các đại

hội cơ bản đúng nguyên tắc, thủ tục quy

định , bảo đảm tiêu chuẩn , cơ cấu, chất

lượng ; số phiếu bầu không đủ số lượng quy

định ít, phiếu bầu không hợp lệ tuy có nhưng

không đáng kể. Hầu hết các đồng chí được

cấp ủy khóa trước giới thiệu đều trúng cử và

đa số các đồng chí chủ chốt trúng cử với tỷ

lệ phiếu cao. Qua tổng hợp bước đầu kết quả

bầu cử cấp ủy các cấp ở một số tỉnh , thành

phố cho thấy : hầu hết số cấp ủy viên mới

được bầu đều nằm trong quy hoạch ; số cấp

ủy cũ tái cử từ 60% đến 65% ; chất lượng cấp

ủy các cấp được nâng lên một bước: độ tuổi

bình quân của cấp ủy giảm; tỷ lệ cấp ủy viên

là nữ, tuổi trẻ tăng so với nhiệm kỳ trước ; số

cấp ủy viên ở cơ sở là cán bộ nghỉ hưu giảm

nhiều ; trình độ học vấn , lý luận chính trị và

chuyên môn, nghiệp vụ của cấp ủy các cấp

được nâng lên nhiều so với nhiệm kỳ trước ,

nhất là đối với cấp ủy cơ sở, góp phần nâng

cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các

cấp ủy và tổ chức đảng. Sau khi bầu cử ban

chấp hành, các đại hội đảng bộ đều tiến hành

lấy phiếu giới thiệu tín nhiệm đối với chức

danh bí thư theo đúng hướng dẫn của Trung

ương và hầu hết các đồng chí được cấp ủy cũ

chuẩn bị được tín nhiệm cao . Nhiều nơi đã

tiến hành họp phiên thứ nhất của ban chấp

hành mới để bầu ban thường vụ, bí thư , phó

bí thư , ủy ban kiểm tra , chủ nhiệm ủy ban kiểm

tra và đã công bố trong thời gian đại hội .

Nhìn chung, quá trình chuẩn bị và tiến

hành đại hội đảng bộ các cấp lần này được

các cấp ủy chỉ đạo chặt chẽ, mở rộng dân

chủ, đề cao trách nhiệm của cấp ủy và phát

huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên; coi trọng

công tác kiểm tra , chỉ đạo điểm, thường

xuyễn sơ kết và tổ chức rút kinh nghiệm kịp

thời. Công tác tổ chức điều hành đại hội và

việc bầu cử cấp ủy , đoàn đại biểu di dự đại

hội đảng bộ cấp trên cơ bản bảo đảm đúng

nguyêntắc, thủ tục quy định . Đại hội đảng

bộ các cấp đã cơ bảnđáp ứng được yêu cầu ,

nội dung và thời gian theo Chỉ thị

46 -CT/TW của Bộ Chính trị đã đề ra, tạo

tiền đề cho
quan trọng su thành công của Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng.

Tuy nhiên , đại hội đảng bộ các cấp cũng

bộc lộ một sốhạn chế , thiếu sót, cần rút kinh

nghiệm là :

Việc tổ chức thảo luận , tham gia ý kiến

vào các dự thảo văn kiện của Trung ương

trình Đại hội X ở một số đại hội, nhất là cấp

cơ sở còn hạn chế, chủ yếu là nêu tình hình

và kiến nghị với cấp trên . Thời gian dành

cho thảo luận vào các dự thảo văn kiện chưa

thỏa đáng, chủ yếu thời gian dành cho công

tác nhân sự. Nhiều ý kiến tham luận tại đại

hội chưa đi sâu đề xuất, tìm ra những giải

pháp cụ thể , có tính đột phá, chưa tạo được

không khí thảo luận, tranh luận về những
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vấn đề mới hoặc ý kiến còn khác nhau. Việc

lấy ý kiến của đại biểu bổ sung, sửa đổi Điều

lệ Đảng chưa được hướng dẫn thể nên

một số nội dung thiếu chính xác.

си

Việc xây dựng báo cáo chính trị của nhiều

cấp ủy chưa quán triệt sâu sắc những quan

điểm chỉ đạo trong các dự thảo văn kiện của

Trung ương và cấp ủy cấp trên cho phù hợp

với tình hình, đặc điểm của địa phương . Việc

xác định mục tiêu và các chỉ tiêu về phát

triển kinh tế - xã hội ở một số nơi chưa thật

sát, đúng với thực tiễn, chưa phát huy hết

tiềm năng , thế mạnh của địa phương và thiếu

những giải pháp mang tính đột phá. Nhiều

báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành, báo

cáo kết quả thực hiện nghị quyết Trung ương

6 (lần 2) , khóa VIII còn chung chung, chưa

chỉ rõ những yếu kém trong thực hiện cuộc

vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu

tranh chống tham nhũng, tiêu cực; nhiều báo

cáo kiểm điểm ban chấp hành còn trùng lặp

với Báo cáo chính trị.

Công tác chỉ đạo của một số cấp ủy cấp

trên trực tiếp của cơ sở thiếu chặt chẽ,

thường xuyên, nhất là khi triển khai ra diện

rộng. Cấp ủy cấp trên có nơi chưa nắm chắc

cán bộ, còn nể nang, hữu khuynh, thiếu kiên

quyết. Công tác chuẩn bị nhân sự của một số

cấp ủy chưa thật kỹ , một số nơi chưa thực

hiện đúng quy trình hướng dẫn của Trung

ương , nhất là việc nhận xét, đánh giá cán bộ

trước đại hội . Do đó , ở nhiều đại hội cấp cơở

sở còn xảy ra tình trạng bầu thiếu cấp ủy,

phải bầu 2 - 3 lần . Có nơi cán bộ chủ chốt

được cấp ủy cũ giới thiệu tái cử , được cấp

trên đồng ý nhưng không trúng cử. Qua tổng

hợp bước đầu đã có không ít cấp ủy viên cơ

sở , bí thư, chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND

xã, phường , thị trấn ; ủy viên cấp huyện và

tỉnh , trong đó có cán bộ chủ chốt cấp huyện

và ủy viên ban thường vụ tỉnh, thành ủy

không trúng cử ban chấp hành ; tỷ lệ nữ , tuổi

trẻ tham gia cấp ủy ở nhiều đảng bộ còn

thấp , chưa đạt yêu cầu đề ra.

Việc thực hiện các nguyên tắc, quy định,

thủ tục ở một số đại hội , chủ yếu là cấp cơ sở

vẫn còn sai sót , nhầm lẫn . Một số nơi không

thực hiện việc ứng cử , đề cử tại đại hội . Có

nơi biểu quyết cả số dư để bầu cử ban chấp

hành và danh sách bầu cử chưa bảo đảm

dư 15% so với số lượng cấp ủy cần bầu . Một

số nơi bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đảng

bộ cấp trên không có số dư hoặc không bầu

đại biểu dự khuyết . Có nơi bầu nhiều lần vẫn

không đủ số lượng đại biểu . Cá biệt một số

cơ sở, vi phạm nguyên tắc và quy chế bầu

cử , phải hủy bỏ kết quả .

Công tác chỉ đạo, điều hành của đoàn chủ

tịch ở một số đại hội còn lúng túng, bị động,

nhất là khi tiến hành công tác nhân sự hoặc

trước những tình huống phát sinh tại đại hội .

Đoàn chủ tịch ở nhiều đại hội chưa làm tốt

việc phân công điều hành cho các thành

viên , chưa định hướng, gợi mở để đại hội tập

trung vào thảo luận những vấn đề mới, quan

trọng hoặc còn có ý kiến khác nhau. Một số

đại hội chưa đi sâu thảo luận và biểu quyết

những chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu và các

giải pháp lớn , nghị quyết quá dài và trùng

lặp với báo cáo chính trị.

Một số kinh nghiệm rút ra :

Một là, các cấp ủy cần quán triệt kỹ, sâu

sắc và thực hiện đúng Chỉ thị 46-CT/TW của

Bộ Chính trị , các văn bản hướng dẫn của

Trung ương và cấp ủy cấp trên , nhất là

những yêu cầu , nội dung mới của mỗi kỳ
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đại hội , tạo sự thống nhất về nhận thức tư

tưởng trong cán bộ , đảng viên , trước hết là

trong đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp . Trên

cơ sở đó , chủ động xây dựng kế hoạch và cụ

thể hóa thành những nội dung thiết thực , phù

hợp với tình hình , đặc điểm của mỗi đảng bộ

để thực hiện; coi trọng việc bồi dưỡng, tập

huấn nghiệp vụ cho cấp ủy viên cấp dưới,

nhất là đối với cấp ủy cơ sở.

Hai là , trong quá trình chuẩn bị và tổ chức

đại hội, cấp ủy cấp trên cần tăng cường chỉ

đạo,kiểm tra, giám sát đối với cấp ủy cấp

༡

dưới ; phân công các đồng chí ủy viên ban

thường vụ , cấp ủy viên và cán bộ các ban

xây dựng đảng có kinh nghiệmđểtheo dõi,

hướng dẫn, giúp đỡ cấp ủy cấp dưới , nhất là

đối với những đảng bộ có khó khăn , phức

tạp, đội ngũ cán bộ yếu ; coi trọng công tác

chỉ đạo đại hội điểm ở các cấp và thường

xuyên tổ chức rút kinh nghiệm kịp thời, nhất

là khi triển khai ra diện rộng.

Ba là , việc chuẩn bị báo cáo chính trị cần

quán triệt những quan điểm chỉ đạo trong

các dự thảo văn kiện của Trung ương và báo

cáo của cấp ủy cấp trên để vận dụng phù

hợp , nhằm phát huy và khai thác tiềm năng ,

thế mạnh của địa phương. Công tác chuẩn bị

nhân sự cấp ủy phải thực sự dân chủ, phát

huytrí tuệ của cán bộ, đảng viên , các tầng

lớp nhân dân và thực hiện theo đúng quy

trình hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy

cấp trên . Những cán bộ, đảng viên có liên

đến nhân sự cấp ủy khóamớicó vấn đề

về lịch sử chính trị, có đơn thư tố cáo, hoặc

có dư luận liên quan đến tham nhũng , tiêu

cần xác minh , làm rõ . Nếu có sai phạm

phải xử lý kịp thời , hoặc chủ động cho rút

khỏi danh sách chuẩn bị nhân sự ban chấp

hành trước đại hội .

quan

cực ,

Bốn là , trong quá trình tổ chức đại hội,

đoàn chủ tịch đại hội cần coi trọng và quan

tâm chỉ đạo thực hiện toàn diện các nội

dung, khắc phục tình trạng quá chú trọng

đếncông tác nhân sự , xem nhẹ việc thảo

luận , tham gia ý kiến vào các dự thảo văn

kiện của cấp trên và báo cáo chính trị của

đảng bộ cấpmình. Cần lựa chọn những đồng

chí có năng lực , kinh nghiệm, nắm vững

nguyên tắc , thủ tục, quy trình đại hội tham

gia đoàn chủ tịch, đoàn thư ký và ban kiểm

phiếu .Chương trình và thời gian đại hội cần

được xây dựng khoa học , hợp lý để thực hiện

tốt các nội dung của đại hội. Những vấn đề

trình bày trước đại hội cần được chuẩn bị kỹ

bằng văn bản để chủ động trong điều hành,

tránh những nhầm lẫn, sai sót .

Năm là , sau khi kết thúc đại hội , cấp ủy

cấp trên cần khẩn trương chỉ đạo việc kiện

toàn tổ chức , phân công nhiệm vụ cho các

cấp ủy viên, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện

của cấp ủy trên các lĩnh vực ; làm tốt công tác

tuyên truyền và giải quyết dứt điểm những

vấn đề còn vướng mắc trước , trong và sau

đại hội ; tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế

làm việc của cấp ủy . Cấp ủy khóa mới cần

trình hành động cụ thể để thực hiện, chú ý

cụ thể hóa nghị quyết đại hội thành chương

chọn và tập trung chỉ đạo thực hiện có kết

quả một số nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc, tạo

không khí phấn khởi, tin tưởng trong đảng

bộ và nhân dân . Cấp ủy các cấp cần làm tốt

công tác tuyên truyền , lãnh đạo , đẩy mạnh

các phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi

các nhiệm vụ chính trị của địa phương , cơ

quan , đơn vị , lập thành tích thiết thực chào

mừng thành công của đại hội . D
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MÓI:
CÔNG CUỘC ĐỔI TỚI:

TIỀN TỪ ĐIỂN CHO 2005

HÀ ĐĂNG

C

-
ÁNH cửa năm Ất Dậu 2005 đã

khép lại . Một mùa xuân mới, Xuân

Bính Tuất - 2006 đang mở ra . Đây là

thời điểm rất thuận lợi để chúng ta cùng nhìn

lại những năm tháng đã qua, đánh giá đúng

sự nghiệp đổi mới với những bước tiến và

đỉnh cao đạt được, cả những khó khăn , thách

thức phải vượt qua và triển vọng của bước

đường đi lên . Trước hết, chúng ta điểm lại

năm 2005 và từ đó nhìn lại cả quá trình

5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng. Cũng từ điểm cao năm 2005 , chúng ta

nhìn lại 20 năm đổi mới để có được một sự so

sánh có tính lịch sử giữa trước đây và hiện

nay. Rồi cũng từ điểm cao này, chúng ta nhìn

về phía trước, tìm hiểu Đại hội X của Đảng

sẽ họp vào quý II năm 2006 , một Đại hội mà

toàn Đảng , toàn dân ta đặt vào đó niềm tin

lớn và cả những kỳ vọng lớn .

NĂM 2005 VÀ 5 NĂM 2001 – 2005

Năm 2005 , ngay từ đầu, đã được khẳng

định là một năm có vị trí đặc biệt quan trọng .

Đó là năm cuối cùng của kế hoạch phát

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2001 - 2005 ,

5 năm mở đầu thế kỷ mới, cũng là năm cuối

cùng thực hiện những nhiệm vụ do Đại

hội IX của Đảng đề ra , cho nên việc hoàn

thành những nhiệm vụ của năm này có

ý nghĩa không chỉ cho riêng nó mà cho cả

một kế hoạch 5 năm , một nhiệm kỳ Đại hội.

Đó là năm kỷ niệm những ngày lịch sử

trọng đại của nước ta : Giỗ Tổ Hùng Vương ,

75 năm Ngày Đảng Cộng sản Việt Nam ra

đời, 30 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền

Nam , thống nhất đất nước, 115 năm Ngày

sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 60 năm Cách

mạng Tháng Tám và thành lập Nhà nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa. Đảng ta khẳng

định, việc tổ chức kỷ niệm những ngày lịch

sử đó chỉ thật sự có ý nghĩa khi phát huy được

truyền thống văn hóa và cách mạng của dân

tộc ta , biến truyền thống ấy thành sức mạnh

của hiện tại , thành ý chí và quyết tâm hoàn

thành những nhiệm vụ trong thời kỳ mới.

Đó là năm Đảng ta tiến tới Đại hội X của

Đảng, trực tiếp là tiến hành đại hội đảng bộ

các cấp mà thành công của các đại hội này có

ý nghĩa rất quyết định đến thành công của

Đại hội toàn quốc .

Với vị trí quan trọng đặc biệt ấy, năm

2005 trở thành một năm phấn đấu quyết liệt .

Tuy nhiên, không phải mọi việc đều bắt đầu

thuận lợi .

Cái khó trước hết là ở lĩnh vực kinh tế .

Bốn năm trước đó , từ năm 2001 đến

năm 2004, tuy tăng trưởng GDP của cả nước

năm sau cao hơn năm trước , nhưng bình quân
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cả bốn năm chỉ đạt 7,3 %/năm ,

thấp hơn chỉ tiêu đặt ra cho

5 năm 2001 - 2005 là 7,5% .

Có nghĩa là, để đạt được chỉ

tiêu này, bù lại thiếu hụt của

các năm trước , năm 2005 phải

đạt mức tăng trưởng ít ra là

8,4% - 8,5% . Vậy mà về điều

kiện khách quan , thật là họa

vô đơn chí. Đầu năm rồi cuối

năm , hai lần dịch cúm gia cầm

bùng phát. Ở nhiều vùng, hạn

hán rồi bão lũ liên tiếp xảy ra

gây những thiệt hại lớn về

người và của . Xuất khẩu vấp

phải những rào cản về cấm

bán phá giá, về hạn ngạch ...

Giá dầu thế giới tăng mạnh

kéo theo sự tăng giá của nhiều

mặt hàng nhập khẩu . Giá cả

trong nước cũng tăng nhanh

tuy vẫn trong vòng kiểm soát .

Đó là chưa kể những khó khăn

do hoạt động chống phá của

các thế lực thù địch.
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ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ X CỦA ĐẢNG

Mặc dù vậy , năm 2005 đã

chứng tỏ những nỗ lực vượt

bậc của toàn dân ta, những đổi mới đáng ghi

nhận trong lãnh đạo của Đảng và trong quản

lý, điều hành của Nhà nước ta . Năm 2005 kết

thúc với những thành tích đáng khích lệ : tăng

trưởng GDP đạt mức 8,4% - mức cao nhất

trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX ,

cũng là năm cao nhất trong 9 năm trở lại đây .

Các chỉ tiêu chủ yếu khác về kinh tế , văn hóa,

xã hội đều đạt được về cơ bản . Có những con

số đã đạt tới trong năm 2005 mà trước đây ít

ai có thể tưởng tượng nổi : 53,3 tỉ kW /h điện ;

dầu khí đạt 18,5 triệu tấn (nếu tính chung

từ ngày bắt đầu khai thác thì đến nay đã đạt

được tấn thứ 100 triệu ); than sạch đạt

Tranh : Nguyển Anh Mỹ

32,6 triệu tấn ; 39,2 triệu tấn thóc , trong đó

xuất khẩu gạo hơn 5 triệu tấn, mức cao nhất

từ trước đến nay . Kim ngạch xuất khẩu đạt

32,2 tỉ USD, bằng hơn một nửa tổng sản

phẩm trong nước (GDP). Đương nhiên , đây

là kết quả không chỉ của riêng năm 2005 mà

là của những cố gắng trong nhiều năm .

Thành tích đạt được trong năm 2005 đã

góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng

lợi kế hoạch 5 năm 2001 - 2005. GDP 5 năm

này tăng bình quân 7,5% , đạt mức kế hoạch

đề ra. Năm 2005, GDP ước đạt 838 nghìn tỉ

đồng, bình quân đầu người trên 10 triệu đồng
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(tương đương 640 USD) . Cơ cấu kinh tế từng

bước chuyển dịch theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng công nghiệp và

xây dựng trong GDP tăng từ 36,7% năm 2000

lên 41% năm 2005 (kế hoạch 38% - 39%) ;-

tỷ trọng nông - lâm - ngư nghiệp đã giảm từ

24,5% xuống còn 20,9% (kế hoạch 20% -

21 % ) ; tỷ trọng dịch vụ ở mức 38,1 %

(kế hoạch 41 % - 42%) .

Theo các dự thảo văn kiện trình Đại hội X

của Đảng, việc phấn đấu thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng trong 5 năm qua

đã đạt được những thành tựu rất quan trọng.

Một là , nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy

giảm , đạt tốc độ tăng trưởng khá cao và phát

triển tương đối toàn diện . Hai là , hoạt động

văn hóa - xã hội có tiến bộ trên một số mặt,

việc gắn phát triển kinh tế với giải quyết các

vấn đề xã hội có chuyển biếntốt, đời sống

các tầng lớp nhân dân được cải thiện , chỉ số

phát triển con người (HDI) được nâng lên.

Ba là, chính trị - xã hội ổn định , quốc phòng

và an ninh được tăng cường , hoạt động đối

ngoại được mở rộng. Bốn là , việc xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa có

tiến bộ trên cả 3 lĩnh vực lập pháp , hành pháp

và tư pháp ; sức mạnh khối đại đoàn kết toàn

dân được phát huy. Năm là , công tác xây

dựng Đảng được coi trọng ; trong đó, cuộc

vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng đạt được

một số kết quả tích cực; các công tác chính

trị, tư tưởng , tổ chức và cán bộ đều có những

tiến bộ mới.

Tuy nhiên, nhìn một cách tổng thể cũng

như trên từng mặt cụ thể, bên cạnh những

thành tựu đạt được, vẫn còn có nhiều yếu

kém và khuyết điểm .

Có thể nói , thành tựu 5 năm thực hiện

Nghị quyết Đại hội IX là một bộ phận không

tách rời, một sự bổ sung và nhân lên nhữngvà nhân lên những

thành tựu của 20 năm đổi mới.

HAI MƯƠI NĂM ĐỔI MỚI

Nhìn lại 20 năm qua, kể từ năm 1986, khi

Đại hội VI của Đảng đề ra đường lối đổi mới

toàn diện, ta sẽ thấy so với thời điểm ấy, ngày

nay bộ mặt của đất nước và xã hội ta đã có

những sự thay đổi lớn .

Ngày ấy, đất nước ta lâm vào một cuộc

khủng hoảng kinh tế - xã hội trầm trọng

tưởng chừng không có lối ra : sản xuất trì trệ ,

lưu thông phân phối ách tắc, ngân sách nhà

nước thâmhụt lớn , lạm phát cao, đời sống rất

khó khăn , lòng dân không thật yên . Cả nước

phấn đấu hết sức mình nhưng làm không đủ

ăn , thu không đủ chi, xuất không đủ nhập .

Nước ta vừa có hòa bình , vừa phải đối phó

với nguy cơ chiến tranh mới , lại bị bao vây và

cấm vận ngặt nghèo.

Nay thì hình ảnh của những năm tháng

khủnghoảng đã bị đẩy lùi . Kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa và sự nghiệp

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đang

tạo nên vóc dángcủa một đất nước tiến nhanh

về phía trước . Liền trong gần 20 năm , đặc

biết là từ năm 1991 đến nay, kinh tế liên tục

đạt nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng năm

7,5% - một nhịp độ được coi là thần kỳ. Từ

một nước trước đây mỗi năm phải nhập khẩu

khoảng nửa triệu tấn lươngthực nay đã là một

trong những nước xuất khẩu lương thực hàng

đầu thế giới, mà số lượng xuất khẩu thì cao

hơn gần 10 lần số lượng nhập khẩu hằng năm

trước đây . Từ một nước vốn có nền công

nghiệp yếu kém, nay đã từng bước tiến lên

xây dựng một nền công nghiệp theo hướng

hiện đại , với hàng trăm khu công nghiệp và

khu chế xuất được bố trí khắp các vùng ,

miền . Đồng thời cơ cấu kinh tế không ngừng

chuyển đổi theo hướng tăng nhanh tỷ trọng

công nghiệp , xây dựng và dịch vụ, giảm

dầntỷ trọng nông nghiệp . Kim ngạch xuất

khẩu trong những năm gần đây đã đạt xấp xỉ
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một nửa GDP toàn quốc . Hàng loạt công

trình kết cấu hạ tầng được xây dựng mang

đậm dấu ấn của thờikỳ mới. Nhịp độ đô thị

hóa đi liền với công nghiệp hóa được đẩy

nhanh hơn .

Về xã hội và văn hóa, bản chất nhân văn

của chủ nghĩa xã hội ngày càng được tô đậm

và phát triển bởi những thành tựu về xóa đói,

giảm nghèo, giải quyết việc làm, về xóa nạn

mù chữ , phổ cập giáo dục, chăm sóc sức khỏe

nhân dân, về khống chế dịch bệnh, tăng tuổi

thọ bình quân . Cái được lớn nhất về mặt văn

hóa là đã đưa ra được một quan niệm tổng thể

về xây dựng nền văn hóa tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc , coi văn hóa là nền tảng tinh

thần của xã hội , là mục tiêu và động lực của

phát triển. Chúng ta đã đặt giáo dục và khoa

học - công nghệ lên vị trí quốc sách hàng đầu ,

trực tiếp thúc đẩy việc nâng cao dân trí, đào

tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài.

2

Về chính trị, đã làm rõ thực chất của công

cuộc đổi mới và kiện toàn hệ thống chính trị

là xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ,

bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân , coi

Đảng, Nhà nước , Mặt trận và các đoàn thế

nhân dân là ba trụ cột vững chắc của nền dân

chủ ấy . Trên cơ sở đó, thực hiện nhiều chủ

trương và biện pháp để phát huy vai trò lãnh

đạo của Đảng thông qua việc Đảng tự
đạo của Đảng thông qua việc Đảng tự đổi

mới, tự chỉnh đốn , xây dựng Đảng vững

mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức , gắn bó

mật thiết với nhân dân ; tăng cường và củng

cố Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của nhân dân , do nhân dân, vì nhân dân;

tăng cường và phát huy vai trò của Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong việc

tập hợp, đoàn kết, động viên các tầng lớp

nhân dân tham gia các phong trào cách mạng,

đồng thời thực hiện chức năng phản biện xã

hội đối với các chủ trương của Đảng và chính

sách của Nhà nước .

2

Về quốc phòng và an ninh , đổi mới quan

trọng nhất là đã phát triển quan niệm vềbảo

vệ Tổ quốc, xây dựng và thực hiện có hiệu

quả Chiến lược về bảo vệ Tổ quốc trong thời

kỳ mới, điều kiện mới . Nhờ đó, đã xây dựng

và từng bước phát triển tiềm lực quốc phòng

và an ninh của đất nước, xây dựng lực lượng

vũ trang nhân dân cách mạng , chính quy, tinh

nhuệ , từng bước hiện đại . Cũng nhờ đó mà ta

tuy phải đối mặt với nhiều âm mưu và thủ

đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, nhưng

với thế giới, đất nước ta vẫn được xem là một

đất nước mà quốc phòng và an ninh được bảo

đảm , sự ổn định chính trị và ổn định xã hội

được giữ vững .

Về quan hệ đối ngoại , với chính sách

ngoại giao hòa bình , độc lập tự chủ, rộngmở,

sẵn sàng là bạn và đối tác tin cậy của tất cả

các nước trong cộng đồng quốc tế, nước ta

không chỉ phá bỏ được thế bị bao vây, cấm

vận mà còn thiết lập được quan hệ với hầu hết

các nước trên thế giới , chủ động và tích cực

hội nhập kinh tế quốc tế và mở rộng giao lưu ,

hợp tác trên các lĩnh vực khác , không ngừng

nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường

quốc tế.

Nhìn lại 20 năm đổi mới , Đảng ta đánh

giá, đã đạt được những thành tựu to lớn và

có ý nghĩa lịch sử ,trên cả hai mặt thực tiễn và

lý luận .

ĐỔIMỚI đã trở thành hai chữ vàng của dân

Không phải ngẫu nhiên 20 năm qua ,

tộc ta .

Đổi mới là một sự nghiệp cách mạng vĩ

đại của toàn Đảng , toàn dân và toàn quân ta

vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội , vì mục

tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh .

Đổi mới là đường lối chính trị , chiến lược

cách mạng của Đảng , là chính sách phát triển
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nhất quán của Nhà nước ta nhằm đưa đất phấn đấu đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém

nước tiến lên trong thời kỳ mới.

Đổi mới là phong trào cách mạng rộng rãi

của quần chúng để làm nên lịch sử , một dòng

chảy cuồn cuộn tiến về phía trước mà trong

đó , mỗi người đều tìm thấy lợi ích không chỉ

của quốc gia, của cộng đồng mà còn của

chính mình .

Đổi mới là một giá trị sáng tạo văn hóa có

ý nghĩa lớn , như cố Thủ tướng Phạm Văn

Đồng nói : "Đổi mới là văn hóa, văn hóa là

đổi mới" .

Từ thực tiễn đổi mới , nhận thức của chúng

ta về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn ; hệ

thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi

mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình

thành trên những nét cơ bản .

ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG

Những thành tựu to lớn của 20 năm đổi

mới vừaqua là kết quả tổng hợp của ba sức

mạnh tác động cùng chiều : sức mạnh của

nhân dân làm chủ, sức mạnh của Đảng lãnh

đạo và sức mạnh của Nhà nước quản lý và

điều hành .

Về sức mạnh của Đảng , trước hết phải nói

đến vai trò to lớn của bốn Đại hội đại biểu

toàn quốc của Đảng, những đại hội đã từng

đánh dấu những cột mốc quan trọng trong

quá trình đổi mới và phát triển của đất nước:

Đại hội VI (năm 1986) đề ra đường lối

đổi mới toàn diện; Đại hội VII (năm 1991 ) là

Đại hội của Cương lĩnh xây dựng đất nước

trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội;

Đại hội VIII (năm 1996) mở ra thời kỳ đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước ; Đại hội IX (năm 2001) đề ra Chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2001 -

2010, theo đó, trong 10 năm đầu thế kỷ mới,

phát triển , tạo nền tảng để đến năm 2020 trở

thành một nước công nghiệp , theo hướng

hiện đại. Đặc điểm chung của các kỳ đại hội

ấy là, đại hội sau bao giờ cũng kế thừa và

phát triển những gì đại hội trước đã đạt được,

trong đó phát triển sáng tạo luôn luôn là

động lực .

Đại hội X của Đảng hiển nhiên không ra

ngoài quy luật ấy . Qua các dự thảo văn kiện

đã được đưa ra thảo luận và lấy ý kiến trong

toàn Đảng , mối quan tâm chung lớn nhất

cũng tức là câu hỏi lớn được đặt ra là : đâu là

điểm đột phá, là dấu ấn sâu sắc, là sự phát

triển sáng tạo của Đại hội X?

Chủ đề của Đại hội được dự kiến là :

"Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân

tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới ,

sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém

phát triển " .

Với cấu tạo chung và các thành tố của chủ

đề , tưởng như đó chỉlà những vấn đề cũ được

nhắc lại, không có gì mới. Thật ra cái mới

không nằm ở trật tự sắp xếp các thành tố ,

cũng không phải ở sự thay đổi một số từ ngữ ,

mà trước hết là ở nội dung của vấn đề ấy.

Đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển là mục tiêu từng được đề ra tại Đại

hội IX, trong Chiến lược phát triển kinh tế -

xã hội 10 năm 2001 - 2010. Nhưng nay có

thêm chữ sớm với hàm ý phấn đấu đạt càngý

sớm càng tốt mục tiêu ấy ngay trong nhiệm

kỳ kế hoạch 5 năm 2006 - 2010. Hiện nay ,

theo cách phân loại các nước trên thế giới ,

nước ta được xếp vào loại nước đang phát

triển có thu nhập thấp (cái ngưỡng thấp

hiện nay là 750 USD và đến năm 2010 sẽ là

900 USD /người) , vượt qua cái ngưỡng

thu nhập thấp này là điều không những có

thể đạt được mà còn có thể đạt sớm hơn
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năm 2010. Tuy nhiên , tình trạng kém phát

triển , theo quan niệm của chúng ta , không chỉ

ở thu nhập thấp mà còn ở sự chậm trễ trong

một số lĩnh vực khác. Với những thành tựu

đạt được sau 20 năm đổi mới , thế và lực của

nước ta đã lớn mạnh lên nhiều so với trước và

trình độ phát triển cũng khá hơn . Nhưng nước

ta còn đang đứng trước nhiều thách thức lớn ,

đan xen nhau , tác động tổng hợp và diễn biến

phức tạp . Kinh tế vẫn trong tình trạng kém

phát triển , còn tụt hậu so với nhiều nước

trong khu vực và trên thế giới. Khoa học và

công nghệ còn ở trình độ thấp . Vì vậy, đạt

mụctiêu sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển không chỉ là một vấn đề thật

sự bức xúc mà còn là yêu cầu cao của sự phấn

đấu quyết liệt .

Nếu như thành tố thứ tư : "sớm đưa nước ta

ra khỏi tình trạng kém phát triển " là mục tiêu

thì ba thành tố đầu chính là ba nội dung quan

trọng nhất, cũng là ba động lực , ba giải pháp

cơ bản để đạt tới mục tiêu ấy .

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc là một

thành tố trong chủ đề của Đại hội IX, nay

được khẳng định lại với yêu cầu cao hơn ,

theo đó , sự nghiệp đổi mới, xây dựng đất

nước trong thời kỳ mới tuyệt nhiên không

phải là sự nghiệp riêng của một giai cấp, một

tầng lớp nào mà là sựnghiệpchung củatoàn

dân tộc ; sức mạnh toàn dân tộc là sức mạnh

của cả kinh tế , chính trị , văn hóa, xã hội , quốc

phòng, an ninh , đối ngoại , sức mạnh của

tất cả các thành phần kinh tế , các lực lượng

chính trị , xã hội, các dân tộc , tôn giáo , các

tầng lớp nhân dân ở trong nước và người

Việt Nam định cư ở nước ngoài . Dựa vào sức

mạnh đó và chỉ có phát huy đầy đủ sức mạnh

đó thì sự nghiệp của chúng ta mới tiến lên

một cách nhanh chóng và vững chắc hơn.

Đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới có

nghĩa là đổi mới tất cả các mặt của đời sống

xã hội ; đổi mới từ tư duy đến hoạt động thực

tiễn , từ kinh tế , chính trị , văn hóa, xã hội đến

quốc phòng , an ninh và đối ngoại ; từ hoạt

động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà

nước đến hoạt động cụ thể trong từng bộ phận

của hệ thống chính trị. Đổi mới trong thời

gian tới phải thật sự mạnh mẽ, trước hết phải

bảo đảm sự gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa

ba nhiệm vụ : phát triển kinh tế là trung tâm ,

xây dựng Đảng là then chốt và phát triển văn

hóa, nền tảng tinh thần của xã hội .

đấu của Đảng có thể coi là mục tiêu tập trung

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

nhất của nhiệm vụ xây dựng Đảng - nhiệm vụ

then chốt trong toàn bộ sự nghiệp của chúng

ta . Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng có được nâng cao thì Đảng mới mạnh ,

mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đảng có mạnh thì mới đủ sức gánh vác và

làm tròn nhiệm vụ lãnh đạo sự nghiệp cách

mạng của chúng ta trong thời kỳ mới .

Chủ đề của Đại hội X thể hiện ý chí lớn và

quyếttâm cao của Đảng ta trong những năm

tới nắm bắt cơ hội để tiến lên theo tinh thần

như bản Dự thảo Báo cáo Chính trị chỉ rõ :

"Đòi hỏi bức bách của toàn dân tộc ta lúc này

là phải tranh thủ thời cơ , vượt qua thách thức ,

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng

bộ hơn, phát triển với tốc độ nhanh hơn và

bền vững hơn " .

Thành tựu của 20 năm đổi mới, bao gồm

cả thành tựu của 5 năm thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX cùng với việc tiến tới Đại hội X

của Đảng chính là hai niềm vui lớn của đất

nước ta, dân tộc ta, Đảng ta vào mùa Xuân

Bính Tuất này. Thắng lợi to lớn đã qua cho

phép tin tưởng thắng lợi lớn hơn trong thời

gian tới.
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HOẠT ĐỘNG NGOẠI GIAO

CỦA VIỆT NAM NĂM 2005

NGUYỄN DY NIÊN

N

ĂM 2005 là một năm quan trọng ,

năm nước rút thực hiện các mục tiêu

kinh tế - xã hội trong 5 năm đầu của

thế kỷ XXI do Đại hội đại biểu toàn quốc lần

thứ IX của Đảng đề ra . Quán triệt đường lối

đối ngoại của Đại hội IX và Nghị quyết Hội

nghị Trung ương 8, khóa IX, phát huy những

thành tựu về kinh tế - xã hội , quốc phòng và an

ninh , hoạt động đối ngoại của nước ta tiếp tục

được triển khai mạnh mẽ theo hướng đa

phương hóa, đa dạng hóa, có trọng tâm , trọng

điểm ; tạo dựng được môi trường quốc tế thuận

lợi, đặc biệt là trong lĩnh vực ngoại giao phục

vụ kinh tế ; đã thu được những kết quả quan

trọng , góp phần thiết thực vào sự nghiệp phát

triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc .

1 – Môi trường đối ngoại của Việt Nam

trong năm 2005

liên kết và hợp tác trong khu vực được tăng

cường , nổi bật là Hội nghị cấp cao Đông Á lần

đầu tiên được tổ chức tại Ma- lai- xi -a (tháng

12-2005 ). Các nước thuộc Hiệp hội các quốc

gia Đông - Nam Á (ASEAN) tiếp tục củng cố

tình đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác, hướng tới

xây dựng một cộng đồng ASEAN với ba trụ

cột chính là an ninh - chính trị, kinh tế , văn

hóa - xã hội; mở rộng hợp tác với bên ngoài và

giữ vững vai trò chủ đạo trong các cơ chế hợp

tác trong khu vực.

Tuy nhiên , tình hình thế giới và khu vực

năm qua cũng đặt nước ta trước những thách

thức , khó khăn không nhỏ. Quan hệ quốc tế và

tập hợp lực lượng trên thế giới diễn ra đa dạng

và phức tạp . Chủ nghĩa khủng bố quốc tế vẫn

tiếp tục xảy ra dưới nhiều hình thứctinh vi , tàn

bạo; các mối đe dọa an ninh phi truyền thống

như dịch bệnh , thiên tai , môi trường... là đặc

điểm
nổi bật trong bức tranh chung về an ninh

thế giới năm qua, ảnh hưởng đến sự phát triển ,

định ở nhiều nước và khu vực. Mộtsố thế

lực vẫn nuôi dưỡng âm mưu , tiến hành can

thiệp, chống phá nước ta qua các chiêu bài dân

tốc độ tăng trưởng đang có xu hướng giảm

chủ , nhân quyền , tôn giáo , dân tộc . Về kinhtế ,

Tình hình thế giới và khu vực năm 2005 có

nhiều diễn biến phức tạp, bên cạnhnhững

thuận lợi cũng tồn tại không ít thách thức, khó

khăn đối vớian ninh và sự nghiệp phát triển ổn

của nước ta. Hòa bình hợp tác và phát triển

vẫn là xu thế lớn . Một số "điểmnóng" trên thế

giới đã xuất hiện những dấu hiệu dịu bớt căng

thẳng. Khu vực châu Á - Thái Bình Dương

nhìn chung tương đối ổn định và duy trì được

tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao . Quá trình

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
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ở

dần ; giá nguyên liệu , đặc biệt là giá dầu

thường xuyên biến động ở mức cao. Xu hướng

bảo hộ mậu dịch ở các nước phát triển cũng

đang có chiều hướng gia tăng .

2

2005

-
Hoạt động đối ngoại nước ta năm

Chủ động, khôn khéo trong việc xử lý

những khó khăn , thách thức, nhanh nhạy trong

tận dụng thời cơ, được sự chỉ đạo sát sao của

Bộ Chính trị, Ban Bí thư , Thủ tướng Chính

phủ, với sự tham gia trực tiếp của các đồng chí

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Quốc

hội, hoạt động đối ngoại của Việt Nam năm

2005 đã được triển khai một cách đồng bộ

dưới nhiều hình thức đa dạng, phong phú cả

trên bình diện song phương và đa phương , tạo

dựng được khuôn khổ quan hệ mang tính ổn

định lâu dài với tất cả các nước lớn , các nước

láng giềng khu vực . Có thể nói cùng với các

ngành kinh tế, an ninh , quốc phòng, ngoại giao

Việt Nam năm 2005 đã tạo dựng nên thế và lực

mới cho đất nước , thiết lập những cơ sở vững

ddens med may

chắc hơn khi bước vào 5 năm cuối của thập kỷ

đầu thế kỷ XXI .

khô

Trước hết, chúng ta đã thiết lập được khuôn

quan hệ hợp tác cùng có lợi, ổn định lâu

dài với hầu hết các nước láng giềng khu vực.

Quan hệ hợp tác Việt Nam – Trung Quốc

tiếp tục phát triển sâu rộng hơn . Các chuyến

thăm cấp cao của lãnh đạo hai nước , đặc biệt

là chuyến thăm Trung Quốc của Chủ tịch nước

Trần Đức Lương và chuyến thăm Việt Nam

của Tổng Bí thư , Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào

đã tạo nên bước chuyển biến rõ rệt đó là :

tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau ;

thúc đẩy hợp tác song phương trên nhiều lĩnh

vực; đưa mối quan hệ hữu nghị Việt Nam

Trung Quốc lên tầm cao mới. Trung Quốc đã

kết thúc đàm phán và ủng hộ Việt Nam trở

thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế

giới (WTO ). Hai bên cũng đã nhất trí đẩy

nhanh tiến trình phân giới, cắm mốc biên giới

trên bộ để hoàn thành công tác này vào năm

2008, tích cực triển khai Hiệp định về phân

-

( ii )

H

sh
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định Vịnh Bắc Bộ và Hiệp định về hợp tác

nghề cá. Hai bên cũng nhất trí tiến hành điều

tra nguồn lợi thủy sản trong vùng đánh cá

chung, tiến hành tuần tra chung ở Vịnh Bắc Bộ

và bắt đầu đàm phán phân định khu vực ngoài

cửa Vịnh Bắc Bộ.

Quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và

hợp tác toàn diện giữa hai Đảng , hai Nhà nước

Việt – Lào trong năm 2005 tiếp tục được củng

cố và tăng cường , thể hiện qua các cuộc gặp

cấp cao thường niên của lãnh đạo hai nước .

Hợp tác , giao lưu giữa các bộ , ngành và địa

phương không ngừng được thúc đẩy , thể hiện

truyền thống tốt đẹp và tình cảm gắn bó keo

sơn giữa hai dân tộc, đồng thời chú trọng nâng

cao hiệu quả hợp tác kinh tế . Gần đây, hai bên

đã hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy

thủy điện Xe -ca-man tại Lào trị giá 237 triệu

USD. Đồng thời, hai nước đã tích cực hỗ trợ và

phối hợp tốt với nhau trên nhiều diễn đàn khu

vực và quốc tế .

Quan hệ với Cam -pu -chia có bước phát

triển mới theo chiều sâu sau chuyến thăm

Cam -pu -chia của Tổng Bí thư Nông Đức

Mạnh và chuyến thăm Việt Nam của Thủ

tướng Hun Sen. Hai nước đã nhất trí đưa quan

hệ song phương lên tầm cao mới theo phương

châm "láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền

thống, hợp tác toàn diện , bền vững lâu dài" .

Nhiều hiệp định , thỏa thuận hợp tác quan

trọng đã được ký kết. Đặc biệt, với Hiệp định

sung Hiệp ước biên giới năm 1985 vừa

được hai bên phê chuẩn , hai nước đã giải quyết

cơ bản những tồn tại xung quanh vấn đề biên

giới lãnh thổ trên bộ, giúp ổn định tình hình và

khai thác tối đa các điều kiện thuận lợi để phát

triển các khu vực vùng biên , xây dựng đường

biên giới hợp tác , hữu nghị và ổn định lâu dài

giữa hai nước , góp phần củng cố tình hữu nghị

bền chặt giữa nhân dân hai nước , đồng thời

bổ

làm thất bại âm mưu của những thế lực chống

đối nhằm phá hoại và chia rẽ quan hệ

Việt Nam - Cam -pu -chia .

Quan hệ của Việt Nam với các nước

ASEAN tiếp tục được củng cố và tăng cường ,

nhiều cơ chế, khuôn khổ hợp tác đã hình thành

và đang được triển khai có hiệu quả. Trong

khuôn khổ ASEAN , Việt Nam đã phát huy vai

trò chủ động , có những đóng góp thiết thực và

quan trọng vào các hoạt động chung của Hiệp

hội, góp phần tăng cường đoàn kết nội khối,

thu hẹp khoảng cách phát triển , phối hợp lập

trường giữa các nước thành viên trên nhiều vấn

đề quốc tế quan trọng , đóng góp tích cực vào

việc mở rộng quan hệ đối ngoại của ASEAN,

nâng cao vị thế của Hiệp hội tại các diễn đàn

quốc tế...

Chiều sâu trong quan hệ đối ngoại của Việt

Nam năm 2005 cũng được thể hiện trong quan

hệ với các nước lớn , các nước công nghiệp

phát triển , các trung tâm kinh tế – chính trị

thế giới.

Quan hệ Việt – Mỹ có bước phát triển tích

cực sau chuyến thăm chính thức đầu tiên của

người đứng đầu Chính phủ nước Việt Nam

thống nhất, Thủ tướng Phan Văn Khải. Với

việc xây dựng khuôn khổ quan hệ hữu nghị,

đối tác xây dựng, hợp tác nhiều mặt, ổn định

lâu dài trên cơ sở không can thiệp vào công

việc nội bộ của nhau , bình đẳng và cùng có lợi

với Mỹ, Việt Nam đã hoàn thành việc thiết lập

khuôn khổ quan hệ hữu nghị , ổn định với tất cả

các nước lớn , tạo dựng môi trường quốc tế

thuận lợi , ổn định cho công cuộc xây dựng và

phát triển kinh tế đất nước . Trong 10 năm , kể

từ khi bình thường hóa quan hệ, hai nước đã có

những bước phát triển nhanh trên nhiều lĩnh

vực. Tuy còn khác biệt trong quan niệm về dân

chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc , nhưng hai

bên đã hình thành được nhiều kênh đối thoại,
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trao đổi thông tin một cách thẳng thắn , mang

tính xây dựng nhằm tăng cường sự hiểu biết

lẫn nhau . Quan hệ kinh tế , thương mại Việt -

Mỹ đã có bước phát triển nhảy vọt . Năm 2006 ,

kim ngạch thương mại hai chiều dự kiến vượt

7 tỉ USD, tăng mạnh so với mức 223 triệu

USD của năm 1994 ; đưa Mỹ trở thành đối tác

thương mại hàng đầu của Việt Nam. Đầu tư

của Mỹ vào Việt Nam đạt khoảng 2 tỉ USD

với trên 240 dự án lớn nhỏ . Quan hệ Việt - Mỹ

trên các lĩnh vực khác như giáo dục, đào tạo ,

khoa học - kỹ thuật, y tế ... cũng không ngừng

phát triển và mở rộng .

Nhật Bản tiếp tục là nhà tài trợ phát triển

song phương lớn nhất với khoản cam kết trị

giá 835 triệu USD, là đối tác hàng đầu của

Việt Nam về thương mại, đầu tư và đã kết thúc

đàm phán về việc Việt Nam gia nhập WTO .

Đề án tổng thể về quan hệ của Việt Nam với

Liên minh châu Âu (EU ) và định hướng tới

năm 2015 đã tạo ra xung lực mới cho phát

triển mối quan hệ lên một tầm cao mới. Quan

hệ kinh tế, thương mại và đầu tư giữa Việt

Nam và EU không ngừng tăng . EU đã bỏ hạn

ngạch hàng dệt may và tiếp tục dành ưu tiên

cao cho Việt Nam trong các chương trình viện

trợ phát triển . Tại Hội nghị Nhóm tư vấn các

nhà tài trợ (CG) vừa qua tại Hà Nội, EU đã

cam kết tài trợ 936 triệu USD cho Việt Nam ...

Quan hệ với các nước bạn bè truyền

thống, các nước khác ở châu Á, châu Phi và

Mỹ La – tinh cũng được củng cố và mở rộng .

Quan hệ với Nga được tăng cường trong

khuôn khổ "đối tác chiến lược" . Việt Nam tiếp

tục là một trong những ưu tiên trong chính

sách đối ngoại của Nga ở khu vực. Việt Nam

đang cùng với Ấn Độ tích cực triển khai

chương trình hành động 2004 - 2006 nhằm xây

dựng quan hệ đối tác toàn diện, tin cậy và lâu

dài. Quan hệ với Cu —ba tiếp tục phát triển, hai

bên đã tổ chức phiên họp thứ 23 của Ủy ban

Liên chính phủ tại La Ha-ba -na, tăng cường

hơn nữa mối quan hệ hữu nghị và tính hiệu quả

trong hợp tác kinh tế - thương mại giữa hai

nước . Việt Nam cũng đã ký nhiều hiệp định

hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, giáo

dục, khoa học - công nghệ, giao thông - vận

tải ... với Triều Tiên , Mông Cổ, Ni- giê –ri-a ,

Đông Ti-mo, Ba Lan , Hung- ga -ri, Băng —la-

đét. Việt Nam tiếp tục tăng cường mối quan hệ

hợp tác với các nước thuộc Cộng đồng các

quốc gia độc lập (SNG) và nhiều nước khác ở

châu Á, châu Phi và Mỹ La- tinh .

Năm 2005 cũng là năm hoạt động ngoại

giao đa phương diễn ra sôi động và hiệu quả.

Các đồng chí lãnh đạo của Đảng , Nhà nước,

Chính phủ và Quốc hội ta đã tham gia rất

nhiều diễn đàn , hội nghị quốc tế và khu vực

quan trọng như : Hội nghị cấp cao Á - Phi,

kỷ niệm 50 năm Hội nghị Băng Đung tại

In-đô -nê-xi- a , Hội nghị cấp cao APEC 13 ở

Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao ASEAN 11 và

Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ nhất tại

Ma-lai- xi- a , Hội nghị thượng đỉnh Tiểu vùng

Mê Công mở rộng (GMS) lần 2 tại Trung

Quốc... Sự tham gia tích cực của Việt Nam đã

góp phần vào thành công chung của các hội

nghị và qua đó nói lên nguyện vọng chính

đáng của nhân dân ta về hòa bình , hữunghị và

phát triển . Chúng ta đã xử lý tốt những vấn đề

liên quan đến cải tổ Liên hợp quốc và Hội

đồng Bảo an , hướng tới nâng cao hiệu quả

hoạt động, tăng cường dân chủ hóa trong

phương thức hoạt động trên cơ sở củng cố,

tăng cường các nguyên tắc cơ bản của Hiến

chương Liên hợp quốc, đồng thời duy trì được

mối quan hệ tốt đẹp với các nước liên quan .

Những hoạt động này đã nâng cao vai trò , uy

tín của Việt Nam trên trường quốc tế , được

bạn bè năm châu đánh giá cao.
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Năm 2005 cũng là năm tiến sâu hơn trong

quá trình hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

Hàng trăm cuộc đàm phán , gặp gỡ song

phương và đa phương về việc Việt Nam gia

nhập WTO đã được tiến hành ở nhiều nơi, với

nhiều đối tác trên thế giới một cách chủ động

và có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các ngành,

các cấp , trong và ngoài nước . Đến nay Việt

Nam đã hoàn thành việc đàm phán gia nhập

WTO với 22 trên tổng số 28 đối tác song

phương và đang đẩy mạnh vận động để sớm

kết thúc đàm phán với các đối tác còn lại.

Hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế có

những tiến bộ mới. Chính trị đối ngoại và

ngoại giao phục vụ kinh tế là hai nội hàm có

quan hệ biện chứng trong hoạt động ngoại

giao ngày nay. Sự phát triển của chính trị đối

ngoại sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho những

cuộc vận động nhằm tăng cường quan hệ kinh

tế . Ngược lại, những thành tựu trong quan hệ

kinh tế đối ngoại là cơ sở vững chắc để tăng

cường quan hệ chính trị. Thật vậy, những

thành công trong quan hệ chính trị đối ngoại

với Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản , Hàn Quốc,

Ô -xtrây- li -a , Niu Di-lân v.v .. đã tạo điều kiện

cho tiến trình đàm phán song phương với các

đối tác trên về việc Việt Nam gia nhập WTO .

Bên cạnh đó, nội dung kinh tế được thể hiện rõ

nét trong mọi hoạt động chính trị đối ngoại.

Các cuộc đàm phán, ký kết hợp tác của các

doanh nghiệp Việt Nam luôn là một phần quan

trọng trong các chuyến công du của các đồng

chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta . Các hoạt

động quảng bá du lịch , thúc đẩy viện trợ, đầu

tư , thương mại , hợp tác lao động ngày càng

được đẩy mạnh. Với những nỗ lực đó, số vốn

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt

Nam năm 2005 đã vượt mốc 5 tỉ USD, con số

cao nhất trong vòng gần 10 năm trở lại đây .

Không những thế , các nhà tài trợ cam kết sẽ

dành cho Việt Nam khoản viện trợ không hoàn

lại (ODA) trong năm tới là 3,74 tỉ USD. Việc

Việt Nam lần đầu tiên phát hành thành công

trái phiếu chính phủ trên thị trường tài chính

quốc tế và các tổ chức quốc tế đã nâng hệ số

tín nhiệm tài chính của Việt Nam thời gian

qua, đồng thời đã phản ánh lòng tin của cộng

đồng quốc tế vào sự thành công của Việt Nam

trong tiến trình đổi mới.

Thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị,

công tác vận động người Việt Nam ở nước

ngoài trong năm qua thu được những kết quả

đáng khích lệ . Nhiều đoàn đại biểu của kiều

bào ở khắp nơi trên thế giới đã về tham dự kỷ

niệm các ngày lễ lớn trong nước ; các hoạt

động du lịch , kinh doanh , đầu tư của kiều bào

hướng về quê hương tăng mạnh , thể hiện lòng

tin của bà con đối với chính sách của Đảng ,

Nhà nước ta và lòng tự hào dân tộc . Việc xây

dựng chính sách đối với người Việt Nam ở

nước ngoài như tạo điều kiện thuận lợi trong

thủ tục xuất nhập cảnh, cư trú ; chính sách

khuyến khích sự đóng góp của các nhà khoa

học, trí thức Việt Nam ở nước ngoài đối với sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước... cũng đang được hoàn thiện .

Năm qua, công tác thông tin tuyên truyền

đối ngoại tiếp tục được cải tiến , đóng góp tích

cực vào việc tuyên truyền , quảng bá hình ảnh

đất nước , con người Việt Nam, định hướng dư

luận và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc ,

vu cáo nước ta về các vấn đề dân chủ, nhân

quyền, tôn giáo, dân tộc . Chúng ta chủ động

xuất bản Sách trắng về Nhân quyền, nêu bật

những thành tựu trong bảo vệ và phát huy

quyền con người ở nước ta . Không những thế,ở

năm qua, không gian văn hoá cồng chiêng Tây

Nguyên đã được UNESCO công nhận là di sản

văn hoá phi vật thể của thế giới . Đây chính là

những lời giới thiệu vô giá với thế giới về
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phong cảnh thiên nhiên , nền văn hoá đa dạng

của Việt Nam, đồng thời là minh chứng sống

động về những thành tựu to lớn của ta trong

công cuộc đổi mới đất nước gắn liền với việc

gìn giữ và phát huy truyền thống dân tộc .

Tóm lại , năm 2005 tiếp tục chứng kiến một

năm sôi động của Ngoại giao Việt Nam . Các

hoạt động đối ngoại được triển khai đa dạng,

phong phú, có chiều sâu ; góp phần quan trọng

vào việc tiếp tục giữ vững môi trường quốc tế

hòa bình , ổn định ; tranh thủ được nhiều hơn sự

hợp tác quốc tế, nhất là trong các lĩnh vực kinh

tế , thương mại, đầu tư , viện trợ phát triển để

phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước; giành được sự tôn trọng và

ngưỡng mộ của bạn bè thế giới ; đưa vị thế và

uy tín của đất nước ta lên một tầm cao mới, tạo

điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của đất

nước trong những năm tiếp theo .

-

3 Phương hướng và nhiệm vụ của

ngành Ngoại giao năm 2006

Về tổng thể, chúng ta vẫn có được môi

trường đối ngoại tương đối thuận lợi tuy tình

Trên cơ sở đó, năm 2006 hoạt động đối ngoại

sẽ phải tập trung vào các hướng chính sau đây :

Một là , tiếp tục củng cố, hoàn thiện và mở

rộng theo chiều sâu các mối quan hệ ổn định

lâu dài với các nước láng giềng khu vực , các

đối tác lớn .

Hai là , tiếp tục gia tăng nỗ lực đàm phán để

sớm gia nhập WTO, đồng thời tích cực chuẩn

bị cho giai đoạn "hậu gia nhập " để sẵn sàng

tranh thủ thời cơ và đối phó với những thách

thức của quá trình hội nhập.

Ba là , tổ chức thành công Hội nghị cấp cao

Diễn đàn hợp tác châu Á - Thái Bình Dương

(APEC) lần thứ 14 -

nhất của đất nước trong năm 2006,

sự kiện ngoại giao lớn

tạo dấu ấn

riêng của Việt Nam trong quá trình phát triển

của diễn đàn này.

Bốn là , tiếp tục thực hiện những công tác về

biên giới, lãnh thổ, đặc biệt là đẩy mạnh công

tác phân giới cắm mốc đúng thời hạn.

Năm là , vận động cộng đồng người

Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương

theo những đề án, chương trình cụ thể, đồng

hìnhquốctế và khu vực thời gian tới còn tiếp thời gópphầnvun đắp quan hệ hữu nghị, hợp

tục diễn biến phức tạp. Năm 2006 là năm diễn

ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng - một sự kiện trọng đại của đất nước , và

cũng là năm đầu tiên trong kế hoạch 5 năm

tiếp theo. Hơn bao giờ hết, Ngoại giao Việt

Nam cần phải phát huy hơn nữa tính chủ động,

sáng tạo, tranh thủ tối đa các điều kiện thuận

lợi từ bên ngoài, củng cố thế và lực mới trên

trường quốc tế , đề ra các biện pháp cụ thể

nhằm triển khai có hiệu quả đường lối đối

ngoại mà Đại hội X của Đảng sẽ đề ra nhằm

mục tiêu giữ vững hòa bình, ổn định, hội nhập

quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững . Nội

dung chủ yếu của hoạt động ngoại giao trong

thời gian tới sẽ là " láng giềng thân thiện ,

hợp tác phát triển , hội nhập mạnh mẽ ".

tác giữa Việt Nam với các nước có cộng đồng

người Việt sinh sống .

Sáu là , phối hợp chặt chẽ thông tin đối

ngoại với thông tin trong nước ; tiếp tục nâng

cao hiệu quả công tác tuyên truyền đối ngoại

và văn hóa đối ngoại .

Bảy là , tiếp tục đẩy mạnh công tác

nghiên cứu , đặc biệt là nghiên cứu cơ bản về

đối ngoại .

Tám là , thực hiện tốt quy chế quản lý thống

nhất các hoạt động đối ngoại ; phối hợp chặt

chẽ giữa hoạt động đối ngoại của Đảng, ngoại

giao Nhà nước và ngoại giao nhân dân ; chính

trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại ; ngoại giao

với quốc phòng, an ninh . D
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TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ THI

VỚI VIỆC TANG CHO ĐẠO ĐỨC

CỦA CÁI LỘ , ĐẢNGVIÊN BIỆT THAY

LÊ HỮU NGHĨA

1– Trong sự nghiệp cách mạng do Đảng

Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, Chủ tịch

Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề đạo đức.

Người viết : “Làmcách mạng để cải tạo xã hội

cũ thành xã hội mới là một sự nghiệp rất vẻ

vang , nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng

nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp , lâu dài ,

gian khổ . Sức có mạnh mới gánh được nặng và

đi được xa. Người cách mạng phải có đạođức

cách mạnglàm nền tảng , mới hoàn thành được

nhiệm vụ cách mạng vẻ vang ” (). Chính vì

vậy , Người hết sức chú trọng đến việc xây

dựng nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng ,

của cán bộ , đảng viên. Người coi trọng cả đức

và tài , nhưng đức là “ gốc” , tài phải lấy đức

làm cơ sở. Nếu không có đức thì dù tài

giỏi mấy cũng không thể lãnh đạo được

nhân dân .

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kết hợp những

giá trị đạo đức truyền thống của dân tộc với

quan niệm đạo đức của chủ nghĩa Mác - Lê -nin .

Người sử dụng một cách tài tình những phạm

trù đạo đức cũ quen thuộc trong xã hội phong

kiến , cải tạo chúng và đưa vào những nội dung

mới có tính cách mạng sâu sắc . Tư tưởng đạo

đức của Người rất phong phú , hàm súc , nhưng

cái cốt lõi là tư tưởng trung với nước , với

Đảng, hiếu với dân ; Nhân, Nghĩa , Trí, Dũng,

Cần , Kiệm , Liêm, Chính . Người chỉ rõ : “Đó là

đạo đức cách mạng,... không phải là đạo đức

thủ cựu . Nó là đạo đức mới, đạo đức vĩ đại, nó

không phải vì danh vọng của cá nhân, mà vì

lợi ích chung của Đảng , của dân tộc , của loài

người” ( 2 ) .

Theo Người, trung với nước, với Đảng là tự

nguyện, tự giác suốtđời phấn đấu cho độc lập

củaTổ quốc , tự do của nhân dân , xây dựng xã

hội mới - xã hội chủ nghĩa , biến lý tưởng cao

đẹpcủa Đảng thành hiện thực, bất chấp mọi

khó khăn , thử thách , kể cả sự hy sinh khi cần

thiết. Hiếu với dân là phải tự coi mình là công

bộc của dân , hết lòng, hết sức phục vụ nhân

dân . Đảng ta từ nhân dân mà ra. Cán bộ , đảng

viên là con em của nhân dân . Có thể nói , nếu

không có nhân dân thì không có cách mạng,

không có Đảng. Cán bộ, đảng viên có thật sự

là công bộc của dân thì mới được dân tin , dân

phục, dân yêu, mới lãnh đạo được nhân dân

thực hiện đường lối , chủ trương của Đảng ,

chính sách , phápluậtcủa Nhà nước.Khi Đảng

ta trở thành đảng cầm quyền, mỗi cán bộ ,

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 2000 , t 9 , tr 283

(2) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 252
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đảng viên cần quán triệt sâu sắc hơn nữa tư

tưởng công bộc của dân. Thái độ quan liêu ,

mệnh lệnh , cửa quyền, sách nhiễu dân , “lên

mặt làm quan cách mạng” , vi phạm quyền làm

chủ của dân là trái với đạo đức cách mạng và

tư tưởng Hồ Chí Minh .

Trong tám đức lớn : Nhân , Nghĩa , Trí,

Dũng, Cần , Kiệm , Liêm, Chính , Chủ tịch

Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng bốn đức: Cần ,

Kiệm, Liêm , Chính . Người viết :

“ Trời có bốn mùa: Xuân , Hạ, Thu , Đông.

Tự mình phải chính trước , mới giúp được

người khác . Mình không chính mà muốn

người khác chính là vô lý .

Đối với người , không nịnh hót người trên,

không xem khinh kẻ dưới. Thái độ phải chân

thành , khiêm tốn , phải thật thà đoàn kết. Phải

học người và giúp tiến bộ, phải thực hành chữ

bác ái .

Đối với việc, phải để việc nước lên trên, lên

trước việc tư , việc nhà . Đã phụ trách việc gì thì

Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam , Bắc. quyết làm cho kỳ được ,chođến nơi, đếnchốn,

Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm,

Chính .

Thiếu một mùa, thì không thành trời .

Thiếu một phương , thì không thành đất.

Thiếu một đức, thì không thành người” ( 3 ) .

Cần, Kiệm, Liêm, Chính được Người giải

thích một cách cặn kẽ và nêu lên những thí dụ

cụ thể, sinh động. Xin nêu những điểm chính:

Cần là siêng năng , chăm chỉ , cố gắng dẻo

dai, là luôn luôn cố gắng, biết nuôi dưỡng

tinh thần và lực lượng của mình để làm việc

lâu dài .

Kiệm là tiết kiệm , không xa xỉ , không

hoang phí, không bừa bãi .

Cần và Kiệm phải đi đôi với nhau như hai

chân của một con người . Cần mà không Kiệm

thì “ làm chừng nào, xào chừng ấy” . Kiệm mà

không Cần thì không tăng thêm , không phát

triển được . Muốn tiết kiệm có kết quả tốt thì

phải khéo tổ chức . Không biết tổ chức thì

không biết tiết kiệm .

Liêm là trong sạch, không tham lam. Liêm

phải đi đôi với Kiệm , cũng như Kiệm phải đi

đối với Cần . Có Kiệm mới Liêm được , vì xa xỉ

mà sinh thamlam .Tham tiền của, tham địa vị ,

tham danh tiếng đều là bất Liêm .

Chính nghĩa là không tà, nghĩa là thẳng

thắn , đứng đắn . Điều gì không thẳng thắn ,

đứng đắn là tà .

không sợ khó nhọc, không sợ nguy hiểm.

Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến ,

phải có kế hoạch, phải cẩn thận , phải quyết

làm cho thành công .

Việc thiện thì dù nhỏ mấy cũng làm , việc

dở thì dù nhỏ mấy cũng tránh .

Việc gì có lợi cho mình , phải xét có lợi cho

nước không? Nếu không có lợi mà có hại cho

nước quyết không làm .

Cần , Kiệm , Liêm, Chính là thiện .

Lười biếng, xa xỉ , tham lam là tà , là ác .

Có Cần , Kiệm , Liêm, Chính thì mới đạt

đến Chí công vô tư được.

Chủ tịch Hồ Chí Minh chẳng những dày

công xây dựng nền tảng đạo đức cách mạng

của Đảng , giáo dục cán bộ , đảng viên tu dưỡng

rèn luyện mà Người còn ra sức thực hành , nêu

gương cho cán bộ, đảng viên noi theo . Nhờ

vậy, Đảng ta có một đội ngũ cán bộ, đảng viên

vững vàng , kiên định . Trong cách mạng và

kháng chiến , họ đã vượt qua mọi khó khăn , thử

thách ác liệt, không quản ngại gian khổ , hy

sinh; nêu cao tinh thầnđấu tranh bất khuất, giữ

vững khí tiết cách mạng, mưu trí , dũng cảm ,

tuyên truyền , vận động nhân dân đoàn kết, đấu

tranh chống lại kẻ thù tàn bạo và thâm độc.

(3) Hồ Chí Minh : Sđd , t 5 , tr 631
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Họ được dân tin , dân phục , dân yêu, được

nhân dân đùm bọc , che chở , bảo vệ . Nhờ đó ,

Đảng đã tổ chức lãnh đạo nhân dân làm cuộc

Cách mạng Tháng Tám thành công và đưa hai

cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế

quốc Mỹ xâm lược đi đến thắng lợi vẻ vang ,

giành độc lập hoàn toàn và thống nhất đất

nước , đưa cả nước lên chủ nghĩa xã hội .

2– Ngày nay, trong thời kỳ đổi mới , Đảng

đề ra đường lối đổi mới toàn diện, trước hết là

đổi mới tư duy . Đảng chủ trương xóa bỏ cơ

chế tập trung quan liêu bao cấp , xây dựng và

phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa; chủ động hội nhập kinh tế quốctế

trên cơ sở giữ vững độc lập tự chủ nhằm

huy động mọi nguồn lực cho công cuộc phát

triển kinh tế - xã hội , đẩy mạnh công nghiệp

hóa , hiện đại hóa đất nước vì mục tiêu dân

giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh .

Đảng khuyến khích và tạo điều kiện để mọi

người vươn lên làm giàu chính đáng ; để các

nhà doanh nghiệp trong các thành phần kinh tế

kinh doanh hợp pháp, hợp đức , vừa lợi nhà,

vừa ích nước. Những người làm ăn giỏi , những

nhà doanh nghiệp giỏi ở bất cứ thành phần

kinh tế nào đều được Đảng, Nhà nước và nhân

dân tôn vinh . Họ chính là đại biểu cho mặt tích

cực của nền kinh tế thị trường định hướng xã

hội chủ nghĩa .

Tuy nhiên , mặt trái của kinh tế thị trường ,

của toàn cầu hóa cũng tác động tiêu cực đến xã

hội , đến đạo đức của cán bộ, đảng viên . Đã

nảy sinh và phát triển tư tưởng “ sùng bái”

đồng tiền , chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa thực

dụng , vị kỷ, vụ lợi. Để kiếm được nhiều tiền ,

càng nhiều càng tốt , nhiều người dùng mọi thủ

đoạn như gian lận thương mại, lừa đảo, buôn

lậu , trốn thuế , làm hàng giả , buôn bán ma túy,

mua chuộc , hủ hóa cán bộ v.v. làm tổn hại đến

lợi ích của nhà nước và của nhân dân, làm cho

không ít cán bộ bị sa ngã.

Trong khi đa số cán bộ, đảng viên ra sức

phấn đấu thực hiện đường lối đổi mới của

Đảng, góp phần tạo ra những thành tựu to lớn

vềmọimặt, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế,

thì có một bộ phận không nhỏ cán bộ , đảng

viên bị khuất phục bởi sức mạnh của đồng

tiền, dẫn đến sự suy thoái về phẩm chất, đạo

đức, làm xói mòn nền tảng đạo đức cách mạng

của Đảng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dày

công xây đắp, làm tổn thương mối quan hệ

máu thịt giữa Đảng và nhân dân. Biểu hiện

điển hình của sự suy thoái về đạo đức là tệ

hưởng lạc , sa đọa, không lành mạnh. Đứng

quan liêu , tham nhũng, lãng phí, lối sống

trước thực trạngnêu trên , Đảng , Nhà nước đã

có những chủ trương, biện pháp để khắc phục .

Quốc hội đã thông qua Luật Phòng, Chống

tham nhũng và Luật Thực hành tiết kiệm,

chống lãng phí. Đảng chủ trươngxây dựng,

chỉnh đốn Đảng là nhiệm vụ then chốt gắn với

việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa , cải cách nền hành chính nhà nước ,

làm cho Đảng, Nhà nước thật sự trong sạch,

vững mạnh ngang tầm với nhiệm vụ chính trị

trong giai đoạn mới . Nhiều vụ trọng án có dính

líu với tham nhũng, hối lộ của một số cán bộ

có chức, có quyền đã được đưa ra xét xử theo

pháp luật .

Tuy nhiên, kết quả đạt được còn thấp , chưa

đáp ứng được yêu cầu đề ra . Tại Đại hội Đảng

lần thứ IX, Đảng ta đã thẳng thắn thừa nhận :

“ Tình trạng tham nhũng , suy thoái về tư tưởng

chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận

không nhỏ cán bộ , đảng viên là rất nghiêm

trọng . Nạn tham nhũng kéo dài trong bộ máy

của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức

kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn

của chế độ ta . Tình trạng lãng phí , quan liêu

còn khá phổ biến” . Nghị quyết Hội nghị

Trung ương 9, khóa IX nhận định : “ Điều làm

cho nhân dân còn nhiều bất bình , lo lắng ,

bức xúc nhất hiện nay là tình trạng quan liêu ,

tham nhũng, lãng phí , suy thoái về tư tưởng
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chính trị, và phẩm chất đạo đức , lối sống của

một bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn còn rất

nghiêm trọng , kỷ cương , phép nước trong

nhiều việc , nhiều lúc chưa nghiêm ” . Thực

trạng đó đang trở thành vấn đề ngày càng bức

bách , nhất làtrong giai đoạn cách mạnghiện

nay . Đảng đang cố gắng hoàn thiện đường lối

đổi mới để đẩymạnh toàn diện, đồng bộ công

cuộc đổi mới, tạo nên một sựphát triển nhanh

và bền vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Phát triển nhanh và bền vững là vấn đề sống

còn của cách mạng nước ta . Sự suy thoái về tư

tưởng chính trị , đạo đức, lối sống, tệ quan liêu ,

tham nhũng , lãng phí của một bộ phận cán bộ,

đảng viên đang là một lực cản to lớn của sự

nghiệp đổi mới đất nước , gây tổn thất nghiêm

trọng trong lĩnh vực kinh tế, gây ảnh hưởng

xấu trong lĩnh vực chính trị, làm xói mòn lòng

tin của nhân dânđối với Đảngvà Nhànước,có

lợi cho các thế lực thù địch đang tìm mọi cách

chống phá cách mạng nước ta , nhằm thực hiện

chiến lược “ diễn biến hòa bình” , gây bạo loạn ,

lật đổ của chúng.

thượng bất chính thì hạ tắc loạn” . Cán bộ lãnh

đạo mà thực hành cần , kiệm , liêm, chính thì

cán bộ, nhân viên dưới quyền mình cũng phải

thực hành , vì nếu không thực hành mà tham ô,

lãng phí thì sẽ bị lãnh đạo khiển trách, bị kỷ

luật, sa thải, thậm chí bị truy tố trước pháp luật

nếu cấu thành tội phạm. Cán bộ, đảng viên

thấm nhuần đạo đức cần, kiệm , liêm chính và

biến thành hành động, đó là cách “miễn dịch”

tốt nhất chống quan liêu , tham nhũng , lãng

phí , sống buông thả , sa đọa... Có như vậy

Đảng , Nhà nước và các tổ chức trong hệ thống

chính trị mới thật sự trong sạch, vững mạnh,

mới tự bảo vệ được mình và mới làm cho xã

hội lành mạnh, bảo đảm cho sự phát triển bền

vững củađất nước . Đảng có đường lối chính

trị đúng đắn , có đội ngũ cán bộ, đảng viên cần ,

kiệm , liêm, chính thì vai trò lãnh đạocủa Đảng

cầm quyền mới được củng cố vững chắc, mới

được “dân tin, dân phục, dân yêu ” , không một

thế lực nào có thể đánh bại được . “Được lòng

dân thì được thiên hạ, mất lòng dân thì mất

thiên hạ” . Câu nói đó của người xưa quả là

chân lý .

Do đó, tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao

đạo đức của cán bộ , đảng viên hiện nay có tầm

quantrọng đặc biệt . Đảng cần chăm lo củng cố của

nền tảng đạo đức cách mạng của Đảng ;cần coi

trọng yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức trong

việc thực hiện nhiệm vụ then chốt xây dựng ,

chỉnh đốn Đảng .

Phải hết sức coi trọng việc giáo dục thường

xuyên tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tập

trung vào bốn đức cần, kiệm, liêm, chính, làm

cho nó “ sâu rễ , bền gốc” trong cán bộ , đảng

viên , trước hết là trong đội ngũ cán bộ lãnh

đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận , đoàn thể các

cấp và trong các tổ chức kinh tế . Cán bộ lãnh

đạo có thấm nhuần và thực hành đạo đức cần,

kiệm , liêm, chính mới chí công vô tư , làm

gương cho cán bộ, đảng viên noi theo , mới gây

được ảnh hưởng tốt trong xã hội . Người xưa đã

có câu nói rất đúng “ Thượng chính thì hạ yên,

Để củng cố nền tảng đạo đức cách mạng

Đảng, cán bộ, đảng viên cần học tập và

cần xâydựng một quy chế học tập , tu dưỡng ,

làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh . Đảng

rèn luyện thường xuyên đạo đức cần, kiệm ,

liêm, chính cho tất cả cán bộ, đảng viên,

trước hết là cán bộ lãnh đạo . Học một cách

nghiêm túc, tự phê bình và phê bình một cách

nghiêm túc, học đi đôi với hành. Hiện nay , tệ

tham nhũng , hối lộ , đục khoét của công khá

phổ biến và nghiêm trọng trong một số cán bộ

có chức, có quyền. Điều này , sinh thời

Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm. Theo

Người, để thực hiện chữ Liêm , cần tuyên

truyền , kiểm soát , giáo dục pháp luật , từ trên

xuống, từ dưới lên . Trước nhất là cán bộ các cơ

quan , đoàn thể, từ cao xuống thấp . Người viết :

“ Quan tham thì dân dại” . Nếu dân hiểu biết,

không chịu đút lót , thì “ quan ” dù không liêm
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cũng phải hóa ra LIÊM . Vì vậy dân phải biết

quyền hạn của mình , phải biết kiểm soát cán

bộ . Để giúp cán bộ thực hiện chữ LIÊM, pháp

luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm,

NHIỆM VỤ KINH TẾ...

( Tiếp theo trang 16 )

-

bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào , làm nghề nghiệp gì . | lại vốn, cơ cấuđầu tư , cũng như các cân đối vĩ

Theo Người , cần làm cho mỗi người phảinhận | mô theo mặt bằng giá mới.

rằng tham lam là một điều rất xấu hổ, kẻ tham

lam là có tội với nước, với dân . Cán bộ thi đua |

thực hành liêm khiết, thì sẽ gây nên tính liêm |

khiết trong nhân dân . Một dân tộc biết cần , |

kiệm , biếtliêm là mộtdân tộc giàu về vậtchất, tế

mạnh mẽ về tinh thần , là một dân tộc văn minh

tiến bộ. Như vậy, Người đã đề ra những biện

pháp kết hợp chặt chẽ giữa “xây ” và “ chống”

trong lĩnh vực đạo đức.

Vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách

mạng trước hết là vấn đề tự giác của mỗi cán

bộ , đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo có chức , |

có quyền là những người có trách nhiệm rất |

lớn đối với Đảng, với Tổ quốc , với nhân dân .

Đảng cần quan tâm giáo dụcthường xuyênvà

có sự kiểm tra , kiểm soát chặt chẽ. Tiến hành

đồng thời với việc nâng cao dân trí , làm cho

dânhiểu rõ quyền hạn của mình trong việc

kiểm soát cán bộ và có cơ chế, quy chế cụ the

để nhân dân thực hiện có hiệu quả quyền kiểm

soát ấy. Đối với cán bộ , đảng viên, không còn

giữ được cần, kiệm , liêm, chính , sa đọa về |

phẩm chất, đạo đức thì kiên quyết xử lý |

nghiêm minh bằng kỷ luật Đảng và pháp luật |

của Nhà nước . Phải kết hợp chặt chẽ giữa |

“xây” và “ chống” , trong “ xây” có “ chống” , |

trong “chống” có “ xây” , làm cho tổchứcđảng, |

bộ máy nhà nước và cả hệthống chính trị

trong sạch , vững mạnh , Đảng ta xứng đáng là

một Đảng đạo đức , văn minh , lãnh đạo toàn

dân đoàn kết, đưa nước ta phát triển trên con

đường dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ, văn minh , xây dựng thành công chủ

nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc

xã hội chủ nghĩa .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Thứ năm : Cơ cấu lại và nâng cao chất

lượng quản lý , kỷ luật thu – chi ngân sách nhà

nước ; đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các

chương trình mục tiêu quốc gia . Với nền kinh

nước ta đang phát triển, đang chuyển đổi,

nhu cầu và nhiệm vụ chi tăng nhiều so với khả

năng thu ngân sách nhà nước và các nguồn

ngân quỹ nhànước , trong đó, nhu cầu chỉ cho

đầu tư pháttriển từ nguồn vốn ngân sách nhà

nước rất lớn (năm 2005, các nguồn vốn nhà

nước chiếm 52,5% tổng nguồn vốn đầu tư

toàn xã hội, năm 2006 dự kiến chiếm 55,4%) .

Điều đó đòi hỏi các ngành , các cấp cầncó giải

pháp vừa nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu ,

vừa khai thác thêm nguồn thu , tăng huy động

nguồn vốn bằngnhiều hình thức, bố trícơcấu

chi hợp lý và chi tiết kiệm . Cần mở rộng diện

và đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực y

tế , giáo dục - đào tạo, dạy nghề, văn hóa , giải

trí,thể dục thể thao, các hoạt động công ích,

tạo điều kiện thu hẹp phạm vi trong sử dụng

| ngân sách nhà nước, chuyển dần nguồn vốn

đầu tư ở địa bàn thuận lợi , có khả năng xã hội

hóa cao sang đầu tư cho địa bàn nông thôn ,

miền núi, biễn giới có nhiều khó khăn ,khó có

điều kiện xã hội hóa . Tiếp tục cải cách hệ

thống thuế , tăng thuế trực thu , giảm dần thuế

gián thu trong cơ cấu thu ngân sách nhà nước,

chuyển từ hình thức khoán thu sang thutrực

tiếp ; chấn chỉnh tự kê khai,tự nộp thuế đi đổi

với tăng cường kiểm tra , kiểm soát chống gian

lận thương mại, buôn lậu, và trốn thuế . Áp

dụng các chính sách thuế giống nhau đối với

nông dân và ngư dân . Cần sớm tổng kết, đánh

giácác chương trình mục tiêu quốc gia và các

chương trình khác , như : Chương trình 135,

134, 186 , 168 ... để rút kinh nghiệm cho thời

gian tới. D
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TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ M

về đoàn kết , thống nhất

và quá trình thành lập

Muốn cho hàng ngàn, hàng vạn

người ấy đoàn kết chặt chẽ với nhau

thì họ phải cùng một ý chí như

nhau , họ phải nuôi một kỳ vọng

giống nhau , có như vậy mới đoàn

kết. Khi nào cùng ý chí, cùng kỳ

vọng thì khi ấy mới có đoànkết ,

Đảng Cộng sản Việt Nam bằng không thì dẫu có hô hào đoàn

Ð

HOÀNG VĂN TUỆ

OÀN kết là một nhân tố tạo nên sức
tạo nên sức

mạnh. Nhờ đoàn kết mà dân tộc Việt

Nam đã chiến thắng nhiều thế lực

ngoại xâm , gìn giữ và dựng xây đất nước .

Trong quá trìnhlãnh đạo cách mạng Việt

Nam ,nhờ đoàn kết, thống nhất mà Đảng ta

đã chèo lái con thuyền cách mạng vượt qua

nhiều ghềnh thác hiểm nguy và thu được

nhiều thành tựu to lớn . Trong quá trình đó, tư

tưởngHồ Chí Minh về đoàn kết, thốngnhất

có một vị trí cực kỳ quan trọng. Điều đó,

được thể hiện trướchếtngaytrong quátrình

vận động thành lập Đảng cũng như sự ra đời

của Đảng Cộng sản Việt Nam . Tư tưởng đó

tiếp tục là một trong những cơ sở quan trọng

để xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong

sạch , vững mạnh .

1. Đoàn kết, thống nhất là một yêu cầu

tất yếu , là một thuộctính của Đảng

Trên tờ báo " Thanh niên " số đầu tiên, ra

ngày 21-6-1925 với bút danh Z. A. C,

Hồ Chí Minh đã viết : "Để dẫn dắt nhân dân

làm một sự nghiệp vĩ đại cần phải có một

sức lãnh đạo , sức lãnh đạo đó không phải có

một vài người thôi, mà phát sinh ra từ sự hiệp

lực của cả hàng ngàn người, hàng vạn người.

kết mấy đinữa thì cũng không thể

nào đoàn kết được . Sự nghiệp cách

mạng lớn lắm . Những người cách

mạng phải đoàn kết với nhau để

thực hiện sự nghiệp đó" ( 1 ) .

Cùng với báo "Thanh niên" ,

"Đường cáchmệnh" là tác phẩm phản ánh tập

trung nhất những luận điểm cốt lõi của tư

tưởng chiến lượcđoàn kết, thống nhất dân tộc

nói chung và trong Đảng nói riêng . Có thể

khái quát theo lô- gic hệ thống một số luận

điểm chủ yếu sau:

quầnchúng nhân dân , không phải là việc của

một, haingười.

Một là , cách mạng là sự nghiệp chung của

Hai là , muốn làm cách mạng thì phải đoàn

kết lực lượng dân tộc chống lạichính sách

"chia để trị" và các thủ đoạn nô dịch , lừa bịp,

đàn áp của đế quốc Pháp .

Ba là, công nông là "gốc" , là " chủ " của

cách mạng, là nòng cốt của khối đại đoàn kết

dân tộc ; học trò , nhà buôn và các tầng lớp

khác là bầu bạn của cách mạng, cần phải tập

hợp , đoàn kết. Muốn tập hợpđoàn kết dân

chúng, những người cách mạng phải tổ chức

các hội quần chúng thích hợp , như : Công hội ,

Nông hội, Phụ nữ , Thanh niên ...

( 1 ) Bảo tàng Hồ Chí Minh : Những tên gọi, bí danh, bút

danh của Chủtịch Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 2001 , tr 34
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Bốn là , Đảng Cộng sản có vai trò quyết

định trong việc tổ chức nhân dân trong nước,

liên lạc với các dân tộc bị áp bức và giai cấp

vô sản các nước .

Năm là , cách mạng Việt Nam là một bộ

phận của cách mạng thế giới, vận động theo

quỹ đạo của cách mạng vô sản , cóquanhệ

mật thiết với cách mạng Pháp và phong trào

giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa

khác ( 2 ) .

Trong đó , tư tưởng mấu chốt, có ý nghĩa

hàng đầu là Đảng Cộng sản đóng vai trò

quyết định đối với việc "trong thì vận động

và tổ chức dân chúng, ngoài thì liên lạc với

dân tộc bị áp bức và vô sản giai cấp mọi

nơi" (3 ). Nóimộtcách khác,muốn lôi cuốn ,

tập hợp đông đảo quần chúng cần lao vào

trận tuyến cách mạng , lật đổ chế độ cũ, xây

dựng xã hội mới thì Đảng Cộng sản trước hết,

phải làmột tổ chức đoàn kết, thống nhất.

Nghĩalà ,từrất sớmtrongtư
duylýluận của

Hồ Chí Minh, đoàn kết, thống nhất đã là một

thuộc tính cơ bản của Đảng Cộng sản .

Từ đó, Hồ Chí Minh đã trực tiếp mở các

lớp huấn luyện tại Quảng Châu , truyền bá

chủ nghĩa Mác - Lê-nin , đường lối và phương

pháp cách mạng mới, chăm lo giáo dục cho

tất cả học viên - thế hệ đảng viên lớp đầu ý

thức " đồng tâm hiệp lực ... ai ai cũng phải

gánh một vai,... khôngnên ngườinày ngồi

chờ người khác . Có như thế mục đích mới

đồng; mục đích có đồng, chí mới đồng ; chí

cóđồng, tâm mới đồng" (4 ). Chính những

hoạt động không mệt mỏi của Người cùng

với những " hạt giống đỏ" được Người gieo

trồng đã phát triển nhanh trong bão táp cách

mạng; phong trào công nhân đã có bước nhảy

vọt cả về lượng và chất; phong trào dân tộc

chuyển hóa theo hướng tích cực ; nhiều hội ,

đảng phân hóa theo hướng vô sản ...

ảnh hưởng, công kích lẫn nhau. Hồ Chí Minh

đã nhìn rõ nguy cơ của sự phân rẽ này . Người

coi nguy cơ đó là "tối cận", đe dọa bướctiến

của phong trào cách mạng. Hồ Chí Minh đã

làm hết sức mình để chấm dứt "sự rối ren ,

chia rẽ đó" nhằm đi tới sự đoàn kết, thống

nhất . Người xác định rõ , vấn đề sống cònđối

với đấtnước, dân tộc , với sự sinh thành và

phát triển của Đảng lúc này là "Phải hành

động, hành động mau lẹ và kiên quyết không

được chậm trễ nữa. Thiếu một đảng cách

mạng thống nhất lãnh đạo phong trào công

nhân dân ta sẽ như con tàu không có người

nhân , cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của

cầm lái" (5) . Nhận thức sáng suốt, thái độ kiên

quyết,hành động kịp thời, đúng đắn của

Người là nhân tốquan trọng , đưa tớisựhợp

nhất nhanh chóng các tổ chức Cộng sản Việt

Nam . Hội nghị thành lập Đảng mùa Xuân

năm 1930 diễn ra năm ngày , nhanh gọn , giải

quyết năm điểm lớn , trọngđại; thể hiện nổi

bật tư tưởng đoàn kết, thống nhất trong Đảng

của Hồ Chí Minh , trong đó ghi rõ: "Bỏ mọi

thành kiến xung đột cũ, thành thật hợp tác

để thống nhất các nhóm cộng sản Đông

Dương" (6).

Với Hội nghị thành lập Đảng , tên gọi mới

Hồ ChíMinh đã tìm cho Đảngtiếng nói

của Đảng và Cương lĩnh chính trị đầu tiên ,

chung ,"mẫu số chung " cho cả 3 tổ chức cộng

sản. Mẫu số chung đó là sự thống nhất về

chính trị, tư tưởngtrên cơ sở một đường lối,

tổ chức trên cơ sở điều lệ đúng , vừa bảo đảm

chính cương , sách lược đúng; thống nhất về

tổchức trên cơ sở điều lệ đúng, vừa bảo đảm

được dân chủ nhưng vừa tuân thủ tập trung .

Song, đó chưa phải là tất cả. Hồ Chí Minh

hiểu rất rõ rằng : đoàn kết , thống nhất trong

( 2 ) Xem : Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc

2. Chỉ có một Đảng Cộng sản thống gia ,Hà Nội, 2002 , t 2, tr 257 - 318

nhất về chính trị , tư tưởng và tổ chức

Đến cuối năm 1929 đầu năm 1930 ở nước

ta tồn tại 3 tổ chức cộng sản, đấu tranh , giành

( 3 ) , (4 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 2 , tr 267 - 268 , 261

(5 ) Xem : E.G.Ca -bê- lép : Đồng chí Hồ Chí Minh , Nxb

Thanh niên, Hà Nội , 1988 , t 1 , tr 244

(6 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 3 , tr 561
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Đảng từng được các nhà sáng lập chủ nghĩa

Mác-Lê-nin coi là yêu cầu chungđối với mọi

Đảng Cộng sản đã đành , nhưng đối với Đảng

ta lúc đó còn phải xuất phát từ đặc điểm riêng

có của Việt Nam . Đảng ra đời ở một nước

thuộc địa , nửa phong kiến , tư tưởng tiểu nông

manh mún, gia trưởng, bè phái, bản vị, địa

phương cục bộ được khoét sâu bởi chính sách

chia rẽ của kẻ thù . Hồ Chí Minh nhận xét:

" Lợi dụng một cách xảo trá sự chia cắt ấy,

người ta hy vọng làm nguội được tình đoàn

kết, nghĩa đồng bào... , tạo ra những mối xung

khắc giữa anh em ruột thịt với nhau "( 7) . Hơn

nữa , vào thời điểm ra đời của Đảng, giai cấp

công nhân mới có khoảng trên 22 vạn người

gồm tất cả các ngành nghề ; trong đó, những

người có tay nghề thực thụ (mà chúng ta quan

niệm là công nhân hiện đại) chỉ có 893 người.

Số đảng viên là công nhân còn ít hơn . Thậm

chí, trong thành viên tham gia các lớp huấn

luyện của Hội Việt Nam cách mạng Thanh

niên, nhất là trong Ban Chấp hành Trung

ương lâm thời của Đảng chỉ đếm được trên

đầu ngón tay. Đấy chính là thực tế khách

quan , là đặc điểm đặt ra yêu cầu bức thiết số

1 trong tiến trình thành lập Đảng cũng như

xây dựng Đảng là phải đề caosự đoàn kết,

thống nhất trong Đảng . Từng trăn trở và kiên

trì đấu tranh cho sự thống nhất trong nhận

thức chung về sứ mệnh của Đảng đối với vấn

đề thuộc địa ngay từ khi còn hoạt động trong

Đảng Cộng sản Pháp và trong Quốc tế Cộng

sản , Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục tuyên truyền ,

giáo dục cho những người cách mạng, làm

chuyển hóa nhận thức, tư tưởng và hànhđộng

"ấu trĩ tả khuynh" trong họ. Đồng thời, để giữ

gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng,trước

sau Người đã nhận về phần mình tất cả những

sự hiểu lầm, ngộ nhận từ nhiều phía. Trong

đó có cả những học trò , những đồng sự, đồng

chí ở trong nước cũng như trong Quốc tế

Cộng sản . Sự thật là, còn một khoảng cách,

một độ " chênh" nhất định giữa chủ trương

"giai cấp chống giai cấp" của Quốc tế Cộng

sản cùng những người vận dụng máy móc,

giáo điều chủ trương đó với quan điểm đoàn

kết rộng rãi, mềm dẻo và phù hợp thực tiễn

Việt Nam của Hồ Chí Minh . Nói
thể hơn ,

quan

си

điểm của Hồ Chí Minh là: trên cơ sở lực

lượng thợ thuyền và dân cày nghèo , Đảng

phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản , trí thức,

trung nông. Với phú nông, trung tiểu địa chủ

và tư bản Việt Nam chưa rõ mặt phản cách

mạng thì phải lợi dụng, ít nữa làm cho họ

trung lập(8) . Nghĩa là 4 giai cấp , rộng hơn nữa

là tập hợp toàn dân trong điều kiện và khả

năng có thể. Còn chủ trương của Quốc tế

Cộng sản và một số người khác cho rằng : chỉ

có công nông, công nhân lãnh đạo , trung và

bần nông là đồng minh . Bọn tư bản : sứclực

chúng nó kém, dính dáng với địa chủ (nhiều

anh kiêm địa chủ) sợ phong trào vô sản , khi

phong trào lên sẽ theo đế quốc. Tiểu tư sản ,

thủ công nghệ thì do dự , thương gia không

tán thành cách mạng ; trí thức học sinh chỉ

hăng hái lúc đầu thôi vì phần nhiều có giây

giường với bọn địa chủ (9 ) v.v. và v.v. Tóm

lại, chỉ coi 2 giai cấp là lực lượng cách mạng.

Như thế , rõ ràng đãcó một khoảng cách khá

xa, đến mức có lúc Hồ Chí Minh bị "Án nghi

quyết" quy kết và phê phán gay gắt.

Hơn ai hết, Hồ Chí Minh hiểu điều đó

bằng sự nhạy cảm chính trị đặc biệt và bản

lĩnh tuyệt vời của một người từng trải trên

suốt chặng đường đấu tranh cách mạng .

Người bình tĩnh , kiên trì, giữ vững nguyên tắc

tổ
chức; không nhân danh uy tínvốn có,

không tìm cách tranh thủ lợi dụng để lôi kéo

những người đồng quan điểm về phía mình .

(7 ) Hồ Chí Minh : Sđd, t 2 , tr 116

(8 ) Xem : Hồ Chí Minh : Sđd, t 3 , tr 1 , 3 , 4

(9 ) Xem : Ban nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương :

Văn kiện Đảng 1930 – 1945, Hà Nội 1977 , t 1 , tr 69 - 70
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Trong tư duy của Người không có chỗ cho

những suy nghĩ và hành động mỵ dân , cơ hội,

bè phái. Người đã kìm nén đến mức hy sinh

cả bản thân mình để giữ cho được sự đoàn

kết , thống nhất trong Đảng và trong những

người cộng sản . Nếu làm ngược lại, đối với

Hồ Chí Minh tức là lao vào một cuộc tranh

luận đúng - sai , là đòi được phân giải vì danh

dự , tự trọng và cái đúng của cá nhân mình thì

nội bộ những người lãnh đạo Đảng sẽ ra sao

trong lúc còn "trứng nước" . Chắc chắn là sự

đoàn kết , thống nhất trong Đảng sẽ đâu còn

được bảo toàn . Đại nghĩa lớn lao, hoài bão

cao cả của Người là phải có một Đảng đoàn

kết , thống nhất, trong sạch , vững mạnh để

lãnh đạo thành côngsự nghiệp : giải phóng

dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con

người. Và thực tế đã trả lại chân giá trị cho

những tư tưởng đúng đắn đó của Người. Được

thử thách và kiểm chứng qua những thăng

trầm và "khúc quanh " của lịch sử , tư tưởng ấy

mãi mãi có một vị trí xứng đáng trong kho

tàng lý luận về xây dựng Đảng nói riêng,

trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của

dân tộc nói chung . Đúng như sau này Chủ

tịch Hồ Chí Minh đã có lần tự bạch : "Nhờ

đoàn kết chặt chẽ, một lòng một dạ phục vụ

giai cấp , phục vụ nhân dân ,phục vụ Tổ quốc ,

cho nên từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta

đã đoàn kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta

hăngháiđấutranhtiến từthắng lợi này đến

thắng lợi khác" ( 10) .

3. Tiếp tục giữ gìn sự đoàn kết, thống

nhất trong Đảng như giữ gìn con ngươi của

mắt mình

Có thể nói, nếu chưa có sự đoàn kết, thống

nhất cũng chưa có kết quả của Hội nghị hợp

nhất , chưa có sự ra đời của Đảng Cộng sản

Việt Nam tháng 2 năm 1930, cũng chưa có

những thành tựu vẻ vang trên từng chặng

đường cách mạng . Tuy nhiên, công bằng mà

xét, Đảng đã tạo nên ánh hào quang của quá

qua

trong

-

khứ soi rọi cho hiện tại, nhưng cũng có những

sai lầm , khuyết điểm đã được nhận ra . Những

sai lầm , khuyết điểm thường rơi vào những

thời đoạn và thời điểm chưa có sự đoàn kết,

thống nhất cao trong Đảng: thời kỳ 1930 -

1931 và thoái trào sau đó; thời kỳ sau toàn

thắng của sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước ,

một số đồng chí trong Đảng lạc quan thái quá

rằng, với thắng lợi này chúng ta có thể vượt

tất cả, bất chấp những quy luật xây dựng

kinh tế hòa bình , bất chấp cả những ý

kiến của những cán bộ, đảng viên chân thành

trong Đảng . Và gần đây, qua thực tế ở một số

cơ sở Đảng người ta nhận thấy rất rõ : ở đâu

mất đoàn kết thống nhất thì ở đó nội lực phát

triển thường bị phân tán , cùng kiệt và mất đi

mọi tiềm năng và thế mạnh; đội ngũ cốt cán

ly tán , người tích cực mất chỗ dựa , kẻ tiêu cực

dễ thách đố, lộng hành . Ở đâu mất đoàn kết

là ở đó gần như toàn bộ thời gian và trí tuệ

của những người lãnh đạo quản lý phải tập

trung vào việc xử lý hoặc lo đối phó lẫn nhau .

Vậy còn đâu mà lo tiền đồ, lo đổi mới? Mất

đoàn kết còn đồng nghĩa với " ô nhiễm môi

trường" , mất môi trường thuận lợi để phát

triển tài năng của mọi thành viên , đồng thời

mất luônbạn bè , anh em, đồng chí. Trong

điều kiện kinh tế thị trường , sẽ không ai

muốnlàm quen, chưanói là làm ăn ,hợp tác

với một tập thể đang mất đoàn kết nội bộ . Kẻ

thù , kẻ xấu có thể nhân cơ hội ấy mà "đục

nước béo cò" , phá ruỗng cơ sở Đảng. Mất

đoàn kết, thống nhất nội bộ còn là mất cán

bộ, mất của cải, danh dự và niềm tin . Mất

đoàn kết thì mất ổn định và phát triển . Vì thế ,

đoàn kết thống nhất trong Đảng vừa là điều

kiện vừa là mục tiêu để xây dựng, chỉnh đốn

Đảng trong sạch, vững mạnh . Phải xây dựng

( 10 ) Hồ Chí Minh : Sđd , t 12, tr 497
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được sự đoàn kết thống nhất từ Trung ương

đến cơ sở mà cấp lãnh đạo càng cao thì càng

phải chăm lo giữgìn sự đoàn kết, thống nhất.

Chỉ gương mẫu như thế mới lãnh đạo , chỉ

đạo, và thuyết phục được cấp dưới , cơ sở.

Làm thế nào đểgiữgìn được sự đoàn kết,

thống nhất trong Đảng? Một mặt, phải xuất

phát từ lý tưởng , mục tiêu , đường lối chủ

trương đúng đắn và đạt được sự nhất trí cao .

Đó là cơ sở đầu tiên quan trọng . Mặt khác,

phải biết xử lý những vấn đề dễ nảy sinh

thường ngày trong quan hệ với nhau và trong

công tác . Phương pháp của Hồ Chí Minh là

giáo dục, thuyết phục , là tự phê bình và phê

bình " có lý , có tình" . Làm sao để người tự

phê bình có thể hoàn toàn yên tâm và tin

tưởng ở tập thể , tổ chức của mình - nơi mà

bản thân có thể bộc bạch từ chính lương tâm

và trách nhiệm của mình để tự hoàn thiện

mình . Ngược lại , người được phê bình thì

nhận thấy ở đồng chí mình những lời góp ý

chân tình vì sự tiến bộ của bản thân người đó .

Muốn vậy , phải mở rộng dân chủ trong

Đảng. Xây dựng một không khí cởi mở tin

cậy, khơi dậy mọi tiềm năng sáng tạo để xây

dựng Đảng , xây dựng đất nước . Về mặt này,

tổ chức đảng phải biết lắng nghe, cầu thị với

những ý kiến dám nói thẳng , nói thật, nhất là

những người có tài năng và trí tuệ . Trong

thực tiễn , những người này thường có bản

lĩnh và không "tròn trĩnh " lắm. Vì họ tự đứng

vững nên chẳng cần một sự nâng đỡ của ai.

Ví như " gỗ lim thì chìm , quýt ngọt thì lấp lá" .

Trái với những kẻ bất tài thì tìm mọi mánh

khóe để san lấp sự thiếu hụt bằng cách : "luồn

cúi, thích nghi" , " gió chiều nào theo chiều

ấy" . Thực tế , chỉ tạo nên sự cơ hội , cấp trên

thì bị bưng bít, người dưới thì bị bỏ rơi, bè

cánh , mất đoàn kết ; làm cho Đảng dù đông

cũng không mạnh . Phải đưa ra khỏi Đảng

những phần tử loại này cùng với những đảng

viên thoái hóa, biến chất , tham nhũng, quá

nhiều tham vọng, cơ hội, cá nhân chủ nghĩa .

Tuy nhiên, cũng không nên đồng nhất việc

trong Đảng có những ý kiến khác nhau khi

thảo luận , tranh luận với tình trạng mất đoàn

kết . Trước sự phát triển của cách mạng, còn

nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn cần làm

sáng tỏ . Trong Đảng cần có thảo luận , tranh

luận để tìm ra chân lý, đi đến nhất trí. Đó là

chuyện bình thường . Nếu có những vấn đề

chưa nhất trí cũng đừng vội vàng quy chụp.

Hãy theo tấm gương của Bác Hồ: lắng nghe,

chờ đợi và tôn trọng ý kiến của nhau; cần có

thái độ cao thượng , kháchthái độ cao thượng , khách quan và thiện chí .

Để khách quan cần có một tư duy khoa học

và không ngừng phấn đấu, học tập nâng cao

hơn tầm trí tuệ của mình. Để thiện chí cần có

một cái tâm trong sáng và mỗi khi hành xử

trong nội bộ giữa những người cùng chí

hướng "Phải có tình đồng chí thương yêu lẫn

nhau"( 11)

Giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng

"như giữ gìn con ngươi của mắt mình" (12), đó

là tư tưởng nhất quán và xuyên thấm từ thời

dựng Đảng đến tận phút cuối cùng trọn vẹn

của Chủ tịch Hồ Chí Minh . Học tập và làm

theo tư tưởng , đạo đức , tác phong của Bác,

giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng sẽ

mãi là ý thức thường trực, là phương châm

ứng xử với nhau giữa những người cộng sản .

Bởi đó là nền tảng tạo nên sức mạnh của

Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong

của giai cấp và dân tộc trong sự nghiệp xây

dựng , bảo vệ và phát triển đất nước. D

( 11 ) ( 12) Hồ Chí Minh : Sđd, t 12, tr 497 , 498
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ÙA xuân năm 1930, lãnh

tụ Nguyễn Ái Quốc

McCHồ Chí Minh sáng lập

Đảng Cộng sản Việt Nam . Từ đó

đến nay hơn ba phần tư thế kỷ đã

đi qua, Đảng ta đã dẫn dắt giai cấp

Hai muoinăm đổimới .

một chặng đường

lịch sử vẻ vang của

công nhân và toàn thể dân tộc Đảng Cộng sản Việt Nam

Việt Nam vào con đường đấu

tranh cách mạng bền bỉ, ngoan

cường và đã giành được những

thắng lợi vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử

và thời đại.

Đó là thắng lợi của Cách mạng

Tháng Tám năm 1945 , đánh đổ chế độ thuộc

địa và nửa phong kiến , lập nên chế độ dân chủ

cộng hòa, xây dựng Nhà nước cách mạng kiểu

mới, mở ra kỷ nguyên mới của lịch sử dân tộc,

kỷ nguyên độc lập dân tộc, mở đường đi lên

chủ nghĩa xã hội . Đó là thắng lợi của những

cuộc kháng chiến oanh liệt chống chủ nghĩa đế

quốc , thực dân giành độc lập thống nhất hoàn

toàn , thực hiện trọn vẹn mục tiêu độc lập dân

tộc . Đó là thắng lợi của công cuộc đổi mới toàn

diện và vững chắc theo con đường xã hội chủ

nghĩa làm biến đổi sâu sắc đất nước , xã hội , con

người, nâng cao vị thế của nước Việt Nam độc

lập , thống nhất trên thế giới.

Trong tiến trình lịch sử vẻ vang của Đảng,

20 năm đổi mới từ 1986 đến nay là một chặng

đường mà không chỉ những đảng viên cộng sản

và bất kỳ người Việt Nam yêu nước nào cũng

đều thấy tự hào, tin tưởng vào tương lai phát

triển của dân tộc , đất nước . Bước vào năm

2006 , năm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X của Đảng, tiến hành tổng kết 20 năm

đổi mới, khẳng định những biến đổi lớn lao trên

Tổ quốc Việt Nam thân yêu , coi đó như những

hành trang để tiếp bước vào chặng đường phát

triển mới.

NGUYỄN TRỌNG PHÚC •

Tháng 12-1986 Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ VI của Đảng đã hoạch định đường lối

đổi mới, bắt đầu từ đổi mới tư duy lý luận , đã

nhận thức rõ hơn về chủ nghĩa xã hội và về thời

kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta . Từ

đổi mới tư duy lý luận và khảo nghiệm, tổng

kết thực tiễn của 21 năm xây dựng chủ nghĩa xã

hội ở miền Bắc ( 1954 - 1975) và hơn 10 nămở

xây dựng chủ nghĩa xã hội trên cả nước sau

năm 1975, Đại hội VI của Đảng đã quyết định

những nội dung quan trọng trong đường lối đổi

mới. Đổi mới cơ cấu kinh tế , thực hiện chính

sách phát triển kinh tế nhiều thành phần trong

suốt thời kỳ quá độ . Đổi mới cơ chế quản lý,

xóa bỏ cơ chế quản lý tập trung , quan liêu , bao

cấp, chuyển sang hạch toán , kinh doanh, chú

trọng phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả

kinh tế , lợi ích của người lao động, cải thiện đời

sống nhân dân. Đổi mới vai trò và nội dung

quản lý, điều hành của Nhà nước xã hội

chủ nghĩa , làm rõ chức năng quản lý nhà nước

về kinh tế - xã hội của bộ máy nhà nước . Đổi

mới hoạt động đối ngoại , chuyển mạnh sang

hoạt động kinh tế đối ngoại , thu hút vốn đầu tư

* PGS, TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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của nước ngoài. Đổi mới nội dung và phong

cách lãnh đạo của Đảng trên cơ sở nhìn thẳng

vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nắm vững và

vận dụng đúng đắn quy luật khách quan , khắc

phục bệnh chủ quan , duy ý chí .

Sau Đại hội VI, Đảng tiếp tục cụ thể hóa, bổ

sung, phát triển đường lối mới , chỉ đạo để từng

bước hiện thực hóa đường lối . Ngày

5-4-1988 , Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 10 về

đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp , giao

quyền sử dụng ruộng đất lâu dài cho các hộ

nông dân và hình thành đơn vị kinh tế hộ. Ngày

29-3-1989, Hội nghị Trung ương lần thứ sáu,

khóa VI đề ra những chủ trương , chính sách cụ

thể để phát triển mạnh mẽ các thành phần kinh

tế, đổi mới hoạt động lãnh đạo , quản lý của

Đảng , Nhà nước và cả hệ thống chính trị, đề ra

6 nguyên tắc chỉ đạo công cuộc đổi mới.

Những quyết định quan trọng đó đã thúc đẩy

kinh tế phát triển , vượt qua thách thức do ảnh

hưởng của cuộc khủng hoảng ở các nước xã hội

chủ nghĩa Đông Âu và Liên Xô, bảo đảm cho

công cuộc đổi mới phát triển đúng hướng . Năm

1989, nhờ " khoán 10 " mà nông nghiệp phát

triển nhảy vọt, bảo đảm đủ lương thực , có dự

trữ và xuất khẩu gạo đứng thứ ba trên thế giới.

Lạm phát từ mức 774,7% năm 1986 giảm

xuống còn 67,1 % năm 1991 .

Tháng 6-1991 , Đại hội VII của Đảng đã

thông qua Cương lĩnh xây dựng đất nước trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Các văn

kiện củaĐại hội VII đã khẳng định chủ nghĩa

Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh lànền

tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động

của Đảng. Nêu lên những đặc trưng cơ bản của

chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng và nhân dân

Việt Nam phấn đấu xây dựng. Thực hiện chính

sách đối ngoại rộng mở, Việt Nam sẵn sàng là

bạn với tất cả các nước trong cộng đồng quốc

tế. Mục tiêu tổng quát cho 5 năm 1991 - 1995

là vượt qua khó khăn , thử thách , ổn định và

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định

chính trị, đẩy lùi tiêu cực và bất công xã hội,

đưa nước ta cơ bản ra khỏi tình trạng

Xuan ve Anh : TL
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khủng hoảng . Sau khi chế độ xã hội chủ nghĩa

ở Liên Xô và các nước Đông Âu tan rã , Đảng

Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo đất nước kiên

định đổi mới theo con đường xã hội chủ nghĩa .

Những năm 1991 - 1995 Việt Nam đã có

bước bứt phá to lớn trong công cuộc đổi mới.

Nhịp độ tăng trưởng bình quân hằng năm về

tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 8,2% .

Lạm phát giảm xuống còn 12,7 % năm 1995 .

Đại hội VIII của Đảng (6-1996) khẳng định:

nước ta đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội;

hoàn thành nhiệm vụ đề ra cho chặng đường

đầu của thời kỳ quá độ, cho phép chuyển sang

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiệnđại

hóa đất nước . Con đường đi lên chủ nghĩa xã

hội ở nước ta đã được xác định ngày càng rõ

hơn về mục tiêu ,mô hình , chặng đường ,bước

đi và những hình thức , giải pháp để thực hiện

mục tiêu .

Thực tiễn của công cuộc đổi mới cho thấy

sự cần thiết và vai trò quan trọng của chủ

trương xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường , đi

đối với tăng cường vai trò quản lý của Nhà

nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa . Đó là

chủ trương nhất quán, lâu dài của Đảng và Nhà

nước ta . Đại hội IX của Đảng (4-2001) khẳng

định: "đó chính là nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa"( ). Tạo lập đồng bộ

các yếu tố thị trường : thị trường hàng hóa và

dịch vụ, thị trường lao động, thị trường khoa

học và công nghệ , thị trường vốn , thị trường

bất động sản . Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, xây dựng nền kinh tế độc lập , tự chủ ,

đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo

hướng hiện đại . Đại hội IX của Đảng trong

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm

2001 - 2010 nêu rõ mục tiêu đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển , để trở thành

nước công nghiệp theo hướng hiện đại . Các văn

kiện trình Đại hội X của Đảng tiếp tục khẳng

định mục tiêu quan trọng đó .

Cùng với đẩy mạnh đổi mới, phát triển kinh

tế , Đảng ta đặc biệt coi trọng đổi mới hoạt động

của hệ thống chính trị. Trước hết là đổi mới nội

dung và phương thức lãnh đạo của Đảng gắn

liền với cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn

Đảng. Các Đại hội Đảng từ 1986 đến nay đều

nhấn mạnh nội dung then chốt đó . Hội nghị

Trung ương ba, khóa VII (6-1992 ) và Hội nghị

Trung ương sáu (lần 2 ) , khóa VIII (1-1999 ) đã

đặc biệt nhấn mạnh nội dung xây dựng , chỉnh

đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạovà sức

chiến đấu của Đảng . Vai trò , chức năng quản

lý, điều hành của Nhà nước ngày càng được

khẳng định , đặc biệt là quản lývĩ mô,đòihỏi

phải tăng cường xây dựng và hoàn thiện Nhà

nước theo hướng xây dựng Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa củanhân dân , do nhân

dân và vì nhân dân . Bảo đảm quyền lực Nhà

nước là thống nhất nhưng có sự phân công rành

mạch và phối hợp giữa các cơquan lập pháp ,

hành pháp và tư pháp . Các Hội nghị Trung

ương lần thứ tám , khóa VII ( 1-1995) , Hội nghị

Trung ương lần thứ ba, khóa VIII (6-1997) đã

tập trung chỉ đạo nhiệm vụ xây dựng , hoàn

thiện Nhà nước , đẩy mạnh cải cách hành chính .

Đảng đặc biệt chú trọng tăng cường phát huy

khối đại đoàn kết toàn dân tộc . Đó là đường lối

chiến lược, là nguồn sức mạnh và động lực to

lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đại đoàn

kết dân tộc gắn liền với phát triển dân chủ và

quyền làm chủ của nhân dân. Xây dựng, củng

cố và tăng cường vai trò của Mặt trận Tổ quốc

Việt Nam và các đoàn thể nhân dân . Mặt trận

Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là

cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân , nơi

thể hiện ý chí , nguyện vọng, tập hợp khối đại

đoàn kết toàn dân tộc .

Sau Đại hội VIII của Đảng, nghĩa là trong

những năm cuối cùng của thế kỷ XX,

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội , 2001 , tr 86
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công cuộc đổi mới tiếp tục phát triển , song

cũng phải vượt qua khó khăn do tác động cuộc

khủng hoảng tài chính - tiền tệ trong khu vực .

Năm 2000 đã vượt qua thời kỳ suy giảm . Sau

Đại IX (4-2001 ) những năm 2001 - 2005 tiếp

tục đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao và

phát triển tương đối toàn diện.

Trải qua 20 năm đổi mới dưới sự lãnh đạo

của Đảng , sự quản lý , điều hành của Nhà nước

và lao động sáng tạo của toàn dân, Việt Nam đã

đạt những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch

sử , làm thay đổi rõ rệt bộ mặt của đất nước, cải

thiện đáng kể đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân . Có thể khái quát mấy thành tựu

nổi bật.

- Đất nước đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế -

xã hội ; kinh tế tăng trưởng khá nhanh , nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bước

đầu được xây dựng , công nghiệp hóa , hiện đại

hóa đất nước được đẩy mạnh . Tăng trưởng

GDP bình quân từ năm 1986 - 1990 là 3,9% ;

1991 - 1995 là 8,2%, 1996 - 2000 là 7% và

2001 - 2005 là 7,5% .

-
Chính trị - xã hội ổn định . Nhân dân tin

tưởng ở đường lối đổi mới của Đảng . Nền quốc

phòng toàn dẫn và an ninh nhân dân được giữ

vững; lực lượng vũ trang nhân dân tiếp tục

được xây dựng theo hướng cách mạng , chính

quy, tinh nhuệ , từng bước hiện đại .

-

Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết

toàn dân tộc mà nền tảng là liên minh công

nhân - nông dân - trí thức do Đảng lãnh đạo

ngày càng được tăng cường và củng cố .

-

Quan hệ đối ngoại được mở rộng . Vị thế

nước ta trên thế giới không ngừng được

nâng cao.

Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày

càng rõ hơn . Hệ thống quan điểm lý luậnvề

công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa

và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam đã bước đầu hình thành được trên

những nét cơ bản .

Từ 6 đặc trưng của mô hình chế độ xã hội

chủ nghĩa do Đại hội VII nêu ra trong Cương

lĩnh , các Văn kiện trình Đại hội X đã phát triển

và khẳng định: "Xã hội xã hội chủ nghĩa mà

nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu ,

nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh; do

nhân dân làm chủ; có nền kinh tế phát triển cao ,

dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và quan hệ

sản xuất phù hợp; có nền văn hóa tiên tiến , đậm

đà bản sắc dân tộc ; con người được giải phóng

khỏi áp bức , bất công, có cuộc sống ấm no, tự

do, hạnh phúc, được phát triển toàn diện; các

dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng ,

đoàn kết, tương trợ , giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của

nhân dân , do nhân dân , vì nhân dân dưới sự

lãnh đạo của Đảng Cộng sản . Có quan hệ hữu

nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế

giới" . Đó là thành tựu lý luận rất quan trọng từ

tổng kết thực tiễn của quá trình đổi mới và xây

dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam . Đảng ta đã

khẳng định "Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

ở nước ta là phát triển nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh công

nghiệp hóa , hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa

thật sự là nền tảng tinh thần của xã hội; xây

dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, thực hiện

đại đoàn kết toàn dân tộc ; xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩacủa nhân dân , do

nhân dân , vì nhân dân ; xây dựng Đảng trong

sạch vững mạnh; bảo đảm vững chắc quốc

phòng và an ninh quốc gia; chủ động và tích

cực hội nhập quốc tế" .

Cùng với những thành tựu to lớn và có ý

nghĩa lịch sử , Đảng ta cũng thẳng thắn nêu rõ

những khuyết điểm, yếu kém . Hội nghị

đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII

( 1-1994) đã chỉ rõ 4 nguy cơ. Đó là nguy cơ tụt

hậu xa hơn về kinh tế so với các nước trong khu

vực và trên thế giới; nguy cơ chệch hướng xã

hội chủ nghĩa; nguy cơ quan liêu, tham nhũng

và nguy cơ "diễn biến hòa bình" . Đại hội IX

cũng vẫn cảnh báo những nguy cơ chưa được
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khắc phục, đẩy lùi . Tiến tới Đại hội X Đảng ta

đã chỉ rõ , cho đến nay kinh tế nước ta vẫn trong

tình trạng kém phát triển và có nguy cơ tụt hậu

xa so với nhiều nước trong khu vực và trên thế

giới. Lãnh đạo và quản lý nhiều mặt chưa đáp

ứng được yêu cầu phát triển mạnh , nhanh và

bền vững . Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, xây

dựng hệ thống chính trị , nhất là xây dựng Đảng

và Nhà nước, chống quan liêu , tham nhũng,

lãng phí... còn nhiều yếu kém mang tính bức

xúc , nếu không được giải quyết tốt sẽ cản trở

quá trình phát triển đất nước ; một số vấn đề

của thực tiễn đổi mới và xây dựng chủ nghĩa

xã hội ở nước ta chưa giải đáp được một cách

đầy đủ.

Thực tiễn của 20 năm lãnh đạo công cuộc

đổi mới, Đảng ta đã rút ra một số bài học lớn .

Trong quá trình đổi mới phải kiên định mục

tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội trên

nền tảng chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh . Đổi mới toàn diện, đồng bộ , có

kế thừa , có bước đi, hình thức và cách làm phù

hợp . Đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân , dựa

vào nhân dân, phát huy vai trò chủ động, sáng

tạo của nhân dân , xuất phát từ thực tiễn , nhạy

bén với cái mới. Phát huy cao độ nội lực , đồng

thời ra sức khai thác ngoại lực, kết hợp sức

mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại trong
điều

kiện mới. Đổi mới và hoàn thiện phương thức

lãnh đạo, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo

và sức chiến đấu của Đảng , không ngừng đổi

mới hệ thống chính trị, xây dựng và từng bước

hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo

đảm quyền lực thuộc về nhân dân .

Trong khoa học lãnh đạo và quản lý rất cần

thiết phải giải quyết một cách đúng đắn các

mối quan hệ cơ bản .

Trước hết, Đảng ta đã giải quyết đúng đắn

mối quan hệ giữa sựkiên định những vấn đề có

tính nguyên tắc với sự linh hoạt, sáng tạo , nhạy

cảm nắm cái mới "dĩ bất biến , ứng vạn biến ".

Đảng đã sớm đề ra các nguyên tắc chỉ đạo

đổi mới. Các nguyên tắc đó là : Xây dựng

nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa là mục tiêu , là

lý tưởng của Đảng và nhân dân ta . Đổi mới

không phải là thay đổi, xa rời mục tiêu xã hội

chủ nghĩa mà làm cho mục tiêu ấy được thực

hiện có hiệu quả bằng những quan niệm

đúng đắn về chủnghĩa xã hội, bằng những hình

thức, bước đi và cách làm phù hợp . Luôn

luôn lấy chủ nghĩa Mác - Lê -nin và tư tưởng

Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ

nam cho hành động. Sự lãnh đạo của Đảng là

nhân tố quyết định thắng lợi của công cuộc đổi

mới. Tăngcường sức mạnh và hiệu lực quản lý

của Nhà nước xã hội chủ nghĩa . Xây dựng và

thực hiện tốt hơn nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ,

nhưng dân chủ phải đi liền với tập trung, phải

gắn với kỷ cương, kỷ luật, pháp luật, gắn với

trách nhiệm, nghĩa vụ công dân ; dân chủ phải

có lãnh đạo và lãnh đạo bằng phương pháp dân

chủ . Kết hợp chủ nghĩa yêu nước chân chính

với chủ nghĩa quốc tế trong sáng . Nhờ nắm

vững nguyên tắc mà sự nghiệp đổi mới phát

triển đúng mục tiêu và cũng nhờ linh hoạt,

nhạy cảm nắm bắt cái mới , dự báo tình hình ,

khôn khéo về sách lược và những chủ trương ,

chính sách cụ thể mà cách mạng nước ta đã

vượt qua được nhiều khó khăn , thử thách trên

con đường phát triển .

Thứ hai, kết hợp chặt chẽ ngay từ đầu đổi

mới kinh tế với đổi mới chính trị, lấy đổi mới

kinh tế làm trọng tâm , đồng thời từng bước đổi

mới chính trị. Về thực chất công cuộc đổi mới

bắt đầu từ đổi mới tư duy chính trị trong việc

hoạch định đường lối và các chính sách đối nội ,

đối ngoại . Không có sự đổi mới về tư duy chính

trị, về đường lối thì không thể cómọi sự đổi

mới khác . Trong quá trình chỉ đạo, Đảng và

Nhà nước đã đúng khi tập trung trước hết vào

việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đổi mới kinh

tế, khắc phục khủng hoảng kinh tế - xã hội,

thực hiện thành công những chương trình kinh

tế lớn , ổn định và cải thiện đời sống nhân dân ,

tạo tiền đề để giữ vững ổn định chính trị.

Trong đổi mới tổ chức và cơ chế hoạt động của
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hệ thống chính trị , Đảng chủ trương đi những

bước thận trọng và vững chắc , bắt đầu từ giải

quyết những vấn đề cấp bách nhất, đã chín

muồi, với nhận thức đây là việc rất cần thiết

nhưng đặc biệt phức tạp, nhạy cảm và nếu vội

vã để xảy ra sai lầm sẽphải trả giá đắt, có khi

không cứu vãn được . Với tinh thần đó , Đảng ta

đã thành công trong đổi mới chính trị , xây dựng

và ngày cànghoàn thiện hệ thống chính trị bao

gồm xây dựng, chỉnh đốn Đảng , xây dựng hoàn

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ,

xây dựng Mặt trận , các đoàn thể nhân dân và

khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện ngày

càng tốt hơn dân chủ xã hội chủ nghĩa và quyền

làm chủ của nhân dân . Đảng cũng luôn luôn

xác định phát triển kinh tế là trung tâm ,

xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, không

ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo , sức chiến

đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả điều hành của

Nhà nước .

Thứ ba , phát triển , tăng trưởng kinh tế phải

gắn liền với thực hiện tiến bộ và công bằng xã

hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân

tộc , bảo vệ môi trường sinh thái. Xây dựng nền

kinh tế thị trường , phải chủ động phòng ngừa

những mặt tiêu cực của nó. Đó là sự phân hóa

giàu nghèo quá mức và nhiều tác động tiêu cực

khác . Phải đề ra những chính sách xã hội cần

thiết và thích hợp , bảo vệ lợi ích của người lao

động, xóa đói giảm nghèo và từng bước thực

hiện công bằng xã hội , tiến tới làm cho mọi

người, mọi nhà đềuấm no, hạnh phúc, có cuộc

sống vui tươi , lành mạnh. Phát triển kinh tế

nâng cao đời sống vật chất , đồng thời phát triển

giáo dục, nâng cao dân trí, phát triển văn hóa ,

nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân . " Văn

hóa là nền tảng tinh thần của xã hội , vừa là mục

tiêu , vừa là động lực thúc đẩy phát triển kinh

tế -xãhội" ,Pháttriển nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , đẩy mạnh công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, chuyển dịch

mạnh mẽ cơ cấu kinh tế cũng làm xuất hiện

nguy cơ phá vỡ môi trường sinh thái . Vì vậy,

phải chủ động, tích cực bảo vệ môi trường

sinh thái. Thực hiện đồng bộ các mục tiêu về an

ninh chính trị, xã hội , an ninh lương thực , an

ninh môi trường.

quan hệ
Thứ tư , giải quyết đúng đắn mối

giữa xây dựng nềnkinh tế độc lập , tựchủ với

chủ động, tích cực hội nhập kinh tếquốc tế , mở

rộng hợp tác kinh tế với các nước, các khu vực

trên thế giới. Đảng ta luôn luôn nêu cao tinh

thần độc lập tự chủ , phát huy ý chí tự lực , tự

cường của dân tộc , phấn đấu vươn lên thoát

khỏi nước nghèo. Chú trọng phát huy mọi

nguồn lực trong nước , đặcbiệt là nguồn lực con

người . Luôn luôn coi nội lực có ý nghĩa quyết

định, đồng thời tranh thủ nguồn lực từ bên

ngoài, thu hút vốn đầu tư của nước ngoài, mở

rộng liên doanh , hợp tác kinh tế với các nước .

Vận dụng có hiệu quả những thành tựu cuộc

cách mạng khoa học - công nghệ, của kinh tế tri

thức, của kinh nghiệm tổ chức, quản lý tiên tiến

của các nước. Bảo vệ vững chắc độc lập chủ

quyền dân tộc và an ninh quốc gia, đồng thời

chủ động mở rộng đối ngoại tạo môi trường

hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tin cậy lẫn nhau

giữa các nước , kết hợp sức mạnh dân tộc với

sức mạnh thời đại trong điều kiện mới.

Nhìn lại 20 năm đổi mới , toàn Đảng, toàn

dân càng phấn khởi , tin tưởng bước vào chặng

đường mới - chặng đường đưa đất nước tiến

nhanh hơn trên con đường công nghiệp hóa,

hiện đại hóa, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng

kém phát triển , tạo nền tảng để đến năm 2020,

nướcta cơ bản trở thành một nước công nghiệp

theo hướng hiện đại . Năm 2005 , vượt qua nhiều

khó khăn , thách thức Việt Nam đã đạt sự tăng

trưởng kinh tế 8,4% . Mọi người Việt Nam

mừng Đảng, mừng Xuân với niềm hy vọng và

tin tưởng năm 2006 sẽ đạt kết quả to lớn hơn .

Niềm tin ấyđược thắp sáng bởi thành tựu to lớn

của côngcuộcđổi mới 20 năm qua vàxuthế

phát triển ngày càng tốt đẹp của đất nước . D

(2 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành

Trung ương khóa VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội ,

1998, tr 55
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UỐN cho nền kinh

tế liên tục đạt tốc độ

tăng trưởng cao, đẩyM

Công trình đường dây 500 kV

Bắc – Nam mạch 2:

niềm tựhào của

TỘI LỰC VIỆT NAM

nhanh sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước , thì

các cân đối lớn của nền kinh

tế , nhất là cân đối về năng

lượng, đóng vai trò quyết định ,

trong đó năng lượng điện có vị

trí cực kỳ quan trọng. Bởi vậy ,

Nghị quyết Đại hội IX của

Đảng đã chỉ rõ : " Phát triển

năng lượng đi trước một bước

đáp ứng yêu cầu phát triển

kinh tế , xã hội, bảo đảm an toàn năng lượng

quốc gia. Sử dụng tốt các nguồn thủy năng (kết

hợp với thủy lợi), khí và than để phát triển cân

đối nguồn điện . Xây dựng các cụm khí - điện -

đạm ở Phú Mỹ và khu vực Tây Nam . Xúc tiến

nghiên cứu , xây dựng thủy điện Sơn La.

Nghiên cứu phương án sử dụng năng lượng

nguyên tử . Đồng bộ hóa , hiện đại hóa mạng

lưới phân phối điện quốc gia"( ).

Khi kinh tế càng phát triển thì đồng thời phụ

tải, tức nhu cầu về năng lượng điện cũng tăng

lên . Ngoài ra, muốn trở thành một nước công

nghiệp không thể không hoàn thành việc điện

khí hóa toàn quốc, đồng thời đòi hỏi phải có sự

điều hòa điện năng trên toàn quốc an toàn và

hiệu quả theo hướng hiện đại . Đảng và Nhà

nước ta đã thấy được yêu cầu đặt ra rất bức xúc

này và đã đi đến quyết định tiến hành xây dựng

đường dây 500 kV mạch 1 , cách đây gần

15 năm . Thực tế qua việc đưa vào vận hành
qua việc đưa vào vận hành

đường dây 500 kV mạch 1 từ năm 1994 đã

chứng minh tính hiệu quả to lớn cho nền kinh

tế , trong đó phải kể đến tác dụng quan trọng

trong việc trao đổi - điều hòa năng lượng và

liên kết hệ thống điện trên toàn quốc .

Tuy nhiên, theo dự báo của các nhà khoa

học , với tốc độ phát triển kinh tế kéo theo sự

ĐẬU ĐỨC KHỞI

*

phát triển nhanh chóng về phụ tải như hiệnnay ,

giai đoạn 2004 - 2008 , mỗi năm miền Bắc sẽ

thiếu điện năng khoảng 1.000 MW , trong khi

đó các công trình nguồn đang được triển khai

để đáp ứng các cân đối đó lại khó về đích như

kế hoạch do nhiều nguyên nhân khác nhau . Mặt

khác , tốc độ tăng trưởng phụ tải lớn dẫn đến

vượt khả năng tải của công trình đường dây

500 kV mạch 1 , theo tính toán hiện đã có lúc

lên tới 30% . Do vậy, Chính phủ đã cho phép

Tổng công ty Điện lực Việt Nam (EVN ) đầu tư

xây dựng công trình đường dây 500 kV mạch 2.

Ngày 23-9-2005 đã trở thành một ngày lịch

sử của ngành điện lực Việt Nam , đóng điện

đường dây 500 kV từ Hà Tĩnh ra Thường Tín

(Hà Tây) , hoàn thành đóng điện toàn bộ đường

dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2, đưa công trình

vượt tiến độ 3 tháng , 8 ngày so với thời gian

Chính phủ giao . Đó là niềm tự hào không chỉ

đối vớimỗi cán bộ, công nhân viên ngành điện,

mà còn đối với những công nhân , kỹ sư của

hàng trăm đơn vị tham gia xây dựng đường dây

* Anh hùng Lao động, Phó Tổng Giám đốc Tổng

công ty Điện lực Việt Nam

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2001 , tr 176
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500 kV Bắc - Nam mạch 2. Khác với thi công

công trình đường dây 500 kV mạch 1 , mạch 2

được chia làm 4 dự án tương ứng với 4 cung

đoạn , tiến hành thi công đồng thời và lần lượt

đóng điện từ phía Nam trở ra Bắc theo tiến độ

đã được xác định trước , đặt dưới sự điều hành

thống nhất toàn tuyến . Ngày 19-4-2004 đóng

điện đoạn Phú Lâm (thành phố Hồ Chí Minh) -

Plây- cu đúng tiến độ đề ra (dài gần 544 km với

hơn 1.000 trụ cột) . Ngày 31-8-2004 đóng điện

đoạn Plây -cu - Dốc Sỏi - Đà Nẵng, vượt tiến

độ 4 tháng (dài gần 300 km với 734 trụ cột) .

Ngày 23-5-2005 đóng điện đoạn Đà Nẵng - Hà

Tĩnh (dài gần 400 km với 905 trụ cột), vượt tiến

độ hơn 1 tháng và đã kịp thời cứu nguy cho

15 tỉnh, thành khu vực miền Bắc đang trong

"cơn khát điện" trung bình mỗi ngày cấp cho

miền Bắc hơn 4 triệu kWh , giảm thiểu cắt điện

luân phiên trong tháng 5 vừa qua (theo tính

toán, kể từ cuối năm 2005, nếu không có thêm

một đường dây siêu cao áp nữa như đường dây

500 kV mạch 2, thìvào mùa khô phải cắt điện

từ 10 - 15 tỉnh ở miền Bắc) .

Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam

mạch 2 với tổng chiều dài hơn 1.600 km , tổng

trọng lượng cột thép 70.473 tấn, với 3.729 vị trí

cột, khối lượng đào đắp đất đá các loại hơn

3,2 triệu m3, khối lượng bê -tông các loại

270nghìn m3, khối lượng thép xây dựng

13 nghìn tấn , đường dây đi qua 21 tỉnh và thành

phố từ điểm đầu là Phú Lâm - thành phố

Hồ Chí Minh đến điểm cuối là Thường Tín -

Hà Tây . Đường dây đi qua 7 trạm biến áp 500

kV với tổng công suất 3.600 mVA. Đường dây

qua nhiều khu rừng đặc dụng và phải di dời

giải tỏa hơn 3.200 hộ dân cư vùng thi công cột

trụ cùng hơn 8.000 hộ dân bị ảnh hưởng dưới

hành lang an toàn lưới điện .

đi

Công trình đường dây 500 kV mạch 2 ra đời

trong hoàn cảnh không thuận lợi như đường

dây 500 kV mạch 1. Nếu như đường dây

500 kV mạch 1 được triển khai thi công do Thủ

tướng Chính phủ trực tiếp chỉ đạo , huy động

tổng lực sức mạnh của đất nước , công tác đền

bù giải phóng mặt bằng nhanh , đường dây do

nước ngoài thiết kế , giám sát , cung cấp phần

lớn cột thép và dây dẫn trên công nghệ tiên tiến

của thế giới và khu vực ..., thì khibắt tay vào

xây dựng đường dây 500 kV mạch 2, Tổng

công ty Điện lực Việt Nam đã gặp không ít khó

khăn, tuyến đường dây vượt qua nhiều đèo cao ,

suối sâu , rừng đặc dụng , do những vị trí thuận

lợi đã được chọn cho mạch 1 đi qua. Ngoài ra,

công trình mạch 2 lại hoàn toàn do Việt Nam tự

thiết kế , tự gia công chế tạo cột thép, dây dẫn ,...

tự giám sát, nghiệm thu và đóng điện vận hành .

Công trình được gấp rút triển khai thi công

trong thời gian ngắn để thực hiện các nhiệm vụ

chính trị , kinh tế , xã hội ...

Nhưng những yếu tố thuận lợi cũng không

phải là ít. Chúng ta đã có lực lượng chuyên gia

thiết kế , thi công, tư vấn có trình độ chuyên

môn cao, được tôi luyện trong thực tiễn thi

công đường dây 500 kV mạch 1 ; vừa có trình

độ chuyên môn , vừa có tinh thần sáng tạo , luôn

đổi mới, cải tiến công nghệ và nâng cao tay

nghề trong thực tiễn . Họ đã trở thành tư vấn

chính, ngang tầm với yêu cầu của ngành công

nghiệp điện lực hiện đại ngày nay của khu vực

và thế giới . Đội ngũ thí nghiệm , hiệu chỉnh và

viễn thông đã phát triển thêm một bước, khai

thác tốt và làm chủ được các loại thiết bị điều

khiển bảo vệ tiên tiến thế giới trên lưới 500 kV.

Lực lượng thi công ngày càng được nâng cao

tay nghề, nắm bắt và ứng dụng công nghệ thi

công hiện đại làm tăng năng suất lao động , rút

ngắn thời gian thi công. Đường dây hoàn thành

trong thời gian ngắn , nhưng không có xảy ra sai

sót hay phải phá đi làm lại do thi công sai các

tiêu chuẩn thiết kế. Một điều đáng ghi nhận là

sau công trình đường dây 500 kV mạch 2, Việt

Nam đã đào tạo được một đội ngũ thiết kế lưới

điện có trình độ cao, tạo được sự chủ động

trong quá trình hội nhập , cột thép , dây dẫn và

dây chống sét được chế tạo trên công nghệ cao

của khu vực và thế giới.

Số 2 + 3 (năm 2006) 51



Mừng Đất nước,mừng Đảng ,mừng Xuân
Tạp chí Cộng sản

Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam

mạch 2đưa vào vận hành bảo đảm chất lượng

và vượt tiến độ Chính phủ giao, cung cấp điện

kịp thời cho các tỉnh miền Bắc trong giai đoạn

2005 - 2010 là một thành công lớn . Hơn nữa,

đất nước có được 2 mạch siêu cao áp làm nhiệm

vụ điều hòa điện năng giữa các miền , bảo đảm

vận hành ổn định , an toàn kể cả trong trường

hợp rủi ro có sự cố xẩy ra ở một trong hai

mạch, tránh tình trạng phải ngừng cung cấp

điện trên diện rộng ; đồng thời đây cũng là là

nền tảng để kết nối lưới điện 500 kV với các

nước tiểu vùng và khu vực Đông - Nam Á trong- Á

nay mai , góp phần tích cực trong sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và bảo

đảm an ninh - quốc phòng.

Theo tính toán sơ bộ bước đầu , hiệu quả

kinh tế - kỹ thuật, điện năng truyền tải thêm

cho miền Bắc do vượt tiến độ Chính phủ đề ra

là rất lớn . Đường dây 500 kV Plây-cu - Dốc

Sỏi - Đà Nẵng cung cấp tăng thêm khoảng

630 triệu kWh. Đường dây này đã trực tiếp

cung cấp cho miền Trung và Bắc miền Trung

công suất 450MVA, dành trọn khả năng truyền

tải của mạch 1 cho miền Bắc từ tháng 8/2004.

Nếu không có đoạn đường dây này hoàn thành

sớm hơn 4 tháng thì miền Bắc đã bị thiếu điện

từ tháng 8-2004 .Đường dây 500kVĐàNẵng-

Hà Tĩnh đóng điện cung cấp tăng thêm khoảng

137 triệu kWh. Cả hai đường dây truyền tải

thêm khoảng 766 triệu kWh, giá trị làm lợi

khoảng 121 tỉ đồng . Đường dây 500 kV Hà

Tĩnh - Nho Quan - Thường Tín đưa vào vận

hành đã kết lưới với đường dây 500 kV

Plây-cu - Dốc Sỏi - Đà Nẵng, Đà Nẵng - Hà

Tĩnh , công suất truyền tải được tăng cường so

với đườngdây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 trước

đây khoảng 700 - 800 MW, điện năng cung cấp

qua đường dây 500 kV mạch 2 bình quân cho

các tỉnh miền Bắc và miền Trung khoảng

16,8 triệu kWh/ngày , do vượt tiến độ hơn

3 tháng nên giá trị làm lợi ước tính khoảng

239 tỉ đồng .

Những kết quả trên đây đã thể hiện sự chủ

động, kiên quyết, sáng tạo và hiệu quả trong

quản lý điều hành của Tổng công ty Điện lực

Việt Nam, sự nỗ lực phấn đấu hết mình của các

đơn vị xây lắp và các đơn vị tham gia dự án ,

đồngthời thể hiện sự quan tâm chỉ đạo của Thủ

tướng Chính phủ , Bộ Công nghiệp, sự phối hợp

chặt chẽ của các bộ , ngành liên quan , sự giúp

đỡ tận tình có hiệu quả của chính quyền các địa

phương các cấp và nhân dân nơi có đường dây

đi qua .

2

Trong thời gian tới, sẽ có nhiều nhà máy

thủy điện , nhiệt điện lần lượt được đưa vào vận

hành nên ngành điện lực sẽ còn tiếp tục xây

dựng nhiều đường dây truyền tải điện cao áp và

siêu cao áp . Nhưng chắc chắn sẽ không thể có

công trình đường dây nào có quy mô và khối

lượng lớn tầm cỡ như hai đường dây 500 kV

Bắc - Nam (mạch 1 và mạch 2) hiện nay. Tổng

công ty Điện lực Việt Nam rất tự hào về hai

công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam này.

Qua các công trình này , ngành điện đã trưởng

thành , nâng cao trình độ quản lý công nghệ tiên

tiến hiện đại để sẵn sàng hoàn thành các nhiệm

vụ to lớn của đất nước. Nhưng cái được lớn

nhất của Tổng công ty Điện lực Việt Nam vẫn

là lòng tin của Đảng, Chính phủ và nhân dân

đối với ngành điện lực Việt Nam ; là thắnglợi

của chủ trương phát huy nội lực và ý chí quyết

tâm vượt khó của những con người ngày đêm

lao động quên mình cho dòng điện của đất

nước luôn hừng sáng .

Từ những công việc cụ thể của quá trình chỉ

đạo, thi công công trình đường dây 500 kV

Bắc - Nam mạch 2, bước đầu chúng tôi đã rút

ra một số bài học cơ bản như sau:

Thứnhất: Giáo dục nhận thức tư tưởng cho

cán bộ , công nhân viên dũng cảm đương đầu

với khó khăn , dám nhận những công việc phức

tạp và đã nhận là hoàn thành tốt nhiệm vụ với

tinh thần quyết tâm cao.

Thực tế cho thấy , đường dây 500 kV Bắc

Nam mạch 2 là một dự án lớn phải giải quyết
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nhiều khâu , rất khó khăn như , giải phóng mặt

bằng , đền bù, di dân ; các khâu kỹ thuật thiết kế,

giám sát nghiệm thu và đóng điện . Có tuyến

đường dây vượt qua nhiều đèo cao , suối sâu ,

sông rộng , thời tiết lại khắc nghiệt nhưng Tổng

công ty Điện lực Việt Nam đã vượt qua mọi

khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ . Chỉ có ý

chí, tấm lòng yêu đất nước , yêu nghề mới đủ

sức vượt qua thử thách lớn này . Nếu như đường

dây 500kV Bắc - Nam mạch 1 có sự tham gia

của tư vấn nước ngoài , thì công trình mạch 2 lại

do tư vấn trong nước đảm nhiệm hoàn toàn .

Nhận thức được trọng trách này,cán bộ , công

nhân viên tham gia thi công đã nỗ lực vượt qua

những khó khăn , thử thách trong quá trình thực

hiện tư vấn, thiết kế công trình đường dây

500 kV Bắc - Nam mạch 2.Tổng công ty Điện

lực Việt Nam đã chuẩn bị rất kỹ các phương án

tác chiến cụ thể cho từng phần dự án, từ nhân

lực đến các phương tiện để thực hiện. Chủ động

phối hợp với các địaphương giải quyết đền bù

để giải phóng mặt bằng và những vướng mắc

nảy sinh . Bởi vì , đườngdây mạch 2 được xây

dụng đúng vào thời điểm Luật Đất đai đang

tiến hành sửa đổi, cho nên để công trình tiến

hành được đúng tiến độ cần phải năng động

sáng tạo đàm phán với 21 tỉnh , thành phố có

đường dây đi qua , cán bộ đền bù luôn bám sát,

đôn đốc các hội đồng đền bù địa phương trong

công tác kê kiểm , lập hồ sơ đền bù. Nhờ công

tác điều hành sâu sát , tìm ra các vướng mắc

phát sinh , xử lý kịp thời, dứt điểm nên đã không

để ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Bài học đối với công tác tư vấn, khảo sát

thiết kế là phải chọn những cán bộ có kinh

nghiệm làm tốt công tác khảo sát thiết kế để

đưa ra các phương án thi công tối ưu , bảo đảm

đủ điều kiện thi công và tiết kiệm chi phí cho

công trình . Sử dụng cán bộ có chuyên môn

kiểm tra kỹ công tác khảo sát, thiết kế trước khi

lập và trình phê duyệt hồ sơ đền bù giải phóng

mặt bằng lên Ban quản lý dự án . Kinh nghiệm

cho thấy Ban quản lý dự án phải đánh giá đúng

năng lực thực sự của nhà thầu trước khi phê

duyệt kết quả đấu thầu .

Thứ hai: Nắm vững khoa học, công nghệ

tiên tiến hiện đại áp dụng vào giám sát, thi công

để xây dựng công trình ; vừa thiết kế vừa thi

công ,phát huy cao độ tinh thần chủ động, năng

động, sáng tạo để đường dây 500 kV mạch 2

vậnhành an toàn ổn định .

Khác với đường dây 500 kV mạch 1 , việc

thi công mạch 2 đã được chia ra làm 4 dự án

tương ứng với 4 cung đoạn khác nhau về địa

hình, địa vật . Công tác chỉ đạo đã được quán

triệt cụ thể là lấy mốc thời gian phải hoàn thành

do Chính phủ giao để phấn đấu trên cơ sở bảo

đảm các điều kiện về an toàn , chất lượng. Cho

nên, từ khâu chuẩn bị đầu tư , thi công, đền bù,

giải phóng mặt bằng … đến việc hoàn thành các

hạng mụccông việc nằm trên đường găng đều

đã đạt và vượt tiến độ đề ra .

Từ khi có chủ trương thi công, lãnh đạo

Tổngcông ty Điện lực Việt Nam đã làm việc

vàphốihợp chặt chẽ với các địa phương, đã

tranh thủ được sự đồng tình , ủng hộ của các

cấp, các ngành , và nhất là của đồng bào thuộc

diện phải nhận đền bù để di dời cho hành lang

và thi công cột trụ , nên có lúc có nơi đã giải

phóng được mặt bằng khi chưa kịp có quyết

định thu hồi đất .

Công trình đường dây 500 kV Bắc - Nam

mạch 2 hoàn thành là một bài học về phát huy

đượccác chuyên gia nước ngoài đánh giá rất

nội lực của ngành điện . Sự kiện lớn lao này

cao và khâm phục. Bởi vì hầu hết các vật tư,

thiết bị : cột thép , dây nhôm, sứ , dây chống sét

đều được sản xuất trong nước với trình độ công

nghệ cao, chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế

được đưa vào công trình (ước tính tới 70 % thiết

bị của đường giây 500 kV mạch 2 là sản xuất

được trong nước ). Cán bộ, công nhân viên của

công ty đảm nhiệm hết các công đoạn "từ A

đến Z " của công trình , không còn phụ thuộc

vào chuyên gia nước ngoài như công trình

đường dây 500 kV Bắc
-
Nam mạch 1 .
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Tổng công ty Điện lực Việt Nam có sáng kiến

giao cho các công ty truyền tải - những đơn vị

sẽ trực tiếp nhận quản lý vận hành đường dây,

làm nhiệm vụ giám sát thi công theo đúng

những quy định trên . Nếu thi công ở mạch 1 chỉ

có vài trăm người ở các ban quản lý và tư vấn

làm giám sát, thì mạch 2 có khoảng 4.000

người của 4 công ty truyền tải thường xuyên

theo sát từng bước thi công công trình . Những

người được giao giám sátkỹ thuậtthi công đã

xác định làm là cho mình , cho công tác vận

hành của đơn vị , nên các công đoạn đào, đúc,

trộn bê tông, buộc cốt thép , chất lượng vật tư

đều được giám sát chu đáo theo quy định dành

riêng cho mạch 2. Nhờ vậy, các hạng mục đạt

yêu cầu cả về tiến độ và chất lượng như : không

trộn bê tông bằng tay, không đầm bê tông bằng

tay mà phải bằngmáy ; cốp pha tôn chốnglọtxi

măng, đúc đá xay; cột chế tạo trên dâychuyền

tự động CNC ; mạ có trợ rung; dây được chế tạo

trên các dàn tự động đạt tiêu chuẩn ... Điều đáng

chú ý là công trình đường dây 500 kV Bắc -

Nam mạch 2 có công nghệ tiên tiến thế giới

được điều khiển bằng máy tính và hệ thống

rơ -le kỹ thuật số hiện đại nhất của thế giới.

Không còn cảnh muốn đóng mở cầu dao điện

phải dùng sào tre như trướcđây mà điều khiển

màn hình bằng " chuột" máy tính . Hầu hết các

vật tư thiết bị được sử dụng đều là hàng đạt tiêu

chuẩn chất lượng quốc tế , sản xuấttừ trong

nước. Đây là một trong những thành công của

ngành điện nước ta trong xu thế hội nhậpkinh

tế quốc tế .

Thứba : Coi trọng công tác đào tạo , đào tạo

lại cán bộ, nhân viên đáp ứngcông tác chuyên

môn, nghiệp vụ đáp ứngyêu cầu nhiệm vụ mới.

Chú trọng đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, sử

dụng công nghệ tiên tiến nhằm đáp ứng sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để điều khiển, vận hành một hệ thống điện

hiện đại phức tạp , Tổng công ty Điện lực

Việt Nam đã chuẩn bị đội ngũ nhân lực ngay từ

khi bắt đầu thi công công trình . Sử dụng đội

ngũ cán bộ, công nhân đã từng có kinh nghiệm

tham gia thi công đường dây 500 kV Bắc -

Nam mạch 1. Nhờ đã quen với công việc, đã

được tiếp cận công nghệ mới, lại được tôi luyện

trong những môi trường khó khăn , khắc

nghiệt... , nên nhiều cán bộ , công nhân đã phát

huy được năng lực của mình đảm nhiệm công

việc của đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2.

Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã chỉ đạo

các đơn vị truyền tải tổ chức đào tạo đội ngũ

quản lý, vận hành . Đây là lĩnh vực khó và cần

luôn luôn tiếp cận, cập nhật những thành tựu

mới về khoa học , công nghệ, nên những người

làm bộ phận truyền tải không thể tự cho phép

mình thỏa mãn với thành tích, kiến thức đã đạt

được ,bởivậy cần phải học hỏi liên tục để đáp

ứng yêu cầu , nhiệm vụ mới . Trong quá trình thi

công , qua công tác tư vấn , giám sát,họ đã được

tiếp cận côngnghệ mớinhư điều khiển máy

tính bằng kỹ thuật số . Đến nay, Tổng công ty

Điện lực Việt Nam có đội ngũ cán bộ, công

nhân viên nhiều người còn trẻ , nhưng rất thành

thạotrong thao tác, đạt các tiêu chuẩn quốc tế

về trình độ chuyên môn và tay nghề .

Với kinh nghiệm hơn 10 năm vận hành

đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 sẽ là điều

kiện cơ bản để đội ngũ cán bộ , công nhân viên

đủ năng lực, trình độ vận hành hệ thống điện an

toàn , ổn định . Điều quan trọng là qua thực tiễn

nếm trải công việc , đội ngũ cán bộ , công nhân

viên của Tổng công ty Điện lực Việt Nam đã

trưởng thành rất nhiều . Hiện nay , Tổng công ty

Điện lực Việt Nam có thể vững tin đảm nhiệm

được công trình lớn hơn về lĩnh vực điện, đáp

ứng trong công cuộc đổi mới và hội nhập kinh

tế quốc tế . Niềm tin của Đảng, Nhà nước ta ,

nhân dân ta đang mong muốn Tổng công ty

Điện lực Việt Nam vận hành đường dây 500 kV

Bắc - Nam cả hai mạch luôn bảo đảm truyền tải

an toàn , hiệu quả, phục vụ kịp thời sản xuất và

đời sống, góp phần đắc lực vào việc đưa đất

nước hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa và tiếp tục tiến lên sánh vai với các

nước trong khu vực và thế giới. D
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những mùa xuân

công nghiệp

T

TRIỀU HẢI QUỲNH

Từ năm 1997, Bình Dương bắt đầu

cuộc chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông

nghiệp sang công nghiệp. Chỉ với

0,8% diện tích và 1 % dân số, nhưng "con

đường công nghiệp " đã giúp Bình Dương tạo

ra 8,5% kim ngạch xuất khẩu , 3% tổng thu

ngân sách , 1,7% GDP của cả nước. " Câu

chuyện công nghiệp" Bình Dương đang là

những bài học quý và có tính thời sự .

Những con số

-
Có thể nói, chưa đầy 10 năm ( 1996

2004 ), bức tranh kinh tế Bình Dương gần như

được " vẽ lại" bằng những gam màu tươi sáng ,

sinh động với những "con số tiến " vững vàng,

trước hết và bắt đầu từ lĩnh vực công nghiệp.

Bình Dương hiện có 4.918 cơ sở công

nghiệp, với tổng vốn đầu tư 4,5 tỉ USD; trong

đó trên 700 dự án có vốn đầu tư nước ngoài

với tổng vốn đăng ký 3,4 tỉ USD, còn lại là dự

án đầutư trong nước có tổng vốn 27.000 tỉ

đồng . Tốc độ tăng trưởng bình quân chung

giai đoạn 1997 - 2003 xấp xỉ 50%. Giá trị gia

tăng GDP của ngành công nghiệp bình quân

giai đoạn 1997 - 2004 tăng 20,4 %/năm . Tỷ

trọng công nghiệp liên tục tăng từ 45,5 %

(1996 ) lên 64,7 % (2005 ); giá trị xuất khẩu

của nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ

công nghiệp tăng từ 79,5% (2000 ) lên gần

90 % (2004 ) . Công nghiệp đạt tỷ lệ 65% trong

cơ cấu GDP, kéo theo tăng trưởng GDP của

tỉnh đạt 15,2 %/năm (kế hoạch đề ra là 13% -

14%/năm) . Đặc biệt , công nghiệp Bình

Dương luôn duy trì được nhịp độ tăng trưởng

cao và cao hơn mức tăng trưởng bình quân

của cả nước cũng như vùng kinh tế trọng điểm

phía Nam . Giai đoạn 1997 - 2004 là 34,4%,

2001 - 2004 là 36,3% ; trong khi mức tăng

trưởng của cả nước giai đoạn 2001 - 2004 là

14,8% , của vùng là 16,8% . Cơ cấu ngành

công nghiệp cũng dịch chuyển theo hướng

tăng dần tỷ trọng các ngành sử dụng công

nghệ tiên tiến và định hướng xuất khẩu; các

khu , cụm công nghiệp được hình thành và

phát triển mạnh ; công nghệ sản xuất ở một số

ngành đã có đổi mới theo hướng hiện đại; tốc

độ gia tăng việc làm trong ngành công nghiệp

khá cao , bình quân mỗi năm tạo ra 30.000

việc làm mới ... Những con số đó là thước đo

về nỗ lực dịch chuyển của Bình Dương với

những bước đi quyết liệt, đầy tự tin từ một nền

kinh tế nông nghiệp sang giai đoạn phát triển

mới có cơ cấu chủ đạo là công nghiệp .

Bình Dương hiện có 16 khu công nghiệp

với tổng diện tích 3.260 ha, trong đó 13 khu

đã được Chính phủ cấp phép thành lập , tỷ

lệ lấp kín đạt 70,1 % ; một số khu như

Sóng Thần 1 , Đồng An , Bình Đường, Việt

Hương v.v. đã đượclấp kín trên 90% . Tại các

khu công nghiệp của tỉnh có 674 doanh

nghiệp , trong đó có 488 doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn đăng ký

gần 2,5 tỉ USD ; 186 doanh nghiệp trong nước,

có tổng vốn đăng ký là 2.100 tỉ đồng; thu hút

132.000 việc làm trong đội ngũ 315.000 công
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nhân công nghiệp trên tổng số 580.000 lao những nguyên nhân thành công và cũng là

động của toàn tỉnh . những bài học chính sau.

Năm 2005, năm cuối cùng của kế hoạch

phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và thực hiện

các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

lần thứ VII, công nghiệp Bình Dương tiếp tục

khẳng định vị thế bằng những "cộtmốc" mới.

Tổng giá trị sản xuất công nghiệp là 42.356 tỉ

đồng, đạt 100,6 % kế hoạch, tăng 32,9% so

với năm 2004 ; trong đó kinh tế nhà nước là

1.996 tỉ đồng, đạt 101,6% kế hoạch, tăng

8,9% ; kinh tế dân doanh là 10.533 tỉ đồng, đạt

107,5%, tăng 20,9% ; khu vực có vốn đầu tư

nước ngoài trên 30. 000 tỉ đồng, đạt 98,3%,

tăng 39,8% v.v.. Trong 24 ngành công nghiệp

cấp2 có 12 ngành có giá trị sản xuất tăng từ

30 đến trên 40 %; trong đó một số ngành có

giá trị tăng cao như chế biến gỗ tăng 66,2% ,

điện - điện tử tăng 52,5% , máy móc - thiết bị

tăng 45,4% ... Năm 2005, Bình Dương thu hút

đầu tư nước ngoài 144 dự án mới ; 93 dự án bổ

sung với tổng số vốn 540 triệu USD, (kế

hoạch đè ra là từ 300 - 350 triệu USD), tăng

15% so với năm trước . Về thu hút đầu tư

trong nước , đã đăng ký thành lập mới 742

doanh nghiệp , cùng với 277 doanh nghiệp bổ

sung vốn , với tổng số vốn 4.180 tỉ đồng, vượt

kế hoạch gần 2.000 tỉ đồng , tăng 12,7% về số

dự án và 32% về vốn so với năm 2004 ; tạo

thêm 35.000 việc làm . Công nghiệp với vai

trò "đầu tàu " đã trở thành lựcđẩy đưa thu

nhập bình quân đầu người năm 2005 của Bình

Dương lên 14,3 triệu đồng/người/ năm , gấp 3

lần so với năm 2000. Đây cũng là mức tăng
lần sovới năm 2000. Đây cũnglàmức tăng

trưởng cao nhất trong vùng kinh tế trọng điểm

phía Nam cũng như cả nước.

Những bài học

Từ những thành tựu đạt được trong lĩnh

vực công nghiệp, Bình Dương đã tìm rõ

Một là , nắm vững và vận dụng sáng tạo

đường lối đổi mới của Đảng vào thực tiễn của

địa phương , xây dựng định hướng chiến lược

phát triển phù hợp . Đối với Bình Dương,

chiến lược đó là mạnh dạn chọn công nghiệp

làm động lực để phát triển kinh tế - xã hội,

gắn phát triển công nghiệp với phát triển đô

thị và nông thôn . Tuy nhiên , có đường lối mà

không nhận thức thấu đáo; hoặc không biết

cách làm cũng không hiệu quả . Bình Dương

đã lĩnh hội và mau chóng triển khai làm công

nghiệp phù hợp với điều kiện , đặc điểm tình

hình của địa phương và đã đạt những kết quả

cụ thể , quan trọng .

điêm

Hai là , khai thác và phát huy lợi thế so

sánh của địa phương , đi đôi với tập trung đầu

tư hạ tầng kinh tế - kỹ thuật - xã hội, cải thiện

môi trường đầu tư , cải cách thủ tục hành

chính để thu hút vốn , lao động cho phát triển

công nghiệp. Bình Dương thuộc miền Đông

Nam Bộ, có địa giới chung với các tỉnh Bình

Phước , Đồng Nai , Tây Ninh và thành phố

Hồ Chí Minh . Đây là vùng kinh tế trọng

phía Nam - vùng kinh tế phát triển mạnh mẽ

về công nghiệp và khu , cụm công nghiệp của

cả nước. Bình Dương là đầu mối giao lưu của

các tỉnh miền Trung , Tây Nguyên theo các

trục giao thông huyết mạch : quốc lộ 13 , 14,

đường sắt Bắc Nam, đường xuyên Á; đặc biệt

là nằm cạnh thành phố Hồ Chí Minh - một

trung tâm kinh tế - văn hóa - khoa học - kỹ

thuật lớn , là "đầu tàu " của cả nước . Từ Bình

Dươngđếntrung tâm thànhphố Hồ Chí Minh

chưa đến 30 km . Bình Dương lại nằm trong

vùng nguyên liệu rộng lớn là Tây Nguyên,

Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.

Đây cũng là một thị trường tiêu thụ mạnh các

sản phẩm công nghiệp . Địa hình Bình Dương
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tương đối bằng phẳng , có kết cấu địa chất

vững chắc phù hợp cho đầu tư xây dựng các

công trình công nghiệp, dân dụng, nhà cao

tầng. Các con sông Sài Gòn, Đồng Nai, Sông

Bé, hồ Dầu Tiếng v.v. là nguồn nước vô tận

để sản xuất công nghiệp . Bình Dương có

nhiều tài nguyên, khoáng sản với trữ lượng

lớn , tài nguyên rừng phong phú, đa dạng để

phát triển ngành sản xuất vật liệu xây dựng ,

gốm sứ , chế biến lâm sản ... Đây cũng là địa

phương có tỷ suất đầu tư xây dựng cơ bản, chi

phí nhân công thấp , chính sách linh hoạt, cởi

mở v.v .. Với những " tài sản " căn bản đó , Bình

Dương nhanh chóng trở thành "nam châm "

thu hút và phát huy mọi cơ hội, tạo ra nguồn

lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội,

trước hết là phát triển công nghiệp .

Ba là , nhận thức rõ tình hình để đón bắt

thời cơ. Đối với Bình Dương, thời cơ được

xác định từ Đại hội lần thứ V của tỉnh Đảng

bộ năm 1990. Đây là mốc mới đánh dấu sự

chuyển mình của tỉnh , trước hết là đổi mới về

tư duy kinh tế . Nhận rõ tình hình, dựa trên các

lợi thế Bình Dương đã tập trung sức phát triển

công nghiệp, coi đó là động lực để phát triển

kinh tế - xã hội . Tỉnh đã xác định muốn phát

triển phải có vốn. Muốn có nhiều vốn, phải

đổi mới cơ chế hoạt động và cải tiến lề lối làm

việc , tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng ,

thân thiện để mời đón các nhà đầu tư . Quan

điểm của Bình Dương là làm quyết liệt, giải

quyết kịp thời, thỏa đáng những yêu cầu của

nhà đầu tư và lợi ích chính đáng của người

dân . Một héc-ta đất nông nghiệp, Bình Dương

đền bù 240 triệu đồng (nếu sản xuất chỉ có thể

thu được 3 triệu đồng /năm ). Với số tiền đó,

người dân có thể mua được hàng chục héc-ta

cao su (thời điểm ấy mỗi héc-ta giá từ 5

6 triệu đồng), xây nhà , mua sắm phương tiện

sản xuất . Các khu công nghiệp ra đời, con em

nông dân sẽ có việc làm. Và khi hạ tầng kỹ

2

-

thuật của các khu công nghiệp được hình

thành thì hạ tầng xã hội cho các khu dân cư

cũng từng bước được xây dựng , người

dân đương nhiên được hưởng lợi. Hàng ngàn

héc-ta đất nhờ vậy đã nhanh chóng được bàn

giao cho nhà đầu tư . Xác định thời gian và chi

phí cơ hội là những nhân tố có ý nghĩa quan

trọng trong việc nâng cao chất lượng tăng

trưởng công nghiệp, Bình Dương đặc biệt coi

trọng việc cải tiến thủ tục hành chính theo

hướng tăng tính phục vụ, hỗ trợ ; giảm tối đa

phiền hà và làm mất thời gian của doanh

nghiệp . Chẳng hạn , Chính phủ quy định thời

gian xây dựng cơ bản đối với doanh nghiệp

nhà nước là một năm , với công ty trách nhiệm

hữu hạn là sáu tháng, nhưng thực tế cho thấy ,

có những công ty trách nhiệm hữu hạn có quy

mô gấp 4 -5 lần doanh nghiệp nhà nước , nên

Bình Dương quyết định " nới" thời gian xây

dựng cơ bản đối với loại hình này là 1,5 năm .

Bình Dương cũng mạnh dạn bãi bỏ các quy

định không phù hợp, gây trở ngại, làm mất

thời gian của doanh nghiệp như không bắt

buộc các doanh nghiệp nộp tiền mặt hoặc

vàng vào ngân hàng, mà chỉ cần nộp các tài

sản qua công chúng nhà nước . Không buộc

phải xác nhận địa điểm từ xã, phường,... đã

rút thời gian từ 3 đến 6 tháng xuống còn một

buổi . Đối với những dự án cómức độ ô nhiễm

cao phải giải trình phương án xử lý môi

trường còn các dự án mức độ ô nhiễm thấp

không phải làm thủ tục này nên đã tiết kiệm 3

tháng chờ đợi v.v ... Tỉnh cũng quy định tiền

đền bù, giải tỏa đất do chủ đầu tư tự lo liệu ,

trên cơ sở giá nhà nước và theo quy định của

tỉnh, tạo điều kiện về thủ tục , về đất đai để

doanh nghiệp được thế chấp vay vốn ngân

hàng theo cơ chế tự vay , tự trả v.v... Điều mà

hầu hết các nhà đầu tư đến Bình Dương đều

tâm đắc là sự thẳng thắn , nhìn rõ những thiếu

sót , khuyết điểm để chỉnh sửa kịp thời; dám
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làm , dám chịu trách nhiệm cũng như sự đoàn

kết, thống nhất trên - dưới, trong - ngoài vì

việc chung của đội ngũ cán bộ, đảng viên từ

tỉnh đến xã , ấp. Đáp lại sự quan tâm đó, các

nhà đầu tư càng chấp hành tốt việc nộp ngân

sách , Bình Dương càng có điều kiện đầu tư

vào các hệ thống hạ tầng thiết yếu để phát

triển vùng nông thôn theo chủ trương " phát

triển công nghiệp để phát triển đô thị " .

Để công nghiệp Bình Dương tỏa sáng

Trong những năm vừa qua, Bình Dương đã

gặt hái được nhiều thànhcổng trong pháttriển

công nghiệp. Con đường công nghiệp Bình

Dương đã và đang được cả nước biết đến như

một "điểm sáng" , trên con đường công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, theo đường lối của Đảng đề

ra . Tuy nhiên , hiện nay để bảo đảm cho sự

phát triển bền vững, mang lại hiệu quả kinh

tế - xã hội ngày càng cao , Bình Dương cần

phải giải quyết những vấn đề sau:

Thứ nhất, hiệu quả sản xuất công nghiệp

còn thấp , phát triển công nghiệp còn thiếu

vững chắc; tăng trưởng công nghiệp chủ yếu

dựavào các nhân tố tăng trưởng theo chiều

rộng , chưa chú trọng đầu tư và phát triển công

nghiệp theo chiều sâu.

Thứ hai, cơ cấu ngành chuyển dịch theo

hướng tiến bộ , gia tăng các ngành sử dụng

nhiều vốn và công nghệ, các ngành có giá trị

tăng thêm cao, ... còn chậm . Cơ cấu hiện chủ

yếu vẫn là các ngành sử dụng nhiều lao động ,

phụ thuộc nguyên liệu nhậpkhẩu và sản xuất

theo hình thức gia công, lắp ráp là chính như

dệt may, da giày .

Thứ ba, trình độ công nghệ chỉ đạt mức

trung bình so với các nước trong khu vực .

Công nghiệp Bình Dương có trình độ công

nghệ tiên tiến hiện mới chỉ có 30%, trung

bình là 50%, còn lại là lạc hậu.

Thứ tư , chất lượng và năng suất lao động

thấp . Tỷ lệ lao động phổ thông chiếm đến

90% tổng số lao động công nghiệp của tỉnh ,

chủ yếu là lao động ngoài tỉnh , chưa được đào

tạo cơ bản ; thiếu đội ngũ công nhân kỹ thuật

lành nghề, nhất là những ngành công nghiệp

mới có hàm lượng khoa học - công nghệ cao .

Đây cũng là nguyên nhân quan trọng làm hạn

chế khả năng đổi mới công nghệ và quản lý

đối với các doanh nghiệp ở Bình Dương.

Thứnăm , vấn đề môi trường và nguy cơ ô

nhiễm môi trường đang ngày càngtrở nên bức

bách . Hệ thống nước mưa và nước thải công

nghiệp mới chỉ được xử lý cục bộ trong từng

khu công nghiệp, đang "mắc kẹt" ở hệ thống

chung. Đây là một vấn đề cần được quan tâm ,

quyết một cách hiệu quả ở các khu công

có biện pháp cụ thể để sớm khắc phục và giải

nghiệp và khu dân cư ở Bình Dương .

Kết thúc "câu chuyện công nghiệp " Bình

Dương , chúng tôi tìm gặp đồng chí Bùi Đức

Xuân - Giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh . Bằng

sự trải nghiệm của một người miền Trung

nhưng đã gắn bó với vùng đất này gần 40 năm

trong đó một nửa thời gian luôn nặng lòng với

việc phát triển kinh tế và công nghiệp, đã đúc

rút rằng: Người ta chỉ có thể khôn lên qua

thực tiễn . Thực tiễn ngành công nghiệp là cụ

thể và sinh động nhất. Phải có gan và say sura

mới làm công nghiệp được. Đối với sự phát

triển công nghiệp ở Bình Dương đã đến lúc

phải có sự lựa chọn trong tiếp nhận các dự án

đầu tư , sao cho các dự án ngày càng thể hiện

các yếu tố bảo đảm cho công nghiệp của tỉnh

phát triển bền vững ; biểu hiện ở sự tăng

trưởng ổn định và lâu dài, cơ cấu ngành hợp

lý , coi chất lượng tăng trưởng cao là yếu tố

then chốt , trên cơ sở nâng cao năng suất lao

động xã hội và gắn với bảo vệ môi trường .

(Xem tiếp trang 68)
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1. Năm giá trị của lễ hội cổ truyền

Ở đây chúng ta không bàn tới những giá

trị nói chung của lễ hội cổ truyền mà chỉ đề

cập tới những giá trị cơ bản của lễ hội cổ

truyền còn đáp ứng được những nhu cầu của

con người trong xã hội hiện nay , một xã hội

đang phát triển theo xu hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa. Đó là : giá trị cố kết cộng

đồng , giá trị hướng về nguồn (nguồn cội tự

nhiên và xã hội) , giá trị cân bằng đời sống

tâm linh , giá trị sáng tạo

và hưởng thụ văn hóa,

giá trị bảo tồn, làm giàu

và phát huy bản sắc văn

hóa dân tộc .

Thứ nhất, lễ hội nào

cũng là của và thuộc về

một cộng đồng người

nhất định . Đó có thể là

cộng đồng làng xã (hội

làng ), cộng đồng nghề

nghiệp (hội nghề) , cộng

đồng tôn giáo (hội chùa,

hội đền , hội nhà thờ ) ,

cộng đồng dân tộc (hội

ĐềnHùng - quốc tế) đến

cộng đồng nhỏ hẹp hơn ,

như gia tộc , dòng họ...

Chính lễ hội là dịp biểu

niềm cộng mệnh và cộng cảm của sức mạnh

cộng đồng.

Ngày nay, trong điều kiện xã hội hiện đại ,

con người càng ngày càng khẳng định " cái cá

nhân" , " cá tính " của mình thì không vì thế

cái " cộng đồng" bị phá vỡ, mà nó chỉ biến

đổi các sắc thái và phạm vi, con người vẫn

phải nương tựa vào cộng đồng, có nhu cầu cố

kết cộng đồng. Trong điều kiện như vậy,

lễ hội vẫn giữ nguyên giá trị biểu tượng của

Ngày xuân

bàn về

lễ
hội

cổ
truyền

NGÔ ĐỨC THỊNH

dương sức mạnh của cộng đồng và là chất kết

dính tạo nên sự cố kết cộng đồng.

Mỗi cộng đồng hình thành và tồn tại trên

cơ sở của những nền tảng gắn kết, như gắn

kết do cùng cư trú trên một lãnh thổ , (cộng

cư ), gắn kết về sở hữu tài nguyên và lợi ích

kinh tế (cộng hữu ), gắn kết bởi số mệnh chịu

sự chi phối của một lực lượng siêu nhiên

nào đó (cộng mệnh ), gắn kết bởi nhu cầu sự

đồng cảm trong các hoạt động sáng tạo và

hưởng thụ văn hóa (cộng cảm )... Lễ hội là

môi trường góp phần quan trọng tạo nên

*

vì thế, lễ hội bao

hương – du lịch .

sức mạnh cộng đồng và

tạo nên sự cố kết cộng

đồng ấy .

Thứ hai, tất cả mọi

lễ hội cổ truyền đều

hướng về nguồn. Đó là

nguồn cội tự nhiên mà

con người vốn từ đó sinh

ra và nay vẫn là một bộ

phận hữu cơ; nguồn cội

cộng đồng, như dân tộc,

đất nước, xóm làng, tổ

tiên , nguồn cội văn hóa ...

Hơn thế nữa, hướng về

nguồn đã trở thành tâm

thức của con người Việt

Nam - "uống nước nhớ

nguồn " , " ăn quả nhớ

người trồng cây" . Chính

giờ cũng gắn với hành

Ngày nay, trong thời đại cách mạng khoa

học -công nghệ, tin học hóa, toàn cầu hóa,

con người bừng tỉnh về tình trạng tách rời

giữa bản thân mình với tự nhiên, môi trường;

với lịch sử xa xưa, với truyền thống văn hóa

độc đáo đang bị mai một. Chính trong

môi trường tự nhiên và xã hội như vậy , hơn

* GS , TS , Viện Khoa học Xã hội Việt Nam
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bao giờ hết con người càng có nhu cầu hướng

về, tìm lại cái nguồn cội tự nhiên của mình ,

hòa mình vào với môi trường thiên nhiên, bảo

vệ thiên nhiên trước nguy cơ bị tàn phá ; trở

về, tìm lại và khẳng định cái nguồn gốc cộng

đồng và bản sắc văn hóa của mình trong cái

chung của văn hóa nhân loại . Chính nền văn

hóa truyền thống, trong đó có lễ hội cổ truyền

là một biểu tượng, có thể đáp ứng nhu cầu

bức xúc ấy . Đó chính là tính nhẫn bản bền

vững và sâu sắc của lễ hội có thể đáp ứng nhu

cầu của con người ở mọi thời đại .

Thứ ba , bên cạnh đời sống vật chất, đời

sống tinh thần , tư tưởng còn hiện hữu đời

sống tâm linh . Đó là đời sống của con người

hướng về cái cao cả thiêng liêng - chân , thiện,

mỹ - cái mà con người ngưỡngmộ, ước vọng,

tôn thờ , trong đó có niềm tin tôn giáo, tín

ngưỡng. Như vậy, tôn giáo , tín ngưỡng thuộc

Le hot TayNguven Ảnh: TL

về đời sống tâm linh, tuy nhiên không phải

tất cả đời sống tâm linh là tôn giáo, tín

ngưỡng . Chính tôn giáo, tín ngưỡng, các nghi

lễ , lễ hội góp phần làm thỏa mãn nhu cầu về

đời sống tâm linh của con người, đó là "cuộc

đời thứ hai" , đó là trạng thái " thăng hoa" từ

đời sống trần tục , hiện hữu .

Xã hội hiện đại với nhịp sống công

nghiệp , các hoạt động của con người dường

như được " chương trình hóa" theo nhịp hoạt

ồnào ,chậtchội nhưng vẫn cảm thấycôđơn .

động của máy móc, căng thẳng và đơn điệu ,

Một đời sống như vậy tuy có đầy đủ về vật

chất nhưng vẫn khô cứng về đời sống tinh

thần , một đời sống chỉ có dồn nén , " trật tự "

mà thiếu sự cởi mở, xô bồ , " tháo khoán"...

Tất cả những cái đó hạn chế khả năng hòa

đồng của con người, làm thui chột những khả

năng sáng tạo văn hóa mang tính đại chúng.

Một đời sống như vậy không có "thời điểm

mạnh ", "cuộc sống thứ hai" , không có sự

"bùng cháy" và " thăng hoa" !

Trở về với văn hóa dân tộc, lễ hội cổ

truyền , con người hiện đại dường như được

tắm mình trong dòng nước mát đầu nguồn

của văn hóa dân tộc, tận hưởng những giây

phút thiêng liêng, ngưỡng vọng những biểu

tượng siêu việt , cao cả - " chân , thiện , mỹ" ,

được sống những giờ phút giao cảm hồ hởi

đầy tinh thần cộng đồng, con người có thể

phô bày tất cả những gì là tinh túy, đẹp đẽ

nhất của bản thân qua các cuộc thi tài, qua

các hình thức trình diễn nghệ thuật, cách thức

ăn mặc lộng lẫy, đẹp đẽ khác hẳn ngày

thường... Tất cả đó là trạng thái " thăng hoa"

từ đờisống hiện thực, vượt lên trên đời sống

hiện thực . Nói cách khác, lễ hội đã thuộc về

phạm trù cái thiêng liêng của đời sống tâm

linh , " đối lập " và cân bằng với cái trần tục

của đời sống hiện thực.

Thứ tư , lễ hội là một hình thức sinh hoạt

tín ngưỡng – văn hóa cộng đồng của nhân dân
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ở nông thôn cũng như ở đô thị. Trong các lễ

hội đó, nhân dân tự đứng ra tổchức, chi phí,

sáng tạo, tái hiện các sinh hoạt văn hóa cộng

đồng và hưởng thụ các giá trị văn hóa, tâm

linh . Do vậy, lễ hội bao giờ cũng thấm đượm

tinh thần dân chủ và nhân bản sâu sắc . Đặc

biệt trong " thời điểm mạnh " của lễ hội, khi

mà tất cả mọi người chan hòa trong không

khí thiêng liêng, hứng khởi thì các cách biệt

xã hội giữa cá nhân ngày thường dường như

được xoá nhoà , con người cùng sáng tạo , và

hưởng thụ những giá trị văn hóa của mình .

Điều này có phần nào đối lập với đời sống

thường nhật của những xã hội phát triển , khi

mà phân công lao động xã hội đã được

chuyên môn hóa, nhu cầu sáng tạo và hưởng

thụ văn hóa của con người đã phần nào tách

biệt . Đấy là chưa kể trong xã hội, một lớp

người có đặc quyền có tham vọng "cướp

đoạt" các sáng tạo văn hóa cộng đồng để

phục vụ cho lợi ích riêng của mình . Đếnnhư

nhu cầu giao tiếp với thần linh của con người

cũng tập trung vào một lớp người có "khả

năng đặc biệt" . Như vậy, con người , đứng từ

góc độ quảng đại quần chúng, không còn

thực sự là chủ thể của quá trình sáng tạo và

hưởng thụ các giá trị văn hóa một cách bình

đẳng nữa. Xu hướng đó phần nào xói mòn

tinhthần nhân bảncủavănhóa,làmtha hóa

chính bản thân con người. Do vậy , con người

trong xã hội hiện đại , cùng với xu hướng dẫn

chủ hóa về kinh tế , xã hội thì cũng diễn ra

quá trình dân chủ hóa về văn hóa. Chínhnền

văn hóa truyền thống , trong đó có lễ hội cổ

truyền là môi trường tiềm ẩnnhữngnhân tố

dân chủ trong sáng tạo và hưởng thụ các giá

trị văn hóa ấy .

Thứ năm , lễ hội không chỉ là tấm gương

phản chiếu nền văn hóa dân tộc , mà còn là

môi trường bảo tồn , làm giàu và phát huy

nền văn hóa dân tộc , là "bảo tàng sống " của

văn hóa dân tộc . Cuộc sống của con người

Việt Nam không phải lúc nào cũng là ngày

hội, mà trong chu kỳ một năm , với bao ngày

tháng nhọc nhằn , vất vả, lo âu, để rồi "xuân

thu nhị kỳ" , "tháng tám giỗ cha, tháng ba giỗ

mẹ", cuộc sống nơi thônquê vốn tĩnhlặng ấy,

bỗng vang dậy tiếng trống chiêng , nở bừng

cờ hội, người người tụ hội nơi đình đền, chùa

để mở hội . Nơi đó, con người hóa thân thành

văn hóa , văn hóa làm biến đổi con người, một

" bảo tàng sống" về văn hóa dân tộc được hồi

sinh , sáng tạo và trao truyền từ thế hệ này

sang thế hệ khác . Nếu như không có nghi lễ

và hội hè thì các làn điệu dân ca như quan họ ,

hát xoan, hát dặm ...; các điệu múa xênh tiền ,

múa rồng , múa lân ...; các hình thức sân khấu

chèo, hát bội , rối nước, cải lương ...; các trò

chơi , trò diễn : đánh cờ người , chọi gà, chơi

đu , đánh vật, bơi trải, đánh phết, trò Trám ...

sẽ ra đời và duy trì như thế nào trong lòng

dân tộc suốt hàng nghìn năm qua.

Đã có ai đó từng nói làng xã Việt Nam là

cái nôi hình thành ,bảo tồn, sản sinh văn hóa

truyền thống của dân tộc , nhất là trong hoàn

cảnh bị xâm lược. Trong cái làng xã nghèo

nàn ấy, ngôi đình , mái chùa, cái đền và cùng

với nó là lễ hội với "xuân thu nhị kỳ " chính

là tâm điểm của cái nôi văn hóa đó. Không có

làng xã với các lễ hội , phong tục ... thì cũng

không có văn hóa Việt Nam .

Điều này càng cực kỳ quan trọng trong

điều kiện xã hội công nghiệp hóa, hiện đại

hóa và toàn cầu hóa hiện nay , khi mà sự

nghiệp bảo tồn, làm giàu và phát huy văn hóa

truyền thống dân tộc trở nên quan trọng hơn

bao giờ hết, thì làng xã và lễ hội Việt Nam lại

gánh một phần trách nhiệm là nơi bảo tồn,

làm giàu và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc .

2. Bốn cảnh báo về tổ chức lễ hội cổ

truyền hiện nay

Đã gần hai thập kỷ nay, tính từ khi đất

nước ta bước vào thời kỳ đổi mới , bên cạnh
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những thành tựu phát triển rõ rệt về kinh tế,

xã hội, thì một điều không thể không nhận

thấy là sự phục hưng của văn hóa truyền

thống, trong đó đời sống lễ hội , phong tục là

một điểm son nổi bật. Hằng năm , vào " xuân

thu nhị kỳ" , nhất là mùa xuân , lễ hội nở rộ

khắp nơi. Theo thống kê của Cục Văn hóa -

Thông tin cơ sở , ở nước ta hiện nay có 8.902

lễ hội các loại , trong đó có 7.005 lễ hội dân

gian cổ truyền . Như vậy, so với 20 năm trước ,

đây là hiện tượng văn hóa đáng mừng, nó đáp

ứng nhu cầu không chỉ của người dân ở nông

thôn mà cả đô thị .

Tuy nhiên , bên cạnh những điều đáng

mừng đó , quan sát bức tranh lễ hội cổ truyền

hiện nay, ta vẫn thấy canh cánh những lo

lắng, băn khoăn . Sau một thời gian dài, do

chiến tranh , do quan niệm ấu trĩ , sai lầm của

chúng ta , lễ hội mất mát , tiêu điều, nay phục

hưng trở lại, do vậy cũng không tránh được

lệch lạc, khiếm khuyết, cần cảnh báo để cùng

nhau khắc phục. Cóbốn điều cảnh báo chính :

a – Đơn điệu hóa lễhội

Văn hóa nói chung cũng như lễ hội nói

riêng , bản chất của nó là đa dạng. Cùng là lễ

hội, nhưng mỗi vùng miền , thậm chí mỗi làng

có nét riêng, theo kiểu người xưa nói " Chiêng

làng nào làng ấy đánh , thánh làngnào làng ấy

thờ " . Hay người xưa khi nói về những nét

riêng của lễ hội từng làng của Xứ Đoài thì đã

có câu ca:

"

" Bơi Đăm , Rước Giá , Hội Thầy ,

Vui thì vui vậy, chẳng tầy rã La

Như vậy, mỗi lễ hội đều có cốt cách , sắc

thái riêng , cuốn hút khách thập phương đến

với lễ hội làng mình . Tuy nhiên, ngày nay,
lễ

hội đang đứng trước nguy cơ "nhất thể hóa" ,

"đơn điệu hóa" . Hội làng nào, vùng nào cũng

na ná như nhau ,làm thui chộtđi tính đa dạng

của lễ hội , du khách thập phương sau một

vài lần dự hội thì cảm thấy nhàm chán và

không còn hứng thú đi chơi hội nữa .

Để khắc phục nguy cơ này , các địa

phương, các làng trong khi phục hồi, phát

triển lễ hội cổ truyền nên cố gắng tìm tòi,

khôi phục và phát huy các nét riêng , độc đáo

về văn hóa và lễ hội của địa phương mình ,

làng mình. Từ nhiều nét riêng và độcđáo đó

sẽ góp vào "vườn hoa lễ hội" của chúng ta

nhiều sắc hương hơn .

b – Trần tục hóa lễhội

Lễ hội gắn với tín ngưỡng dân gian . Do

vậy, nó thuộc về đời sống tâmlinh , mang tính

thiêng. Tất nhiên , tính thiêng là cáivĩnh

hằng,nhưng trong mỗi xã hội nó được biểu

hiệnở những hình thức khác nhau . Lễ hội cổ

truyền tuy nảy mầm , bén rễ từ đời sống hiện

thực , trần tục , nhưng bản thân nó là sự "thăng

hoa" từ đời sống hiện thực và trần tục ấy .

"Ngôn ngữ" biểu hiện của lễ hội là ngôn ngữ

biểu tượng . Thí dụ, 3 trận đánh giặc Ân của

Ông Gióng trong Hội Gióng là 3 trận đánh

mang tính biểu trưng . Giặc Ân cũng biểu

trưng hóa thành yếu tố âm của 28 cô gái . Để

nói vận hành của trời đất liên quan đến canh

tác nông nghiệp của người nông dân , thì

trong hội vật cầu hay hội đánh phết, người

thành màu đỏ biểu tượng cho mặt trời, được

xưa đã biểu trưng hóa quả cầu hay quả phết

đánh theo hướng đông - tây là chuyển động

của mặt trời ...

Ngày nay , trong phục hồi và phát triển lễ

hội , do chưa nắm được ý nghĩa thiêng liêng ,

đặc biệt là diễn đạt theo cách " biểu trưng" ,

"biểu tượng" của người xưa, nên lễ hội đang

bị " trần tục hóa ", tức nó không còn giữ được

tính thiêng, tính thăng hoa và ngôn ngữ biểu

tượng của lễ hội và như vậy lễ hội không còn

là lễ hội đích thực nữa. Hãy lấy một thí dụ,

trong Lễ hội kỷ niệm 990năm Thăng Long -

Hà Nội , để nói về sự quật khởi của Hà Nội
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trong 12 ngày đêm đánh B 52 của Mỹ, người

ta lại làm máy bay giấy , buộc vào 2 đầu dây

căng giữa hai cột, cho chạy rồi đốt cháy,

khiến người xem buồn cười như trò chơi " trẻ

con " và như vậy ý đồ của người tổ chức

không được chuyển tải !

- Quan phương hóa lễ hội

Văn hóa nói chung, trong đó có sinh hoạt

lễ hội là sáng tạo của nhân dân , do nhân dân

và vì dân . Đó là cách thức mà người dân nói

lên những mong ước, khát vọng tâm linh ,

thỏa mãn nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn

hóa của mình . Do vậy , từ bao đời nay , người

dân bỏ công sức, tiền của , tâm sức của mình

ra để sáng tạo và duy trì sinh hoạt lễ hội . Đó

chính là tính nhân bản , khát vọng dân chủ của

người dân . Nó khác với các nghi thức, lễ lạt

của triều đình phong kiến trước kia và chừng

nào cả với lễ hội mới của nhà nước hiện nay.

Trong việc phục hồi và phát huy lễ hội cổ

truyền hiện nay, dưới danh nghĩa là đổi mới

lễ hội, gắn lễ hội với giáo dục truyền thống ,

gắn lễ hội với du lịch..., đây đó và ở những

mức độ khác nhau đang diễn ra xu hướng

quan phương hóa , áp đặt một số mô hình định

sẵn , làm cho tính chủ động, sáng tạo của

người dân bị suy giảm , thậm chí họ còn bị gạt

ra ngoài sinh hoạt văn hóa mà vốn xưa làcủa

họ, do họ và vì họ . Chính xu hướng này khiến

cho lễ hội mang nặng tính hình thức, phô

trương , "giả tạo" , hệ quả là tác động tiêu cực

tới chủ thể văn hóa.

Cần uốn nắn lại cách tổ chức và quản lý lễ

hội theo hướng Đảng, chính quyền định

hướng và hỗ trợ để quần chúng nhân dân

thôngqua các tổ chức đoàn thể của mình chủ

động trong việc tổ chức lễ hội , sao cho vừa kế

thừa những nét đẹp truyền thống, vừa tiếp thu

yếu tố mới một cách hợp lý vào sinh hoạt lễ

hội. Làm sao để người dân thực sự là chủ thể

.

của những sáng tạo văn hóa trong sinh hoạt lễ

hội của mình .

d – Thương mại hóa lễ hội

Cần phân biệt giữa hoạt động mua bán

trong lễ hội và việc thương mại hóa lễ hội . Từ

xa xưa, trong lễ hội không thể thiếu việc mua

bán các sản phẩm độc đáo của địa phương ,

các món ăn đặc sản, mà hội chợ Viềng ở Nam

Định và các hội chợ vùng núi là hiện tượng

điển hình . Chính các hoạt động mua bán đồ

vừa mang ý nghĩa văn hóa, phong tục "mua

may bán rủi" , vừa quảng bá các sản phẩm địa

phương, mang lại những thu nhập đáng kể

cho một số ngành nghề ở địa phương. Đó là

các hoạt động rất đáng khuyến khích .

Tuy nhiên, cùng với xu hướng phục hồi và

phát triển lễ hội hiện nay, không ít cáchoạt

lễhội để thu lợi bất chính , ép buộc, bắt chẹt

động mang tính " thương mại hóa" , lợi dụng

người đi trẩy hội, đặc biệt là lợi dụng tín

ngưỡngtrong lễ hội để "buôn thầnbán thánh "

theo kiểu "đặt lễ thuê" , " khấn vái thuê" , bói

toán , đặt các "hòm công đức" tràn lan , tạo

dụng các "di tích mới" để thu tiền như trong

lễ hội ở một số nơi. Cũng không phải không

có một số "tổ chức" mệnh danh là quản lý lễ

hội , hoạt động du lịch để bán vé thu tiền bất

chính khách trẩy hội. Những hoạt động

" thương mại" này đi ngược lại tính linh

thiêng , văn hóa của lễ hội , đẩy lễ hội rơi

xuốngmức thấp nhất của đời sống trần tục.

Để khắc phục tình trạng này, cần có quy định

chặt chẽ và sự kiểm tra sát sao của các tổ

chức quần chúng tại địa phương tổ chức lễ

hội.

Chúng tôi tin rằng, những điều cảnh báo

trên nếu được các cấp ủy, chính quyền và mọi

người dân quan tâm , tìmbiện phápkhắc phục

thì sinh hoạt lễ hội của chúng ta thực sự

trở thành một tấm gương phản chiếu bộ

mặt văn hóa độc đáo và đadạng của văn hóa

Việt Nam.D
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PHÒNG,CHỐNG THAMNHŨNG

VÀ VẤNĐỀHOÀN THIỆN CƠCHẾ

QUẢNLÝ KINH TẾ, QUẢNLÝXÃ HỘI

PHẠM QUANG NGHỊ

O

UA hai nhiệm kỳ Đại hội gần đây ,

Đảng ta đều xác định tham nhũng,

tiêu cực là một trong bốn nguy cơ

của đất nước . Nguy cơ này không chỉ đang

cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội, làm hư

hỏng một bộ phận cán bộ, đảng viên, làm

xói mòn lòng tin của nhân dân , mà còn đe

dọa sự mất còn của chế độ .

Trong thời gian qua toàn Đảng , toàn dân

đã tiến hành cuộc đấu tranh chống tham

nhũng khá mạnh mẽ và quyết liệt , tăng

cường tuyên truyền , giáo dục, xử lý những

người vi phạm , từ kỷ luật hành chính đến

cách chức , bỏ tù, tịch thu tài sản , kể cả tử

hình một số người, nhưng tình trạng tham

nhũng vẫn diễn ra rất phổ biến và nghiêm

trọng , gây bất bình trong nhân dân .

Một câu hỏi thường được đặt ra : Tại sao

chúng ta đã nói, đã làm khá nhiều mà kết

quả vẫn chưa được như mong muốn?

Nhiều người nhất trí nêu lên ba nguyên

nhân rất cơ bản dẫn tới tham nhũng. Trước

hết, nguyên nhân sâu xa dẫn tới tham nhũng

là lòng tham của con người. Thứ hai, là sự

sơ hở , lơi lỏng trong quản lý kinh tế, quản

lý xã hội phản ánh trình độ và năng lực

quản lý còn nhiều yếu kém, bất cập của

chính chúng ta . Thứ ba, là các biện pháp,

hình thức giáo dục và xử phạt chưa đủ mức

răn đe .

Chúng ta đều biết con người sống trong

xã hội nguyên thủy vốn không tham nhũng.

Đó là lúc con người làm chung, ăn chung,

mỗi người đều hoàn toàn tự nguyện , tự giác

lao động hết mình cho tập thể mới có cái để

sinh tồn. Con người khi đó sống hết sức

hoang sơ, mông muội. Trình độ phát triển

kinh tế , văn hóa trong xã hội nguyên thủy

còn hết sức thấp kém , nhưng xã hội nguyên

thủy ấy lại không có tham ô, tham nhũng .

Với trình độ phát triển của xã hội lúc bấy

giờ trong mỗi con người chưa xuất hiện

lòng tham và cũng không có gì để tham .

Nhưng từ khi lao động của con người

có được sản phẩm thặng dư , tức là có của

để dành , thì cũng chính là lúc tham ô,

* TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ

Văn hóa - Thông tin
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tham nhũng trở thành một hiện tượng , một

căn bệnh xã hội, tồn tại song song cùng với

sự hình thành và phát triển của Nhà nước .

Không phải không có cơ sở khi dư luận

nhân dân thường nói, tham nhũng luôn luôn

xảy ra với những người có chức, có quyền,

nghĩa là những người có vị trí trong bộ máy

nhà nước . Thói hư tật xấu của con người là

tham nhũng đã tồn tại từ hàng ngàn năm

qua, càng ngày quy mô càng lớn , càng phức

tạp , phát triển cho đến bây giờ. Và chắc

chắn , xã hội loài người chưa thể sớm loại

bỏ được tham nhũng dễ dàng như những

con nòng nọc cắt "cái đuôi", để chuyển từ

môi trường sống hoàn toàn dưới nước lên

trên cạn .

Đối với loài người, tham nhũng chỉ hoàn

toàn mất đi khi trong đời sống xã hội không

còn những điều kiện, những nguyên nhân

gây ra tham nhũng ; lúc tất cả mọi người

không chỉ không dám, không thể mà hoàn

toàn không cần tham nhũng . Để có thể thực

hiện được điều này là cả một quá trình lịch

sử hết sức lâu dài .

Không ít người trong chúng ta đã từng

nghĩ rằng con người không ước muốn gì

hơn là được như lời cầu nguyện của những

người Thiên Chúa giáo: " Cầu Chúa cho con

được đủ dùng" . Nhưng rồi nói chung ham

muốn của con người đã không dừng lại ở

chỗ đủ dùng. Trong chúng ta cũng có lúc đã

từng tin tưởng rằng , bằng phương thức phân

phối của cải vật chất mang nặng tính chia

đều và bình quân của thời bao cấp, cộng

thêm với các bài giáo dục về đạo đức cách

mạng , thì xã hội sẽ sớm chia tay với mọi

tiêu cực và tham nhũng. Song thực tế đã

không diễn ra như vậy , mà con đường phấn

đấu tiến tới một xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh , không còn tiêu cực, tham nhũng

đã và đang vận động , phát triển một cách

khó khăn , phức tạp , lâu dài hơn chúng ta

nghĩ rất nhiều. Các Mác đã từng chỉ rõ , chỉ

đến khi sức sản xuất của xã hội vô cùng

phát triển , của cải trong xã hội tuôn ra như

nước - và Lê-nin bổ sung thêm : đến khi con

người đem vàng ra làm nhà vệ sinh - chỉ

đến khi đó những người cộng sản mới có

quyền ghi trên ngọn cờ của mình dòng chữ :

"Làm theo năng lực , hưởng theo nhu cầu " .

Bây giờ của cải trong xã hội, dù đã phong

phú hơn , nhưng chưa thể đã đủ để thỏa mãn

nhu cầu cho mọi người. Vì thế , để cuộc đấu

tranh chống tham nhũng nói riêng, các tệ

nạn , tiêu cực xã hội nói chung thu được kết

quả, đi đôi với việc tăng cường giáo dục , xử

lý vi phạm , phải đặc biệt coi trọng vấn đề

quản lý chặt chẽ và phân phối sao cho thật

công bằng của cải của xã hội . Có thể nói

rằng, cuộc đấu tranh chống tham nhũng đã

và sẽ luôn luôn là cuộc đấu tranh hết sức

khó khăn , phức tạp và lâu dài. Không thể có

phép màu nào, không thể có chiến dịch nào

có thể chỉ "đánh" một trận mà tan được

"giặc" tham nhũng. Bởi cuộc đấu tranh bài

trừ tham nhũng không chỉ là một cuộc đấu

tranh hết sức lâu dài chống lại lòng ham

muốn ích kỷ trong mỗi con người (nếu là

tham ô, tham nhũng cá nhân), và của nhiều

người ( nếu là tham ô, tham nhũng tập thể)

mà còn là cuộc đấu tranh hết sức khó khăn

nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế - xã

hội , quản lý con người, vì mục tiêu xây

dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn

minh . Đó là một cơ chế hết sức khoa học ,

phù hợp với trình độ phát triển hết sức cao
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của lực lượng sản xuất, với phương thức

phân phối của cải vật chất, với yêu cầu tổ

chức và quản lý xã hội, quản lý con người

theo nguyên lý mà Các Mác đã đề ra: Sự tự

do của mỗi người là điều kiện cho sự tự do

và phát triển của mọi người.

Thực tiễn lịch sử phát triển của xã hội.

loài người cho thấy , ngay cả với các chế độ

xã hội khác , cuộc đấu tranh chống tham

nhũng vốn luôn luôn là cuộc đấu tranh vô

cùng khó khăn , phức tạp và lâu dài . Với

chúng ta khó khăn càng thêm gấp bội, bắt

nguồn từ những đặc điểm riêng của chế độ

công hữu . Trong chế độ chúng ta , một khối

lượng tài sản vô cùng to lớn của xã hội , từ

đất đai, tiền vốn, ngân sách , tư liệu sản

xuất, tư liệu tiêu dùng... là tài sản của tập

thể , của xã hội, nghĩa là của công, nhưng

trong ý thức của những con người đang trực

tiếp quản lý những tài sản công đó chưa

phải ai ai cũng đã thấm nhuần tư tưởng "dĩ

công vi thượng" . Chúng ta vẫn thấy còn quá

nhiều người ngày đêm toan tính tìm mọi

cách "chiếm công vi tư " ; tìm cách đục

khoét tài sản của đất nước làm giàu cho cá

nhân . Một số người khác thì tuy không

tham ô, tham nhũng cho cá nhân mình

nhưng lại thiếu trách nhiệm, buông lơi vai

trò quản lý , để mặc cho tài sản, của công bị

lãng phí, thất thoát, để cho những kẻ khác

mặc sức tham ô, tham nhũng . Một trong

những nguyên nhân cơ bản dẫn tới tình

trạng ấy , vì tài sản đó là của Nhà nước , của

công ; và vì cơ chế quản lý của chúng ta cho

đến nay chưa đồng bộ, chưa chặt chẽ, chưa

đầy đủ để ràng buộc nghĩa vụ , trách nhiệm

và quyền lợi của mỗi con người trước

những tài sản công ấy . Không ít ý kiến cho

rằng, ở nước ta số lượng tài sản công bị thất

thoát do lãng phí và thiếu trách nhiệm còn

lớn hơn do tham nhũng gây ra rất nhiều .

Một trong vô vàn ví dụ rất tiêu biểu cho

tình trạng trên là vụ tham nhũng quy mô

lớn xảy ra tại Công ty Bảo hiểm PJICO .

Nếu vốn của cơ quan Bảo hiểm PJICO là

của tư nhân , chắc chắn đã không có ai lại

dại dột tự nguyện đem chia đôi số tài sản

3,8 tỉ của mình cho phía có tàu bị cháy.

Hoặc những người có trách nhiệm mua sắm

các vật tư , thiết bị , lựa chọn nhà thầu là chủ

các doanh nghiệp tư nhân, thì chắc chắn đã

không ai lại tham ô, tham nhũng hoặc thiếu

trách nhiệm với đồng vốn và tài sản của

chính mình. Đó là một trong những đặc

điểm và đồng thời cũng là một trong những

khó khăn hết sức to lớn của cuộc đấu tranh

chống tham nhũng, lãng phí trong cơ chế

của chúng ta.

Ngoài ra, trong bộ máy của chúng ta, đã

và sẽ còn muôn vàn công việc mà bất cứ ai

ngồi vào vị trí đó đều được quyền cấp, phát,

để từ đó được quyền hưởng "lộc" . Những

hành vi tiêu cực đó là sản phẩm tất yếu của

cơ chế " xin cho" . Với cơ chế đó, dù là

người không hề đòi hỏi , nhũng nhiễu , hạch

sách nhưng vẫn được nhận sự biếu xén, cảm

ơn bằng vật chất, tiền bạc . Nó có thể bao

gồm cả những người hoàn toàn không cố

tham nhũng, tiêu cực, lẫn những người cố

tình tham nhũng ; nhưng về bản chất, đó là

những sự mua bán, trao đổi trái phép tài

sản, tiền bạc của tập thể, của Nhà nước và

là sự chiếm đoạt của cải của xã hội, một sự

hưởng lợi bất chính mà nguyên nhân chủ

yếu bắt nguồn từ cơ chế quản lý tài sản

công ở nước ta còn quá nhiều sơ hở.
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Vừa qua, Ban Nội chính Trung ương

công bố kết quả nghiên cứu , chỉ ra mười cơ

quan trong danh sách tham nhũng. Những

cán bộ, công chức làm việc trong các cơ

quan đó mặc dù cũng qua tuyển chọn, thi

cử , thậm chí trong số đó có những cơ quan

còn đưa ra các tiêu chuẩn tuyển lựa chặt chẽ

hơn mức bình thường , nhưng vì sao vẫn

phát sinh nhiều tiêu cực, tham nhũng? Đa

số họ đều là những cán bộ, công chức được

học tập , đào tạo trong trường lớp như biết

bao người khác . Một số người đã trải qua

rèn luyện trong chiến tranh , lập công trong

chiến đấu ... Song họ vẫn bị dính vào tham

nhũng, tiêu cực . Chúng ta không thể không

nhận thấy , hiện tượng " tham nhũng, lãng

phí tràn lan" , ngoài nguyên nhân trực tiếp

bắt nguồn từ phẩm chất, đạo đức một bộ

phận cán bộ, công chức sa sút, còn có

nguyên nhân quan trọng hơn , là do cơ chế

quản lý kinh tế , xã hội của chúng ta còn quá

nhiều sơ hở, lỏng lẻo , dẫn tới tình trạng rất

nhiều người , rất nhiều vị trí công việc người

ta có thể dễ dàng chiếm đoạt tiền bạc, của

cải của Nhà nước , của nhân dân làm của

riêng . Từ những sơ hở, yếu kém , có tính

phổ biến ấy, tham nhũng dường như trở

thành căn bệnh xã hội , tự động hình thành

một cơchế ngầm , song rất có hiệu lực , để

điều tiết một số phân phối, thu nhập trong

xã hội. Và rốt cuộc "người bị hại" là những

người lương thiện , những người chân chính ,

những người tốt . Không ít trường hợp

nguyên nhân gây nên tham nhũng là từ phía

người chạy chức, chạy quyền, chạy dự án ,

chạy tội..., chứ không phải do đòi hỏi , ép

buộc từ phía người có chức , có quyền . Vì

vậy, có thể nói , một trong những nguyên

nhân đang làm trầm trọng thêm tình hình

tham nhũng ở nước ta hiện nay là do năng

lực, kinh nghiệm quản lý kinh tế – xã hội

còn quá nhiều yếu kém , sơ hở .

Chúng ta đang đứng trước tình hình , rất

nhiều người luôn than phiền, lên án tham

nhũng không tiếc lời, nhưng lại rất ít chú

tâm làm những điều thiết thực, cụ thể để

ngăn ngừa tham nhũng . Rất nhiều người

phê phán , lên án tham nhũng ở nơi khác,

người khác nhưng không tự mình làm

những việc thuộc bổn phận , trách nhiệm ,

quyền hạn của mình để góp phần bài trừ

tham nhũng. Một trong những nguyên nhân

dẫn tới tình trạng thờ ơ, tránh né ở một số

người lại cũng bắt nguồn từ nguyên nhân

cơ chế .

Vì những lẽ đó, Luật phòng, chống tham

nhũng vừa được Quốc hội thông qua đặc

biệt coi trọng các biện pháp tăng cường

quản lý, kiểm tra, giám sát để tham nhũng,

lãng phí không có thể xảy ra . Tư tưởng

quán xuyến Bộ Luật là coi trọng cả phòng

và chống, trong đó phòng ngừa là tư tưởng

chủ đạo cực kỳ quan trọng . Phòng để không

xảy ra tham nhũng ; còn chống là các biện

pháp xử lý khi tham nhũng đã xảy ra , đã bị

phát hiện. Phòng và chống đều hướng tới

mục đích bài trừ tham nhũng . Luật phòng,

chống tham nhũng đặt lên hàng đầu các

biện pháp đề cao tính dân chủ , công khai ,

minh bạch trong mọi chế độ, chính sách

liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ , trách

nhiệm của con người, tạo điều kiện mọi

người có thể tham gia kiểm tra , giám sát .

Tiếp đến là các biện pháp tuyên truyền ,

giáo dục và xử lý nghiêm minh những hành

vi tham nhũng, với các hình phạt thật

nghiêm khắc ; coi trọng hơn nữa các biện

pháp kinh tế .
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BÌNH DƯƠNG .

(Tiếp theo trang 58 )

triển cảvề chiều rộng và chiều sâu, tạo nền

Để công nghiệp Bình Dương tiếp tục phát

tảng vững chắc cho giai đoạn tiếp theo , các

định hướng cơ bản trong giai đoạn 2006 -

2010 là.

-

Đối với một số ngành sản xuất chủ lực

chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu công nghiệp,

có khả năng cạnh tranh và có thị trường tiêu

Tham nhũng là một phạm trù lịch sử .

Giữa các nước, các chế độ xã hội khác

nhau, có sự khác nhau về truyền thống lịch

sử , đặc điểm văn hóa, điều kiện kinh tế, xã

hội, hệ thống pháp luật v.v ... Giữa các |

nước, có thể có những cách nhìn nhận , quan |

niệm khác nhau về nguồn gốc , nguyên nhân

của tình trạng tham nhũng và quy mô, tính

chất của nạn tham nhũng . Nhưng quan

niệm phổ biến nhất được mọi người thừa

nhận là , coi tham nhũng là hành vi của |

người lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham

ô, nhận hối lộ, cố ý làm trái pháp luật vì | thụ ổn định cần tập trung đầu tư chiều sâu,

động cơ vụ lợi , làm thiệt hại đến lợi ích của | nâng cấp công nghệ , cải tiến tổ chức sản xuất

Nhà nước , của xã hội và nhân dân . Vì vậy , | nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm , giảm

cuộc đấu tranh phòng , chống tham nhũng là | giá thành , chú trọng nâng tỷ trọng các sản

cuộc đấu tranhđược thực hiện ở mọi quốc | phẩm chế biến tinh , sản phẩmcao cấp, đòi hỏi

gia, và ngày nay còn có cả sự phối hợp ở lao động tinh xảo .

quy môquốc tế . Trong số các biện phápmà

mỗi quốc gia theo dõi , không có nước nào |

không coi trọng việc hoàn thiện hệ thống cơ

chế, chính sách quản lý kinh tế, quản lý xã

hội, quản lý con người. Với cơ chế của |

chúng ta, biện pháp này càng trở nên vô |

cùng quan trọng . Quản lý tốt thì tham |

nhũng ít ; quản lý kém thì tham nhũng xảy

ra nhiều hơn .

|

|

|

Lựa chọn thu hút các dự án ứng dụng

công nghệ , trí tuệ cao, các ngành có khả năng

tạo ra giá trị gia tăng lớn , sử dụng lao động có

kỹ năng , có điều kiện nâng cao năng suất lao

động và có dung lượng thị trường lớn nhằm

chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu ngành công

nghiệp . Chú trọng tạo lập nền móng vững

chắc cho các ngành cần ưu tiên , bao gồm

công nghiệp cơ khí, công nghiệp điện tử , công

nghiệp hóa chất , công nghiệp chế biến nông,

lâm sản , thực phẩm ...

Mức độ, tình trạng tham nhũng diễn ra ở

mỗi nước tuy khác nhau , nhưng nguyên |

nhân và các giải pháp chính nói chung đều Mười năm, một chặng đường không thể

giống nhau . Trong đó, nước nào cũng phải | nói là dài cho một quá trình đi từ nhận thức

coi trọng cả phòng và chống ; phòng là để | đến hành động , tạo nên những kết quả và dấu

ngăn ngừa tham nhũng xảy ra ; chống là để | ấn đầy ý nghĩa . Bình Dương đã làm nên điều

xử lý nghiêm minh khi phát hiện ra tham | kỳ diệu đó . Vùng " đất ngọt" thuần nông năm

nhũng . Đối với nước ta hiện nay , để phòng | nao giờ đã hóa "đất giàu " nhờ đang xanh thêm

và chống có kết quả, vấn đề hoàn thiện cơ | những mầm xanh công nghiệp. Và một Bình

chế, chính sách quản lý kinh tế , quản lý xã |

hội phải được đặt lên hàng đầu trong cuộc |

đấu tranh chống tham nhũng . D

Dương đầy triển vọng, trở thành niềm tin yêu

của cả nước đang vươn tới để khẳng định

mình bằng những mùa xuân công nghiệp . D
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CON ĐƯỜNG ĐI LÊN

2 - Từ năm 1958 đến

năm 1975 (bắt đầu cách

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở NƯỚC TA : mạng xã hộichủ nghĩaở

Mấy vấn đề cơ bản

L
i
n
e
s

QUANG CÂN

ỊCHsử chủ nghĩa xã hội ở nước ta,

kể từ khi cách mạng Việt Nam đi

con đường mà Chủ tịch Hồ

Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn ( 1930)

cho đến nay, trước thềm Đại hội X của

Đảng (2006 ), theo tôi, có thể được chia

làm bốn thời kỳ :

1 - Từ năm 1930 đến năm 1957 (Đảng

Cộng sản Việt Nam ra đời đến trước khi

cách mạng xã hội chủ nghĩa được bắt đầu

ở miền Bắc) : Chủ nghĩa xã hội là mục tiêu

được ghi lên lá cờ của Đảng gắn liền với

mục tiêu độc lập dân tộc, chưa trở thành

một hình thái kinh tế - xã hội hiện thực.

Mục tiêu chủ nghĩa xã hội đã động viên,

tổ chức được đông đảo quần chúng, tạo

nên một chất lượng mới, sức mạnh mới

của phong trào dân tộc , đưa cách mạng

giải phóng dân tộc ở Việt Nam đi đến

thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám

1945 , giành độc lập dân tộc và thắng lợi

của cuộc kháng chiến chống thực dân

Pháp, giải phóng miền Bắc, mở đường

cho miền Bắc bước vào cách mạng xã hội

chủ nghĩa .

Bắc đến thắng lợi

của cuộc kháng chiến

chống Mỹ, cứu nước) :

Chủ nghĩa xã hội dần

dần trở thành hiện thực

ở miền Bắc theo mô

hình "Chủ nghĩa xã hội

thời chiến " , trong sự kết

hợp với cách mạng dân tộc dân chủ nhân

dân ở miền Nam . Miền Bắc xã hội chủ

nghĩa đã phát huy vai trò quyết định nhất

trong thắng lợi của cuộc kháng chiến

chốngMỹ (cùng với vai trò quyết định

trực tiếp của cách mạng miền Nam) .

3 - Từ năm 1975 đến năm 1985 (sau

thắng lợi của cuộc kháng chiến chống

Mỹ , đến trước khi công cuộc đổi mới đất

nước bắt đầu ): "Chủ nghĩa xã hội thời

chiến " được mở rộng ra cả nước . Mô hình

này của chủ nghĩa xã hội phần nào thể

hiện mặt tích cuc , nhất là trong cuộc chiến

tranh bảo vệ biên giới Tổ quốc và làm

nghĩa vụ quốc tế ở Cam-pu-chia, nhưng

cũng dần dần bộc lộ mặt nhược điểm,

khuyết tật, khiến cho đất nước lâm vào

khủng hoảng kinh tế - xã hội, đe dọa độc

lập dân tộc và con đường tiếp tục đi lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

4 - Từ năm 1986 đến nay (bắt đầu công

cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ

nghĩa đến trước thềm Đại hội X của

Đảng ): Chủ nghĩa xã hội theo tư duy mới

hình thành dần, thể hiện sự tìm tòi và thể

nghiệm của Đảng ta về một mô hình mới
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iM ido

Den trung

there noin ghụ n

của chủ nghĩa xã hội, tập trung trong

Cương lĩnh của Đảng được thông qua tại

Đại hội VII ( 1991 ) . Công cuộc đổi mới

theo định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng

ta lãnh đạo dần dần đưa đất nước thoắt

khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội và từng

bước pháttriển , củng cố độc lập dân tộc,

tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân

tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội .

Như vậy, chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

đã có một quá trình lịch sử không ngắn

lắm : 75 năm tính từ khi mới chỉ là một

mục tiêu nhưng đã phát huy vai trò tích

cực của mình (từ 1930) ; 47 năm tính từ khi

bắt đầu cách mạng xã hội chủ nghĩa ở

miền Bắc , theo mô hình " Chủ nghĩa xã hội

thời chiến " (từ 1958) ; 20 năm tính từ khi

bắt đầu công cuộc đổi mới ( từ 1986) .

side out art op tot oadt (000 ) an

Tổng kết lịch sử chủ nghĩa xã hội ở

nước ta cần xuất phát từ những thực tế đã

diễn ra qua các thời kỳ, trực tiếp là từ khi

tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa ở

miền Bắc đến nay và nhất là qua 20 năm

đổi mới gần đây. Từ đó có thể nêu lên một

sốvấn đề cơ bản, quan trọng nhất phản

ánh quy luật phát triển của chủ nghĩa xã

hội ở nước ta, để tiến vào Đại hội X của

Đảng, phát huy ưu điểm, khắc phục sai

lầm, khuyết điểm , tiếp tục tìm tòi, thể

nghiệm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội

ở Việt Nam , xây dựng mô hình chủ nghĩa

xã hội của Việt Nam , phù hợp với những

điều kiện , hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam

trong thế giới hiện đại . Xin trình bày rất

tóm tắt 6 vấn đề dưới đây :

Một là, về độc lập dân tộc và chủ

nghĩa xã hội. Thực chất, đây là con đường
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đưa dân tộc ViệtNam tiến vào thời đại dân

tộc xã hội chủ nghĩa , bỏ qua thời đại dân

tộc tư sản . Vấn đề đặt ra là phải thật sự tin

tưởng và tin tưởng một cách có căn cứ

khoa học vào con đường đó. Bởi vì, đây là

sự lựa chọn đúng đắn của Hồ Chí Minh và

là quy luật trong những điều kiện cụ thể

của cách mạng Việt Nam .

Kiên định con đường độc lập dân tộc đi

lên chủ nghĩa xã hội là phải giữ vững định

hướng xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp

đổi mới, thường xuyên lưu ý nguy cơ

chệch hướng . Không phải chỉ nêu cụm từ

" định hướng xã hội chủ nghĩa" như một

khẩu hiệu mà không rõ nội dung cụ thể ,

cho yên lòng mình và " an dân " (đương

nhiên loại trừ ý đồ che dấu một định

hướng khác ). Kết hợp phát triển kinh

với giải quyết nhữngvấnđề xãhộilà rất .

đúng, nhưng không nên vội coi như thế là

đã thể hiện định hướng xã hội chủ nghĩa ,

bản chất ưu việt của chủ nghĩa xã hội , là

"vấn đề mấu chốt có ý nghĩa chiến lược

của định hướng xã hội chủ nghĩa" . Bởi nhà

nước tư sản cũng rất coi trọng vấn đề này,

nhưng nhà nước tư sản vẫn là nhà nước tư

sản và phải làm như thế mới hòng xoa dịu

được những mâu thuẫn trong lòng xã hội

tư sản , góp phần củng cố chế độ tư bản .

Cần làm rõ hơn vị trí, vai trò của độc

lập dân tộc và của chủ nghĩa xã hội, cũng

như mối quan hệ giữa độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội . Về vấn đề này, Cương

lĩnh tại Đại hội VII của Đảng đã nêu,

nhưng xin bổ sung : độc lập dân tộc là tiền

đề , là điều kiện tiên quyết và là cơ sở để

xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chủ nghĩa xã

hội định hướng cho độc lập dân tộc, là cơ

sở bảo đảm vững chắc độc lập dân tộc và

bảo đảm giải phóng dân tộc triệt để

2

(những từ in nghiêng là kiến nghị bổ

sung ) . Như vậy , chủ nghĩa xã hội không

chỉ là vấn đề giải phóng giai cấp mà còn là

vấn đề giải phóng dân tộc, đưa dân tộc

Việt Nam tiến vào thời đại dân tộc xã hội

chủ nghĩa , thời đại Hồ Chí Minh (bỏ qua

thời đại dân tộc tư sản ) .

Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội, xử lý mối quan hệ giữa

độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội không

phải là một cái gì cứng nhắc, không thay

đổi trong mọi giai đoạn cách mạng. Sự

kiên định ấy có "cuộc sống" của nó, thể

hiện trong quá trình Đảng hoạch định, tổ

chức thực hiện và phát triển đường lối

cách mạng phù hợp với điều kiện , hoàn

cảnh cụ thể của mỗi giai đoạn cách mạng.

Điều cần nhấn mạnh là, độc lập dân tộc

luôn luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi

giai đoạn cách mạng, chứ không phải chỉ

được đặt lên hàng đầu trong giai đoạn đầu

của cách mạng . Không có độc lập dân tộc

thì không thể xây dựng được chủ nghĩa

xã hội .

Hai là, về chủ nghĩa xã hội và chủ

nghĩa tư bản. Luận điểm quan trọng của

Cương lĩnh tại Đại hội VII của Đảng là

khẳng định "tiến lên chủ nghĩa xã hội bỏ

qua chế độ tư bản chủ nghĩa ", chứ không

phải là bỏ qua những sự phát triển nào

đó của chủ nghĩa tư bản . Đây là một quá

trình phát triển lâu dài trong suốt thời kỳ

quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

Không những thế, nói như C.Mác , "những

dấu vết về mọi phương diện " của chủ

nghĩa tư bản còn tồn tại lâu dài trong giai

đoạn quá độ từ chủ nghĩa xã hội lên chủ

nghĩa cộng sản . Vì vậy, cần tiếp tục khắc

phục tư duy cũ, tư duy nóng vội, chủ quan
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duy ý chí về một "chủ nghĩa xã hội sạch

sẽ" không có gì là tư bản chủ nghĩa trong

suốt cả thời kỳ quá độ và giai đoạn quá độ

lịch sử dài như vậy .

Đảng Cộng sản lãnh đạo phát triển

những yếu tố nào đó của chủ nghĩa tư bản,

phải chăng là trái với bản chất của Đảng ?

Nhưng Đảng Cộng sản là một đảng cách

mạng và khoa học , theo chủ nghĩa duy vật

lịch sử , chứ không phải là một đảng không

tưởng, chủ quan duy ý chí , theo chủ nghĩa

duy tâm chủ quan, chủ trương xóa bỏ bóc

lột trong mọi điều kiện , hoàn cảnh. Văn

kiện Đại hội IX của Đảng ghi rõ" chống áp

bức , bất công "g" ( 1 ) chứ không ghi "chống

bóc lột " là rất đúng.

Đột phá quan trọng trên đây của Cương

lĩnh đã mở ra đường lối kinh tế nhiều

thành phần và cơ chế kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa .

Trong thực tiễn , có hai khuynh hướng

đối lập cần xử lý : a) kỳ thị với chủ nghĩa

tư bản , vừa làm vừa sợ chệch hướng (có cả

lúng túng trong việc đưa nó vào quỹ đạo

của cách mạng xã hội chủ nghĩa ); b) kỳ thị

với những thành phần kinh tế nền tảng của

chủ nghĩa xã hội , dường như coi " chủ

nghĩa tư bản là cứu cánh phát triển đất

nước" . Tất nhiên, nếu phát triển chủ nghĩa

tư bản, nhân danh chủ nghĩa xã hội thì sẽ

đi theo con đường của "chủ nghĩa xã hội

dân chủ " , biến Nhà nước xã hội chủ nghĩa

thành nhà nước tư bản chủ nghĩa và đi vào

dân tộc tư sản .

Ba là, về chủ nghĩa xã hội và sở hữu

xã hội chủ nghĩa . Gắn liền với nền kinh tế

nhiều thành phần đương nhiên là chế độ

đa sở hữu , trong đó chế độ công hữu

xã hội chủ nghĩa không phủ định mà phải

dựa trên cơ sở sởhữu trực tiếp của cá nhân

những người lao động trí óc và lao động

chân tay làm chủ (đương nhiên phải dần

dần trên cơ sở những thành tựu mới của

khoa học và công nghệ hiện đại) . Cho nên,

cần nghiên cứu có những biện pháp để bảo

vệ quyền sở hữu chính đáng của người

lao động . Trong Sắc lệnh số 29 SL, ngày

12-3-1947, do Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ,

có đoạn viết : "Để khuyến khích công nhân

trong các ngành kỹ nghệ và thương mại,

có thể định cho công nhân tham gia vào

việc chia lãi hàng năm " (2 ) . Từ đó, cần

động viên mọi người dân , mọi người lao

động trí óc và lao động chân tay , đầu tư

cho sản xuất , kinh doanh , để họ trở thành

những người lao động chủ sởhữu liên hiệp

lại dưới nhiều hình thức khác nhau trong

tất cả các thành phần kinh tế . Làm được

điều đó cũng có nghĩa là thực hiện được

việc toàn dân sở hữu . Ở đây , " sở hữu toàn

dân " dưới hình thức sở hữu nhà nước chỉ là

một hình thức đặc thù của toàn dân sở hữu .

" Toàn dân sở hữu" , mọi người lao động

trí óc và lao động chân tay liên hiệp lại,

đầu tư cho sản xuất, kinh doanh... sẽ hình

thành nên một xã hội sản xuất, kinh doanh

năng động , đồng thời là một xã hội học

tập, giáo dục và đào tạo người lao động có

trí tuệ , làm giàu cho mình và cho đất nước.

Ở đó, một đội ngũ những doanh nhân giỏi,

chân chính, ngày càng đông đảo trong tất

( 1 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001 , tr86

( 2) Xem : Công báo của Chính phủ Việt Nam dân chủ

cộng hòa, năm 1947
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cả các thành phần kinh tế sẽ được tôn vinh

như "một tầng lớp trí thức đặc biệt" .

Có thể nói , đó là một đột phá mới rất

quan trọng, là sự từ bỏ tư duy về sở hữu

của chủ nghĩa xã hội theo mô hình cũ .

Đột phá mới này có tác dụng giải phóng

mạnh mẽ lực lượng sản xuất (do xử lý

đúng quan hệ sản xuất) , dẫn đến cao trào

cách mạng trong quần chúng lao động , tạo

nên sự chuyển biến lớn cả về kinh tế ,

chính trị , văn hóa của đất nước, thúc đẩy

sự phát triển của tất cả các thành phần

kinh tế . Đây chính là động lực mạnh mẽ

thúc đẩy sự phát triển của đất nước trên

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội .

Bốn là, về chủ nghĩa xã hội và kinh tế

tri thức, văn minh trí tuệ. Văn minh trí

tuệ là bước phát triển mới về chất của lực

lượng sản xuất so với văn minh công

nghiệp. Đây là vấn đề chủ nghĩa xã hội

tiếp cận những thành tựu mới nhất của văn

minh nhân loại để phát triển mạnh mẽ lực

lượng sản xuất. Các Đại hội của Đảng ta

đã đặt đúng vai trò của lực lượng sản xuất,

từng bước tiếp cận vấn đề này (công

nghiệp hóa, hiện đại hóa), nhất là Đại

hội IX (kinh tế tri thức ) , nhưng chưa khái

quát thành một quan điểm cơ bản có tính

nguyên tắc mácxít chi phối việc xây dựng

mô hình chủ nghĩa xã hội theo tư duy mới

ở Việt Nam. Bởi vì, theo C. Mác, lực

lượng sản xuất là yếu tố quyết định nhất

trong mối quan hệ giữa lực lượng sản xuất

và quan hệ sản xuất. Chỉ có chủ nghĩa xã

hội hiện đại như vậy mới chiến thắng được

chủ nghĩa tư bản hiện đại, giống như chủ

nghĩa tư bản đã từng chiến thắng chủ

nghĩa phong kiến .

Cần có tư duy mới về giai cấp công

nhân trong nền kinh tế tri thức cũng như

trong nền văn minh trí tuệ nói chung

(khác với giai cấp công nhân của nền văn

minh công nghiệp) . Từ đó, có chủ trương ,

chính sách từng bước trí thức hóa giai cấp

công nhân và giai cấp nông dân , coi một

bộ phận đội ngũ trí thức là thuộc giai cấp

công nhân . Đây là vấn đề rất quan trọng

trong thực hiện "quốc sách " khoa học và

công nghệ. Như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã

chỉ rõ : trí thức hóa công nông và công

nông hóa trí thức .

Năm là, về chủ nghĩa xã hội và dân

tộc (quốc gia – dân tộc). Chủ nghĩa xã hội

không phải hình thành và phát triển theo

một sơ đồ giống nhau ở mọi dân tộc (quốc

gia - dân tộc ), mà phải trên cơ sở những

điều kiện , hoàn cảnh cụ thể của từng dân

tộc (quốc gia - dân tộc ): con người, đất

nước, lịch sử , truyền thống , nhất là bản sắc

văn hóa dân tộc . Lịch sử phát triển của xã

hội loài người, theo cách tiếp cận lịch đại ,

được phân chia thành những hình thái kinh

tế - xã hội khác nhau , kế tiếp nhau ; theo

cách tiếp cận đồng đại , được phân chia

một cách đồng thời thành những quốc

gia - dân tộc khác nhau . Hai quá trình đó

gắn bó hữu cơ với nhau: các hình thái kinh

tế - xã hội khác nhau tồn tại trong quốc

gia - dân tộc , đến và đi trong lịch sử phát

triển lâu dài của từng quốc gia - dân tộc ;

quốc gia - dân tộc nào cũng được cấu trúc

theo một hình thái kinh tế
xã hội nhất

định và trải qua những hình thái kinh tế -

xã hội khác nhau ; do vậy, hình thái kinh

tế - xã hội nào cũng mang đậm dấu ấn

riêng của từng quốc gia - dân tộc .

-

Vấn đề này chưa được đặt thành một

điểmquan cơ bản chỉ đạo việc xây dựng

mô hình chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Theo tôi , đây chính là vấn đề xây dựng
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chủ nghĩa xã hội mang bản sắc dân tộc

Việt Nam . Đây còn là một đề tài được rất

ít người quan tâm nghiên cứu , xem xét.

Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam phải được

xây dựng trên cơ sở độc lập dân tộc của

Việt Nam , xuất phát từ những điều kiện ,

hoàn cảnh lịch sử của Việt Nam , ăn sâu,

bám rễ trong lòng dân tộc Việt Nam . Nhân

đây, xin nói thêm , chủ nghĩa tư bản từng

ăn sâu, bám rễ trong lòng nhiều quốc gia -

dân tộc và mở ra thời đại dân tộc tư sản .

Điều đó khiến cho một số người tự xưng là

mác-xít đã một thời đồng nhất dân tộc với

dân tộc tư sản .

Sáu là , về chủ nghĩa xã hội và Đảng

Cộng sản . Đảng Cộng sản Việt Nam là

sản phẩm của sự kết hợp giữa chủ nghĩa

Mác - Lê- nin với phong trào công nhân và

phong trào yêu nước ở Việt Nam . Bởi vậy,

Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai

cấp công nhân và của dân tộc Việt Nam ,

mang bản chất giai cấp công nhân , đang

lãnh đạo dân tộc Việt Nam bỏ qua thời đại

dân tộc tư sản , tiến vào thời đại dân tộc xã

hội chủ nghĩa . Đương nhiên , Đảng Cộng

sản Việt Nam phải là đội tiên phong và là

nhân tố quyết định nhất thắng lợi của sự

nghiệp lịch sử vĩ đại này. Đảng Cộng sản

Việt Nam phải tiếp tục giương cao ngọn

cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết

hợp chặt chẽ độc lập dân tộc với chủ nghĩa

xã hội, và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới theo

con đường đó .

Đảng lãnh đạo nhân dân và dân tộc ,

chịu trách nhiệm trước nhân dân và

dân tộc đã được tổ chức thành Nhà nước

do Đảng lãnh đạo , rất khác khi Đảng

chưa cầm quyền, chưa "trở thành dân tộc" .

Do vậy , phải giải quyết đúng đắn mối

quan hệ giữa Nhà nước và Đảng để bảo

đảm cho nhân dân và dân tộc làm chủ đất

nước . Đúng như Cương lĩnh tại Đại hội VII

của Đảng đã ghi : "Đảng lãnh đạo xã hội

bằng Cương lĩnh , chiến lược, các định

hướng về chính sách ... " . Đây là điều hoàn

toàn đúng đắn , đã được khẳng định trong

Hiến pháp nước ta . Tuy nhiên , theo tôi, để

phù hợp với yêu cầu đổi mới phương thức

lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước , cũng

như đổi mới tổ chức và hoạt động của Nhà

nước trong tình hình hiện nay, nên chăng

chúng ta có thể diễn giải vấn đề này như

sau : Đảng giới thiệu với Nhà nước Cương

lĩnh , chiếnlược ... để Nhà nước tiếp thu và

thể chế hóa thành Hiến pháp, pháp luật...

Điều đó cũng tương tự như Cương lĩnh đã

ghi: "Đảng giới thiệu những đảng viên ưu

tú... vào hoạt động trong các cơ quan lãnh

đạo chính quyền và các đoàn thể ... " .

Ở đây, có thể hiểu, Đảng Cộng sản Việt

Nam là đảng lãnh đạo, đảng cầm quyền,

chứ không phải là đứng trên Nhà nước ;

Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến

pháp và pháp luật của Nhà nước .

Đảng phải phát huy rộng rãi dân chủ

trong Đảng để mở rộng dân chủ trong toàn

xã hội. Muốn vậy , phải đổi mới cơ cấu tổ

chức và cơ chếhoạtđộng của Đảng, từ Đại

hội Đảng toàn quốc đến Trung ương Đảng

và các tổ chức cơ sở đảng (liên quan đến

việc sửa đổi Điều lệ Đảng ). Chỉ như vậy,

nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng

mới thật sự được tôn trọng .

Thiết nghĩ , 6 vấn đề cơ bản nêu trên là

những bộ phận cấu thành của một chỉnh

thể , không thể thiếu bộ phận nào. Nhưng

nếu chưa đủ thì có thể thêm , như vấn đề

chủ nghĩa xã hội – dân tộc và quốc tế . Vấn

đề này có thể được giải quyết ngay trong

nội dung của 6 vấn đề trên .

2
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Phát huy vai trò quản lý

của nhà nước trong điều kiện

yêu dựng nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ ng

HỒ TRỌNG VIỆN

INH tế thị trường là kiểu tổ chức

sản xuất vật chất ưu việt, tiến bộ, có

|| năng

suất
lao

động
và hiệu

quả
sản

xuất cao do sự phát triển của lực lượng sản

xuất xã hội tạo ra ; là thành tựu chung của

tiến bộ văn minh nhân loại , không thuộc về

hay không riêng có của một chế độ xã hội

nào. Kinh tế thị trường được hình thành và

phát triển dựa trên cơ sở của quan hệ sản

xuất. Chế độ chính trị - xã hội nào thì nền

kinh tế mang bản chất riêng của chế độ ấy .

Từ đó hình thành trên thực tế : kinh tế thị

trường tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nền kinh tế mà Việt Nam đang xây dựng

và thực hiện là nền kinh tế thị trường mang

bản chất của quan hệ sản xuất và chế độ

chính trị của Việt Nam , phát triển theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , với những phương

hướng và mục tiêu đã định .

Có thể tham khảo bảng so sánh dưới đây

để thấy rõ những đặc trưng cơ bản, cũng như

sự giống và khác nhau giữa nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa với nền

kinh tế thị trường tư bản chủ nghĩa .

Tiêu chí Kinh tế thị

trường TBCN

Kinh tế thị trường

định hướng XHCN

Vì lợi nhuận tối| Vì dân giàu, nước
Mục tiêu

hoạt động

Cơ sở tồn

tại

Chủ thể

đa cho các nhà tư

bån

Chế độ tư hữu tư

bản chủ nghĩa

tư liệu sản xuất

mạnh, xã hội công

bằng , dân chủ , văn

minh.

Chế độ công hữu

về | XHCN về các tư liệu

| sản xuất chủ yếu ; kinh

tế nhà nước giữ vai trò

chủ đạo và cùng kinh

tế tập thể tạo thành

nền tảng vững chắc

của nền kinh tế nhiều

thành phần .

Nhà nước của | Nhà nước XHCN của

quản lý nền | giai cấp tư sản , nhân dân , do nhân dân

kinh tế bóc lột,bất công . | và vì nhân dân .

Chế độ

phân phối

Phân phối theo tư | Phân phối theo lao

bản là chủ yếu . động, hiệu quả kinh

Thực hiện

chính sách

xã hội

tế , mức đónggóp vốn

cùng các nguồn lực

khác và thông qua

phúc lợi xã hội

được | Kết hợp hài hòa tăng| Không

quan tâm

đến việc

nhiều | trưởng kinh tế với tiến

thực |bộ và công bằng xã

hiện các chính | hội .

sách xã hội

* PGS, TS , Phó giám đốc Học viện Chính trị khu vực II ,

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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Từ thực tiễn của mình, nước ta phát triển

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa là một tất yếu khách quan, hợp quy

luật, bởi những lẽ sau đây.

Thứ nhất, nước ta hiện còn tồn tại một

cách khách quan cơ sở của kinh tế hàng hóa,

đượcbiểu hiện ở việc có phân công xã hội

mở rộng (tất yếu có trao đổi sản phẩm) và có

sự tách biệt về quyền chi phối sản phẩm giữa

các doanh nghiệp , giữa các chủ thể kinh tế ,

từ đó mà hình thành , tồn tại sự sản xuất và

trao đổi hàng hóa.

Thứ hai, nước ta đang trong thời kỳ quá

độ lên chủ nghĩa xã hội, tất yếu cùng tồntại .

và đấu tranh chuyển hóa lẫn nhau giữa

những yếu tố, những thành phần của nền

kinh tế cũ, tư hữu vớinhững yếu tố và thành

phần của nền kinh tế mới xây dựng, công

hữu , nên nền kinh tế hàng hóa có cơ cấu

nhiều hình thức sở hữu , nhiều thành phần

kinh tế là mang tính quy luật.

Thứ ba , nền kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần nước ta phát triển theo định hướng xã

hội chủ nghĩa là phù hợp với đặc thù và đặc

điểm của cách mạng Việt Nam cũng như phù

hợp với xu thế của thời đại. Cuộc cách mạng

sản lãnh đạo dựa trên lực lượng chủ yếu là

dân tộc , dân chủ ở Việt Nam do Đảng Cộng

liên minh công - nông . Sau khi giành được

thắng lợi, chính quyền về tay công - nông
-

dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản , tất yếu

sẽ đưa đất nước tiến lên theo con đường xã

hội chủ nghĩa, vì hạnh phúc của nhân dân .

Đây cũng là sự phù hợp với xu thế thời đại

hiện nay " thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã

hội trên phạm vi toàn thế giới" như Đảng ta

đã nhận định .

Về mặt thực tiễn , phát triển kinh tế thị

trường ở nước ta sẽ mang lại những tác dụng

và lợi ích to lớn , thiết thực :

Kind Quân Thành phốHồ ChíMinh Ninh TL
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-
Thực hiện đường lối phát triển nền kinh

tế thị trường sẽ tạo môi trường và điều kiện

để huy động rộng rãi và mạnh mẽ mọi tiềm

năng, nguồn lực của toàn xã hội (nhân lực ,

vật lực , tài lực, động lực) để phát triển sản

xuất, tạo ra nhiều của cải cho xã hội, thực

hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh . Đây

cũng chính là tiền đề và cơ sởđể thực hiện

dân chủ hóa đời sống kinh tế . Đó là mọi

công dân , tổ chức kinh tế được tự do đầu tư

sản xuất - kinh doanh theo quy định của

pháp luật để làm giàu chính đáng cho mình

và góp phần xây dựng đất nước .

- Phát triển nền kinh tế thị trường cũng

chính là điều kiện để các quy luật kinh tế có

được môi trường và điều kiện để phát huy

tác dụng trong việc phân bổ các nguồn lực ,

xác lập động lực cạnh tranh trên thị trường ,

thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh,

mạnh, đạt hiệu quả cao.

-
Phát triển nền kinh tế thị trường cũng

tạo nên môi trường thuận lợi để các doanh

nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được tự

do hoạt động theo cơ chế thị trường , trên cơ

sở đường lối của Đảng, chính sách , luật pháp

của Nhà nước ; phát huy tính tự chủ, năng

động, sáng tạo, tận dụng mọi thời cơ, lợi thế

để nâng cao hiệu quả ,từ đó làm cho nền kinh

tế không ngừng phát triển vững chắc theo

hướng hiện đại hóa.

Thực hiện chủ trương phát triển nền

kinh tế thị trường với cơ cấu nhiều thành

phần sẽ tạo khả năng để tranh thủ các nguồn

lực bên ngoài (về vốn , về kỹ thuật, công

nghệ, về quan hệ thị trường...) và khai thác

có hiệu quả các nguồn lực bên trong (tài

nguyên, lực lượng lao động , tiền vốn v.v .. )

để đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa nền kinh tế , và hội nhập kinh tế

quốc tế .

Như vậy, cả trên phương diện lý luận

cũng như thực tiễn đều khẳng định tính đúng

đắn của đường lối phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta .

thi

Tuy nhiên, cùng với những mặt tích cực

và tính ưu việt như đã nêu trên , kinh

trường cũng có những mặt tiêu cực và khuyết

tật nhất định . Chẳng hạn tính tự phát, coi lợi

nhuận là tối thượng , săn đuổi đồng tiền bất

chấp mọi thủ đoạn , phương tiện ; từ đó tạo

cho nền kinh tế có nguy cơ mất cân đối , mất

ổn định , thậm chí khủng hoảng, phá hoại các

quan hệ xã hội, giá trị đạo đức, văn hóa, môi

trường sinh thái v.v.. Do vậy, để phát huy

mặt tích cực và hạn chế tối đa mặt trái của

kinh tế thị trường nhất thiết phải có sự can

thiệp tích cực và thường xuyên của Nhà

nước . Lịch sử đã chứng minh , để tồn tại và

phát triển , không một nền kinh tế thị trường

điều tiết củaNhà nước . Vấn đề là Nhà nước

nào lại không có sự can thiệp , sự quản lý và

can thiệp đến mức độ nào và thực hiện vai

trò củamình , đối với kinh tế thị trường bằng

phương thức và công cụ gì .

Từ những năm 90 của thế kỷ XX đến nay,

đa phần các nhà kinh học hiện đại , kể cả

Quỹ tiền tệ quốc tế và Ngânhàngthếgiới

đều có chung quan điểm : vấn đề không phải

là ở sự lựa chọn nhà nước hay thị trường, mà

là ở sự phân công và kết hợp hài hòa, hợp lý

giữa vai trò của Nhà nướcvà vai trò của thị

trường trong việc phân bổ các nguồn lực ;

trong việc điều hòa, kiểm soát các hoạt

động, sao cho nền kinh tế vận động một cách

ổn định và hiệu quả. Nói một cách hình ảnh -

như vỗ 2 bàn tay : bàn tay vô hình - tức thị

trường , và bàn tay hữu hình - tức nhà nước ,

từ đó phát tín hiệu và dẫn dắt các hoạt động

kinh tế, đưa nền kinh tế không ngừng

phát triển .
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Theo khuyến cáo trong một tài liệu được

dẫn từ Ngân hàng thế giới, Nhà nước nên

tham gia ít hơn vào những lĩnh vực mà thị

trường vận hành tốt. Trái lại, Nhà nước nên

tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực không

thể dựa vào thị trường . Nếu thấy các hành

động can thiệp là cần thiết, thì những hành

động đó nên đi cùng hoặc thông qua các lực

lượng thị trường chứ không phải chống lại

thị trường .

Đối với nền kinh tế thị trường phát triển

theo định hướng xã hội chủ nghĩa , vai trò

của Nhà nước xã hội chủ nghĩa càng có ý

nghĩa quan trọng . Nó có ý nghĩa quyết định

trực tiếp trong việc bảo đảm định hướng xã

hội chủ nghĩa của quá trình vận động và phát

triển nền kinh tế đất nước.

Quản lý nhà nước về kinh tế trong nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa ở nước ta làNhà nước sử dụng quyền

để tác động đến toàn bộ nền kinh tế , thông

qua các phương pháp và công cụ quản lý vĩ

mô , nhằm pháttriển nềnkinh tế theo phương

lực hành chính và sức mạnh kinh tế của mình

hướng và mục tiêu đã xây dựng. Chức năng

quản lý nhà nước về kinh tế bao gồm việc

tạo lập môi trường và điều kiện cho hoạt

động sản xuất - kinh doanh, nhằm huy động

rộng rãi mọi nguồn lực trong toàn xã hội

cũng như nguồn lực ở ngoài nước cho phát

triển đất nước . Nhà nước hỗ trợ và dẫn dắt

các nỗ lực phát triển thông qua kế hoạch và

các chính sách kinh tế , bảo đảm cho nền

kinh tế phát triển ổn định với cơ cấu hợp lý,

hiệu quả. Nhà nước hoạch định và thực hiện

các chính sách xã hội nhằm bảo đảm tăng

trưởng kinh tế hài hòa với công bằng và tiến

bộ xã hội ; quản lý và kiểm soát việc sử dụng

tài sản quốc gia, bảo vệ và cải thiện môi

trường sinh thái v.v.. Từ những chức năng

trên , đối chiếu với tình hình của đất nước ta

hiện nay, quản lý nhà nước về kinh tế cần

tập trung thực hiện tốt mấy nhiệm vụ cơ bản

sau đây .

Một là, Nhà nước tác động, thúc đẩy

mạnh mẽ lực lượng sản xuất phát triển , đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , bảo đảm cho nền kinh tế tăng trưởng

nhanh, bền vững ; thực hiện được mục tiêu

đến năm 2010 đưa nước ta ra khỏi nhóm các

nước nghèo , kém phát triển và đến năm 2020

nước ta cơ bản trở thành một nước công

nghiệp theo hướng hiện đại. Để đạt được

mục tiêu chiến lược đã đề ra , Việt Nam phải

thực hiện bằng được chỉ tiêu kế hoạch là cứ

sau 10 năm, GDP tăng gấp 2 lần . Điều này

hoàn toàn tùy thuộc có tính quyết định vào

vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước .

kinhtế vào thực hiện mục tiêu công bằng xã

hội , bảo đảmtăng trưởng kinh tế hài hòa với

công bằng và tiến bộ xã hội. Điều này bắt

nguồn từ bản chất của chế độ ta là nhân dân

Hai là , Nhà nước hướng các hoạt động

lao động làm chủ. Theo đó, các công dân ,

tế đều được bình đẳng trước pháp luật, được

các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh

tự do đầu tư sản xuất- kinh doanh theo quy

định của pháp luật để tạo ra nhiều của cải

làm giàu cho mình và góp phần làm giàu cho

đất nước. Sự công bằng phải được Nhà nước

bảo hộ bằng luật pháp , bằng các chính sách

và cơ chế trên cả 3 mặt cơ bản : công bằng

trong sử dụng các nguồn lực của xã hội ( tài

nguyên, nguồn vốn, môi trường và điều kiện

hoạt động ); công bằng trong các quan hệ

kinh tế , cạnh tranh thị trường ; công bằng

trong phân phối kết quả sản xuất xã hội cũng

như trong việc thực hiện nghĩa vụ đóng góp

vào ngân sách nhà nước và góp phần bảo vệ
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môi trường xã hội, môi trường sinh thái . Như

vậy, vấn đề mấu chốt là Nhà nước thực hiện

sự kết hợp hài hòa, bảo đảm sự thống nhất

biện chứng, tác động và thúc đẩy lẫn nhau

giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng vàvới công bằng và

tiến bộ xã hội ; trong đó, việc giữ gìn và phát

huy truyền thống , bản sắc văn hóa tốt đẹp

của dân tộc là một nội dung quan trọng .

-

Ba là , bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô và

chủ động hội nhập kinh tế quốc tế theo

đường lối đối ngoại của Đảng, tạo điều kiện

cho nền kinh tế vận hành một cách cân đối,

ổn định , đúng hướng, hiệu quả. Các giải

pháp chính yếu cần thực hiện là Nhà nước sử

dụng các công cụ quản lý vĩ mô (luật pháp,

kế hoạch, chính sách, các đòn bẩy kinh tế)

để tác động , thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu

kinh tế, cơ cấu đầu tư , cơ cấu sản phẩm ... từ

đó hình thành cơ cấu nền kinh tế hợp lý và

ngày càng hiện đại; ổn định quan hệ cung

cầu, ổn định giá cả , ổn định giá trị đồng tiền ,

chống lạm phát, tăng khả năng giải quyết

việc làm, chống thất nghiệp . Mặt khác, chú

trọng phát triển khoa học - công nghệ và

giáo dục - đào tạo (đã được xác định là then

chốt, là quốc sách hàng đầu) vừa là yêu cầu

để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong nước, vừa là điều kiện để mở rộng

quan hệ kinh tế đối ngoại, hội nhập kinh tế

quốc tế, nhằm tranh thủ nguồn lực và sức

mạnh bên ngoài; khai thác , tận dụng triệt để

các nguồn lực trong nước , tạo sức mạnh nội

sinh cho phát triển sản xuất, hiện đại hóa

nền kinh tế vận hành theo quỹ đạo xã hội

chủ nghĩa .

Để thực hiện tốt các chức năng , nhiệm vụ

nói trên , Nhà nước cần sử dụng đồng bộ, hợp

lý, linh hoạt các phương pháp quản lý vĩ mô,

đó là.

Về phương pháp hành chính , Nhà nước sử

dụng quyền lực hành chính tổ chức của mình

để điều tiết các quan hệ quản lý có tính

cưỡng bức đơn phương của chủ thể quản lý

đến đối tượng quản lý, nhằm thiết lập trật tự ,

kỷ cương , an ninh xã hội và bảo đảm lợi ích

hợp pháp của các chủ thể kinh tế , qua đó bảo

đảm định hướng xã hội chủ nghĩa cho quá

trình phát triển .

Về phương pháp kinh tế , Nhà nước sử

dụng sức mạnh vật chất và tiềm lực kinh

của mình để tác động , điều chỉnh , chi phối

hoạt động sản xuất - kinh doanh của cácchủ

thể kinh tế . Đây là phương pháp tác động

mềm dẻo, trong đó dùng lợi ích vật chất để

khuyến khích các hoạt động kinh tế hướng

theo các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Đây

cũng là phương pháp quản lý hết sức cơ bản ,

vừa thể hiện quan điểm dân chủ hóa đời sống

kinh tế, vừa có vai trò tác động sâu, rộng và

hiệu quả để phát triển mạnh nền kinh tế theo

định hướng xã hội chủ nghĩa .

Về phương pháp tâm lý , Nhà nước thông

qua các tổ chức và phương tiện để tuyên

truyền , giáo dục để động viên, khuyến khích

các chủ thể kinh tế và người lao động phát

huy truyền thống tốt đẹp , các giá trị văn hóa,

đạo đức của dân tộc trong quá trình sản xuất,

kinh doanh theo tinh thần không đơn thuần

là đạt lợi nhuận bao nhiêu , mà là đạt được lợi

nhuận đó bằng cách nào.

Tóm lại , trình độ, năng lực và hiệu quả

quản lý của nhà nước đối với toàn bộ nền

kinh tế , xét trên tầm vĩ mô cũng như đối với

từng lĩnh vực, ngành và từng địa phương là

yếu tố có ý nghĩa quyết định trực tiếp , bảo

đảm cho kinh tế thị trường nước ta không

ngừng ổn định, tăng trưởng và bảo đảm vận

hành đúng định hướng xã hội chủ nghĩa . D
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Nhũng chuyển biến tích cục trong công tác

vận động cộng đồng người Việt Nam

ở nước ngoài năm 2005

NGUYỄN PHÚ BÌNH

ĂM 2005 là năm có nhiều chuyển

biến tích cực trong cộng đồng người

| Việt
Nam

ở nước
ngoài

. Cuộc
sống

của cộng đồng tiếp tục ổn định và hòa nhập

vào xã hội nơi cư trú . Một số không nhỏ, nhất

là kiều bào thế hệ thứ hai , thứ ba đã có vai trò ,

vị trí nhất định và ngày càng cao trong xã hội

sở tại; lực lượng trí thức kiều bào, nhất là trong

các lĩnh vực khoa học - công nghệ tiên tiến ,

những ngành mũi nhọn ngày càng nhiều . Đây

thực sự là một nguồn lực chất xám vô cùng

quý báu , nếu được phát huy sẽ góp phần không

nhỏ vào công cuộc phát triển đất nước.

Hoạt động của các hội đoàn được củng cố

và đẩy mạnh , đặc biệt ở Thái Lan , Lào ,

Cam - pu -chia , Nga và các nước Đông Âu như

Séc , Ba Lan , U -crai- na , Đức ... góp phần gắn

kết cộng đồng, giúp đỡ nhau làm ăn ,hướng về

đất nước, làm cầu nối hữu nghị giữanước sở

tại với Việt Nam. Nhiều hội đoàn, tổ chức phi

chính phủ, các tổ chức nghề nghiệp, đồng

hương người Việt tại Mỹ và các nước phương

Tây đã có những hoạt động hợp tác khoa học ,

nhân đạo trợ giúp đồng bào trong nước ...

Kiều bào ngày càng phấn khởi, tin tưởng

vào đường lối , chính sách đổi mới của Đảng

và Nhà nước ta . Xu hướng gắn bó với đất nước

ngày càng tăng mà biểu hiện cụ thể sinh động

là số kiều bào về nước năm 2005 dự kiến tăng

10% - 15% so với năm trước, đạt khoảng

480.000 lượt người; số vốn kiều bào đầu tư về

trong nước, số tiền kiều hối bà con gửi về nước

ngày càng tăng , năm nay cao hơn năm trước .

Càng ngày càng có nhiều hoạt động của kiều

bào trên các lĩnh vực giáo dục, y tế , từ thiện ...

chia sẻ với bà con trong nước những khó khăn

do thiên tai , dịch bệnh .

Điểm mới đáng chú ý là tại một số địa bàn

còn phức tạp, bà con đã từ thái độ im lặng

chuyển sang công khai đấu tranh , lên tiếng

phản đối các hoạt động chống đối đất nướccủa

số ít người Việt phản động cực đoan . Nhiều

người đã trực diện tham gia đấu tranh tại

nghị trường, bày tỏ thái độ ủng hộ Nhà nước

Việt Nam , ủng hộ phát triển quan hệ giữa các

nước với Việt Nam. Nhiều kiều bào đã công

đối các hoạt động chống phá Việt Nam của

khai viết bài , trả lời phỏng vấn, lên tiếng phản

một số nhóm người Việt cực đoan . Các hội

đoàn đã chủ động vận động kiều bào tẩy chay

* Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về

người Việt Nam ở nước ngoài
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các hoạt động chống đối, trực diện đấu tranh ,

vạch trần bộ mặt bọn phản động .

Nhân tố quan trọng nhất tác động tích cực

đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài,

làm cho bà con thêm phấn khởi , tin tưởng và

yên tâm , hướng về cội nguồn chính là những

thành tựu về kinh tế , văn hóa và xã hội ở trong

nước và vị thế quốc tế của đất nước ngày càng

được nâng cao, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa

Việt Nam với các nước có kiều bào sinh sống

được tăng cường hơn bao giờ hết .

Năm 2005 cũng là năm thứ 2 thực hiện

Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị về công tác

đối với người Việt Nam ở nước ngoài và

Chương trình hành động của Chính phủ thực

hiện Nghị quyết này . Đây cũng là một nhân tố

rát quan trọng làm cho bà con ngày càng gắn

bó với đất nước . Trong năm 2005 , các ngành ,

các cấp, các địa phương rất tích cực triển khai

thực hiện và đã giành được những kết quả rất

đáng khích lệ , thể hiện ở các mặt :

Thứnhất, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ

công dân theo quy định của pháp luật

Trong các chuyến thăm hữu nghị các nước,

lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước ta đều

yêu cầu chính phủ các nước tạo điều kiện

thuận lợi để kiềubào ta ở các nước này ổn định

cuộc sống, hòa nhập với nước sở tại .

Chính phủ ta cũng đã ký kết một số thỏa

thuận về lãnh sự với các nước, đồng thời, các

cơ quan đại diện ngoại giao ta ở nước ngoài

cũng coi công tác bảo vệ quyền lợi hợp pháp

của người Việt Nam ở nước ngoài là một trong

những nhiệm vụ quan trọng nhất của mình .

Thứ hai, thực hiện chính sách đại đoàn

kết dân tộc , luôn coi cộng đồng người

Việt Nam ở nước ngoài là “một bộ phận

không thểtách rời của dân tộc ViệtNam ”

Năm 2005 là năm có nhiều đoàn kiều bào

về quê hương tham dự các hoạt động kỷ niệm

những ngày lễ lớn trong nước như đoàn kiều

bào tiêu biểu về thăm quê hương , đón Tết Ất

Dậu, đoàn đại biểu kiều bào dự Quốc lễ Giỗ

Tổ Hùng Vương; đoàn Việt kiều có công về

thăm đất nước và dự Lễ kỷ niệm 60 năm Cách

mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ngoài

ra , kiều bào được tạo điều kiện thuận lợi tham

gia cuộc thi tìm hiểu 60 năm nước Cộng hòa

xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tham dự Đại hội

thi đua toàn quốc lần thứ VII...

Với chính sách đại đoàn kết dân tộc của

Đảng và Nhà nước , ông Nguyễn Cao Kỳ đã

được về thăm đất nước nhiều lần ; thiền sư

Thích Nhất Hạnh và 190 tăng thân Làng Mai

về thăm đất nước trong 3 tháng ; nhạc sĩ Phạm

Duy được hồi hương và một số tác phẩm của

ông đã được phổ biến ở trong nước .

Thứ ba, luôn coi cộng đồng người

Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn lực

của dân tộc

Với quan điểm nhất quán coi cộng đồng

người Việt Nam ở nước ngoài là một nguồn

lực của dân tộc , nhiều chính sách, biện pháp đã

và đang được rà soát, sửa đổi hoặc ban hành

mới theo hướng ngày càng thuận lợi hơn cho

bà con kiều bào , đặc biệt là tạo điều kiện thuận

lợi cho bà con gửi tiền về cho thân nhân trong

nước, đầu tư , làm ăn , đóng góp chất xám ở quê

hương... Đề án “ Chính sách và biện pháp thu

hút trí thức người Việt Nam ở nước ngoài”

đang được xây dựng nhằm thu hút trí thức,

doanh nhân, nhà đầu tư kiều bào về hợp tác

với trong nước . Các cơ quan trong nước đã

phối hợp tổ chức thành công Hội thảo “Trí

thức kiều bào với sự nghiệp xây dựng quê

hương” nhằm tranh thủ nguồn lực chất xám

trong kiều bào. Các bộ, ngành, địa phương, cơ

quan nghiên cứu hoặc cơ sở sản xuất ngày

càng chú trọng mời các chuyên gia, trí thức

kiều bào về làm việc, giảng dạy, chuyển giao

công nghệ và giúp đỡ các ngành, địa phương ,

nhất là trong lĩnh vực y tế , giáo dục ...
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Thứ tư , tiếp tục đẩy mạnh công tác

thông tin , văn hóa , phục vụ cộng đồng

Trong năm 2005 , công tác thông tin , các

hoạt động giao lưu văn hóa cũng được chú

trọng thúc đẩy , hỗ trợ , giúp kiều bào hiểu rõ

tình hình trong nước . Bà con được tiếp cận và

cập nhật với nhiều thông tin về tình hình trong

nước qua các chương trình phát thanh , truyền

hình , báo chí (VTV4 , Đài Tiếng nói Việt Nam

phủ sóng rộng rãi và phát liên tục, Tạp chí Quê

Hương , các báo điện tử khác, kể cả Báo Điện

tử Đảng Cộng sản Việt Nam tăng cường thông

tin hướng về kiều bào... ) .

Các hoạt động giao lưu giữa cộng đồng với

trong nước được mở rộng như Chương trình

“Văn hóa về nguồn ” nhân dịp Kỷ niệm Quốc

khánh 2-9 ; nhiều đoàn nghệ thuật trong nước

đi biểu diễn phục vụ cộng đồng ở nhiều nước ,

nhiều nghệ sỹ kiều bào về nước biểu diễn.

Việc hỗ trợ cộng đồng dạy và họctiếng Việt

đang được các cơ quan trong nước và ở nước

ngoài phối hợp triển khai.

Thứ năm , tiếp tục tăng cường quan tâm

đến thế hệ thứhai, thứ ba trong cộng đồng

Năm thứ hai liên tiếp tổ chức Trại hè

Việt Nam 2005 cho gần 100 thanh , thiếu niên

kiều bào; mở lớp học tiếng Việtcho thanh niên

Việt kiều Pháp, mở rộng các hình thức giao

lưu giữa thanh niên kiều bào với thanh niên

trong nước thông qua các hoạt động văn hóa,

văn nghệ , thể dục - thể thao , thanh niên tình

nguyện ...

Thứsáu , tăng cường hiệu quả hoạt động

của Quỹ hỗ trợ vận độngcộng đồng người

Việt Nam ởnước ngoài

Sau 2 năm hoạt động đã tài trợ nhiều dự án

hỗ trợ về giáo dục cho cộng đồng ở một số địa

bàn khó khăn, tổ chức cho thanh niên , trí thức

kiều bào tiêu biểu về nước giao lưu, làm việc...

tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa bà con

kiều bào với trong nước .

Tuy nhiên , công tác vận động người Việt

Nam ở nước ngoài cũng còn nhiều bất cập .

Ngoài những nguyên nhân do khó khăn chung

của đất nước , một số nội dung trong Nghị

quyết 36 và Chương trình hành động của

Chính phủ thuộc trách nhiệm của một số bộ,

ngành còn chậm được triển khai so với lộ

trình . Ở một số địa phương, cơ sở , việc thực

hiện các chính sách , chủ trương đối với người

Việt Nam ở nước ngoài chưa được thực hiện

một cách nghiêm túc và nhất quán . Mặc dù

Đảng và Nhà nước đã nhấn mạnh đến chính

sách đại đoàn kết dân tộc , song trên một số

vấn đề nhạy cảm, phức tạp chưa thực sự có

chuyển biến đồng bộ trong nhận thức và

hành động .

Một số nguyện vọng chính đáng của bà con

chậm được giải quyết thỏa đáng như : nhu cầu

học tiếng Việt; những thủ tục và khókhăn về

hành chính trong đầu tư, kinh doanh, xuất

nhập cảnh, cư trú , mua nhà, quốc tịch , hồi

hương ; chính sách đối với trí thức kiều bào,

thu hút đầu tư , giải quyết các vấn đề tâm linh ,

nhân đạo... Trong cộng đồng người Việt Nam

ở nước ngoài , tâm trạng chung là mong muốn

Nghị quyết 36 và Chương trình hành động

của Chính phủ cần sớm được thể chế hóa

bằng các chính sách cụ thể phù hợp với tình

hình mới.

Mặc dù còn có những hạn chế nêu trên , với

những chính sách và biện pháp đã và sẽ được

ban hành trong thời gian tới, hy vọng rằng

cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài sẽ có

nhiều thuận lợi để duy trì các mối quan hệ gắn

bó với quê hương , khơi dậy lòng yêu nước , tự

hào dân tộc , tinh thần đoàn kết, thân ái, cùng

với đồng bào trong nước chung sức xây dựng

một nước Việt Nam độc lập, thống nhất, hùng

cường , một xã hội công bằng , dân chủ và

văn minh. D
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HAI LƯỚI NĂM ĐỔI VỚI KINH TẾ:

nhìn lại để biết

chúng ta đang ởđâu,

tiếp tục đi lên như thếnào ở

T

LÊ XUÂN ĐÌNH - NGUYỄN HOÀNG HẢI

RẢ lời cho câu hỏi nêu trên vừa khó,

lại vừa không khó. Không khó bởi

những thành tựu mà chúng ta đạt được

đã rất rõ ràng . Khó bởi vì , làm sao xác định

đượchiệnnaychúngta đang đứng ở đâu . Thấy

được một cách toàn diện mọi vấn đề, thuận lợi

và khó khăn , cái đượcvàcái chưa được để có

bước đi thích hợp hơn trong thời gian tới, thiết

nghĩ, cũng là điều rất quan trọng trên bước

đường đi tới của đất nước.

Về kinh tế , so với 20 năm trước, nhất là lúc

đất nước đang rơi vào "cơn lốc xoáy " của cuộc

khủng hoảng kinh tế, lạm phát phi mã, đời

sống nhân dân gặp nhiều khó khăn , các nước

xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô tan

rã ... , thì đạt được những kết quả như ngày hôm

nay thật sự là một kỳ tích . Điều đó đã được bạn

bè trên thế giới và chuyên gia nhiều nước đánh

giá cao.

và

Nhiều người trong chúng ta chắc hẳn còn

nhớ, lúc đất nước trong cơn suy thoái kinh tế ,

mỗi sớm mai thức dậytự hỏi : không biết như

thế này thì đã đến " lòng chảo" hay chưa!? ,

đến khi nào nó sẽ sang "mép" bên kia của

thành chảo để nền kinh tế bắt đầu đi lên , thoát

khỏi khủng hoảng.

Thế mà, " chiếc đũathần " của đường lối đổi

mới toàn diện đất nước đã xoay chuyển được

2

*

tình thế ; trong đó , điều

quan trọng nhất phải kể đến

là sự thay đổi một cách căn

bản về tư duy kinh tế , về

nhận thức trên các mặt. Cụ

thể là :

- Từ chỗ chưa thừa nhận

sản xuất hàng hóa, cơ chế

thị trường, tập trung cải tạo

xã hội chủ nghĩa đối với

các thành phần kinh tế phi

xã hội chủ nghĩa , đề cao

vai trò của kế hoạch hóa

tập trung , phân bổ mọi nguồn lực theo kế

hoạch ... , thì nay đất nước đã định hình rõ con

đường xây dựng nền kinh tế thị trường định

hướng xãhội chủ nghĩa , và coi đây là mô hình

kinh tế tổng quát của thời kỳ quá độ lên chủ

nghĩa xã hội .

- Thực hiện có kết quả chính sách phát triển

kinh tế nhiều thành phần, trong đó các thành

phần kinh tế đều được tạo điều kiện phát triển ,

tồn tại lâu dài , đều là những bộ phận cấu thành

quan trọng của nền kinh tế quốc dân hoạt động

theo pháp luật và cạnh tranh bình đẳng . Luật

Doanh nghiệp năm 2000 , Luật Doanh nghiệp

nhà nước năm 2003 đã cơ bản tạo được những

khung pháp lý quan trọng để các doanh nghiệp

phát triển bình đẳng, nhất là từ khi có Luật

Cạnh tranh ra đời . Mọi loại hình doanh nghiệp

đã bắt đầu có môi trường để thi thố , nâng cao

năng lực cạnh tranh , tạo nhiều sản phẩm mới

có chất lượng cho nhu cầu của xã hội . Khi

triển , thìđầutư nước ngoài cũng được thu hút

trong nước các thành phần kinh tế được phát

ngày càng nhiều hơn . Tính đến tháng 6-2004,

có 4.575 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài

được cấp phép và còn hiệu lực , với tổng vốn

đăng ký đạt trên 43 tỉ USD. Riêng năm 2005 ,

* Cán bộ giảng dạy Đại học Bách khoa, Hà Nội
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cả nước đã có trên 700 dự án FDI được

cấp giấy phép với tổng số vốn đăng ký trên

3,6 tỉ USD và 500 lượt dự án tăng vốn đầu tư

với tổng số trên 2 tỉ USD. Năm 2005, số vốn

đầu tư mới và vốn tăng thêm đã làm cho tổng

số vốn FDI đạt trên 5,6 tỉ USD, tăng 41,7% so

với năm 2004 .

- Kết quả của nền kinh tế nước ta trong gần

20 năm đổi mới được thể hiện khá rõ trong

" bức tranh " chung về tốc độ tăng trưởng. Điều

đó được hình dung qua Biểu đồ sau :

Biểu đồ 1: Tốc độ tăng trưởng GDP

trong 20 năm 1986 – 2005
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năm 2004 con số đó đã là 0,691 ; đến năm

2005 vươn lên được 4 bậc (đạt 0,704 ) , đứng

thứ 108 trong số 177 nước được xếp hạng .

Đáng lưu ý là chỉ số HDI của Việt Nam tăng

liên tục trong suốt 10 năm qua, năm sau cao

hơn năm trước . Trong danh sách xếp hạng các

nước trên thế giới, vị trí HDI của Việt Nam

luôn đứng cao hơn vị trí xếp hạng GDP. Nhiều

mục tiêu " Thiên niên kỷ" của Việt Nam , như

xóa đói giảm nghèo, phát triển giáo dục, tuổi

thọ trung bình, chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ

em... đã hoàn thành trước thời hạn .

Chú thích: Đường thẳng là xu hướng (Trend ) được

xác định từ xử lý số liệu thực tế mức độ tăng trưởng

trong 20 năm

Nhưng tổng kết thành tựu kinh tế 20 năm

đổi mới có một thực tế là, khoảng quá nửa

quãng thời gian động lực tăng trưởng có được

chủ yếu là do "cởi trói" , "phá rào" trên cơ sở

từng bước xóa bỏ cơ chế kế hoạch hóa tập

trung , quan liêu, bao cấp. Những khâu đột phá

thực sự từ chính sách chỉ trong khoảng 5 - 6

năm gần đây , rõ nét nhất là từ khi có Luật

Doanh nghiệp ra đời. Bởi vậy, động lực mạnh

mẽ của chính sách phần lớn mới đang ở dạng

tiềm năng trong quá trình xây dựng đồng bộ

thể chế kinh tế thị trường và trong chú trương

chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế .

Lý giải điều đó có mấy lý do sau :

Qua Biểu đồ 1 cho thấy , kinh tế nước ta

đang lấy lại đà tăng trưởng cao như những năm

1995 (9,54%) và năm 1996 (9,34%), và đã đạt

mức cao nhất từ năm 1997 tới nay. Tổng sản

phẩm trong nước (GDP) năm2005 tăng 8,4%

(mục tiêu đề ra 8,5% ) . Đây là sự cố gắng rất

lớn của toàn Đảng, toàn dân và rất đáng tự

hào , trân trọng bởi trong năm qua nước ta gặp

nhiều khó khăn khách quan cũng như những

tác động tiêu cực từ bên ngoài, ảnh hưởng trực

tiếp đến nền kinh tế .

- Một thành tựu nổi bật nữa là chúng ta đã

làm tốt việc đưa kết quả tăng trưởng kinh tế

đến với mọi người. Điều đó thể hiện rõ trong

Chỉ số phát triển con người (HDI) . Nếu

năm 1995 HDI của Việt Nam đạt 0,539, thì

Thứ nhất, tuy tốc độ tăng trưởng kinh tế

của nước ta đạt được là cao , có nhiều năm

đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc,

nhưng do điểm xuất phát thấp , tiềm lực kinh tế

của Việt Nam còn nhỏ bé , nguy cơ tụt hậu xa

hơn về kinh tế so với các nước trong khu vực

và thế giới đang là một thách thức lớn . Thu

nhập trung bình đầu người của Việt Nam năm

2004 đạt 530 USD, năm 2005 là 640 USD

(gấp 1,5 lần so với năm 2001), chưa vượt ranh

giới 736 USD (để sang nhóm nước có thu nhập

trung bình) . Nghĩa là , đếntrung bình ) . Nghĩa là , đến nay nước ta vẫn còn

nằm trong nhóm những nước có thu nhập bình

quân đầu người vào loại thấp trên thế giới.

Nhìn lại trong lịch sử , có tài liệu cho biết

năm 1950, thu nhập bình quân đầu người

của Việt Nam gấp rưỡi Trung Quốc (150 %),

bằng 85,5% của Hàn Quốc, và bằng khoảng
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79% - 80% của Thái Lan , In -đô -nê- xi-a . Nay

Việt Nam chỉ bằng 1/2 Trung Quốc và khoảng

14,1% của Hàn Quốc . Theo Biểu đồ 2, khoảng

cách tụt hậu này có phần giảm đôi chút (đường

cong đi lên) từ sau 1997 so với Thái Lan và

In -đô- nê-xi-a ( gần đạt mức chênh lệch với

In -đô-nê -xi-a cách nay hơn 50 năm ). Đây có

thể là do nền kinh tế của hai nước này bị thiệt

hại nặng nề bởi cuộc khủng hoảng kinh tế

châu Á vào thời gian đó .

Biểu đồ 2: Thu nhập bình quân đầu

người của Việt Nam trong mối tương quan

với một số nước trong khu vực (%)
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Trên Biểu đồ 3 là số liệu về GDP tính theo

đầungườitheo cáchtính sức muatươngđương

(PPP) của giá trị đồng tiền Việt Nam (năm

2004 Việt Nam đạt 2.700 USD).

Biểu đồ 3: Thu nhập bình quân đầu

người năm 2004 tínhtheo sức mua tương

đương PPP, nghìn USD
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Thứhai, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư chưa

cao , đang có xu hướng giảm trong mấy năm

gần đây.Điều đó thể hiện rõ nhất trên chỉ số

ICOR ( tăng từ 3 của 10 năm trước lên 5 - 7

hiện nay ) , trong tăng trưởng GDP, phần vốn

đầu tư đã tăng lên tới trên 57% năm 2005. Môi

trường đầu tư tuy đã có nhiều thông thoáng ,

nhưng hạn chế cơ bản nhất là chưa tạo được cơ

chế phù hợp để những luồng vốn đầu tư trong

nước được huy động tối đa cho phát triển sản

xuất (ước tính còn khoảng 1/3 vốn nhàn rỗi

trong nhân dân đang nằm dưới dạng tích trữ

vàng, ngoại tệ và đầu cơ bất động sản - đất

đai); vốn đầu tư , nhất là vốn đầu tư nhà nước

chưa chảy một cách phù hợp với quy luật thị

trường, nghĩa là từ nơi có tỷ suất lợi nhuận

thấp sangnơi có tỷ suất lợi nhuận cao. Cụ thể

là , đầu tư ngân sách vẫn chủ yếu (khoảng

80% ) đang được rót vào khối doanh nghiệp

nhà nước với hiệu quả sử dụng thấp . Tiến độ

sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh

nghiệp nhà nước còn chậm . Đã thế, hệ thống

ngân hàng thương mại vẫn nặng về cho vay

đối với doanh nghiệp nhà nước (để được bảo

đảm an toàn vì có Nhà nước bảo lãnh - tín

chấp ), đối với khu vực kinh tế khác thì nặng về

cầm cố trong cơ chế cho vay, chưa thực sự

cùng với nhà đầu tư tìm cách sử dụng vốn vay

từngđồngvốn , khôngđưa vốnvào nơi hệ số

thật hiệu quả. Nghèo mà không biết chắt chiu

sử dụng hiệu quả cao , thì chưa làm được việc

" chọn mặt gửi vàng" . Đây là một cảntrởlớn

nước trong khu vực và thế giới.

đối với việc rút ngắn khoảng cách với các

Thứ ba , trong quá trình thực hiện chủ

trương đúng đắn của Đảng là chủ động và tích

cực hội nhập kinh tế quốc tế , chúng ta còn

lúng túng trong việc lựa chọn cơ cấu kinh tế

hợp lý , gấp rút nâng cao năng lực cạnh tranh

trên cả 3 cấp độ : quốc gia, doanh nghiệp và

sản phẩm. Sức cạnh tranh của một số mặt

hàng công nghiệp trên thị trường trong nước

và xuất khẩu chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập

sâu vào thị trường khu vực theo lộ trình thực

hiện AFTA và chuẩn bị gia nhập WTO của

Việt Nam . Công nghiệp khu vực nhà nước

tăng trưởng chậm . Sau 5năm thâm hụt thương

mại liên tục gia tăng, thì năm 2005 đã có dấu
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hiệu giảm khoảng 1 tỉ USD, còn 4,65 tỉ USD

(năm 2004 con số đó là 5,52 tỉ USD), trong đó

dầu thô , thủyhải sản và gạo đãgóp phần đáng

kể vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu . Muốn

đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, giảm

dần thâm hụt trong cán cân thương mại, nhất

thiết phải điều chỉnh cơ cấu xuất khẩu , nhất là

tập trung tăng tỷ trọng những mặt hàng công

nghiệp, mặt hàng có nhiều giá trị gia tăng

(hiện nay, nước ta mới đạt khoảng 25%, trong

khi đó Trung Quốc đã vươn lên mức 90 %)

thay vì xuất khẩu tài nguyên và hàm lượng lao

động cao như hiện nay.

Thứ tư , một số vấn đề về tư duy, lý luận

còn biểu hiện giáo điều , xơ cứng. Chẳng hạn

như nhận thức về vấn đề đảng viễn làm kinhtế

tư nhân, về sự phát triển vàquy mô của khu

vực kinh tế tư nhân, về sự bình đẳng giữa các

loại hình doanh nghiệp... Điềuđó làm cho việc

đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế , phát triển bền

vững ... chưa thực sự thống nhất với việc giữ

vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong chỉ

đạo thực tiễn . Trong nhiều chủ trương , chính

sách, thời kỳ "cởi trói" đã qua, nay phải tập

trung vào việc tạo động lực cho phát triển

nhanh , nhất là động lực mạnh mẽ từ chủ

trương , chính sách trong xây dựng thể chế kinh

tế thị trường định hướngxã hội chủ nghĩa và

hội nhập kinh tế quốc tế . Bởi vậy, hệ thống

hành chính phải chuyển mạnh từ " cai trị là

chính " sang "phục vụ ", tham gia tháo gỡ khó

khăn cho doanh nghiệp, cho nhân dân để có

cuộc sốngtự do, ấm no, hạnh phúc. Trong lúc

chúng ta rất dễ nhất trí trong việc thu hút mạnh

mẽ vốn đầu tư nước ngoài (I ) , lại rất dè dặt với

đầu tư trong nước , nhất là đối với các dự án lớn

(vì còn e ngại về sự ra đời và phát triển của các

chủ tư bản lớn ) , hoặc các phương thức huy

động vốn mới, như cổ phần hóa . Thực chất của

sự hình thành xã hội tham dự , công chúng nắm

giữ cổ phiếu , trở thành các cổ đông ở chỗ, như

C. Mác đã nhận xét vào cuối thế kỷ XIX, là

chính bản thân những công ty cổ phần của

công nhân như là một loại nhà máy hợp tác , và

đây chính là một "lỗ thủng" đầu tiên trong

hình thái kinh tế tư bản chủ nghĩa . Sự đối

kháng giữa lao động làm thuê và chủ tư bản đã

được xóabỏ trong phạm vi những nhà máy

hợp tác đó ; mặc dầu ban đầu nó chỉ được xóa

bỏ bằng cách biến những người lao động liên

hiệp thành những "nhà tư bản " với chính bản

thân mình . Nghĩa là cho họ "có thể dùng tư

liệu sản xuất để bóc lột lao động của chính

họ" . Qua thực tế hoạt động của các doanh

nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa mới thấy

được rằng , khi lợi ích kinh tế của người lao

động gắn chặt với cổ phần của họ trong công

ty , thì vai trò làm chủ của họ mới đi vào thực

chất, quy chế làm chủ, quy chế dân chủ mới

thực sự phát huy tác dụng trong việc nâng cao

hiệu quả sản xuất, kinh doanh .

Ngoài ra, các yếu tố tác động đến tốc độ

tăng trưởng kinh tế chung, cũng như cục diện

kinh tế thế giới chưa ổn định, khó lường... đã

ảnh hưởng lớn đến thị trường nhập khẩu

nguyên liệu , nhiên liệu , phụ liệu cũng như thị

trường xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ , nhất là

khi tổng kim ngạch xuất - nhập khẩu của nước

ta đã vượt ngày một xa so với GDP , đồng

nghĩa với sự lệ thuộc ngày một lớn vào thị

trường thế giới. Thị trường trong nước phát

triển chậm và không bền vững cả về lượng lẫn

chất . Chưa có được những nhà phân phối lớn ,

trong lúc các nhà đầu tưnước ngoàiđang rất

muốn nhảy vào để chiếm lĩnh . Sức muacủa

dân cư , nhất là khu vực nông thôn , vùng sâu,

vùng cao, vùng xa còn nhiều hạn chế do thu

nhập và đời sống còn nhiều khó khăn .Chỉ số

về bảo đảm công bằng trong phân phối GINI

đang tăng lên dần . Lao động dư thừa , việc làm

thiếu đang trở thành áp lực đối với tăng trưởng

và chuyển dịch cơ cấu kinh tế . Tỷ lệ lao động

( 1 ) Trong đó, vấn đề quan trọng là chấp nhận tư bản

nước ngoài bóc lột lao động trong nước , thế nhưng trên

thực tế chưa có công trình nào đánh giá cụ thể về tỷ suất

giá trị thặng dư. Trong khi đó, chẳng hạn có tài liệu nêu

rằng , sản phẩm đồ chơi của Trung Quốc tuy đang tràn

ngập thị trường châu Âu , nhưng chỉ có 2% - 3% giá bán là

vào tay người lao động trực tiếp tại nơi sản xuất
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qua đào tạo đến năm 2005 mới đạt 24 % (kế

hoạch đề ra là 30%) . Sức ép về lao động , việc

làm đối với lao động trẻ ở khu vực thành thị

còn lớn do tỷ lệ thất nghiệp còn cao ( 13,4%

năm 2005 ) .

Thứ năm , nhiều việc còn trong tình trạng

trì trệ , như : cải cách hành chính còn chậm ,

việc thực hành tiết kiệm , chống lãng phí , tham

nhũng, chưa tạo được lòng tin trong nhân dân ,

trật tự kỷ cương trong bộ máy nhà nước và

ngoài xã hội còn nhiều bức xúc . Hai nhiệm vụ

lớn trong những năm tới, thiết nghĩ là phải tập

trung nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế

và chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm,

dai

Mot vu mua bor thu Anh: TL

chống lãng phí . Hai nhiệm vụ này phải gắn bó

mật thiết với nhau. Muốn nâng cao năng lực

cạnh tranh của nền kinh tế trên cả 3 cấp độ như

đã nêu ở trên thì môi trường kinh doanh , môi

trường đầu tư cần phải gấp rút được cải thiện ,

trongđó vấn đề nổi cộm nhất hiện nay là tính

minh bạch của hệ thống pháp luật và các văn

bản quy phạm pháp luật , cách ứng xử của đội

ngũ cán bộ công quyền ... Những vấn đề này

đang làm tăng chi phí gián tiếp của đầu tư và

kinh doanh một cách không minh bạch,

khó lường do tệ tham nhũng, nhất là tệ đưa và

nhận hối lộ , hạch sách của cán bộ , công chức .

Có thể nói một cách hình ảnh là chúng ta

đang đi trên một con tàu,

nhìn sang các tĩnh vật

xung quanh thì thấy con

tàu của chúng ta vẫn đang

chạy với tốc độ khá nhanh ;

trong khi nhìn vào " các

con tàu " của nền kinh tế

các nước , thì thấy con tàu

của chúng ta chạy còn

chậm, thậm chí là thụt lùi

so với một số đoàn tàu

khác . Để khắc phục tình

trạng đó, nhằm thực hiện

quyết tâm tiến lên , rút

ngắn dần khoảng cách

tụt hậu , thì phải "căn" lấy

các con tàu đang chạy

nhanh hơn để chúng ta

điều chỉnh tốc độ , tháo gỡ

những rào cản , vướng mắc

trên đường đi, trong đó có

tư duy kinh tế còn chậm

đổi mới; quyết tâm hành

động và phải hành động

thật kiên quyết, nhưng

phải khắc phục giáo điều

và tránh chủ quan , duy ý

chí.
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Để văn hóa

thực sự trở thành

xã hội, nhưng là phần cốt tủy, là tinh hoa được

chưng cất, kết tụ nên bản chất, bản sắc , linh

hồn của dân tộc, của thời đại; nó được thăng

hoa từ hơi thở cuộc sống, từ năng lực và trình

độ của mỗi cá nhân , cộng đồng; và đến lượt

nền tảng tinhthần mình,nó lạicó mặt trong mọi hoạt độngtừ suy

D

của xã hội

NGUYỄN VĂN HUYỆN

ự thảo Văn kiện trình Đại hội lần

thứ X của Đảng nhấn mạnh : Bảo đảm

gắn kết giữa phát triển kinh tế là trung

tâm , xây dựng Đảng là thenchốt với không

ngừng nâng cao văn hóa – nền tảng tinh thần

của xã hội. Điều đó cho thấy văn hóa là một

trong ba lĩnh vực chủ yếu của đời sống : kinh tế ,

xây dựng Đảng và văn hóa . Kinh tế là nền tảng

cho su tồn tại và phát triển xã hội ; sự lãnh đạo

của Đảng là kim chỉ nam định hướng cho xã

hội đi , là khoa học và nghệ thuật xây dựng đất

nước; xã hội vừa là hệ quả của phát triển kinh

tế và xây dựng Đảng, vừa là nhân tố tác động

trở lại đối với sự phát triển kinh tế , xây dựng

Đảng và văn hóa. Văn hóa mang bản chất nhân

đạo, nhân văn và trí tuệ , cho nên là nguồn năng

lượng và động lực mạnh mẽ của phát triển kinh

tế , xã hội .

Trong nhận thức hiện đại , và từ cách tiếp

cận triết học mác-xít , văn hóa không chỉ là đời

sống tinh thần của con người - xã hội, mà từ

trong bản chất, nó là máu thịt , hệ thần kinh của

một xã hội , là sức sống dân tộc và cũng là sức

mạnh trường tồn của dân tộc, của thời đại . Văn

hóa không phải là toàn bộ đời sống con người

hành động, hoạt động cá nhân

hoạt động xã hội, từ hoạt động vật chất đến

hoạt động tinh thần . Sự phát minh , sáng chế,

sáng tạo ra những giá trị mới ... của khoa học ,

kỹ thuật , công nghệ, của văn học, nghệ thuật

lại càng thể hiện sức mạnh đó của văn hóa.

Chính vì vậy, từ thập kỷ cuối của thế kỷ XX

( 1988 - 1997) , UNESCO đã phát động phong

trào văn hóa và phát triển trên toàn thế giới .

Tất cả các quốc gia trên thế giới hưởng ứng

phong trào văn hóa với phát triển và văn hóa vì

phát triển . Ở đó, tư tưởng chỉ đạo là xây dựng

một xã hội có đời sống tinh thần cao, phát triển

kinh tế đi đôi với phát triển xã hội, phát triển

con người .

Trên nền tảng văn hóa truyền thống Việt

Nam, cùng với tinh thần văn hóa và phát triển

của thế giới đương đại, Đảng ta luôn đặc biệt

quan tâm và đề cao văn hóa trong phát triển đất

nước, phát triển xã hội và phát triển con người.

Đảng ta khẳng định : vănhóa - nghệ thuật là

nơi đáp ứng tốt những nhu cầu cao của nhân

dân và phát triển những phẩm chất cao quý của

con người .

Từ Đại hội VIII , Đảng ta đã khẳng định :

Văn hóa là nền tảng tinh thần xã hội, vừa là

mục tiêu vừa là động lực của sựphát triển kinh

tế – xã hội. Đây là một nhận thức mới của Đảng

ta
về văn hóa,nó thể hiện trí tuệ và tầm lý luận

cao của Đảng . Đảng ta coi văn hóa không chỉ

là mục tiêu phấn đấu vươn tới những giá trị cao

đẹp cho cuộc sống , đây là bản chất của nền

* GS , TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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chính trị Việt Nam , mà còn đặc biệt quan tâm

vai trò và sức mạnh của văn hóa trong phát

triển kinh tế - xã hội : văn hóa là sức sống, là

sức mạnh của sự phát triển kinh tế - xã hội, là

động lực thúc đẩy mọi hoạt động sống của con

người, từ kinh tế, chính trị đến xã hội .

Văn hóa được Đảng ta coi là mục tiêu của

xây dựng nền kinh tế - nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ; đồng thời văn

hóa cũng là nội lực mạnh mẽ của việc xây

dựng nền kinh tế đó. Truyền thống văn hóa,

sức mạnh văn hóa trong lực lượng sản xuất

(nguồn lực con người ); trình độ tổ chức lao

động sản xuất, quản lý kinh tế - xã hội ... là

động lực bên trong của quá trình kinh tế, của

phát triển xã hội và con người .

Văn hóa là mục tiêu của sự nghiệp xây dựng

Nhà nước - Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa - Nhà nước của dân, do dân, vì dân , một

nhà nước không chỉ bảo đảm hiệu lực và hiệu

quả, đáp ứng mục tiêu kinh tế , chính trị, xã hội,

mà cái cuối cùng là một nhà nước nhân đạo,

nhân văn.

Văn hóa đồng thời cũng là mục tiêu của sự

nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa . Công

nghiệp hóa - hiện đại hóa là yêu cầu tất yếu của

sự phát triển một đất nước , quốc gia như Mác

từng chỉ báo : xã hội xã hội chủ nghĩa là một xã

hội hiện đại với nền công nghiệp hiện đại.

Nhưng công nghiệp hóa, hiện đại hóa Việt

Nam không chỉ vì một nền công nghiệp hiện

đại, mà còn là vì một cuộc sống hiện đại và

tiên tiến , từng bước đáp ứng và thỏa mãn các

nhu cầu nhân đạo, nhân văn của mọi tầng lớp

nhân dân .

Mục tiêu phát triển của xã hội Việt Nam là

xây dựng một đất nước dân giàu, nước mạnh,

công bằng, dân chủ, văn minh . Ở đó tăng

trưởng kinh tế đi liền với công bằng xã hội,

phát triển kinh tế đi liền với nâng cao chất

lượng cuộc sống toàn xã hội . Mô hình phát

triển Việt Nam là mô hình của một xã hội phát

triển hài hòa vật chất - tinh thần , kinh tế - văn

hóa - xã hội, cá nhân - tập thể - cộng đồng.

Đảng ta chủ trương văn hóa là động lực của

phát triển kinh tế – xã hội. Văn hóa nằm trong

và hiện thân trong lực lượng sản xuất, trong

từng cá nhân có tri thức , trí tuệ, kỹ năng hoạt

động ; văn hóa nằm trong và hiện thân cảtrong

trình độ và năng lực tổ chức nhà nước , tổ chức

cơ quan, trong doanh nghiệp. Chỉ có một tổ

chức, một cơ quan , một xí nghiệp, doanh

nghiệp có văn hóa mới đem lại hiệu quả

hoạt động và kết quả quản lý, sản xuất, chất

lượng cao.

Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến

đậm đà bản sắc dân tộc, vì thế , không chỉ là

mục tiêu xây dựng và phát triển văn hóa . Nói

đầy đủ, đó là xây dựng nội lực , sức mạnh của

văn hóa Việt Nam, từ đó xây dựng sức mạnh

của dân tộc, phục vụ sự nghiệp xây dựng và

phát triển kinh tế , chính trị, xã hội , công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy đất nước

tiến nhanh cùng các nướctiến nhanh cùng các nước trong khu vực và thế

giới. Sự phát triển của dân tộc trong thế giới

đương đại rõ ràng không thể thiếu yếu tố văn

hóa . Triết lý phát triển hiện đại bảo đảm phát

triển vì tiến bộ xã hội phải là phát triển nhân

văn bền vững. Đây là mô hình phát triển thể

hiện đầy đủ chất văn hóa. Chúng ta có ưu thế

của việc thực hiện mục tiêu đó: truyền thống

văn hóa Việt Nam là nhân đạo, nhân văn ; lịch

sử xây dựng văn hóa của Đảng Cộng sản Việt

Nam là theo hướng nhân văn . Đây là cơ sở nền

tảng để toàn Đảng , toàn dân ta thực hiện mục

tiêu xây dựng nền văn hóa đúng yêu cầu của

mình. Những thách thức lớn cũng đặt ra đối với

chúng ta : phát triển bền vững trong điều kiện

hiện đại không thể tách rời cộng đồng thế giới.

Toàn cầu hóa kinh tế và từ đó dẫn tới toàncầu

hóa nhiều lĩnh vực khác trong đời sống xã hội

trong thế giới đương đại đang là bài toán khó

đối với việc xây dựng và pháttriển nền văn hóa

Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
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Tiên tiến và dân tộc là hai yếu tố quan hệ ,

tác động biện chứng với nhau. Dân tộc là nền

tảng của tiên tiến ; truyền thống là cơ sở của

hiện đại; không có truyền thống thì không thể

có hiện đại vững chắc - sự phát triển không có

" gốc" văn hóa. Tiên tiến và hiện đại bổ sung

cho truyền thống , làm cho truyền thống phong

phú bằng những phẩm chất mới phù hợp với

thời đại . Vậy là nền văn hóa tiên tiến, chất tiên

tiến và chấthiện đại của văn hóa luôn gắn liền

với bản sắc, truyền thống - đó là cái chính

mình . Vấn đề đặt ra hết sức nan giải là mở cửa ,

hội nhập để giao lưu nhằm tiếp thu những giá

trị văn hóa thế giới mà mình không bị hòa tan ,

không bị đồng hóa. Sự tiếp thu , tiếp biến các

yếu tố văn hóa đó đang diễn ra từng ngày, từng

giờ trong xã hội ta : tác phong, lối sống, lẽ

sống, mục đích sống, .. đang có những diễn

biến phức tạp từ ngoài vào trong , từ nông đến

sâu trong con người Việt Nam , đặc biệt ở thế

hệ trẻ . Trong những diễn biến đó có rất nhiều

yếu tố tiến bộ , tiên tiến , nhưng cũng rất nhiều

yếu tố tác hại đến giá trị văn hóa truyền thống ,

tạo nguy cơ xói mònbản sắc văn hóa dân tộc .

Khi giá trị truyền thống , bản sắc văn hóa dân

tộc bị xói mòn , mờ nhạt thì rõ ràng , theo cách

lý giải bản sắc văn hóa đã trình bày trên , văn

hóa không bảo toàn được sức sống và sức

mạnh nội tại cho sự phát triển kinh tế - xã hội -

con người.

Vấn đề có tính quyết định hàng đầu đối với

việc bảo toàn , tiên tiến hóa và hiện đại hóa bản

sắc văn hóa Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu

hóa hiện nay, tạo sức đề kháng trước sự tấn

công của phản văn hóa là xây dựng nền văn

hóa với tư cách là mục tiêu của xã hội xã hội

chủ nghĩa trong các lĩnh vực cơ bản sau :

Đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa . Đây

thực chất là xây dựng nền kinh tế theo mục tiêu

văn hóa; kinh tế lấy bản chất văn hóa làm mục

tiêu . Nền kinh tế thị trường lấy lợi nhuận phục

vụ lợi ích xã hội, lợi ích người lao động ; phát

triển kinh tế nhằm nâng cao chất lượng sống

con người và đời sống xã hội theo tiêu chí công

bằng, tiến bộ, văn minh .

Đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa . Đây thực chất là

xâydựng nhà nước theotiêu chí văn hóa: nhà

nước của dân, do dân, vì dân, quyền lực thuộc

về nhân dân , do nhân dân làm chủ. Để thực

hiện mục tiêu chính trị của mình, nhà nước

hoạt động nhằm đem lại phúc lợi của nhân dân .

Đó là xây dựng văn hóa nhà nước - một nhà

nước bảođảm chất nhân văn theo lý tưởng cao

đẹp của con người , của nhân dân Việt Nam .

Công nghiệp hóa – hiện đại hóa không chỉ

là hiện đại hóacác yếu tố khoa học - công nghệ

trong kinh tế - xã hội, trong nhà nước pháp

quyền , mà điều quan trọng là hiện đại hóa tư

duy, cách nghĩ, lối sống con người, tạo nên

một lối sống hiện đại phù hợp với các chuẩn

mực , tiêu chí tiên tiến của xã hội xã hội chủ

nghĩa mà Đảng và nhân dân ta đang xây dựng .

Phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nhà

nước pháp quyền, công nghiệp hóa , hiện đại

hóa theo tiêu chí văn hóa chính là nền tảng của

việc xây dựng và phát triển lối sống mới, phù

hợp lối sống xã hội chủ nghĩa ; phát huy các giá

trị truyền thống dân tộc; hình thành các chuẩn

mực văn hóa tiên tiến và hiện đại trên cơ sở

một xã hội phát triển. Xây dựng và phát triển

đời sống tinh thần của nhân dân , của xã hội ,

làm cho chúng trở thành nền tảng tinh thần

vững chắc của phát triển kinh tế , chính trị, xã

hội và thành mục tiêu phấn đấu vươn lên

không ngừng của con người Việt Nam; lấy giá

trị, chuẩn mực văn hóa truyền thống dân tộc

Việt Nam làm cơ sở , tiếp thu tinh hoa văn hóa

nhân loại và những giá trị văn hóa thế giới hiện

đại, bổ sung và làm phong phú giá trị văn hóa

Việt Nam theo tiêu chí tiến bộ .

Mặt thứ hai, để văn hóa trở thành động lực

phát triển kinh tế – xã hội, về nguyên tắc, phải
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-
thực hiện phát triển nội lực của văn hóa súc

mạnh bên trong của văn hóa.Văn hóa không

chỉ là các giá trị và nền tảng tinh thần , nó là sức

mạnh bản chất người, là trình độ con người, kỹ

năng hoạt động của các chủ thể xã hội trong

hoạt động sống của mình . Văn hóa cộng đồng,

dân tộc là trình độ, năng lực hoạt động sống

của cộng đồng, dân tộc . Vậy, vấn đề đặt ra hiện

nay của xây dựng và phát triển văn hóa với tư

cách động lực phát triển kinh tế - xã hội là :

Nâng cao văn hóa lao động, tạo nội lực lao

động, tăng hiệu quả và năng suất lao

động ...Với tư cách là sức mạnh bản chất người,

văn hóa biểu hiện sức mạnh của mình trong

năng lực và trình độ lao động sáng tạo ra của

cải xã hội và các giá trị văn hóa quý báu. Sức

mạnh văn hóa ấy được biểu hiện trong lao

động. Nguồn lực con người chính là nguồn lực

của lực lượng sản xuất . Phát triển năng lực lao

động của nguồn lực con người chính là tạo ra

sức mạnh của văn hóa trong mọi lĩnh vực kinh

tế - chính trị - xã hội.

Văn hóa tri thức là nguồn lực và sức mạnh

phổ quát của phát triển kinh tế, chính trị, xã

hội . Trong nguồn lực con người thì tri thức , sự

hiểu biết - một thành tố rất quan trọng của văn

hóa - yếu tố quy định trình độ tư duy , suy nghĩ,

hành vi , tình cảm, xúc cảm, làm thành ý chí và

bản lĩnh phấn đấu cho mục tiêu cuộc sống .

Trang bị tri thức - tăng hiểu biết cho cá nhân,

cho người lao động, cho nhân dân với tư cách

là các chủ thể văn hóa cũng chính là nâng cao

chất lượng đời sống xã hội , giáo dục , điều kiện

và môi trường sống. Trong văn hóa tri thức ,

văn hóa khoa học là nhân tố trung tâm. Khoa

học - công nghệ là chất kết tinh trình độ hiểu

biết của con người, hình thành nhận lõi của văn

hóa. Nâng cao trình độ khoa học - kỹ thuật -

công nghệ chính là sự nghiệp giáo dục - đào

tạo của quốc gia . Giáo dục - đào tạo hình thành

nên những chủ thể có trình độ khoa học - kỹ

thuật - công nghệ cao . Nhưng điều cần nhất

-

trong giáo dục văn hóa hiện nay là đào tạo kỹ

năng lao động trong chuyên môn, nghề nghiệp,

là chuyển trình độ khoa học - công nghệ của

chủ thể lao động vào trong hoạt động thực

tiễn - đào tạo và rèn luyện kỹ năng hoạt động

công nghệ cao. Văn hóa khoa học thể hiện cao

ở khả năng chuyển khoa học - công nghệ vào

hoạt động khoa học - công nghệ một cách hiệu

quả nhất, tạo ra sản phẩm có hàm lượng chất

xám cao .

Văn hóa tổchức – quản lý là một yếu tố có

khả năng nhân lên nhiều lần sức mạnh của tập

thể lao động . Cùng một nguồn nhân lực như

nhau, biết tổ chức và quản lý phù hợp nó sẽ

huy động và phát huy cao độ sức sáng tạo của

chủ thể lao động; tiềm năng lao động, hiệu quả

hoạt động được nhân lên . Ngược lại , tổ chức và

quản lý phi khoa học sẽ triệt tiêu hứng thú lao

động, cảm hứng sáng tạo, lực lượng lao động

mạnh sẽ trở thành yếu, thậm chí bị triệt tiêu .

Công tác lãnh đạo, quản lý khoa học sẽ là yếu

tố quyết định rất lớn đến hiệu quả hoạt động

chính trị , kinh tế , xã hội . Chính đó là văn hóa

và tạo ra sức mạnh văn hóa trong hoạt động

kinh tế - chính trị - xã hội .

Mặt thứ ba , làm thế nào để phát huy sức

mạnh nội sinh của văn hóa cho sựphát triển xã

hội . Ngoài những nội dung trên , đây còn là

những vấn đề thuộc chính sách văn hóa.

Để có chính sách văn hóa đúng, trước hết

chúng ta, đặc biệt các nhà lãnh đạo phải quan

niệm và đối xử với văn hóa đúng như nó vừa là

mục tiêu vừa là động lực phát triển kinh tế - xã

hội . Khắc phục quan niệm coi văn hóa chỉ là

một lĩnh vực tinh thần của xã hội. Trong điều

kiện xã hội hiện nay, khi đời sống vật chất còn

là gánh nặng trong đời sống mỗi người, thì tinh

thần thường chỉ được xem là yếu tố thứ yếu . Để

xây dựng xã hội giàu mạnh, văn minh, chúng

ta đang tập trung xây dựng kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa . Giá trị kinh tế

dường như lấn át giá trị văn hóa trong quan

Số 2 + 3 (năm 2006) 91



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

niệm của không ít người. Khẩu hiệu làm giàu

kinh tế đã vô hình trung xem nhẹ giá trị văn

hóa . Điều này làm sai lệch chuẩn mực giá trị

văn hóa Việt Nam.

Cần có hệ thống chính sách phản ánh và

đáp ứng đúng đắn các giá trị văn hóa trong hệ

giá trị xã hội. Điều này không thể gò ép, chỉ

thực hiện được cùng với việc nâng cao đời

sống vật chất. Trong khi chúng ta quan niệm

công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội phải đi

bằng hai chân – văn hóa và xã hội, thì thực tế

chúng ta đầu tư ngân sách cho văn hóa lại thiếu

tương xứng . Hiện tại ở nước ta đầu tư cho y tế

cao hơn văn hóa 6 lần ; cho giáo dục cao hơn

văn hóa 2,5 lần ; cho khoa học - công nghệ cao

hơn văn hóa 2 lần . Từ trước tới nay chưa bao

giờ chúng ta đầu tư cho văn hóa quá 1,3% ngân

sách nhànước (tỷ lệ này áp dụng cho tất cả các

địa phương) .

Để văn hóa phát huy được thực sự sức mạnh

của mình, ngoài nhận thức và quan niệm đúng ,

Đảng và Nhà nước phải có chủ trương , chính

sách văn hóa thích hợp , phải có thể chế kích

thích tiềm năng nội lực của văn hóa.

Thứ nhất, trang bị nội lực văn hóa cho từng

chủ thể văn hóa. Văn hóa mang năng lượng

hoạt động con người. Vậy, tăng cường nội lực

cho các chủ thể văn hóa là trang bị cho con

người tất cả các yếu tố tri thức , khoa học , sự

hiểu biết, kinh nghiệm sống, trình độ hoạt

động kinh tế , chính trị, xãhội, xây dựng và làm

phong phú thế giới lý trí , tình cảm, trí tuệ , khả

năng lao động, sáng chế, phát minh khoa học -

kỹ thuật, sáng tạo nghệ thuật . Vận dụng các

phương thức tư duy văn hóa chính là yếu tố

đem lại khả năng đổi mới và tạo ra cái mới ,

hiệu quả hoạt động cao trong các lĩnh vực cuộc

sống .

Thứ hai, tạo cơ chế cho việc phát huy tiềm

năng động lực của văn hóa trong mỗi chủ thể

văn hóa . Thỏa mãn nhu cầu là trung tâm của cơ

chế kích thích . Lịch sử phát triển loài người

chính là lịch sử con người theo đuổi mục đích

của mình (Mác) . Văn hóa là mục đích cao quý

của con người. Năng lượng văn hóa: tinh thần ,

bản lĩnh , tri thức, trítuệ, kinh nghiệm, kỹ năng

thao tác, ý chí và khát vọng chiếm lĩnh những

đỉnh cao khoa học - công nghệ, nghệ thuật ... đó

là những nhu cầu văn hóa cao . Tổchức cho các

chủ thể hoạt động đúng mục tiêu để thỏa mãn

các nhu cầu văn hóa , đó là lúc khơi dậy tiềm

năng sáng tạo vô tận của toàn dân tộc .

Thứ ba, thể chế hóa chủ trương , đường lối

của Đảng, chính sách của Nhà nước về văn

hóa – đó là sựphát huy động lực văn hóa toàn

xã hội. Thỏa mãn nhu cầu, đáp ứng lợi ích văn

hóa trước mắt và lâu dài của các chủ thể phải

bằng việc thể chế hóa các quan điểm , chính

sách . Đặt văn hóa và hoạt động văn hóa lên vị

trí cao, đúng với thực chất của nó trong hệ

thống các hoạt động kinh tế , chính trị, xãhội ;

đồng thời đánh giá đúng giá trị và hàm lượng

trí tuệ trong sản phẩm kinh tế , chính trị, xã hội .

Đề cao hoạt động có tổ chức , có kế hoạch, có

cách thức hoạt động mới, chi phí ít mà hiệu quả

lớn , giá trị xã hội và giá trị văn hóa cao. Phân

biệt đúng mức sản phẩm trí tuệ , lao động văn

hóa với lao động thông thường . Tăng đầu tư

ngân sách cho hoạt động văn hóa. Bảo đảm

dân chủ trong nghiên cứu , tìm tòi , phát minh,

sáng chế , sáng tạo - yếu tố quan trọng trong

việc phát huy tính tích cực lao động sáng tạo .

Tự do sáng tạo khoa học - công nghệ - nghệ

thuật là các yếu tố phù hợp với bản chất sáng

tạo của con người, là yếu tố kích thích, khơi

dậy, phát huy cao độ tiềm năng sáng tạo của

con người , của tập thể, cộng đồng.

Văn hóa vốn bản thân nó đã là mục tiêu và

động lực phát triển xã hội . Có chủ trương và

chính sách đúng đắn , thích hợp càng khơi dậy

và phát huy cao độ các tiềm năng văn hóa của

từng cá nhân và của cả dân tộc, tạo nên sức

sống thường nhật, góp phần tạo thành sức

mạnh tổng hợp từ bên trong các lĩnh vực hoạt

động xã hội, của công cuộc xây dựng đất nước ,

nâng xã hội ta lên tầm cao mới. D
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Quan niệm về dân

của phong trào Duy Tân

đầu thế kỷ XX ở Việt Nam

VŨ MINH TÂM *

Pháp, giải phóng đất nước, đem lại

lợi ích mọi mặt cho toàn dân, xây

dụng một quốc gia độc lập, dân chủ

Chấn dân khí là một trong

nhữngnộidungchủ yếu,cơbảncủa
tư tưởng duy tân . Trong đó, mọi

người dân phải thức tỉnh , nâng cao,

phát triển tinh thần, ý thức, ý chí ,

tình cảm đối với vận mệnh của dân

tộc , của đồng bào, đối với sự nghiệp

tự lực , tự cường của đất nước ; phải tự giác

tranh đấu giành lấy lợi quyền của mình , của

Ư tưởng bao trùm đầu thế kỷ XX ở

Việt Nam là tư tưởng duy tân , được thể

hiện mạnhmẽ, nổibậtbằng phong trào giống nòi , của bất cứ ai là con người. Chấn dân

Duy Tân . Phong trào Duy Tân là một bước đột

biến sau và trong sự khủng hoảng, bế tắc của

hiện thực xã hội, của dân tộc Việt Nam từ nửa

cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX. Nó khởi

đầu cho bước chuyển biến mới của tinh thần, ý

thức con người Việt Nam: tư tưởng yêu nước

truyền thống kết hợp với tư tưởng cách mạng

dân chủ tư sản từ phương Tây cũng như từ

phương Đông (Nhật Bản, Trung Quốc). Ở đây,

tư tưởng duy tân vừa mang tính dân tộc (độc

lập , tự cường ), tính xã hội (dân chủ, văn

minh), vừa mang tính quốc tế (chống chủ

nghĩa thực dân, đề cao tiến bộ xã hội ) . Duy

tân - đó là một yêu cầu tự cường bằng nội lực

và hội nhập bằng bình đẳng quốc tế.

Tư tưởng duy tân được tập trung ở quan

niệm về dân . Dân là cơ sở , nội dung, cũng là

mục tiêu của duy tân . Quan niệm về dân bao

gồm những điểm chủ yếu, cơ bản : Chấn dân

khí, Khai dân trí và Hậu dân sinh . Quan niệm

về dân của tư tưởng duy tân nằm trong mục

đích chung của phong trào duy tân là giành

quyền tự chủ cho dân, quyền tự cường cho

nước, trước hết nhằm đánh đuổi thực dân

khíđòi hỏi phải giải thoát, xóa bỏ mọi tư tưởng

bàng quan, vô trách nhiệm đối với Tổ quốc,

đồng bào và đối với cả bản thân mỗi người do

những định kiến , quan niệm, tư tưởng cổ hủ,

lạc hậu và ách chuyên chế thực dân, phong

kiến gây ra . Mục tiêu của Chấn dân khí là khơi

dậy tinh thần đấu tranh cho độc lập dân tộc ,

xây dựng xã hội dân chủ, văn minh , tạo lập

hạnh phúc cho nhân dân và phát triển , phồn

vinh cho đất nước.

Các nhà duy tân đều coi dân khí nước ta lúc

bấy giờ chìm đắm trong "cái hèn" , không xứng

đáng trước khí phách hào hùng vốn có của cha

ôngvới truyền thống quên mình vì độc lập , tự

chủ, tự cường dân tộc . Người dân ta vì tham lợi

riêng, cầu danh vọng cá nhân, hám quan chức .

hèn nhát sợ chết, cầu an, vô trách nhiệm, ham

sống hưởng lạc, " tranh cạnh nơi ăn chốn ngồi" ,

vì mọi thứ riêng tư tầm thường... mà lãng

quên, rời bỏ, đánh mất "hồn thiêng đất nước" ,

tức là cam phận làm vong quốc nô, chịu để

mất nước vào tay bọn thực dân ,bọn xâm lược,

* PGS, TS, Trường đại học Sư phạm Hà Nội
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chịu để dân tình lâm vào cảnh đói khổ , chết

chóc, dốt nát và ươn hèn.

Con đường Chấn dân khí là đánh thức , bồi

đắp tư tưởng , tình cảm vì nước, cứu nguy dân

tộc , ái quốc , ái quần ở mỗi người dân , ở toàn

dân , là "chiêu hồn nước " cho non sông Việt

Nam . Ở đây , yêu nước không liên quan gì,

thậm chí là loại trừ , đối với trung quân . Yêu

nước , trước hết là biết tự hào dân tộc , quý

trọng giang sơn gấm vóc, cảm phục và noi

theo những tấm gương anh hùng đầy nghĩa khí

vì sự sống còn của dân tộc . Yêu nước giờ đây

là phải thực hành cách mạng , làm thay đổi

thân phận của dân tộc , của dân ta ; là dám dấn

thân tranh đấu cho độc lập, phồn vinh của đất

nước. Có thể nói, trong thơ văn của các nhà

chủ trương duy tân , của các chiến sỹ phong

trào duy tân như Huỳnh Thúc Kháng, Phan

Châu Trinh , Phan Bội Châu, Trần Quý Cáp ,

Ngô Đức Kế , Nguyễn Thượng Hiền , Tăng Bạt

Hổ... luôn chứa đựng một bầu máu nóng của

người lính xung trận xả thân vì nước , vì dân .

Đó chính là sức mạnh của tinh thần yêu nước

mang tính tự giác , tự chủ theo nhận thức, ý

thức mới.

Sự thống nhất chặt chẽ giữa dân và nước ,

" Dân là dân nước, nước là nước dân " (I), đã dẫn

đến đường lối cứu nước là huy động sức dân ,

do sức dân quyết định. Sức dân ở đây bắt

nguồn từ ý thức đoàn kết dân tộc và lấy hợp

quần làm lực lượng cách mạng, lấy đồng tâm

của đồng bào làm động lực tinh thần . Đoàn kết

cũng có nghĩa là phải xem nhẹ lợi ích nhỏ hẹp,

trước mắt của cá nhân , bài trừ vị kỷ , xem trọng

lợi ích của nhân dân, của dân tộc : "Khuyên

nhau lấy chữ đồng bào / Lấy câu ích quốc, lấy

điều lợi dân / Đường bảo chủng, nghĩa hợp

quần / Tự cường thế ấy , duy tân thế nào ? "

(Nguyễn Quyền ) . Đoàn kết vì vận mệnh của

nhân dân, của Tổ quốc là cốt lõi của ý thức ,

tình cảm đồng bào: "Nghĩa đồng bào là

nguyên khí của quốc gia ", "Hiểu được nghĩa

đồng bào thì nghĩa quốc gia càng thêm đầy đủ

và càng thêmmạnh " (Phan Bội Châu) . Đoàn

kết, hợp quần, nghĩa đồng bào liên quan đến

lợi ích của mỗi con người cũng như lợi ích của

quốc gia, dân tộc : "Phúc cùng hưởng, họa

cùng đau / Một gan , một ruột ghi sâu chữ

đồng" (Đông Kinh nghĩa thục ).

Chính như thế, việc phê phán , xóa bỏ hệ tư

tưởng Nho giáo thống trị giáo điều, cực đoan

và siêu hình mà vương triều Nguyễn tôn thờ ,

bảo vệ là một yêu cầu khẩn thiết, một hành

động "kịch liệt" của các nhà cách mạng duy

tân . Cái quan niệm " Trời không đổi thì đạo

cũng không đổi" đã ru ngủ, nhấn chìm dân khí,

tạo ra cái hèn, cái ngu, cái nghèo cho dân

chúng, cần phải được loại trừ tận gốc rễ . Chấn

dân khí không thể không chống lại các thứ tư

tưởng có hại đến khí phách mới, hồn nước mới

của nhân dân .

Khai dân trí là một trong những nội dung

chủ yếu, cơ bản của tư tưởng duy tân . Theo đó ,

toàn dân phải có trình độ nhận thức mới, tri

thức mới của văn minh nhân loại hiện tại để

xây dựng xã hội tiến bộ, phát triển , tạo lập một

dân tộc tự chủ, tự cường. Muốn khai dân trí ,

trước hết, phải chú trọng đến văn minh hiện tại

mà nhân loại đã đạt được : "Văn minh với dân

trí, hai đàng cùng làm nhân quả cho nhau .(...)

trình độ dân trí được đề cao dần thì sức bành

trướng của văn minh cũng sẽ lớn lên , và nền

tảng văn hiến sẽ bền vững lâu dài " ( "Văn minh

tân học sách" ) . Văn minh ở đây là văn minh có

tính phổ biến, tính hiện đại (đối với đương

( 1 ) Những dẫn chứng thơ văn trong bài ( in nghiêng) đều

rút từ cuốn Thơ văn yêu nước và cách mạng đầu thếkỷ XX

(1900 - 1930 ) do Chương Thâu - Triệu Dương - Nguyễn

Đình Chú biên soạn , Nguyễn Đình Chú giới thiệu ,

Nxb Văn học, Hà Nội, 1976
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thời) và tính thực tiễn (đang hiện hành ở

phương Tây, ở Nhật Bản thời Minh Trị Duy

Tân và ở cuộc vận động cải cách dẫn đến Cách

mạng Tân Hợi tại Trung Quốc ). Đó là thứ văn

minh "động" để luôn luôn phù hợp , đáp ứng

tích cực trước sự vận động, biến chuyển , phát

triển của công cuộc duy tân đất nước , của thực

Tất cả đều nhằm thực hiệntiễn cách mạng .

mục tiêu giải phóng dân tộc, làm cho mọi

người dân có năng lực tự chủ, tự cường trong

mưu sinh cũng như trong kiến thiết xã hội . "Rủ

nhau đi học mọi điều văn minh " (Phan Châu

Trinh ) là tiếng gọi tha thiết, cấp bách đối với

toàn thể nhân dân .

Theo các nhà duy tân, "trí" mang nội dung

nhận thức có tính khoa học, là sự tiếp cận , nắm

bắt được những tri thức trên mọi lĩnh vực mà

thế giới hiện đại đã đạt tới trong các ngành

thuộc khoa học xã hội - nhân văn , khoahọc

chính trị , khoa học tự nhiên , khoa học - kỹ

thuật - công nghệ, khoa học quân sự , khoa học

kinh tế , khoa học giáo dục và nghề nghiệp báo

chí, tân thư . Nói cách khác, đó là những công

cụ, phương tiện để người ta mở mang trí tuệ ,

văn hóa , tạo ra khả năng hoạt động thực dụng ,

thực hành trong sản xuất, giao thương , lối

sống, sinh hoạt và quản lý xã hội. Nhờ có "trí" ,

dân mới có thể tự cứu mình bằng các lợi ích

tinh thần cũng như các lợi ích vật chất do nó

mang lại . Chính nhờ có " trí mới" nên dân các

nước phương Tây , Nhật Bản đãtrở nên giàu

sang, xã hội của họ phồn vinh. Cũng theo các

nhà duy tân , việc "duy tân dân trí" , việc học

văn minh "Phải nhận cho tường mục đích /

Định phương châm minh bạch kẻo lầm / Nếu

mà không biết phương châm / Sách kia dẫu

học nghìn năm cũng thừa " ( Nguyễn Phan

Lãng ). Mục đích ở đây là học để tự cường dân .

tộc ; và phương châm làhọc phải phù hợp, đáp

ứng nhu cầu của thực tiễn duy tân và tân học.

Một trong những phương sách hiệu quả

nhất của khai dân trí là cải cách phương pháp

học, lối học , đưa cái mới, tân tiến vào phương

thức đào tạo con người. Các tác phẩm " Tỉnh

quốc hồn cả ", "Văn minh tân học sách" , " Luận

về chính học cùng tà tuyết" , " Cáo hủ lậu

văn" ... đề xướng một nền học quốc dân mới;

trong đó , con người vừa là đối tượng và mục

đích của tân học, vừa là chủ thể và trung tâm

hoạt động của nâng cao dân trí. Có thể nói

thêm một số nét cụ thể : đối tượng học là toàn

dân ,không trừ một ai; thời gian , quá trình học

không hạn chế và tùy thuộc vào từng điều kiện

sinh sống ; hình thức học không chỉ ở trường

lớp "chính quy" , mà cả khi lao động, làm ăn ;

học suốt đời, học theo nhu cầu văn minh; học

trong nước, học lúc Đông du, Tây du. Do đó ,

nhà trường cần dạy tiếng Việt thống dụng, chữ

Quốc ngữ , tiếng nước ngoài, cácmôn khoa

học thuộc mọi lĩnh vực , nhất là khoa học thực

dụng, thực nghiệm , kỹ xảo , cũng như cần cải

cách khoa cử ... Nói chung , toàn dân phải học ,

học từ đầu , học mọi cái mới, học bằng mọi

ứngvớitiếnbộ xã hội, với tầm văn hóa, văn

cách, học không ngừng , học để luôn luôn thích

điểm về xã hội hóa giáo dục" ? Đi xa hơn ,

minh thế giới. Phải chăng , đây là một quan

phong trào duy tân cònchú trọng đến lối sống ,

lề thói sinh hoạt thường nhật, phong tục tập

quán , lễ nghi, xem chúng liên quan trực tiếp

đếncông cuộc văn minh hóa, tiến bộ xã hội.

Có thể , các nhà cách mạng đầu thế kỷ XX đã

nghĩ đến một dân tộc văn minh cần có cách

sống theo văn hóa tri thức , văn minh công

nghiệp trong một xã hội có nền kinh tế hiện

đại, có tiến bộ khoa học , kỹ thuật và công

nghệ?

Hậu dân sinh cũng là một trong những nội

dung chủ yếu, cơ bản của tư tưởng duy tân .

Trong đó , mọi người dân được sống sung túc,

giàu có, hạnh phúc bằng cách phát triển mọi

mặt của kinh tế , chấn hưng công nghệ, biết tự
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làm giàu cho mình , cho nước theo cách "công

nghiệp hóa" , "thương nghiệp hóa" , " thị trường

hóa" trong sản xuất xã hội. Động lực của Hậu

dân sinhlà toàn dân (tứ dân: nông, công,

thương, sĩ ; và các tầng lớp xã hội khác ).

Phương châm hoạt động là bằng nội lực, tự

chủ, có tổ chức; đồng thời, học hỏi kinh

nghiệm , mô hình , tri thức khoa học , kỹ thuật

và công cụ công nghệ của các nước có nền

kinh tế phát triển . Trong "Hợp quần doanh

sinh thuyết", Nguyễn Thượng Hiền khẳng

định , tiềm năng con người và điều kiện tự

nhiên của nước ta hoàntoàn có thể làm cho

dân phú , nước cường. Ông đề xướng , hô hào

một đường lối , kế hoạch phát triển kinh tế khá

cụ thể , thiết thựcvà rộng lớn mà mọi tầng lớp

xã hội đều có thể tham gia.

Nhìn chung , Hậu dân sinh hướng tới một

nền kinh tế tập trung được những hoạt động

mang nội dung: 1 - Mở mang nông nghiệp

dưới mọi hình thức (khẩn hoang, làm vườn , lập

trang trại, chăn nuôi gia súc hàng hóa , lưu

thông nông - lâm sản ) , lập hội nông dân , nông

nghiệp và tổ chức lại nông thôn theo cách sống

mới. 2 - Thành lập các công ty cổ phần (góp

vốn) trong hoạt động công nghiệp, thương

nghiệp, các hội buôn bán , các công ty công

nghiệp khai thác , chế biến nguyên liệu, quặng

mỏ; mở nhà băng phục vụ nông, công, thương

nghiệp. 3 - Khuếch trương các hoạt động kinh

tế lớn kết hợp với hoạt động kinh tế nhỏ (buôn

bán , sản xuất trong phạm vi gia đình , nhóm,

tập đoàn ). 4 - Chú trọng khai thác, phát triển

nghề thủ công, mỹ nghệ truyền thống, đặc sản

kết hợp với sản xuất đại trà theo "kỹ thuật,

công nghệ" ; khuyến khích chấn hưng ngành

nghề bằng sử dụng công cụ sản xuất như Âu -

Mỹ . 5 - Làm ra nhiều sản phẩm tiêu dùng

mang tính chất hàng hóa để lưu thông trên thị

trường , tạo ra thói quen dùng hàng nội hóa để

tận thu mọi nguồn lợi. 6 - Mở rộng và nhanh

chóng giao lưu , thông thương kinh tế ở ngay

2

trong nước và ở cả ngoài nước. 7 - Khơi nguồn

tiềm năng lao động , sáng tạo khoa học , công

nghệ của mọi người , tạo cho mỗi người có

nghề nghiệp , có năng lực lập nghiệp để tự

mưu sinh .

Các nhà tư tưởng trong phong trào duy tân

coi chấn hưng kinh tế là nền tảng của tự cường

dân tộc, đồng thời cũng là nền tảng của Hậu

dân sinh. Phát triển kinh tế không chỉ mang lại

lợi ích cho mỗi cá nhân , gia đình , mà còn cho

cả sự phồn vinh , thịnh vượng của dân tộc ,

quốc gia . Hậu dân sinh là sự kết hợp hữucơ

giữa "lợi quyền " của "lợi riêng" và " lợi quyền "

của "lợi chung" : " Việc công nghệ của ta đã

giỏi / Việc bán buôn cũng nổi mãi lên / Tung

ra cho khắp mọi miền / Dần dần thu lại lợi

quyền về ta / Trước ích nhà, sau ra ích nước

Đã lợi riêng lại được lợi chung" ("Nên dùng

hàng nội hóa" ). Như thế , xét tới cùng , Hậu dẫn

sinh chính là sự đáp ứng tích cực nhu cầu sống

của nhân dân bằng lợi ích do nhân dân tạo ra

và có quyền được hưởng.

Chấn dân khí – Khai dân trí – Hậu dân

sinh là luận đề trung tâm của phong trào

Duy Tân. Đó là một hệ thống tư tưởng có tính

thống nhất và tính biện chứng nhất định. Nếu

Chấn dân khí là tiền đề, điều kiện để Khai dân

trí, thì Hậu dân sinh vừa là chỗ dựa cơ bản ,

vững chắc, quyết định, vừa là
mục tiêu cụ the

và cũng là mục đích chung của duy tân . Đồng

thời, Khai dân trí không chỉ là chất liệu và

phương tiện , mà còn là động lực, nguồn lực

"được vật chất hóa" để thực thi Chấn dân khí

và Hậu dân sinh . Có thể xem Đông Kinh nghĩa

thục như là một mô hình hoạt động thể hiện

tinh thần của " ba điều về dân " nói trên .

*

*

Tư tưởng của phong trào Duy Tân đã thuộc

về dòng chảy của văn hóa dân tộc. Nó

/

96 Số 2 + 3 (năm 2006 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

đánh dấu một mốc son mới trên con đường

dân tộc ta phát hiện ra chính mình và tạo ra các

giá trị mới cho chính mình . Ph . Ăng-ghen viết :

" ... mỗi bước tiến lên trên con đường văn hóa

lại là một bước tiến tới tự do" (2 ) Quan niệm về

dân của các nhà duy tân đã tạo ra nguồn sinh

khí mới cho tinh thần cách mạng Việt Nam

vào những năm đầu của thế kỷ XX. Tuy nhiên,

do những nhân tố chủ quan và khách quan

mang tính lịch sử - cụ thể, tư tưởng duy tân,

trong đó có tư tưởng về dân, không thể không

có những điểm "bất cập" . Trước hết, điều chủ

yếu là, tư tưởng duy tân không có được một hệ

tư tưởng, một ý thức giai cấp thật sự tiên tiến ,

khoa học , cách mạng - điều mà sau này chỉ có

được ở "phong trào cộng sản " và ở "người

cộng sản " Việt Nam. Mặt khác, lập trường ,

đường lối và phương châm "cứu dân, cứu

nước " của các nhà duy tân không thoát ra khỏi

khuôn khổ của ý thức , tư tưởng dân chủ tư sản

vốn ngay từ khi ra đời đã mang nhiều khuyết

tật , thậm chí là những căn bệnh vô phương cứu

chữa. Đồng thời, dù là "bạo động" (Phan Bội

Châu) hay "cải cách " (Phan Châu Trinh) , tư

tưởng duy tân cũng không nhận ra được cái

" gốc rễ" của xã hội là vấn đề kinh tế - xã hội,

cùng với bản chất của chủ nghĩa thực dân , chủ

nghĩa đế quốc đang thống trị nước ta lúc

bấy giờ.

Rõ ràng là, con đường cứu dân, cứu nước

phải là con đường giải phóng dân tộc gắn với

cách mạng vô sản , con đường cách mạng vô

sản . Con đường cách mạng đó là sự kết hợp

nhuần nhuyễn giữa chủ nghĩa yêu nước với

chủ nghĩa quốc tế vô sản, độc lập dân tộc với

chủ nghĩa xã hội , như Nguyễn Ái Quốc vào

đầu những năm hai mươi của thế kỷ trước đã

tìm ra.

Công cuộc đổi mới toàn diện , đẩy mạnh

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng chủ

nghĩa xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân

giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ ,

vănminh" ở nước ta hiện nay đòi hỏi một quan

niệm mới về dân trên tinh thần của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , đường

lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam .

Đảng ta đã xác định: dân là toàn thể nhân dân ,

toàn thể dân tộc, không phân biệt giai cấp,

tầng lớp , vị thế xã hội , dân tộc , tín ngưỡng, tôn

giáo ... cùng tham gia sự nghiệp xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc dưới sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản Việt Nam. Trong sự đồng thuận ,

thống nhất, đoàn kết toàn dân , lực lượng nền

tảng , nòng cốt là giai cấp công nhân , giai cấp

nông dân và tầng lớp trí thức. Vì vậy, công

cuộc đổi mới mà toàn dân ta đang tiến hành

dưới sự lãnh đạo của Đảng chính là đem lại

quyền lợi cho dân, cho mỗi người dân . Đảng ta

là đảng cầm quyền nhưng dân là người làm

chủ. Đảng "lấy dân làm gốc" nên ý Đảng , lòng

dân là thống nhất. "Dân biết, dân bàn , dân

quyết, dân làm, dân kiểm tra " không chỉ là

phương châm , phương thức của hoạt động thực

tiễn , mà điều chủ yếu, là con đường chung để

dân phát huy nội lực, tự giác , sáng tạo trong

vai trò động lực , lực lượng của công cuộc

đổi mới đất nước . Điều đó đòi hỏi mỗi người

dân, toàn dân tự giác phát huy năng lực , sức

mạnh của mình cũng như tự nâng cao ý thức,

trí tuệ và khả năng trong hoạt động thực tiễn

đổi mới.

Quan niệm về dân của chúng ta hiện nay

có thể được xem như là một bước nhảy vọt ,

một sự biến đổi về chất so với truyền thống

lịch sử, là sự phù hợp thực tế , khách quan

với yêu cầu phát triển của xã hội Việt Nam

hiện đại . D

(2 ) C.Mác và Ph.Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1994, t 20, tr 164
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T

TRONG những năm vừa qua, mặc dầu

Hội Nhà văn Việt Nam và nhiều tổ

chức văn học - nghệ thuật khác đã trao

giải thưởng văn học thường kỳ, một năm hoặc

5 năm một lần , nhưng hầu như các tác phẩm

và tác giả được giải rất mau chìm vào quên

lãng . Chúng ta đang thiếu vắng các tác phẩm

vănhọc lớn , có giá trị cao về tư tưởng và nghệ

thuật, những tác phẩm có khả năng rung động

hàng triệu người, những tác phẩm có tác động

xã hội to lớn, vừa trực tiếp

lại vừa lâu bền . Chúng ta

khát khao đợi và

Cũng nói tới tác phẩm văn học đỉnh cao ,

một số văn bản lại dùng khái niệm: Tácphẩm

ngang tầm với thời đại. Ở những giai đoạn

lịch sử mà nhiệm vụ chủ yếu là đánh giặc cứu

nước thì tinh thần , tầm vóc thời đại là gì

tương đối rõ . Ở chặng đường xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc trong hòa bình thực hiện nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

hiện nay, những khái niệm ấy được nói rõ ra

không dễ dàng .

kim các tác giảcó thể viết về tác
phẩm

nên những phẩm

Nhưng trước hết phải gọi

tên , phải " duy danh định

nghĩa " được cái mà chúng

ta chờ đợi.

Trên các văn bản , khái

niệm tác phẩm văn học

đỉnh cao được diễn đạt

một cách khác nhau bộc lộ

những quan tâm không

hoàn toàn giống nhau về

cùng một vấn đề.

văn học

TỈNH BID

PHẠM TIẾN DUẬT

Nhiều người nói đến Tácphẩm lớn , nhưng

thế nào là lớn lại rất khó nói ra . Nhiều nhà

văn thì sổ toẹt khái niệm ấy , bảo rằng tôi chỉ

quan tâm đến hay hay dở, tôi khôngbiết thế

nào là lớn hay bé. Có lẽ, tuy không nói ra ,

nhưng những người gạt bỏ khái niệm Tác

phẩm lớn chỉ muốn suy tôn nghệ thuật , lấy

nghệ thuật làm cứu cánh . Cuộc tranh luận

Nghệ thuật vị nghệ thuật – Nghệ thuật vị nhân

sinh diễn ra từ trên nửa thế kỷ trước mà cái

luẩn quẩn trong tư duy của một số người vẫn

còn đến bây giờ. Tuy không nói ra , nhưng

những người tôn vinh cái hay đã ngụ ý xem

thường những giá trị tư tưởng cần thiết cho

cộng đồng ở một giai đoạn, ở nhiều giai đoạn

hay cả một thời đại . Hoặc họ hồn nhiên quá.

Trên một số văn bản

khác, khái niệm tác phẩm

văn học và nghệ thuật

đỉnh cao được dùng trong

tổ từ Tác phẩm đặc biệt

xuất sắc. Tất nhiên , tác

phẩm đặc biệt xuất sắc là

cao hơn tác phẩm xuất

sắc , nhưng đặc biệt như

thế nào, có bao nhiêu tiêu

chuẩn được gọi là đặc biệt

thì không cơ quan nghiên

cứunào nói rõ .

Tuy cách gọi , cách

hiểu về tác phẩm văn học

đỉnh cao có khác nhau nhưng về sự ngầm

hiểu thì xem ra tính đồng thuận xã hội cũng

rất cao . Cái mà chúng tacần là tác phẩm mà

mỗi người dân đều có quyền tự hào rằng, đấy

là tác phẩm của dân tôi , của nước tôi , tác

phẩm của thời đại tôi . Đó là những tác phẩm

vừa hiện đại vừa đậm đà bản sắc dân tộc như

trong các mục tiêu phấn đấu của các ngành

văn học và nghệ thuật và trong các nghị quyết

của Đảng về văn hóa - văn nghệ đã nói rõ .

1

Trong bài viết này, chúng tôi chỉ nói về

Tác phẩm văn học đỉnh cao mà không phải là

* Tổng biên tập Tạp chí “Diễn đàn văn nghệ ”
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tác phẩm văn nghệ nói chung vì hai lẽ . Một

là, tác phẩm văn học không chỉ có tác động xã

hội bằng chính thể loại của nó mà còn có tác

động thông qua nhiều ngành nghệ thuật khác .

Tácphẩm văn học có thể chuyển thể thành

kịch bản phim , kịch bản sân khấu . Mối giao

thoa giữa âm nhạc và văn học, giữa múa và

văn học, thậm chí giữa kiến trúc và văn học là

sự hiển nhiên . Hai là , từ tính đơn thương độc

mã của văn học . Sáng tác văn học là bởi một

người; bởi tính kỷ luật cô đơn tuyệt đối của

nhà văn mà các ngành nghệ thuật khác không

có. Nghiên cứu về việc ra đời của tác phẩm

văn học đỉnh cao có thể có ích với cácngành

nghệ thuật khác . Xét về lịch sử phát triển , có

thể nói thêm rằng, trong sự xuất hiện một

trường phái văn học - nghệ thuật(nhưcổđiển .

lãng mạn , hiện thực...) , ngành đi đầu thường

là hội họa, sau đó là âm nhạc , cuối cùng định

hình một trường phái baogiờcũng là văn học.

Người ta nói tới các tác phẩm văn học tiểu

biểu của một thời như sự tổng kết tư tưởng

của thời đó là ở đặc điểm này.

Cách mạng tư sản Pháp năm 1789 thắng

lợi không chỉ là bước ngoặt lịch sử của nước

Pháp màcòn thay đổi cả tiếntrìnhphát triển

củacả châu Âu. Hai đặc điểm nổibậtcủa

cuộc cách mạng ấy là sự giải phóng nhà nước

ra khỏi nhà thờ và giải phóng cá nhân con

người ra khỏi các rằng buộc phong kiến và

tôn giáo. Các tác giả và tác phẩm văn họctiêu

biểu của nước Pháp thời ấy, còn lại với lịch sử

là vì đã thấm đẫm cả hai đặc điểm vừa nêu.

Nói chính xác hơn , chính cuộc cách mạng về

tư tưởng bộc lộ trên văn học Pháp đã là sự

chuẩn bị sâu sắc nhất cho cuộc cách mạng

Pháp năm 1789. Đó là một ví dụ.

Một ví dụ khác có thể lấy ngay từ hiện

thực của đất nước thân yêu của chúng ta là các

tác phẩm của một trong vài tác giả lớn nhất

thời phong kiến là đại thi hào Nguyễn Trãi.

Sở dĩ văn chương Nguyễn Trãi trở thành tài

sản quý giá của dân tộc vì ông là đại biểu tư

tưởng lớn nhất của nhiều thế kỷ của dân tộc

ta , một dân tộc cả một chặng đường dài phải

đứng lên tự khẳng định mình. Con đường tự

khẳng định của dân tộc , của quốc gia bắt đầu

từ rất sớm nhưng nó chỉ thật rõ rệt khi va

chạm lớn với ngoại xâm , bắt đầu bằng khởi

nghĩa của Hai Bà Trưng thế kỷ thứ I để đến

thế kỷ XV mới có được Nguyễn Trãi. Con

đường dài ấy qua 6 triều đại: Ngô, Đinh ,

Tiền Lê , Lý, Trần , Lê ; quá dài và quá gian

nan . Nếu ai hỏi ý thích cá nhân của người viết

bài này về các tác phẩm của Nguyễn Trãi thì

tôi nói rằng , tôi thích thơ Nôm, nhưng

Nguyễn Trãi không là Nguyễn Trãi nếu

không có Bình Ngô đại cáo . Bình Ngô đại cáo

là phátngôn tư tưởng bằng văn học mà tư

tưởng ấy đã dồn nén của cảdân tộc qua một

chặng đường dài. Tư tưởng ấy là : Đất của Việt

Nam, dân của Việt Nam , vua của Việt Nam ,

là sự tồn tại như trời định, ở ngoài mọi mưu

đến đâu. Số phận của một người với số phận

toan của bất kỳ thế lực ngoại bang nào, dù lớn

của cảcộng đồng gắn bó làm một trong quốc

giathống nhất. Trước Nguyễn Trãi đãcó

nhiều tác giả, bằng cả tâm huyết nói về điều

này nhưng phải đến Nguyễn Trãi , bằng hiện

thực hiển hách mới nói được tập trung , được

thấu đáo, được hả hê đến vậy .

Ví dụ trên cho thấy , những tác phẩm lớn,

những tác giả lớn ra đời như sản phẩm của

chính lịch sử .

Chính lịch sử oanh liệt của cuộc kháng

chiến chống Mỹ, cứu nước đã sản sinh ra văn

học chống Mỹ, cứu nước. Chặng đường

kháng chiến chống thực dân Pháp chín năm

đã chuẩn bị cho sự nở rộ của văn học thời kỳ

chống Mỹ , cứu nước . Nhân vật anh đội viên

Vệ quốc đã trở thành anh chiến sỹ giải phóng .
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Cái mũ nan đã trở thành cái mũ tai bèo . Đó là

cả một chặng đường liền khi lịch sử tư tưởng

của nhân dân ta bước sang một chặng đường

hoàn toàn mới , trước đó chưa hề có. Đó là sự

thăng hoa kỳ diệu của cả dân tộc khi mục tiêu

độc lập hòa quyện với hoài bão xã hội xã hội

chủ nghĩa . Nhân vật người chiến sỹ của thời

đại Hồ Chí Minh trởthành nhân vật điển

hình , nhân vật chói sáng không chỉ ở trong

nước mà còn chói sáng trên phạm vi quốc tế .

Nhân vật ấy đã trở thành nhân vật văn học của

cả một thời kỳ lịch sử hiển hiện trong truyện

ngắn , trong tiểu thuyết và đặc biệt là trong

thơ. Cùng với ca khúc kháng chiến, thơ ca

chống Mỹ, cứu nước là sản phẩm tinh thần

quý giá của cả một thời kỳ lịch sử.

Những bao quát trên đây nói rằng, lịch sử

xuất hiện tác phẩm văn học đỉnh cao cũng là

lịch sử tư tưởng của mỗi một chặng đường , ở

trong nước, cũng như ở ngoài nước. Cái làm

nên cốt cách vững chắccủatác phẩm văn học

là cốt cách tư tưởng. Nói tới tầm thời đại như

ai đó đã nói , chủ yếu là tầm tư tưởng của thời

đại ấy.

2

Việc xây dựng tác phẩm văn học đỉnh cao

ở chặng đường vừa qua gặp không ít cản trở .

Đầu tiên , phải nói tới sự chống phá của các

thế lực thù địch. Trong mưu toan thay đổi

hành trình tư tưởng của xã hội Việt Nam, các

thế lực thù địch bằng mọi cách lôi kéo tầng

lớp trí thức trong đó có nhà văn , đặc biệt là

giới trẻ , tạo sự phân tâm trong tư duy sáng tác,

trong thưởng thức và đánh giá văn học . Cái vở

diễn của họ vẫn là vở cũ : hướng tới mục tiêu

dân chủ và nhân quyền . Nhưng cái cần phải

nói thêm là cái dân chủ, nhân quyền ấy được

đánh lạc hướng bằng cách tách cá thể ra khỏi

cộng đồng, tách quyền lợi riêng mỗi người ra

khỏi quyền lợi chung của đất nước , dân tộc .

Nền dân chủ và quyền làm người của nhân

dân ta hiện nay phải đổi bằng xương máu để

được sống trong độc lập , tự do mà các thế lực

ngoại xâm đã cướp đi, phải bao thế hệ mới

giành lại được. Họ đã tiến hành điều này bằng

cách ca tụng người này, tâng bốc người kia .

Họ lập ra các giải thưởng văn học, giải thưởng

nhân quyền để trao cho người này, người

khác . Có những cây bút vừa mới có một vài

tác phẩm trên báo chí, đã được họ mời ra nước

ngoài dự hội thảo này, hội thảo khác . Họ tung

tin cây bút X, cây bút Y có thể ứng cử giải

Nô-ben văn học ... Câu chuyện ngỡ như trò

đùa nhưng thực là những việc làm bài bản ,

được các thế lực thù địch dự tính cổng phu .

Làm khúc xạ tiêu chuẩn văn học một thời là

mục đích của chúng .

Một cản trở khác trong việc phấn đấu để

có tác phẩm văn học đỉnh cao hiện nay là sự

đánh giá văn học thông qua các giải thưởng

kểcả giải thưởng văn học của các địa phương,

giải thưởng thường niên của ngành và giải

thưởng lớn là Giải thưởng Hồ Chí Minh và

Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ

thuật . Cũng phải thông cảm phần nào với các

hội đồng thẩm định. Rằng họ là những bạn

đọc tiêu biểu của công chúng dài ngày nhưng

bị lệ thuộc bằng nhiều mối quan hệ xã hội chi

phối . Cái đáng phàn nàn là các giải thưởng ấy

chưa cổ vũ được, chưa định hướng mạnh mẽ

cho tinh thần cộng đồng của toàn xã hội hôm

nay. Lấy một ví dụ cụ thể , các nhà văn , nhà

thơ mà tôi gọi là những người nằm nôi trong

chế độ mới (sinh ra và lớn lên sau Cách mạng

Tháng Tám) chỉ có một người được giải

thưởng cao nhất là nhà thơ Lưu Quang Vũ mà

tác phẩm được giải là tác phẩm kịch ở chặng

đường Đổi mới. Tất cả các nhà thơ, nhà văn

thời chống Mỹ đều không có ai . Việc đánh

giá như thế thông qua các giải thưởng liệu có

công bằng không?
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Việc lúng túng của các hội đồng thẩm định

còn do một bất cập khác : công tác lý luận phê

bình văn học chưa làm được vai trò dẫn

đường . Lẽ ra , mấy khái niệm thế nào là lớn ,

thế nào là đỉnh cao , thế nào là đặc biệt xuất

sắc phải được nghiên cứu công phu, làm định

hướng chung cho giới sáng tác và công chúng

yêu mến văn học . Công tác phê bình văn học

vừa thiếu cập nhật vừa tùy tiện như chặng

đường vừa qua cũng làm nhiễu thêm các kênh

đánh giá.

Tuy nhiên, những cản trở đã nói là không

đáng kể so với tiến trình văn học tất yếu đi tới

của cả một cộng đồng.

3

Nói như lối nói của nhà phê bình văn học

Trung Quốc cuối đời Minh , đầu đời Thanh ,

ông Thánh Thán , rằng tác phẩm văn học đỉnh

cao không phải là họa công (người làm ) mà là

sản phẩm của hóa công(trờilàm ). Nhữngtác

phẩm ấy như định mệnh , muốncó màkhổng,

nghĩ không mà có. Nhưng dù thế đi nữa, toàn

xã hội không thể ngong ngóng ngồi chờ. Có

tổ chức đẩyvào cỗxe vănhọc hẳn nó
bàn tay

chạy nhanh
hơn .

Điều đầu tiên và quan trọng nhất là làm thế

nào đó để nhà văn hòa nhập làm một với dòng

chảy chính của đời sống hôm nay. Nói là

đứng ngoài cuộc thì hơi quá,nhưng quảthật

nhiều nhà văn hôm nay đang rất ngơ ngác

trước các chuyển động ào ạt của toàn xã hội .

Thật là ngược đời. Hồi chiến tranh , các nhà

văn , nhà thơ , dù mặc áo lính hay không mặc

áo lính đều bám rất sát đời sống chiến đấu.

Họ đến với các trận địa pháo , các bến phà đầy

bom đạn . Họ vác ba lô đến với các mặt trận .

Nhà văn thời chống Mỹ quả đã xứng đáng là

nhà văn - chiến sỹ. Lạ lùng thay , trong điều

kiện thời bình mà nhà văn lại rất thiếu thực tế .

Cuộc đấu trí, đấu lực trong việc chiếm lĩnh thị

trường thông tin đã và đang diễn ra thế nào?

Đời sống của công nhân ở các xí nghiệp công

nghiệp bán tự động hiện nay ra sao? Đời sống

của người làm thuê ở các xí nghiệp liên

doanh, ở các khu chế xuất, khu công nghiệp

hiện nay ra sao ? ... Các nhà báo thì trả lời được

các câu hỏi ấy mà nhà văn thì không . Đời

sống của anh bộ đội hôm nay, ở biên giới

chẳng hạn, khác thế nào với anh bộ đội làm

kinh tế . Không chỉ các nhà văn sống ở các cơ

quan trung ương và đô thị lớn mà ngay các

nhà văn sống tại các địa phương đôi khi cũng

rất lơ mơ về các chuyển động xung quanh

mình . Không ở trong cuộc thì làm sao có cảm

xúc. Sự vô cảm lặp lại nhiều lần thì gọi là lãnh

cảm . Lấy ngay ví dụ về mùa lũ dữ dằn vừa

rồi . Bao nhiêu nhà cửa bị cuốn trôi , bao nhiêu

đồngruộngbị ngập lụt, bao nhiêu người chết.

Thếmà chỉ có các nhà báo mà không thấy nhà

văn tham gia. Cứu người trong lũ cuốn cũng

dũngcảmchẳng kém gì cứu người trong bom

đạn . Lúc ấy các nhà văn đangở đâu ?

Cái lỗi đầu tiên không phải là từ nhà văn

mà từ nhà tổ chức. Lẽ ra bộphận tuyên truyền

của Ủy ban phòng chống thiên tai lũ lụt phải

ghi tên các nhà văn và đưa họ vào cuộc thì

hẳn
cơn lũ không chảy ngoài trangvăn.Đấy

chỉ là một ví dụ.

Các cơ quan chỉ huy kinh tế cũng chỉ nhớ

đến truyền hình và các nhà báo,khôngmấy ai

nhớ đến nhà văn . Các ông ấy là mây, là gió ,

là mơ mộng ấy mà. Xin khuyến nghị mấy

điều hết sức cụ the:

Một là , bằng cách nào đó, tạo ra các quy

định để nhà văn được hòa nhập vào công tác

đối ngoại của Đảng và của Nhà nước để họ

thấy rõ hơn tầm vóc đất nước hôm nay. Nếu

cần , luân phiên , có thể cửnhà văn làm chuyên

viên ngắn hạn tại một số tòa đại sứ của ta ở

nước ngoài .

Hai là , tại Hà Nội, tổ chức giao ban cho

các nhà văn , 6 tháng một lần để các nhà văn
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được nghe về các vấn đề quốc tế , các vấn đề

nội chính và các nét nổi bật về các diễn biến

kinh tế - xã hội - văn hóa và an ninh - quốc

phòng của đất nước .

Ba là , lôi cuốn các nhà văn vào các sự kiện

nóng bỏng (khởi công thủy điện , nhiệt điện ,

các công trình lớn của quốc gia... ) .

Bốn là , cài cắm nhà văn, nuôi họ tại các cơ

sở sản xuất mà họ có thể quan tâm .

Những cách làm ấy bên cạnh các trại sáng

tác , và "đi thực tế nguội" như những năm qua

sẽ giúp nhà văn hòa nhập .

Điều cuối cùng mới là vấn đề đầu tư và tài

trợ . Cách đầu tư như những năm qua còn

mang tính dàn trải mà nhiều nhà văn gọi là

" tiền dầu đèn " vì quá ít ỏi . Nếu viết mấy bài

thơ ngắn thì cũng cần tài trợ , nhưng viết cả

một trường ca mất hằng năm trời , viết một

tiểu thuyết dày dặm trăm trang mà không có

tài trợ là rất khó khăn . Vấn đề đặt hàngcủa

Nhà nước đối với nhà văn đã được nếu ra,

nhưng đến nay vẫn chưa có chương trình và

kế hoạch cụ thể . Chẳng hạn, về đề tài lịch sử ,

hiện nay qua kiểmkê kho sách, thấy thiếu gì ?

Có cần thêm các bộ tiểu thuyết về chống

chiến tranh phá hoại? Nạn đói năm 1945 hàng

triệu người chết mà chưa có tác phẩm văn học

nào (một chút trong Vỡ bờ của Nguyễn Đình

Thi) có nên đặt hàng để có? Có cần có tiểu

thuyết về công nghiệp hóa ở nông thôn?...

Vấn đề tài trợ bằng đặt hàng phải đi vào

chương trình cụ thể, hàng nào, chấtlượng ra

sao , kiểm định chất lượng, giá cả . Đầu tư cho

văn học - nghệ thuật là đầu tư cho khu vực

nhạy cảm nhất của đời sống tinh thần con

người và xã hội . Thế nhưng phải nói rằng, tiền

đầu tư và tài trợ cho văn học - nghệ thuật hiện

nay quá thấp .

Tuy nhiên, đồng tiền chỉ giúp thêm vào

việc thúc đẩy tài năng chứ không làm nên

tài năng . Đối với văn học , muốn có tác phẩm

đỉnh cao , các nhà tổ chức phải giúp nhà văn

nâng cao trách nhiệm , nâng cao vị thế của họ

trước xã hội và trước cuộc sống mới là công

việc hàng đầu .

4

Văn học nói riêng và văn học nghệ thuật

Việt Nam nói chung đang ở vào một thời kỳ

vô cùng quan trọng: thời kỳ dân tộc Việt Nam

tái khẳng định mình trong điều kiện hội nhập

quốc tế rộng rãi mà trước đó chưa từng có.

Việc tái khẳng định ấy là tái khẳng định về

một dân tộc quyết độc lập tự chủ, tái khẳng

định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội , tái

khẳng định về một bản lĩnh lớn là quyết đi lên

một xã hội công nghiệp phát triển . Việc tái

khẳng định ấy chắc chắn sẽ được thể hiện rõ

ở Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc

lần thứ X của Đảng sẽ vạch ra. Việc tái khẳng

định ấy đòi hỏi những nỗ lực vượt bậc của

toàn xã hội dưới sự lãnh đạo sáng suốt của

Đảng trước bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế .

Bối cảnh ấy chính là bối cảnh để những tác

phẩm văn học đỉnh cao , vừa có tầm dân tộc

vừa có tầm quốc tế ra đời.

Đông đảo quần chúng nhân dân đang chờ

đợi và đang sẵn sàng đón nhận , sẵn sàng

tuyên dương các tác phẩm văn học lớn , tác

phẩm đỉnh cao ra đời. Một ví dụ có tính thời

sự : Hai tập nhật ký của liệt sỹ Đặng Thùy

Trâm và liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc mới được

công bố đã được đông đảo bạn đọc cả nước

nồng nàn đón nhận . Mà đấy mới làtư liệu văn

học chứ chưa hẳn là văn học . Công chúng

không hề quay lưng với văn học. Vấn đề là ở

chỗ nhà văn đem đến cho họ cái gì và thế nào

mà thôi . Và về điều này thì tôi hoàn toàn tin

rằng các nhà văn Việt Nam, đủ mọi thế hệ, vì

cái đẹp, cái thiện , vì sự thăng hoa tinh thần

của cả cộng đồng sẽ có các tác phẩm đỉnh

cao, đáp ứng lòng mong đợi và tin cậy của

công chúng.
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Đảngmãilà

niềm tin yêu nhất

N

ĂM nay tôi đã 60

tuổi . Cuộc đời tôi, vợ

và các con thường

được mẹ tôi kể cho nghe

những câu chuyện về con

người, cảnh vật, giai đoạn lịch

sử của cái xóm này, làng này,

mà mẹ tôi đã chứng kiến .

Những hình ảnh , sự kiện đi

qua đờimẹ tôi sâu sắc đến nỗi

năm nay sang tuổi 91 mà vẫn

rành rọt từngngười, từng việc ,

nhớ nhung ,yêu ghét tỏrõ nỗi

lòng để khẳng định với gia

đình, con cháu rằng chế độta

là chế độ tốt đẹp nhất, không

chế độ nào tốt đẹp hơn mà

trong đời mẹ đã chứng kiến .

Ông ngoại tôi là thầy đồ .

Học trò thường là vài đứa con

nhàkhá giả . Học phí là vài

buổi chúng đến làm đỡ cho

mấy sào ruộng khi đến vụ .

Nhà nghèo nhưng ông ngoại

tôi lúc nào cũng nhắc con

cháu phải "đói cho sạch, rách

cho thơm " .

Một lần nhàtôi có giỗ .

Đến dự có ông Lý Thư và ông

Chánh Hiết, ông Trưởng Mẫn,

ông Hội Triền . Họ đa số là ít

.

MINH THANH *

học nhưng có chút của mà ra

làm việc . Chưa ăn giỗ họ đã

cạnh khóe nhau rồi dẫn tới ẩu

đả. Ông Lý Thư ra oai giơ gậy

đánh ông Hội Triền . Người nọ

bênh người kia , ông Chánh

Hiết cầm cả cái tích nước

nóng đập vào đầu ông Tuần

làm mặt ông ta bê bết máu.

Sau đó là những chuyện bới

móc nhau, đe dọa nhau . Cả 4

ông đều đến nhờ ông ngoại tôi

viết hộ đơn kiện quan . Ông tôi

không nhận lời họ lại dọa.

Nghe đâu mỗi ông đều bị mất

ruộng , ít trâu bò nhưng chả

ai thắng kiện cả, kiềng nhau

đến chết .

ít

Dân thì đói rét, bệnh tật ,

chết non, chết bênh , khổ

không kêu vào đâu được . Bất

công,ức hiếp kéo dài. Kéo bè,

kéo cánh uất ức vô chừng

Vídụ ,Lý Đào bắt anh Quếđi

phu, ở nhà cướp trắng vợ anh

ta. Chánh Kỳ giàu có , ăn

chơi nghiện á phiện , nghiện

rượu nặng phảibán cả 2 bàvợ

xinh đẹplấy tiền hút . AnhBa

Trị uống rượu như uống

nước, không có tiền , đi trộm

cắp và phải bán vợ cho lão

Tham lấy mấy chai rượu

uống, rồi sau đó bỏ làng đi

chết ở đâu không ai biết. Bọn

tuần mới khiếp chứ ! Đêm đêm

nói là đi bảo vệ làng , nhưng

thực ra ai hở gì là trộm nấy,

sục sạo đến cả nhà các bà góa

chồng . Làng xóm lạnh lẽo

hoang vu . Cả làng không có 1

cái màn , cái chăn , kể cả 1

ngọn đèn dầu...

Mẹ tôi hay kể: bọn Tàu Ô

vơ vét không trừ cái gì .

Những thứ không lấy được

chúngđập phá hết. Còn quận

Tây thì chỉ biết thu cho nhiều

thuế . Thỉnh thoảng chúng lại

bắn mấy quả moóc-chê vào

làng, ai chết thì mặc. Thông

quabọn chánh lý nó bắt rất

nhiều du kích và người nhà

Việt Minh. Có người đến giờ

vẫn mấttích . Chúng đốt chùa ,

nghi chùa là nơi du kích tụ

tập . Còn bọn Nhật mặt đỏ ,

thấp lùn, đeo kiếm dài quết

đất. Nó không cho dân trồng

ngô mà bắt phải trồng đay .

Hằng ngày , nó còn bắtngười

trong làng mang cám cho

ngựa của chúng ăn . Ai không

đưa, bị chúng trói lại ,đánh

đập dã man. Làng tôi có ngôi

đình to lắm , to nhất vùng này .

Bọn Nhật bảo đình là nơi dẫn

họp bàn chống lại chúng nên

chúng đốt đi. Đám cháy2

ngàyliền , dân ứa nước mắt

mà không ai dám cứu .

* Xã Đại La, Gia Bình, Bắc Ninh
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Theo như mẹ tôi kế thì

làng tôi có nhiều sự tích lắm .

Đúng là một miền quê tiêu

biểu của đồng bằng Bắc Bộ.

Hằng năm vào độ tháng 10,

làng mở hội rất to, có rối

nước , chọi trâu , thả chim , vật

và thi hát chèo, hát quan họ.

Làng tôi có cung vua, cung

Ly Sơn triều Lê . Làng còn có

vườn quan , vườn vải , nơi Đại

vươngTam San về làng dạy

dân làm gốm sứ, có chùa

Long Ngo, có quần thể đền ,

nghè , am , miếu với nhiều bia

đá, hổ đá, ngựa đá, bàn đá ...

Cuộc Cách mạng Tháng Tám

1945 đã làm thay đổi cả làng

tôi , quê tôi, đất nước tôi . Mẹ

tôi thường kể niềm tin về một

ngày mai tươi sáng , một chếsáng , một chế

độ tốt đẹp . Ây là từ khi vào

một đêm trước năm 1945, có

cụ Chiểu quê ở Hưng Yên về

nhà cậu Ly tôi . Bố mẹ tôi

canh vòng ngoài để cụ Chiểu

và cậu Ly tôi trò chuyện với

nhau. Chỉ biết đã có Việt

Minh, có Cụ Hồ sẽ có Chính

phủ của người Việt Nam

không phải là bọn Tây, bọn

Nhật. Sau đó làng tôi có đội

du kích , cả đàn ông, đàn bà

đều tham gia.

-Mẹ tôi thường kể - từ khi

hòa bình cuộc sống người dân

quê tôi càng ngày càng sung

sướng. Thời chống Mỹcó khổsướng. ThờichốngMỹcó khổ

hơn nhưng không ai kêu ca

lấy một lời . Những năm gần

đây quê tôi phát triển rất

nhanh . Đời sống mọi mặt ở

một vùng quê nghèo nay được

thay đổi hẳn . Cái ngõ vào các

nhà cũng có đường bê-tông .

Mẹ tôi thường nói với con

cháu trong nhà rằng : “các anh

chị không biết khổ nên không

biết mình được sướng, còn tôi

nay đã hơn 90 tuổi thấy

không ai yêu dân hơn Cụ Hồ,

không gì làm đẹp cho dân hơn

là Đảng” . Hôm cậu Ly tôi qua

đời nhiều bạn cũ đến thăm hỏi

mẹ tôi, và lại kể với nhau

những chuyện ngày xưa ... Khi

nói về hiện tại , nhiều người

đỏ mặt lên tranh cãi về chất

lượng đảng viên , về cái yếu

của công tác đảng bây giờ .

Mẹ tôi nghe . Cụ xúc động rồi

nói:

Kính thưa: ... Tôi là chị cậu

Ly. Tôi coi thế hệ các ông là

vàng đá . Bây giờ tôi thấy

khác nhiều rồi, nhưng khi nhớ

tới cảnh ngày xưa mà càng

thấy nỗi nhụccủa thời kỳ mất

nước , nô lệ . Tôi già rồi không

đi được xa, để biết thêm được

nhiều . Nhưng nhìn ở xung

quanh thôn , xóm này tôi thấy

người trong Đảng vẫn là

những người tốt nhất. Mấy

ông bà thoái hóa sa đọa đều

đã lần lượt bị sa thải cả đấy

thôi ... Đảng vẫn là niềm tin

yêu nhất" . Ô

Vion cay don Tet Anh : TL

usb siis ob erkigns do no
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NG B là quan chức thuộc

hàng VIP , quyền lực của

rất lớn và ảnh hưởng

của ông rất rộng . Nói đến tên ông

thì hầu như tất cả cán bộ lãnh đạo

chủ chốt của địa phương , các

ngành đều biết . Chẳng những biết

mà còn rất vị nể, bởi vì trong rất

nhiều trường hợp , ông có ý kiến

ủng hộ thì họ được lợi , ông có ý

kiến phản đối thì họ bị thiệt . Ông

chưa bao giờ làm điều gì gây ảnh

hưởng xấu cho Đảng và Nhà nước

nói chung cũng như cho bản thân

ông nói riêng .

Song vợ con ông và những

cán bộ trực tiếp phục vụ ông như

thư ký , lái xe... thì lại khác. Họ lợi

dụng quyền lực ông , nhiều khi lấy

danh nghĩa ông để tạo ra quyền

lực của mình , mặc dù đó chỉ là thứ

quyền lực ăn theo . Xin nêu một

vài dẫn chứng điển hình :

1. Năm 2002 , cô con gái rượu

của ông B tốt nghiệp đại học loại

ưu Trường đại học Tô -ky -ô của

Nhật Bản . Trong thời gian chờ đợi

công tác, mẹ cô (phu nhân ông B)

muốn thưởng con gái một chuyến

du lịch xuyên Việt. Biết được ý

định này của phu nhân thủ

trưởng , cậu lái xe của ông B liền

gợi ý: "Hiện tại thủ trưởng đang đi

công tác ở nước ngoài , xe để rỗi,

em sẽ đưa chị và cháu đi . Đi bằng

xe ô tô có cái thích là biết được

nhiều nơi. Qua mỗi tỉnh , thành

phố ta dừng lại một , vài ngày để

tham quan , du lịch , sau đó đi tiếp ,

không mệt" . Nghe cậu lái xe nói

vậy, phu nhân thủ trưởng ưng liền

và kế hoạch chuyến đi lập tức

được hoạch định . Cậu lái xe bèn

nói : "Chị cứ yên tâm , em đi với thủ

trưởng nhiều nên em biết rất rõ

nơi nào ăn , nghỉ tốt và nơi nào có

những danh lam , thắng cảnh

đáng tham quan . Em sẽ đóng vai

hướng dẫn viên du lịch cho chị và

cháu ". Thế là họ đi . Khi xe bắt

Quyền lực

ĂN THEO

đầu lăn bánh rời Hà Nội , cậu lái xe

bèn rút điện thoại di động (được

bao cấp 100 %) gọi cho nhân vật

quan trọng nào đó của một thành

phố miền Trung báo tin phu nhân

và con gái thủ trưởng B trên

đường đi thành phố Hồ Chí Minh ,

trưa nay sẽ đến chào và thăm các

thủ trưởng địa phương . Người

nhận điện tỏ ra rất nhiệt tình và vui

vẻ . Thấy thế, phu nhân thủ trưởng

bèn bảo: "Buổi trưa ta ghé vào

nhà hàng nào đó ăn tạm , nghỉ

ngơi ít phút rồi lại đi, không nên

làm phiền các anh ở địa phương" .

Lái xe : "Xin chị cho phép em được

toàn quyền quyết định . Ta làm

như vậy có mấy điều lợi. Một là ,

thấy chị thân tình như thế họ sẽ rất

quý. Hai là , không phải ăn cơm

hàng , vừa bảo đảm vệ sinh lại vẫn

lịch sự, sang trọng . Ba là , đỡ tốn

tiền vô ích " .Ngừng lại giây lát rồi

lái xe nhấn mạnh thêm: "Anh giúp

họ nhiều , họ đáp lại cũng là hợp

đạo lý " .

Đúng 11 giờ 30, xe đi đến và

dừng ở một khách sạn sang nhất

thành phố. Tại đây, mấy vị quan

chức của địa phương đã chờ sẵn .

Họ hân hoan chào đón phu nhân

và con gái thủ trưởng B rồi cùng

nhau vào phòng ăn có biển đề

"phòng VIP 1 " . Khỏi phải nói bữa

tiệc thịnh soạn đến mức nào . Chỉ

biết rằng nó diễn ra ngắn , gọn

MINH HƯƠNG

nhưng "rất vui vẻ , thân mật, ấm

cúng mà đậm tính gia đình" . Bữa

tiệc kết thúc , nhân viên khách sạn

liền mời phu nhân và con gái thủ

trưởng nhận phòng , nghỉ ngơi ít

phút để lấy sức, buổi chiều còn

tiếp tục cuộc hành trình . Phòng

nghỉ của phu nhân thủ trưởng tất

nhiên cũng phải là phòng VIP .

Một cán bộ địa phương nháy mắt

ra hiệu cho lái xe ở lại . Anh thản

nhiên rút ra hai chiếc phong bì có

màu sắc và kích cỡ khác nhau rồi

nói : "Một phong bì là quà của chú

mày (cách gọi thân mật) một

phong bì là quà của phu nhân thủ

trưởng" . Thế là "bốn mắt nhìn

nhau hai miệng cùng cười" .

Sau chặng đường thứ nhất ,

phu nhân thủ trưởng thấy mình

"oai" hẳn lên và tự nhiên trở thành

một nhân vật quan trọng . Bà rất

thích . Thế là từ đó bà đồng ý để

cho lái xe được toàn quyền quyết

định mọi vấn đề trong suốt cuộc

hành trình .

Buổi tối , đoàn nghỉ lại ở tỉnh X ,

nơi có khu nghỉ mát ở bãi biển rất

thơ mộng. Tại đó , phu nhân thủ

trưởng cũng được các quan chức

địa phương đón tiếp rất nhiệt tình ,

chu đáo . Đoàn nghỉ lại ở địa

phương này cả ngày hôm sau để

đi thăm thú một vài danh lam ,

(Xem tiếp trang 115)
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QUANHỆKINH TẾ

VIỆTNAM - CAM -PU -CHIA

TRẦN VĂN TÙNG

V

IỆT Nam và Cam - pu -chia là hai nước

láng giềng có quan hệ hữu nghị truyền

thống. Quan hệ kinh tế giữa Việt Nam

và Cam -pu -chia được hai chính phủ quan tâm

không chỉ vì mục tiêu kinh tế mà bao gồm cả các

mục tiêu khác như độc lập dân tộc , anninh quốc

gia , hợp tác phát triển các lĩnh vực văn hóa,

xã hội .

I - THỰC TRẠNG QUAN HỆ THƯƠNG

MẠI, ĐẦU TƯ , DU LỊCH GIỮA VIỆT NAM

VACAM-PU-CHIA

1 – Quan hệ thương mại

Việt Nam và Cam -pu- chia là những nước

chậm phát triển , cơ sở vật chất nghèo nàn , lạc

hậu , thiếu vốn, thiếu kỹ thuật trầm trọng . Do

vậy,việc mở rộng, đa dạng hóa các quan hệ kinh

tế đối ngoại là rất cần thiết. Trong bối cảnh đó ,

nhu cầuhợp tác trao đổi hàng hóagiữa hai nước

trở thành yêu cầu khách quan .

Thứ nhất, hoạt động xuất nhập khẩu giữa hai

nước liên tục tăng qua các năm. Tốc độ tăng

bình quân hằng năm trong thời kỳ 1995 - 2003

là 13,25%/ năm. Năm 1995, kim ngạch hai chiều

đạt 181,1 triệu USD, năm 2003 đạt 362,49 triệu

USD. Mặc dầu xuất nhập khẩu giữa Việt Nam

sang Cam -pu -chia liên tục tăng , nhưng tỷ trọng

kim ngạch buôn bán hai chiều giữa hai nước

chưa tương xứng so với tiềm năng sẵn có của hai

nước. Tính trung bình trong suốt thời kỳ

1995 - 2003 , tổng kim ngạch xuất nhập khẩu

giữa Việt Nam với Cam-pu-chia chỉ chiếm

0,59% tổng kim ngạch hai chiều của Việt Nam,

trong đó xuất khẩu chiếm 1,09 % và nhập khẩu

chiếm 0,27% .

Thứ hai, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam

sang Cam -pu- chia ngày càng đa dạng và được

thị trường Cam -pu -chia ưa chuộng. Những mặt

hàng xuấtkhẩu sang Cam -pu-chia đạt kim ngạch

turong đối lớn trongnăm 2003 là mỳ ăn liền ,sữa,

sản phẩm nhựa . Ngoài ra , còn có một số sản

phẩm được thị trường Cam -pu -chia ưachuộng là

bột giặt , văn phòng phẩm, đồ sứ , đồ uống, bánh

kẹo, phân bón , giày dép...

từ

Thứ ba , kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam

Cam -pu -chia có sự biến động lớn và chỉ bằng

30% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam

sang Cam -pu -chia . Từ năm 2000 , các doanh

nghiệp Việt Nam đã bước đầu khai thác thị

khẩu. Thế mạnh của Cam -pu - chia là các mặt

trường Cam -pu -chia về các mặt hàng cần nhập

hàng nông,lâm , thổ sản . Dođó, có tới 65% kim

ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Cam -pu -chia

là nguyên liệu thô và hàng nông - lâm thổ sản .

Tuy vậy, các doanh nghiệp ViệtNam cũng mới

khai thác một số mặt hàng nhập khẩu làm

nguyênliệu phụ trong công nghiệp sản xuất

hằng nhựa , da giày và chế biến gỗ . Theo số liệu

thống kê không chính thức, hàng xuất khẩu và

nhập khẩu qua các cửa khẩu với Cam -pu -chia

qua buôn bán chính ngạch tăng chậm , so với

buôn bán tiểu ngạch. Các mặt hàng buôn bán

tiểu ngạch chủ yếu là hải sản, thực phẩm chế

* TS , Viện kinh tế và chính trị thế giới

106 Số 2 + 3 (năm 2006)



Thế giới: Oấn đề - Sự kiện Tạp chí Cộng sản

biến , hàng tiêu dùng, nông sản, vật liệu xây

dựng , xăng dầu... Trong số những mặt hàng nhập

khẩu vào Việt Nam (trừ gỗ), rất nhiều hàng hóa

tiêu dùng có nguồn gốc từ Thái Lan , như đồ điện

gia dụng, máy móc, phương tiện vận tải ...

Hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam sang

Cam -pu -chia chủ yếu đi qua cửa khẩu thuộc tỉnh

Tây Ninh , An Giang và Kiên Giang . Trị giá

hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu này sang

Cam -pu -chia chiếm tới 70% tổng kim ngạch

xuất khẩu của toàn tuyến biên giới phía

Tây Nam .

2 – Hợp tác đầu tư

Cam -pu -chia là thành viên của WTO , được

hưởng các quy chế ưu đãi về thuế Do đó ,quan .

hàng xuất khẩu từ Cam -pu -chia chịu mức thuế

suất thấp hơn so với hàng xuất khẩu từ Việt

Nam . Nếu các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

vào Cam-pu-chia sản xuất hàng hóa tại đây, sẽ

tranh thủ được nhiều cơ hội, nâng cao khả năng

cạnh tranh so với các loại hàng hóa cùng loại sản

xuất được tại Việt Nam .

Cơ cấu kinh tế Cam-pu-chia cơ bản vẫn còn

phụ thuộc vào nông nghiệp . Khu vực nông

nghiệp chiếm 34% GDP, công nghiệp 24 % và

dịch vụ khoảng 42% GDP. Chín mươi phần trăm

dân số Cam -pu -chia sống ở nông thôn . Tỷ lệ

người nghèo khổ (thu nhập dưới 1 USD /ngày)

hơn 36 %. Vốn đầu tư nước ngoài vào

Cam -pu -chia không đáng kể, chủ yếu là từ

nguồn vốn ODA của Nhật Bản. Do đó ở

Cam -pu -chia không hình thành các khu công

nghiệp và khu chế xuất . So với các nước

ASEAN , mức độ phát triển của Cam -pu- chia

còn rất thấp . Đó chính là cơ hội cho các quốc

gia , trong đó có Việt Nam thực hiện các dự án

đầu tư ở Cam -pu -chia.

Cam -pu -chia luôn khuyến khích các nhà đầu

tư nước ngoài đầu tư vào hạ tầng các ngành công

nghiệp, khu chế xuất, nông nghiệp , dulịch , chăn

nuôi gia súc , nuôi cá ; khuyến khích tư nhân hóa

các đồn điền cao su và phát triển mô hình trồng

cao su theo kiểu gia đình thông qua Luật Đầu tư

ban hành tháng 4-1994 và Luật Đầu tư (sửa đổi )

tháng 3-2003 . Lợi thế của các nhà đầu tư tại

Cam -pu -chia là sử dụng các sản phẩm khai thác

nay,

tại chỗ, như mủ cao su, gỗ tròn , gỗ xẻ, lao động

phổ thông. Lợi thế so sánh tiềm năng của

Cam -pu -chia so với Việt Nam là các sảnphẩm

nông nghiệp và công nghiệp chế biến . Đến

lợi thế này vẫn chưa khai thác hết bởi vì diện tích

đất bỏ hoang còn nhiều và hầu hết các loại cây

trồng tại Cam -pu -chia đều có năng suất thấp hơn

so với Việt Nam . Cam -pu-chia chưa phát huy

được những lợi thế này là do sử dụng các yếu tố

đầu vào thấp hơn Việt Nam và các nước trong

khu vực.

Trong những năm qua, Việt Nam đã có

những thành công trong hoạt động thu hút đầu tư

nướcngoài, bước đầumột số doanh nghiệp đã

đầu tư sang một số thị trường như Nga, Lào,

Cam -pu -chia . Thị trường Cam -pu -chia có sức

mua không lớn (số dân ít, thu nhập thấp ), phần

đông là người nghèo sống ở khu vực nông thôn .

Do đó , các doanh nghiệp Việt Nam cần tính toán

đầu tư vào ngành nào là có lợi, đạt được cả hai

mục đích : tiêu thụ tại thị trường nội địa và xuất

khấu sang nước khác .

Từ việc nghiên cứu thị trường Cam -pu -chia ,

phân tích các hoạt động của doanh nghiệp nhỏ

tại Cam -pu -chia và những tiềm năng chưa khai

thác hết, Việt Nam có thểđầu tư vàomột số lĩnh

vực mà ta có lợi thế như sản xuất các loại hàng

hóa tiêu dùng giá rẻ, phục vụ cho tầng lớp dẫn

nghèo sống ở nông thôn như giày dép,đồ dùng

gia đình, công cụ sản xuất; đầu tư công nghiệp

chế biến nông, lâm , thủy sản xuất khẩu , các dự

án khai thác tài nguyên như khai thác gỗ, khai

thác khoáng sản . Đặc biệt là khai thác gỗ vì diện

tích rừng của Cam -pu -chia chiếm tới 36% tổng

diện tích đất đai; các dự án nuôi trồng , đánh bắt

thủy sản, phát triển cây công nghiệp như cao su ,

cà phê trên các vùng đất hoang hóa v.v..

Các doanh nghiệp Việt Nam có thể gặp

những khó khăn do phải cạnh tranh với hàng hóa

của Thái Lan, Trung Quốc thâm nhập vào

Cam -pu -chia . Tuy nhiên , do một số đặc điểm

tương đồng truyền thống về văn hóa, phong tục

tập quán , lối sống của người dân hai nước, đặc

biệt là sự giao lưu lâu đời của nhân dân hai nước

vùng biên giới, hàng hóa của Việt Nam sản xuất

tại Cam -pu -chia có nhiều cơ hội để tiếp cận thị
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trường nước này và xuất khẩu sang các nước

khác như : Thái Lan , Mi-an-ma, Trung Quốc .

Số doanh nhân Việt Nam hoạt động tại

Cam -pu -chia đang tăng lên . Chính phủ Việt Nam

cần có những chính sách , hiệp định hợp tác với

nước bạn để các doanh nghiệp và thương nhân

Việt Nam yên tâm đầu tư lâu dài tại

Cam -pu- chia .

3 – Phát triển du lịch

Chính phủ Việt Nam và Cam -pu -chia đều coi

trọng phát triển du lịch . Du lịch văn hóa là nền

tảng rất lớn của hai nước . ỞCam -pu-chia nhiều

đình chùa được UNESCO xếp hạng là di sản nổi

tiếng của thế giới. Ngoài Ăng-co, Cam-pu-chia

còncó nhiều địa điểm du lịchkhác thu hút hàng

trăm ngàn người mỗi năm đến tham quan . Đối

với Cam -pu-chia, du lịch là ngành kinh tế có vị

trí thứ hai sau công nghiệp dệt may, đóng góp

hơn 6% GDP. Mỗi năm có khoảng 610 nghìn

khách du lịch từ các nước đến Cam -pu -chia.

Trong suốt thời kỳ từ 1993 tới nay, khách du lịch

chủ yếu đến Cam -pu -chia bằng đường hàng

không. Chỉ có một lượng khách du lịch rất nhỏ

quá cảnh theo đường biên giới .

Hiện tại, Cam -pu -chia đang thực hiện chiến

lược bầu trời mở , thể chế chính trị đidần vào thế

ổn định . Do vậy ,khách du lịch đến Cam -pu -chia

ngày càng tăng nhanh . Theo Bộ Du lịch nước

này, tốc độ tăng khách du lịch hằng năm giai

đoạn 2001 - 2005 là 19% . Trước yêu cầu phát

triển ngành du lịch , năm 2002 Chính phủ

Cam -pu -chia đã khuyến khích tư nhân đầu

tư vào ngành du lịch với 66 dự án , giá trị

2,2 tỉ USD, đầu tư nâng cấp 48 khách sạn với giá

trị 624 triệuUSD và12 dự án vui chơi giải trí

phục vụ du lịch với giá trị hơn 1,6 tỉ USD.

Cam -pu -chia là quốc gia thuộc tiểu vùng

sông Mê Công (GMS) có thể liên kết hoạt động

du lịch với cácnước Việt Nam, Thái Lan , Lào và

Mi-an-ma bằng đường bộ hoặc đường thủy qua

biên giới hoặc bằng đường không. Cam -pu -chia

một mặt thu hút đầu tư nước ngoài , mặt khác

khuyến khích tư nhân phát triển du lịch , do đó họ

đã ký các hiệp định phát triển du lịch với tổ chức

du lịch quốc tế và hiệp định song phương với các

quốc gia trên thế giới .

Việt Nam là quốc gia có tốc độ tăng trưởng

cả về lượng khách , thu nhập từ du lịch vào loại

cao so với một số nước thuộc tiểu vùng sông Mê

Công như Lào , Cam -pu -chia , Mi-an -ma. Tuy

nhiên, do xuất phát điểm còn thấp , nên so với

Thái Lan , Trung Quốc và một số quốc gia

Đông - Nam Á khác , du lịch Việt Nam chỉ đóng- Á

góp khoảng 3,75 % vào GDP. Điểm yếu của

ngành du lịch Việt Nam là dịch vụ du lịch còn

đơn điệu, chất lượng chưa cao, giá cả không

tương xứng với chất lượng, đang làm giảm khả

năng cạnh tranh của ngành du lịch .

Ngành du lịch Việt Nam đã có nhiều nỗ lực

tranh thủ khai thác các nguồn bên ngoài, tăng

cường hội nhập với khu vực và thế giới,thiết lập

quan hệ và mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức du

lịch quốc tế, Hiệp hội du lịch châu Á - Thái Bình

Dương , Hiệp hội du lịch các nước ASEAN . Đặc

biệt , du lịch Việt Nam tham gia tích cực vào

chương trình phát triển du lịch tiểu vùng sông

Mê Công , sông Hằng . Hiện tại Việt Nam có hơn

20 hiệp định song phương về du lịch , quan hệ

với hơn 1.000 hãng du lịch của hơn 50 nước và

vùng lãnh thổ. Đối với Việt Nam , trong số các

hoạt động du lịch, thì kinh doanh lữ hành quốc

tế là một loại hoạt động có điều kiện , hạnchế

cấp phép kinh doanh lữ hành quốc tế đang là một

rào cản .

Khách du lịch quốc tế đến Cam -pu -chia và

Việt Nam đang tăng nhanh . Cả hai quốc gia đều

có những danh lamthắng cảnh , di sản được xếp

hạng là di sản thế giới . Doanh thu của ngành du

lịch Việt Nam hằng năm tăng 11 - 14 % , đóng

góp 3,75 % GDP, chủ yếu từ khách du lịch nước

ngoài. Để đẩy mạnh hoạt động du lịch , cần tổ

chức các tuyến lữ hành du lịch qua biên giới hai

nước bằng đường bộ , đường sông hoặcđường

biển phục vụ khách nước ngoài. Đặc biệt là

tuyến đường bộ qua cửa khẩu Mộc Bài (Tây

Ninh) , có thể tiếp nhận khách du lịch từ miền

Trung vào thành phố Hồ Chí Minh , qua biên

giới Cam -pu -chia . Và ngược lại, từ khu đền

Ẵng-co , đến Phnôm Pênh qua biên giới về Việt

Nam. Nhu cầu khách du lịch nội địa giữa hai

nước sẽ tăng nhanh, bởi vì số người Việt Nam

sinh sống , hoạt động kinh tế ở Cam -pu -chia và
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số người Khơ -me sống ở các tỉnh miền Tây Nam

Bộ khá đông . Hợp tác phát triển du lịch thúc đẩy

hợp tác văn hóa, thương mại, đầu tư cùng phát

triển , củng cố tình hữu nghị giữa hai dân tộc .

II - MỘT SỐ SUY NGHĨ VỀ THỰC

TRẠNG PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ

DỰBÁO TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN Ở KHU

VỰC BIÊN GIỚI TÂY NAM

Do nhận thức rõ vị trí chiến lược của khu vực

biên giới nói chung và vị trí các cửa khẩu nói

riêng, đồng thời xuất phát từ quan hệ truyền

thống lịch sử lâu đời của dân cư sinh sống ởhai

bên biên giới , Đảng và Nhà nước ta đã đề ra

nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để củng

cố các tuyến biên giới thành các trung tâm kinh

té - văn hóa - xã hội - an ninh - quốc phòng vững

mạnh , trong đó hoạt động thương mại đóng vai

trò chủ yếu . Hoạt động thương mại tại các cửa

khẩu biên giới Tây Nam đã đạt được một số

thành tựu cơ bản sau :

Thứ nhất, Việt Nam đang dần có được một

số lợi thế về mặt hàng xuất khẩu có chất

lượng , có khả năng cạnh tranh trên thị trường

Cam-pu-chia. Việt Nam đã lợi dụng được lợi thế

thị trường gần, nhu cầu tiêu dùng không đòi hỏi

khắt khe , nhiều sản phẩm như mỳ ăn liền , rau

quả, sản phẩm nhựa, hàng tiêu dùng, vật liệu xây

dựng , gạo, thủy sản... đã có sức cạnh tranh cao

so với các mặt hàng cùng loại của Thái Lan và

Trung Quốc . Phía Cam-pu-chia đã có nhiều đề

nghị , yêu cầu các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

xây dựng các nhà máy tại Cam -pu - chia .

Thứ hai , quan hệ thương mại giữa Việt Nam

và Cam -pu -chia đã góp phần thúc đẩy tăng

trưởng và chuyển dịch cơcấu kinh tế của các

tỉnh dọc biên giới. Hệ thống các cửa khẩu hiện

nay đã có tác dụng tích cực trong việc thu hút

trao đổi hàng hóasản phẩm từ các thị trường

nguồn trong hoạt động xuất khẩu , nhập khẩu ,

góp phần khởi động tiềm năng tiềm ẩn của tuyến

biên giới .

Thứ ba, từng bước thực hiện có kết quả các

chính sách xã hội ở khu vực biên giới như xóa

đói giảm nghèo , định canh định cư , khôi phục

các ngành nghề truyền thống , giao lưu vănhóa ,thống, giao lưu văn hóa ,

phát triển du lịch... Qua đó, cuộc sống của cư

dân hai phía ngày càng được nâng cao, hệ thống

kết cấu hạ tầng được cải thiện .

Thứ tư , bảo đảm vững chắc an ninh chính trị

tại khu vực biên giới , chống lại các âm mưu phá

hoại của kẻ địch .

Bên cạnh những kết quả thu được, hoạt động

thương mại ở khuvực biên giới vẫn còn bộc lộ

một số mặt hạn chế . Đó là :

-
- Quy mô hoạt động thương mại tại các cửa

khẩu nhỏ bé , tốc độ tăng trưởng xuất nhập khẩu

hàng hóa và dịch vụ không ổn định .

-
qua

biênCơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu

giới còn nghèo nàn, chủ yếu là nguyên liệu thô,

chưa hình thành các mặt hàng chủ lực . Nhiều

mặt hàng tiêu dùng có kim ngạch nhập khẩu lớn

như máy móc, đồ điện gia dụng , hàng mỹ phẩm

Việt Nam không khuyến khích nhập khẩu,

nhưng lại được buôn bán tràn lan qua đường tiểu

ngach.

- Kết cấu hạ tầng cho hoạt động buôn bán tại

các chợ cửa khẩu còn lạc hậu , nghèo nàn , đặc

biệt là giao thông và phương tiện liên lạc không

thuận tiện , kho bãi thiếu đã hạn chế quá trình

trao đổi hàng hóa.

- Cùng với sự hoạt động thương mại qua các

cửa khẩu thì nạn buôn lậu, gian lận thương mại

đang diễn ra hết sức nghiêm trọng trong toàn

tuyến biên giới Tây Nam .

Bước vào thời kỳ phát triển mới, tiềm lực

kinh tế của Việt Nam đã khác hẳn so với giai

đoạn trước đây. Việt Nam đang tích cực chuẩn bị

các điều kiện để gia nhập Tổ chức Thương mại

thế giới (WTO) và phấn đấu đạt được các mục

tiêu đề ra cho giai đoạn 2001 - 2010.

Trên cơ sở các mục tiêu quan trọng được đề

ra, định hướng phát triển các khu vực sẽ có ảnh

hưởng trực tiếp đến hoạt động thương mại tại các

cửa khẩu biên giới này, Nhà nước đã có

chủ trương nâng cấp một số cửa khẩu quan

trọng . Theo Quyết định 105/ 1999 -QĐ -TTg của

Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch khu kinh tế

cửa khẩuMộc Bài (Tây Ninh ) khu vực cửa khẩu

này đã trở thành nơi giao lưu kinh tế - xã hội

giữa Việt Nam với Cam -pu -chia và các quốc gia

ASEAN khác. Nơi đây trở thành trung tâm
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thương mại, dịch vụ du lịch và là đầu mối giao

thông trong nước và quốc tế . Cửa khẩu Mộc Bài

là cửa khẩu quan trọng giao thương bằng đường

bộ giữa Việt Nam với Cam -pu -chia , đồng thời sẽ

trở thành cửa ngõ của các nước thuộc tiểu vùng

sông Mê Công theo tuyến đường xuyên Á. Khi

con đường này hoàn thành sẽ nối liền hành lang

Đông - Tây, dựa vào thế mạnh về sản xuất hàng

hóa công nghiệp, hàng tiêu dùng của khu vực

Đông NamBộ, nhiềuloại hàng hóa sản phẩm

của Việt Nam như nông sản, thủy sản , công

nghiệp chế biến, cơ khí phục vụ cho sản xuất

nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp … có thể thâm

nhập thị trường Cam -pu-chia và một số quốc gia

châu Á khác .

Ngoài cửa khẩu Mộc Bài, Hà Tiên, Kiên

Giang cũng có vị trí rất thuận lợi cho cả giao

thông đường bộ và đường thủy. Quyết định

158/1998 QĐ -TTg về phát triển khu vực cửa

khẩu Hà Tiên đã mở ra những cơ hội mới cho

việc phát triển tại khu vực này. Tuyến vận tải

đường sông từ thành phố Hồ Chí Minh - Kiên

Lương có khả năng vận chuyển khối lượng hàng

hóa rất lớn từ các tỉnh thuộc đồng bằng sông Cửu

Long đến Cam-pu-chia . Quỹ đất của khu vực

này tương đối rộng, có điều kiện thuận lợi để

phát triển các khu chế xuất , kho bãi , trung tâm

dịch vụ để xuất khẩu hàng hóa và sản phẩm dịch

vụ của Việt Nam sang nước bạn .

Các thị trường xuất nhập khẩu chủ yếu của

Cam -pu- chia là các nước Nhật, Pháp, Đức , Mỹ,

Trung Quốc, các nước ASEAN, và đặc khu

Hồng Công. Trong thời gian qua, Cam-pu-chia

rất coi trọng việc mở rộng quan hệ kinh tế đối

ngoại với các nước khác và đang nỗ lực đẩy

mạnh xuất khẩu để giảm mức thâm hụt thương

mại, hiện là 220 - 250 triệu USD, chiếm 5,9%

GDP. Cam -pu-chia là thành viên của ASEAN và

WTO nên được hưởng các quy chế tối huệ quốc

với các trung tâm kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản

và EU . Những yếu tố quan trọng này sẽ thúc đẩy

hoạt động xuất nhập khẩu của Cam -pu -chia phát

triển mạnh . Như trên đã trình bày, mặc dầu kim

ngạch xuất khẩu của Việt Nam tại thị trường

Cam-pu-chia không lớn , nhưng hàng hóa của

Việt Nam lại có nhiều lợi thế cạnh tranh hơn so

với mặt hàng cùng loại từ nước khác . Do đó , đây

vẫn là một thị trường quan trọng của Việt Nam .

Dự báo kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của

Việt Nam tại thị trường Cam -pu -chia tiếp tục

tăng . Hoạt động xuất khẩu của Việt Nam sang

Cam-pu-chia phụ thuộc nhiều vào khả năng xuất

khẩu qua biên giới trên đất liền . Nói cáchkhác,

kim ngạch xuất khẩu qua biên giới Việt Nam

vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch

xuất khẩu của ViệtNam sangCam -pu -chia .

quan

Việt Nam và Cam-pu-chia đều là thành viên

của ASEAN nên khi Hiệp định ưu đãi thuế

có hiệu lực chung (CEPT ) được thực thi sẽ làm

gia tăng áp lực nhập khẩu hàng hóa của Cam -pu-

chia và các nước khác vào Việt Nam. Mặt khác ,

do tuyến biên giới Việt Nam - Cam -pu -chia khá

dài, địa hình phức tạp nên rất khó kiểm soát hoạt

động nhập khẩu trên toàn tuyến . Đây là yếu tố

bất lợi, dẫn đến tình trạng buôn lậu tiếp tục kéo

dài. Dự báo năm 2010, kim ngạch nhập khẩu từ

Cam -pu -chia vào Việt Nam là 179,8 triệu USD,

tốc độ tăng trưởng bình quân trong thời kỳ

2006 - 2010 là 16 %/năm . Nhiều nhà nghiên cứu

cho rằng, nếu như tiến trình AFTA được thực

hiện vào đầu năm 2006 (sớm hơn so với dự kiến

của Việt Nam ) thì các luồng hàng hóa giữa

Việt Nam và các nước ASEAN tăng, kinh tế

chính trị Cam -pu -chia bước vào thế ổn định .

Các mặt hàng mà Việt Nam nhập khẩu từ

Cam-pu-chia vẫn chủ yếu là gỗ các loại, mủ cao

su, thuốc lá , nông - lâm sản, máy móc thiết bị .

Đến năm 2010, theo dự báo của Tổng cục

Thống kê, dân số các tỉnh thuộc biên giới

Việt Nam - Cam-pu-chia sẽ hơn 7,5 triệu người.

Thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh biên

giới năm 2010 tăng hơn 3 lần so với năm 2005,

lương thực và thực phẩm chủ yếu do người dân

tự túc . Do đó sức mua của dân cư khu vực biên

giới có thể lên tới 70% thu nhập. Điều này sẽ tạo

khả năng thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của các

tỉnh phía Tây Nam dọc biên giới Việt Nam

Cam-pu-chia. Khi các hiệp định hợp tác giữa

hai nước vừa được ký kết ngày 10–10–2005 có

hiệu lực thì buôn bán hai chiều giữa Việt Nam

với Cam - pu -chia đến năm 2010 sẽ vượt quá

1 ti USD.

·
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HỘI NGHỊ CỘ TRƯỞNG ỞHỒNG CÔNG

VẪN LÀ MỘT CUỘC CHIẾN KHÓ CÓ LỐI THOÁT

H

ỘI nghị Bộ trưởng các nước

thuộc Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO) ở Hồng Công từ ngày 13 đến

18-12-2005 đã không đạt được những kết quả

như mong đợi. Có thể nói bản Tuyên bố chung

của Hội nghị được 149 quốc gia và lãnh thổ

thành viên tán thành chỉ là kết quả của việc tìm

kiếm "một mẫu số chung nhỏ nhất" cho những

quyền lợi trái ngược và những mâu thuẫn khó có

thể điều hòa giữa nước giàu và nước nghèo .

Tương quan lực lượng và những lợi ích

đối lập

Tổ chức Thương mại thế giới có 148 thành

viên . A -rập Xê-út là quốc gia thành viên thứ

149 và Tông -ga là thành viên thứ 150 được kết

nạp trong hội nghị này với những nhượng bộ

cực kỳ phi lý. Vương quốc nhỏ bé với 100.000

dân này phải chấp nhận một mức thuế trần 20 %

cho cả công nghiệp và nông nghiệp trong lúc

thuế thịt bò của Hoa Kỳ là 350 %, thuế nhập

khẩu đường của EU là 300 %, thuế nhập gạo

của Nhật Bản là 700 %.

Thành viên WTO chia làm nhiều nhóm

nước có lợi ích gần gũi:

G20 : Gồm các nước Ác-hen -ti- na, Bô-li-

vi-a, Bra -xin , Chi -lê, Trung Quốc, Cu-ba, Ai

Cập , Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Mê-hi- cô, Ni-giê-

ri -a , Pa -ki-xtan , Pa-ra- goay , Phi- líp - pin , Nam

Phi, Tan-da-ni- a , Thái Lan , Vê-nê-xu-ê-la và

Dim -ba-bu -ê . Dưới sự dẫn dắt của Bra-xin và

Ấn Độ, G20 là một trong những nhóm thương

NGUYỄN VĂN THANH

lượng WTO quan trọng nhất từ Hội nghị Bộ

trưởng ở Can -cun năm 2003. Nhómnày vừa đề

nghị một công thức thỏa nhượng về giảm thuế

(mang tính chất trung gian giữa những đề nghị

của vòng Thụy Sĩ và vòng U -ru -goay ), được

thừa nhận rộng rãi như một cơ sởđể tiếp tục

đàm phán . G20 lập luận cần hạn chế việc sử

dụng phạm trù các "sản phẩm nhạy cảm " (một

cơ chế chủ yếu làm lợi cho các nướcphát triển ),

thay vào đó là cần chú trọng hơn đến các "sản

phẩm đặc biệt" (SPs) và "cơ chế bảo đảm an

toàn đặc biệt " (SSM) được nhóm G33 hậu

thuẫn mạnh mẽ. Về cạnh tranh xuất khẩu , G20

đề nghị một thời hạn 5 năm loại bỏ tất cả trợ

cấp xuất khẩu , tức là đến năm2010.

G33: Bao gồm các quốc gia được mệnh

danh là có "Thiên hướng bảo vệ các sản

phẩm đặc biệt "do In -đô-nê -xi- a và Phi -líp -pin

dẫn dắt bao gồm 42 nước , trong đó 10 nước

nằm trong G20 như Trung Quốc , Ấn Độ,

Cu-ba, In -đô -nê-xi-a ...Về giảm thuế quan ,

nhóm phản đối cào bằng mà phải tùy cơ cấu

thuế của mỗi nước đang phát triển .

G90 : Gồm các nước trong Liên minh châu

Phi, ACP (châu Phi, Ca -ri-bê và Thái Bình

Dương ) và các nước kém phát triển khác . G90

vấn đề thương lượng, nhưng nhất trí với nhau

không có lập trường thống nhất về tất cả các

về duy trì chế độ ưu đãi hiện có .

* Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam
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G110: Mới hình thành trong hội nghị ở

Hồng Công, bao gồm hầu nhưtoàn thể các

nước đang phát triển và kém phát triển trong

thành phần các nhóm trên , chiếm 80% dân số

thế giới.

Hoa Kỳ : Là quốc gia sử dụng mạnh mẽ tín

dụng xuất khẩu và viện trợ lương thực để giải

quyết số sản phẩm nông nghiệp dư thừa, chống

lại SSM vì cho là trùng lặp với SP.

EU: Ủng hộ cho phép linh hoạt với các sản

phẩm nhạy cảm nhưng có mức độ đối với cả

SSM và SP. EU muốn giữ nguyên trạng đối với

hỗ trợ nội địa, đòi kéo dài thời hạn bỏtrợ cấp

xuất khẩu . Đồng thời, đưa ra nhiều điều kiện

tiên quyết đối với việc loại bỏ đó, như phải tự

do hóa các lĩnh vực tiếp cận thị trường phi nông

nghiệp (NAMA) và dịch vụ (GATS).

Nhật Bản: Quan tâm chính là bảo vệ thị

trường gạo (thuế suất tới 700 %), cá , sản phẩm

da giày .

Nhóm Cairns: Bao gồm 18 quốc gia cả

phát triển và đang phát triển có truyền thống

xuất khẩu nông sản như Ác-hen-ti-na , Ô -xtrây-

li -a , Bô-li -vi-a, Bra-xin , Ca-na-đa , Chi-lê ,

Cô-lôm -bi-a, Thái Lan...Có nhu cầu lớnvềtiếp

cận thịtrường , nên muốn "hài hòa " thuế nhập

khẩu ở tất cả các nước.

G10: bao gồm Bun-ga-ri , Đài Loan,

Trung Quốc, Hàn Quốc, Ai- xơ -len , I- xra -en ,

Nhật Bản, Lít-ten-xtanh , Na Uy và Thụy Sĩ .

G10 chống công thức của G20, đặc biệt là định

mức thuế trần . Yêu cầu tự do quyết định đối với

các sản phẩm xếp loại nhạy cảm. G10 cũng giữ

lập trường thủ cựu đối với vấn đề hỗ trợ nội địa .

Số lượng đại biểu đông nhất là EU với 832

người (tại hội nghị Can-cun có 651 đại biểu );

Hoa Kỳ có 356 so với 212 đại biểu ở Can-cun .

Nhật Bản đứng thứ ba với 229. Các nước G7

cộng lại có 939 đại biểu ( ở Can -cun có 805 ) .

Về phía các nước đang phát triển , 46 quốc

gia có dưới 10 đại biểu (bao gồm những nước

như Bô-li -vi-a, 7 ; Ru-an-đa, 7 ; Hôn-đu-rát,

6; Ni-ca-ra-goa, 6 ; Sát, 8 ; Cô-lôm-bi-a, 9 ;

Ni-giê, 8 ; Bu -run- đi, 3 ; Găm -bi-a , 2 ; Mô-ri-ta-

ni , 4 ; Cộng hòa Trung Phi không có) . Các nước

kém phát triển (LDC) có 471 đại biểu (ở Can-

cun có 30 nước LDC và 377 đại biểu ) .

Cuộc chiến khó có lối thoát

Hội nghị đã bế mạc sau sáu ngày làm việc

căng thẳng . Các phiên họp thường kéo dài lê

thê (thậm chí như ở Đô-ha vào phiên cuối các

đại biểu họp liền 36 tiếng đồng hồ, đoàn có

đông người còn thay phiên được , đoàn ít người

bị kiệt sức dễ buông xuôi) . Hội nghị ở Hồng

Công cũng phải họp suốt đêm thứ bảy và ngày

chủ nhật. Ngay sau khi Tuyên bố chung được

công bố đã có những đánh giá khác nhau . Các

tổ chức phi chính phủ lênán: thỏa thuận tại

cuộc họp của WTO ở HồngCông đã không đáp

ứng cáccam kết về phát triển . Thỏa thuậnphản

ánh quyền lợi của các nước giàu hơn là của các

nước nghèo và không đưa ra được những cải

cách mà các nước nghèo cần . Phin Blum-mơ

(Phil Bloomer ), người đứng đầu chiến dịch "Vì

rằng, EU và Hoa Kỳ đã phản bội những lời hứa

thương mại công bằng " của Oxfam quốc tế cho

cải tổ lại các luật lệ thương mại để thúc đẩy

phát triển . Một số tiến bộ nhỏ về nông nghiệp

về dịch vụ và côngnghiệp . Các nước đang phát

không bù lại được những đề nghị cực kỳ tai hại

triển đã bị đặt vàomột tình thế lưỡng nan . Hoặc

là phải chấp nhận một văn bản với những

khiếm khuyết nghiêm trọng , hoặc là phải chịu

tiếng gây ra thất bại cho hội nghị . Do Hoa Kỳ

và EU thi hành sách lược khuyến dụ và chia để

trị , nhiều nước trong số đó đã phải chấp nhận

văn bản này một cách miễn cưỡng .

Thỏa thuận đạt được với sự nhất trí của tất

cả 149 thành viên các quốc gia và lãnh thổ hứa

hẹn mang lại cho các nướcnghèo nhất (32 quốc

gia có thu nhập theo đầu người hằng năm dưới

750 USD) một số ưu đãi đặc biệt : các nước này

được miễn thuế và hạn ngạch cho 97% sản

phẩm xuất sang các nước giàu vào năm 2008

(tỷ trọng thì lớn nhưng số 3 % còn lại mới thực

sự quan trọng) ; cam kết hủy bỏ trợ cấp xuất

khẩu vào năm 2013 , chậm mất ba năm so với
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đề nghị của các nước đang phát triển , phần trợ

cấp xuất khẩu này của EU có nghĩa là EU

sẽ phải thôi trợ cấp cho nông dân từ 2,5 đến 3 tỉ

ơ-rô (3 đến 3,5 tỉ USD), nhưng cũng chỉ chiếm

có 3,5% tổng số hỗ trợ cho nông nghiệp; và

một cam kếtbảo đảm cho các nước đang phát

triển có quyền bảo vệ các sản phẩm có tầm

quan trọng sống còn đối với nông dân nghèo .

Theo tờ Tạp chí phố Uôn (Wall Street

Journal) phát hành cho châu Âu, thỏa thuận

chấm dứt trợ cấp nông nghiệp không nói rõ

Hoa Kỳ phải thế nào, bởinước này cung cấp

viện trợ xuất khẩu chủ yếu dưới hình thức viện

trợ lương thực (chương trình PL 480) và tín

dụng xuất khẩu để tài trợ cho thương mại. Bản

tuyên bố chung nói các chương trình viện trợ

lương thực cần được duy trì cho những trường

hợp khẩn cấp, nhưng không đề xuất cắt trợ cấp

nội địa là cái gây raphá giá và cũng không có

đề nghị thắt chặt những trợ cấp cho phép. Cũng

không có bảo đảm các nước đang phát triển

được tiếp cận rộng rãi hơn thị trường các nước

phương bắc . " Gói phát triển " dành cho các

nước đang phát triển được làm rùm beng trước

hội nghị bị teo lại chỉ còn bao gồm những viện

trợ cho thương mại rất hạn chế với rất ít tiền

được dành thêm , hạn ngạch miễn thuế cũng bị

giảm bớt, và vẫn cho phép các nước giàu loại ra

ngoài các sản phẩm có ý nghĩa sống còn đối với

hàng triệu người nghèo. Các nước giàu vẫn có

thể bảo vệ những sản phẩm then chốt như hàng

dệt, hoặc gạo ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

Chuối, đường và hàng dệt may là những sản

phẩm nhạy cảm . Các nước Mỹ La- tinh yêu cầu

EU xem xét lại thuế đánh trên chuối mà các

nước EU dành ưu tiên cho các cựu thuộc địa .

Đối với bông : Hoa Kỳ đề xuất loại bỏ mọi hình

thức trợ cấp xuất khẩu vào 2006, nhưng điều

này đã được WTO quyết nghị từ tháng 9-2005

sau khiếu kiện của Bra- xin , và những khoản trợ

cấp đó cũng chỉ chiếm 10% tổng chi tiêu của

Hoa Kỳ cho ngành trồng bông của họ. Hoa Kỳ

hứa hẹn sẽ viện trợ cho năm nước bị ảnh hưởng

nhất là Bê-nanh , Sát, Buốc -ki-na Pha-xô, Ma-li

và Xê-nê-gan, nhưng gác lại việc trợ cấp nội

địa khiến giá bông thế giới giảm xuống. Mu-sa

Xây (Moussa Saye), điều phối viên của tổ chức

Viện trợ hành động (Action Aid) ở Xê-nê-gan

cho rằng viện trợ đó chỉ là sự đánh lạc hướng :

"Hoa Kỳ nói với chúng tôi rằng trợ cấp của họ

không thành vấn đề , cái chúng tôi cần là viện

trợ để nâng cao năng suất . Nhưng luận cứ này

là một sự thóa mạ. Viện trợ (của Hoa Kỳ) chỉ là

một sự hối lộ . Chúng tôi không tin rằng đó là

một sự đền bù cho thương mại không công

bằng" .

Cen-xơ A -mo-rin (Celso Amorin ), ngoại

trưởng Bra-xin thì cho rằng, thỏa nhượng đạt

được là "một bước tiến đángkể " trong một lĩnh

vực được quan tâm nhất của nông dân các nước

đang phát triển . Ka-mạ Nát (Kamal Nath ), Bộ

trưởng Thương mại Ấn Độ cho rằng những

thắng lợi đạt được cho các nước đang phát triển

chứng tỏ sự thống nhất trong suốt hội nghị ở

Hồng Công. Tờ Bưu điện Nam Trung Hoabuổi

sáng (South China Morning Post ) số ra ngày

19-12-2005 cho rằng, hành động của hai nước

đang phát triển tương đối giàu chứa đựng

những điều khuất tất bất lợi cho các đối tác

nghèo hơn . Không phải các nước đều chia

sê quan điểm về thành quả hội nghị ở Hồng

Công với bộ đôi Nát - A -mo-rin , bị các nước

coi là đã đứng về phía Hoa Kỳ và EU. Bộ

trưởng Thương mại Ác-hen-ti-na, Gioóc Tai-a-

na (Jorge Taiana ) nói : " Chúng tôi muốn có

nhiều tiến bộ hơn trong thương thảo về nông

nghiệp , đặc biệt là tiếp cận thị trường" . I- na-cô

Oắc -cơ (Ignacio Walker), Bộ trưởng Ngoại

giao Chi-lê phàn nàn, Hoa Kỳ và EU không có

những hành động cần thiết về trợ cấp nông

nghiệp và tiếp cận thị trường .

Bà Mê-na Ra-man (Meena Raman) , Chủ

tịch quốc tế của tổ chức phi chính phủ Những

người bạn của trái đất (Friends of the Earth )

cho rằng , cái gọi là những mối lợi cho các nước

đang phát triển chẳng qua chỉ là những mẩu

vụn, chẳng bừ được cho cái giá mà hàng triệu

nông dân, ngư dân và người bản địa phải trả
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sau này . Ông L.A-lanh Uyn-tơ (L. Allan

Winters ), giám đốc cơ quan nghiên cứu Ngân

hàng thế giới (WB) cũng đánh giá là " kết quả

thấp hơn mong đợi" .

Không có gì lạ khi một số nhà kinh tế học tư

sản có những lời lẽ rất khiếm nhã đối với các tổ

chức phi chính phủ. Nào là "các nước đang phát

triển đã ăn phải bã những luận cứ dốt nát về

kinh tế do các tổ chức phi chính phủ đưa ra" .

Nào là "một số các ông bạn "dỏm " đó thậm chí

đã xuất hiện như những nhà thương lượng ,

quyết ra tay bảo vệ các dịch vụ nội địa với giá

cao, những công nghiệp chế tạo không có khả

năng cạnh tranh quốc tế và các độc quyền làm

nghèo dân chúng của họ ( ! ) . Họ có cơ làm cho

WTO bất lực như Cơ quan Thương mại và Phát

triển của Liên hợp quốc - UNCTAD ".

Châu Phi phản ứng mạnh mẽ đối với thỏa

thuận , cho rằng nước nghèo lại phải thúc thủ

trước sự ngoan cố của cácnước giàu . Liên đoàn

lao động COSATU hùng mạnh của Nam Phi đã

chua chát: " Tình hình vẫn như cũ, khiến người

ta có thể cho rằng thà là một con bòở Nhật Bản

để được trợ cấp 7 USD một ngày còn hơn thân

phận một con người ở châu Phi" . Ngược lại ,

nông dân EU thì phê phán các nhà đàm phán

châu Âu nhượng bộ về trợ cấp nông nghiệp

nhưng lại không giành được gì về dịch vụ và

thuế hàng công nghiệp.

Trong suốt thời gian Hội nghị , bên ngoài

hội trường là những cuộc biểu tình chống đối

rầm rộ, có lúc lên tới 5.000 người , sôi động

nhất là gần 2.000 nông dân Hàn Quốc. Đã có

135.000 chữ ký từ hơn 100 quốc gia và hơn 740

tổ chức đại diện cho 60 triệu người do Viện

nghiên cứu xuyên quốc gia (TNI) thu thập với

mục đích hỗ trợ phong trào "Công dân phản đối

WTO" về thực phẩm biến đổi gen từ các nước

Hoa Kỳ, Ác-hen-ti-na và Ca-na-đa . Ba ngàn

cảnh sát được huy động để ngăn không cho

những người biểu tình đến gần hội trường. Hơn

900 người bị bắt, 41 người bị thương , một bị

thương nặng do bị cảnh sát đánh đập. Một

nhóm nhỏ người dân Hồng Công đã tuyệt thực

để ủng hộ nông dân HànQuốc, yêu cầu đưa

nông nghiệp và ngư nghiệp ra khỏi nghị trình

WTO.

Kể từ thỏa thuận Giơ -ne- vơ tháng 7-2004

cho đến Hội nghị ở Hồng Công tháng 12-2005 ,

sau 16 tháng thương lượng căng thẳng, các

cuộc đàmphán thương mại hầu như không có

sự tiến triển. Tại Hội nghị này không có sự sụp

đổ như ở Can -cun , không có những cuộc tuần

hành hàng năm bảy chục ngàn người và xảy ra

xung đột như ở Xi-a -tơn , nhưng cũng không có

sự hoan hỉ . Đại diện các nước đang phát triển

đều sợ mang tiếng "phá bĩnh" , và các nước phát

triển coi đó là một thứ vũ khí lợi hại để gây sức

ép . Những chủ đề quan trọng như tiếp cận thị

trường phi nông nghiệp (NAMA), dịch vụ,

nông nghiệp đều được gác lại cho đầu năm

tới . Nhưng làm sao có thể thỏa thuận được về

thể thức cho những nội dung đó vào ngày

30-4-2006 trong một thời gian quá ngắn và

người ta cũng chưa hiểu các cuộc thương lượng

sẽ diễn ra dưới hình thức nào, một hội nghị bộ

trưởng toàn thể khác, hay một hội nghị Đại hội

đồng cộng với các bộ trưởng như hội nghị đã

đưa đến Hiệp định khung tháng 7-2004 .

Le lói tia hy vọng mới với sự ra đời của

G110 tập hợp hầu như tất cả các nước đang

phát triển và kém phát triển trong WTO vì lợi

ích chung của các nước nghèo, không để bị các

nước giàu khuyến dụ, mua chuộc, chia rẽ , như

EU muốn tách 15 nước đang phát triển khá giả

trong G20 như Bra- xin , Ấn Độ, In -đô -nê-xi-a ,

Ác -hen -ti-na ... để áp lực các nước này nhượng

bộ về tiếp cận thị trường phi nông nghiệp , dịch

vụ và một phần về nông nghiệp. "Phòng Xanh"

với khoảng ba mươi đại diện vẫn được Hoa Kỳ,

EU và Nhật Bản tiếp tục dùng - tuy có "dân

chủ" hơn với việc các nhóm , các khu vực cử đại

diện thảo luận nhất trí trước khi đưa ra hội nghị

toàn thể .

Thực tiễn đàm phán gia nhập WTO của

nước ta cũng như kinh nghiệm của các nước

cùng chung hoàn cảnh cho thấy đại thương
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trường này vẫn còn là nơi phục vụ cho các nước

giàu . Nhưng các nước giàu hiểu rõ các nước

đang phát triển cũng ngày càng mạnh hơn , cần

lội cuốn những nước đang phát triển lớn như

Ấn Độ, Bra-xin . Họ đã mời hai nước này để

cùng với Hoa Kỳ, EU và Ô -xtrây -li-a hình

thành "Năm bên quan tâm " cùng nhau giải

quyết những bế tắc về nông nghiệpvà đã cho ra

đời Hiệp định khung tháng 7-2004 . Ở Hồng

Công, có thể nói "tứ đầu chế mới" (Hoa Kỳ,

EU , Ấn Độ, Bra- xin ) đã đóng vai trò quyết

định trong tiến trình hội nghị .

Vì thế Pa-xcan La-my (Pascal Lamy), tân

giám đốc của WTO đã nói : "Cán cân sức mạnh

đã nghiêng về phía các nước đang phát triển" ,

hàm ý các nước đang phát triển có tiềm lực như

Ấn Độ, Bra - xin đã cùng với các nước giàu

như Hoa Kỳ và EU thao túng WTO . Năm nước

In -đô -nê- xi-a , Phi-líp-pin , Nam Phi, Vê-nê-xu-

ê-la và Cu-ba đã kiên quyết chống lại Phụ lục

C về đàm phán dịch vụ , nhưng cuối cùng chỉ có

QUYỀN LỰC ...

(Tiếp theo trang 105)

thắng cảnh . Đoàn được các cán

bộ địa phương tháp tùng như đối

với thượng khách . Và , tất nhiên khi

rời khỏi địa phương để tiếp tục

cuộc hành trình , họ không bao giờ

quên đưa cho phu nhân thủ trưởng

và lái xe những chiếc phong bì mà

họ gọi là "chút quà nhỏ của quê

hương" .

Cứ thế, cứ thế , hết chặng này

đến chặng khác trong suốtcuộc

hành trình , mọi việc diễn ra tương

tự. Có nghĩa là đi tới đâu phu nhân

thủ trưởng cũng được đón tiếp hết

sức lịch sự, chu đáo. Quả thật là

oai !!

2. Lại nữa, lái xe của cơ quan

X có cái tên rất ấn tượng :

T.A.Hùng . Vào hai ngày nghỉ cuối

tuần , anh ta mượn xe ô tô của

người bạn là giám đốc một công ty

Cu-ba và Vê-nê-xu -ê -la "bảo lưu " trong phiên

cuối cùng ngày 18-12.

Trên sân chơi WTO , các nước đang phát

triển , lớn cũng như nhỏ , phải đoàn kết và thống

nhất mới chống lại được sức ép của các nước

giàu và mang lại ý nghĩa thiết thực cho Vòng

phát triển Đô-ha. Một cơ hội mang lại thương

mại công bằng cho người nghèo trên thế giới đã

bị tuột mất. Các nước giàu đặt lợi ích thương

mại của họ lên trên lợi ích của các nước đang

phát triển . Phần lớn những quyết định quan

trọng nhất đã bị gác lại cho một cuộc họp khác

vào đầu năm 2006. Các nhà đàm phán tiếp tục

thỏa thuận với nhau vào năm tới về công thức

cắt giảm thuế và trợ cấp nông nghiệp - những

chi tiết cơ bản của một hiệp định thương mại

sau này - nhưng với cung cách như đã thể hiện

ở hội nghị Hồng Công, khó có thể nói rằng các

nước giàu sẽ có thể làm được gì tốt hơn vào đầu

năm tới . Các nước đang phát triển vẫn phải tiếp

tục đoàn kết và đấu tranh . D

trách nhiệm hữu hạn để đưa bạn

gái đi chơi. Xe vào tới thành phố L

thuộc tỉnh Y thì anh ta vi phạm luật

giao thông . Đồng chí cảnh sát

huýt còi bắt xe dừng lại để kiểm tra

giấy tờ. Khốn thay! anh ta quên

không mang theobằng lái xe và

giấy tờ tùy thân . Thế là cả người

và xe được đưa về cơ quan công

an xử lý . Khi đó, cậu lái xe nhớ ra

mình có ông anh rể là thư ký của

Bí thư tỉnh ủy tỉnh này , bèn gọi

điện cầu cứu . Mở máy di động

thấy màn hình hiển thị tên của cậu

em vợ, đồng chí thư ký Bí thư tỉnh

ủy bèn hỏi :

- Em đang ở đâu ?

- Em đang ở thành phố ; có một

việc nhờ anh can thiệp ngay cho .

Em vô ý đi vào đường ngược

chiều , nhưng quên không mang

theo bằng lái xe nên cả người và

xe đang bị công an giữ lại .

Chưa nghe hết sự phân trần

của em vợ, đồng chí thư ký của Bí

thư tỉnh ủy đã bảo cậu ta chờ ít

phút rồi cúp máy. Chẳng biết đồng

chí thư ký kia gọi điện cho ai và nói

như thế nào mà chỉ ít phút sau có

một cảnh sát đến vỗ vai cậu lái xe

và bảo : "Em có thể đi được rồi

nhưng phải chú ý đi cho cẩn thận

đấy , đừng để anh (tức thư ký của

Bí thư tỉnh ủy) phải can thiệp lần

thứ hai " . Thế đấy! chỉ cần một cú

điện thoại của thư ký Bí thư tỉnh ủy

mà mọi việc đều được giải quyết

nhanh , gọn , êm thấm, cho dù việc

đó đối với người khác thì chắc

chắn 100% là vi phạm luật" .

Viết ra những chuyện trên tôi

tự hỏi không biết các đồng chí lãnh

đạo cỡ VIP có biết chuyện quyền

lực của mình bị ăn theo không?

Nếu biết thì thái độ của các đồng

chí ấy như thế nào? lờ đi hay kiên

quyết ngăn cấm? Tự hỏi rồi tôi lại

tự trả lời : Chắc chủ yếu là lờ đi.

Nếu kiên quyết ngăn cấm thi

những chuyện như thế đã không

trở thành hiện tượng không hiếm

trong xã hội ta hiện nay.D
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N

VIỆT HẢI ĐANG LƯỚT HÌNH

TRỞ THÀNH CON HỔ

Hờ thắng lợi của đường lối , chính

sách đổi mới, từ năm 2000 , Việt

Nam đã trở thành một nền kinh tế có

tốc độ tăng trưởng đứng thứ hai thế giới, sau

Trung Quốc, hằng năm là 7,5% . Nhiều chuyên

gia nước ngoài nhận định: Việt Nam đang

vươn mình trở thành con hổ.

Nền kinh tế đi đúng hướng

Trước đây không lâu , các nhà kinh tế tỏ ra

ngạc nhiên khi người dân Việt Nam nhanh

chóng thay đổi đi bằng xe đạp sang xe máy.

Nhưng hiện nay, các nhà quan sát chứng kiến

có nhiều người dân đi mua ô tô . Ở Hà Nội và

thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều xe ô tô mới

mang biển đăng ký của tư nhân chạy trên

đường phố.

Trong khi các nước ở Đông - Nam Á tốc độở

tăng trưởng kinh tế chậm lại thì nền kinh tế

của Việt Nam đang tiếp tục tăng . Trong năm

2005 kinh tế của Việt Nam tăng trưởng 8,4%

và tỷ lệ nghèo đói giảm nhanh. Người phụ

trách kinh tế của Ngân hàng thế giới (WB) tại

Việt Nam nhận xét, nếu xu hướng này tiếp tục ,

tình trạng đói nghèo chỉ còn giới hạn ở những

vùng sâu, vùng xa. Bánh xe tăng trưởng của

Việt Nam dường như không gì có thể cản nổi,

dù gánh chịu các đợt bùng phát liên tiếp của

SARS và cúm gà. Theo cách giải thích của

ông G. Pin -cót thuộc Chương trình phát triển

Liên hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam , sự tăng

trưởng nhanh của nền kinh tế Việt Nam chủ

yếu nhờ vào bước chuyển hướng của hàng

triệu nông dân sang các phương thức sản xuất

hiệu quả hơn . Rất nhiều người chuyển sang

trồng cà phê, nuôi tôm, trong khi không ít

nông dân khác tới làm việc tại các nhà máy dệt

may, da giày ...

Ở Việt Nam người dân bình thường cũng

có cảm nhận rõ rệt về công cuộc đổi mới .

Thành công của công cuộc đổi mới là do Việt

Nam đã phát triển theo hướng kinh tế thị

trường và tạo ra điều kiện khung cơ bản để

cho nền kinh tế hoạt động tốt. Việt Nam đã

chọn cho mình con đường "chậm mà chắc" .

Bởi vì , khi hoạt động theo nền kinh tế thị

trường , nếu không có khung pháp lý tốt sẽ dẫn

đến tình trạng phân biệt giàu - nghèo cũng như

tệ nạn tham nhũng .

Báo cáo phát triển con người năm 2005 của

UNDP nhận xét, Việt Nam đã đạt được tăng

trưởng kinh tế mà vẫn bảo đảm được công

bằng xã hội . Báo cáo nêu rõ , Việt Nam là một

tấm gương trong việc chuyển đổi tốc độ phát

triển kinh tế cao sang việc phát triển con người

một cách nhanh chóng . Việt Nam là một ví dụ

*
Nguồn : Tài liệu tham khảo của Thông tấn xã

Việt Nam
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cho thấy một quốc gia có thu nhập rất thấp

nhưng vẫn đạt được tiến bộ trong việc thực

hiện Mục tiêu thiên niên kỷ (MDG) . Tỷ lệ

người có thu nhập thấp tại Việt Nam đã giảm

một nửa, từ 60% năm 1990 xuống còn 32%

vào năm 2000. Tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong đã

giảm từ 5,8% trẻ xuống còn 4,2% cùng kỳ.

Báo cáo cho rằng, tăng trưởng kinh tế nhanh

và rộng khắp đã góp phần giúp Việt Nam

thành công . Vì vậy, Việt Nam đã thực hiện đầu

tư vào phát triển con người trong suốt thập

niên 90 của thế kỷ trước. Các biện pháp cải

cách bằng tái phân phối trong nông nghiệp đã

mang tới những kết quả trong giảm nghèo và

đem lại những thành tựu phát triển lớn . Tại cuộc

họp báo (ngày 1-12-2005 ) trước thềm Hội nghị

nhóm tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam , ông

C. Rô-lân, Giám đốc WB tại Việt Nam nhận

xét, nền kinh tế Việt Nam đang đi đúng hướng .

Một nền kinh tế đa thành phần đang giúp Việt

Nam ngày càng thịnh vượng . Các chuyên gia

của WB cũng đánh giá cao việc Quốc hội Việt

Nam vừa qua đã thông qua hai dự luật liên

quan đến đầu tư , giúp các doanh nghiệp trong

và ngoài nước có một sân chơi bình đẳng .

Trong tình hình hiện nay, hội nhập quốc tế và

cải cách trong nước chính là cách để Việt Nam

trở thành một nước có thu nhập trung bình .

Một điển hình về thực hiện Mục tiêu

thiên niên kỷ

Ngay từ những ngày đầu thành lập nước,

Đảng và Nhà nước Việt Nam đã chủ trương

xóa đói giảm nghèo và chính sách này là mục

tiêu xuyên suốt trong phát triển kinh tế , xã hội .

Chính vì vậy, việc thực hiện Mục tiêu thiên

niên kỷ (MDG) rất có ý nghĩa , bởi MDG của

quốc tế rất phù hợp với các mục tiêu phát triển

của Việt Nam .

Kể từ khi Chủ tịch nước Trần Đức Lương

cùng đại diện 188 quốc gia khác ký cam kết

thực hiện MDG vào tháng 9-2000, Việt Nam

đã có nhiều nỗ lực và sáng tạo để đạt được

bước tiến đáng kể trong việc hiện thực hóa

8 nội dung của MDG, như : xóa đói giảm

nghèo, phổ cập giáo dục tiểu học , bình đẳng

giới , chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, bảo

đảm bền vững môi trường...

Ngay sau khi ký cam kết, Chính phủ Việt

Nam đã triển khai việc "quốc giahóa" các mục

tiêu này bằng cách xây dựng hệ thống 12 mục

tiêu phát triển quốc gia và lồng ghép chúng

vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của

đất nước 5 năm và hằng năm . Điều này một

mặt thể hiện cam kết mạnh mẽ của Đảng và

Nhà nước Việt Nam không chỉ đối với nhân

dân Việt Nam mà với cả cộng đồng quốc tế về

việc thực hiện MDG. Mặt khác , nó thể hiện sự

sáng tạo độc đáo của Việt Nam nhằm làm cho

MDG phù hợp và thiết thực đối với tình hình

cụ thể của đất nước, tạo khả năng và nâng cao

hiệu quả trong việc huy động toàn dân thực

hiện các mục tiêu này .

quan

Tổng thư ký Liên hợp quốc C. A-nan nhận

xét : " Việt Nam là điển hình trong việc thực

hiện MDG để các quốc gia khác học tập" .

Nhiều chính khách và đại diện các tổ chức

quốc tế đều có những lời nhận xét khả về

quá trình thực hiện MDG của Việt Nam. Bình

luận về bản báo cáo cấp quốc gia đầu tiên về

việc thực hiện MDG do Chính phủ Việt Nam

đưa ra tham vấn mới đây, các tổ chức được

tham vấn bao gồm UNDP, UNICEF (Quỹ nhi

đồng Liên hợp quốc) , ILO (Tổ chức lao động

quốc tế) đều có chung nhận xét, ngay cách

thức xây dựng báo cáo với sự tham gia của tất

cả các bộ, ngành trên cả nước và tham vấn
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rộng rãi các đại biểu quốc tế đã thể hiện tính

năng động và thái độ "cầu thị" của Việt Nam

trong quá trình thực hiện MDG.

Theo đánh giá của cộng đồng quốc tế , xóa

đói giảm nghèo là lĩnh vực xuất sắc nhất của

Việt Nam trong 8 mục tiêu đã cam kết . Bằng

việc lồng ghép mục tiêu xóa đói giảm nghèo

vào chiến lược tăng trưởng toàn diện của các

địa phương, Việt Nam đã thay đổi phương

thức xóa đói giảm nghèo truyền thống,

động được nguồn lực tổng hợp cho công

cuộc này .

thể hiện mong muốn tăng cường tính minh

bạch, thông thoáng trong hệ thống thương mại

và tài chính để thực hiện mục tiêu hội nhập

ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế thế giới.

Về giáo dục, Việt Nam được quốc tế đánh

giá là quốc gia có nhiều thành tựu đáng kể so

với các quốc gia có mức thu nhập bình quân

đầu người tương đương . Việt Nam đã thiết lập

được hệ thống giáo dục quốc gia khá hoàn

huychỉnh với số lượng trường dân lập có xu hướng

ngày càng phát triển . Tỷ lệ học sinh tiểu

học đến trường đúng độ tuổi đã đạt 97,5%

năm 2005 .
Kết quả điều tra mức sống hộ gia đình cho

thấy , tỷ lệ hộ nghèo của Việt Nam đã giảm

mạnh , từ 58,1 % năm 1993 xuống còn 24,1 %

năm 2004 (theo chuẩn mới) . Như vậy, trong

10 năm Việt Nam đã giảm được gần 60 % số

hộ nghèo. Với kết quả này theo đánh giá của

Liên hợp quốc , Việt Nam đã về đích trước

10 năm so với mục tiêu mà MDG đề ra.

Việc bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền

kinh tế luôn ở mức trên 7% trong những năm

gần đây là vũ khí để tấn công đói nghèo và

là cơ sở để duy trì kết quả đạt được từ công

cuộc này .

Từ một nước nghèo, Việt Nam đã vươn lên

thành đối tác thương mại lớn với việc ký kết

hơn 80 hiệp định thương mại và đầu tư song

phương, có quan hệ hợp tác kinh tế với hơn

170 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Điều này góp phần khẳng định, thiết lập mối

quan hệ đối tác toàn cầu vì mục đích phát triển

là mục tiêu nhất quán trong chính sách đối

ngoại và chính sách phát triển kinh tế đối

ngoại của Việt Nam, phù hợp với cam kết

trong MDG.

Bằng những nỗ lực trong việc đổi mới

thể chế kinh tế , hệ thống pháp luật , Việt Nam

Mục tiêu bình đẳng giới, bảo vệ sức khỏe

bà mẹ trẻ em ngày càng nhận được sự quan

tâm đầu tư từ chính phủ , đạt nhiều kết quả .

Đặc biệt , vị thế của người phụ nữ Việt Nam

hiện nay đã khác xa thời điểm cách đây

10 năm. Việt Nam tiếp tục giữ ngôi đầu

châu Á về tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội với

27,3% . Trong các cơ quan nhà nước , tỷ lệ nữ

là bộ trưởng hoặc giữ chức vụ tương đương

chiếm 12,5% , tỷ lệ thứ trưởng hoặc ở cấp

tương đương chiếm trên 9%.

Đối với vấn đề môi trường, Chính phủ

Việt Nam đã phê duyệt một chương trình nghị

sự về phát triển bền vững , các nguyên tắc và

mục tiêu phát triển bền vững được lồng ghép

vào các chính sách , chương trình phát triển

quốc gia, các kế hoạch phát triển kinh tế - xã

hội của các ngành và các địa phương. Kết quả

đáng kể nhất trong lĩnh vực này là nâng cao độ

che phủ rừng , từ 27,2% năm 1990 lên 37%

năm 2004. Tỷ lệ người dân được sử dụng nước

sạch tăng từ 26,2% năm 1993 lên 70% năm

2004. Riêng ở nông thôn, tỷ lệ này tăng từ

18% năm 1993 lên 58% năm 2004 , vượt chỉ

tiêu tăng gấp đôi số người được tiếp cận
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nguồn nước sạch vào năm 2015 như cam kết cho rằng , nếu như số liệu là điều để tin tưởng

trong MDG .

Những kết quả trên không phải chỉ do

những cố gắng trong 5 năm thực hiện MDG

mà còn là kết quả của một quá trình kiên trì

theo đuổi các quyết sách đúng đắn về phát

triển kinh tế - xã hội từ hơn nửa thế kỷ qua,đặc

biệt là việc thực hiện đường lối đổi mới ,

bắt đầu từ năm 1986. Những thành tựu mà

Việt Nam đạt được trong 20 năm đổi mới theo

như lời ông G. Rai-ân , Trưởng đại diện UNDP

tại Việt Nam là không thể ngờ được ( I ) . Một

nguồn tin từ WB cho biết, WB đánh giá rất cao

những nỗ lực của Việt Nam trong xóa đói

giảm nghèo và Việt Nam đang trở thành hình

mẫu thành công cho các dự án xóa đói giảm

nghèo của WB . Thành công đó đã góp phần

đáng kể vào việc nâng cao vị thế của Việt Nam

trong những năm gần đây. Báo cáo phát triển

thế giới 2006 có tựa đề Công bằng và Phát

triển nhận xét, giảm bất bình đẳng làchìa khóa

của phát triển bền vững. Mục tiêu thiên niên

kỷ không thể thực hiện nếu không giải quyết

được vấn đề bất bình đẳng. Việt Nam đang đi

đúng hướng trong nỗ lực giảm bất bình đẳng

với những chính sách cụ thể như hỗ trợ cho

người nghèo các khoản tín dụng ưu đãi thông

qua hệ thống ngân hàng, ưu tiên giáo dục ,

chăm sóc y tế cho vùng sâu vùng xa. Chính vì

đã chọn hướng đi đúng trong xóa bỏ bất bình

đẳng nên công cuộc đổi mới, phát triển kinh

tế - xã hội của Việt Nam mới đạt được những

thành quả như hiện nay .

Bước vào một kỷ nguyên mới

Trong bản báo cáo mang tiêu đề Kinh tế

Việt Nam bước vào một kỷ nguyên mới,

Giáo sư Đ. Pây-pi-xơ, Giám đốc Chương trình

Việt Nam thuộc Trường đại học Ha -vớt (Mỹ)

thì Việt Nam đang ở trong giai đoạn có những

tin vui bất ngờ. Thống kê của Ngân hàng phát

triển châu Á (ADB) cho biết, trong khoảng

thời gian từ 2001 đến 2004, kinh tế Việt Nam

tăng trưởng với mức trên 7% . Từ năm 2000 ,

xuất khẩu tăng ở mức 70% và đầu tư trực tiếp

nước ngoài sẽ đạt 4 tỉ USD /năm . Điều này có

nghĩa là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tính

theo đầu người của Việt Nam gần như ngang

bằng với Trung Quốc . Ngoài ra cần chú ýđến

những yếu tố quan trọng khác như những chỉ

dẫn về giáo dục trong đó việc học hành được

cải thiện và những chỉ dẫn về y tế trong đó tỷ

lệ tử vong đang trên đà suy giảm. Mặc dù lạm

phát ở mức trên 8%, Chính phủ Việt Nam vẫn

bảo đảm được sự ổn định kinh tế vĩ mô với

mức thâm hụt ngân sách được kiềm chế và tỷ

suất hối đoái ổn định so với USD.

Điều gây ngạc nhiên cho Đ. Pây-pi-xơ và

nhiều nhà phân tích nước ngoài khác là, trong

tỷ lệ tăng GDP của Việt Nam , dòng vốn đầu tư

nước ngoài cao một cách đáng kinh ngạc .

Luồng vốn đầu tư nước ngoài ngày càng tăng

và mức tiêu thụ nội địa gia tăng sẽ giúp duy trì

nền kinh tế cho đến khi xuất khẩu phục hồi trở

lại vào năm 2006. Ngày 6-7-2005 , tờ Thời báo

châu Á (Asia Times) có bài phân tích về tình

hình kinh tế Việt Nam của J. Gơn -dích , Chủ

tịch công ty Condor Advisers, một công ty

chuyên phân tích những rủi ro của việc đầu tư

vào thị trường toàn cầu. Trong bài phân tích có

đoạn : "Theo các quan chức chính phủ , có tới

80% các doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước

hiện làm ăn có lãi. Điều này được hỗ trợ bởi

những số liệu cho thấy các doanh nghiệp

( 1 ) Xem : Báo Hà Nội mới điện tử ngày 9-5-2005
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Qua sách báo nước ngoài Tạp chí Cộng sản

nhà nước chiếm khoảng 70% thu nhập từ thuế

của chính phủ . Tỷ lệ thất nghiệp của Việt Nam

sẽ tiếp tục giảm xuống trong năm 2005 và

2006, do mức tăng trưởng nhanh chóng về tiêu

dùng tư nhân đang có tác dụng tiếp nhiên liệu

cho đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ. Lương và trợ .

cấp hưu trí tăng lên đã giúp làm tăng thu nhập

trên thực tế . Trong năm 2003 , Chính phủ đã

tăng mức lương tối thiểu thêm 28% và lương

hưu thêm trên 37%. Điều này đã giúp làm tăng

mức tiêu dùng cá nhân trong năm 2004. Như

một phần trong nỗ lực nhằm giảm bớt mức độ

tham nhũng, chính phủ đã tăng lương cho khu

vực công vào cuối năm 2004 và năm 2005 .

Mức lương trong khu vực công tăng đã tiếp

thêm nhiên liệu cho việc tăng lương của khu

vực tư nhân . Việc tăng lương của khu vực công

và tư và tỷ lệ người có công ăn việc làm , mức

lương tăng cao trên thực tế và lượng kiều hối

tiếp tục tăng lên sẽ giúp làm tăng mức chi cho

tiêu dùng của tư nhân trong năm 2005 và

2006 , đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung

cao hơn nữa" .

Tuy hiện nay vẫn là nước nghèo, nhưng qua

gần 20 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Việt

Nam đã đạt được những thành tựu to lớn , có ý

nghĩa lịch sử: Từ một nước phải nhập khẩu

lương thực đã trở thành một trong những nước

xuất khẩu gạo nhiều nhất thế giới. Liên tục

trong nhiều năm , Việt Nam thuộc nhóm

nước có nền kinh tế năng động và mức tăng

trưởng hàng đầu thế giới. Báo cáo Triển vọng

châu Á năm 2005 của ADB đánh giá cao khả

năng điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ

Việt Nam. Báo cáo khẳng định, Việt Nam đã

có những nỗ lực vượt bậc trong việc chống

tham nhũng, cải cách hành chính và cải thiện

môi trường kinh doanh . Báo cáo hoạt động

kinh doanh của WB và IFC (Công ty Tài chính

quốc tế) được thực hiện tại 155 nước và vùng

lãnh thổ xếp Việt Nam vào Top 12 nước (và

cũng là nước duy nhất ở Đông - Nam Á) có

nhiều cải cách nhất về môi trường kinh doanh .

Trong cuộc Hội thảo Tổng kết 20 năm đổi mới

ở Việt Nam , tổ chức tại Hà Nội (tháng 1-2005)

với sự tham gia của nhiều học giả, chuyên gia

hàng đầu trong nước và quốc tế, ông G. Rai -an

Trưởng Đại diện UNDP tại Việt Nam nhấn

mạnh: " Sẽ không phải là quá lời khi nói rằng

trong 20 năm qua, đổi mới đã làm thay đổi

gần như tất cả mọi mặt cuộc sống kinh tế ở

Việt Nam. Và giờ đây, toàn thế giới biết đến

công cuộc đổi mới ở Việt Nam như là một

chuyển đổi kinh tế trong lịch sử đương đại " .

trong những ví dụ thành công nhất về

Ông Giôn -cớt, chuyên gia Công ty tư vấn

AT Kearney phát biểu : bất cứ người nào

đến Việt Nam cũng đều rất ấn tượng trước

những thành tựu của công cuộc đổi mới ở đất

nước này . Tại cuộc Hội thảo về quan hệ

Việt Nam - Hoa Kỳ đượcViệt Nam - Hoa Kỳ được tổ chức tại Hoa Kỳ

(tháng 4-2005 ) , ông Đ. An-đơ -xơn , Đại biện

Mỹ tại Việt Nam những năm 1995 - 1997 nhận

xét : " Việt Nam đang cải cách mạnh mẽ sang

nền kinh tế thị trường và nhanh chóng hướng

tới một tương lai sáng sủa . Việt Nam hoàn

toàn có thể kiêu hãnh với nền kinh tế đang

phát triển vững vàng và nhiều thành quả dân

chủ thực sự ấn tượng, như chống tham nhũng,

mở rộng sự tham gia của các tầng lớp , thành

phần xã hội trong bộ máy nhà nước ...

TRỊNH CƯỜNG

(Tổng thuật)

( 2 ) Xem : Nguyễn Trung : " Ba mũi tiến công " - một giấc

mơ phi hiện thực , Tạp chí Cộng sản số 15 (tháng 8-2005 ),

tr 46-47
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THÀNH PHỐ HÀ NỘI

HUYỆN GIA LÂM

Ngoài Bí thư Huyện ủy : NGUYỄN VĂN TRỊNH T

Địa chỉ: Thị trấn Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

水

ĐẢNG BỘ HUYỆN GIA LÂM

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XIX

NHIỆM KỲ 2005 – 2010

Ngày 27.28 29/9/2005

T

tinh ththch in Ban Chấp hành Đảng

hực hiện Nghị quyết ĐH lần thứ XVIII, 5 năm qua, huyện đã

hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu của Đại hội đề ra .

Đặc biệt, sau 2 năm tách huyện , mặc dù gặp nhiều khó khăn ,

song, bằng sựđoàn kết, nỗ lực phấn đấu không ngừng , Đảng bộ và

nhân dân huyện Gia Lâm đã đạt được những thành tựu quan trọng

trên mọi lĩnh vực .

1.Kinhtế :

* Huyện vẫn giữ vững nhịp độ phát triển . Giá trị sản xuất trên

toàn lãnh thổ tăng bình quân 15 % (chỉ tiêu 14-16 %). Giá trị sản xuất

CN - TTCN -xây dựng cơ bản tăng bình quân 17,5 % (chỉtiêu 17-18%);

Thươngmại - Dịchvụ tăng bình quân 15,1 % (chỉtiêu 15-16 % ); Giá trị

sản xuất nông nghiệp - thuỷ sản trên 1 ha đất canh tác đạt 54,3 triệu

đồng.

* Cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hưởng : Công nghiệp-

Tiểu thủ CN- Xây dựng cơ bản- Thươngmại- Dịch vụ- Nông nghiệp-

Thuỷ sản .Năm 2005, tỷ trọng Công nghiệp- Tiểu thủ CN-Xây dựng

chiếm 53,50 %; Nông nghiệp chiếm 23,40 %; Thương mại- Dịch vụ

chiếm 23,10 %.

* Quản lý tài chính, ngân sách , huy động vốn cho phát triển có

nhiều tiến bộ ,đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cườngđã góp phần

phục vụ nhiệm vụ chính trị từ huyện xuống cơ sở ; tổng thu ngân

sách trên địa bàn tăng bình quân hằng năm8 %-10 %.

* Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng đúnghướng . Tổng vốn đầu tư

đạt trên 3.000 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách chiếm 70 %, riêng 2

năm 2004-2005 , vốn ngân sách huyện đầu tư xây dựng cơ bản đạt

175 tỉ đồng .

bộ huyện Gia Lâm khoá XIX

* Quản lý xây dựng đô thị, đấtđai, tài nguyên có chuyển biến tốt,

công tác giải phóng mặt bằng được triển khai tích cực, bảo đảm

đúng chính sách của Nhà nước , thực hiện công khai dân chủ và cơ

bản bảo đảm đúngtiến độ.

2.Văn hoá- Xã hội:

* Sự nghiệp giáo dục- đào tạo có bước phát triển . Quy mô giáo

dục phát triển , đáp ứng nhu cầu học tập của nhân dân .Đến năm

2005 có 8 trường đạtchuẩn quốc gia , xoá xong phòng học cấp 4 bậc

tiểu họcvà THCS. Công tác xãhộihoá giáo dục được quan tâm .

* Công tác y tế , dân số- gia đình và trẻ em đượctriển khai tích

cực . Chất lượng công tác phòng chống dịch bệnh và khám chữa

bệnh cho nhân dân được nâng lên ; cơ sởvật chấttrang thiết bị y tế

được quan tâm đầu tư , đến năm 2005 đã có 18 xã , thị trấn đạt chuẩn

quốcgiavềytế (chiếm 82 %).

có* Thường xuyên chăm lo thực hiện tốt cácchính sách đối với

thương binh , gia đình liệt sĩ , người có công . Vận động xây dựng

“Quỹ đền ơn đáp nghĩa” được gần 4 tỉ đồng, xây dựng 26 nhà tình

nghĩa , sửa chữa 30 nhà hộ gia đình chính sách ,tặng 323 sổ tiết kiệm

chođốitượng chínhsách có hoàn cảnh khó khăn ,xây dựng được

125 “Nhà đại đoàn kết” góp phần xoá xongnhàhư hỏng, dột nát trên

địabàn .

3. Công tác xâydựng Đảng đã có chuyển biến tích cực trên cả

ba mặt chính trị, tưtưởng và tổ chức, góp phần nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ , của đội ngũ cán bộ, đảng

viên.Hằngnămcó65 - 70% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch , vững

mạnh ,98,6 %sốđảng viên đủ tưcách hoàn thành nhiệm vụ trở lên.

PHƯƠNG HƯỚNG - MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM

* Giá trị sản xuất trên phạm vihuyện tăng bình quân15% - 16%.

* Giá trị sản xuất huyện quản lý tăng bình quân 14 % -15 %.

Trong đó:

- Côngnghiệp -tiểu thủcông nghiệp 17 %- 18 %.

- Thươngmại -dịchvụ 15% - 16 %.

* Cơ cấu kinh tếhuyện quản lý :

- Công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 55,5 % .

- Thươngmại -dịchvụ chiếm 29 % .

- Nông nghiệp - thuỷsản chiếm 15,5 %.

2019 .

* Giá trị sản xuấttrên 1 ha canh tácđạt 60- 65 triệu đồng .

* Tỷ lệ hộnghèo ( theo tiêu chí mới) còn dưới 1,85 %.

* Tỷ lệ xã , thị trấn đạt chuẩn quốc giavề y tế đến năm 2007 là 100 %.

* Tỷ lệ trường đạtchuẩn quốc gia đến năm 2010 :30 %-35 %.

* Tỷ lệ gia đìnhđạt tiêu chuẩn văn hoá bình quân : 86 % - 88 %.

*Tỷlệ thôn , là dân phốcónhà vănhoá đếnnăm 2010 đạt 100 % .

* Tạo và giải quyết việc làm hằng năm :7.500 - 8.000 lao động.

Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng đạttrong sạch , vững mạnh hằng năm :

70%-75%.



THỊ XÃ MỎNGCÁI
A

Địa chỉ : Đường Hữu Nghị - thị xã Móng Cái - tỉnh Quảng Ninh .

Điện thoại : 033. 883 857 * Fax : 033. 881 120 .

Bí thư : NGUYỄN VĂN TRUNG

à mộttrong hai trung tâm thương mại lớn của tỉnh Quảng Ninh .

LNghị quyết Đại hội XII Đảng bộ Quảng Ninh và Nghị quyết

419NQ/TU ngày 09/6/2004 của Tỉnh ủyQuảng Ninh “vềphát

triển Thị xã Móng Cái đến năm 2015”: xây dựng thị xã Móng Cái trở

thành thành phố biên giới trước năm 2010. Nghị quyết 54 của Bộ Chính

trị về phát triển kinh tếxã hội đồng bằng Sông Hồng xác định : xây dựng

đường cao tốc Móng Cái - Hạ Long,...Móng Cái trở thành thành phố

cửa khẩu quốc tế quan trọng trongquyhoạchvành đai kinh tế ven biển

Quảng Tây - MóngCái - HạLong -Đồ Sơnđể đẩy mạnh XNK giữa Việt

Nam và Trung Quốc .

NHỮNG THÀNH TỰU NỔIBẬT 2001 - 2005

Kinh tế

Tăng trưởng kinh tế bình quân 16,1 % / năm.Trong đó :

Thương mại tăng trưởng bình quân 15 % /năm , giá trị hàng hóa

XNK tăng bình quân 24,7 %/năm .

Du lịch : số người qua lại cửa khẩu đạt 12,6 triệu lượt người, tăng

bình quân 17,5 %/năm , doanh thu năm 2005 đạt 415 tỉ , tăng 2,78 lần so

với năm 2000 .

Sản xuất Nông - Lâm -Ngư nghiệp : giá trị sản xuất Nông nghiệp

tăng bình quân 9,6 %/năm , tổng sản lượng lươngthực bình quânđạt hơn

15,8 nghìn tấn , về trước chỉtiêu Đại hội Thị xã lần thứ XX 3 năm ; nuôi

trồng thuỷ sản phát triển ổn định , tỷ lệ che phủrừng đạt 42%

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp phát triển nhanh , hiện Thị xã

có 328 cơ sở sản xuất, chế biến CN - TTCN . Năm 2005 giá trị sản xuất

công nghiệp đạt gần 365,5 tỉ đồng, tăng gấp 5 lần so với 2001 và tăng

bình quân 48,6 %/năm .

Tổng thu ngân sách Nhànước đạt 1.640,8 tỉ đồng, tăng bình quân

8,2 %/năm .

Văn hóa xãhội

Sự nghiệp giáo dục phát triển ổn định và tương đối toàn diện . Đến

nay đã có 70 % trường học cao tầng, 100 %lớp học được xây dựng kiên

cố . Năm 2005 , Thị xã đã hoàn thành phổ cập THCS, có 4/41 trường

được côngnhận đạtchuẩn Quốc gia giai đoạn I.

Đã xây dựng được 50/95 Nhà văn hóa thôn , khu và 12/95 thôn ,

khu được công nhận “ thônkhu văn hóa” cấp Thịxã ; 99 % hộ dân được

dùng điện lưới Quốc gia ; phủ sóng truyền hình tới 98% hộ dân ; tỷ lệ sử

dụng điện thoại đạt bìnhquân 27 máy/100 dân ; xóa 302 nhà tạm với

tổngsố tiền trên 4 tỉ đồng ;Thị xã không còn hộ đói, tỷ lệ hộ nghèocòn

2% vào năm 2005, 15/17 xã , phường có trụ sở làm việc cao tầng ...

Quốc phòng - An ninh : được tăng cường, chính trị xã hội ổn

định ,chủ quyền biên giới Quốc gia được giữ vững, tình hữu nghị Móng

Cái (Việt Nam ) - Đông Hưng (Trung Quốc) ngày càng thắm thiết ... Tạo

cơsởcho kinh tế - xã hội phát triển .

Xây dựng Đảng, chính quyền và đoàn thể chính trị - xãhội:

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng trên cả ba mặt : chính trị -

tư tưởng và tổ chức . Nét nổi bật là đội ngũ cán bộ, TCCSđảng và đảng

viên được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. Trong đó , đảng viên

hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 62%, sốTCCS đảng đạt TSVM

67 %, tăng 53,2% so với nhiệm kỳ trước .

Bộ máy chính quyền không ngừng được củng cố, hoàn thiện và

nâng cao về trình độ quản lý ; việc cải cách hành chính , nhất là cơ chế

“mộtcửa ” có nhiều chuyển biến tích cực.

Trung tâm thương mại Móng Cái Bến xuất nhập khẩu Ka Long - Móng Cái

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHHỦ YẾU 5 NĂM 2006 - 2010

Xe ô tô chờ xuất cảnh tại cửa khẩu Móng Cái

còn dưới 12%.Kinh tế

Tốc độ tăng trưởng GDPbìnhquân hằngnăm đạt từ 14% trở lên

Giá trị các ngành dịch vụ tăng từ 18 đến 19 %/năm

Giá trị sản xuất công nghiệp ,xây dựngtăng trên 20 %/năm

Tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm 70 % , công nghiệp 18% và nông nghiệp chiếm

12% giá trị kinh tế của Thị xã

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng trên 6% năm .

Văn hóa - xã hội

Giải quyết việc làm hàng năm : 2000 - 3500 lao động

Giảm hộ nghèo hàng năm : 1,3% - 1,5 % /năm (theo tiêu chí mới)

Giảm tỷ suất sinh bình quân 0,2 %/năm

Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 từ 1,5 -2 %/năm , đến năm 2010 còn dưới 10%

Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm bình quân 0,5 %/năm , đến năm 2010

95 % sốthôn , bản , khu phốcó nhà sinh hoạt cộng đồng

100 % trạm y tế xã , phường có bác sỹ

Sốdân được dùng nước sạch khu vực đô thị là 100 %, khu vực nôngthôn là80 %

Trên 99 % sốdânđược dùng điện lưới Quốc gia

Xây dựng Đảng, Chính quyền , Đoàn thể

Tỷ lệ tổchức cơ sở đảng TSVM từ65 % trở lên

Phát triển đảng viên mới bình quân 5 - 6 %/năm

Xây dựng tổ chức chínhquyền , cơ quan , đoàn thể đạtvững mạnhtừ65 % trở lên.

Với những thành tích nổi bật trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , Thị xã Móng Cái

đã 2 lần đượcĐảng, Nhà nướcphongtặngđơn vị anhhùng .

- AnhhùngLực lượng Vũ trang trong thời kỳ kháng chiếnchống Pháp

- Anh hùng Lao độngtrong thời kỳ đổi mới.

Cảng cửa khẩu Vạn Gia - Vĩnh Thực
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NGUYỄN BẰNG

Tỉnh uỷ viên , Bí thư Huyện uỷ

Đông Giang là một

1 trong 17 huyện , thị của

tỉnh Quảng Nam , được

tái lập vào ngày 15-7-

2003. Đông Giang là

huyện miền núi phía

the tin Tây Bắc của tỉnh, diện

188

tích tự nhiên 811,29

km, với 10 xã, 01 thị t

trấn , dân sốhơn 22.000

người với 75% là dân

tộc Catu .

T

Trong chiến tranh cách mạng, đồng bào dân tộc Đông Giang luôn nêu cao truyền

thống yêu nước , bấtkhuất kiên cường,một lòng đi theo con đường củaĐảng và Bác

Hồ đã chọn , lập nên những chiến công oanh liệt, góp phần tô thắm những trang sử

vẻ vangAnh hùngcủa đất Quảng. Vớinhững thành tích đãđạt được trong đấu tranh cách

mạng, Đảng bộ và nhân xã Ba ,ZaHung, Tư , SôngKôn và thị trấn Prao thuộc huyện , Đảng

bộ và nhân dân huyện Đông Giang đã vinh dựđược Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu

Anh hùngLực lượng Vũtrangnhân dân vàotháng11-1978 .

Ngày nay , dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện , Đông Giang đã có những bước phát

triển nhanh chóng, kinh tế ổn định , phát triển và chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực:

Giá trị nông nghiệp tăng 6,09 % , công nghiệp tăng 27,69 %, dịch vụ tăng 19,31 , thu kinh tế

phát sinh hằng năm 20 %, văn hoá xãhội có tiến bộ ; kết cấu hạ tầng đượctăng cường ; bộ

mặtnông thôn khởisắcvà thay đổi; đờisống của nhân dân có nhiều mặt cải thiện . An ninh

chính trị được giữvững , trật tựxãhội cơbản ổn định . Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng,

xây dựng hệ thốngchính trị có nhiều tiến bộ.

Một góc thị trấn Prao

MỘT SỐ MỤC TIÊU , CHỈ TIÊU

Đông Giang quyết tâm phấn đấu cải thiện và từng bước nâng cao

đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Bảo tồn , phát huy, pháttriển

bản sắc văn hoá tốt đẹp của dân tộc Catu ; bảo vệ tốt vốn rừng , tài

nguyên thiên nhiên , giữ gìn môi trường sinh thái. Xây dựng đội ngũ cán

bộ từ huyện đến cơ sở , củng cố và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở

vững mạnh . Giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, tăng cường quốc

phòng an ninh .

Cácchỉ tiêu chủ yếu : Phấn đấu đến năm 2010, thu nhập bình

quân đầu người đạt 4,5 triệu đồng ; giá trị sản xuất nông nghiệp tăng

4,83 %, công nghiệp tăng 22,5 %, dịch vụ tăng 17,19%, giảm hộ nghèo

xuống còn 37,99 % (chuẩn mới ), hoàn thành công tác phổ cập giáo dục

THCS; 40 % thôn đạt danh hiệu thôn văn hoá ; 90 % hộ gia đình dùng

điện ; 100 % hộ gia đình sử dụng nước sinh hoạt; cơ bản hoàn thành

công tác định canh- định cư , 65 % tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu

trong sạchvững mạnh, 35 % tổ chức cơsởđảng đạt danh hiệu khá .

CHỦ YẾU TỪ NĂM 2005 - 2010

Tiềm năng thế mạnh của huyện .

Địa bàn Đông Giang có nhiều thuận lợi, đường Hồ Chí Minh

đi qua hơn 40km , nhà máy thuỷ điện AVương với công suất

210 MW , có lòng hồ 09km; thuỷ điện Sông Kôn 2: 57MW ; thuỷ

điện Za Hung: gần 30 MW; thuỷ điện An Điềm: 15 MW đang thi

công và chuẩn bị đưa vào sử dụng ; tài nguyên thiên nhiên

phong phú ; có nhiều hang động, thác nước , nguồn nước nóng

chưa được khai thác ; có bản sắc Catu phong phú , đa dạng, khí

hậu ôn hoà, mát mẻ; khu du lịch phía tây Bà Nà có triển vọng

phát triển ; giáp với thành phốĐà Nẵng - trung tâm phát triển

trọng điểm của miền Trung .

Đông Giang tạo rất nhiều điều kiện thuận lợi về mặt bằng ,

đất sản xuất, thủ tụchành chính ... để kêu gọi các doanh nghiệp,

các nhà đầu tư phát triển các ngành nghề nông , lâm , công

nghiệp, dịch vụ , du lịch văn hoá dân tộc và du lịch sinh thái.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

2006
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Q

uận Sơn Trà là cửa ngõ quốc tếvề đường biển của Đà Nẵng.Với quốc lộ 14B nối hành

lang kinh tế Đông - Tây; với 3 mặt giáp biển vàkhu bảo tồn thiên nhiên đa dạng , Sơn

Tràchứa đựng nhiều tiềm năng to lớn để phát triển các ngành công nghiệp , du lịch .

Trongtương lai, Sơn Trà sẽ trở thành bán đảo với1.000 ngôi biệt thự xinh đẹp .

Nơi đây có đồi rừng nguyên sinh , cây cốibao phủ xanh bátngát với 289 loài thực vật

bậc cao thuộc 217 chi , 90 họ. Trong đó có các loài cây đặc hữu của bán đảo Đông Dươngmà

ngày nay chỉcòn tìm thấy ở bán đảo Sơn Trà như Dầu lá láng, Chò chai, Chò chỉ, Chò đen,

Sơn huyết, Bài lái, Trâm bầu,U xoáy , Cẩm thị,Mắt 6 ,Lồng mứt, giẻ sạn ... cùng nhiều loạicây

ăn trái nhưDâu hồng, Sim, Trâm ... Mậtong Sơn Trà nổi tiếng và là đặc sản quý hiếm . Vềđộng

vật, Sơn Trà có đến 29 loài thú hoang dã, và có rất nhiều loài Khỉ đuôi dài, Chà vá , Vá hoàng,

Vộc (Voạc ), nên người phương tâygọiSơn Trà là núi khỉ. Sơn Trà có 51 loài chim Sơn ca , Bạc

má, gà rừng mặt đỏ , Cu ngói, Cu cườm , Sáo đen , Sáo sậu , Nhông, Sơn ca , Chích choè ... có

15 loàibò sát như: Trăn , rắn Hổmang,rắn Lửa, rắn Rồng, Rùa núi, Kỳ đà... Sơn Trà có đến 10

bãi biển đẹp nằm dọc theo triền nam của núi như : bãi Tiên Sa, bãi Rạng, bãi Bụt, bãi

Xếp , bãi Đa, bãi Nờm (bãiNồm hay bãiNam ), bãi Bấc tức bãi Bắc, bãi con , bãi Trẹ . Hầu hết

các bãi đều có bãi cáttrắng sạch và suốinước ngọt .

Kể từ năm 2002, Chính phủ và Bộ Quốc phòngđã đồng ý giao quyền choĐà Nẵng khai

thác bán đảo Sơn Tràvới tổng diện tích 4.370 ha để phát triển kinh tế du lịch . UBND thành

phố Đà Nẵng đã có quyết định quy hoạch bán đảo Sơn Tràthành khu du lịch với tổng diện

tích hơn 2.200 ha , 5 dựándu lịch đang được triển khai với tổng số vốn khoảng 1.200 tỉ đồng

trong khu vực này, với tham vọng xây dựng một bán đảo du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng theo

tiêu chuẩn 5sao .

PHÁTHUYLỢI THẾ , CHỦ ĐỘNG NẮM BẮT THỜI CƠ , ĐẢNG BỘ VÀ NHÂN DÂN SƠN TRÀ XÂY DỰNG MỤC TIÊU

NHIỆM KỲTỚI LÀ:

Tậptrung đẩy mạnh phát triển kinh tế , bảo đảm tốc độ tăng trưởng ngày càng cao và

bền vững , theo cơ cấu :“ Công nghiệp , dịch vụ , thuỷ sản , nông lâm ” ; gắn phát triển kinh tế

với bảo vệ môi trường ,đi đôi vớitiến bộ xã hội, từng bướchoàn thiện kết cấu hạ tầng ; phát

triển giáo dục-đào tạo , khoahọc công nghệ, đẩy mạnh các hoạt động vănhoá,thểdục thể

thao , xây dựng nếp sống vănhoá, vănminh đô thị; chú trọng chămsóc sức khoẻ nhân dân ;

tạo việc làm cho người lao động, xoá hộ nghèo , cải thiện và nâng cao mức sống cho nhân

dân ; giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng quốc phòng - an ninh

vữngmạnh ;xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo đoàn kết thống

nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, tăng cường hiệu lực quản lý của

chính quyền, tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện , phát huy sức

mạnhtổnghợp của khối đại đoànkết toàn dân , xây dựng Sơn Trà với những bước phát triển

mớivề kinh tế , văn hoá, quốc phòng - an ninh .

MỘT SỐ CHỈ

Giá trị sản xuất của các ngành tăng bình quân hằng năm:

- Công nghiệp : 21 % trong đó công nghiệp địa phương : 8.5%

- Dịch vụ : 15%

- Thuỷ sản : 6%

- Tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân hằng năm : 17,5%

- Tổng ngân sách quận quản lý tăng binh quân hằng năm: 10%

- Tổng chi ngân sách: 8 %

- Giải quyết việc làm 5 năm: 21.100 lao động

griso ba go pudo 31 20 uo dnib -dns in a pho

TIÊU CHỦ YẾU

- Giảm tỷ suất sinh hằng năm : 0,45%

- Cuối năm 2010 không còn hộ nghèo

- Gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chất lượng, đạt chỉ

tiêu : 100%

- Hằng năm, 70% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong

sạch vững mạnh , không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém : 65 %

đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ, kết nạp 65 - 70

đảng viên mới .
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THỤC TIÊU ,NHIỆM VỤ NGHỊQUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ

Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo - Bí thư Huyện ủy

phát biểu tại Đại hội Đảngbộ huyện nhiệm kỳ 2005 - 2010

HUYỆN CẨM XUYÊN KHOÁ XXIX (NHIỆM KỲ 2005- 2010)

1. PHƯƠNGHƯỚNGVÀMỤCTIÊU TỔNG QUÁT

Đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế cao và bền vững.

Tạo bước đột phá mạnh mẽ, cơ bản về chuyển dịch cơ cấu

kinh tế trong nông nghiệp ; tiếp tục phát triển mạnh chặn

nuôi, đưa chăn nuôi ngang hàng với trồng trọt.Phát triển

thương mại, dịch vụ , du lịch đi đôi với phát triển tiểu thủ

công nghiệp , ngành nghề truyền thống .

Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục - đào tạo , y tế,

văn hoá, dân số và gia đình ; xoá đói, giảm nghèo , giải

quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới thực sự vững

chắc . Đảm bảo quốc phòng , an ninh , giữ vững ổn định

chính trị.

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

Đảng bộ ; hiệu lực , hiệu quả của chính quyền các cấp .

Tăng cường phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn

dân , tiếp tục thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới. Phấn

đấu đạtdanh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới.

2.MỘTSỐ CHỈTIÊU CỤTHỂ:

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm từ

12-13 %. Phấn đấu đến năm 2010 trên 14 %.

*Thu nhập giá trị bình quân đầu người phấn đấu từ

10- 12 triệu đồng/năm .

Cơcấu GDP các ngành :

- Công nghiệp , tiểu thủ công nghiệp và xây dựng :

20-25%.

-Nông lâm ngưnghiệp : 35- 38% .

- Thương mại , dịch vụ và du lịch : 35- 37%.

* Tổng sản lượng lương thực cây có hạt:

110.000- 115.000 tấn .

* Sản lượng cây công nghiệp (đậu , lạc, vừng ):

4.500 tấn .

* Sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thuỷ hải sản :

9.000- 9.500 tấn/năm , trong đó nuôi trồng 1.500- 1.700 tấn

(trên 560 héc- ta mặn lợ ). Sản lượng muối từ 1.800- 2.000

tấn /năm .

* Tổngthu ngân sách phấn đấu tăng hằngnăm

từ 15-20 %.

Tổng giá trị hàng hoá thu mua xuất khẩu tăng bình

quân hằng năm 20%. Phấn đấu đến năm 2010:

10 triệu USD.

* Tổng vốn đầu tư xây dựng cơbản :

1.000-1.200 ti dong.

Phấn đấu 85% tổng số trường học 4 cấp có nhà học

kiên cố (trong đó 65- 70% có nhà học cao tầng ); 70 %

trườngmầm non, 100 % trường tiểu học , 75 % trường THCS,

75 % trường THPT đạt chuẩn quốc gia ; chuẩn hoá giáo viên

100 %.

* Phấn đấu 100 % trạm xá xã , thị trấn có bác sĩ và đạt

10 chuẩn quốc gia . Giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng

xuốngcòn 17 %, giảm tỷ lệ pháttriển dânsố xuống 0,75 %;

80- 85 % hộ được dùng nướcsạch .

* 85% số hộ được xem truyền hình , 100 % sốhộ được

nghe đài. 75- 80 % gia đình văn hoá , 45- 50 % gia đình thể

thao, 65- 70% làng văn hoá , 75- 80 % xã , thị trấn , cơ quan

văn hoá . Mỗi năm có từ 3 xã trở lên đạt tiêu chí nông thôn

mới. Giảm tỷ lệ hộ đói nghèo hằng năm 5-6 %.

* 100% xã , thị trấn và cơ quan bảo đảm ATLC -SSCĐ .

Giữvững an ninh chính trị, trậttựan toàn xã hội.

* Phấn đấu 85 - 90 % tổ chức cơ sở đảng đạt trong

sạch , vững mạnh , không có đơn vị yếu kém . Giữ vững

danh hiệu Đảng bộ huyện trong sạch , vững mạnh

tiêu biểu .

Địa chỉ Huyện ủy : Thị trấn Cẩm Xuyên , huyện CẩmXuyên , tỉnh Hà Tĩnh

www.vant.com
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BÍ THƯ : GIÁP VĂN TRÍ

CHỨC MỪNGNĂM MỚI

ụcNgạn là một huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang , diện tích 101. 223 héc-ta , dân số gần 20 vạn người.

Tổng số 29 xãvà 1 thị trấn , với 405 thôn bản , có 8 dân tộc anh em, Kinh , Tày, Nùng , SánDìu , Sán Chỉ, Cao

* Lan ,Dao và Hoa.

Dướisựchỉđạotrực tiếp củaTỉnh ủy , UBNDtỉnh Bắc Giang , trong 5năm(2000 -2005 ),Đảngbộ và nhândân

các dân tộc huyện LụcNgạn đãđạt được nhữngthành tựu đángghinhận về phát triển kinh tế và văn hóa xã hội: Tốc

độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 16,4 %; tốcđộ tăng trưởngcôngnghiệp - TTCN bình quân hàng năm đạt18,9 % ;

nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuấthànghóa, đã hình thành các vùng chuyêncanh mang lạihiệu quả kinh tế

cao.

Đặc biệt về văn hóa, năm 2002 ,UBND tỉnh Bắc Giang và Bộ Vănhóa Thông tin đã phê duyệt đề án “Xâydựng

huyện điểm văn hóa miền núi Lục Ngạn giai đoạn 2001- 2010 và UBND huyện đã giao cho Ban chỉ đạo Toàn dân

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của huyệnxây dựng kế hoạch tổ chứcthựchiện .Qua hơn 3 năm thực hiện đề án

đã đạtđượcnhữngthành tích đáng khích lệ . Cụ thể:

IVề kinh tế : Trong 3 năm , giá trịsản xuất của cácngành đều tăng trưởng vớimứcđộ khá : Năm 2002 , giá trịsản

xuất của cácngànhđạt 793 tỉđồng , tốc độ tăng trưởng kinh tế tăng 13,6 %so với kế hoạch ; năm 2003 giá trị sản xuất các

ngành ước đạt 996,81 tỉđồng, đạt 111,5 %KH ,tăng 15,24so vớinăm 2002;năm 2004 , giá trị sản xuấtcác ngànhước đạt

1.412,79 tỉ đồng, đạt 121 % KH, tăng41,7 % so với năm 2003 .

II/Về văn hóa thông tin :

-Phong trào xây dựnghuyện văn hóa và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhóađạt được nhiều

kết quả , năm 2004 có 4,8 % số làng , bản được công nhận làng văn hóa các cấp . Năm2005 ước có 55 % số làng, bản

được côngnhận ,tănggấp4 lần so với năm 2000. Quý Sơnlàxã duy nhấttrong toàn tỉnh đạt danh hiệu xã văn hóa.

- Có 23.913hộđạt danh hiệu GĐVH (chiếm 70,3%) tổng số hộ trong toàn huyện .

- 100 % xã có điểm bưu điện văn hóa xã ; 100 %xã có tủsách , 90 %xã có sân tập TDTT ...

- Đến hếttháng4- 2005 , toàn huyện có 182 Nhà văn hóa thôn , bản .

- Toàn huyện có 202 độinghệ thuật, thườngxuyên tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân vàocác dịp kỷ niệm lớn

trong năm .

Với phương châm : Xây dựng và pháttriển văn hóa là nhiệm vụ của toàn dân , toàn đảng ,việc xây dựngvà thực

hiện đề án: “Xây dựng và phát triển văn hóa huyện miền núi Lục Ngạn giai đoạn 2001- 2010 " là "của nhân dân ,do

nhân dân và vì nhân dân cácdân tộc LụcNgạn ”. Vìvậy trong thời gian tới,Đảng bộ và nhân dân cácdân tộc huyện

Lục Ngạn quyếttâm hoàn thành tốt cácmục tiêu sau :

-Phấn đấu trong năm 2005 ,xây dựng 100 %thôn ,bản có QuyướcLàng văn hóa.

- Đưasố làng văn hóa từ 102 (năm 2002) lên 250 (năm 2006 ), chiếm 62 %tổng sốlàng, bản .

-Đưasố hộ gia đình văn hóa từ 17.170 hộ (chiếm 45%- năm 2002) lên 30.000 hộ (năm2006 ).

-Xây dựng một sốcơquan văn hóa (baogồm cả các trường học ) từ80 lên 120 cơquan .

- Chọn điểm 5 xã : Quý Sơn , Nghĩa Hồ, Hồng Giang , Phượng Sơn , Tân Mộc phấn đấu 100 % thôn bản có

nhàvăn hóa và thực hiện việc nâng cao chất lượng làng văn hóa .

- Phấn đấu xây dựng 5 xã văn hóa trong thời gian tới là : Nghĩa Hồ, Hồng Giang, Phượng Sơn , Tân

Quangvà Tân Mộc .

- Ngân sách nhà nước hỗ trợđầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất cho nhà văn hóa thôn và độivăn

nghệ hàng năm là 50.000.000 đồng.

NGÀY HỘI

VĂN HÓA - THỂ THAO

CÁC BÀN TỐC HUYỆN LỤC NGẠN

NĂM 200

Địa chỉ: Thị trấn Chũ -Lục Ngạn-Bắc Giang Điện thoại: (0240 ) 882 303-8 $ 2 204
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www.vnpt.com.vn
Cuộc sống đích thực.
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ISO 9001

MinhTân - KinhMôn - HảiDương

Điện thoại: (0320 ) 821 092 - Fax: (0320 ) 821098

ISO 14001 ĐƠNVỊANH HÙNG LAO ĐỘNG
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THƯƠNG HIỆU XIMĂNG LỚN CỦAVIỆTNAM

Công suất thiết kế2,3 triệu tấn /năm

Mừng xuân

KLY : 50kg
soto CP012

PCS30
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BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ BỀN VỮNG , AN TOÀN VÀ ỔN ĐỊNH

LAO DONG
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SoftechR

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM ĐÀ NẴNG

Qui tụ để cùng phát triển
DANANG SOFTWARE PARK

Chuc

Ming

Năm

Mai

Binh Xuất

2006

- Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Công nghệ thông tin

- Tổ chức hợp tác sản xuất và gia công sản phẩm phần mềm

Hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp phần mềm

- Thực hiện các dịch vụ về Công nghệ thông tin và Internet

- Thực hiện các liên kết trong nước và quốc tế trong lĩnh vực CNTT

Ban giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên

kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng !

15 Quang Trung , thành phố Đà Nẵng , Việt Nam

* Điện thoại : 0511.810 535 - Fax: 0511.810 278

Email : softech@dsp.com.vn - Website : http://www.softech.com.vn



CÔNG TY CAO SU VIỆT TRUNG

Địa chỉ: Thị trấn Việt - Trung tỉnh Quảng Bình *ĐT: 052. 796 105 - 796 040 - 796 041 * Fax: 052.796 060

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANGNHÂN DÂN

15 HUÂN CHƯƠNG LAOĐỘNG HẠNG NHẤT,NHÌ, BAN

Trụ sở công ty

NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINHDOANH CHỦ YẾU :

Khai thác , chế biến cao-su nguyên liệu đạt tiêu

chuẩn quốc tế , sảnphẩm sản xuất hàng năm đạt từ

3.000 đến 3.500 tấn cao -su đạttiêu chuẩn SVR3L .

Thumua , chế biến cao su từ các thành phần kinh tế

có sản xuất cao su trên địa bàn huyện: Bố Trạch , Tuyên

Hóa ,Minh Hóa .

Trồng mới cao-su từ 100 ha đến 200 ha.

Chăm sóc trên 1.000ha từ 1 đến 6 năm tuổi.

Trụ sở Nhàmáy CBGXK Phú Quý

QUE HOTE

Khách sạn Phú Quý

* Sản xuất giống cao- su từ 30 vạn đến 50vạngốc .

Thu hoạch hằng năm 25 tấn hồtiêuxuấtkhẩu .

Sản xuất chế biến gỗ rừng trồng mỗi năm đại

trên 10.000m3.

→

Công ty Cao-su Việt - Trung hân hạnh được liên

doanh với các thành phần kinh tếtrong và ngoài nước .

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC :

. Khách sạn Phú Quý

Địa chỉ: 052.840 679 * Fax: 052.840679 .

Ngành nghề: kinh doanh dịch vụ, du lịch ,

khách sạn .

Nhà máy Sản xuất gỗ xuất khẩu chủ Quy

*Địa chỉ:Khu công nghiệp Tây - Bắc Đồng Hới, TK7

phường Bắc Lý - thịxãĐồng Hới - tỉnh Quảng Bình .

* Điện thoại:052 838768 *Fax:052.838768 ,

Ngành nghề, sản xuất, kinh doanh các mặt hàng

từ gỗ rừng trồng xuấtkhẩu với quy mô 2000 m năm đến

5000m(năm

Sản phẩmquanhmeCEO Kengo

biến caoPaychuyenchechien mucao su

Vườn cây cao su
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TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG HÀ NỘI

CÔNG TY XÂY DỰNG

HANCORP . BẢO TÀNG HỒ CHÍMINH

Địa chỉ: 381phố Đội Cấn- Ba Đình- Hà Nội * Điện thoại: (04 ) 832 7412 832 7414 ; Fax: (04 ) 832 9026

CÔNG TY XÂY DỰNG BẢO TÀNG HỒ CHÍ MINH LÀ DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HẠNG MỘT

TRỰC THUỘC TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNGHÀ NỘI.

CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CHỦ YẾU :

- Xây dựng các công trình dân dụng và phần

baochecáccông trình công nghiệp nhómA.

- Xây dựng các công trình kỹ thuật hạ tầng

đôthịvà khu công nghiệp.

- Thi công các công trình thủy lợi vừa và nhỏ

phục vụ cho nông nghiệp.

- Nhận thầu đào, đắp , san nền các loại

côngtrình .

- Trang trí nội, ngoại thất và tạo dáng kiến

trúc cảnh quan công trình .

- Lắp đặtthiết bị cơ , điện , nước côngtrình .

- Xây dựng đường dây và trạm biến áp đến

35kV.

- Đầutưkinh doanh phát triển nhà.

- Tưvấn xây dựng các dựán nhà ở đô thị, khu

công nghiệp và các công trình xây dựng .

- Phá dỡ các công trình kiến trúc , giải tỏa

mặtbằng xây dựng .

CÔNG TRÌNH ARTEXPORT 31-33 NGÔ QUYỀN

00SA 200
6

THEO TÂM SẢN Hoà Tru PONG FILL THO

CÔNG TRÌNH TRUNG TÂM VĂN HOÁ THỂ THAO LAO ĐỘNG PHÚ THỌ

CÔNG TY CÓ 17 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC TẶNG

HUY CHƯƠNG VÀNG CHẤT LƯỢNG CAO

Côngty Xây dựng Bảo tàng Hồ ChíMinh là đơn vị giàu truyền thống được thành lập

cách đây 30 năm , có đội ngũ thợ tay nghề cao, có máy móc, thiết bị hiện đại chuyên

dùng cho xây dựng nên các công trình sẽ được thi công bảo đảm chất lượng tốt nhất,

CÔNGTYRẤTHÂNHẠNHĐƯỢC HỢP TÁCVỚICÁC BẠNHÀNGTRONGVÀNGOÀI NƯỚC



SỞ NÔNGNGHIỆP & PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH HÀNAM

ĐỊA CHỈ : ĐƯỜNG LÝ THƯỜNG KIỆT, PHƯỜNG LÊ HỒNG PHONG , THỊ XÃ PHỦ LÝ , TỈNH HÀ NAM

ĐIỆN THOẠI : 0351.852 726 FAX 0351.851 820 * GIÁM ĐỐC : NGUYỄN XUÂN ĐÔNG

Được sự quan tâm của các cấp ủy , chính quyền tập trung lãnh đạo ,chỉ đạo

và đầu tư cơ sở, 5 năm qua sản xuất nông nghiệp đã giành được thắng lợi toàn

diện trên các lĩnh vực , đạtvà vượtcác chỉ tiêu nghịquyết Đạihội đề ra :

hàng Giá trị sản xuấtnônglâm , thủy sản tăng 4,1 %, giá trị sản xuấttrên 1ha canh tác

năm 2005 đạt 38,5 triệu đồng/ha/năm vượt27-40 % so với chỉ tiêu đạihội đề ra .Thu

nhập của nhân khẩu nông nghiệp tăng nhanh từ 188.000 đồng /khẩu năm 2001 lên

339.800 đồng/khẩu năm 2004.

. Cơ cấu sản xuấtnông làm nghiệp ,thủy sản có sự chuyển biến tích cực . Sản

lương lương thựcbình quân 5năm đạt415 nghìn tấn , tăng 4,9 %so với bình quân 4 năm

1499 , 2000 ,năng suất lúa bình quân5 năm đạt 106,7 tạ /ha /năm ,tăng 4,3 % so với

năng suất lúa năm cao nhất năm 2000. Bình quân lương thực đầu người đạt

520 kg năm .

* Chăn nuôi thủy sản liên tục phát triển , sản lượng thịt lợn hơităng bình quân 5

năm đạt 9,3 %, đặc biệt sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt bình quân 8.021 tấn , tăng

86 , so vớibình quân 3năm 1998-2000

• Quan hệ sản xuất tiếp tục được đổimới tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình ,

kinh tế trang trại, 1005số HTX nông nghiệp trong tỉnhđã chuyển đổi theo luật HTX ,

đến nay cóhơn 30 %HTXNN sau khi chuyển đổihoạtđộng có hiệu quả.

Trong những năm tới ,ngành nông nghiệp và Ham tiếp tụcphát triển kinh tế

nông lâm nghiệp toàn diện và là cứng, có cơ sở vật chấtkỹ thuật hiện đại . Phát

triển mạnh chăn nuôi và thấy đặc sản , coi đây là mũi đột phá trong chuyển dịch cơ

cấu kinh tế nôngnghiệp . Đấu mạnh phát triển ngành nghề và cơ sở hạ tầng ở nông

thôn , tạo thêm việc làm để nhanh chóng nâng cao thu nhập và đờisống của dân cư

nông thôn , giảm sự chênh lệch vềmức sống giữa thành thịvà nôngthôn .

LEDON

NIỆM CHƯƠNG LAO

ING TAS

Đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Lãnh đạo tỉnh thăm mô hình sản xuất

Mô hình sản xuất lúa vụ đông xuân

TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC VIỆT NAM

EVN Telecom

Sức mạnh kết nối

CDMA2000

1 X 450 MHZ

EVNTELECOM

Công ty viễnthông điện lựccung cấpcácdịch vụ điện thoại sửdụng công nghệ tiên tiến cdma 2000- 1xtấn

số450mhz . Trên cùng một hạ tầngmạngcdma2000-1x tần số450 mhz có thể cung cấp cả 3 loại hình dịchvụ :

Dịch vụ diễn thoạicốđịnh khôngdâyđầu cuối cố định (e- com )

Dịch vụ điện thoại cốđịnh khôngdây đầu cuối di động ( e- phone)

- Dịch vụdiệnthoạidi động toàn quốc (e- mobile )

Với những tính năng vượt trội về công nghệ,cdma2000 1x hứa hẹn mang tới cho quý khách hàngnhiều

dịch vụ giá trị gia tăng. Kết nối internet trực tiếptrênmáyđiện thoạivới tốcđộ cao 135 Kbit/s vàcóthể tới 2.4

Mbps ; mangriêng ảo Freephone, thông báo tài khoản .

Trungtâmchăm sóc khách hàng

Ha Noi: 04.2232 323

Da Nang : 0511.2232 323

IPHoChíMinh :08 2232323

MOICHITIET XIN LIEN HE

Hoặc truy cập website :ww enet vn

Địa chỉ 53 LươngVăn Can ,Hoàn Kiếm , Hà Nội

Điện thoại:04.7151108 - Website : wwenet.vn- Email: admin@ete.com.vn



B NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP

AGRIBANK
RD

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM

Chúc Mừng Năm Mới

An Khang Thịnh Vượng

г

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

ĐỖ TẤTNGỌC

Tổng Giám đốc

LÊ VĂN SỞ

2006

Xuan

Bính Tuất

NGAN HANG

THƯƠNG MẠI

NHÀ NƯỚC

HÀNG ĐẦU

VIỆT NAM

Agribank mang phồn thịnh bên với khách hàng
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70-72Nam Kỳ KhởiNghĩa , Quận 1 , TPHCM Tel : (08 ) 8299443 - 8292971 - 8292972

Fax : (08) 8 299 437
Email: cadivi@hcm.fpt.vn

• Website: www.cadivi.com.vn
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EXMASHACO CỤM CẢNG HÀNG KHÔNG MIỀN BẮC

Chúc
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Moi
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Fou NORTHERN AIRPORTS AUTHOURITY

000s toge bar

fon uns nera 08

10 Tel : 84-4 8 865 047 Fax : 84-4 8 865 540

Amo Email : northernairports@hn.vnn.vn

Tổng Giám đốc : TRẦN LONG NHIÊN

HỆ THỐNG CÁC CẢNG HÀNG KHÔNG TRỰC THUỘC

Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài

Cảng hàng không Cát Bi - Hải Phòng

- Cảng hàng không Điện Biên - tỉnh Điện Biên

Cảng hàng không Nà Sản - tỉnh Sơn La

. Cảng hàng không Vinh - Tỉnh Nghệ An
oncG

GUM CẢNG HÀNGKHÔNG MIỀN BẮC

VỮNG BƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN VÀ HỘI NHẬP
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GA HÀNG KHÔNG

QUOC TE NOI BAI

Kiểm tra an ninh hàng không bảođảm

an toàn cho nhữngchuyến bay

Nhà ga hành khách T1 Cảng hàng không quốc tế Nội Bài
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Đ /c Nguyễn Khánh Phùng

Bí thư Đảng ủy

PGĐ . Công ty Cao su ĐakLak

Sản Phẩm

TY CAO SU

RUBBER

Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh - TP.Buôn Ma Thuột - tỉnh Daklak

ĐT : 050.865 015 - Fax: 050.865 041 - Email: caosu@dng.vnn.vn

Website: http://www.dakruco.com;

Ming Dang

Mừng Xuân

A Cao su khối: SVRL, SVR3L, SVR5, SVR10,

SVR20. SVRCV50, SVRCV60, SVR10CV,

SVR20CV

Á Cao su ly tâm (LAKTEX ) : HA , LA

A Hàng gỗ và mộc gia dụng

Hoạt
Động

www.dakruco.com.vn

u
n JAS-ANZ

ec

QUACERT

G

ISO 9001 : 2000

Thành Tích

o Công ty nhận được Chứng chỉ hệ thống

Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn

ISO 9001 :2000

o Bộ phận thử nghiệm của Công ty được

cấp chứng chỉ ISO /IEC 17025

* Trồng , chăm sóc , khai thác, chế biến cao su thiên nhiên.

* Xuất khẩu trực tiếp và tiêu thụ nội địa cao su thiên nhiên .

* Nhập khẩu vật tư máy móc thiết bị chế biến cao su.

* Sản xuất sản phẩm gỗ và mộc gia dụng

* Thi công xây dựng các công trình giao thông , dân dụng

* Kinh doanh khách sạn , du lịch và kho bãi

* Thực hiện dự án 10.000 ha cao su tại CHDCND Lào

Thị Trường

Sản phẩm được xuất khẩu sang châu Âu, Trung Quốc ,

Hàn Quốc , Singapore, Nhật Bản , Đài Loan, Nam Mỹ , Bắc Mỹ

Vườn cây KTCB Nhà máy chế biến mủ ly tâm Một góc Trung tâm du lịch Bản Đôn

Công ty Cao su DakLak mong muốn hợp tác,

liên doanh với các nhà đầu tư trong và ngoài nước



CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

SP

SAIGON PETRO
SAIGON PETRO CO., LTD.

Trụ sở chính : 27 Nguyễn Thông , quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tel : (84.8) 930 7989-930 7037 Fax: (84.8) 930 7642

Chúc Minh

Nà Mới

Xuân

Binh

2006

SP
720

SP

T2C

SP

“ Mi Jin - Chất Lượng - Không Ngừng phát Triển ”



TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

CÔNG TY CAO SU CHƯPĂH

Địa chỉ:Km 16 - thị trấn Phú Hòa - huyện Chưpăh - tỉnh Gia Lai * Điện thoại: 059.845 553 - Fax: 059. 845 554

1

Giám ước công ty :

LÊ ĐỨC TÁNH

W

pric MungNam,Moi

Chúc

Công ty cao su Chưpăh trực thuộc Tổng Công ty

Cao su Việt Nam làdoanhnghiệp Nhà nước chuyên trồng,

chăm sóc, khai thác , chế biến sản phẩmcao su,

buôn bán, xây dựng...Công ty hiện có 7.200 ha cao su,

trong đó cao su kinh doanh là 4.000 ha với sản lượng

hàng năm từ 4.000 đến 5.000 tấn . Đến năm 2010 sản lượng

cao su của công ty ước đạt 8.000 đến 10.000 tấn/năm . Lợi nhuận

hàng năm ước đạt 80 đến 100 tỉ đồng. Công ty đang triển

khai các dự án đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh , đầu tư

vào các lĩnh vực bao gồm du lịch , xuất khẩu , xây dựng

cơ sở hạ tầng .

Công ty đã được Nhà nước trao tặng :

- Huân chương Lao động hạng Nhì

Huân chương Lao động hạng Ba

- Huân chương Chiến công hạng Ba

Cờ thi đua của Chính phủ - Bằng khen của Thủ tướng

Chính phủ - Cờ thi đua của Bộ Côngan

và các danh hiệu thi đua cao quý khác .

SVR 36

4
0

40

Vườn cây khai thác

Н
SVR

Sản phẩm cao su SVR - 3L

SVR A 978

Trụ sở văn phòng công ty



Tronie thongtinematan tuoi tre thong noi ban tuoitre longineLaban mới , trong tncuaban tuoitre thông tincuaban maihe thongtincuaban

845 554

v
a
b
a
n

t
u
o
i
t
r
e
-

t
h
o
r

tuổi trẻ

CƠ QUAN CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.HCM
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TOA SOAN:

60A HOÀNG VĂNTHỤ ,

P.9 , Q. PHÚ NHUẬN , TP.HCM

ĐT : ( 08 ) 9 973 838 , Fax : 9 973 939,

E-MAIL: toasoan@tuoitre.com.vn

“ PHÒNG PHÁT HÀNH : 9 975 858

PHÒNG QUẢNG CÁO : 9 974 848

WEB SITE: www.tuoitre.com.vn
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CÔNG TY PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ

PETROVIETNAM

PVFCCO

ĐẠI PHOMỘ

Trân trọng cảm ơn NgườiTiêu Dùng đã bình chọn

sản phẩm ĐQ PHƠN ® của chúng tôi là

“HÀNG VIỆT NAM CHẤT LƯỢNG CAO NĂM 2005 ”

ChuoQuien Binh Tuál
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DO NGƯỜI TIÊU DÙNG

BÌNH CHỌN

TỔNG CÔNG TY DẦU KHÍ VIỆT NAM

CÔNG TY PHÂN ĐẠM & HÓA CHẤT DẦU KHÍ - PVFCCO ,

Số 10 Phổ Quang - Phường 2 - Quận Tân Bình - TP . HCM

Tel : 08. 9 974748 - Fax: 08. 9 974757

Nhà máy đạm Phú Mỹ

Khu Công Nghiệp Phú Mỹ I - Tân Thành - Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: 064. 921468 Fax: 064. 921477

PUFGAN PETROUVEZNAM

PVFCCO

UREA
URE

46.8%NITROGEN N

1% BIURET MAX

14% MOISTURE MAX CURET :

NTONE: 46.3%M

50 Kgs NET

USE NO HOOKK

PRODUCT OFPETROVIC
STILIZES AND CREEOCAL CO

DAM

1%MAX

0.4%MAX

CHOILUONGTINN:50

KHÔNG SỬ DỤNG MỘT



CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO | BVQi
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ITACO

Khu Công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân , TP.Hồ Chí Minh

Tel: (84.8) 7 505 171/2/3/4-7 508 235/6 Fax: (84.8) 7 508 237

Email: itaco@tantaocity.com Website: http://www.tantaocity.com

ChúcMừ g

-Năm Mới

Xuân

Binh Xuất

2006

Khu công nghiệp Tân Tạo là một trong những Khu công

nghiệp tập trung, đa ngành đầu tiên của Tp.Hồ ChíMinh đạt

quymô KCN loại trung với tổng diện tích là 443 ha ,vốn đầu tư

100 triệu USD .

* Nhữngthuận lợikhiđầu tưvàoKCN Tân Tạo :

• Tưvấn pháp luật miễn phí, rút ngắn thời gian đầu tư .

• Các tiện ích tốt nhất: điện , nước , giao thông nội khu ,

cây xanh , ngân hàng, nhà hàng, Phòng khám đa khoa, nhà

máy xử lý nước thải hiện đại, hồ bơi , sân tennis .

• Các dịch vụ đa dạng hoá và được phục vụ bởi đội ngũ cán

bộ , kỹ sư chuyên nghiệp nhất. Đội ANTT - PCCC được

huấn luyện chuyên nghiệp ,trực 24/24 .

• Là KCN đầu tiên của TP.HCM được phép mở điểm thông

quan nội địa , có cơ sở vậtchất hiện đại như hệ thống kho

(kho ngoại quan ,kho hàng gom CFS ), bãi (container, hàng

rời) 64.000m ’ và các phương tiện phục vụ cho hàng hoá như

cẩu ,xe nâng ...

• Dự án xây dựng chung cư 15 tầng với trên 500 phòng có khả

năng phục vụ chỗ ởcho người lao độngtrong KCN-

• Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin : có khả năng cung ứng

các dịch vụ kết nối điện thoại Internet (VOIP ), mạng

thương mại điện tử (e - Commerce), kinh doanhđiện tử (e-

bussiness), phần mềm ứng dụng (Application service

provider)...

• Thành tích :

ISO 9001

UKAS
QUALITY

MANAGEMENT
008

ISO 14001 : 1996

+ 03/12/2001 Chủ tịch nước tặng 02 Huân chương Lao động

hạng 3 cho CBCNV Công ty Tân Tạo và cá nhân Tổng

giám đốcĐặng Thành Tâm .

+ 28/04/2000 Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho tập

thể cán bộ công nhân viên Công ty và Tổng giám đốc

Đặng Thành Tâm .

+ 4 năm liền (2000 , 2001, 2002 , 2003 ) nhận Cờ thi đua của

Thủ tướng Chính phủ .

+ 06/10/2004 Thủ Tướng Chính Phủ tặng bằng khen cho

TổngGiám đốc Đặng ThànhTâm và Phó Tổng giám đốc

TháiVănMến ...

Conso:

+ 217 nhà đầu tư , 30 nhà máy đang xây dựng , 157 nhà máy

đivào hoạtđộng , thu hút trên 20.000 lao động.

+ Tổng vốn đầu tư trong nước trên 5.110 tỷ VNĐ và vốn

đầu tư nước ngoài trên 120 triệu USD.

+ Trên 250.000m ’ nhà xưởng được thuê .

Một trong những dự án lớn đang được triển khai là :

Quần thể Côngnghiệp - Dân cư - Dịch vụ Tân Đức (1.159ha ).

Riêng KCN Tân Đức (giai đoạn 1 ) đã thu hút hơn 40 nhà đầu

tư vớitổng diện tích đất thuê khoảng90ha .

FUNN AN

QUẦN THỂ CÔNG NGHIỆP - DÂN CƯ - DỊCH VỤ TÂN ĐỨC

Điềm năng - Thịnh vượng - Phát triển bền vững ”

Phương châm hoạt động của chúng tôi :

“ Sựphát triển của các nhà đầu tư chính là sự phát triểncủa Khu công nghiệp TÂN TẠO ”

KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO

“Ngôi nhà của bạn ”
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Happy NewYear

Xuân Bính Tuất

THE

D&G

V. TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

Analines

G BẢO MỚINHẤT TRO

OCEAN PARK

ADDEV

VERSACE

BED

Linalines

HÚC

MỪNG NĂM MỚI

TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆTNAM C

VIETNAM NATIONAL SHIPPING LINES

un JAS-ANZ

160 9001 : 2000

DNV

Địa chỉ: Trung tâm TTTM Hàng Hải , Quốc tế , Hà Nội (OCEAN PARK ) - Số 1 Đào Duy Anh , P. Phương Mai, Q. Đống Đa , Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (84-4 ) 5 770 825 - 5 770 829 * Fax: (84-4 ) 5 770 850 / 30/ 31 / 32/ 60 * Email: vnl@vinalines.com.vn * Http://www.vinalines.com.vn

* Chinhánh tại thành phố Hồ Chí Minh .

Số 53 Nguyễn Tất Thành. quận 4 , TP . Hồ ChíMinh

Tel: 08 8 268 967 * Fax: 08 8 268 971

* Chinhánh tại Hải Phòng.

282 Đà Nẵng . quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Tel: 031 825 657 *Fax: 031 825 658

* Chi nhánh tại Cần Thơ .

27 Lê Hồng Phong , phường Trà Nóc , TP . Cần Thơ

Tel : 071 842 801 * Fax : 071 842 802

HO
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TỈNH QUẢNG NAM

THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY

BÍ THƯ: ĐINH MƯƠN

NHỮNG CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NHIỆM KỲ

2005-2010:

- Xác định cơ cấu kinh tế của huyện là

nông , lâm nghiệp tiểu thủ công nghiệp và

dịch vụ theo tỷ lệ 60% - 20% - 20% .

- Thu nhập bình quân mỗi người dân là 2,5

- 3 triệu đồng /năm.

- Tổng thu nhập kinh tế toàn huyện tăng

bình quân hằng năm 5-8% .

- Đến năm 2010 tổng sản lượng lương thực

cây có hạt: 4.500 tấn .

- Giảm tỷ lệ đói nghèo mỗi năm đạt 5 - 7% .

- Trồng quế bình quân mỗi năm đạt từ

300.000 - 350.000 cây (quế Trà My) .

- Mỗi năm trồng từ 80.000 - 100.000 cây

sâm Ngok Linh.

HUYỆN NAM TRÀ MY

Địa chỉ: Xã Trà Mai, huyện Nam TràMy , tỉnh Quảng Nam . Điện thoại: 0510.880 707 * Fax : 0510. 880 740

ĐẢNG BỘ HUYỆN NAM TRÀ MY
ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI

BCH Đảng bộ huyện Nam Trà My khoá XVI

N

Trụ sởHuyện uỷ Nam Trà My

lam Trà My làmột huyện núi cao của tỉnh Quảng Nam mới được tái lập từngày01-8-2003 từ

huyện Trà My (cũ). Từ lâu , Nam Trà My đã nổi tiếng về cây quế (quế Trà My) với các nước

trong khu vực và cây sâm Ngok Linh có giá trị dược liệu ngang bằng với cây sâm trên thế giới.

Diện tích đấttự nhiên của huyện là 822,53km ,trong đó rừng tự nhiên 43.094,77 ha , 10 xã ,dân số

22.180 người, gồm có 6 dân tộc (Ca dong , Xê đăng , Bhnong , Cor, Kinh và dân tộc khác ); trong đó dân

tộcthiểu số chiếm 97,22 %. Nền kinh tế chủ yếu là nông nghiệp chiếm tỷ trọng 60 %tổng giá trịcơ cấu

kinh tếcủa huyện .

Từngàytáithành lập huyện , Đảng bộ và nhân dân tronghuyện luôn pháthuytruyền thống chủ

nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu bảo vệ tổ quốc , đoàn kếtchungsức chunglòng vượtqua

mọikhókhăn thách thức trong hoà binh, xâydựng và đạt đượcnhững thành tựu quan trọng trên các

- Thu ngân sách trên địa bàn huyện hằng lĩnh vực sau :

năm tăng 10% kế hoạch giao .

- Đến năm 2010, 100% số nóc được xem

truyền hình , (sóng truyền hoặc parabol ) .

- Tỷ lệhuy động học sinh trong độ tuổi ra

lớp đạt 95% trở lên .

- Đảm bảo công tác tuyển quân hằng năm

đạt 100% chỉ tiêu . Xây dựng lực lượng dân

quân tự vệ đạt 3,5% so với dân số .

- Xây dựng Đảng bộ huyện hằng năm đạt

trong sạch vững mạnh, có 80% tổ chức cƠ SỞ

Đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.

- Phát triển đảng viên mới hằng năm từ 80

đảng viên trở lên .

1. Kinh tế :

- Sản xuất nông - lâm nghiệp : Giá trịsản xuất nông nghiệp tăng bình quân 8 - 10 %. Tổng sản

lượng lương thực cây có hạt năm 2005 đạt 4.901 tấn , bình quân lương thực đầu người tăng 60kg so

với năm 2003. Tổng đàn gia súc, gia cầm tăngnhanh và ổn định .

- Kinh tếlâm nghiệp - kinh tếvườn - kinh tế trang trại: Từng bước chuyển biến tích cực , pháthuy

tiềm năng kinh tế địa phương , hiện nay có khoảng 1.375.000 cây quế 5 tuổi đã cho thu nhập , tương

đương 550 hec- ta tăng hơn 200 héc - ta so vớinăm 2001. Bên cạnh đó còn trồng các loạicâynhư cây

cau , cây keo , cây mấyđặc biệt là câydược liệu quý nhưsâmNgok Linh đang đượcphát triển trồngở

xã Trà Linh .

- Công nghiệp : Đã hoàn thành dựán cấp điện 35kW giaiđoạn 1 đến 8xã so vớinăm2003chưa

có xãnào .

- Xây dựng cơbản : Tập trung chủ yếu cho xâydựng trung tâm huyện lỵ , công trình trườngphổ

thông Dân tộc Nội trú huyện , trụ sởlàm việc của Huyện uỷgiai đoạn 1; các công trình Bệnh việnĐa

khoa huyện , trụ sở làm việc của UBMTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My và các hội đoàn thểkhác.

Ngoài ra công tác phát triển giao thông nội thị, giao thôngnông thôn , thuỷ lợi, các công trình kiên cố

hoá kênh mương, trường lớp học được trú trọng .

2. Văn hoá -xã hội:

- Đờisống văn hoá , tinh thần ổn định , tạo không khí phấn khởi tin tưởngvào Đảng, Chính phủ

trong tầng lớp nhândân . Mạng lưới trường lớp được mởrộng , các bậc học, cấphọc phát triển đều đến

tận các thôn ,nóc.

-Chỉsốphổcập giáo dụctiểu học và chống mù chữđược giữ vững, làm nền tảng tiến đếnphổ

cập giáodục tiểu họcđúngđộ tuổi và phổcập THCS và THPT, tỷ lệ học sinh ra lớphằng năm tăng6 %.

Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, khống chế được các dịch bệnh nhấtlà bệnh sốt

rét. 100 %xãcó trạmytếvà không ngừng được củng cố .

Côngtáclao động -thương binh và xã hội luôn quan tâm đúngmức, thực hiện tốt việc giải quyết

các chế độ chính sảnh , những ngườicó công cách mạng.

- Công tác quốcphòng - an ninh đượcgiữvững , trật tựan toànxãhộiổnđịnh .

Công tác xâydựng Đảng: Được quan tâm đúng mức, cán bộ đảng viên được thường xuyên

giáo dục Chủ nghĩaMác- Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , những chủ trương , Nghị quyết củaĐảng,

chính sách ,pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị địa phương tạonên sự thống nhất caovề tư

tưởng và hành động trong toàn Đảng .

Vuon qué
Chúc

là 2006

Thực làng Năm
Mór
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀNQUỐCLẦNTHỨXCỦA ĐẢNG Tạpchí Cộngsản

NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG,

PHÁT HUY CÁCMẠNH TOÀN DÂN TỘC,

ĐẨY MẠNH TOÀN DIỆN CÔNG CUỘC

ĐỔI MÓI, SỚM ĐƯA NƯỚC TA RA KHỎI

TÌNH TRẠNG KÉM PHÁT TRIỂN

(DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TẠI ĐẠIHỘIX CỦA ĐẢNG)

Lời Bộ Biên tập: Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóaIX

đã quyết định công bố toànvăn dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X đểlấy ý

kiến nhân dân .

Đợt lấy ý kiến nhân dân góp ý vào dự thảo Báo cáo Chính trị bắt đầu từ ngày

3–2–2006 đến ngày 3–3–2006 , là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong đời sông

xã hội nước ta ; với mục đích phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc trực

tiếp tham gia hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách xây dựng đất nước và xây

dựng Đảng, xâydựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩacủa nhân dân , do nhân

dân , vì nhân dân , làm cho văn kiện trình Đại hội X của Đảng trở thành sản phẩm kết

tinh trí tuệ và ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân .

Tạp chí Cộng sản xin trân trọng đăng toàn văn dự thảo Báo cáo Chính trị của

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứX

của Đảng, để bạn đọc góp ý kiến .

Đ

Mọi ý kiến đóng góp đề nghị gửi về địa chỉ: Văn phòng Ban Chấp hành

Trung ương Đảng, số 1A , đường Hùng Vương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ẠI hội X của Đảng họp vào lúc toàn

Đảng, toàn dân ta kết thúc 5 năm thực

hiện Nghị quyết Đại hội IX và đã trải

qua 20 năm đổi mới.

Đại hội có nhiệm vụ : kiểm điểm việc

thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng,

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm

2001 - 2005 và Chiến lược phát triển kinh tế -

xã hội 10 năm 2001 - 2010; tổng kết 20 năm

đổi mới ; quyết định phương hướng phát triển

đất nước và mục tiêu , nhiệm vụ phát triển

kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010; kiểm điểm
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sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng khóa IX , đề ra phương hướng nhiệm vụ

xây dựng Đảng, bổ sung, sửa đổi một số điểmsung, sửa đổi một số điểm

trong Điều lệ Đảng ; bầu Ban Chấp hành Trung

ương Đảng khóa X.

I - KIỂM ĐIỂM 5 NĂM THỰC HIỆN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX CỦAĐẢNG

Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi cơ

bản do tiến trình đổi mới tạo ra , nước ta cũng

gặp không ít khó khăn , thách thức do những

yếu kém vốn có của nền kinh tế trình độ thấp;

thiên tai , dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi; tình

hình thế giới và khu vực diễn biến hết sức phức

tạp, nhất là sau sự kiện ngày 11-9-2001 ở Mỹ ;

kinh tế thế giới và khu vực đan xen những biểu

hiện suy thoái, phục hồi và phát triển , hoạt

động cạnh tranh và chủ nghĩa bảo hộ của một

số nước tác động không nhỏ đến tình hình nước

ta... Trong hoàn cảnh đó, toàn Đảng, toàn dân

và toàn quân ta ra sức phấn đấu thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX và đã đạt những thành tựu

rất quan trọng :

-
1 Nền kinh tế đã vượt qua thời kỳ suy

giảm , đạt tốcđộ tăng trưởng khá cao và phát

triển tương đối toàn diện

Tốc độ tăng trưởng GDP năm sau cao hơn

năm trước , bình quân trong 5 năm 2001 - 2005

đạt mức kế hoạch 7,5% . Kinh tế vĩ mô tương

Hoạt động kinh tế đối ngoại và hội nhập

kinh tế quốc tế có bước tiến quan trọng. Một số

sản phẩm của ta đã có sức cạnh tranh trên thị

trường quốc tế với thương hiệu có uy tín . Xuất

khẩu , nhập khẩu có tốc độ tăng trưởng khá,

tổng kim ngạch xuất khẩu đã bằng hơn 50%

GDP . Vốn tài trợ phát triển chính thức (ODA)

và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên

tục tăng qua các năm . Đã có một số dự án đầu

tư của ta ra nước ngoài .

Thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa bước đầu được xây dựng; một số loại

thị trường mới hình thành ; thị trường hàng hóa

phát triển tương đối nhanh .

2 – Văn hóa – xã hội có tiến bộ trên một số

mặt; việc gắn phát triển kinh tếvới giải quyết

các vấn đề xã hội có chuyển biến tốt; đời sống

các tầng lớp nhân dân được cải thiện ; chỉ số

phát triển con người được nâng lên

Giáo dục và đào tạo tiếp tục phát triển và

được đầu tư nhiều hơn . Cơ sở vật chất được

tăng cường . Quy mô đào tạo tăng nhanh và

tương đối đều, nhất là ở bậc trung học chuyên

nghiệp và dạy nghề.

Khoa học và công nghệ góp phần tích cực

vào việc hoạch định đường lối , chính sách, điều

tra nghiên cứu đánh giá tiềm năng tài nguyên

thiên nhiên , bảo vệ đa dạng sinh học ; nghiên

kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh .

đối ổnđịnh, các quanhệ và cânđối chủ yếu cứuứng dụngcôngnghệ mới phục vụ pháttriển

trong nền kinh tế ( tích lũy - tiêu dùng , thu - chi

ngân sách, ... ) được cải thiện ; việc huy động các

nguồn nội lực cho phát triển có tiến bộ, tỉ lệ huy

động GDP vào ngân sách nhà nước vượt dự

kiến . Tổng vốn đầu tư vào nền kinh tế tăng

nhanh . Đã tạo dựng thêm nhiều cơ sở vật chất

kỹ thuật quan trọng , trong đó nhiều công trình

lớn đã được đưa vào sử dụng .

Cơ cấu kinh tế , cơ cấulao động tiếp tục

chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa . Đến năm 2005, tỉ trọng giá trị nông

ngư nghiệp trong GDP còn 20,9%

(kế hoạch 20% - 21 % ) , công nghiệp và xây

dựng 41 % ( kế hoạch 38% - 39 %) , dịch vụ

38,1 % (kế hoạch 41 % - 42% ) .

lâm
-

-

Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy

mạnh bằng nhiều hình thức và thu được nhiều

kết quả tốt ; đến cuối năm 2005 tỉ lệ hộ nghèo

còn 7% (theo chuẩn Việt Nam cho giai đoạn

2001 - 2005 ) . Việc kết hợp các nguồn lực của

Nhà nước và nhân dân để xây dựng kết cấu hạ

tầng kinh tế , văn hóa, xã hội cho các vùng nông

thôn , miền núi , vùng dân tộc bước đầu thu được

kết quả tốt .

Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe của

nhân dân tiếp tục đạt được nhiều thành tựu .

Mạng lưới y tế , đặc biệt là y tế cơ sở được

mở rộng ; một số dịch bệnh nguy hiểm được

4
Số 4 (tháng 2 năm 2006 )



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

khống chế và đẩy lùi ; nhân dân ở hầu hết các

vùng, miền được chăm sóc sức khỏe tốt hơn .

Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đã

tăng từ 68 (năm 1999) lên 71,3 (năm 2005 ).

Các hoạt động văn hóa, thông tin , báo chí,

thể dục thể thao , giải trí... có nhiều đổi mới về

nội dung và hình thức. Cuộc vận động "Toàn

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" , các

phong trào đền ơn đáp nghĩa , chăm sóc người

có công , Bà mẹ ViệtNam Anh hùng, thương

binh , gia đình liệt sỹ , các hoạt động nhân đạo,

từ thiện ... thu hút được sự tham gia rộng rãi của

các tầng lớp nhân dân.

3 – Chính trị – xã hội ổn định; quốc phòng và

an ninh được tăng cường ; hoạt động đối ngoại

được mở rộng

Độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an

ninh quốc gia được giữ vững; chính trị - xã hội

ổn định . Quân đội nhân dân và Công an nhân

dân được xây dựng theo hướng cách mạng,

chính quy, tinh nhuệ , từng bước hiện đại ; vững

vàng về chính trị , có tinh thần chiến đấu và sẵn

sàng chiến đấu cao. Việc kết hợp phát triển

kinh tế với quốc phòng ở một số địa bàn được

thực hiện có hiệu quả. Thế trận quốc phòng

toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân

được củng cố.

Hoạt động đối ngoại được mở rộng, góp

phần giữ vững môi trường hòa bình , phục vụ tốt

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao

uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế

giới . Một số vấn đề về biên giới, lãnh thổ, vùng

chồng lấn trên biển với một số quốc gia được

giải quyết . Nước ta đã chủ động và tích cực

tham gia hoạt động trên các diễn đàn quốc tế,

khu vực ; tổ chức thành công nhiều hội nghị

quốc tế và khu vực tại Việt Nam . Công tác đối

ngoại nhân dân có bước phát triển mới.

4 – Việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa có tiến bộ trên cả ba lĩnh vực lập

pháp , hành pháp và tư pháp . Sức mạnh khối đại

đoàn kết toàn dân tộc được phát huy

Công tác lập pháp của Quốc hội có những

đổi mới quan trọng . Hiến pháp và hệ thống

pháp luật tiếp tục được sửa đổi, bổ sung; quy

trình làm luật được cải tiến ; hàng loạt luật và

pháp lệnh mới được ban hành, tạo cơ sở pháp

lý cho hoạt động quản lý nhà nước , vận hành

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế .

Tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước

được tăng cường . Chức năng, nhiệm vụ, quyền

hạn , trách nhiệm của Chính phủ, của các bộ,

ngành và chính quyền địa phương các cấp được

phân định cụ thể hơn , phân cấp nhiều hơn . Các

hoạt động tư pháp và công tác cải cách tư pháp

có những chuyển biến tích cực.

Nộidung và hình thức hoạt động của Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhândân ngày

càng thiết thực. Quy chế dân chủ ở cơ sở được

thực hiện rộng rãi hơn, nhất là ở xã, phường.

5 – Công tác xây dựng Đảng được coi trọng

Cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng

được coi trọng thường xuyên và đạt được một

số kết quả tích cực . Công tác giáo dục chính trị,

tư tưởng, công tác lý luận, việc học tập tư tưởng

Hồ Chí Minh có tiến bộ. Công tác tổ chức và

cán bộ có một số đổi mới về nội dung và cách

làm .Việc xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng

gắn với xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở có

chuyển biến . Công tác phát triển đảng viên

được quan tâm chỉ đạo và đạt một số kết quả .

Đa số cán bộ, đảng viên phát huy được vai trò

tiên phong, năng động , sáng tạo trong công tác ,

lao động,rèn luyện phẩm chất, năng lực. Quan

hệ gắn bó giữa Đảng và nhân dân tiếp tục được

cải thiện .

ở

Đạt được những thành tựu trên là nhờ đường

lối đúng của Đảng; sự quản lý thống nhất theo

pháp luật của Nhà nước, sự điều hành năng

động của Chính phủ và sự cố gắng to lớn của

toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của các ngành,

các cấp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh . Đó còn

là do tác động tích cực của những cơ chế , chính

sách đã được ban hành ; do kết quả đầu tư

trong nhiều năm qua đã làm cho năng lực sản

xuấtcủa nhiều ngành và toàn bộ nền kinh tế

tăng khá.

Số 4 (tháng 2 năm 2006 )
5



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

Tuy nhiên , chúng ta còn những khuyết

điểm và yếu kém :

1 – Nhịp độ tăng trưởng kinh tế chưa tương

xứng với khả năng; chất lượng , hiệu quả, sức

cạnh tranh của nềnkinh tếcòn thấp, chưa vững

chắc; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm

Quy mô nền kinh tế còn nhỏ. Các cân đối vĩ

mô trong nền kinh tế chưa thật vững chắc, dễ bị

ảnh hưởng bởi những biến động từ bên ngoài.

Trình độ khoa học , công nghệ, năng suất lao

động còn thấp ; giá thành nhiều sản phẩm cao

hơn so với khu vực và thế giới. Nhiều nguồn

lực và tiềm năng trong nước chưa được huy

động và khai thác tốt. Đầu tư của Nhà nước dàn

trải , bị thất thoát nhiều. Một số công trình xây

dựng lớn , quan trọng của quốc gia không hoàn

thành theo kế hoạch . Lãng phí trong chi tiêu

ngân sách nhà nước và tiêu dùng xã hội còn

nghiêm trọng. Môi trường sinh thái ở nhiều nơi

ô nhiễm nặng. Việc khai thác, sử dụng tài

nguyên thiên nhiên, nhìn chung chưa hợp lý .

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công

nghiệp hóa , hiện đại hóa còn chậm, chất lượng

thấp, nhất là lĩnh vực dịch vụ . Nội dung và các

biện pháp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong

nông nghiệp và nông thôn chưa cụ thể. Sắp

xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động

của doanh nghiệp nhà nước, nhất là cổ phần

hóa chưa đạtyêucầu đề ra . Chất lượng nguồn

nhân lực thấp, lao động chưa qua đào tạo vẫn là

phổ biến , lao động nông nghiệp còn chiếm tỉ lệ

cao . Kinh tế đối ngoại chưa phát huy đầy đủ

các khả năng; doanh nghiệp trong nước chưa đủ

sức vượt qua những khó khăn về cạnh tranh và

thị trường .

Việc hoạch định và thực hiện các chủ

trương , chính sách thúc đẩy phát triển và vận

hành hệ thống thị trường chưa đồng bộ; một số

nguyên tắc của thị trường bị vi phạm ; tư duy

bao cấp chưa được khắc phục triệt để.

2 – Cơ chế , chính sách về văn hóa – xã hội

chậm đổi mới; nhiều vấn đề xã hội bức xúc

chưa được giải quyết tốt

Thành tựu xóa đói , giảm nghèo chưa thật

vững chắc, nguy cơ tái nghèo còn lớn. Chênh

lệch về thu nhập , mức sống giữa các tầng lớp

nhân dân , giữa các vùng có xu hướng tăng. Nhu

cầu bức xúc về việc làm ở các thành thịvà nông

thôn chưa được đáp ứng tốt. Nhiều vấn đề xã

hội quan trọng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Giáo dục và đào tạo chất lượng còn thấp , cơ

cấu chưa hợp lý . Khoa học và công nghệ chưa

đáp ứng kịp yêu cầu của công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước. Xu hướng xa rời tôn chỉ, mục

đích , chạy theo thị hiếu thấp kém vì lợi ích vật

chất đơn thuần , vì lợi ích cục bộ, cá nhân trong

một bộ phận báo chí , xuất bản, văn hóa, nghệ

thuật chưa được khắc phục có hiệu quả. Quản

lý nhà nước đối với một số lĩnh vực trong y tế,

thể dục thể thao còn yếu kém.

Tệ quan liêu , tham nhũng, lãng phí vẫn

nghiêm trọng. Tội phạm và một số tệ nạn xã

hội có chiều hướng tăng . Tai nạn giao thông

gây ra nhiều thiệt hại về người và của.

3 – Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, đối

ngoại còn một sốmặt hạn chế

Sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng

chiến đấu của các lựclượng vũ trang còn một

số mặt chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tình

hình mới. Ở một số địa bàn, có những yếu tố

gây mất ổn định chính trị - xã hội cục bộ.

Công tác nghiên cứu , dự báo chiến lược về

quốc phòng, an ninh, đối ngoại chưa theo kịp

diễn biến của tình hình . Sự phối hợp giữa an

ninh, quốc phòng và đối ngoại trong việc giải

quyết một số vấn đề cụ thể thiếu chặt chẽ.

4 – Tổ chức và hoạt động của Nhà nước, Mặt

trận Tổquốc và các đoàn thểnhân dân còn một

số khâu chậm đổi mới

Việc thực hiện vai trò giám sát của Quốc hội

còn lúng túng . Mô hìnhtổ chức chính quyền

địa phương, nhất là tổ chức hội đồng nhân dân ,

còn những điểm bất hợp lý . Cải cách hành

chính chậm , cải cách tư pháp mới bước đầu

được triển khai, chưa đáp ứng yêu cầu phát

triển . Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và

6
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các đoàn thể nhân dân ở nhiều nơi còn thụ

động, mang tính hành chính, hình thức . Dân

chủ trong xã hội còn bị vi phạm. Kỷ cương, kỷ

luật ở một số cấp và lĩnh vực không nghiêm .

5 – Chất lượng công tác xây dựng, chỉnh đốn

Đảng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra

Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị ,

phẩm chất, đạo đức , lối sống, bệnh cơ hội, chủ

nghĩa cá nhân , thiếu trung thực và tệ quan liêu ,

tham nhũng , lãng phí, sách nhiễu trong mộtbộ

phận không nhỏ cán bộ, công chức diễn ra

nghiêm trọng . Nhiều tổ chức cơ sởđảngthiếu

sức chiến đấu và không đủ năng lực giảiquyết

những vấn đề phức tạp nảy sinh . Công tác tự

tưởng còn thiếu tính chiến đấu , tính thuyết

phục. Công tác lý luận chưa làm sáng tỏ được

một số vấn đề quan trọng trong công cuộc đổi

mới. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ

thống chính trị và công tác tổ chức cán bộ trên

một số mặt còn yếu kém . Chất lượng và hiệu

quả kiểm tra , giám sát chưa cao .

Có những khuyết điểm đó là do nhiều

nguyên nhân khách quan và chủ quan , song

chủ yếu là do những nguyên nhân chủ quan:

Tư duy của Đảng trên một số lĩnh vực chậm

đổi mới. Một số vấn đề ở tầm quan điểm , chủ

trương lớn chưa được làm rõ nên chưa đạt được

sự thống nhất cao về nhận thức và thiếu dứt

khoát trong hoạch định chính sách, chỉ đạo điều

hành, như các vấn đề : sở hữu và thành phần

kinh tế ; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và

phát triển doanh nghiệp cổ phần ;hướng đầu tư

xây dựngcơ bản ; xây dựng nền kinh tế độc lập

tự chủ ; đổi mới chính sách , cơ chế quản lý giáo

dục, y tế , văn hóa ; đổi mới tổ chức, phương

thức hoạt động của hệ thống chính trị...

Chỉ đạo tổchức thực hiện chưa tốt. Ba lĩnh

vực được coi là ba khâu đột phá (xây dựng

đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa mà trọng tâm là đổi mới cơ

chế, chính sách ; tạo bước chuyển mạnh về phát

triển nguồn nhân lực ; đổi mới tổ chức bộ máy

và phương thức hoạt động của hệ thống

chính trị mà trọng tâm là cải cách hành chính )

cũng như việc xây dựng một số công trình

trọng điểm lớn của quốc gia chưa được chỉ đạo

tập trung , thực hiện thiếu tinh thần trách nhiệm .

Tình trạng nói nhiều làm ít, làm không đến nơi

đến chốn hoặc không làm còn diễn ra ở nhiều

nơi . Hiệu lực quản lý nhà nước còn thấp đối với

một số lĩnh vực như : quy hoạch, đất đai, xây

dựngcơ bản , giá cả, tài chính , ngân hàng, tài

nguyên quốc gia , quyền sở hữu trí tuệ , vệ sinh

an toàn thực phẩm , an toàn giao thông, báo chí ,

xuất bản ... Công tác kiểm tra , thanh tra chưa

thường xuyên và còn thiếu hiệu lực .

Một bộ phận cán bộ, đảng viên, kể cả một

số cán bộ chủ chốt các cấp yếu kém về phẩm

chất và năng lực , vừa thiếu tính tiên phong,

gương mẫu vừa không đủ trình độ, năng lực

hoàn thành nhiệm vụ .

II – ĐÁNH GIÁ KHÁI QUÁT 20 NĂM

ĐỔI MỚI

Hai mươi năm qua, với sự nỗ lực phấn đấu

của toàn Đảng, toàn dân, công cuộc đổi mới ở

nước ta đã đạt những thành tựu to lớn và cóý

nghĩa lịch sử .

Đến nay, mặc dù còn không ít khó khăn ,

hạn chế, đất nước ta đã có sự thay đổi cơ bản và

toàn diện . Kinh tế ra khỏi khủnghoảng và có sự

tăng trưởng khá nhanh, sự nghiệp công nghiệp

hóa , hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa đang đẩy mạnh.

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ

thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân

tộc được củng cố và tăng cường . Chính trị - xã

hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ

vững . Vị thế nước ta trên trường quốc tế không

ngừng được nâng cao . Sức mạnh tổng hợp của

quốc gia đã tănglên rất nhiều, tạo ra thế và lực

mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng

tốt đẹp.

Những thành tựu đó chứng tỏ đường lối đổi

mới của Đảng ta là đúng đắn , sáng tạo ; con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta là

phù hợp với thực tiễn Việt Nam. Nhận thức về

Số 4 (tháng 2 năm 2006 )
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chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ngày càng sáng tỏ hơn ; hệ thống quan

điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội

xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa

xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét

cơ bản .

Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây

dựng là một xã hội dân giàu , nước mạnh, công

bằng, dân chủ , văn minh ; do nhân dân làm chủ;

có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên lực lượng

sản xuất hiện đại và quan hệ sản xuất phù hợp ;

có nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân

tộc ; con người được giải phóng khỏi áp bức , bất

công, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc,

phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng

đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tương trợ ,

giúp đỡ nhau cùng tiến bộ ; có Nhà nước pháp

quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân

dân, vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản ; có quan hệ hữu nghị và hợp tác với

nhân dân các nước trên thế giới .

Con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta

là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa ; đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa; xây dựng nền văn hóa thực sự là

nền tảng tinh thần của xã hội ; xây dựng nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa , thực hiện đại đoàn kết

toàn dân tộc ; xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì

nhân dân ; xây dựng Đảng trong sạch, vững

mạnh ; bảo đảm vững chắc quốc phòng và an

ninh quốc gia ; chủ động và tích cực hội nhập

quốc tế .

Từ thực tiễn đổi mới, Đảng và Nhà nước ta

càng tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lãnh đạo

và quản lý .Có thể rút ra một số bài học lớn

sau đây :

Một là , trong quá trình đổi mới phải kiên

định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã

hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin và tư

tưởng Hồ Chí Minh . Đổi mới không phải là từ

bỏ mục tiêu chủ nghĩa xã hội , mà là làm cho

chủ nghĩa xã hội được nhận thức đúng đắn hơn

và được xây dựng có hiệu quả hơnđể đi tới

thắng lợi . Đổi mới không phải là xa rời mà là

nhận thức đúng, vận dụng sáng tạo và phát triển

chủ nghĩa Mác - Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh,

lấy đó làm nền tảng tư tưởng của Đảng và kim

chỉ nam cho hành động cách mạng.

Hai là , đổi mới toàn diện , đồng bộ, có kế

thừa, có bước đi, hình thức và cách làm phù

hợp. Phải đổi mới từnhận thức, tư duy đến hoạt

động thực tiễn ; từ kinh tế , chính trị, đối ngoại

đếntất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; từ

hoạt động lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà

nước đến hoạt động cụ thể trong từng bộ phận

của hệ thống chínhtrị. Đổi mớitất cả các mặt

của đời sống xã hội nhưng không làm đồng

loạt, dàn đều, màloạt, dàn đều , mà phải có trọng tâm , trọng

điểm , có những bước đi thích hợp; bảo đảm sự

gắn kết chặt chẽ và đồng bộ giữa ba nhiệm vụ:

phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng

là then chốt và phát triển văn hóa - nền tảng

tinh thần của xã hội .

Ba là , đổi mới phải vì lợi ích của nhân dân ,

dựa vào nhân dân , phát huy vai trò chủ động,

sáng tạo của nhân dân , xuất phát từ thực tiễn ,

nhạy bén với cái mới. Cáchnhạy bén với cái mới. Cách mạng là sự nghiệp

của nhân dân , vì nhân dân và do nhân dân .

Những ý kiến, nguyện vọng và sáng kiến của

nhân dân có vai trò quan trọng trong việc hình

thành đường lối đổi mới của Đảng. Dựa vào

nhân dân, xuất phát từ thực tiễn phong phú của

nhân dân, thường xuyên tổngkếtthực tiễn, phát

hiện nhân tố mới, từng bước tìm ra quy luật các

mặt của cuộc sống để đi lên - đó là chìa khóa

của thành công.

Bốn là , phát huy cao độ nội lực, đồng thời

ra sức khai thác ngoại lực , kết hợp sức mạnh

dân tộc với sức mạnh thời đại trong
điều kiện

mới. Phát huy nội lực , xem đó là nhân tố quyết

định đối với sự phát triển ; đồng thời coi trọng

huy động các nguồn ngoại lực , thông qua hội

nhập và hợp tác quốc tế , tranh thủ các nguồn

lực bên ngoài để phát huy nội lực mạnh hơn,

nhằm tạo ra sức mạnhnhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp để phát

triển đất nước nhanh và bền vững. Hội nhập và

hợp tác quốc tế phải dựa trên các nguyên tắc
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tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh

thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của

nhau , bình đẳng, cùng có lợi; giữ vững độc lập

dân tộc và định hướng xã hội chủ nghĩa , bảo vệ

và phát triển nền vănhóa dân tộc .

Năm là , nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng, không ngừng đổi mới hệ

thống chính trị, xây dựng và từng bước hoàn

thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm

quyền lực thuộc về nhân dân . Xây dựng Đảng

trong sạch , vững mạnh là khâu then chốt, là

nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp đổi

mới . Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội

chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân , do nhân

dân , vì nhân dân là yêu cầu bức thiết của xã

hội; Nhànướcphảithể chếhóa vàtổ
chức thực

hiện có hiệu quả quyền công dân , quyền con

người. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các

đoàn thể nhân dân trongviệc tập hợp các tầng

lớp nhân dân , phát huy sức mạnh của khối đại

đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thành công

sự nghiệp đổi mới.

Xác lập những mối quan hệ hợp lý giữa

Đảng, Nhà nước và Mặt trận Tổ quốc cùng các

đoàn thể nhân dân thông qua hệ thốngcơ chế

thích hợp, làm cho tất cả các bộ phậncấuthành

hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, quyền

làmchủcủa nhân dân được thực hiện ngàymột

tốt hơn , từ đó tạo ra động lực mạnhmẽ cho

công cuộc đổi mới.

Qua tổng kết lý luận - thực tiễn 20 năm đổi

mới, chúngta càng thấy rõ giá trị địnhhướng

và chỉ đạo to lớn của" Cương lĩnh xây dựngđất

nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội"

(năm 1991 ) đồng thời cũng thấy rõ thêm những

vấn đề mới đặt ra cần được giải đáp . Sau Đại,

hội X , Đảng ta cần tiếp tục nghiên cứu , bổ sung

và phát triển để có một Cương lĩnh mới phù

hợp với những nhiệm vụ xây dựng đất nước

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và

hội nhập quốc tế , đặt nền tảng chính trị, tư

tưởng cho mọi hoạt động của Đảng , Nhà nước

và nhân dân ta trong quá trình đưa nước ta đi

lên chủ nghĩa xã hội .

III – MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG HƯỚNG

PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC 5 NĂM 2006

2010

tiếp

ẩn

–

1 – Dựbáo tình hình những năm sắp tới

Trên thế giới, hòa bình , hợp tác và phát triển

vẫn là xu thế lớn . Kinh tế thế giới và khu vực

tục phục hồi và phát triển nhưng vẫn tiềm

những yếu tố bất trắc khó lường . Toàn cầu

hóa kinh tế là một xu thế khách quan , tạo ra cơ

hộiphát triển nhưng cũng chứa đựng nhiều yếu

tố bất bình đẳng, gây khó khăn , thách thức lớn

cho các quốc gia , nhất là các nước đang phát

triển . Cạnh tranh kinh tế - thương mại, giành

giật các nguồn tài nguyên , năng lượng , thị

ngàycànggay gắt. Khoa học vàcông nghệ sẽ

trường , nguồn vốn, công nghệ... giữa các nước

có bước tiến nhảy vọt và những đột phá lớn , tác

động nhiều mặt đến tất cả các quốc gia .

Những cuộc chiến tranh cục bộ, xung đột vũ

trang , xung đột dân tộc, sắc tộc , tôn giáo , chạy

đua vũ trang, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly

khai, hoạt độngkhủng bố , những tranh chấp về

biên giới lãnh thổ, biển đảo và các tài nguyên

thiên nhiên tiếp tục diễn ra ở nhiều nơi với tính

chất ngày càng phức tạp. Các mâu thuẫn lớn

của thời đại vẫn rất gay gắt. Nhiều vấn đề toàn

cầu bức xúc đòi hỏi các quốc gia và các tổ chức

quốc tế phối hợp giải quyết: khoảng cách chênh

lệch giữa các nhóm nước giàu và nước nghèo

ngày càng lớn ; sự gia tăng dân số cùng vớicác

luồng dân di cư , tình trạng khan hiếm nguồn

năng lượng, cạn kiệt tài nguyên ; môi trường

sinh thái bị hủy hoại ; khí hậu trái đất diễn biến

ngày càng xấu, thay đổi thất thường kèm theo

những thiên tai khủng khiếp ; các dịch bệnh lớn ,

các tội phạm xuyên quốc gia có chiều hướng

phát triển ...

Ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương nói

chung và Đông - Nam Á nói riêng, xu thế hòa

bình , hợp tác và phát triển tiếp tục gia tăng ,

nhưng luôn tiềm ẩn những nhân tố gây mất ổn

định như : những tranh chấp về ảnh hưởng và

quyền lực, về biên giới , lãnh thổ, biển đảo ,
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tài nguyên giữa các nước ; những bất ổn về kinh

tế, chính trị , xã hội ở từng nước ...

Trong nước , những thành tựu 5 năm qua

(2001 - 2005) và 20 năm đổi mới ( 1986 - 2006)

làm cho thế và lực nước ta lớn mạnh lên nhiều

so với trước. Việc mở rộng quan hệ hợp tác

quốc tế , chủ động và tích cực hội nhập kinh tế

quốc tế, giữ vữngmôi trường hòa bìnhtạo thêm

nhiều thuận lợi cho nhân dẫn ta đổi mới, phát

triển kinh tế - xã hội với nhịp độ nhanh hơn .

Tuy nhiên , nước ta đangđứng trước nhiều

thách thức lớn, đan xen nhau , tác động tổng

hợp và diễn biến phức tạp , không thể coi

thường bất cứ thách thức nào. Kinh tếvẫn trong

tình trạng kém phát triển , nguy cơ tụt hậu xa

hơn so với nhiều nước trong khu vực và trên thế

giới vẫn tồn tại . Khoa họcvà công nghệ còn ở

trình độ thấp. Tình trạng suy thoái về chính trị,

tư tưởng, đạo đức, lối sống của một bộ phận

không nhỏ cán bộ , đảng viên gắn liền với tệ

quan liêu , tham nhũng, lãng phí là rất nghiêm

trọng . Những biểu hiện xa rờimục tiêu của chủ

nghĩa xã hội vẫn chưa được khắc phục. Các thế

lực thù địch âm mưu "diễn biến hòa bình" , gây

bạo loạn lật đổ , sử dụng các chiêu bài "dân

chủ ", " nhân quyền" hòng làm thay đổi chế độ

chính trị ở nước ta . An ninh , trật tự và an toàn

xã hội ở một số vùng và địa phương chưa bảo

đảm vững chắc.

Những năm tới là cơ hội lớn để đất nước ta

tiến lên , tuy khó khăn còn nhiều . Đòi hỏi bức

bách của toàn dân tộc ta lúc này là phải tranh

thủ cơhội, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi

mới mạnh mẽ, toàn diện và đồng bộ hơn ,

phát triển với tốc độ nhanh hơn và bền vững

hơn.

2 – Mục tiêu và phương hướng tổng quát

5năm 2006 – 2010

Năm năm 2006 - 2010 có ý nghĩa quyết

định đối với việc hoàn thành Chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu thế kỷ XXI do

Đại hội IX của Đảng đề ra .

Mục tiêu và phương hướng tổng quát của

5 năm 2006 - 2010 là : nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy

sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện

công cuộc đổi mới, huy động và sử dụng tốt

mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệphóa ,

hiện đại hóa đất nước; phát triển văn hóa; thực

hiện tiến bộ và công bằng xã hội; tăng cường

quốc phòng và an ninh , mở rộng quan hệ đối

ngoại; chủ động và tích cực hội nhập kinh tế

quốc tế; giữ vững ổn định chính trị – xã hội;

sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát

triển ; tạo nền tảng đểđến năm 2020nước ta cơ

bản trở thành một nước công nghiệp theo

hướng hiện đại.

Phấn đấu tăng trưởng kinh tế với nhịp độ

nhanh hơn , có chất lượng cao hơn , bền vững

hơn và gắn kết với phát triển con người. Đến

năm 2010 tổng sản phẩm trong nước (GDP)

tăng gấp 2,1 lần so với năm 2000; mức tăng

trưởng GDP bình quân đạt 7,5 % – 8 %/năm và

phấn đấu đạt trên 8 %/năm .

Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện đồng bộ thể

chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , giải phóng mạnh mẽ sức sản xuất và tạo

động lực mới cho phát triển ; đẩy nhanh tiến

trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, coi trọng

phát triển kinh tế tri thức, chủ động và tích cực

hội nhập kinh tế quốc tế ; bảo vệvà cải thiện

môi trường sinh thái .

Đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và kinh tế

nông thôn ; phát triển nhanh hơn công nghiệp

và xây dựng; tạo chuyển biến tích cực vềdịch

vụ ; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ theo

hướng hiện đại.

Giải quyết tốt và kết hợp hài hòa các vấn đề

phát triển văn hóa , xã hội và con người ; tạo

chuyển biến cơ bản về phát triển giáo dục và

đào tạo, khoa học và công nghệ; nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực , tạo thêm nhiều việc làm ;

chăm sóc sức khỏe nhân dân ; kiềm chế tốc độ

tăng dân số ; làm cho đời sống xã hội ngày càng

lành mạnh ; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa

dân tộc .

Tăng cường quốc phòng và an ninh, bảo vệ

vững chắc Tổ quốc; phát triển các quan hệ
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đối ngoại theo hướng rộng mở , đa phương hóa,

đa dạng hóa .

Phát huy hơn nữa dân chủ xã hội chủ nghĩa ;

đổi mới hệ thống chính trị; nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng ; xây dựng

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa , tăng

cường hiệu lực và hiệu quả của Nhà nước và

chính quyền các cấp; phát huy vai trò của Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân , không

ngừng tăng cường khối đại đoàn kết toàn

dân tộc .

IV – PHÁT HUY MỌI NGUỒN LỰC,

TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ

KINHTẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG

XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1 – Nắm vững định hướng xã hội chủ

nghĩa trong nền kinhtế thị trường ởnước ta

là:

Thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh ,

xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" . Giải

phóng mạnh mẽ và không ngừng phát triển sức

sản xuất, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi

nguồn nội lực và ngoại lực, nâng cao đời sống

nhân dân . Đẩy mạnh xóa đói giảm nghèo,

khuyến khích mọi người dân vươn lên làm giàu

chính đáng , giúp đỡ người khác thoát nghèo và

từng bước khá giả hơn .

Phát triển nền kinh tế nhiều hình thức sở

hữu, nhiềuthành phần kinh tế,trong đó , kinh tế

nhà nước giữ vai trò chủ đạo ; kinh tế nhà nước

cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành

nềntảng vững chắc của nềnkinh tế quốc dân .

Thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay

trong từng bước và từng chính sách phát triển ;

tăng trưởng kinh tế đi đôi với phát triển xã hội,

văn hóa, y tế , giáo dục và đào tạo ..., giải quyết

tốt các vấn đề xã hội vì mục tiêu phát triển con

người. Hoàn thiện chế độ phân phối theo lao

động , hiệu quả kinh tế , mức đóng góp vốn

cùng các nguồn lực khác và thông qua phúc lợi

xã hội .

Phát huy quyền làm chủ xã hội của nhân

dân , bảo đảm vai trò quản lý , điều tiết nền

kinh tế của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng .

2 – Nâng cao vai trò và hiệu lực quản lý

của Nhà nước

Nhà nước tập trung làm tốt các chức năng :

Định hướng sự phát triển bằng các chiến

lược, quy hoạch, kế hoạch và cơ chế, chính

sách trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc của thị

trường . Đổi mới căn bản công tác quy hoạch ,

kế hoạch phù hợp yêu cầu xây dựng nền kinh tế

thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội

nhập kinhtế quốc tế , phát huy tối đa mọi lợi thế

so sánh của quốc gia, vùng và địa phương, thu

hút mọi nguồn lực tham gia phát triển kinh tế

xã hội .

Tạo môi trường pháp lý và cơ chế, chính

sách thuận lợi để phát huy các nguồn lực của xã

hội cho phát triển , các chủ thể hoạt động kinh

doanh bình đẳng , cạnh tranh lành mạnh , công

khai và minh bạch , có trật tự , kỷ cương.

Hỗ trợ phát triển , xây dựng hệ thống kết cấu

hạ tầng kinh tế - xã hội quan trọng .

Bảo đảm tính bền vững và tích cực của các

cân đối kinh tế vĩ mô, hạnchế các rủi ro và tác

động tiêu cực của cơ chế thị trường .

Tác động đến thị trường chủ yếu thông qua

cơ chế, chính sách và các công cụ kinh tế ; đồng

thời sử dụng kịp thời có hiệu quả một số biện

pháp cần thiết khi thị trường trongnước hoạt

động không có hiệu quả hoặc thị trường khu

vực và thế giới có biến động lớn .

Thực hiện quản lý nhà nước bằng hệ thống

pháp luật, giảm tối đa sự can thiệp hành chính

vào hoạt động của thị trường và doanh nghiệp.

Tách chức năng quản lý hành chính của Nhà

nước khỏi chức năng quản lý kinh doanh của

doanh nghiệp, xóa bỏ “chế độ chủ quản" ; phân

biệt rõ ràng hệ thống cơ quan hành chính công

và hệ thống cơ quan sự nghiệp dịch vụ công

cộng ( giáodục, khoa học và công nghệ , y tế ,

văn hóa, thể dục thể thao ); phát triển mạnh các

dịch vụ công cộng .

Tiếp tục đổi mới chính sách tài chính ,

tiền tệ , điều tiết thu nhập. Bảo đảm tính ổn định
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và sự phát triển bền vững của nền tài chính

quốc gia.

Định rõ mối quan hệ giữa Quốc hội, Chính

phủ và các bộ , ngành , ủy ban nhân dân tỉnh ,

thành phố trực thuộc Trung ương trong thực

hiện chức năng quản lý nhà nước về kinh tế và

xã hội .

3 – Phát triển đồng bộ và quản lý có hiệu

quả sự vận hành các thị trườngcơbản , theo

cơ chế cạnh tranh lành mạnh

Phát triển thị trường hàng hóa và dịch vụ .

Thu hẹp những lĩnh vực Nhà nước độc quyền

kinh doanh, xóa bỏ độc quyền doanh nghiệp;

tiếp tục đổi mới cơ chế kiểm soát giá cả. Phát

triển mạnh thương mại trong nước ở tất cả các

vùng và tăng nhanh xuất khẩu, nhập khẩu . Đẩy

mạnh tự do hóa thương mại phù hợp các cam

kết hội nhập kinh tế quốc tế. Tạobước phát

triển mới , nhanh và toàn diện thị trường dịch

nhất là những dịch vụ cao cấp , có hàm

lượng trí tuệ cao, giá trị gia tăng lớn . Phấn đấu .

đưa tốc độ tăng trưởng của khu vực dịch vụ cao

vụ,

hơn tốc độ tăng trưởng GDP. Phát triển mạnh

và nâng cao chất lượng hoạt động du lịch , đa

dạng hóa các loại hình du lịch . Phát triển nhanh

hơn các dịch vụ vận tải, viễn thông , dịch vụ tài

chính , ngân hàng, dịch vụ tư vấn ,...

Từng bước phát triển vững chắc thị trường

tài chính , hoàn thiện thị trường tiền tệ ; lành

mạnh hóa các hoạt động giao dịch vốn ngắn

hạn và mua bán các giấy tờ có giá trên thị

trường . Phát triển mạnh thị trường vốn, thúc

đẩy mạnh hơn hoạt động của thị trường chứng

khoán gắn với tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài, phát triển hình thức cổ phần và huy

động các nguồn vốn trong xã hội cho đầu tư

phát triển . Củng cố ngân hàng nhà nước , lành

mạnh hóa, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng

thương mại, các công ty tài chính, công ty mua

bán nợ, công ty đầu tư chứng khoán, ...

Phát triển thị trường bất động sản (bao gồm

thị trường quyền sử dụng đất và bất động sản

gắn liền với đất ): bảo đảm quyền sử dụng đất

chuyển thành hàng hóa một cách thuận lợi; làm

cho đất đai thực sự trở thành nguồn vốn cho

phát triển ; từng bước làm cho thị trường bất

động sản trong nước có sức cạnh tranh so với

thị trường khu vực, có sức hấp dẫn các nhà đầu

tư . Thực hiện công khai, minh bạch và tăng

cường tính pháp lý , kỷ luật, kỷ cương trong

quản lý đất đai. Nhà nước điều tiết giá đất bằng

quan hệ cung - cầu về đất đai và thông qua các

chính sách về thuế có liên quan đến đất đai .

Nhà nước vừa quản lý tốt thị trường bất động

sảnvừalà nhà đầu tư bất động sản lớn nhất.

Hoàn thiện hệ thống luật pháp về kinh doanh

bất động sản.

khu vựckinhtế,tạo sự gắnkết cung - cầu lao

Phát triển thị trường sức lao động trong mọi

động , phát huy tính tích cực của người lao động

nghề, tự tạo và tìm việc làm . Có

chính sách ưu đãi các doanh nghiệp thu hút

nhiều laođộng,nhất là ở khu vực nông thôn .

Đẩymạnh xuất khẩu lao động, đặc biệt là xuất

khẩu lao động đã qua đào tạo nghề, lao động

nông nghiệp.Hoàn thiện cơ chế , chính sách

tuyến chọn và sử dụng lao động trong khu vực

kinh tế nhà nước và bộ máy công quyền . Đa

dạng hóa các hình thức giao dịch việc làm ; phát

triển hệ thống thông tin về thị trường lao động

trong nước và thế giới. Có chính sách nhập

khẩu lao động có chất lượng cao trong lĩnh vực

công nghệ vàquản lý ở những ngành , nghề cần

ưu tiên phát triển .

Xây dựng hệ thống luật pháp về lao động và

thị trường lao động nhằm bảo đảm quyền lựa

chọn chỗlàm việcvà nơi cư trú của người lao

động; thực hiện rộng rãi chế độ hợp đồng lao

động ; bảo đảm quyền lợi của cả người lao động

và người sử dụng lao động, xây dựng hệ thống

an sinh xã hội .

Phát triển thị trường công nghệtrên cơ sở

đổi mới cơ chế, chính sách để phần lớn sản

phẩm khoa học và công nghệ (trừ nghiên cứu

cơ bản , nghiên cứu phục vụ xây dựng đường

lối , chiến lược , chính sách phát triển ) trở thành
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hàng hóa. Thông tin rộng rãi và tạo môi trường

cạnh tranh để các sản phẩm khoa học và công

nghệ được mua bán thuận lợi trên thị trường .

Nhà nước khuyến khích thông qua các chính

sách hỗ trợ phát triển , công nhận và bảo hộ

quyền sở hữu trí tuệ đối với các công trình khoa

học và hoạt động sáng tạo , hoàn thiện và ứng

dụng công nghệ mới. Có chính sách hấp dẫn

các công ty xuyên quốc gia đầu tư và chuyển

giao công nghệ mới cho các doanh nghiệp Việt

Nam . Chú trọng nhập khẩu công nghệ hiện đại;

từng bước phát triển mạnh công nghệ trong

nước ; chuyển các tổ chức nghiêncứu và phát

triển thuộc nhiều loại hình sở hữu sang hoạt

động theo cơ chế doanh nghiệp ; hình thành lực

lượng doanh nghiệp khoa học và công nghệ;

xây dựng hệ thống quản lý nhà nước về thị

trường công nghệ.

-

4 Phát triển mạnh các thành phần

kinh tế, các loại hình tổchứcsản xuất,

kinh doanh

Trên cơ sở ba chế độ sở hữu (toàn dân ,tập

thể, tư nhân ), hình thành nhiều hình thức sở hữu

và nhiều thành phần kinh tế : kinh tế nhà nước,

kinh tế tập thể , kinh tế tư nhân (cá thể, tiểu chủ,

tư bản tư nhân ), kinh tế tư bảnnhà nước, kinh

tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các thành phần

kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận

hợp thành quan trọng củanền kinhtế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa , bình đẳng trước

pháp luật, cùng phát triển lâu dài , hợp tác và

cạnh tranh lành mạnh .Kinh tế nhànước giữ vai

trò chủ đạo, là lực lượng vật chất quan trọng để

Nhà nước định hướng và điều tiết nền kinh tế ,

tạo môi trường và điều kiện thúc đẩy các thành

phần kinh tế cùng phát triển . Kinh tế nhà nước

cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành

nềntảng vững chắccủa nền kinh tế quốc dân .

Kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, là một

trong những động lực của nền kinh tế .

Doanh nghiệp cổ phần ngày càng phát triển ,

trở thành hình thức tổ chức kinh tế phổ biến,

thúc đẩy xã hội hóa sản xuất kinh doanh và

sở hữu .

Xóa bỏ mọi sự phân biệt đối xử theo hình

thức sở hữu ; Nhà nước chỉ thực hiện sự ưu đãi

hoặc hỗ trợ phát triển đối với một số ngành,

lĩnh vực, sản phẩm ; một số mục tiêu nhưxuất

khẩu , tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo , khắc

phục những rủi ro ; một số địa bàn , các doanh

nghiệp nhỏ và vừa.

Thực hiện Chiến lược quốc gia vềphát triển

doanh nghiệp . Xây dựng một hệ thống doanh

nghiệp Việt Nam nhiều về số lượng, có sức

cạnh tranhcao, có thương hiệu uy tín, trong đó

chủ lực là một số tập đoàn kinh tế lớn dựa trên

hình thức cổ phần . Nhà nước định hướng , tạo

môi trường để phát triển có hiệu quả các doanh

nghiệp theo cơ chế thị trường; bồi dưỡng, đào

tạo và biểu dương các doanh nhân có tài, có

đức và thành đạt.

hiệu quả doanh nghiệpnhà nước:

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao

hiệu quả doanh nghiệpnhà nước :

Hoàn thiện cơ chế, chính sách để các doanh

trường cạnh tranh , công khai, minh bạch , nâng

nghiệp nhà nước thực sự hoạt động trong môi

cao hiệu quả. Xóa bỏ độc quyền và đặc quyền

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà

nước . Doanh nghiệp nhà nước có quyền tài sản ,

thực sự tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong kinh

doanh , cạnh tranh , chấp nhận rủi ro . Gắn trách

nhiệm, quyền hạn và lợi ích của người quản lý

doanh nghiệp với kết quả hoạt động của doanh

nghiệp. Chăm lo đào tạo đội ngũ quản trị giỏi

đáp ứng tốt yêu cầu quản lý công ty theo chếđộ

hiện đại.

Tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp, đổi mới và

nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước ,

trọng tâm là cổ phần hóa. Cơ cấu lại doanh

nghiệp nhànước , tập trung chủ yếu vào một số

lĩnh vực kết cấu hạtầng,sản xuất tư liệu sản

xuất và dịch vụ quan trọng của nền kinh tế , vào

một số lĩnh vực công ích . Đẩy mạnh và mở

rộng diện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ,

kể cả các tổng công ty nhà nước ; đề phòng và

khắc phục những lệch lạc, tiêu cực trong quá

trình cổ phần hóa. Giá trị doanh nghiệp
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nhà nước được cổ phần hóa, kể cả giá trị quyền

sử dụng đất, phải theo cơ chế thị trường.

Thúc đẩy việc hình thành một số tập đoàn

kinh tế mạnh , tầm cỡ khu vực, có sự tham gia

cổ phần của Nhà nước , của tư nhân trong và

ngoài nước , các công ty bảo hiểm , các quỹ đầu

tư ..., trong đó Nhà nước giữ cổ phần chi phối .

Tiếp tục đổi mới và phát triển các loại hình

kinh tế tập thể:

Tổng kết thực tiễn để sớm có chính sách, cơ

ché cụ thể khuyến khích phát triển mạnh hơn

các loại hình kinh tế tập thể đa dạng về hình

thức sở hữu và hình thức tổ chức sản xuất kinh

doanh , trước hết là các hợp tác xã kiểu mới, các

hợp tác xã mà thành viên tham gia gồm cả thể

nhân và pháp nhân .

Khuyến khích huy động cổ phần và các

nguồn vốn, không ngừng tăng thêm vốn đầu tư

phát triển , tăng tài sản và quỹ không chia . Các

hợp tác xã cổ phần từng bước trở thành thực thể

chủ yếu của kinh tế tập thể .

Hợp tác xã và các loại hình kinh tế hợp tác

hoạt động theo đúng các nguyên tắc : hợp tác tự

nguyện , tương trợ giữa các thành viên, dân chủ

trong quản lý ; thực hiện hạch toán , tự chủ, tự

chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh

doanh ; cạnh tranh để phát triển .

Phát triển mạnh các hộ kinh doanh cá thểvà

các loại hình doanh nghiệp của tư nhân :

Mọi công dân có quyền tham gia các hoạt

động đầu tư , kinh doanh với quyền sở hữu tài

sản và quyền tự do kinh doanh được pháp luật

bảo hộ; có quyền bình đẳng trong đầu tư , kinh

doanh, tiếp cận các cơ hội, nguồn lực kinh

doanh, thông tin và nhận thông tin .

Tôn vinh những người sản xuất , kinh doanh

giỏi , chấp hành tốt pháp luật ; xóa bỏ mọi rào

cản hữu hình và vô hình , tạo tâm lý xã hội và

môi trường kinh doanh thuận lợi cho các loại

hình doanh nghiệp của tư nhân phát triển không

hạn chế quy mô trong mọi ngành nghề, lĩnh

vực, kể cả các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh

quan trọng của nền kinh tế mà pháp luật không

câm .

Thu hút mạnh nguồn lực của các nhà đầu tư

nước ngoài:

Cải thiện môi trường kinh tế và pháp lý, đa

dạng hóa các hình thức và cơ chế để thu hút

mạnh các nguồn lực của các nhà đầu tư nước

ngoài vào các ngành nghề, các lĩnh vực kinh

doanh quan trọng . Tạo điều kiện để các doanh

nghiệp đầu tư nước ngoài kinh doanh thuận lợi

như doanh nghiệp Việt Nam .

V – ĐẨYMẠNHCÔNG NGHIỆP HÓA ,

HIỆN ĐẠI HÓA GẮN VỚI TỪNG BƯỚC

PHÁT TRIỂNKINHTẾ TRI THỨC

Tận dụng các cơ hội thuận lợi do bối cảnh

quốc tế tạora và cáctiềm năng , lợi thế của

nước ta để rút ngắn quá trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa gắn với từng bước phát triển kinh tế

tri thức , coi kinh tế tri thức là yếu tố quan trọng

của nền kinh tế và công nghiệp hóa , hiện đại

hóa. Phát triển mạnh các ngành kinh tế và các

sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa

nhiều vào tri thức; kếthợp việc sử dụng những

nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với

những tri thức mới nhất của nhân loại. Coi

trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng

kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước,

ở từng vùng , từng địa phương, trong từng dự án

kinh tế - xã hội.

Xây dựng cơ cấu kinh tế hiện đại và hợp lý

theo cả ngành và lĩnh vực. Giảm chi phí trung

gian , tăng mạnh tỉ lệ giá trị quốc gia, giá trị gia

ngành , lĩnh vực , nhất là các ngành , lĩnh vực cơ

tăng, nâng cao năng suất lao động củatất cả các

bản có sức cạnh tranh cao.

Đẩy mạnh công nghiệp hóa , hiện đại hóa

nông nghiệp và nông thôn :

Hết sức coi trọng công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nông nghiệp, nông thôn .

Đẩy mạnh quá trình chuyển dịch cơ cấu

kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng sản

xuất lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị

trường ; thực hiện cơ khí hóa , điện khí hóa , thủy

lợi hóa nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và
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sức cạnh tranh , phù hợp với đặc điểm từng

vùng , từng địa phương. Tăng nhanh tỉ trọng

giá trị sảnphẩm và lao độngcác ngành công

nghiệp và dịch vụ ; giảm dần tỉ trọng sản phẩm

và lao động nông nghiệp . Tổ chức lại sản xuất

và xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp , tạo điều

kiện để phát triển các khu nông nghiệp công

nghệ cao, các vùng trồng trọt và chăn nuôi tập

trung, các doanh nghiệp công nghiệp và dịch

vụ gắn với hình thành các làng nghề , các loại

hình sản xuất trang trại, hợp tác xã, sản xuất

các loại sản phẩm có thị trường và hiệu quả

kinh tế cao .

Thực hiện tốt chương trình bảo vệ và phát

triển rừng; đổi mới chính sách giao đất , giao

rừng , bảo đảm cho người làm rừng có cuộc

sống ổn định và được cải thiện . Nâng cao khả

năng đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu gỗ cho

chế biến hàng tiêu dùng và xuất khẩu .

Phát triển nuôi trồng, đánh bắt và chế biến

thủy sản. Sản xuất giống tốt, xử lý môi trường,

mở rộng thị trường, phát triển các hiệp hội

trong ngành thủy sản .

Tăng cường các hoạt động khuyến nông ,

khuyến lâm , khuyến ngư , côngtác thú y, bảo vệ

thực vật; chuyển giao nhanh và ứng dụng khoa

học, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học ,

vào sản xuất nông nghiệp; chú trọng các khâu

giống, kỹ thuật canh tác, nuôi trồng và công

nghệ sau thu hoạch .

Tiến hành quy hoạch đồng ruộng, làng

nghề, xây dựng các làng , xã, ấp, bản trong tổng

thế quy hoạch chung của từng vùng, từng địa

bàn ; ưu tiên đầu tư phát triển kết cấu hạtầng

kinh tế - xã hội ở nông thôn như hệ thống thủy

lợi , giao thông , điện , nước sạch , các khu , cụm

công nghiệp , trường học , trạm y tế, chợ, bưu

chính - viễn thông ; thúc đẩy quá trình đô thị

hóa nông thôn phù hợp với điều kiện của từng

vùng . Xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu

đẹp, dân chủ, công bằng, nông dân có cuộc

sống no đủ, có đời sống văn hóa lành mạnh , có

môi trường sạch .

Chú trọng dạy nghề, giải quyết việc làm cho

nông dân , trước hết ở các vùng sử dụng đất

nông nghiệp để xây dựng các cơ sở công

nghiệp, dịch vụ , giao thông, các khu đô thị mới .

Chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông thôn theo

hướng giảm nhanh tỉ trọng lao động làm nông

nghiệp , tăng tỉ trọng lao động làm công nghiệp

và dịch vụ . Tạo điều kiện cho lao động nông

thôn cóviệc làm trong và ngoài khu vực nông

thôn , kể cả ra nước ngoài. Tiếp tục đầu tư mạnh

hơn cho các chương trình xóa đói giảm nghèo ,

nhất là ở các vùng sâu, vùng xa , biên giới, hải

đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phát triển công nghiệp và xây dựng kết cấu

hạ tầng:

Khuyến khích phát triển công nghiệp công

nghệ cao, công nghiệp chế tác , công nghiệp

phần mềm và công nghiệp hỗ trợ có lợi thế

cạnh tranh , tạo nhiều sản phẩm xuất khẩu và

thu hút nhiều lao động.

Khuyến khích , tạo điều kiện để các thành

phần kinh tế tham gia phát triển mạnh các

ngành công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng và

hàng xuất khẩu ; sản xuất tư liệu sản xuất quan

trọng theo hướng hiện đại ; ưu tiên thu hút đầu

tư của các tập đoàn kinh tế và các công ty

xuyên quốc gia .

Khẩn trương thu hút vốn trong và ngoài

nước đầu tư thực hiệnmột số dự án quan trọng

về khai thác dầu khí, lọc dầu và hóa dầu, luyện

kim , cơ khí chế tạo , hóa chất cơ bản , phân bón ,

vật liệu xây dựng, giảm bớt sự phụ thuộc vào

bên ngoài... Có chính sách hạn chế xuất khẩu

tài nguyên thô. Thu hút những chuyên gia giỏi ,

cao cấp của nước ngoài và trong cộng đồng

người Việt Nam định cư ở nước ngoài .

Huy động các nguồn lực trong và ngoài

nước để xây dựng các kết cấu hạ tầng kinh tế -

xã hội . Phát triển công nghiệp năng lượng đi

đôi với công nghệ tiết kiệm năng lượng. Hoàn

chỉnh một bước cơ bản mạng lưới giao thông ,

thủy lợi, cấp thoát nước ... Tăng nhanh năng lực

và hiện đại hóa bưu chính - viễn thông .
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Phát triển kinh tế vùng:

Có chính sách phù hợp tạo điều kiện cho các

vùng trong cả nước cùng phát triển , đồng thời

tạo sự liên kết giữa các vùng và trong nội bộ

từng vùng để các vùng phát triển hài hòa.

Thúc đẩy phát triển các vùng kinh trọng

điểm , tạo động lực , tác động lan tỏa đến các

vùng khác ; đồng thời tạo điều kiện cho các

vùng kinh tế đang còn nhiều khó khăn phát huy

được tiềm năng của mình để phát triển nhanh

hơn , đặc biệt là vùng biên giới, hải đảo, các

vùng Tây Nguyên, Tây Nam , Tây Bắc.

Phát triển kinh tế biển :

Xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển

kinh tế biển toàn diện, có trọng tâm , trọng điểm

với những ngành có lợi thế so sánh để sớm đưa

nước ta thành quốc gia mạnh về kinh tế biển

trong khu vực, gắn với bảo đảm quốc phòng, an

ninh vàhợp tác quốc tế . Phát triển hệthống

cảng biển , vận tải biển , khai thác và chế biến

dầu khí, hải sản , du lịch biển ; đẩy nhanh ngành

công nghiệp đóng tàu biển và công nghiệp khai

thác , chế biến hải sản . Phát triển mạnh và đi

trước một bước một số vùng kinh tế ven biển và

hải đảo có điều kiện .

Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu công

nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển :

Phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm đến năm

2010 có nguồn nhân lực với cơ cấu đồng bộ và

chất lượng cao ; tỉ lệ lao động trong khu vực

nông nghiệp còn khoảng 50% lực lượng lao

động xã hội .

xu

Phát triển khoa học và công nghệ phùhợp

thé phát triển nhảy vọt của cách mạng khoa

học -công nghệ và kinh tế tri thức trên thế giới.

Cố gắng đi ngay vào công nghệ hiện đại đối với

một số lĩnh vựcthen chốt vàtừng bướcmởrộng

ra toàn bộ nền kinh tế . Chú trọng đúng mức

việc phát triển công nghệ cao để tạođột phá và

công nghệ sử dụng nhiều lao động để giải quyết

việc làm .

Đổi mới và nâng cao chất lượng công tác

nghiên cứu chiến lược, quy hoạch và kế hoạch

phát triển kinh tế – xã hội:

Đổi mới nội dung, cách làm chiến lược , đưa

ra những định hướng lớn , cơ bản , tổng thể với

tầm nhìn dài hạn , phục vụ đắc lực công cuộc

xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tăng cường điều tra cơ bản , xác định các

nguồn tài nguyên của đất nước ; đẩy mạnh công

tác nghiên cứu , quản lý , bảo vệ, khai thác , sử

dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên .

Coi trọng công tác quy hoạch phát triển

kinh tế - xã hội của cả nước, các ngành , các

vùng, các tỉnh , thành phố. Tăng cường kiểm

tra , giám sát việc thực hiện quy hoạch; bổ sung,

điều chỉnh các quy hoạch, đặc biệt đối với công

tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị và

nông thôn .Chấmdứt việc quy hoạch và xây

dựngtràn lan các khu công nghiệp , công trình ,

nhất là các cảng biển , sân bay ... không mang lại

hiệu quả.

Xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác phục vụ

yêu cầu quản lý kinh tế - xã hội, củng cố hệ

thống dự báo và nâng cao năng lực dựbáo từ

trung ương tới địa phương . Quan tâm công tác

dự báo thiên tai, biến động quốc
tế, tác động

của các cơ chế, chính sách và tiến bộ khoa học,

công nghệ đến kinh tế và xã hội .

Bảo vệ tài nguyên và cải thiện môi trường

sinh thái:

Có chính sách tăng cường quản lý việc sử

dụng tài nguyên quốc gia , nhất là các tài

nguyên đất, nước, khoáng sản và rừng .

trường, khắc phục tình trạng xuống cấp môi

Ngăn chặn các hành vi gây ô nhiễm môi

trường ở các lưu vực sông , đô thị, khu công

nghiệp, làng nghề, nơi đôngdân cư và có nhiều

hoạt động kinh tế . Từng bước sử dụng công

nghệ sạch , năng lượng sạch và quản lý phát

triển sạch .

Tích cực phục hồi môi trường và các hệ sinh

thái bị phá hủy. Tiếp tục phủ xanh đất trống,

đồi núi trọc , bảo vệ đa dạng sinh học. Quan tâm

đầu tư cho lĩnh vực môi trường, nhất là các hoạt

động thu gom, tái chế và xử lý chất thải .
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Hoàn chỉnh luật pháp, tăng cường quản lý

nhà nước về bảo vệ và cải thiện môi trường

sinh thái.

Từng bước hiện đại hóa công tác nghiên

cứu , dự báo khí tượng - thủy văn ; chủ động

phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn .

VI – CHỦ ĐỘNG VÀ TÍCH CỰC HỘI

NHẬP KINH TẾQUỐC TẾ

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại , chủ

động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế sâu

hơnvà đầy đủ hơn với các thể chế kinh tế toàn

cầu , khu vực vàsong phương, trên cơ sởlấy

phục vụ lợi ích đất nước làm mục tiêu cao nhất

và là nguyên tắc chủ đạo; đồng thời linh hoạt ,

mềm dẻo, phù hợp với thông lệ quốc tế .

Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc

tế theo lộ trình , phùhợp vớichiến lược phát

triển đất nước từ nay đến năm 2010 và tầm nhìn

đến năm 2020. Thực hiện cam kết với các nước

về thương mại, đầu tư và các lĩnh vực khác.

Chuẩn bị tốt các điều kiện để ký kết cáchiệp

định thương mại tự do song phương với nhiều

nước , trong đó có một số nước lớn , các hiệp

định hợp tác kinh tế đa phương, khu vực. Thúc

đẩy quan hệ hợp tác toàn diện và có hiệu quả

với các nước ASEAN, các nước châu Á - Thái

Bình Dương. Củng cố và phát triển quan hệ

hợp tác song phương tin cậy với các đối tác

chiến lược; khai thác có hiệu quả các cơ hội và

giảm tối đa những thách thức , rủi ro khi nước ta

là thành viên Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO).

Tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế , rà soát lại

các văn bản pháp quy, sửa đổi, bổ sung, hoàn

chỉnh hệ thống pháp luật tương đối đủ về số

lượng, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán, ổn

định và minh bạch ; tạo hành lang pháplý thuận

lợi cho các nhà đầu tư , cải thiện môi trường đầu

tư ; thu hút các luồng vốn FDI, ODA, đầu tư

gián tiếp , tín dụng thương mại và các nguồn

vốn khác . Xác định đúng mục tiêu sử dụng và

đẩy nhanh việc giải ngân nguồn vốn ODA, cải

tiến phương thức quản lý , nâng cao hiệu quả sử

dụng và có kế hoạch bảo đảm trả nợ đúng hạn ;

duy trì tỉ lệ vay nợ nước ngoài hợp lý , an toàn .

Phát huy vai trò chủ thể và tính năng động

của doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế

trong hội nhập kinh tế quốc tế. Tiếp tục đẩy

mạnh cải cách doanh nghiệp nhà nước , từng

doanh nghiệp khẩn trương đổi mới từ tư duy

đến phong cách quản lý , đổi mới thiết bị, công

nghệ, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư ,

giảm chi phí gia nhập thị trường và chi phí đầu

vào . Xúc tiến mạnh thương mại và đầu tư , phát

triển

hiệu mới . Khuyến khích các doanh nghiệp Việt

Nam hợp tác liên doanh với doanh nghiệp nước

ngoài và mạnh dạn đầu tư ra nước ngoài.

thị trườngmới,sản phẩm mới và thương

-
VII NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ,

HIỆU QUẢ GIÁO DỤC VÀ ĐÀOTẠO,

TRIỂN NGUỒNNHÂN LỰC

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, PHÁT

Giáo dục và đào tạo , khoa học và công nghệ

phát huyvai trò quốc sách hàng đầu , là nền

tảng và động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước .

1 – Đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo,

phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao

Đổi mới cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý,

phương pháp giáo dục theo hướng "chuẩn hóa ,

hiện đại hóa, xã hội hóa" , nâng cao chất lượng

dạy và học .

Chuyển dần mô hình giáo dục hiện nay sang

mô hình giáo dục mở - mô hình xã hội học tập

với hệ thống học tập suốt đời, đào tạo liên tục ,

thực hiện sự liên thông giữa các bậchọc, một số

ngành học ; xây dựng và phát triển hệ thống học

tập cho mọi người và những hình thức học tập,

thực hành linh hoạt mềm dẻo hơn , đáp ứng nhu

cầu học tập thường xuyên; tạo ra nhiều khả

năng, cơ hội khác nhau cho người học , bảo đảm

sự công bằng xã hội trong giáo dục, gắn với

phát triển nghề nghiệp của người dân .

Phát triển giáo dục mầm non và giáo dục

phổ thông. Khẩn trương điều chỉnh, khắc phục

tình trạng quá tải và thực hiện nghiêm túc
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chương trình giáo dục và sách giáo khoa phổ

thông có tính khoa học , đại chúng và phổcập,

phù hợp tâm lý lứa tuổi và điều kiện cụ thể của

Việt Nam . Kết hợp việc tổ chức phân ban với

tự chọn ở trung học phổ thông trên cơ sở làm

tốt công tác hướng nghiệp và phân luồng từ

trung học cơ sở. Bảo đảm đúng tiến độ và chất

lượng phổ cập giáo dục.

Phát triển hệ thống hướng nghiệp và dạy

nghề, nhất là các nghề cho nông dân trong lĩnh

vựcnông nghiệp; đa dạng hóa các loại hình dạy

nghề, phát triển nhanh đào tạo nghề dài hạn

theo hướng hiện đại .

Đổi mới hệ thống giáo dục đại học và sau

đại học , gắn đào tạo với sử dụng, trực tiếp phục

vụ chuyển đổi cơ cấu lao động ; khẩn trương

xây dựng cơ cấu nguồn nhân lực hợp lý về

ngành nghề, trình độ đào tạo , dân tộc , vùng

miền ... ; có cơ chế và chính sách gắn kết có hiệu

quả trường đại học với cơ sở nghiên cứu khoa

học và doanh nghiệp để chuyển giao kết quả

nghiên cứu khoa học và công nghệvào sản xuất

kinh doanh . Xây dựng một số trường đại học

trọng điểm đạt trình độ khu vực và quốc tế .

Hoàn thiện hệ thống đánh giá vàkiểm định

chất lượng giáo dục . Cải tiến công tác thi cử cả

về nội dung và phương pháp nhằmđánhgiá

đúng trình độ tiếp thu tri thức , khả năng học

tập . Khắc phục những mặt yếu kém và những

hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, thựchiện
hiện tượng tiêu cực trong giáo dục, thực hiện

những giải pháp cơ bản , lâu dài nhằm chấn

hưng nền giáo dục Việt Nam .

Thực hiện xã hội hóa giáo dục. Huy động

nguồn vật chất và trí tuệ của xã hội tham gia

chăm lo sự nghiệp giáo dục . Phối hợp chặt chẽ

giữa ngành giáo dục với các ban , ngành, các tổ

chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp...

để mở mang giáo dục, tạo điều kiện học tập cho

mọi thành viên trong xã hội . Tăng cường thanh

tra , kiểm tra , giám sát các hoạt động giáo dục .

Đổi mới cơ chế quản lý giáo dục. Phân cấp,

tạo động lực và sự chủ động của các cơ sở, các

chủ thể tiến hành giáo dục . Nhà nước tăng

đầu tư tập trung cho các mục tiêu ưu tiên , các

chương trình quốc gia phát triển giáo dục , hỗ

trợ các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng

sâu, vùng xa , biên giới, hải đảo; thực hiện miễn

giảm việc đóng góp và cấp học bổng cho học

sinh nghèo, các đối tượng chính sách , học sinh

giỏi .

Tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục và

đào tạo . Tiếp cận chuẩn mực giáo dục tiên tiến

của thế giới phù hợp với yêu cầu phát triển của

Việt Nam ; tham gia đào tạo nhân lực khu vực

và thế giới. Có cơ chế quản lý phù hợp đối với

các trường do nước ngoài đầu tư hoặc liên kết

đào tạo .

Xây dựng chiến lược phát triển giáo dục,

đào tạo đến năm 2020. Chú trọng pháthiện , bồi

dưỡng, trọng dụng nhân tài.

2 – Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt

động của khoa học và công nghệ

Phấn đấu đến năm 2010, năng lực khoa học

và công nghệ nước ta đạt trình độ của các nước

tiên tiến trong khu vực trên một số lĩnh vực

quan trọng .

Phát triển khoa học xã hội hướng vào việc

tiếp tục góp phần làm sáng tỏ những nhận thức

về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ

nghĩa xã hội ở nước ta ; giải đáp những vấn đề

mới của kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa ; con đường, bước đi của quá trình

công nghiệp hóa, hiện đại hóa; những nguyên

tắc , nội dung cơ bản của vấn đề pháthuy dân

chủ xã hội chủ nghĩa, đổi mới hệ thống chính

trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ

nghĩa của dân , do dân, vì dân ; xây dựng và phát

triển nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc dân

tộc ; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến

đấu củaĐảng trong giai đoạn mới,... Thường

xuyên tổng kết thực tiễn để phát triển lý luận ;

dự báo tình hình và xu thế phát triển của thế

giới, khu vực và trong nước ; cung cấp luận cứ

khoa học cho việc hoạch định đường lối , chủ

trương , chính sách của Đảng và Nhà nước .

Phát triển khoa học tự nhiên theo hướng tập

trung nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng ,
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đặc biệt các lĩnh vực Việt Nam có nhu cầu và

thế mạnh . Phát triển công nghệ, đẩy mạnh có

chọn lọc việc nhập công nghệ, mua sáng chế

kết hợp công nghệ nội sinh để nhanh chóng đổi

mới và nâng cao trình độ công nghệ của các

ngành có lợi thế cạnh tranh , có tỉ trọng lớn

trong GDP, các ngành công nghiệp phụ trợ và

tạo nhiều việc làm cho xã hội; phát triển công

nghệ cao , nhất là công nghệ thông tin và công

nghệ sinh học. Phát triển hệ thống thông tin

quốc gia về nhân lực và công nghệ .

Đổi mới cơ chế quản lý khoa học và công

nghệ theo hướng Nhà nước đầu tư vào các

chương trình nghiên cứu quốc gia đạt trình độ

khu vực và thế giới, xây dựngtiềm lực khoa

học và công nghệ của một số lĩnh vực trọng

điểm . Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho

khoa học và công nghệ và huy động các thành

phần kinh tế tham gia các hoạt động khoa học ,

công nghệ. Đẩymạnh hội nhập quốc tế trong

lĩnh vực khoa học và công nghệ. Nâng cao chất

lượng và khả năng thương mại của các sản

phẩm khoa học và công nghệ; đẩy mạnh việc

đổi mới công nghệ trong các doanh nghiệp.

Trọng dụng nhân tài, các nhà khoa học đầu

ngành, tổng công trình sư , kỹ sư trưởng, kỹ

thuật viên lành nghề và công nhân kỹ thuật có

tay nghề cao . Có chính sách thu hút các nhà

khoa học, công nghệ giỏi ở trong nước và trong

cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước

ngoài .

-VIII THỰC HIỆN TIẾN BỘ VÀ

CỘNG BẰNG XÃ HỘI NGAY TRONG

TỪNG BƯỚC VÀ TỪNG CHÍNH SÁCH

PHÁT TRIỂN

Kết hợp chặt chẽ các mục tiêu kinh tế với

các mục tiêu xã hội trên cả nước cũng như ở

từng lĩnh vực , địa phương ; thực hiện tiến bộ và

công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng

chính sách phát triển , thực hiện tốt các chính

sách xã hội trên cơ sở phát triển kinh tế, gắn bó

hữu cơ giữa quyền lợi và nghĩa vụ, cống hiến

và hưởng thụ.

Khuyến khích , tạo điều kiện để mọi người

dân làm giàu theo luật pháp , thực hiện có hiệu

quả các chính sách xóa đói, giảm nghèo theo

quan điểm : tạo điều kiện và cơ hội tiếp cận

bình đẳng các nguồn lực phát triển , hưởng thụ

các dịch vụ xã hội cơ bản , vươn lên thoát đói

nghèo bền vững ở các vùng nghèo và các bộ

phận dân cư nghèo; khắc phục tình trạng bao

cấp dàn đều , tư tưởng ỷ lại; phấn đấu không

còn hộ đói , giảm mạnh hộ nghèo, tăng nhanh

số hộ giàu; từng bước xây dựng gia đình , cộng

đồng và xã hộiphồn vinh .

Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống chính sách

bảo đảm dịch vụ công cộng thiết yếu, bình

đẳng cho mọi người dân vềgiáo dục và đàotạo,

chăm sóc sức khỏe, văn hóa - thông tin , thể dục

thể thao , tạo việc làm...

Xây dựng hệ thống an sinh xã hội đa dạng ;

phát triển mạnh hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo

hiểm y tế , tiến tới bảo hiểm y tế toàn dẫn . Đa

dạng hóa các loại hình cứu trợ xã hội, tạo việc

làm , đẩy mạnh xuất khẩu lao động, hướng tới

xuất khẩu lao động trình độ cao... Tiếp tục cải

cách chính sách tiền lương. Phân phối thu nhập

phát triển mạnh,góp phần phòng chốngtiêu

xã hội công bằng, hợp lý để tạo được động lực

cực , tệ nạn xã hội .

Tăng nguồn lực đầu tư của Nhà nước để

phát triển các lĩnh vực xã hội và thực hiện các

mục tiêu xã hội, đồng thời đẩy mạnh xã hội

hóa - coi đây là một biện pháp rất cơ bản nhằm

phầnkinh tế, của các tổ chức xãhội, của mọi

huy động mọi nguồn lực, trí tuệ của các thành

người.

yĐổi mới và hoàn thiện hệ thống y tế theo

hướng công bằng , hiệu quả và phát triển , tạo cơ

hội thuận lợi cho mọi người dân được bảo vệ ,

chăm sóc và nâng cao sức khỏe. Nhà nước tiếp

tục tăng đầu tư để nâng cấp các cơ sở y tế , y tế

dự phòng , nâng cao chất lượng chăm sóc sức

khỏe cơ bản cho toàn dân , xây dựng và hoàn

thiện các chính sách trợ cấp và bảohiểm y té

cho các đối tượng chính sách và người nghèo

trong khám, chữa bệnh . Chú trọng phát triển
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các dịch vụ y té công nghệ cao , khuyến khích

phát triển đa dạng các dịch vụ y tế ngoài

công lập .

Tăng cường hiệu lực , hiệu quả quản lý nhà

nước trong lĩnh vực y tế . Có chiến lược , quy

hoạch phát triển và cơ chế chính sách hợp lýđể

phát triển hệ thống sản xuất, lưu thông , phân

phối thuốc chữa bệnh ; từng bước xây dựng

ngành công nghiệp dược , ngành công nghiệp

thiết bị y tế trở thành những ngành kinh tế - kỹ

thuật đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu .

Kết hợpy học hiện đại vớiy học cổ truyền .

Xây dựng chiến lược quốc gia về nâng cao

sức khỏe, tăng tuổi thọ và cải thiện chất lượng

giống nòi. Phát triển mạnh thể dục - thể thao

với phương châm kết hợp tốt thể thao phong

trào và thể thao thành tích cao, dân tộc và khoa

học , hiện đại; chú trọng phát triển thể dục - thể

thao trường học, nâng cao chất lượng phong

trào thể dục - thể thao quần chúng. Cóchính

sách vàcơchế phù hợp để phát hiện , bồi dưỡng

và phát triển tài năng thể thao , đưa nền thể thao

nước ta đạt vị trí cao của khu vực, từng bước

tiếp cận với châu lục và thế giới ở những bộ

môn Việt Nam có ưu thế...

Quan tâm đến sức khỏe sinh sản . Đẩy mạnh

phong trào toàn xã hội chăm sóc , giáo dục, bảo

vệ trẻ em, tạo điều kiện cho trẻ em được sống

trong môi trường an toàn , lành mạnh , phát triển

hài hòa về thể chất, trí tuệ , tinh thần và đạo

đức; giảm nhanh tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ;

thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, kiên trì và có

hiệu quả để phòng chống HIV /AIDS .

Thực hiện tốt các chính sách dân số và kế

hoạch hóa gia đình . Giảm tốc độ tăng dân số .

Tiếp tục duy trì kế hoạch giảm sinh, phấn đấu

sớm đạt mục tiêu mức sinh thay thế , bảo đảm

quy mô và cơ cấu dân số hợp lý , nâng cao chất

lượng dân số . Phát huy những giá trị truyền

thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam ,thích ứng

với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp

hóa, hiện đại hóa . Xây dựng gia đình ít con , no

ấm, bình đẳng, tiến bộ , hạnh phúc, thật sự là tổ

ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã

hội, là môi trường quan trọng hình thành , nuôi

dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo

tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp ,

tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng

và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi

xã hội. Vận động toàn dân tham gia các hoạt

động đền ơn đáp nghĩa , uống nước nhớ nguồn

đối với các lão thành cách mạng, những người

có công với nước, người được hưởng chính

sách xãhội . Chăm sóc đời sống vật chất và tinh

thần của người già, nhất là những người già cô

đơn , không nơi nương tựa. Giúp đỡ nạn nhân

chất độc da cam , người tàn tật, trẻ mồ côi, lang

thang .

Đổi mới cơ chế quản lý và phương thức

cung ứng các dịch vụ công cộng. Cùng với việc

Nhà nước tiếp tục tăng nguồn lực , đầu tư tập

trung cho các mục tiêu , các chương trình phát

triển quốc gia về giáo dục, y tế , văn hóa, thể

dục thể thao , cần phát huy tiềm năng trí tuệ và

các nguồn lực vật chất trong nhân dân , của toàn

xã hội để cùng Nhà nước chăm lo phát triển các

lĩnh vực dịch vụ công cộng.

Từng bước chuyển các cơ sở công lập trong

các lĩnh vực dịch vụ công đang hoạt động theo

CƠ ché sự nghiệp mang nặng tính hành chính

bao cấp sang cơ chế tự chủ, không bao cấp tràn

lan và không vì mục tiêu lợi nhuận. Phát triển

mạnh các cơ sở ngoàicông lập với hai loại hình

dân lập và tư nhân . Chuyển một số cơ sở thuộc

loại hình công lập sang loại hình ngoài công

lập . Khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước

phát triển các dịch vụ công cộng. Nhà nước

cùng nhân dân tăng cường giám sát, thanh tra ,

kiểm tra các hoạt động dịch vụ công cộng .

Công bố minh bạch tại các cơ sở dịch vụ

công lập và ngoài công lập mức phí dịch vụ ,

chấm dứt các khoản thu , chi "ngầm" , bảo đảm

cho người làm dịch vụ có chế độ lương, thu

nhập thỏa đáng, tự giác làm việc tốt , có lương

tâm nghề nghiệp và không sách nhiễu .

Thúc đẩy các cơ sở công lập và ngoài công

lập về dịch vụ công cộng phát triển cả về
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quy mô và chất lượng, xây dựng các cơ sở dịch

vụ đạt trình độ tiên tiến trong khu vực .

-IX PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỂ

THỰC SỰ TRỞ THÀNH NỀN TẢNG

TINH THẦN CỦA XÃ HỘI

Tiếp tục phát triển sâu rộng và nâng cao

chất lượng nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản

sắc dân tộc ; phát triển văn hóa gắn kết chặt chẽ

và đồng bộ hơn với phát triển kinh tế - xã hội ,

làm cho văn hóa thấm sâu vào mọi lĩnh vực của

đời sống xã hội .

Xây dựng và hoàn thiện giá trị của con

người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, hội nhập quốc tế . Bồi dưỡng các giá trị

văn hóa trong thanh niên , đặc biệt là lý tưởng

sống, năng lực trí tuệ , đạo đức cao đẹp và bản

lĩnh văn hóa con người Việt Nam .

Tập trung nhân lực, vật lực, tài lực cho ba

lĩnh vực quan trọng tạo nên diện mạo văn hóa

Việt Nam đương đại:

Một là , xây dựng môi trường, lối sống và

đời sống văn hóa của mọi người dân ở cơ sở,

thôn xóm , bản , làng , cộng đồng dân cư , cơ

quan , đơn vị , địa phương. Phát huy tinh thần tự

nguyện, tính tự quản và năng lực làm chủ của

nhân dân . Đa dạng hóa các phương thức hoạt

động và tổ chức phong trào "Toàn dẫn đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa" .

Hai là , phát huy mạnh mẽ tiềm năng ,

khuyến khích sáng tạo văn học, nghệ thuật, tạo

ra những tác phẩm , công trình có giá trị cao về

tư tưởng và nghệ thuật, có ảnh hưởng và tác

động tích cực, sâu sắc đến đời sống tinh thần

của xã hội, những giá trị văn hóa đỉnh cao trong

nền văn hóa Việt Nam .

Ba là , đầu tư toàn diện cho văn hóa, nâng

cấp đồng bộ hệ thống thiết chế văn hóa, trong

đó chú trọng nâng cấp và xây dựng những công

trình văn hóa lớn, tiêu biểu cho thời kỳ công

nghiệp hóa , hiện đại hóa đất nước .

Hoàn chỉnh về cơ bản quy hoạch phát triển ,

nâng cao hiệu quả hoạt động của các hệ thống

thiết chế văn hóa như bảo tàng, nhà truyền

thống, thư viện, phòng đọc sách , nhà văn hóa ,

nhà thông tin - triển lãm , điểm bưu điện - văn

hóa xã, sẵn bãi thể dục - thể thao , khu vui chơi ,

giải trí...

Tiếp tục đầu tư cho việc bảo tồn , tôn tạo các

di tích lịch sử cách mạng, kháng chiến, các di

sản văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc ,

các giá trị văn hóa, nghệ thuật , ngôn ngữ , thuần

phong mỹ tục của cộng đồng các dân tộc trên

đất nước ta. Bảo tồn và phát huy văn hóa, văn

nghệ dân gian . Kết hợp hài hòa việc bảo vệ,

phát huy các di sản văn hóa với các hoạt động

phát triển kinh tế , du lịch .

Tạo điều kiện cho các lĩnh vực xuất bản ,

thông tin đại chúng phát triển , vươn lên hiện

đại về mô hình, cơ cấu tổ chức và cơ sở vật

chất - kỹ thuật; đồng thời xây dựng cơ chế quản

lý phù hợp , chủ động, khoa học.

Bảo đảm tự do, dân chủ cho mọi hoạt động

sáng tạo văn học, nghệ thuật. Có kế hoạch lâu

dài và thiết thực trọng dụng các tài năng văn

hóa, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của

văn nghệ sĩ, tạo điều kiện thuận lợi để những

người hoạt động văn hóa sáng tạo được nhiều

tác phẩm có giá trị cao . Tạo bước chuyển cơ

bản về chất lượng và hiệu quả của hoạt động lý

luận - phê bình văn học, nghệ thuật. Nghiên

cứu , đổi mới cơ bản nội dung, phương thức

hoạt động và cơ cấu tổ chức của các hội văn

học, nghệ thuật từ trung ương đến địa phương.

Đổi mới nội dung và phương thức quản lý

của Nhà nước về văn hóa . Xây dựng cơ chế,

chính sách , chế tài ổn định , phù hợp , đáp ứng

nhu cầu mới của sự phát triển văn hóa thời kỳ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập

quốc tế. Tích cực mở rộng giao lưu và hợp tác

quốc tế về văn hóa, từng bước xây dựng nước

ta thành địa chỉ giao lưu văn hóa có sức hấp dẫn

của khu vực và thế giới , đồng thời chống

sự xâm nhập của các luồng văn hóa độc hại,

lai căng ...

Huy động mọi nguồn lực xã hội cho phát

triển văn hóa; xã hội hóa các hoạt động
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văn hóa . Phát huy tính năng động, chủ động

của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ

quốc, các đoàn thể nhân dân, các hội sáng tạo

văn học , nghệ thuật , khoa học, báo chí, các hộ

gia đình , cá nhân , các trí thức tham gia hoạt

động trên các lĩnh vực văn hóa. Xây dựng và

triển khai thường xuyên chương trình giáo dục

văn hóa - thẩm mỹ, nâng cao chất lượng giáo

dục khoa học nhân văn , đạo đức , lối sống cho

học sinh , sinh viên .

X – TĂNG CƯỜNG QUỐC PHÒNG VÀ

AN NINH , BẢO VỆ VỮNG CHẮC TỐ

QUỐCVIỆTNAM XÃ HỘI CHỦNGHĨA

Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an

ninh nhân dân vững mạnh toàn diện; bảo vệ

vững chắc Tổ quốc ,độclập, chủ quyền , thống

nhất, toàn vẹn lãnh thổ ; bảo vệ Đảng , Nhà

nước , nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ; bảo

vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế , văn hóa -

tư tưởng và an ninh xã hội; duy trì trật tự , kỷ

cương , an toàn xã hội ; giảm tội phạm , tai nạn ,

tệ nạn xã hội ; góp phần giữ vững ổn định chính

trị của đất nước, ngăn ngừa , đẩy lùi và làm thất

bại mọi âm mưu , hoạt động thù địch , không để

bị động, bất ngờ.

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng

công tác giáo dục , bồi dưỡng kiến thức quốc

phòng – an ninh cho cán bộ, công chức và cho

toàn dân, có nội dung phù hợp với từng đối

tượng và đưa vào chương trình chính khóa

trong các nhà trường theo cấp học, bậc học.

Chútrọng giáo dục thống nhất nhận thức về đối

tượng và đối tác ; nắm vững đường lối , quan

điểm , yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong

tình hình mới; nâng cao ý thức trách nhiệm và

tinh thần cảnh giác trong thực hiện nhiệm vụ

quốc phòng, an ninh . Chủ động đấu tranh với

các quan điểm, tư tưởng sai trái , cơ hội ; giữ

vững an ninh nội địa; giải quyết kịp thời các

mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân; xây

dựng "thế trận lòng dân " làm nền tảng phát huy

sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn

dân tộc , trong đó Quân đội và Công an làm

nòng cốt ; kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc

với sức mạnh thời đại. Kiên quyết làm thất bại

mọi âm mưu và thủ đoạn "diễn biến hòa bình" ,

bạo loạn lật đổ . Coi trọng nhiệm vụ bảo đảm an

ninh chính trị nội bộ , nâng caokhả năng tự bảo

vệ của mỗi người, của từng tổ chức, cơ quan ,

đơn vị .

Kết hợp xây dựngphát triển kinh tế – xã hội

với tăng cường sức mạnh quốc phòng và an

ninh trên cơ sở phát huy mọi tiềm năng của đất

nước. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân

kết hợp chặt chẽ với thế trận anninhnhân dân .

Đẩy mạnh xây dựng các khu vực phòng thủ

tỉnh , thành phố. Tiếp tục phát triển các khu

kinh tế - quốc phòng , xây dựng các khu quốc

phòng - kinh tế với mục tiêu tăng cường quốc

phòng - an ninh là chủ yếu, tập trung vào các

địa bàn trọng điểm chiến lược và những khu

vực nhạy cảm trên biên giới đất liền, biển đảo .

Xây dựng công nghiệp quốc phòng trong hệ

thống công nghiệp quốc gia dưới sự chỉ đạo,

quản lý điều hành trực tiếp của Chính phủ , đầu

tư có chọn lọc theo hướng hiện đại, vừa phục

vụ quốc phòng vừa phục vụ dân sinh .

Xây dựng Quân đội và Công an cách mạng ,

chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực

sự là lực lượng nòng cốtcủa sức mạnh quốc

phòng -an ninh. Nâng cao chất lượng tổng hợp,–

sức chiến đấu để lực lượng vũ trang thật sự là

lực lượng chính trị trong sạch , vững mạnh ,

tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và

Nhà nước, được nhân dân tin cậy, yêu mến. Đổi

mới về tổ chức, nội dung, phương pháp huấn

luyện , đào tạo đối với lực lượng vũ trang , đi đôi

với cải tiến, đổi mới vũ khí , trang bị, phương

tiện phù hợp với yêu cầu tác chiến mới; phát

triển khoa học quân sự, khoa học công an , nghệ

thuật chiến tranh nhân dân ; đổi mới phương

thức hoạt động của lực lượng chuyên trách , bán

chuyên trách phối hợp với các tổ chức của nhân

dân trong bảo vệ an ninh quốc gia.

Xây dựng, bổ sung cơ chế lãnh đạo của

Đảng và quản lý củaNhà nước đối với hoạt

động quốc phòng, an ninh . Thực hiện chế độ

chính ủy, chính trị viên gắn với chế độ
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một người chỉ huy, tăng cường công tác Đảng ,

công tác chính trị trong quân đội . Bổ sung cơ

chế phối hợp hoạt động giữa quốc phòng , an

ninh , đối ngoại và các bộ, ngành có liên quan

trong phân tích, dự báo tình hình và làm tham

mưuđề xuất các giải pháp thực hiện . Bổ sung,

xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các

chính sách xã hội có quan hệ đến nhiệm vụ

quốc phòng, an ninh . Khẩn trương chỉ đạo xây

dựng và ban hành các chiến lược quốc gia như :

Chiến lược Quốc phòng ; Chiến lược An ninh

và các chiến lược chuyên ngành khác.

-
XI MỞ RỘNG QUAN HỆ ĐỐI

NGOẠI,GIỮ VỮNG MÔI TRƯỜNGHÒA

BÌNHVÌ SỰ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại

độc lập tự chủ, hòa bình , hợp tác và phát triển ;

chính sách đối ngoại rộng mở , đa phương hóa ,

đa dạng hóa các quan hệ quốc tế . Chủ động và

tích cực hội nhập kinh tế quốc tế , đồng thờimở

rộng hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực khác .

Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy của các nước

trong cộng đồng quốc tế, tham gia tích cực vào

tiến trình hợp tác quốc tế và khu vực.

Nhiệm vụ của công tác đối ngoại là giữ

vững môi trường hòa bình , tạo các điều kiện

quốc tế thuận lợi cho công cuộc đổi mới, đẩy

mạnh phát triển kinh tế - xã hội, công nghiệp

hóa , hiện đại hóa đất nước , xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc, đồng thời góp phần tíchcực vào cuộc

đấu tranh chung của nhân dân thế giới vì hòa

bình, độc lập dân tộc , dân chủ và tiến bộ xã hội .

Đưa các quanhệ quốc tế đã được thiết lập đi

vào chiều sâu , ổn định , bền vững. Phát triển

quan hệ với tất cả các nước , các vùng lãnh thổ

trên thế giới và các tổ chức quốc tế theo các

nguyên tắc : tôn trọng độc lập, chủ quyền và

toàn vẹn lãnh thổ của nhau, không can thiệp

vào công việc nội bộ của nhau ; không dùng vũ

lực hoặc đe dọa dùng vũ lực; giải quyết các bất

đồng và tranh chấp thông qua thương lượng

hòabình ; tôn trọng lẫn nhau , bình đẳng và cùng

có lợi .

1

Củng cố và tăng cường quan hệ với các

đảng cộng sản , công nhân , các đảng cánh tả ,

các phong trào độc lập dân tộc , cách mạng và

tiến bộ trên thế giới. Tiếp tục mở rộng quan hệ

với các đảng cầm quyền .

Mở rộng công tác đối ngoại nhân dân theo

phương châm "chủ động , linh hoạt, sáng tạo và

hiệu quả" . Phát triển quan hệ với các tổ chức

quốc tế và khu vực mà các đoàn thể nhân dân ,

các hội quần chúng của ta là thành viên . Tăng

cường công tác vận động viện trợ phi chính phủ

nước ngoài . Mở rộng giao lưu và hợp tác với

các tổ chức nhân dân của các nước , với các tổ

chức phi chính phủ quốc gia và quốc tế có

hệ hữu nghị với nhân dân Việt Nam .

quan

Chủ động tham gia cuộc đấu tranh chung vì

quyền con người. Sẵn sàng đối thoại với các

nước , các tổ chức quốc tế và khu vực có liên

quan về vấn đề nhân quyền. Kiên quyết làm

thất bại các âm mưu, hành động xuyên tạc và

lợi dụng các vấn đề "dân chủ" , "nhân quyền ",

"dân tộc" , "tôn giáo " hòng can thiệp vào công

việc nội bộ , xâmphạm độclập , chủ quyền, toàn

vẹn lãnh thổ, an ninh và ổn định chính trị của

Việt Nam .

Đổi mới công tác thông tin đối ngoại và văn

hóa đối ngoại , làm cho thế giới hiểu và ủng hộ

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của

nhân dân ta , tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau

và sự hợp tác , tình hữu nghị giữa nhân dân ta và

nhân dân các nước .

Chăm lo đào tạo , bồi dưỡng , rèn luyện đội

ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại vững vàng

về chính trị, có trình độ ngoại ngữ và năng lực

nghiệp vụ cao, có đạo đứcvà phẩm chất tốt.

Tăng cường công tác nghiên cứu , dự báo,

tham mưu về đối ngoại với sự tham gia và phát

huy tối đa trí tuệ của các cơ quan nghiên cứu và

các nhà khoa học.

Bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng ,

sự quản lý tập trung của Nhà nước đối với các

hoạt động đối ngoại. Phối hợp chặt chẽ hoạt

động đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước
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và đối ngoại nhân dân ; chính trị đối ngoại và

kinh tế đối ngoại ; đối ngoại, quốc phòng và an

ninh; thông tin đối ngoại và thông tin trong

nước .

XII - PHÁT HUY SỨC MẠNH ĐẠI

ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN TỘC, TIẾP TỤC

ĐỔIMỚI PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG

CỦA MẶT TRẬN TỔQUỐCVIỆTNAM

VÀ CÁC ĐOÀN THỂ NHÂN DÂN

Đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên

minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân

và đội ngũ trí thức , dưới sựlãnh đạo của Đảng,

là đường lối chiến lược của cách mạng Việt

Nam ; là nguồn sức mạnh , động lực chủ yếu và

là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng

lợi bền vững củasự nghiệp xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc . Lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống

nhất của Tổ quốc , vì dẫn giàu ,nước mạnh, xã

hội công bằng , dân chủ , văn minh làm điểm

tương đồng để gắn bó đồng bào các dân tộc,

các tôn giáo , các tầng lớp nhân dân ở trong

nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

xóa bỏ mọi mặc cảm , định kiến , phân biệt đối

xử về quá khứ , thành phần giai cấp. Tôn trọng

những ý kiến khác nhau không trái với lợi ích

của dân tộc . Đề cao truyền thống nhân nghĩa ,truyền thống nhân nghĩa ,

khoan dung, xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy

lẫn nhau vì sự ổn định chính trị và đồng thuận

xã hội .

Đại đoàn kết là sự nghiệp của toàn dân tộc ,

của cả hệ thống chính trị mà hạt nhân lãnh đạo

là các tổ chức đảng, được thực hiện bằng nhiều

biện pháp, hình thức, trong đó các chủ trương

của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà

nước có ý nghĩa quan trọng hàng đầu .

Đảng thực hiện vai trò lãnh đạo của mình

thông qua đường lối và chính sách , tăng cường

mối liên hệ mậtthiết với nhân dân . Nhà nước

không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và

quản lý, tạo điều kiện để nhân dân được làm

những việc mà pháp luật không cấm. Nhà nước

và nhân dân cùng nỗ lực phấn đấu cho sự phát

triển của đất nước , kết hợp hài hòa lợi ích cá

nhân, lợi ích tập thể và lợi ích toàn xã hội .

Thực hiện đồng bộ các chính sách và luật

pháp của Nhà nước nhằm phát huy dân chủ

(dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp và chế độ

tự quản của cộng đồng dân cư ) và giữ vững kỷ

cương trong xã hội. Tổ chức và động viên nhân

dân tham gia các phong trào thi đua yêunước,

làm kinh tế giỏi , phát triển kinh tế đi liền với

phát triển văn hóa - xã hội; mỗi người, mỗi hộ

đều phấn đấu làm giàu cho mình , cho cộng

đồng và đất nước, thu nhập chính đáng , nâng

cao đời sống . Chăm lo và bảo vệ lợi ích của các

tầng lớp nhân dân , bảo đảm công bằng xã hội.

Tôn trọng và phát huy vai trò gương mẫu, dẫn

dắt của những người tiêu biểu, có uy tín trong

cộng đồng dân cư , các dân tộc , các tôn giáo...

Xây dựng giai cấp công nhân có giác ngộ và

bản lĩnh chính trị, có trình độ học vấn vànghề

nghiệp ngày càng cao. Giải quyết việc làm ,

giảm tối đa tỉ lệ công nhân thiếu việc làm và

thất nghiệp. Thực hiện tốt pháp luật về lao

động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế , bảo hộ

lao động, chăm sóc , phục hồi sức khỏe đối với

công nhân; chính sách vụ đãi nhà ở đối với

công nhân bậc cao. Sớm tổ chức thực hiện Quỹ

trợ cấp thất nghiệp. Xây dựng tổ chức , phát

triển đoàn viên công đoàn , nghiệp đoàn đều

khắp ở các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc

các thành phần kinh tế .

Phát huy vai trò giai cấp nông dân trong sự

nghiệp đổi mới. Thúc đẩychuyển dịch cơ cấu

kinh tế , đưa công nghệ tiên tiến vào nông

nghiệp, nông thôn . Thực hiện tốt chính sách về

ruộng đất, khuyến nông, khuyến lâm , khuyến

ngư. Tăng hiệu quả sử dụng đất , tiêu thụ nông

sản hàng hóa. Thực hiện bảo hiểm cho những

sản phẩm từ nông, lâm, ngư nghiệp có giá trị

hàng hóa lớn . Hỗ trợ và khuyến khích nông dân

họcnghề, chuyển giao và áp dụng tiến bộ khoa

học, công nghệ ; mở mang và đa dạng hóa

ngành nghề, tạo nhiều việc làm mới. Chuyển

một bộ phận lớn lao động nông nghiệp, nhất là

bộ phận nông dân thiếu đất hoặc không có đất

canh tác , sang khu vực công nghiệp tập trung

và công nghiệp chế biến nông, lâm , thủy sản ,
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dịch vụ phục vụ đời sống và sản xuất ở địa bàn

nông thôn .

Phát huy trí tuệ và năng lực của đội ngũ trí

thức , mở rộng thông tin , phát huy dân chủ ,

trọng dụng nhân tài. Khuyến khích các trí thức ,

các nhà khoa học phát minh, sáng tạo gắn với

hiệu quả sản xuất kinh doanh . Bảo vệ quyền tác

giả , đãi ngộ xứng đáng những cống hiến của trí

thức cho công cuộc phát triển đất nước . Coi

trọng vai trò tư vấn , phản biện của các hội khoa

học kỹ thuật, khoa học xã hội và văn học - nghệ

thuật chuyên ngành đối với các dự án phát triển

kinh tế , văn hóa, xã hội.

Tạo điều kiện để các doanh nhân phát huy

tiềm năng và vai trò tích cực của mình trong

phát triển sản xuất kinh doanh ; mở rộng đầu tư

trong nước và ở nước ngoài ; giải quyết việc làm

cho người lao động; nâng cao chất lượng sản

phẩm ; tạo dựng, gìn giữ thương hiệu hàng hóa

Việt Nam.

Thường xuyên giáo dục chính trị, truyền

thống, lý tưởng và đạo đức cách mạng cho

thanh niên. Khuyến khích thanh niên tự học, tự

nâng cao tay nghề, tự tạo việc làm . Chú trọng

bồi dưỡng nguồn cán bộ, đào tạo thanh niên

trong lực lượng vũ trang có nghề khi hết thời

hạn nghĩa vụ quân sự. Tạo cơ hội cho thanh

niên có tài năng đi học ở nước ngoài về phục

vụ đất nước. Thu hút rộng rãi thanh niên,

thiếu niên và nhi đồng vào các tổ chức do

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm

nòng cốt .

Chăm lo công tác phụ nữ và vấn đề bình

đẳng giới, nâng cao trình độ mọi mặt và đời

sống vật chất, tinh thần của phụnữ . Tạo điều

kiện để phụ nữ thực hiện tốt vai trò của người

công dân , người lao động, người mẹ, người

thầy đầu tiên của con người. Bồi dưỡng, đào

tạo để phụ nữ tham gia ngày càng nhiều vào

các hoạt động xãhội, các cơ quan lãnh đạo và

quản lý ở các cấp. Chăm sóc và bảo vệ sức

khỏe bà mẹ, trẻ em.em. Bo sung và hoàn chỉnh các

chính sách về bảo hộ lao động, bảo hiểm xã

hội , thai sản, chế độ đối với lao động nữ. Kiên

quyết đấu tranh chống các tệ nạn xã hội , các

hành vi buôn bán, xâm hại và xúc phạm nhân

phẩm của phụ nữ , trẻ em .

Phát huy vai trò của cựu chiến binh trong

việc xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và

chế độ xã hội chủ nghĩa . Động viên cựu chiến

binh giúp nhau cải thiện đời sống, xóa đói giảm

nghèo, góp phần giáo dục truyền thống yêu

nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế

hệ trẻ ; góp sức thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở

cơ sở; tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham

nhũng , lãng phí và các tệ nạn xã hội ; tham gia

xây dựng vàcủng cố cơ sở chính trị, xây dựng

đảng , chính quyền ở cơ sở trong sạch, vững

mạnh .

Chăm sóc người cao tuổi về sức khỏe ,

hưởng thụ văn hóa, nhu cầu được thông tin ,

sống vui , sống khỏe, sống hạnh phúc . Phát huy

trí tuệ, kinh nghiệm sống, lao động , chiến đấu

của lớp người cao tuổi trong xã hội và gia đình .

Xây dựng gia đình " ông bà, cha mẹ mẫu mực,

cháu con hiếu thảo" . Giúp đỡ người cao tuổi cô

đơn không nơi nương tựa vượt qua khó khăn

trong cuộc sống.

Đoàn kết các dân tộc là vấn đề chiến lược ,

cơ bản, lâu dài của sự nghiệp cách mạng nước

ta. Các dân tộc trong đại gia đình Việt Nam

bình đẳng, đoàn kết , tôn trọng và giúp đỡ lẫn

nhau cùng tiến bộ; cùng nhau thực hiện thắng

lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước , xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã

hội chủ nghĩa. Phát triển kinh tế , chăm lo đời

sống vật chất và tinh thần , xóa đói giảm nghèo,

nâng cao trình độ dân trí, giữ gìn và phát huy

bản sắc văn hóa, tiếng nói, chữ viết và truyền

thống tốt đẹp của các dân tộc . Thực hiện tốt

chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở miền

núi, vùng sâu , vùng xa, vùng biên giới; làm tốt

công tác định canh, định cư và xây dựng vùng

kinh tế mới. Quy hoạch , phân bổ , sắp xếp lại

dân cư, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm an

ninh, quốc phòng. Củng cố và nâng cao chất

lượng hệ thống chính trị ở cơ sở vùng đồng bào

dân tộc thiểu số . Thực hiện chính sách ưu tiên
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trong đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , nhân sĩ, trí

thức của đồng bào dân tộc thiểu số . Cán bộ

công tác ở vùng dân tộc và miền núi thực hiện

" cùng ăn, cùng ở, cùng làm , cùng nói tiếng của

đồng bào" , làm tốt công tác dân vận . Chống kỳ

thị , hẹp hòi, chia rẽ dân tộc.

Đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan

trọng của khối đại đoàn kết dân tộc. Thực hiện

nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm

quyền tự do tín ngưỡng , theo hoặc không theo

tôn giáo của công dân , quyền sinh hoạt tôn giáo

bình thường theo pháp luật. Đoàn kết đồng bào

theo các tôn giáo khác nhau , đồng bào theo tôn

giáo và đồng bào không theo tôn giáo. Phát huy

những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các

tôn giáo . Đồng bào theo đạo và các chức sắc

tôn giáo có trách nhiệm sống "tốt đời, đẹp đạo" .

Các tổ chức tôn giáo hợp pháp hoạt động theo

pháp luật và được pháp luật bảo hộ. Thực hiện

tốt các chương trình phát triển kinh tế - xã hội ,

nâng cao đờisống vật chất, văn hóa của đồng

bàocác tôn giáo . Tăng cường côngtác đàotạo ,

bồi dưỡng cán bộ làm công tác tôn giáo. Đấu

tranh ngăn chặn các hoạt động mê tín dị đoan ,

các hành vi lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để

làm phương hại đến lợi ích chung của đất nước,

vi phạm quyền tự do tôn giáo của công dân .

Đồng bào định cư ở nước ngoài là bộ phận

không tách rời và là một nguồn lực của cộng

đồngdân tộc Việt Nam , là nhân tố quan trọng

góp phần tăng cường quan hệ hợptác, hữu nghị

giữa nhân dân ta với nhân dân các nước. Nhà

nước tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ đồng bào

ổnđịnh cuộc sống, vận động đồng bào chấp

hành tốt pháp luật các nước sở tại; bảo vệ

quyền lợi chính đáng của người Việt Nam định

cư ở nước ngoài. Có chính sách để người Việt

Nam ở nước ngoài hướng về quê hương , góp

phần xây dựng đất nước ; thu hút, phát huy trí

tuệ của trí thức Việt kiều . Làm tốt công tác

thông tin về tình hình trong nước và các chủ

trương , chính sách của Nhà nước trong cộng

đồng người Việt Nam ở nước ngoài . Nhà nước

có chính sách khen thưởng những người

Việt Nam định cư ở nước ngoài có nhiều thành

tích đóng góp cho Tổ quốc.

Mặt trận Tổquốc và các đoàn thểnhân dân

có vai trò rất quan trọng trong việc tập hợp , vận

động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân ;

đại diện cho quyền lợi hợp pháp và nguyện

vọng chính đáng của nhân dân ; đưa các chủ

trương , chính sách của Đảng , Nhà nước, các

chương trình kinh tế , văn hóa, xã hội , an ninh,

quốc phòng thành hoạt động thực tiễn sinh

động trong cuộc sống của nhân dân .

Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thực

hiện tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội.

Các cấp ủy đảng và các cấp chính quyền tăng

cườngtiếp xúc, đối thoại trực tiếp vớicử tri và

nhân dân ; địnhkỳ nghe ý kiến của Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể nhân dân tham gia xây

dựng chủ trương , chính sách , pháp luật sát hợp

với cuộc sống . Thực hiện tốt Luật Mặt trận Tổ

quốc, Quy chế Dân chủ ở từng địa phương,

ngành và cơ sở , để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn

thể và cáctầng lớp nhân dân tham gia xây dựng

Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong

sạch, vững mạnh.

Đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc,

các đoàn thể nhân dân và các hội quần chúng,

khắc phục tình trạng hành chính hóa, nhà nước

hóa , phổ trương , hình thức; nâng cao chất

lượngtổ chức, thu hẹp diện cơ sở yếu kém; làm

tốt công tác dân vận theo phong cách trọngdân ,

gần dẫn , hiểu dân , học dân và có trách nhiệm

tin.

với dân , nghe dân nói, nói dân hiểu , làm

dân

XIII – PHÁT HUY DÂN CHỦ XÃ HỘI

PHÁPQUYỀNXÃHỘI CHỦ NGHĨA

CHỦ NGHĨA , HOÀN THIỆN NHÀ NƯỚC

1 – Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là

mục tiêu , động lực của công cuộc đổi mới, xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc , thể hiện mối quan hệ

gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân .

Đảng thông qua Nhà nước để lãnh đạo xã hội
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và quản lý đất nước; Nhà nước đại diện quyền

làm chủ của nhân dân , đồng thời là người tổ

chức và thực hiện đường lối chính trị của Đảng

cầm quyền. Mọi chính sách của Đảng và pháp

luật của Nhà nước đều có sự tham gia xây dựng

của nhân dân , phản ánh lợi ích của đại đa số

nhân dân . Nhân dân không chỉ có quyền mà

còn có trách nhiệm, không chỉ là người thụ

hưởng mà còn góp phần tích cực , quan trọng

vào việc xây dựng, hoạch định và thi hành các

chủ trương , chínhsách của Đảng và Nhà nước .

Xây dựng một xã hội thực sự dân chủ, trong

đó cán bộ , đảng viên và công chức phải thật sự

là công bộc của nhân dân . Mỗi chính sách của

Đảng, pháp luật của Nhà nước đều thể hiệný

chí, lợi ích chính đáng của nhân dân, của quốc

gia, dân tộc . Xác định các hình thức tổ chức

thích hợp với tình hình cơ cấu xã hội - giai cấp

đang có sự thay đổi sâu sắc , thu hút và tạo điều

kiện cho mọi người, mọi tầng lớp nhân dân

tham gia các công việc chung của Đảng, của

Nhà nước và xã hội . Xây dựng và hoàn thiện

các cơ chế nhằm tổ chức, thu hút và tạo điều

kiện để nhân dân được thụ hưởng và thực hiện

các quyền dân chủ trên các lĩnh vực kinh tế ,

chính trị, văn hóa, xã hội . Đề cao trách nhiệm

của các tổ chức của Đảng, Nhà nước đối với

công dân và ngược lại . Bộ máy nhà nước , các

thiết chế khác trong hệ thống chính trị có

nhiệm vụ tổ chức thực hiện đường lối , chính

sách của Đảng , kiến nghị với Đảng về xây

dựng và hoạch định chính sách .

2 – Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa

Thể chế hóa và xây dựng cơ chế vận hành

của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ,

bảo đảm nguyên tắc tất cả quyền lực nhà nước

đều thuộc về nhân dân. Quyền lực nhà nước là

thống nhất , có sự phân công, phối hợp giữa các

cơ quan trong việc thực hiện quyền lập pháp,

hành pháp và tư pháp. Xây dựng cơ chếbảovệ

Hiến pháp, định rõ cơ chế, cách thức bảo đảm

tính tối cao của Hiến pháp và luật trong đời

sống kinh tế - xã hội .

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tăng tính cụ

thể , khả thi của các quy định trong văn bản

pháp luật, bảo đảm vận hành thông suốt nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ,

đápứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp

quyền xãhội chủ nghĩa và thực hiện tốt

các cam kết quốc tế , bảo vệ lợi ích quốc gia ,

dân tộc .

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của

Quốc hội . Nâng cao chất lượng đại biểu Quốc

hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu Quốc hội

hoạt động chuyên trách . Nâng cao chất lượng

hoạt động của Hội đồng dân tộc và các Ủy ban

của Quốc hội . Đổi mới hơn nữa quy trình xây

dựng luật, giảm mạnh việc ban hành pháp lệnh .

Thực hiện tốt hơn nhiệm vụ quyết định các vấn

đề quan trọng của đất nước và chức nănggiám

sát, tổ chức lại mộtsố Ủybanđể giúp Quốc hội

quyết định phân bổ ngân sách trung ương, giám

sát thực hiện ngân sách , giám sát hoạt động của

các cơ quan tư pháp .

Tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của

Chính phủ theo hướng xây dựngnền hành pháp

thống nhất, thông suốt, trong tổng thể một hệ

thống chính trị trong sạch , vững mạnh. Luật

hóa cơ cấu, tổ chức của Chính phủ ; tổ chức bộ

quản lý đa ngành, đa lĩnh vực , bảo đảm tinh

gọn và hợp lý . Thành lập cơquan tài phán hành

chính để giải quyết cáckhiếu kiện hành chính.

Thực hiện việc phân cấp mạnh , hợp lý cho

chính quyền địa phương, giao quyền chủ động

hơn nữa cho địa phương, nhất là trong việc

quyết định về ngân sách , tài chính , đầu tư ,

nguồn nhân lực , thực hiện nghĩa vụ tài chính

đối với Trung ương .

Xây dựng nền tư pháp trong sạch , vững

mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý ,

quyền con người. Đẩy mạnh việc thực hiện

Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Cải

cách tư pháp khẩn trương , đồng bộ; lấy cải cách

hoạt động xét xử làm trọng tâm ; thực hiện cơ

chế công tố gắn với hoạt động điều tra . Tổ chức

lại cơ quan điều tra theo hướng thu gọn đầu

mối . Thống nhất cơ quan thi hành án . Xây dựng
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cơ chế phán quyết về những vi phạm Hiến pháp

trong hoạt động lập pháp, hành pháp và tư

pháp .

Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội

đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân trong phạm

vi được phân cấp . Bảo đảm quyền tự chủvà tự

chịu trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa

phương. Phát huy vai trò giám sát của hội đồng

nhân dân . Tổ chức hợp lý chính quyền địa

phương, phân định lại thẩm quyền đối với

chính quyền ở nông thôn , đô thị , hải đảo .

Thực hiện các giải pháp nhằm chấn chỉnh

bộ máy và quy chế hoạt động của cơ quan , cán

bộ, công chức. Cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công

chức vàđào tạo, bồi dưỡng theo yêu cầu nâng

cao chất lượng cả về năng lực và phẩm chất đạo

đức . Có cơ chế bãi miễn những người không

xứng đáng , đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những

công chức kém phẩm chất và năng lực . Thực

hiện chế độ trách nhiệm trong đề cử , bổ nhiệm

chức vụ lãnh đạo theo hướng cấp trưởng giới

thiệu cấp phó, cấp sử dụng trực tiếp giới thiệu

để cấp có thẩm quyền xem xét , quyết định .

3 – Tích cực phòng ngừa và kiên quyết

chống tham nhũng, lãng phí

Bo sung,
hoàn thiện các cơ chế , quy định về

quản lý kinh tế - tài chính , quản lý tài sản công,

ngân sách nhà nước, các quỹ do nhân dân đóng

góp và do nước ngoài viện trợ ; cơ chế thanh tra ,

kiếm tra , kiểm kê , kiểm soát. Tiếp tục đẩy

mạnh cải cách hành chính, đổi mới công tác

giáo dục , giám sát và quản lý cán bộ, công chức

nhằm xây dựng một nền hành chính quốc gia

hiện đại, một đội ngũ cán bộ, công chức trong

sạch, tận tụy , có đức , có tài. Bảo đảm công

khai , minh bạch các hoạt động kinh tế , tài

chính trong các cơ quan hành chính, đơn vị

cung ứng dịch vụ công cộng và doanh nghiệp

nhà nước. Tiếp tục đổimới chế độ tiền lương

đối với cán bộ, công chức .

Xử lý kiên quyết , nghiêm minh, kịp thời ,

công khai người tham nhũng bất kể ở chức vụ

nào , đương chức hay đã nghỉ hưu , tịch thu ,

sung công tài sản có nguồn gốc từ tham nhũng .

Xử lý nghiêm theo kỷ luật Đảng và pháp luật

Nhà nước những người bao che cho tham

nhũng, cố tình ngăn cản việc chống tham

nhũng hoặc lợi dụng việc tố cáo tham nhũng để

vu khống , làm hại người khác, gây mất đoàn

kết nội bộ. Có cơ chế khuyến khích và bảo vệ

những người tích cực đấu tranh chống tham

nhũng, tiêu cực . Biểu dương và nhân rộng

những gương cần kiệm liêm chính , chí công

vô tư .

Hoàn thiện cơ chế dân chủ, thực hiện tốt

Quy chế Dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của

cơ quan dân cử , của Mặt trận Tổ quốc, các tổ

chức chính trị - xã hội và của nhân dân trong

việc giám sát cán bộ, công chức và cơ quan

công quyền ; phát hiện, đấu tranh với các hiện

tượng tham nhũng . Đẩy mạnh việc hợp tác

quốc tế về phòng, chống tham nhũng .

Các cấp ủy và tổ chức đảng, các cơ quan nhà

nước, các đoàn thể nhân dân, cán bộ lãnh đạo,

trước hết là cán bộ cấp cao , phải trực tiếp tham

gia và đi đầu trong việc phòng chống tham

nhũng , lãng phí.

XIV -
ĐỔI MỚI VÀ CHỈNH ĐỐN

ĐẢNG, NÂNG CAONĂNGLỰCLÃNH

ĐẠO VÀ SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA ĐẢNG

Đảng Cộng sản Việt Nam là đội tiên phong

của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên

phong của nhân dân lao động và của dân tộc

Việt Nam ; đại biểu trung thành lợi ích của giai

cấp công nhân , nhân dân lao động và của

dân tộc .

Tiếp tục đổi mới và chỉnh đốn Đảng, xây

dựng Đảng trong sạch , vững mạnh, nâng cao

năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

lên ngang tầm với yêu cầu và nhiệm vụ của tình

hình mới là đòi hỏi có ý nghĩa sống còn đối với

Đảng và nhân dân ta .

1 – Nâng cao bản lĩnh chính trị và trình

độ trí tuệ của Đảng trong điều kiện mới

Kiên định chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng

Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và
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chủ nghĩa xã hội. Vận dụng và phát triển sáng

tạo chủ nghĩa Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí

Minh trong hoạt động của Đảng . Thường

xuyên tổng kết thực tiễn , bổ sung, phát triển lý

luận , giải quyết đúng đắn những vấn đề do cuộc

sống đặt ra .

Nâng cao trình độ trí tuệ , chất lượng nghiên

cứu lý luận của Đảng; tiếp tục làm sáng tỏ

những vấn đề về chủ nghĩa xã hội và con đường

đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; làm rõ cơ

sở lý luận và thực tiễn đường lối , chính sách

của Đảng trong thời kỳ mới.

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị,

tư tưởng trong Đảng, trước hết cho đội ngũ cán

bộ lãnh đạo và quản lý chủ chốt các cấp ; đổi

mới nội dung, phương pháp học tập và giảng

dạy trong hệ thống trường chính trị , nâng cao

tính thiết thực và hiệu quả của chương trình .

Củng cố, nâng cao chất lượng các cơ quan

chuyên ngành về công tác tư tưởng , lý luận .

Tăng cường số lượng, chất lượngđội ngũ cán

bộ tư tưởng, lý luận,nhấtlà cánbộ chủ chốt.

Tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng, công tác

lý luận, gắn các công tác này với công tác tổ

chức – cán bộ, với phát triển kinh tế , giải quyết

hài hòa các lợi ích. Gắn "xây " với "chống" , lấy

" xây " làm chính. Đặc biệt quan tâm chông sự

suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối

sống . Kiên quyết đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , bảo vệ

đường lối, quan điểm của Đảng; phê phán, bác

bỏ các quan điểm sai trái, thù địch .

2 – Bảo đảm vai trònền tảng và hạt nhân

chính trị của tổ chức cơ sở đảng , nâng cao

chất lượng đội ngũ cán bộ , đảng viên

Mỗi tổ chức cơ sở đảng có trách nhiệm tổ

chức và quy tụ sức mạnh của toàn đơn vị hoàn

thành nhiệm vụ chính trị được giao; làm tốt

công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quản lý và

giám sát đảng viên về năng lực hoàn thành

nhiệm vụ và phẩm chất, đạo đức , lối sống ; đấu

tranh chống chủ nghĩa cá nhân và những biểu

hiện tiêu cực trong Đảng.

Kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở đảng. Xác

định vị thế pháp lý, thể chế hóa về mặt Nhà

nước vai trò, chức năng, nhiệm vụ của các loại

hình cơ sở, đặc biệt là tổ chức cơ sở đảng trong

khu vực kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư

nước ngoài. Chú ý xây dựng tổ chức cơ sở đảng

trong các doanh nghiệp tư nhân , doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài , vùng sâu, vùng xa;

tập trung giải quyết cơ sở yếu kém.

Xây dựng đội ngũ đảng viên thật sự tiên

phong , gương mẫu, có phẩm chất, đạo đức cách

mạng, có ý thức tổ chức kỷ luật và năng lực

hoàn thành nhiệm vụ ; kiên định lập trường giai

cấp công nhân, phấn đấu cho mục tiêu lý tưởng

của Đảng, vững vàng trước mọi khó khăn , thử

thách ; năng động, sáng tạo, góp phần tích cực

vào công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ

Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa .

Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới

hạn về quy mô phải gương mẫu chấp hành Điều

lệ Đảng,pháp luật, chính sách của Nhà nước và

quy định cụ thể của Ban Chấp hành Trung

ương.

Phân công đảng viên đúng người, đúng việc,

tạo điều kiện để đảng viên hoàn thành nhiệm

vụ. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong

sinh hoạt đảng theo đúng quy định của Điều lệ

Đảng.

Nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên gắn

với việc nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở

đảng . Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng gắn

với bảo đảm chất lượng. Chú trọng trẻ hóa và

nâng cao trình độ của đảng viên ; lấy đạo đức

làm gốc , đồng thời bồi dưỡng về kiến thức, trí

tuệ , năng lực để làm tròn nhiệm vụ người lãnh

đạo, người đi tiên phong trong các lĩnh vực

công tác được giao .

Thường xuyên sàng lọc đảng viên . Động

viên quần chúng giám sát, đóng góp ý kiến về

đảng viên , kịp thời đưa ra khỏi Đảng những

người không đủ tư cách.
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3 – Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập

trung dân chủ trong Đảng; thắt chặt

mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân

dân ; nâng cao chất lượng và hiệu quả công

tác kiểm tra, giám sát

Phát huy dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ

luật trong Đảng . Mọi cán bộ, đảng viên có

quyền bàn bạc,tham gia quyết định công việc

của Đảng ; quyền được thông tin, tranhluận ,

nêu ý kiến riêng , bảo lưu ý kiến trong tổ chức ;

khi đã thành nghị quyết thì phải nói và làm theo

nghị quyết của Đảng.

Các cấp lãnh đạo , cán bộ lãnh đạo phải thật

sự lắng nghe ý kiến của cấp dưới, của đảng viên

và nhân dân. Xây dựng quy chế ra quyết định

của Đảng, bảo đảm phát huy trí tuệ tập thể ; có

cơ chế để nhân dân bày tỏ ýkiến đối với những

quyết định lớn , tham gia giám sát Đảng, tham

gia các công việc của Đảng ; khắc phụclối làm

việc quan liêu , xa dân .

Hoàn thiện quy chế bảo đảm quyền kiểm

tra , giám sát của tập thể đối với cá nhân, của tổ

chức đối với tổ chức, củacá nhânđốivới cá

nhân và tổ chức , kể cả đối với người lãnh đạo

chủ chốt và tổ chức cấptrên . Kết hợp giám sát

trong Đảng với giám sát của Nhà nước và giám

sát của nhân dân.

Xây dựng quy chế giám sát và phản biện xã

hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính

trị - xã hội và nhân dânđối với việc hoạch định

đường lối, chủ trương , chính sách, quyết định

lớn của Đảng và việc tổ chức thực hiện, kể cả

đối với công tác tổ chức và cán bộ.

Đổi mới phương pháp kiểm tra và bổ

chức nănggiám sát cho ủyban kiểm tra đảng

các cấp. Tăng cường công tác kiểm traphòng

ngừa. Xây dựng quy chế phốihợp công tác giữa

Ủy ban Kiểm tra của Đảng với Thanh tra của

Chính phủ .

4 – Đổi mới công tác cán bộ

Cán bộ phải là người có đức , có tài , có phẩm

chất chính trị tốt , tuyệt đối trung thành với Tổ

quốc, với Đảng ; hết lòng phấn đấu vì lợi ích

của nhân dân , của dân tộc ; có bản lĩnh chính trị

vững vàng , kiên định lý tưởng và con đường đi

lên chủ nghĩa xã hội ; không dao động trước

mọi biến cố phức tạp, có đủ năng lực thực hiện

thắng lợi đường lối , chính sách của Đảng và

pháp luật của Nhà nước, có nhân cách và lối

sống mẫu mực, trong sáng, có ý thức tổ chức kỷ

luật cao, tôn trọng tập thể, gắn bó với nhân dân .

Xây dựng đội ngũ cán bộ đồng bộ , có cơ cấu

hợp lý , có chất lượng tốt, xây dựng đội ngũ cán

bộ lãnh đạo kế tiếp vững vàng. Chú ý đào tạo

cán bộ nữ , cán bộ các dân tộc thiểu số , cán bộ

xuất thân từ công nhân , chuyên gia trên các lĩnh

vực; bồi dưỡng nhân tài theo định hướng quy

hoạch. Đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán

bộ lãnh đạo cấp cao.

Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ thật sự

dân chủ , khoa học, công minh. Xây dựng và

hoàn thiện chế độ bầu cử , cơ chế bổ nhiệm và

miễn nhiệm cán bộ; mở rộng quyền đề cử và tự

ứng cử , giới thiệu nhiều phương án nhân sự để

lựa chọn .

Có cơ chế, chính sách bảo đảm phát hiện,

tuyển chọn, đào tạo , bồi dưỡng, trọng dụng và

đãi ngộ xứng đáng người có đức, có tài; thay

thế những người kém năng lực, không đủ uy

tín , nhất là những người kém phẩm chất, hữ

hỏng, có khuyết điểm nghiêm trọng .

Kiên quyết khắc phục những biểu hiện cá

nhân , độc đoán , thiếu công tâm và khách quan ,

cũng như tình trạng nể nang , tùy tiện , trì trệ

trong công tác cán bộ.

Cụ thể hóa, thể chế hóa nguyên tắc Đảng

thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý

đội ngũ cán bộ, đồng thời phát huy vai trò ,

quyền hạn và trách nhiệm của các tổ chức

đảng có thẩm quyền phảichủ trì công tác cán

thành viên trong hệ thống chính trị . Tổ chức

bộtheo nguyên tắc tập trung dân chủ ,tập thể

quyết định đi đôi với phát huy trách nhiệm của

người đứng đầu tổ chức trong hệ thống chính

trị, tổ chức cơ quan , đơn vị công tác của cán bộ .

Quy định trách nhiệm của cơ quan tham mưu

trong công tác cán bộ . Có cơ chế để đảng viên

và nhân dân giám sát cán bộ và công tác

cán bộ.
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5 – Đổimới phương thức lãnh đạo, nâng

cao năng lực cầm quyền của Đảng

Việc đổi mới phương thức lãnh đạo , nâng

cao năng lực cầm quyền của Đảng phải đồng

bộ với đổi mới hệ thống chính trị, đổi mới kinh

tế ; thựchiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ

trong tổ chức , sinh hoạt và hoạt động của Đảng.

Khâu mấu chốt cần tập trung hiện nay là đổi

mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với

Nhà nước ở cấp trung ương và chính quyền ở

cấp địaphương . Đảng lãnhđạo Nhà nước bằng

đường lối, quan điểm , các nghị quyết, quyết

định,nguyên tắc giải quyết những vấn đềtrọng

đại về quốc kế dân sinh ; lãnh đạo thể chế hóa ,

cụ thể hóa đường lối , quan điểm, chủ trương ,

chính sách lớn của Đảng thành Hiến pháp,

pháp luật, kế hoạch , các chương trình công tác

lớn của Nhà nước; xây dựng Nhà nước thật sự

trong sạch, vững mạnh , hoạt động có hiệu lực,

hiệu quả; bố trí đúng cán bộ ngang tầm nhiệm

vụ và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức

thực hiện .

Đảng không buông lỏng lãnh đạo, đồng thời

không bao biện, làm thay Nhà nước ; trái lại ,

phát huy mạnh mẽ vai trò chủ động, sáng tạo

của Nhà nước trong quản lý đất nướcvà xãhội .

Khẩn trương nghiên cứu , xây dựng , hoàn

thiện hệ thống văn bản quy định cụ thể về

nguyên tắc , nội dung và cơ chế Đảng lãnh đạo

đối với Nhà nước trong từng lĩnh vực: lập pháp ,

hành pháp, tư pháp và từng cấp, từng loại hình

tổ chức nhà nước .

Lãnh đạo việc cụ thể hóa, thể chế hóa kịp

thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị

quyết của Đảng . Ra nghị quyết đi liền với đề ra

các kế hoạch thực hiện nghị quyết.

Sớm xây dựng quy chế về sự phối hợp giữa

kiểm tra của Đảng với thanh tra của Chính phủ,

kịp thời kết luận các vụ vi phạm , xử lý đúng

người, đúng tội , đúng Điều lệ Đảng và pháp

luật của Nhà nước .

Xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa

các ban tham mưu của cấp ủy đảng và cơ quan

chính quyền tương ứng cùng cấp , nhất là giữa

Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng

Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng

Chủ tịch nước ; giữa văn phòng cấp ủy và văn

phòng hội đồng nhân dân , ủy ban nhân dân các

cấp.

Đổi mới phươngthức lãnh đạo của Đảng đối

với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân,

giúp Mặt trận và các đoàn thể xác định đúng

mục tiêu, phương hướng phát triển và nội dung

hoạt động trong từng thời kỳ ; đồng thời phát

huy tinh thần tự chủ , sáng tạo của Mặt trận và

các đoàn thể trong xây dựng , đổi mới tổchức

và hoạt động của mình .

Thống nhất việc lãnh đạo của Đảng đối với

công tác cán bộ trong cả hệ thống chính trị,

thực hiện luân chuyển cán bộ, khắc phục tình

trạng khép kín , cục bộ về cán bộ . Tăng cường

trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là thủ trưởng

cơ quan nhà nước. Cơ quan nào vi phạm chính

sách, pháp luật, để xảy ra tình trạng tiêu cực,

mất đoàn kết nội bộ thì người đứng đầu phải

chịu trách nhiệm .

Đổi mới phương thức lãnh đạo gắn với

đổi mới phong cách hoạt động, lề lối làm việc

thật sự dân chủ, thiết thực , nói đi đôi với làm,

khắc phục bệnh quan liêu , tùy tiện , chủ quan ,

hình thức .

*

*

*

Đất nước ta đang ngày càng lớn mạnh. Thế

giới đang thay đổi rất nhanh . Nước ta phải sớm

trở thành một nước công nghiệp theo hướng

hiện đại. Nhân dân ta phải được hưởng cuộc

sống ấm no, tự do, hạnh phúc .

Đại hội X của Đảng nêu cao ý chí sắt đá của

toàn Đảng , toàn dân, toàn quân ta, triệu người

như một, năng động và sáng tạo, nắm bắt thời

cơ , vượt qua thách thức, quyết tâm đổi mới toàn

diện và mạnh mẽ theo con đường xã hội chủ

nghĩa, nhằm thực hiện bằng được mục tiêu "dân

giàu, nước mạnh , xã hội công bằng, dân chủ,

văn minh" , sánh vai cùng các nước trên thế giới

trong nhịp bước khẩn trương của thời đại .

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
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KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO

CHẤT LƯỢNG VÀ HIỆUQUẢ

HOẠTĐỘNG GIÁM SÁT CỦA QUỐCHỘI

D

ƯỚI sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện

sự nghiệp đổi mới đất nước nhằm

mục tiêu dân giàu, nước mạnh , xã hội

công bằng, dân chủ, văn minh, công cuộc xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Việt Nam của nhân dân , do nhân dân , vì nhân

dân trong những năm qua đã thu được những

thành tựu đáng phấn khởi. Với tư tưởng "lấy

dân làm gốc" , mọi quyền lực thực sự thuộc về

nhân dân , Quốc hộiđã tích cực đổi mới cả về

tổ chức và phương thức hoạt động của mình

theo hướng dân chủ, thiết thực và hiệu quả.

Trong những năm qua, Quốc hội đã có những

đóng góp quan trọng vào thành công của sự

nghiệp đổi mới, thực hiện ngày càng tốt hơn

các chức năng lập hiến, lập pháp , giám sát tối

cao và quyết định những vấn đề quan trọng

của đất nước .

Song song với việc đẩy mạnh công tác lập

pháp, thời gian qua kể từ khi Luật hoạt động

giám sát của Quốc hội có hiệu lực đến nay ,

công tác giám sát tối cao của Quốc hội đối với

toàn bộ hoạt động của bộ máy nhà nước đã có

sự tiến bộ rõ rệt, được dư luận xã hội và cử tri

hoan nghênh. Kết quả có tính chất cơ bản

chính là tạo được sự chuyển biến tích cực

trong nhận thức về sự cần thiết và vai trò giám

sát của Quốc hội, thấy được bản chất giám sát

NGUYỄN PHÚC THANH

của Quốc hội là xây dựng và thúc đẩy phát

triển . Bằng việc xem xét, đánh giá hoạt động

của cơ quan , tổ chức, cá nhân trong thi hành

Hiến pháp , luật , nghị quyết của Quốc hội ,

pháp lệnh , nghị quyết của Ủy ban Thường vụ

Quốc hội, Quốc hội chỉ ra những mặt mạnh

cần phát huy, mặt yếu cần khắc phục, nhằm

làm cho bộ máy nhà nước và cả hệ thống chính

trị của chúng ta mạnh lên ngang tầm nhiệm vụ

trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện

đại hóa đất nước.

Hoạt động giám sát của Quốc hội, các cơ

quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội đã

từng bướcđi vào nền nếp . Hằng năm , Quốc

hội ra nghị quyết về chương trình hoạt động

giám sát.Nộidung của nghị quyết đã tập trung

vào những vấn đề lớn , trọng điểm mà cử tri

quan tâm, trên cơ sở đó , Ủy ban Thường vụ

Quốc hội xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện .

Nhờ có chương trình và kế hoạch cụ thể , Ủy

ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động trong

việc chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động

giám sát của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của

Quốc hội, giảm bớt tình trạng chồng chéo,

nhiều cơ quan của Quốc hội cùng giám sát một

* Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội
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cơ quan hoặc địa phương , gây khó khăn cho

đối tượng chịu sự giám sát.

Phương thức giám sát của Quốc hội

những năm qua cũng từng bước được cải tiến ,

chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả . Từ

giám sát nặng về hình thức thăm hỏi , " cưỡi

ngựa xem hoa" đã đi vào thực chất theo

chuyên đề sâu như giám sát "Việc thực hiện

quy hoạch , kế hoạch đầu tư theo ngành và

vùng lãnh thổ trong cả nước; kết quả khắc

phục tình trạng đầu tư dàn trải và chống thất

thoát trong đầu tư và xây dựng cơ bản" ; " Tình

hình thực hiện dự án nhà máy thủy điện Sơn

La và dự án nhà máy lọc dầu Dung Quất" ...

Tính chất giám sát tối cao thể hiện rõ hơn ,

Quốc hội đã tăng cường giám sát hoạt độnggiám sát hoạt động

của Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối

cao, Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch nước,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại kỳ họp. Đặc

biệt , hình thức giám sát thông qua chất vấn các

thành viên Chính phủ được duy trì tại cả hai kỳ

họp trong năm , chất lượng từng bước được

nâng lên, từ chỗ chỉ tiến hành như một sinh

hoạt trong nội bộ Quốc hội nay đã được truyền

hình trực tiếp để cử tri cả nước theo dõi và có

điều kiện giám sát hoạt động của những người

đại diện cho mình . Trong báo cáo đánh giá kết

quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã

hội năm 2003 - 2004 của Chính phủ có đoạn

khẳng định: " Trong thành tích đạt được có sự

đóng góp của công tác chỉ đạo , giám sát của

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội" .

Hoạt động giám sát đã tác động tích cực

làm cho từng đại biểu Quốc hội , người đứng

đầu các cơ quan lập pháp , hành pháp và tư

pháp nhận rõ trách nhiệm của mình trước cử tri

và nhân dân cả nước .

Tuy nhiên , so với yêu cầu đề ra và đòi hỏi

của cử tri và nhân dân , hoạt động giám sát của

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đoàn đại

biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội nhìn

chung còn nhiều hạn chế, bất cập, chưa có sự

chuyển biến mạnh mẽ, thể hiện rõ tính tập

trung và quyết tâm cao , chưa đầu tư đúng mức

vào nhiệm vụ này. Nói cho cùng, nhận thức tư

tưởng về giám sát chưa đủ "tầm" . Tình trạng tư

tưởng nể nang, né tránh , ngại va chạm , thiếu

kiên quyết vẫn là trở ngại chính hạn chế đến

chất lượng , hiệu quả hoạt động giám sát ; tập

trung đầu tư thời gian , công sức cho hoạt động

giám sát còn có mức độ , nhất là việc theo dõi ,

đôn đốc xử lý các kiến nghị sau giám sát.

Việc tổ chức thực hiện hoạt động giám sát

mới tập trung chủ yếu ở Ủy ban Thường vụ

Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và một số

đoàn đại biểu Quốc hội có điều kiện . Nhiều

đoàn đại biểu Quốc hội và hầu hết các đại biểu

Quốc hội còn lúng túng trong việc triển khai

nhiệm vụ này. Đặc biệt thời gian của các đại

biểu dành cho tiếp xúc cử tri chưa nhiều nên

chưa nắm bắt và phản ảnh kịp thời, đầy đủ ý

kiến , tâm tư , nguyện vọng của cử tri với

Quốc hội .

Phạm vi và các lĩnh vực của đời sống xã hội

cần được giám sát rất rộng trong khi bộ máy

và lực lượng tổ chức thực hiện của Quốc hội

còn mỏng; nội dung giám sát vẫn còn dàn trải,

thiếu trọng tâm , đôi khi mang tính hình thức ;

công tác chuẩn bị chưa công phu, phương pháp

và hình thức tiến hành giám sát còn dập

khuôn , thiếu sáng tạo... cũng là một trong

những nguyên nhân hạn chế chất lượng và

hiệu quả hoạt động giám sát.

Việc giám sát các văn bản quy phạm pháp

luật tiến hành chưa thường xuyên , chất lượng

còn hạn chế. Năm 2005 , lần đầu tiên Quốc hội

tiến hành giám sát nội dung này tại kỳ họp đã

phát hiện nhiều vấn đề tồn tại trong các văn

bản hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh cần

phải đượctập trung khắc phục kịp thời nhằm

bảo đảm tính hợp hiến và tính thống nhất của

hệ thống pháp luật. Số lượng văn bản quy

phạm pháp luật cần phải có để hướng dẫn thi

hành luật, pháp lệnh mặc dù đã quá thời gian
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quy định nhưng vẫn chưa được ban hành còn

khá lớn . Công tác tuyên truyền về hoạt động

giám sát của Quốc hội còn hạn chế, chưa

tạo dư luận đồng thuận , hậu thuẫn rộng rãi

trong xã hội để thu hút sự tham gia của cử tri

và nhân dân .

Trong thời gian tới, để không ngừng nâng

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giám sát

của Quốc hội cần chú trọng một số vấn đề cơ

bản sau đây :

- Một là , tiếp tục làm chuyển biến sâu sắc

nhận thức tư tưởng chung của toàn xã hội,

trước hết là trong bộ máy công quyền của Nhà

nước, từ đó xây dựng tư tưởngquyết tâm và

tậptrung đẩy mạnh hoạt động giám sát, thống

nhất, coi đây là nhiệm vụ chính trị và động lực

để thúc đẩy , nâng cao chất lượng và hiệuquả

hoạt động của bộ máy nhà nước. Đồng thời,

phải coi đây là một trong những nội dung quan

trọng của công cuộc cải cách nền hành chính

quốc gia, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa Việt Nam . Thiết lập và tăng

cường mối quan hệ hài hòa giữa chủ thể giám

sát và chủ thể chịu sự giám sát , sao cho hoạt

động giám sát diễn ra trong không khí chân

thành , cởi mở, thẳng thắn , xây dựngvà cầu thị .

Khắc phục quan niệm và nhận thức lệch lạc

cho rằng "giám sát" là "bới móc" , hoặc "chỉ

nhằm đi tìm khuyết điểm để quy kết trách

nhiệm ". Phải thống nhất nhận thức giám sát

nhằm mục đích chủ yếu là phát hiện các quy

định của pháp luật hoặc chính sách đã ban

hành nếu chưa phù hợp hoặc lạc hậu với thực

tiễn thì điều chỉnh , sửa đổi , bổ sung để từng

bước hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách

và pháp luật.

- Hai là , Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các

cơ quan của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội

và đại biểu Quốc hội cần bám sát thực tiễn

cuộc sống, tổng hợp, nghiên cứu , đóng góp ý

kiến xây dựng Chương trình giám sát hằng

năm của Quốc hội thực sự đi vào những lĩnh

vực trọng tâm , trọng điểm , những vấn đề bức

xúc được nhiều cử tri , nhân dân quan tâm , liên

quan đến cơ chế, chính sách vĩmô của Nhà

nước ; kiên quyết khắc phục tình trạng chung

chung, dàn trải , hình thức, kém hiệu quả .

- Ba là , trên cơ sở nghị quyết về Chương

trình giám sát hằng năm của Quốc hội, Ủy

ban Thường vụ Quốc hội cụ thể hóa thành kế

hoạch triển khai tổ chức thực hiện cụ thể ; tự

mình hoặc phân công các cơ quan của Quốc

hội, đoàn đại biểu Quốc hội tiến hành giám sát

và tổng hợp kết quả báo cáo với Quốc hội .

Trong toàn bộ tiến trình của một cuộc giám

sát, khâu quan trọng nhất là thu thập , tổnghợp

thông tin , xây dựng đề cương nội dung giám

sát sao cho "trúng " những vấn đề cần được

giám sát.

-
Bốn là , đối với Ủy ban Thường vụ Quốc

hội, Hội đồng Dân tộc , các ủy ban của Quốc

hội cần tập trung giám sát tình hình thực hiện

nhiệm vụ của Chính phủ, các bộ, ngành , cơ

quan ở trung ương, giảm bớt các đoàn giám sát

đến các địa phương , cơ sở ; duy trì thường

xuyên việc giám sát ban hành văn bản quy

phạm pháp luật trên tất cả các mặt: tiến độ , nội

dung , thểthức , thẩm quyền và trình tự thủ tục

ban hành .

-

- Năm là , tiếp tục cải tiến quy trình , cách

thức tiến hành giám sát, trong đó chú trọng

công tác chuẩn bị phải rất công phu, chu đáo

về nội dung, bố trí thời gian thỏa đáng vàhuy

động được lực lượng cần thiết; thống nhất cơ

chế xem xét, giải quyết kiến nghị qua giám sát

với phương châm " đeo bám đến cùng,yêu cầu

các cơ quan có trách nhiệm phải trả lời đầy đủ ,

thỏa đáng các kiến nghị đó" . Xây dựng quy

trình tiếnhành các hoạt động giám sát chủ yếu

của Quốc hội như : chất vấn tại kỳ họp Quốc

hội , tổ chức đoàn giám sát chuyên đề của Ủy

ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của

(Xem tiếp trang 49)
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T

TRONG quá trình tồn tại và phát triển

Đảng ta thường xuyên bổ sung vào

đội ngũ những đảng viên ưu tú từ

phong trào cách mạng của quần chúng. Đó là

nhu cầu tất yếu, là nội dung quan trọng của

công tác xây dựng Đảng nhằm không ngừng

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của Đảng .

năm (năm 2000 , số đảng viên có trình độ

trung học phổ thông là: 50,4%, cao đẳng, đại

học là 19,3%, lý luận chính trị cao cấp là :

3,09 % so với tổng số đảng viên, năm 2004 tỷ

lệ tương ứng là 64,72 %; 25,15%; 4,18%).

Kết quả trên đây cho thấy , lòng tin của

quần chúng, nhất là lớp trẻ đối với Đảng và

sự nghiệp cách mạng ngày càng tăng . Điều

Về công tác

pháttriển đảng

hiện nay

NGUYỄN PHI LONG

Trong những năm gần đây , đảng viên mới

được kết nạp hằng năm ngày càng tăng về số

lượng và chất lượng . Mỗi năm số đảng viên

mới tăng trung bình khoảng 4% so với tổng

số đảng viên ; trong đó , tỷ lệ đảng viên là nữ ,

người dân tộc thiểu số, các tôn giáo , đoàn

viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí

Minh đều tăng đáng kể, làm cho cơ cấu đảng

viên về giới, dân tộc , tôn giáo hợp lý hơn

(năm 2000 số đảng viên nữ chiếm 19,74%,

người dân tộc thiểu số 9,4% , các tôn giáo

1,07 %, đoàn viên thanh niên 9,07% so với

tổng số đảng viên, năm 2003 các tỷ lệ tương

ứng là : 22,43%, 10,05%, 1,25% và 13,85 %;

năm 2004 là : 23,03% ; 10,21 % ; 1,32% ;

14,9% . Tuổi đời bình quân của đội ngũ đảng

viên năm 2000 là 44,7 đến năm 2004 giảm

xuống còn 44,16; trình độ học vấn trung học

phổ thông , cao đẳng , đại học trở lên vàtrình

độ lý luận chính trị cao cấp cũng tăng qua các

đó cũng phản ánh , các tổ chức

đảng đã nhận rõ ý nghĩa , vai trò

của công tác phát triển đảng và

công tác này đã có bước chuyển

bién
quan trọng, tạo điều kiện để

quần chúng phấn đấu , rèn luyện

và qua đó tổ chức lựa chọn

những người ưu tú , đủ tiêu chuẩn

để xem xét, kết nạp vào Đảng .

Tuy nhiên , hiện nay một

chỉ tiêu về chất lượng, cơ cấu và

việc phân bốđảng viên chưa đáp

ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới của Đảng. Tỷ

lệ đảng viên mới được kết nạp là nữ chỉ

chiếm 23,03% ; người dân tộc thiểu số :

10,21% ; công nhân lao động trong các thành

phần kinh tế : 11,29%; đoàn viên thanh niên :

14,9%; số đảng viên có trình độ học vấn tiểu

học trở xuống vẫn còn 7,49% ; chưa học sơ

cấp chính trị: 33,72% . Tỷ lệ đảng viên so với

dân số ở một số vùng còn quá thấp . Chẳng

hạn như : Đông Nam Bộ là 1,83%; Tây Nam

Bộ là 1,53% ; Tây Nguyên là 1,95% ... Theo

thống kê của 59 tỉnh , thành phố, hiện còn

12.785 thôn , bản (chiếm 15,52%) chưa có tổ

chức đảng; 1.623 thôn , bản (chiếm 1,97%)

chưa có đảng viên . Số thôn , bản này tập

trung chủ yếu ở các vùng Tây Bắc (24,06 %

và 5,39%), Tây Nguyên (36,72% và 5,10%),

nhưng trên thực tế tỷ lệ đảng viên mới được

* Ban Tổ chức Trung ương

Số 4 (tháng 2 năm 2006 ) 35



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

kết nạp tại các khu vực này lại rất thấp (chỉ

chiếm 5% và 4,26% so với tổng số đảng viên

mới được kết nạp ) .

Để công tác bồi dưỡng , giáo dục quần

chúng, tạo nguồn phát triển đảng ngày càng

tốt hơn, các tổ chức đảng, cấp ủycác cấp cần

nắm vững quan điểm chỉ đạo của Đảng trong

Nghị quyết Đại hội VIII là : "Đẩy mạnh công

tác phát triển đảng, bảo đảm tiêu chuẩn và

chất lượng" ( 1) . Khi kết nạp đảng viên phải

thực hiện đúng phương châm coi trọng chất

lượng , và đây là yêu cầu xuyên suốt quá trình

phát triển đảng chống khuynh hướng chạy

theo số lượng. Việc này đòi hỏi tổ chức đảng ,

trực tiếp là các tổ chức cơ sở đảng và chi bộ

phải quan tâm chỉđạo chặt chẽ,công phu , từ

các khâu tạo nguồn , tuyên truyền , giáo dục ,

lựa chọn , bồi dưỡng đối tượng, đến kết nạp và

tiếp tục giúp đỡ đảng viên dự bị trở thành

đảng viên chính thức. Quá trình đó cần được

thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình hướng

dẫn của Trung ương theo hướng : " Chú ý kết

nạp những người ưutúlàđoàn viênthanh

niên Cộng sản Hồ Chí Minh , công nhân ,

nông dân , trí thức, học sinh , sinh viên , lực

lượng vũ trang, phụ nữ, dân tộc thiểu số .

người lao độngtrong các thành phần kinh tế

ở những cơ sở trọng điểm , những nơi còn ít

hoặc chưa có đảng viên "(2). Điều đó càng cho

thấy công tác phát triển Đảng phải chú trọng

kết nạp thanh niên ưu tú để góp phần tăng

cường sinh lực , " trẻ hóa" đội ngũ đảng viên;

đồng thời, góp phần điều chỉnh cơ cấu đội

ngũ đảng viên cho cân đối, hợp lý, bảo đảm

vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng.

Trên cơ sở nắm vững những yêu cầu về

tiêu chuẩn đảng viên và coi trọng chất lượng,

cần vận dụng phù hợp vào điều kiện, hoàn

cảnh cụ thể ở những nơi đang rất cần có vai

trò lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Từ thực tiễn

công tác phát triển đảng những năm gần đây

cho thấy , có hai vấn đề lớn cần được chú

trọng giải quyết . Đó là: Nâng cao chất lượng

tạo nguồn kết nạpđảng viên và nângcao chất

lượng công tác kết nạp đảng viên . Để làm tốt

hai vấn đề trên , theo chúng tôi cần tập trung

vào những nội dung sau :

Một là , các cấp ủy có nhận thức đúng về

sự cần thiết, cấp bách của công tác xây dựng

và phát triển đội ngũ đảng viên gắn với việc

thực hiện nhiệm vụ chínhtrị và gắn chặt với

việc xây dựng quy hoạch cán bộ ở cơ sở .

trước hết hướng vào việc tuyên truyền , giác

Sự quan tâm của cấp ủy đối với vấn đề này

ngộ những người ưu tú trong các đoàn thể

quần chúng , đặc biệt là tổ chức Đoàn thanh

niênCộngsản Hồ Chí Minh . Đây đang làvấn

đề khókhăn , là mộtyêucầu bứcthiết,
nhất là

đối với một số tổchức đảng, một số cấp ủy

còn mang những suy nghĩ giản đơn , phiến

diện . Cần nắm vững mục đích , yêu cầucủa

việc bồi dưỡng là nhằm trang bị chongười

học có những hiểu biết cơ bản , bước đầu về

Đảng như : lịch sử và truyền thống của Đảng,

Cương lĩnh , Điều lệ Đảng và bám sát những

sự kiện , vấn đề nóng bỏng của cuộc sống

đang cần giải quyết, qua đó để quần chúng

nâng cao niềm tin vào lý tưởng , tự mình xác

định trách nhiệm và động cơ phấn đấu để trở

thành đảng viên.

Để bồi dưỡng , giáo dục quần chúng có

hiệu quả, các tổ chức đảng cần hiểu và đánh

giá đúng quần chúng . Đây là nhiệm vụ

thường xuyên của tổ chức đảng và đảng viên,

một "mắt khâu" quan trọng trong công tác

(1) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996 , tr 149

(2) Chỉ thị số 44 – TC/TW , ngày 12-10-2004 , tr 2
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phát triển đảng . Bởi, nếu làm không tốt, đánh

giá không công tâm ... nhất định sẽ nảy sinh

những khuynh hướng tư tưởng phức tạp, ảnh

hưởng tới sự phấn đấu của quần chúng. Công

việc này phải được phối hợp đồng bộ giữa tập

thể cấp ủy với các tổ chức quần chúng . Nếu

lựa chọn , đánh giá đúng sẽ tạo ra động lực

thúc đẩy sự phấn đấu tích cực ; ngược lại, nếu

sự lựa chọn, đánh giá không tốt sẽ gây ra

những hiện tượng tiêu cực, làm triệt tiêu tính

tích cực của những nhân tố phấn đấu tốt .

Hai là , củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở

đảng trong sạch , vững mạnh , tăng cường giáo

dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng kiến thức

toàn diện cho đảng viên. Hai vấn đề này là

điều kiện cơ bản bảo đảm việc giáo dục, bồi

dưỡng và phát triển quần chúng vào Đảng đạt

kết quả tốt. Vì vậy, đối với những cơ sở yếu

kém , cấp ủy cấp trên phải chỉ đạo chặt chẽ

việc củng cố tổ chức cơ sở đảng trước khi kết

nạp đảng viên mới. Đồng thời với việc củng

cố tổ chức cơ sở đảng trong sạch , vững mạnh ,

các tổ chức cơ sở đảng phải đặc biệt chú ý

việc nâng cao chất lượng đảng viên . Chỉ khi

nào người đảng viên có phẩm chất và năng

lực tốt, là người tiên phong , gương mẫu mới

có đủ khả năng và uy tín để thuyết phục , lựa

chọn , giới thiệu đúng những quần chúng ưu

tú cho Đảng .

Trước yêu cầu mới của cách mạng, người

đảng viên càng phải lấy đức làm “gốc”, và

cần trau dồi kiến thức, trí tuệ để thựcsự xứng

đáng là người lãnh đạo , đi tiên phong trong

các lĩnh vực của địa phương. Các tổ chức

đảng cần tạo điều kiện để đảng viên được

tham gia học tập bằng các hình thức thích

hợp, nhất là về lý luận chính trị cho từng đối

tượng đảng viên; khuyến khích và tạo điều

kiện cho đảng viên nghiên cứu , tổng kết thực

tiễn , cải tiến công việc để rèn luyện kỹ năng

lãnh đạo , quản lý . Đẩy mạnh đấu tranh , uốn

nắn các nhận thức lệch lạc , các biểu hiện

" viêmnhiễm " những quan điểm sai trái, phản

động, tăng cường sự nhất trí về tư tưởng ,

trước hết là tư tưởng chính trị trong tổ chức

đảng, nêu cao tinh thần cách mạng, ý thức vì

Đảng, vì dân của mỗi đảng viên.

Ba là , tăng cường lãnh đạo các tổ chức

quần chúng tham gia xây dựng Đảng và tạo

nguồn kết nạp Đảng. Phát động quần chúng

giám sát, đóng góp ý kiến xây dựng Đảng và

công tác bồi dưỡng , phát triển đảng . Xây

dựng quy chế chặt chẽ và thực hiện một cách

thường xuyên việc lấy ý kiến của quần chúng

về tổ chức đảng , đảng viên và đối tượng kết

nạp đảng .

Các cấp ủy có kế hoạch định kỳ làm việc

với lãnh đạo các tổ chức quần chúng , tạo điều

kiện cho các tổ chức quần chúng hoạt động

có hiệu quả , thực hiện tốt Điều lệ Đảng, chức

năng, nhiệm vụ của từng tổ chức; động viên

họ thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị

và Quy chế Dân chủ ở cơ sở , tích cực tham

gia xây dựng Đảng; thường xuyên gần gũi ,

lắng nghe ý kiến của hội viên , đoàn viên ,

nhân dân ; thu hút họ vào những hoạt động

kinh tế - xã hội , qua đó tuyên truyền , giáo dục

về mục tiêu lý tưởng của Đảng và Điều lệ

Đảng. Có kế hoạch xây dựng , củng cố các tổ

chức quần chúng , nhất là Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh ; đổi mới phương thức

hoạt động ; tạo phong trào thi đua lao động ,

sản xuất, chiến đấu , giáo dục đoàn viên, hội

viên, nâng cao nhận thức về Đảng , tự nguyện

rèn luyện phấn đấu vào Đảng .

Bốn là, nghiên cứu, bổ sung tiêu chuẩn

đảng viên phù hợp với tình hình mới. Tiêu

chuẩn đảng viên càng chuẩn mực thì việc
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đánh giá đảng viên của các cấp ủy càng chính

xác , thuận lợi, để từ đó chủ động xây dựng kế

hoạch đào tạo , bồi dưỡng và sử dụng .

Trong thời kỳ mới, cùng với tiêu chuẩn về

bản lĩnh chính trị , đạo đức cách mạng , người

đảng viên rất cần có kiến thức cơ bản , toàn

diện , nhất là những kiến thức về tôn giáo,

chính sách đối với tôn giáo, dân tộccủa

Đảng, Nhà nước; có trí tuệ, trình độ lý luận,

năng lực chuyên môn, năng lực quản lý kinh

tế, quản lý con người, quản lý xã hội. Đối với

một số cơ sở, địa bàn chưa có đảng viên, tổ

chức đảng cần vận dụng tiêu chuẩn phù hợp

với điều kiện cụ thể sớm khắc phục tình trạng

trên . Theo chúng tôi , ngoài việc tích cực làm

tốt công tác tạo nguồn tại chỗ, ở các vùng

sâu, vùng xa có đông đồng bào dân tộc thiểu

số, những nơi đông đồng bào có đạo , trước

mắt cần thành lập chi bộ ghép; cử cán bộ

xuống địa bàn làm nhiệm vụ xây dựng cơ sở ;

đồng thời khi xét kết nạp đảng ở những nơi

này cần có ưu tiên tiêu chuẩn trình độ học

vấn . Điều này các tỉnh , thành ủy cần có

hướng dẫn cụ thể , phù hợp với điều kiện thực

tế của địa phương . Sau khi kết nap, tổ chức

đảng tạo điều kiện cho họ học bổ túc văn hóa

nâng cao trình độ văn hóa và trình độ lý luận

chính trị... Tuy nhiên , các cấp ủy cần xem xét

từng trường hợp cụ thể, chỉ ưu tiên kết nạp

vào Đảng những quần chúng ưu tú , tích cực ,

thực sự có tác dụng trong cộng đồng dân cư ;

không vì thành tích , số lượng mà coi nhẹ chất

lượng. Nghĩa là : "Đảng phải lựa chọn những
lượng . Nghĩa là:" Đảng phải lựa chọn những

người rất trung thành và rất hăng hái, đoàn

kết họ thành nhóm trung kiên lãnhđạo "(3),

như Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy .

Năm là , công tác bồi dưỡng , phát triển

đảng là nhiệm vụ của các tổ chức đảng, trách

nhiệm của các cấp ủy và đảng viên .

Các tổ chức đảng , nhất là chi bộ và cấp ủy

cơ sở phải có kế hoạch cụ thể trong việc bồi

dưỡng phát triển đảng. Chi bộ phải lựa chọn,

bồi dưỡng nguồn , phân côngđảng viên giúp

đỡ quần chúng phấn đấu vào Đảng . Vấn đề

quan trọng và cơ bản là làm cho mọi người

thấy, phấnđấu trở thành đảng viênmới là kết

quả bước đầu ; khi trở thành đảng viên còn

phải tiếp tục phấn đấu ,tu dưỡngnhiềuvà cao

hơn nữa nhằm góp phần thực hiện thắng lợi

"Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ tính vững

chắc, tính kiên định , tính trong sạch của

Đảng ta . Chúng ta phải cố gắng làm cho danh

hiệu và ý nghĩa của đảng viên ngày càng cao

hơn lên mãi" (4 ) .

Cấp ủy cấp trên đi sát giúp đỡ cấp ủy cấp

dưới thực hiện đúng kế hoạch, đúng phương

châm , phương hướng , đúng nguyên tắc , thủ

tục và thường xuyên nắm chắc tình hình phát

triển đảng của cấp dưới ; kiểm tra đôn đốc , kịp

thời uốn nắn những lệch lạc , sai trái. Đảng

viên phải tích cực tham gia công tác phát

triển đảng . Khi được chi bộ phâncông giúp

đỡ quần chúng, tự mình phải đề cao tính

đảng , trách nhiệm chính trịvà nắm vững các

bước tiến hành công tác phát triển đảng .

Từng thời gian , đảng viên phải báo cáo và

kiểm điểm việc giúp đỡ quần chúng trước cấp

ủy, tổ chức đảng nơi mình sinh hoạt. Cần

chống hai khuynh hướng . Một là, cấp trên

giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho cấp dưới ,

nhưng không giúp đỡ , tạo điều kiện cho cấp

dưới thực hiện . Hai là, cấp dưới thiếu chủ

động , không tích cực bồi dưỡng , phát triển

đảng tại chỗ, mà lại dựa vào cấp trên điều

động đảng viên, cán bộ nơi khác đến .D

(3 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội , 1995 , t 5 , tr 250

(4) V.I. Lê-nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ , Mát-xcơ -va ,

1979, t 7, tr 354

38 Số 4 (tháng 2 năm 2006 )



ghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ BÊN NGOÀI

trong sự nghiệp

đổi mới vàphát triển

kinh tế - xã hội ở Việt Nam

Đ

HỒQUANG MINH

ẠI hội lần thứ VI ( 1986) của Đảng đã

khởi xướng công cuộc đổi mới toàn

tăng đã bổsung nguồn vốn cho đầu

tưphát triển .

Giá trị các nguồn vốn đầu tư từ

nước ngoài vào Việt Nam có xu

hướng tăng , năm sau cao hơn năm

trước. Tổng nguồn vốn FDI đã

đăng ký tại Việt Nam kể từ năm

1988 đến nay đạt gần 50 tỉ USD

với khối lượng thực hiện đạt trên

34,5 tỉ USD, chiếm 20 % tổng vốn

đầu tư toàn xã hội (giai đoạn

1996 - 2000 ) và 17 - 18% (giai

đoạn 2001 - 2005 ) . Về ODA, kể từ

khi cộng đồng các nhà tài trợ chính

thức nối lại viện trợ cho Việt Nam vào năm

1993 cho đến hết năm 2005, tổng giá trị cam kết

4 ) diện
đất

nước
, trong

đó
nhấn

mạnh

tầm
đạt

trên
32 tỉ USD

, giá
trị các

hiệp
định

hiện

quan trọng của chính sách đối ngoại rộng mở,

đa dạng hóa , đa phương hóa quan hệ quốc tế với

quan điểm nhất quán của Đảng và Nhà nước về

nguồn lực trong quá trình phát triển kinh tế - xã

hội là "nội lựclàquyết định, ngoại lực là quan

trọng" . Về mặt cơ cấu , ngoại lực bao gồmcác

nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA ) , đầu

tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kiều hối , và

những nguồn khác như vay tín dụng ngắn hạn ,

trung hạn , chứng khoán , trái phiếu ... Bài viết

tập trung phân tích những nguồn lực bên ngoài

mang tính đầu tư vật chất gắn liền với việc

chuyển giao , tiếp thu công nghệ, kỹ thuật ... và

đã có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát

triển kinh tế - xã hội , đổi mới và hội nhập kinh

tế quốc tế của Việt Nam .

-
1 Nguồn lực đầu tư bên ngoài tại

Việt Nam trong thời gian qua

Trong những năm qua , việc thu hút và sử

dụng nguồn lực đầu tư từ bên ngoài phục vụ sự

nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được

những kết quả có ý nghĩa quan trọng .

Thứ nhất, dòng đầu tư từ nước ngoài (FDI

và ODA ) từ nhiều đối tác khác nhau ngày càng

thực hóa các cam kết đạt gần 24 tỉ USD và giải

ngân thực hiện khoảng 16 tỉ USD. Mức giải

ngân ODA đã đóng góp 12% cho tổng vốn đầu

tư toàn xã hội giai đoạn 1996 - 2000 và 10% -

11% giai đoạn 2001 - 2005.

Quan hệ đầu tư FDI tại Việt Nam đã được

thiếtlập với doanh nghiệp của trên 70 quốc gia

và vùng lãnh thổ , trong đó có nhiều tập đoàn đa

quốc gia lớn nhất trênthế giới cũng đã có mặt

tại Việt Nam .

Thứhai, việc thu hút và sử dụng nguồn lực

từ bên ngoài trong thời gian qua góp phần

quan trọng trong việc thực hiện thành công

chính sách đối ngoại rộng mở, đa dạng hóa , đa

phương hóa ; là cầu nối quan trọng giữa kinh tế

Việt Nam với kinh tếkhu vực và thế giới,

thúc đẩy quá trình chủ động hội nhập kinh tế

quốc tế .

Quan hệ hỗ trợ phát triển ODA là cầu

nối giữa Việt Nam với các nước và tổ chức quốc

tế , góp phần củng cố và nâng cao vị thế

* Vụ trưởng Vụ Kinh tế đối ngoại , Bộ Kế hoạch và

Đầu tư
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của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Khi chính phủ các nước phát triển và các tổ

chức quốc tế đã tin tưởng vào chủ trương, chính

sách của Đảng và Nhà nước , cam kết mạnh mẽ

ủng hộ công cuộc đổi mới thì đó là một nhân tố

tác động tới giới đầu tư nước ngoài, làm

họ an tâm và mạnh dạn đầu tư vào Việt Nam .

tích cực

Những con số cam kết ODA , đăng ký FDI

thường niên năm sau cao hơn năm trước kể cả

khi kinh tế thế giới có những khó khăn , không

chỉ mang ý nghĩa kinh tế đơn thuần mà còn

phản ánh sự đồng tình , ủng hộ của cộng đồng

tài trợ quốc tế , cộng đồngdoanh nghiệp nước

ngoài với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh

tế - xã hội của nước ta . Chính vì thế , trong thời

gian qua, hàng loạt hiệp định , thỏa thuận về

thương mại và đầu tư song phương và đa

phương đã được ký kết, trong đó quan trọng

nhất là Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ

(BTA), Hiệp định đầu tư Việt - Nhật, Hiệp định

khu vực đầu tư ASEAN (AIA ); các thỏa thuận

về các chính sách thương mại gắn với đầu tư ...

Đặc biệt, trong thời gian gần đây , việc đối

thoại và tiếp thu những ý kiến tham vấn của

cộng đồng các nhà tài trợ quốc tế và các nhà

đầu tư nước ngoài cho các vấn đề quan trọng

của quốc gia như Kế hoạch phát triển kinh tế -

xã hội 5 năm giai đoạn 2006 - 2010; góp ý các

văn bản pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp , đấu

thầu ... cũng đã góp phần khẳng định quyết tâm

gắn kết kinh tế Việt Nam với kinh tế khu vực và

thế giới, sự sẵn sàng và chủ động tuân thủ các

tập quán và luật lệ quốc tế .

Thứba , các nguồn lực đầu tư từ nước ngoài

đã góp phần tích cực trong cải cách kinh tế, phát

triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xãhội, góp phần

tăng trưởng kinh tế , chuyển dịch cơcấu theo

hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cải thiện

các dịch vụ xã hội và xóa đói giảm nghèo.

Kể từ khi quan hệ hỗ trợ phát triển được tái

thiết lập, một lượng vốn ODA lớn đã được đầu

tư chohạ tầng kinh tế , trong đó ngành giao

thông - vận tải được ưu tiên cao với khối lượng

ODA đầu tư gần 5 tỉ USD cho các công trình có

quy mô lớn . Do vậy, hầu hết các lĩnh vực thuộc

giao thông vận tải từ cầu , đường, cảng biển ,

đường thủy... đều có bước cải thiện khá.Nhiều

côngtrình giao thông được cải tạo góp phần

quan trọng cho tăng trưởng kinh tế và xóa đói

giảm nghèo như quốc lộ 1 , quốc lộ 5 , đường

xuyên Á, cảng Sài Gòn, cảng Hải Phòng...

Nguồn vốn ODA được đầu tư đã từng bước cải

thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội,nhất là về

giao thông, cảng biển , điện nước ..., tạo tiền đề

quan trọng trong việc thu hút đầu tư tư nhân ,

đầu tư FDI , thúcđẩy thương mại, góp phần đẩy

mạnh tăng trưởng kinh tế và xóa đói giảm

nghèo.

Kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài đầu tiên

được ban hành năm 1987 cho đến nay, đầu tư

nước ngoài đã trở thành một bộ phận hữu cơ ,

năng động của nền kinh tế , có những đóng góp

tích cực vào phát triển kinh tế ViệtNam .Kim

ngạch xuất khẩu hàng hóa của khu vực đầu tư

nước ngoài tăng liên tục , năm 2004 đạt trên

55% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước .

Đóng góp của khu vực kinh tế có vốn FDI vào

nền kinh tế gia tăng đáng kể, trong những năm

gần đây chiếm trên 15,5 % GDP. Bên cạnh đó,

với sựgia tăng của vốn FDI, cơ cấu ngành của

kinh tếViệt Nam cũng dần được chuyển dịch

theo hướng nâng cao tỷ trọng công nghiệp

dịch vụ . Đến nay, khu vực kinh tế có vốn FDI

chiếm gần 40% giá trị sản xuất công nghiệp cả

nước , nhiều ngành công nghiệp mới được tạo

ra , năng lực và năng suất một số ngành công

nghiệp quan trọng như dầu khí, hóa chất, công

nghệ thông tin , ô-tô , xe máy... được nâng cao.

Đầu tư FDI trong lĩnh vực dịch vụ cũng đã kích

thích ngành dịch vụ phát triển nhanh, đặc biệt là

trong lĩnh vực viễn thông , du lịch , kinh doanh

khách sạn , nhà hàng ...

Thứ tư , đầu tư từ bên ngoài đã có đóng góp

đáng kểđểtiếp nhận khoa học – công nghệ hiện

đại, kinh nghiệm quản lý tiên tiến, phát triển

nguồn nhân lực , nâng cao khả năng cạnh tranh

và thay đổi phương thức kinh doanh .

Bên cạnh những dự án đầu tư trực tiếp tạo ra

cơ sở vật chất kỹ thuật cho công tác nghiên cứu

khoa học (thành lập trường đại học, xây phòng
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thí nghiệm , viện nghiên cứu ...) , thông qua các

dự án đầu tư bằngnguồn vốn ODA, FDI, các

công nghệ mới, kỹ năng và kinh nghiệm quản

lý tiên tiến đã được chuyển giao . Thôngquacác

dự án đầu tư bằng vốn nước ngoài,nguồn nhân

lực ở các cấp từ lao động lành nghề đến các kỹ

sư , các nhà quản lý... cũng đã được nâng cao,

đào tạo toàn diện hơn , thích nghi với môi

trường làm việc quốc tế năng động và nhiều

cạnh tranh .

Đồng thời, thông qua các dự án vốn nước

ngoài, các nguồn lực trong nước như lao động,

đất đai , tài nguyên đã có điều kiện phân bổ hợp

lý hơn . Khu vực đầu tư nước ngoàicũng đã tạo

sức ép cải cách của khu vực hành chính nhà

nước cũng như khu vực doanh nghiệp trong

nước , thúc đẩy doanh nghiệp trong nước cạnh

tranh , nâng cao chất lượng sản phẩm , tạo điều

kiện làm quen với các phương thức làm ăn kinh

doanh hiện đại.

-

Nguồn lực đầu tư bên ngoài tại

Việt Nam trong thời gian tới

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung

ương , khóa IX đã đặt ra mục tiêutổng quát của

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai

đoạn 2006 - 2010 là: Đẩy nhanh tốc độ tăng

trưởng kinh tế đạt được chuyển biến quan trọng

về nâng cao tính bền vững của sự phát triển ,

sớm đưa Việt Nam ra khỏi tình trạng kém phát

triển . Cải thiện rõ rệt đời sống vậtchất, vănhóa

và tinh thần của nhân dân . Tạo được nền tảng

đểđẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và

phát triển kinh tế tri thức . Giữ vững ổn định

chính trị và trật tự , an toàn xã hội. Bảo vệ vững

chắc độc lập , chủ quyền , toàn vẹn lãnh thổ và

an ninh quốc gia . Nâng cao vị thế của Việt Nam

trong khu vực và trên trường quốc tế .

Nhằm đạt được mục tiêu trên , dự thảo Kế

hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn

2006 - 2010 đã đặt ra mục tiêu tăng trưởng

GDP bình quân hằng năm đạt 7,5% -8 %/năm

trong toàn thời kỳ. Để đạt mục tiêu này, tổng

đầu tư toàn xã hội phục vụ phát triển kinh tế -

xã hội thời kỳ 2006 - 2010 ước tính khoảng

2.200 nghìn tỉ đồng , tương đương 139,4 tỉ USD ,

bằng khoảng 40 % GDP. Nguồn vốn đầu tư này

được huy động từ nhiều nguồn khác nhau : từ

ngân sách nhà nước , khu vực tư nhântrong và

ngoài nước, từ nguồn vốn ODA và nhiều nguồn

khác với vốn nước ngoài khoảng 48,8 tỉ USD,

chiếm khoảng 35% tổng đầu tư . Cơ cấu vốn

nước ngoài dự kiến bao gồm 18 - 19 tỉ USD vốn

FDI thực hiện , 11 - 12 tỉ USD vốn ODA giải

ngân , phần còn lại là các nguồn vốn bên ngoài

khác (vay tín dụng ngắn hạn , trung hạn, chúng

khoán ,...) dự kiếnkhoảng 9 tỉ USD và vốn đầu

tư từ nguồn kiều hối là 12 tỉ USD.

và

Giai đoạn 2006 - 2010 là 5 năm cuối thực

hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

10 năm (2001 - 2010) với những thuận lợi và cả

những khó khăn nhất định . Trước hết , sự ôn

định chính trị - xã hội của đất nước đã tạo nền

tảng vững chắc thu hút các nguồnlực trong

ngoài nước phục vụ cho phát triển . Vị thế và

năng lực của Việt Nam trên trường quốc tế đã

có những biến chuyển theo hướng tích cực , hệ

thống các thị trường theo định hướng xã hội chủ

nghĩa đã được hình thành , hệ thống cơ chế và

chính sách đã tương đối hoàn chỉnh . Xu hướng

chung kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục phục

hồi và phát triển , tốc độ tăng trưởng kinhtế toàn

cầu và các quốc gia đối tác chínhcủa nước ta

trong thời kỳ tới tăng khá hơn sovới giai đoạn

trước , nguồn vốn đầu tư quốc tế trực tiếp và

gián tiếp có xu hướng gia tăng ... Tuy nhiên ,

những yếu tố không thuận vẫn đặt ra những

thách thức nhất định như tình hình chính trị thế

giới còn diễn biến phức tạp , khó lường; cạnh

tranh gay gắt trong quá trình hội nhập kinh tế

quốc tế trên nhiều lĩnh vực , đặc biệt là trong thu

hút vốn, công nghệ và thị trường xuất khẩu ...

trong khi ở trong nước, nhiều yếu tố của kinh tế

thị trường vẫn chưa thực sự đồng bộ , hiệu quả

và sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp ...

Do vậy, để đạt được mục tiêu kế hoạchhuy

động nguồn lực bên ngoài nêu trên cả về chất và

lượng, công tác thu hút và sử dụng vốn đầu tư

từ bên ngoài trong giai đoạn 2006 - 2010 và

những năm tiếp theo cần quán triệt những quan

điểm chủ đạo sau :
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- Bảo đảm tính chủ động và tự chủ quốc gia

trong suốt quá trình thu hút và sử dụng ODA và

FDI, từ khâu nghiên cứu định hướng chính sách

cho đến quá trình tổ chức thực hiện .

-
Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu

tư từ bên ngoài, bảo đảm khả năng trả nợ và

tránh những rủi ro của đầu tư nước ngoài như đã

từng xảy ra trong thời kỳ khủng hoảng tài chính

châu Á ở các quốc gia khác .

- Lựa chọn nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài

(ODA, FDI)một cách phù hợp trong sự kếthợp

với các nguồn đầu tư phát triển khác để đáp

ứng các yêu cầu phát triển ưu tiên theo quy

hoạch , kế hoạch của Nhà nước, bộ, ngànhvà

địa phương .

- Các nguồn vốnđầutư từ bênngoàicần

thiết được sử dụng để hỗ trợ cho nhau, bổ sung

và là nguồn lực xúc tác đối với tăng trưởng kinh

tế , xóa đói giảm nghèo và tiến bộ xã hội .

Đồng thời, trong thời gian tới, để bảo đảm sử

dụng nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài, phục vụ

tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, cần

thực hiện việc thu hút và sử dụngnguồn lực bên

ngoài theo những phương hướng chủ yếu sau:

Tập trung nguồn đầu tư từ bên ngoài, đặc

biệt là ODA, trước hếtcho việc hoàn thiện và

phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội theo

hướng đồng bộ, hiện đại , ưu tiên các dự án quốc

gia , liên vùng , liên ngành có tác độngmạnh và

hiệu suất lan tỏa cao đối với tăng trưởng, phát

triển cho giai đoạn hiện tại, tạo gối đầu và các

tiền đề bền vững cho giai đoạn sau năm 2010.

Đối với nguồn vốn FDI, khuyến khích đầu tư

vào những lĩnh vực thúc đẩy chuyển giao công

nghệ cao , công nghệ nguồn như năng lượng

mới, vật liệu mới; các ngành công nghiệp sản

xuất hàng xuất khẩu , gia tăng xuất khẩu , tạo

việc làmtrong các ngành sản xuất hàng xuất

khẩu , phục vụ tiêu dùng trong nước ; mở cửa các

lĩnh vực dịch vụ theo cam kết quốc tế , khuyến

khích các ngành dịch vụ ngân hàng, tài chính ,

bưu chính - viễn thông ...

- Khuyến khích đầu tư và có cơ chế nhằm

thu hút nguồn vốn bên ngoài vào các địa

phương nghèo có nhiều khó khăn , vùng sâu

vùng xa, vùng đồng bào dân tộc , có tính đến

trình độ phát triển , đặc điểm kinh tế, văn hóa,

xã hội , tiềm năng và lợi thế của từng vùng , từng

địa phương.

- Ưu tiên các dự án sử dụng vốn nước ngoài

trong phát triển năng lực và phát triển thể chế .

Chú trọng phát triển năng lực phân tích và

hoạch định chính sách, năng lực tổ chức, quản

lý , điều hành củabộ máy quản lý các cấp, cả ở

khu vực công lẫn khu vực tư . Nâng cao hiệu lực,

hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần nâng cao

năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp ,

đáp ứng các yêu cầu của hội nhập kinh tế và

phát triển .

nguồnlựcđầu tư bên ngoài cho phát triển

3 – Nâng cao hơn nữa chất lượng sử dụng

kinh tế – xã hội

Bên cạnh những kết quả đã đạt được , việc

thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư từ bên

ngoài trong thời gian qua còn có những hạn chế

nhất định như : những định hướng tổng thể làm

cơ sở cho việc hoạch định chủ trương , chính

sách và những giải pháp mang tính trung hạn

đối với việc thuhút và sử dụng nguồn vốn bên

ngoài còn thiếu ; nguồn cam kết ODA và đăng

ký FDI tăng hằng năm nhưngvẫn còn ở mức

chưa cao, tỷ lệ thực hiện còn thấp ; khả năng góp

vốn từ phía Việt Nam vào các dự án đầu tư bằng

vốn nước ngoài còn những hạn chế nhất định ;

cơ cấu vốn đầu tư theo vùng , ngành còn có

những bất cập ; hệ thống văn bản pháp luật,

pháp quy liên quan đến quản lý vốn nước ngoài

chưa thực sự hoàn chỉnh, thiếu đồng bộ; năng

lực con người tham gia quản lý và thực hiện các

dự án đầu tư vốn nước ngoài ở các cấp, các

ngành chưa đạt yêu cầu ...

Do vậy, để đạt được những mục tiêu định

hướng về thu hút và sử dụng nguồn vốn nước

ngoài , trước hết cần tiến hành thực hiện những

giảipháp để khắc phục những hạn chế còn tồn

tại trong thời gian qua. Bên cạnh đó , cần tiến

hành những giải pháp nhằm có được cam kết

nguồn vốnđầu tư lớn từ bên ngoài, đồng thời

phải bảo đảm tiếp nhận và sử dụng có hiệu quả
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những nguồn vốn quan trọng này . Cụ thể như

sau:

Một là , nhóm giải pháp về chính sách

chung: Các nhà tài trợ cũng như các nhà đầu tư

nước ngoài đều tin tưởng vào chính sách cải

cách kinh tế rộng mở của Việt Nam , tuy nhiên

chắc khó đáp ứng được nhu cầu về nguồn vốn

đầu tư quốc tế đang tăng lên mạnh mẽ ở khắp

các châu lục . Trong bối cảnh đó , công tác thu

hút ODA và FDI có ý nghĩa quan trọng . Nhằm

đạt được hiệu quả công tác này, cần tiếp tục

triển khai các chính sách chung sau đây :

- Tiếp tụcthực hiện cả bề rộng lẫn chiều sâu

công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong những lĩnh

vựcmà cộng đồng tài trợ quốc tế và các nhà đầu

tư nước ngoài coi là tiền đề đầu tư nhưkinh tế

tăng trưởng đi kèm với an sinh xã hội và môi

trường; giảm nghèo và thu hẹp khoảng cách về

thu nhập và xã hội; hoàn thiệnmôi trường đầu

tư , tạo ra sân chơi bình đẳng đối với mọi thành

phần kinh tế ; quản lý tài chính công một cách

minh bạch , có trách nhiệm giải trình chính sách

vàgiải pháp để giảm nhẹ những thương tổn có

thể có trước những tác động từ bên ngoài trong

quá trình hội nhập, trong đó có việc Việt Nam

gia nhập WTO ; chống nạn tham nhũng...

-

- Cải tiến công tác vận động nguồn vốn đầu

tư từ bên ngoài theo hướng đối thoại trực tiếp ,

đi vào thựcchất hơn nữa . Cụ thể, đối với Hội

nghị tư vấn các nhà tài trợ ODA cho Việt Nam

cần phải được tăng cường thảo luận những vấn

đề các bên cùng quan tâm , tạo cơ hội để cộng

đồng quốc tế hiểu rõ quan điểm phát triển của

ViệtNam . Về nguồn vốn FDI, cần chủ động cải

tiến phương thức và tổ chức các hoạt động xúc

tiến đầu tư , xây dựng các đầu mối xúc tiến và

lập các đại diện tại nước ngoài... một cách đồng

bộ và thống nhất.

Tăng cường vận động nguồn vốn đầu tư

bên ngoài ở cấp địa phương, cấp vùng, nhất là

đối với các vùng kinh tế trọng điểm nhằm cung

cấp cho các nhà tài trợ và các nhà đầu tư cách

nhìn tổng hợp hơn và tạo điều kiện để phối hợp

tốt hơn các nguồn lực .

Hai là , nhóm những giải pháp cụ thể cải

thiện và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn gồm

những giải pháp để cải thiện và tạo bước đột

phá trong các khâu liên quan đến toàn bộ chu

trình tiến hành một dự ánđầu tư . Cụ thể :

- Kiện toàn môi trường pháp lý về quản lý

thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư từ bên

ngoài. Thay đổi phương thức quản lý và sử

dụng ODA theo hướng quản lý chặt chẽ đầu

vào; mở rộng quyền hạn và nâng cao trách

nhiệm cho các cơ quan thực hiện song song với

tăng cường công tác hậu kiểm ; đồng bộ hóa văn

bản pháp quy về ODA với các văn bản pháp

quy chi phốinhư về quản lý đầu tư công; quản

lý đầu tư xây dựng công trình , đền bù di dân ,

giải phóng mặt bằng và tái định cư , đấuthầu...

Đối với nguồn vốn FDI, cần nhanh chóng tổ

chức triển khai thực hiện tốt các Luật Đầu tu,

LuậtDoanh nghiệp vừa được Quốc hội thông

cuối năm 2005 một cách đồng bộ, thuận lợi

cho các nhà đầu tư hiện hữu chuyển sang hoạt

động theo luật mới.

qua

-
- Nâng cao tính tự chủ và chất lượng chuẩn

bị nội dung các chương trình , dự án sử dụng

nguồn vốn đầu tư từ bên ngoài. Ngoài việc căn

cứ vào các quy hoạch ngành , lãnh thổ để lựa

chọn dự án nhằm bảo đảm tính pháp lý , cần

khai thác lợi thế tại chỗ, bảo đảm hiệuquả kinh

tế - xã hội cũng như phù hợp với mối quan tâm

của các nhà tài trợ, đầu tư. Danh mục các dự án

vận động ODA, vận động FDI cần thống nhất,

minh bạch , rõ ràng , có thể dự đoán trước những

điều kiện đầu tư .

-

Cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh

phân cấp quản lý gắn liền với tăng cường theo

dõi và giám sát hoạt động quản lý nguồn vốn

đầu tư từ bên ngoài ; mở rộng phân cấp vận

động, thu hút và phê duyệt dự án đầu tư cho các

địa phương gắn liền với loại bỏ sự cạnh tranh

không minh bạch về ưu đãi thuế ,ưu đãi thuế , giá đất giữa

các địa phương. Ban hành chế độ theo dõi , giám

sát và đánh giá các dự án đầu tư bằng vốn nước

ngoài, đặc biệt là nguồn vốn ODA.

- Cải tiến cách quản lý các dự án đầu tư bằng

vốn nước ngoài theo hướng dựa vào kết quả
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cuối cùng mà dự án đó mang lại chứ không chỉ

là đạt được những mục tiêu mà dự án đề ra.

Công tác quản lý chủ yếu tập trung vào công tác

hướng dẫn , kiểm tra , giám sát, giảm dần sự

thamgia trực tiếp vào các vấn đề cụ thể , trong

đó nhiệm vụ hậukiểm cần được tăng cường.

- Hoàn thiện và đồng bộ hóa hơn nữa chính

sách tài chính trong nước đối với các dự án

ODA , các doanh nghiệp FDI , trước hết là về

chính sách thuế , ưu đãi thuế, chuyển nhượng

vốn góp ...

Ba là , nhóm các giải pháp tăng cường tổ

chức và nâng cao năng lực con người cho công

tác quản lý và sử dụng vốn nước ngoài, bao

gồm:

·

- Kiện toàn và thống nhất quản lý nhà nước

về FDI, ODA ở các địaphươngvề một đầu mối,

tạo cơ chế một cửa trong quản lý , tránh sự

chồng chéo và trùng lặp về quản lý gây khó

khăn cho các dự án ODA và các doanh nghiệp

FDI trong quá trình triển khai .

- Duy trì hoạt động của các đường dây nóng,

các tổ công tác về FDI, ODA nhằm hỗ trợ kịp

thời cho các chủ dự án ODA, doanh nghiệp FDI

trong quá trình triển khai thực hiện .

- Coi trọng và tăng cường hơnnữa công tác

đào tạo ở các cấp, các ngành nhằm nâng cao

chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng tốt hơn yêu

cầu của các tổ chức kinh tế nói chung , các dự án

ODA và doanh nghiệp FDI nói riêng .

-
Chuyên nghiệp hóa đội ngũ cán bộ tham

gia các dự án ODA, đại diện vốn góp của

Việt Nam (nhất là của doanh nghiệp nhà nước)

trong các doanh nghiệp FDI. Xem xét và ban

hành chế độ lương và phụ cấp, bảo đảm tuyển

dụng được cán bộ có năng lực làm việc cho các

ban quản lý dự án phù hợp với điều kiện kinh tế

thị trường.

Bốn là , nhóm các giải pháp liên quan đến

tuyên truyền , quảng bá cho hình ảnh của Việt

Nam như điểm đến tích cực của đầu tư từ bên

ngoài gồm có :

·

Các cơ quan chính phủ có trách nhiệm

cung cấp đầy đủ và xác thực thông tin về đầu tư

từ bên ngoài vào Việt Nam cho các phương tiện

thông tin đại chúng, góp phần hướng dẫncông

luậnvề nguồn lực này .

- Xây dựng, duy trì và làm phong phú và

sinh động các website về vốn đầu tư từ nước

ngoài phục vụ đắc lực cho việc thu hút và sử

dụng ODA, FDI đối với các cơ quan , địa

phương , doanh nghiệp . Biên soạn các tài liệu

giới thiệu về đầu tư nước ngoài, phát hành rộng

rãi tờ rơi giới thiệu về các cơ quan quản lý đầu

tư FDI, điều phối ODA. Cập nhật thường

xuyên các chính sách, pháp luật của Nhà

nước liên quan đến quản lý và sử dụng ODA ,

FDI.

-
Tăng cường thông tin tuyên truyền ra nước

ngoài vềđầu tư nước ngoài vào Việt Nam , nhất

làcác dự án có hiệu quả cao về hỗ trợ phát triển

kinh tế , tiến bộ xã hội, xóa đói , giảm nghèo ... để

tranh thủ sự ủng hộ của những người dân đóng

thuế để cung cấp ODA ở các nước tài trợ , sự

quan tâm của các doanh nghiệp nước ngoài .

-

Bên cạnh việc sử dụng nguồn vốn ngân

sách nhà nước, cần tranh thủ hỗ trợ tài chính

của các tổ chức quốc tế để tiến hành các hoạt

động xúc tiến đầu tư ở nước ngoài.

Tóm lại, trong suốt 20 năm đổi mới, nguồn

lực đầu tưbên ngoài, trước hết là ODA và FDI,

đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong

phát triển kinh tế - xã hội. Trong thời gian tới ,

trước yêu cầu đẩy mạnh phát triển kinh tế Việt

Nam theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa,

những yêu cầu đặt ra đối với nguồn lực bên

ngoài quan trọng này còn cao hơn nữa, không

chỉ về mặt số lượng mà cả chất lượng. Do vậy,

việc tiến hành những giải pháp nhằm cải thiện

công tác vận động và sử dụng nguồn vốn đầu tư

từ bên ngoài là thực sự cần thiết. Việc thực hiện

các giải pháp này sẽ góp phần hoàn thành tốt

việchuy động nguồn lực cho thực hiện các

mục tiêu Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

giai đoạn 2001 - 2010 và Kế hoạch phát triển

kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010, bảo đảm

thực hiện thành công công cuộc đổi mới đất

nước . D
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Cổ phần hóa các ngân hàng

thương mại nhà nước

trong phát triển

thị trường chứng khoán ở nước ta

C

NGUYỄN ĐÌNH TỰ

Ổ phiếu cùng với các giấy tờ có giá lưu

thông được trên thị trường chính là

hàng hóa của thị trường chứng khoán .

Ở các nước, việc ra đời và hoạt động của hầu

hết các doanh nghiệp đều dưới dạng công ty cổ

phần hoặc côngty tư nhân , nên những vấn đề

liên quan đến cổ đông, cổ phần , cổ phiếu ...đều

thông qua thị trường chứng khoán để doanh

nghiệp phát hành , mua bán cổ phiếu , đồng thời

cũng thông qua thị trường này, Nhà nước thực

hiện sự điều tiết nền kinhtế một cách hiệu quả .

Động thái của thị trường chứng khoán luôn đi

cùng với sự thăng trầm của nền kinh tế và cả

các yếu tố chính trị - xã hội khác của đất nước.

I – MỘT VÀI NHẬN XÉT VỀ THỰC

HIỆN CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

NHÀ NƯỚC THỜI GIAN QUA

-

Trong quá trình phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa , bên cạnh

việc xây dựng đồng bộ thể chế kinh tế thị

trường, nhiệmvụ sắp xếp, đổi mới và nâng cao

hiệu quả của các doanh nghiệp nhà nước có ý

nghĩa cực kỳ quan trọng , trong đó cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước là một giải pháp rất

cơ bản .

từ

Đảng và Nhà nước ta quan tâm chỉ đạo công

tác cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

nhữngnăm 90 của thế kỷ XX theo Quyết định

ngay

số 143/HĐBT, ngày 15-10-1990

và bắt đầu thực hiện thí điểm từ

năm 1992 theo Quyết định số

202/HĐBT, ngày 8-6-1992 của

Hội đồng Bộ trưởng (nay là

chính phủ ). Nhìn lại gần 15 năm

thực hiện cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước, chúng ta dễ

nhận thấy đây là một quá trình

diễn ra đầy khó khăn , phức tạp

và chậm chạp , mà nguyên nhân

chính là do nhận thức, tư tưởng

của lãnh đạo các doanh nghiệp ;

cơ chế, chính sách chưa thật

đồng bộ ;trình tự thủ tục chưa hợplý vàcác vấn

đề kỹ thuật khác trong việc xác định đúng giá

trị doanh nghiệp , pháthành cổ phiếu , quyền lợi

của các bên liên quan ...

Do vậy, chúng ta đã đi từ thí điểm đến việc

mở rộng dần đối tượng tiến hành cổ phần hóa,

và đến chủ trưởng đẩymạnh cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước . Từ năm 1992 đến
nay, cá

nước đã sắp xếp và cổ phần hóa được 2.242

doanh nghiệp nhà nước , với tổng số vốn lên tới

17.700 tỉ đồng , trong đó số doanh nghiệp dưới

5 tỉ đồng chiếm 59,2 %, số doanh nghiệp từ 5

đến 10 tỉ đồng chiếm 22,3 %, số doanh nghiệp

có trên 10 tỉ đồng chiếm 18,5% . Số doanh

nghiệp nhà nước phải tiếp tục sắp xếp và cổ

phần hóa từ năm 2005 đến 2010còn khoảng

1.460 doanh nghiệp .

Ngày 16-11-2004 , Chính phủ đã ban

hành Nghị định số 187/2004 /NĐ -CP thay thế

Nghị định số 64/2002/NĐ-CP về chuyển doanh

nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần , đã tạo

điều kiện thông thoáng hơn về cơ sở pháp lý để

đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa , đồng thời

góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch

trong quá trình cổ phần hóa; gắn cổ phần hóa

với phát triển thị trường chứngkhoán ở nước ta

*
* PGS, TS , Tổng biên tập Tạp chí Ngân hàng
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trong thời gian tới . Mặc dù vậy, đây là công

việc hết sức khó khăn , đòi hỏi phải có những

nỗ lực và quyết tâm trong chỉ đạo và tổ chức

thực hiện .

II – VẤNĐỀCỔPHẦNHÓA CÁCNGÂN

HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC Ở

VIỆTNAM

1 – Những vấn đề đặt ra khi cổ phần hóa

các ngân hàng thương mại nhà nước.

nước ta có 5 ngân hàng thương mại nhà

nước, là những doanh nghiệp nhà nước hạngnước, là những doanh nghiệp nhà nước hạng

đặc biệt, gồm: Ngân hàng Công thương Việt

Nam(Incombank ), Ngânhàng Ngoại thương

Việt Nam (VCB), Ngân hàng Nông nghiệp và

Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank ),

Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

(BIDV ) và Ngân hàng Phát triển Nhà đồng

bằng sông Cửu Long (MHB ). Trongsố đó chỉ

có Ngân hàng phát triển Nhà đồngbằng sông

Cửu Long là mới được thành lập hơn 7 năm

nay, số còn lại đều đã có thời gian thành lập và

hoạt động khá lâu . Những ngân hàng này đang

quản lý tổng tài sản chiếm gần 80 % đối với

toàn hệ thống các tổ chức tín dụng ở nước ta.

Hiện nay , chủ trương về cổ phần hóa các ngân

hàng thương mại nhà nước đã được thể hiện

trong Nghịquyết của Đảngvà được ngành

ngân hàng đón nhận một cách tích cực, được cụ

thể hóa bằng việc xây dựng Đề án cổphần

hóa Ngân hàng Ngoại thương và Ngân hàng

Phát triển Nhà đồng bằng sông Cửu Long, đã

và đangđược tiếp tục chỉđạo sát sao,cónhững

tiến triển tích cực . Những thuận lợi khi tiến

hành cổ phần hóa thể hiện trên một số nội

dung sau :

Cơ chế chính sách về cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước đã được bổ sung , sửa đổi thể

hiện ở Nghị định số 187/ 2004 /NĐ -CP của

Chính phủ. Cơ chế chính sách đã tháo gỡ được

cơ bảnnhững vướng mắc về đối tượng cổ phần

hóa, phương pháp định giá tài sản ...

Từ khi thí điểm thực hiện cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước cho đến thời kỳ đẩy

mạnh cổ phần hóa, chúng ta đã có những bài

học kinh nghiệm rất quan trọng trong chỉ đạo,

điều hành , quản lý , tổ chức việc phát hành cổ

phiếu và cả những vấn đề liên quan đến việc

định giá tài sản của doanh nghiệpkhi tiến hành

cổ phần hóa...

vốn

Sau quá trình thực hiện cơ cấu lại, các

ngân hàng thương mại nhà nước đã xử lý nợ

xấu một cách cănbản, và được cấp bổsung

điều lệ. Đây là một trongnhững yếu tố rất quan

trọng để tiến hànhcổ phần hóa được thuận lợi

hơn .Trong đó , điển hình là Ngân hàng Ngoại

thương Việt Nam đã xử lý dứt điểmnợ tồn

đọngcũ , tăngđáng kể nguồn dự phòng rủi ro và

đangcó điều kiện để tăng vốn .

- Hoạt động quản trị và điều hành của các

ngân hàng thương mại nhà nước đã có nhiều

tiến bộ và đang trong quá trình hiện đại hóa,

dịch vụ ngân hàng đã và đang phát triển , hiệu

quả hoạt động kinh doanh khi ...

Nhìnchung các ngân hàng thương mại nhà

nước cổ phần hóa tuy thuận lợi là cơ bản ,

nhưng khó khăn , vướng mắc cũng không phải

ít . Đó cũng là những đặc thù cần được chúý khi

xem xét để tiến hành cổ phần hóa các ngân

hàng thương mại nhà nước ở nước ta, như :

-
Năng lực tài chính vẫn còn yếu kém. Mặc

dù cácngân hàng thương mại nhà nước đã được

cấp bổ sung để tăng vốn điều lệ , nhưng đến

cuối năm 2004 , vốnđiều lệ của các ngân hàng

này vẫn thấp . Trong đó, có số vốn được cấp bổ

sung bằng trái phiếu chính phủ thời gian qua

số vốnkhông thực và do đó tỷ lệ bảo đảm an

toàn vốn tối thiểu vẫn còn thấp xaso với quy

là

định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước và

chuẩn mực quốc tế (xem bảng 1 ) .

Bảng 1: Tỷ lệ an toàn vốn của một số ngân

hàng thương mại

Tên ngân hàng

VCB

Vốn chủ sở hữu ,

tỉ đồng

4.843

AGRIBANK 5.562

4.239

3.356

BIDV

INCOMBANK

Tỷ lệ an toàn vốn,

hệ số CAR

5,98

4,45

4,73

4,42

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Chú thích : CAR là hệ số an toàn vốn tối thiểu , nếu hệ

số này càng cao , càng tốt
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Để có được tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu đạt

8% theo quy định hiện hành , các ngân hàng

thương mại nhà nước phải tìm cách bổ sung

thêm vốn tự có khoảng 120.000 tỉ đồng (tính

theo mức tăng tài sản có và tỷ lệ bổ sung vốn

bình quân hằng năm ).

liên quan

Theo chúng tôi, đây có lẽ là vấn đề lớnnhất

đếnviệc cổ phần hóa các ngân hàng

thương mại nhà nước , vì : có đủ vốn thì việc cổ

phần hóa mới thuận lợi , người mua sẽ tin

tưởng vào sự bảo đảm an toàn tronghoạt

động của ngân hàng và vấn đề tăng vốncũnglà

mộttrong những mục tiêu quan trọng củacổ

phần hóa.

Nợ phải thu thường xuyên lớn và không

phải bao giờ cũng thu được. Mặt khác , tài sản

của ngân hàng thương mại được thể hiện trên

bảng cân đối kế toán lại phần lớn là nợ phải

thu , phải trả , trong đó nợ phải trả thường lớn

hơnnợ phải thu khá nhiều . Nợ phải trả chủ yếu

là tiền gửi, ngoài việc dùng để cho vay và đầu

tư , còn phải để thực hiện dự trữ bắt buộc và bảo

đảm khả năng thanh toán của ngân hàng, đó là

chưa kể tính minh bạch và sự phù hợp việc

hạch toán kế toán vàbáo cáo thốngkêcủa các

ngân hàng hiện nay.

-
- Tài sản cố định và công cụ lao động lớn ,

làm cho chi phí kinh doanh lớn , trong khi đó

lao động lại đồng , và trình độ không đồng đều ,

còn bất cập so với yêu cầu thực tế .

-

- Hiệu quả hoạt động kinh doanh của các

ngân hàng thương mại nhà nước còn rất thấp so

với các ngân hàng hoạt động tốt trên thế giới

(lợi nhuận trên vốn - ROA = 0,38% và lợi

nhuận trên giá trị tài sản (cầm cố) sau khi trừ

thuế - ROE = khoảng 6,5% trong khi hệ số

trung bình của các ngân hàng hoạt động tốt trên

thế giới là 1%và 15%) . Do chất lượng tín dụng

(hoạt động kinh doanh chủ yếu) thấp, nợ xấu

cao, nợ tồn đọng tuy đã được xử lý một khối

lượng khá lớn , nhưng đó vẫn là vấn đề khó

khăn vì vẫn còn tồn tại nhiều khoản rất khó

xử lý .

-
Quản trị, điều hành của các ngân hàng

thương mại nhà nước vẫn còn bất cập trước yêu

cầu mới. Những vấn đề như : quản trị rủi ro ,

kiểm soát và kiểm toán; phát triển sản phẩm

mới... còn lúng túng .

kỹ

- Công nghệ ngân hàng bao gồm cả trang bị

thuật và trình độ cán bộ còn yếu. Dự án thực

hiện hiện đại hóa ngân hàng đã và đang triển

khai mấy năm nay chủ yếu dành cho các ngân

hàng thương mại nhà nước được Ngânhàng thế

giới đánh giá là tốt , nhưng vẫn chậm và chưa

sâu .

- Kinh nghiệm về cổ phần hóa ngân hàng

còn hạn chế, trong khi đó, cơ chế, chính sách

và phương pháp tổ chức thực hiện cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước nói chung vẫn còn

nhiều lúng túng . Mặt khác, nhiều vấn đề phức

tạp sẽ nảy sinh như : định giá tài sản , vấn đề xác

định giá trị doanh nghiệp và thương hiệu;

những vấn đề liên quanđến đất và tài sản trong

quá trình định giá...

2 – Những vấn đề cần quan tâm trong việc

tiến hành cổphần hóa cácngân hàng thương

mại nhà nước liên quan đến phát triển thị

trường chứng khoán ở nước ta

Sự cần thiết phải tiến hành cổ phần hóa đối

với các ngân hàng thương mại nhà nước đã rõ

và đương nhiên phải theo xu thế chung về cổ

phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở nước ta .

Các ngân hàng thương mại nhà nước ở nước ta

tuy có những đặc thù như đã nêu trên , song so

với rất nhiều doanh nghiệp nhà nước khác thì

lại có lợi thế khá lớn do tác động đến thị trường

chứng khoán ở nước ta, đó là :

- Tài sản để tiến hành cổ phần hóa các ngân

hàng thương mại nhà nước là lớn , do đó lượng

cổ phiếu phát hành ra thị trường cũng sẽ lớn và

có nhiều cổ đông tham gia. Theo báo cáo

thường niên của các ngân hàng thương mại nhà

nước, đến ngày 31-12-2003 , tổng tài sản có của
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các ngân hàng này lên tới trên 387.000 tỉ đồng;

giả sử một ngân hàng thương mại nhà nước

được phép phát hành cổ phiếu ra công chúng

khoảng 1.000 đến 2.000 tỉ đồng, với giá

100.000 đồng/cổ phiếu thì có thể được 1 đến 2

triệu cổ phiếu. Theo quy trình cổ phần hóa,

lượng cổ phiếu này sẽ được tiến hành đấu giá

tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội

hoặc thành phố Hồ Chí Minh , chúng sẽ chiếm

một tỷ trọng lớn trong số cổ phiếu lưu hành trên

thị trường chứng khoán , góp phần làm chothị

trường chứng khoán sôi động hơn nhiều .

-

Khi đã có phát hành cổ phiếu , tăng cổ

đôngvà cổ phần thì đương nhiên các hoạtđộng

liên quan đến giao dịch , mua bán , quản lý... sẽ

phải tăng cường hơn .

- Hiện nay , ở nước ta cổ phiếu của các ngân

hàng thương mại cổ phần đã và đanghấpdẫn

các nhà đầu tư ở cả trong và ngoài nước . Bởi vì ,

theo thông tin quản lý của Ngân hàng Nhà

nước , có ngân hàng thươngmại cổ phần chiacổ

tức hằng năm từ 15% - 20 %, có ngân hàng đến

30%. Theo cách hạch toán và tính toán hiện

nay ởnước ta thì các ngân hàng thương mại nhà

nước kinh doanh vẫn có lãi và số lãi cũng khá

lớn . Cụ thể ở bảng 2 dưới đây:

Bảng 2 : Lợi nhuận của một số ngân hàng

thương mại

Tên ngân hàng Lợi nhuận của năm (tỉ đồng )

2004

1.482

2002 2003

VCB 329 876

AGRIBANK 285 340 791

BIDV 320 410 560

INCOMBANK 175 152 242

MHB 17 35

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước

Nhìn một cách tổng thể, số lợi nhuận trên là

hấp dẫn . Mặc dù các hệ số đánh giá tỷ suất lợi

nhuận không cao và còn thấp xa so với các

tỷ

ngân hàng thương mại khác , kể cả một số ngân

hàng thương mại cổ phần . Nhưng mặt khác ,

nhìn về triển vọng thì các ngân hàng thương

mại nhà nước vẫn có điều kiện và tiềm năng để

"ăn nên làm ra", để phát triển và vẫn có thể hấp

dẫn các nhà đầu tư , trong số đó Ngân hàng

Ngoại thương Việt Nam đang có nhiều chỉ số

đứng đầu bảng .

Tuy vậy, những bất cập và khó khăn lại

không nhỏ và nó sẽ làm cản trở cho tiến trình

cổ phần hóa các ngân hàng thương mại nhà

nước (như đã nêu trên đây về những đặc thù về

vốn, tài sản, lao độngvà côngnghệ...) . Vì vậy,

ngânhàng thương mại nhà nước cần quan tâm

nghĩ khi tiến hành cổ phần hóa đối với cácthiết

8 vấn đề sau đây :

Một là , phải tiếp tục cơ cấu lại các ngân

hàng thương mại nhà nước, trong đó chú trọng

việc xử lý nợ cũ, tăng vốn tự có (bằng cách cấp

bổ sung), cho phép bổ sung từ lợi nhuận vượt

kế hoạch và từ nguồn thunợ đã đượcxửlý

khoanh xoá trước đây .

Hai là , tiến nhanh đến sự công khai, minh

bạch trong hoạt động của ngân hàng thương

mại từ việc áp dụng các chuẩn mực chung về kế

toán , báo cáo tài chính, kiểm toán và tăng

cường kiểm soát nội bộ...

Ba là , việc xác định giá trị thực của ngân

hàng thương mại nhà nước sẽ khá phức tạp do

phương pháp định giá tài sản nợ và tài sản có,

do xác định giá trị thương hiệu (là ngân hàng

thương mại của nhà nước, có uy tín trong hệ

thống ngân hàng thương mại ở nước ta , có triển

vọng phát triển ...) . Do vậy, phải có một công ty

định giá tài sản có uy tín của nước ngoài thực

hiện .

Bốn là, xác định đúng giá trị phần vốn nhà

nước ở ngân hàng để Nhà nước vừa có điều

kiện tham gia trong hoạt động kinh doanh , vừa

có điều kiện quản lý giúp các ngân hàng này

sau khi cổ phần hóa sẽ bảo đảm hoạt động đúng

định hướng của Đảng và Nhà nước ( vì thị phần
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hoạt động của các ngân hàng thương mại nhà

nước chiếm gần 80% trong toàn bộ hoạt động

của các tổ chức tín dụng ở nước ta) .

Năm là, trong quá trình xem xét các việc |

liên quan đến cổ phần hóa , cần quan tâm đến

những nhà đầu tư nước ngoài đểhọ vừa có điều |

kiện tham gia, nhưng hạn chế việc khống chế |

và thôn tính .

Sáu là , việc phát hành cổ phiếu cần thông |

qua đấu giá tại các trung tâm giao dịch trên thị

trường chứng khoán .

Bảy là , lựa chọn hình thức phát hành cổ

phiếu phù hợp với đặc điểm thực hiện cổ phần

hóa cácngân hàng thương mại nhà nước nàyđể

trước hết là, tăng cường vốn nhằm tăng năng

lực tài chính và sau đó là tăng lượng hàng hóa

cho thị trường chứng khoán , nhưng hàng hóa

phải lưu thông một cách thuận lợi trên thị |

trường để có lợi cho cả việc giao dịch và cho cả

ngân hàng sau cổ phần hóa .

|

|

|

|

KHÔNG NGỪNG NÂNG CAO...

(Tiếp theo trang 34 )

Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội; thực hiện

bỏ phiếu tín nhiệm đối với những chức danh

do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn ; xúc tiến

thành lập cơ quan kiểm toán của Quốc hội .

bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đạibiểu

- Sáu là, đầu tư thích đáng đối với công tác

Quốc hội nói riêng, đại biểu cơ quan dân cử

nói chung thông qua các hình thức hội thảo,

hội nghị, tập huấn , trao đổi thông tin , đi

nghiên cứu kinh nghiệm hoạt động của nghị

viện các nước ...

- Bảy là , phát huy tốt sự phối hợp của Mặt

trận Tổ quốc Việt Nam , các tổ chức thành viên

của Mặt trận và nhân dân; tranh thủ ý kiến các

cơ quan chuyên môn, chuyên gia, cộng tác

viên... Đồng thời, củng cố, kiện toàn bộ máy

tham mưu , tổng hợp, phục vụ hoạt động giám

sát và bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cần

thiết cho nhiệm vụ này .

Tám là , thực hiện thí điểm một hoặc hai

ngân hàng , trước hết là Ngân hàng Ngoại

thương Việt Nam theo chỉ đạo của Thủ tướng

Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước , Trong hoạt động của Nhà nước ta , mâu

sau đó rút kinh nghiệm để tiến hành cổ phần | thuẫn nội tại là mâu thuẫn giữa tính tích cực ,

hóa các ngân hàng thương mại nhà nước khác . | tiến thủ với sự trì trệ , bảo thủ , giữa yêu cầu

Riêng đối với Ngân hàng Ngoại thương Việt | lành mạnh hóa bộ máy cơ quan công quyền

Nam được đánh giá là hoạt động có hiệu quả | với các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng

nhất trong số các ngân hàng thương mại nhà | phí. Nếu không đấu tranh giải quyết tốtnhững

nước cũng đã làm sạch bảng cân đối tài sản , | mâu thuẫn đó thì sự phát triển của đất nước sẽ

nhưng vẫn chưa đủ vốn tự có để đạt tỉ lệ bảo | bị kìm hãm . Giám sát là một hình thức đấu

đảm an toàn vốn tối thiểu theo quy định hiện | tranh cần thiết cho yêu cầu này . Vì vậy, trong

hành . Vì vậy , cần cho phép Ngân hàng Ngoại | thời gian tới, cùng với sự nỗ lực chủ quan, các

thương Việt Nam thực hiện trình tự trong việc
cơ quan , tổ chức trong hệ thống chính trị và

tăng vốn bằng cách : phát hành trái phiếu Ngân toàn thể nhân dân cần tích cực phối hợp , giúp

hàng Ngoại thương Việt Nam , phát hànhcổ đỡ , tạo điều kiện để Quốc hội, các cơ quan của

phiếu ưu đãi theo hình thức đặc biệt để tăng Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu

vốn điều lệ , phát hành cổ phiếu phổ thông | Quốc hội làm tốt hơn nữa chức năng giám sát

Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam ra công | của mình, nhằm góp phần xây dựng Nhà nước

chúng (có thể vừa kết hợp phát hành cổ phiếu | ta trong sạch , vững mạnh, thực sự là Nhà nước

ưu đãi và cổ phiếu thông thường ). D của nhân dân , do nhân dân và vì nhân dân . D

|

|

|
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Ù
A qua, một vài thành viên

thiên hữu trongỦy ban Chính
Nhữnggiá trị

V sản
trị thuộc Hội đồng Nghị viện của chủ nghĩa cộng

Hội đồng châu Âu (PACE ) đã trình

PACE một Bị vong lục về cái gọi là

" Sự cần thiết lên án quốc tế đối với

các tội ác của chủ nghĩa cộng sản " .

Với mưu toan phát động một chiến

dịch chống cộng trên quy mô toàn

cầu, họ muốn góp phần đẩy cộng

đồng quốc tế vàosâu thêm trong vòng

xoáy mất ổn định mới.

đối vớinhân loại

là không thểphủ nhận

Tuy PACE đã ra Nghị quyết số

1481 vào ngày 25-1-2006 vừa qua về

cái gọi là " tội ác của các chế độ cộng sản độc

tài" , nhưng do không giành đủ 2/3số phiếu

cần thiết nên nó không thể thông qua những

khuyến cáo cụ thể đối với các nước thành viên

trong việc thực hiện nghị quyết này .

Bản Nghị quyết 1481 của PACE không có

tính thực thi và cũng không thể được thực thi

trên thực tế , bởi lẽ : Thứ nhất, PACE đâu phải

là chỗ chỉ dành riêng cho những phần tử thiên

hữu hoành hành . Trong Hội đồng Nghị viện

này còn có sự hoạt động tích cực của nhóm

"Liên minh cánh tả " bao gồm những người

cộng sản và những nghị sĩ cánh tả của

Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan , Thụy Điển ,

Pháp, Tây Ban Nha, Síp, Bồ Đào Nha,

I-ta- li -a, Séc, Nga, U -crai-na và nhiều nước

khác nữa . Họ đã lên tiếng phản đối việc thông

qua nghị quyết này tại Đại hội đồng PACE .

Thứ hai, toàn bộ tiến trình chuẩn bị cho ra đời

Nghị quyết 1481 hoàn toàn nằm ngoài khuôn

khổ pháp lý của PACE. Những thành viên

thiên hữu trong PACE đã đi quá xa với tham

vọng gán cho nó những chức năng hoàn toàn

không thuộc về nó. Trang điện tử của Đảng

cánh tả châu Âu số ra ngày 14-1-2006 đã

thẳng thừng vạch trần "PACE âm mưu biến

mình thành một diễn đàn tư tưởng và lợi dụng

NGUYỄN TIẾN NGHĨA

nó trong cuộc đấu tranh chính trị" . Vậy nên,

"danh không chính " thì ắt hẳn "ngôn không

thuận" cũng là điều dễ hiểu . Thứ ba, Bị vong

lục này đã vấp phải sự phản đối cực lực của dư

luận quốc tế ngay cả khi nó còn đang là một

bản dự thảo . Một tháng trước khi Nghị quyết

1481 được thông qua, Đảng cánh tả châu Âu

đã ra tuyên bố tố cáo âm mưu của PACE

đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa

phát-xít . Ngày 19-1-2006 , Chủ tịch Đảng

Cộng sản Hy Lạp A. Pa- pa-ri- ga đánh giá: Dự

thảo về cái gọi là "Sự cần thiết lên án quốc tế

đối với chủnghĩa cộng sản " là một dự án đế

quốc , một tuyên bố chiến tranh chống lại giai

cấp công nhân. Mười bảy Đảng cộng sản và

Công nhân đến từ các nước đã nhóm họp ở

Brúc-xen (Bỉ) vào ngày 21-1-2006 để phản

đối dự thảo nghị quyết này và kịch liệt lên án

nó như một sự tiến công bạo lực chống lại lịch

sử, hiện tại và tương lai của chủ nghĩa cộng

sản, hơn 20 đảng khác đã gửi điện đến cuộc

họp để bày tỏ sự đoàn kết trong cuộc đấu tranh

này . Ngày 25-1-2006 , tờ Le Figaro (Pháp) đã

dẫn nhiều ý kiến đánh giá của các nhà lãnh đạo

các đảng cộng sản Pháp, Bồ Đào Nha... rằng

nghị quyết chống cộng này thực chất là hoạt

động" bóp nghẹt tự do "...
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Từ việc dẫn ra một vài con số được xem là

những "bằng chứng tội ác" của chủ nghĩa cộng

sản đã được thực hiện ở các nước xã hội chủ

nghĩa trong mấy thập niên qua, từ những luận

điệu xuyên tạc , bóp méo về đặc trưng của chủ

nghĩa cộng sản, từ việc đánh đồng chủ nghĩa

cộng sản với chủ nghĩaquốc xã ,các tácgiả

của Bị vong lục đi đến kết luận về sự cần thiết

phải lên án và chấm dứt hệ tư tưởng cộng sản

chủ nghĩa mà người ta đã nhân danh nó để

thực hiện những tội ác ( ! )

Đọc Bị vong lục với những điều khoản chủ

yếu của nó đã được PACE thông qua, người ta

thấy bộc lộ rõ :

Một là , sự xuyên tạc những giá trị của

chủ nghĩa cộng sản

Trong suốt nhiều thế kỷ, các nhà tư tưởng

tiến bộ của loài người đã nhọc nhằn tìm kiếm

những con đường nhằm thủ tiêu sự bất

bình đẳng xã hội. Ngay từ thời cổ xưa đã

có những học thuyết không tưởng mơ về

một "thời đại hoàng kim ", về sự bình đẳng

giữa người với người trong xã hội. Cuối

thế kỷ XVIII đầu thế kỷ XIX , những học

thuyết của các nhà xã hội chủ nghĩa không

tưởng vĩ đại đã nêu những giả thuyết sâu sắc

về chế độ xã hội tương lai và dũng cảm phê

phán xã hội tư bản với tư cách là một chế độ

xã hội tạm thời trên con đường phát triển của

nhân loại . Tuy nhiên, những học thuyết đó đã

không phát hiện ra được những quy luật phát

triển xã hội của loài người. Chỉ có C. Mác và

Ph. Ăng-ghen, trên cơ sở tiếp thu một cách

phê phán và phát triển hơn nữa những giá trị tư

tưởng xã hội trước đó; từ việc khái quát một

cách sâu sắc những điều kiện kinh tế , chính trị

và xã hội đương thời ; thông qua mối liên hệ

hết sức chặt chẽ với thực tiễn phong trào cách

mạng của giai cấp vô sản và sựthamgia không

mệt mỏi trong cuộc đấu tranh không khoan

nhượng với những kẻ thù thâm độc đủ màu

sắc, mới xây dựng được một lý luận khoa học

thực sự
về xã hội tương lai - chủ nghĩa xã hội

khoa học . Trong bài viết "Những người

cộng sản và Các —lơ Gây− xten " Ph . Ăng -ghen

đã viết rằng , chủ nghĩa cộng sản , với tư cách là

một học thuyết, là sự biểu hiện về mặt lập

trường lý luận của giai cấp vô sản trong đấu

tranh và là sự khái quát về mặt lý luận những

điều kiện giải phóng giai cấp vô sản .

Xuất phát từ những chuyển biến lịch sử

trong thời đại đế quốc chủ nghĩa ,

trong giai đoạn mới của cuộc đấu tranh của

giai cấp vô sản chống giai cấp tư sản đế quốc ,

V.I. Lê-nin đã tiếp tục phát triển sáng tạo lý

luận chủ nghĩa cộng sản khoa học lên một

trình độ cao hơn về chất. Người đã vạch rõ

những quy luật phát triển của chủ nghĩa tư bản

trong thời đại đế quốc chủ nghĩa , chỉ ra

phương hướng và biện pháp cải tạo nó theo

tinh thần cách mạng , đã luận chúng những quy

luật của cuộc cách mạng của quầnchúngbịáp

bức bóc lột dưới sự lãnh đạo của chính đảng

mác- xít cũng như những quy luật cơ bản của

công cuộc xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội

chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa .

Sau thắng lợi của cuộc Cách mạng xã hội

chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại , chỉ trong

một thời gian ngắn , nhân dân Liên Xô đã đạt

được tốc độ phát triển cao về kinh tế và không

có khủng hoảng về xã hội; đã đạt được những

thành tựu to lớn trong lĩnh vực văn hóa, khoa

học , quân sự , giáo dục đạo đức cho mọi người

dân xô-viết; đập tan mộng bá chủ thế giớicủa

chủ nghĩa phát-xít. Hệ thống xã hội chủ nghĩa

đứng đầu là Liên Xô đã góp phần to lớn vào

việcgìn giữ hòa bình thế giới , đẩy lùi nguy cơ

chiến tranh hạt nhân , thúc đẩy phong trào đấu

tranh cho hòa bình , độc lập dân tộc , dân chủ và

tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn cầu trong

nhiều thập niên . Đây là một thực tế lịch sử

hào hùng không thể phủ nhận . Tuy nhiên , do

những hạn chế, thiếu sót của mô hình cũ về

chủ nghĩa xã hội, như tập trung quan liêu , chủ

quan duy ý chí , chậm được phát hiện và khắc

phục kịp thời, nên hệ thống xã hội chủ nghĩa

được xây dựng theo mô hình Liên Xô đã

không tiếp tục phát huy được sức sống và
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ưu thế của mình . Song, sự sụp đổ của chế độ

xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu không

có nghĩa là sự sụp đổ của chủ nghĩa xã hội với

tư cách là một học thuyết cách mạng và khoa

học duy nhất đúng trong lịch sử tư tưởng nhân

loại và càng không có nghĩa là sự sụp đổ của

phong trào cộng sản trên thế giới như sự rêu

rao của các học giả tư sản về " sự đại bại của

chủ nghĩa cộng sản " (Brê -din-xki) hay " sự cáo

chung của lịch sử " (Phu -cu - y- a-ma)... Chủ

nghĩa xã hội vẫn đang tồn tại , đổi mới, tràn

đầy sức sống và tiếp tục được khẳng định ở các

nước xã hội chủ nghĩa . Những thành tựu đạt

được và những bài học kinh nghiệm rútra sau

27 năm cải cách , mở cửa ở Trung Quốc , sau

20 năm đổi mới ở Việt Nam , sau 18 năm ở

Lào , 12 năm ở Cu Ba... càng khẳng định tính

đúng đắn và sức sống vĩ đại của học thuyết

Mác, càng cho phép chúng ta hiểu rõ hơn

những dự báo của các nhà sáng lập chủ nghĩa

xã hội về những đặc trưng cơ bản của chủ

nghĩa xã hội khi nó được hoàn thành. Những

đặc trưng đó là: Chủ nghĩa xã hội phải là xã

hội tạo ra được những điều kiện cho sự phát

triển toàn diện của con người hay như sự

khẳng định của C. Mác trong Tuyên ngôn của

Đảng Cộng sản là sự phát triển tự do của mỗi

người là điều kiện cho sự phát triển tự do của

tất cả mọi người; chủ nghĩa xã hội bảo đảm

quyền làm chủ của nhân dân trong mọi lĩnh

vực, nhất là trong lĩnh vực chính trị; chủ nghĩa

xã hội phải được xây dựng trên nền kinh tế

phát triển cao dựa trên nền tảng sở hữu xã hội

đối với các tư liệu sản xuất cơ bản ; bảo đảm

công bằng xã hội và bình đẳng giữa các dân

tộc ; nền văn hóa xã hội chủ nghĩa là sự kết tinh

các giá trị văn hóa dân tộc và tinh hoa của thời

đại...

Rõ ràng , luận điệu của các tác giả Bị vong

lục cho rằng "đặc trưng của chủ nghĩa cộng

sản là sự vi phạm quyền con người" (! ) là sự

xuyên tạc trắng trợn những giá trị của chủ

nghĩa cộng sản,và mưu đồ đen tối của họ cần

phải bị phê phán .

Hai là , đánh đồng chủ nghĩa cộng sản

với chủ nghĩa quốc xã

Trong Bị vong lục có viết "Mặc dù chủ

nghĩa cộng sản và chủ nghĩa quốc xã là hai chế

độ thù địch nhau, song chúng có những điểm

chung" ( ! ) " Chủ nghĩaquốc xã đã bị lên án ở

cấp độ quốc tế ", theo lô -gíc của những người

đãnhào nặn nên Bị vonglục trên , hà cớ gì mà

chủ nghĩa cộng sản lại không bị lên án ở cấp

độ như vậy ( ! )

Bất kỳ một người có học vấn bình thường

cũng đều hiểu rõ sự khác nhau về bản chất,

nguồn gốc cũng như nguyên tắc của chủ nghĩa

cộng sản và chủ nghĩa quốc xã - một biến thể

đặc biệt của chủ nghĩa phát- xít.

mang

Nếu chủ nghĩa cộng sản vạch đường cho sự

giải phóng hoàn toàn và triệt để giai cấp công

nhân, nhân dân lao động, các dân tộc bị áp bức

và xây dựng một xã hộiphồn vinh , công bằng ,

văn minh , bình đẳng thực sự - xã hội xã hội

chủ nghĩa và cộng sản chủ nghĩa , thì chủ nghĩa

quốc xã nói riêng và chủ nghĩa phát-xít nói

chung là trào lưu chính trị xuất hiện như một

phản ứng trước cao trào cách
thế giới

được mở đầu bằng Cách mạng Tháng Mười

Nga . Khi nắm quyền, chủ nghĩaphát-xít trở

thành nền chuyên chính khủng bốcủa giới tư

bản độc quyền nhằm bảo vệchế độ tư bản ;

thực hiện những hình thức bạo lực cực đoan ,

chủ nghĩa sô- vanh , chủ nghĩa phân biệt chủng

tộc để đàn áp, chống lại giai cấp công nhân ,

nhân dân lao động và toàn thể nhân loại tiến

bộ . Chính sách đối ngoại phản động được các

thế lực phát- xít thực hiệnở một số nước Tây

Âu như Đức , I-ta-li-a , Tây Ban Nha... đã dẫn

đến cuộc chiến tranh thế giớithứ hai, cuộc

chiến đã gây biết bao tổn thất, đau thương

và cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu

con người . Như vậy, có gì là điểm chung ở

đây giữa chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa

phát-xít?

Thực ra, luận điệu này của các tác giả

Bị vong lục cũng chỉ lặp lại điều mà các thế

lực thù địch , một số học giả tư sản đã lạm dụng
số
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trong thời kỳ " chiến tranh lạnh " trước đây, khi

đó phương Tây đã sử dụng từ "chế độ độc tài"

để ám chỉ chủ nghĩa cộng sản hay chủ nghĩa

phát-xít. Những phần tử thiên hữu trong

PACE một lần nữa sử dụng "chiêu gán ghép "

đồng nhất chủ nghĩa cộng sản với chủ nghĩa

quốc xã phải chăng là để minh oan cho chủ

nghĩa phát-xít, một chủ nghĩa tàn bạo khôn

cũng hay để lờ đi mộtthực tế là ở nhiều nước

tư bản hiện nay giai cấp tư sản cầm quyền vẫn

đang tiếp tục duy trì những đường lối, nhất là

đường lối đối ngoại hiếu chiến , tàn bạo chẳng

kém cạnh gì về mức độ so với đường lối đối

ngoại của chủ nghĩa phát-xít. Bình luận về

"chiêu gán ghép " này, Báo Thếgiới (Pháp ) số

ra ngày 23-1-2006 đã dẫn lời của một nhà

soạn nhạc người Hy Lạp M. Tê-ô -đô -ra-kit

rằng với việc đánh đồng chủ nghĩa cộng sản

vớichủ nghĩa quốc xã, "Hội đồng châu Âu đã

quyết định thay đổi lịch sử , xuyên tạc , bóp

méo sự thật bằng cách đồng nhất các nạn nhân

thành đao phủ , biến những người anh hùng

thành tội phạm, những nhà giải phóng thành

những kẻ xâm lược" .

Ba là , xuyên tạc lịch sử để phủ nhận

tương lai của nhân loại

Nếu sự xuyên tạc bản chất của chủ nghĩa

cộng sản, đánh đồng chủ nghĩa cộng sản với

chủ nghĩa quốc xã là những mưu toan để một

số phần tử thiên hữu trong PACE giở trò khiểu

khích mang tính chống cộng thì chính sức

sống, sức thu hút và sự gắn kết sâu sắc của chủ

nghĩa cộng sản trong đời sống quốc tế hiện

nay mới làđiều cắt nghĩa vì sao họ ráo riết đẩy

mạnh những hoạt động hòng đi ngược lại tiến

trình lịch sử khách quan của nhân loại . Những

kẻ khiêu khích ở PACE đã phải thừa nhận rằng

hiện đang còn tồn tại các nước mà chính quyền

vẫn dựa trên hệ tư tưởng cộng sản , rằng phần

lớn các chính trị gia đang hoạtđộng trênchính

trường vẫn tích cực ủng hộcácchế độ cộng

sản , rằng ở nhiều nước châu Âu các đảng cộng

sản vẫn đang hoạt động tích cực như trước

đây... Ngụy trang bằng những giải thích vòng

vo, thiếu mạch lạc rằng vấn đề chủ yếu là điều

tra và xét xử quốc tếđối với những "tội ác "

dường như đã được thực hiện vì hệ tư tưởng

cộngsản chủ nghĩa , nhưng mưu toan chống

cộng của họ tự nó đã bị phơi bày bởi chính các

tác giả của Bị vong lục: "Vấn đề là về toàn bộ

hệ tư tưởng , về các lý tưởng của chủ nghĩa

cộng sản mà người ta đã nhân danh nó để thực

hiện các tội ác ( ! ) ; rằng tất cả các đảng cộng

sản , kể cả các đảng " hậu cộng sản " và các

quốc gia thành viên PACE cần thiết phải xem

xét lại lịch sử của chủ nghĩa cộng sản và quá

khứ của mình để đoạn tuyệt hẳn với chủ nghĩa

cộng sản và quá khứ đó" ( " )

Thực tiễn sống động của phong trào cộng

sản trên thế giới ngày nay chothấylời kêu gào

của những kẻ khởi xướng Bị vong lục thật lạc

lõng, vô hồn.

Một thực tế không thể phủ nhận là, về mặt

pháp lý , hiện các đảng cộng sản trên toàn thế

giới đang hoạt động một cách hợp pháp . Có

thể nói rằng , tại châu Á, những người cộng sản

đang giữ vai trò quyết định trong đời sống

chính trị của châu lục . Tại các nước xã hội chủ

nghĩa ở châu Á như Trung Quốc , Việt Nam ,

Lào, Triều Tiên và Cu Ba ở Mỹ La -tinh , đảng

cộng sản là đảngcộng sản là đảng cầm quyền . Tại các nước

khác ở châu Á , như Ấn Độ, Nhật Bản , Xi-ry ,

I -xra -en , Xri Lan -ca , Băng-la-đét, Nê-pan và

một số nước ở châu Phi, Mỹ La-tinh như Nam

Phi, Ma-rốc , U -ru -goay, Goa-tê-ma- la , Bra-xin ,

Vê-nê -xu- ê-la , Pa -na-ma ... những người cộng

sản cũng giữ vai trò quan trọng trong đời sống

chính trị củađất nước , giành những cương vị

cao, thậm chí cao nhất trong hệ thống các cơ

quan lập pháp ở các nước này. Tại châu Âu,

nơi phong trào cộng sản đã từng là một trong

những lực lượng chính trị đông đảo và có

truyền thống nhất, những người cộng sản vẫn

đang tích cực tham gia các hoạt độngtrong đời

sống chính trị châu lục . Tại hàng loạt các nước

như Pháp, I- ta - li- a , Bồ Đào Nha , Hy Lạp ,

(Xem tiếp trang 58 )
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CẦN THƠ .

THÀNH PHỐ TRẺ ĐẦY SỨC SỐNG

N

* ĂM 2005 đã khép lại. Một năm mới

đang mở ra . Thành phố Cần Thơ vào

xuân với vóc dáng của một thành phố

trẻ đang vươn lên , lớn dậy giữa một vùng đồng

bằng đầy sức sống với tiềm năng đa dạng và

phong phú , thành phố trẻ này đãvà sẽ luôn

luôn giữ vai trò rất quan trọng đối với đồng

bằng sông Cửu Long và cả nước .

Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, thực hiện

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ

IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ X

của Đảng bộ tỉnh Cần Thơ, thành phố Cần Thơ

đã đoàn kết, phát huy tốt các nguồn lực, đổi

mới công tác lãnh đạo , điều hành , vượt qua

biết bao khó khăn trở ngại , giành được những

kết quả rất quan trọng và tương đối toàn diện .

Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức kế hoạch do

Đại hội đề ra . Đặc biệt từ sau khichia tách

tỉnh , Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ

đã nhanh chóng ổn định tổ chức , triển khai

nhanh các nhiệm vụ, tiếp tục đạt nhiều tiến bộ

mới trên tất cả các mặt. Kinh tế tăng trưởng

liên tục với tốc độ khá cao; cơ cấu kinh tế

chuyển dịch đúng hướng; đời sống nhân dân

không ngừng được cải thiện . Nhịp độ tăng

trưởng kinh tế bình quân trong 5 năm (2001

2005 ) tăng 13,5%/năm. Giá trị GDP năm 2005

gấp 1,9 lần so với năm 2000. Thu nhập bình

quân đầu người năm 2005 đạt 11,6 triệu đồng

gấp 1,84 lần so với năm 2000. Giá trị sản xuất

-

NGUYỄN TẤN QUYỀN

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình

quân 18,2 %/năm . Nhiều doanh nghiệp thuộc

các thành phần kinh tế quan tâm đổi mới

công nghệ , mở rộng sản xuất, tạo dựng

thương hiệu , tăng sức cạnh tranh . Trong 5 năm

(2001 -2005) các khu công nghiệp tập trung

thu hút được 86 dự án , với vốn đăng ký

269 triệu USD, nâng tổng số dự án trong các

khu công nghiệp lên 128 dự án , tổng vốn đăng

ký trên 389 triệu USD, vốn đã thực hiện

168 triệu USD (chiếm hơn 43% tổng vốn đăng

ký) , thu hút gần 18.000 lao động .

Các ngành thương mại, dịch vụ phát triển

mạnh theo hướng đa dạng hóa loại hình , chú

trọng chất lượng và hướng tới những ngành

dịch vụ có giá trị gia tăng lớn , với sự tham gia

của nhiều thành phần kinh tế . Thương mại

dịch vụ có giá trị tăng bình quân 14,48 %/năm .

Kim ngạch xuất khẩu trong 5 năm đạt 1.296,3

triệu USD, tăng bình quân 18,36 %/năm ,

kim ngạch nhập khẩu đạt 871,9 triệu USD,

tăng bình quân 24,67 %/năm .

Sản xuất nông nghiệp đã đi vào thếổn định ,

đang chuyển dần sang hình thái nông nghiệp

đô thị, chất lượng cao , gắn sản xuất nông

nghiệp với phát triển các ngành dịch vụ . Giá

trị sản xuất toàn ngành tăng bình quân

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ
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7,68 %/năm . Bình quân giá trị sản xuất/ 1 ha

đất nông nghiệp năm 2005 đạt 36,946 triệu

đồng, có trên 10 ngàn hộ nông dân đạt giá trị

sản xuất trên 50 triệu đồng; cá biệt có một số

mô hình sản xuất kinh doanh tổng hợp đạt trên

100 triệu đồng .

Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều

vượt chỉ tiêu , việc điều hành chi ngân sách địa

phương có tiến bộ . Tổngthu ngân sách trên địa

bàn trong 5 năm 11.053 tỉ đồng . Xây dựng kết

cấu hạ tầng và phát triển đô thị có nhiều tiến

bộ. Thực hiện vượt kế hoạch và tăng khá

nhanh nguồn vốn đầu tư . Tổng vốn huy động

5 năm đạt 18.857 tỉ đồng; bố trí vốn đầu tư khá

phù hợp , phục vụ ngày càng tốthơn nhiệm vụ,

mục tiêu tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu

kinh tế , phát triển văn hóa - xã hội vàdân sinh,

khắc phục dần đầu tư dàn trải , nhiều dự án

hoàn thành và đưa vào sử dụng . Đến nay , tỷ lệ

hộ dân sử dụng điện đạt 98%(chỉ tiêu 90 %),

trong đó hộ sử dụng điện khu vực nông thôn

94,2 %; tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch

88% (chỉ tiêu 80%) .

Thực hiện nhiệm vụ của một thành phố trực

thuộc Trung ương , thành phố Cần Thơ 2 năm

qua (2004-2005 ) có những tiến bộ tích cực và

tương đối toàn diện. Tốc độ tăng trưởng kinh

tế bình quân 15,27%/năm. Huy động nguồn

vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt 11.589

tỉ đồng, chiếm 61% trong cả 5 năm . Hoàn

thành quy hoạch tổng thể về kinh tế -xãhội và

quy hoạch chung xây dựng thành phố đến năm

2020, đang trình Chính phủ phê duyệt . Công

tác xây dựng và chỉnh trang đô thị từng bước

hình thành , bộ mặt đô thị kể cả nội thành và

ngoại thành có nhiều khởi sắc.

Việc thực hiện chính sách xã hội được đặc

biệt quan tâm, nhất là về xóa đói , giảm nghèo,

chăm lo cho các gia đình chính sách, xây dựng

nhà tình nghĩa , nhà tình thương, giải quyết

việc làm , đào tạo nghề... Sự nghiệp giáo dục

và đào tạo, khoa học và công nghệ, chăm sóc

sức khỏe nhân dân, xây dựng đời sống văn hóa

ở cơ sở ... đều có những tiến bộ mới . Chính trị

ổn định , trật tự an toàn xã hội được giữ vững ;

hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở tiếp

tục được củng cố, kiện toàn .

két
Phấn khởi , tự hào về những thành tựu ,

quả và tiến bộ đạt được trong thời gian qua,

nhưng thành phố Cần Thơ còn những khó

khăn , yếu kém và khuyết điểm cần phải giải

quyết. Đó là, kinh tế phát triển khá nhanh ,

nhưng chưa thật vững chắc, chưa tương xứng

với tiềm năng và vị thế của thànhphố. Các cơ

sở kinh tế quy mô còn nhỏ , chất lượng sản

phẩm và hiệu quả kinh tế chưa cao. Các ngành

công nghiệp, dịch vụ có giá trị gia tăng lớn

chậm phát triển ; khả năng cạnh tranh trên

thị trường trong nước và quốc tế còn kém,

chưa có sản phẩm chủ lực và ngành kinh tế

mũi nhọn . Kinh tế nhà nước và kinh tế tập thể

chưa thể hiện được vai trò chủ đạo . Kết cấu hạ

tầng kinh tế - xã hội còn yếu kém. Tiềm năng

củacác thành phần kinh tế chưa được phát huy

tốt. Tỷ lệ huy động vốn đầu tư của xã hội còn

thấp so với bình quân của cả nước. Vai trò

trung tâm , sức lan tỏa và thu hút của Cần Thơ

đối với kinh tế trong vùng còn hạn chế ...

Từ những thành tựu và yếu kém trong

5 năm qua, thành phố Cần Thơ rút ra một số

nguyên nhân và bài học thực tiễn sau đây :

2Mộtlà , tập trung làm tốt công tác xây dựng

Đảng về chính trị , tư tưởng và tổ chức, nhất là

công tác cán bộ. Cụ thể là cần thực hiện tốt

Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII và

cuộc vận động xây dựng , chỉnh đốn Đảng để

tạo động lực có tính quyết định cho việc hoàn

thành nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Thực

hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ,

tự phê bình và phê bình , củng cố quan điểm

quần chúng trong Đảng , củngcố mối quan hệ

giữa Đảng với dân , thực hiện tốt Quy chế Dân

chủ ở cơ sở. Thực hiện lãnh đạo, điều hành

theo quy chế. Tập trung xây dựng đội ngũ cán

bộ có quan điểm quần chúng tốt , liêm khiết,

dám nghĩ, dám làm , dám chịu trách nhiệm
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trước cấp trên và trước nhân dân , xử lý công

việc nhanh , hiệu quả.

Hai là , phát huy sức mạnh tổng hợp , huy

động tốt các nguồn lực đầu tư phát triển .

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu , nhiệm

vụ đề ra, vấn đề có ý nghĩa quyết định là

Trung ương sớm có cơ chế và chính sách đặc

thù dành cho thành phố Cần Thơ, để huy động

và sử dụng có hiệu quả cao nhất các nguồn lực

để đầu tư phát triển .

Thực tiễn cho thấy, tiềm năng trong nhân

dân còn rất lớn , nếu có cơ chế, chính sách, chủ

truong và giải pháp phù hợp thì việc huy động

các nguồn lực phục vụ nhiệm vụ, mục tiêu đẩy

mạnh phát triển kinh tế , giải quyết các vấn đề

xã hộisẽ đem lại kết quả cao .

Ba là , kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh

tế với giải quyết các vấn đề xã hội và các nhu

cầu dân sinh .

Để bảo đảm ổn định về chính trị và trật tự

xã hội , tạo môi trường , điều kiện thuận lợi cho

phát triển sản xuất kinh doanh, hạn chế các

hiện tượng tiêu cực xã hội, kiểm soát sự phân

hóa giàu nghèo , điều hòa các lợi ích không để

xảy ra mất ổn định xã hội, Trung ương cầnchủ

trương dành một phần quỹ hỗ trợ từ nhà nước

và huy động mọi đóng góp theo hướng xã hội

hóa để giải quyết những vấn đề xã hội gay gắt

nhất đối với các hộ nghèo, gia đình chính sách ,

những người quá khó khăn trong cuộc sống ,

từng bước giảm dần khoảng cách về mức sống

quá chênh lệch trong dân cư.

Bốn là , trong lãnh đạo , chỉ đạo, điều hành

có những giải pháp thiết thực, kiên quyết, cụ

thể ; thường xuyên sâu sát cơ sở , kịpthời giải

quyết các khó khăn , vướng mắc và những vấn

đềmới phát sinh , lựa chọn bố trí đội ngũ cán

bộ đủ sức đáp ứng yêu cầu , nhiệm vụ .

Xác định nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm ,

trọng điểm , khâu đột phá trong từng giai đoạn

và xây dựng chương trình , dự án; có những

giải pháp thiết thực . Tổ chức thực hiện thật cụ

thể , giao nhiệm vụ cho từng ngành , từng cá

nhân rõ ràng . Bố trí nguồn lực tương xứng với

yêu cầu nhiệm vụ. Có cơ chế phối hợpchặt

chẽ giữa các ngành có liên quan . Thường

xuyên kiểm tra , kịp thời phát huy nhân tố mới,

điển hình tiên tiếnvà giải quyết kịp thời những

vấn đề phát sinh... Làm tốt những công việc

nói trên chính là điều kiện bảo đảm thực hiện

có hiệu quả mục tiêu và nhiệm vụ đè ra.

Nghị quyết số 45 -NQ /TW của Bộ Chính trị

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX "về

xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước" đã chỉ rõ:

"Cần Thơ là thành phố giàu tiềm năng, có

lịch sử hình thành khá lâu đời, giữ vai trò rất

quan trọng cả về kinh tế xã hội và quốc

phòng - an ninh , là động lực phát triển của

vùng đồng bằng sông Cửu Long .

-

Xây dựng và phát triển nhanh, toàn diện

thànhphố Cần Thơ có ý nghĩa quan trọng đối

với sựphát triển của các tỉnh trong vùng đồng

bằng sông Cửu Long và cả nước ".

Nhận thức sâu sắc vai trò , vị trí, nhiệm vụ

của mình , Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần

Thơ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết

của BộChính trị , phấn đấu xây dựng vàphát

triển thành phố Cần Thơ trở thành thành phố

đồng bằng cấp quốc gia văn minh , hiện đại,

xanh, sạch , đẹp , xứng đáng là thành phố của

ngõ của cả vùng hạlưu sông Mê Công; là

trung tâm công nghiệp , trung tâm thương mại –

dịch vụ , du lịch , trung tâm giáo dục – đào tạo

và khoa học – công nghệ, trung tâm y tế và văn

hóa , là đầu mối quan trọng về giao thông – vận

tải nội vùng và liên vận quốc tế ; là địa bàn

trọng điểm giữ vị trí chiến lược vê

quốcphòng , an ninh của vùng đồng bằng sông

Cửu Long và của cả nước.

-

-

Thành phố Cần Thơ phấn đấu trở thành đô

thị loại I trước năm 2010 và cơ bản trở thành

thành phố công nghiệp trước năm 2020, là một

cực phát triển đóng vai trò động lực thúc đẩy

sự phát triển của toàn vùng.
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Để xứng đáng vớilòng tin yêu của cả nước ,

đối với thành phố Cần Thơ giai đoạn 2005 -

2010 là một thời kỳ đặc biệt quan trọng , có ý

nghĩa quyết định thắng lợi trong việc triển

khai, thực hiện Nghị quyết 45- NQ /TW của

Bộ Chính trị . Đây là thời kỳ phát triển toàn

diện và mạnh mẽ nhất từ trước tới nay, nhằm

sớm tạo ra nền tảng vật chất - kỹ thuật vững

chắc cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại

hóa của thành phố.

-

Do đó , nhiệm vụ 5 năm 2005 - 2010 của

thành phố Cần Thơ rất nặng nề, đòi hỏi Đảng

bộ và nhân dân thành phố có quyết tâm cao ,

đồng thời phải có một hệ thốnggiải pháp hữu

hiệu , đồng bộ để biến quyết tâm thành hiện

thực . Phấnđấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội,

tốc độc tăng trưởng GDP bình quân 15,5% -

16% . Tổng vốn đầu tư trên địa bàn trong

5 năm từ 78.000 - 80.000 tỉ đồng. Tổng thu

ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng bình

quân 17,91 %/năm . Tổng kim ngạch xuất khẩu

trong 5 năm là 3.500 triệu USD (tăng bình

quân 22 %/năm ), tổng kim ngạch nhập khẩu

5 năm là 1.900 triệu USD (tăng bình quân

12,5 %/năm ). Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt

36%. Giải quyết việc làm cho trên 200 ngàn

lao động , và đưa 4.000 lao động đi làm việc ở

nước ngoài .

Để thực hiện được mục tiêu trên , giải pháp

cụ thể là, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực

hiện đồng thời công cuộc công nghiệp hóa

và đô thị hóa . Đây là nhiệm vụ trung tâm

hàng đầu của Đảng bộ và nhân dân thành phố .

Muốn trở thành trung tâm động lực phát triển

của vùng và có một vị trí xứng đáng trong nền

kinh tế của cả nước , trong 5 năm tới, nền kinh

tế của thành phố phải phát triển mạnh cả về tốc

độ, chất lượng, tăng sức cạnh tranh .

Đẩy mạnh công cuộc công nghiệp hóa theo

hướng hiện đại, thực hiện sự chuyển dịch kinh

tế theo hướng công nghiệp - thương mại , dịch

vụ - nông nghiệp công nghệ cao. Công nghiệp

là xương sống của nền kinh tế thành phố, là

khâu trọng yếu quyết định tạo ra bước phát

triển đột biến trong tăng trưởng và chuyển

dịch cơ cấu kinh tế thành phố. Trong 5 năm

tới, ngành công nghiệp phải tạo ra mức tăng

trưởng bình quân từ 21 % trở lên mỗi năm.

Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ , du

lịch . Với tiềm năng đa dạng và những điều

kiện khách quan thuận lợi cho phép thương

mại - dịch vụ - du lịch của thành phố phát triển

mạnh, tốc độ tăng bình quân từ 14,5 % - 15%

trở lên mỗi năm , là đòn bẩy mạnh mẽ thúc đẩy

nền kinh tế thành phố.

Xây dựng nền nông nghiệp công nghệ cao

ven đô thị. Do quá trình đô thị hóa, tất yếu

diện tích nông nghiệp của thành phố sẽ giảm

dần . Tuy nhiên , nông nghiệp ven đô thị vẫn

giữ vai trò quan trọng , chiếm tỉ trọng đáng kể

trong tăng trưởng (khoảng 10% - 11 % GDP

đến 2010), là vùng tiềm năng bảo đảm cho

chiến lược phát triển lâu dài và bền vững của

thành phố, trong đó đất đai là nguồn dự trữ

quan trọng nhất và lao động là vốn quý nhất.

Phát triển các thành phần kinh tế , mở rộng

hoạt động đối ngoại, nâng cao khả năng sẵn

sàng hội nhập kinh tế quốc tế . Kinh tế thành

phố xây dựng trên quanđiểm một nền kinh tế

"mở", nhằm khai thác tối đa nội lực và huy

động mạnh mẽ mọi nguồn lực từ bên ngoài để

phát triển .

Xây dựng kết cấu hạ tầng , thực hiện công

cuộc đô thịhóa. Để thực hiện nhiệm vụ phát

triển đô thị cần tiến hành ngay quy hoạch

chung xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm

2020và định hướng đến 2050. Quy hoạch phải

bảo đảm tính khoa học, tính thực tiễn và được

quản lý thống nhất , chặt chẽ của Nhà nước .

Thànhphố Cần Thơ cần có một diện mạo,

trúc riêng, không sao chép máy móc những gì

đã có sẵn và có không gian hợp lý, khắc phục

tình trạng bê-tông hóa đồng thời bảo đảm một

thành phố văn minh , hiện đại. Khắc phục tình

trạng xây dựng các khu dân cư manh mún, tràn

lan , hạ tầng thấp kém, phá vỡ tổng quan đô thị,

kiến
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gây ô nhiễm môi trường, mất cân bằng sinh

thái. Đặc biệt chú trọng bảo tồn và phát triển

cảnh quan thiên nhiên giàu tính nhân văn .

Nhiệm vụ hàng đầu về phát triển đô thị là |

tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng , trong đó |

điểm mấu chốt nhất là hạ tầng kỹ thuật giao

thông cả đường bộ, đường thủy nội địa,

đường biển và đường hàng không,đủ sức phục

vụvận tải nội vùng và liên vận quốc tế

để trong một thời gian nhất định thành phố

Cần Thơ thật sự là cửa ngõ của cả vùng hạ lưu

sông Mê Công.

Trong chỉ đạo điều hành , Đảng bộ thành

phố Cần Thơ xác định luôn luônnắm vững |

phương châm chỉ đạo : Phát triển kinh tế là

trung tâm , xây dựng Đảng là then chốt, phát |

triểnvăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội. |

Trên cơ sở đó , xác định những khâu đột phá |

trong 5 năm tới của thành phố Cần Thơ là:

Một, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng

kinh tế - xã hội, đặc biệt là hạ tầng giao thông . |

Hai , đào tạo nguồn lực một cách đồng bộ chất

lượng cao, trong đó đặc biệt là nguồn nhân lực

khoa học - công nghệ, cán bộ chủ chốt của hệ

thống chính trị các cấp và cán bộ quản lý

doanh nghiệp. Ba, tiếp tục đẩy mạnh cải cách

hành chính. Bốn, có cơ chế chính sách đủ

mạnh để tạo vốn và thu hút đầu tư .

Thành phố trẻ Cần Thơ đang bước vào thời |

kỳ phát triển mới trong bối cảnhcónhiều

thuận lợi và cơ hội lớn , nhưng cũng có nhiều

thách thức gay gắt nhất là trong quá trình

hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay . Là một

thành phố giàu tiềm năng, Đảng bộ và nhân

dân Cần Thơ có truyền thống đoàn kết, yêu

nước, có tinh thần lao động cần cù và sáng tạo

là những cơ sở cho thành phố trẻ Cần Thơ tiến

lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng vai trò

động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của

vùng đồng bằng sông Cửu Long.D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

NHỮNG GIÁ TRỊ...

( Tiếp theo trang 53 )

Bun -ga- ri, Séc, Tây Ban Nha, Nga, Xlô-va-ki -a ,

Síp ... các đảng cộng sản đều có đại biểu của

mình tại nghị viện, thậm chí ở một số nước, số

đại biểu của đảng cộng sản chiếm một tỷ lệ lớn

trong
quốc hội, có đảng cộng sảnlà đảng cầm

minhchính phủ (ở Síp ). Một
sốđảng cộng sản

quyền (ở Môn -đô-va ), có đảng tham gia liên

có đại biểu củamìnhởcảNghị viện châu Âu

và đương nhiên , như đã nói ở trên , đại biểu của

các đảng cộng sản còn là thành viên của

PACE. Chỉ trong vòng một thập niên cuối của

thế kỷ XX, tổngsố cửtri ủng hộ các đảng cộng

sản và cánh tả châu Âu đã tăng từ 6,7% (đầu

những năm 90 ) lên 15% (cuối những năm 90 ).

tiếp tục kiên trì lấy chủ nghĩa xã hội và chủ

Các đảng cộng sản ở khắp các châu lục vẫn

nghĩa cộng sản làm mục tiêu phấn đấu ; vẫn

khẳng định chủ nghĩa Mác là lý luận và

phươngpháp luận khoa học để tiếnhành cuộc

cách mạng cải tạo xã hội.

Vạch trần mưu đồ xuyên tạc lịch sử hàng

phủ nhận tương lai của nhân loại, xin trích

dẫn lời ông B. Đec -ke, Tổng thư ký Đảng

Lao động Bỉ trong cuộc trả lời phỏng vấn

| phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Pháp

như sau: " Tương lai nhân loại sẽ là chủ nghĩa

cộng sản và cho dù có đến 100 nghị quyết

giống như nghị quyết của PACE thì cũng sẽ

không thể ngăn cảnđượcđiều này . Nghịquyết

1481 chỉ khiến cho các đảng cộng sản và công

nhân trên thế giới tăng cường quyết tâm chung

mà thôi " ( * ) .

Những kẻ chống cộng dưới mọi màu sắc dù

điên cuồng đến đâu cũng không thể nào ngăn

chặn được tiến trình lịch sử khách quan. Lịch

sử nhân loại không dừng lại ở chủ nghĩa tư bản

mà sẽ tiến lên chủ nghĩa xã hội , chủ nghĩa

cộng sản .

Xem vnanet.vn , 3-2-2006
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ĐỒNG THÁP PHÁT HUY ĐỘI LỤC,

TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, ĐẨY HẠNH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO HƯỚNG

CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA

HUỲNH MINH ĐOÀN

Ð

ỒNG Tháp là tỉnh thuộc khu vực

đồng bằng sông Cửu Long, có hệ

thống sông , kênh , rạch chằng chịt,

nguồn nước ngọt dồi dào , đất đai màu mỡ,

hằng năm lại được bồi đắp thêm phù sa nên

rất thuận lợi để phát triển nông nghiệp toàn

diện . Người dân Đồng Tháp mang đậm bản

chất Nam Bộ - thẳng thắn , bộc trực, giàu

lòng nhân ái và mến khách . Đồng Tháp

Mười có lịch sử oai hùng, đầy tự hàovà kiểu

hãnh trong quá trình dựng nước và giữ nước;

nơi sinh ra và hội tụ nhiều danh nhân

yêu nước như Thiên Hộ Dương, Đốc Binh

Kiều , Thống Linh, nơi nhà sĩ phu yêu nước

Nguyễn Sinh Sắc , thân sinh Chủ tịch

Hồ Chí Minh vĩ đại đã hoạt động và yên

nghỉ. Đảng bộ , nhân dân Đồng Tháp giàu

truyền thống cách mạng, kiên cường ,bất

khuất, cần cù, sáng tạo , lập nên bao kỳ tích

hào hùng, với những chiến công oanh liệt

trong các cuộc kháng chiến cứu nước , đóng

góp xứng đáng vào thắng lợi vẻ vang của

nhân dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải

phóng dân tộc , thống nhất đất nước , bảo vệ

Tổ quốc và xây dựng chủ nghĩa xã hội .

Trong những năm sau chiến tranh , đặc

biệt là 20 năm cùng cả nước thực hiện đường

lối đổi mới cũng như 5 năm thực hiện Nghị

quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứIX

của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh

lần thứ VII, Đảng bộ và nhân dân Đồng Tháp

đoàn kết thống nhất , nỗ lực phấn đấu vượt

qua mọi thử thách , giành được những thành

tựu bước đầu quan trọng . Những năm gần

đây liên tục duy trì được tốc độ tăng trưởng

khá cao, bình quân 5 năm đạt 9,93% , năm

sau cao hơn năm trước , cơ cấu kinh tế đã

chuyển dịch tích cực theo hướng công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. Kết cấu hạ tầng ,

nhất là giao thông , thủy lợi, thủy sản, du lịch

được tăng cường; thế mạnh của tỉnh đã từng

bước được phát huy. Một số cách làm hay ,

điển hình ngày càng được nhân rộng , nhiều

mô hình phát triển kinh tế năng động đã xuất

hiện . GDP năm 2005 đạt 7.418 tỉ đồng, tăng

gấp 1,6 lần so với năm 2000. Thu ngân sách

năm 2005 đạt trên 1.000 tỉ đồng . Cơ cấu

kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng

* Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
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tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và thươngxây dựng và thương

mại - dịch vụ.

Nông nghiệp nhiều năm liền vượt chỉ tiêu

kế hoạch, đạt tốc độ tăng bình quân

7,49 %/năm . Sản lượng lúa hằng năm ổn định.

trên 2 triệu tấn , riêng năm 2005 đạt 2,6 triệu

tấn . Chăn nuôi gia súc phát triển nhanh , tổng

đàn heo trên 300 ngàn con , tăng gấp 1,63 lần

và đàn bò gần 24 ngàn con, tăng 8 lần so với

năm 2000. Nuôi trồng thủy sản phát triển

vượt bậc , năm 2005 , sản lượng đạt 119 tấn.

Đạt được những thành tựu đó là do áp dụng

khoa học - công nghệ có chiều sâu với

nhiều mô hình sản xuất theo hướng thâm

canh tăng năng suất, chất lượng và đa dạng

hóa các loại cây trồng , vật nuôi ; từng bước

hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập

trung quy mô lớn .

Công nghiệp - xây dựng đạt tốc độ tăng

trưởng bình quân 17,71 %/năm , tạo kết cấu

hạ tầng thiết yếu cho phát triển những năm

tiếp theo . Đã hình thành 3 khu công nghiệp ,

thu hút 29 dự án đăng ký với số vốn gầnvốn gần

976 tỉ đồng và 1 triệu USD, trong đó có 9dự

án đã đi vào hoạt động , 4 dự án đang
triển

khai xây dựng. Quy hoạch 16 cụm công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, một số

bước đầu phát huy tác dụng. Nhiều ngành

nghề, làng nghề tiểu thủ công nghiệp ở

nông thôn được khôi phục và nâng cao chất

lượng sản phẩm, xây dựng được thương hiệu

có uy tín .

cụm đã

Thương mại - dịch vụ đạt tốc độ tăng

trưởng bình quân hằng năm 12,05% . Ngoài

việc phát triển mạng lưới chợ nông thôn và

chợ huyện, các chợ trung tâm , đầu mối cũng

được xây dựng đáp ứng nhu cầu giao thương

ngày một lớn như chợ Trung tâm nông sản

Thanh Bình , chợ đầu mối trái cây Mỹ Hiệp,

huyện Cao Lãnh, chợ thủy sản ởthị xã

Sa Đéc ... Các loại hình dịch vụ tài chính

2

tín dụng, tư vấn xây dựng, bảo hiểm , bưu

chính viễn thông, giao thông vận tải có bước

phát triển khá mạnh. Công tác xúc tiến

thương mại, quảng bá du lịch có tiến bộ .

Định kỳ tổ chức hội chợ thương mại , hội chợ

chuyên ngành và tích cực tham gia các hội

chợ khu vực , quốc tế nhằm quảng bá sản

phẩm của tỉnh . Các dự án khu kinh tế của

khẩu , kinh tế quốc phòng, khu Di tích lịch sử

văn hóa Gò Tháp, khu Xẻo Quýt, khu di tích

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu Du lịch

sinh thái Gáo Giồng và một số tuyến , điểm

du lịch khác đang được đầu tư xây dựng và

đưa vào khai thác nhằm thu hút ngày càng

nhiều du khách .

Các thành phần kinh tế được tạo điều kiện

để phát triển . Hoàn thành sớm 1 năm kế

hoạch sắp xếp doanh nghiệp nhà nước theo

hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần

đề án đã được Chính phủ phê duyệt; hiệu quả

hóa đượcnâng lên . Kinh tế tập thể tiếp tục

phát triển cả về quy mô và chất lượng , hiện

nay có 197 hợp tác xã, tăng 2,3 lần so với

năm2000. Kinhtế tư nhân có bước phát triển

khá theo hướng tăng cường hiệu quả, đa dạng

về
quy mô, hình thức ; số lượng doanhnghiệp

ngoài quốc doanh tăng 1,6 lần, số vốn đăng

ký tăng 1,8 lần so với năm 2000 .

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội

tế, bên cạnh những kếtquả đạtđược , vẫn còn

VII Đảng bộ tỉnh về lĩnh vực phát triển kinh

một số hạn chế cần khắc phục như chất

lượng tăng trưởng kinh tế còn thấp ; sức cạnh

tranhcủanền kinhtế yếu;cơcấu kinhtế

chuyển dịch chậm ; cácdự án xây dựng kết

cấu hạ tầng phát triển công nghiệp, thương

mại - dịchvụ triển khai thực hiệnchưa đáp

ứng yêu cầu ; công tác quy hoạch, quản lý

quy hoạch còn nhiều bất cập; trong quản lý

đầu tư xây dựng, đất đai còn nhiều thiếu sót;

hệ thống kết cấu hạ tầngkinh tế - xãhội chưa

đồng bộ; kinh tế tập thể có phát triển nhưng
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sức thu hút chưa cao, kinh tế tư nhân còn hạn

chế về công nghệ và nguồn vốn đầu tư .

Trong 5 năm tới, bên cạnh những khó

khăn, thách thức, Đồng Tháp có nhiều thời

cơ và vận hội mới; tiềm năng của tỉnh còn rất

lớn ; những thành tựu vàkinh nghiệm có được

trong 5 năm qua tạo niềm tin để vững bước

đi lên . Phát huy tinh thần năng động , sáng

tạo, sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ ,

huy động tối đa các nguồn nội lực , thu hút

mạnh đầu tư từ bên ngoài , tranh thủ thời cơ ,

vượt qua thử thách , khai thác có hiệu quả

tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế nhanh

và bền vững . Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh

tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp -

xây dựng và thương mại - dịch vụ ; thực hiện

có hiệu quả công nghiệp hóa, hiện đại hóa

nông nghiệp , nông thôn . Trong kinh tế , cùng

với nỗlực phấn đấu để duy trì tốc độ tăng

trưởng cao, Đồng Tháp chú ý chất lượng tăng

trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của hàng

hóa. Đây là cơ sở để Đồng Tháp phát triển

bền vững trong bối cảnh hội nhập kinh tế

quốc tế.

Để đạt được mục tiêu đề ra , Đảng bộ tỉnh

Đồng Tháp tập trung lãnh đạo thực hiện tốt

những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau

đây:

Một là , coi trọng việc lập quy hoạch và

nâng cao chất lượng quy hoạch đồng thời tập

trung vốn cho đầu tưphát triển và nâng cao

hiệu quả đầu tư .

Tiến hành rà soát, điều chỉnh , bổ sung quy

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và

quy hoạch ngành cho phù hợp với quy hoạch

vùng và yêu cầu phát triển kinh tế nhanh ,

bền vững . Tập trung quy hoạch phát triển các

khu công nghiệp , đô thị mới, các ngành hàng

quan trọng . Nâng cao chất lượng dự báo

trong các dự án quy hoạch ; chú ý khai thác

có hiệu quả lợi thế khi các công trình

Trung ương được triển khai trên địa bàn . Bảo

đảm tính đồng bộ từ quy hoạch tổng thể

đến quy hoạch chi tiết. Công khai quy hoạch

theo quy định và tăng cường giám sát của

nhân dân .

Tạo cơ chế phù hợp, môi trường đầu tư

hấp dẫn để thu hút đầu tư trong và ngoài

nước . Sử dụng hiệu quả nguồn vốn của trung

ương đầu tư cho các chương trình , dự án trên

địa bàn ; nguồn vốn ODA , các nguồn vốn liên

doanh , liên kết trong nước và nước ngoài,

tăng vốn huy động trong nhân dân , vốn các

thành phần kinh tếvà vốn doanh nghiệp ; đẩy

mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng bằng nhiều

giải pháp và bước đi cụ thể .

Hai là , đẩy mạnh phát triển công nghiệp –

xây dựng, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng

kỹ thuật các khu , cụm công nghiệp, hạ tầng

giao thông được xem là nhiệm vụ hàng đầu .

Phát triển mạnh công nghiệp chế biến

nông - thủy sản , chế biếnthức ăn chăn nuôi,

dược phẩm , may mặc, vật liệu, xây dựng ..

đồng thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công

nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng và

khả năng cạnh tranh của sản phẩm . Khuyến

khích phát triển mạnh loại hình doanh

nghiệp nhỏ và vừa . Tập trung đầu tư , đẩy

nhanh tiến độ xây dựng đồng bộ kết cấu hạ

tầng các khu công nghiệp: Sa Đéc , Trần

Quốc Toản , sông Hậu ;Quốc Toản , sông Hậu; hỗ trợ đầu tư các cụm

công nghiệp trên địa bàn tỉnh . Cải tiến

phươngthức vận động đầu tư , bổ sung chính

sách, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi

để thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước .

Phát triển các loại dịch vụ phục vụ khu công

nghiệp, tiến đến hình thành khu đô thị mới

xung quanh khu công nghiệp .

Đầu tư nâng cấp hệ thống giao thông

(đường bộ và đường thủy ) nối liền các khu

công nghiệp với vùng nguyên liệu và các

khuđô thị của tỉnh , những tuyến giao thông
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huyết mạch; thực hiện phương châm "Nhà

nước và nhân dân cùng làm " để từng bước

hoàn chỉnh hệ thống giao thông nông thôn .

Tiếp tục đầu tư nâng cấp cảng,bến xe, bến

tàu tạo thuận lợi cho hoạt động giao thông -

vận tải .

Ba là , phát triển đa dạng các loại hình

thương mại – dịch vụ , lấy chiến lược phát

triển thị trường làm khâu đột phá.

Xây dựng chiến lược phát triển thị

trường - hội nhập kinh tế quốc tế , cải tiến

phương pháp vànội dung trong hoạtđộng

xúc tiến thương mại ; tranh thủ mọi thuận lợi

để mởrộng thị trường , tiếp tục đưa những

sản phẩm chủ lực của tỉnh vào các thị trường

lớn .Đẩymạnh xuất khẩu , nâng cao giá trị

các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu như : gạo,

thủy sản chế biến, trái cây tươi , trái cây đóng

hộp, bánh phồng tôm , sản phẩm may mặc.

Có chính sách khuyến khích doanh nghiệp

mở rộng quy mô sản xuất và thị trường, ứng

dụng công nghệ hiện đại, xây dựng thương

hiệu , áp dụng hệ thống quản lý chất lượng.

Đẩy mạnh hoạt động thông tin , dự báothị

trường, xúc tiến thương mại, xây dựng

thương hiệu , nhãn hiệu ; phát triển kết cấu hạ

tầng kinh doanh thương mại . Phát triển mạnh

mạng lưới chợ , đặc biệt là chợ chuyên, trung

tâm thương mại, siêu thị. Khai thác có hiệu

quả các lợi thế kinh tế vùng biêngiới, thông

qua cửa khẩu quốc tế Thường Phước - huyện

Hồng Ngự , cửa khẩu quốc gia Dinh Bà -

huyện Tân Hồng để phát triển .

Hoàn chỉnh hạ tầng thiết yếu ở các điểm

du lịch trọng điểm : Xẻo Quýt, khu di tích

Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, khu di tích

lịchsử văn hóa Gò Tháp , Vườn quốcgia

TràmChim, khu du lịch sinh thái Gáo Giồng .

Khai thác có hiệu quả lợi thế du lịch hoa

kiểng và du lịch mùa nước nổi. Tổ chức đa

dạng các tuyến du lịch nội tỉnh, liên tỉnh và

quốc tế . Đầu tư xây dựng nâng cấp khách

sạn , bồi dưỡng nâng cao trình độ củađội ngũ

cán bộ , nhân viên làm công tác du lịch .

Đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại,

tăng cường liên doanh , liên kết với thành phố

Hồ Chí Minh , thành phố Cần Thơ, các tỉnh

trong khu vực , các tổ chức kinh tế trong và

ngoài nước. Quan hệ chặt chẽ với các viện

nghiên cứu , các trường đại học để nghiên

cứu , tư vấn về quy hoạch và triển khai ứng

dụng kỹ thuật, công nghệ mới. Xây dựng kế

hoạch bồi dưỡng và đào tạo đội ngũ cán bộ ,

doanh nhân có năng lực , trình độ , đủ tầm để

hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao.

Bốn là , nâng cao chất lượng , hiệu quả sản

xuất nông nghiệp và phát triển mạnh kinh tế

nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa .

Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa

mang tính công nghiệp có giá trị xuất khẩu

cao gắn với chuyển dịch lao động trong nông

thôn . Hình thành các hợp tác xã nông nghiệp

kinh doanh tổng hợp , thực hiện tốt các khâu

biến , tiêu thụ . Giảm dần diện tích trồng lúa ,

dịch vụ hỗ trợ sản xuất, gắn sản xuất với chế

tăng diện tích gieo trồng hoa màu và cây

công nghiệp ngắn ngày theo mô hình luân

canh với lúa; hình thành và phát triển vùng

chuyên canh cây ăn trái sản xuất hàng hóa

quy mô lớn .

Bảo đảm các giải pháp về cung cấp con

giống chất lượng cao,vốn, kỹ thuật, thức ăn

và vấn đề môi trường để khuyến khích phát

triển nuôi trồng thủy sản , chăn nuôi theo

hướng bán công nghiệp , công nghiệp, từng

bước nâng cao tỷ trọng các ngành này trong

đànbò thịt có chất lượng cao , pháttriển đàn

cơ cấu nông nghiệp . Khuyến khích phát triển

bòsữa trong vùng quy hoạch ; khai thác hợp

lý nguồn lợitài sản tự nhiên , quy hoạch vùng

(Xem tiếp trang 68)
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QUẢNG NAM TRÊN CON ĐƯỜNG

HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU

TỈNH CÔNG NGHIỆP TRƯỚC NĂM 2020

NGUYỄN XUÂN PHÚC •

T

THEO Quyết định 148/TTg của Thủ

tướng Chính phủ, Quảng Nam được

xác định là tỉnh nằm trong vùng phát

triển kinh tế trọng điểm miền Trung . Những

năm qua nhờ khai thác tốt tiềm năng , thế

mạnh và lợi thế so sánh giữa các nguồn lực ;

đồng thời vận dụng và triển khai thực hiện tốt

đường lối , chủ trương của Đảng, chính sách

của Nhà nước , nền kinh tế của tỉnh đã đạt

được mức tăng trưởng khá. Đó là những thành

tựu có ý nghĩa quan trọng , làm cơ sở cho

thời kỳ mới trên lộ trình công nghiệp hóa,

hiện đại hóa.

-

1– Kinh tế tăng trưởng khá , cơ cấu kinh tế

chuyểndịch tích cực theohướng công nghiệp

hóa. Tốc độ tăng GDP trung bình qua 5 năm

(2001 2005 ) đạt 10,4% . Cơ cấu kinh tế

chuyển dịch theo hướng tăng nhanh tỷ trọng

công nghiệp và dịch vụ trong GDP. Toàn tỉnh

hiện có 5 khu và 18 cụm công nghiệp được

mở ra , đã và đang thu hút đầu tư . Đặc biệt,

Khu kinh tế mở Chu Lai khi triển khai là một

mô hình mới lần đầu tiên áp dụng tại Việt

Nam , hiện đã có 44 dự án đang hoạt động và

sản xuất có hiệu quả với tổng số vốn đầu tư

trên 195 triệu USD. Nhiều dự án tiếp tục được

đăng ký, đang làm thủ tục đầu tư. Khu Công

nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc ở phía bắc tỉnh

có 53 dự án được cấp giấy phép, trong đó 27

dự án đang hoạt động. Ngoài ra , trên địa bàn

tỉnh còn có gần 12.000 cơ sở công nghiệp, tiểu

thủ công nghiệp với nhiềuthủ công nghiệp với nhiều quy mô khác nhau,

giải quyết việc làm và đem lạithu nhập khá ổn

định cho hơn 62.000 lao động, tăng gần gấp 3

lần so với năm 1997 (khi chia tách tỉnh ) . Dựa

trên điều tra khảo sát các tiềm năng, tỉnh đã

quy hoạch 8 nhà máy thủy điện lớn và 33 nhà

máy thủy điện nhỏ với tổng công suất khoảng

1.400 MW . Lĩnh vực dịch vụ, du lịch phát

triển nhanh , có 88 dự án được đầu tư , trong đó

17 dự án đã đi vào hoạt động, lượng khách du

lịch tăng bình quân 22%, doanh thu tăng

gần 25 %/ năm . Kim ngạch xuất khẩu tăng

25 %/năm . Quan hệ thương mại được mở rộng

đến 30 nước và vùng lãnh thổ. Cơ cấu kinh tế

nông nghiệp, nông thôn của tỉnh từng bước

chuyển dịch có hiệu quả hơn so với thời kỳ

1997 - 2000 , ngày càng tạo ra nhiều sản phẩm

hàng hóa có giá trị cao . Hầu hết diện tích lúa

đã chuyển sang 2 vụ ; một số diện tích trồng

lúa không chủ động được nước tưới đã chuyển

* Phó Bí thư Tỉnh ủy , Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Quảng Nam .
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sang trồng cây công nghiệp , cây thực phẩm ,

trồng cỏ phục vụ chăn nuôi ... đem lại giá trị

kinh tế cao hơn . Một số mô hình kinh tế trang

trại, kinh tế hộ có thu nhập cao xuất hiện, từng

bước hình thành nền nông nghiệp hàng hóa.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm , nuôi trồng và

đánh bắt hải sản phát triển nhanh .

hâu

Về kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội cũng

được tỉnh tập trung đầu tư , tổng kinh phí được

huy động trên 13.000 tỉ đồng. Đến nay ,

hết các tuyến đường chính lên miền núi, về

vùng sâu, vùng xa đã được đầu tư xây dựng ,

nâng cấp . Tỉnh đã làm được trên 4.000 km

đường giao thông nông thôn và hơn 700 công

trình hạ tầng phục vụ dân sinh miền núi . Đặc

biệt, đã xây dựng và đưa vào khai thác cầu

cảng mới Kỳ Hà, khôi phục và đưa sân bay

Chu Lai vào hoạt động . Trong vài năm tới,

Chu Lai sẽ là một cảng hàng không quan

trọng vừa vận tải hành khách , vừa trung

chuyển hàng hóa trong khu vực ASEAN và sẽ

có một nhà máy sửa chữa, bảo dưỡng các loại

máy bay trongkhu vực. Lưới điện , hệ thống

bưu chính - viễn thông và mạng thông tin liên

lạc được đầu tư cải tạo, nâng cấp , phát triển

mạnh. Hiện có 94 % số hộ gia đình được sử

dụng điện , 100 % số xã đồng bằng và 85%

trung tâm các xã miền núi có điện thoại,

mậtđộ điện thoại cố định đạt 9 máy/100

người dân .

2– Lĩnh vực văn hóa – xã hội có bước phát

triển đáng kể, đời sống nhân dân đượccải

thiện về nhiều mặt. Quymô,loại hình và cấp

bậc giáo dục - đào tạo trong tỉnh ngày càng

mở rộng, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học

tiếp tục được đầu tư hướng tớimục tiêu hiện

thực hóa một xã hội học tập . Riêng giáo dục

phổ thông năm học 2004 - 2005 toàn tỉnh có

721 trường với trên 382.000 học sinh các cấp,

trong đó có 102 trường được công nhận đạt

"chuẩn quốc gia" ; 11 huyện, thị được công

nhận hoàn thành phổ cập trung học cơ sở .

Mạng lưới y tế ở cả ba cấp được đầu tư mở

rộng. Tỉnh hiện có 6 bệnh viện đa khoa và

chuyên khoa , 17 trung tâm y tế và 225 trạmy

tế tuyến xã với trên 2.340 giường bệnh . Đến

cuối năm 2004 , đạt tỷ lệ 4,71 bác sỹ/ 1 vạn

dân , 65% số trạm y tế xã, phường có bác sỹ ;

tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm từ 35% năm

2000 xuống còn 27,9% năm2004. Việc chăm

sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được chú

trọng nên vừa giảm tải các bệnh nhân nặng

cho tuyến trên , vừa hạn chế dịch bệnh ngay từ

cơ sở. Sự phát triển về văn hóa - thông tin , thể

dụcdục - thể thao đã góp phần nâng cao mức

hưởng thụ về văn hóa tinh thần và nâng cao

thể chất cho nhân dân . Hai di sản văn hóa thế

giới: Phố cổ Hội An, khu di tích tháp Chàm

Mỹ Sơn và hơn 160 di tích lịch sử - văn hóa

cùng với những làng nghề nổi tiếng và nhiều

danh lam thắng cảnh được trùng tu , tôn tạo,

bảo vệ, phát huy, khai thác đúng hướng , đạt

được hiệu quả cao. Nhiều lễ hội và tinh hoa

văn hóa dân tộc được phục hồi, khai thác ,

quảngbá làm giàu thêm truyền thống văn

hóa - nhân văn của xứ Quảng

3– Quốcphòng – an ninh , trật tựan toàn xã

hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, pháp chế

được tăng cường và thực thi pháp luật có

nhiều tiến bộ. Quảng Nam là tỉnh thường

xuyên coi trọng phát triển kinh tế - xã hội gắn

với quốc phòng - an ninh ; xây dựng khu vực

phòng thủ toàn diện trên cơ sở xây dựng thế

trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an

ninh nhân dân và biên phòng toàn dân , giữ

vững ổn định chính trị. Công tác cải cáchtư

pháp có nhiều chuyển biến. Hoạt động điều

tra , truy tố , xét xử , thi hành án bảo đảm theo

đúng quy định và trình tự pháp luật. Đơn thư

khiếu nại , tố cáo được tập trung giải quyết,

hạn chế khiếu kiện vượt cấp nên không để xảy

ra "điểm nóng" . Công tác cải cách hành chính ,

củng cố hệ thống chính trị, mở rộng dân chủ
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và phát huy hiệu lực lãnh đạo , chỉ đạo , quản lý

điều hành của toàn bộ hệ thống chính trị có

nhiều chuyển biến, đổi mới; sức mạnh đại

đoàn kết toàn dân được phát huy mạnh mẽ.

Qua 5 năm vừa làm vừa rút kinh nghiệm ,

Quảng Nam đã rút ra những bài học cơ bản ,

làm tiền đề cho sự phát triển giai đoạn tiếp

theo là:

-
– Giữ vững và phát huy truyền thống đoàn

kết thống nhất trong Đảng bộ . Đây được coi là

nguyên nhân của mọi sự thành công, đồng

thời cũng là kinh nghiệm quý báu trong lãnh

đạo , chỉ đạo . Nhờđoàn kết thống nhất mà

năng lực tư duy lãnh đạo của Đảngbộ trưởng

thành qua thực tiễn , phát huy được sức mạnh

tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân . Để

có sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ ,

trước hết phải xây dựng được sự đoàn kết

trong hạt nhân lãnh đạo là cấp ủy và Ban

Thường vụ các cấp.

- Coi trọng nhân tố con người và yếu tố

động lực của văn hóa. Tỉnh đã có một số kinh

nghiệm bước đầu trong việc đề ra chủ trương

theo hướng tiếp cận từ văn hóa như : Phát triển

du lịch gắn với văn hóa, bắt đầu từ văn hóa;

dựa vào sức mạnh truyền thống của cộng

đồng làng để quản lý , bảo vệ rừng , bảo vệ các

nguồn tài nguyên ... Khởi đầu từ văn hóa

truyền thống của Quảng Nam : - vùng đất mở

để hình thành ý tưởng ,chủ trương về kinh tế

mở; lấy đổi mới tư duy làm khâu đột phá giải

quyết vấn đề từ nhận thức và công tác cánbộ.

- Kiên trì và quyết tâm đổi mới trên cơ sở

nghiên cứu thực tiễn , đúc rút kinh nghiệm

nghiêm túc và có cơ sở khoa học. Tỉnh ủy đã

ra Nghị quyết xây dựng Quảng Nam thành

tỉnh công nghiệp vào giai đoạn 2010 - 2015 .

Từ đó , đẩy nhanh tiến trìnhchuyển
đổi cơ

cấu kinh tế theo hướng công nghiệp và dịch

vụ , chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo

hướng sản xuất hàng hóa, lựa chọn đúng

khâu đột phá , đổi mới cách nghĩ, cách làm

hiệu quả hơn .

- Trong chỉ đạo , điều hành tập trung, kiên

quyết, dám làm và phân cấp, phân nhiệm rõ

ràng, từ đó tạo ra sự đồng bộ, tin cậy trong bộ

máy ở các cấp; phát huy vai trò tích cực ,chủ

động của nhân dân trong quá trình triển khai

thực hiện giám sát và kiểm tra ; thực hiện tốt

Quy chế Dân chủ ở cơ sở .

Trên cơ sở chú trọng tổng kết thực tiễn,

tiếp tục phát huy nhữngkết quả đạt được và

căn cứ vào tiềm lực , lợi thế so sánh , có các dự

kiến , dự báo với những căn cứ khoa học và

tính đến các yếu tố đồng thuận nhằm huy

động tổng hợp các nguồn lực đồng thời chủ

động với những khó khăn , rủi ro, thách thức

phát sinh . Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh

Quảng Nam lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2005 -

2010) đã quyết tâm phấn đấu xây dựng Quảng

Nam thành tỉnh công nghiệp trước năm 2020

với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân đạt

14 %/năm . Đến năm 2010 tỷ trọng công

nghiệp và dịch vụ chiếm trên 82 % trong cơ

cấu GDP; GDP bình quân đầu người đạt 900

USD ; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn dưới 18%

(theo tiêu chí mới); hoàn thành các chương

trình, mục tiêu lớn về xã hội trên toàn tỉnh...

Nhằm thực hiện phương hướng và mục tiêu

trên đây, những giải pháp cơ bản mà Quảng

Nam đặt ra trong thời gian tới là :

1 – Chuyển đổi mạnh hơn nữa cơ cấu

kinh tế và nâng cao chất lượng tăng trưởng .

Tiếp tục chuyển dịch kinh tế theo hướng tăng

nhanh tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Tập

trung xây dựng hoàn thiện và lấp đầy các khu

công nghiệp; chú trọng phát triển công nghiệp

chế biến lương thực, thực phẩm ; sản xuất đồ

uống như bia, nước khoáng , nước giải khát.

Phát triển công nghiệp sản xuất điện năng

và công nghiệp khai thác khoáng sản , vật

liệu xây dựng, công nghiệp sử dụng nhiều
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lao động (nhất là lao động ở khu vực nông

nghiệp, nông thôn ) như may mặc, da giày , chế

biến để góp phần vào chuyển dịch cơ cấu

lao động tại chỗ, tạo nguồn thu lớn cho ngân

sách . Tăng tỷ lệ giá trị công nghệ cao , từng

bước hình thành các ngành công nghiệp sử

dụng công nghệ cao như điện tử , viễn thông,

công nghệ thông tin, tự động hóa. Phát triển

công nghiệp phụ trợ phục vụ trực tiếp cho

công nghiệp chế biến, lắp ráp , tiến tới đầu tư

sản xuất các loại thiết bị có yêu cầu kỹ thuật

và công nghệ cao .

Về nông - lâm - ngư nghiệp, tỉnh tập trung

chuyển đổi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn

với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu

thụ . Chuyển đổi mạnh cơ cấu trong nội bộ

ngành nông - lâm - ngư nghiệp . Thực hiện

nhanh và có hiệu quả việc sắp xếp, đổi mới

nông ,lâm trường quốc doanh theo Quyết định

237/2005 QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong cơ cấu kinhtế nôngthôn ,pháttriển

mạnh các ngành nghề và các ngành dịch vụ,

coi trọng việc duy trì , mở rộng các nghề thủ

công truyền thống.

Tạo ra sự gắn kết hữu cơ giữa Khu kinh tế

mở Chu Lai với vùng đồng bằng, ven biển và

hải đảo , vùng trung du và miền núi ; tiếp tục

nâng cấp các chuỗi đô thị hiện có đi đôi với

xây dựng các khu đô thị mới; phát triển mạnh

các ngành dịch vụ du lịch và các ngành dịch

vụ khác; phát triển kinh tế biển , nâng cao hiệu

quả sản xuất nông nghiệp. Giai đoạn 2 ở Khu

công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc sẽ được

tỉnh tập trung hoàn thành đưa vào sử dụng các

công trình hạ tầng du lịch như giao thông, các

cảng du lịch . Phát triển các cơ sở đào tạo

nghề ; thúc đẩy triển khai sớm dự án xây dựng

trường dạy nghề chất lượng cao để nâng cao

chất lượng nguồn lao động và Bệnh viện đa

khoa trung ương tại Khu kinh tế mở Chu Lai .

Đối với vùng trung du và miền núi, tỉnh

tiếp tục tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng ,

đặc biệt là giao thông; đẩy mạnh các chương

trình kinh tế , giáo dục - đào tạo và chăm lo

công tác cán bộ; mở rộng quy mô và nâng cấp

thị trấn Khâm Đức - Phước Sơn hiện nay lên

thị xã, thành một mô hình đô thị miền núi của

tỉnh ; từng bước phát triển du lịch sinh thái, du

lịch văn hóa vùng dân tộc thiểu số.

2– Tập trung phát triển đồng bộ kết cấu

hạ tầng. Trước mắt tỉnh tiếp tục đầu tư xây

dựng , nâng cấp các tuyến đường huyết mạch ,

đường nội bộ trong các đô thị, đường dọc theo

các xãbiêngiới, đường ô -tô đến trung tâm xã ,

tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển

hàng hóa và tăng cường sự giao lưu giữa các

KỳHà,làmtiền đề ,đòn bẩy đột phá để hình

khu vực, các địa bàn ; xây dựng hệ thống cảng

phát triển thành sân bay trung chuyển quốc tế.

thành Khu kinh tế mở. Sân bay Chu Lai sẽ

phát triển thành sân bay trung chuyểnquốc tế.

Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thốngcác công

trình thủy lợi. Quy hoạch , sử dụng các nguồn

nước để phát triển thủy điện và điều tiết lũ trên

các hệ thống sông lớn . Xây dựng các công

trình ngăn mặn, giải quyết nước cho sản xuất

và sinh hoạt của nhân dân vùng cát, vùng

nông thôn, miền núi, vùng đồng bào dân tộc

thiểu số . Cải tạo nâng cấp các hồ chứa và hệ

thống kênh tưới ; xây dựng kè sông, kè biển

nhằm hạn chế sạt lở...

y

Về hạ tầng xã hội, tỉnh tập trung đầu tư xây

dựng mới một số trung tâmy tế, phòng khám

đa khoa khu vực và trạm y tế chất lượng cao .

Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước tại các khu

công nghiệp và đô thị , công trình nước sạch

tại các trung tâm huyện lỵ . Tiếp tục trùng tu ,

tôn tạo hai di sản văn hóa thế giới ở Mỹ Sơn

và Hội An ; mở rộng diện phủ sóng truyền

hình đến các vùng xa, vùng lõm ; quy hoạch và

triển khai xây dựng công viên ; xây dựng

tượng đài mẹ Việt Nam Anh hùng lấy nguyên
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mẫu
mẹ Nguyễn Thị Thứ làm biểu tượng giáo đến năm 2010 bảo đảm tự cân đối nhu cầu chi

dục truyền thống cho thế hệ kế tiếp . thường xuyên.

3 – Xã hội hóa và đa dạng hóa các hình

thức đầu tư , tiếp tục thực hiện các cơ chế,

chính sách thu hút đầu tư ; khuyến khích

các thành phần kinh tế, doanh nghiệp

phát triển , tăng thu ngân sách . Các cơ chế,

chính sách đã có tác dụng tích cực trong thời

gian qua sẽ được tiếp tục phát huy; đồng thời

nghiên cứu vận dụng linh hoạt các cơ chế,

chính sách trên cơ sở sử dụng khung ưu đãi

đầu tư tối đa theo quy định chung của Nhà

nước, có bổ
sung vượt trội,đúng thẩm quyền,

nhằm phát huy nội lực , thu hút đầu tư trong và

ngoài nước. Tỉnh mạnh dạn xây dựng chính

sách miễn thuế thu nhập, giảm tiền thuê đất;

hỗ trợ đào tạo lao động ; thực hiện bình đẳng

thực sự giữa các doanh nghiệp, giữa các thành

phần kinh tế . Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và

phát triển các doanh nghiệp nhà nước theo

hướng mạnh hơn về quy mô, năng lực; chất

lượng và hiệu quả; tạo điều kiện thuận lợi cho

các doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển ; chú

trọng khuyến khích phát triển doanh nghiệp

trên địa bàn nông thôn ; khuyến khích đầu tư

trực tiếp của nước ngoài . Thực hiện tốt

phương án sắp xếp, đổi mới các nông, lâm

trường quốc doanh theo Quyết định 237/2005

QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ ; coi trọng

và tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế tập thể

phát triển . Tập trung quản lý, khai thác các

nguồn thu , chống thất thu đối với tất cả các

khu vực kinh tế và các sắc thuế . Tiếp tục thực

hiện mở rộng ủy nhiệm thu cho các xã,

phường quản lý và khai thác các nguồn thu từ

thuế chuyển quyền sử dụng đất, lệ phí trước

bạ. Thực hiện đầy đủ , nghiêm túcchế độ

miễn , giảm thuế , hoàn thuế để khuyến khích

các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh

doanh phát triển , tăng thu cho ngân sách, tạo

ra nguồn thu ổn định, lâu dài , bền vững , để

4 – Bảo đảm giải quyết các vấn đề xã hội

và môi trường đồng bộ với tăng trưởng

kinh tế, tập trung chăm lo đầu tư phát triển

nguồn nhân lực. Thực hiện chủ trương xóa

đói giảm nghèo kết hợp với phát triển kinh tế -

xã hội , rút ngắn khoảng cách giữa các vùng

nông thôn và đô thị, giữa miền núi và đồng

bằng. Giải quyết việc làm , tăng thu nhập, tích

cực phòng chống dịch bệnh , phòng, chống tai

nạn và thương tích, nâng cao chất lượng khám

chữa bệnh, nâng cao trình độ dân trí , bảo vệ

môi trường , khaithác, sử dụng hợp lý các

nguồn tài nguyên . Thực hiện tốt chương trình

việc làm , phát triển các nghề,phát triển công

cho vay vốn, hỗ trợ người nghèo , giải quyết

nghiệp-tiểuthủ công nghiệp nông thôn .

Tiếp tục phát triển các trung tâm học tập

cộng đồng, duy trì tốt mục tiêu xóa mù chữ và

chống tái mù trong độ tuổi. Thúc đẩy xây

dựng Trung tâm công nghiệp phần mềm,

Trường đại học công nghệ bán công. Chú

trọng đầu tư , nâng cao chất lượng đào tạo

trường dân tộc nội trú tỉnh. Quan tâm đào tạo

cán bộ có trình độ đại học , các chuyên gia đầu

ngành, kể cả cho đi đào tạo ở nước ngoài. Có

cơ chế, chính sách khuyến khích , thu hút

những người có trình độ chuyên môn kỹ thuật

cao , sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, có phẩm

chất đạo đức tốt đến làm việc tại Quảng Nam.

Tích cực ứng dụng các thành tựu , tiến bộ khoa

học - kỹ thuật để phát triển kinh tế - xã hội .

5 – Chủ động và tích cực hội nhập kinh

tế quốc tế , đẩy mạnh xuất khẩu , khuyến

khích mọi thành phần kinh tế tham gia

xuất khẩu . Trong các hoạt động quản lý nhà

nước, quản lý kinh tế , phát triển các doanh

nghiệp, phải thật sự chủ động hội nhập phù

hợp với các thông lệ quốc tế và các yêu cầu

của các tổ chức mà nước ta cam kết thực thiên .

Tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện
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thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia

hoạt động xuất khẩu , đặc biệt những mặt hàng

có thế mạnh, tiềm năng lớn , giá trị hàng hóa

cạnh tranh cao như : may mặc, da giày, sản

phẩm gỗ, thủy sản chế biến ..., đồngthời chú

trọng những mặt hàng xuất khẩu mới. Tăng

cường tính chủ động, hiệu quả và thiết thực |

tronghoạt động đốingoại, nhất là tạo sự ổn

định và mở rộng thị trường theo hướng bền

vững .

6 – Xây dựng bộ máy chính quyền các |

cấp trong sạch ,vững mạnh, thực hiện tốt |

cải cách hành chính . Đẩy mạnh cải cách thủ

tục hành chính , xóa bỏ những kìm hãm , trở

ngại do bệnh quan liêu , cửa quyền , sách nhiễu |

nhân dân . Thực hiện "một cửa, tại chỗ" ở tất |

cả các cơ quan hành chính , tất cả các cấp

chính quyền . Tăng cường kỷ cương , pháp luật

Nhà nước gắn với chế độ trách nhiệm cá nhân

người đứng đầu . Phân cấp mạnh , toàn diện và

đồngbộ hơn nữa cho địa phương và cơ sở , gắn |

trách nhiệm với quyền hạn , nghĩa vụ và lợi |

ích. Tăng cường chế độ giám sát, kiểm tra

thực hiện các cơ chế chính sách đã ban hành .

Thực hiện nghiêm túc Quy chế Dân chủ ở cơ

sở. Đấu tranh kiên quyết với những hiện tượng

tiêu cực, tham nhũng , lãng phí làm ảnh hưởng

đến uy tín củaĐảngvà Nhà nước. Củng cố,

xây dựng các cơ quan hành chính nhà nước

theo đúng quy định của Trung ương. Phát huy

các hoạt động của các tổ chức đoàn thể và các

tổ chức xã hội khác trong việc phát triển

kinh tế, văn hóa, xã hội và tham gia vào quản

lý nhà nước , quản lý xã hội .

Trên nền tảng những thành tựu , kinh

nghiệm và thực tiễn của thời kỳ đổi mới , cùng

với thế và lực của tỉnh , sự quan tâm lãnh đạo ,

chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, lộ trình vươn

tới mục tiêu trở thành tỉnh công nghiệp

trước năm 2020 sẽ là hiện thực trên vùng đất

Xứ Quảng giàu truyền thống văn hóa và cách

mạng. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

ĐỒNG THÁP PHÁT HUY ...

(Tiếp theo trang 62 )

nuôi tài sản bảo đảm chất lượng, ổn định ,

hiệu quả gắn chặt với việc hình thành và phát

huy vai trò hội nghề cá. Chú ý phát triển

những loại thủy sản mà tỉnh có lợithế và thị

trường tiêu thụ như: cá tra, cá ba sa , tôm càng

xanh, các loại cá giống. Quản lý và sử dụng

hợp lý tài nguyên đất, nước, nhất là các bãi

bồi ven sông, diện tích mặt nước trong mùa

lũ phù hợp với sinh thái của từng vùng .

Tăng cường mối liên kết giữa các nhà: sản

xuất, kinh doanh , khoa học ; đẩy mạnh cung

cấpthông tin khoa học - kỹ thuật, kinh tế , thị-

trường ... để nâng cao trình độ sản xuất của

nông dân. Khuyến khích các thành phần kinh

| tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp , nông

thành các khu dân cư tập trung theo hướng

thôn . Làm tốt công tác quy hoạch để hình

đô thị hóa , nâng cao trình độhọc vấn của

người dân , đào tạo nghề, khuyến khích phát

triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề

nông thôn , là nhữnggiải pháp quan trọng

chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn ,

chuyển dịch lao động từ nông nghiệp sang

lĩnh vực phi nông nghiệp .

để

Phương hướng, nhiệm vụ về phát triển

kinh tế đã đề ra là hết sức nặng nề nhưng với

những giải pháp cụ thể , khả thi; với quyết

tâm cao của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh ,

sự lãnh đạo , chỉ đạo và hỗ trợ tích cực của

Trung ương, Đồng Tháp nhất định sẽ thực

hiện thắng lợi và gặt hái được những thành

công lớn hơn , xứng đáng với truyền thống

anh hùng trong kháng chiến và sáng tạo, cần

cù trong lao động , phấn đấu là một trong

những lá cờ đầu trong công cuộc công

nghiệp hóa, hiện đại hóa ở đồng bằng sông

Cửu Long.D
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Bộ đội Biên phòng thực hiện

quân dân y kết hợp , chăm sóc

sức khỏe đồng bào vùng biên giới

ĐÀO NGUYÊN THẮNG * - TỪ THANH

C

HĂM sóc sức khỏe cho hàng vạn cán

bộ , chiến sỹ Bộ đội Biên phòng đang

ngày đêm công tác, chiến đấu phân tán ,

độc lập trên trận tuyến gần 8.000 km biên giới

và đồng bào sống trong vùng biên giới là bài

toán vô cùng phức tạp . Cácchiến sỹ Bộ đội

Biên phòng đóng quân rải rác ở gần 900 xã

biên giới, nơi cókhí hậu , thời tiết khắc nghiệt

và dễphát sinh nhiều ổ bệnh như : sốt rét, dịch

hạch , mô não cầu... Cán bộ, chiến sỹ ở đây

không phải 1 năm , hay 2 hoặc 3 năm , mà có

trên 50% quân số đã gắn bó từ 5 năm đến trên

20 năm với đồng bào các dân tộc vùng biên

giới. Hằng năm mỗi đồn biên phòng đã

khám bệnh, cấp thuốc và điều trị cho

hằng trăm lượt đồng bào các dân tộc . Đây cũng

là một cố gắng lớn trong công tác chăm sóc sức

khỏe cho đồng bào của Bộ đội Biên phòng .

Để giải quyết tình hình trên nhằm bảo đảm

sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên

phòng và nhân dân vùng biên giới, kết hợp

quân dân y trở thành nguyên tắc hàng đầu .

Nghị quyết của Đảng bộ Bộ đội Biên phòng

lần thứ 11 đã chỉ rõ: Trong nhữngnămtới phải

đẩy mạnh thực hiện chương trình quân dân y

kết hợp để tăng cường công tác bảo vệ sức

khỏe bộ đội và chăm sóc sức khỏe đồng bào

các dân tộc vùng sâu , vùng xa ở biên giới ;

góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm

vụ chính trị của Bộ đội Biên phòng , nhằm

bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới

quốc gia.

Trạm y tế của đa số các xã vùng cao, vùng

sâu , hải đảo, còn tạm bợ , nhân viễn y tế vừa

thiếu , vừa yếu về chuyên môn, dụng cụ y tế ,

thuốc men không đủ . Còn hàng trăm xã chưa

có trạm y tế, tình trạng dân ốmđau không đến

trạm y tế còn nhiều ; 72% số bệnh nhânchữa

bệnh tại nhà, hoặc nhờ thầy mo, thầy cúng

chữa chạy. Dịch bệnh xảy ra ở nhiều nơi, trong

khi dân số ở vùng đồng bào các dân tộc miền

núi đang bùngnổ , tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh

cao gấp đôi miền xuôi...

Bộ đội Biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ

chủ quyền an ninh biên giới quốc gia vừa sẵn

sàng chiến đấu và công tác , vận động quần

chúng, đối ngoại ... Đặc điểm hoạt động của Bộ

đội Biên phòng là phân tán dọc theo chiều dài

biên giới, bờ biển, hải đảo với các đơn vị nhỏ

lẻ , độc lập. Đây là những địa bàn điều kiện

kinh tế còn rất khó khăn , xã hội , văn hóa, chính

trị phức tạp và thấp kém , đường sá chưa được

Nhiều đồn Biên phòng cách xa đường ô tô,

đầutư nâng cấp, giao thông đi lại rất vất vả .

phải đi bộ từ 1 - 7 ngày đường mới đến nơi. Để

cấp cứu một thương, bệnh binh nhiều khi phải

* Đại tá, Trưởng phòng Quân y Bộ đội Biên phòng .
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huy động 6 - 10 đồng chí đi theo... Tuy vậy,

Bộ đội Biên phòng đã quán triệt được tầm quan

trọng của nhiệm vụ quân dân y kết hợp coi đây

là nguyên tắc hàng đầu trong bảo đảm quân y .

Ngay từ ngày đầu thành lập Công an Nhân dân

vũ trang ( 1959) , với lực lượng quân y rất mỏng,

ở các đơn vị hầu hết chỉ là y tá , cứu thương, một

số ít y sỹ , bác sỹ nhưng quân y Bộ đội Biên

phòng đã kết hợp chặt chẽ với lực lượng dân y

trên địa bàn hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc

sức khỏe bộ đội , tổ chức cấp cứu , điều trị

thương bệnh binh góp phần bảo đảm quân số

chiến đấu .

Trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước và

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc , lực lượng quân y

Bộ đội Biên phòng và dân y đã sát cánh cùng

nhau bám sát địa bàn xung yếu, kịp thời cứu

chữacho bộ đội và nhân dân ; tổchức vận

chuyển thương , bệnh binh về tuyến sau an toàn ;

đồng thời, tích cực đẩy mạnh phong trào vệđồng thời, tích cực đẩy mạnhphong tràovệ

sinh yêu nước ở địa bàn , nhất là ở các xã, bản

vùng cao biên giới. Hơn nữa, y tế nhân dân còn

là nơi đào tạo và là nguồn bổ sung

Bộ đội Biên phòng về số lượng và chất lượng .

Đây cũng là vấn đề thể hiện sự quán triệt sâu

sắc tư tưởng Hồ Chí Minh là : ở những nơi có

đồng bào dẫn tộc thiểu số, cán bộ phải chú ý

đến phong tục tập quán của họ, luôn giúp đỡ ,

giáodục họ, làm cho họ tin yêu, mến phục cán

bộ thì họ sẽ hết sức giúp đỡ và có khi còn sẵn

sàng hy sinh cho cách mạng.

Đất nước thống nhất , cả nước bước vào công

cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhưng

truyền thống kết hợp quân dân y vẫn và mãi

mãi sẽ là nguyên tắc hàng đầu trong sự nghiệp

chăm sóc và bảo vệ sứckhỏe cho bộ đội và

nhân dân các dân tộc vùng biên giới của quân y

Bộ đội Biên phòng .

Thực tế những năm trước đây , để chăm sóc

sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ vùng biên giới,

công tác kết hợp quân dân y đã đạt được

nhiều kết quả to lớn . Tuy vậy , việc chăm

sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung, Bộ đội

Biên phòng nói riêng , vẫn có nhiều bất cập .

Trong nhiều nguyên nhân, có nguyên nhân

chưa cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ và vị trí

của từng lực lượng trong việc chăm sóc sức

khỏe cộng đồng; chưa xây dựng được các hình

thức kết hợp quân dân y phù hợp với những đặc

điểm về điều kiện của khu vực biên giới. Vì

vậy , chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp

của cộng đồng trên địa bàn .

Đảng ủy, và ban lãnh đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội

Biên phòng đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo

nội dung kết hợp quân dân y, coi đây là một nội

dung trong nghị quyết lãnh đạo của đảng ủy

các cấp, làmột nộidung thường xuyên trong kế

hoạch công tác của chỉ huy các đơn vị, đã được

xã hội hóa cao trong mọi hoạt động của Bộ đội

Biên phòng. Một trong những điều quan trọng

là Đảngủy và lãnh đạoBộ Tư lệnh Bộ độiBiên

phòng đã xác định việc thành lập Bankết hợp

quân dân y cụm dân cư , trong đó đồn Biên

phòng là thành viên , là thành phần lãnh đạo ban

kếthợp quân dân y cụm dân cư . Sự lãnh đạo

của Đảng ủy và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

đã huy động được sức mạnh tổng hợp của các

cấp ủy, cơ quan , đoàn thể và cộng đồng dân cư

vùng biên giới; bước đầu đã xây dựng được hệ

thống tổ chức chỉ đạo và các mối quan hệ trong

công tác kết hợp quân dân y thống nhất được

triển khai từ Bộ Tư lệnh đến các đơn vị cơ sở.

Hệ thống tổ chức của Ban kết hợp quân dân y

cụm dân cư được phân thành 3 cấp: 1- Cấp Bộ

Tư lệnh : bao gồm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên

phòng quan hệ, phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế,

Cục Quân y, các chương trình y tế quốc gia để

huy động nguồn lực , chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở

theo chức năng , nhiệm vụ ; 2- Cấp tỉnh : nòng

cốt là quân y Biên phòng và sở y tế , có sự tham

gia của đại diện chính quyền và chỉ huy Biên

phòng tỉnh ; là nơi điều hành, chỉ đạo các ban

kết hợp quân dân y ở đồn - xã Biên phòng;

3- Cấp xã - đồn Biên phòng: là nơi phối hợp

triển khai thực hiện các nội dung hoạt động

về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bộ đội

và nhân dân trên địa bàn như thực hiện

các chương trình y tế quốc gia, củng cố y tế cơ

sở , phòng chống dịch bệnh,khám chữa bệnh ...
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Từ việc hình thành hệ thống tổ chức trên ,

hầu hết các xã biên giới đặc biệt khó khăn đã

thành lập được Ban kết hợp quân dân y cụm

dân cư với thành phần : Ban chỉ huy, đội vận

động quần chúng,quân y đồn Biên phòng và

đại diện cấp ủy , chính quyền, y tế và các đoàn

thể địa phương. Đến nay , 623/891 xã Biên

phòngđã có Ban kết hợp quân dân y hoạt động.

Ban kết hợp quân dân y cụm dân cư ở biên giới

là tổ chức đang phát huy có hiệu quả các nội

dung kết hợp quân dân y và là nòng cốt để xây

dựng phong trào y tế cơ sở .

y

y

Những năm qua, Bộ đội Biên phòng đã tích

cựcđóng góp sức lực vào việc củng cố hệ thống

té cơ sở tại địa bàn biên giới , với nhiều hình

thức và nội dung phong phú . Sự kết hợp các

trạm y tế , phòng khám quân dân y đã phát huy

được sức mạnh tổnghợp của y tế địa phươngvà

quân y Bộ đội Biên phòng về trình độ chuyên

môn , trang thiết bị y tế , thuốc men , con người ...

Mô hình này đã hoạt động, đem lại hiệu quả

thiết thực trong việc chăm sóc sức khỏe cho

cộng đồng, tại các vùng cao , vùng sâu, vùng xa

biên giới.

và y

Bộ đội Biên phòng đã phối hợp với chính

quyền và
tế địa phương xây dựng được

13 trạm y tế kết hợp quân - dân - y, 23 phòng

khám kết hợp quân - dân - y đã tham gia làm

nhiệm vụ y tế cơ sở tại những địa bàn y tếđịa

phương gặp khó khăn về nhân lực, cơ sởlàm

việc và trang bị , trực tiếp làm nhiệm vụ y té CƠ

sở tại 238 xã Biên phòng ; tham gia từng mặt

công tác y tế ở 481 xã Biên phòngmà y tếchưa

đủ sức triển khai đầy đủ các nội dung chăm sóc

sức khỏe cho nhân dân, hỗ trợ từng mặt, từng

nội dung công tác . Một trong những giải pháp

quan trọng để củng cố hệ thống y tếcơ sở là

vấn đề đào tạo , đạo tạo lại đội ngũ cán bộ y tế

cơ sở cập nhật với sự phát triển của khoa học -

kỹ thuật và yêu cầu nhiệm vụ mới đã được

Bộ đội Biên phòng đặc biệt chú trọng . Những

năm qua , ngoài việc tổ chức đào tạo cán bộ y tế

như y tá, y sỹ cho địa phương , Bộ đội Biên

phòng còn tích cực gửi cánbộ đi đào tạo tại các

trường trong hệ thống y tế nhà nước , tổ chức

nhiều hình thức học tập nâng cao trình độ

chuyên môn, tay nghề cũng như công tác

quản lý , triển khai thực hiện chương trình kết

hợp quân dân y như : tập huấn , huấn luyện , hội

thảo trao đổi kinh nghiệm... Đến nay, Bộ đội

Biên phòng đã đào tạo 40 y tá, 16 y sỹ cho y tế

của 38 thôn bản , ngành y tế đã đào tạo cho

Bộ đội Biên phòng 40 bác sỹ, 500 y sỹ .

Từ quan điểm định hướng của Chủ tịch

Hồ Chí Minh và Đảng ta là " phòng bệnh hơn

chữa bệnh" , Bộ đội Biên phòng đã xác định

công tác vệ sinh phòng dịch tại địa bàn biên

giới là một mũi nhọn để tập trung triển khai các

biện pháp . Một số kết quảnổi bật của công tác

này đã đạt được trong thời gian qua là: đã tổ

chức tuyên truyền gần 2.000 buổi nhằm nâng

cao nhận thức cho nhân dân về vệ sinh phòng

bệnh , về phòng chống sốt rét, phòng chống

HIV/ AIDS, về dân số kế hoạch hóa gia đình ,

thực hiện nếp sống vệ sinh ...; tham gia phòng

chống dịch bệnh, bao vây dập tắt 11 vụ dịch

trên địa bàn biên giới ; tổ chức triển khai tiêm

chủng mở rộng trên các tuyến biên giới, trực

tiếp xóa 8 xã trắng về tiêm chủngmở rộng ở

huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu và nhiều thôn

bản ở vùng sâu . Trong 10 năm qua ( 1995 -

2004 ) ngành y tế Bộ đội Biên phòng đã tiêm

chủng mở rộng cho trên 4 triệu lượt trẻ em;

tham gia giúp nhân dân trong khắc phục hậu

quảthiên tai, cứu chữa cho trên 6.000 người,

phunthuốc phòng dịch cho trên 5 triệum2 đất

ở và sinh hoạt của đồng bào; khám chữa bệnh

trung bình 600.000 lượt người/năm ; chẩn đoán

và điều trị sốt rét cho trên 10.000 lượt người; áp

dụng các biện pháp kỹ thuật kế hoạch hóa gia

đình cho gần 30.000 lượt người, đỡ đẻ trên

400 ca... Ngoài ra, trên các tuyến biên giới,

Bộ đội Biên phòng còn tham gia nhiều

chương trình như : phòng chống suy dinh

dưỡng trẻ em, cai nghiện ma túy, bảo vệ và

chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ; chương

trình nước sạch , phòng chống bướu cổ... , góp

phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân

dân , trong đó có đồng bào các dân tộc vùng

(Xem tiếp trang 75 )
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* RƯỚC đòi hỏi ngày càng
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hiện đại hóa đất nước , công tác

xây dựng và phát triển đảng nói

chung , ở vùng có đông tín đồ

công giáo nói riêng là một trong

những nhiệm vụ cơ bản , có ý

nghĩa quyết định trong việc lãnh

đạo hệ thống chính trị ở cơ sở

thực hiện các chủ trương, đường

lối của Đảng và chính sách , pháp

luật của Nhà nước; đồng thời, góp

phần quyết định thành công trong

việc thực hiện quan điểm chỉ đạo

của Đảng về công tác tôn giáo .

Hiện nay , tổ chức cơ sở đảng

vùng có đông đồng bào công giáo

ở nước ta gồm 3 loại hình chi bộ

khác nhau : một là , chi bộ có

100 % đảng viên là người gốc

công giáo; hai là , chi bộ có cả

đảng viên là người công giáo ,

người theo tôn giáo khác và người

không theo một tôn giáo nào; ba

là , chi bộ chỉ có đảng viên là

người không theo một tôn giáo

nào. Yêu cầu đặt ra đối với mỗi tổ

chức cơ sở đảng là bảo đảm vai

trò "hạt nhân lãnh đạo quần

chúng ở cơ sở" và sự liên hệ giữa

Đảng với quần chúng . Bởi vậy,

làm tốt công tác phát triển đảng

viên người công giáo là một

nhiệm vụ thiết yếu .

Thực tế ở nhiều địa phương

thời gian qua cho thấy, công tác

xây dựng đảng , phát triển đảng

viên mới là người công giáo đã

đạt được những kết quả đáng kể,

số lượng và chất lượng đảng viên

là người có đạo được kết nạp vào

đảng ngày càng tăng . Chẳng

hạn , ở Ninh Bình - một trong

những địa phương có đông đồng

bào công giáo , nếu trước những

năm 90 (thế kỷ XX) , việc kết nạp

đảng viên là người công giáo gặp

rất nhiều khó khăn , có năm chỉ

Công tác phát triển đảng

ở vùng có đông

đồng bào cônggiáo

kết nạp được từ 1 đến 2 người.

Trong 3 năm từ 1992 đến 1994

cũng chỉ kết nạp được 16 đảng

viên . Nhưng từ năm 2002 đến

nay, Ninh Bình đã kết nạp được

250 đảng viên là người công

giáo - chiếm tỉ lệ 1,74% trong tổng

số 14.367 đảng viên mới kết nạp .

Hiện nay, toàn tỉnh có 518 /1.114

đảng viên là người công giáo làm

cán bộ đảng , chính quyền , đoàn

thể từ thôn, xóm trở lên . Ở tỉnh

Thái Bình từ năm 1994 đến đãnay

kết nạp được 136 đảng viên là

người công giáo ; trong đó, nhiều

đồng chí đã phát huy tốt vai trò

hạt nhân lãnh đạo phong trào;

33 đồng chí tham gia lãnh đạo các

cơ quan đảng, chính quyền;

203 đồng chí tham gia Hội đồng

nhân dân các cấp nhiệm kỳ

2004 - 2009 và nhiều quần chúng

có đạo tham gia trong các tổ chức ,

đoàn thể cơ sở. Tỉnh Nam Đinh có

3.777 đảng viên là người công

giáo , chiếm 4,26% tổng số đảng

viên trong tỉnh ; tỉnh Hà Tĩnh có

621 đảng viên là người công giáo ,

chiếm 8,4% tổng số đảng viên

toàn tỉnh ...

Chỉ riêng năm 2004 , tỉnh Nghệ

An đã kết nạp được 96 đảng viên

và tỉnh Hà Tĩnh kết nạp được 44

TRẦN ĐẮC HIẾN

đảng viên là người công giáo. Số

"điểm trắng" về tổ chức đảng ở

vùng giáo được thu hẹp, chất

lượng sinh hoạt đảng ngày càng

cao. Nhiều đảng viên là người

công giáo tham gia công tác

đảng, chính quyền , đoàn thể ở cơ

sở đã thể hiện được vai trò nòng

cốt trong quản lý xã hội , kiên

quyết đấu tranh với những hành vi

sai trái trong hoạt động tôn giáo ;

tích cực vận động tín đồ , chức sắc

&tham gia phong trào cách mạng

địa phương, góp phần bảo đảm an

ninh , trật tự ở các xứ , họ đạo . Do

đó, uy tín của đảng viên , chi bộ ,

đảng bộ vùng có đông đồng bào

công giáo không ngừng được

nâng lên , phát huy được vai trò

lãnh đạo, chỉ đạo đối với phong

trào ở cơ sở.

Song bên cạnh đó , ở một số

nơi, công tác xây dựng đảng , phát

triển đảng viên là người công giáo

vẫn chưa được quan tâm đúng

mức . Có nơi, có lúc vẫn còn tư

tưởng định kiến , ngại quan hệ , va

chạm với cán bộ, đảng viên có

đạo ; có nơi phát triển được đảng

* ThS , Giảng viên Học viện

An ninh nhân dân
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viên có đạo , nhưng không tiếp tục

bồi dưỡng nên không phát huy

được vai trò với quần chúng giáo

dân . Thậm chí cũng vẫn còn có

nơi đến nay chưa kết nạp được

đảng viên nào là người công giáo .

Tình hình đó làm cho các địa

phương này , số đảng viên là người

công giáo vốn đã ít , càng ít hơn ,

và tổ chức đảng chưa phát huy

được tác dụng trong công tác

tuyên truyền , vận động quần

chúng giáo dân . Chẳng hạn, xã

Nam Thịnh , huyện Tiền Hải , Thái

Bình có khoảng 1.600 giáo dân

nhưng không có đảng viên nào là

người công giáo. Họ giáo Chấp

Trung , Đoan Hùng, Hưng Hà,

10 năm nay không kết nạp được

đảng viên nào... Do đó , tổ chức

đảng phần lớn còn "đứng ngoài "

để lãnh đạo, dẫn đến tình trạng

hời hợt, bị động , lúng túng trước

các vấn đề phức tạp nảy sinh . Cá

biệt có một số đảng viên là người

có đạo xin ra khỏi Đảng .

Trong khi đó , những năm gần

đây, dưới sự chỉ đạo của Giáo hội

Công giáo, các hội đoàn công

giáo phát triển mạnh và rất năng

động . Nhiều tổ chức hội đoàn

công giáo mới được thành lập theo

giới tính , lứa tuổi , hoặc theo mục

đích hoạt động để thu hút và tập

hợp tín đồ , như Hội gia trưởng, Ca

đoàn , Thiếu nhi thánh thể, Mân

Côi , Hội hiền mẫu , Chữ thập đỏ ,

Tình thương , v.v .. Theo thống kê

chưa đầy đủ ở trên 50 tỉnh , thành

phố trong toàn quốc , hiện có

khoảng 158 loại hội đoàn với

13.481 tổ chức hội , trong đó loại

hội đoàn có số người tham gia

đông nhất là hội tập hợp theo giới

tính , lứa tuổi và hội phục vụ lễ nghi

tôn giáo. Những tỉnh có số hội

đoàn đông nhất là Nam Định :

4.069 hội , Thái Bình : 1.180 hội ,

Ninh Bình : 871 hội , Cần Thơ:

713 hội , Đồng Nai : 703 hội , v.v ..

Các tổ chức hội đoàn của Giáo hội

cơ sở luôn chú trọng quan tâm sát

sao đến lợi ích của từng hội viên;

đồng thời, thường xuyên đổi mới

nội dung và các hình thức sinh

hoạt tôn giáo để phù hợp với sự

thay đổi của đời sống xã hội .

Do đó , hội viên tham gia với số

lượng ngày càng đông . Thống kê

cho thấy, nhiều nơi có từ 80% đến

90 % tín đồ trong độ tuổi đoàn viên

tham gia các hội đoàn công giáo;

có nơi hoạt động đoàn thể, hoạt

động văn hóa - văn nghệ của địa

phương phải dựa vào nhà thờ.

Hoạt động của các hội đoàn công

giáo đã và đang có tác động mạnh

mẽ , thường xuyên , nhiều mặt

trong việc hình thành thế giới quan

của thanh , thiếu niên ở nông thôn

vùng giáo. Trong điều kiện đó ,

công tác xây dựng đảng gặp rất
công tác xây dựng đảng gặp rất

nhiều khó khăn ; nhất là , trong việc

trang bị thế giới quan cộng sản

cho số thanh , thiếu niên . Từ tình

hình nêu trên , để làm tốt công tác

xây dựng đảng ở vùng có đông tín

đồ công giáo hiện nay , theo chúng

tôi cần phải thực hiện tốt các giải

pháp cơ bản sau đây:

Một là , củng cố, kiện toàn các

đảng bộ, chi bộ nhằm nâng cao

chất lượng lãnh đạo của tổ chức

cơ sở đảng ở các xã có đông đồng

bào công giáo ; thực hiện nghiêm

túc chế độ phê bình và tự phê

bình ; phát hiện , đấu tranh và xử lý

nghiêm khắc , triệt để với những

biểu hiện tiêu cực , tham nhũng

nhằm xây dựng hệ thống chính trị

cơ sở ở vùng giáo thật sự trong

sạch , vững mạnh.

Hai là , tăng cường công tác

giáo dục chính trị, tư tưởng trong

đảng viên và quần chúng ; đặc

biệt, coi trọng giáo dục lý tưởng

cộng sản , truyền thống lịch sử vẻ

vang của Đảng , của dân tộc.

truyền thống kính chúa - yêu nước

của đồng bào công giáo ; chú ý

khai thác các giá trị nhân văn , đạo

đức tiến bộ trong giáo lý để vận

động , thu hút , tập hợp quần chúng

tín đồ tham gia các phong trào thi

đua yêu nước . Bên cạnh đó , cần

nâng cao cảnh giác cách mạng

cho quần chúng tín đồ trước

những âm mưu hoạt động của các

thế lực thù địch lợi dụng tôn giáo

để kích động, chống đối, chia

rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc .

Ba là , xây dựng kế hoạch bồi

dưỡng , kết nạp lực lượng hội viên ,

đoàn viên tích cực, cốt cán cách

mạng trong vùng đồng bào công

giáo . Đặc biệt, các đảng bộ địa

phương cần chủ động liên hệ với

các đơn vị quân đội từ khi nhận

thanh niên là người theo đạo công

giáo đi làm nghĩa vụ quân sự để

bồi dưỡng , kết nạp đảng khi đang

tham gia quân đội. Chính lực

lượng trẻ này, khi hết nghĩa vụ

quân sự trở về địa phương , họ sẽ

từng bước được bồi dưỡng trở

thành "hạt nhân" , nòng cốt trong

các chi bộ đảng , trong các tổ chức

quần chúng ở vùng công giáo.

Thứ tư , củng cố các tổ chức

đoàn thể chính trị - xã hội ở vùng

giáo ; đầu tư cơ sở vật chất, thành

lập các điểm văn hóa, câu lạc bộ ;

tổ chức các hoạt động văn hóa -

văn nghệ , thể dục - thể thao ở cơ

sở... nhằm thu hút quần chúng tín

đồ tham gia sinh hoạt. Từ những

phong trào này , chọn lựa những

quần chúng tín đồ tích cực , tiên

tiến để bồi dưỡng , kết nạp đảng.

Thứ năm, củng cố, phát triển

đảng viên gốc giáo ; chú ý việc bố

trí cán bộ , đảng viên là người công

giáo tham gia công tác trong tổ

chức đảng , chính quyền , đoàn thể

ở cơ sở, tạo điều kiện cho số đảng

viên này gắn bó với nhiệm vụ ,

tham gia nhiệt tình với phong trào .

Đối với những xã có đông đồng

bào công giáo , nhất thiết phải có

cán bộ chủ chốt là người có đạo

tham gia ; cố gắng không để một

thôn , xóm , bản làng nào không có

đảng viên và coi đây là biện pháp

hữu hiệu để tạo nguồn cán bộ cho

hệ thống chính trị ở cơ sở.D

Số 4 (tháng 2 năm 2006 )
73



Sinh hoạt tư tưởng TạpchíCộngsản

M

Büc
Bức xúc

LỘT buổi sáng đầu

xuân, bầu trời lất

phất mưa bay. Có

tiếng chuông liên hồi , tôi vội

ra mở cửa . Thấy ông H (người

bạn hàng xóm, nguyên là cán

bộ cao cấp về hưu ) tôi chẳng

ngạc nhiên chút nào, bởi vì

chuyện này vẫn thường xảy

ra . Mỗi lần có điều gì buồn,

vui, tâm đắc, bức xúc ông lại

chạy sang tôi để dốc bầu tâm

sự. Thú thật, lúc đầu tôi cũng

cảm thấy mình bị quấy rầy ,

nhưng sau quen dần và đến

bây giờ, nếu lâu lâu không

thấy ông sang chơi tôi lại nhớ.

Mời khách vào nhà tôi hỏi

luôn : "Lại có chuyện gì phải

không ?" . Ông H : " Có điều

này, mình muốn chia sẻ với

ông" . Thế rồi, bên ấm trà Thái

Nguyên tỏa hương thơm phức ,

ông H tâm sự : Lâu nay, trong

các bài nghiên cứu về tư tưởng

Hồ Chí Minh , khi nói về cách

thức gìn giữ sự đoàn kết,

thống nhất trong Đảng , ai

cũng dẫn câu nói bất hủ của

Bác : " Trong Đảng phải thực

hành dân chủ rộng rãi, thường

xuyên và nghiêm chỉnh tựphê

NGUYỄN MINH TIẾN

bình và phê bình là cách tốt

nhất đểcủng cố và phát triển

sự đoàn kết và thống nhất của

Đảng. Phải có tình đồng chí

thương yêu lẫn nhau ". Như

vậy, tư tưởng chủ đạo của Bác

về cách thức giữ gìn sự đoàn

kết, thống nhất trong Đảng ai

cũng thấy và đã rõ như ban

ngày, trong đó bao gồm ba

yếu tố, có mối quan hệ biện

chứng với nhau. Đó là :

Thứ nhất, trong Đảng phải

thực hành dân chủ rộng rãi.

Đây là tiền đề rấtĐây là tiền đề rất quan trọng

bảo đảm cho sự đoàn kết,

thống nhất của Đảng. Nếu

trong Đảng còn có những biểu

hiện thiếu dân chủ; cán bộ

lãnh đạo quan liêu , hống

hách, độc đoán , chuyên

quyền ; cấp trên không lắng

nghe ý kiến của cấp dưới , cấp

dưới không dám đấu tranh ,

phê bình cấp trên thì không

thể nào có được sự đoàn kết,

thống nhất .

Thứ hai, phải thường

xuyên , nghiêm chỉnh tự phê

bình và phê bình. Song tự

phê bình và phê bình chỉ có

ý nghĩa và mang lại hiệu quả

cao khi nó được tiến hành với

động cơ trong sáng. Khi động

cơ trong sáng thì nội dung tự

phê bình và phê bình sẽ rất

phong phú ; phương pháp

tự phê bình và phê bình sẽ

mang tính khoa học; thái độ tự

phê bình và phê bình sẽ

nghiêm túc , đúng đắn; cách

thức tự phê bình và phê bình

sẽ phù hợp ...

Thứ ba, phải có tình đồng

chí thương yêu lẫn nhau . Đây

là đoạn theo tôi được biết là

Bác bổ sung sau khi đọc lại

bản Di chúc, nhưng rất quan

trọng . Bởi vì thực hành dân

chủ rộng rãi trong Đảng,

thường xuyên, nghiêm chỉnh

tự phê bình và phê bình là rất

cần thiết. Song những điều đó

sẽ mang tính hình thức , thậm

chí chỉ là "bánh vẽ" , khi thiếu

tình đồng chí thương yêu lẫn

nhau . Nói cách khác : không

có tình đồng chí thương yêu

lẫn nhau thì trong Đảng không

thể thực hành dân chủ rộng

rãi, cũng không thể thường

xuyên, nghiêm chỉnh tự phê

bình và phê bình được ...

Tôi có cảm giác như ông H

đang lên lớp giảng bài cho các

học viên chứ không phải là

tâm sự , đàm đạo với người

bạn già hưu trí. Tôi thông cảm

và đoán rằng ông đang có điều

gì bức xúc. Bởi vì, chỉ ngừng

một lát để thưởng thức chén
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trà nóng tôi mới rót thêm , ông

H lại tiếp tục "mở máy" . Ông

bảo: Nhận thức đúng và đầy

đủ tư tưởng Hồ Chí Minh đã là

một việc khó . Nhưng làm cho

thật đúng, thật đầy đủ theo tư

tưởng chỉ đạo của Bác lại càng

khó hơn . Điều rất nguy hại là

hiện nay có một số cán bộ

luôn nói về đạo đức, tư tưởng

Hồ Chí Minh , nhưng trong

thực tế thì họ lại làm trái

ngược hẳn . Chẳng hạn ở cơ

quan X, vị thủ trưởng luôn

luôn kêu gọi cán bộ, công

nhân viên phải nêu cao tinh

thần độc lập, tự chủ, dám

nghĩ , dám nói , dám làm, dám

chịu trách nhiệm ; phải biết

mình có những quyền gì về

dân chủ để đấu tranh đòi lại

khi nó bị vi phạm ; phải

nghiêm chỉnh tự phê bình và

phê bình (chú ý tự phê bình từphê bình (chú ý tự phê bình từ

trên xuống và phê bình từ dưới

lên) ; đặc biệt phải có tình

đồng chí thương yêuđồng chí thương yêu lẫn

nhau ... Có như vậy thì cơ quan

mới giữ gìn được sự đoàn kết

và hoàn thành tốt nhiệm vụ

chính trị của Đảng và Nhà

nước giao cho chúng ta .

Tưởng thủ trưởng thật

lòng, nên có anh trong cơ

quan tại cuộc họp tổng kết

cuối năm 2005 đã mạnh dạn

góp ý về một số sai lầm , thiếu

sót của thủ trưởng . Thế là tai

họa liền ập đến. Anh này liền

bị quy kết là " có ý đồ tập hợp

BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG ...

(Tiếp theo trang 71)

biên giới. Có thể nói, Bộ đội Biên phòng đã

vận dụng xây dựng chương trình kết hợp quân

dân y, phát huy tính năng động sáng tạo , khơi

dậy tiềm năng sẵn có, tạo nên sức mạnh tổng

hợp của cộng đồng phục vụ cho chiến lược xây

dựng con người và bảo vệ Tổ quốc, đã đạt được

những thành tích quan trọng trong sự nghiệp

chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, bộ

đội , đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng,

góp phần tô thắm thêm hình ảnh "anh bộ đội

Cụ Hồ" , "người thầy thuốc quân hàm xanh "

trong lòng người dân biên giới . Từ việc kết hợp

quân dân y để chăm sóc sức khỏe bộ đội và

nhân dân biên giới chúng tôi đã có được những

bài học quý giá là :

- Các cấp ủy và chỉ huy đơn vị , địa phương

phải luôn luôn đề cao vai trò trách nhiệm

trong công tác kết hợp quân dân y ; có sự

những phần tử xấu để đả kích

lãnh đạo , gây chia rẽ, làm mất

đoàn kết nội bộ" . Và, đương

nhiên anh ta bị chính thủ

trưởng ký quyết định điều

chuyển xuống làm một việc

khác không cần bàn bạc trong

tập thể lãnh đạo và đảng ủy cơ

quan .

Nói đến đây ông H kết

luận : "Muốn học tập tốt tư

tưởng Hồ Chí Minh phải có

tấm lòng trong sáng, nếu

"khẩu phật, tâm xà" thì cho

dù có tụng kinh , gõ mõ suốt cả

ngày , cả tháng , cả năm cũng

chẳng biết được Phật Tổ Tây

Thiên ở nơi nào" .

Chắc là ông H vẫn còn

đang bức xúc.

chỉ đạo, quan tâm sâu sát thì sẽ đem lại hiệu

quả to lớn .

- Cán bộ quân y nhạy bén, chủ động làm

tham mưu cho cấp ủy và chỉ huy đơn vị sẽ tìm

tổchứctốt các hình thức , mô hình kết hợp quân

được nhiều biện pháp hay, sáng tạo và duy trì

dân y .

-

- Xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ quân y

có đức, có tài , đặc biệt có thái độ nhiệt tình tốt

để họ đảm đương nhiệm vụ nặng nhọc, khó

khăn ở biên giới, hải đảo .

-

- Động viên cán bộ, chiến sỹ quân y nơi biên

giới , hải đảo một cách kịp thời; có nhiều biện

pháp có thể giúp cán bộ, chiến sỹ ở nơi biển

cương yên tâm phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ .

Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan,

nhất là ngành y tế ở địa phương nơi có Bộ đội

Biên phòng để tăng thêm tiềm lực về mọi mặt,

chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ và

nhân dân vùng biên có sức khỏe tốt giữ yên

biên giới .D

y
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CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU CỦA MỸ

VÀ TÌNH HÌNH TRUNG ĐÔNG

NGÔ MẠNH LÂN

T

RONG những tổng thống Mỹ, chưa có người

nào ra ứng cử nhiệm kỳ lần thứ hai lại bị đại

đa số các nước và dư luận thế giới phê

phán, chống đối nhiều như Tổng thống G.Bu-sơ.

Nhưng ông lại thắng cử áp đảo và nắm trong tay

đa số các cơ quan quyền lực ở cấp liên bang cũng

như ở cấp các tiểu bang . Nghịch lý này bước đầu

thể hiện sự bất lực của Mỹ trong quá trình thực thi

chiến lược và các chính sách bá quyền toàn cầu

của mình. Đồng thời chứng minh nguy cơ khủng

bố sẽ có tác động mạnh mẽ và lâu dài vào các

thành phần xã hội và dư luận Mỹ . Cái “ đòn bẩy”

Tổng thống Bu-sơ khai thác từ sự kiện khủng bố

11-9-2001 , không còn hiệu nghiệm như trước , đặc

biệt là từ ba năm qua. Những cuộc điều tra phanh

phui các thiếu sót , lạm quyền, kém nghiệp vụ của

các cơ quan tình báo cho thấy vì sao các cơ quan

này đã bất lực trong việc dự báo và ngăn chặn các

ý đồ và âm mưu khủng bố của mạng lưới An

Kê-đa, mặc dù họ có trong tay nhiều thông tin

đáng tin cậy từ nhiều phía trong và ngoài nước. Sự

thất bại của các cơ quan tình báo Mỹ có nhiều

nguyên nhân , một là , việc nghiên cứu phát hiện

“kẻ thù chiến lược” còn chưa rõ , không xác định

được kẻ thù nào là chính . Mặc dù các lý luận , các

khái niệm chống Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản

đã có định nghĩa , định hướng từ trước vào giữa

những năm 70 và 80 của thế kỷ XX, các chiến dịch

có nội dung dân chủ , tự do đã được tô vẽ đầy đủ

và được đưa ra thử thách trên mặt trận tư tưởng và

ý thức hệ . Nhưng đối tượng Hồi giáo mà Mỹ đã

từng sử dụng để chống Liên Xô ở Áp-ga - ni -xtan lại

là một hệ thống tôn giáo cùng với nền văn minh ,

văn hóa A -rập và lịch sử chính trị khu vực A -rập và

Péc-xích rất xa lạ đối với khả năng hiểu biết , thông

cảm của các nhà cầm quyền Mỹ, do đó Mỹ không

tránh được sai lầm trong việc đánh giá “kẻ thừ” ...

Khi phe Hồi giáo dưới sự lãnh đạo của Bin La -đen

xuất đầu lộ diện là kẻ thù không đội trời chung của

Mỹ, các nhà chiến lược Mỹ còn lạc quan với thành

tích đánh đổ được các nước trong phe Liên Xô, đẩy

được Xát-đam Hu -xê -in vào bẫy của Mỹ xâm

chiếm Cô-oét, lấy cớ I- rắc xâm lược và mởđường

cho Tổng thống Bu-sơ (cha) lôi kéo một số nước

trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tiến hành

chiến tranh vịnh Péc -xích . Thời kỳ những năm 90

của thế kỷ XX là thời kỳ ảnh hưởng của các nhà

chiến lược “tân bảo thử” lan rộng và tác động

mạnh vào các giới chính trị của Đảng Cộng hòa

(GOP ), thực hiện kế hoạch chiến lược bố trí lại

quyền lực tại các khu vực xung yếu, trước hết trong

khu vực Trung Cận Đông , và lấy I-rắc làm điểm

xuất phát. Sự kiện khủng bố ngày 11-9-2001 là

thời cơ “có một không hai” để Tổng thống Mỹ khai

trương chiến dịch thôn tính I -rắc và bước đầu triển

khai chiến lược “chống khủng bố” và xác định kẻ

thù chính của Mỹ: mạng lưới khủng bố Bin La-đen

và vài nước mà Mỹ liệt vào là “ chống dân chủ và

nền tảng chế độ Mỹ, thậm chí còn nắm trong tay

tự do” , “chống các giá trị tinh thần và đạo lý” của

vũ khí giết người hàng loạt, hoặc còn có khả năng

chế tạo những vũ khí đó và cả vũ khí hạt nhân .

GS , TS Kinh tế học, Việt kiều tại Pháp
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Lập luận đối ngoại của Mỹ là ai không tham gia

chống “khủng bố quốc tế ” sẽ bị liệt vào hàng ngũ

các kẻ thù của Mỹ và bị loại khỏi “cộng đồng quốc

tế ”, kéo theo các biện pháp khống chế và trừng

phạt đích đáng . Hai là , mâu thuẫn giữa các cơ

quan tình báo âm ỉ , cạnh tranh nhau về thành tích ,

không phối hợp được với nhau , buộc Tổng thống

Mỹ phải thiết lập một cơ quan Tình báo quốc gia

(National Intelligence ) bao trùm toàn bộ 15 cơ

quan tình báo của nước Mỹ, có quyền hành tối

cao về chiến lược hành động , có quyền quản lý và

phân phối ngân sách tình báo khổng lồ. Nhà ngoại

giao hàng đầu của Mỹ, Giôn Đi-mi-tri Nê-grô -pôn ,

được bổ nhiệm đứng đầu cơ quan Tình báo quốc

gia để kiểm soát , thanh lọc và điều hành các cơ

quan tình báo . Điều này có nghĩa là chính quyền

Mỹ rút kinh nghiệm từ những làn sóng chống đối

quyết liệt của các lực lượng kháng chiến , chống

xâm lược mà Mỹ vấp phải và hầu như không khắc

phục nổi , buộc phải đưa những ý đồ và tính toán

chính trị, kể cả đối ngoại, lên vị trí trọng tâm trong

hành động. Tổng thống Mỹ chủ trương vừa tìm diệt

các tổ chức và lực lượng du kích Hồi giáo , chủ yếu

thuộc cánh đạo Xăn-ni , vừa tìm cách đối thoại và

tranh thủ các tổ chức và lực lượng này tham gia

chính quyền mà Mỹ đang xây dựng qua các cuộc

tuyển cử dưới chiêu bài Liên hợp quốc . Ba là , sự ra

đời và hoạt động từ những năm 90 của thế kỷ XX

của một tập đoàn nghiên cứu chiến lược được gọi

là tập đoàn “tân bảo thử” chủ trương “cách mạng

dân chủ thế giới” để thay đổi tận gốc hay lật đổ các

nhà nước và chính phủ không chịu hội nhập chiến

lược toàn cầu của Mỹ về các mặt chính trị và kinh

tế. Tập đoàn này chủ trương tiến hành các kế

hoạch biến khu vực Trung Cận Đông thành khu

vực “Đại Trung Đông”, làm bàn đạp triển khai

chiến lược bá quyền toàn cầu sang các khu vực

chiến lược khác: khu vực xuyên Cáp-ca-dơ mà

Gru -di- a và A-déc-bai-dan là hai địa điểm quan

trọng nhất , khu vực Trung Á thuộc Liên Xô trước

kia , và khu vực Đông Bắc Á bao gồm chủ yếu

Trung Quốc , nước có tiềm năng trở thành đối thủ

chính của Mỹ. Bốn là , các chủ trương nghiên cứu

và hoạt động của các cơ quan tình báo phải sắp

đặt lại mà nhiệm vụ chính là tổ chức và hỗ trợ đắc

lực mặt trận “dân chủ” , để phát động và tiến hành

các cuộc “cách mạng dân chủ” như đã thành công

ở Gru -di- a , U -crai-na , Cư -rơ -gư- xtan . Các cơ quan

tình báo này còn có nhiệm vụ vận động cho cái gọi

là “ sự đồng thuận Oa-sinh-tơn” để từng bước lay

chuyển các chế độ không ăn khớp với các quyền

lợi mà Mỹ cho là cơ bản và thiết thân , thậm chí đòi

hỏi các nước phải tiến đến xây dựng một nền kinh

tế thị trường và thiết lập một chế độ và xã hội “tự

do và dân chử” theo quan niệm của Mỹ và các

cường quốc phương Tây . Trong số các thủ đoạn

thâm độc nhất mà các cơ quan tình báo sử dụng

là khai thác các khuyết tật kinh tế - xã hội , sự bất

mãn của các thành phần quần chúng, cùng với

những sự trì trệ trong việc xúc tiến các chính sách

mà Mỹ cho là phù hợp các tiêu chuẩn của nền kinh

tế , xã hội, chế độ “tự do dân chử” , là lên án bất kể

ai phê phán hay chống lại các chủ trương “tự do

hóa” , “tư nhân hóa”, “thị trường hóa”, “ hội nhập

hóa” , v.v.. đều là các phần tử bị liệt vào hàng các

kẻ “phản động” , “phản cách mạng” “phản dân

chử”. Các chiến dịch tuyên truyền rêu rao tính “ưu

việt” của kinh tế thị trường và kinh tế toàn cầu hóa

tư bản chủ nghĩa đều nhằm mục đích áp đảo , lay

chuyển , phân hóa chính quyền các nước còn

chống lại hay còn kháng cự chiến lược bá quyền

của Mỹ và chiến lược chống chủ nghĩa cộng sản

nói chung, chống khủng bố Hồi giáo nói riêng của

đế quốc Mỹ và phương Tây. Bước vào nhiệm kỳ 2 ,

song song với việc chỉnh đốn các cơ quan tình

báo, Tổng thống Mỹ đã thay đổi nhân sự ngay

trong chính quyền , mà điểm nổi bật là đưa tiến sĩ

C.Rai-xơ từ cương vị Cố vấn An ninh quốc gia

sang cương vị Bộ trưởng Ngoại giao , nhằm đặt

ngoại giao vào vị trí trọng tâm để hoạch định

những bước tiến quân sự, xoa dịu mâu thuẫn giữa

Mỹ và các đồng minh đáng kể nhất trong khu vực

châu Âu, vừa liên minh vừa ngăn chặn tham vọng

và mục tiêu lâu dài của Nga và Trung Quốc, tránh

những hành động áp đặt đơn phương , ngang tàng

và lộ liễu của một siêu cường không đếm xỉa đến

quyền lợi các cường quốc khác. Đối với các phong

trào đấu tranh Hồi giáo, Mỹ xúc tiến phân hóa các

lực lượng này , tích cực khuyến khích , hỗ trợ các

cánh đạo Hồi giáo “dung hòa”, không “cực đoan”,

như chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện “tốt đẹp”

từ bao năm nay, và như Mỹ đã lôi kéo được cánh
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đạo của Giáo chủ Xi-ai An Xi-xtan -ni tích cực tham

gia xây dựng chính quyền mới ở I-rắc . Phương án

hành động mới của Mỹ là tranh thủ các cánh đạo

ấy trở thành các đối tượng đối thoại, cộng tác với

Mỹ để kiến thiết một “Đại Trung Cận Đông có

quan hệ mật thiết” với Mỹ, nếu không phải là “máu

mở” như quan hệ giữa Mỹ với I-xra-en . Điều này

chứng tỏ kế hoạch“ chống khủng bố ” của Mỹ đang

ở tình trạng “bán thân bất toại” , do đó Mỹ cần phải

điều chỉnh lại chiến lược của mình .

Tóm lại , chiến lược toàn cầu của Mỹ về thực

chất không thay đổi, không chuyển hướng, song

phương châm và phương thức hành động , tác

chiến có phần thay đổi đáng kể . Sự chi phối của

tập đoàn nghiên cứu “tân bảo thử” trong các vị trí

xung yếu của chính quyền vẫn rất mạnh và phần

nào đã thâm nhập sâu rộng vào các cơ quan

thông tin và dư luận xã hội. Chính vì Mỹ không

giành được toàn thắng và ngày càng lúng túng

trước sự bất lực của quân đội Mỹ và quân I-rắc đối

với những đòn đánh cảm tử của các tổ chức du

kích , cho nên Mỹ phải quay sang tranh thủ nhân

tâm , sử dụng quyền lực mềm , và đi các bước ngoại

giao , đối thoại , thương lượng , mua chuộc , đồng

thời tiếp tục tăng cường cácchiến dịch quân sự

triệt hạ có chọn lọc. Vai trò của các nhà ngoại giao

Mỹ là phải vận động cho việc triển khaicác điều

kiện để khi thời cơ đến sẽ tiếp tay phát động các

cuộc “cách mạng dân chủ”, như nhà lãnh đạo “tân

bảo thử” Ri-sác Pơn tuyên bố vào tháng 4-2005,

tại Viện nghiên cứu chiến lược American

Enterprise : “Các nhà ngoại giao thường không

quen thuộc với việc ủng hộ các cuộc cách mạng,

song chúng ta phải làm cho họ chấp nhận việcnày

là một bộ phận khăng khít trong các công việc của

họ . Nhiệm kỳ 2 của Tổng thống Bu-sơ cũng là

nhiệm kỳ các nhà lãnh đạo tập đoàn “tân bảo thử”

như Đích Chen-ni (Phó tổng thống Mỹ) , Ri-sác

Pơn (nguyên Cố vấn Tổng thống và của LầuNăm

góc ), Đa -vít Phrăm (bút nhâncủa Tổng thống

Bu-sơ) , Giêm U-xli (nguyên Giám đốc CIA) ,

Gioóc-giơ Sun (nguyên Bộ trưởng Ngoại giao ,

được bà C. Rai-xơ coi là bậc thầy của mình) ,

Pôn Uôn -phô-uýt (nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc

phòng, nay là Chủ tịch Ngân hàng thế giới) ,

Uy- li -am Cri-xtôn (nhà lý luận “tân bảo thử” , giám

đốc dự án “Vì thế kỷ mới của Mỹ”) , Rô -bớt Ka- gan

(nhà chiến lược , giáo sư ĐH) , Phi-líp Dê-li-cốp

(GS Đại học Xten -phót, chuyên gia chính trị ),

Noóc -man Pốt-hô-dét (nguyên Tổng biên tập Tạp

chí Commentary là tạp chí nghiên cứu chính trị của

tập đoàn “tân bảo thử” và là người tuyên bố “chiến

tranh thế giới thứ tư (sau chiến tranh lạnh) đã

bùng nổ ) v.v. , đều được phân công phù hợp với

chiến lược mới có mục tiêu chọn lọc trong các

chức vụ mới. Nhiệm vụ mới và cơ bản là phải làm

sao triển khai và bành trướng chủ nghĩa tư bản với

các giá trị tinh thần , đạo lý của nó, mà sự bành

trướng này không có hình thức một cuộc viễn

chinh thế giới “chữ thập” như thời phong kiến xưa,

khi Thiên chúa giáo mở chiến dịch quân sự đi

chinh phục các dân tộc dị giáo. Sự bành trướng có

nghĩa là phải tìm được giải đáp thỏa đáng cho các

phương án “có mục tiêu chọn lọc, chính xác và có

hạn định” được tiến hành hiệu nghiệm trong các

khu vực mà ở đó, sứ mệnh kích động các phong

trào đòi “tự do dân chủ”, hoặc khuyến khích các

tiến bộ về “tự do dân chủ” được coi là quyết sách

bảo vệ các quyền lợi thiết thân của Mỹ, cứu nguy

và “ bảo tồn nền văn minh châu Âu” . Đó cũng là

nội dung cơ bản của chủ nghĩa đếquốc mới nhằm

áp đặt các chế độ chính trị, kinh tếăn khớp với các

quyền lợi cơ bản của các cường quốc tư bản

phương Tây, trong bối cảnh chủ nghĩa tư bản đang

trải qua cuộc khủng hoảng lâu dài có tính hệ thống

và một quá trình toàn cầu hóa mới, song song với

những bước nhảy vọt cực kỳ lớn trong các ngành

khoa học - kỹ thuật (1 ) .

Trên cơ sở cả chiến lược cũ (nhiệm kỳ 1 ) và

mới (nhiệm kỳ 2) , Mỹ đã và đang thực hiện đến

mức độ nào các khâu chiến lược là câu hỏi mấu

chốt cần đặt ra để có nhận định chính xác trong

khu vực Trung Đông , khu vực quan tâm hàng

đầu hiện nay của Mỹ. Trước hết , cả hai nước

Áp -ga -ni-xtan và I-rắc không đạt được tình hình ổn

định nhưMỹ mong muốn, tình hình lại có phần rối

ren và bất ổn định hơn trước với nguy cơ trước mắt

là có thể xảy ra nội chiến giữa hai cánh Hồi giáo

Xi-ai và Xăn-ni nằm ngoài tầm kiểm soát của Mỹ

( 1 ) Xem : Michel Beau : Lịch sử chủ nghĩa tư bản

từ 1500 đến năm 2000 , Nxb Thế giới, Hà Nội , 2002

-
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và chính quyền bù nhìn mà Mỹ đã dày công dựng

lên ... Các lực lượng du kích vẫn tiếp tục tấn công

các vị trí quân sự và các lực lượng thiện chiến Mỹ .

Dư luận Mỹ ngày càng nghi ngờ việc chiến lược

chống khủng bố của Bu-sơ sẽ đạt được kết quả

khå quan , thậm chí một chuyên viên chống khủng

bố , nguyên cố vấn của nguyên Tổng thống Bin

Clin -tơn và Tổng thống Bu -sơ cha tại Nhà trắng ,

Rô-bớt W.Crét-xi, đã phải công khai lên tiếng như

sau : “Chúng ta phải có một cuộc tranh luận thành

thật về những hậu quả không thể lường trước mà

chiến tranh ở I-rắc mang đến cho chúng ta , và

chúng ta phải làm những gì để khắc phục được

chúng” , còn Đại tướng Ri-sác Mai-ơ, Tổng tham

mưu trưởng các quân lực Mỹ thuyết trình tại Câu

lạc bộ các nhà báo về tình hình I-rắc , (7-2005), thì

cho rằng “phải có thêm ngoại giao , có thêm kinh

tế , có thêm chính trị, chứ không phải có thêm quân

sự mà sẽ tìm được giải pháp giải quyết vấn đề của

chúng ta tại I -rắc” . Mạng lưới khủng bố của tổ chức

An Kê-đa vẫn tiếp tục bành trướng trong khi các

lực lượng đặc công Mỹ vẫn không bắt được

hoặc giết nổi hai nhà lãnh đạo tổ chức An Kê-đa ,

Bin La-đen và bác sĩ An Da-oa-hi-ri, hiện đang trú

ẩn ở đâu . Thực tế cho thấy Bin La-đen và bộ hạ

vẫn tiếp tục được quần chúng địa phương che chở

và bảo vệ . Các lực lượng Hồi giáo ởkhắp các nước

trong khu vực đều phát triển mạnh và có phần

chuyển hướng tích cực tham gia chính trường trong

các cuộc tổng tuyển cử “dân chủ” là giai đoạn kết

thúc của “cách mạng dân chủ” của các nhà lý luận

“tân bảo thử” . Sự kiện điển hình chứng minh cho

sức mạnh của các lực lượng Hồi giáo trong quần

chúng nhân dân là các cuộc tuyển cử vừa qua hay

sắp tới tại Li-băng (lực lượng Héc-bô-la thân cận

với I-ran) , Pa -le -xtin (lực lượng Ha-mát) và Ai Cập

(lực lượng Muslim Brothers (các chiến hữu Hồi

giáo) bành trướng ở Ai-cập và ở khắp các khu vực

Bắc Phi và Trung Đông) đều cho thấy các lực

lượng này đã có nhiều khả năng sẽ thắng to. Nhìn

trước mắt và lâu dài , lực lượng so sánh là bất lợi

cho phương án xây dựng “Đại Trung Cận Đông”

của Tổng thống Bu-sơ và các cố vấn “ tân bảo

thử”. Phương án rút dần quân ra khỏi I -rắc và thay

thế chúng bằng quân bản xứ đã được Mỹ rèn

luyện ngày càng khó thực hiện , thậm chí các

tướng lĩnh Mỹ cũng không nhất trí với nhau về mức

độ và nhịp độ rút quân . Trung tướng Giôn R. Vin-

nơ, tư lệnh quân đoàn tác chiến Mỹ tại I-rắc , gần

đây đã tỏ ra rất lo ngại về nghiệp vụ và tinh thần

của 220.000 quân lính , sĩ quan an ninh , cảnh sát

người bản xứ mà Mỹ, Pháp, Anh đã đào tạo, và

ông ta còn tính đến khả năng lực lượng “quốc gia ”

này trở thành lính đánh thuê cho các phe phái Hồi

giáo, trong trường hợp một cuộc nội chiến bùng nổ

xen kẽ chiến tranh du kích chống Mỹ. Mỹ ước

lượng phải tăng gấp hơn 2 lần tổng số quân Mỹ

đang chiếm đóng I-rắc , đây là điều kiện Mỹ không

thể đáp ứng nổi do khả năng hạn chế tuyển mộ

thêm quân , và nhất là do áp lực dư luận đòi rút

quân ngày càng tăng mạnh. Tình hình khu vực

càng rối ren thêm khi Mỹ còn phải đối phó với

Xi-ri và I- ran mà Bu-sơ trong bài diễn văn tháng

10-2005 gọi là “hai đồng minh cơ hội của Hồi giáo

cực đoan với một lịch sử lâu dài cộng tác với bè lũ

khủng bố ”. Diễn biến ở hai nước trên tác động trực

tiếp đến sự ổn định tại Áp-ga-ni-xtan và I-rắc để

duy trì một chính quyền mà Mỹ đang cố gắng

tạo ra và củng cố . Là nước láng giềng của

Áp-ga-ni- xtan và I-rắc , I-ran có khả năng và thực

lực thao túng, nếu không phải là phá hoại các kế

hoạch có tính chiến lượccủa Mỹ tại I-rắc và trong

khu vực. Vì vậy, mục tiêu ưu tiên trong toàn bộ kế

hoạch tác chiến chính trị, ngoại giao , quân sự, tình

báo của Mỹ là khẩn trương tiến hành “cách mạng

dân chủ” nhằm đánh đổ chính quyền Hồi giáo

“cực đoan” ở I-ran . Trước tình hình diễn biến như

thế, “lộ trình” xây dựng Nhà nước Pa -le-xtin chung

sống bên cạnh Nhà nước I- xra-en mà Tổng thống

Bu-sơ và Thủ tướng I-xra- en , A- ri-en Sa-rôn , đã

thỏa thuận , sẽ vấp phải những trở ngại rất khó

vượt qua. Bởi vì, một mặt, sự chống đối kịch liệt

của các phe phái , đảng Li-cút hữu khuynh và cực

hữu ; mặt khác , tham vọng và ý đồ chiến lược sâu

xa của các đảng Do Thái quan trọng nhất vẫn là

không trả lại đất đai đã chiếm đoạt của dân tộc

Pa -le -xtin sau các chiến cuộc năm 1948 , 1967 và

1973. Thâm ý của A -ri-en Sa -rôn là xây dựng nước

Đại I-xra-en và đẩy lùi dân tộc Pa -le-xtin về phía

Đông , biến Gioóc-đa-ni thành đất cư trú của

dân tộc Pa-le-xtin , xóa đi vấn đề hàng triệu dân

Pa -le -xtin tị nạn tại các nước A-rập và Li-băng từ
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hàng chục năm nay. Sức mạnh chống đối chính trị

và vũ trang của tổ chức Ha-mát ngay từ đầu đã

bác bỏ lộ trình Bu-sơ – Sa -rôn để giải quyết vấn đề

Pa -le -xtin , và ngay Tổng thống Bu-sơ và các cố

vấn “tân bảo thử” của ông cũng nhận định là khó

thực hiện “lộ trình hòa bình” Pa -le-xtin , trong khi

các nước Ả rập khác trong khu vực còn chưa hội

nhập quỹ đạo chiến lược “Đại Trung Cận Đông”

mà Mỹ đang từng bước tiến hành .

Trước những khó khăn đầy rẫy trong nước và

ngoài nước, uy tín của Tổng thống Bu -sơ bị giảm

sút, nội bộ chính quyền Mỹ vẫn chưa đạt được sự

đồng thuận giữa hai phái “hiếu chiến” và “thực tế ”

mà chỉ nhất trí với nhau trên phương châm : “ to

tiếng hơn và dùng gậy nhỏ hơn” , tức là thêm chính

trị, bớt quân sự . Vì vậy , trong khu vực châu Âu,

chính quyền Mỹ cần hàn gắn tổn hại trong quan hệ

“xuyên đại Tây Dương” sau chiến tranh I-rắc, do

đó Tổng thống Mỹ, tháng 2-2005, dành chuyển

công du đầu tiên của nhiệm kỳ 2 tới các nước châu

Âu . Ông giành được một số kết quả là thuyết phục

được các nước châu Âu trong khối NATO mởrộng

vai trò , chức năng và địa bàn can thiệp của tổ chức

liên minh quân sự này , giao cho nó nhiệm vụ tác

chiến bảo vệ , xâydựng và đào tạo trong giai đoạn

“tái kiến thiết” ở Áp-ga -ni-xtan và I-rắc . Bu -sơ đã

thuyết phục và lôi kéo được Liên minh châu Âu

(EU) tiếp tục ủng hộ và củng cố chính quyền “dân

chử” từ “cách mạng màu da cam ” ở U -crai-na. Ý đồ

của chính quyền Bu-sơ là đưa U -crai-na và Thổ

Nhĩ Kỳ vào làm thành viên của EU , tách U - crai-na

khỏi khu vực ảnh hưởng chính trị và kinh tế của

nước Nga, xây dựng ảnh hưởng và ưu thế của Mỹ

trong Liên minh châu Âu, lấy hai nước trên cộng

với Ba Lan và những nước Đông Âu thân Mỹ khác

làm địa bàn (và cả căn cứ tình báo và quân sự ) để

bảo vệ và triển khai các chủ trương và chính sách

của Mỹ. Mâu thuẫn giữa Mỹ và hai nước trụ cột

Pháp và Đức trong EU vẫn tồn tại và còn gay gắt

về chiến lược , nhất là ở khu vực Trung Đông , dù

Pháp và Đức trước sau như một vẫn không tán

thành việc Mỹ xâm lược I - rắc . Nhưng hai nước này

đã phần nào nhượng bộ, đồng ý giúp đỡ Mỹ và

chính phủ I -rắc do Mỹ nặn ra để ổn định và tái

kiến thiết I-rắc và Áp-ga-ni-xtan.Tuy nhiên , về việc

phải đối phó thế nào với I-ran , Mỹ và Liên minh

châu Âu vẫn còn chủ trương khác nhau. Quan hệ

giữa Mỹ với Nga cũng không được êm dịu vàcó

phần căng thẳng hơn trước nhiều , từ khi Tổng

thống Pu -tin tái thắng cử và tiếp tục loại khỏi chính

trường các phần tử thân Mỹ và các tập đoàn độc

quyền kinh tế có quyền lợi gắn bó chặt chẽ

với các công ty xuyên quốc gia Mỹ. Tổng thống

Pu -tin đang cố gắng gây dựng lại uy quyền của

Liên bang Xô- viết trước kia , bố trí lại kết cấu

quyền lực và Nhà nước trên hướng tập trung hóa

chính quyền và quyền lực Nhà nước trung ương và

mở rộng lĩnh vực chủ nghĩa tư bản nhà nước, vận

dụng tài nguyên năng lượng dầu hỏa và dầu khí

cùng vị thế địa chính trị của Nga, nhằm đối thoại ,

liên minh, tranh giành ảnh hưởng với Mỹ trên thế

“vừa anh em vừa đối thử” cần đến nhau, duy trì,

cứu vớt ảnh hưởng của Nga ở châu Âu và Trung Á,

không để Mỹ loại Nga ra khỏi quá trình thiết lập an

ninh , chính trị và kinh tế trong khu vực ảnh hưởng

truyền thống của Nga và các khu vực khác. Làm

sao hạn chế, nếu không phải đánh bại được tham

vọng và ý đồ của Tổng
vọng và ý đồ của Tổng thống Pu -tin là vấn đề khó

khăn mà Mỹ khó tìm được giải pháp thích nghi ,

trong lúc sự ủng hộ và hỗ trợ của Nga không thể

thiếu để thực hiện chiến lược “chống khủng bố”

toàn cầu Mỹ; để ngăn chặn I-ran chế tạo vũ khí hạt

nhân nguyên tử ; để khống chế và tìm cách thông

qua Hội đồng Bảo an áp đảo chính quyền hiện

hành tại Xi-ri mà Mỹ gọi là “ căn cứ địa của các tổ

chức khủng bố”, tiến đến lật đổ nó, cô lập thêm

I-ran . Việc làm này không phải là đơn giản do

những quan hệ gắn bó về mặt kinh tế giữa I-ran ,

Pa -ki-xtan , Ấn Độ và Trung Quốc về việc thiết lập

đường ống cung cấp khí đốt dồi dào của I-ran mà

nhất là Trung Quốc đang rất cần đến , dù Ấn Độ đã

rút lui khỏi dự án này, thêm vào vị trí xung yếu về

địa chính trị và kinh tế của I-ran trong khu vực

Trung Đông, Trung Á (đối với Mỹ và Nga ) và

Nam Á.

Tóm lại , chiến lược toàn cầu của Mỹ nói chung ,

với Trung Đông nói riêng dù vừa được uốn nắn lại

với từ ngữ “ngoại giao biến đổi mới” mà bà Bộ

trưởng C. Rai-xơ trình bày ngày 18-1-2006 vừa

qua tại Trường đại học Gioóc-giơ -tao nhưng đang

đứng trước những khó khăn chồng chất và không

dễ vượt qua. D
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DÁNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM !

ĐẢNG BỘ HUYỆN SƠN TỊNH

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XVI

WHIEN KY 2005, 2010

Chúc

Mo

THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT ĐẢNGBỘ HUYỆN LẦN THỨXVNHIỆMKỲ2001- 2005 , ĐẢNG BỘ VÀNHÂN DÂNHUYỆN SƠNTỊNHĐÃ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG

TỰLỰC TỰGƯỜNG , NỖ LỰC VƯỢTQUA KHÓKHĂN ,THÁCH THỨC , PHẤNĐẤU ĐẠTĐƯỢC NHỮNG KẾTQUẢQUANTRỌNG TRÊN NHIỀU LĨNH VỰC :

1. KINH TẾ : tiếp tục phát triển , vớimức tăng trưởng bình quân hằng năm

14,1% (nghị quyết 10 - 12 % ). Đến năm 2005, giá trị sản xuất (GO )

1.360,5/ 1.168 tỉ đồng , đạt 116,5 % chỉ tiêu NQ ; tỷ trọng công nghiệp - xây

dựng và thươngmại - dịch vụ từ46,42 % tăng lên 57,43 % ,nông - lâm - ngư

nghiệp từ53,58 %giảm xuống còn 42,57 % so vớinăm 2000; thu nhập bình

quânđầu người 5,5 triệu đồng/người/năm , đạtchỉ tiêuNQ để ra .

- Nông nghiệp có sự chuyển biến cơbản về chất lượng , sản phẩm

ngày càng đa dạng hơn, góp phần đáng kể vàomứctăng trưởng chung và

giữvững ổn định kinh tế- xã hội.

Giá trị nông - lâm - ngư nghiệp năm 2005 đạt 579,16 tỉ đồng , chiếm

42.57 % tổnggiá trị sảnxuất, tăng bình quân 7,35 %/năm .

-Công nghiệp -tiểu thủCN đã và đang trởthànhnhântốtích cực thúc

dạymạnh mẽ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội: giá trị sảnxuất CN - Xây

dựng đạt520,39 tỉ đồng , tăng trên 344,3 tỉ đồng so với năm 2001, chiếm

38,25 %tổnggiá trị sảnxuất .

Ngành thương mại vàdịch vụphát triển mạnh, doanh thutoàn

ngành năm2005đạt gần 261 tỉđồng , tăng gấp 2 lầnso với năm2000, chiếm

tỷ trọng 19,18%tổng giá trị sản xuất.

2.ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KẾTCẤU HẠTẦNGVÀ QUYHOẠCH CÁC KHU

LẦN CƯ TĂNG MẠNH QUA TỪNGNĂM :

Từ 2000 - 2005 , tổng nguồn đầu tư xây dựng cơ bản trên 1.300 tỉ

đồng , riêng năm 2005 ,đạt315 tỉđồng , tăng gấp 2,5 lần so với năm 2000.

Sơn Tinh

LỄ KHAIMẠC

BOVETO CHUO

3. LĨNH VỰCVĂN HOÁ -XÃHỘI:

- Sựnghiệp giáo dục đã có chuyểnbiến theo mục tiêu “nâng cao dân

trí, đào tạonhân lực , bồi dưỡng nhân tài” và phương châm “chuẩn hoá ,

hiện đại hoá , xã hội hoá” . Bình quân hằng năm , tỷ lệ học sinh tốt nghiệp

tiểu học và THCS đạt trên 95 %, THPT đạt trên 90 %, số học sinh giỏi cấp

tình và quốc gia tăng lên hằng năm . Đến nay đã có 11 trường học được

công nhận đạt chuẩn quốc gia .

-Mạng lưới y tếtừhuyện xuống cơsởđược củng cố, hầu hết các trạm

y tếđều có bác sĩ. Việc khám , chữa bệnh cho người nghèovà các đối tượng

chính sách theochếđộ bảo hiểm ytế được chúý thực hiện .

- Phong trào“ toàndân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” được

triển khaiđều khắp và đạt đượckếtquả tốt.

- Côngtácgiảiquyết chế độ cho các đối tượng chính sách , xã hội và

giải quyết việc làm cho người lao động có nhiều tiến bộ. Huyện nhận

phụng dưỡng 72 Bà mẹ Việt NamAnh hùng ; thường xuyên chăm sóc, tôn

tạo, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ ở các địa phương ,xây dựng 220 nhà tình

nghĩa, với kinh phítrên 2,4 tỉ đồng .

4. CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG : có nhiều chuyển biến tích cực , vai

trò lãnh đạotoàn diện củacác cấpuỷĐảng ngàycàng được phát huy.

-Tổchức cơsởđảng : 53. Tổng số đảng viên : 3.445 đồng chí.

- Trong những năm qua có trên 2/3 TCCS Đảng đạt trong sạch

vững mạnh .

|NHỮNG THÀNH TÍCH ĐƯỢC ĐẢNG

VÀ NHÀ NƯỚC GHI NHẬN :

* Huyện đã được phong tặng danh

hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân

dân ; 15/21 xã , thị trấn và 02 đơn vị Huyện

| đội, Công an huyện được phong tặng danh

| hiệu Anh hùng LLVTND .

*Trong xây dựng đấtnước : Nhà nước

| tặng 01 Huân chương Lao động hạng Haivà

01 Huân chương Lao động hạng Ba cho

| Trường THPT Sơn Tịnh số 1; 01 Huân chương

|Lao động hạng Ba cho ngành Y tế huyện .



Thư cảm ơn và Chúc Ming

chừng Năm mới

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP

THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM (VINACOMIN)

Ngày 26 tháng 12 năm 2005 , Thủtướng Chính phủ đã ban hànhquyết định

số 345 / 2005,27 g vềviệc thành lập Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoảng sân

Việt Nam hoạt động theo môhình côngty mẹ- công ty con liêncơ sở đổitên Công ty

mẹ Tập đoàn Than Việt Nam thành bông ly mẹ đập đoàn Công nghiệp Than -

Khoáng sản Việt Nam và chuyển đổng công ly Khoáng sản Việt Nam thành công ty

con của Tập đoàn

Trụ sở Tậpđoànsố226 - đườngLêDuẩn -quận ĐốngĐa- Hà Nội

Điên thoại (04 ) 5.180 thì - 8,540 780 ; Fax : 8.540724 – 5.J86 836

Website: http://www.vinacoal.com.vn; Email: ep.ten@fplen

Nhân dịp kết thúc năm 2005, đếnQuân Chính Tuất - 2006 , Tập đoàn Công

nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam xin hàng lẻlời biếtơn chân thành lới các đồng chủ

lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ , Mặt Liệu Đế quốc Việt Nam , các hộ, ban ,

ngành, đoàn thể Trung ương ; các cơquan ngoại giao , các tổ chức quốc tế, các TổngCông

ly nhà nước, các bạn hàng trong và ngoài nước ; đảngbộ, chính quyền và nhândân các

địa phương trong cả nước đã chỉ đạo, giúp đỡ, hợp tác với Đồng BôngtyPhanViệt

Nam , Tập đoàn Than Việt Nam và Tổng Công tykhoángsản Việt Nam (naylà Điệp

đoàn Công nghiệp Than - Khoángsản Việt Nam ) trong thời gian qua và hy vọng tiếp

lục nhận được sựchỉđạogiúp đỡ, hợp tác trong thờigian lợiđể ập đoàn côngnghiệp

Than - Khoáng sản ViệtNam tiếp tục phấn đấu góp phần cùng toàn Đảng, toàn

trong quân, toàn dân thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X

của Đảng, hoàn thành xuấtsắc nhiệm vụ năm 2006 .

chính chúc các đồng chí, các quý vị và gia đình mạnh khỏe - hạnh phúc và

Thanh thành đại
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HUYỆN BẢO LÂM

Địa chỉ : TT . Bảo Lâm - H. Bảo Lâm - T. Cao Bằng * Điện thoại : 026. 885123 ; Fax 885235 * Bí thư : NGUYÊN NGỌC QUANG

ĐẢNG BỘ HUYỆN BẢO LÀM

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ 3

NHIỆM KỲ 2005 – 2010

D

ưới sự quan tâm của Đảng, của các

cấp , các ngành và các địa phương

bạn . Saukhitách huyện Đảngbộ đã

chỉđạosátsaocáccơ sở, nhân dân các dân tộc

tronghuyệncó truyền thống đoàn kết, yêunước

tin tưởng vào đường lối chính sáchcủaĐảngvà

Nhà nước cùng nhau khắc phục khó khăn để

phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững an ninh quốc

phòng , xây dựng Đảng bộ trong sạch vững

mạnh. Cụ thểđã đạt kếtquả sau :

KINH TẾ

Huyện đã tập trung chỉ đạo trong việc

chuyểndịchcơcấucâynon ,mùavụvàápdụng

các tiến bộ khoa học vào sản xuất bằng các

hình
thức thích hợp;như xây dựng các môhình

trình diễn ,tổ chức các lớp tậphuấn

Trồng trọt, đã chuyển đổi cơ cấu cây trồng ,

năm 2005 hệ số sử dụng đất ruộng đã đạt

khoảng 1,3 lần ; diện tích gieo trồng đạt 142ha

ngôxuân245havà 30ha đỗ tương xuân, năng

suất cây trồng tăng nhanh do được đầu tư thêm

... Đánh đúng kỹ thuật và đạt khoảng 35 % điện
canh

lịch . Tổng sản lượng lương thực đạt khoảng

17.100 tấn bình quân hằng năm tăng 9,3 %,

bình quân đầu người đạt khoảngbình quân đầu người đạt khoảng

345kg /người/nămbằng96 % mục tiêu đề ra .

Chăn nuôi đã có sựchuyển biến tích cực

đã xuất hiện nhiều hộ gia đình chăn nuôi đại gia

súc với quimô hàng chục con . Tháng 8 năm

2005 toàn huyện có 6.369 con trâu ; 20.460 con

bỏ : 920 con ngựa; 4.324 con dê tăng 75,9 % so

với năm 2000 , hàng nămxuất bán hàngngàn

congia súcra thị trường .

Lâm nghiệp : đã chỉđạoviệc giao đất giao

rừng để khoanh nuôi vàbảo vệ đượcđẩymạnh ,

nhiều khu rừng được tái sinh , ýthứcbảo vệ

rừng được nâng lên , tình trạng đốt phá rừng

giảmnhiều .

Sản xuấtcông nghiệp tiểu thủ công nghiệp

tăng trưởng khá về giá trị sản xuấtvà quymô

ngành nghề. Năm 2005 ước đạt khoảng 2tỷ

đồng tăng khoảng 2,77 lần so với năm 2001,

tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa

phương .

bước phát triển về màng lưới trường lớp , cơ sở

vậtchất và chất lượng giảng dạy, sốlượng học

sinh đến lớp tăng hàng năm bình quân 8,2 %.

Năm học 2004-2005 tổng số học sinh toàn

huyện là 11.454 emtrong đó: Tiểu học 8408

em , trung học cơ sở 2.422 em , trung học phổ

thông 474 em đạt trung bình cứ 4 người có một

người đạt đi học, màng lưới trường lớp đã phủ

kín các thôn bản . Mạng lướiy tếđược đầutưcả

về cơ sở vật chất , trang thiết bị cũng như

chuyênmôn .

An ninh quốc phòng được giữ vững và ổn

định, công tác tuần tra , bảo vệ biêngiớiđược

duy trì thường xuyên .

III- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG.

Đổi mới công tác xây dựng Đảng, tăng

cường vai trò lãnhđạo và sức chiến đấu của các

tổ chức đảng là nhiệm vụ then chốt xuyên suốt

trong nhiệm kỳ vừa qua. Đối với mộthuyện mới

đượcthành lập việctăng cườngsựlãnh đạo của

các cấp ủy đốivới toàn bộ hoạtđộng của huyện

là nhân tố quyếtđịnh vềchính trị và thúc đẩysự

1 Trong 5 năm qua giáo dục đào tạo đã có phát triển kinh tế- xã hộitrong những năm qua.

- II- VĂN HÓA- XÃHỘI.

PHƯƠNG HƯỚNG , MỤC TIÊU , NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TỪ NĂM 2005 ĐẾN NĂM 2010

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân : 10-13% . Thu nhập bình quân

trên đầu người đến 2010 : 6-7 triệu đồng . Tốc độ tăng trưởng các ngành :

Nông nghiệp : 9,95%, CN -TTCN -XD : 16%, dịch vụ : 22%

Cơ cấu kinh tế : Nông nghiệp :60%, Công nghiệp , tiểu thủ công

nghiệp , xây dựng :22 %, Dịch vụ : 18%. Tổng sản lượng lương thực: 19.000

tấn- 20.000 tấn , bình quân lương thực đạt 380 đến 4000 kg 1 người 1 năm .

- Phấn đấu trồng khoảng 1.000 ha cỏ và nâng tổng dàn gia súc lên

khoảng 40.000 con .

- Tỷ lệ che phủ rừng :55 %. Mỗi năm trồng 250-300 ha rừng .

- Giao thông nông thôn : 60% số xóm có đường ô tô đến xóm .

- Số xã có điện lưới đến trung tâm xã : 100 % , tỷ lệ dân có điện sử dụng :

- Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 4-5 tỉ đồng .

- Thu ngân sách trên địa bàn năm 2010 : 2,5-3 tỉ đồng.

- Giảm tỷ lệ nghèo hàng năm : 10%

- Hằng năm có 40-50 % số làng xóm đạt tiêu chuẩn làng văn

hóa, 60-75% số gia đình đạt gia đình văn hóa 80-90 số cơ quan ,

đơn vị , trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa .

- Có 80 % số cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh , 75 % số

đảng viên đạt tiêu chuẩn tiền phong gương mẫu .

- Mỗi năm kết nạp 100-120 đảng viên , có thêm 15 xóm có

đảng viên . Đến năm 2010 cơ bản xóa xong xóm chưa có đảng

viên và chưa có chi bộ .



CÔNG TY DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 8

Địa chỉ trụ sở chính : 246-248 quốc lộ 50 - phường 6 - quận 8 - TP . Hồ Chí Minh

Tên cơ quan quản lý nhà nước cấp trêntrựctiếp :Ủy ban nhân dân quận 8.

Quyết định thành lập doanh nghiệp nhà nước số : 5258/QĐ -UB -KT ngày 26-9-1997 của Ủy ban

nhân dân thành phố Hồ Chí Minh .

N

gành , nghề kinh doanh :Hoạt động côngích , thu gom vận chuyển rác , vệ sinh

môi trường, quản lý nhà thuộc sở hữu nhà nước phân cấp quận quản lý . Xây

dựng, sửa chữa công trình hạ tầng đô thị . Hoạt động kinh doanh khác : Bán lẻ

xăng dầu . Xây dựng dân dụng và công nghiệp , trò chơi giải trí , các trò chơi con thú điện tử,

xe điện bình ,đu quay,xechạy trên đường ray, nhà banh phục vụ cho các công viên của

quận 8. Cơ khí ôtô : Sửa chữa các phươngtiện từ tiểu tu đến đại tu , đóng mới công cụ lao

động phục vụ các ngành giao thông , công nghiệp và chuyên ngành vệ sinh . Cơ khí xây

dựng : Sản xuất nhà vệ sinh công công lắp ghép bằngvật liệu sắt, thép , composite . Xây

dựng , sửa chữa các công trình giaothông: duy tu , bảo dưỡng hệ thống cầu đường theo phân

cấp. Quản lý công viên cây xanh . Quản lý hệ thống thoát nước và chiếu sáng . Xử lý chất

thải và các chất gây ô nhiễm trên và ven kênh , sông. Tư vấn thiết kế các công trình xây

dựng dân dụng , công nghiệp và giao thông , Kinh doanh nhà . Mua bán vật liệu xây dựng .

Khai thác , lọc và phân phối nước phục vụ sinh hoạt Kinh doanh khách sạn , nhà hàng ăn

uống (không kinh doanh tại thành phốHồ ChíMinh ),Kinh doanh lữ hành nội địa và quốc

tế . Bổ sung , tư vấn đấu thầu . Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công

nghiệp . Tư vấn giám sát chất lượng xây dựng . Đầu tư ,xây dựng, kinh doanh kết cầu hạ

tầng khu công nghiệp , khu dân cư . Xây dựngcông trình giao thông, công trình cấp thoát

nước . Dịch vụ giữxe các loại .

CONGTY DICH VUCONG ICH QUAN 8

OF

CHÚC MỪNG NĂM MỚI

German

VNPT Cuộc sống đích phục

Bính Tuất

2006

BƯU ĐIỆN TỈNH LÂM ĐỒNG

LAMDONG PROVINCE POSTS & TELECOMMUNICATIONS

Kênh Chúc . Việt . làm . Với

Hạnh Phúc - ca Khung - Thịnh Vượng

Seasons Greetings

and Best Wishes for the NewYear

CHÚCMỪNG NĂM MỚI
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NGÂN HÀNG NGOÀI THƯƠNG VIỆT NAM

Dietcombank

www.vietcombank.com.vn

NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
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AIR TRAFFIC
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ATM

VIETNAM AIR TRAFFIC MANAGEMENT

Chúc mừng năm mới

CHINA

Quân Bính Tuất 2006

NNAN

SHANGDONG

άκου

101
Cao Bang Nanning Macau

Phongsali Mov

VIETNAM

O

Xam Nua Cần Phả
Zhanjiang

Nam Đỉnh
Haikou

HAINAN

Vinh

LAOS

Vientiane
Đồng Hới

Kaeno

Sawan

LAND

Thôn Khe Xêng

Muang

Không xédông a

Uben

Ratchasima-

Nakben Ratchathani

Hu
e

Đà Nẵng Quần đảo Hoàng Sa

saravan

Pleiku Quy Nhơn

CAMBODIA

ang

Pouthisăt
Buôn Mê Thuộc

Nha Trang

Phnom

Penh
Lat

g Saôm
Lond

Phú Quốc

Xuxen

Rạch Giá Can Tho

Than Thiết

O
VũngTàu

Kota Baharu

Cà Mau

Quần đảo Trường Sa
Con Son

Kíp trục tại trung tâmAACC -

Trung tâm quản lý bay Miền Nam

Kio trực trên đài kiểm soát không lưusânbay

Nội Bài - Trung tâm quản lý bay Miền Bắc

Trạm Radar thông tin Sơn Trà

Trung tâm quản lý bay Miền Trung

Trạm Radar thông tin trạc 2000

Trung tâm quản lý bay Miền Nam

ĐC : 200/6 Đường Nguyễn Sơn , P. Bồ Đề, Q. Long Biên -Hà Nội

Tel : 04.8271636 E-mail : vatm@hn.vnn.vn Fax: 04.8272597



LIÊN DOANH DẦU KHÍ

VIETSOVPETRO

LAO DONG

TANEHUNG

VIETSOVPE
TRO

Trụ sở chính : 105 Lê Lợi, Vũng Tàu

DT: (064) 839 871

Fax: (64) 839 857

Email hq@vietsov.com.vn

Liên doanh dấu khi Vietsovpetro được thành lập và hoạt động trên

cơ sở Hiệp định Liên chính phủ ký ngày 19-06-1981 giữa CHXHCN

Việt Nam và Liên bang CHXHCN Xô Viết (nay là Liên bang Nga ) ,

được Nhà nước 2 lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và là

đơn vị khai thác dầu khí lớn nhất Việt Nam .

SẴN SÀNG HỢP TÁC VỚI CÁC CÔNG TY TRONG VÀ

NGOÀI NƯỚC TRÊN CÁC LĨNH VỰC:

• Điều hành khai thác mỏ .

• Khoan và dịch vụ do Địa vật lý các giếng khoan dầu khí .

Dịch vụ phân tích thí nghiệm .

• Thiết kế , chế tạo , lắp ráp các công trình biển .

• Dịch vụ Cảng , Vận tải

• Phòng chống và thu gom dầu tràn .

Với chất lượng đạt tiêu chuẩn Quốc tế .

ETSOV
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INCAM DAKLAR

CÔNG TY ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU DAKLAK

DAKLAK INVESTMENT EXPORT - IMPORT CORPORATION

INEXIM DAKLAK

Địa chỉ: 228 Hoàng Diệu - TP. Buôn Ma Thuột - tỉnh Dak Lak

Tel: (84.50) 852233-852 951 - Fax: (84.50) 852 864

Email: ineximdl@dng.vnn.vn - Website: www.ineximdaklak.com.vn

Giám đốc: Vân Thành Huy

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH :

C. Kinh doanh - Xuấtkhẩu :

Cà phê nhân, cà phê rang , cà phê bột

và hòa tan , tiêu hạt, bắp vàng , nông lâm

san ...

C Kinh doanh - Nhập khẩu:

Phân bón , hạt nhựa, hóa chất , vật liệu

trang trí nội thất, phương tiện vận tải , máy

móc , thiết bị phục vụ cho sản xuất nông

nghiệp , xây dựng cơ bản và tiêu dùng .

C Liên doanhhợp tác

QUACERT

150 9001-2000

Trong các lĩnh vực : sản xuất và chế biến cà

phê - nông sản , kinh doanh căn hộ cao cấp , văn

phòng làm việc , cửa hàng , kho , mặt bằng, nước

giảikhát...

C.Xuất khẩu lao động và chuyên gia:

Trực tiếp đào tạo - giáo dục định hướng , đưa

công nhân , kỹ thuật viên , chuyên gia ... Việt Nam

đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

INEXIM COFFEE

Một sản phẩm của

INEXIM DAKLAK

Inexim DakLak mong muốn hợp tác, kinh doanh

với các doanh nghiệp trong

và ngoài nước theo tiêu chí “ Quy mô - Hiệu quả” .

ỦY BAN DÂN SỐ GIA ĐÌNH

VÀ TRẺ EM TỈNH LAI CHÂU

Chủ nhiệm : NGUYÊN ĐÌNH BÁCH

Địa chỉ : Quyết Tháng 3- phường Quyết Thắng- thị xã Lai Châu

Điện thoại: (023 ) 876422 876518

Đồng chíVương VănThanh P. Chủ tịch tỉnh tặng quà cho các cháukhuyết tật

HỘI THẢO

YAY DUNG BE AN WANG CAD CHAT LING

DSGD&TE GAAN 2005 2010

La Cha 3.5.2005

C

INEXIM COFFE

BUCK THU

ông tác dân số Lai Châu là mộtbộ phậntrong chươngtrình

mục tiêu Quốc gia , song trong điều kiện của một tỉnh vùng

cao ,biên giới,đa dân tộc nên có nhiềunétđặc thùriêng .

Nếu không có sựphântích toàn diện và cáchtiếp cậnriêngsẽdẫn

đến nhận định vàđánh giá saivềvị trí, vaitròcủacông tác dân số

kếhoạch hóa gia đình củatỉnhtrong giai đoạn hiện nay .

Mộttrong những mục tiêu quan trọng trong công tác dân số

là kiểm soáttỷ lệ sinh nhằm điều chỉnh quymô dân sốphùhợp với

sự phát triển kinh tế-xã hội.

Công tác dân số của Lai Châucòn nhiều khó khăn , thách

thức songđược sựquan tâm , giúp đỡcủa ủy banDânsố , Gia đình

và trẻ em Trung ương , sự lãnh đạo của Tỉnh ủy LaiChâu và sự

tham gia , ủng hộ của nhândân các dân tộc trong tỉnh nên đã thu

được nhiều thắng lợi, góp phần cùng các tỉnh , thành trong cả

nước hoànthànhcácmục tiêu màĐảngvàNhànước đề ra .

Công tác quản lý , điều hành thực hiện kếhoạch và tổ chức

thực hiện chươngtrình :

-Thực hiện tốt quychếlàm việcdo tỉnhđề ra , chấp hành

nghiêmchỉnh các quy định vềchếđộ báocáo docấp trên yêu cầu .

- - Phối hợpvới các ngành thực hiện lồng ghép lựa chọn các

hoạtđộng theomụctiêu , nhiệm vụ đề ra .

Tổchức tập huấn chuyên mônnghiệp vụ DS,GĐ và TE cho

40cánbộchuyên trách .

Xây dựng mô hình bảo vệ, chăm sóc giáo dụctrẻem xã

nghèo biêngiới.

Công tác tuyên truyền giáo dục: đãđược phổ biến đến tận

người dân tại các huyện , xã , phường . Tổ chứcnhiều hoạt động

tuyên truyền thông qua hệ thống phát thanh , truyền hình với

nhiều nội dung , hình thức phongphúvà đa dạng

Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em luôn quan tâm và đạtđược

nhiều kết quả khả quan .



ĐẢNG 0

DANG

BỘ CÔNGCÔNG TEM ĐƯỢC NƯỚC GIẢI CUỘC THI MỘT

ndito 30

old nev

Địa chỉ: 183 Hoàng Hoa Thám - Hà Nội * Điện thoại: 04.8 463 378 Fax: 04.7 223 784

PHAT BEY SUC-MANI
TOANEAN D DEPTIC
BOS MOI BAY MANERINT

WIN NARD

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUON NAM

*

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

ĐẢNG BỘ GIỮA NHIỆM KỲ 2004 2006

TÃ ĐỘI . MẤY 22 THÁI TÂYT

Tiền tài giỏi. Đạihội Đảng bộ Tổng Công ty

( O ) cắt Đảng kiế khối công nghiệp Hà Nội, lãnh đạo Bộ

lượt qua nhiều khó khăn, được sự quan tâm chỉ đạo

CN, Đảng ủy và Ban lãnh đạo Tổng Công ty đã chủ động đề ra

nhiều giải pháp chỉ đạo và lãnh đạo toàn thể CBCNV hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2004 và năm 2005 với

các kết quả đángbiểu dương trên các mặt như sau :

KẾT QUẢ SXKD NĂM 2004 VÀ NĂM 2005

* Tốc độ tăng trưởng cao , hiệu quả , các chỉ tiêu SXKD

chủ yếu (ước đạt năm 2005 ) đều tăng hơn 20% so với cùng kỳ

năm 2004:

+ Tổngdoanh thu ước đạt 1.122,603 tỉ đồng , tăng 23 % .

+ Lợi nhuận ước đạt 274,515 tỉ đồng, tăng 33%.

+ Nộp NSNN ước đạt 574,306 tỉ đồng , tăng 18%.

* Về công tác đầu tư xây dựng cơ bản , Đảng bộ TCT đã

tập trung chỉ đạođảm bảo tiến độ ,kịp thời đưa vào sản xuất

đem lại hiệu quả kinh tế cao như : đổi mới thiết bị công nghệ

nâng công xuất của Bia Hà Nội lên 100 triệu lít/ năm , đã hoàn

thành việc lập báo cáo khả thi của dựán nhà máy bia mới tại

Vĩnh Phúc...

* Về công tác nghiên cứu khoa học, Đảng bộ TCT đã chỉ

đạo Viện nghiên cứu Rượu- Bia- Nước giải khát tổ chức

nghiên cứu thành công 6 đề tài cấp Bộ năm 2004, tiếp tục

triển khai thực hiện 6 đề tài cấp Bộ và 2đề tài cấp Nhà nước

năm 2005 .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG

* Tổchức quán triệt thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ

12 BCHTW Đảng khóa IX về tăng cường công tác tư tưởng

trong tình hình hiện nay .

LEPHAT THE BANG VIEN

Lễphát Thẻ đảng viên

* Về phát triển đảng : năm 2004 và 8 tháng đầu năm 2005

kết nạp 19 quần chúng ưu tú vàoĐảng, xétcông nhậnđảng

viên chính thức cho 20 đồng chí.

* Tổ chức nhiều lớp học tập chính trị, lớp bồi dưỡng kết

nạp đảng, lớp lý luận chính trị, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công

tácđảng ...

* Công tác Đảng năm 2004: có 9/10 chi bộ đạt danh hiệu

TSVM xuất sắc , 1/10 chi bộ đạt TSVM . Đảng bộTCT đạt danh

hiệu TSVM tiêu biểu .

toàn

MỘT SỐ THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU GIỮA NHIỆM KỲ

(2004-2006)

* TCTđược tặng cờthi đua của Chính Phủ năm 2004 .

* Công đoàn TCT được tặngcờ TLĐ(đơnvị xuất sắc

diện ).

* Đoàn TN được công nhận là đơn vị tiên tiến xuất sắc,

được tặng bằng khen Trung ươngđoànTNCS Hồ Chí Minh .* Thực hiện nghiêm túc chếđộ tự phê bình và phê bình .

Phát huy thành tích bã bạt bước , bằng trí tuệ và tinh thần hoàn kết cao

toàn Đảng bộ Tổng Công tyquyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm bụ chính trị nhiệm kỳ 2004
2006



HUYỆN ĐĂK HÀ

H

Địa chỉ: thị trấn Đăk Hà - huyện Đăk Hà - tỉnh Kon Tum * Điện thoại : 060. 822 105

BÍ THƯ : PHẠM THANH HÀ

uyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum có diện tích

84.360 ha, nằm cách thị xã Kon Tum 20

km , có Quốc lộ 14 thông thương với

đường Hồ Chí Minh và cách cửa khẩu quốc tế

BờY - Ngọc Hồi 70 km . Dân số khoảng 55.000

người, gồm nhiều dân tộc khác nhau , cư dân

lâu đời của Đăk Hà là dân tộc Banar và

XêĐăng .

Đăk Hà có nhiều tài nguyên khoáng sản

chưa được khai thác : Vàng sa khoáng ,

Mangan , nguyên liệu sứThạch anh , mỏ sắt, mỏ

đá ốp lát, granite , gbropirocin ; có khu du lịch

sinh thái với rừng đặc dụng Đăk Uy rộng 690

ha; có di tích đổi 601 và khu căn cứcách mạng

xã Đăk Ui và nhiều hồ đập nhân tạo với phong

cảnh tươi đẹp . Cụm công nghiệp trong huyện

đang đượcxâydựng và kêu gọi đầu tư .

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃHỘI NỔI BẬT

TRONG5NĂM (2001-2005 ) CỦA HUYỆN:

- Thu ngân sách bình quân hằng năm đạt

17,2 tỉ đồng , tăng 302 %; thu nhập bình quân

đầu người 6,47 triệu đồng /năm , tăng 12,52 %.

- Tốcđộ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng

nămđạt 12,49 %, vượt2,77 %.

-Cơcấu kinh tế : nông - lâm -thuỷ sản chiếm

64,53 %, giảm 14,18 %; công nghiệp và xây

dựng chiếm 22,75 %, tăng 7,29 %; thương mại,

dịch vụ và các ngành khác chiếm 12,71%, tăng

6,89%.

- Câytrồng chủ lực của huyện là cà phê, cao

su , điều cao sản ...

- Cộng tác xoá đói giảm nghèo từ 19,46 %

(năm 2001) xuống còn 12 % (năm 2005 ), vượt

2 % kếhoạchđề ra . Nhiều thôn , làng, tổ dân phố

đạt tiêu chuẩn văn hoá, 100 % trạm xá xã có Bác

sỹ . Năm 2005 , huyện đượccôngnhận đạt chuẩn

quốc gia về phổcậpTrung họccơsở .

- Công tác an ninh - quốc phòng được chủ

trọng tăng cường nhiều biện pháp tích cực về

quản lý và vận động quần chúng đoàn kết nhất

trí nên tình hình an ninh , chính trị trong huyện

luôn đượcổn địnhvàgiữvững .

- Công tác xây dựng hệ thống chính trị luôn

được củng cố và tăng cường vững mạnh . Côngđược củng cố và tăng cường vững mạnh . Công

tácxây dựng Đảng đạt nhiều kếtquả quan trọng

trên cả ba mặt:chính trị, tư tưởng và tổ chức.

Đến tháng 5 - 2005 , Đảng bộ huyện có 49 tổ

chức cơ sở Đảng, với 1.355 đảng viên , tăng 9

TCCSĐvà420 đảng viên so vớinăm2001 .

- Năm 1998 , huyện được Chủ tịch nước

tặng Huân chương Lao động hạng Ba; năm

2003 được tặng Huân chương Lao động

hạng Nhì.

MỤCTIÊUTỔNGQUÁT2005 -2010:

Nâng cao năng lực lãnhđạo và sức chiến

đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên , bảo

đảm phát triển toàn diện, bền vững trên các

lĩnh vực kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định an

ninh , chính trị, xây dựng huyện Đăk Hà đạt

danhhiệuAnh hùng Laođộng thời kỳđổi mới.

* Phấn đấu đến năm 2010, đạt các chỉ

tiêu chủyếu sau đây :

- Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện

là : 951,4 tỉ đồng (theo giá cố định năm 1994 ).

- Về cơ cấu kinh tế : nông - lâm - thuỷ sản

chiếm : 51,07 %; ngành công nghiệp - xây

dựng chiếm : 32,87 %; ngành dịch vụ - thương

mại chiếm : 16,06 %.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân

hằng năm giai đoạn 2006 - 2010 đạt từ 13 %

trở lên .

-Thu nhập bình quân đầu người đạt8 triệu

đồng /người/năm .

- Diện tích cà phê : 6.600 ha ; cao su : 3.000

ha ; diện tích cây điều ghép cao sản: 3.000ha.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chímới ) từ

31,43 % năm 2005xuống dưới 20 %năm 2010 .

- Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 70 %, cơ quan

văn hoá đạt100 %; thôn (làng ), tổ dân phốvăn

hoá đạt 80 %; khu dân cư tiên tiến đạt 85 % và

6/9 xã , thị trấn đạtcơsởvăn hoá.

- Kết nạptừ400 đảngviêntrở lên .

- Tổ chức cơ sởđảng đạt trong sạch vững

mạnh chiếm 80 %, trong đó, tổ chức cơ sở

đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu

chiếm 30 %.

KMC

PASTRY

HONDA XUAN



ChúcMừng Năm Mới 2006

CHƯƠNG TRÌNH

TIẾT KIỆM

TỪ NGÀY 22 - 11 - 2005

ĐẾN NGÀY 21 - 02 - 2006

CƠHỘI TRÚNG THƯỞNG LỚN

TỔNG GIÁ TRỊ GIẢI THƯỞNG TRÊN

" THƯỞNG

Lộc xuânmay mắn

Đến mọi nhà !

8,4 TỈ ĐỒNG

• 01 giảiĐặc biệt: 01xe ô tô Toyota Camry3.0 trị giá tối đa 1 tỉđồng .

• 19 giải Nhất: Mỗi giải 01 xe máy PiaggioVespa LX 125 trị giá tối đa85 triệu đồng .

1 giải đặc biệt

m 30 giải Nhì: Mỗi giải01 tivi Sony 29 inchesmàn hình phẳng trị giá tối đa 10 triệu đồng .

• 50 giải Ba: Mỗi giải 5 triệu đồng bằng thẻ tiết kiệm /thè ATM /tiền mặt.

• 500 giải Tư :Mỗigiải 3 triệu đồngbằng thẻ tiết kiệm /thẻ ATM /tiền mặt.

• 1.500 giải Năm :Mỗigiải 1 triệu đồngbằng thẻ tiết kiệm /thẻ ATM /tiền mặt.

• 2.500 giải Sáu :Mỗi giải 500 ngàn đồng bằng thẻ tiết kiệm /thẻ ATM /tiền mặt.

• 4.995giải khuyến khích : Mỗi giải 200 ngàn đồng tiền mặt.

19 GIẢI NHẤT

19 PIAGGIO VESPA

01 TOYOTACAMRY 3.0

Trị giá 1 tỉ đồng

30 GIẢI NHÌ

30 Tivi SONY 29 inchs

eTrans Vandam

THỂ LỆ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

• Đối tượng tham gia :

Khách hàng tham gia là cá nhân ViệtNam ,cá nhân nước ngoàiđang sinh sống vàhoạtđộng hợp pháp tại ViệtNam .

• Thời gian , địa điểm :

Kể từngày 22-11-2005đến ngày21-02-2006 , tại tất cả cácchi nhánhNgân hàng Đầu tư và Pháttriển trong cả nước

• Nộidung chương trình :

Ứngvớimỗimức tiền gửi tối thiểuvà kỳ hạnnhất định, khách hàng sẽđược cấp một sốdựthưởng. Càng gửinhiều khách hàng

càngnhậnđượcnhiều số dựthưởng .

* Thời gian quay thưởng :

BIDV tổ chức quay thưởng vào ngày 16/03/2006 tại Cung Văn hóa Thể thao số 1 Tăng Bạt Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội , dưới sự

chứng kiến , giám sát bởi đại diện Bộ Thương mại, Công tyXổsố Kiến thiết Thủ đôvà đại diện khách hàng . Kết quả trúng thưởng

được niêm yết công khai tạicác chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng sau tối đa 10 ngày

làm việckểtừ ngày quaythưởng .

BIDV

NGÂN HÀNG ĐẦU TƯVÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM

Bank for Investment and Development of Vietnam

CCE

Trụsở chính : Toà thápA - Tòa nhà Vincom , số 191 Bà Triệu , quận Hai Bà Trưng , Hà Nội

điện thoại 04 210022 sax : 043200 399 .

E-mail: bidv@hn.vnn.vn Website: www.bidy.com.vn



Cuộc sống đích thực VNPT

Website:
www.gialaipt.com.vn

E_mail :bdgialai@dag.Viva

Tổng Công Ty Biều Chinh viên Thống VIỆT NAM .

BƯU ĐIỆN TỈNH GIALAI

69 HÙNG VƯƠNG - THÀNH PHỐ FLEKU

TEL: 059.823515 /FAX : 059.823506

ĐƠN VỊ ANH HÙNG LLVT NHÂN DÂN

DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

CUNG CẤPBA CHÍNH

VIỄN THÔNG VÀ CÙNG NGHỆ THÔNG TIN

Binh Tuất - 2006
Tuổi

An Khang – Thịnh Vượng

An

ĐÔ ĐỐC

ĐINH VĂN VƯƠN



THÁM PHỐ HẢI PHÒNG

THUYỀN AN DƯƠNG

Địachỉ:Thị trấn An Dương ,huyệnAn Dương , thành phốHải Phòng * Điện thoại: 031 871 518

Bí thư Huyện ủy : ĐỖ KHẮC HÒA

ua 5 năm thực hiện Nghị

quyết Đại hội Đảngbộ huyện

lầnthứ XIV, cùng với việc

triển khai thực hiện nghị quyết của

Trung ương và Thành uỷ Hải Phòng,

Đảng bộ, chínhquyền và nhân dân

An Dương đãnỗ lựcphấn đấu tạo

đượcsự chuyển biến tích cực, đồng

bộtrêntấtcả các lĩnhvực, cụ thể :

1/Về kinh tế :

- Nhịp độ tăng trưởng kinh tế bình

quân 5 năm đạt 12,37% . Cơ cấu kinh tế

tiếp tục chuyển dịch đúng hướng; tỷ trọng

nông nghiệp giảm còn 40,21%, giá trị

sảnxuất vẫn bảo đảm tốc độ tăng trưởng

bình quân 4,46 % /năm ; năng suất lúa đạt

trên 117 tạ /ha ; chăn nuôi chiếm tỷtrọng

29,64 %, kinh tế trang trại chiếm 13,31%

trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp . Giá

trị sản xuất nông nghiệp trên 1 ha canh tác

đạt60 triệu đồng / năm .

- Công nghiệp - xây dựng cơ bản

tăng từ 24 % (năm 2001 ) lên 29,64 %

( 2005), tăng trưởng bình quân hàng năm

dat 19,77%.

- Thương mại - dịch vụ tăng từ

20,42 % (2001) lên 30,15 % (2005 ), với tốc

độ tăng trưởng bình quân hằng năm 21,73 %.

BAI HOT
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2/ Công tác quản lý đất đai, quy

hoạch , vệ sinh môi trường và giải

phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng nông

thôn

"dồn điền, đổithửa"trongnôngnghiệp .

-Hoàn thành giai đoạn 1 công tác

- Phong trào giữ gìn vệ sinh được

phát động đếntừng cơquan , doanh

nghiệp ,cụm dân cư .

Công tác giải phóng mặt bằng có

nhiều chuyển biến , tạo điều kiện thu hút

trên 100 dựánđầu tư trên địa bàn .

cấp học. Duy trì giữ vững phổ cập giáo dục

tiểu học đúngđộ tuổi , phổ cập THCS; 70%

sốxã , thị trấnhoànthành phổ cập THPT và

nghề ; 16/16 xã , thị trấn thành lập trung tâm

giáodục cộng đồng ; hơn 85% giáo viên đạt

chuẩn và trên chuẩn ; 17 trường được công

nhận đạt chuẩn Quốc gia; năm học 2004-

2005 được công nhậnlà đơn vị lá cờ đầu

công tác giáo dục khối huyện của thành

phố Hải Phòng .

4 / Y tế- DS- KHHGĐ : 100% xã , thị

trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế ; tỷ lệ phát

dân số tự nhiên 0,76%
Hàng trăm tỉ đồng đã được huytriển

động cho đầu tư xâydựng , nâng cấp hạ

tầng : 90 % đường giao thông được nhựa

hóa,bêtônghóa;hàng chụcki-lô -métkênh

mương được cứnghóa; cầu , cống, đê,kè

được tu bổ; 99% sốhộdân được sửdụng

điện , 99% số hộ sử dụng nướchợp vệ sinh

100 % địa phương có trường học cao tầng,

trạm y tế , nhà văn hóa , sân vận động được

sửa chữa xây mới hiện đại: 100 %. thị trấn

có hệ thống truyền thanh ...

3 / Văn hoá-xã hộivà giáo dục:

- 87/87 (100%) làng đạt làng văn

hóa cấp huyện, cấp thànhphố ; 85 % số hộ

đạt tiêu chuẩn gia đình vănhóa.

- Công tác giáo dục được quan tâm

toàn diện ở tất cả các ngành học, bậc học,

5 / Phong trào đền ơn , đáp nghĩa ,

thực hiện chính sách đối với người có

côngvớicách mạngvà hoạtđộngnhân

đạo, từ thiện : đạt kếtquả tốt,đãsửa chữa

càxâymới 430 nhà tình nghĩa,tặng 1946

thẻ tiết kiệm cho đối tượng chính sách ;

hoàn thành công tác xóa nhà tranh tre

vách đất; hộ nghèo giảm còn 1,44 %.

6/ Công tác xây dựng Đảng : hàng

năm , số lượng cơ sở đảng đạt trong sạch ,

vững mạnh đều tăng , đến năm 2004 ,

85,2 % TCCS đảng đạt TSVM , Công tác

phát triển đảng viên được quan tâm , bình

quân mỗi năm kết nạp trên 150 người vào

Đảng , đạt chỉtiêu Đại hội đề ra.
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BÙI THỊ THANH TUYÊN

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG B

TỈNH VĨNH PHÚC

PHƯỜNG ĐỐNG ĐA - THỊ XÃ VĨNH YÊN * ĐIỆN THOẠI 0211 861 535

L

iên Đoàn Lao Động tỉnh Vĩnh Phúc được tái lập ngày 01-01-1997. Trong

những năm qua, đặc biệt là 5 năm trở lại đây , giai cấp Công nhân và tổ

chức Công đoàn Vĩnh Phúc đã có những đóng góp xứng đáng vào sự

phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc. Mọi hoạt động Công đoàn đều

hướng tập trung vào vận dụng, thực hiện đúng đường lối, chính sách của Đảng .

Tập hợp, đoàn kết , vận động CNVC -LĐ trên địa bàn tỉnh thành một khối thống

nhất xung quanh BCH Đảng bộ tỉnh . Phát động , triển khai , hướng dẫn cáccấp

Công đoàn tổ chức phong trào CNVC -LĐ ra sức phấn đấu hoàn thànhthắng lợi

nhiệm vụ chính trị Công đoàn , của Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU :

1. CÔNG TÁC TỔ CHỨC :

Hệ thống tổ chức Công đoàn từ tỉnh đến cơ sở

thường xuyên được kiện toàn, củng cố và phát

triển . Khi mới được tái lập, chỉ có 6 LĐLĐ huyện , thị

xã, 6 CĐ ngành, 431 CĐ cơ sở tập hợp gần 21.000

đoàn viên, CNVC-LĐ. Đến nay, đã có 9 LĐLĐ

huyện , thị xã, 8 CĐ ngành, 810 CĐ cơ sở tập hợp

gần 70.000 đoàn viên , CNVC- LĐ . Trong 5 năm qua

đã thành lập mới 162 CĐ cơ sở, kết nạp gần 15.000

đoàn viên . Tỷ lệ CĐ cơ sở vững mạnh tăng từ 66,5%

năm 2000 lên 85% năm 2005.

2. KẾT QUẢPHONGTRÀO THI ĐUA:

Có 331 đề tài KH-CN của CNVC-LĐ được triển

khai, nghiên cứu và ứng dụng. Giá trị đầu tư18.279

tỉ đồng, tiết kiệm và làm lợi 30 tỉ đồng . CNVC-LĐ đã

xây dựng được 240 công trình sảnphẩm mới chào

mừng các ngày lễ lớn hàng năm . Tổng giá trị đầu tư

500 tỉ đồng, tiết kiệm và làm lợi 50 tỉ đồng . Có

18.645 nữCNVC-LĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước -

Đảm việcnhà ” các cấp .

3. HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI , NHÂN ĐẠO , TỪ THIỆN :

- Đóng góp quỹ “Ngày vì người nghèo ” 15 tỉ

đồng.

- Đóng góp quỹ “ Đền ơn đáp nghĩa” 12,153 tỉ

đồng .

- Ủng hộ đồng bào thiên tai, lũ lụt 13,5 tỉ đồng.

- Hỗ trợ xây dựng 45 nhà cho CNVC-LĐ có hoàn

cảnh đặc biệt khó khăn.

- Thăm hỏi tặng quà cho 4.915 gia đình CNVC -LĐ

có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

4. THÀNH TÍCH KHEN THƯỞNG :

- Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao

động hạng Nhất, Nhì , Ba .

- Tổng Liên đoàn LĐVN tặng 59 cờ thi đua xuất

sắc, 25 Bằng khen và Huy hiệu Lao động sáng tạo ,

320 Bằng khen tập thể, cá nhân .

- UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng 07 cờ thi đua xuất

sắc, 201 Bằng khen tập thể, cá nhân.
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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

CÔNGTYDULỊCH CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM

TRỤ SỞ CHÍNH : 1B YẾT KIÊU , HOÀN KIẾM , HÀ NỘI, VIỆT NAM

Tel: (84.4) 8 223 680/9 424 112 Fax: (84.4) 9 423 508/8 223 544 * Email: vtut@hn.vnn.vn

Website :http : //www.trade-ution.com.vn * http://www.viettours.com.vn

GIÁM ĐỐC: ÔNG HOÀNG MINH CHÍNH * P.GIÁM ĐỐC: ÔNG CHU NGỌC THÀNH , BÀ MẠC THU HƯƠNG

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH

*DU LỊCH TRONG NƯỚC VÀ QUỐC TẾ * KHÁCH SẠN VÀ NHÀ HÀNG * VẬN CHUYỂN DU LỊCH VÀ

CÁC DỊCH VỤ DU LỊCHKHÁC * KINH DOANH BẤTĐỘNG SẢN VÀ XUẤTNHẬPKHẨU THƯƠNG MẠI.

CÁC CHI NHÁNH

TRUNG TÂM DU LỊCH LỮ HÀNH HÀ NỘI

1B Yết Kiêu, Hoàn Kiếm , Hà Nội

Tel : (84.4) 822 3844/9424073/0913 349 111

Fax: (84.4) 822 3544/9424073 * Email : vtut@hn.vnn.vn

Website: http://www.trade-ution.com.vn

http://www.viettours.com.vn

CHINHÁNH VĨNH PHÚC

Km , Quốc lộ 2A , xã Khai Quang, TX Vĩnh Yên , Vĩnh Phúc

Tel: (84.211 ) 862 624 *Fax: (84.211 ) 862624

CHINHÁNH ĐÀ NẴNG

304/10 Điện Biên Phủ , TP. Đà Nẵng

Tel: (84.511 ) 813 555

Fax: (84.511 ) 896 108

CHINHÁNH TP.HỒ CHÍMINH

90 Lê Thị Hồng Gấm , Quận 1 , TP . Hồ Chí Minh

Tel: (84.8)9144307 *Fax: (84.8) 9144310

Email : quocteti@hcm.vnn.vn

Website:http://viettours.com.vn

REACTSẠN CÔN ĐOẠN VIỆT NAM

ằm ở trung tâm Thủ đô , trong quần thể khu vực

các khách sạn cao cấp của Thủ đô Hà Nội, gần

các trung tâm văn hoá, thương mại, tài chính ...

* Khách sạn Công đoàn Việt Nam có 130 phòng nghỉ tiện

nghi, nhà hàng sang trọng, phòng họp , phòng hội thảo ...

với dịch vụ chất lượng tiêu chuẩn quốc tế 3 sao ... được

phục vụ bởi đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên

ngành hiếu khách chắc chắn sẽlàm hài lòng Quýkhách .

* Từphòng nghỉ Quý khách có thể ngắm nhìn thành

phố với không gian yên tĩnh bởi quần thểcông viên cây

xanh , hồ nước vàphố phường Hà Nội … trang thiết bị tiện

nghi mang đến cho Quý khách cảm giác thoải mái và hài

lòng nhưkhiởchính trong ngôi nhà của mình .

* Phòng họp của Khách sạn có nhiều loại từ 50 đến

500 chỗđược trang bị hiện đại đạt tiêu chuẩn quốc tế đáp

ứngmọi yêu cầu cho hội thảo , hội nghị... của Quýkhách .

* Nhà hàng với tiện nghi hiện đại , không khíấm cúng

L
C

14 TRẦN BÌNH TRONG,HOÀN KIẾM ,HÀ NỘI

thoải mái. Đầu bếp lành nghề, giàu kinh nghiệm , thực Tel: (84.8)942 1776 |942 0761|942 1764* Fax: (84.4) 942 0762* Email: plan tich fotvn

đơnphongphú , giá cả hợp lý , phục vụ chu đáo , lịch sự sẽ

làm hài lòng Quý khách .

Website: http://www.trade-ution.com.vn * http://www.congdoanhotel.com.vn
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Communist Party of Vietnam and member of the Communist Party of Vietnam . • HỒ NGHĨA DŪNG: The beloved Uncle

Phạm Văn Đồng will live forever in the memory of Quảng Ngãi province's Party committee and people . • NGUYỄN KHOA

ĐIỂM: Accelerating more the matter of science and education in the country's renovation cause.⚫ HÀ THỊ KHIẾT: The

matter of female cadres in the new circumstances.⚫ NHẬT TÂN : Party leadership renovation for promotion of grassroots

democracy. • VŨ HOÀNG CÔNG : Some opinions regarding achievements and defects of the theoretical work . • ĐỖ THẾ

TÙNG : Commodity economy is not in opposition to , but indispensably exists in socialism . NGUYỄN HƯNG : Building

cultural life in Hội An town. • VŨ TUYẾT LOAN: APEC and the participation of Vietnam .

SOMMAIRE

• PHAN VĂN KHẢI: Le camarade Phạm Văn Đồng , un éminent disciple du Président Hồ Chí Minh , un dirigeant de

grande autorité du Parti , de l'Etat , un grand homme de culture de la nation . • PHẠM VĂN ĐỒNG: Rehausser la renommée

du Parti communiste du Vietnam , du membre du Parti communiste du Vietnam . ● HỒ NGHĨA DŨNG : Le respectable oncle

Phạm Văn Đồng vivra à jamais dans le cœur des membres de la section du Parti et de la population du Quảng Ngãi .

• NGUYÉN KHOA ĐIÉM : Renforcer davantage le travail scientifico-éducationnel dans l'œuvre de renouveau du pays.

• HÀ THI KHIÉT : Le travail à l'égard des femmes cadres dans la nouvelle conjoncture . • NHÂTTÂN: Rénover la direction

du Parti pour faire valoir la démocratie à l'échelon de base.⚫ VŨ HOÀNG CÔNG : Quelques opinions sur les réalisations

et limites du travail théorique . • ĐỖ THỂ TÙNG : L'économie marchande ne s'oppose pas au socialisme mais existe

nécessairement dans le socialisme . • NGUYÉN HUNG: L'édification de la vie culturelle à Hôi An . • VŪ TUYÉT LOAN :

L'APEC et la participation du Vietnam .

SUMARIO

•

PHAN VĂN KHẢI : El camarada Phạm Văn Đồng , excelente discipulo del presidente Hồ Chí Minh, dirigente de gran

prestigio de nuestro Partido y Estado , gran hombre de cultura de la Nación.⚫ [ PHẠM VĂN ĐỒNG : Elevar los celebres títulos

"Partido Comunista de Vietnam " y " Militante del Partido" . HỔ NGHĨA DŨNG: El estimado tío Phạm Văn Đồng vivirá

eternamente en el corazón de la organización partidista y la población de Quảng Ngãi . • NGUYỄN KHOA ĐIỀM: Impulsar

aún más el trabajo de ciencia y de educación en la renovación nacional.⚫ HÀ THỊ KHIẾT: La labor de mujer en la nueva

situación. NHẬT TÂN : Renovar la dirección del Partido a fin de desplegar la democracia en las bases . • VŨ HOÀNG

CÔNG: Algunas opiniones sobre los éxitos y las limitaciones del trabajo teórico . • ĐỖ THẾ TÙNG : La economía de

mercancía no es opuesta al socialismo sino , una existencia necesaria en el socialismo . • NGUYỄN HƯNG: La edificación

de la vida cultural en la cabeza provincial de Hội An . • VŨ TUYẾT LOAN: La APEC y la participación de Vietnam .

目录

· 潘文凯 : 范文 同 同志 一 胡志明 主席 出色 的 学生 , 党 和 国家 的 威信 大 的 领导

敬爱 的 范文 同 伯伯 永远 活 在 广义 省党部 及 人 的 民心 中 · 阮 科 恬 : 进一步 大力 推动 国

ХФ ру * . * I HE • @ Е * : # # Така к т #B I 1 • E : *

领导 以 发挥 基层 民主 · 武皇 功 : 理论 工作 中 的 成就 及其 限制 的 若干 意见 ‧ 杜世松 ;

货物 经济 并不 与 社会主义 对立 而 必要 存在 于 社会主义 之中 · 阮 兴 : 建设 会 安镇 的 文

化 生活 · 武 雪 鸾 : 亚太 经济合作 组织 及 越南 的 参与 。



NHÂN KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CỐ THỦ TƯỚNG PHẠM VĂN ĐỒNG ( 1–3–1906 – 1–3–2006 )

CỔNG CHÍ PHẠM VĂN ĐỒNG ,

NGƯỜI HỌC TRÒ XUẤT SẮC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH ,

NHÀ LÃNH ĐẠO CÓ UY TÍN LỚN CỦA ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA,

NHÀ VĂN HÓA LỚN CỦA DÂN TỘC

*

PHAN VĂN KHẢI

Thủ tướng Chính phủ

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu

của Đảng và dân tộc ta từng nói lịch sử Đảng

ta là một pho lịch sử bằng vàng. Để có pho

lịch sử bằng vàng ấy , biết bao cán bộ , đảng

viên ưu tú đã vì dân , vì Đảng, vì lý tưởng

cộng sản chủ nghĩa mà suốt đờihy sinh ,phẫn

đấu . Đồng chí Phạm Văn Đồng, Anh Tô kính

mến của chúng ta , là một trong nhữngchiến

sỹ đặc biệt ưu tú .

Hôm nay, chúng ta họp mặt tại đây để

kỷ niệm lần thứ 100 ngày sinh đồng chí

Phạm Văn Đồng (01-3-1906 - 01-3-2006) ,

nguyên Ủy viên Bộ Chính trị , nguyên

Thủ tướng Chính phủ , nguyên Cố vấn Ban

Chấp hành Trung ương Đảng, "người học trò

xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh

vĩ đại , người cộng sản kiên cường, mẫu mực;

nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng , Nhà

nước và nhân dân ta ; người con rất mực trung

thành suốt đời chiến đấu vì độc lập dân tộc , vì

chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân ;

người bạn tin cậy của bạn bè quốc tế ; nhà văn

hóa lớn của dân tộc" ( " ) .

Đồng chí Phạm Văn Đồng sinh ra tại xã

Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi,

một vùng quê nghèo khó nhưng giàu truyền

thống văn hóa, yêu nước và cáchmạng . Trong

những năm 1925 - 1926, từ sự khâm phục,

ngưỡng mộ những hoạt động cách mạng của

lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc , người thanh niên

Phạm Văn Đồng đã sớm tham gia hoạt động

trong phong trào yêu nước của học sinh ,

sinh viên, đấu tranh đòi thực dân Pháp thả cụ

Phan Bội Châu, để tang cụ Phan Chu Trinh ,

cho nên đã bị đuổi học ở năm cuối bậc tú tài

tại Trường Bưởi (Hà Nội) .

* Diễn văn đọc tại cuộc mít tinh Kỷ niệm lần thứ 100

ngày sinh đồng chí Phạm Văn Đồng tổ chức tại Hà Nội

ngày 28-2-2006. Đầu đề là của Tạp chí Cộng sản

( 1 ) Điếu văn của Đảng và Nhà nước Việt Nam tại

Lễ truy điệu và an táng đồng chí Phạm Văn Đồng

ngày 6-5-2000 , Báo Nhân Dân , ngày 7-5-2000
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Được các cán bộ của Hội Việt Nam

Cách mạng Thanh niên giác ngộ, đồng chí

Phạm Văn Đồng xuất dương và tham dự lớp

huấn luyện, đào tạo cán bộ ở Quảng Châu

(Trung Quốc) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và

Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh

niên tổ chức. Nhờ các bài học về " Đường

cáchmệnh " của Nguyễn Ái Quốc và sự tựrèn

luyện, tu dưỡng, đồng chí Phạm Văn Đồng

đã trở thành một nhà cách mạng chuyên

nghiệp, một chiến sỹ cách mạng chân chính,

chiếnđấu dưới lá cờ của Nguyễn Ái Quốc -

Hồ Chí Minh. Đồng chí là một trong số

những cán bộ tiền bối của Đảng và cách mạng

Việt Nam .

Khoảng giữa năm 1927, đồng chí được tổ

chức cử về hoạt động tại Sài Gòn - Chợ Lớn

và một số tỉnh Nam Kỳ. Với nhiệt tình và

tri thức cách mạng được trang bị tại lớp học

ở Quảng Châu , với tài năng của mình,

Phạm Văn Đồng đã trở thành một cán bộ lãnh

đạo chủ chốt của phong trào cách mạng

Nam Kỳ trong những năm 1928 - 1929 .

Tháng 5-1929, với cương vị Bí thư Kỳ bộ

Nam Kỳ, đồng chí Phạm Văn Đồng là Trưởng

đoàn đại biểu Nam Kỳ tham dự Đại hội

lần thứ nhất Hội Việt Nam Cách mạng

Thanh niên , được bầu vào Ban Chấp hành

Tổng bộ và Hội trù bị tổ chức Đảng Cộng sản

Việt Nam.

Tháng 7 năm 1929 , đồng chí Phạm Văn

Đồng bị mật thám Pháp bắt, kết án 10 năm tù

và đày đi Côn Đảo . Giữa năm 1936, đồng chí

được trả tự do, nhưng bị đưa về quản thúc tại

Quảng Ngãi .

Kiên trì với mục tiêu lý tưởng cách mạng

đã theo đuổi , đồng chí Phạm Văn Đồng tìm

cách ra Hà Nội , bắt liên lạc với các đảngviên ,

trí thức và hoạt động công khai , tuyên truyền

đường lối của Đảng trong thời kỳ Mặt trận

Dân chủ . Tháng 5-1940, đồng chí được tổ

chức cử sang Côn Minh( Trung Quốc ) liên lạc

với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và hoạt động ở

Nam Trung Quốc . Cũng kể từ thời gian này,

đồng chí Phạm Văn Đồng được thường xuyên

làm việc cùng Nguyễn Ái Quốc và trở thành

một cộng sựđắc lực của Người . Đầu năm

1942 , đồng chí trở về hoạt động ở trong nước

và có những cống hiến quan trọng trong

việc đào tạo cán bộ cho Mặt trận Việt Minh,

phụ trách báo Việt Nam độc lập , xây dựng

căn cứ địa Việt Bắc và khu Giải phóng , chuẩn

bị lực lượng cho Cách mạng Tháng Tám ,

được Quốc dân đại hội Tân Trào bầu là

Ủy viên Thường trực Ủy ban dân tộc giải

phóng Việt Nam.

Cách mạng Tháng Tám 1945 thành công ,

đồng chí được cử làm Bộ trưởng Tài chính

của Chính phủ lâm thời nước Việt Nam

dân chủ cộng hòa. Đồng chí là đại biểu Quốc

hội khóa I và được Quốc hội khóa I, kỳ họp

thứ nhất (3-1946) bầu làm Phó Trưởng ban

Thường trực Quốc hội .

Từ trước ngày toàn quốc kháng chiến

chống thực dân Pháp đến tháng 01 năm 1949 ,

với cương vị đại diện Ban Chấp hành Trung

ương Đảng (từ năm 1947 là Ủy viên dự

khuyết Ban Chấp hành Trung ương), Đặc

phái viên củaChính phủ, đồng chí Phạm Văn

Đồng trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến ở

miền Nam Trung Bộ. Thời gian hoạt động tại

đây, đồng chí đã có những quyết định sáng

tạo trong việc xây dựng vùng tự do Nam -

Ngãi - Bình - Phú, thúc đẩy kháng chiến ở

Tây Nguyên và CựcNam Trung Bộ, phối hợp

tác chiến và góp phần thắt chặt đoàn kết giữa

Việt Nam và Lào .

Giữa năm 1949, đồng chí Phạm Văn Đồng

được bổ sung làm Ủy viên chính thức của Ban

Chấp hành Trung ương Đảng và trở lại hoạt

động ở Việt Bắc, được cử làm Phó Thủ tướng

Chính phủ , kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng

Quốc phòng tối cao .
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Tạp chí Cộng sản

Tháng 02 năm 1951 , tại Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ II của Đảng, đồng chí được

bầu vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ

Chính trị, giữ trọng trách này liên tục từ khóa

II đến khóa V ( 1951 - 1986) . Từ năm 1955

đến năm 1987 , đồng chí là Thủ tướng Chính

phủ. Hơn 10 năm ( 1986 - 1997 ) , đồng chí

được Ban Chấp hành Trung ương các khóa

VI, VII, VIII cử làm Cố vấn Ban Chấp hành

Trung ương Đảng . Từ giữa năm 1997, tuy thôi

cương vị cố vấn, nhưng đồng chí vẫn tiếp tục

cống hiến cho tới những ngày tháng cuối

cùng và từ trần ngày 29 tháng 4 năm 2000 .

Suốt cuộc đời cách mạng, khi hoạt động bí

mật, luôn bị kẻ thù rình rập, săn đuổi , khi bị

giam cầm trong tù ngục , khi hoạt động công

khai... trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí

Phạm Văn Đồng luôn tin tưởng vào thắng lợi

cuối cùng của sự nghiệp cách mạng , vào

tương lai tươi sáng của dân tộc . Trên các

cương vị và trọng trách được giao, đồng chí

Phạm Văn Đồng hết sức quan tâm tới công

tác xây dựng Đảng, củng cố bộ máy chính

quyền Nhà nước .

Đồng chí Phạm Văn Đồng yêu cầu các cấp

phải " quan niệm cho đúng quan hệ lãnh đạo

của Đảng đối với Nhà nước" . Đồng chí đã

khẳng định : "Chỉ có tăng cường quan hệ lãnh

đạo của Đảng với Nhà nước thì chúng ta mới

tăng cường tác dụng to lớn của Nhà nước

trong thời kỳ quá độ, trong việc xây dựng xã

hội mới, đời sống mới, do đó nêu cao địa vị

và uy tín của Nhà nước" ( 2 ) .

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về

Nhà nước của dân, do dân, vì dân, đồng chí

Phạm Văn Đồng nêu rõ : "Việc tăng cường

Nhà nước dân chủ nhân dân là một nhiệm vụ

cơ bản của cuộc cách mạng xã hội chủ

nghĩa" (3). Đồng chí quán triệt nguyên tắc tổ

chức của Nhà nước ta là nguyên tắc tập trung

dân chủ, dân chủ và tập trung kết hợp chặt

chẽ với nhau . Muốn thực hiện tập trung

dân chủ, phải đề cao ý thức kỷ luật, chế độ

trách nhiệm, tăng cường pháp chế. Đó là

những biện pháp thiết thực để thực hiện tập

trung dân chủ.

Trong quản lý kinh tế, đồng chí Phạm Văn

Đồng yêu cầu mỗi cán bộ phải làm việc có

hiệu quả thiết thực, có năng suất, chất lượng

cao; phải chú trọng thực hành tiết kiệm ,

chống quan liêu , lãng phí, tham ô. Đồng chí

chỉ ra rằng : "Muốn quản lý tốt, cần quy đinh

rõ ràng chính sách , chế độ, thể lệ , định mức

về các việc điều động , phân phối và sử dụng

tiền bạc, máy móc, đất đai và vật tư cho mọi

ngành, mọi cấp , mọi địa phương; phải coi đó

là kỷ luật của Nhà nước, ai làm sai là có lỗi;

người phụ trách phải thường xuyên kiểm

tra và xử lý kịp thời , đúng mức những vụ

sai trái " (4 ) .

Với cương vị người đứng đầu Chính phủ,

đồng chí rất trăn trở trước những yếu kém,

khuyết điểm trong quản lý nền kinh tế . Đồng

chí nói : "Tôi cần nhấn mạnh với các đồng chí

và đồng bào về những yếu kém và thiếu sót

của cáccơ quan có thẩm quyền trong công tác

quản lý nền kinh tế quốc dân . Nói nhưvậy,

chính là chúng tôi tựphê bình trước các đồng

chí và đồng bào về trách nhiệm của mình .

Đồng thời đòi hỏi mọi người chúng ta phải

tựphê bình và phê bình về tình trạng vô

trách nhiệm , vô kỷ luật, làm việc không có

hiệu quả " ( 5 ) .

Đồng chí Phạm Văn Đồng rất chú trọng

công tác bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ,

đảng viên, giữ gìn sự đoàn kết nhất trí trong

Đảng, thực hiện tốt mối quan hệ máu thịt dân

với Đảng, Đảng với dân. Đồng chí khẳng

định , sự nghiệp cách mạng là xây dựng cái

mới, cái văn minh , loại bỏ cái cũ , cái lạc hậu .

(2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) Phạm Văn Đồng : Những bài nói và viết

chọn lọc, Nxb Sự thật , Hà Nội 1987 , t 1 , tr 165 , 161 , 184,

177 - 178
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Trong sự nghiệp ấy, cán bộ , đảng viên phải là

người tiên phong gương mẫu; Đảng phải

bồi dưỡng , chămsóc cán bộ "ví nhưngười

làm vườn , vừa vun xới cho cây , cho hoa ; vừa

phải nhổ cỏ, trừ sâu và nhổ cỏ phải nhổ tận

gốc, diệt sâu phải diệt từ trứng , có như vậy

hoa mới càng đẹp , quả mới càng ngon " ( 6) .

Đồng chí rất đau lòng khi tệ quan liễu , tham

nhũng trở thành "quốc nạn" , đe dọa sự tồn

vong của sự nghiệp cách mạng. Từ đáy lòng

mình, đồng chí Phạm Văn Đồng đã yêu cầu

Đảng , Nhà nước "phải đặt lên hằng đầu công

tác quét cái nhà của chúng ta , quét dọn mọi

thứrác rưởi và dơ bẩn, làmcho nó ngày càng

sạch sẽ, có như vậy chúng ta mới có mỗi

trường và cơ hội thuận lợi để làmtốtnhững

côngtác khác " ( 7 ). Lời tâm huyết đầy trách

nhiệm của đồng chí có ý nghĩa thời sự to lớn

trong cuộc đấu tranh chống tệ quan liêu , tham

nhũng trong công tác xây dựng và chỉnh đốn

Đảng hiện nay .

Trên cương vị mà Đảng và Nhà nước giao

phó, tài năng và cống hiến của đồng chí Phạm

Văn Đồng thể hiện xuất sắc ở công tác đối

ngoại trong nhiều thời kỳ của cách mạng Việt

Nam . Sớm phát hiện năng khiếu ngoại giao

của đồng chí Phạm Văn Đồng, ngay từ năm

1926, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã cử đồng chí

tiếp đoàn đại biểu Công hội Thái Bình Dương

thăm Tổng bộ Hội Việt Nam Cách mạng

Thanh niên ở Quảng Châu ; năm 1940, đồng

chí được cử làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng ở

nước ngoài của Hội Giải phóng .

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước

Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, với cương

vị Phó Trưởng ban Thường trực Quốc hội ,

đồng chí được cử làm Trưởng đoàn đại biểu

Quốc hội Việt Nam thăm thân thiện nước

Pháp. Đồng chí là Phó Thủ tướng Chính phủ

kiêm Bộ trưởng Ngoại giao, Trưởng ban

Đối ngoại Trung ương trong những năm

1954-1955.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu

nước cũng như trong thời kỳ xây dựng và bảo

vệ Tổ quốc Việt Nam thống nhất, đồng chí

Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến trong

lĩnh vực ngoại giao. Đồng chí là Trưởng đoàn

đại biểu Chínhphủ Việt Nam đi thăm nhiều

nước anh em, bè bạn , tham gia các cuộc đàm

phán và nhiều Hội nghị quốc té quan trọng .

Đó là Hội nghị Phông-ten -nơ -blô ( 1946) , Hội

nghị Giơ -ne- vơ ( 1954 ), Hội nghị các nước Á

Phi họp ở Băng Đung ( 1955), nhiều Hội nghị

cấp cao của Phong trào các nước Không liên

kết, Hội đồng tương trợ kinh tế... Nắmvững

đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước

Việt Nam , hoạt động đối ngoại của đồng chí

Phạm Văn Đồng luôn bámsát mục tiêu vìđộc

lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh

thổ của nước ta, vì hòa bình , hữu nghị và hợp

tác giữa các dân tộc , làm bạn với tất cả các

nước, tôn trọng lẫn nhau , bìnhđẳng,cùng

có lợi.

Với quan điểm đúng đắn, tình cảm chân

thành , nghệ thuật thuyết phục, cảm hóa, đồng

chí Phạm Văn Đồng đã góp phần to lớn trong

việc đoàn kếtquốctế, tranh thủ sự đồng tình ,

ủng hộ và giúp đỡ của các nước anh em , bè

bạn đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc , xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc . Đảng và Nhà nước

ta ghi nhận: "Đồng chí Phạm Văn Đồng là

nhà ngoại giao tài năng, có uy tín trên thế

giới, nhìn xa, trông rộng, tinh tế và linh hoạt,

kiên cường và mềm dẻo , ứng xử nhanh nhạy ,

sáng tạo, luôn luôn thể hiện lập trường chính

trị sáng suốt trước thời cuộc và phong cách

ngoại giao Hồ Chí Minh " (8 ) , Đồng chí được

bạn bè quốc tế giành cho sự kính trọng ,

(6 ) Phạm Văn Đồng : Sđd , t 1 , tr 171

(7 ) Lời phát biểu của đồng chí Phạm Văn Đồng tại

Lễ trao tặng đồng chí Huân chương Sao vàng , ngày

1-3-1990 , Báo Nhân Dân , ngày 2-3-1990

( 8 ) Điếu văn của Đảng và Nhà nước Việt Nam tại

Lễ truy điệu và an táng đồng chí Phạm Văn Đồng, ngày

6-5-2000 , Báo Nhân Dân , ngày 7-5-2000
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khâm phục và coi là "một trong những nhân

vật xuấtsắc và có ảnh hưởng lớn nhất ở

Việt Nam trong thế kỷ XX , nhờ những khả

năng siêu phàm về ngoại giao cũng như uy

tín , ảnh hưởng to lớn ở trong nước " (9 ).

Thưa các đồng chí và các bạn ,

Là nhà lãnh đạo có uy tín, đồng chí Phạm

Văn Đồng đồng thời là nhà giáo dục, nhà văn

hóa lớn . Noi theo người thầy Hồ Chí Minh ,

đồng chí Phạm VănĐồng luôn sử dụng tri

thức văn hóa dân tộc và nhân loại trong hoạt

động cách mạng. Từ những năm 1927 - 1928,

đồng chí đã là thầy giáo ở Sài Gòn - Chợ Lớn ,

vừadạy học vừa tuyên truyền cách mạng

trong giới trí thức, học sinh, sinh viên . Trong

những năm tháng bị giam cầm tại địa ngục

Côn Đảo, đồng chí Phạm Văn Đồng được các

đồng chí của mình gọi là " giáo sư đỏ" . Những

năm 1940 - 1945 , đồng chí đã tham gia đào

tạo nhiều lớp cán bộ của Mặt trận Việt Minh .

Tại Nam Trung Bộ, những năm 1947 - 1948,

đồng chí đã sáng lập, là Hiệu trưởng danh dự

và trực tiếp giảng dạy cho các Trường trung

học Bình Dân , Trường trung học quân sự

Bình Dân ... Trên rừng Việt Bắc, trong những

năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm

lược,đồng chímở lớphuấn luyện , trực tiếp

giảng chính trị cho cáccán bộ Phủ Thủ tướng.

Về Hà Nội , trong thời chống Mỹ, cứu nước ,

nhiều lần đồngchí là người thuyết trình về

những kiến thức mới trên nhiều lĩnh vực trong

các buổi sinh hoạt của các thành viên

Chính phủ . Nhiều học viên của đồng chí

Phạm Văn Đồng sau này đãtrở thành những

chiến sĩ ưu tú , những cán bộ lãnh đạo caocấp

của Đảng và Nhà nước.

Là Chủ tịch Ủy ban cải cách giáo dục

Trung ương trong nhiều năm , đồng chí Phạm

Văn Đồng quan tâm sâu sắc tới sự nghiệp

" trồng người" .

Quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng

và Nhà nước Việt Nam , theo tư tưởng

Hồ Chí Minh về đào tạo lớp người vừa hồng

vừa chuyên kế tục sự nghiệp cách mạng, đồng

chí Phạm Văn Đồng yêu cầu mỗi thầy giáo ,

cô giáo phải trả lời cho được các câu hỏi : Dạy

cái gì? Dạy để làm gì?. Đồng chí đòi hỏi :

"Nhà trườngphải coi trọng giáo dục toàn diện

cho học sinh , cả đạo đức , trí dục , thể dục và

mỹ dục. Phải làm tốt giáo dục đạo đức cách

mạng. Phải xây dựng trường ra trường, lớp ra

lớp , thầy ra thầy , trò ra trò , dạy ra dạy , học ra

học " ( 10). Cho đến những năm tháng cuối đời ,

đồng chí vẫn coi giáo dục là quốc sách hàng

đầu , tương lai dân tộc . Đồng chí kêu gọi lớp

trẻ : "Các bạn hãy học tập để thành người và

đểlàm người, góp phần vào công cuộc công

nghiệp hóa , hiện đại hóa , xứng đáng với cha

anh, sánh vai cùng bạn bè trên thế giới " ( 11 ) .

Là người đặc biệt chú trọng phát huy

truyền thống văn hóa dân tộc , đồng chí Phạm

Văn Đồng đã giành thời gian nghiên cứu , viết

nhiều bài là những tác phẩm văn hóa mẫu

mực về các danh nhân văn hóa dân tộc, các

vua Hùng, Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi,

Nguyễn Du , Nguyễn Đình Chiểu ... công trình

nghiên cứu củađồng chí thường là các chuyên

luận, phục vụ nhiệm vụ chính trị từng thời kỳ ,

có tính định hướngvà chỉđạo . Văn phongcủa

đồng chí ngắngọn , súc tích , dễ hiểu và để lại

lần bắn về việc giữ gìn sự trongsáng củatiếng

những ấn tượng sâu sắc . Đồng chí đã nhiều

Việt. Những quan điểm của đồng chí về văn

hóa ở tầm chiến lược vĩ mô, thể hiện quan

điểm , đường lối văn hóa, văn nghệ của Đảng

và Nhà nước ta .

Với giới trí thức, văn nghệ sĩ, đồng chí

Phạm Văn Đồng là người bạn, người anh lớn

(9 ) Báo Quân đội Nhân Dân, ngày 5-5-2000

( 10) Nói chuyện tại Lễ kỷ niệm 35 năm thành lập ngành

sư phạm, ngày 8-10-1981

( 11 ) Báo Giáo dục và Thời đại, số 55 , ngày 6-5-2000
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với tấm lòng bao dung, đôn hậu , cảm thông

sâu sắc . Yêu cầu mà đồng chí đặt ra cho anh

chị em là khoa học và nghệ thuật phải theo

phương châm "hiểu biết, khám phá, sáng tạo ";

lập trường tư tưởng phải thấm nhuần tư tưởng

lớn của Đảng, đường lối chính trị của Đảng,

vì những tư tưởng lớn đó, đường lối đó là thể

hiện ý chí lớn , nguyện vọng lớn của dân tộc.

Chín mươi tư tuổi đời , 75 năm hoạt động

yêu nước và cách mạng, cuộc đời đồng chí

Phạm Văn Đồng gắn liền với tất cả các thời

kỳ lịch sử Đảng và cách mạng Việt Nam, từ

thời kỳ vận động thành lập Đảng, thời kỳ

Đảng lãnh đạo cuộc đấu tranh giành độc lập

dân tộc , trải qua 30 năm chiến tranh cách

mạng bảo vệ độc lập dân tộc , thống nhất đất

nước đến thời kỳ cả nước cùngđi lên chủ

nghĩa xã hội và bước vào công cuộc đổi mới.

Đồng chí là người con tận trung với Đảng, tận

hiếu với dân.

Với đồng chí, đồng bào, đồng chí Phạm

Văn Đồng luôn thể hiện niềm tin , tình thương

yêu và lòng kính trọng , tận tụy phục vụ dân,

học tập dân, phát huy dân và coi việc chăm lo

đời sống, giải quyết những khó khăn của dân

là quan trọng hàng đầu .

Với các bạn chiến đấu, nhất là những đồng

chí tuổi cao sức yếu, đồng chí Phạm Văn

Đồng thăm hỏi thân tình ,dùng quỹThủtướng

mua tặng những món quà nhỏ, nhưng sau

nặng nghĩa tình và sự chân thành giữa những

người đã cùng một thời "nằm gai, nếm mật" .

Khiêm tốn , giản dị , không thích nói về

mình , ghét thói phô trương hình thức làtính

cách nổi bật của đồng chí Phạm Văn Đồng .

Trong gia đình , đồng chí Phạm Văn Đồng

là người chồng chung thủy , người cha, người

ông hiền từ , mẫu mực .

Công lao , đạo đức cách mạng, nhân cách

của đồng chí là tấm gương sáng để chúng ta

và các thế hệ con cháu mãi mãi tôn vinh .

Thưa các đồng chí và các bạn,

Công cuộc đổi mới qua 20 năm đã giành

được những thắng lợi to lớn , có ý nghĩa lịch

sử . Trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn ,

thử thách . Mỗi cán bộ , đảng viên chúng ta

phải xác định rõ trách nhiệm của mình đối với

dân tộc, đối với Đảng, để nắm bắt cơ hội, vượt

qua thử thách , phấn đấu hoàn thành tốt mọi

nhiệm vụ.

Chính trong lúc chúng ta đang khẩn trương

chuẩn bị Đại hội X của Đảng, cuộc đời chiến

đấu và nhân cách cao đẹp của đồng chí Phạm

Văn Đồng nêu lên cho chúng ta những bài

học thấm thía và thiết thực, đặc biệt là tấm

lòng suốt đời trọn vẹn vì nước, vì dân, sự cảm

thông sâu sắc với mọi tầng lớp đồng bào , nhất

là những người nghèo khó, sự chăm chút nâng

niu " người tốt , việc tốt" , sự kiên quyết vạch rõ

và đấu tranh chống mọi hiện tượng tiêu cực,

nhất là tệ nạn tham nhũng, lãng phí , quan liêu ,

sống trong sạch, thanh tao và giản dị.

sự chân thành và thẳng thắn tự phê bình, lối

Vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác

Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, học tập tấm

gương đồng chí Phạm Văn Đồng và các vị

tiền bối, toàn Đảng, toàn quân ,
cách mạng

toàn dânta quyết phấn đấu đưa công cuộc

phát triển và bảovệ đất nước ta đến thắng lợi.

Chúng ta tin tưởng rằng sự nghiệp đổi mới

nhất định thành công, mang lại dân giàu, nước

mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Vinh quang thuộc về những đồng chí và

đồng bào đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng

của Đảng, của dân tộc !

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh

muôn năm !

Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

muôn năm !

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi

trong sự nghiệp của chúng ta ! D
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NÊU CAO DANH HIỆU

ĐẢNG CỘNGSẢN VIỆT NAM ,

ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

PHẠM VĂN ĐỒNG

LờiBộ Biên tập : Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn

Đồng , chúng ta nhớ tới một con người – chín mươi tư tuổi đời, bảy mươi

lăm năm hoạt động cách mạng liên tục, đã cống hiến trọn đời cho sự

nghiệp giải phóng dân tộc , thống nhất Tổquốc, tự do , hạnh phúc của nhân

dân và cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa .

Nhân dịp này , chúng tôi trân trọng giới thiệu bài: “ Nêu cao danh hiệu

Đảng Cộng sản Việt Nam , đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam ” của

đồng chíPhạm Văn Đồng viết cho Tạp chí Cộng sản cách đây hơn 6 năm ,

khi Đảng ta tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh

thần Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2 ) khóa VIII và Kỷ niệm 109 năm

Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19–5–1999).

ÔI năm kỷ niệm ngày sinh của

Chủ tịch Hồ Chí Minh là dịp

mặt hoạt động của công cuộc xây dựng và

bảo vệ Tổ quốc, sống động cùng nhân dân,

|
V
J|

chúng ta cùng
nhau

ôn lại những

đất
nước

và thời
đại

.

lời dạy của Người, để làm tốt hơn công việc

đổi mới và phát triển đất nước ta , đem lại lợi

ích cho nhân dân ta .

Như những kết quả nghiên cứu mấy năm

nay cho thấy , càng đi sâu tìm hiểu, đối chiếu

với cuộc sống hiện nay ở nước ta và trên thế

giới, chúng ta càng hiểu rằng tư tưởng

Hồ Chí Minh rất phong phú, bao quát mọi

Năm nay, chúng ta kỷ niệm ngày sinh của

Bác trong lúc toàn Đảng đang triển khai thực

hiện Nghị quyết Hội nghị 6 (lần 2) của

Trung ương về một số vấn đề cơ bản và cấp

bách trong công tác xây dựng Đảng hiện

nay. Nghị quyết đã đề ra một loạt biện pháp

quan trọng và thiết thực, trong đó có cuộc

vận động toàn Đảng xây dựng, chỉnh đốn

Số5 (tháng 3 năm 2006 )
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Tạp chí Cộng sản

Đảng, thực hiện tự phê bình và phê bình đạo , là người đầy tớ thật trung thành của

nhân dân” .
nhân kỷ niệm 30 năm thực hiện Di chúc của

Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 70 năm

ngày thành lập Đảng. Cuộc vận động này

tiến hành từ ngày 19 tháng 5 năm 1999 đến

ngày 19 tháng 5 năm 2001, sau đó trở thành

nền nếp, thường xuyên xây dựng và chỉnh

đốn Đảng , thực hiện Di chúc của Bác, nhằm

nâng cao đạo đức cách mạng , chống chủ

nghĩa cá nhân trong cán bộ, đảng viên, nâng

cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của

các tổ chức đảng.

Vì vậy, năm nay tôi muốn chúng ta hãy

cùng nhau ôn lại những lời Bác dặn về Đảng

trong Di chúc :

“ Trước hết nói về Đảng - Nhờ đoàn kết

chặt chẽ , một lòng một dạ phục vụ giai cấp ,

phục vụ nhân dân , phục vụ Tổ quốc , cho nên

từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã đoàn

kết, tổ chức và lãnh đạo nhân dân ta hăng hái

đấu tranh tiến từ thắng lợi này đến thắng lợi

khác .

Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý

báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ

Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn

sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn

con ngươi của mắt mình .

Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi ,

thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình

và phê bình là cách tốt nhất để củng cố và

phát triển sự đoàn kết và thống nhất của

Đảng . Phải có tình đồng chí thương yêu

lẫn nhau .

Đảng ta là một đảng cầm quyền . Mỗi

đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần

đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm

chính, chí công vô tư . Phải giữ gìn Đảng ta

thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh

Về vai trò lịch sử và những cống hiến của

Đảng ta đối với dân tộc , mà các thế hệ nhân

dân ta luôn luôn ghi nhớ, những lời trong

Di chúc của Bác đã nói lên một cách giản dị

và sâu sắc. Nghị quyết Hội nghị 6 (lần 2) của

Trung ương cũng nêu rõ :

“Suốt bẩy thập kỷ qua, phát huy truyền

thống tốt đẹp của dân tộc , Đảng ta đã lãnh

đạo nhân dân vượt qua bao gian nan thử

thách, đưa cách mạng đi từ thắng lợi này đến

thắng lợi khác , viết tiếp những trang sử vẻ

vang của dân tộc . Sự lãnh đạo đúng đắn và

sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định

mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam .

Những thành tựu đạt được trong quá trình

đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo,

một lần nữa chứng minh sự phát triển và

trưởng thành của Đảng. Thế và lực của cách

mạng nước ta ngày càng được tăng cường .

Thành tựu đó rất to lớn và đáng tự hào” .

Đồng thời, Nghị quyết Trung ương cũng

vạch ra rằng : “Tuy nhiên , trước yêu cầu mới

ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng ,

trong Đảng đang bộc lộ một số yếu kém ...” .

Tôi muốn nói thêm về những yếu kém đó .

1. Trước hết, đánh giá tình hình Đảng ta ,

từ đó rút kết luận. Cần thấy sự thật , nói đúng

sự thật, nói hết sự thật với tinh thần và ý chí

cách mạng tiến công, nghiêm khắc và sắc

bén, làm nổi bật cái gì phải giải quyết và giải

quyết thế nào cho có hiệu quả thiết thực .

Điều chủ yếu phải nhấn mạnh theo tinh

thần trên là nhiều người có chức , có quyền

trong hệ thống tổ chức của Đảng, Nhà nước ,

các đoàn thể quần chúng hư hỏng quá, thoái

hóa biến chất, chạy theo chức, quyền, tiền ,
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danh và lợi. Những người ấy đang làm cho

một bộ phận không nhỏ trong nhân dân ta

ngày càng giảm lòng tin vào Đảng ta, đưa

đến tình hình nguy kịch không thể coi

thường, là sự hội nhập của 4 nguy cơ, tác

động lẫn nhau và phá ta : có cái rõ , có cái

chưa rõ , có mặt nổi , có mặt chìm , có cái

trước mắt, có cái lâu dài, tất cả có thể đưa

đến sự mất còn của chế độ và sự nghiệp cách

mạng của chúng ta .

Không thể để tình hình diễn biến như vậy.

Chúng ta phải vũ trang cho mình ý thức và

ý chí tiến công, chủ động nắm lại tình hình ,

chống lại xu thế nguy hiểm nói trên .

Phải làm trong sạch bộ máy đảng, nhà

nước , các đoàn thể quần chúng bằng cách

thay đổi người có chức , có quyền hư hỏng,

thoái hóa, biến chất. Phải rèn luyện, chủ yếu

là qua thực tế công tác , người có chức , có

quyền thực sự xứng đáng là người đầy tớ

trung thành và người lãnh đạo của nhân dân ,

được dân tin , dân mến. Từ đó làm chuyển

biến tình hình .

Để làm việc trên , phải sử dụng vũ khí tự

phê bình và phê bình trong toàn Đảng từ trên

xuống dưới. Điều này chúng ta đã nói nhiều

và hội nghị của Trung ương vừa rồi đã nhấn

mạnh . Nhưng đây là điều cực kỳ khó khăn

bởi vì tự mình phải mổ xẻ mình . Với tình

hình hiện nay , tôi e rất dễ sa vào hình thức,

làm qua loa, không kiên quyết, không có kết

quả thiết thực.

Đảng phải trong sạch, lành mạnh . Đó là

điều có ý nghĩa quyết định để Đảng lãnh đạo

thực hiện thành công chiến lược lớn : Công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển nền kinh

tế thị trường , nhiều thành phần , có sự quản lý

của Nhà nước theo định hướng xã hội

chủ nghĩa , vươn tới dân giàu, nước mạnh , xã

hội công bằng, văn minh, từng bước , từng

phần làm cho chế độ ta ngày càng có nhiều

chất dân chủ , chất dân làm chủ, chất chủ

nghĩa xã hội. Như vậy, Đảng xứng đáng là

người tổ chức mọi thắng lợi của nhân dân ta .

2. Từ tình hình nói trên , tôi nói tới tổ chức

của Đảng và công tác phát triển Đảng .

Chúng ta thường được báo cáo rằng chất

lượng tổ chức đảng và đảng viên là trong

sạch , lành mạnh, chiếm đến 70% - 80% .

Nhưng thực sự đâu có vậy, đảng viên một

phần không nhỏ không có phẩm chất

chính trị, tư tưởng và tác phong của người

cộng sản .

Tôi muốn đặc biệt nêu bật ba điểm rất

quan trọng : Về quan hệ của Đảng với công

nhân , thành phần công nhân trong Đảng

không nhiều . Về quan hệ của Đảng với tầng

lớp trẻ , là số đông của dân cư nước ta, lớp trẻ

không tha thiết vào Đảng. Về quan hệ của

Đảng với trí thức, hiện nay trí thức cũng

không quan tâm lắm đến việc gia nhập

Đảng. Ba lớp người này không muốn vào

Đảng bởi vì họ thấy nhiều tổ chức đảng và

đảng viên chưa xứng đáng là đảng viên đảng

cộng sản , chưa xứng đáng với Đảng của

Hồ Chí Minh.

Một tình hình có ý nghĩa như một sự cảnh

báo nghiêm trọng là tuổi đời trung bình của

đảng viên đã lên đến 44 tuổi. Nếu cứ cái đà

này tiếp diễn mà không được cải thiện từ 5 -

10 năm nữa Đảng ta chỉ còn là Đảng của

những người đứng tuổi và cao tuổi.

Chúng ta quyết phải khắc phục cho được

tình trạng này, làm cho Đảng chúng ta thực

sự là một đảng quần chúng, giàu sức trẻ , giàu

trí tuệ , giàu chất cách mạng .
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3. Đảng ta và công tác nghiên cứu lý luận .

Xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta

trong thời đại và thế giới ngày nay là việc

làm mới mẻ, chưa có tiền lệ , vừa mò mẫm

vừa làm , điều này càng đòi hỏi chúng ta phải

đi vào thực tế cuộc sống của nhân dân với

thái độ cách mạng và đổi mới để tìm tòi ,

nghiên cứu , tổng kết thực tiễn và từ thực tiễn

nâng lên thành lý luận . Phải nói rằng về mặt

này chúng ta làm chưa tốt, nhiều vấn đề nẩy

sinh trong cuộc sống chưa có giải đáp, chưa

có hướng ra .

Tóm lại, có thể nói chúng ta đang đứng

ngã ba đường. Cần thấy hết tình hình , rút ra

kết luận nghiêm khắc với ý chí cách mạng

tiến công . Bọn thù địch chống phá ta bằng

“ diễn biến hòa bình” , chúng biết nhân dân ta

là kiên cường không thể coi thường, chúng

biết Đảng ta với chỗmạnh và chỗ yếu có thể

khai thác . Chúng chờ cơ hội . Điều đáng sợ là

“ diễn biến hòa bình ” từ nội bộ Đảng ta !

Về cuộc vận động toàn Đảng xây dựng và

chỉnh đốn Đảng , thực hiện tự phê bình và

phê bình vừa bắt đầu, điều tôi muốn nhấn

mạnh là : hành động thực tế, việc làm và kết

quả thiết thực .

Chỉ có một thước đo kết quả của tự phê

bình và phê bình : Đó là trong cuộc sống hiện

thực, bằng những việc làm và kết quả mà

nhân dân có thể nhận thấy và kiểm tra , thực

sự Đảng ta , đảng viên của Đảng ta có nâng

cao được hay không, nâng cao được đến đâu

vànhư thế nào, năng lực lãnh đạo, phẩm chất

cách mạng và sức chiến đấu của Đảng và

đảng viên .

Chỉ có việc làm đem lại kết quả thiết thực

trong đời sống của các tầng lớp nhân dân

khắp các miền của đất nước mới tăng thêm

lòng tin của nhân dân , cải thiện quan hệ giữa

Đảng và dân , gắn bó Đảng với dân , dân với

Đảng và đó là nguồn gốc sức mạnh của

Đảng ta.

Phạm vi tự phê bình và phê bình bao quát:

tư tưởng chính trị và đạo đức , lối sống . Như

thế là rất rộng , về từng người cần nêu rõ

trọng điểm, nếu không sẽ dễ tràn lan , có khi

bỏ cái chính , sa vào cái phụ, thậm chí không

gỡ được ra , mà lại gây thêm rối.

Về đạo đức, lối sống, phải tập trung vào

những khuyết điểm , sai lầm nặng nhất, phổ

biến nhất, nổi cộm nhất, nhân dân bất bình

và chê trách nhất. Đó là tham nhũng, tư lợi

và quan liêu cửa quyền, phiền hà sách nhiễu

dân và biết bao ảnh hưởng tiêu cực của nó

đang gây ra một cách rộng khắp với những

tác hại không lường hết được mà Bác Hồ đã

nói: trăm con mắt đều nhìn vào, trăm ngón

tay đều chỉ vào.

Đây là một chuỗi của những sai lầm ,

những hư hỏng có liên quan mật thiết đến

tình hình phức tạp hiện nay của đất nước và

nguyện vọng thiết tha nhất của nhân dân .

Cho nên việc tự phê bình và phê bình phải có

hiệu quả, từ đó từng bước thanh toán những

sai lầm, hư hỏng ấy, đem lại nguồn ánh sáng

cho đất nước và nguồn phấn khởi cho nhận

dân , là điều mà nhân dân , cán bộ các cấp,

các ngành đều mong đợi .

Phát huy thành tựu và truyền thống gần

70 năm nay của Đảng ta, gắn bó với nhân

dân ta, chúng ta hoàn toàn có thể và nhất

định thành công trong việc xây dựng và

chỉnh đốn Đảng ta, tạo cho đất nước cái thế

vững bước đi lên, chỉ một hướng, một

đường , con đường lớn của Đảng Cộng sản

Việt Nam lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa

xã hội thắng lợi trên đất nước Việt Nam ta .D
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BÁC PHẠM VĂN ĐỒNG KÍNH YÊU

SỐNG MÃI TRONG LÒNG ĐẢNG BỘ

VÀ NHÂN DÂNQUẢNG NGÃI

HỒ NGHĨA DŨNG

T

HỦ tướng Phạm Văn Đồng, một con

người đã cống hiến trọn đời cho sự

nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất

Tổ quốc , cho tự do, hạnh phúc của nhân dân và

cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa ; đồng thời

cũng là người con ưu tú của quê hương Quảng

Ngãi , một danh nhân lịch sử mà Đảng bộ và

nhân dân Quảng Ngãi chúng tôi mãi mãi tạc

dạ , ghi lòng với biết bao nhân nghĩa, ân tình .

Và cũng chính từ mối thâm tình , nặng nghĩa

đó mà chúng tôi xin được xưngvới cố Thủ

tướng Phạm Văn Đồng là Bác Đồng, Bác

Phạm Văn Đồng thân thương, ruột thịt .

Quảng Ngãi là một tỉnh nằm ở ven biển

Nam Trung Bộ với biểu tượng văn hiến

thiêng liêng sông Trà - núi Ấn, nơi mà hàng

nghìn năm trước là chiếc nôi của nền văn hóa

Sa Huỳnh , nơi tụ cư từ lâu đời của bốn dântộc

anh em trong đại gia đình các dân tộc Việt

Nam là Kinh ,H're,Cor và Ca Dong . Miền quê

của chúng tôi trước đây được cả nước và người

nước ngoài biết đến với những" đàn" xe nước

trên sông Trà Khúc , sông Vệ - những công

trình thủy nông thể hiện thành quả sáng tạo

của bao thế hệ người nông dân đãkiên trì, bền

bỉ đối mặt với thiên nhiên khắc nghiệt để sinh

tồn và xây dựng quê hương; là nơi có những

chiến công đi vào lịch sử oai hùng của dân tộc

như khởi nghĩa Ba Tơ , khởi nghĩa Trà Bồng,

chiến thắng Ba Gia, Vạn Tường; và cũng là

nơi mà đất và người cháy bỏng nỗi đau của

những vụ thảm sát Sơn Mỹ, Ba Làng An ...

Ngày nay, trong thời kỳ công nghiệp hóa

hiện đại hóa đất nước, Quảng Ngãi được đồng

chí, đồng bào trong nước cùng bè bạn , đối tác

nước ngoài biết đến là nơi mà Đảng và Nhà

nước ta đã lựa chọn đầu tư , xây dựng Khu kinh

tế Dung Quất với "hạt nhân " là Nhà máy lọc

dầu số 1 , để cùng với các địa phương khác

trong vùng kinh tế trọng điểm miền Trung làm

sống dậy một vùng quê gian lao mà anh dũng.

Trải qua quá trình gian khổ , kiên trì

khai phá , xây dựng và bảo vệ quê hương , vượt

qua nhữngtrở lực của tự nhiên và xã hội, cũng

như đồng bào cả nước , người Quảng Ngãi đã

gây dựng , đắp bồi nên những truyền thống

lịch sử -văn hóatốt đẹp , mànổi bật là tình

đoàn , bản tính cần cù, nhẫn nại và đặc biệt

yêu quê hương, đất nước , ý chí cộng lực, kết

là truyền thống ngoan cường chống ngoại

xâm , bất công, áp bức. Tiêu biểu cho truyền

thống đó là tên tuổi của những người con

Quảng Ngãi mãi mãi đi vào lịch sử dân tộc như

TrầnQuang Diệu - danh tướng của phong trào

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch

Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi

-
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nông dân Tây Sơn ; Bình tây Đại nguyên soái

Trương Định - lãnh tụ nghĩa binh kháng Pháp

lừng danh khắp Nam Kỳ - lục tỉnh ; Lê Trung

Đình - thủ lĩnh cuộc khởi nghĩa Cần Vương

đầu tiên trong cả nước ...

Chính truyền thống tốt đẹp mà Đảng bộ và

nhân dân Quảng Ngãi luôn luôn trân trọng

và đắp bồi đó đã góp phần hun đúc nên con

người và nhân cách Bác Phạm Văn Đồng. Và

chính con người, sự nghiệp, nhân cách Bác

Phạm Văn Đồng đã làm cho truyền thống của

miền quê mà Bác sinh ra thêm rạng rỡ , làm

cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi nhận

thức sâu sắc công ơn trời biển của Chủ tịch

Hồ Chí Minh kính yêu và Đảng Cộng sản Việt

Nam vĩ đại . Có Đảng, có Bác Hồ, có sự nghiệp

đấu tranh yêu nước - cách mạng của cả dân tộc

mà đồng bào, đồng chí Quảng Ngãi có được

Phạm Văn Đồng - người học trò xuất sắc và

gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời

cũng là một danh nhân tiêu biểu của miền đất

"sông Trà – núi Ân ".

Đối với Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi ,

cuộc đời hoạt động cách mạng phong phú và

sôi nổi hơn 70 năm của Bác Phạm Văn Đồng

vừa gắn bó với lịch sử đấu tranh của toàn

Đảng , toàn dân tộc , vừa có mối quan hệ sâu

sắc với quê hương trên từng chặng đường lịch

sử. Những năm 20 - 30 của thế kỷ trước , người

thanh niên Phạm Văn Đồng là hình ảnh tiêu

biểu của người trí thức xuất thân trong một gia

đình khoa bảng, quan lại nhưng sớm tắm mình

trong các phong trào yêu nước - cách mạng

của quê hương , đất nước để trở thành chiến sỹ

cách mạng. Năm 1927 , tổ chức Việt Nam

Cách mạng Thanh niên được thành lập ở

Quảng Ngãi . Mùa xuân năm 1930, Đảng bộ

Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi ra

đời. Kết quả đó có công lao và sự đóng góp

của Bác Phạm Văn Đồng. Trong thời kỳ Mặt

trận dân chủ Đông Dương ( 1936 - 1939) , dù

chỉ về với quê nhà trong một thời gian ngắn

vào mùa hè năm 1936 nhưng Bác Phạm Văn

Đồng đã nhanh chóng liên lạc với tổ chức

đảng ở địa phương, tạođiều kiện cho Đảng bộ

nối liên lạc với xứ ủy Trung Kỳ và tham gia

tuyên truyền , chỉ đạophong trào cách mạng .

Những năm đầu của cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp, khi được Trung ương

Đảng và Chính phủ cử làm đặc phái viên của

Chính phủ trực tiếp chỉ đạo cuộc kháng chiến

ở miền Nam Trung Bộ (từ cuối năm 1946 đến

cuối năm 1948) , Bác Phạm Văn Đồng đã có

những quyết định đúng đắn, sáng tạo và đóng

góp to lớn đối với cuộc kháng chiến ở các

tỉnh Quảng Nam , Quảng Ngãi, Bình Định ,

Phú Yên .

Quán triệt sâu sắc đường lối "kháng chiến

toàn dân , toàn diện , trường kỳ và tự lực cánh

sinh " của Trung ương, đồng thời với tầm nhìn

chiến lược của một nhà lãnh đạo tài ba, giàu

đức độ , Bác Phạm Văn Đồng đã chỉ đạo,

truyền đạt, hướng dẫn một cách vừa toàn diện,

vừa cụ thể chủ trương của Trung ương đến với

Đảng bộ và nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ,

trong đó có Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi ,

góp phần tích cực biến Nam Trung Bộ thành

một vùng căn cứ vững mạnh toàn diện, cùng

cả nước và với cả nước giành thắng lợi to lớn

trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.

Đối với Quảng Ngãi, tuy chỉ có gần 13 năm

trực tiếp chỉ đạo và sống giữa lòng đồng chí,

đồngbào quê nhà , nhưng Bác PhạmVăn Đồng

đã để lại dấu ấn sâu đậm trên tất cả các lĩnh

vực chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội : từ

công tác chính trị, tư tưởng , công tác xây dựng

Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ,

đến các phong trào thi đua yêu nước đẩy mạnh

sản xuất nông nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

theo hướng tự cấp, tự túc ; từ công tác xây dựng

lực lượng vũ trang, dân quân du kích theo

đường lối toàn dân kháng chiến đến các hoạt

động lưu thông, phân phối hàng hóa, từ sự

chăm lo đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đến các

hoạt động văn hóa, văn nghệ, xây dựng đời

sống mới .
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Cũng trong thời gian sống ở quê nhà, Bác đều gửi điện thăm hỏi, động viên, nhắc

Bác Phạm Văn Đồng đã gương mẫu nêu một nhở, khích lệ . Nhờ đó, đã tạo thêm sức mạnh

tấm gương sáng ngời của người lãnh đạo ,ngời của người lãnh đạo, mới cho Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi.

ngườiđảng viên thực hành lời dạy của Bác Hồ Bác cũng dành những tình cảm sâu nặng với

về đạo đức của người cộng sản "cần , kiệm , những người con của quê hương Quảng Ngãi

liêm , chính , chí công , vô tư ". Ở đâu và lúc nào đi tập kết hoặc học tập ở miền Bắc . Bác đến dự

Bác Đồng cũng giữ tác phong gần gũi, giản dị; các cuộc gặp mặt đồng hương Quảng Ngãi tại

kính già, yêu trẻ ; nói ít, nghe nhiều ; đi sâu tìm Hà Nội, nhắc nhở , động viên mọi người giữ

hiểu nguyện vọng của quần chúng nhân dân ; gìn , phát huy bản chất tốt đẹp của quê hương ,

khuyến khích người hay, việc tốt; ân cần chỉ đoàn kết, gắn bó với đồng chí, đồng bào các

bảo , dặn dò những người chưa hiểu , chưa địa phương khác . Nhờ sự khích lệ của Bác,

thông . Bác đến tận vùng cao Trà Bồng để những người con của quê hương Quảng Ngãi

thăm đồng bào dân tộc Cor, thay mặt Chính đã ra sức khắc phục khó khăn , hăng say học

phủ trao Huân chương Quân công hạng nhì tập , công tác vànhiều người đã thành đạt, trở

cho cụ Phó Mục gia, một trong những thủ lĩnh thành những nhà lãnh đạo , nhà khoa học , văn

phong trào kháng Pháp ở miền núi Quảng nghệ sỹ , những anh hùng trong lao động và

Ngãi ; thường xuyên gặp gỡ , trao đổi, động chiến đấu.

viên các văn nghệ sỹ ; thăm các bậc phụ lão,

động viên thầy trò Trường trung học bình dân

Nam Trung Bộ, Trường trunghọc Lê Khiết

phấn đấu , rèn luyện để đóng góp nhiều hơn

cho sự nghiệp chống ngoại xâm và xây dựngngoại xâm và xây dựng

đất nước .

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước , là người giữ trọng trách trong Đảng,

đứng đầu Chính phủ, tham gia lãnh đạo sự

nghiệp xây dựngchủ nghĩa xãhội ở miền Bắc

và đấu tranh giải phóng miền Nam , nhưng

trong nỗi lo chung, sự toàn tâm, toàn ý cống

hiếncho sự nghiệp cách mạng của Đảng thì

quê nhà vẫn canh cánh một niềm riêng trong

lòng Bác Phạm Văn Đồng. Bác quan tâm theo

dõi ngày đêm tình hình đấu tranh cách mạng

của tỉnh . Mỗi khi có cán bộ, chiến sỹở Quảng

Ngãi ra Bắc, có dịp gặp, Bác Đồng đều ân cần

thăm hỏi tình hình sức khỏe của từng người ,

yêu cầu kể cho Bác nghe những chuyện đấu

tranh gian khổ , ác liệt và thành tích của đồng

bào, đồng chí ở quê hương . Bác nghẹn ngào,

xúc động trước sự hy sinh của nhân dân, chiến

sỹ và động viên mọi người tiếp tục chiến đấu

đến thắng lợi hoàn toàn . Những lần Đại hội

Đảng bộ tỉnh hay khi chuẩn bị cho chiến dịch

trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước,

Đất nước thống nhất, non sông thu về một

mối, tháng 6-1975 , Bác Phạm Văn Đồng trở

về thăm miền Nam , thăm quê hương Quảng

Ngãi sau hơn 26 năm xa cách (kể từ năm 1949,

Bắc chia tay với tỉnh nhà ra chiến khu Việt

Bắc, cùng Trung ương lãnh đạo kháng chiến) .

Trong niềm cảmđộng , mừng vui khôn xiết của

ngày gặp lại, thay mặt Trung ương Đảng ,

Chính phủ Bác biểu dương những thành tích to

lớn của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi,

đồng thời nhắc nhở nhiệm vụ cầnthiếtvà cấp

bách là phải ổn định tình hình an ninh chính

trị, khắc phục hậu quả nặng nề do chiến tranh

để lại, xây dựng khối đoàn kết toàn dân, thực

hiện chính sách hòa hợp dân tộc . Bác về thăm

Đức Tân - Mộ Đức , viếng mộ song thân và

thắp hương trên bàn thờtổ tiên , bùi ngùi đứng

trước ngôi nhà xưa đã đổ nát vì bom đạn Mỹ.

Bác dành thời gian thăm con cháu họ tộc cho

thỏa lòng nhớmong sau bao nhiêu năm xa

cách . Bác cũng dành nhiều thời gian thăm cán

bộ, nhân dân một số huyện đồngbằng và miền

núi, các cơ sở kinh tế , văn hóa , các đồng chí

lão thành cách mạng trong tỉnh . Trong buổi

nói chuyện với cán bộ lãnh đạo tỉnh nhà sáng

ngày 20-6-1975 , Bác Phạm Văn Đồng đã dành

thời gian phân tích, chỉ rõ nhiệm vụ cáchmạng
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của Đảng bộ trong giai đoạn mới. Bác Phạm

Văn Đồng nói : " Ngày nay tình hình đã khác

hẳn trước , toàn bộ nước Việt Nam đã được giải

phóng, Tổquốc được độc lập, tự do , nhân dân

được làm chủ đất nước mình và ngày nay

chúng ta là đảng cầm quyền , các đồng chí là

người cầm quyền ở tỉnh Quảng Ngãi, đó là

điều rất mới phải không? Mới lắm . Cho nên

các đồng chíphải thấy cái mới này mà cốgắng

học hỏi, cố gắng làm mọi cách để thấy cho

được cái mới đang hình thành và từ đó thấy

cho được những cái mới mình phải làm không

đơn giản một chút nào đâu các đồng chí" .

Những năm sau, mỗi lần có dịp về thăm và

làm việcvới quê nhà , Bác Phạm Văn Đồng

đều căn dặn các đồng chí lãnh đạo tỉnh , chú ý

công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận

và các đoàn thể , công tác xây dựng và phát

triển kinh tế , phát triển văn hóa , giáo dục,

chăm lo đời sống và sức khỏe của nhân dân .

Tháng 10-1991 , Bác về dự Đại hội Đảng bộ

tỉnh lần thứ XIV (tháng 10-1991 , vòng 2 ) và

có bài phát biểu quan trọng, định hướng phát

triển toàn diện cho quê hương Quảng Ngãi ,

điều mà Bác canh cánh bên lòng và cũng là

niềm trăn trở của Đảng bộ và nhân dân Quảng

Ngãi. Tiếp xúc với cán bộ lãnh đạo các ngành

và các địa phương , Bác không đồng tình cách

nói chung chung, quanh co , xa rời thực tế , Bác

muốn các cấp ủy và chính quyền phải nhìn

thẳng vào sự thật, đưa ra những giải pháp, chỉ

tiêu , con số cụ thể . Bác nhắc nhở nhiều đến sự

đoàn kết trong Đảng và trong nhân dân , phải

lưu ý khắc phục thói " ...hẹp hòi, khắt khe, cố

chấp..." còn rơi rớt trong một bộ phận cán bộ ,

đảng viên và quần chúng - tàn dư lạc hậu của

một thời đã qua trong tính cách của người

Quảng Ngãi để phát triển , đi lên cùng cả nước.

Biết tỉnh nhà còn nghèo và đời sống nhân dân

hết sức khó khăn, Bác rất quan tâm đến sự

phát triển của tỉnh , đặc biệt trong những

thời khắc quan trọng của các công trình quốc

gia ở Thạch Nham, Dung Quất, đồng thời Bác

luôn luôn nhắc nhở tránh tư tưởng ỷ lại vào

cấp trên , vào Nhà nước, phải hết sức phát huy

nội lực của tỉnh , năng động, sáng tạo trong

công cuộc xây dựng quê hương . Với gia tộc

cũng vậy, Bác luôn nhắc nhở bà con xây dựng

gia đình văn hóa, phát triển kinh tế , chú tâm

giáo dục con em làm những công dân tốt của

xã hội . Trong những năm cuối đời tuy tuổi

cao , sức yếu nhưng hầu như năm nào Bác

cũng về thăm quê, dành nhiều thời gian để

lắng nghe và chỉ bảo nhiều ý kiến cho việc

xây dựng quê hương , thăm đồng chí, đồng

bào trong tỉnh . Những tình cảm của Bác

Phạm Văn Đồng dành cho quê hương thật

tràn đầy, trọn vẹn, thể hiện một nhân cách cao

cả. Đảng bộ , nhân dân Quảng Ngãi khắc

ghi và làm theo những lời Bác dặn , lời chúc

của Bác trong lần về thăm quê cuối cùng

(ngày 4-3-1999 ): " Chúc Đảng bộ và nhân dân

tỉnh nhà phát huy truyền thống cách mạng

kiên cường, đoàn kết phấn đấu mỗi năm tiến

thêm một bước , từ tỉnh kém phát triển lên phát

triển trung bình và trở thành tỉnh khá trong

cả nước " .

Thực hiện lời dạy cũng như đền đáp lại tình

cảm của Bác Phạm Văn Đồng dành cho quê

hương , tronghai cuộc kháng chiến chống thực

dân Pháp , chống đế quốc Mỹ và xây dựng chủ

nghĩa xã hội, Đảng bộ và nhân dân Quảng

Ngãi đã luôn luôn phấn đấu làm đúng tâm

nguyện của Bác.

Những năm kháng chiến chống thực dân

Pháp, cùng với nhân dân các tỉnh NamTrung

Bộ, cán bộ , đảng viên và nhân dân Quảng

Ngãi luôn luôn thực hiện nghiêm túc lời dạy

của Bác Đồng để hoàn thành nhiệm vụ Trung

ương giaophó, tích cực tăng gia sản xuất, bố

phòng chiến đấu, thực hiện " kháng chiến kiến

quốc" , chi viện sức người, sức của cho các

tỉnh bạn phía Nam cũng như Tây Nguyên và

Hạ Lào , góp phần đáng kể vào sự nghiệp

kháng chiến của toàn dân tộc, xứng đáng là

hậu phương vững mạnh của Liên khu V.

Nhiều người là con em Quảng Ngãi sau này
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Nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng .
Tạp chí Cộng sản

trưởng thành , trở thành những cán bộ lãnh đạo

cao cấp của Đảng , Nhà nước hay những nhà

hoạt động văn hóa , văn nghệ có tên tuổi đến

nay vẫn còn cảm kíchtrước tấm lòng quan tâm

của Bác Phạm Văn Đồng, của người thầy kính

mến , đức độ, đã giảng dạy mình nên người khi

đang còn học ở Trường bình dân Nam Trung

Bộ, hay các lớp bồi dưỡng đề cương văn hóa

của Đảng... với tấm lòng biết ơn vô hạn .

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ,

cứu nước , để xứng đáng là quê hương của Thủ

tướng , Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi đã

vượt qua vô vàn gian khổ , hy sinh đưa tỉnh nhà

trở thành một trong những địa phương đi đầu

trong phong trào cách mạng của miền Nam

nói chung , Liên khu V nói riêng . Cán bộ , đảng

viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đoàn

kết một lòng đi theo Đảng và Bác Hồ làm cách

mạng. Dù bị Mỹ - Diệm đàn áp tàn khốc trong

các chiến dịch "tố cộng , diệt cộng " ( 1954 -

1959) hay những vụ thảm sát man rợ do giặc

Mỹ gây ra ở Hòa Bình, Sơn Mỹ... nhưngcán

bộ và nhân dân Quảng Ngãi vẫn không khuất

phục , phát huy truyền thống anh dũng, kiên

cường của mình, đứng lên chống lại Mỹ

ngụy, giải phóng quê hương , giảiphóng miền

Nam , thống nhất đất nước. Chính trong những

năm ác liệt đó, với tình cảm sâu đậm , chân

thành , để thể hiện lòng biết ơn BácĐồng đã

quan tâm nhiều đến đồng bào dân tộc,

năm 1969 đồng bào dân tộc H’re ở huyện Ba

Tơ đã tự nguyện lấy họ Phạm của Bác đặt cho

mình và lưu giữ mãi mãi cho con cháu về sau

nhằm học tập, noi gương Bác .

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã

hội và bảo vệ Tổ quốc , cán bộ và nhân dân

Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác

Phạm Văn Đồng, một lòng một dạ tintưởng

vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ

kính yêu đã lựa chọn. Qua các kỳ Đại hội

Đảngbộ tỉnh , đại hội các huyện, thành phố ,

cán bộ và nhân dân Quảng Ngãi luôn luôn

trăn trở , tìm tòi , sáng tạo, phấn đấu vươn lên,

-

để đưa quê hương ngày càng đi lên vững chắc .

Ơn nặng, tình sâu , không phụ lòng mong mỏi

của Bác Đồng, mấy chục năm qua,Đảng bộ và

nhân dân Quảng Ngãi không ngừng phấn đấu

để những ước nguyện của Bácdần trở thành

hiện thực. Kinh tế - xã hội Quảng Ngãi đã bắt

đầu phát triển . Công trình đại thủy nông Thạch

Nham đã phát huy hiệu quả to lớn trong sản

xuất nông nghiệp. Các khu công nghiệp Tịnh

Phong, Quảng Phú được hình thành , mở rộng .

Khu kinh tế Dung Quất ngày càng khởi sắc,

tạo đà cho Quảng Ngãi đi lên, nhất là trong

những năm gần đây . Chỉ tính riêng từ năm

2000 đến nay tổng sản phẩm trong
tỉnh (GDP)

đã tăng bình quân hằng năm từ 8,56% lên

10,3%, riêng năm 2005 đạt 11,7 % cao nhất từ

trước đến nay ; GDP bình quân đầu người từ

192 USD lên 325 USD; điện lưới quốc gia đã

đến 100 % các xã trong tỉnh với tỷ lệ hộ sử

dụng điện trên 90% ; mạng lưới bưu chính

viễn thông rộngkhắp cả tỉnh , tạo điều kiệncho

thông tin - liên lạc thuận lợi; tỷ lệ phủ sóng

phát thanh đạt 97% , truyền hình đạt 92 %, 70%

dần,năm 2005 còn 8,78 %(theo chuẩn cũ );

số trạm y
tế có bác sỹ; tỷ lệ hộ nghèo giảm

mỗi năm tạo việc làm mới và tăng thêm việc

làm cho khoảng 30.000 lao động .

-

Tuy nhiên , do hậu quả của chiến tranh để

lại rất nặng nề, xuấtphát điểm kinh tế còn

thấp, tư duy chậm đổi mới, thiếu năng động

của một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhân dân

trong tỉnh , nên trong thời điểm hiện tại , Quảng

Ngãi vẫn còn nhiều khó khăn , nhiều vấn đề

kinh tế, xã hội cần phải giải quyết. Cán bộ,

đảng viên và nhân dân tỉnh nhà cần phải phấn

đấu nhiều hơn nữa, thực hiện nghiêm lời dạy

của Bác Đồng, phát huy mạnh mẽ truyền

được những yếu kém, khuyết điểm , quyết tâm

thống tốt đẹp của quê hương , khắc phục cho

đưa Quảng Ngãi vững bước đi lên .

Tỉnhủyđãra quyết định
vào dịp sinh nhật Bác

Để ghi nhớ công ơn Bác Phạm Văn Đồng,

(Xem tiếp trang 31)
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỬX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

ĐÂY MẠNH HƠN NỮA CÔNG TÁC KHOA GIÁO

TRONG CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI ĐẤT NƯỚC

NGUYỄN KHOA ĐIỂM

N

* ĂM 2005 , chúng ta tổng kết công

tác khoa giáo đúng vào lúc các địa

phương trong cả nước đang hòa

chung không khí phấn khởi, thắng lợi của

Đại hội đảng bộ các cấp; đặc biệt là toàn dân ,

toàn quân ta phấn đấu hoàn thành kế hoạch

5 năm nhiệm kỳ Đại hội IX (2001 - 2005 ),

triển khai những công việc quan trọng để đề

ra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai

đoạn 2006 - 2010 và tiến tới Đại hội đại biểu

toàn quốc lần thứ X của Đảng. Đây cũng là

thời điểm mà Đảng ta có điều kiện nhìn lại

toàn bộ quá trình 20 năm đổi mới đất nước,

rút ra những bài học kinh nghiệm, tổng kết,

bổ sung lý luận từ thực tiễn, nâng tầm trí tuệ

của toàn Đảng, xác lập cách nghĩ và cách

làm mới , tạo được những động lực mới thúc

đẩy mạnh mẽ, sâu sắc và toàn diện hơn nữa

công cuộc đổi mới và phát triển đất nước

theođịnh hướng xã hội chủ nghĩa. Tổng kết

công tác khoa giáo lần này, phải thể hiện và

xuyên suốt được tinh thần đó, góp phần vào

sự nghiệp bồi dưỡng và phát huy nguồn nhân

lực đất nước, sự nghiệp rất nặng nề, song

cũng rất vẻ vang của chúng ta .

Thời gian qua, công tác khoa giáo của

Đảng và hoạt động của các ngành trong lĩnh

vực khoa giáo cả nước đã có chuyển biến rõ

nét, đạt được những kết quả đáng khích lệ .

Ngành giáo dục - đào tạo đã có những biện

pháp cụ thể chỉ đạo việc tăng cường cơ sở vật

chất cho hệ thống giáo dục , kiên cố hóa

trường học , đổi mới chương trình và sách

giáo khoa ; tập trung bồi dưỡng giáo viên ,

tiếp tục chỉ đạo cải tiến công tác thi và tuyển

sinh , phát triển giáo dục ở vùng đồng bào

dân tộc ; chỉ đạo xây dựng quy mô và chất

lượng đào tạo nghề trong hệ thống các trường

dạy nghề của cả nước. Khoa học tự nhiên và

công nghệ tập trung nghiên cứu ứng dụng đạt

được nhiều kết quả; tiếp tục thúc đẩy thị

trường khoa học - công nghệ ; xây dựng được

một số phòng thí nghiệm trọng điểm quốc

gia nhằm nâng cao năng lực khoa học - công

nghệ cho đất nước . Khoa học xã hội vànhân

văn đã tham gia tích cực và có được kết quả

rấtlớn trong việc tổng kết lý luận và thực tiễn

qua 20 năm đổi mới đất nước , cung cấp

những luận cứ và cơ sở khoa học rất thiết

thực cho việc xây dựng các văn kiện trình

ĐạihộiX của Đảng . Ngành y tế có nhiều cố

*
Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa

Trung ương
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Cộng sản

y

gắng trong việc chăm sóc , bảo vệ và nâng

cao sức khỏe nhân dân ; hệ thống khám , chữa

bệnh được mở rộng, nhất là y tế cơ sở (99 %

xã, phường có trạm y tế) ; tham gia có hiệu

quả vào việc phòng, chống dịch cúm gia

cầm ; đặc biệt đã tích cực triển khai Nghị

quyết 46 -NQ /TW của Bộ Chính trị về chăm

sóc , bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân

trong tình hình mới ; xây dựng và thực hiện

chiến lược phòng, chống đại dịch HIV/AIDS

ở Việt Nam trong những năm tới. Ngành dân

số, gia đình và trẻ em đã tích cực triển khai

Nghị quyết 47-NQ/TW của Bộ Chính trị về

tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân

số và kế hoạch hóa gia đình ; thực hiện một số

chương trình bảo vệ, chăm sóc và giáo dục

trẻ em nhằm thực hiện tốt các quyền cơ bản

của trẻ em, tuyên truyền , triển khai xây dựng

gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, theo tinh thần Chỉ thị 49-CT/TW

của Ban Bí thư. Ngành thể dục - thể thao đã

tăng cường đưa thể dục - thể thao quần chúng

về cơ sở; đã có trên 17,4% dân số cả nước

tham gia luyện tập thể dục - thể thao thường

xuyên ; 79% số trường học bảo đảm chương

trình giáo dục thể chất có nền nếp; đặc biệt

thể thao thành tích cao đã có những kết quả

hết sức ấn tượng; Đoàn thể thao Việt Nam

tham gia SEA Games 23 tại Phi-lip-pin vượt

mục tiêu của Nhà nước giao. Công tác khoa

học được chú trọng , Liên hiệp các Hội khoa

học và kỹ thuật Việt Nam được mở rộng. Hội

khoa học và kỹ thuật đã được thành lập tại 56

ngành, nghề ở trung ương, 39 tỉnh , thành phố

có Liên hiệp hội; công tác tư vấn , phản biện

và giám định xã hội ngày càng được chính

quyền các cấp và xã hội thừa nhận . Công tác

bảo vệ môi trường đã và đang xây dựng, triển

khai các chương trình hành động cụ thể theo

tinh thần của Nghị quyết 41-NQ /TW của

2

Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời

kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .

Công tác khoa giáo của Đảng đã được đẩy

mạnh và đem lại những kết quả đáng ghi

nhận . Ban Tuyên giáo các tỉnh , thành ủy đã

tham mưu giúp các tỉnh , thành ủy đánh giá

tổng kết việc triển khai thực hiện Nghị quyết

Đại hội IX của Đảng và Nghị quyết Đại hội

đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2001 -

2005 về các lĩnh vực khoa giáo ở địa phương ,

trên cơ sở đó tiếp tục tham mưu giúp các

tỉnh , thành ủy xây dựng các nội dung về công

tác khoa giáo trong Nghị quyết Đại hội Đảng

bộ tỉnh , thành phố nhiệm kỳ 2005 - 2010.

Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các tỉnh , thành

ủy còn tham mưu cho các tỉnh , thành ủy triển

khai nghiêm túc , sát hợp và có hiệu quả các

nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về

các lĩnh vực khoa giáo, nhất là các nghị

quyết, chỉ thị mới ban hành trong 2 năm

2004 - 2005; tổ chức, tiến hành giao ban , tập

huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác

khoa giáo ở cơ sở. Kết quả hoạt động đáng

biểu dương đó của đội ngũ cán bộ làm công

tác khoa giáo các tỉnh , thành ủy đã góp phần

đáng kể vào sự phát triển kinh tế - xã hội tại

địa phương , được các cấp ủy, chính quyền và

nhân dân đánh giá cao .

Có được những kết quả quan trọng đó của

toàn ngành , trước hết là do sự chỉ đạo sát sao ,

kịp thời của Bộ Chính trị, Ban Bí thư , Ban

Cán sự Đảng , Chính phủ ; sự quản lý , điều

hành cụ thể , trực tiếp của các bộ , ngành trong

Khối, sự tham mưu và hoạt động tích cực ,

chủ động của Ban Tuyên giáo các tỉnh , thành

hủy trong cả nước . Những thành tích nói trên

cũng gắn liền với vai trò chỉ đạo của Ban

Khoa giáo Trung ương . Năm 2005 , Ban đã

có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức
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năng tham mưu cho Trung ương, Bộ Chính

trị, Ban Bí thư , dự thảo một loạt các nghị

quyết, chỉ thị mới được ban hành . Bên cạnh

đó, Ban cũng có những đóng góp quan trọng

vào quá trình tổng kết lý luận - thực tiễn

20 năm đổi mới đất nước, góp phần thiết thực

vào việc chuẩn bị dự thảo Văn kiện Đại hội X

của Đảng, giữ quan hệ phối hợp công tác

chặt chẽ vớiBan Cán sự Đảng các bộ , ngành

trong Khối , với cấp ủy và Ban Tuyên giáo

các địa phương trong cả nước .

Bên cạnh những thành tích nói trên , công

tác khoa giáo của chúng ta vẫn còn những

bức xúc mà xã hội rất quan tâm : chất lượng

giáo dục - đào tạo vẫn còn bất cập so với yêu

cầu ; tình trạng dạy thêm , học thêm tràn lan

vẫn chưa đượckhắc phục ; vấn đề y đức,quản

lý thuốc chữa bệnh còn nhiều thiếu sót; bộ

máy, mạng lưới và tác dụng thực tế của khoa

học - công nghệ nói chung, nhất là các tỉnh ,

thành phố , quận , huyện,xã , phường còn

thiếu và yếu; những vi phạm đạo đức của một

số vận động viên, trọng tài củangành thể

dục - thể thao không những không được khắc

phục mà còn có biểu hiện phức tạpthêm ;

chất lượng dân số thấp ; chính sách tập trung,

phát huy năng lực đội ngũ trí thức còn thiếu

và chưa phù hợp ; căn bệnh chạy theo bằng

cấp, học hàm , học vị ... chưa có biện pháp

khắc phục. Trong nhận thức , quan điểm, một

số vấn đề mới phát sinh như xã hội hóa,thị

trường dịch vụ,quản lý nhà nước đối với một

số lĩnh vực trọng yếu và nhạy cảm liên quan

trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của một số

bộ, ngành còn rất lúng túng trong xử lý thực

tiễn ... Với vị trí, chức năng và nhiệm vụ được

giao, Ban Khoa giáo Trung ương, các bộ ,

ngành trong Khối , Ban Khoa giáo các tỉnh ,

thành phố sẽ tham mưu kịp thời và cụ thể ,

hành động quyết liệt , mạnh mẽ hơn nữa thúc

đẩy hoạt động khoa giáo góp phần đắc lực

cho quá trình phát triển đất nước nhanh và

bền vững.

Để công tác khoa giáo ngày càng xứng

đáng với vai trò quốc sách hàng đầu trong sự

nghiệp đổi mới, phát triển đất nước chúng ta

cần làm tốt những nhiệm vụ sau :

nước ta sẽdiễn ra một sự kiện trọng đại, đó

Một là , vào đầu quý II năm 2006 , đất

làĐạihội đại biểu toàn quốc lần thứ X của

Đảng . Đây là Đại hội hướng tới mục tiêu

nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu

của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc ;

đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất

nước, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém

phát triển . Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ

đó , Đảng ta sẽ đề ra hàng loạt quyết sách

quan trọng, trong đó đặt rõ những quyết sách

về lĩnh vực khoa giáo . Cần phải chủ động

sáng tạo hơn nữa trong nghiên cứu , tham

mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình hành

động thực hiện các mục tiêu chung về công

tác khoa giáo mà Đại hội X đề ra . Bên cạnh

đó , cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nghị

quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

ban hành trong 2 năm gần đây. Tăng cường

công tác lý luận tiếp tục làm sáng tỏ con

đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ,

cũng như lý luận từng chuyên ngành trong

Khối Khoa giáo với quy mô và chất lượng

mới; khởi động tốt hơn nữa hoạt động lý

luận , tiếp tục mởrộng chương trình tổngkết

khoa
học - thực tiễn 20 năm đổi mới vừa qua.

Hai là , thực tiễn đất nước qua 20 năm đổi

mới đã khẳng định vai trò khoa giáo trong sự

nghiệp phát triển đất nước; trí thức, nhân tài

góp phần to lớn trong xây dựng và bảo vệ Tổ

quốc . Các lực lượng trong đội quân công tác

khoa giáo cần nhận thức rõ trách nhiệm này .
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Đó là, phải nâng cao năng lực lãnh đạo và

sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng

viên trong đảng bộ , tạo sựchuyển biến mạnh

mẽ, toàn diện về chính trị, tư tưởng và tổ

chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng , có đạo

đức cách mạng trong sáng, có tầm trí tuệ cao ,

có phương thức lãnh đạokhoa học, góp phần

thựchiện thắng lợi những mục tiêu , nhiệm vụ

chính trị thuộc lĩnh vực khoa giáo mà Đại hội

X của Đảng và các nghị quyết của Đảng đề

ra; tiếp tục thực hiện đườnglối đổi mới, phát

triển đất nước do Đảng ta lãnh đạo . Cần phối

kết hợp tốt hơn nữa giữa Ban Khoa giáo

Trung ương, Ban Cán sự Đảng các bộ, ngành

trong nắm bắt tình hình , tổng kết thực tiễn ,

xác định những vấn đề cốt lõi, những nội

dung chủ đạo có tính cơ bản nhất trong các

lĩnh vực khoa giáo, qua đó tham mưu cho

Đảng để kịp thời ban hành các chủ trương,

chính sách, tạo sự chuyển biến thực chất, đưa

khoa học và giáo dục thực sự trở thành quốc

sách hàng đầu. Ban Tuyên giáo các tỉnh ,

thành ủy phải năng động, sáng tạo hơn nữa

trong công tác tham mưu cho cấp ủy. Trên cơ

sở quán triệt Nghị quyết Đại hội X của Đảng

và các nghị quyết, chỉ thị khác về lĩnh vực

khoa giáo, phải cụ thể hóa thành những hoạt

động thiết thực, có hiệu quả. Tiếp tục củng

cố tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ làm công

tác khoa giáo ở cơ sở, tiến hành giao ban, tập

huấn thường kỳ và có nội dung thiết thực ,

không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ

cán bộ và uy tín của tổ chức .

2

Ba là , sự nghiệp đổi mới, phát triển đất

nước càng được đẩy mạnh , đòi hỏi của xã hội

đối với công tác khoa giáo Đảng càng trở nên

cấp thiết . Để đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước , xây

dựng và bảo vệ Tổ quốc , đội ngũ cán bộ làm

công tác khoa giáo của Đảng phải tự ý thức

rõ trách nhiệm được giao, tham mưu , tổ chức

triển khai nghiêm túc quyết định của Đảng

và Nhà nước, bảo đảm đổi mới toàn diện sự

nghiệp giáo dục - đào tạo , phát triển nguồn

nhân lực chất lượng cao ; nâng cao năng lực

và hiệu quả hoạt động của khoa học - công

nghệ; bảo đảm quyền bình đẳng của mọi

công dân về chăm sóc sức khỏe ,đẩy mạnh

công tác bảo vệ môi trường, nâng cao chất

lượng dân số, đạo đức thể dục - thể thao , tăng

tuổi thọ và phát triển giống nòi Việt Nam ...

Để làm được điều đó , đội ngũ những người

hoạt động trong các lĩnh vực khoa giáo phải

tận tụy và tinh thông nghiệp vụ hơn nữa,

đoàn kết và cộng đồng trách nhiệm trong quá

trình thực thi chức trách được giao . Phải tự

học hỏi, nâng cao trình độ về mọi mặt, làm

việc với ý thức tổ chức, kỷ luật cao, có tính

sáng tạo và hiệu quả.

Bốn là , Ban Khoa giáo Trung ương, Ban

Cán sự Đảng các bộ , ngành, Ban Tuyên giáo

các tỉnh , thành ủy cần hết sức quan tâm đến

giáo dục tư tưởng - đạo đức cho cán bộ, đảng

viên và nhân viên trong ngành theo chương

trình "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức

Hồ Chí Minh" do Đảng phát động . Việc học

tập và thực hành đạo đức, nếp sống trong

sáng , lành mạnh phải gắn liền với đấu tranh

chống quan liêu , tham nhũng và thực hành

tiết kiệm , chống lãng phí .

Năm là, các cấp ủy phải nhận thức đầy đủ

vai trò , ý nghĩa to lớn của công tác khoa giáo

đối với cả nước nói chung và đối với từng địa

phương nói riêng . Mỗi cấp ủy có trách nhiệm

cùng với các cơ quan chuyên môn đưa hoạt

động khoa giáo bám sát đời sống, góp phần

thúc đẩy sựnghiệp xây dựng và phát triển đất

nước, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực ,

phát huy nhân tài, đem lại chất lượng cuộc

sống ngày càng tốt đẹp .
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G

CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ

TRONG TIKII LÈNE THỚITÌNH

IẢI phóng và phát triển toàn diện đối

với phụ nữ là một trong những mục

tiêu của cách mạng Việt Nam , một

trong những nhân tố cơ bản , quyết định sự phát

triển của đất nước, của dân tộc . Do vậy , ngay

trong Cương lĩnh đầu tiên của Đảng và Hiến

pháp đầu tiên của Nhà nước , vấn đề giải phóng

phụ nữ , thực hiện quyền bình đẳng nam ,nữ đã

được xác định rất rõ ràng. Đảng ta luôn coi

công tác phụ nữ và cán bộ nữ là bộ phận không

tách rời của công tác vận động cách mạng nói

chung và công tác cán bộ nói riêng; đã có

nhiều chủ trương, chính sách để thực hiện giải

phóng phụ nữ và tạo điều kiện để phụ nữ

phát triển .

Là một tổ chức chính trị - xã hội với chức

năng đại diện cho quyền bình đẳng dân chủ,

lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ ,

tham gia quản lý Nhà nước, tham gia xây dựng

Đảng, Đảng đoàn Trung ương Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam luôn chủ động trong công

tác tham mưu , tổ chức triển khai, thực hiện kịp

thời các chủ trương của Đảng, góp phần làm

chuyển biến nhận thức và hành động về công

tác cán bộ nữ. Nổi bật là, chủ động trong công

tác tuyên truyền vận động bầu cử , tổ chức tập

huấn về giới, kỹ năng lãnh đạo cho các nữ ứng

cử viên đại biểu Quốc hội , Hội đồng nhân dân

mới tham gia lần đầu; tổ chức hội thảo, tọa

đàm trao đổi kinh nghiệm , đề xuất giải pháp

HÀ THỊ KHIẾT

tăng tỷ lệ cán bộ nữ tham gia lãnh đạo , quản

lý ; tham mưu giúp Ban Bí thư Trung ương và

các cấp ủy tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị

37/CT-TW về công tác cán bộ nữ. Đặc biệt,

qua Hội nghị toàn quốc Tổng kết Chỉ thị 37,

với sự chủ trì của Ban Bí thư Trung ương

Đảng, đã tạo nên tác động lớn trong việc góp

phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của

các cấp, các ngành trong công tác cán bộ nữ .

Hội tham mưu xây dựng dự thảo Nghị quyết

về “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong

công tác vận động phụ nữ và cán bộ nữ thời kỳ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” , chủ

động phối hợp với các tỉnh , thành ủy chuẩn bị

nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp, đề xuất

những kiến nghị giúp các cấp ủy tăng cường

cán bộ nữ tham gia cấp ủy nhằm bảo đảm

tỷ lệ 15%, như tinh thần Chỉ thị số 46 của

Bộ Chính trị .

Với sự quan tâm của Đảng, sự tham mưu

tích cực của Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ

Việt Nam , Ủy ban quốc gia Vì sự tiến bộ phụ

nữ Việt Nam , đội ngũ cán bộ nữ trong những

năm qua đã vươn lên, vượt qua
nhiều khó

khăn , thách thức không ngừng trưởng thành ,

từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách

mạng trong thời kỳ mới . Nhiều cán bộ nữ được

*
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp

Phụ nữ Việt Nam
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giao giữ những cương vị lãnh đạo cấp cao của

Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể;

nhiều chị trở thành những nhà khoa học , văn

nghệ sĩ tài năng , những cán bộ quản lý các

doanh nghiệp thành đạt. Trong thử thách của

nền kinh tế thị trường và sự nghiệp công

nghiệp hóa , hiện đại hóa, phần lớn cán bộ nữ

được đào tạo cơ bản, có chuyên môn nghiệp

vụ ; nhạy bén , năng động , sáng tạo ; có trách

nhiệm cao trong công tác và tinh tế trong ứng

xử , giữ được lối sống lành mạnh, có phẩm chất

tốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng , tôn trọng

kỷ luật , tuân thủ pháp luật , hoàn thành tốt

nhiệm vụ được giao . Nhiều cán bộ là những

tấm gương lao động sáng tạo tiêu biểu cho phụ

nữ Việt Nam . Đó là kết quả quá trình đào tạo,

bồi dưỡng, giúp đỡ và chăm lo của các cấp ủy,

sự phấn đấu của chính bản thân mỗi cán bộ nữ ,

thể hiện sự nỗ lực của các cấp ủy , chính quyền

các cấp trong nhận thức và hành động nhằm

phát huy vị trí, vai trò , của đội ngũ cán bộ nữ .

quy

Trong 20 năm đổi mới vừa qua, dưới sự

lãnh đạo của các cấp ủy, công tác cán bộ nữ đã

được Hội Liên hiệp Phụ nữ và ban nữ công các

cấp , các ngành đặc biệt quan tâm , trở thành

chủ trương chỉ đạo của các cấp ủy, chính

quyền các cấp và các đoàn thể . Công tác

hoạch và tạo nguồn cán bộ nữ được quan tâm

nhiều hơn ở nhiều ngành , nhiều lĩnh vực.

Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương chính

sách tạo điều kiện cho cán bộ nữ học tập, rèn

luyện , phấn đấu và trưởng thành . Việc phát

triển đảng trong phụ nữ và bồi dưỡng chị em

trở thành cán bộ chủ chốt ở các cấp ngày càng

được chú trọng . Nhờ vậy , đội ngũ cán bộ nữ đã

liên tục phát triển và không ngừng trưởng

thành cả về số lượng và chất lượng, từng bước

đáp ứng những đòi hỏi của nhiệm vụ cách

mạng. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp

hành Trung ương Đảng khóa IX đạt 8,6% ;

Ban Chấp hành các cấp bộ đảng nhiệm kỳ

2001 - 2005 tăng hơn so với nhiệm kỳ trước: ở

cấp tỉnh , thành ủy đạt 11,32% ; cấp huyện,

quận , thị xã: 12,89% ; cấp xã, phường , thị trấn :

11,88% ; trong đó, có chị trong Ban Bí thư

Trung ương Đảng, 3 chị giữ chức vụ Bí thư

Tỉnh ủy và 8,66 % số ủy viên Ban Thường vụ

tỉnh , thành ủy là nữ . Trong các cơ quan dân cử ,

đại biểu Quốc hội khóa X là nữ chiếm 26,22%,

khóa XI là 27,31%. Cán bộ nữ giữ cương vị

Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội khóa XI

chiếm tỷ lệ 25%, v.v... Thành tựu này đã đưa

Việt Nam lên vị trí thứ nhất châu Á và thứ hai

trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tỷ-

lệ nữ tham gia Quốc hội . Đại biểu Hội đồng

nhân dân các cấp là nữ cũng tăng dần . So sánh

giữa nhiệm kỳ 1999 - 2004 với nhiệm kỳ

2004 - 2009 ở cấp tỉnh , thành tăng từ 22,33%

lên 23,83% ; cấp quận, huyện tăng từ 20,12%

lên 22,94% ; cấp xã, phường , thị trấn tăng từ

16,56% lên 20,10% .

Trong các cơ quan quản lý nhà nước, có

Phó Chủ tịch nước là nữ ; số cán bộ nữ giữ chức

vụ bộ trưởng và tương đương chiếm 11,29% ,

thứ trưởng và tương đương là 12,85%, vụ

trưởng và tương đương là 12,2%, vụ phó và

tương đương là 8,1 % . Nhiệm kỳ 2004 - 2009 ,

cán bộ nữ giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân

tỉnh , thành phố là 3,12%, phó chủ tịch :

16,08% ; chủ tịch ủy ban nhân dân huyện,

quận , thị xã là 3,62%, phó chủ tịch là 14,48% ;

chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị

trấn : 3,42%, phó chủ tịch là 8,84 % .

Trong sản xuất kinh doanh , cả trong khu

vực quốc doanh và ngoài quốc doanh , đã xuất

hiện nhiều phụ nữ giỏi. Nhiều chị là tổng giám

đốc , giám đốc , phó giám đốc công ty và chủ

doanh nghiệp , các nhà doanh nhân giỏi trên

nhiều lĩnh vực .

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, sự

bình đẳng giới đã có tiến bộ quan trọng. Đội

ngũ trí thức nữ đã tăng lên cả về số lượng và
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chất lượng . Đến nay , phụ nữ chiếm 37% trong

tổng số những người có trình độ đại học , cao

đẳng ; số giáo sư , phó giáo sư là nữ chiếm tỷ lệ

6,7%, tiến sĩ là 19,9% . Tuy nhiên , tỷ lệ nữ

tham gia công tác lãnh đạo , quản lý ở cơ quan

nghiên cứu và các trường đại học còn thấp .

Trong khối đoàn thể chính trị , xã hội, cán bộ

nữ chiếm từ 25% đến 30% .

Tuy nhiên, công tác cán bộ nữ trong thời

gian qua vẫn còn hạn chế và bất cập, lúng túng

và khó khăn . Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm

thực hiện Chỉ thị 37 về công tác cán bộ nữ

(tháng 3-2004 ), Đảng ta đã đánh giá : Những

cố gắng và kết quả đạt được còn chưa tương

xứng với những yêu cầu và nhiệm vụ đề ra .

Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng

viên, nhận thức về công tác cán bộ nữ chưa sâu

sắc; nhìn nhận đánh giá phụ nữ còn cầu toàn ,

khắt khe, chưa tạo điều kiện cần thiết cho cán

bộ nữ vươn lên . Đội ngũ cán bộ nữ phát triển

chưa vững chắc, mất cân đối , thiếu đồng bộ so

với yêu cầu phát triển ; phân bố không đều tại

các địa phương, các khu vực. Tỷ lệ cán bộ nữ

tham gia các cấp ủy, chính quyền các cấp còn

thấp , nhất là cấp cơ sở. Cán bộ nữ giữ cương

vị chủ tịch , phó chủ tịch Hội đồng nhân dân và

ủy ban nhân dân các cấp tuy có tăng nhưng

chủ yếu là cấp phó, ít cấp trưởng . Một bộ phận

cán bộ nữ chưa thực sự phấn đấu vươn lên ,

chưa đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi

mới đất nước , chưa vượt qua được những cản

trở về gia đình , ngại phấn đấu vươn lên trong

học tập, nghiên cứu khoa học và công tác quản

lý cũng như các hoạt động xã hội. Một số cấp

hội chưa chủ động tham mưu đề xuất với

Đảng, chính quyền về công tác cán bộ nữ.

Những hạn chế, yếu kém trên do nhiều

nguyên nhân , trong đó nguyên nhân cơ bản

nhất thuộc về nhận thức và biện pháp tổ chức

thực hiện như : Định kiến giới còn tồn tại dai

dẳng trong nhận thức chung của xã hội . Nhận

thức về bình đẳng giới trong các cấp ủy, chính

quyền các cấp ở nhiều nơi còn giản đơn, phiến

diện; thiếu quan tâm phân tích giới trong xây

dựng chính sách , kế hoạch phát triển , trong

công tác thống kê. Tư tưởng phong kiến , hẹp

hòi, thiếu tin tưởng , chưa đánh gia đúng năng

lực của cán bộ nữ còn khá phổ biến; yêu cầu

tiêu chuẩn đối với cán bộ nữ còn khắt khe hơn

đối với nam giới , chưa mạnh dạn giao việc cho

cán bộ nữ đúng lúc, đúng việc, đúng tầm . Cấp

ủy các cấp chưa quan tâm đúng mức , chưa

quyết tâm trong chỉ đạo và tổ chức thực hiện ;

ở nhiều nơi thiếu biện pháp cụ thể , thiếu đôn

đốc và kiểm tra giám sát. Chính sách đối với

cán bộ nữ còn nhiều khiếm khuyết, chậm được

bổ sung, sửa đổi khi không còn phù hợp ; thiếu

chính sách đối với cán bộ nữ các vùng, miền

xa xôi, khó khăn . Thiếu cơ chế tư vấn về công

tác cán bộ nữ cho các cấp ủy; vai trò tham

mưu , tư vấn của Đảng đoàn Hội Liên hiệp

Phụ nữ và Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ các

cấp còn hạn chế . Mặt khác, bản thân phụ nữ

còn có lúc , có nơi thiếu tự tin , chưa vươn lên

mạnh mẽ.

Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước đang đòi hỏi phát huy cao độ mọi

tiềm năng , sức sáng tạo , nghị lực của các tầng

lớp thành phần , giai cấp … trong xã hội . Sự

tham gia ngày càng nhiều và có hiệu quả của

phụ nữ trong mọi lĩnh vực hoạt động của xã

hội và trong công tác lãnh đạo quản lý là xu

thế tất yếu . Điều đó mở ra triển vọng và cơ hội

mới để phụ nữ phát triển tài năng và trí tuệ của

mình . Để tiếp tục thực hiện công tác cán bộ nữ

đạt hiệu quả, Đảng ta đã xác định mục tiêu

tổng quát công tác cán bộ nữ đến năm 2010:

Phát triển nhanh và bền vững đội ngũ cán bộ

nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trên mọi lĩnh vực,

bảo đảm tăng về số lượng, nâng cao về chất

lượng, có cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu sự

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
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và bình đẳng giới trong bộ máy lãnh đạo ,

quản lý .

Quán triệt tinh thần đó và với mong muốn

đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng ngày càng tốt hơn

những yêu cầu trên , trong thời gian tới, công

tác cán bộ nữ cần thực hiện tốt một số giải

pháp chính sau đây :

Một là , nâng cao nhận thức , quan điểm về

bình đẳng giới và đánh giá công tác cán bộ nữ

trên quan điểm giới.

Các cấp ủy cần tập trung quán triệt nghiêm

túc và sâu sắc các quan điểm , chủ trương về

công tác vận động phụ nữ , công tác cán bộ nữ ,

làm chuyển biến mạnh nhận thức về bình đẳng

giới, về công tác cán bộ nữ . Đưa vấn đề giới

vào nội dung, chương trình giảng dạy trong

các trường cao đẳng, đại học và trung học

chuyên nghiệp, đặc biệt là trong các học viện

(Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh ,

Học viện Hành chính quốc gia... ) và các

trường chính trị. Đầu tư nhiều hơn cho công

tác tuyên truyền , đa dạng hóa các hình thức

tuyên truyền về bình đẳng giới , về vai trò , vị

trí của phụ nữ , phát hiện, bồi dưỡng các gương

điển hình , các tài năng là cán bộ nữ ở các cấp .

Khắc phục mọi biểu hiện thiếu tin tưởng ở

khả năng và hẹp hòi trong sử dụng cán bộ nữ .

Trong việc đánh giá và sử dụng cán bộ nữ , cần

căn cứ vào tiêu chuẩn , hiệu quả công việc ,

xem xét về khả năng và triển vọng của chị em.

Cùng với việc tin tưởng giao việc, động viên

kịp thời, cần chú trọng công tác giáo dục về

vấn đề giới cho phụ nữ , trang bị những kiến

thức cơ bản nhằm nâng cao nhận thức về giới

cho cán bộ, hội viên và đông đảo phụ nữ để chị

em có ý thức phấn đấu , tham gia bình đẳng

vào quá trình phát triển của đất nước ; tiếp tục

tác động tích cực góp phần làm chuyển biến

nhận thức về giới đối của xã hội . Điều cần

nhấn mạnh là, các cấp, các ngành, toàn xã hội

tiếp tục quan tâm hơn nữa thiên chức làm mẹ ,

sinh con, nuôi dạy con cái và chăm sóc gia

đình của chị em, từ đó đánh giá công bằng hơn

đối với cán bộ nữ , nhất là trong công tác đào

tạo , bồi dưỡng , sử dụng cán bộ nữ.

Hai là, thực hiện quy hoạch cán bộ nữ đáp

ứng yêu cầu phát triển bền vững đội ngũ cán

bộ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa

đất nước .

Trên cơ sở đánh giá đúng đắn cán bộ nữ ,

các cấp ủy coi trọng quy hoạch cán bộ nữ để

đáp ứng yêu cầu phát triển đội ngũ cán bộ nữ

thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước. Công tác quy hoạch cần triển khai đồng

bộ ở tất cả các cấp , các ngành , một cách dân

chủ, chặt chẽ, đúng nguyên tắc ; ưu tiên những

ngành , lĩnh vực , vùng, miền mà ở đó cán bộ nữ

còn quá thiếu . Quy hoạch phải gắn với đào

tạo , bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, gắn với luân

chuyển cán bộ ; đồng thời , quy hoạch cán bộ

nữ phải được rà soát , bổ sung và điều chỉnh

hằng năm . Có thể quy hoạch từ nhiều nguồn

trong lực lượng lao động nữ đông đảo (52%

lực lượng lao động xã hội, 37% lực lượng lao

động có trình độ đại học và cao đẳng ). Đó thực

sự là nguồn lực phong phú để lựa chọn nhân tài

trong đội ngũ cán bộ nữ .

Ba là, thực hiện tốt công tác tạo nguồn cán

bộ nữ và phát triển Đảng trong phụ nữ .

Công tác tạo nguồn cán bộ nữ cần đặt trong

chiến lược phát triển nguồn nhân lực của quốc

gia . Mỗi cấp, mỗi ngành ưu tiên và quan tâm

tuyển dụng cán bộ nữ , lao động nữ có trình độ

đại học , trên đại học, nhất là những ngành, lĩnh

vực phụ nữ chiếm số đông . Từng bước nâng

cao tỷ lệ đảng viên là nữ , có kế hoạch bố trí,

phân công công tác để họ được phấn đấu, rèn

luyện và trưởng thành. Chú ý lựa chọn , bồi

dưỡng những nhân tố tích cực , có triển vọng để

tạo nguồn cho những vị trí lãnh đạo cao hơn

trong đội ngũ cán bộ nữ đương chức ở các

ngành , các cấp. Đối với lực lượng nữ sinh
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trong các trường đại học, cao đẳng, cần chủ

động phát hiện, khuyến khích tài năng trẻ , sử

dụng và tiếp tục đàotạo , bồi dưỡng họ ... nhằm

hình thành được nguồn đội ngũ cán bộ nữ kế

cận , tài năng .

Bốn là , nâng cao hiệu quả công tác đào tạo ,

bồi dưỡng cán bộ nữ .

Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ ,

đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, trước hết

cần cải cách công tác đào tạo, bồi dưỡng, từ

việc xây dựng trường lớp đến nội dung,

phương pháp, hình thức và thời gian đào tạo

của các trường , trước hết trong hệ thống

trường đào tạo lý luận chính trị từ trung ương

đến cơ sở , phấn đấu để cán bộ nữ tham gia các

khóa đào tạo đạt tỷ lệ từ 30% trở lên . Chú

trọng tăng tỷ lệ chiêu sinh cán bộ nữ trong các

khóa đào tạo , bồi dưỡng ngắn ngày và dài

ngày. Kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng phải gắn

với quy hoạch và việc bố trí sử dụng cán bộ

nữ. Đa dạng hóa hình thức đào tạo phù hợp với

đặc điểm giới nữ ; đào tạo, bồi dưỡng có trọng

tâm trọng điểm , chú ý thời điểm thuận tiện

nhất cho việc đào tạo cán bộ nữ . Ưu tiên đào

tạo cán bộ nữ cho những vùng đặc biệt khó

khăn ; tổ chức đào tạo tại chỗ cho cán bộ - công

chức nữ là người dân tộc thiểu số, tôn giáo ở

vùng sâu, vùng xa, biên giới , hải đảo.

Năm là, xây dựng , bổ sung, hoàn thiện

chính sách nhằm tạo điều kiện phát triển đội

ngũ cán bộ nữ .

Dù ở bất cứ cương vị nào, phụ nữ cũng phải

dành thời gian và có trách nhiệm đối với gia

đình . Do bị chi phối bởi công việc gia đình ,

chi em chịu thiệt thòi hơn nam giới trong việc

học tập và nâng cao trình độ, nắm bắt thông tin

và tham gia các hoạt động xã hội . Vì vậy,

chính sách xã hội phải tập trung giảm nhẹ

công việc gia đình cho phụ nữ để chị em có

điều kiện và yên tâm tham gia các công tác xã

hội . Trước mắt, tiếp tục đổi mới chính sách ưu

đãi, hỗ trợ đối với cán bộ nữ trong việc tạo

điều kiện cho cán bộ nữ đi học , đào tạo, bồi

dưỡng , nâng cao trình độ . Cải tiến chế độ bảo

hiểm xã hội, xây dựng và ban hành chế độ cân

bằng trách nhiệm của nam giới trong việc

cùng chăm sóc con cái, các thành viên trong

gia đình ; xây dựng chính sách hỗ trợ và

khuyến khích nữ tài năng trẻ . Đồng thời, có

chính sách phụ cấp thích hợp , tạo điều kiện

cho phụ nữ đi học , đặc biệt đối với phụ nữ có

con nhỏ ; có chính sách thỏa đáng đối với cán

bộ nữ công tác ở vùng sâu , vùng xa, biên giới;

cán bộ nữ là người dân tộc thiểu số... Thực

hiện tốt chính sách về luân chuyển cán bộ nữ

và giải quyết hợp lý vấn đề tuổi nghỉ hưu của

cán bộ, công chức là nữ làm công tác quản lý

và nghiên cứu khoa học ...

Sáu là, xây dựng cơ chế bảo đảm thực hiện

có hiệu quả công tác cán bộ nữ .

Tăng cường công tác cán bộ nữ không phải

chỉ là để có cơ cấu nữ nào đó trong bộ máy

lãnh đạo, mà chính là để khơi dậy, phát huy

tiềm năng của phụ nữ . Do đó, phải tiếp tục đổi

mới nhận thức về phụ nữ với tư cách là một lực

lượng quan trọng trong sự phát triển của xã

hội, phải được bình đẳng về quyền lợi , trách

nhiệm . Họ tiếp tục được quan tâm , tạo điều

kiện để tham gia bình đẳng trong mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội, kể cả việc tham gia vào

quá trình ra quyết định. Phải coi công tác cán

bộ nữ thực chất là một trong những nội dung

của nhiệm vụ giải phóng phụ nữ ; là nhiệm vụ

của tất cả các thành viên của hệ thống chính

trị, dưới sự lãnh đạo của Đảng; coi trọng

công tác kiểm tra , giám sát việc thực hiện các

chủ trương , chính sách về cán bộ nữ . Ban

Tổ chức cấp ủy các cấp phải là đầu mối chủ trì,

phối hợp với ngành nội vụ, Đảng đoàn

Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, để tham mưu

giúp các cấp ủy chỉ đạo thực hiện công tác

cán bộ nữ. D
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ĐỔIMỚISỰLÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG

ĐỂ PHÁTHUYDÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

NHẬT TÂN

K

Ể từ ngày 18-2-1998 , Bộ Chính trị ra

Chỉ thị số 30-CT /TW về xây dựng và

|| triển
khai

thực
hiện

Quy
chế

Dân
chủ

ở cơ sở , đến nay đã tròn 8 năm . Việc ra đời của

Chỉ thị này là kết quả của một quá trình khảo

sát tình hình , đúc kết kinh nghiệm thực tiễn ,

trăn trở suy nghĩ của Đảng . Cùng với Chỉ thị

này là Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc

hội ban hành Quy chế thực hiện dân chủ; Nghị

quyết của Chính phủ về thực hiện dân chủ ởxã,

phường, thị trấn , cơ quan , trường học, doanh

nghiệp nhà nước ... đã đi vào đời sống của nhân

dân , làm bùng lên bầu không khí dân chủ sống

động trong cả nước . Triển khai, thực hiện dân

chủ ở cơ sở đã tạo ra động lực thúc đẩy mạnh

mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội . Tuy nhiên ,

bên cạnh những thành tựu là cơ bản , vẫn còn

một số hạn chế, yếu kém. Điều đó đòi hỏi phải

có sự đổi mới mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả

các mặt, trong đó có đổi mới sự lãnh đạo của

Đảng để phát huy dân chủ ở cơ sở.

Mục đích đổi mới sự lãnh đạo của Đảng

để phát huy dân chủ ở cơ sở

1 – Tiếp tục thực hiện nhất quán mục tiêu

xây dựng chủ nghĩa xã hội , thiết lập nền dân

chủ xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ của đại đa

số nhân dân , gắn với công bằng xã hội.

Suốt 76 năm lịch sử vẻ vang , Đảng Cộng

sản Việt Nam luôn luôn kiên định mục tiêu xây

dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa . Ở mỗi giai

đoạn cách mạng, Đảng đều có những khẩu hiệu

thực hiện dân chủ phù hợp với điều kiện của

đất nước .

Từ khi thống nhất đất nước , Đại hội lần

thứ IV của Đảng ( 1976) kêu gọi xây dựng

quyền làm chủ tập thể của nhân dân trên tất cả

các mặt của đời sống xã hội . Đại hội lần thứ VI

của Đảng ( 1986) đề ra đường lối đổi mới đất

nước, trao quyền tự chủ chongười lao động,

đặc biệt là trong kinh tế đã trao cho nhân dẫn

quyền chủ động sản xuất, kinh doanh . Đây là

một bước tiến mới, đưa dân chủ vào chiều sâu ,

trở thành thể chế . Trong các nhiệm kỳ Đại

hội VII và VIII, Đảng chỉ rõ tầm quan trọng

trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân

dân, đề ra những nội dung xây dựng Nhà nước

pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân , do dân ,

vì dân ; tiến hành cải cách nền hành chính nhà

nước. Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước

( 1991 ) Đảng khẳng định : toàn bộ tổ chức và

dựng vàtừngbước hoànthiệnnền dân chủ xã

hoạt động của hệ thống chính trị nhằm xây

hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về

nhân dân . Ngày 18-2-1998, Bộ Chính trị ban

hành Chỉ thị số 30 -CT/TW về xây dựng và

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở. Đại hội lần

thứ IX của Đảng (2001) khẳng định rõ dân chủ

vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển

xã hội .
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Như vậy, quá trình phấn đấu giành mục tiêu

dân chủ luôn luôn nhất quán trong sự nghiệp

cách mạng
của Đảng. Nền dân chủ xã hội chủ

nghĩa mà chúng ta xây dựng là bản chất của

Nhà nước , của chế độ ta .

2 – Thực hiện một bước quan trọng trong

tiến trình thực thi nền dân chủxã hội chủ nghĩa

ở nước ta

Nội dung của dân chủ ở cơ sở là một phần

của nội dung dân chủ xã hội chủ nghĩa, là bước

quá độ tiến lên nền dân chủ xã hội chủ nghĩa .

Nội dung dân chủ ở cơ sở đã được cụ
thê

hóa thành Quy chế Dân chủ ở cơ sở, là khâu

đột phá trong toàn bộ quá trình phát huy dân

chủ xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ đổi mới ,

Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa , không

thể thiếu hoặc tách rời nội dung xây dựng dân

chủ ở cơ sở. Bảo đảm được những nội dung

dân chủ ở cơ sở , chính là bảo đảm được mục

tiêu dân chủ của Đảng trongthờikỳđổi mới.

Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để phát huy dân

chủ ở cơ sở là một mắt khẩu không thể thiếu

trong tiến trình thực hiệnnền dân chủ xã hộitiến trình thực hiện nền dân chủ xã hội

chủ nghĩa.

3 – Đảng tiếp tục giữ vững quyền lãnh đạo ,

xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa là đáp

ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân

Đảng ta là một đảng cách mạng , luôn luôn

kiên định với mục tiêu của cách mạng , thắng

không kiêu , bại không nản . Đảng là đội tiên

phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội

tiên phong của nhân dân lao động và của dân

tộc Việt Nam ; đại biểu trung thành lợi ích của

giai cấp công nhân , nhân dân lao động và của

dân tộc. Đảng luôn luôn phát huy quyền làm

chủ của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây

dựng Đảng , đoàn kết và lãnh đạo nhân dân để

tiến hành sự nghiệp cách mạng của dân tộc .

Suốt hai phần ba thế kỷ , lăn lộn trong thử

thách, lãnh đạo cách mạng, Đảng đã chiếm

trọn niềm tin của nhân dân và dân tộc

Việt Nam, xứng đáng với vai trò lãnh đạo duy

nhất của mình. Ngày nay, trong sự nghiệp đổi

mới đất nước , định hướng đi lên chủ nghĩa xã

hội, Đảng hoàn toàn có đủ phẩm chất, năng lực

tổ chức và sự tín nhiệm của nhân dân đểtiếp

tục đổi mới sự lãnh đạo của mình , phát huy dân

chủ ở cơ sở , thực hiện nền dân chủ trên đất

nước ta .

-
4 Khẳng định sự đúng hướng của việc

triển khai, thực hiện dân chủ ở cơ sở ; khẳng

định vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng đểxây

dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa

Thắng lợi của việc triển khai, thực hiện dân

chủ ở cơ sở trong thời gian qua là lần đầu tiên

dân chủ ở nước ta đã trở thành thể chế, thành

quy phạm pháp luật. Người dân thực sự được

làm chủ những công việc của mình . Vai trò, vị

trí, mối quan hệ giữa các tổ chức, cá nhân được

phân biệt rạch ròi. Đảnglàm gì , Nhà nước làm

gì , đoàn thể làm gì , nhân dân làm gì và cần

được biết, bàn, làm , kiểm tra cái gì. Từđó , mọi

tổ chức, cá nhân có cơ sở phát huy tính chủ

động , sáng tạo của mình trong công việc . Thực

hiện
Quy chế Dân chủ ở cơ sở đã tạo được

phongtrào quần chúng rộng lớn , động viên

được tính tích cực hoạt động của con người, tạo

nên động lực mạnh mẽ hoàn thành tốt nhiệm

vụ kinh tế - xã hội ở cơ sở, làm cho bộ mặt cơ

sở thay đổi theo hướng văn minh , hiện đại .

Những hiện tượng tiêu cực ở cơ sở giảm đi và

tăng thêm những nhân tố tích cực . Đội ngũ cán

bộ được sàng lọc , những cán bộ có tâm , có tầm ,

gắn bó với nhân dân được tôn vinh . Những

phần tử thoái hóa biến chất, cơ hội, cá nhân

chủnghĩa , bị lên án và loại bỏ.Chínhquyền và

các tổ chức đoàn thể được củng cố và ngày

càng trong sạch , vững mạnh .

Sự đúng hướng của việc triển khai thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở và những kết quả đạt

được, càng chứng minh vai trò lãnh đạo đúng

đắn của Đảng . Trong giai đoạn cách mạng

mới, Đảng cần vững tin vào vai trò lãnh đạo

của mình , tiếp tục đổi mới, nâng cao vai trò

lãnh đạo, phát huy dân chủ ở cơ sở, đáp ứng
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những đòi hỏi dân chủ ngày càng cao của

nhân dân .

5 – Giải quyết những vấn đề cấp bách đặt ra ,

khắc phục những yếu kém trong lãnh đạo triển

khai thực hiện dân chủ ở cơ sở

Trước hết, Quy chế Dân chủ ở cơ sở, có

không ít nội dung nhằm bảo đảm quyền làm

chủ của nhân dân chưa được cụ thể hóa thành

quy chế. Quy chế ở các loại hình cơ sở còn

chung chung, na ná giống nhau, chưa cụ thể, rõ

ràng cho từng loại. Có nội dung dân chủ ở loại

hình này thì phù hợp, nhưng ở loại hình khác

thì không, nhưng vẫn được áp dụng như nhau.

Ví dụ, nội dung công khai hóa về tài chính,

mục tiêu, kế hoạch công tác ở các đơn vị vũ

trang , các doanh nghiệp không thể giống như ở

phường , xã hoặc các trường học do tính chất

bảo mật ở mỗi nơi mỗi khác . Do đó, cần bổ

sung những nội dung phù hợp cho Quy chế

Dân chủ ở từng loại cơ sở .

Thứhai, thông thường , khi trình độ học vấn

càng cao thì trình độ nhận thức và ý thức chấp

hành càng tốt . Nhưng, triển khai, thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở không hoàn toàn như

vậy . Ở khu vực nông thôn (xã )nơi có trình độỞ

học vấn thấp thì lại làm tốt hơn ở khu vực đô

thị (phường, thị trấn ) nơi có trình độ học vấn

cao, và phường, thị trấn lại làm tốt hơn trường

học , cơ quan doanh nghiệp; nhân viên , chiến

sỹ , học sinh làm tốt hơn cán bộ, thủ trưởng ,

giám đốc... Như vậy, vấn đề triển khai thực

hiện Quy chế Dân chủ tốt hay không tốt không

phải chỉ do trình độ dân trí quyết định mà còn

do những yếu tố khác , trong đó có lợi ích . Nhìn

chung, khi thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ,

người lao động ở khu vực nông thôn được

hưởng lợi ích nhiều hơn ở khu vực đô thị , và

người lao động được hưởng nhiều lợi ích hơn

cán bộ. Đó là chưa kể Quy chế Dân chủ còn

giảm bớt những lợi ích không chính đáng của

một bộ phận không nhỏ cán bộ mà lâu nay

họ vẫn cho đó là " lộc " . Do đó, không ít nơi,

nhân dân đón nhận Quy chế Dân chủ ở cơ sở

rất hồ hởi, nhưng cán bộ - những người có

chức , có quyền lại tỏ ra thờ ơ.

Thứ ba , trong tuyên truyền , giáo dục cán

bộ , đảng viên còn thiếu yếu tố cần thiết về nội

dung, về cách thức, phương pháp, nên tư tưởng

và hành động của họ còn chuyển biến chậm.

Có nơi, cán bộ không thông, không muốn triển

khai, thực hiện Quy chế Dân chủ, lấy lý do làm

như thế sẽ chậm tiến độ xây dựng kết cấu hạ

tầng , hoặc làm mất thời cơkhi cần phải quyết

định trong thời buổi kinh tế thị trường ...

Thứ tư , Đảng lãnh đạo triển khai, thực hiện

dân chủ ở cơ sở thông qua hệ thống chính trị ở

cơ sở , nhưng tổ chức đảng lại là thành viên của

hệ thống chính trị ở cơ sở . Vì thế , Đảng phải tỏ

rõ vai trò hạt nhân lãnh đạo của mình , phân

công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên .

Đảng làm gì , chính quyền làm gì, Mặt trận làm

gì , các đoàn thể làm gì, hiện nay còn có những

điểm chưa rõ ràng .

Thứ năm , trong lãnh đạo, nhiều nơi chưa

chủ động và chưa kịp thời tổ chức rút kinh

nghiệm, chưa đề ra chế độ thưởng phạt cụ thể ,

nên chưa có những điều chỉnh kịp thời trong

lãnh đạo , còn hiện tượng người làm tốt không

được tuyên dương khen thưởng , người làm

không tốt không bị phê bình và xử phạt. Do đó,

trong nhân dân nảy sinh tư tưởng thờ ơ với quy

chế và kẻ xấu lợi dụng quy chế để gây rối ...

Nội dung đổi mới sự lãnh đạo của Đảng

phát huy dân chủ ởcơ sởđể

Thực tế thời gian qua, đặc biệt trong dịp

tổng kết 5 năm và 6 năm triển khai, thựchiện5

Quy chế Dân chủ ở cơ sở , Đảng, Nhà nước đã

có nhiều đợt tổng kết, đánh giá việc thực hiện

dân chủ ở cơ sở và đề ra những biện pháp có

tính khả thi cao cho việc tiếp tục phát huy dân

chủ ở cơ sở, trong đó có vấn đề đổi mới sự lãnh

đạo của Đảng. Từ góc độ nghiên cứu của mình

tôi xin đưa ra hai nhóm nội dung cần phải đổi

mới sự lãnh đạo của Đảng trong thời gian tới :
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1 – Đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm bổ

sung , tạo lập những điều kiện để triển khai,

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở

Trước tiên , đổi mới sự lãnh đạo của Đảng,

xây dựng nội dung Quy chế Dân chủ ở cơ sở

cho phù hợp với từng loại hình cơ sở . Trên nền

chung mở rộng quyền dânchủ , Đảng lãnh đạo

nhân dân phát huy quyền làm chủ để xây dựng

Quy chế Dân chủ ở cơ sở mình . Đảng chỉ đạo

các cơ sở rà soát lại toàn bộ hệ thống Quy chế

Dân chủ ở cơ sở đã ban hành , bổ sung những

nội dung cần thiết. Trước mắt, bổ sung những

nội dung nhằm khuyến khích những cán bộ

lãnh đạo để họ tự giác tham gia xây dựng và

thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở; bổ sung

những điều kiện để các doanh nghiệp, các đơn

vị lực lượng vũ trang thực hiện Quy chế Dân

chủ mà không sợ lộ bí mật, làm ảnh hưởng tới

mục tiêu kinh tế và quốc phòng, an ninh .

Thứ hai, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng

trong việc hoàn thiện thiết chế dân chủ ở cơ sở.

Thiết chế dân chủ ở cơ sở là những quy định

mang tính pháp lý do Nhà nước quy định, có

tính bắt buộc đối với mọi người, mọi tổ chức;

là khung pháp lý nhằm phát huy quyền làm

chủ của nhân dân . Có thiết chế dân chủ đúng

đắn ,mớicóthể tập hợp được đông đảo quần

chúng nhân dân tham gia triển khai, thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở .

Thứba , đổi mới sự lãnh đạo của Đảng nhằm

nâng cao tinh thần trách nhiệm , năng lực ,

phẩm chất đạo đức cho đội ngũ cán bộ,đảng

viên . Thực tế cho thấy , ở đâu cán bộ , đảng viên

có tinh thần trách nhiệm cao , có năng lực và

phẩm chất đạo đức tốt thì ở đó việc triển khai,

thực hiện Quy chế Dân chủ có kếtquả tốt.Cán

bộ, đảng viên là người trực tiếp tổ chức nhân

dân triển khai, thực hiện Quy chế Dân chủ .

Nếu họ không có tinh thần trách nhiệm trước

Đảng, trước nhân dân , tất sẽ làm qua loa đại

khái . Nếu họ kém về năng lực , tất không thể tổ

chức được quần chúng thực hiện tốt những

nội dung của dân chủ ở cơ sở. Nếu họ kém

đạo đức , tất sẽ lợi dụng Quy chế Dân chủ để

quậy phá.

Thứ tư , đổi mới sự lãnh đạo để nâng cao

mặt bằng dân trí, tạo dựng nề nếp dân chủ ở cơ

sở . Dân chủ luôn đồng hành vớidân trí và dân

sinh. Muốn mở rộng dân chủ phải nâng cao

dân trí, dân sinh . Trình độ dân trí, dân sinh và

năng lực thực hành dân chủ của người dân càng

được nâng lên thì mức độ người dân tham gia

quản lý xã hội, tham gia vào đời sống chính trị

của đất nướccàng được mở rộng. Tri thức thấp ,

người dân sẽ không bảo vệ được quyền lợi của

mình , sẽ hành động tự phát, mất phương hướng

trong đời sống chính trị. Tri thức thấp sẽ dẫn

đến văn hóa chính trị, văn hóa dân chủ thấp ,

người dân dễ bị quá khích , hành động vô

chính phủ .

Thứ năm , đổi mới sự lãnh đạo của Đảng để

tăng cường cơ sở vật chất cho triển khai, thực

hiện dân chủ ở cơ sở . Việc triển khai, xây

dựng , thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở phụ

thuộc vào những cơ sở vật chất thiết yếu như in

ấn tài liệu , sách báo, phát thanh , truyền hình ,

nhà văn hóa, địa điểm họp dân , lương bổng ,

phụ cấp cho cán bộ... Tất cả những điều đó

phải được nhìn nhận một cách thực tế , không

thể hô hàosuông .

2 – Đổi mớiphương thức lãnh đạo của Đảng

cho phù hợp với tình hình thực tế

Thứ nhất, nâng cao vai trò hạt nhân lãnh

đạo, gương mẫu của Đảng trong quá trình triển

khai, thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở . Các

đảng viên , tổ chức đảng cần làm gương trong

triển khai, thực hiện Quy chế Dân chủ ởcơ sở .

Quy chế Dân chủ ở cơsở trước tiên phải được

triển khai , thực hiện tốt từ trong các tổ chức

đảng . Các tổ chức đảng lấy việc triển khai,

thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở làm tiêu

chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng

viên theo định kỳ hằng năm.

Đảng lãnh đạo triển khai thực hiện Quy chế

Dân chủ ở cơ sở thông qua hệ thống chính trị
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ở cơ sở. Đảng không làm thay các thành viên

của hệ thống chính trị, nhưng cần phân công

nhiệm vụ cụ thể cho sát hợp với từng chức

năng của thành viên và thường xuyên giám sát,

đôn đốc.

Thứ hai, lồng ghép việc thực hiện Quy chế |

Dân chủ ở cơ sởvới việc thực hiện các cuộc

vận động lớn của Đảng như : Cuộc vận động

xây dựng chỉnh đốn Đảng; toàn dân đoàn kết

xây dựng đời sống văn hóa, xóa đói giảm |

nghèo; phát triển kinh tế - xã hội ; giữ vững an

ninh - quốc phòng... Lồng ghép việc thực hiện

các nội dung của Quy chế Dân chủvới việc cải |

cách hành chính , củng cố hệ thống chính trị và

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội ở cơ sở. |

Thứ ba, triển khai, thực hiện Quy chế Dân

chủ ở cơ sở đồng bộ trên các loại hình cơ sở.

Có như vậy mới phát huy được tính tích cực

của nó. Bởi, các loại hình cơ sở có quan hệ

biện chứng với nhau. Vừa qua ở một số nơi,

việc triển khai Quy chế Dân chủ ở các loại |

hình cơ quan , doanh nghiệp, trường học không |

được chú ý đúng mức, nên chẳng những trực

tiếp hạn chế kết quả ở đó mà còn ảnh hưởng

xấu đến kết quả triển khai, thực hiện Quy chế

Dân chủ ở xã, phường, thị trấn .

Thứ tư , tìm ra những nội dung, phương

pháp tuyên truyền việc triển khai , thực hiện

Quy chế Dân chủ ở cơ sở có hiệu quả. Tuyên |

truyền dưới nhiều hình thức ; kết hợp |

tuyên truyền nội dung Quy chế Dân chủ ở

cơ sở với tuyên truyền nội dung những nhiệm

vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của

CƠ SỞ .

Thứ năm , nâng cao vai trò giám sát thực

hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở của Mặt trận

Tổ quốc và các đoàn thể. Tổ chức kiểm tra

định kỳ, kiểm tra chuyên đề , kịp thời khen

thưởng, biểu dương những cá nhân , tổ chức

thực hiện tốt, đồng thời xử phạt nghiêm minh

những cá nhân, tổ chức thực hiện không tốt

Quy chế Dân chủ ở cơ sở. D

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

BÁC PHẠM VĂN ĐỒNG...

(Xem tiếp trang 17)

(ngày 1-3 hằng năm), toàn Đảng bộ sẽ thực

hiện kết nạp một lớp đảng viên mới mang tên

Phạm Văn Đồng; đồng thời từ nhiều nămqua

toàn dân trong tỉnh học tập , noi gương tinh

thần của Bác, nhất là đạo đức, phẩmchất "cần,

đã liên tục phát động phong trào toàn đảng,

kiệm , liêm , chính , chí công , vô tư " , tác phong

làm việc giản dị , gần gũi của Bác, lắng nghe ý

kiến nhân dân, quan tâm đến nhân dẫn ...Nhờ

vậy, đến nay Đảng bộ Quảng Ngãi tiếp tục

giữ vững là một Đảng bộ trong sạch, vững

mạnh , vai trò lãnh đạo của Đảng đối với nhân

dân trong tỉnh ngày càng được củng cố và

nâng cao.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

vừa tiến hành cuối tháng 12-2005 đặt mục tiêu

phấn đấu đưa Quảng Ngãi ra khỏi tình trạng

kém phát triển , trở thành tỉnh có trình độ phát

triển đạt mức trung bình của cả nước. Thực

hiện mục tiêu đó , Đảng bộ đã đặt nhiệm vụ

cho thời kỳ 2006 - 2010 với mức tăng trưởng

GDP từ 17% - 18%/năm, GDP bình quân đầu

người năm 2010 đạt 950 - 1.000 USD .
|

Năm tháng sẽ trôi qua nhưng tên tuổi và sự

nghiệp của Bác Phạm Văn Đồng vẫn sống mãi

trong lòng cán bộ, đảng viên và nhân dân

Quảng Ngãi . Để xứng đáng với truyền thống

của quê hương, của các thế hệ cha anh , của các

anh hùng - liệt sỹ , danh nhân cách mạng của

quê hương, trong đó có công lao to lớn của

Bác Phạm Văn Đồng, Đảng bộ và nhân dân

Quảng Ngãi quyết tâm noi gương Bác Đồng,

đoàn kết một lòng, đẩy mạnh sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Quảng

Ngãi ngày càng giàu đẹp hơn , góp sức cùng cả

nước thực hiện thắng lợi mục tiêu "dân giàu ,

nước mạnh, xã hội công bằng , dân chủ ,

văn minh ".D
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* AI mươi năm qua,

cùng với những đổi

Hmới trên các mặt,

công tác lý luận của Đảng

cũng có những bước đổi

mớivà thành tựu đáng kể.

1 – Góp phần tạo cơ sở

khoa học cho việc hoạch

định chủ trương , chính

sách đúng đắn của Đảng và

Nhà nước, từ đó tạo nên

Một số ý kiến về

thành tựu và những hạn chế

của công tác lý luận

những đổi mới trong đời sống mọi mặt của

đất nước .

Những thành tựu trên lĩnh vực kinh tế

xã hội của đất nước bắt nguồn trước hết từ

những quan điểm đúng đắn của Đảng. Về mặt

tư duy lý luận , Đảng đã có bước ngoặt quan

trọng trong nhận thức về chủ nghĩa xã hội và

con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta .

Trong quan niệm về thời đại, Đảng ta , một

mặt, không xa rời lập trường giai cấp công

nhân , chủ nghĩa quốc tế vô sản , tinh thần chống

đế quốc ; song mặt khác, đã nhận thức rõ những

chuyển biến và những xu thế khách quan trong

đời sống quốc tế để từ đó định ra đường lối

chính trị mang tinh thần thời đại. Đó là đường

lối đối ngoại hòa bình , độc lập tự chủ, đa

phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế

trên nền tảng của lợi ích quốc gia phù hợp với

lợi ích chung của nhân loại . Điều này tạo nên

một động lực và điều kiện thuận lợi vô cùng to

lớn cho công cuộc phát triển kinh tế của đất

nước ta những năm qua và cả sau này.

-

CƠ

Trong lĩnh vực kinh tế, quan niệm mới về

ché độ sở hữu , các hình thức sở hữu , các thành

phần kinh tế, về các hình thức kinh tế, về

chế quản lý kinh tế đã vượt xa rất nhiều so với

quan niệm trước đây về kinh tế xã hội chủ

nghĩa . Những quan niệm mới này tạo cơ sở để

đưa nền kinh tế nước ta chuyển hẳn sang một

VŨ HOÀNG CÔNG

cơ chế khác . Đến nay, mặc dù chưa thiết lập

được một cách đầy đủ, hoàn chỉnh các thể chế

cần thiết, cũng như một cơ chế quản lý một

cách nhuần nhuyễn, hoàn hảo, song về cơ bản ,

nền kinh tế nước ta đã chuyển sang cơ chế kinh

tế thị trường , đang từng bước hội nhập với nền

kinh tế thế giới . Dù những thách thức trong quá

trình hội nhập là to lớn song đó là con đường

tất yếu chúng ta phải đi để có một nền kinh tế

phồn vinh , vững mạnh .

Bên cạnh những thành tựu đó cũng phải kể

đến những nhận thức mới của Đảng ta về Nhà

nước pháp quyền , về công bằng, dân chủ ,

quyền con người , về văn hóa... Trước đây, đã

từng phổ biến quan niệm cho rằng, Nhà nước

pháp quyền cũng như quyền con người là

những quan niệm tư sản , không phù hợp với

chủ nghĩa xã hội. Từ những năm 90 thế kỷ XX

trở lại đây, những suy nghĩ đó đã không còn

đứng vững. Tư tưởng về nhà nước pháp quyền

là một quan niệm tiến bộ, chừng nào xã hội loài

người còn tồn tại nhà nước. Nó là thuộc tính

cần có của bất kỳ một kiểu nhà nước nào, kể cả

nhà nước xã hội chủ nghĩa . Nhà nước pháp

quyền là điều kiện để xây dựng , hoàn thiện nền

dân chủ xã hội chủ nghĩa , để bảo vệ và phát

triển quyền con người. Nhà nước pháp quyền

* PGS, TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
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xã hội chủ nghĩa về bản chất không loại trừ ,

không cản trở sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng

Cộng sản ; mà ngược lại, củng cố, tạo điều kiện

pháp lý vững chắc cho sự lãnh đạo của đảng,

góp phần vào công tác xây dựng đảng. Lãnh

đạo xây dựng Nhà nước pháp quyền và lãnh đạo

Nhà nước pháp quyền là một thử thách , một

thước đo sự trưởng thành của Đảng Cộng sản

trong thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước .

2 - Góp phần giữ vững ổn định xã hội,

an ninh chính trị của đất nước

Đồng thời với việc đề xuất các quan điểm

đổi mới trong đường lối , chủ trương , chính

sách , công tác lý luận còn tham gia tích cực

trong việc đấu tranh chống các luận điệu sai

trái ,xuyên tạc , bôi xấu chếđộ, đất nước ; chống

lạicuộc chiến tranh tâm lý, âm mưu "diễn biến

hòa bình " của kẻ địch. Với trình độ dân trí ngày

càng cao, thông tin ngày càng thuận lợi , làm sao

để mỗi bài đấu tranh , phê phán các quan điểm ,

tư tưởng sai trái có cơ sở lý luận vững chắc, có

bằngchứng thực tiễn thuyết phục làđiềukhông

dễ , không thể chỉ dựa vào niềm tin , vào nhiệt

huyết thuần túy của người viết. Do vậy , nhiều

bài viết của các nhà nghiên cứu lý luận có trình

độ chuyên sâu, có hiểu biết thực tiễn chính trị

thế giới là những đóng góp quý báu cho việc

củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, quần

chúng nhân dân trước những biến động lớn lao

của thời cuộc .

3 – Đã có một đội ngũ các nhà lý luận khá

hùng hậu, một hệ thống các cơ quan nghiên cứu

và tham gia nghiên cứu đông đảo, góp phần vào

xây dựng tầng lớp trí thức , đào tạo nguồn lực

con người cho đất nước .

Thông qua hoạt động lý luận , chúng ta đã có

hàng chục ngàn nhà nghiên cứu lý luận có năng

lực , có bằng cấp. Hiện nay , tại các Ban của

Đảngở trung ương , hầu như ban nào cũng có

các tiến sĩ thuộc một chuyên ngành lý luận nào

đó. Đội ngũ cán bộcấp bộ, cấp vụ , cục có bằng

cấp tiến sĩ, thạc sĩ là hiện tượng phổ biến . Trong

vòng 20 năm qua, chỉ riêng Học viện Chính trị

quốc gia Hồ Chí Minh đã đào tạo hơn 200 tiến

sĩ, gần 1.000 thạc sĩ các chuyên ngành lý luận

công tác tại các ngành , các địa phương , các cơ

quan ở trung ương, các trường đại học.

Hoạt động nghiên cứu lý luận đã thúc đẩy và

đòi hỏi sự ra đời của hàng trăm tờ tạp chí

chuyên ngành khoa học xã hội, góp phần vào

sự phát triển của hệ thống xuất bản , thông tin

lý luận . Từ đó góp phần nâng cao dân trí.

Cũng thông qua hoạt động nghiên cứu và

truyền bá các kết quả nghiên cứu lý luận , đội

ngũ cán bộ , đảngviênvà cả sinh viên các

trường đại học đã được trang bị những kiến thức

nhất định về chủ nghĩa xã hội, về chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng,

tạo nên nền tảng tư tưởng chính trị quan trọng

định hướngcho hoạt động thực tiễn sau này .

4
-
Những năm qua công tác lý luận của

Đảng đã đóng góp một phần vào việc khẳng

định , giữ vững lý tưởng xã hội chủ nghĩa , bảo

vệ nhữnggiá trị và thành quả hiện thực của xã

hội xã hội chủ nghĩa , góp phần tìm tòi con

đường cho sự phát triển của những quốc gia

đang định hướng xã hội chủ nghĩa .

Vì sao chúng ta có được những thành tựu

đó?

Trước hết, vì Đảng ta luôn coi trọng công tác

lý luận . Ngay từ những ngày đầu thành lập

Đảng, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và Đảng ta đã

thấy được vai trò của lý luận đối với sự nghiệp

cách mạng . Do vậy, một mặt, cử người đi học

tập tại Trường Phương Đông (Liên Xô) ; mặt

khác, sớm xuất bản tạp chí Lý luận và chính trị

của Đảng (Tạp chí Cộng sản ). Những lãnh tụ

đầu tiên của Đảng đều là những trí thức trẻ , có

trình độ lý luận và luôn quan tâm tới công tác lý

luận (chẳng hạn , các Tổng Bí thư Trần Phú,

Nguyễn Văn Cừ ). Sau này các Tổng Bí thư :

Trường Chinh, Lê Duẩn v.v.. đều kế tục truyền

thống này .

Chính vì có ý thức như vậy nên Đảng ta đã

sớm xây dựng được một hệ thống các cơ quan
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nghiên cứu và tham gia nghiên cứu lý luận

khá hùng hậu . Ngoài hệ thống trường đảng ,

các ban tham mưu của Đảng (như Ban Kinh tế ,

Ban Tư tưởng - Văn hóa, Ban Khoa giáo ...) ,

các viện nghiên cứu về khoa học xã hội

thuộc Chính phủ , Tạp chí Cộng sản , Báo Nhân

Dân , còn có Hội đồng Lý luận Trung ương .

Trường đảng , ngoài chức năng đào tạo cán bộ ,

đã được tăng cường chức năng nghiên cứu

lý luận ( trở thành Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh ).

Có được những thành tựu trong phát triển

lý luận còn là vì từ những năm 90 thế kỷ XX trở

lại đây, đã có một bước đổi mới trong phương

thức tổ chức nghiên cứu lý luận . Với sự ra đời

Hội đồng Lý luận Trung ương , các chương trình

nghiên cứu lý luận được triển khai một cách có

định hướng, hệ thống , bài bản và thường xuyên

hơn . Ngân sách đầu tư cho công tác nghiên cứu

lý luận được tăng cường hơn . Về mặt nội dung ,

một mặt vẫn tiếp tục hướng khai thác các di sản

kinh điển của chủ nghĩa Mác - Lê-nin , nhận

thức lại về chủ nghĩa Mác cho đúng thực chất ;

mặt khác, hướng sự nghiên cứu sát tới những

vấn đề nóng bỏng của thực tiễn đất nước và thời

đại. Về mặt phương thức triển khai, trên cơ sở

của các vấnđề được lựa chọn, việc đấu thầu

thực hiện đề tài và sau đó nghiệm thu kết quả

nghiên cứu theo đúng quy trình . Dưới sự chỉ

đạo của Hội đồng Lý luận Trung ương , các vấn

đề lớn như nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản hiện

đại , về toàn cầu hóa, về chủ nghĩa xã hội và

kinh nghiệm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung

Quốc và Việt Nam , về Nhà nước pháp quyền ,

về con người và văn hóa Việt Nam, về dân chủ

và quyền con người, về hệ thống chính trị xã

hội chủ nghĩa , về Đảng Cộng sản Việt Nam và

đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, về dân

tộc và tôn giáo ở Việt Nam .v.v .. đã được triển

khai nghiên cứu . Từ những nghiên cứu đó, hàng

loạt kết luận quan trọng đã được rút ra , làm cơ

sở cho việc hoạch định chính sách của Đảng và

Nhà nước .

Điều đáng ghi nhận là sự liên kết, phối hợp

giữa các cơ quan nghiên cứu của Đảng , của

Nhà nước , của các đoàn thể chính trị , giữa các

lực lượng nghiên cứu ... chặt chẽ và rộng rãi

hơn . Sự hợp tác nghiên cứu lý luận cũng mở

rộng hơn ra bên ngoài cả với các nước xã hội

chủ nghĩa và không xã hội chủ nghĩa, kể cả với

đảng cầm quyền và không cầm quyền ở các

nước phương Tây. Cũng cần phải khẳng định so

với những năm trước đổi mới, tinh thần dân

chủ, cởi mở trong nghiên cứu , trao đổi quan

điểm đã cải thiện rất nhiều .

Tuy nhiên công tác lý luận cũng còn những

nhược điểm :

1 - Còn bất cập trong việc giải đáp một cách

triệt để , thuyết phục một số vấn đề nóng bỏng

của thực tiễn đất nước .

Có hai mức độ của sự bất cập . Ở mức độ thứ

nhất, chúng ta thấy một trong những câu hỏi

được nêu rahàng chục năm nay là đảng viên có

được làm kinh tế tư bản tư nhân hay không và

nếu được làm thì làm đến mức nào ? Theo quan

niệm truyền thống , kinh tế tư bản tư nhân là

bóc lột, mà đã là đảng viên cộng sản , thì không

được bóc lột, do đó đảng viên không được làm

kinh tế tư bản tư nhân. Ở đây, có vấn đề là

chúng ta chưa giải đáp được câu hỏi trong chủ

nghĩa xã hội có còn bóc lột không; trong chủ

nghĩa xã hội (hay là định hướng xã hội chủ

nghĩa ) dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì

bóc lột có gì giống và khác so với trong xã hội

tư bản? Đây chính là một vướng mắc dẫn đến

vấn đề đảng viên có được làm kinh tế tư bản tư

nhân hay không được nêu lên từ lâu nay, đến dự

thảo văn kiện trình Đại hội X của Đảng và Hội

nghị Trung ương 12, khóa IX mới kết luận .

Ở mức độ thứ hai , ta có thể lấy ví dụ từ lý

luận về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa .

Quan điểm của Đảngđược xã hội thừa nhận là

chúng ta phải xây dựng Nhà nước pháp quyền

xã hội chủ nghĩa , rằng nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa không hề mâu thuẫn với sự lãnh

đạo của một đảng , không hề mâu thuẫn với
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nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất,

nhưng có sự phân công, phối hợp một cách

hợp lý giữa các cơ quan nhà nước trong việc

thực hiện chức năng lập pháp , hành pháp, tư

pháp. Tuy nhiên , trong thực tế công cuộc cải

cách hành chính tiến hành vẫn rất chậm chạp,

do đó hiệu quả, hiệu lực quản lý của các cơ

quan này chưa cao . Sự kiểm soát của nhân dân

thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân đối với

các cơquan của Chính phủ ,Ủy ban nhân dân

(các cơ quan chủ yếu thực hiện chức năng hành

pháp ) vẫn rất hạn chế. Tình trạng tham nhũng,

quan liêu , cửa quyền vẫn còn phổ biến ở nhiều

quan đơn vị, địa phương . Thực trạng này ,

khiến cho không thể nói một cách giản đơn rằng

trong xã hội ta, mọi quyền lực nhà nước đều đã

thuộc về nhân dân . Phải chăng ở đây chỉ có

những nguyên nhân thuộc về cá nhân con

người, do pháp luật chưa hoàn chỉnh , hay còn là

do nguyên nhân nào khác xét từ góc độ lý luận .

2 - Việc nghiên cứu lý luận của chúng ta do

hạn chế về trình độ cán bộ (trình độ học vấn ,

ngoại ngữ ), về thông tin lý luận ... nên còn thiếu

tầm nhìn rộng và sâu về mặt lý thuyết. Chúng ta

chưa tiếp cận được đầy đủ các lý thuyết, nhất là

ở phương Tây về những lĩnh vực cần nghiên

cứu , do đó, chưa kế thừa và phê phán một cách

chính xác , thỏa đáng những lý thuyết của họ.

Cũng do những nguyên nhân này, chúng ta

chưa tiếp cận được sự phát triển thực tiễn của xã

hội hiện đại trên thế giới. Nhìn chung, các nhà

lý luận của chúng ta tuy nhiều , nhưng chưa xuất

hiện các học giả tầm cỡ thế giới; các trung tâm

nghiên cứu của chúng ta tuy nhiều, nhưng chưa

có trung tâm nào có uy tín thực sự ở tầm khu

vực và thế giới. Nhìn chung, chúng ta còn thiếu

những nghiên cứu cơ bản , nghiên cứu lý thuyết

về mặt xã hội.

Cũng cần phải nói về công tác khảo sát,

nghiên cứu kinh nghiệm nước ngoài của chúng

ta. Hằng năm có hàng trăm đoàn đi nghiên cứu

kinh nghiệm nước ngoài của các ban , bộ,

ngành . Có những nước được các đoàn Việt Nam

đến thăm hàng trăm lần . Nhưng những thông

tin, tài liệu có được sau mỗi chuyến đi không

được tập hợp, xử lý , giao lại làm cơ sở cho các

chuyến đi của các đoàn sau, do đó , nhìn chung

là lãng phí tiền bạc, lãng phí thời gian , không

tạo nên sự nghiên cứu có tính kế thừa, phát

triển , đi sâu . Ngay cách đi nghiên cứu nước

ngoài cũng chưa đạt đến độ sâu về lý luận và

thực tiễn cần thiết . Nhiều đoàn đi tuy đông

người, nhưng thời gian ngắn nên chỉ nhìn thấy

những gì bề nổi, chưa nhìn thấy những mặt trái,

thuộc về chiều sâu của thực tiễn . Với thời gian

ngắn lại càng ít có điều kiện nghiên cứu cẩn

thận lý thuyết , lý luận của nước ngoài.

3 - Việc tổng kết thực tiễn và sau đó đưa kết

quả nghiên cứu lý luận vào thực tiễn vẫn chưa

kịp thời . Có hiện tượng là sau khi nghiên cứu

xong, nhất là sau khi rút ra một số kiến nghị với

Đảng, Nhà nước, nhà nghiên cứu và cơ quan

nghiên cứu coi như đã làm xong việc . Nhiều

lăm , công trình nghiên cứu được xã hội hóa

bằng cách xuất bản thành sách . Nhiều trường

hợp , kỷ yếu và tổng luận được đóng quyển và

cho vào thư viện. Điều này cho thấy, việc

nghiên cứu triển khai cũng chưa được chú

trọng .

Rõ ràng , để có những thành tựu lớn hơn nữa

trong nghiên cứu lý luận , tạo ra nền tảng quan

điểm có tính chiến lược lâu dài đòi hỏi cả

nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu triển khai

cũng cần được chú ý hơn .

4 - Nhược điểm khá rõ là phương pháp

nghiên cứu lý luận còn lạc hậu . Lý luận luôn

luôn cần đến sự khái quát hóa, trừu tượng hóa.

Tuy nhiên điều này phụ thuộc vào khả năng của

bộ não, của từng cá nhân người nghiên cứu,

không ai thay thếđược. Songđể khái quát hóa,

trừu tượng hóa chính xác, đòi hỏi phải có tư liệu

đầy đủ, khách quan do thống kê, phân loại, điều

tra ... đem lại . Mặc dù gần đây, phương pháp

điều tra xã hội học đã được chú ý vận dụng

nhiều , song nhìn chung, số liệu thu được thường

ở dạng thô , không đầy đủ, kém tính đại diện,
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do đó, nhược điểm dễ nhận thấy là nhiều khái

quát rút ra từ các nghiên cứu này còn phiến

diện , một chiều , độ tin cậy không cao và kém

thuyết phục. Điều này lại ảnh hưởng tới chất

lượng, tính thực tiễn và khả năng áp dụng của

công trình nghiên cứu .

5 - Một nhược điểm nữa của công tác lý luận

là môi trường xã hội và học thuật của nghiên

cứu lý luận chưa tốt. Mặc dù có hàng chục tờ

tạp chí lý luận và hàng chục tờ tạp chí khoa học

xã hội khác , song tiếng nói trên các mặt báo

chưa đa dạng , rất ít xuất hiện những ý tưởng

mới về lý luận .

Trong các hội thảo khoa học, tính chất "hội"

nhiều hơn " thảo" . Phản biện ít, mà tranh luận

cũng ít. Nhiều chủ nhiệm đề tài sau khi nghiên

cứu chỉ mong sao cho đề tài được nghiệm thu

suôn sẻ , được đánh giá tốt của hội đồng, được

xuất bản thành sách , nhờ những điều đó được

tính điểm công trình cho việc phong hàm ,

phong chức, chứ thực sự ít chú ý đến khả năng

áp dụng vào giải quyết những vấn đề đang đặt

ra trong thực tiễn . Có thể nói, cả trên mặt báo và

trên diễn đàn hội thảo, nhiều người làm nghiên

cứu lý luận vẫn chưa dám nói thẳng , chưa dám

cởi mở những suy nghĩ của mình. Tinh thần dân

chủ chưa đáp ứng được với yêu cầu phát triển lý

luận . Văn hóa dân chủ chưa rõ nét trong những

người làm công tác quản lý và ngay cả trong đội

ngũ những người trí thức làm công tác lý luận .

Nhiều người làm lý luận không dámđối diện

với lời chê, sự phản biện nghiêm khắc. Nhiều

người không thích sự áp đặt thiếu dân chủ trong

suy nghĩ, song đến lượt mình lại vẫncó thói

quen áp đặt quan điểm cho người khác. Điều

này cho thấy xã hội vẫn chưa có được tập quán

dân chủ cần thiết cho hoạt động lý luận . Do đó,

đã ảnh hưởng đến sự phát triển của công tác

lý luận, hạn chế những thành tựu lý luận .

Những nhược điểm đó vì đâu mà có?

Về phía Đảng , theo tôi điều quan trọng nhất

là chưa tìm được cơ chế thích hợp để dung hợp

nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và

hoạt động của Đảng với yêu cầu tự do tư tưởng,

phát huy dân chủ trong nghiên cứu lý luận . Có

hiện tượng lợi dụng nguyên tắc tổ chức đảng,

lợi dụng những yêu cầu về an ninh ... để "quy

chụp " những người có quan điểm khác với

cấp trên , gây ảnh hưởng không tốt tới uy tín

của Đảng.

Về phía người nghiên cứu , sở dĩ chưa dám

nói thẳng , cởimở quan điểm , lý luận của mình

cũng là vì lo sợ ảnh hưởng tới công việc , sự

nghiệp, cuộc sống của bản thân và gia đình. Có

người lợi dụng công tác lý luận nhưcon đường

tiến thân , làm quan , phát lộc, kiếm tiền . Họ làm

lý luận không phải với tinh thần khoa học thẳng

thắn mà che giấu quan điểm để gặt hái lợi lộc ,

để được phong chức danh này nọ. Có thể nói đó

là những kẻ cơ hội trong công tác lý luận .

Cũng phải nói tới một nguyên nhân khách

quan là đất nước ta mới trải qua mấy chục năm

chiến tranh tàn phá nặng nề, xã hội ta là xã hội

đang phát triển , không phải là nước có truyền

thống lý luận . Mặt khác, còn do những khó

khăn về điều kiện vật chất; đồng thời, nền tảng

giáo dục, đào tạo , nhất là đào tạo đại học và sau

đại học của chúng ta còn nhiều khiếm khuyết.

Những người làm lý luận là sản phẩm của nền

giáo dục nhưng nền giáo dục của chúng ta lại

lạc hậu về phương pháp , không nhằm tạo ra

những con người có tư duy độc lập , sáng tạo .

Tính kinh viện, khuôn mẫu trong các luận văn

tốt nghiệp đại học hay sau đại học , nhất là về

khoa học xã hội rất rõ rệt. Sinh viên tốt nghiệp

ra trường có bằng đại học hoặc sau đại học

không cókhả năngtiếp cận với sách vở , tri thức

khoahọc, lý luận ,công nghệ của các nước tiên

tiến . Do vậy , cũng dễ hiểu là đội ngũ người làm

lý luận đông nhưng không mạnh .

Tóm lại , sở dĩ công tác lý luận của Đảng ta

chưa đạt được những thành tựu như mong muốn

là vì nhiều nguyên nhân cả khách quan lẫn chủ

quan , song chủ yếu là do nhiều chính sách , cơ

chế chưa đáp ứng yêu cầu cần thiết cho phát

triển tư duy lý luận.D
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1. Kinh tế hàng hóa mà

trình độ cao là kinh tế thị

trường không đối lập với

chủ nghĩa xã hội ( 1 )

Sở dĩ có ý kiến đem đối lập

chủ nghĩa xã hội với kinh tế

hàng hóa là do nhận thức

không đúng về điều kiện ra

đời và tồn tại sản xuất hàng

hóa.

Sách giáo khoa kinh tế

chính trị ở các nước xã hội chủ

nghĩa trước đây đều viết rằng :

Kinh tế hàng hóa không

đối lập với chủ nghĩa xã hội,

tồn tại tất yếu

trong chủ nghĩa xã hội

hai điều kiện ra đời và tồn tại sản xuất hàng hóa

là phân công lao động xã hội và chế độ tư hữu

về tư liệu sản xuất. Đồng thời, lại quá nhấn

mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với chế độ tư

hữu và giáo điều rằng , sản xuất hàng hóa hằng

ngày , hằng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản , nên đã

nóngvộixóabỏngay chế độ tư hữu , xác lập chế

độ công hữu khi lựclượng sản xuất còn lạc hậu

để tiến nhanh lên chủ nghĩa xã hội . Từ đó đi tới

kết luận sai lầm rằng, vì không còn chế độ tư

hữu nên cũng không còn điều kiện tiên quyết

cho sự tồn tại sản xuất hàng hóa.

Phải chăng nhận thức sai lầm trên đây là do

hiểu không đúng các luận điểm của C. Mác về

điều kiện tồn tạisản xuất và trao đổi hàng hóa ?.

Khi khẳng định , phân công lao động xã hội

là điều kiện tồn tại của sản xuất hàng hóa,

C. Mác đồng thời chỉ rõ rằng trong các công xã

ở Ấn Độ và trong các công xưởng hiện đại, tuy

lao động đã có sự phân công xã hội, nhưng các

sản phẩm lao động không trở thành hàng hóa vì

"Chỉ có sản phẩm của những lao động tư nhân

độc lập và không phụ thuộc vào nhau mới đối

diện với nhau như những hàng hóa" (2 ).

Còn khi nói về trao đổi hàng hóa, C. Mác

nhấn mạnh : "Muốn cho những đồ vật đó quan

hệ với nhau như những hàng hóa thì những

người giữ hàng hóa phải... công nhận lẫn nhau

là những người tư hữu" (3) . Hay là, "Muốn cho

ĐỖ THẾTÙNG *

việc chuyển nhượng đó mang tính chất có đi có

lại, thì người ta chỉ cần mặc nhiên coi nhau như

là những kẻ sở hữu tư nhân đối với các vật có

thể chuyển nhượng ấy, và do đó , là những con

người độc lập đối với nhau" (4) .

cần

Để hiểu chính xác những luận điểm trên đây

làm rõphạmtrù"lao độngtư nhân" và

"nhữngngườitửhữu " hay "những kẻ sở hữu tư

nhân đối với các vật có thể chuyển nhượng" .

Một là , lao động tưnhân. Chúng ta biết rằng

lao động sản xuất hàng hóa có tính chất hai

mặt: lao động cụ thể và lao động trừu tượng .

* GS, TS Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Kinh tế thị trường là kinh tế hàng hóa phát triển đến

trình độ cao, trong đó các yếu tố đầu vào của sản xuất và

các sản phẩm đầu ra đều phải thông qua thị trường . C.Mác

đã so sánh người Fermier cận đại với người tiểu nông kiểu

cũ . Người Fermier bán toàn bộ sản phẩm của mình và mua

toàn bộ các yếu tố sản xuất trên thị trường, kể cả sức lao

động và hạt giống . Còn người tiểu nông mua bán càng ít

càng tốt, và trong chừng mực có thể , anh ta còn tự chế tạo

lấy công cụ lao động, quần áo v.v ... (C.Mác và Ph.Ăng-

ghen toàn tập, t 24, Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội , 1994,

t 176 ) . Như vậy, kinh tế của người tiểu nông đã có một bộ

phận là kinh tế hàng hóa nhưng chưa phải là kinh tế thị

trường. Nhưng kinh tế thị trường thì đương nhiên là kinh

tế hàng hóa

(2) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia, Hà Nội , 1993, t 23 , tr 72

(3 ) (4) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 23 , tr 132, 137
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Lao động cụ thể sản xuất ra giá trị sử dụng của

hàng hóa mang tính chất tư nhân , vì sản xuất cái

gì, sản xuất như thế nào và sản xuất cho ai là do

từng người sản xuất tự quyết định . Nhưng giá trị

sử dụng của hàng hóa lại là giá trị sử dụng cho

người khác , tức là giá trị sử dụng xã hội . Muốn

moi được tiền trong túi những người chủ tiền thì

giátrị sử dụng phải đáp ứng nhu cầu và thị hiếu

của họ, nên lao động tư nhân này phải là một

khâu của lao động tổng thể , là một khâu của hệ

thống phân công lao động xã hội tựphát. Mặt

khác , mỗi loại lao động tư nhân , có ích và đặc

thù này có thể trao đổi với bất kỳ loại lao động

tư nhân , có ích và đặc thù khác , do đó, được coi

là ngang với thứlao động tư nhân ấy. Sự ngang

giá ấy chỉ có thế thấy được khi ta quy các lao

độngtư nhân , cụ thể đó thành tính chất chung

của chúng là sự tiêu phí sức lao động của con

người, là lao động trừu tượng của con người.

Bởi vậy , lao động trừu tượng mang tínhchất

xã hội.

Nhưng lao động tư nhân không đồng nhất

với tư hữu . Lao động tư nhân , độc lập có thể là

lao động cá thể, có thể là lao động tổng thể (một

xínghiệp, hiệp tác, một công trường thủ công ,

một công xưởng, một liên hiệp xí nghiệp , kể cả

những doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước...)

mà chỉ sản phẩm của cả tập thể mới trở thành

hàng hóa. Xét trong phạm vi cả xã hội thì lao

động của mỗi người laođộng cá thểhaymỗi

người lao động tổng thể ấy trước hếtbiểu hiện

ra là lao động tư nhân , sản phẩm được tạo ra

trước hết thuộc quyền sở hữu của mỗi tưnhân

đó (không kể các yếu tố đầu vào thuộc quyền sở

hữu của họ hay họ đi vay, đi thuê) và chỉ thông

qua trao đổi lao động tư nhân đó mới biểu hiện

thành lao động xã hội, mới chứng tỏ lao động tư

nhân đó được xã hội thừa nhận hay không .

Như vậy, không chỉ những cá nhân hay đơn

vị sản xuất dựa trên chế độ sở hữu tư nhân , mà

cả những doanh nghiệp dựa trên chế độ sở hữu

công cộng về tư liệu sản xuất , nếu tự chủ về

kinh tế và độc lập , không phụ thuộc vào nhau

thì sản phẩm của họ cũng phải đối diện với

nhau như là hàng hóa.

Hai là , "những người tư hữu " hay "những kẻ

sở hữu tư nhân đốivới các vật có thể chuyển

nhượng" tức chủ sở hữu những hàng hóa đem

trao đổi.

the
Chế độ sở hữu bao gồm các quyền cụ

gắn với lợi ích kinh tế, trong đó cócác quyền cơ

bản là quyền sở hữu pháp lý, quyền chiếm hữu

thựctếvà quyền sử dụng. Trong sản xuất hàng

hóa nhỏ, có thể những quyền nói trên thuộc về

cùng một chủ thể (người tiểu nông, thợ thủ công

hay người làm dịch vụ cá thể ). Nhưng xu hướng

chung là quyền chiếm hữu thực tế và quyền sử

dụng ngày càng tách rời quyền sở hữu pháp lý .

C. Mác đã chỉ ra rằng, ở châu Á trước đây ruộng

đấtthuộc sở hữu của nhà nước, của vuachúa.

" Ở đây ,nhà nước là kẻ sở hữu ruộng đất tối cao .

Chủ quyền ở đây là quyền sở hữu ruộng đất, tập

trung trên phạm vi cả nước . Nhưng, trong

trường hợp đó lại không có quyền sở hữu tư

nhân đối với ruộng đất, mặc dù vẫn có quyền

chiếm hữu ruộng đất và quyền sử dụng ruộng

đất,quyền này hoặc là của tư nhân , hoặc là của

cộng đồng " (5 ) .

nông nghiệp tư bản chủ nghĩa có thểphát triển

V. I. Lê-nin đã nhiều lần chứng minh rằng

trên cơ sở những hình thức chế độ sở hữu ruộng

đất hết sức khác nhau.

Người đã nhắc lại luận điểm của C. Mác

rằng ,phương thứcsản xuấttư bản chủnghĩa đã

gặp (và khống chế được) những chế độsở hữu

ruộng đất hết sức khác nhau , từ chế độ sở hữu

thị tộc và chế độ sở hữu phong kiến đến chế độ

sở hữu công xã nông dân ; đồng thời đã vạch rõ

sản xuất lớn đòi hỏi việc chiếm hữu thực tế và

sử dụng ruộng đất tập trung quy mô lớn . Vì vậy ,

ở tất cả các nước tư bản chủ nghĩa phát triển ,

toàn bộ ruộng đất đều do các doanhnghiệp tư

nhân riêng rẽ chiếm giữ , nhưng các doanh

nghiệp này không những kinh doanh ruộng đất

của mình , mà còn kinh doanh ruộng đất thuê

của các tư nhân chủ ruộng đất, của nhà nước

hay của những công xã. Khi giả định rằng , nông

(5 ) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd , t 25 phần II, tr 499
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nghiệp tổ chức theo lối tư bản chủ nghĩa , tất

nhiên bao hàm cả ý giả định rằng, tất cả ruộng

đất đều bị các doanh nghiệp tư nhân riêng rẽ

chiếm giữ , nhưng tuyệt nhiên không bao hàm

cái ý giả định rằng toàn bộ ruộng đất là tài sản

tưhữu của những nghiệp chủ đó hay của những

người khác, hoặc giả định rằng đó là sở hữu tư

nhân nói chung . " Về mặt lô-gíc , chúng ta hoàn

toàn có thể hình dung được nền nông nghiệp tổ

chức theo lối thuần túy tư bản chủ nghĩa , trong

đó hoàn toàn không có sở hữu tư nhân về ruộng

đất, ruộng đất là sở hữu của nhà nước hay của

một công xã v.v...” (6).Nền sản xuất tư bản chủ

nghĩa hoàn toàn đi đôi với việckhông có chếđộ

tư hữu về ruộng đất, với việc quốc hữu hóa

ruộng đất,tức làkhi mà hoàn toàn khôngcó địa

tô tuyệt đối, còn địa tô chênh lệch thì thuộc về

nhà nước.Nhân tố kích thíchsự tiến bộ về nông

học không vì vậy mà bị yếu đi , trái lại còn được

tăng cường lên rất nhiều (7 ) . Tài liệu lịch sử

cũng chứng minh rằng , dưới bất cứ hình thức

chiếm hữu ruộng đất nào , nông nghiệp tự bản

chủ nghĩa cũng vẫn cứ nảy sinh và phát triển (8) .

Hơn nữa , việc
trao đổi hàng hóa lầnđầuxuất

hiện giữa các đơn vị kinh tế công hữu (các bộ

lạc , các công xã nguyên thủy ...) chứ không phải

giữa các đơn vị kinh tế tư hữu . C. Mác đã nhận

thấy : "Sự trao đổi hàng hóa bắt đầu ở nơi mà

công xã kết thúc, ở những điểm nó tiếp xúc với

các công xã khác hay với những thành viên của

các công xã khác đó" (9) .

Tóm lại, sản xuất hàng hóa có thể thíchứng

với cả chế độ tư hữu và chế độ công hữu khi xét

về quyền sở hữu pháp lý đối với tư liệu sản

xuất;nhưngquyền chiếm hữu thựctếvàquyền

sử dụng tư liệu sản xuất thì phải thuộc về từng

chủ thế độc lập và không phụ thuộc vào nhau ,

do đó kết quả sản xuất cũng thuộc quyền chi

phối của họ , và người này chỉ có thể chiếm hữu

hàng hóa của người kia bằng cách trao đổi hàng

hóa của mình , với ý nghĩa đó họ phải thừa nhận

lẫn nhau là những người tư hữu hay những

người sở hữu tư nhân đối với những hàng hóa

mà họ đem ra trao đổi. Bởi vậy, việc quy định

ruộng đất thuộc sở hữu toàn dân do nhà nước

đại diện chủ sở hữu , giao quyền chiếm hữu thực

tế và quyền sử dụng lâu dài cho các hộ nông

dân và các đơn vị kinh tế khác , không những

không cản trở việc phát triển nông nghiệp hàng

hóa, mà còn thúc đẩy quá trình hợp lý hóa nông

nghiệp .

2. Kinh tế hàng hóa tất yếu tồn tại trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và cả

trong chủ nghĩa xã hộitrong chủ nghĩa xã hội – giai đoạn đầu của

chủ nghĩa cộng sản

Do chủ quan , duy ý chí, muốn sớm có chủ

nghĩa xã hội khi lực lượng sản xuất còn lạc hậu ,

chúng ta đã đồng nhất chủ nghĩa xã hội với chế

độ công hữu về tư liệu sản xuất được xác lập

một cách hình thức . Báo cáo chính trị của Ban

Chấp hành Trung ươngĐảng tại Đạihội đại

biểu toàn quốc lần thứIV của Đảng Cộng sản

Việt Nam đã nhậnđịnh:" Thành tựu to lớnnhất

là đã thủ tiêu chế độ người bóc lột người ; chế độ

sở hữu xã hội chủ nghĩa dưới hai hình thức toàn

biến ";và "các giaicấp đã bị xóa bỏ" . "Nhìn

dân và tập thể đã được xác lập một cách phổ

chung, sau hai mươinămcảitạo và xây dựng,

miền Bắc đã bước đầu kiến lập được một hình

thái kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa với quan

hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa và những cơ sở vật

chất - kỹ thuật ban đầu của chủ nghĩa xã hội" .

" Chúng ta đã chuyển miền Bắc từ chế độ thuộc

địa và nửa phong kiến với một nền kinh tế nông

nghiệp hếtsức lạc hậu sang chế độ xã hội chủ

nghĩa một cách nhanh gọn" ; thế nhưng vẫn thừa

nhận " Tuy đã đi được một chặng trên con

đường tiến lên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa ,

nhưng nhìn chung, nền kinhtế miền Bắc còn

chấtkỹthuật còn thấp kém " ( 10).

mang nặng tính chất sản xuất nhỏ, cơ sở vật

(6 ) V.I. Lê -nin : Toàn tập , Nxb Tiến bộ, Mát-xcơ -va,

1979, t 5 , tr 139 - 140

(7 ) Xem : V.I. Lê-nin : Sđd , t 4, tr 176 - 177

(8 ) Xem : V.I. Lê-nin : Sđd , t 5 , tr 145

(9) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, t 23 , tr 138

( 10) Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương

Đảng tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV , Nxb Sự

thật, Hà Nội , 1977, tr 29, 32 , 33 , 34
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Nhận thức nói trên đã xuất phát từ việc hiểu

một cách giáo điều và vận dụng không đúng

những luận điểm của C. Mác và Ph . Ăngghen

như : " chủ nghĩa cộng sản phải xóa bỏ buôn

bán" (11);" Cùng với việc xã hội nắm lấy những

tư liệu sản xuất thì sản xuất hàng hóa cũng bị

loại trừ , và do đó , sự thống trị củahàng hóa đối

với những người sản xuấtcũng bị loại trừ "(12 ).

Thực ra những luận điểm trên là những dự

đoán về giai đoạn cao của chủ nghĩa cộng sản ,

chứ không phải là nói về giai đoạn thấp của nó

(tức là chủ nghĩa xã hội). Nói về giaiđoạn thấp

ấy, C. Mác đã nhấn mạnh: đó là một xã hội "vừa

thoát thai từ xã hội tư bản chủ nghĩa , do đó là

một xã hội , về mọi phương diện - kinh tế , đạo

đức, tinh thần - còn mang những dấu vết của xã

hội cũ mà nó đã lọt lòng ra" (13) . Như vậy, làm

sao xóa ngay được cái "dấu vết" đặc trưng của

chủ nghĩa tư bản là kinh tế hàng hóa?

Còn "xã hội nắm lấy các tư liệu sản xuất" ,

tức là xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản

xuất thì không thể tùy tiện, vì "Bất cứ một sự

thay đổi nào của chếđộ xã hội, bất cứ một sự

cảibiến nào về mặt quan hệ sở hữu cũng đều là

kết quả tất yếu của việc tạo nên những lực lượng

sản xuất mới, không còn phù hợp với các quan

hệ sở hữu cũ nữa" ( 14) . Bởi vậy, không thể thủ

tiêu chế độ tư hữu ngay lập tức , "cũng y như

không thể làm cho lực lượng sản xuất hiện có

tăng lên ngay lập tứcđến mức cần thiết để xây

dựng một nền kinh tế công hữu" . Cho nên chỉ

có thể cải tạo xã hội hiện nay một cách dầndần

và "chỉ khi nào đã tạo nên được một khối lượng

tư liệu sản xuất cần thiết cho việc cải tạo đó thì

khi ấy mới thủ tiêu được chế độ tư hữu" ( 15 ) .

Trong giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng

sản , mỗi người lao động vẫn còn lệ thuộc vào sự

phân cônglao động xã hội, vẫn còn sự đối lập

giữa lao động chân tay vàlao động trí óc ; lao

động vẫn là phương tiện để sinh sống chứ chưa

trở thành nhu cầu bậc nhất của mỗi người, sức

sản xuất của xã hội chưa đạt đến mức của cải

tuôn ra dào dạt để phân phối theo nhu cầu, thì

vẫn phải đi con đường vòng thực hiện phân phối

thông qua trao đổi hàng hóa .

Chính V.I. Lê -nin trong Chính sách cộng

sản thời chiến cũng đã từng tưởng rằng có thể

thủ tiêu hoàn toàn thương nghiệp và thay thế

việc buôn bán bằng chế độ phân phối sản phẩm

một cách có kế hoạch và có tổ chức trên quy mô

toàn quốc . Nhưng sau đó , qua thực tiễn của

nước Nga, Người đã nhận ra rằng , không thể

làm như vậy, mà phải khuyến khích tự do lưu

thông hànghóa, coi thương nghiệp là mắt xích

chủ yếu trong toàn bộ chuỗi xích kinh tế mà

người cộng sản phảinắm lấy , và đó cũng là nội

dung cơ bản nhất của Chính sách kinh tế mới

(NEP ). Thực tiễn cũng đã dạy chúng ta rằng

"Sản xuất hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa

xã hội, mà là thành tựu phát triển của nền văn

minh nhân loại, tồn tại khách quan , cần thiết

cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và cả

khi chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng" ( 16) .

Như vậy, sự tồn tại kinh tế thị trường trong

chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan , là sự kế

thừa thành tựu của nền văn minh nhân loại

trong giai đoạn thấp của chủ nghĩa cộng sản .

Theo dự đoán của C. Mác, chỉ đến khi khoa học

trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp , trở thành

nguồn chủ yếu tạo ra của cải, còn lao động dưới

hình thái trực tiếp lui xuống hàng thứ yếu thì

nền sản xuất dựa trên giá trị trao đổi (tức là sản

xuất hàng hóa) mới bị sụp
đổ ( 17 ) .

3. Phải làm gì để phát triển kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Từ những điều đã trình bày ở trên có thể rút

ra một số việc chủ yếu cần phải làm để phát

triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa .

( 11 ) C. Mác và Ph . Ăng- ghen : Sđd, t 4, tr 618

( 12 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen: Sđd, t 20, tr 392

( 13 ) C. Mác và Ph . Ăng- ghen : Sđd, t 19 , tr 33

( 14 ) ( 15 ) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd , t 4, tr 467 , 469

( 16) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 1996, tr 97

( 17 ) Xem: C. Mác và Ph . Ăng -ghen : Sđd , t 46 , phần II,

tr 368-373
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3.1 . Phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành

phần .

Vì lực lượng sản xuất ở nước ta phát triển

với những trình độ khác nhau giữa các ngành và

giữa các vùng, và thậm chí khác nhau ngay

trong nội bộ từng ngành , nên tương ứng với

những trình độ lực lượng sản xuất khác nhau ấy

tất yếu tồn tại những quan hệ sản xuất, đặc biệt

là quan hệ sở hữu , quan hệ quản lý và phân phối

thích ứng khác nhau. Vì thế , như V, I. Lê-nin đã

chỉ rõ , tính chất quá độ của nền kinh tế có nghĩa

là trong chế độ kinh tế có những thành phần ,

những bộ phận , những mảnh của cả chủ nghĩa

tư bản lẫn chủ nghĩa xã hội( 18) . Ở những nước

nông nghiệp lạc hậu , thì còn có cả những bộ

phận tiền tư bản chủ nghĩa nữa (như kinh tế tự

nhiên , kinh tế hàng hóa nhỏ) .

་

Cần lưu ý rằng các thành phần kinh tế không

phải là nhất thành bất biến . Vì vậy, khi nói kinh

tế nhiều thành phần tồn tại lâu dài, không có

nghĩa là mọi thành phần cứ y nguyên, tồn tại

mãi . Biện chứng của sự vận động là, khi một sự

vật phát triển đến trình độ cao nhất , nó lại tạo

điều kiện phủ định chính nó. Chẳng hạn , kinh tế

tự nhiên phải chuyển thành kinh tế hàng hóa.

Sản xuất hàng hóa nhỏ phải chuyển thành sản

xuất hàng hóa lớn , bằng cách phân hóa hai cực

thành sản xuất hàng hóa tư bản chủ nghĩa , hoặc

là hình thành những doanh nghiệp tập thể

mô lớn , đủ sức cạnh tranh trên thương trường ,

hay là làm vệ tinh cho các doanh nghiệp lớn (kế

cả doanh nghiệp nhà nước , doanh nghiệp tư

nhân trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư

nước ngoài).

quy

3.2 . Coi trọng tính tự chủ của các doanh

nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tập thể. Các

doanh nghiệp tư nhân thì mặc nhiên thể hiện

tính độc lập và không phụ thuộc vào nhau ,

nhưng các doanh nghiệp nhà nước và doanh

nghiệp tập thể do chịu ảnh hưởng của các tàn dư

của nền kinh tế kế hoạch tập trung , bao cấp nên

tính độc lập chưa được thể hiện triệt để. Bởi

vậy, muốn thích ứng với cơ chế thị trường, các

doanh nghiệp ấy phải được bảo đảm tính tự chủ,

nhất là tự chủ về tài chính và tự chủ về sản xuất

kinh doanh .

3.3 . Ra sức thúc đẩy phân công lao động xã

hội phát triển sâu, rộng , nhất là chuyển dịch lao

động nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ .

Phân công lao động xã hội là cơ sở tồn tại và

phát triển sản xuất hàng hóa. Sự phát triển kinh

tế hàng hóa khiến một bộ phận ngày càng đông

trong dân cư tách khỏi nông nghiệp, tức là nhân

khẩu công nghiệp và dịch vụ tăng lên, làm cho

nhân khẩu nông nghiệp giảm xuống. C. Mác đã

nhấn mạnh : "Do bản chất của nó, phương thức

sản xuất tư bản chủ nghĩa không ngừng giảm

bớt nhân khẩu nông nghiệp , so với nhân khẩu

phi nông nghiệp , bởi vì trong công nghiệp (theo

nghĩa hẹp của danh từ này), việc tư bản bất biến

tăng lên so với tư bản khả biến thường kết hợp

với sự tăng thêm tuyệtđối (dù là giảm bớt tương

đối) của tư bản khả biến ; còn trong nông nghiệp

thì tư bản khả biến cần thiết đểcanh tác một

khoảnh đất nhất định lại giảm bớt một cách

tuyệt đối ; do đó tư bản khả biến chỉ có thể tăng

thêm khi người ta canh tác những đất đai mới ,

điều này lại giả định rằng nhân khẩu phi nông

nghiệp phải tăng lên nhiều hơn nữa" (19 ).

Hiện nay ở nước ta nhân khẩu ở nông thôn

vẫn chiếm khoảng 80% dân số cả nước và lao

động nông nghiệp vẫn chiếm gần 60 % tổng số

lao động trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân ;

giá trị sản lượng nông nghiệp vẫn chiếm trên

20% tổng GDP, trong cơ cấu giá trị sản xuất

nông nghiệp, trồng trọt vẫn chiếm trên 70%,

chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp chỉ chiếm

trên 20%.

Ở các nước có nền kinh tế thị trường phát

triển cao, tỷ lệ lao động nông nghiệp trong

tổng số lao động xã hội chỉ vào khoảng từ 3%

đến 10%.

275

(Xem tiếp trang 47)

( 18 ) Xem : V.I. Lê -nin : Sđd , t 36, tr 362

( 19) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd , t 25 , phần II , tr 274–
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Vài suy nghĩ về chủ trương

thí điểm ký hợp đồng thuê

tổng giám đốc (giám đốc)

nay ở nước tabiện nay

trong các doanh nghiệp cổ

phần hóa ở các mức độ khác

nhau... Quá trình sắp xếp vừa

qua đã làm cho doanh nghiệp

nhà nước giảm đi nhanh chóng

về mặt số lượng , nếu năm 1990

là 12.084 doanh nghiệp, thì

đến tháng 12-2005 còn 2.760

doanh nghiệp 100 % vốn nhà

nước ; gần 700 công ty cổ phần

do Nhà nước chi phối 51% vốn

Điều lệ. Thế nhưng , hiệu quả

hoạt động của doanh nghiệp

nhà nước được cải thiện

đáng kể, năm 2005 đóng góp 39% GDP, 50%

tổng ngân sách nhà nước .

NGUYỄN MINH THÔNG

*HÌN lại 20 năm đổi mới , doanh

nghiệp nhà nước đã vươn lên khá

N
X mạnh

mẽ; quy
mô, hiệu

quả
sản

xuất

kinh doanh, năng lực cạnh tranh được cải thiện

một bước rất cơ bản. Doanh nghiệp nhà nước

đang góp phần quan trọng khẳng định vai trò

quyết định của kinh tế nhà nước trong việc giữ

vững định hướng xã hội chủ nghĩa, ổn định và

phát triển kinh tế , chính trị, xã hội của đất

nước . Trong quá trình đó, đổi mới cơ chế quản

lý đã trở thành nhân tố quan trọng thúc đẩy

doanh nghiệp nhà nước không ngừng phát

triển theo hướng " giữ những vị trí then chốt, đi

đầu trong ứng dụng tiến bộ khoa học và công

nghệ; nêu gương về năng suất , chất lượng và

hiệu quả kinh tế - xã hội và chấp hành pháp

luật" .

Trong quá trình sắp xếp, đổi mới, nâng cao

chất lượng và hiệu quả của doanh nghiệp nhà

nước, chúng ta đã áp dụng một số biện pháp rất

cơ bản, như : hình thành, đổi mới và nâng cao

hiệu quả hoạt động của các tổng công ty nhà

nước ; cổ phần hóa để tạo môi trường cho sự

tham gia của các hình thức sở hữu thuộc mọi

thành phần kinh tế , trong đó có cổ phần của

người lao động ; Nhà nước nắm giữ cổ phần

Trong quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng

cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước, một số ý

tưởng về đổi mới phươngthức tổ chức quản lý

doanh nghiệp nhà nước đã được hình thành

tương đối rõ và đang đi vào thực tiễn cuộc

sống, như: chuyển tổ chức quản lý của tổng

công ty nhà nước và công ty nhà nước

hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty

con, tập đoàn kinh tế, công ty trách nhiệm hữu

hạn một thành viên mà chủ sở hữu là Nhà

nước...

sang

Quá trình áp dụng thí điểm một số mô hình

mớiđã thiết lập được những mối quan hệ giữa

hội đồng quản trị - đại diện trực tiếp chủ sởhữu

doanh nghiệp với tổng giám đốc - người điều

hành sản xuất kinh doanh . Từ rất sớm , trong

một số văn bản pháp luật đã manh nha ý tưởng

về thuê tổng giám đốc (giám đốc ) . Chẳng hạn ,

chủ trương của Đảng về việc hội đồng quản

trị ký hợp đồng với giám đốc đã được đề ra

từ 1997 tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4,

* Chuyên gia cao cấp Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển

doanh nghiệp nhà nước

42 Số 5 (tháng 3 năm 2006 )



Nghiên cứu - Trao đổi Tạp chí Cộng sản

hác

liep

Ong

990

khóa VIII, song chưa có đủ điều kiện để thực

hiện . Điều 30 của Luật Doanh nghiệp nhà nước

cũng đã quy định hội đồng quản trị ký hợp

đồng thuê hoặc bổ nhiệm tổng giám đốc .

Nhưng dù sao đến nay , việc ký hợp đồng

via thuê tổng giám đốc (giám đốc ) đối với các tổng

công ty nhà nước và công ty nhà nước độc lập

là một ý tưởng mới. Năm 2003, Thủ tướng

Chính phủ đã cho phép xây dựng đề án thí

điểm ký hợp đồng thuê tổng giám đốc (giám

đốc ) đối với Tổng công ty Công nghiệp tàu

thủy và Tổng công ty Công nghiệp ô- tô . Tiếp

đó, Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm

thêm đối với Tổng công ty Thủy tinh và Gốm

xây dựng (Viglacera ) ; Công ty Vận tải đa

phương thức ; Tổng công ty Thiết bị kỹ thuật

điện .
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.8 E
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760

Tep

iên

19

ing

nh

ôc

ту

1

Việc thí điểm diễn ra tương đối nhanh tại

Công ty Vận tải đaphương thức . Sau khi xem

xét thì thấy, ông Tổng giám đốc của công ty là

người có kinh nghiệm điều hành công ty có

hiệu quả trong nhiều năm , nên hội đồng quản

trị đã quyết định chọn phương án ký hợp đồng

thuê ông này (sau khi nghỉ hưu ) làm Tổng

giám đốc .

Về mặt lý luận , ký hợp đồng thuê tổng giám

đốc (giám đốc ) ở tổng công ty nhà nước và

công ty nhà nước độc lập là vấn đề rất mới đối

với mọi người . Trong nhận thức, tư duy của

chúng ta đã hình thành khá sâu đậm sự phân

biệt , khác biệt giữa người làm thuê và người

làm chủ. Trong một thời gian dài chúng ta đả

phá việc làm thuê, để xây dựng một xã hội mới

trong đó mọi người đều làm chủ. Bản thân mô

thức: Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý , nhân

dân làm chủ đã nói lên toàn bộ lối tư duy đó .

Bởi vậy, bây giờ xuất hiện "thuê tổng giám đốc

(giám đốc )" rõ ràng là vấn đề mới. Trong xã

hội hình thành một lĩnh vực hoạt động mới - đi

làm tổng giám đốc (giám đốc ) thuê , và một

cung cách quản lý mới - đi thuê người về làm

tổng giám đốc (giám đốc). Điều đócó nghĩa là

làmtổng giám đốc (giám đốc) là một nghề. Rõ

ràng đây là một khâu đột phá về mặt tư duy lý

luận, bởi vậy lẽ thường tình nó sẽ phải đối mặt

với nhiều mâu thuẫn , nhất là với lối mòn tư

duy cũ, với những cái hiện có cả về nhận thức

lẫn cách làm thực tế .

Trước hết, chúng ta nói về ông chủ, ai là

ông chủ và ai là đại diện ông chủ. Hiến pháp

nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam , các

nghị quyết của Đảng , văn bản quy phạm pháp

luật của Quốc hội, Chính phủ đều khẳng định

Nhà nước là chủ sở hữu đối với tổng công ty

nhà nước và công ty nhà nước độc lập, cũng

như là chủ sở hữu đối với vốn và tài sản của

Nhà nước ở các loại hình công ty khác (công ty

trách nhiệm hữu hạn , công ty cổ phần .. ) .

Chính phủ thống nhất tổ chức quản lý tài

sản , vốn liếng của Nhà nước tại những cơ sở có

sự hiện hữu của chúng. Sự thống nhất quản lý

ấy được dựa trên cơsở những phương thức sau:

Chính phủ trực tiếp quản lý; ủy quyền cho các

bộ, cơ quan ngang bộ ; phân cấp cho ủy ban

nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương ; giao cho hội đồng quản trị. Các phương

án trên được lựa chọn tùy theo vị trí, vai trò và

quy mô của doanh nghiệp trong nền kinh tế .

Đó là những căn cứ pháp lý , nhưng khi tổ chức

thực hiện việc quản lý tài sản , vốn liếng của

chủ sở hữu , thực hiện quyền quản lý vốn và tài

sản nhà nước ở các doanh nghiệp này để khai

thác hiệu quả, bảo toàn , phát triển chúng, thì

chủ sở hữu có hai phương thức để lựa chọn

cách quản lý : ông chủ trực tiếp đứng ra quản

lý; hoặc ông chủ thuê người quản lý .

Nhìn lại toàn bộ quá trình quản lý vốn và tài

sản của Nhà nước, trong một thời gian khá dài ,

chúng ta không phân loại quy mô, cho nên chỉ

có tổng giám đốc (giám đốc)của doanh nghiệp

(kể cả lớn , vừa và nhỏ) là đại diện trực tiếp

của Nhà nước đối với tài sản và vốn của Nhà

nước, và chính cá nhân này có đầy đủ tư cách

pháp nhân và có quyền khai thác , quản lý

doanh nghiệp đó thông qua việc thực hiện

nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước
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giao hằng năm . Giai đoạn này coi mọi trách

nhiệm , quyền hạn , quyền lợi đều dotổng giám

đốc (giám đốc) quyết định . Qua tổ chức của

công đoàn , đại hội công nhân viên chức , thỏa

ước lao động tập thể... người lao động đã phát

huy quyền làm chủ của mình , đồng thời cũng

là những chứng lý rõ ràng nhất về vai trò làm

chủ của người lao động ở doanh nghiệp nhà

nước. Cũng trong giai đoạn này , có nơi, có lúc

cấp bộ, cấp tỉnh muốn thể hiện vai trò đại diện

chủ sở hữu trực tiếp can thiệp vào quyền tổ

chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Do vậy , trên thực tế cũng chưa làm rõ được ai

là chủ sở hữu đích thực, nên mới có tình trạng

không có chủ, hoặc chủ chung chung.

Bộ trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp

tỉnh với chức năng vừa quản lý nhà nước vừa

đại diện chủ sở hữu cácdoanh nghiệp nhà nước

thuộc phạm vi quản lý . Chức năng quản lý nhà

nước là xây dựng, ban hành chính sách, cơ chế

quản lý đối với doanh nghiệp và kiểm tra ,

thanh tra việc chấp hành pháp luật , chế độ , quy

định của nhà nước đối với doanh nghiệp. Còn

chức năng đại diện chủ sở hữu là tổ chức, thành

lập doanh nghiệp; quyết địnhmục tiêu, nhiệm

vụ, chiến lược phát triển và kế hoạch trung , dài

hạn ; phê duyệt các dự án đầu tư... chịu trách

nhiệm trước Nhà nước về hiệu quả sản xuất

kinh doanh của doanh nghiệp.

Nhiều năm Đảng , Nhà nước, Quốc hội chủ

trương chấm dứt tình trạng cơ quan hành chính

nhà nước can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản

xuất , kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước

nhằm sớm chấm dứt tình trạng "vừa đá bóng ,

vừa thổi còi" .

Theo thời gian , bằng các chủ trương sắp

xếp lại các doanh nghiệp nhà nước , Chính phủ

có lựa chọn một số doanh nghiệp quy mô lớn

và vừa (bằng Quyết định 90 và 91 của Chính

phủ ) để thành lập các tổng công ty quy mô lớn

và vừa, gọi tắt là các tổng công ty 90 và tổng

công ty 91 .

Việc sắp xếp đó có ý nghĩa quan trọng trong

việc quản lý , khai thác vốn ; một mặt, ở chỗ

Chính phủ tập trung vào những ngành , những

lĩnh vực then chốt phục vụ phát triển kinh tế

của đất nước; để các tổng công ty lớn và vừa

của Nhà nước có đủ điều kiện tích tụ vốn, khai

thác thế mạnh của các doanh nghiệp hoạt động

cùng ngành nghề thực sự là công cụ để Nhà

nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế , duy trì các cân

đối lớn bảo đảm sự phát triển nhanh , hiệu quả

và bền vững .

Ngoài ra , về mặt tổ chức, cách sắp xếp này

có ý nghĩa là hình thành các hội đồng quản trị;

đại diện trực tiếp chủ sở hữu ở tổng công ty nhà

nước , đặt cơ sở để tách bạch chủ sở hữuvới các

cơ quan hành chính thực hiện quản lý nhà

nước. Điều đó có nghĩa là bộ, ủy ban nhân dân

cấp tỉnhkhông là đại diện chủ sởhữu trực tiếp

tại doanh nghiệp . Xóa bỏ cơ chế chủ quản để

các cơ quan quản lý nhà nước chỉ tập trung làm

tốt chức năng quản lý nhà nước, tách rõ chức

năng quản lý nhà nước của cơ quan hành chính

nhànước với chức năng quản lý sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp. Từ đó , thiết lập một

cơ chế mới , khẳng định vai trò hội đồng quản

trị làông chủ tài sản , vốn của nhà nước tại các

tông công ty nhà nước .

tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc

lậplà hội đồng quản trị, thì việc chọnngười

điều hành quản lý sản xuất kinh doanh sẽ triển

khai theo hai phương án: đa số chọn một ủy

viên hội đồng quản trị làm tổng giám đốc

(giám đốc); mộtsố ít làm thí điểm chọn chủ

tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc

(giám đốc) .

Trên cơ sở chọn được ông chủ trực tiếp ở

Có ý kiến cho rằng, phương án hai tập trung

được quyền lực quản lý và điều hành vào một

người là thể hiện chế độ một thủ trưởng tại

doanh nghiệp, nhưng cũng có ý kiến trái ngược

coi đây là tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi

còi" . Nếu bình luận theo hướng đó, thì cả trong

phương án một cũng vậy . Bởi thật ra một
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ủy viên của hội đồng quản trị làm tổng giám

đốc (giám đốc) cũng là " vừa đá bóng, vừa thổi

còi" , và cả hội đồng quản trị là đại diện tập thể

cho chủ sở hữu nhà nước, thì một ủy viên hội

đồng quản trị cũng được thẩm quyền của chủ

sở hữu . Do đó , thực chất của cả hai phương án

vẫn là vừa làm chủ sở hữu , vừa quản lý , điều

hành . Nhưng từ phương diện làm công ăn

lương mà xem xét, thì hoạt động của hội đồng

quản trị suy cho cùng cũng là làm thuê cho

Nhà nước mà thôi !.

Giai đoạn này được triển khai thực hiện đến

nay đã được trên 10 năm , nhưng vẫn không

làm sao thoát được tình trạng lẫn lộn,

chồng chéo giữa quản lý nhà nước ở các cơ

quan hành chính nhà nước với quản lý sản xuất

kinh doanh .

Đến nay, trong các văn bản luật, văn bản

dưới luật, nghị định về tổ chức và quyền hạn

của các bộ, các ủy ban nhân dân tỉnh , thành

phố trực thuộc Trung ương đều đang có hai

chức năng: quản lý nhà nước và đại diện chủ sở

hữu . Cho nên, khi xẩy ra các hiện tượng vi

phạm pháp luật trong quản lý kinh tế ở doanh

nghiệp nhà nước , thì Quốc hội yêu cầu các bộ

trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp tỉnhphải

giải trình và tìm biện pháp khắc phục . Nếu có

vi phạm thường lại quy trách nhiệm cho bộ

trưởng, chủ tịch ủy ban nhân dân, tổng giám

đốc (giám đốc) , mà hiếm khi quy được trách

nhiệm cho hội đồng quản trị. Vì thế , hội đồng

quản trị ở các tổng công ty , công ty nhà nước

độc lập vẫn chưa thực sự có đủ quyền đại diện

chủ sở hữu theo quy định .

Về mặt lý luận , cũng chưa làm rõ được vấn

đề làm chủvà làm thuê . Một thói quen hiện

nay khó tìm ra thuật ngữ gì cho phù hợp để

thoát khỏi những định kiến cũ, đó là chúng ta

rát SỢ làm thuê, sợ rơi vào trạng thái làm thuê,

mà đại đa số đều thích làm chủ, cho dù sự làm

chủ đó trên thực tế lại cũng không có gì rõ ràng

hơn (làm cho doanh nghiệp nhà nước lương

thấp , nhưng ổn định hơn , và yên tâm hơn là

làm cho khu vực tư nhân có mức lương cao hơn

với giả định năng suất và cường độ lao động

như nhau) .

Trong lúc đó , tại các nước có nền kinh tế thị

trường , xuất phát từ mục tiêu khai thác tài sản

như thế nào cho thật hiệu quả, còn cách quản

lý trong thực tiễn rất phong phú, việc làm chủ

và làm thuê đều hiện hữu . Từ đó xuất hiện

phương thức mới: chủ sở hữu không còn là chủ

quản lý trực tiếp tại các doanh nghiệp, mà thuê

người quản lý giỏi thay mình điều hành doanh

nghiệp . Như vậy, trong việc tách bạch rõ chức

năng, quyền hạn của chủ sở hữu vốn với quyền

hạn, trách nhiệm, quyền lợi người làm thuê

quản lý điều hành doanh nghiệp … như kinh

nghiệm của các nước, vai tròquản lý , điều tiết

của Nhà nước không những không giảm, mà

còn tăng lên, hiệu lực hơn trước , nhất là trong

việc can thiệp vào nền kinh tế để khắc phục

các khuyết tật của nền kinh tế thị trường và

giảm nhẹ hậu quả khi nền kinh tế rơi vào tình

trạng khủng hoảng hay đình đốn.

Quan niệm việc hội đồng quản trị ký hợp

đồng thuê tổng giám đốc (giám đốc): Đối với

nền kinh tế chúng ta, theo chúng tôi , nên định

hướng dư luận coi đây chẳng qua là sự phân

công của xã hội , trách nhiệm của từng loại

công việc , nghĩa là người thì được giao (thuê )

nhiệm vụ làm chủ, người được giao (thuê)

nhiệm vụ quản lý sử dụng, khai thác tài sản của

Nhà nước tại doanh nghiệp, miễn là phải làm

rõ hai cặp khái niệm - phạm trù : nghĩa vụ và

quyền hạn , trách nhiệm và quyền lợi.

Chẳng hạn, nghĩa vụ của ông tổng giám đốc

(giám đốc ) là hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế -

kỹ thuật của doanh nghiệp về tổng sản lượng ,

tổng doanh thu , lợi nhuận, nộp ngân sách .. ;

bảo đảm công ăn, việc làm, thu nhập hợp lý

cho người lao động ; thi hành các văn bản pháp

quy có liên quan . Đồng thời tổng giám đốc

(giám đốc) có quyền : trong tổ chức sản xuất,

bổ nhiệm và miễn nhiệm nhân sự thừa hành

cấp dưới, tuyển dụng và cho thôi việc đối với
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lao động, khen thưởng , kỷ luật , tài chính , đầu

tư , đối ngoại...

Tương tự như vậy, đối với cặp khái niệm và

phạm trù trách nhiệm và quyền lợi , trách

nhiệm đã được cụ thể hóa đối với hội đồng

quản trị , quyền lợi cũng cụ thể hóa: lương ,

thưởng , trang bị phương tiện đi lại, điều kiện

làm việc, chế độ nghỉ ngơi... Trách nhiệm của

tổng giám đốc (giám đốc ) là, chăm lo cho việc

khai thác hiệu quả vốn và tài sản doanh nghiệp,

bảo đảm an toàn sản xuất, an toàn lao động,

thiết bị sản xuất... , báo cáo thường kỳ với hội

đồng quản trị, chịu trách nhiệm cá nhân trước

hội đồng quản trị.

Trong quá trình thí điểm thuê tổng giám

đốc, giám đốc đang nảy sinh một số vấn đề cần

có sự nghiên cứu để đi đến thống nhất quan

điểm , tìm các giải pháp tối ưu sau đây :

-

Vị trí của tổng giám đốc ( giám đốc) làm

thuê có tư cách pháp nhân hay không ? Theo

Luật Doanh nghiệp nhà nước hiện hành thì

tổng giám đốc (giám đốc) là người đại diện

theo pháp luật và là người điều hành cao nhất

hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh

nghiệp; tổng giám đốc (giám đốc) có thể là

thành viên hội đồng quản trị , nghĩa là tổng

giám đốc (giám đốc ) có đầy đủ tư cách pháp

nhân đối nội cũng như đối ngoại. Quy định này

cũng chưa rõ tổng giám đốc ở vị trí nào : tổng

giám đốc kiêm ủy viên hội đồng quản trị; tổng

giám đốc không có chân trong hội đồng quản

trị ; tổng giám đốc được hội đồng quản trị ký

hợp đồng thuê .

-

Vậy khi hội đồng quản trị ký hợp đồng

thuê tổnggiám đốc (giám đốc) thì tư cách pháp

nhân là tổng giám đốc (giám đốc) hay hội đồng

quản trị ?. Có ý kiến cho rằng, tổng giám đốc

(giám đốc) đã là làm thuê thì làm gì có tư cách

pháp nhân !. Nếu vậy khi tổng giám đốc (giám

đốc ) trong quá trình sản xuất kinh doanh mà

gặp trường hợp doanh nghiệp vi phạm pháp

luật , thất thoát tài sản thì hội đồng quản trị chịu

trách nhiệm như thế nào ? Như vậy, hội đồng

quản trị phải là đại diện theo pháp luật, nhưng

hội đồng quản trị lại là một tập thể, do đó phải

quy định một người trong số họ, có thể là chủ

tịch hội đồng quản trị có tư cách pháp nhân .

Từ đó, vấn đề đặt ra là tổng giám đốc ( giám

đốc) có nên là ủy viên hội đồng quản trị hay

không?. Qua khảo sát một số cơ sở và địa

phương , nhiều ý kiến cho rằng , muốn tránh

tình trạng "vừa đá bóng, vừa thổi còi" , thì tổng

giám đốc (giám đốc) không nên ở trong hội

đồng quản trị.

-

Vấn đề tiếp theo là, trong việc ký kết các

hợp đồng thuê tổng giám đốc (giám đốc ) có

cần điều khoản nhân sự phải có tài sản thế chấp

không, và mức thế chấp có phụ thuộc vào giá

trị tài sản của doanh nghiệp không ? Khi bàn về

vấn đề này đã nảy sinh việc phải xác định , tài

sản lớn đến mức độ nào thì mới thế chấp cho

tương ứng với quy mô vốn và tài sản của tổng

công ty, hay công ty . Vì trên thực tế có lúc, có

nơi do thiếu trách nhiệm, hay trình độ năng lực

quản lý yếu mà làm thất thoát, thiệt hại cho

Nhà nước hàng chục, hàng trăm tỉ đồng thì tài

sản cá nhân nào có thể thế chấp được ? ! . Có ý

kiến cho rằng , tài sản cá nhân là tài sản gia

đình , liên quan đến vợ con, làm sao thế chấp

được .Bởi vậy, số ý kiến này đề xuất là không

yêu cầu có tài sản thế chấp cá nhân trong hợp

đồng thuê tổng giám đốc (giám đốc).

Loại ý kiến khác , cho rằng chỉ cần kê khai

tài sản cá nhân, nhưng trong trường hợp đó, ai

kê khai , thông thường kê khai ít, không đúng

thực tế thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trong việc

gắn cái đó với trách nhiệm của tổng giám đốc

(giám đốc) .

Lại có ý kiến cho rằng không nhất thiết phải

đòi hỏi cá nhân có hay không có tài sản mới ký

hợp đồng thuê tổng giám đốc (giám đốc) . Vấn

đề là đánh giá đúng năng lực , phẩm chất con

người trong việc làm tròn nghĩa vụ và trách

nhiệm của tổng giám đốc (giám đốc ).
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Theo chúng tôi , cùng với việc phải đánh giá

đúng phẩm chất, năng lực cần phải kê khai tài

sản cá nhân và phải có tài sản thế chấp, và phải

thế chấp ở mức phù hợp. Vì đây là một hợp

đồng - hợp đồng thuê , nên nó vừa có ý nghĩa

về mặt kinh tế , vừa có ý nghĩa về mặt dân sự ,

thế chấp là để có tráchnhiệm hơn đối với tài

sản chung của Nhà nước đặt dưới sự điều hành

(công việc chính) của người làm thuê . Trong

vấn đề này cũng tương tự như vay tiền ngân |

hàng, người vay cũng phải thế chấp tài sản để

gắn bó trách nhiệm cá nhân với hiệu quả sử

dụng vào bảo tồn tiền vay như việc thực hiện

một hợp đồng - một khế ước vậy .

2

|

|

|

|

KINH TẾ HÀNG HÓA ...

(Tiếp theo trang 41 )

Theo chiến lược phát triển kinh tế - xã hội

2001 - 2002, đến năm 2010 tỷ lệ lao động nông

nghiệp ở nước ta sẽ còn 50%.Song đạtđược chỉ

tiêu trên rất khó. Từ năm 1996 đến năm 2000 tỷ

(từ 71,2 % xuống 68,2 %), vậy đến năm 2010

trọng lao động nông nghiệp chỉ giảm được 3%

liệu có giảm thêm được 18,2 % . Việc này gặp

trở ngại do phần lớn lao động nông nghiệp là

lao động giản đơn , trình độ học vấn thấp, trong

khi công nghiệp và dịch vụ lại đòi hỏi lao động

có đào tạo và lành nghề. Do đó, xuất hiện tình

trạng thừa rất nhiều lao động giản đơn và thiếu

trầm trọng lao động lành nghề, và đặt ra yêu cầu

cấp thiết phải đẩy mạnh công tác đào tạo .

Như vậy, chúng ta sẽ từng bước xóa bỏ

những dư luận không thích , không muốn ký

hợp đồng làm thuê tổng giám đốc, coi việc |

tổng giám đốc, giám đốc làm thuê là " xấu hổ" , Số liệu dẫn ra ở trên cũng chỉ rõ , ở nước ta

là "mất danh dự ", là "mất uy tín" ... Tổng giám hiện nay chăn nuôi vẫn chưa trở thành một

đốc (giám đốc) là một công việc được xã hội | ngành chính , chưa tách khỏi trồng trọt thành

phân công, đầy tính phức tạp, đối mặt với

một ngành độc lập . Phần lớn việc chăn nuôi gia

súc , gia cầm vẫn là nghề phụ của những hộ

nhiều rủi ro , mạo hiểm , đòi hỏi không những | nông dân làm nghề trồng trọt. Sản xuất nông

phải có trình độ , năng lực và phẩm chất cá | nghiệp còn mangnặng tính chất tự cung, tự cấp,

nhân , mà còn gắn với lợi ích, quyền lợi, trách nhất là ở các vùng sâu, vùng xa và miền núi .

nhiệm của cá nhân , cho nên nó cũng vinh

|

Trong lúc phải đẩy mạnh phân công lao

quang như bao công việc khác nếu ai làm tốt. động xã hội trong nước , nước ta còn phải chủ

Chưa nói, công việc đó cũng gắn với quy luật | động và tích cực tham gia phân công lao động

phân phối hiện nay trong xã hội ta là, có làm | quốc tế , mở rộng quan hệ kinh tế đốingoại , chủ

thì có hưởng ,mà ở đây làm thuê cho Nhà nước | động và tích cực hội nhập kinh tế khu vực và

hẳn hoi , không việc gì phải né tránh , xấu hổ và quốc tế .

lại càng không nên ngụy biện để bỏ qua một

phương thức quản lý có khả năng đem lại hiệu

quả cao cho các doanh nghiệp nhà nước .

Từ những bước đi ban đầu đó, cùng với

nguyên tắc sống và làm việc theo Hiến pháp và

pháp luật , thiết nghĩ, chúng ta sẽ từng bước làm

quen với tiêu chuẩn đạo đức chung là càng làm

lợi cho xã hội được nhiều thì càng được xã hội

trận trọng, tôn vinh và ban thưởng nhiều, cuộc

sống càng ấm no, sung túc . Đó cũng chính là

một trong những nội dung của xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh. D

|

|

|

|

|

3.4. Nhà nước quan tâm điều tiết thu nhập

của dân cư để giảm bớt sự bất bình đẳng trong

xã hội. Phát triển kinh tế thị trường, bao gồm

phát triển kinh tế tư bản tư nhân , tất yếu dẫn

đến sự phân hóa hai cực : giàu và nghèo , tăng

khoảng cách về thu nhập giữa các tầng lớp dân

cư. Mặc dù chưa thể xóa ngay tình trạng bất

bình đẳng ấy , nhưng nếu để chênh lệch quá lớn

sẽ dẫn đến mất ổn định xã hội . Bởi vậy , Nhà

nước phải quan tâm điều tiết thu nhập của dân

cư bằng nhiều biện pháp, mà chủ yếu là điều tiết

bằng thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu

nhập cá nhân . D
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X

IN được bắt đầu câu chuyện từ một đô

thị có đông dân nhất nước : thành phố

Hồ Chí Minh . Công cuộc đô thị hóa tại

đây , cho đến cuối những năm 90 của thế kỷ XX

có thể xem như đã được ghi vào lịch sử thành

phố những dấu tích khó quên. Nhà thấp được

làm thành nhà cao , nhà cao càng được xây cao

hơn và bước vào thế kỷ XXI nhà ở đây đã vươn

tới cỡ chọc trời thành phố ! Nhà càng cao, người

thành phố càng đông và có lẽ đang tồn tại

một nghịch lý là trong các ngôi nhà càng cao,

càng sang, càng thưa vắng

người ở ! Không biết có ai

đã xem được hết các bản

lý lịch trích ngang của các

ngôi nhà cao ấy và làm sao

mà biết được nguyên do

sản sinh cũng như ý nghĩa,

mục đích của sự "đầu thai "

ra các sản phẩm chọc trời

ấy là như thế nào?! .

Có thể xem công cuộc

đô thị hóa ở thành phố

Hồ Chí Minh, cho đến

cuối những năm 90 của

thế kỷ XX là một thực

trạng gợi cả vui lẫn buồn

và vừa mừng vừa lo . Nhất

là xem xét sóng đôi thực

trạng đô thị hóa với thực

trạng đời sống văn hóa .

những dự báo chiến lược về một điều rất căn bản

là : con người sẽ được sống và sẽ bị sống trong

đô thị Việt Nam nói chung và trong thành phố

Hồ Chí Minh nói riêng, trong kết quả của

chuyển động đô thị hóa ngày nay là ai ?.

Trong sự nghiệp đô thị hóa , Việt Nam hồi

đầu những năm 90 của thế kỷ trước, một nhiệm

vụ chiến lược hết sức lớn lao đã được đặt ra là :

tới năm 2000 Việt Nam sẽ phải đạt mục tiêu xây

dựng tương đối hoàn chỉnh một hệ thống đô thị

trên cả nước có kết cấu hạ tầng kinh tế , xã hội và

Đô thị hóa

nhìn từ

phía

văn hóa

TRẦN TRỌNG ĐĂNG ĐÀN

Đã có rất nhiều bài viết , nhiều sách báo và

nhiều cuộc hội thảo lớn , nhỏ bàn đến vấn đề

này. Nhưng cho đến nay nỗi lo trước hết là sự

phấn đấu của chúng ta quá yếu trong việc phải

tránh để khỏi bị đứng vào thế siêu đô thị .

Có một thời, mới đây thôi , trong xây dựng đô

thị, chúng ta đã say sưa với sự phát triển

chiều cao mà chưa lưu ý đúng mức đến

chiều rộng. Một chiếc thảm đô thị từ Sài Gòn -

thành phố Hồ Chí Minh trải rộng ra toàn vùng

Nam Bộ vẫn chưa được cứu xét một cách đồng

bộ và chưa tạo điều kiện đầy đủ cho việc thực thi

trong các thập niên tới . Chúng ta chưa có được

những kết quả khảo sát thật khoa học để đi đến

kỹ thuật hiện đại ; có môi

trường đô thị trong sạch ;

có sựphát triển đô thị hợp

lý , cân đối trên phạm vi cả

nước ; bảo đảm sự phát

triển ổn định , cân bằng

cho mỗi đô thị để thực

hiện thành công sự nghiệp

công nghiệp hóa, hiện đại

hóa nói chung. Nhưng đã

đến
nay xem chừng chúng

ta đã thực hiện nhiệm vụ

đó không được bao nhiêu .

Đánh giá đời sống văn

hóa cao hay thấp của một

đô thị, trước hết phải xét

xem người dân ở đô thị đó

sống như thế nào . Cho

nên, bàn tới đô thị hóa .

trước hết phải tính toán về

vấn đề dân số . Hồi đầu những năm 90 của thế kỷ

trước dân số các đô thị trên cả nước Việt Nam là

14,7 triệu người, chiếm trên 20 % dân số toàn

quốc. Đến năm 2000 , số dân ở đô thị Việt Nam

lên tới 19 triệu người, chiếm 23% dân số toàn

quốc. Tiếp theo vấn đề dân số làdiện tíchđất

đai. Vào đầu những năm 90 của thế kỷ XX đất

đô thị Việt Nam có khoảng 63,3 ngàn héc -ta ,

trung bình mỗi người dânđô thị có 45m2. Năm

2020, dự tính diện tích đất đô thị Việt Nam là

460 ngàn héc -ta , chiếm 14% đất tự nhiên của

* PGS, TS , Nhà nghiên cứu
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cả nước , trung bình mỗi người có khoảng 100 m2 .

Từ hai dữ kiện về số dânvà số đất vừa nói, căn

cứ vào định hướng chung, chúng ta có thể hình

dung một mạng lưới đô thị ở Việt Nam sẽ hình

thành dần từ nay cho đến năm 2020. Cùng với

quá trình hình thành mạng lưới đô thị đó là sự

hình thành hệ thống chính sách về đầu tư , về giải

pháp tạo vốn, về phát triển kết cấu hạ tầng ... Và

tất cả những nhiệm vụ chiến lược to lớn đó , đều

phải dựa trên thành quả của hai ngành khoa học

đặc biệt quan trọng, là ngành tương lai học và

ngành khoa học dự báo . Thành quả dự báo và

nghiên cứu về tương lai của đô thị Việt Nam lại

còn lệ thuộc rất nhiều vào thành quả dự báo và

nghiên cứu về tương lai của thế giới.

Không thể xây dựng một mạng lưới đô

thị của Việt Nam , thậm chí , không thể xây

dựng một đô thị cỡ lớn như Hà Nội, thành phố

Hồ Chí Minh cho những thập niên đầu của

thế kỷ XXI, mà không tính đếnnhững dự báo về

tương lai của đô thị thế giới cùng thời. Có thể

nêu một vài khía cạnh trong vấn đề này : chẳng

hạn , dự báo của Liên hợp quốc về dân số đô thị

thế giới như sau : năm 1995, mười thành phố lớn

hàng đầu thế giới , với dân số và được sắp xếp

theo thứ hạng như sau : thứ nhất là Tô -ky-ô (Nhật

Bản ): 26,8 triệu người; thứ hai là Sao -Pau -lô

(Bra- xin ): 16,4 triệu người; thứ ba là Niu -oóc

(Mỹ) : 16,3 triệu người; thứ tư là Mê-xi-cô

(Mê-xi-cô); 15,6 triệu người; thứ năm là

Bom -bay (Ấn Độ) và Thượng Hải (TrungQuốc)

mỗi thành phố 15,1 triệu người; thứ bảy là

Lốt An-gio -lét (Mỹ ) và Bắc Kinh (TrungQuốc)

mỗi thành phố 12,4 triệu người; thứ chín là

Can -cút-ta (Ân Độ) : 11,7 triệu người và thứ

mười là Xê-un (Hàn Quốc) : 11,6 triệu người .

Đến năm 2015 , sẽ có 4 trong số 10 thành phố kể

trên không còn ở trong thứ hạng từ 1 đến

10 thành phố thuộchàngđông dân nhất thế giới.

Đó là Niu -oóc , Lốt An -giơ -lét, Can -cút-ta và

Xê-un . Vào lúc đó sẽ có 4 thành phố khác thuộc

các nước mà nay đang được xem là các nước

"đang phát triển" sẽ đứng vào hàng 10 thành phố

có số dân đông nhất thế giới. Đó là các thành

phố La-gôt, Gia -các -ta , Ca-ra- si và Đắc -ca . Và

thứ hạng cũng sẽ được thay đổi, cụ thể như sau :

.

thứ nhất là Tô-ky-ô (Nhật Bản): 28,7 triệu

người; thứ hai là Bom -bay (Ấn Độ) : 27,4 triệu

người; thứ ba là La-gôt (Ni-giê-ri-a ): 24,4 triệu

người; thứ tư là Thượng Hải (Trung Quốc) :

23,4 triệu người; thứ năm là Gia-các-ta

(In -đô -nê- xi- a ): 21,2 triệu người; thứ sáu là Xan

Pao-lô (Bra- xin ): 20,8 triệu người; thứ bảy là

Ca-ra- si (Pa -ki- xtan ): 20,6 triệu người; thứ tám

là Bắc Kinh (Trung Quốc ): 19,4 triệu người ;

thứ chín là Đắc-ca (Băng-la-đét) : 19,0 triệu

người và thứ mười là Mê-xi-cô (Mê-xi-cô) :

18,8 triệu người.

Chỉ tính 10 thành phố đông dân nhất thế giới

năm 1995 và năm 2015 , ta thấy châu Á luôn có

nhiều thành phố thuộc loại đông dân nhất so với

các châu lụckhác . Và xét về sự biến đổi số dân

ở trong các đô thị đó trong hai thập niên tới thì

các thành phố châu Á cũng thuộc loại sôi động

nhất. Biến đổi dân số không phải là tất cả , nhưng

cũng là một yếu tố thuộc loại quan trọng nhất

trong toàn bộ vấn đề đô thị hóa và đời sống văn

hóa đô thị. Đó là nói về tương lai và tương lai

của đời sống văn hóa, nhân bàn đến khía cạnh

khoa học dự báo.

Nhìn lại quá khứ , quá trình đô thị hóa của các

nước châu Á và của thế giới nói chung có rất

nhiều khía cạnh mà Việt Nam cần đặc biệt quan

tâm để học tập và rút những bài học kinh

nghiệm. Quá trình đô thị hóa và ảnh hưởng của

đô thị hóa đến đời sống văn hóa của thế giới có

vô số kinh nghiệm thành công . Thực tế đó đã

được nói đến khá nhiều , khá sâu trong sách , báo,

tài liệu mà trong quá trình đô thị hóa ở Việt

Nam , chúng ta kế thừa và áp dụng với tinh thần

trân trọng . Thế nhưng, chỉ kế thừa những kinh

nghiệm thành công thôi chưa đủ. Tránh cho

được những thất bại mà thế giới đã trải qua, sẽ

góp phần rất lớn cho sự nghiệp đô thị hóa và xây

dựng đời sống văn hóa đô thị ở Việt Nam thời

gian tới. Trong vấn đề này, theo tôi , ít nhất là có

những khía cạnh cần lưu ý đặc biệt như sau : thứ

nhất là sai lầm do thực hiện công cuộc đô thị hóa

không đi đôi với thành thị hóa nông thôn một

cách hữu cơ và đồng bộ, làm mất đi sự hài hòa

cần thiết giữa các vùng cư dân , các vùng kinh tế

ý
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mang tính chiến lược của mỗi đất nước, do đó

đời sống văn hóa bị ảnh hưởng xấu . Kinh

nghiệm thất bại thứ hai là: đô thị hóa tạo điều

kiện phát triển nhanh cho công, thương nghiệp

và cản trở sự phát triển của nông, lâm , ngư

nghiệp ... từ đó dẫn đến sự phân tầng xã hội , phân

chia giàu nghèo quyết liệt hơn - điều mà chúng

ta không muốn có. Bởi vì , xã hội thiếu văn hóa

nhất là xã hội có những con người sống quá giàu

sang giữa quá nhiều những con người sống quá

bần cùng. Kinh nghiệm thất bại thứ ba là sự phân

tầng xã hội về mặt kinh tế tất yếu, đẻ ra phân

tầng xã hội về giáo dục – văn hóa , tới một độ nào

đó sẽ thành vấn đềmâu thuẫn trong đời sống

chính trị - tư tưởng . Các nguyên lý lý luận về chủ

nghĩa xã hội nói chung và các định hướng xã hội

chủ nghĩa mà Việt Nam đề ra , sẽ đứng trước

những thử thách mới mà tiền đề để giải quyết, để

vượt qua những thử thách đó rõ ràng là chưa có.

Một trong những nhiệm vụ căn bản của bước

khởi đầu quá trình đô thị hóa là, định hình cho

được từng bước đi và thành quả từng giai đoạn

trong tương lai của cả quá trình đô thị hóa. Đó là

một vấn đềkhôngthể thiếu ,đồngthờikhông dễ .

có. Một tập hợp những năng lực trí tuệ về khoa

học dự báo , về tương lai học rời rạc , mỏng manh

rất dễ dẫn tới những kết quả đáng buồn , thậm chí

nguy hiểm cho tương lai đất nước . Đó là kinh

nghiệm thứtưmà Việt Nam cóthểrút ra từ thực

tế đô thị hóa ở nhiều nước trên thế giới . Thứ

năm , theo như thực tế của nhiều nướctrên thế

giới mấy thập niên qua, thì hậu quả của những

khiếm khuyết trong khoa học dự báo, trong

tương lai học đã dẫn tới chỗ mâu thuẫn , bế tắc

trong một loạt vấn đề quan trọng : vấn đề ô

nhiễm môi trường, vấn đề mâu thuẫn giữa trình

độ sống, lối sống văn hóa của người dân với

phương tiện sống, phương tiện hưởng thụ văn

hóa mà các khoa học - kỹ thuật đô thị hóa đem

lại . Điều này kinh nghiệm thất bại của thế giới

có nhiều , và mỗi nước có một loạt kinh nghiệm

thất bại khác nhau, mà Việt Nam nói chung ,

thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cần được

thông tin hết sức đầy đủ . Kinh nghiệm thứ sáu,

đô thị hóa ở thành phố Hồ Chí Minh phải được

đặt trong bối cảnh đô thị hóa của cả nước . Và độ

thị hóa của cả nước phải được đặt trong bối cảnh

chung của thực tế công cuộc đô thị hóa cả thế

giới. Ở đây, cùng với các vấn đề về dự báo , về

tương lai học, vấn đề rấttương lai học, vấn đề rất quan trọng là chuyển

giao kỹ thuật. Chuyển giao kỹ thuật cho việc xây

dựng đô thị và tổchức cuộc sống, bao gồm cả

cuộc sống văn hóa đô thị hiện đại là vấnđề mà

Việt Nam phải kết chặt với cả thế giới. Nhìn

thực tế của thế giới ngày nay thì những người

thực hiện đô thị hóa ở nước ta rất dễ bị choáng

ngợp trước các hình ảnh bề ngoài của các đô thị

thuộc nhiều quốc gia khác , trong khi tại chính

các quốc gia đó thì những gì là cơ sở khoa học -

kỹ thuật để xây dựng nên các đô thị đang làm

cho Việt Nam choáng ngợp ấy, đã thuộc loại lạc

hậu , thậm chí quá lạc hậu. Nếu Việt Nam tiếp

nhận lấy những cơ sở khoa học - kỹ thuật đó để

phục vụ cho công cuộc đô thị hóa đất nước hiện

nay thì chỉ hai, ba thập niên nữa, Việt Nam , mà

trước hết là thành phố Hồ Chí Minh vẫn sẽ thuộc

loại đất nước , thuộc loại thành phố có trình độ

đô thị hóa lạc hậu nhất của thế giới lúc bấy giờ .

Không phải riêng lĩnh vực đô thị hóamàtrong

mọi lĩnh vực của xã hội loài người, vấn đề

chuyển giao khoa học - kỹ thuậtcho nước có

trình độ phát triển kém thua nước mình là vấn đề

được xem như tất yếu , được xem như là con

đường thoát duy nhất của các nước phát triển

muốnphát triển tiếptục !. Như vậy , thử hỏi loài

người sẽ đi đến đâu ? Cuộc sống đô thị nói riêng

và văn minh nhân loại nói chung, cứ phải giữ

khoảng cách này ngày càng xa giữa các quốc

gia, giữa các dân tộc cho đến baogiờ?

Khi đặt vấn đề suy nghĩ về môi trường nhân

văn , về đời sống văn hóa và vấn đề đô thị hóa tại

Việt Nam , tại thành phố Hồ Chí Minh thời gian

trước mắt chúng ta có nhiều vấn đề . Nhữngvấn

đề như vậy rất nhiều nước trên thế giới có vô số

kinh nghiệm thành công, đồng thời cũng có vô

số kinh nghiệm thất bại. Xin đừng quên trao đổi

với nhau những kinh nghiệm thất bại để

thời gian tới công cuộc đô thị hóa của thành phố

Hồ Chí Minh, của cả nước sẽ đạt được nhiều

thành công hơn nữa; đời sống văn hóa sẽ được

phát triển đúng hướng hơn nữa. D
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CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, LÝ LUẬN VỚI BẢO VỆ

CHỦ QUYỀN AI TINH BIÊN GIỚI QUỐC GIA

TRONG THỜI KỲ BỞI

TĂNG HUỆ
*

B

ộ đội Biên phòng là lực lượng nòng

cốt chuyên trách trong sự nghiệp bảo

vệ chủ quyền an ninh biên giới của Tổ

quốc ; thường xuyên hoạt động ở những nơi xa

xôi , khó khăn , gian khổ, vùng có nhiều đồng

bào dân tộc ; thường xuyên đấu tranh với các

loại tội phạm hoạt động tinh vi , xảo quyệt.

Điều đó đòi hỏi cán bộ , chiến sỹ Bộ đội Biên

phòng vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng ,

kiên định , vừa có kiến thức , năng lực toàn

diện, hiểu biết về chính trị, nghiệp vụ, pháp

luật , năng động, sángtạo trong đấu tranh bảo

vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc

gia, đấutranh với các phần tử phản cách mạng,

các loại tội phạm , giữ gìn an ninh , trật tựở khu

vực biên giới; tuyên truyền, vận động, tổ chức ,

hướng dẫn nhân dân tự giác tham gia quản lý

bảo vệ biên giới theo quan điểm "toàn dân ,

toàn diện " của Đảng . Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội

Biên phòng vừa là đối tượng , vừa là chủ thế

của công tác tư tưởng . Vì thế, công tác tư

tưởng, lý luận của Bộ đội Biên phòng không

chỉ là quán triệt tình hình nhiệm vụ , động viên

bộ đội sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ được giao mà quan trọng hơn là phải

bồi dưỡng, trang bị cho họ những kiến thức,

trình độ lý luận cơ bản , quan điểm, đường lối

của Đảng và tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc

phòng - an ninh và công tác biên phòng . Trên

cơ sở đó, giúp họ thực hiện tốt vai trò chủ thể

trong tuyên truyền , vận động nhân dân và trực

diệnđấu tranh với địch và các loại đối tượng .

Với nhận thức đó, trong những năm qua,

Đảng ủy và Bộ Tư lệnh luôn luôn quán triệt và

tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết,

chỉ thị của Trung ương Đảng, Đảng ủy Quân

sự Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ

quốc phòng -quốc phòng - an ninh và nhiệmvụ công tác tư

tưởng, lý luận . Trong cả quá trình xây dựng ,

pháttriển của lực lượng và từng thời kỳ , Đảng

ủy và Bộ Tư lệnh đề ra nhiều chủ trương, giải

pháp đồng bộ, thiết thực , hữu ích bảo đảm cho

công tác tư tưởng luôn luôn sát, đúng , phù hợp

với tình hình thực tiễn trên các tuyến biên giới,

vùng biển đảo, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của

Bộ đội Biên phòng .

Tổng kết công tác biên phòng và xây dựng

lực lượng Bộ đội Biên phòng 46 năm qua ,

Đảng ủy,Bộ Tư lệnh đã khẳng định công tác

tư tưởng, lý luận là một trong những nhân tố

quyết định thắng lợi trong mọi thời kỳ cách

mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới. Từ sau

Đại hội VI của Đảng đến nay, công tác tư

tưởng, lý luận của Đảng, của quân đội đã có

bướcphát triển mới, tập trung làm rõ nhiều

* TS, Trung tướng, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
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vấn đề thực tiễn đặt ra , nhất là hệ thống các

quan điểm cơ bản chỉ đạo sự nghiệp đổi mới

đất nước , xây dựng lực lượng vũ trang nhân

dân vững mạnh theo hướng "cách mạng, chính

quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại" , xây

dựng nền quốc phòng toàn dân kết hợp với an

ninh nhân dân và nền biên phòng toàn dân

vững mạnh.

quan

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ nghĩa

Mác - Lê -nin , tư tưởng Hồ Chí Minh, với

điểm toàn dân, toàn diện trong tổ chức quản lý

bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia,

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã triển khai nhiều hoạt

động quan trọng như : Tổ chức nghiên cứu

tổng kết thực tiễn , tham mưu đề xuất với

Chính phủ ban hành Quyết định 16/HĐBT ,

ngày 22-02-1989, lấy ngày 3-3 hằng năm là

"Ngày Biên phòng" ; tổ chức nghiên cứu nhiều

đề tài khoa học như "Ôn định lâu dài biên giới

quốc gia " (1999 - 2001), " Cơ sở khoa học

nghiên cứu chiến lược bảo vệ biên giới quốc

gia " (1994 ) , "Xây dựng nền biên phòng toàn

dân trong tình hình mới" (2005 - 2006 ); tổ

chức nghiên cứu tổng kết một số chuyên đề về

lĩnh vực công tác biên phòng và xâydựng Bộ

đội Biên phòng có tính lý luận, thực tiễn sâu

sắc , góp phầnquan trọng xây dựng và từng

bước hoàn chỉnh hệ thống lý luận về công tác

biên phòng, góp phần xây dựng chiến lược về

công tác biên phòng, giữ ổn định lâu dài biên

giới quốc gia của Đảng, Nhà nước . Trong hoàn

cảnh hiệnnay, việc nâng cao trình độ lý luận

chính trị cho cán bộ chiến sỹ biên phòng là rất

quan trọng . Một mặt nâng cao sức chiến đấu

của mình, mặt khác tuyên truyền giáo dục

nhân dân về chủ nghĩa Mác Lê-nin và

tư tưởng Hồ Chí Minhnhằm giữ vững độc lập

Tổ quốc , xây dựng đất nước theo con đường

định hướng xã hội chủ nghĩa . Vì vậy , quân đội

nói chung, Bộ đội Biên phòng nói riêng , luôn

luôn lấy xây dựng chính trị tư tưởng làm nền

tảng cho sự tồn tại và phát triển của mình .

-

Để phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được

Đảng, Nhà nước giao , mọi hoạt động của Bộ

đội Biên phòng luôn mang ba tính chất : quốc

phòng, an ninh và đối ngoại. Việcđổi mới các

biện pháp công tác nghiệp vụ nhằm đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ và thể hiện đậm nét những

đặc điểm riêng của lực lượng nòng cốt chuyên

trách quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên

giới quốc gia làhết sức quan trọng . Trên cơ sở

nghiên cứu , tổng kết thực tiễn trong hơn

40 năm qua, Bộ Tư lệnh đã nghiên cứu , bổ

sung biện pháp " đối ngoại biên phòng" , trong

hệ thống các biện pháp công tác cơ bản của Bộ

đội Biên phòng. Với tư duy khoa học , Bộ Tư

lệnh đã xác định rõ vị trí, vai trò , nội dung,

hình thức hoạt động của từng biện pháp cụ thể

mốitrong quan hệ hữu cơ, gắn bó chặt chẽ với

nhau. Nhiều lĩnh vực hoạt động khác cũng

được nghiên cứu , tổng kết sâu sắc cả về lý luận

và thực tiễn như : Cải cách thủ tục hành chính

trong công tác quản lý, kiểm soát xuất, nhập

cảnh ở các cửa khẩu biên giới , cửa khẩu cảng

biển ; phong trào quần chúng tự quản , bảo vệ

đường biên , cột mốc biên giới và giữ gìn an

ninh trật tự ở các xã, bản biên giới; phát hành

sô
tay nghiệp vụ, quy trình công tác, quy trình

xử lý vụ việc của các ngành nghiệp vụ , bảo

đảm sự thống nhất trong nhận thức và tổ chức

thực hiện nhiệm vụ.

Trước tình hình hết sức phức tạp về an ninh

chính trị, trật tự an toàn xã hội trên biên giới,

vùng biển, Bộ Tư lệnh đã kịp thời tổ chức khảo

sát thực tế , đánh giá đúng thực chất tình hình,

tổng kết chuyên đề theo từng lĩnh vực hoạt

động của lực lượng , tham mưu,đề xuất với cấp

trên nhiều chủ trương , giải pháp phù hợp , đạt

chất lượng hiệu quả cao , như tổ chức hội nghị

tổng kết chuyên đề chống truyền đạo trái pháp

luậtvà di dịch dân cư tự do ở Tây Bắc (2001),

Tây Nguyên (2001 ), Tây Nam (2002); tổng

kết phong trào quần chúng tham gia tự quản

đường biên cột mốc (2002 ); chống vượt biên ở

các tỉnh Tây Nguyên (2004 ) v.v...

Nhận thức sâu sắc vị trí quan trọng của lực

lượng nòng cốt chuyên trách trong công tác

quản lý , bảo vệ chủ quyền, an ninh biêngiới

quốc gia và kinh nghiệm xây dựng lực lượng

hơn 40 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh đã chủ
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động tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị ,

Trung ương Đảng , Chính phủ, Đảng ủy Quân

sự Trung ương , Bộ Quốc phòng tổng kết Nghị

quyết 11 củaBộ Chính trị về" Xây dựng Bộ

đội Biên phòng trong tình hìnhmới ". Kết quả

tổng kết đã giúp Bộ Chính trị đề ra chủ trương ,

quyết sách đúng đắn , tiếp tục giữ vững được

ổn định "Tổ chức Bộ đội Biên phòng" ; đồng

thời, xác định rõ chức năng , nhiệm vụ tổ chức ,

biên chế và hệ thống lãnh đạo , chỉ huy các

cấp trong Bộ đội Biên phòng phù hợp với lý

luận thực tiễn quản lý , bảo vệ biên giới của

Việt Nam . Được sự quan tâm của Đảng, Nhà

nước , cộng với sự nỗ lực chung của các cơ

quan chứcnăng, đến nay, hệ thống pháp lý vềnay, hệ thống pháp lý về

biên giới và tổ chức lực lượng Bộ đội Biên

phòng tương đối hoàn chỉnh, bao gồm các văn

bản của Đảng, Nhànước, các ngành chức năng

như các nghị quyết của Bộ Chính trị, Luật

Biên giới quốc gia, Pháp lệnh Bộ đội Biên

phòngvà các nghị định của Chính phủ, thông

tư hướng dẫn thực hiện của các bộ, ngành .

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh ,

chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thường xuyên

chú trọng làm tốt
công tác giáo dục, tuyên

truyền kết quả nghiên cứu lý luận quản lý ,bảo

vệchủ quyền an ninh biên giới và xây dựng

Bộ đội Biên phòng sâu rộng trong cácngành ,

các cấp ở trong và ngoài quân đội . Kếtquả

nghiên cứu lý luận và các đề tài khoa học luôn

được các cơ quan, đơn vịnghiên cứu , quán

triệt , vận dụng vào thực tiễn quản lý bảo vệ

biên giới và xây dựng lực lượng , làm tài liệu

giảng dạy trong các học viện, nhà trường và

huấn luyện ở các đơn vị trong toàn lực lượng .

Bộ Tư lệnh còn trang bị cho cán bộ , chiến sỹ

biên phòng nắm vững một số lý luận khác như

lý luận về vận động quần chúng , lý luận về

kinh tế , an ninh - quốc phòng, y tế , giáo dục ...

để làm tốt công tác dân vận ,giúp đỡ nhân dân

phát triển kinh tế - xã hội kềvai sát cánh với

bộ đội bảo vệ biên cương.

Tuy nhiên, công tác tư tưởng , lý luận của

Bộ đội Biên phòng trong thời gian vừaqua vẫn

còn những hạn chế như : nhận thức củamột số

cán bộ, nhất là cán bộ ở đơn vị cơ sở, về công

tác tư tưởng, lý luận chưa đầy đủ, còn ngại

khó , ngại khổ trong nghiên cứu khoa học, đổi

mới phương pháp, tác phong công tác... ; chưa

khai thác được tiềm năng sáng tạo của cánbộ

các cấp trong nghiên cứu , tổng kết thực tiễn .

Tổ chức nghiêncứu lý luận còn chậm, phân

tán , thiếu đồng bộ , đấu tư kinh phí còn hạn

chế ; tổ chức vận dụng lý luận vào thực tiễn

hiệu quả còn thấp, nhiều vấn đề nghiên cứu

chưa kỹ, chưa sâu , chưa sát với thực tiễn , việc

ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học xã hội

và nhân văn quân sự còn hạn chế. Tổ chức

giáo dục, tuyên truyền lý luận về công tác biên

phòng và xây dựng Bộ đội Biên phòng chưa

sâu, thiếu thường xuyên , hình thức biện pháp

còn đơn điệu, tính thuyết phục chưa cao .

Do tác động của tình hình thế giới , khu vực ,

nhất là do tác động của âmmưu , phương thức

chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch,

tình hình trên các tuyến biên giới, vùng biển

đảo tiếp tục diễn biến phức tạp .

Bên cạnh những khó khăn , thách thức trên ,

công tác biên phòng trong thời gian tới cũng

có những thuận lợi rất cơ bản. Những thành

tựu to lớn , toàn diện trong thực hiện Nghị

quyết Đại hội IX củaĐảng đã tạo cơ sở, tiền

để quan trọng cho Đại hội X đề ra đường lối,

chủ trương, giải pháp toàn diện, đẩy mạnh sự

nghiệp công nghiệp hóa , hiện đạihóa đất nước

làm chỗ dựa chắc chắn của công tác biên

phòng . Trong hoàn cảnh đó, nhiệm vụ công

tác tưtưởng, lý luận của Bộ đội Biên phòng

trong tình hình mới cần được chú trọng hơn .

Trong tổ chức thực hiện cần làm tốt các vấn đề

sau:

- Tăng cường sự lãnh đạo của tổ chức đảng

hết là cán bộ chủ trì, cán bộ chính trị đối với

các cấp và vai trò của cán bộ, đảng viên, trước

công tác tư tưởng , lý luận . Đổi mới hình thức,

nội dung, phương pháp nâng cao hiệu quả

công tác tư tưởng , lý luận trong tình hình

mới . Tập trung giáo dục , xây dựng cho cán

bộ, chiến sỹ bản lĩnh chính trị vững vàng ,

(Xem tiếp trang 64 )
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Phối hợp chặt chẽ

Đệm CHIẾN QUỐC THÁI Giữa chính
sáchkinh tế

ẠI hội IX của Đảng đã

ra mục tiêu tổng quát

của chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội thời kỳ

2001 - 2010 là "Đưa nước ta ra

khỏi tình trạng kém phát triển ;

nâng cao rõ rệt đời sống vật

chất, văn hóa, tinh thần của nhân

dân ; tạo nền tảng để đến năm

tô

và chính sách xã hội

Ở PHƯớc ta

2020 nước ta cơ bản trở thành

một nước công nghiệp theo

hướng hiện đại ... " . Để thực hiện

mục tiêu trên , việc đổi mới, cải

cách chính sách kinh tế, chính

sách xã hội một cách đồng bộ, phù hợp với

từng thời kỳ, từng giai đoạn là hết sức cần

thiết. Sự phối hợp chặt chẽ giữa các chính

sách kinhtế và chính sách xãhội sẽ tạo điều

kiện phát huy nội lực , gắn kết toàn dân, tạo

động lực và nguồn sức mạnh để phát triển đất

nước nhanh , hiệu quả và bền vững.

Chính sách xã hội là bộ phận cấu thành

chính sách chung của Nhà nước trong việc

quản lý và giải quyết các vấn đề xã hội . Chính

sách xã hội bao trùm mọi mặt cuộc sống của

các thành viên trong xã hội, từ điều kiện lao

động và sinh hoạt, giáo dục vàvăn hóa đến

quan hệ gia đình , quan hệ giai cấp và quan hệ

xã hội . Chính sách kinh tế là những chủ

trương và biện pháp kinh tế mà Nhà nước áp

dụng trong một giai đoạn, một thời kỳ lịch sử

nhằm đạt được những yêu cầu và những mục

tiêu kinh tế, chính trị nhất định. Chính sách có

thê mang tính đường lối, chiến lược lâu dài ,

có thể mang tính sách lược, ngắn hạn . Chính

sách kinh tế được xây dựng trên cơ sở những

phân tích , dự báo về các nguồn lực , các tiềm

năng của đất nước và những xu hướng phát

triển của xã hội . .

NGUYỄN VIẾT VƯỢNG •

Ở Việt Nam , chính sách kinh tế của Nhà

nước là xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều

thành phần, vận động, phát triển theo cơ chế

thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nhằm

giải phóng mọi năng lực sản xuất hiện có với

cơ cấu công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ

hợp lý, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế và

phát triển nền kinh tế theo hướng công nghiệp

hóa, hiện đại hóa.

Chính sách kinh tế và chính sách xã hội là

những công cụ điều tiết và quản lý vĩ mô của

Nhà nước , có tác động đến toàn bộ đời sống

kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Thông qua

các chính sách kinh tế , chính sách xã hội,Nhà

nước có thể thực hiện được các chức năng chủ

yếu của mình như :

- Nâng cao hiệu quả của nền kinh tế : Tính

hiệu quả của nền kinh tế thị trường sẽ bị hạn

chế , thậm chí triệt tiêu do tác động của các lực

lượng kinh tế tư nhân , vì vậy Nhà nước có thể

và cần phải can thiệp để tạo ra một nền

* PGS, TS , Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao

động Việt Nam , Hiệu trưởng Trường đại học Công đoàn
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kinh tế hiệu quả, như ban bố Luật Chống độc

quyền, Luật chống bán phá giá, những biện

pháp hỗ trợ các doanh nghiệpvừa và nhỏ, luật

bảo vệ sở hữu tư nhân ...

-

- Bảo đảm công bằng xã hội: Nhà nước

thực hiện bảo đảm công bằng xã hội thông

qua các chính sách phân phối lại thu nhập

quốc dân, như sử dụng thuế lũy tiến theo thu

nhập , xây dựng hệ thống hỗ trợ thu nhập

nhằm giúp đỡ người già , người tàn tật, bảo

hiểm thất nghiệp, trợ cấp y tế ...

-

Giữổn định kinh tế – xã hội: Bằng những

chính sách tài khóa và tiền tệ để tác động đến

sản lượng, việc làm và lạm phát nhằm giảm

bớt những tác động tiêu cực trong sự vận động

có tính chu kỳ của nền kinh tế .

Kinh nghiệm từ nhiều nước cho thấy , sự

phát triển kinh tế cũng đồng thời kéo theo một

loạt các vấn đề về xã hội , như nạn thất nghiệp ,

sự phân hóa giàu nghèo, mất cân bằng sinh

thái, các chứng bệnh nan y và cả sự thay đổiy

về các giá trị đạo đức , giá trị tinh thần ... Theo

quan điểm hiện đại, mục tiêu phát triển bền

vững không chỉ dựa trên những thành quả của

phát triển kinh tế mà còn baohàm cả các chỉ

tiêu về phát triển giáo dục, y tế , xóa đói giảm

nghèo, các chỉ tiêu về phát triển con người ,

phát triển khoa học , công nghệ và chỉ tiễu về

bảo vệ môi trường... Chính vì vậy, bên cạnh

các chính sách kinh tế , chính sách xã hội đóng

vai trò như một cán cân điều tiết , đem lại đời

sống tốt đẹp, sự công bằng , dân chủ cho mỗi

thành viên trong xã hội .

Chính sách kinh tế , chính sách xã hội là

hai phạm trù riêng rẽ nhưng không tách rời

nhau , có mối quan hệ tương hỗ và thống nhất .

Sự đồng bộ giữa chính sách kinh tế và chính

sách xã hội là điều kiện cần và đủ để bình ổn

và phát triển của mỗi quốc gia . Trình độ phát

triển kinh tế là điều kiện vật chất để thực hiện

chính sách xã hội và ngược lại , sự ổn định,

công bằng và tiến bộ của xã hội đạt được

thông qua các chính sách xã hội lại tạo ra

những động lực mạnh mẽ để thực hiện các

mục tiêu kinh tế , nhằm làm cho dân giàu ,

nước mạnh , xã hội công bằng , dân chủ, văn

minh .

Chính sách kinh tế và chính sách xã hội

đều có mục tiêu chung là phát triển kinh tế -

xã hội của mỗi quốc gia. Làm rõ mối quan hệ

giữa hai loại chính sách này thực chất là làm

rõ mục tiêu xã hội trong chính sách kinh tế ,

làm rõ điều kiện kinh tế ảnh hưởng đến việc

thực hiện chính sách xã hội . Đây cũng đồng

thời là quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và

mục tiêu công bằng xã hội . Sự hài hòa, đồng

thuận giữa chính sách kinh tế và chính sách

xã hội bảo đảm phát triển kinh tế nhanh ,

mạnh , bền vững nhưng không làm ảnh hưởng

đến thực hiện công bằng xã hội , không dẫn

đến sự gia tăng khoảng cách giàu nghèo giữa

các tầng lớp dân cư , không làm mất ổn định

xã hội , không gây xáo trộn và hủy hoại môi

trường sinh thái...

Tăng trưởng kinh tế không thể giải quyết

được tất cả các vấn đề xã hội vì sự tác động

của các quy luật kinh tế đã làm cho các chính

sách kinh tế không chứa đựng được hết các

vấn đề xã hội vốn rất phức tạp . Vì vậy, cần có

các chính sách , chương trình xãhội riêng để

giải quyết các vấn đề xã hội cụ thể , nổi lên

trong từng thời điểm nhất định, do tác động từ

mặt trái của kinh tế thị trường. Các chính sách

và chương trình xã hội phải được thực hiện

đồng thời hoặc lồng ghép với các chính sách

kinh tế để tạo sức mạnh tổng hợp cho sự phát

triển .

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chính sách

kinh tế và chính sách xã hội còn giúp chúng

ta có cơ sở để tìm ra giới hạn giữa hai loại

chính sách này . Song đây là vấn đề hết sức

phức tạp, khó khăn . Điều quan trọng là phân

tích để đánh giá đúng những tác động tích cực

hoặc hậu quả tiêu cực của các chính sách ,
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từ đó có thể đề ra các biện pháp kiểm soát,

khống chế hoặc thúc đẩy. Ví dụ: sai lầm về

chính sách kinh tế có thể khắc phục được sau

một vài chu kỳ sản xuất, nhưng hậu quả do

những sai lầm của chính sách xã hội có thể để

lại di chứng lâu dài. Một chính sách xã hội

nếu không tính đến khả năng của nền kinh tế

hoặc không quan tâm đến lợi ích kinh tế có

khi lại trở thành " vật cản" cho sự tăng trưởng

kinh tế .

Kinh nghiệm từ nhiều quốc gia cho thấy,

nếu chính sách xã hội đi sau chính sách kinh

tế thì sẽ bị mục tiêu kinh tế lấn át, tính bền

vững trong phát triển bị phá vỡ; nhưng nếu

chính sách xã hội đi trước chính sách kinh tế

sẽ dễ rơi vào chủ quan , duy ý chí . Chính sách

có thể hay nhưng không khả thi, thiếu điều

kiện thực hiện, cuối cùng trở thành hứa

suông, làm mất lòng tin của quần chúng.

Cách lựa chọn đúng đắn là kết hợp ngay từ

đầu giữa tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và

công bằng xã hội . Điều đó khẳng định rằng ,

khi xác định mục tiêu , phương hướng chiến

lược cho một thời kỳ dài hay xây dựngthể chế

luật pháp đều kết hợp đúng đắn giữa chính

sách kinh tế và chính sách xã hội.

Chính sách kinh tế và chính sách xã hội là

một thể thống nhất biện chứng, nương tựa vào

nhau , ràng buộc lẫn nhau . Sự kết hợp tối ưu

giữa chính sách kinh tế và chính sách xã hội

có tác động thúc đẩy nhanh sự phát triển kinh

tế và tiến bộ xã hội . Nguyên tắc chung cho sự

kết hợp đó là : chính sách kinh tế phải tạo

được động lực trong xã hội , bảo đảm cho xã

hội ổn định; đến lượt nó, chính sách xã hội

phải thúc đẩy nền kinh tế phát triển vừa phải

phù hợp với điều kiện kinh tế cho phép, vừa

đặt ra những thách thức mới , hướng tới sự

phát triển bền vững .

Để hướng tới việc tạo lập một nước Việt

Nam thịnh vượng, công bằng, dân chủ, văn

minh , Đại hội IX của Đảng đã đề ra chiến

lược phát triển kinh tế - xã hội cho thời kỳ

2001 - 2010 bằng việc đẩy mạnh công nghiệp

hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , xây dựng nền tảng để đến năm 2020

nước Việt Nam cơ bản trở thành một nước

công nghiệp theo hướng hiện đại. Những mục

tiêu kinh tế - xã hội của cả thời kỳ này là : đẩy

mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa , xây

dựng nền kinh tế độc lập tự chủ, đưa nước

Việt Nam trở thành một nước công nghiệp ; ưu

tiên phát triển lực lượng sản xuất, đồng thời

xây dựng và thực hiện quan hệ sản xuất theo

định hướng xã hội chủ nghĩa ; phát huy cao độ

nội lực , tranh thủ nguồn lực bên ngoài và chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển

nhanh , có hiệu quả và bền vững ; tăng trưởng

kinh tế đi liền với phát triển văn hóa , từng

bước cải thiện đời sống vật chất và tinh thần

của nhân dân, thực hiện tiến bộ và công bằng

xã hội, bảo vệ và cải thiện môi trường; kết

hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường

quốc phòng - an ninh .

Để thực hiện mục tiêu chiến lược đó, Đảng

ta đặc biệt nhấn mạnh việc hoạch định, bổ

sung, điều chỉnh các chính sách kinh tế và

chính sách xã hội, xem sự phối hợp, lồng

ghép hợp lý các loại chính sách này như một

bảo đảm tất yếu cho sự thành công. Các chính

sách kinh tế tập trung vào những nhiệm vụ

trọng yếu:

-

- Tiếp tục thực hiện nhất quán chính sách

kinh tế nhiều thành phần theo định hướng xã

hội chủ nghĩa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để

doanh nghiệp và công dân đầu tư và phát triển

sản xuất kinh doanh .

·
- Tập trung sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính

sách , pháp luật, đổi mới công tác chỉ đạothực

hiện để bảo đảm các thành phần kinh tế đều

được khuyến khích phát triển lâu dài, hợp tác,

cạnh tranh lành mạnh, thực sự là bộ phận cấu

thành của nền kinh tế thị trường định hướng

xã hội chủ nghĩa .

56
Số 5 (tháng 3 năm 2006 )



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

- Tiếp tục chính sách mở cửa và chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển , tích cực

chuẩn bị các điềukiện về kinh tế , thể chế, cán

bộ … để thực hiện thành công quá trình hội

nhập trên cơ sở phát huy nội lực, bảo đảm độc

lập , tự chủ, bình đẳng và cùng có lợi.

Các chính sách xã hội cần được thực hiện

đồng thời và tập trung vào những nhiệm vụ :

đổi mới chính sách đào tạo , sử dụng và đãi

ngộ trí thức , trọng dụng và tôn vinh nhân tài;

chú trọng sử dụng và phát huy tiềm năng trị

thức của người Việt Nam ở nước ngoài;đổi

mới cơ chế, chính sách tài chính đối với giáo

dục và đào tạo, thu hút các nguồn lực trong

nước và nước ngoài; khuyến khích các thành

phần kinh tế đầu tư phát triển giáo dục ở tất cả

các bậc học ; có các chính sách thích hợp tạo

công bằng về cơ hội và bình đẳng về trách

nhiệm cho mọi công dân , mọi doanh nghiệp

và nhà đầu tư trong hoạt động sản xuấtkinh

doanh , trong việc tìm và tự tạo việc làm, trong

tiếp cận với thông tin kinh tế , thông tin thị

trường ... Khuyến khích và tôn vinh những

người làm giàu chính đáng đi đôi với chống

tham nhũng, gian lận thương mại ; cải cách cơ

bản hệ thống tiền lương, hợp thức hóa các thu

nhập mang tính chất lượng . Thực hiện công

khai , minh bạch về thu nhập , hạn chế sự phân

hóa giàu - nghèo thông qua những biện pháp

điều tiết thu nhập; cải cách cơ chế bảo hiểm

xã hội và bảo đảm xã hội. Ban hành Luật Bảo

hiểm xã hội ; tiếp tục phòng chống các tệ nạn

xã hội, nhất là nạn ma túy và tai nạn giao

thông ; công khai hóa các nội dung và cơ chế,

phương pháp giám sát của các cơ quan chức

nặng, các đoàn thể quần chúng và nhân dân

về thực hiện pháp luật, chính sách , chế độ của

Nhà nước. Thực hiện Quy chế Dân chủ ở

CƠ SỞ.

Thực tiễn ở Việt Nam từ đầu thập kỷ 90

của thế kỷ XX đến nay cho thấy, thông qua

đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , việc thực hiện các

chính sách kinh tế , chính sách xã hội đã đạt

nhiều thành tựu tích cực . Nền kinh tế đã có

bước phát triển mới về lực lượng sản xuất,

quan hệ sản xuất và hội nhập kinh tế quốc tế ;

tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng; đời

sống vật chất và tinhthần của nhân dân được

cải thiện rõ rệt, văn hóa - xã hội không ngừng

tiến bộ, khả năng độc lập , tự chủ tăng lên, tạo

thêm điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa ,

hiện đại hóa. Tuy nhiên , bên cạnh những tiến

bộ đã đạt được, còn tồn tại nhiều bất cập , điển

hình là :

+ Nền kinh tế kém hiệu quả và sức cạnh

tranh còn yếu. Tích lũy nội bộ và sức mua

trong nước còn thấp . Cơ cấu kinh tế chuyển

dịch chậm theo hướng công nghiệp hóa, hiện

đại hóa, cơ cấu đầu tư còn nhiều bất hợp lý .

Đầu tư của Nhà nước còn thất thoát và lãng

phí . Nhịp độ thu hút đầu tư trực tiếp của nước

ngoài thiếu ổn định, quan hệ sản xuất có mặt

chưa phù hợp, hạn chế việc giải phóng và

phát triển lực lượng sản xuất. Chưa có chuyển

biến trong việc đổi mới và phát triển doanh

nghiệp nhà nước . Kinh tế tập thể phát triển

chậm . Các thành phần kinh tế khác chưa phát

huy hết năng lực. Cơ chế quản lý, chính sách

phân phối có mặt chưa hợp lý, chênh lệch

giàu - nghèo tăng nhanh .

+ Giáo dục, đào tạo còn yếu về chất lượng ,

cơ cấu đào tạo chưa phù hợp, có nhiều bất hợp

lý trong dạy, học và thi cử ... Khoa học và

công nghệ chưa thật sự trở thành động lực

phát triển kinh tế - xã hội . Cơ sở vật chất của

các ngành y tế , giáo dục , khoa học, văn hóa,

thông tin , thể thao còn hạn chế. Việc đổi mới

cơ chế quản lý và thực hiện xã hội hóa trong

các lĩnh vực này triển khai chậm.

+ Đời sống của đại bộ phận nhân dân còn

nhiều khó khăn, nhất là ở vùng núi , vùng sâu

và vùng thường xuyên bị thiên tai. Số lao

động chưa có việc làm và không có việc làm
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còn lớn . Nhiều tệ nạn xã hội chưa được

đẩy lùi , nạn ma túy, mại dâm , lây nhiễm

HIV /AIDS có chiều hướng lan rộng . Tai nạn

giao thông ngày càng tăng . Môi trường sống

bị ô nhiễm nhiều .

Những yếu kém, bất cập nói trên có phần

do điều kiện khách quan, nhưng chủ yếu là do

những khuyết điểm trong công tác lãnh đạo ,

chỉ đạo, điều hành , mà trước hết là sự thiếu ăn

khớp , thiếu hài hòa, đồng bộ giữa chính sách

kinh tế và chính sách xã hội trong hệ thống

công cụ quản lý thống nhất của Nhà nước.

Những trục trặc này không chỉ bộc lộ trong

quá trình triển khai vào thực tiễn mà ngay từ

khi định hình chính sách ; không chỉ ở việc

xác định những ưu tiên trong từng thời kỳ,

từng hoàn cảnh đối với mỗi chính sách mà

ngay cả việc phân tích , đánh giá đúng mối

quan hệ biện chứng của các tác động do việc

thực hiện các chính sách kinh tế , chính sách

xã hội mang lại . Mặt khác, ngay cả khi đã

thống nhất được mục tiêu kinh tế và mục tiêu

xã hội trong các chính sách , đã chú ý đến sự

cần thiết tất yếu phối hợp chính sách kinh tế

và chính sách xã hội cho sự phát triển bền

vững, nhưng cách thức điều hành , sự sẵn sàng

và hoàn thiện của thể chế luật pháp , sự thích

ứng của đội ngũ cán bộ lại đuối tầm , không

bảo đảm cũng đều làm cho những bất cập trở

nên sâu sắc, hiệu quả thực hiện bị hạn chế, chi

phí để sửa chữa những khuyết tật của xã hội

tăng lên .

Mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững

đã trở thành kim chỉ nam cho việc hoạch

định , điều chỉnh và tổ chức thực thi các chính

sách kinh tế , chính sách xã hội trong thời kỳ

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa

ở nước ta . Những giải pháp điều chỉnh

chính sách kinh tế , chính sách xã hội cần tập

trung là:

Thứ nhất, nắm vững những quan điểm chủ

yếu về bổ sung, điều chỉnh các chính sách

kinh tế , chính sách xã hội . Đó là quan điểm

phát triển , quan điểm lịch sử , quan điểm gắn

lý luận với thực tiễn , quan điểm hệ thống

đồng bộ , quan điểm nhân văn .

sự

Thứ hai, điều chỉnh các chính sách đã ban

hành nay không còn phù hợp do sự phát triển

kinh tế - xã hội diễn ra liên tục . Đặc biệt là

tụt hậucủa chính sách xã hội so với những

diễn biến quá nhanh của kinh tế thị trường, đã

làm cho những nguy cơ tiềm ẩn của cơ chế

kinh tế bùng phát bất lợi.

Thứ ba, xây dựng mới các chính sách kinh

tế và chính sách xã hội cho phù hợp với điều

kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , nhất là chính sách đối với người lao

động trong các thành phần kinh tế ngoài quốc

doanh .

Thứ tư , tăng cường chức năng quản lý nhà

nước trong việc thựchiện chínhsách kinh tế ,

chính sách xã hội . Các chính sách kinh tế ,

chính sách xã hội cần hướng vào việc thúc

đẩy kinh tế , văn hóa , xã hội nhằm nâng cao

phúc lợi xã hội, bảo đảm phát triển bền vững ,

thực hiện công bằng , dân chủ. Xác định rõ

thẩm quyền của cáccơ quan nhà nước, xác

định đúng hình thức , phương pháp quản lý

của các cơ quan này trong việc thực hiện các

chính sách . Tăng cường kiểm tra , giám sát,

kịp thời xử lý những hành vi vi phạm các

chính sách.

Thứnăm , khắc phục những nhận thức lệch

lạc về cách thức giải quyết hai loại chính sách

kinh tế và chính sách xã hội, như cho rằng chỉ

cần thực thi tốt các chính sách phát triển kinh

tế là các vấn đề xã hội sẽ được giải quyết,

hoặc cho rằng: các doanh nghiệp, các tổ chức

kinh tế chỉ nên tập trung làm kinh tế còn vấn

đề xã hội là chức năng của Nhà nước . Xu

hướng muốn giải quyết tất cả các vấn đề xã

hội cùng một lúc mà không tính đến khả năng

của nền kinh tế và sự tổ chức quản lý xã hội

của Nhà nước cũng là một sai lầm . D
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Xóa đóigiảm nghèo

ởvùng Bắc Trung Bộ
ở

THANH HÙNG

A tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh

(gọi tắt là Thanh - Nghệ - Tĩnh ) đất
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rừng, biển phong phú , nhưng nhiều năm về

trước đều là những tỉnh nghèo do khí hậu khắc

nghiệt, thiên tai thường xẩy ra. Tình trạng

thiếu đói lúc giáp hạt xẩy ra thường xuyên,

nhất là đối với các hộ nghèo ở nông thôn. Nhớ

lại năm 1988, do lũ lụt có lúc miền Bắc có trên

9,3 triệu người bị đói , trong đó 3 tỉnh này

chiếm gần 30%, riêng Thanh Hóa có trên 1 triệu

người thiếu lương thực trong nhiều tháng .

Trong những năm đổi mới, nhất là 5 năm

đầu thế kỷ XXI, các địa phương trong vùng đã

phát huy nội lực , đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ

của Trung ương thông qua các chương trình ,

dự án phát triển kinh tế- xã hội theo hướng bền

vững, tạo tiền đề và điều kiện , thực hiện khá tốt

các chương trình xóa đói giảm nghèo.

1. Thực trạng xóa đói giảm nghèo vùng

Bắc Trung Bộ

Theo báo cáo sơ kết chương trình mục tiêu

quốc gia xóa đói giảm nghèo và việc làm của

Chính phủ (Chương trình 143 ) , tỷ lệ hộ nghèo

theo tiêu chuẩn quốc tế cả nước đã giảm

(xem bảng) .

Tuy tốc độ giảm nghèo của ba tỉnh Thanh

Nghệ - Tĩnh chậm so với nhiều địa phương

--

khác, nhưng những kết quả đạt

được của 3 tỉnh Thanh - Nghệ -

Tĩnh về xóa đói giảm nghèo

trong 5 năm qua là rất đáng ghi

nhận. Tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn

mức chung của cả nước. Đó là

thành công của ý chí tự lực, tự

cường, phát huy nội lực của

từng địa phương, từng hộ gia

đình , từng doanh nghiệp, các tổ

chức xã hội dưới sự lãnh đạo và

chỉ đạo của các cấp ủy và chính quyền. Kết

quả đó còn là thành công của các chương trình ,

dự án quốc gia và quốc tếdo Trungương hỗ trợ

bằng nhiều hình thức để phát triển kinh tế -

xã hội và xóa đói giảm nghèo bền vững. Năm

năm qua các chương trình 143 , 134 , 135 , trồng

5 triệu héc-ta rừng , 773 , kiên cố hóa kênh

mương , xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng

nông thôn , nước sạch nông thôn , phát triển y tế

xã, khuyến nông, khuyến lâm , khuyến ngư,...

đều đã góp phần tích cực vào kết quả và thành

công của chương trình xóa đói giảm nghèo ở

Thanh - Nghệ - Tĩnh . Sự kết hợp giữa nội lực

và ngoại lực một cách hài hòa và hiệu quả là

một trong những yếu tố tạo nên thành công

xóa đói giảm nghèo ở 3 tỉnh này .

về

Bảng : Tỷ lệ nghèo đói cả nước và Thanh –

Nghệ – Tĩnh (đơn vị tính %)

Giai đoạn |Cả nước | Thanh Hóa | Nghệ An | Hà Tĩnh

1997 - 1998 37,4 19,0 18,1 19,0

2001-2002

2003-2004

28,9 15,4 14,3 17,0

24.1 11,9 9.6 12.0

17.0 10.5 8.4 12.02005

Nguồn : Số liệu của Tổng cục Thống kê

*
Tổng cục Thống kê
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Không chỉ giảm tỷ lệ hộ nghèo mà mức

nghèo ở nông thôn cũng đã giảm nhiều so với

các năm trước. Tình trạng thiếu đói giáp hạt

những năm gần đây đã giảm xuống dưới 2%.

Trong 3 năm 2003 - 2005 , dù ảnh hưởng của

dịch cúm gia cầm, thiên tai dồn dập trên diện

rộng, nhất là bão số 6, số 7 năm 2005 tàn phá

nặng nề, nhưng sản xuất nông nghiệp và nuôi

trồng thủy sản vẫn đạt kết quả khá nên thu nhập

và đời sống dân cư nông thôn được về cơ bản

vẫn bảo đảm , số hộ, số khẩu thiếu đói không

tăng nhiều so với các năm trước . Thiên tại

năm 2005 gây thiệt hại hàng chục vạn tấn thóc

(Thanh Hóa giảm 81 nghìn tấn , Nghệ An giảm

57 nghìn tấn , Hà Tĩnh giảm 24,5 nghìn tấn) ,

hàng chục nghìn héc -ta diện tích nuôi trồng

thủy sản ven biển , trong đồng, vậy mà sau bão

tình hình lương thực , thực phẩm của 3 tỉnh

Thanh - Nghệ - Tĩnh về cơ bản vẫn ổn định .

Các huyện Hậu Lộc, Hoàng Hóa, Nga Sơn ,

Tĩnh Gia, Quảng Xương (Thanh Hóa), Quỳnh

Lưu , Diễn Châu, Nghi Lộc (Nghệ An), Nghi

Xuân , Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh ) bị thiệt

hại nặng nề, nhưng không để xẩy ra nạn đói,

dịch bệnh . Được sự quan tâm của Chính phủ ,

sự hỗ trợ của đồng bào cả nước và nhất là sự nỗ

lực chủ quan của chính quyền và nhân dân địa

phương nên tình hình sản xuất và đời sống dân

cư không có biến động lớn . Số hộ, số khẩu

nghèo thiếu ăn sau bão (tính đến tháng 11-2005)

của 3 tỉnh tuy có tăng so với cùng kỳ năm 2004

nhưng cũng chỉ chiếm tỷ lệ trên - dưới 1,2% số

hộ và khoảng 1 % số khẩu nông nghiệp (cả

nước là 0,7% số hộ và 0,6% số khẩu nông

nghiệp) . Thực tế đó cho thấy , nạn thiếu đói

thường xẩy ra và kéo dài sau mùa bão lụt lớn ở

khu vực nông thôn Thanh - Nghệ - Tĩnh như

những năm trước đây về cơ bản đã được khắc

phục . Tình trạng thiếu lương thực trong các

hộ nghèo cũng chỉ diễn ra trên diện hẹp và

thời gian ngắn, chủ yếu là những hộ neo đơn ,

già cả , tàn tật và những vùng bị thiên tai ,

lũ lụt nặng, nhà đổ hoặc tài sản bị trôi. Trong

bối cảnh khó khăn của năm 2004 và 2005,

nhưng chương trình xóa đói giảm nghèo vẫn

tiếp tục triển khai và đạt kết quả tốt. Tính

chung 5 năm (2001 - 2005 ), 3 tỉnh đã cơ bản

xóa hộ đói và giảm hộ nghèo với tốc độ trung

bình 1,5 %/năm và xu hướng tái nghèo ở nông

thôn đang được hạn chế và giảm dần .

Trong kết quả chung xóa đói giảm nghèo đã

đạt được của cả 3 tỉnh Thanh - Nghệ - Tĩnh đã

xuất hiện nhiều điển hình vượt khó, vươn lên

thoát nghèo, làm giàu chính đáng có thể coi là

mô hình tốt cần tổng kết nhân rộng . Đó là mô

hình nông - lâm kết hợp, phát triển kinh tế gò,

đồi ở các huyện miền núi, trung du ; mô hình

kinh tế trang trại nuôi trồng thủy sản ven biển ;

phát triển ngành nghề, dịch vụ ở cả thành thị

và nông thôn ; chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật

nuôi trong nông nghiệp ... Dưới đây là một số

mô hình tiêu biểu về xóa đói giảm nghèo

ở các huyện nghèo của Thanh - Nghệ - Tĩnh

trong 5 năm qua:

Ở Thanh Hóa, mô hình xóa đói giảm

nghèo và làm giàu bằng phương thức kết hợp

nông nghiệp với phát triển các ngành nghề

tiểu thủcông nghiệp truyền thống và dịch vụ

để tạo việc làm và tăng thu nhập ở nông thôn .

Nga Sơn là huyện ven biển , có lợi thế về trồng

cói và nuôi trồng thủy sản . Năm năm
qua, các

xã trong huyện đã tập trung khai thác lợi thế

này để phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế ,

lao động nông thôn theo hướng tăng tỷ trọng

tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng

nông nghiệp, tăng thu nhập của hộ nông dân .

Đến 2005, tỷ lệ hộ và lao động ngành nghề

và dịch vụ phi nông nghiệp đã chiếm gần

50% tổng số hộ và lao động nông thôn toàn

huyện. Sản phẩm ngành nghềrất đadạng : thảm

cói , quạt, chiếu cói . Các mặt hàng sản xuất từ

đay , cói không chỉ bán trong nước, mà còn

xuất khẩu sang Trung Quốc với kim ngạch

hàng triệu USD /năm . Hoạt động nuôi trồng
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và khai thác thủy sản phát triển . Phong trào

thâm canh cao và chuyển đổi cơ cấu cây trồng ,

vật nuôi được thực hiện theo quy hoạch và kế

hoạch ổn định nên thu nhập từ nông nghiệp

tăng nhanh và khá vững . Những khởi sắc trong

sản xuất và dịch vụ đã góp phần tích cực vào

chương trình xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ hộ

nghèo của huyện giảm nhanh : từ 22% năm

2000 xuống còn 12,65% năm 2003 và ước còn

dưới 10% năm 2005 dù có bị thiệt hại lớn do

bão số 6,7, trở thành huyện có tốc độ xóa đói

giảm nghèo nhanh nhất trong các huyện đồng

bằng ven biển của Thanh Hóa. Các huyện miền

núi nhờ thực hiện chương trình 134, 135 , trồng

mới 5 triệu héc- ta rừng có kết quả nên tốc độ

xóa đói giảm nghèo khá nhanh, trong đó huyện

Thường Xuân giảm tỷ lệ đói nghèo từ 65,6%

năm 2000 xuống 49,1 % năm 2004 ; Mường Lát:

từ 57,3% xuống còn 39,9%; Quan Hóa: từ

38,9% xuống 26,6% trong thời gian tương

ứng... Nhờ có các chương trình đó nên nhiều xã

miền núi đã phát huy nội lực, khai thác tiềm

năng đất đai , rừng và hệ sinh thái cây trồng, vật

nuôi thông qua các mô hình nông - lâm kết hợp,

tăng thu nhập , xóa đói giảm nghèo.

- Ở Nghệ An nhiều mô hình tiêu biểu về xóa

đói giảm nghèo cho từng vùng : đồng bằng ven

biển , trung du và miền núi . Thanh Chương là

một huyện thuần nông nghèo ở vùng trung du

nên giải pháp xóa đói giảm nghèo của huyện

này 5 năm qua là chuyển đổi cơ cấu cây trồng ,

vật nuôi, nông - lâm kết hợp , đa dạng hóa

ngành nghề. Là huyện trung du có lợi thế về

đồng cỏ, rất thuận lợi cho chăn nuôi đại gia súc,

nên huyện đã triển khai rộng rãi chương trình

sin hóa đàn bò . Kết quả là năm 2004 đã có

27,5% đàn bò của huyện được sin hóa, thế

mạnh về đất đồi trung du được khai thác hợp lý

để tăng tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu nông

nghiệp. Song song với phát triển nông nghiệp

truyền thống , phong trào nuôi cá vụ đông trên

ruộng lúa được nhân rộng và đem lại kết quả

khá. Toàn huyện có 326 ha mặt nước ruộng lúa

được nuôi cá và sản lượng đạt khá , góp phần

xóa thế độc canh . Các điển hình về xóa đói

giảm nghèo bằng xây dựng trại vườn , nông

lâm kết hợp ngày càng nhiều , các ngành nghề

thủ công phát triển , tạo việc làm mới , tăng thu

nhập cho nông dân . Điển hình là các xã Thanh

Tường , Thanh Lĩnh , Thanh Đồng...

Để phát triển sản xuất và xóa đói giảm

nghèo bền vững, Hội Nông dân huyện Thanh

Chương đã phối hợp với chính quyền các cấp

và Ngân hàng Chính sách tạo điều kiện thuận

lợi cho nông dân , nhất là các hộ nghèo vay vốn.

Năm 2002, toàn huyện có 18.656 lượt hộ nông

dân được vay vốn ngân hàng gần 31 tỉ đồng là

kết quả cụ thể . Các năm 2003 - 2005 , số hộ

nghèo được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách

tăng dần , tạo điều kiện cho các hộ nghèo mua

bò , lợn phát triển chăn nuôi , tăng thu nhập , xóa

được đói , giảm được nghèo .

-

- Ở Hà Tĩnh có Kỳ Anh là một huyện nghèo

vào loại bậc nhất của tỉnh những năm 80 - 90

của thế kỷ XX. Giai đoạn 2001 - 2005 nhất là

3 năm 2003 - 2005 huyện đã được Trung ương

và tỉnh hỗ trợ thông qua các chương trình quốc

gia và quốc tế , đảng bộ và nhân dân trong

huyện đã từng bước vươn lên xây dựng và phát

triển các mô hình kinh tế nông - lâm - ngư kết

hợp trên 4 vùng sinh thái để thoát nghèo và đã

thành công. Sau 5 năm phấn đấu liên tục ,

không mệt mỏi , đảng bộ và nhân dân Kỳ Anh

đã tích cực thực hiện chủ trương xóa đói giảm

nghèo bằng con đường chuyển dịch cơ cấu cây

trồng , vật nuôi , ứng dụng các tiến bộ khoa học -

kỹ thuật mới vào sản xuất nông - lâm nghiệp và

nuôi trồng thủy sản . Thông qua sự hỗ trợ của

các chương trình , dự án xóa đói giảm nghèo

của Trung ương và của tỉnh, các tổ chức quốc

tế , sản xuất nông nghiệp và nông thôn vùng đất

khô cằn , nghèo đói xưa kia đã biến thành vùng

kinh tế năng động của tỉnh Hà Tĩnh . Những

năm gần đây Kỳ Anh không chỉ đủ lúa
gao cho
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các nhu cầu tiêu dùng trong huyện mà còn dư

thừa các mặt hàng nông sản để xuất khẩu

như lạc , rau quả, hạt tiêu , thủy sản, lâm sản ....

Mô hình thâm canh lúa cao sản ở Kỳ Bắc,

Kỳ Xuân, Kỳ Giang đã đưa sản lượng lúa gấp

3 lần so với những năm 90 của thế kỷ XX . Mô

hình trồng lạc cao sản ở vùng đất khô cằn

3.500 ha, sản lượng 5.000 tấn/năm ; mô hình

kinh tế
trang trại vườn rừng với 300 trang trại

trồng cây ăn quả, tiêu , dó trầm , chăn nuôi trâu

bò đàn ở vùng đồi trung du. Mô hình nuôi

trồng thủy sản ở vùng III, trong đó có hàng

nghìn héc -ta nuôi tôm, nhiều hộ nuôi tôm trên

cát đạt năng suất 3 – 4 tấn /ha , có sản phẩm xuất

khẩu . Nét mới ở Kỳ Anh là các mô hình phát

triển kinh tế nông thôn và xóa đói giảm nghèo

không dừng lại ở nông, lâm nghiệp, thủy sản ,

mà đã vươn tới phát triển công nghiệp, tiểu thủ

công nghiệp và dịch vụ để từ đó tạo thêm việc

làm, tăng thu nhập cho hộ nông dân. Cảng

Vũng Áng, khu công nghiệp Vũng Áng, liên

doanh Việt - Nhật sản xuất ván dăm gỗ xuất

khẩu với công suất 190 nghìn tấn /năm , nhà

máy chế biến rau quả, chế biến lâm sản Cheng

Linh , Khu liên hợp cán thép nóng, đóng tàu...

đã và đang đi vào sản xuất . Các cơ sở đó cùng

với thị trấn Kỳ Anh đã và đang tạo thành vùng

kinh tế công nghiệp - dịch vụ sôi động gắn với

nông nghiệp, nông thôn , góp phần xóa đói

giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế của huyện .

Đến năm 2005 toàn huyện có trên 150 km

đường nhựa hóa, 125 km kênh mương cứng ,

100% xã có điện, 100 % trạm y tế có đủ giường

bệnh, 100 % nhà ở nông thôn được ngói hóa,

10/31 xã có trung tâm giáo dục cộng đồng để

trao đổi kinh nghiệm làm ăn và trình diện các

mô hình khuyến nông, khuyến lâm , khuyến

ngư. Nhờ đó kinh tế phát triển , thu nhập và đời

sống nông dân được cải thiện, chương trình xóa

đói giảm nghèo đạt được những kết quả đáng

khích lệ . Năm 2003 , tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện,

chủ yếu là vùng nông thôn chỉ còn 20%,

năm 2005 ước chỉ còn 15% mặc dầu Kỳ Anh

vừa chịu thiệt hại khá nặng về nông nghiệp và

nuôi trồng thủy sản do 3 cơn bão 6, 7 , 8 và mưa

lớn gây ra trong 2 tháng 9 và 10. Tốc độ xóa

đói giảm nghèo của huyện trong 5 năm qua đạt

trung bình trên 2 %/năm .

Các mô hình và điển hình tiên tiến về

xóa đói, giảm nghèo ở vùng nông thôn 3 tỉnh

Thanh - Nghệ - Tĩnh đều có khó khăn chung là

thiếu vốn, thiếu kiến thức khoa học - kỹ thuật,

thiếu kinh nghiệm sản xuất hàng hóa, kinh tế

thị trường , nên tốc độ thoát nghèo còn chậm ...

Nhận thức được thực trạng này, những năm qua

chính quyền và các ngành , các đoàn thể địa

phương đã đề xuất giải pháp xóa đói giảm

nghèo bằng sự kết hợp giữa Ngân hàng Nông

nghiệp và Phát triển nông thôn , Ngân hàng

Chính sách với sự tham gia của Hội Nông dân

để giải quyết vốn cho các hộ nông dân vay phát

triển sản xuất, mở rộng khuyến nông, khuyến

lâm và khuyến ngư. Qua 5 năm thực hiện

chương trình này, nhiều hộ nghèo đã hiểu thêm

cách làm ăn mới , từ bỏ lối sản xuất nhỏ độc

canh cây lúa năng suất thấp , mạnh dạn chuyển

đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng gắn

sản xuất với tiêu thụ . Nhờ đó , hầu hết cáchộ

nghèo được vay vốn ưu đãi, được hướng dẫn kỹ

thuật canh tác mới, làm ăn có hiệu quả và xóa

được đói, giảm được nghèo, từ đó trả được nợ

ngân hàng. Vai trò của Hội Nông dân các cấp

có vị trí đặc biệt quan trọng trong vận động và

giúp đỡ hướng dẫn các hộ nghèo sử dụng vốn

vay đúng mục đích , đạt hiệu quả tăng thu nhập ,

xóa đói giảm nghèo và nhiều hộ vươn lên làm

giàu trên vùng đất khô cằn , đất dốc , đất chua

mặn ven biển . Từ năm 2002 , thực hiện Quyết

định 80 /2002/TTg của Thủ tướng Chính phủ về

tiêu thụ nông sản hàng hóa theo hợp đồng, các

hộ nông dân trong huyện đã được các doanh

nghiệp kinh doanh hàng nông lâm thủy sản

ký kết hợp đồng đầu tư ứng trước và bao tiêu

sản phẩm một số nông sản chủ yếu. Nhiều

62 Số 5 (tháng 3 năm 2006)



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

sản phẩm chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi,

trong đó có sản phẩm của chương trình xóa đói

giảm nghèo có đầu ra ổn định, thu nhập và đời

sống của các hộ nghèo tăng lên . Sau 3 năm sản

xuất hàng hóa của 3 tỉnh nói chung, của các

hộ nghèo nói riêng, đều có bước phát triển theo

hướng gắn sản xuất với thị trường .

ở

Do lợi thế có rừng, có biển , có đồng bằng và

hệ thống đường giao thông thuận lợi, có các

trung tâm thương mại và công nghiệp lớn nên

Thanh - Nghệ - Tĩnh phát triển nhanh các hình

thức tổ chức sản xuất hàng hóa. Tính chung ở

3 tỉnh , năm 2005 có gần 3.000 trang trại (có

hơn 1.000 trang trại nuôi trồng thủy sản ), thu

hút 16,5 nghìn lao động, trong đó có 9 nghìn

lao động của các hộ nghèo làm thuê thời vụ cho

các chủ trang trại với thu nhập ổn định . Nhờ đó

nhiều hộ nghèo có công ăn, việc làm, tăng thu

nhập và từng bước thoát nghèo, vươn lên làm

giàu . Nhiều chủ trang trại nuôi tôm , lâm nghiệp

vùng này và các chủ trang trại lâm nghiệp vùng

miền núi , đồi rừng thuộc 3 tỉnh trên hiện nay,

vốn xuất thân từ các hộ nghèo nhiều năm trước

đây . Đối với các hộ nghèo, kinh tế trang trại

không chỉ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập

mà quan trọng hơn là nơi họ tiếp cận với

phương thức sản xuất nông nghiệp hàng hóa, là

trường học của của các hộ nghèo có chí hướng

vươn lên làm giàu .

Từ thực tế những kết quả đạt được trong

công tác xóa đói giảm nghèo của Thanh

Nghệ - Tĩnh trong những năm đổi mới, nhất là

5 năm 2001 - 2005 có thể rút ra nhiều bài học

kinh nghiệm, tổng kết nhiều mô hình và điển

hình mới có hiệu quả để nhân rộng .

-

2. Nhữnggiảipháp về xóa đóigiảm nghèo

Một là : Tập trung mọi nguồn lực của

Trung ương , của địa phương, của các thành

phần kinh tế, các doanh nghiệp, các tổ chức

quốc tế , quốc gia, tạo tiền đề và điều kiện thúc

đẩy tăng trưởng kinh tế trong từng tỉnh , từng

huyện với tốc độ cao hơn , vững chắc hơn để

từng bước thực hiện các chương trình xóa đói

giảm nghèo theo hướng bền vững. Trọng tâm

của phát triển kinh tế theo hướng gắn nông thôn

với thành thị, nông - lâm - ngư nghiệp hàng hóa

với công nghiệp và dịch vụ , chú trọng chế biến

nông - lâm - thủy sản để tăng giá trị và hiệu quả

kinh tế , tạo thêm việc làm mới, tăng sản phẩm

xã hội, tăng thu nhập cho dân cư , nhất là dân

nghèo . Đối với khu vực nông thôn , không thể

xóa đói giảm nghèo chỉ bằng các dự án của Nhà

nước, mà phải phát huy nguồn lực tại địa

phương là chính , xóa dần thế độc canh , đa dạng

hóacây trồng , vật nuôi , phát triển mạnh ngành

nghề và dịch vụ phi nông nghiệp. Khôi phục

các làng nghề truyền thống , mở mang các nghề

mới để tạo thêm việc làm mới, tăng thu nhập ,

cải thiện đời sống.

Hai là : Trong tổ chức chỉ đạo và thực

hiện các chương trình quốc gia và quốc tế về

kinh tế - xã hội, các ngành , các cấp từ trung

ương đến địa phương và cơ sở cần có sự phối

hợpchặt chẽ hơn lồng ghép hợp lý hơn nhằm

tăng hiệu quả của từngđồng vốn. Khắc phục

bằng được tư tưởng thành tích , đầu tư theo

phong trào, hiệu quả thấp , hiện tượng tái nghèo

trong nông thôn , nhất là các huyện miền núi .

Ba là : Tăng cường vai trò của Nhà nước

trong công tác xóa đói giảm nghèo, hoàn thiện

cơ chế, chính sách và tăng vốn đầu tư cho các

chương trình , dự án đối với vùng Bắc Trung

Bộ, nhất là các xã vùng III, vùng đồng bào dân

tộc thiểu số . Làm tốt quản lý nhà nước đầu tư

chiều sâu sẽ khơi dậy tiềm lực tại chỗ để phát

triển kinh tế - xã hội toàn vùng theo hướng

công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Bốn là : Tổng kết, nhân rộng các mô hình

xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế bền

vững, có hiệu quả trong vùng phù hợp với điều

kiện của từng địa phương , từng dân tộc và đặc

điểm tự nhiên của từng vùng sinh thái. Trong

công tác tổ chức và chỉ đạo chương trình xóa

đói giảm nghèo cần đặc biệt quan tâm các
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huyện miền núi cao, vùng đồng bào các dân tộc

thiểu số, các xã thuộc Chương trình 135 .

Năm là : Tiếp tục nghiên cứu ban hành các

chính sách có tính đột phá nhằm tạo động lực

cho phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo |

theo hướng:

-

vụ . Ưu tiên đào tạo nâng cao dân trí và trình độ

|

|

|

|

|

|

CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG ...

(Tiếp theo trang 53)

kiên định mục tiêu độc lập, dân tộc gắn liền

vớichủ nghĩa xã hội; củng cố và phát triển nền

tảng tư tưởng , lý luận Chủ nghĩa Mác - Lê -nin ,

tư tưởng Hồ Chí Minh . Tích cực, chủ động

nghiên cứu xây dựng hoàn thiện hệ thống lý

luận về công tác biên phòng trong thời kỳ hội

nhập và toàn cầu hóa kinh tế .

Tăng đầu tư cho nông nghiệp và kinh tế

nông thôn trong nguồn vốn đầu tư từ ngân sách

nhà nước cả trung ương và địa phương. Trong

cơ cấu đầu tư cần dành tỷ lệ hợp lýcho nội |

dung xây dựng và nâng cấp kết cấu hạ tầng - Giữ vững vàkhông ngừng tăng cường sự

kinh tế - xã hội nông thôn miền núi, vùng sâu , lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của

vùng xa, dạy nghề cho nông dân bao gồm đào | Đảng đối với quân đội và Bộ đội Biên phòng.

tạo nghề mới, đào tạo lại , bồi dưỡng ngắn hạn Nâng cao sức mạnh chiến đấu và khả năng ứng

kiến thức và kinh nghiệm làm ăn bằng các phó vớimọi tình huống xảy ra trên biên giới,

ngành nghề nông nghiệp và công nghiệpdịch vùngbiển đảo, bảo vệ vững chắc chủquyềnan

ninh biên giới quốc gia . Kiên quyết đấu tranh

chống những quan điểm saitrái, âm mưu, thủ

đoạn"diễn biến hòa bình ", " phi chính trị hóa

quân đội " của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực

thù địch . Bồi dưỡng lòng yêu nước , yêu chủ

nghĩa xã hội, lòng trung thành với Đảng, Tổ

quốc, và nhândân ; phát huy tinh thần tự lực ,

tự cường , năng động , sáng tạo , khác phục khó

khăn , chủ động giải quyết tốt các tình huống,

sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được Đảng ,

Nhà nước giao cho. Bồi dưỡng và phát huy

tốt phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" và

truyền thống vẻ vang của Bộ đội Biên phòng.

Tổ chức quán triệt sâu sắc đường lối đổi

mới của Đảng, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ

quốc, bảo vệ chủ quyền an ninh biểngiới quốc

gia và xây dựng Bộ đội Biên phòng trong thời

kỳ mới. Tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa

nghề nghiệp của các hộnghèo . Tăng cường đầu

tư xây dựng các công trình thủy lợi lớn , nhất là

các hồ chứa đại thủy nông giữ nước mùa mưa,

chống hạn mùa khô, tiến tới chủ động tưới tiêu,

từng bước bê-tông hóa hệ thống đê biển , đê

sông, trồng rừng phòng hộ để tăng khả năng

phòng chống thiên tai , nhất là bão lũ , hạn hán,

gió mùa Tây - Nam.

-
Thực hiện giải pháp “kích cầu” bằng các

chính sách “khoan sức dân ” ở nông thôn . Trước

mắt, từ năm 2006 , Nhà nước cần miễn các loại

phí và lệ phí đối với tất cả các hộ nông nghiệp,

lâm nghiệp, thủy sản và diêm nghiệp, đồng thời

trợ các hộ nghèo, xã nghèo, vùng nghèo vay

vốn phát triển sản xuất, dịch vụ vàchuyển đổi

cơcấu ngành nghề, lao động theo hướng sản

xuất hàng hóa.

hỗ

- Các tỉnh vùng bắc Trung Bộ cầncó cơ chế,

chính sách và giải pháp khả thi thu hút nhân tài ,

các nhà đầu tư trong và ngoài nước , đến làm

việc lâu dài , đầu tư vốn , khoa học - công nghệ |

vào địa phương, coi đó là “chìa khóa” để phát |

triển sản xuất và mở rộng dịch vụ , tạo thêm |

việc làm mới, tăng thu nhập, cải thiện đời sống |

nhân dân .

|

|

|

|

|

|

|

|

|

-

học và công nghệ, từng bước tin học hóa, hiện

đại hóa công tác biên phòng phục vụ tốt sự

nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam

xã hội chủ nghĩa .

-
- Tăng cường chỉ đạo sâu sát công tác tổng

kết rút kinh nghiệm trên tất cả các mặt như : lý

luận chính trị tư tưởng, lý luận nghiệp vụ , lý

luận tổ chức ..., góp phần bổ sung, làm phong

phú hơn kho tàng lý luận, bảo vệ chủ quyền ,

an ninh biên giới trong giai đoạn mới. D
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ỘI An vốn là thương cảng nổi tiếng từ

nhiều thế kỷ, đến nay vẫn còn lưu giữ

| | hàng
nghìn

di tích
thuộc

quần
thể

kiến

trúc đô thị cổ, được UNESCO công nhận là

Di sản văn hóa thế giới vào tháng 12-1999.

Mảnh đất, con người Hội An giàu truyền thống

văn hóa và cách mạng. Sau ngày giải phóng,

Đảng bộ và nhân dân thị xã tập trung khắc phục

hậu quả chiến tranh , kiến thiết quê hương và

giành được những thành tựu xuất sắc trên

các lĩnh vực chính trị, kinh tế , văn hóa - xã hội

và an ninh - quốc phòng.

Cán bộ và nhân dân Hội

An đã vinh dự được Nhà

nước phong tặng danh

hiệu Anh hùng Lực lượng

vũ trang nhân dân và Anh

hùng Lao động trong thời

kỳ đổi mới .

Xuất phát từ quan điểm ,

mục tiêu trong chiến lược

phát triển kinh tế - xã hội

của Đảng là: Kết hợp hài

hòa giữa tăng trưởng kinh

tế nhanh , bền vững và hiệu

quả với phát triển văn hóa -

xã hội, tập trung giải quyết

những vấn đề bức xúc, tạo

chuyển biến rõ nét về tiến

bộ và công bằng xã hội,

Đảng bộ thị xã đã vận

dụng chủ trương của Đảng

và Nhà nước để tìm ra lời

Trên nền tảng chính trị vững chắc và sự

phong phú của các di sản văn hóa vật thể và phi

vật thể ở địa phương, Thị ủy Hội An đã xây dựng

"Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Trung ương 5 , khóa VIII " Về xây dựng và phát

triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà

bản sắc dân tộc .

Trong chiến lược phát triển toàn diện nhằm

làm cho Hội An trở thành thị xã "Giàu về kinh tế ,

mạnh về an ninh chính trị, phát triển về văn hóa

và tiến bộ về xã hội" có nội dung được Đảng bộ ,

Gây dựng

đời sống

văn hóa

ở thị xã

HỘI DU

NGUYỄNHƯNG

giải cho bài toán phát triển cụ thể trên các điều

kiện , đặc điểm riêng có ở Hội An là : Chỉ có làm

tốt công tác giữ gìn và phát huy những giá trị

di sản văn hóa mới tạo ra cơ sở vững chắc

và động lực mạnh đểphát triển du lịch -ngành

kinh tế mũi nhọn của Hội An. Giá trị độc đáo của

văn hóa Hội An là con người sống cùng di tích ,

sống với di tích . Nếp sống phố thị hòa lẫn nếp

sống làng quê , tạo nên một nét đặc trưng tốt

đẹp được lưu truyền từ bao đời nay. Do vậy , bên

cạnh việc lãnh đạo, chỉ đạo kiên quyết bảo tồn

quần thể kiến trúc đô thị cổ , Đảng bộ luôn đặc

biệt quan tâm đến quá trình xây dựng đời sống

văn hóa ở cơ sở.

chính quyền , Mặt trận và

các đoàn thể chính trị - xã

hội ở địa phương đặc biệt

quan tâm là xây dựng

Hội An nhanh chóng trở

thành một thị xã văn hóa.

Chủ trương này được cụ

thể hóa bằng Nghị quyết

chuyên đề của Hội đồng

nhân dân thị xã và thông

qua "Đề án xây dựng

Hội An - thị xã văn hóa " .

Đến nay , qua hơn 5

năm thực hiện , hầu hết

các chỉ tiêu mà "Đề án" đã

đề ra đều đạt hoặc vượt

mức, thể hiện trên các lĩnh

vực chủ yếu sau:

1 - Kinh tế tăng trưởng

cao , đời sống nhân dân

không ngừng được cải

thiện . Những năm qua ,

mức tăng trưởng kinh tế của thị xã luôn ổn định ,

tốc độ tăng trưởng GDP bình quân hằng năm

đạt 14,8% , tăng 2,8% so với chỉ tiêu kế hoạch .

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng .

Qua 4 lần quyết định chuyển dịch cơ cấu , đến

nay du lịch - dịch vụ - thương mại đã thực sự trở

thành ngành kinh tế mũi nhọn , tỷ trọng GDP

toàn ngành năm 2000 là 54,33% đến năm 2004

tăng lên 58,79% trong tổng GDP toàn thị xã .

Các ngành ngư - nông - lâm nghiệp , công

nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cũng phát triển

* Thị ủy Hội An , tỉnh Quảng Nam
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khá mạnh, giá trị sản xuất từng ngành đều tăng

từ 131,6% đến 322,5 % so với năm 2000. Cơ cấu

kinh tế - lao động trong nội bộ từng ngành

chuyển dịch theo hướng tích cực. Đời sống nhân

dân được cải thiện và nâng cao hơn trước . Năm

2004, thu nhập bình quân của người dân thị xã

đã đạt trên 12,5 triệu đồng , gấp 2,5 lần so với

chỉ tiêu mà đề án đề ra , gần gấp đôi mức bình

quân chung của cả nước . Tỷ lệ hộ nghèo theo

tiêu chí mới năm 2004 giảm xuống còn 2,48 %,

trong khi đó chỉ tiêu đề án đưa ra 2005 là 4 %

Chính sách đền ơn đáp nghĩa và các phong trào

tương thân , tương trợ trong nhân dân được thực

hiện tốt . Đến nay, thị xã đã cơ bản xóa xong nhà

tạm cho gia đình chính sách và hộ nghèo. Kết

cấu hạ tầng và các công trình phúc lợi xã hội

cũng được đầu tư xây dựng khá nhiều , nhất là

hệ thống đường giao thông nông thôn , các ngõ

kiệt , hẻm phố, hệ thống điện chiếu sáng... Các

tuyến đường giao thông trên địa bàn thị xã và

các xã, phường đã cơ bản trải nhựa và bê-tông

hóa; 60/78 thôn - khối phố xây dựng đủ thiết chế

văn hóa và có nhà sinh hoạt họp hội và tổ chức

các hoạt động văn hóa - thông tin .

2 - Mức hưởng thụ văn hóa của nhân dân thị

xã được nâng cao rõ rệt. Diện mạo văn hóa thị

xã Hội An khởi sắc . Hoạt động văn hóa - văn

nghệ, thể dục - thể thao thị xã phát triển khá

mạnh, huy động nhiều lực lượng tham gia , phát

huy được tính chủ động sáng tạo của quần

chúng nhân dân trong sáng tác , biểu diễn và

hưởng thụ văn hóa - văn nghệ . Các loại hình văn

hóa - văn nghệ dân gian truyền thống được

phục hồi và chấn hưng . Nhiều câu lạc bộ hát hò

khoan , hát tuồng, bài chòi và các loại hình khác

được duy trì, các đội văn nghệ quần chúng phát

triển tương đối đồng đều ở khắp các xã, phường .

Hoạt động lễ hội , hội thi , hội diễn , liên hoan giao

lưu gắn với nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn của

đất nước được tổ chức thường xuyên ở cấp thị xã

cũng như cấp cơ sở với chất lượng chương trình

cao . Các đội tuyển của Hội An còn tham gia đầy

đủ và đạt nhiều giải cao tại các hội thi , hội diễn

cấp tỉnh và trung ương . Công tác nghiên cứu

khoa học, bảo tồn , quảng bá văn hóa , xuất bản

sách văn hóa , lịch sử và phát huy các di sản

văn hóa đạt được nhiều thành quả . Một số tập

sách có giá trị và được các nhà khoa học,

nhà nghiên cứu đánh giá cao như : Kỷ yếu lịch

sử Đảng bộ thị xã Hội An qua các thời kỳ ;

Nghiên cứu về văn hóa phi vật thể ở Hội An;

Công cụ đánh bắt trên sông nước ở Hội An;

Đề án quản lý , bảo tồn di sản văn hóa qua

mạng máy tính; Lịch và lễ hội hằng năm ở

Hội An... Các hoạt động lễ hội truyền thống với

nhiều quy mô, cấp độ, đối tượng khác nhau

cũng được tổ chức khá thành công trong những

năm qua càng làm phong phú , đẹp thêm diện

mạo và sự sinh động của văn hóa đô thị cổ

Hội An; đồng thời thúc đẩy quá trình xã hội hóa

văn hóa , tạo môi trường để nhân dân vừa hưởng

thụ vừa sáng tạo các giá trị văn hóa mới.

3 - Công tác giáo dục - đào tạo , chăm

sóc sức khỏe nhân dân được cấp ủy và

chính quyền địa phương quan tâm đầu tư đúng

mức. Mạng lưới trường lớp các cấp học được

đầu tư xây dựng kiên cố, phát triển đa dạng và

hoàn chỉnh ở tất cả cơ sở xã , phường . Đến

hết năm học 2004 - 2005 , toàn thị xã có

40 trường với trên 30.000 học sinh ; 19 trường

đạt chuẩn quốc gia , trong đó bậc học mẫu giáo ,

tiểu học có 16 trường, trung học cơ sở có

3 trường , đặc biệt Trường trung học cơ sở Kim

Đồng được Nhà nước phong tăng danh hiệu

Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới. Tất cả xã,

phường hoàn thành chương trình phổ cập trung

học cơ sở, mức cao nhất về phạm vi cấp huyện,

thị xã trong toàn quốc . Mạng lưới y tế - chăm sóc

sức khỏe nhân dân ở cả hai mảng công tác dự

phòng và khám chữa bệnh đều thực hiện

nghiêm túc , đạt chất lượng cao theo các nghị

quyết của Đảng các chỉ thị của Bộ Y tế về nâng

cao y đức của người thầy thuốc, xây dựng bệnh

viện tình thương , tổ chức phong trào thi đua và

duy trì chất lượng phong trào ổn định . Ở các xã,

phường đều có trạm y tế đủ y, bác sỹ phụ trách .

Cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế không ngừng

được cải thiện nâng cấp. Mạng lưới y tế cơ sở đã

làm tốt chức năng chăm sóc sức khỏe ban đầu

tại cộng đồng . Đến cuối năm 2004 , số hộ được

dùng nước sạch đạt trên 98% ; có 10/13 trạm

y tế xã - phường đạt chuẩn quốc gia; tỷ suất sinh

giảm còn 12%, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm

còn 13%, vượt 3% so với đề án .

4 - Xây dựng và thực hiện tốt các quy chuẩn

của thiếtchế văn hóa cơ sở trong cộng đồng

dân cư . Việc soạn thảo và thực hiện Quy ước
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xây dựng gia đình văn hóa ở Hội An được phát

động từ năm 1993. Vốn là một địa phương có

nền nếp và môi trường ít bị xâm hại bởi văn hóa

độc hại nên Quy ước được đông đảo các tầng

lớp nhân dân thảo luận , thống nhất và đăng ký

thực hiện . Hằng năm Quy ướcvẫn được rà soát,

bổ sung thêm những tiêu chí mới, hoặc điều

chỉnh một số nội dung cho phù hợp với tình hình

thực tế . Việc bình xét, đánh giá , xếp loại gia đình

văn hóa được thực hiện theo quy trình chặt chẽ ,

công khai và nâng dần các tiêu chí về chất

lượng . Số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa:

năm 1996 là 52,8%, đến năm 2004 tăng lên

85,35% vượt 15,35% so với chỉ tiêu đề ra . Mô

hình tộc họ văn hóa triển khai từ năm 1996 và

phát triển mạnh từ năm 1999 đến nay. Hiện nay ,

toàn thị xã có 58 tộc đã đăng ký xây dựng tộc

văn hóa và đã có 38 tộc được thị xã công nhận

thực hiện tốt nội dung quy ước gia tộc . Phong

trào xây dựng thôn - khối phố văn hóa triển khai

từ năm 1997 theo Chỉ thị 04 của Tỉnh ủy Quảng

Nam . Thôn Hà Trung, xã Cẩm Nam được chọn

làm điểm xây dựng mô hình thôn văn hóa của

toàn tỉnh . Đến tháng 3-2004 có 100% thôn -

khối phố trong toàn thị xã phát động phong trào

xây dựng thôn - khối phố văn hóa. Qua kiểm tra

đợt cuối năm 2004 có 63 đơn vị (80,7%) đạt

danh hiệu thôn - khối phố văn hóa cấp thị xã ,

trong đó có 33 thôn - khối phố được tỉnh công

nhận , đang có nhiều nội dung hoạt động mới,

không chỉ duy trì tốt phong trào mà còn phát

triển thành những mô hình sinh động , độc đáo .

Về xây dựng đơn vị cấp xã - phường văn hóa ,

tuy là một mô hình còn khá mới mẻ, chưa có sự

hướng dẫn cụ thể của cấp trên , chưa có mô hình

kinh nghiệm của các địa phương khác , nhưng

trước diễn biến thực tế của phong trào , năm

2001 thị xã đã chọn xã Cẩm Nam làm điểm xây

dựng xã văn hóa để tự rút kinh nghiệm chỉ đạo

theo diện rộng . Cuối năm 2003 Hội An đã hoàn

thành phương án và tổ chức phát động xây dựng

xã - phường văn hóa trên toàn địa bàn . Qua kết

quả kiểm tra có 10 đơn vị đạt danh hiệu xã -

phường văn hóa, vượt 0,7% so với chỉ tiêu của

đề án . Mô hình xây dựng công sở văn hóa ở thị

xã Hội An triển khai khá sớm , nhưng đến năm

2001 mới chính thức đi vào hoạt động đúng quy

trình và dần dần được điều hành , quản lý chặt

chẽ hơn . Nội dung và chất lượng phong trào ở

nhiều đơn vị ngày càng được nâng cao thể hiện

qua chỉ số hộ gia đình cán bộ, đảng viên , công

chức , giáo viên , công nhân lao động không đạt

danh hiệu gia đình văn hóa giảm dần. Năm

2004 có 107 cơ quan, đơn vị đạt các tiêu chuẩn

đơn vị , cơ quan văn hóa, chiếm tỷ lệ 87,7%.

5 - Công tác quản lý nhà nước, xây dựng

Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh , bảo

đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội đã

đạt được những bước chuyển biến tích cực .

Ủy ban nhân dân thị xã đã ban hành các chỉ thị,

quy chế quan trọng về công tác vệ sinh môi

trường đô thị , giải quyết các tệ nạn xã hội và tệ

nạn trong kinh doanh - du lịch ; thiết lập trật tự

kinh doanh trong khu phố cổ; xây dựng tác

phong và ứng xử văn hóa của người kinh doanh

dịch vụ và hướng dẫn, giáo dục, chấn chỉnh vi

phạm của khách tham quan; duy trì trật tự đô thị

và môi trường du lịch ; quy chế quản lý , bảo tồn ,

sử dụng di tích và danh thắng Hội An; quy chế

quản lý các hoạt động quảng bá, cổ động biển

hiệu ... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn

xã hội giữ được ổn định . Các tranh chấp của

người dân được thị xã xử lý giải quyết minh

bạch , rõ ràng , dứt điểm theo luật nên đã không

để phát sinh điểm nóng trên địa bàn . Cấp cơ sở

đã phát huy hoạt động tốt các tổ hòa giải ở địa

bàn thôn - khối phố, coi trọng vai trò hòa giải

trong gia đình , tộc họ. Các tệ nạn xã hội như : xì

ke , ma túy , mại dâm... không tồn tại trên địa

bàn, tạo môi trường lành mạnh, an toàn cho du

khách khi đến tham quan đô thị cổ Hội An.

Đề án xây dựng Hội An thành thị xã văn hóa

tuy chỉ mới ở giai đoạn đầu nhưng đã đem lại

nhiều kết quả rất quan trọng . Việc xây dựng và

phát triển đời sống văn hóa đã thật sự trở thành

động lực quan trọng thúc đẩy thị xã Hội An tăng

trưởng nhanh và bền vững về kinh tế , vững

mạnh về an ninh chính trị - xã hội, không ngừng

nâng cao mức sống vật chất và tinh thần của

nhân dân đúng như nội dung và mục tiêu đặt ra

trong Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII và

Nghị quyết Đại hội IX của Đảng.

Qua quá trình lãnh đạo xây dựng thị xã văn

hóa , gắn phát triển kinh tế với xây dựng đời sống

văn hóa trên địa bàn , bước đầu chúng tôi nêu ra

một số kinh nghiệm từ thực tiễn sau đây:

Một là , nhận thức một cách đầy đủ , thấu đáo,

toàn diện các quan điểm của Đảng về xây dựng

và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến ,
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đậm đà bản sắc dân tộc . Đồng thời các cấp ủy

và chính quyền , luôn coi trọng công tác nắm

vững tình hình thực tiễn kể cả những suy nghĩ

thực tiễn "nằm lòng" trong cán bộ, đảng viên và

nhân dân để dự báo, dự lường đề ra nhiệm vụ ,

nội dung sát hợp cho từng giai đoạn , từng đối

tượng, từng mô hình cụ thể. Đây có thể được

xem là bài học kinh nghiệm hàng đầu và cơ bản

nhất trong quá trình xây dựng đời sống văn hóa

ở Hội An trong những năm qua.

Hai là , vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đối với

sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống văn

hóa ở cơ sở không chỉ dừng lại ở những chủ

trương đúng đắn , kịp thời mà còn thểhiện vai trò

gương mẫu trong đời sống và sinh hoạt, trong

quá trình trực tiếp lãnh đạo, chỉđạo, điềuhành,

quản lý phong trào của cán bộ, đảng viên . Từ

trước đến nay, hệ thống bộ máy Ban chỉ đạo ,

Ban xây dựng đời sống văn hóa ở Hội An từ cấp

thị xã đến các địa phương, đơn vị cơ sở đều do

cấp ủy trực tiếp điều hành, do đồng chí bí thư

(hoặc phó bí thư)cấp ủy làm trưởng ban , hoạt

động theo quy chế đã được thảo luận thống nhất

ban hành. Chính nhờ vậy , phong trào đã tạo

được sức mạnh tổng hợp từ sự lãnh đạo trực

tiếp , toàn diện , sâu sát và có hiệu lực của các

cấp ủy và hiệu quả quản lý của Nhà nước ; từ vai

trò phối hợp chỉ đạo tác chiến giữa các cơ quan,

ban, ngành với Mặt trận và đoàn thể của từng

cấp , giữa cấp thị xã với cấp cơ sở.

Uy tín sự lãnh đạo của Đảng bộ Hội An trong

sự nghiệp xây dựng và phát triển đời sống văn

hóa còn được thể hiện bởi sự gương mẫu của

cán bộ, đảng viên , của các tổ chức cơ sở đảng .

Trước hết, phải làm cho toàn thể đảng viên , nhất

là cán bộ lãnh đạo các cấp nhận thức đúng đắn

về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của sự nghiệp

xây dựng đời sống văn hóa. Từ đó tạo ra sự

đoàn kết nhất trí, đồng tâm hợp lực phấnđấu

thực hiện những nhiệm vụ , nội dung , chương

trình công tác đã đề ra . Vai trò gương mẫu của

cán bộ, đảng viên càng được phát huy thông

qua việc xây dựng gia đình văn hóa, tham gia

sinh hoạt cùng chi bộ đảng ở địa bàn cư trú .

Việc phân loại đảng viên , bình xét công chức

nhà nước hằng năm đều căn cứ vào kết quả

thực hiện các tiêu chuẩn về xây dựng nếp sống

văn minh - gia đình văn hóa ở địa bàn dân cư.

Xét công nhận danh hiệu trong sạch vững mạnh

đối với các tổ chức cơ sở đảng và phong trào thi

đua yêu nước của các địa phương , đơn vị cũng

có thêm một tiêu chí là căn cứ vào kết quả chỉ

đạo điều hành cuộc vận động " Toàn dân đoàn

kết xây dựng đời sống văn hóa" ở cơ sở.

Ba là , đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận

động, tổchức và quản lý các hoạt động văn hóa ,

gắn với việc bảo vệ và phát huy các di sản văn

hóa. Để nhân dân và cán bộ hiểu rõ và tự giác

thực hiện , các cấp ủy cơ sở nên lấy việc kiên trì

vận động , tuyên truyền , thuyết phục bằng nhiều

hình thức , nhiều lực lượng , phương tiện làm

phương pháp chủ yếu ; làm cho những nội dung

của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng

đời sống văn hóa và xây dựng thị xã văn hóa

thấm đến mỗi gia đình , cá nhân , mỗi nhóm

người, mỗi tập thể. Phải coi đây là việc làm

thường xuyên , liên tục của các cấp , các ngành ,

các địa phương , đơn vị , các khu dân cư, tộc họ,

trong đó vai trò nòng cốt thường trực là ngành

văn hóa thông tin - truyền thanh , Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể. Bên cạnh việc vận động ,

hướng dẫn xây dựng các quy ước khả thi của

cộng đồng , công tác quản lý nhà nước nhằm

thực hiện mục tiêu xây dựng thị xã văn hóa cần

được tiến hành chặt chẽ, chủ động .

Bốn là , cùng với việc kiên trì vận động, tuyên

truyền , thuyết phục làm phương pháp chính ,

phải coi trọng phát huy dân chủ của nhân dân ,

khơi dậy ý thức trách nhiệm và tinh thần tự giác

của nhân dân , huy động tiềm năng to lớn của

nhân dân trong việc bảo vệ và sáng tạo các giá

trị văn hóa làm động lực. Mặt khác , cần tổ chức

và quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hóa , chú

trọng công tác phòng ngừa , đấu tranh kiên

quyết với các tệ nạn xã hội và những hiện tượng

tiêu cực ngay tại mỗi địa bàn dân cư ; đồng thời

phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra , sơ

kết, kiểm điểm, tổng kết đúng định kỳ , rút kinh

nghiệm và động viên kịp thời những điển hình

tiên tiến , phát hiện những khuyết điểm , những

vấn đề bất cập để có những điều chỉnh bổ sung

phù hợp . Trong quá trình triển khai thực hiện ,

phải luôn chú trọng công tác nghiên cứu , tìm tòi ,

lựa chọn những mô hình và phương thức hoạt

động phù hợp, cải tiến và nhân rộng những mô

hình đã có, xây dựng thêm những mô hình mới

nhằm tăng thêm sức hấp dẫn và nâng cao

chất lượng phong trào bảo đảm tính khoa học ,

bền vững và sự phát triển liên tục.D
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APEC VÀ SỰ THAM GIA

CỦA VIỆT NAM

VŨ TUYẾT LOAN

1 - Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái

Bình Dương (APEC ) được thành lập năm 1989

theo sáng kiến của Ô -xtrây-li- a tại Hội nghị Bộ

trưởng Kinh tế - Thương mại và Ngoại giao tổ

chức tại Can -be -ra (Ô - xtrây -li-a ). Tập hợp của

12 nền kinh tế thành viên sáng lập , APEC ra

đời nhằm phục vụ cho hoạt động hợp tác và

đối thoại kinh tế trong khu vực châu Á - Thái

Bình Dương ( I ). Sau 4 lần kết nạp thêm thành

viên , đến nay APEC có 21 thành viên, đóng góp

tổng sản phẩm quốcnội (GDP ) khoảng

19 nghìn tỉ USD (60 % GDP toàn cầu ); tổng giá

trị thương mại 5,5 nghìn tỉ USD; chiếm khoảng

52% diện tích lãnh thổ , 59% dân số và 70%

nguồn tài nguyên thiên nhiên trên thế giới . Mục

tiêu ban đầu của APEC là xây dựng một khu

vực thịnh vượng thông qua việc thúcđẩy hợp

tác , tăng trưởng kinh tế . Hiện nay APEC còn

quan tâm đến hợp tác an ninh - chính trị do bối

cảnh an ninh thế giới có nhiều bất ổn , cùng

những khó khăn về kinh tế của khu vực do thất

bại của vòng đàm phán Đô-ha.

Là thành viên của APEC từ năm 1998, Việt

Nam có nhiều cơ hội thuận lợi trong tiến trình

hội nhập kinh tế quốc tế qua việc thuhút nguồn

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, gia tăng

khối lượng thương mại, đặc biệt là việc học hỏi

những kinh nghiệm từ các thành viên khác của

APEC...

Năm 2006 , Việt Nam đón nhận một sự kiện

quan trọng - tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh

APEC tại Hà Nội. Với tư cách là nước chủ nhà ,

Việt Nam sẽ đưa ra những sáng kiến thích hợp ,

bảo đảm tính khoa học và có hiệu quả cao.

2 - Gần hai thập kỷ trôi qua, APEC đã đi một

chặng đường khá dài, vượt qua không ít khó

khăn , thử thách và đã đạt được những thành quả

đáng kể : số lượng thành viên tăng từ 12 lên

21 thành viên ; từ Hội nghị diễn đàn cấp bộ

trưởng nâng lên cấp nguyên thủ quốc gia; nội

dung hoạt động phong phú , xoay quanh ba trụ

cột hợp tác chính là tựdo hóa thương mại và

đầutư, thuận lợi hóa thương mại và đầu tư và

hợp tác kinh tế – kỹ thuật. APEC ngày càng

khẳng định vị trí của mình trong hệ thống

thương mại đa phương , thể hiện vai trò trong

việc giải quyết các vấn đề chung của cộng

đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế .

Trong bối cảnh hợp tác kinh tế khu vực và

quốc tếngày càng phát triển , khi tự dohóa kinh

tế , thương mại và đầu tư đang trở thành xu thế

toàn cầu , có thể nói APEC ra đời như một sự

đáp ứng đúng lúc đối với yêu cầu và lợi íchcủa

các nền kinh tế châu Á - Thái Bình Dương. Từ

chỗ hoạt động như một thực thể khu vực đi đầu

trong việc thúc đẩy tự do hóa mậu dịch , đầu tư

* TS, Viện Nghiên cứu Đông - Nam Á

( 1 ) 12 nước thành viên tiền thân của APEC bao gồm:

Mỹ , Nhật, Ô -xtrây -li-a , Niu Di Lân , Ca-na-đa , Hàn Quốc ,

Thái Lan , Phi- líp -pin , Xin - ga- po , Bru -nây , In -đô -nê- xi- a

và Ma-lai- xi- a
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và hợp tác kinh tế, ngày nay, APEC hội tụ tất cả

các nền kinh tế lớn trong khu vực, các nền kinh

tế năng động nhất trênthế giới . Rõ ràng , qua

15 năm phát triển , APEC đang ngày càng biến

chuyển từ một tập hợp lỏng lẻo trở thành một

thực thể khu vực ngày càng lớn mạnh và đang

tiến lên theo hướng xây dựng một cộng đồng

khu vực. Thực tế, quá trình phát triển của APEC

những năm qua đã bao hàm nhiều yếu tố của

một cộng đồng , được xây dựng về nhiều

phương diện. Đó là một xu hướng không thể

đảo ngược trong tương lai lâu dài và là sự thể

hiện tầm nhìn của các nhà lãnh đạo APEC khi

họ chấp nhận chủ đề của năm APEC Chi-lê -

2004 là năm vì "Một cộng đồng – Tương lai của

chúng ta " và năm APEC Hàn Quốc - 2005 là

năm " Tiến tới một cộng đồng: đối phó với

những thách thức , tạo ra sự thay đổi" .

Nhìn chung, APEC vẫn luôn được thừa nhận

với vai trò quan trọng cùng những hoạtđộng

ngày càng sống động và thiết thực. APEC luôn

cần có sự đổi mới và cải cách. Mục tiêu và ba

trụ cột chính của APEC vẫntiếptụcđượcduy

trì. Tuy nhiên , quá trình phát triển của APEC

không chỉ xoay quanh quan niệm về chủ nghĩa

khu vực mở mà sẽ hướng tới một APEC chú

trọng hơn đến chính sách ngoại giao và chiến

lược tổng thể. Hiện nay, vấn đề đẳng chú trọng

của APEC là sự diễn biến chậm chạp của vòng

đàm phán Đô-ha, đang làm ảnh hưởng trực tiếp

đến toàn bộ chương trình nghị sự của APEC.

Những vấn đề mà Tổ chức Thương mại thế giới

(WTO ) đang vướng mắc trong quá trình đàm

phán như : thuận lợi hóa thương mại và đầu tư ,

chính sách cạnh tranh , minh bạch hóa trong

mua sắm của chính phủ và tự do hóa sản phẩm

công nghệ thông tin ... hiện đang được các thành

viên tích cực đưa ra thảo luận để xây dựng

chương trình hành động của APEC trong thời

gian tới.

Không những thế, APEC sẽ phải có những

cam kết mạnh mẽ hơn đối với việc xây dựng

năng lực con người và thể chế . Hỗ trợ các nước

thành viên dễ bị tổn thương thực hiện các chính

sách phát triển và cải cách thể chế cần thiết

nhằm hiện thực hóa các cơ hội có được từ tự do

2

hóa thương mại và đầu tư mang lại. Có như vậy,

"quá trình APEC " mới đem lại lợi ích cho tất cả

các thành viên . Đây là điều kiện tiên quyết bảo

đảm sự đồng thuận , cũng như tính hiệu quả cao

của APEC. Do APEC không phải là một định

chế hỗ trợ phát triển , nên cần có sự phối hợp với

các định chế quốc tế như Ngân hàng thế giới

(WB), Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ...

nhằm triển khai cácchương trình hỗ trợ , nhất là

đối với các nền kinh tế thành viên đang phát

triển .

Ngoài ra , Hội nghị Bộ trưởng APEC tại Bu-

san (Hàn Quốc - 2005) , những bất đồng trong

nội bộ các nước tham gia vòng đàm phán

thương mại toàn cầu đã được chỉ ra . Việc phá

vỡ sự bế tắc trong WTO về các khoản trợ cấp

nông nghiệp của châu Âu và một số nước phát

triển khác đã trở thành trọng tâm của các cuộc

đàm phán thương mại. Do vậy, APEC cần phải

đóng một vai trò trung tâm hơn trong các cuộc

đàm phán này .

đếnnay),quan hệ kinh tế giữaViệt Nam và các

3 - Sau hơn 7 năm gia nhập APEC (từ 1998

nước thành viên APEC có sự tăng trưởng vượt

bậc . APEC hiện là khu vực đầu tư nước ngoài

lớn nhất (62,7% tổng số vốn đầu tư nước

ngoài),có lượng vốn hỗ trợ phát triển chính

thức (ODA ) lớn nhất cho Việt Nam. Kim ngạch

xuất khẩu vào APEC của ViệtNam chiếm tỷ

trọng lớn nhất trong tổng kim ngạch xuất khẩu :

năm 2003 đạt 14,7 tỉ USD (72,8% ) ; năm 2004

đạt khoảng 15,5 tỉ USD (58,5%) . Nhập khẩu

của Việt Nam từ APEC cũng chiếm tỷ trọng

lớn nhất trong các khu vực : năm 2003 đạt

20,1 tỉ USD (79,4% ) ; năm 2004 đạt khoảng

25,3 tỉ USD (79,2%) . Đầu tư trực tiếp của

APEC vào Việt Nam tính từ 1998 đến tháng

7-2005 có 5.354 dự án, với tổng số vốn

35,3 tỉ USD.

Tham gia APEC, Việt Nam có được những

lợi ích thiết thực từ các hoạt động hợp tác , đồng

thời có thể mở rộng quan hệ hợp tác bình đẳng,

cùng có lợi với tất cả các nền kinh tế thành viên.

Thông qua APEC, Việt Nam tranh thủ được

sự ủng hộ của các đối tác trong khu vực châu Á-
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Thái Bình Dương trong tiến trình gia nhập Chính phủ, những năm vừa qua, đặc biệt là năm

WTO.

Việt Nam đã thể hiện vai trò tích cực trong

các hoạt động hợp tác chung của diễn đàn .

Nhiều sáng kiến của Việt Nam đã được các

thành viên đánh giá cao . Đặc biệt , gần đây, Việt

Nam được các thành viên tín nhiệm bầu làm

Chủ tịch, đăng cai Hội nghị APEC– 2006. Đây

là minh chứng sống động về vai trò , uy tín ngày

càng cao của Việt Nam trong khu vực .

Hoạt động chủ yếu của Việt Nam trong

APECbao gồmviệc tham gia kế hoạch hành

động quốc gia, một sốchương trình trong kế

hoạch hành động tập thể , các chương trìnhhợp

tác kỹ thuật và các hoạt động khác:

Kế hoạch hành động quốc gia (IAP) không

chỉ là văn bản thể hiện các bước đi của Việt

Nam tiến tới thực hiện mục tiêu Bộ-go của

APEC về tự do hóa thương mại và đầutư , mà

còn là công cụ quan trọng để phổ biến các

thông tin về chính sách kinh tế thương mại của

Việt Nam cho các doanh nghiệp của các nước

APEC , nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ

thương mại, thu hút đầu tư .

Việt Nam tham gia tích cực trong việc xây

dựng mẫu IAP mới (e-IAP) của APEC nhằm

làm cho IAP của các thành viên rõ ràng, minh

bạch hơn với mục tiêu mang lại lợi ích tối đa

cho các doanh nghiệp . Hằng năm , các bộ,

ngành hữu quan tiếp tục cập nhật những thay

đổi về cơ chế chính sách trong các lĩnh vực

chuyên trách , tạo ra những bước tiến mới để

hướng tới việc rà soát tham vấn IAP của Việt

Nam. Thông qua việc xây dựng và đệ trình IAP

hằng năm , Việt Nam đẩy nhanh quá trình

minh bạch hóa các chính sách và quy định về

kinh tế - thương mại , cải thiện môi trường kinh

doanh cho các doanh nghiệp, đồng thời xúc tiến

quá trình đổi mới các công cụ quản lý kinh tế

của nhà nước.

Kếhoạch hành động tập thể(CAP) bao hàm

rất nhiều lĩnh vực như : thương mại, đầu tư , sự

lưu chuyển của doanh nhân, sở hữu trí tuệ ...

Việc tham gia sâu rộng vào các lĩnh vực này là

đặc biệt khó khăn . Vì vậy, theo chỉ đạo của

2003, Việt Nam đã tích cực tham gia vào hai

lĩnh vực hợp tác chính là tiêu chuẩn và chứng

nhận hợp chuẩn (SCSC ) và thủ tục hải quan

(SCCP ). Trong thời gian tới, Việt Nam sẽ tham

gia sâu hơn vào các lĩnh vực mới như sở hữu trí

tuệ và sự lưu chuyển của doanh nhân .

Bên cạnh đó, tại các diễn đàn ,Việt Nam đưa

ra một số đề xuất thiết thực như đề nghị trợ giúp

kỹ thuật, thuyết phục các nước thành viên

không đưa ra yêu cầu đàm phán song phương ;

đồngthời tận dụng cơ chế hợp tác song phương

phối hợp với Ô -xtrây -li- a, Mỹ, Nhật Bản xây

dựng một loạt các dự án hỗ trợ nâng cao năng

lực, trong đó có những dự án quan trọng như

xây dựng pháp lệnh thương mại điện tử , hỗ trợ

xây dựng luậtcạnh tranh ; tổ chức các hoạt động

trao đổi thông tin, đối thoại chính sách, hợp tác

nghiên cứu trong APEC ; góp phần nâng cao

trình độ và năng lực cán bộ, tăng cường hiểu

biết về hợp tácAPEC nói riêng và hội nhập

kinh tế quốc tế nói chung.

Sau 7 năm hoạt động trong APEC , số lượng

dự án hợp tác của ViệtNam trong khuôn khổ

diễn đàn APEC ngày càng tăng, tập trung chủ

yếu vào những lĩnh vực mới nhưchínhsách

cạnh tranh , sởhữu trí tuệ , công nghệ sinh học,

thương mại điện tử, công nghệ thông tin . Đến

nay, Việt Nam đã thực hiện được 11 dự án với

tổng số vốn khoảng 6 triệu USD. Việt Nam

cũng tích cực và chủđộng đề xuất 20 sáng kiến

tại các lĩnh vực khác nhau của APEC (2) .

Kết quả tham gia APEC trong hơn 7 năm

qua của Việt Nam là đáng khích lệ . Thứ nhất,

Việt Nam có cơ hội tiếp xúc và nắm bắt những

vấn đề mới nổi lên trong bối cảnh kinh tế

chính trị thế giới, khu vựcnhằm giúp Việt Nam

hội nhập hơn nữa vào nền kinh tế thế giới.

(2 ) Sáng kiến về quỹ hỗ trợ năng lực cho doanh nghiệp

siêu nhỏ; đối thoại công tư về thuận lợi hóa thương mại và

thủ tục hải quan ; kinh nghiệm thu hút đầu tư nước ngoài từ

các tập đoàn đa quốc gia ; thông lệ trong lĩnh vực tiêu

chuẩn hợp chuẩn ; phát triển bền vững nghề cá ; chuyển

giao công nghệ sau thu hoạch ; tăng cường đào tạo qua

mạng ; bảo mật thông tin cho các giao dịch chính phủ điện

tử và thương mại điện tử ...
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Thứhai, Việt Nam có cơ hội học hỏi các thông

lệ quản lý , cách thức điều hành hiệu quả trong

điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.

Thứ ba , Việt Nam gặp thuận lợi trong việc xúc

tiến nhanh tiến trình đàm phán gia nhập WTO

bởi 15 lĩnh vực thuộc chương trình IAP và CAP

của APEC đều là lĩnh vực chủ yếu của WTO.

Thứ tư , Việt Nam có điều kiện nâng cao năng

lực trong các ngành nghề quan trọng như nghề

cá , du lịch, khoa học - kỹ thuật, nông nghiệp,

viễn thông , năng lượng ...

Trong những năm sắp tới , bên cạnh việc

tham gia có chọn lọc những hoạt động của

APEC, Việt Nam cần tập trunghơnnữa vào xây

dựng Kế hoạch hành động quốc gia. Việc xây

dựng IAP không chỉ để thực hiện cam kết với

APEC mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng

nhằm giới thiệu hệ thống chính sách pháp luật

của Việt Nam với các nước.

4 - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao,

ông Lê Công Phụng, người sẽ đảm nhiệm vai

trò Chủ tịch APEC -2006 đã khẳng định : Đăng

cai APEC – 2006 là một trong những hoạt động

đối ngoại quan trọng nhất của Việt Nam năm

2006. Việc xác định những vấn đề trọng tâm

của năm APEC - Việt Nam 2006 phụ thuộc vào

những nhân tố : Một là , tổng kết về lý luận và

thực tiễn 20 năm đổi mới, tổ chức Đại hội X

của Đảng để đề ra kế hoạch 5 năm phát triển

kinh tế - xã hội cho tới năm 2010, khẳng định-

với quốc tế quyết tâm đẩy mạnh chính sách đổi

mới và hội nhập quốc tế . Hai là, phấn đấu gia

nhập và pháthuy có hiệu quả việc gia nhập

WTO nhằm hỗ trợ cao nhất cho sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời

gian tới . Ba là, là nền kinh tế đang phát triển và

là thành viên mới của APEC, Việt Nam có nhu

cầu làm tốt vai trò Chủ tịch APEC năm 2006

nhằm đóng góp thực chất vào sự phát triển của

APEC và nâng cao vai trò , uy tín quốc tế của

Việt Nam (3 ) .

Năm 2006 , Việt Nam cần tập trung ưu tiên

cho những lĩnh vực trọng tâm sau : thực hiện lộ

trình Bu -san, thúc đẩy việc hoàn tất vòng đàm

phán Đô-ha; đẩy mạnh đầu tư và chuyển giao

công nghệ; tạo dựng một môi trường kinh

doanh thuận lợi và an toàn; thúc đẩy hợp tác

giữa khu vực công và khu vực tư nhân nhằm

bảo đảm an ninh con người; đẩy mạnh phát

triển xí nghiệp vừa và nhỏnhằm hỗ trợ cho tăng

trưởng ; đẩy mạnh hợp tác kinh tế - kỹ thuật

nhằm bảo đảm cùng chia sẻ lợi ích và cùng phát

triển; phát triển bền vững thông qua tăng cường

hợp tác có hiệu quả; hướng tới thực hiện Tầm

nhìn của APEC về xây dựng cộng đồng.

Trên cơ sở các mục tiêu chung của APEC ,

Việt Nam là nước chủ nhà cần hình thành chủ

đề cho năm APEC của mình . Về nguyên tắc ,

chủ đề chính , chủ đề phụ và các ưu tiên (TSP)

do nước chủ nhà đưa ra cần được sự nhất trí

chung trong APEC nhằm hướng mọi nỗ lực của

cácnền kinh tế thành viên vào việc thực hiện

các chủ đề và ưu tiên của năm APEC này .

Về cơ bản , việc hình thành TSP phải đáp

ứng ít nhất 3 yêu cầu sau: Tầm nhìn , tính tiếp

nối và dấu ấn của nước chủ nhà . Với việc đề

xuất và thựchiện TSP , Việt Nam sẽ để lại dấu

làm nổi bật tính nhân văn của quá trình phát

ấn đậm nét cho APEC - 2006 thông qua việc

triển và nhu cầu của thời đại về phát triển bền

vững, đồng thời thúc đẩy một định hướng quan

trọng trong tiến trình APEC - định hướnghợp

tác vì con người (4) .

Chủ đề chính APEC Việt Nam - 2006 là

"Hướng tới một cộng đồng năng động vì sự phát

triển bền vững và thịnh vượng" . Chủ đề và các

tiểu chủ đề mà Việt Nam đưa ra đã được các

thành viên APEC ủng hộ. Các vị lãnh đạo

APEC đều khẳng định sẽ ủng hộ, giúp đỡ và tạo

điều kiện để Việt Nam tổ chức thành công với

vai trò chủ nhà của Diễn đàn APEC và Hội nghị

cấp cao APEC năm 2006 .

Chúng ta tin tưởng rằng, với sự cố gắng hết

sức và quyết tâm cao của Đảng, Chính phủ và

nhân dân Việt Nam, Hội nghịCấp cao APEC

Việt Nam - 2006 sẽ thành công tốt đẹp. D-

(3 ) Xem : Trần Trọng Toàn - Phó giám đốc điều hành

Ban Thư ký APEC : "Những vấn đề có thể là trọng tâm

trong chương trình nghị sự của APEC Việt Nam 2006 " -

Bài tham luận tại Hội nghị quốc tế chuẩn bị cho APEC

Việt Nam 2006 tại Hà Nội từ 21 - 22-7-2005

(4 ) Trần Trọng Toàn , Alad
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CÁC TỈNH MIỀN NÚINÚI PHÍAPHÍA BẮC

D

ự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía

Bắc chính thức thực hiện vào ngày 6 tháng

3 năm 2002 ngày dự án có hiệu lực . Dự án

sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2007. Năm đầu

tiên , trọng tâm là đào tạo và tăng cường năng lực ,

các hoạt động thuộc hợp phần 1-3

Dự án làm lại cho khoảng hơn một triệu người

ở 356 xã vùng sâu khó khăn nhất thuộc 44 huyện

của 6 tỉnh miền núi phía Bắc : Bắc Giang , Hoà Bình ,

Lào Gai, Phú Thọ, Sơn La và Yên Bái.

Dự án áp dụng một hướng tiếp cận tổng hợp

trong việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ xã

hội, tăng cường năng lực quản lý các cấp ở những

khu vực này với các hợp phần đường và chợ nông

thôn , thuỷ lợi nhỏ và cấp nước sinh hoạt, mô hình

ứng dụng và nghiên cứu tại chỗ, phát triển đồng hộ

y tế và giáo dục ở cấp xã và thôn bản, ngân sách

phát triển xã và tăng cường năng lực phục vụ phân

cấp lập kế hoạch . Hợp phần ngân sách phát triển

xã là mô hình phân cấp đặc biệt cho cấp xã từ

khâu lựa chọn danh mục đầu tư cho đến thanh

quyết toán, vận hành duy tu bảo dưỡng.

Sau ba năm thực hiện , dự án đã thu được

những kết quả đáng khích lệ và đã được các tổ

chức tài trợ như : Ngân hàng Thếgiới (WB), Bộ phát

triển quốc tế Anh (DFID )... đánh giá cao về những

bài học kinh nghiệm thu được từ dự án Giảm nghèo

các tỉnh miền núi phía Bắc dựa vào cộng đồng cụ

thể là việc thực hiện hợp phần ngân sách phát

triển xã và tiến độ triển khai thực hiện tốt của tiểu

hợp phần mô hình nông nghiệp của dự án , những

hợp phần này đã có những đóng góp quan trọng

cho hoạt động sinh kế của người dân sống trong

các cộng đồng nghèo nhất của nước ta . Đặc biệt,

tiểu hợp phần môhình nông nghiệp cho thấy khả

năng vươn rộng của các hoạt động trong tiểu hợp

phần . Các tổ chức tài trợ này cũng đã có những đề

nghị với Uỷ ban Dân tộc , Bộ Kế hoạch và Đầu tư và

các cơ quan hữu quan khác hỗ trợ triển khai áp

dụng , nhân rộng những cách làm hay đã được

minh chứng trong dự án nói trên vào việc thực hiện

chương trình 135 mới thông qua chương trình sinh

kế và hạ tầng cơ sở cho các xã nghèo đã được

đề xuất.

MỘT SỐ ĐIỂM SÁNG TRONG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC

+ Hợp phần mô hình nông nghiệp :

- Bắc Giang là tỉnh có mô hình nông nghiệp thiết thực với người dân mang lại hiệu quả

cao và có tính bền vững đó là mô hình trồng lúa lai tại một số xã như: Kim Sơn , Tân Lập, Tân

Mộc huyện Lục Ngạn,mô hình trồng ngô lai cũng cho năng suất khá cao . Đặc biệt mô hình

bò lai Sind của huyện Lục Nam được đánh giá là có hiệu quả và tính bền vững rất cao . Dựán

còn hỗ trợ cho người dân trong diện nghèo máy tuốt lúa và đã được nhân dân trong vùng

hưởng ứng một cách rộng rãi. Đây là sự khích lệ lớn lao đối với những người làm dựán vì đã

đưa công nghiệp đến sảnxuất nông nghiệp cho người dân .

- Hiệu quả cao từ những mô hình nông nghiệp ởYên Lập , Phú Thọ . Đó là mô hình cây

lương thực , mô hình chăn nuôi lợn móng cái sinh sản , mô hình trồng cây nông lâm kết hợp ,

mô hình cây lâm nghiệp với việc trồng luồng xen keo , mô hình trồng cây công nghiệp ngắn

ngày với sự lựa chọn dành chocây lạc, mô hình trồng chè và mô hình chăn nuôi đại gia súc.

Các mô hình này đã thu hút sự tham gia của 159 hộ và đã thu được kết quả cao , được Yên

Lập phát triển và tạo ra những kinh nghiệm quý báu cho địa phương khi triển khai 7 mô hình

nông nghiệp trong vụ mùa năm 2005 với sựtham gia của 579 hộ nghèo .

+ Hợp phần ngân sách phát triển xã :

- Một năm thực hiện hợp phần ngân sách phát triển xã ở Lào Cai đã cho những kết

quả bước đầu . Đó là việc công khai hóa thông tin , tính minh bạch và dân chủ của chính

quyền cơ sởthông qua việc quản lý các tiểu dựán. Người dân được cùng hiểu , cùng bàn và

cùng kiểm tra từ khâu khảo sát thiết kế, lập dự toán , đấu thầu , lựa chọn thầu , thi công , giám

sát chất lượng ... và họ gắn trách nhiệm của mình đối với nguồn vốn đầu tư , chất lượng và

hiệu quả đầu tư .

+ Hạng mục đầu tưkết cấu hạ tầng :

- Hoà Bình : hoàn thành 70% tổng số gói thầu : Điển hình ở Kim Bôi- vui cùng những

nhà thầu nông dân .

- Yên Bái: trên 78,8 tỉ đồng cho 331 công trình hoàn thành và đưa vào sửdụng .

- Bắc Giang : hoàn thành xây lắp 484 công trình dân sinh với tổng giá trị hơn 102 tỉ

đồng (từ năm 2002 đến cuối tháng 10- 2005 ).

- Sơn La : 9.725 hộ được hưởng lợi từ các công trình giao thông nông thôn . Đến nay

Sơn La đã hoàn thành việc xây dựng 31 công trình đường giao thông nông thôn , tổng chiều

dài các đoạn đường đạt 117km với số vốn đầu tư trên 42 tỉ đồng . Hơn nữa, Sơn La còn chí

trọng hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ xã , thôn bản để bảo đảm công tác.

giảm nghèo của tỉnh .



SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ PHÚ THỌ

MÔHÌNH TRÌNH DIỄN

|BƯỞIĐẶC SẢN ĐOẠN HÙNG

Lãnh đạo Sở kiểm tra quá trình thực hiện dự án “Bưởi đặc sản

Đoan Hùng “

N

ăm 2005, đảng viên và CBCNV sở KHCN

Phú Thọ đềuhoàn thành nhiệm vụ, có

nhiều đóng góp tích cực vào các phong

trào đảm bảo an ninh trật tự , xây dựng đời sống

văn hoá...Thể hiện cụ thể qua các mặt công tác

nhưsau:

môn

1. Hoàn thành xuất sắc công tác chuyên

Tổ chức 2 kỳ họp Hội đồng Khoa học tỉnh

đánh giá kết quả nghiên cứu KHCN năm 2004, kế

hoạch năm 2005, tổng kết đánh giá hoạt động

KHCN 5 năm giai đoạn 2001- 2005 , xác định

phương hướng, nhiệm vụ trọng điểm 2006 -

2010.

Đề xuất với bộ KHCN 1 số dự án trong

chương trình KHCN phục vụ phát triển kinh tế -

xã hội nông thôn miền núi: chè chất lượng cao,

bảo tồn vàphát triển bởi đặc sản Đoan Hùng,

hồng Gia Thanh ... Bộ đã chấp nhận cho thực

hiện 2 dự án : dự án trồng 300 ha bưởi Đoan

Hùng, dựán trồng 30 hahồng Gia Thanh.

Tiếp tục chỉ đạo triển khai các đề tài, dự án

năm 2005 với tổng số 36 đề tài , dự án thuộc 7

chương trình trọng điểm của tỉnh. Đã tổ chức

thẩm định 13/15 đề tài , dự án (trong đó có 2 dự

án cấp nhà nước, 11 đề tài cấp tỉnh ) . Đã trình

UBND tỉnh phê duyệt 9/11 đề tài với tổng kinh

phí 2.479,33 tỉ đồng.

Nhìn chung các đề tài, dự án KHCN năm

2005 tập trung ưu tiên cho nông nghiệp, nông

thôn, ứng dụng công nghệ thông tin , khoa học

xã hội nhân văn, xây dựng mô hình ứng dụng

Địa chỉ in Dong

Đ /C Đinh Văn Ngọc , Giám đốc Sở, kiểm tra thực hiện đề tài "Phục

hồi phát triển chè Trung du búp tím ”

công nghệ thông tin , truyền thông phục vụ phát

triển kinhtế - xã hội các vùng nông thôn miền

núi ...

2. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị

tư tưởng

Tổ chức học tập quán triệt các Nghị quyết

của Đảng , các chính sách pháp luật của Nhà

nước , Kết luận Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp

thành TW khoá IX.

Tổ chức nhiều hoạt động giáo dục truyền

thống , tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh , Đại

hội Đảng toàn quốc .

3. Làm tốt công tác xây dựng Đảng

Thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt định

kỳ, chế độ phê và tựphê bình.

Quy chế dân chủ được thực hiện đầy đủ và

thường xuyên tạo môi trường tốt cho CBCNV

phát huy tinh thần làm chủ .

Thực hiện tốt việc kiểm tra đảng viên và việc

thực hiện Quy chế cấp ủy.

Đã làm thủ tục công nhận chính thức cho 3

đồng chí đảng viên , kết nạp được 2 quần chúng

tốt vào Đảng .

100% đảng viên chấp hành tốt Điều lệ Đảng,

hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chi bộ sở

KHCN được xét công nhận Chi bộ trong sạch

vững mạnh năm 2005.

Phát huy thành tích đã đạt được , toàn thể

CBCNV Sở KHCN Phú Thọ quyết tâm hoàn

thành nhiệm vụ chính trị giai đoạn tới 2006 - 2010

góp phần xây dựng quê hương Phú Thọ ngày

càng giàu đẹp.

TP Việt Tritha Đam

18444270. 847 333



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SAO MAI

326 Hùng Vương - TP . Long Xuyên - tỉnh An Giang

ĐT: 076.840 138 Fax: 076.840 139

Sẽ có những tín hiệu vui từ thị trường bất động sản

KHU ĐÔ THỊ CAO CẤP - PHƯỜNG BÌNH KHÁNH - TP.LONG XUYÊN

Đến với An Giang hôm nay , bạn cũng dễdàng cảm nhận tiến trình đô thị

hoá thay đổi từng ngày , đời sống tinh thần của người dân , bộ mặt kinh tế- xã

hội cũng từ đó thay da đổi thịt. Có thểnói đây là nỗ lực của Đảng , Chính

quyền , nhân dân trong tỉnh , hơn hết là sự đóng góp không nhỏ của các nhà

doanh nghiệp khi tham gia vào quá trình đầu tư ở tỉnh ...

Nếu trước đây , các dự án khu dân cư , nhà ở An

Giang chủ yếu dành cho những người dân nghèo , đặc

biệt là các nông dân vùng ngập lũ “an cư lạc nghiệp” ,

chưa mang dáng hình của khu đô thị thời công nghiệp

hóa , hiện đại hóa , thì hôm nay với những chính sách ưu

đãi về đầu tư của tỉnh , nhiều doanh nghiệp trong và

ngoài tỉnh đã mạnh dạn đến tìm hiểu , tham gia đầu tư ở

nhiều lĩnh vực, nhiều ngành nghề , trong đó có lĩnh vực

bất động sản . Tiêu biểu có thể kể đến Công ty Cổ phần

Xây dựng Sao Mai do ông Lê Thanh Thuấn - bí thư đảng

bộ , chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc đơn vị đã đầu tư,

xây dựng một khu đô thị cao cấp tại Bình Khánh (thành

phố Long Xuyên ). Đây là dự án mà theo đánh giá của

ngành xây dựng , hội đủ những tiêu chuẩn của một đô thị

cao cấp , với quy mô 58 ha có tổng vốn đầu tư lên đến

340 tỉ đồng nằm trong trung tâm thành phố Long xuyên

sầm uất. Đây thực sự là một khu đô thị văn minh hiện

đại và là niềm ước mơ của nhiều người dân theo đúng

nghĩa của nó ! Dự án ra đời như một minh chứng cho một

chiến lược sản xuất kinh doanh mang tính bền vững của

Công ty Cổ phần Xây dựng Sao Mai tại thị trường bất

động sản ở An Giang . Và hơn hết , nó đã thể hiện được

tiêu chí, mục đích kinh doanh của công ty là sản sinh ra

sản phẩm hàng hoá thực thụ . Chất lượng của khu đô thị

là chất lượng của sản phẩm hàng hoá sẽ íưu thông trên

thị trường nên nó phải đủ sức hướng dẫn và có tính

thuyết phục cao , đáp ứng được nhu cầu chất lượng sử

dụng không ngừng tăng lên của khách hàng .

Ở thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang , với dự án

Khu đô thị Cao cấp Sao Mai P. Bình Khánh , ngoài việc

mang lại cho những nhà đầu tư thứ cấp và người tiêu

dùng sản phẩm bất động sản hoàn hảo sẽ góp phần tích

cực giúp thành phố Long Xuyên đẩy nhanh tiến trình đô

thị hoá theo hướng hiện đại .

Hiện nay , Quốc hội , Chính phủ và các bộ ngành

đang ra sức “hâm nóng” trở lại thị trường bất động sản .

Với những nỗ lực như thế, chắc chắn trong một tương lai

không xa , các giao dịch nhà đất sẽ lại sôi động , thị

trường bất động sản sẽ vào giai đoạn hồi sinh và thịnh

vượng, góp phần tích cực vào việc tăng các nguồn thu

cho ngân sách nhà nước phục vụ việc xây dựng , phát

triển kết cấu hạ tầng .



CÔNG TY BÀ PHÊ

xã Phú Xuân - huyện Krông Năng - tỉnh Đắk Lắk

ĐT : (050) 676 504 - 676 502

Giám đốc: Ông TRẦN NHOAN

Lĩnh vực kinh doanh

O

sản xuất thuma

thể biển nông sản
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ông ty Cổ phần Xây lắp Điện lực

Thanh Hóa là đơn vị chuyên ngành

xây lắpđườngdây và trạm biến áp, đưa

điện lưới quốc gia phục vụ sự nghiệp phát

triển kinh tế- xã hội - an ninh quốcphòng và

đời sống nhân dân trên phạm vi cả nước . Từ

tháng 9-1999 công ty tách các bộ phận thành

các công ty thành viên . Đến nay Công ty phát

triển theo mô hình “Công ty mẹ- Công ty con”

Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty gồm 6công ty với 100 % vốn củacổ đông.

Đ /C NGUYỄN ĐỨC ĐỦ

NHỮNG KINH NGHIỆM QUÝ TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN :

*Mởrộng thị trường , chấp nhận mạo hiểm :

* Năm 2001- 2003 , Công ty đã bỏ vốn trước (không tính lãi ) theo hình thức BT đầu

tư đường dây trung thế, trạm biến áp và đường dây hạ thếvới tổng trị giá dự án gần

100 tỉ đồng . Chỉ trong 2 năm Công ty đã đưa điện lưới quốc gia đến các xã trong dự

án , góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc vùng cao, phát triển kinh tế-

xã hội của tỉnh nhà.

*Mở rộng hoạt động ra các tỉnh Hà Tĩnh , Nghệ An , Nam Định, Thái Bình với khối

lượng thi công hàng trăm công trình hàng năm. Hiện nay Cty đang tập trung thi công

4 gói thầu đường dây 110 KV trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh , Hà Giang và Tuyên

Quang.

**Công tác quản lý kinh doanh điện nông thôn : cuối năm 2003 Cty đã đề xuất xin

lập phương án tiếp nhận lưới điện hạ thếNT, tổ chức quản lý, bán điện cho dân theo

giá trần của CP (700 đ /KW /h ) đã mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội rất lớn cho nhân

dân , làm lợi hàng tỉ đồng do giảm điện năng thất thoát , giảm gánh nặng cho ngân

sách , đóng góp của dân . Đây là mô hình được đánh giá cao và được áp dụng ở nhiều

tỉnh .

*Khắc phục hậu quả cơn bão số 7 vừa qua với gần 2000 cột điện hưhỏng chỉ trong 2

ngày .

*Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện :

* Liên tục 15 năm Đảng bộ đạt danh hiệu “ Trong sạch vững mạnh ” .

*Hệ thống các tổ chức đoàn thể được tổ chức bộ máy chuyênmôn .

** Công đoàn Cty đã 5 lần được tặng cờ thi đua xuất sắc của TổngLĐLĐ

* Đoàn thanh niên Cty liên tục nhiều năm đạt danh hiệu Đoàn cơ sởvững mạnh .

*Được sựquan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND , UBND tỉnh Thanh Hóa Công ty

đã phát triển liên tục , có đủ năng lực về mọi mặt, không ngừng phấn đấu vươn lên

tầm caomới, đã đạt được các thành tíchvẻ vang sau :

* Cờ thi đua của Thủ tướng ( 3 năm liên tục 2002 , 2003 , 2004 ).

*Cờ thi đua của UBNDTỉnh , của Tổng LĐLĐVN .

*Nhiều Bằngkhen của Bộ Tài chính , Bộ Công an cho đơn vị và cá nhân .

*Huân chương Lao động hạng III (năm 2000 ) và hạng nhì (năm 2003 ) tặng tập thể

và cá nhân đ/c Nguyễn Đức Đủ- Chủ tịch HĐQT- Giám đốc công ty .

* Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới được phỏng tặng

ngày 29 - 8 - 2005 .

ĐỊA CHỈ: 232 ĐƯỜNG TRƯỜNG THỊ - TP . THANH HÓA

ĐIỆN THOẠI: (037) 852 329- 852 393 * FAX : (037) 853 472



CÔNGTY TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Giám đốc : ĐỖ VĂN HẠT

Địa chỉ: 371 Kim Mã- Ba Đình- Hà Nội * ĐT: 04.8 317 821 * Fax : 04.8 461 892 * E -mail: riccc@fpt.vn

EMONYOFAWARDING

01 :2000 CERTIFICATE

01, Nove er 6th 2

LỄ ĐÓN NHẬN

CHỨNG CHỈ ISO 9001:2000

Hà Nội , ngày 2002

CHỨC NĂNG KINH DOANH CHÍNH :

Cung cấp các dịch vụ tưvấn đầu tưvà xâydựng

cho các công trình , dự án giao thông đường sắt,

đường bộ và các phương tiện thiết bị vận tải

đường sắt.

Thiết kếxây dựng đường sắt, cầu đường sắt .

Thiết kếhiện đại hóa thông tin tín hiệu đườngsắt.

Thiết kế mới, nâng cấp cải tạo các đườngbộ.

CÁC CÔNG TRÌNH DỰÁN TIÊU BIỂU:

Quy hoạch phát triển GTVTđến năm 2020 .

Đề án khoa học quy hoạch mạng đườngsắt

cao tốc .

Dự án đường sắt trên cao khu vực Hà Nội.

Dự án đường sắt hành lang đông tây.

Dự án nghiên cứu thiết kế chế tạo các loại toa

xe khách cao cấp , toa xe khách 2 tầng .

Dự án nghiên cứu thiết kế và chỉ đạo thi công

đoàn tàu kéo đẩy ...

Hợp tác liên doanh tư vấn với nhiều nước : Nhật

Bản, Trung Quốc , Pháp,Anh , Đức ...

KHÔNGĐỀN THỐNG NHẤT E) E HÀ NỘI - TP. HỒ CHÍ

- HÀNH TRÌNH20 GIỜ

TAXI
BEE

GAHANOI

HANOI STATION

MÔ HÌNH ĐƯỜNG SÁT TRÊN CAO HÀNỘI

HCLÝTHƯỜNGKẾ
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HUYỆN ĐỨC CƠ

Bí thư : NGUYỄN PHI YẾN

Địa chi : thị trấn Chư Ty - huyện Đức Cơ - tỉnh Gia Lai

au 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội III nhiệm kỳ 2000 -

S2005

2005 , Đảng bộ và nhân dân huyện Đức Cơ đã đạt được

những thành tựu rất quan trọng và có ý nghĩa chính trị, xã

hội to lớn , đó là :

1. Về Kinh tế :

- Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp đạt 337,780 tỉ đồng,

tăng 12% so với năm 2000 và chiếm tỷ trọng 63,4 % trong cơ cấu

kinh tế .

- Giá trị sản xuất CN - tiểu thủ CN đạt 65 tỉ đồng, tăng

26,8% so với năm 2000 , chiếm 12,2% trong cơ cấu kinh tế.

- Thương mại - Dịch vụ đạt 130 tỉ đồng, tăng 26,6%, chiếm

24,4 % trong cơcấu kinh tế .

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 3.500.000 đồng /năm .

2. Đầu tư kết cấu hạ tầng tiếp tục tăng. Tổng vốn đầu tư cho

xây dựng cơ bản giai đoạn 2000 - 2005 : 62,037 tỉ đồng . Đường

giao thông, trường học , trạm y tế , điện, thủy lợi đã được đầu tư

tương đối hoàn chỉnh . Khu Kinh tế cửa khẩu đường 19 đã được

đầu tư xây dựng cơbản hoàn thành giai đoạn I.

3. Văn hoá - Xã hội :

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo phát triển và đã đạt được

những kết quả quan trọng: đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên

phát triển cả số lượng và chất lượng (96 % đạt trình độ chuẩn và

tăng 1,5 lần ). Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học được đầu tư

bảo đảm cho việc dạy và học ở trường . Chất lượng phổ cập giáo

dục tiểu học , xoá mù chữ, chống thất học được củng cố và thu

được kết quả quan trọng; đã hoàn thành phổ cập THCSở4/10 xã,

thị trấn .

CAD DO

ĐÁNG ĐÓ HUYỆN ĐỨC CƠ

DAI HOI IV

BAI OS..

Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân

dân , triển khai có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia . Hiện

nay, 100 % thôn , làng có nhân viên y tế , 100 % xã có y sỹ và nữ hộ

sinh , 2 xã có bác sỹ .

- Hoạt động văn hoá , thông tin , thể dục , thể thao góp phần

quan trọng vàoviệc tuyên truyền phổ biến kịp thời đường lối,

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước , từng bước đáp ứng

nhu cầu hưởng thụ văn hoá của nhân dân .

- Phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống vănhoá ”

được triển khai đều khắp , hiện có 31,3% gia đình văn hoá và

21,1 % thôn , làng , tổ dân phố văn hoá .

4. Công tác xây dựng Đảng : đã có chuyển biến tích cực trên

cả ba mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức . Đảng bộ huyện đặc biệt

coi trọng việc củng cố, nâng cao niềm tin , bản lĩnh chính trị , đạo

đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên.

HOI DIEN

VĂN NGHỆ QUÂN CHUNG HUYỆN ĐỨC ĐỔ

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỤ THỂ NHIỆM KỲ 2005 - 2010

* Tiếp tục thực hiện cơ cấu kinh tế theo hướng nông - lâm nghiệp,

thương mại - dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp . Phấn đấu đến năm 2010 tỷ

trọng nông - lâm nghiệp chiếm 58% ; thương mại - dịch vụ chiếm

29,1 %, công nghiệp - TTCN - Xây dựng chiếm 12,9% .

* Tỷ lệ thu ngân sách tăng bình quân 10% hằng năm .

* Tổng diện tích gieo trồng đạt 13.500 ha.

* Tổng sản lượng lương thực quy thóc 9.850 tấn .

* Thu nhập bình quân đầu người đạt 6 triệu đồng/năm .

* Tỷ lệ huy động trẻ đến trường đạt 98% .

* Đến năm 2010 cơ bản không còn hộ đói, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo hằng

năm từ 4-5% , cơ bản xoá xong nhà dột nát trên địa bàn .

* Tỷ lệ gia đình văn hoá đạt 60% .

* 90% hộ dùng điện , 90% hộ dùng nước sạch .

* Phấn đấu cuối nhiệm kỳ có 60 % trở lên tổ chứccơ sở đảng đạt trong

sạch vững mạnh, 100% đảng viên đủ tư cách .

* Kết nạp từ 400 đảng viêntrở lên, xoálàng trắng đảng viên .

* Phấn đấu đến năm 2010 có 70 % sốthôn , làngcótổ chức Đảng .
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Bí thư Huyện ủy

PHAN XUÂN VŨ

A

HUYLAN YUANPA

Địa chỉHuyện ủy : Thị trấn Ayunpa ,huyện Ayunpa, tỉnh Gia Lai

yunpa được xác định là một trong 4 vùng phát triển kinh

tế trọng điểm của tỉnh Gia Lai . 5 năm qua, thực hiện triển

khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứXIV , dưới sựlãnh

đạo của Tỉnh ủy và sự quan tâm của HĐND và UBND tỉnh , cùng

với truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, Đảng bộ , đồng bào

các dân tộc huyện Ayunpa đã nỗ lực phấn đấu đạt được những

thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực:

1.Về kinh tế : tốc độ tăng trưởng GDP bình quân trong 3

năm 2003- 2005 đạt 13% ; giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng

tăng bình quân 15,6 %; nông , lâm nghiệp tăng 03,81% và dịch vụ

tăng 10,97%; sản lượng lương thực tăng 22,40%; tỷ lệ xã có điện

đạt 91,67% (11/12 xã) , tỷ lệ hộ dân được dùng nước sạch đạt

70%; thu nhập bình quân đầu người trên 4 triệu đồng/năm .

- Hệ thống đường giao thông được đầu tư mở rộng , nâng

cấp 100 % thôn , làng đã có đường ô tô đến trung tâm . Một số

tuyến đường nội thị được nâng cấp mở rộng, mở mới và làm

đường cấp phối đường giao thông nông thôn 41,3 km , bê tông

hóa đường giao thông nông thôn và giao thông ven đô , thực hiện

đến cuối năm 2005 được 40 km . Các cầu Bến Mộng , Quý Đức ,

tỉnh lộ 662, 668 được hoàn thành và nâng cấp , các tuyến vận tải

hành khách ra ngoài huyện , ngoài tỉnh được mở rộng .

2. Về văn hóa- xã hội :

- Giáo dục - đào tạo : toàn huyện có 39 trường ; tỷ lệ huy

động trẻ em đến trường đạt 97%; tỷ lệ phổ cập THCS đã thực

hiện 66,6 % số xã , thị trấn ; đã hoàn thành và đưa vào hoạt động

Trung tâm dạy nghề huyện , góp phần đào tạo nguồn nhân lực

trên địa bàn .

* - Y tế : các chương trình y tế quốc gia đều được triển khai

thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế , 86 % trẻ em đúng độ

tuổi được tiêm văc- xin ,mỗi năm giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

xuống 0,05 %, trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuốngcòn 32,5 %.

- Hoạt động văn hóa - thông tin - thể thao phục vụ kịp thời

các nhiệm vụ chính trị của huyện . Các hoạt động văn hóa nhằm

giữ gìn bản sắc dân tộc đượctổ chức định kỳ , thu hút đông đảo

quần chúng tham gia . Phong trào TDTT đạt nhiều giải thưởng cấp

tỉnh . Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã có nhiều cố gắng

phủ sóng toàn huyện , trên 90% dân số trong huyện được xem

truyền hình .

3. Quốc phòng - an ninh : kiên quyết đấu tranh làm thất

bại âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch , giữ

vững sự ổn định về chính trị và an ninh trật tự trên địa bàn huyện .

Công tác xây dựng lực lượng DQTV bảo đảm về số lượng, chất

lượng và đạt tỷ lệ 2% so với dân số . Đã tập trung xây dựng , củng

cố các đơn vị DBDV , đại đội dân quân cơ động , đạt yêu cầu , công

tác tuyển quân hàng năm đều hoàn thành chỉtiêu đượcgiao.

4. Công tác xây dựng Đảng : toàn huyện có 1.415 đảng

viên (nữ : 374 đ/c , dân tộc thiểu số : 375 đ /c ), sinh hoạt tại 42 tổ

chức cơ sở đảng . Các tổ chức đảng đã nêu cao trách nhiệm lãnh

đạo , chỉđạo , nhiều tổ chức cơ sởđảng đạttrong sạch , vững mạnh

(năm 2004 có 53% TCCSĐ đạt TSVM , 97,7% đảng viên hoàn

thành nhiệm vụ) .

THOYDENATUNHA
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ĐẢNG BỘ HUYỆN CHƯ SÊ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ VII

NHIỆM KỲ 2005. 2010

Chư Sê, ngày to.12 tháng 10 năm 2005

Đ / c SIU MIỀN

Bí thư Huyện ủy

HUYEN CHO SË

T

hựchiện Nghịquyết Đại hộiĐảng bộhuyện lần thứ VI, cán bộ và nhân

dâncácdântộchuyện ChưSê vớitruyền thốngđoàn kết, quyết tâm vượt

qua mọikhó khăn , thử thách đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng

trên nhiềulĩnh vực, đưahuyệnngàycàngvữngbướcđilên .Cụ thể :

1/Về kinh tế . nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng và có bước phát triển khá .

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 11,7 %, (NQĐH đề ra là 8 %) ,

trongđó : nông - lâm nghiệp tăng 8,4 %, công nghiệp- xâydựng cơ bản tăng

23,2 %, thươngmại -dịchvụ tăng 30 %. Quymônền kinhtếtănggấp 1,78 lần so

với năm 2000. Cơ cấu kinh tế chuyểndịch theo hướng tích cực, đúng định

hướng; đến năm 2005 , ngành nông- lâm nghiệp chiếm 74,8 %, giảm 11,2 %;

công nghiệp- xây dựngcơ bản chiếm 12,75 %, tăng 4,93 %; thương mại - dịch vụ

chiếm 12,45 %, tăng 11,05 % so với đầu nhiệm kỳ . Thu nhập bình quân đầu

người 5,136 triệu đồng , tăng 2,036 triệu đồng so với đầu nhiệm kỳ và tăng

1,136 triệu đồng so với Nghị quyết Đại hội VI . Tỷ lệ huy động giá trị sản xuất

vào ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện bìnhquân 5 năm là 5% .

2 /Về văn hóa- xã hội:

- Giáo dục ; đến cuối năm 2005 , toàn huyện có 11/19 xã , thị trấn được phổ

cập giáo dục trung học cơ sở ; đã huy động được 98 % trẻ em trong độ tuổi

đến trường.

- Công tác y tế : có nhiều tiến bộ rõ rệt, các chương trình y tế quốc gia

triển khai có hiệu quả , tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng còn 32,5% , giảm 9,9% so

với đầu nhiệm kỳ ; 100 % sốdân trong toàn huyện dùng muối i-ốt ; 60 % sốxã có

bác sĩ ; 100 % thôn, làng có nhân viên y tế cộng đồng.

- Hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục - thể thao : đã xây dựng được 96

làng văn hóa ( 42% ) và 11 000 gia đình văn hóa. Việc bảo tồn phát huy bản sắc

văn hóa dân tộc được chú trọng. Đã phủ sóng truyền thanh, truyền hình ở tất

cả các xã , thị trấn . Các hoạt động thể dục - thể thao ngày càng phát triển

sâu rộng.

- Các hoạt động xã hội có nhiều tiến bộ : tỷ lệ tăng dân số hàngnăm đạt

2,23 % ; tỷ lệ hộ đói nghèo giảm bình quân hàng năm 3,45 % , đến năm 2005

giảm còn 11,7 % , giảm 17,28% so với đầu nhiệm kỳ .

3 /Công tác xây dựng Đảng : đến cuối tháng 9/2005 toàn Đảng bộ có 1.566

đảng viên , bình quân hàng năm kết nạp trên 70 đảng viên . Trong nhiệm kỳ đã

xóa được 10 thôn làng, tổ dân phố chưa có đảng viên , tăng 25% so với nhiệm
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kỳ trước..
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TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU

TOÀN QUỐCLẦN THỨX CỦA ĐẢNG TạpchíCộngsản

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

TRONG SỰ NGHIỆP XÓA ĐÓI GIẢM NGHÈO

VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

ĐỖ NGUYÊN PHƯƠNG

RONG sự nghiệp xóa đói giảm nghèo

và phát triển bền vững , khoa học và

\ công
nghệ

luôn
có vai

trò
hết

sức
quan

trọng . Vấn đề này đã được Đảng ta khẳng định

ngay từ năm 1981 trong Nghị quyết số

37 -NQ /TW của Bộ Chính trị về chính sách

khoa học và kỹ thuật và sau đó được khẳng

định lại trong văn kiện các Đại hội Đảng cũng

như trong nhiều nghị quyết, chỉ thị của Trung

ương . Dưới ánh sáng của các chủ trương , chính

sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước về việc

đưa khoa học và công nghệ phục vụ trực tiếp

cho phát triển kinh tế - xã hội mà trước hết là

góp phần xóa đói giảm nghèo, ngành khoa học

và công nghệ cùng với các ngành liên quan

và các địa phương trên cả nước đã và đang

triển khai có hiệu quả công tác ứng dụng và

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ

phục vụ sản xuất và đời sống thông qua nhiều

kênh như :

- Khoa học và công nghệ tham gia tích cực

vào các chương trình , dự án phát triển kinh tế -

xã hội của cả nước và củatừng địa phương .

Trong các chương trình mục tiêu quốc gia như

Chương trình xóa đói giảm nghèo và việc làm

(Chương trình 135 ) , Chương trình nước sạch

và vệ sinh môi trường nông thôn , Chương trình

dân số và kế hoạch hóa gia đình thì khoa học

và công nghệ đóng vai trò then chốt, từ việc

triển khai các dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật

đến việc hỗ trợ phát triển chăn nuôi , trồng trọt

cho bà con nông dân ở các xã nông thôn ,

miền núi .

-
Nhà nước đã cho thực hiện một chương

trình khoa học và công nghệ trọng điểm cấp

nhà nước có tên là Chương trình xây dựng mô

hình ứng dụng và chuyển giao công nghệ phục

vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền

núi . Chương trình này đã trải qua 4 năm thực

hiện giai đoạn I (2000 - 2004 ) với trên 100 dự

án đã được đánh giá, nghiệm thu và nhân rộng ,

và Chính phủ đã cho phép tiếp tục thực hiện

giai đoạn II (2006 - 2010) . Năm 2003 ngân

sách sự nghiệp khoa học trung ương đã dành

5,3% và năm 2004 là 6,7% để tiến hành các dư

án xây dựng mô hình khoa học và công nghệ

phục vụ nông thôn , miền núi . Ngoài ra , trong

Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và

nông thôn (Chương trình KC-07 ) cũng có

nhiều đề tài , dự án phục vụ trực tiếp cho công

tác xóa đói giảm nghèo ở địa bàn nông thôn ,

miền núi .

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban

Khoa giáo Trung ương
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Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Tạp chí Cộng sản

-

Các viện nghiên cứu, các trường đại học

và nhiều tổ chức khoa học và công nghệ thuộc

Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt

Nam cũng đã tiến hành nhiều đề tài , dự án để

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ về

nông thôn , miền núi phục vụ cho công cuộc

xóa đói giảm nghèo . Thí dụ, Viện Khoa học kỹ

thuật nông nghiệp Việt Nam đã nghiên cứu

hoàn thiện quy trình công nghệ nhân giống

điều bằng phương pháp vô tính , đưa năng suất

tăng lên 800 kg /ha (gấp đôi giống điều cũ về

năng suất và gấp 6 lần về tỷ lệ sống ), cung cấp

hàng triệu cây điều giống chất lượng cao cho

khoảng 15.000 ha đất cáttrắng của vùng Nam

Trung Bộ, tạo ra giá trị gia tăng 60.000 tấn

điều, tương đương 900 tỉ đồng/vụ , góp phần

thiết thực xóa đói giảm nghèo tại các tỉnh Nam

Trung Bộ. Viện Cây lương thực và cây thực

phẩm đã nghiên cứu thành cônggiống cà chua

lai , dưa chuột lai, áp dụng cho hầu hết các tỉnh

vùng đồng bằng sông Hồng. Mô hình trồng

dưa chuột lai quy mô 50 ha tại Kim Bảng, Hà

Nam đã cung cấp hơn 2.000 tấn nguyên liệu

cho công nghiệpchế biến, tạo ra 40.000 công

lao động, mang lại thu nhập cho nông dân

khoảng 35 - 40 triệu đồng /ha .

- Các tổ chức khoa học và công nghệ của

địa phương như các trung tâm chuyển giao và

ứng dụng khoa học và công nghệ, ... cũng đóng

góp rất nhiều công sức trong việc đưa các công

nghệ phù hợp với tiểu vùng khí hậu và tập

quán canh tác của bà con ở từng vùng. Trong

số khoảng 1.800 đề tài , dự án do các tỉnh ,

thành phố trực thuộc trung ương thực hiện

trong năm 2004 có đến 43% số đề tài , dự án

phục vụ trực tiếp cho công tác ứng dụng,

chuyển giao tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực

nông, lâm , ngư nghiệp và tập trung vào các

ngành nghề như : trồng cây lương thực , trồng

rừng ; chăn nuôi gia súc , gia cầm ; nuôi trồng

thủy, hải sản ; chế biến nông - lâm - hải sản ,

góp phần tạo công ăn việc làm, xóa đói giảm

nghèo ở khu vực nông thôn , miền núi .

-
Hệ thống khuyến nông, khuyến lâm ,

khuyến ngư và gần đây là khuyến công của

Nhà nước được thiết lập vững chắc từ trung

ương đến cơ sở là kênh chuyển giao, hướng

dẫn nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật trong

sản xuất có hiệu quả nhất hiện nay . Công tác

khuyến nông được thực hiện thông qua một

mạng lưới khuyến nông viên gắn bó trực tiếp

với địa bàn thôn , xã và dưới nhiều hình thức

phong phú như "cầm tay chỉ việc" , "hội thảo

đầu bờ" , tập huấn tại chỗ và xây dựng mô hình

trình diễn, .. ở nhiều địa phương, việc phổ biếnở

kiến thức khoa học và công nghệ, hướng dẫn,

tập huấn kỹ thuật canh tác mới cho nông dân

còn được kết hợp chặt chẽ với hoạt động của

hệ thống trung tâm học tập cộng đồng ở tuyến

xã.

Việc triển khai mạnh mẽ và đồng bộ các

tuyến , các kênh đưa khoa học và công nghệ

phục vụ trực tiếp cho sản xuất và đời sống của

nhân dân ở vùng nông thôn , miền núi đã mang

lại hiệu quả rõ rệt cho phát triển kinh tế - xã hội

của các địa phương , góp phần thực hiện thắng

lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo mà Đảng và

Nhà nước đã đề ra .

Sự đóng góp của khoa học và công nghệ

trong sự nghiệp xóa đói giảm nghèo và phát

triển bền vững được thể hiện ở các khía cạnh

sau đây :

1 - Phát triển khoa học và công nghệ luôn

tạo ra những công nghệ mới được ứng dụng

trong sản xuất và đời sống, từ đó tạo ra những

ngành nghề mới và tạo thêm công ăn việc làm

cho người lao động, nhất là ở khu vực nông

nghiệp, nông thôn . Một khi có những ngành

nghề lao động mới, có công ăn việclàm thì

người dân mới có điều kiện để thoát khỏi đói

nghèo. Một trong các thí dụ điển hình là mô

hình làng nghề sản xuất nấm đồng bộ từ khâu

tạo giống , nuôi trồng, thu hái , sơ chế, bảo

quản , chế biến và tiêu thụ nấm đã được áp

dụng ở quy mô 100 - 150 hộ sản xuất trong

mộtlàng, sản xuất 200 - 300 tấn nấm /năm , tạo
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ra 300 - 400 việc làm mới ở mỗi làng mang lại

thu nhập khoảng 3 tỉ đồng mỗi năm . Các

nghiên cứu về giống cây lâm nghiệp đã tạo ra

hàng trăm triệu cây giống có chất lượng cao

bằng các công nghệ mô, hom ,... góp phần nâng

cao năng suất rừng trồng từ 8 – 10 m3/năm lên

15 - 20 m3/năm , đồng thời đã xây dựng các

biện pháp kỹ thuật trồng rừng thâm canh , tạo ra

công ăn việc làm ở nhiều vùng nông thôn ,

miền núi . Khoa học và công nghệ thủy sản đã

có những bước phát triển đột phá trong tạo

giống và phát triển kỹ thuật nuôi trồng mới,

đem lại nhiều ngành nghề mới và công ăn việc

làm cho người lao động ở khắp mọi miền trong

cả nước, nhất là ở khu vực duyên hải miền

Trung và miền Tây Nam Bộ. Thí dụ, công

nghệ nuôi cá rô phi đơn tính đã mang lại

doanh thu trên 200 triệu đồng trên diện tích

một héc-ta trong vòng 6 - 7 tháng nuôi ; công

nghệ sản xuất giống nhân tạo loài cá song

chấm nâu đã được thực hiện thành công và

đang được chuyển giao công nghệ cho các tỉnh

ven biển, hứa hẹn tiết kiệm ngoại tệ để nhập

con giống và tạo việc làm cho hàng trăm ngàn

người .

2 - Việc ứng dụng khoa học và công nghệ

vào sản xuất luôn đưa lại năng suất lao động

cao hơn , thực tiễn cho thấy chính nhờ áp dụng

giống cây trồng, vật nuôi mới và kỹ thuật canh

tác tiên tiến mà năng suất lao động ở khu vực

nông nghiệp, nông thôn đã tăng lên gấp bội ,

hàng hóa nông sản với chất lượng cao và năng

suất lớn đã giúp tăng giá trị sản xuất trên một

đơn vị diện tích lên gấp nhiều lần, góp phần

mang lại cuộc sống ấm no cho người dân.

Khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông - lâm - ngư

nghiệp đều có những đóng góp lớn trong việc

tạo ra công ăn việc làm cho nhân dân các địa

phương . Thí dụ tại Bình Phước , kết quả của đề

tài " Xây dựng mô hình khuyến nônggóp phần

xóa đói giảm nghèo" đã xây dựng được mô

hình chăn nuôi bò lai Sind, mô hình cây tiêu ,

mô hình lúa nước năng suất cao, được nhân

dân địa phương hết sức hoan nghênh và tiếp

thu trong sản xuất. Các địa phương đã chú

trọng hướng vào xây dựng các mô hình ứng

dụng tiến bộ khoa học và công nghệ để dịch

chuyển cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp và

phát triển ngành nghề, dịch vụ nông nghiệp

theo tinh thần liên kết 4 nhà : nhà khoa học , nhà

doanh nghiệp, nhà nông và nhà quản lý . Tại

nhiều địa phương , các nhà khoa học đã xây

dựng và nhân rộng mô hình nông - lâm - ngư

kết hợp như rừng + tôm , lúa + tôm , rừng + cá,

lúa + cá, góp phần tăng nhanh giá trị sản xuất

nông - lâm - ngư nghiệp . Mô hình cá + lúa đã

đem lại giá trị thu nhập cao hơn trồng lúa từ

15% đến 20% . Mô hình nuôi tôm trên cát ở

vùng ven biển miền Trung khoảng 1.100 ha,

sản lượng đạt 4.800 tấn , tạo ra công ăn việc

làm cho người lao động, thiết thực xóa đói

giảm nghèo ở các vùng cát ven biển .

Trong điều kiện diện tích đất canh tác trên

đầu người thấp , điều kiện khí hậu khắc nghiệt,

khoa học và công nghệ đã tập trung nghiên cứu

các giải pháp khai thác và sử dụng hợp lý tài

nguyên đất, tài nguyên nước , tăng cường bảo

vệ môi trường và phát triển bền vững. Các nhà

khoa học đã tạo ra nhiều giống cây trồng nông

nghiệp mới , trong năm 2003 - 2004 đã chọn

tạo và đưa vào sử dụng trong sản xuất chiếm tỷ

lệ diện tích như: lúa 45,1 % ; ngô 46,6% ; lạc

70,5%; đậu tương 60,4%, ... Công nghệ nuôi

cấy mô tế bào đã được áp dụng phổ biến để

nhân giống một số loại cây trồng như chuối ,

mía, dứa, khoai tây , cây ăn quả, cây lâm

nghiệp, cây dược liệu và cây cảnh. Nhiều công

nghệ sản xuất giống các loại rau , củ, quả đã

được chuyển giao cho sản xuất như cà chua lại ,

khoai tây...

2

3 - Nhờ có khoa học và công nghệ mà thông

tin về sản xuất và thị trường, bao gồm cả tri

thức và kinh nghiệm sản xuất đến được với bà

con nông dân, giúp bà con nắm bắt được nhu

cầu của thị trường, học tập được các biện pháp
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kỹ thuật tiên tiến để áp dụng vào sản xuất.

Ngày nay việc người nông dân chăm chú học

tập kiến thức khoa học - kỹ thuật , theo dõi các

chương trình phổ biến kiến thức trên các

phương tiện thông tin đại chúng hoặc tham gia

các lớp tập huấn,hội thảo về chuyển giao tiến

bộ kỹ thuật đã là hiện tượng khá phổ biến ở

khắp làng quê nước ta . Bộ Khoa học và Công

nghệ đã chỉ đạo triển khai hai hướng đột phá

của hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

là thông tin phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

vùng sâu, vùng xa vàthông tin thị trường công

nghệ. Riêng trong năm 2004 đã có 2.700 tài

liệu về kinh nghiệm và kỹ thuật tiến bộ của

nông dân được tư liệu hóa, đóng góp một

nguồn thông tin quan trọng và có giá trị vào

nguồn thông tin chung của mạng lưới thông tin

khoa học và công nghệ quốc gia, hàng chục

website của các xã miền núi đã được xây dựng

trong khuôn khổ Dự án thông tin khoa học và

công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

nông thôn , miền núi .

4 - Khoa học và công nghệ có vai trò to lớn

trong việc nâng cao dân trí nói chung và nâng

cao nhận thức của người nông dân nói riêng.

Nhờ có khoa học và công nghệ mà nhân dân đã

nhận thức được tầm quan trọng của công cuộc

xóa đói giảm nghèo, phát triểnbềnvững, từng

bướclàm giàu trên mảnh đất quê hương . Gần

đây, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xác định

trong các lực lượng tham gia hoạt động khoa

học và công nghệ nước ta có thành phần " các

cá nhân thuộc mọi tầng lớp xã hội yêu thích

khoa học - kỹ thuật, cósáng kiến cải tiến , ứng

dụng khoa học - kỹ thuật vào đời sống" để có

hình thức hỗ trợ , thúc đẩy đóng góp của lực

lượng này trong việc đưa khoa học và công

nghệ phục vụ công cuộc xóa đói giảm nghèo .

5 - Khoa học và công nghệ chính là một

chất xúc tác quan trọng góp phần giữ vững ổn

định chính trị - xã hội , bảo đảm quốc phòng, an

ninh , và đó chính là tiền đề quan trọng để thực

hiện xóa đói giảm nghèo. Việc chuyển giao

mạnh mẽ tiến bộkhoa học và công nghệ về địa

bàn nông thôn , miền núi, kể cả các thôn, bản

vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc

thiểu số đã giúp bà con nông dân có công ăn

việc làm, có thu nhập ổn định , đời sống từng

bước được cải thiện và nâng cao , từ đó tạo ra

được lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của

Đảng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật

Nhà nước , tăng cường được tinh thần đoàn kết

dân tộc và đó chính là cơ sở vững chắc của sự

ổn định chính trị và bảo đảm trậttự an toàn xã

hội, là yếu tố quan trọng để thực hiện các

nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng và an ninh ở địa

bàn nông nghiệp và nông thôn.

Tuy nhiên , bên cạnh những thành tựu đã đạt

được , công tác đưa khoa học và công nghệ

phục vụ xóa đói giảm nghèo và phát triển bền

vững cũng còn có những điểm hạn chế nhất

định . Trước hết, nhận thức về vai trò của khoa

học và công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã

hội nói chung và đối với công cuộc xóa đói

giảm nghèo nói riêng của một bộ phận cán bộ ,

đảng viên còn hạn chế, dẫn đến sự lãnh đạo ,

chỉ đạo hoạt động khoa học và công nghệ ở

một số địa phương đôi khi còn chưa thực sự trở

thành một nội dung lãnh đạo chủ yếu của các

cấp ủy nhưĐảngta yêu cầu . Thứ hai là , sự phối

hợp , lông ghép giữa các chương trình phát triển

kinh tế - xã hội và các đề tài , dự án khoa học

và công nghệ đôi khi còn lỏng lẻo, làm hạn chế

vai trò động lực của khoa học và công nghệ

trong tăng trưởng kinh tế . Thứ ba là , sự phối

hợp giữa các cấp , các ngành , các đoàn thể

trong công tác ứngdụng thành tựu khoa học và

công nghệ vào sản xuất và đời sống chưa thật

chặtchẽ , nhất là sự phối hợp giữa các tổ chức

khoa học và công nghệ với doanh nghiệp và hộ

sản xuất ở các địa phương. Thứ tưlà , nhiều quy

định về chuyển giao tiến bộ khoa học và công

nghệ về địa bàn nông thôn , miền núi còn thiếu

tính khả thi , chưa thật phù hợp với thực tiễn ,

nhất là sự rườm rà, phức tạp trong các thủ tục
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về tài chính của các đề tài, dự án , điều đó có

ảnh hưởng nhất định đến việc đưa khoa học và

công nghệ về với người dân . Cuối cùng là, còn

chậm tổng kết, đánh giá thực tiễn để xem xét

rút ra những bài học kinh nghiệm hay về vấn

đề dựa vào khoa học và công nghệ để tiến hành

xóa đói giảm nghèo .

Trong dự thảo Báo cáo phương hướng ,

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm-

2006 - 2010 trình Đại hội X của Đảng , Đảng ta

khẳng định xóa đói giảm nghèo là một nội

dung quan trọng của phát triển bền vững . Vì

vậy,cần đa dạng hóa các nguồn lực và phương

thức thực hiện xóa đói giảm nghèo theo hướng

phát huy cao độ nội lực và kết hợp sử dụng có

hiệu quả sự trợ giúp của quốc tế . Trong toàn bộ

quá trình đó, khoa học và công nghệ tiếp tục có

vai trò động lực quan trọng , thúc đẩy nhanh

quá trình và mang lại hiệu quả thiết thực theo

tinh thần "dựa vào khoa học và công nghệ để

tạo ra nhiều việc làm mới, tạo ra nhiều ngành

nghề mới và mang lại năng suất lao động cao"

cho xã hội .

Để thực hiện tốt hơn nữa vai trò của khoa

học và công nghệ trong công cuộc xóa đói

giảm nghèo và phát triển bền vững, trong thời

gian tớichúng ta cần thực hiện tốt một số giải

pháp sau đây :

Một là , các cấp, các ngành và các địa

phương tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết

Trung ương 2 , khóa VIII và Kết luận của Hội

nghị Trung ương 6, khóa IX về khoa học và

công nghệ , phải coi khoa học và công nghệ là

động lựcthực sự để tạo thêm nhiều ngành nghề

mới , nhiều công ăn việc làm mới cho người lao

động. Các cấpủy và chính quyền địaphương

phải coi công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động

khoa học và công nghệ ở cơ sở như là một nội

dung lãnh đạo thường xuyên và chủ yếu, coi

việc đưa khoa học và công nghệ phục vụ trực

tiếp cho sản xuất và đời sống là giải pháp hữu

hiệu nhất để xóa đói giảm nghèovà phát triển

bền vững .

Hai là , lồng ghép các chương trình phát

triển kinh tế - xã hội với các đề tài , dự án khoa

học và công nghệ và vấn đề bảo vệ môi trường

ngay từ khâu lập kế hoạch . Đồng thời, phải đổi

mới mạnh mẽ và đồng bộ cả cơ chế, thể chế

quản lý kinh tế lẫn cơ chế , thể chế quản lý khoa

học và công nghệ, sao cho phát triển kinh tế và

phát triển khoa học và công nghệ thực sự có

mối gắn bó hữu cơ , hỗ trợ nhau cùng phát triển .

Ba là , phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa

các ngành , các cấp trong công tác xóa đói giảm

nghèo , nhất là giữa các tổ chức khoa học và

công nghệ và các doanh nghiệp và hộ sản xuất

ở địa bàn nông thôn , miền núi. Bản thân lực

lượng khoa học và công nghệ không thể phát

huytốt vai trò củamình trong công tác xóa đói

giảm nghèo nếu thiếu sự chỉ đạo sát sao của

các cấp ủy, sự điều hành quyết liệt của các cấp

chính quyền và sự hưởng ứng , tham gia rộng

rãi của các đoàn thể quần chúng .

Bốn là, quy định thật cụ thể và phù hợp với

thực tiễn trong việc triển khai các chương

trình , dự án xóa đói giảm nghèo và các đề tài ,

dự án khoa học và công nghệ, bảo đảm hành

lang pháp lý thông thoáng và thuận lợi để các

nhà khoa học và các tổ chức có thể đưa nhanh

2

tiến bộ khoa học vàcông nghệ về địa bàn nông

thôn , miền núi .

Năm là , phát huy năng lực nội sinh của tập

thể các nhà khoa học trong nước đi đôi với việc

hoàn thiện thiết chế khoa học và công nghệ ở

địa phương , cơ sở, nhất là thiết chế khoa học

và công nghệ trên địa bàn huyện, xã. Hiện nay ,

chúng ta đã có hệ thống giáo dục, y tế , khuyến

nông đến tận cấp xã, song hệ thống khoa học

và công nghệ mới chỉ tạm thời hoàn chỉnh ở

cấp tỉnh và một phần đến cấp huyện... Ở cấp

xã đang cần một lực lượng cán bộ có thể làm

đầu mối để quản lý , tổ chức triển khai

mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động ứng dụng và

chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ

cho nhân dân. D

Số 6 (tháng 3 năm 2006)
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Tạp chí Cộng sản

GẮN CHẶT CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT

CỦA CẤP ỦY ĐỐI VỚI TIẾN TRÌNH

CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

NGUYỄN THỊDOAN *

S

AU cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới

(1929 - 1933) và nhất là sau chiến tranh

thế giới lần thứ II, doanh nghiệp nhà

nước phát triển nhanh chóng ở hầu hết các

quốc gia, kể cả các nước công nghiệp phát

triển . Nhưng đến cuối những năm 60 của thế

kỷ XX thì khu vực doanh nghiệp nhà nước ở

các quốc gia đã bộc lộ nhiều yếu kém ,hạn chế,

đặc biệt là về hiệu quả kinh tế . Vì thế , sang

đầu những năm 70 của thế kỷ XX, hầu hết các

quốc gia đã tiến hành cải tổ, cơ cấu lại khu vực

doanh nghiệp nhà nước , mà trọng tâm là

chuyển đổi hình thức sở hữu . Tất nhiên mỗi

quốc gia áp dụng các hình thức chuyển đổi

khác nhau , chẳng hạn Pháp và Anh thì chủ yếu

tiến hành tư nhân hóa - bán doanh nghiệp nhà

nước cho tư nhân , còn Tây Ban Nha thì chủ

yếu tiến hành cổ phần hóa, ... chỉ giữ lại những

doanh nghiệp nhà nước thật quan trọng đối với

quốc gia . Nhờ đó, các nước đã vực dậyđược

nền kinh tế của mình và thúc đẩy kinh tế thế

giới phát triển vào chiều sâu . Điều đó, chứng

tỏ trong những giai đoạn phát triển lịch sử nhất

định, việc chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp

nhà nước là đòi hỏi khách quan của thực tiễn

và rất
quan trọng .

Chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp nhà nước ,

mà trọng tâm là cổ phần hóa ở nước ta đã có

manh nha từ năm 1987, đến năm 1992, bắt

đầu thực hiện thí điểm , năm 1996 tiến hành

thực hiện trên diện rộng rồi đến Nghị quyết

Trung ương 3 Về tiếp tục sắp xếp, đổi mới,

phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

nhà nước và Nghị quyết Trung ương 9,

khóa IX : về " Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng

cao rõ rệt hiệu quả và sức cạnh tranh của khu

vực doanh nghiệp nhà nước để chủ động hội

nhập kinh tế quốc tế. Rà soát, thu hẹp hơn nữa

diện các doanh nghiệp mà Nhà nước giữ 100 %

vốn hoặc có cổ phần chi phối, tập trung vào

một số ngành và lĩnhvực then chốt thực sự cần

có vai trò của kinh tế nhà nước" . Như vậy, có

thể khẳng định : cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước là một trong những chủ trương lớn của

Đảng trong quá trình chuyển đổi từ nền kinh tế

kế hoạch hóa tập trung, sang nền kinhtếthị

trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta .

Để thực hiện chủ trương trên , Chính phủ

đã ban hành nhiều nghị định về cổ phần hóa

* GS , TS , Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương

8 Số 6 (tháng 3 năm 2006 )



Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng
Tạp chí Gộng sản

và giao, bán, khoán , cho thuê doanh nghiệp

nhà nước, như : Nghị định 44/1998/NĐ-CP ,

Nghị định 64 /2002 /NĐ- CP , Nghị định 187/

2004 /NĐ -CP và các bộ , ngành đã có nhiều

thông tư hướng dẫn để thực hiện các nghị định

này. Nhờ vậy, việc thực hiện cổ phần hóa đã

thu được những kết quả rõ rệt, góp phần tích

cực vào quá trình sắp xếp, đổi mới, phát triển

và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh

nghiệp nhà nước . Các doanh nghiệp nhà nước

vẫn thực sự là nòng cốt bảo đảm những cân đối

quan trọng của nền kinh tế quốc dân, góp phần

quan trọng vào việc bình ổn giá, ổn định và

phát triển thị trường . So với trước khi cổ phần

hóa, các doanh nghiệp cổ phần hoạt động hiệu

quả hơn và đã thu hút được hàng chục ngàn tỉ

đồng của các cá nhân, tổ chức ngoài xã hội vào

mua cổ phần đầu tư cho phát triển ...

Bên cạnh những thành công , tiến trình cổ

phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn còn

nhiều vướng mắc và hạn chế. Tuy càng về sau,

nhất là từ sau Nghị quyết Trung ương 3 và

Nghị quyết Trung ương 9, khóa IX, nhận thức

về cổ phần hóa càng đầy đủ hơn và việc thực

hiện cổ phần hóa được đẩy nhanh hơn , song

vẫn còn chậm so với lộ trình đã đề ra . Tính

đến hết năm 2005 , số lượng doanh nghiệp nhà

nước được cổ phần hóa mới đạt 74,5% so với

phương án sắp xếp tổng thể của Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt thực hiện Nghị quyết

Trung ương 3 và điều chỉnh bổ sung thực hiện

Nghị quyết Trung ương 9 của Ban Chấp hành

Trung ương Đảng khóa IX ; chủ yếu mới cổ

phần hóa được các doanh nghiệp nhà nước có

quy mô nhỏ nên chưa thu hút được các nhà đầu

tư chiến lược là các tập đoàn kinh tế lớn của

thế giới và chưa tạo được sự đổi mới mang tính

đột phá về quản trị doanh nghiệp, đầu tư, thiết

bị , công nghệ sản xuất; chủ yếu mới cổ phần

hóa trong nội bộ từ bộ, địa phương mà chưa

có sự chỉ đạo cổ phần hóa và sắp xếp theo

ngành trên địa bàn lãnh thổ nên chưa thống

nhất được chiến lược kinh doanh ; việc giải

quyết lao động dôi dư còn gặp nhiều khó khăn ;

việc xác định giá trị doanh nghiệp trước khi cổ

phần hóa, nhất là giá trị đất đai và tài sản vô

hình , trong đó có giá trị thương hiệu còn nhiều

tồn tại và vướng mắc ; ... Mặt khác , mục tiêu

của cổ phần hóa là xã hội hóa nguồn lực, trong

đó có vốn, nhằm thu hút được mọi nguồn lực ,

nhất là vốn trong xã hội vào đầu tư phát triển

doanh nghiệp nói riêng và đất nước nói chung.

Nhưng vừa qua một số doanh nghiệp cổ phần

lại không đạt mục tiêu này , mà dường như đã

được chuyển thành tư nhân hóa một cách "hợp

pháp" , làm thất thoát tài sản của Nhà nước .

Những hạn chế , yếu kém trong cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước xuất phát từ nhiều

nguyên nhân cả chủ quan và khách quan , trong

đó có nguyên nhân quan trọng là tổ chức đảng ,

cấp ủy các cấp chưa phát huy hết vai trò lãnh

đạo của mình , trong đó có lãnh đạo công tác

kiểm tra , giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm

vụ
kiểm tra , giám sát đối với việc cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước . Ủy ban Kiểm tra các

cấp chưa tích cực tham mưu cho cấp ủy để cấp

ủy thực hiện tốt vấn đề này ; đồng thời , ủy ban

kiểm tra các cấp cũng chưa chủ động giám sát,

phát hiện các dấu hiệu vi phạm của các tổ chức

đảng và đảng viên trong thực hiện cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước để tiến hành kiểm tra

uốn nắn ...

Trong bối cảnh cộng đồng các doanh

nghiệp Việt Nam ngày càng phải cạnh tranh

quyết liệt ở cả thị trường trong nước và thị

trường nước ngoài , việc sắp xếp, đổi mới

doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là cổ phần

hóa càng trở nên bức thiết. Tuy nhiên, muốn

cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước đạt hiệu

quả cao về kinh tế - xã hội và không làm thất

Số 6 (tháng 3 năm 2006)
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thoát tài sản của Nhà nước cần đề ra hệ thống

giải pháp, biện pháp thực hiện đồng bộ, trong

đó gắn chặt và tăng cường công tác kiểm tra ,

giám sát của cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các

cấp đối với tiến trình cổ phần hóa. Đây là một

trong những giải pháp đặc biệt quan trọng, có

ý nghĩa chiến lược, bảo đảm phát triển đúng

định hướng đã đề ra , đồng thời bảo đảm giải

quyết hài hòa giữa các lợi ích , trong đó có

quyền lợi của người lao động và các cổ đông .

Song để công tác kiểm tra , giám sát của cấp ủy

và Ủy ban Kiểm tra các cấp đối với tiến trình

cổ phần hóa đạt kết quả với chất lượng và hiệu

quả cao, theo chúng tôi cần phải thực hiện tốt

một số việc sau :

Trước hết, các cấp ủy phải nhận thức lãnh

đạo công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức thực

hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với việc

sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu

doanh nghiệp nhà nước mà trọng tâm là cổ

phần hóa là một trong những nhiệm vụ thường

xuyên của cấp ủy. Điều lệ Đảng đã quy định:

các cấp ủy có nhiệm vụ lãnh đạo công tác

kiểm tra và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm

tra các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành

Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng , nghị

quyết, chỉ thị của Đảng . Và để tăng cường hơn

nữa công tác kiểm tra của cấp ủy, Chỉ thị số

29-CT/TW , ngày 14-02-1998 , của Bộ Chính

trị ( khóa VIII) đã nhấn mạnh : Các cấp ủy và

người đứng đầu cấp ủy có trách nhiệm lãnh

đạo và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra .

Nội dung và phạm vi kiểm tra , giám sát của

cấp ủy có nội dung rất rộng gắn liền với chức

năng lãnh đạo của Đảng, nhưng trong tình

hình mới cần tập trung vào một trong các nội

dung là : kiểm tra việc chấp hành chủ trương,

chính sách của Đảng về sản xuất , phân phối

vật tư , tài chính, tiền tệ , ... trong các ngành, các

đơn vị trên địa bàn, không phân biệt thuộc địa

phương hay Trung ương quản lý . Kiểm tra thu ,

chi ngân sách bảo đảm thu đủ, chi đúng mục

đích , tiết kiệm , có hiệu quả; kiểm tra việc huy

động vốn và cho vay vốn đúng chính sách , sử

dụng vốn đầu tư có hiệu quả. Kiểm tra khắc

phục những tiêu cực, tham ô, lãng phí, gây thất

thoát tiền của, tài sản Nhà nước và nhân dân .

Vì vậy, các cấp ủy phải nhận thức rõ trách

nhiệm của mình trong lãnh đạo công tác kiểm

tra, giám sát và tổ chức thực hiện nhiệm vụ

kiểm tra , giám sát tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước . Vì đây chính là nhiệm vụ

kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên chấp hành

nghị quyết, chỉ thị của Đảng... Nó là nhiệm vụ

thường xuyên, gắn liền với chức năng lãnh đạo

của các cấp ủy .

Hai là , từ nhận thức đúng và đầy đủ trách

nhiệm của mình trong lãnh đạo và trực tiếp

kiểm tra , giám sát việc cổ phần hóa mà khắc

phục tình trạng một số cấp ủy né tránh hoặc vì

quyền lợi cá nhân hoặc của nhóm mà buông

lỏng kiểm tra việc cổ phần hóa. Phải biến nhận

thức thành hành động thực tiễn , các cấp ủy

đảng căn cứ vào phương án tổng thể và lộ trình

sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước đã

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tình

hình cụ thể từng ngành , địa phương để xây

dựng chương trình và kế hoạch kiểm tra , giám

sát tiến trình cổ phần hóa. Cùng với tiến trình

sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, việc

đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức

đảng ở doanh nghiệp cũng được đổi mới . Ban

Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) đã ban

hành các quy định về chức năng , nhiệm vụ của

các đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các loại hình

doanh nghiệp thuộc các hình thức sở hữu . Các

quy định này đã tạo điều kiện cho các tổ chức

đảng trong các doanh nghiệp hoạt động. Song

vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng ở các

loại hình doanh nghiệp thuộc các hình thức

10
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sở hữu khác nhau có phát huy được mức độ,

hiệu lực , hiệu quả còn phụ thuộc vào thái độ

của người chủ hay người quản lý doanh

kiểm tra , giám sát quá trình bán cổ phần và

thực hiện các chính sách đối với người lao

động khi cổ phần hóa, trong đó có vấn đề giải

động phải được mua đúng số cổ phần của

mình và trực tiếp được thụ hưởng các ưu đãi

mà Nhà nước dành cho người lao động trong

doanh nghiệp cổ phần hóa. Thứ ba, kiểm tra

giám sát quá trình thực hiện Quy chế Dân chủ

ở cơ sở. Dân chủ ở doanh nghiệp là một đặc

trưng cơ bản của các doanh nghiệp nói chung

và các doanh nghiệp cổ phần hóa nói riêng ở

nước ta . Các cấp ủy ở doanh nghiệp phải lãnh

đạo và tổ chức thực hiện Quy chế Dân chủ

này, bảo đảm cổ đông phải được thực sự tham

gia quản lý doanh nghiệp .

nghiệp. Vì vậy, cần tiếp tục cụ thể hóa các quyquyết lao động dôi dư. Bảo đảm người lao

định về chức năng, nhiệm vụ, trong đó có công

tác kiểm tra , giám sát của các tổ chức đảng

trong các loại hình doanh nghiệp thuộc các

hình thức sở hữu khác nhau theo hướng thống

nhất và nhất quán giữa các loại hình doanh

nghiệp nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo của

Đảng đối với lĩnh vực kinh tế , tránh trình trạng

chồng , lấn với nhiệm vụ, quyền hạn của Hội

đồng quản trị và ban giám đốc, gây khó khăn

trong quản lý và phát sinh mâu thuẫn nội bộ .

Sự lãnh đạo của Đảng là tạo môi trường thuận

lợi thúc đẩy nhanh và đúng định hướng tiến

trình sắp xếp, đổi mới mà trọng tâm là cổ phần

hóa doanh nghiệp nhà nước, chứ không phải là

can thiệp hành chính vào quá trình đó.

Ba là, gắn chặt kiểm tra , giám sát với tự

kiểm tra , giám sát ; tăng cường kiểm tra , giám

sát của cấp ủy cấp trên đối với tổ chức đảng

cấp dưới. Đối với tiến trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước, các cấp ủy cần tập trung vào

kiểm tra, giám sát cácnội dung sau : Thứ nhất,

kiểm tra , giám sát quá trình xử lý công nợ và

việc định giá tài sản doanh nghiệp trước khi cổ

phần hóa,bao gồm cả giá trị đất đai, tàisản

trên đất và giá trị vô hình như vị trí, thương

hiệu ... Vấn đề này có ý nghĩa quyết định để

xác định đúng giá trị của doanh nghiệp, ngăn

chặn được tình trạng thất thoát tài sản của nhà

nước, không để biến tài sản của Nhà nước hay

lợi thế so sánh của doanh nghiệp thành tài sản

riêng hoặc lợi thế so sánh của một số người.

Chính cấp ủy chưa phát huy được vai trò kiểm

tra , giám sát quá trình định giá tài sản doanh

nghiệp mà nhiều khi cổ phần hóa biến thành

chia chác tài sản của Nhà nước và thậm chí

biến cổ phần hóa thành tư nhân hóa. Thứ hai,

Theo quy định hiện hành , các cấp ủy không

trực tiếp kiểm tra doanh nghiệp mà thông qua

các tổ chức đảng và đảng viên sinh hoạt ở đó

để kiểm tra, giám sát , nếu để cấp ủy các doanh

nghiệpcổ phần hóa tự kiểm tra , giám sát thì

kết quả sẽhạn chế. Vì vậy , cần tăng cường

kiểmtra, giám sát của cấp ủy cấp trên đối với

tổ chức đảngở các doanh nghiệp cổ phần hóa

là rất cần thiết và quan trọng. Muốn vậy, phải

quy định trách nhiệm của cấp ủy cấp trên trực

tiếp của tổ chức đảng ở doanh nghiệp cổ phần

hóa, trong đó quy định rõ cấp ủy cấp trên phải

trực tiếp kiểm tra , giám sát các tổ chức đảng ở

doanh nghiệp trực thuộc cổ phần hóa. Những

doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa mà chần

chừ không thực hiện, hoặc doanh nghiệp có

những sai phạm trong cổ phần hóa thì cấp

ủy cấp trên trực tiếp phải chịu trách nhiệm

liên đới .

Bốn là , trong hoạt động kiểm tra, giám sát

tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước,

cấp ủy các cấp phải lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ

việc phối hợp , kết hợp với kiểm tra, giám sát ,
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thanh tra của các tổ chức khác . Cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước liên quan đến nhiều

lĩnh vực , nhiều cấp, nhiều ngành. Vì vậy , việc

phối hợp, kết hợp là rất cần thiết, đặc biệt là

phối hợp với các cơ quan chủ quản (bộ , ngành ,

địa phương ) của doanh nghiệp, các cơ quan

chuyên ngành như tài chính, kiểm toán, tài

nguyên...

Năm là, phát huy vai trò kiểm tra , giám sát

của Ủy ban Kiểm tra các cấp. Theo nghĩa rộng

thì kiểm tra , giám sát việc chấp hành và thực

hiện tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà

nước không phải là nhiệm vụ thường xuyên

của Ủy ban Kiểm tra các cấp mà là nhiệm vụ

thường xuyên của các cấp ủy. Ủy ban kiểm tra

không thể tự động tổ chức các cuộc kiểm tra

doanh nghiệp cổ phần hóa. Nói như vậy,

không có nghĩa là Ủy ban Kiểm tra đùn đẩy

trách nhiệm ,do chưa đủ thẩm quyền để tiến

hành kiểm tra , giám sát việc cổ phần hóa .

Nhưng Ủy ban Kiểm tra các cấp có nhiệm

vụ kiểm tra các tổ chức đảng cấp dưới và đảng

viên khi có dấu hiệu vi phạm Cương lĩnh chính

trị , Điều lệ Đảng , nghị quyết, chỉ thị của Đảng

và pháp luật, chính sách của Nhà nước. Mặt

khác , Ủy ban Kiểm tra là cơ quan kiểm tra ,

giám sát chuyên trách của cấp ủy cùng cấp

thực hiện các nhiệm vụ, thẩm quyền được quy

định trong Điều lệ Đảng và tham mưu , giúp

cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra , thi hành

kỷ luật trong Đảng. Từ đó , cần nhận thức rõ

Ủy ban Kiểm tra các cấp có trách nhiệm rất

lớn trong việc bảo đảm hiệu quả cả về kinh tế

và xã hội của tiến trình sắp xếp, đổi mới , phát

triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà

nước , trọng tâm là cổ phần hóa. Để thực hiện

trách nhiệm của mình và góp phần quan trọng

vào tiến trình đó, Ủy ban Kiểm tra các cấp

phải thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau :

Thứnhất, tham mưu, giúp cấp ủy cùng cấp

kiểm tra , giám sát quá trình cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước và thực hiện tốt công việc cấp

ủy giao , liên quan đến cổ phần hóa doanh

nghiệp nhà nước . Ủy ban Kiểm tra phải chủ

động tham mưu cho cấp ủy tiến hành kiểm tra ,

giám sát việc cổ phần hóa trên địa bàn và

ngành, lĩnh vực mà mình được phân công theo

dõi và nếu được cấp ủy giao nhiệm vụ, phải

lập tổ kiểm tra,xây dựng chương trình kiểm

tra , xử lý cụ thể , nếu vượt thẩm quyền xử lý

của mình phải báo cáo cấp ủy cùng cấp và Ủy

ban Kiểm tra cấp trên để xử lý dứt điểm . Thứ

hai, chủ động giám sát, phát hiện dấu hiệu vi

phạm trong quá trình cổ phần hóa để tiến hành

kiểm tra dấu hiệu vi phạm và phải coi đây là

một trong những nhiệm vụ trọng tâm của

phầnhóa phải

mình . Việc nắm bắt dấu hiệu vi phạm trong cổ

căn cứvàokết quả kiểm tra của

cấp ủy và của Ủyban Kiểm tra ; qua việc giám

sát và qua đơn thư phản ánh (hoặc tố cáo ) của

nhân dân và người lao động trong doanh

nghiệp ...

Tóm lại, trong tình hình hiện nay ở nước ta

kiểm tra , giám sát tiến trình sắp xếp , đổi mới,

phát triển và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp

nhà nước mà trọng tâm là cổ phần hóa là một

trong những chức năng lãnh đạo của Đảng

và là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của

Ủy ban Kiểm tra các cấp. Nếu buông lỏng

kiểm tra , giám sát của Đảng thì cổ phần hóa sẽ

không đạt được mục tiêu mong muốn mà thậm

chí còn bị chệch hướng. Nhưng cũng cần tránh

hai khuynh hướng : Một là , coi cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước là công việc của chính

quyền nên Đảng chỉ lãnh đạo chung chung mà

không kiểm tra đến nơi đến chốn. Hai là , quá

nóng vội , muốn cổ phần hóa bằng mọi giá, dẫn

đến can thiệp sâu bằng biện pháp hành chính

đối với doanh nghiệp.
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VẤNĐỀ THỜI CƠTRONG TIẾN TRÌNH

HỘINHẬPQUỐC TẾ

VŨ DƯƠNG NINH *

T

RONG tiến trình lịch sử cách mạng

Việt Nam, vấn đề giành và tận dụng

thời cơ là một yếu tố vô cùng quan

trọng . Điều đó đã được kiểm nghiệm trong

thắng lợi của cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng

Tám 1945, trong chiến thắng Điện Biên Phủ

kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp và tiếp

đó là cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi,

giải phóng miền Nam , thống nhất Tổ quốc.

Bài viết này đề cập đến vấn đề thời cơ cách

mạng từ một khía cạnh khác - thời cơ của sự

hội nhập quốc tế , nhìn từ những kinh nghiệm

lịch sử nước nhà trong thế kỷ XX.

1 – Ngay từ lớp huấn luyện đầu tiên cho lực

lượng thanh niên cách mạng năm 1925 ,

Nguyễn Ái Quốc đã nêu lên một luận điểm

quan trọng : Việt Nam là một bộ phận của thế

giới , cách mạng Việt Nam là một bộ phận của

cách mang thế giới . Có lẽ ngày nay, chúng ta

đều coi điều đó là bình thường , hầu như là

tất nhiên . Nhưng trở lại những trang sửđấu

tranh chống xâm lược cuối thếkỷ XIX - đầu

thế kỷ XX, có thể thấy rằng các nhà yêu nước .

tiền bối chưa hẳn đã nhận ra chân lý này . Ngay

đến các nhà lãnh đạo phong trào có quy mô

lớn như Cần Vương khi đó cũng chưa có ý

niệm về tầm nhìn quốc tế .

Các sĩ phu yêu nước đầu thế kỷ XX đã mở

ra phong trào Đông du, muốn tìm con đường

mới theo trào lưu duy tân , cải cách tư sản ở bên

ngoài . Cụ Phan Bội Châu tiêu biểu cho xu

hướng mới đó, đã vượt qua ý thức hệ phong

kiến , bắt đầu tiếp nhận trào lưu tư sản tuy còn

rất hạn chế . Hoạt động của các cụ đã dấy lên

một phong trào sôi động về ý thức dân tộc ,

thức tỉnh tinh thần yêu nước trong quần chúng

nhân dân , chuẩn bị đào tạo một lực lượng trẻ

làm nòng cốt cho sự nghiệp cứu nước , muốn

đưa phong trào yêu nước hội nhập vào trào lưu

chung của thế giới . Nhưng những nỗ lực đó

đều không thành hiện thực. Có nhiều nguyên

nhân dẫn đến sự thất bại , song một điều khá rõ

là khi đó không có được thời cơ thuận lợi cho

sự hội nhập . Quả vậy, khi phong trào Đông du

hướng về Nhật Bản, thì đất nước này đã tiến

hành cải cách được gần 4 thập kỷ , đã vượt qua

nguy cơ bị nô dịch và bước vào hàng ngũ đế

quốc, tiến hành những cuộc chiến tranhxâm

lược nhà Thanh (1894) và nước Nga (1905 ).

Nghĩa là nước Nhật đã thực sự trở thành một

đế quốc với tham vọng bành trướng vùng

Đông Á nên chính phủ Nhật dễ dàng bắt tayÁ

* GS , Đại học quốc gia Hà Nội
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với thực dân Pháp để loại trừ các nhà cách

mạng Việt Nam ra khỏi đất nước họ. Cơ hội

mà phong trào Đông du trông đợi ở nước Nhật

của thời Duy tân Minh Trị đã qua gần nửa thế

kỷ rồi!

2– Vào những năm 20 của thế kỷ XX, với

luận điểm cách mạng Việt Nam là một bộ

phận của cách mạng thế giới, Nguyễn Ái Quốc

đã nắm bắt trào lưu mới của lịch sử sau Cách

mạng Tháng Mười Nga để đưa đất nước đi

theo con đường cách mạng vô sản . Trong

chiến tranh thế giới thứ hai , phong trào đấu

tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản vừa

làm nhiệm vụ chủ yếu là giải phóng dân tộc,

vừa tham gia mặt trận chống phát-xít của nhân

dân thế giới. Nhờ vậy, Đảng đã chớp được thời

cơ khi phát- xít Nhật đầu hàng để giành chính

quyền về tay nhân dân , tuyên bố thành lập

quốc gia độc lập. Ngay sau đó, trên cương vị

Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa,

Hồ ChíMinh đã gửi thư đến các cường quốc

kêu gọi hai điều : công nhận nền độc lập của

Việt Nam ; kết nạp Việt Nam dân chủ cộng hòa

vào Liên hợp quốc . Nhưng trong bối cảnh thế

giới đang diễn ra quá trình sắp xếp lại lực

lượng sau chiến tranh , đồng minh cũ đang

chuyển hóa thành đối thủ thì lời kêu gọi trên

không được đáp trả. Phải đến năm 1949 -

1950, sự phân hóa hai cực bộc lộ rõ với sự ra

đời các nhà nước có chế độ chính trị đối lập

nhau ở Đông Âu và Tây Âu, Đông và Tây

nước Đức, Bắc và Nam Triều Tiên , nhất là sự

thành lập nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa

thì yêu cầu khách quan đặt ra là ViệtNam phải

xác lập chomình một chỗ đứng trên bình diện

quốc tế . Trong sự đối đầu giữa hai phe ngày

càng gay gắt thì đây chính là thời cơ quan

trọng và thuận lợi để Việt Nam quyết định hội

nhập vào thế giới xã hội chủ nghĩa . Sự thiết lập

quan hệ ngoại giao năm 1950 giữa nước ta với

Trung Quốc, Liên Xô và các nước dân chủ

nhân dân khác đã khẳng định lập trường của

Việt Nam trong thế trận quốc tế đầy phức tạp

đó. Chính sự hội nhập này đã được tiến hành

đúng thời cơ khi sự phân hóa hai cực đã rõ

ràng , và nhờ vậy giành được sự đồng tình ủng

hộ của các nước xã hội chủ nghĩa , tạo nên một

nhân tố quan trọng đưa hai cuộc kháng chiến

chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ

của nhân dân ta đến thắng lợi .

Thực ra, trong suốt cuộc trường chinh đó,

không phải bao giờ nhân tố quốc tế cũng là

thuận lợi. Đó là khi Việt Nam rơi vào thế bị

bao vây, hầu như cô lập với thế giới bên ngoài

sau ngày Độc lập ; khi các nước lớn của hai phe

theo đuổi sách lược hòa hoãn, nhân nhượng

lẫn nhau ; khi mâu thuẫn nội bộ phe xã hội chủ

nghĩa mà chủ yếu là mâu thuẫn giữa hai đảng

lớn ngày càng trở nên gay gắt . Trong tất cả các

trường hợp đó, vấn đề Việt Nam luôn bị đặt

lên bàn các cuộc mặc cả chính trị giữa các

nướclớn .Song nhờ giữ vững mục tiêu đấu

tranh vì độc lập và thống nhất , vận dụng mềm

dẻo sách lược thêm bạn bớt thù , kết hợp nhuần

nhuyễn đấu tranh chính trị , quân sự và ngoại

giao, Đảng ta đã đưa con thuyền cách mạng

vượt qua mọi thác ghềnh , nắm bắt thời cơ

thuận lợi nhất để từng bước giành thắng lợi,

tiến đến toàn thắng vào mùa Xuân 1975. Bài

học đúc kết được chính là sự phát huy yếu tố

bên trong và tận dụng yếu tố bên ngoài, kết

hợp giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời

đại . Đó chính là cẩm nang của sự hội nhập

quốc tế , đưa cách mạng Việt Nam hợp lưu

cùng dòng chảy chung của nhân loại.

3 – Sau 30 năm tiến hành chiến tranh cách

mạng, nước Việt Nam thống nhất bước vào

thời kỳ khôi phục và xây dựng trong điều kiện

hòa bình . Khi đó, thời cơ hội nhập rộng mở

trên con đường đi tới, song hình như lịch sử lại

diễn ra những điều tưởng như nghịch lý . Nhìn
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lại năm 1945 , Nhà nước Việt Nam dân chủ

cộng hòa mới ra đời , chưa được quốc tế công

nhận , phải tiến hành cuộc kháng chiến không

cân sức và có phần đơn độc. Nhưng chỉ 5 năm

sau , tình thế cô lập bị phá vỡ, cách mạng Việt

Nam nối liền với phong trào cách mạng thế

giới, nước Việt Nam hội nhập vào trào lưu

chung của các dân tộc đấu tranh vì độc lập và

tiến bộ . Bên cạnh những biến chuyển thuận lợi

của trào lưu cách mạng , Đảng và Nhà nước ta,

đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nắm bắt

kịp thời vận hội khi đưa cuộc kháng chiến gắn

vào trào lưu chung của cuộc đấu tranh chống

đế quốc trên toàn thế giới, khi công khai khẳng

định mục tiêu đấu tranh là độc lập dân tộc và

chủ nghĩa xã hội , khi xác định lập trường đứng

hẳn về phe xã hội chủ nghĩa .

Với thắng lợi năm 1975 , nước Việt Nam

thống nhất đã thiết lập quan hệ ngoại giao với.

nhiều nước , gia nhập Liên hợp quốc và bước

đầu mở ra quan hệ thương mại, văn hóa trong

khu vực Đông - Nam Á. Nhưng chưa đầy 5

năm sau , tình hình hầu như bị đảo ngược, quan

hệ đốingoại của nước ta xấu đi chưa từng thấy

Vẫn còn đó mối mâu thuẫn với chủ nghĩa đế

quốc, song phải chăng là bất ngờkhi phải đối

mặt với cuộc xung đột giữa những đồng minh

nằm trước , giữa những quốc gia đều do Đảng

Cộng sản lãnh đạo? Từ vị thế rất cao trên

trường quốc tế, từ bối cảnh thuận lợi cho sự

hội nhập, nước ta rơi vào tình thế bị bao vây

quy mô lớn hơn , với sự siết chặt ác liệt hơn

so với những năm cuối của những năm 40.

Vậy điều gì đã xảy ra, câu hỏi đó vẫn chưa có

lời giải chính thức . Song cái thực tế bỏ lỡ thời

cơ hội nhập, dẫu sao cũng là bài học đáng suy

ngẫm để rút kinh nghiệm cho mai sau .

với

Nhưng từ giữa những năm 80 của thế kỷ XX,

thế giới chuyển động theo chiều hướng mới, từ

đối đầu chuyển sang đối thoại mà trước hết là

sự hòa dịu giữa hai siêu cường Liên Xô và Mỹ .

Điều đó gây tác động mạnh mẽ đến Đông

Nam Á, nơi đang là " điểm nóng" có liên quan

đến lợi ích của nhiều quốc gia bên trong và

bên ngoài khu vực. Xu hướng mới đó đã tạo

nên thời cơ để hai khối nước Đông Dương và

ASEAN xích lại gần nhau, giảm thiểu sự bất

đồng, kiếm tìm sự hòa giải.Đảng ta đã nắm

bắt đúng thời cơ này để đưa đất nước vượt ra

khỏi khủng hoảng, cải thiện quan hệ đối ngoại,

từng bước hội nhập quốc tế . Đường lối quốc tế

và hoạt động đối ngoại trong những năm 1986

1991 , thời gian giữa hai Đại hội VI và VII

Đảng, có ý nghĩa rất quyết định , tạo đà choý

sự phát triển tiếp sau .

của

Trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật và đổi

mới tư duy, Đảng ta đã định ra đường lối đối

ngoại trong giai đoạn mới của cách mạng .

Trong thời gian này, sự tồn tại của phe xã hội

chủ nghĩa vẫn còn đó, Đảng vẫn khẳng định

quan hệ với Liên Xô là "hòn đá tảng" nhưng đã

ý thức về sự cần thiết mở rộng cánh cửa hội

lần thứ 13 (5-1988) đã đánh giá một cách cơ

nhập thế giới . Đặc biệt, Hội nghị Bộ Chính trị

bản những biến độngcủa thế giới, những xu

hướng mới đang xuấthiệnvà đốisách của Việt

Nam với phương châm đối ngoại rộng mở , đa

toàn bộ quân tình nguyện Việt Nam khỏi

phương hóa, đa dạng hóa. Từ điểm đột phá rút

Cam-pu-chia ( 1989) , vấn đề Cam-pu-chia

được giải quyết từng bước cùng với việc cải

thiện quan hệ đối ngoại: khôi phục hoạt động

giao lưu với các nước Đông - Nam Á, bình

thường hóa quan hệ với Trung Quốc, thiết lập

quan hệ ngoại giao với Liên minh châu Âu

(EU) , thỏa thuận về lộ trình 4 giai đoạn với

Hoa Kỳ, tăng cường quan hệ với Nhật Bản,

Ô-xtrây-li -a , Niu Di-lân và nhiều nước khác .

Với những kết quả bước đầu đó, Đại hội VII

(6-1991 ) chính thức tuyên bố : " Việt Nam

muốn là bạn với tất cả các nước trong

-
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cộng đồng thế giới , phấn đấu vì hòa bình,

độc lập và phát triển ".

Lưu ý rằng việc định hướng và thực thi

đường lối đối ngoại theo tinh thần đổi mới

diễn ra trong khoảng thời gian trước khi

Liên Xô tan rã . Sự kết thúc chế độ Xô-viết sau

gần ba phần tư thế kỷ tồn tại là một thách thức

rất lớn đối với nước ta , chẳng những về chính

trị, kinh tế mà cả về tư tưởng và quan hệ đối

ngoại. Các lực lượng đối lập chờ đợi một biến

động tương tự sẽ diễn ra ở Việt Nam vào

những năm tiếp theo , nhưng điều đó đã không

xảy ra . Trái lại , nước ta đã vượt qua được thách

thức vô cùng hiểm nguy đó, tiếp tục mở rộng

quan hệ với thế giới, khởi đầu bằng việc tham

gia ký Hiệp định Thân hữu và Hợp tác Ba-li

(7-1992) , trở thành quan sát viên của Hiệp hội

các quốc gia Đông - Nam Á (ASEAN) . Và

tiếp sau đó là các cuộc thăm lẫn nhau giữa các

nhà lãnh đạo Việt Nam và nguyên thủ các

nước ở Tây Âu, Đông - Nam Á , Trung Quốc ,

Nhật Bản và nhiều nước khác , tạo nên bầu

không khí hữu nghị, mở ra khả năng thương

mại và đầu tư rộng lớn . Tình trạng bao vây ,

cấm vận được tháo gỡ dần để đến tháng

7-1995 , Việt Nam gặt hái một vụ mùa bội thu

về đối ngoại : ngày 11 thiết lập quan hệ ngoại

giao với Hoa Kỳ , ngày 17 ký Hiệp định khung

với EU, ngày 28 gia nhập ASEAN, trở thành

thành viên thứ 7 của Hiệp hội .

Như vậy, trên chặng đường 10 năm đổi mới

đầu tiên , quan hệ đối ngoại Việt Nam đã thực

hiện thành công hai việc lớn : giải tỏa khỏi tình

trạng bị bao vây, cô lập và bước đầu hội nhập

quốc tế . Một trong những nhân tố chủ yếu nhất

dẫn đến thành công chính là Đảng ta nắm bắt

được thời cơ của sự chuyển động tình hình từ

bình diện thế giới đến phạm vi khu vực để từđể từ

đó hoạch định đối sách đúng đắn và thích hợp

của Việt Nam. Đặt giả thiết rằng , nếu như

trong cuối những năm 80 của thế kỷ XX không

có một cách nhìn mới để định ra đường lối đổi

mới thì sau khi Liên Xô tan rã, vận mệnh đất

nước sẽ ra sao? Chắc chắn rằng trong quan hệ

đối ngoại , Việt Nam sẽ rơi vào một tình thế hết

sức bất lợi , bởi vì chỗ dựa cũ không còn mà

quan hệ mới chưa xác lập ; chưa ra khỏi tình

thế bị bao vây thì sợi dây cấm vận sẽ siết chặt

hơn nữa . Nhưng thực tiễn đã không diễn ra như

vậy . Điều đó không phải là sự may rủi mà

chính là do sự nắm bắt đúng thời cơ , điều

chỉnh đúng chính sách đối ngoại và thực thi

đúng phương châm rộng mở, đa phương hóa,

đa dạng hóa quan hệ quốc tế . Có thể nói, đây

là một thành công lớn , có ý nghĩa quyết định

đối với vận mệnh của đất nước và nhờ đó nước

ta ngày càng hội nhập với thế giới , tác động

mạnh mẽ đến sự phát triển kinh tế - xã hội

trong nước .

-

4 – Từ sau tháng 7-1995 , Việt Nam bước

vào chính trường quốc tế với một tư thế mới,

đã tham gia các tổ chức liên châu lục như Diễn

đàn hợp tác Á - Âu (ASEM), Diễn đàn hợp tác

kếtnhiều hiệp định quan trọng về hợp tác kinh

kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC), ký

tế ,khoa học- kỹ thuật, giáo dục và văn hóa

với hầu hết các quốc gia , trong đó có tất cả các

nước lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ,

Liên bang Nga và EU... Việt Nam đã tổ chức

thành công Hội nghị cấp cao ASEAN VI, mở

đầu cơ chế hợp tác ASEAN + 3, tăng cường

quan hệ với các nước trong khu vực khắc phục

hậu quả khủng hoảng tài chính - tiền tệ và góp

phần thúc đẩy Hiệp hội tiến tới Cộng đồng

ASEAN với Tầm nhìn 2020. Trên tiến trình

hội nhập, Đảng xác định rõ hướng đi là chủ

động hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển

nhanh, có hiệu quả và bền vững. Đường hướng

đó đã đem lại nhiều kết quả khả
thể hiện

trong sự tăng trưởng cao và đều đặn hằng năm,

trong sự gia tăng kim ngạch xuất nhập khẩu ,

quan
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sự tăng cường vốn đầu tư của nước ngoài và sự những năm trước , có thể nói những nhân tố

cải thiện mức sống của nhân dân . trên chưa có được hoặc rất mờ nhạt khi đất

nước bước vào cuộc hành trình đổi mới .

Nhưng đến nay, đó chính là thời cơ để đẩy

nhanh tiến độ hội nhập quốc tế .

Bước vào năm thứ 20 của sự nghiệp Đổi

mới và cũng là năm tiến hành Đại hội X của

Đảng, Việt Nam đang đứng trước những vận

hội mới đồng thời những thách thức mới . Có

thể tóm tắt thời cơ ngày nay được thể hiện

trong ba nhân tố chính sau đây : Một là , khu

vực Đông Á và Đông - Nam Á tiếp tục phát

triển trong không khí hòa bình , an ninh và ổn

định. Đã qua một thập kỷ rưỡi tính từ khi vấn

đề Cam -pu -chia được giải quyết, các nước

trong khu vực đã ra khỏi tình trạng căng thẳng

và nghi ngại, thay vào đó là mối quanhệ hữu

nghị và hợp tác . Đó là môi trường hòa bình tạo

điều kiện cho sự phát triển kinh tế , điều mà

vào cuối những năm 80 được đặt ra như một

mục tiêu phấn đấu. Chính đây là nhân tố cơ

bản cho sự tập trung lực lượng xây dựng kinh

tế và xã hội , cố gắng vượt quađói nghèo để trở

thành một quốc gia công nghiệp. Hai là , vị thế

quốc tế của Việt Nam đã có sự thay đổi căn

bản . Ngày nay, hình ảnh của Việt Nam được

khắc họa như một nền kinh tế đang vươn tới

với độ tăng trưởng cao, một thị trường hấp dẫn

trong quan hệ thương mại và đầu tư , một địa

chỉ du lịch an toàn đối với người nước ngoài,

một nước chủ nhà đáng tin cậy đã tổ chức

thành công nhiều hội nghị quốc tế lớn và đang

chuẩn bị tích cực cho việc tổ chức Hội nghị

APEC cuối năm nay . Sự tín nhiệm đó tạo nên

một lợi thế quan trọng cần được khai thác đầy

đủ trong quan hệ quốc tế . Ba là , tiến trình toàn

cầu hóa nói chung và xu hướng khu vực hóa ở

Đông - Nam Á và Đông Á nói riêng đang mở

ra những khả năng để Việt Nam nhanh chóng

hòa vào dòng chảy chung của nhân loại , xuất

khẩu hàng hóa vào những thị trường rộng lớn

có sức tiêu thụ cao, khai thác những khả năng

về công nghệ tiên tiến phục vụ sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Nhìn lại

Bao giờ cũng vậy, thời cơ không chỉ đem

lại thuận lợi mà kèm theo đó thường tiềm ẩn

không ít nguy cơ. Thời cơ là yếu tố khách

quan , có nắm bắt được thời cơ , loại trừ được

những mặt tiêu cực hay không lại là yếu tố chủ

quan... Nhận thức được thời cơ là "điều kiện

cần" , chuẩn bị sẵn sàng để đón bắt đúng thời

cơ là "điều kiện đủ ", là yếu tố có tính quyết

định. Vấn đề đặt ra vào Tháng Tám 1945, vào

Tháng Tư năm 1975 chính là như vậy và vấn

đề đặt ra hôm nay đối với dân tộc ta cũng là

như vậy.

Nhìn thẳng vào sự thực, chúng ta đón nhận

thời cơ trong thế yếu của một nền kinh tế đang

phát triển , dù đã đạt nhiều thành tựu nhưng

mức sống còn rất thấp so với độ trung bình của

thế giới, nguy cơ tụt hậu vẫn còn đó, công

cuộc đổi mới kinh tế và cải cách hành chính

còn phải qua nhiều chặng đường vất vả, đội

ngũ lao động và quản lý từ cấp thấp đến cấp

cao đều chưa được chuẩn bị đầy đủ để ứng phó

với những khó khăn khi gia nhập Tổ chức

Thương mại thế giới (WTO), hội nhập sâu vào

thế giới. Rõ ràng là vào sân chơi lớn với những

điều kiện rất khắt khe , đất nước ta trong thời

cơ mới sẽ phải đối mặt với những thách thức

vô cùng khắc nghiệt . Cònngổn ngang biết bao

việc phải làm trên chặng đường phía trước .

Song yếu tố con người, sức mạnh của người

dân vẫn là điều cơ bản nhất.

Tinh thần dân tộc Việt Nam đã từng thức

tỉnh , tạo nên sức mạnh vô địch trong cuộc

đấu tranh giành và bảo vệ độc lập , thống nhất .

Đến nay, tình thế đòi hỏi phải thức tỉnh ý thức

(Xem tiếp trang 23 )
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Tiếp tục phát triển

con đường

xã hội chủ nghĩa Việt Nam

NHI LÊ

1 - Nhìn lại thế kỷ XX, dưới sự lãnh đạo

của Đảng, con đường xã hội chủ nghĩa

Việt Nam với hệ tố chất của nó càng hiện dần

lên qua

mỗi chặng đường vận động của dân

tộc . Đảng ta khẳng định : " Con đường đi lên

chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được

xác định rõ hơn " . Từ con đường với tư cách

là mục tiêu , lý tưởng tới con đường là sự vận

động hiện thực của đất nước; từcon đường là

hiện thực còn sơ khai, tới con đường ngày

càng rõ nét , và hoàn thiện hơn , dẫn tới gần

mục tiêu hơn , thông qua nhiều bước phủ định

biện chứng: phủ định chế độ thuộc địa , nửa

phong kiến ; phủ định chế độ tư bản chủ nghĩa

trong mỗi bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội ;

phủ định mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội

kiểu cũ ... Và cứ như vậy, chúng ta bước đầu

xác lập một khái niệm với nội hàm khá đầy đủ

và hệ thống về chủ nghĩa xã hội : Vừa là mục

tiêu lý tưởng vừa là sự vận động hiện thực

rộng lớn của đất nước vừa là một chế độ chính

trị – xã hội Việt Nam phù hợp với xu thếphát

triển của nhân loại.

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

hội và chủ nghĩa xã hội gắn liền với độc lập

dân tộc không chỉ là vấn đề nguyên tắc mà còn

là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ đường lối

cách mạng Việt Nam. "Những thành tựu trong

việc cụ thể hóa một con đường thích hợp quá

độ lên chủ nghĩa xã hội không chỉ là tài sản vô

giá của những người cộng sản Việt Nam mà

còn là nguồn cảm hứng và tin tưởng đối với

những người cộng sản và cách mạng trên toàn

thế giới" ( I ) . Đó là con đường phát triển xã hội

có tính chất rút ngắn biện chứng mang tính

lịch sử - cụ thểvà hợp quy luật - hiện thân sinh

động và sâu sắc củatư tưởng Hồ Chí Minh -

hiện thực tất yếu và sáng tạo của chủ nghĩa

Mác - Lê -nin trong thực tiễn Việt Nam . Đó

chính là con đường xuất phát từ thực tế Việt

Nam , thực hiện bằng phương thức, bước đi

Việt Nam kiến tạo nên xã hội xã hội chủ nghĩa

Việt Nam. Đó cũng chính là con đường nhỏ

trong con đường lớn toàn nhân loại tất yếu tiến

lên chủ nghĩa xã hội , một bộ phận, một biểu

hiện cụ thểcủa xu thế phát triển tất yếu của

thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ

nghĩa xã hội . "Thắng lợi của Việt Nam ... có

ý nghĩa quốc tế, có tầm quan trọng lịch sử

ở mức độ góp phần quyết định tương lai của

chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới " ( 2 ) .

( 1 ) Lời chào mừng Đại hội IX Đảng Cộng sản

Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 53

( 2 ) A. Li -lốp : “ Việt Nam biểu tượng của thế kỷ XX” ,

Báo Nhân Dân , ngày 20-9-2000 , tr 5
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qua

2 - Tiếp tục vững bước mạnh mẽ trên con

đường xã hội chủ nghĩa , trong thế kỷ XXI,

Đảng ta chỉ rõ : " Con đường đi lên của nước ta

là sự phát triển quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ

chế độ tư bản chủ nghĩa, tức là bỏ qua việc

xác lập vị trí thống trị của quan hệ sản xuất và

kiến trúc thượng tầng tư bản chủ nghĩa , nhưng

tiếp thu , kế thừa những thành tựu mà nhân loại

đãđạt được dưới chế độ tư bản chủnghĩa , đặc

biệt về khoa học và công nghệ, để phát triển

nhanh lực lượng sản xuất , xây dựng nền kinh

tế hiện đại "(3) . Ở góc nhìn cụ thể khác:

" Đường lối đổi mới trong đó kết hợp kinh tế

thị trường với kế hoạch, tiến lên chủnghĩa xã

hội trên cơ sở công nhận sự tồn tại của nhiều

thành phần kinh tế, là con đường của những

người mở đường mới mẻ trong lịch sử ... mà

chưa một ai đi qua"(4 ).

Điểm độc đáo, mới mẻ làm nên bản sắc của

con đường xã hội chủ nghĩa Việt Nam là , tiến

lên chủ nghĩa xã hội "bỏ qua chế độ tư bản chủ

nghĩa" . Đó là con đường Đảng Cộng sản Việt

Nam cầm quyền , bằng hệ phương thức và

bước điphù hợp với quá trình lịch sử– tựnhiên

-

tiến lên chủ nghĩa xã hội thông qua sựrút ngắn

các giai đoạn , bước diễn tiến của nền văn minh

loài người (về thời hạn, nấc thang phát triển ...)

dựa trên nền tảng sự tăng trưởng vượt bậc sức

sản xuất xã hội. Chúng ta "bỏ qua" chế độ tư

bản chủ nghĩa tiến lên chủ nghĩa xã hội theo

cách riêng của mình hợp quy luật phổ biến ,

xuất phát từ thực tế của đất nước và hợp với xu

thế phát triển của thờiđại.Đảngta xuất phát từ

thực tế của chính bản thân mình , của đất nước

mình, không chịu bất cứ một sức ép nào từ bên

ngoài và nhất là không ảo tưởng vào một mô

hình tiên nghiệm hay sẵn có nào.

-

Tiếnlên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư

bản chủ nghĩa nhưng phải rất tôn trọng quá

trình lịch sử tự nhiên , nhất là quá trình

phát triển kinh tế, không thể nóng vội hay

chủ quan , duy ý chí đối với quá trình này .

Chính vì vậy , Đảng ta kiên quyết đẩy mạnh

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất

nước nhằm "bỏ qua" chế độ tư bản chủ nghĩa

với tư cách là một hình thái kinh tế - xã hội

thống trị. Sự phát triển "rút ngắn " ở đây được

hiểu chính là tiến trình đẩy nhanh tương đối

quá trình phát triển bằng cách thông qua

những khâu trung gian , những hình thức quá

độ , nhất là tăng trưởng kinh tế một cách phù

hợp . Đó là sự phát triển đứt đoạn trong liên

tục , tuần tự kết hợp với nhảy vọt biện chứng.

Đảng ta cũng ý thức rất rõ và hoạch định

những bước đi cơ bản và quyết định bảo đảm

thành công bước "bỏ qua " một cách biện

chứng, nhất là những tính quy luật chung của

quá trình phát triển từ sản xuất nhỏ lên sản

xuất lớn xã hội chủ nghĩa ; quyết tâm phát triển

cả về quy mô, tính chất và chiều sâu nền kinh

tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và

coi đây là mô hình kinh tế tổng quát trong

thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Điều rất

mới mẻ và cần nhấn mạnh là, việc phát triển

nền kinh tế thị trường định hướng xã hội

chủ nghĩa luôn được chúng ta xem là một quá

trình có tính chính trị và văn hóa trước khi là

suốt

một quá trình kinh tế và công nghệ thuần túy

tế vì kinh tế " ." tiền vì tiền" ... Đó là lợi thế so

để tránh cái quy luật " cá lớn nuốt cá bé" , "kinh

sánh tuyệt đối giữa chế độ xã hội chủ nghĩa

với bất kể một chế độ chính trị - xã hội nào

khác cùng tiến hành nền kinh tế thị trường .

Mặt khác , tiến lên chủ nghĩa xã hội "bỏ qua

chế độ tư bản chủnghĩa ", Đảng ta cũng ý thức

hết sức minh triết việc phủ định một cách

biện chứng và việc chủ động kế thừa và phát

triển những thành tựu toàn diện , những kết quả

tích cực của chủ nghĩa tư bản , nhất là quá trình

phát triển lực lượng sản xuất . Điều này hoàn

toàn phù hợp với xu thế phát triển hiện nay của

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 84

(4) Lời chào mừng, Sđd , tr 53
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thế giới, khi quy mô và tốc độ toàn cầu hóa

kinh tế đang mở rộng và tăng tốc không

ngừng , khi kinh tế tri thức đang phát triển

mạnh mẽ và tạo nên những xung lực mới,

những cuộc bứt phá, đảo lộn với tốc độ vô

cùng lớn ; khi nền văn minh chính trị và tiến bộ

thế giới không ngừng phát triển ...

Nói như các chính khách nước ngoài , rằng:

"Điều đó chứng tỏ hùng hồn khả năng của

Đảng các đồng chí trong việc xử lý những đổi

thay ở trong nước, trong khu vực và trên thế

giới, đồng thời giữ gìn bản sắc cách mạng cả

về thực tiễn và lý luận " ( 5 ) ; " Việt Nam đã đưa

ra định nghĩa chủ nghĩa xã hội là : " Dân giàu ,

nước mạnh, xã hộicông bằng , dân chủ, văn

minh ". Đây rõ ràng là cái đích mà toàn nhân

loại hướng tới" ( 6 )

3 - Để tiếp tục đưa đất nước tiến lên mạnh

mẽ và vững chắc trên con đường xã hội

chủ nghĩa , trong thế kỷ XXI, đòi hỏi chúng

ta chủ động giải quyết hàng loạt vấn đề cơ

bản và nhiệm vụ nặng nề vừa chiến lược, vừa

cấp bách .

Trước hết, phát triển mô hình xây dựng

chủ nghĩa xã hội. Mục tiêu cao cả của chủ

nghĩa xã hội là, tất cả của con người, do con

người, cho con người và vì con người. Sáu đặc

trưng của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Cương

lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ

lên chủ nghĩa xã hội (năm 1991 ) thể hiện rõ

mục tiêu cao cả và thiêng liêng đó .

Trong sáu đặc trưng đó, có tới ba đặc trưng

trực tiếp đề cập tới con người: " Nhân dân lao

động làm chủ ", "con người được giải phóng ...

phát triển toàn diện cá nhân" , " các dân tộc ...

đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ" .

Đây chính là một lợi thế so sánh, một bước

tiến quan trọng trong nhận thức và hành động

thực tiễn của Đảng ta về chủ nghĩa xã hội

so với trước đây . Con người Việt Nam vừa là

chủ thể vừa là động lực vừa là mục tiêu

đồng thời là thước đo sự phát triển và là

mệnh lệnh của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

trong thế kỷ XXI.

Đó là góc nhìn đột phá, mới mẻ về nhân tố

con người , trên phương diện xã hội . Nhưng

chúng ta biết, toàn bộ đời sống của con người

không chỉ có vậy và cũng không phải chỉ

thuần túy có quan hệ con người với con người.

" Chúng ta , với cả xương , thịt, máu và bộ não

của chúng ta, là thuộc về giới tự nhiên và

chúng ta nằm trong giới tự nhiên" , do đó,

chúng ta không thể " sống bên ngoài giới tự

nhiên ". Bởi vậy, quan hệ giữa con người với tự

nhiên là đặc tính thứ hai tất yếu cùng với quan

hệ về mặt xã hội của con người . Loài người đã

chứng kiến những sai lầm của mình trong việc

đối xử với giới tự nhiên và do đó , phải gánh

chịu hậu quả nặng nề . Và khi môi trường tự

nhiên bị phá vỡ thì rất khó nói đến bất cứ một

sự phát triển mạnh mẽ và bền vững nào, như

đã thấy . Bởi, tai họa không chỉ nảy sinh từ mối

quan hệ giữa con người với tự nhiên , mà chính

mối quan hệ đó đã biến thành mối quan hệ

giữa con người với con người, giữa dân tộc này

với dân tộc khác qua những xung đột, tranh

chấp nhau về tài nguyên, thậm chí cả không

gian tự nhiên ... Trên thế giới đã xảy ra như

vậy. Ở nước ta, khi sự nghiệp công nghiệp

hóa, hiện đại hóa càng tiến triển cao thì hiểm

họa về môi trường tự nhiên càng cận kề, dù

vấn đề này đã được khắc phục .

Cố nhiên, nói tới sự phát triển bền vững,

không phải thường hoặc chủ yếu chỉ nhấn

mạnh đến các yếutố tự nhiên, đến mối quan

hệ giữa con người với tự nhiên, tức đồng

thời quan tâm tới các "quan hệ song trùng"

cơ bản nhất . Về yếu tố xã hội, lâu nay, thường

chỉ nhấn mạnh một vấn đề: cần hạn chế

phát triển dân số để giảm sức ép đối với

(5 ) Lời chào mừng Đại hội VIII, Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 1996, tr 114

(6 ) Việt Nam trong thế kỷ XX , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội, 2000 , t 1 , tr 113
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môi trường. Thực ra, vấn đề phát triển , các yếu

tố xã hội, mối quan hệ giữa con người với con

người , có ý nghĩa quan trọng không kém các

yếu tố tự nhiên , mối quan hệ giữa con người

với tự nhiên . Không thể giải quyết tốt mối

quan hệ giữa con người với tự nhiên nếu không

giải quyết tốt mối quan hệ giữa con người với

con người. Đấu tranh chống tàn phá môi

trường , lãng phí tài nguyên không thể tách rời

với đấu tranh chống nghèo khổ, chống cơ cấu

tiêu dùng phi đạo đức , đồng thời tạo công ăn

việc làm cho mọi người đến tuổi lao động,

khắc phục nạn thất nghiệp - một nguồn gốc

chủ yếu của mọi tiêu cực và tệ nạn khác, đang

đi ngược lại yêu cầu của phát triển bền vững.

Kết hợp hữu cơ giữa " kinh tế " và " xã hội" ,

giữa "hiệu quả kinh tế " và " hiệu quả xã hội"

nhằm ổn định xã hội và phát triển bền vững .

Đó là hai mặt của vấn đề phát triển hiện đại mà

chúng ta cần nghiền ngẫm .

Muốn phát triển bền vững phải vì con

người và do con người; kết hợp yêu cầu của

sinh thái tự nhiên với yêu cầu của sinh thái văn

hóa, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường ,

bảo đảm chất lượng cuộc sống cho mọi người

và công bằng xã hội . Phải bảo đảm tính công

bằng (về phương tiện và cơ hội tìm việc làm,

thu nhập , sử dụng tài nguyên và mức sống ),

tính bền vững (bảo vệ tài nguyên sinh thái ) và

tính vì mọi người (không gẫyphâncách và

xung đột xã hội , mọi người được lao động và

hưởng thụ thành quả lao động của mình , được

tôn trọng nhân cách...) . Phải bảo đảm sự phát

triển hài hòa giữa các mục tiêu kinh tế , xã hội

và sinh thái vì lợi ích của mỗi người, của toàn

xã hội nhằm tránh cuộc tái khủng hoảng kinh

tế – xã hội hoặc khủng hoảng có tính cục bộ

trên con đường phát triển .

Bởi vậy , việc phát triển mô hình xây dựng

chủ nghĩa xã hội, trước mắt trong tầm nhìn

2020 , càng không thể không hoạch định vấn

đề này. Đây chính là một điều kiện, một nội

dung, một bảo đảm để nước ta phát triển bền

vững cả về kinh tế , xã hội và sinh thái . Vì xét

cho cùng, giới tự nhiên và lịch sử vẫn là hai

yếu tố hợp thành của môi trường trong đó

chúng ta sống, vận động và tự biểu hiện . Nói

như các chuyên gia nước ngoài, rằng: Cải cách

các khu vực xã hội ( ... ) , các vấn đề về môi

trường là các vấn đề cần có vị trí cao trong

chương trình nghị sự của cả chính quyền Việt

Nam lẫn cộng đồng tài trợ . Và nhìn một cách

tổng thể , vấn đề trên đây cần được coi là một

trong những đặc trưng của xã hội xã hội chủ

nghĩa ở nước ta nhằm thực hiện bước chuyển

Việt Nam từmột xã hội tồn tại sang một xã hội

có một hệ thống cơ cấu hài hòa , phát triển bền

vững theo định hướng xã hội chủ nghĩa .

Từ xuất phát đó, kế thừa những thành tựu lý

luận và thực tiễn 20 năm đổi mới, có thể xác

định mô hình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở

Việt Nam gồm tám đặc trưng sau :

- Nhân dân lao động làm chủ đất nước ;

- Có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực

lượng sản xuất hiện đại vàchế độ công hữu về

các tư liệu sản xuất chủ yếu;

- Có nền văn hóa tiên tiến , đậm đà bản sắc

dân tộc ;

- Con người được giải phóng khỏi áp bức,

bóc lột , bất công, làm theo năng lực; hưởng

theolao động, có cuộcsốngấm no, tựdo, hạnh

phúc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân

trong môi trường xã hội lành mạnh, hài hòa và

môi trường tự nhiên cân bằng, bền vững.

kết vàgiúpđỡlẫn nhau cùng tiến bộ ;

- Các dân tộc trong nước bình đẳng, đoàn

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

của dân , do dân và vì dân , dưới sự lãnh đạo

của Đảng Cộng sản Việt Nam ;

- Có quan hệ hữu nghị , hợp tác với nhân

dân tất cả các nước trên thế giới ;

–Đất nước phát triển toàn diện , mạnh mẽ,

bền vững và ngang tầm thời đại.

Theo đó, mục tiêu bao trùm và xuyên suốt

sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở
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Việt Nam , cần bổ sung 2 luận đề , gồm 19 chữ

là : Dân giàu , nước mạnh, xã hội công bằng,

dân chủ , văn minh , bền vững và ngang tầm

thời đại.

Thứ hai, các lĩnh vực cơ bản và chủ yếu.

Đây là tiến trình xử lý các mối quan hệ giữa

giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa với đề

phòng (và khắc phục, nếu xảy ra ) nguy cơ

chệch hướng xã hội chủ nghĩa (kể cả toàn bộ

lẫn cục bộ) trên tất cả các lĩnh vực của đời

sống kinh tế xã hội đất nước .

Theo đó , trên con đường xã hội chủ nghĩa ,

trong hàng loạt nhiệm vụ rất cơ bản và nặng nề

cần giải quyết , nổi bật những nội dung sau :

a - Đẩy mạnh một cách toàn diện và cụ thể

sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nhằm

đưa nước ta cơ bản trở thành một nước công

nghiệp, theo hướng hiện đại , vào năm 2020.

Tiếp tục xây dựng một chương trình khả thi

cho các ngành công nghiệp then chốt có tính

mũi nhọn đột phá; cho nông nghiệp và các

vùng kinh tế - xã hội trọng điểm; cho vùng-

núi, vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào các dân

tộc thiểusố... Xây dựng kinh tế nhà nước vững

mạnh đủ sức nắm giữ vai trò chủ đạo , cùng với

nó là kinh tế tập thể giữvai trò là nền tảng của

nền kinh tế quốc dân ; đồng thời, phát huy cao

nhất sức mạnh của tất cả các thành phần kinh

tế khác hoạt động lâu dài trong khuôn khổ của

pháp luật tạo nên sức mạnh tổng hợp của nền

kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ

nghĩa , với xung lực là kinh tế tri thức . Nâng

cao năng lực và hiệu quả chủ động hội nhập

kinh tế quốc tế theo hướng đẩy nhanh tối đa

tốc độ nội sinh hóa những sức mạnh từ bên

ngoài. Gắn chặt việc phát triển nền kinh tế với

tốc độ cao với việc giải quyết đồng bộ, hiệu

quả các vấn đề xã hội, tạo ra môi trường kinh

tế – xã hội phát triển lành mạnh . Đặt việc phát

triển sức sản xuất xã hội lên hàng đầu , lấyxây

dựng kinh tế làm trung tâm thúc đẩy xã hội

tiến bộ không ngừng và toàn diện, thông qua

việc bảo đảm giải quyết tất cả các lợi ích , các

vấn đề phát triển văn hóa, xã hội một cách

đúng đắn , hài hòa và vững chắc.

b - Đổi mới và xây dựng hệ thống chính trị

ngang tầm yêu cầu phát triển củađất nước,

trướchết không ngừng xây dựng , chỉnh đốn

Đảng làm then chốt gắn chặt với việc xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

và xã hội công dân thông qua một thiết chế

thích hợp và hiệu quả. Tất cả phải nhằm tới

mục tiêu tăng cường sức mạnh tổng hợp của

khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc

đổi mới.

- Củng cố nền an ninh – quốcphòng hùng

mạnh, chủ động đập tan mọi âm mưu và hành

động chống phá sự nghiệp cách mạng của

nhân dân ta trong bất cứ tình huống nào.

d - Tăng cường công tác đối ngoại theo

phương châm đa dạng hóa, đa phương hóa

các mối quan hệ quốc tế với tinh thần Việt

Nam sẵn sàng là bạn với tất cả các nước ,

"không gây thù oán với một ai" , như Chủ tịch

Hồ Chí Minh căn dặn .

Thứ ba, phương châm, cách thức và

bước đi. Con đường và cách thức đi tới mục

tiêu trên phải bảo đảm kết hợp chặt chẽ sự kiện

định về chiến lược với sự uyển chuyển và mềm

dẻo về sách lược. Căn cứ vào tình hình cụ thể

mỗi giai đoạn để quyết định lựa chọn những

phương thức thực hiện phù hợp và hiệu quả.

Mặt khác, thận trọng lựa chọn đúng, trúng

những mắt khâu trọng điểm , có tính chất đột

phá, tập trung sức đủ mạnh giải quyết một

cách dứt điểm , hiệu quả tạo đà giải quyết đồng

bộ và toàn diện các vấn đề của đời sống kinh

tế, xã hội . Đổi mới – ổn định – và phát triển

phải được xem là phương châm chỉ đạo hàng

đầu ; và phát huy sức mạnh tổng hợp giải quyết

vấn đề một cách đúng hướng, hiệu quả trở

thành phương châm quán xuyến toàn bộ và

sâu sắc . Tức là xây dựng cho được văn hóa

của sựphát triển xã hội chủ nghĩa. Coi trọng

sự phát triển tuần tự kết hợp với nhảy vọt

-
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biện chứng hoặc rút ngắn hoặc " đi tắt đón đầu "

trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội...

Thứ tư , động lực phát triển của đất nước.

Việc đẩy nhanh tốc độ phát triển của đất nước

đúng hướng và mạnh mẽ hay không được

quyết định ở chỗ, chúng ta có xây dựng được |

những động lực căn bản và đủ mạnh hay |

không . Hơn bao giờ hết, chân lý "Đoàn kết, |

đoànkết, đại đoàn kết . Thành công, thành |

công, đại thành công" phải trở thành động lực |

căn bản và mạnh mẽ.

|

|

Nói khái quát, đại đoàn kết không chỉ là

quyết tâm chính trị, là bản chất nhân văn đã trở

thành truyền thống của Đảng mà còn là sức

mạnh hiện thực của đấtnước, trở thànhđạolý |

sống và phương châm ứng xửcủa dân tộc Việt |

Nam . Mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa |

xã hội phải trở thành nhân tố quán xuyến và

điều chỉnh tất cả các quan hệ "hợp tác và đấu

tranh ", trongmọisự khác biệt vàtương đồng |

về lợi ích trên tất cả các phương diện kinh tế,

chính trị , ngoại giao, an ninh, quốc phòng ... ,

ở mọi bình diện lợi ích về chính trị tư tưởng |

hay vật chất và tinh thần ... thông qua một hệ |

thống chính sách đúng đắn và hiệu quả, tạo |

thành "nguồn lực tổng hợp để phát triển đất |

nước" . Trong đại đoàn kết toàn dân tộc , luôn |

bảo đảm sự thống nhất và hài hòa các quan hệ

phức tạp khác nhau thể hiện tập trung ở các lợi |

ích khác nhau một cách bình đẳng và cùng tiến |

bộ giữa các giai cấp , tầng lớp , dân tộc , tôn |

giáo , cá nhân ... phù hợp với lợi ích của toàn |

thểđất nước . Trong đạiđoàn kết quốc tế , tiếp |

tục rộng mở vừa hợp tác vừa đấu tranh có

nguyên tắc,trênnền tảng truyền thống bang

giao dân tộc và luật pháp quốc tế . Đó là chiến

lược của cách mạng Việt Nam nhằm giải

quyết đúng đắn và hiệu quả mối quan hệ giữa

nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài, giữa

nhân tố nội sinh và nhân tố ngoại lực , giữa

nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan...

nhằm tạo nên hợp lực to lớn và mạnh mẽ phát

triển bền vững đất nước.

|

|

|

|

|

VẤN ĐỀ THỜI CƠ ...

( Tiếp theo trang 17)

dân tộc trong sự nghiệp xây dựng đất nước,

cảm nhận sâu sắc nỗi nhục của sự nghèo đói

mà hậu quả không tránh khỏi là địa vị thấp hèn

và phụ thuộc bên ngoài. Chắc chắn rằng tất cả

công dân Việt Nam , không ai và không bao

giờ chịu chấp nhận bi kịch đó. Cho nên, bước

vào chặng đường mới của sự nghiệp đổi mới,

một công việc cấp thiết là phải động viên tinh

thần quật khởi chống đói nghèo , tạo nên một

khí thế mới trong lao động nhằm đem lại hiệu

quả thiết thực trong sản xuất và đời sống.

Đương nhiên , sự động viên đó phải nhằm xây

dựng một xã hội có kỷ cương , công bằng và

minh bạch. Muốn phát huy đầy đủ vai trò và

trách nhiệm của quần chúng với phương châm

"DÂN biết, DÂNbàn,DÂNlàm ,DÂN kiểm

tra " thì điều cần được khẳng định là kết quả

cuối cùng phải thuộc về "DÂN hưởng" . Chỉ

khi đầy đủ 5 điều DÂN (với chữ DÂN viết

hoa) thì mới tạo nên nguồn động lực vô biên

chống đói nghèo, chống bất công, chống mọi

tệ nạn xã hội . Không thể nào chấp nhận một

nghịch lý là trong khi hàng triệu người lao

động cần cù làm ra từng sản phẩm , gom góp

từngđồng bạc thì lại có một số kẻ ăn cắp công

quỹ , tiêu xài lãng phí, làm thất thoát hàng tỉ

đồng của Nhà nước . Sự suy thoái về phẩm

chất, sự sa đọa về đạo đức của một số ít người

trong hàngngũ nhữngngười có "quyền cao,

đó đã đến mức báo động , nhất là khi nó xảy ra

chức trọng" , những người đã từng giơ tay

tuyên thệ trước cờ Đảng.

Thời cơ đang ở ngay trước mắt, đang hiển

hiện trong đời sống hằng ngày . Nhưng nắm

bắt và tận dụng thời cơ lại là yếu tố chủ quan

mà nhân dân gửi gắm và tin tưởng vào những

quyết định của Đại hội X của Đảng sắp tới. D
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Quản lý nhà nước

đối với công tác

thanh niên hiện nay

Q

ĐOÀN VĂN THÁI

UẢN lý nhà nước đối với công tác

thanh niên giữ vai trò rất quan trọng.

Nó bao gồm các hoạt động lập pháp,

lập quy của những cơ quan nhà nước có thẩm

quyền nhằm đề ra các chính sách, pháp luật

điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi của

công dân liên quan đến thanh niên và công tác

thanh niên ; là hoạt động quản lý của nhà nước

đối với công tác thanh niên trong bộ máy hành

chính; là hoạt động điều hành của nhà nước

nhằm tổ chức và phối hợp các cơ quan trọng

công tác thanh niên . Quản lý nhà nước đối với

công tác thanh niên còn bao gồm cả các hoạt

động kiểm tra , giám sát của các cơ quan nhà

nước có thẩm quyền đối với các cơ quan, tổ

chức trong công tác thanh niên .

Quản lý nhà nước đối với thanh niên và đối

với công tác thanh niên cùng có chung chủ thể

quản lý là nhà nước, nhưng khác nhau tương

đối về đối tượng quản lý và phương pháp quản

lý . Điều đó được thể hiện :

Thứ nhất, khi nói đến quản lý nhà nước đối

với thanh niên là nói đến quản lý nhà nước

thông qua hệ thống pháp luật, chính sách tác

động trực tiếp tới những thanh niên cụ thể với

tư cách là những công dân ; được thể hiện ở

những quy định tương đối phân biệt với các đối

tượng khác . Còn khi nói đến quản lý nhà nước

+

đối với công tác thanh niên là

quản lý của nhà nước thông qua

hệ thống pháp luật , chính sách,

cơ chế, tổ chức bộ máy tác

động tới thanh niên với tư cách

là một lực lượng xã hội, được

tập hợp trong các tổ chức và

thông qua tổ chức của thanh

niên...

Thứ hai, trong quản lý nhà

nước đối với thanh niên, đối

tượng quản lý là thanh niên,

còn trong quản lý nhà nước đối

với công tác thanh niên, đối tượng quản lý là

những tổ chức , những cơ chế, quan hệ phối hợp

trong công tác thanh niên . Quản lý nhà nước

đối với thanh niên là quản lý trực tiếp của nhà

nước đối với thanh niên , còn quản lýnhà nước

đối với công tác thanh niên là quản lý của nhà

nước đối với thanh niên một cách gián tiếp

thông qua tổ chức hay các chủ thể khác tác

động tới thanh niên .

Thứ ba, về phương pháp quản lý . Nếu trong

quản lý nhà nước đối với thanh niên , phương

pháp chính là mệnhlệnh mang tính quyền lực

bắt buộc của chủ thể quản lý , thì trong quản lý

nhà nước đối với côngtác thanh niên , bên cạnh

phương pháp mệnh lệnh , phương pháp quản lý

chính sẽ là phát động , vận động, thuyết phục , tư

vấn , hỗ trợ , giúp cho thanh niên hiểu rõ quyền

và nghĩa vụ của mình và tự giác tuân thủ pháp

luật và các chính sách liên quan.

Thực tế cho thấy , do đặc điểm của hệ thống

chính trị cũng nhưdo đặc thù, tầm quan trọng

đặc biệt của đối tượng thanh niên và công tác

thanh niên, cho nên nhà nước không thể thực

hiện chức năng quản lý thanh niênmột cách

độc lập, mà tiến hành quản lý thanh niên trong

* Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản

Hồ Chí Minh
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sự phối hợp chặt chẽ với các chủ thể xã hội

khác, đặc biệt là với các tổ chức thanh niên, các

đoàn thể nhân dân dưới sự lãnh đạo trực tiếp ,

toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam . Vì

vậy, có thể hiểu , khái niệm quản lý nhà nước

đối với công tác thanh niên bao hàm cả những

nội dung quản lý nhà nước đối với thanh niên .

Quản lý nhà nước đối với công tác thanh niên

có đặc điểm :

Một là , chủ thể quản lý là các cơ quan trọng

bộ máy nhà nước thực hiện chức năng lập pháp,

hành pháp, tư pháp đối với công tác thanh niên ;

đối tượng quản lý không chỉ là thanh niên mà

còn là các chủ thể xã hội trực tiếp hay gián tiếp

tác động đến thanh niên và các chủ thể xã hội

tiến hành công tác thanh niên. Các ngành (lập

pháp, hành pháp, tư pháp) căn cứ chức năng

nhiệm vụ của mình đều tiến hành công tác

thanh niên (thông qua việc ban hành , triển khai

thực hiện , giám sát thực hiện và xử lý các vi

phạm đến các luật pháp , chính sách thanh niên

hoặc liên quan đến thanh niên) .

Hai là , ở nước ta , Đảng Cộng sản Việt Nam

là Đảng cầm quyền, công tác thanh niên cũng

đồng thời là công tác của Đảng , do Đảng trực

tiếp lãnh đạo. Thực hiện đường lối của Đảng,

các cấp , các ngành , các tổ chức đều có nhiệm

vụ tiến hành công tác thanh niên phù hợp với

chức năng , nhiệm vụ được giao. Trong quá

trình đó, bằng luật pháp , chính sách , cơ chế, tổ

chức bộ máy và nguồn lực, Nhà nước quản lý ,

điều phối các chủ thể xã hội trong tiếnhành

công tác thanh niên . Quản lýnhànước đối với

công tác thanh niên thông qua các chủ thể xã

hội hay có sự tham gia của các chủ thể xã hội,

như : Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,

các tổ chức chính trị - xã hội khác và các đoàn

thể nhân dân ... là đặc điểm đặc thù ở nước ta.

Ba là , quản lý nhà nước đối với công tác

thanh niên là một dạng quản lý đối với một lực

lượng xã hội cụ thể, mà những vấn đề của nó

liên quan trực tiếp đến tất cả các mặt, các lĩnh

vực của đời sống xã hội . Cho nên, đây là một

loại quản lý tổng hợp, đa diện và rất phức tạp ,

đòi hỏi phải có sự phối hợp hài hòa, thống nhất

rất cao giữa các ngành (lập pháp , hành pháp , tư

pháp) , giữa các bộ phận trong cùng một ngành

(ví dụ : giữa các bộ , cơ quan ngang bộ, cơ quan

thuộc Chính phủ trong ngành hành pháp ), giữa

các cấp (từ trung ương đến cơ sở ), giữa các chủ

thể tiến hành công tác thanh niên dưới sự lãnh

đạo của Đảng .

Bốn là, đây không chỉ là quá trình áp dụng

các chế định pháp luật bắt buộc phải thực hiện

đối với thanhniên và tổ chức thanh niên , mà do

đặc thù lứa tuổi, cũng đồng thời là quátrình

vận động , thuyết phục, tư vấn , hướng dẫn và

giáo dục . Nói cách khác , trong quản lý nhà

nước đối với công tác thanh niên, bên cạnh việc

sử dụng phương pháp mệnh lệnh hành chính

(đôi khi chỉ là thứ yếu) , Nhà nước còn sử dụng

(có khi là chủ yếu) phương pháp giáo dục,

thuyết phục , tư vấn và vận động .

Về nội dung quản lý nhà nước đối với công

tác thanh niên , có thể khái quát ở mấy điểm

sau : Nhà nước ban hành và tổ chức thực hiện

các chủ trương , chính sách , pháp luật liên quan

các đạoluật,chiến lược , chương trình , các

đến thanh niên và công tác thanh niên (như :

chính sách nhằm bồi dưỡng và phát huy thanh

niên ); hướng dẫn , đôn đốc, kiểm tra, giám sát

việcthực hiện chính sách , pháp luật đối với

thanh niên và công tác thanh niên ; chuẩn bị về

mọi mặt và tổ chức cho thanh niên tham gia hội

nhập quốc tế , đồng thời thực hiện các hoạt

động đối ngoại về mặt nhà nước trong lĩnh

vực công tác thanh niên; điều phối hoạt động

của các chủ thể xã hội khác trong công tác

thanh niên .

Trong quản lý nhà nước đối với công tác

thanh niên , vai trò của các cơ quan lập pháp ,

hành pháp , tưpháp cũng được xác định cụ thể ,

theo đó:

Quốc hội ban hành các văn bản luật liên

quan đến thanh niên và công tác thanh niên ;
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quyết định ngân sách hằng năm cho công tác

thanh niên, đồng thời giám sát việc thực hiện

chính sách , luật pháp liên quan đến thanh niên

ở các cấp .

Chính phủ ban hành , chỉ đạo thực hiện và

giám sát việc thực hiện các chính sách liên

quan đến thanh niên và công tác thanh niên . Cụ

thể: xác định chương trình mục tiêu công tác

thanh niên là một bộ phận trong kế hoạchphát

triển kinh tế - xã hội hằng năm , 5 năm hoặc các

chiến lược phát triển theo vùng miền ; chỉ đạo

các bộ , ngành và các cấp chính quyền xây dựng

và triển khai chương trình thanh niên thuộc lĩnh

vực hay địa bàn quản lý của mình ; đồng thời

kiểm tra việc thực hiện chính sách thanh niên ở

các ngành , các cấp. Chính phủ cũng chủ trì tiến

hành các nghiên cứu cơ bản định kỳ về thanh

niên làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách.

Các bộ , cơ quan ngang bộ , cơ quan thuộc

Chính phủ căn cứ vào chức năng , nhiệm vụ và

quyền hạn được giao có trách nhiệm xây dựng

và tổ chức thực hiện các chính sách thanh niên

đến ngành , lĩnh vực mình .
liên quan

Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý

nhà nước đối với thanh niên trong địa phương

mình ; cụ thể hóa các chính sách thanh niên phù

hợp với đặc điểm , tình hình của địa phương để

trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua

trước khi trình cơ quan nhà nước có thẩm

quyền xét duyệt. Ủy ban nhân dân các cấp có

trách nhiệm phối hợp với Đoàn Thanh niên và

chỉ đạo các ngành chức năng trực thuộc phối

hợp với Đoàn Thanh niên cùng cấp trong việc

triển khai các chương trình công tác thanh niên .

Các cơ quan tưpháp thực hiện nhiệm vụ xử

lý các vi phạm pháp luật liên quan đến thanh

niên và công tác thanh niên .

Để thực hiện chức năng quản lý của mình,

Nhà nước lập ra các cơ quan chuyên trách công

tác thanh niên, theo đó cấp trung ương có cơ

quan phối hợp liên ngành trong quản lý nhà

nước đối với công tác thanh niên là Ủy ban

quốc gia về Thanh niên Việt Nam ; cấp tỉnh ,

huyện có chuyên viên chuyên trách hoặc

phòng , tổ công tác thanh niên giúp việc trực

tiếp cho lãnh đạo tỉnh , huyện về công tác thanh

niên tại văn phòng ủy ban . Ủy ban nhân dân

các cấp tổ chức và điều hành các ngành trong

việc tham mưu đề xuất và thực hiện các chủ

trương , chính sách liên quan đến thanh niên và

công tác thanh niên .

Bên cạnh việc tiến hành quản lý trực tiếp ,

Nhà nước còn xác lập cơ chế phối hợp , cộng

đồng trách nhiệm đối với công tác thanh niên .

Cụ thể:

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên

Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức thanh

niên do Đoàn làm nòng cốt chính trị trong công

tác thanh niên (như : tham gia xây dựng chính

sách , pháp luật liên quan đến thanh niên và

công tác thanh niên ; vận động và tổ chức cho

thanh niên tham gia thực hiện các chủ trương ,

chính sách củaĐảng và Nhà nước; cử đại diện

tham gia hội đồng nhân dân các cấp , tham dự

các kỳ họp của các cơ quan lãnh đạo nhà nước

bàn về thanh niên và công tác thanh niên ; tham

gia giám sát việc thực hiện các chủ trương,

chính sách thanh niên... ) .

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt

Nam và các tổ chức thành viên trong công tác

thanh niên, như : tham gia xây dựng , tổ chức

thực hiện và giám sát việc thực hiện các chủ

trương, chính sách liên quan đến thanh niên và

công tác thanh niên ; xây dựng và thực hiện

chương trình công tác thanh niên phù hợp với

chức năng, nhiệm vụ của mình ; vận động

thanh niên thực hiện chính sách , pháp luật của

Nhà nước...

- Phát huy vai trò của các tổ chức kinh tế, xã

hội trong công tác thanh niên, như : gương mẫu,

chủ động thực hiện chính sách , pháp luật liên

quan đến thanh niên và công tác thanh niên,

tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của

(Xem tiếp trang 51)
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lột vài suy nghĩ

Đề năn hóa

thanh niên

ĐẶNG CẢNH KHANH •

1 – Những đặc trưng của văn hóa thanh niên

Văn hóa thanh niên là một hiện tượng văn

hóa đặc biệt gắn liền với tuổi trẻ . Nó là một bộ

phận của văn hóa trong xã hội . Trong từ điển

xã hội học , người ta xếp nó vào dạngcác tiểu

văn hóa, tương đương với những tiểu văn hóa

khác như tiểu văn hóa dân tộc , tiểu văn hóa gia

đình , tiểu văn hóa nghề nghiệp, tiểu văn hóa

kinh doanh.... Nếu các tiêu chícụ thể để phân

biệt văn hóa thanh niên với các dạng thức văn

hóa xã hội khác mặc dù còn chưa thực là rõ

ràng nhưng về cơ bản chúng ta vẫn có thể cảm

nhận được các sắc thái riêng biệt của nó, thì

việc nhận định và đánh giá về văn hóa thanh

niên lại là điều khó có thể đi tới thống nhất.

Thực tế xã hội cho thấy, văn hóa thanh niên

với các hành vi , lối sống, quan niệm ,cảmthụ

và sáng tạo văn hóa đặc thù của thanh niên,

không phải lúc nào cũng lọt qua được tầm mắt

của mọi cư dân xã hội . Đặc trưng đầu tiên và

dễ nhận biết của văn hóa thanh niên là tính

mới mẻ và khác biệt của nó với những dạng

thức văn hóa khác . Chúng ta biết , mọi thanh

niên đều mong muốn được tự khẳng định

mình. Mong muốn được tự khẳng định cũng

khiến cho thanh niên muốn được mọi người

nhìn nhận một cách chân thực và đúng đắn về

mình . Để thực hiện được điều đó trước hết, họ

cảm thấy cần phải gây sự chú ý của người

khác đối với mình . Điều mà những người lớn

tuổi có phần cho là lố lăng, kệch cỡm , khác

đời trong cách ăn mặc , nói năng, cử chỉ ở

thanh niên và vị thành niên chính là sự phản

ánh các cách thức gây chú ý nói trên . Bởi vậy,

thần tượng của thanh niên nói chung thường

không phải là những con người bình thường ,

giản đơn mà phải là những nhân vật có cá tính

rõ rệt, có cử chỉ và hành vi hấp dẫn người

khác, có những suy tư và tình cảm độc đáo .

Thanh niên cũng không đi tìm những khuôn

mẫu lý tưởng từ những gì xưa cũ, nhàm chán .

Hình ảnh người nông phu dung dị trong đời

thường, ngày này qua ngày khác, không có gì

thay đổi, chỉ biết cặm cụi với các công việc

cày cuốc , cấy hái, mặc dù có thể tạo được một

sự kính trọng nhưng thật khó có thể trở thành

mẫu người lý tưởng của những thanh niên ham

muốn phấn đấu vươn lên .

Là những người trẻ tuổi , tương lai luôn

rộng mở ở phía trước , thanh niên cũng có tâm

lý không muốn lặp lại những điều cũ kỹ , đi

những quãng đường đã mòn của những người

đi trước . Họ thường không thỏa mãn với

những gì đã có sẵn , không muốn coi mọi cái

như đã an bài. Thêm nữa , họ cũng không có

quá nhiều kinh nghiệm với cuộc đời để những

kinh nghiệm này có thể trói buộc họ vào sự

khuôn cứng

Do vậy, văn hóa thanh niên, dù có mặt này

mặt khác, có tiêu cực và có hạn chế nhưng baomặt khác , có tiêu

giờ
cũng là văn hóa của sự sáng tạo và đổi

mới . Sáng tạo và đổi mới trở thành đặc trưng

cơ bản của văn hóa thanh niên, làm nên bản

chấtcủavănhóathanhniên .Thực tế lịch sử đã

* PGS, TS ,Viện trưởng Viện nghiên cứu thanh niên
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cho thấy , ở thời đại nào cũng vậy , tuổi trẻ và

sự khám phá luôn đồng hành với nhau trong

mọi suy nghĩ, nhận thức và hành vi của thanh

niên . Sự đồng hành này biểu lộ ra ngoài qua

các giao tiếp văn hóa, tạo thành sự khác biệt

giữa văn hóa thanh niên với các dạng thức văn

hóa khác .

Chính sự phá bỏ các khuôn phép , mà không

phải ai cũng có thể cảm thông và chấp nhận

được ấy, đã tạo ra ở văn hóa thanh niên một

diện mạo đặc biệt. Văn hóa thanh niên là văn

hóa thách thức mọi giới hạn . Ở đây, các quy

luật của màu sắc , đường nét và âm thanh

dường như không còn chính xác. Các ranh giới

của sự sáng tạo đều có thể bị phá vỡ . Trong

lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, văn hóa thanh

niên có thể gạt bỏ ra ngoài nhiều nguyên tắc

thẩm mỹ cơ bản . Những gam màu hài hòa, dịu

mắt thông thường có thể được thay thế bằng

những màu chói chang , nhức mắt. Những giai

điệu hòa hợp dễ nghe quen thuộc có thể bị xếp

đặt lại theo một hệ thống khác khiến người

nghe nghẹt thở . Tuy nhiên , ở một khía cạnh

nhất định , đó lại chính là sự sáng tạo và chỉ có

sự trẻ trung của thanh niên mới đạt tới được sự

sáng tạo tự nhiên đó .

Chính những đặc trưng về sự đổi mới và

sáng tạo của văn hóa thanh niên đã khiến cho

nó có được một đặc trưng khác nữa, đặc trưng

về sự trẻ trung, sôi động, sự hồn nhiên và trong

sáng. Về phương diện này , văn hóa thanh niên

đã mang dáng vẻ của một khuôn mặt trẻ thơ

đang mở rộng cặp mắt trong sáng hướng về

những màu sắc mới mẻ và lung linh của cuộc

đời. Trong cặp mắt ấy chứa đựng biết bao

nhiêu câu hỏi, bao nhiêu sự ngạc nhiên, bao

nhiêu những rung động và phản ứng tự nhiên .

Từ những phân tích xã hội học nói trên ,

theo chúng tôi, bên cạnh sự định hướng cho

thanh niên tới những sự cảm thụ văn hóa lành

mạnh , chúng ta , những nhà sư phạm và các

bậc ông bà, cha mẹ, cũng không nên quá lo

lắng với những mái tóc vàng hoe , cái ống quần

loe rộng ra hay bó chặt lại những tiếng ghi-ta

chói tai, tiếng trống muốn vỡ tung các ô cửa

sổ... Cần bình tĩnh suy ngẫm , tiếp nhận và cảm

thông với những nhịp đập tình cảm trong trái

tim của con em mình , dù có thể trong những

nhịp đập ấy sẽ có những nhịp sai lạc , nhưng

chúng ta cần có sự hiểu biết để điều chỉnh và

hướng nó tới những điều tốt lành .

Một trong những đặc trưng quan trọng khác

của văn hóa thanh niên là ở tính nhân văn ,

nhân đạo của nó. Khi mà những vấp ngã và

thất bại còn đang ở phía sau của những hồn

nhiên và chân thực , sự thù hận còn chưa có

chỗ để lấn át được những yêu thương , chiều

chuộng của gia đình và cộng đồng ở tuổi mới

lớn , thì những cái nhìn ban đầu của thanh ,

thiếu niên về cuộc đời vẫn còn đầy chất thi vị

của sự nhân ái. Ngoại trừ những trường hợp

đặc biệt, nhìn chung, với những đặc trưng

riêng biệt của tuổi trẻ , thanh niên thường

hướng về con người và xã hội, hướng về các

quan hệ xã hội phía trước với ánh mắt thương

cảm và sẻ chia. Điều đó tạo nên ở đa số thanh

niên những hành vi văn hóa mang tính nhân

đạo , cảm thông sâu sắc với con người.

Đa số thanh niên không chấp nhận những

hành vi thô bạo với con người, họ dễ xúc động

với những số phận con người bị đầy ải khổ

cực , bị xã hội vùi dập, bị tan vỡ, chia lìa trong

tình cảm gia đình, bạn bè, người thân ... Đa số

thanh niên cũng bất bình với những thói hư , tật

xấu trong xã hội nhất là những thói hư , tật xấu

làm tổn thương tới con người. Những tin tức

nhân đạo về các trường hợp đau ốm, tàn tật,

nghèo đói, chết chóc trên các phương tiện

thông tin đại chúng bao giờ cũng gây được sự

chú ý đặc biệt của thanh, thiếu niên . Nhiều

người trong số họ mặc dù cũng có nhiều khó

khăn trong cuộc sống, không giàu có, khá giả

gì nhưng vẫn nhịn ăn , nhịn mặc để tìm cách hỗ

trợ cứu giúp các đối tượng bất hạnh trên .
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Chính vì vậy, thanh niên cũng luôn là

nhóm xã hội có tính tình nguyện cao. Họ sẵn

sàng tham gia một cách vô tư , dưới mọi hình

thức vào những phong trào tình nguyện do

Đoàn thanh niên và các tổ chức xã hội phát

động . Màu áo xanh tình nguyện của thanh niên

đã tỏa đi khắp các vùng miền , những vùng sâu,

vùng xa, để lại nhiều ấn tượng đẹp đẽ , những

tình cảm sâu nặng trong lòng nhiều tầng lớp

nhân dân trong xã hội.

Chính tình cảm trong sáng và nhân đạo với

con người của thanh thiếu niên làm nên những

nội dung nhân văn, nhân đạo của văn hóa

thanh niên . Chúng ta đã từng chứng kiến

những nhóm thanh niên Híp-pi ngồi ôm đàn

ghi ta , hát những bài ca phản chiến, biểu tình

hằng tuần lễ dưới mưa tuyết trước cửa Nhà

Trắng để phản đối cuộc chiến tranh xâm lược

Việt Nam của Chính phủ Mỹ.

Tính nhân đạo và nhân văn , tính hồn nhiên

và trong sáng , tính mới mẻ và sáng tạo trong

văn hóa thanh niên đã tạo ra một chiều cộng

cảm rộng lớn trong thanh , thiếu niên . Trong

văn hóa thanh niên, chiều cộng cảm này

dường như không có giới hạn . Một kiểu thời

trangđẹp, một câu nói có sức thuyết phục , một

bản nhạc hay... có thể lan tỏa rất nhanh trong

cộng đồng thanh, thiếu niên . Bởi vậy tính cộng

đồng là một trong những đặc trưng rất đáng

chú ý của văn hóa thanh niên .

Tính cộng đồng trong văn hóa thanh niên

xuất phát trước hết từ chính " tâm lý cộng

đồng" của thanh , thiếu niên . Sự cộng hưởng

giữa nhu cầu sinh hoạt cộng đồng , nhu cầu

biểu hiện mình , nhu cầu sáng tạo với bản chất

ngây thơ trong sáng của tuổi trẻ, đã tạo ra sức

cuốn hút của văn hóa thanh niên . Chỉ có thanh

niên và văn hóa thanh niên mới có thể lôi cuốn

được một khối lượng đông đảo con người đến

như vậy vào trong dòng xoáy mạnh mẽ của

mình . Văn hóa thanh niên mở tung cánh cửa

của các nhà hát có chỗ ngồi chỉ vài trăm khán

giả, lôi kéo họ đổ tung ra những quảng trường

rộng lớn và tràn đầy khí trời, các sân vận động

có sức chứa hàng vạn khán giả , với những dàn

đèn la-de làm chao đảo bầu trời , những cột loa

có công suất hàng nghìn oát làm rung động

cây cỏ thiên nhiên . Nó tạo ra một trường điện

từ rộng lớn những cảm xúc đồng điệu của hàng

vạn con người, xóa bỏ sự ngăn cách giữa người

sáng tác và người cảm thụ , vượt qua giới hạn

của ngôn ngữ , ranh giới của các dân tộc và

quốc gia đưa con người xích lại bên nhau , sát

cánh bên nhau .

2 – Văn hóa thanh niên và các sai lệch văn

hóa

Thực tế xã hội đã cho thấy , từ sự ngây thơ

trong sáng , sự mới mẻ sáng tạo , đến những sai

lệch văn hóa đã không có một khoảng cách lớn

trong văn hóa thanh niên . Những lỗ hổng trong

kiến thức cơ bản chưa được lấp đầy, những

thiếu hụt trong tư duy do hiểu biết vấn đề chưa

thật thấu đáo, triệt để, có thể kéo theo những

nhận thức và hành vi không đúng đắn , phản

văn hóa ở một bộ phận thanh niên . Sự phá bỏ

công thứcdễ biến thành phá hoại. Sự đổi mới,

hồn nhiên, sôi động dễ trở thành bồng bột,

sáng tạo dễ trở thành manh động , dễ dãi . Sự

quậy phá.

Sức mạnh sáng tạo và sôi nổi của văn hóa

thanh niên đến mức độ nào thì khả năng sai

lệch của nó cũng có thể tương ứng nhưvậy.

Nếu người ta đã ngạc nhiên vàbất ngờ như thế

nào trước sức mạnh đổi mới của văn hóa thanh

niên thì họcũng sẽ phải ngạc nhiên và bất ngờ

như vậy đối với sự lệch lạc của chính nó .

Để trả lời câu hỏi về những nguyên nhân

dẫn tới các sai lệch trong văn hóa thanh niên,

chúng ta có thể phân tích nó trên hai khía

cạnh. Thứ nhất, quan hệ của văn hóa thanh

niên với tính cáchlà một tiểu văn hóa với văn

hóa chung và với xã hội . Thứ hai, bản thân sự

chuyển hóa nội tại trong văn hóa thanh niên .
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Cũng như tất cả các hình thái ý thức xã hội

khác , văn hóa, trong đó có văn hóa thanh niên

chịu sự tác động mạnh mẽ của những điều kiện

kinh tế - xã hội của xã hội . Sự lệch lạc của văn

hóa thanh niên về thực chất là sự phản ánh

những lệch lạc của chính xã hội. Một xã hội

không biết sửa mình, không biết tự điều chỉnh

và hoàn thiện , để các quan hệ xã hội ngày càng

trong sáng , lành mạnh hơn thì xã hội đó cũng

không có khả năng để giải quyết các lệch lạc

trong văn hóa , trong đó có văn hóa thanh niên .

Trong trường hợp này , mọi sự thuyết phục ,

tuyên truyền đơn thuần đều không có tác dụng

mạnh mẽ, thậm chí còn có thể tạo ra những

phản ứng ngược lại.

Văn hóa thanh niên vừa là sản phẩm của

những điều kiện kinh tế - xã hội, lại vừa là sản

phẩm của chính nền văn hóa của xã hội đó.

Bởi vậy, sự lệch lạc của văn hóa thanh niên

cũng có những nguyên nhân từ chính nền tảng

văn hóa chung của xã hội mà văn hóa thanh

niên là một bộ phận cấu thành . Một nền văn

hóa chung của xã hội phát triển mạnh mẽ và

tiến bộ sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển

tiến bộ của văn hóa thanh niên và ngược lại .

Một đất nước giữ gìn được những bản sắc văn

hóa truyền thống tốt đẹp, tiếp thu được những

mặt tiến bộ trong văn hóa của các dân tộc

khác thì đất nước đó cũng có cơ sở để định

hướng sự phát triển lành mạnh của văn hóa

thanh niên.

Điều này liên quan đến sự phát triển của

học vấn và giáo dục, sự hình thành các chuẩn

mực và giá trị văn hóa tiến bộ và nhân đạo, sự

kế thừa và phát huy các giá trị văn hóatruyền

thống , sự mở rộngkhả năng lao động và sắng

tạo ra các sản phẩm văn hóa tinh thần , sự định

hướng đúng đắn những cảm thụ văn hóa lành

mạnh... Nói một cách tổng quát, cần phải có

các chính sách và cơ chế thích hợp, nhằm tác

động tới đối tượng thanh, thiếu niên với tư

cách là những chủ thể của văn hóa thanh niên,

.

giúp họ có được những nhận thức và hành vi

ngày càng đúng đắn hơn trong giao tiếp văn

hóa. Trong trường hợp những mặt nêu trên

không được quan tâm , chú ý thì những sai lệch

trong văn hóa sẽ xuất hiện .

Ngày nay , trong điều kiện phát triển của xã

hội thông tin và toàn cầu hóa, trong những sự

biến động phức tạp có phần nhiễu loạn của

những chuẩn mực văn hóa trên thế giới, việc

ngănchặn những sai lệch văn hóa trong đó có

văn hóa thanh niên và ảnh hưởng của nó tới

đời sống xã hội là rất cần thiết .

3 – Những định hướng cơbản phát triển văn

hóa thanh niên

Sự hình thành và phát triển văn hóa thanh

niên vừa mang yếu tố tự phát vừa mang tính tự

giác . Nó tồn tại bất chấp chúng ta có mong

muốn hay không mong muốn có sự tồn tại đó .

Mặt khác , nó lại mang tính tự giác ở chỗ, cũng

giống như bất kỳmột hành vi nào, hành vi văn

hóa của thanh, thiếu niên cũng chịu sự chi phối

bởi khả năng nhận thức của chính thanh , thiếu

niên , thông qua việc họ thực hiện xã hội hóa

như thế nào, được nuôi dưỡng , dạy dỗ, giáo

dục, tiếp nhận và xử lý các nguồn thông tin từ

xã hội ra sao .

Chính vì vậy để có một sự phát triển lành

mạnh, trong sáng, văn hóa thanh niên cần phải

có được những sự định hướng đúng đắn . Cần

có sự chủ động đối với việc phát triển văn hóa

thanh niên với tư cách là một tiểu văn hóa, xác

định rõ vị trí, vai trò của nó trong chiến lược

phát triển văn hóa cũng như chiến lược phát

triển kinh tế - xã hội . Cần phải nhận thức một

cách đúng đắn , khoa học về văn hóa thanh

niên cũng như mối quan hệ biện chứng giữa

văn hóa thanh niên với văn hóa xã hội .

Thực tế cho thấy , đến nay, chúng ta vẫn

chưa có được những hiểu biết một cách đầy đủ

về bản chất cũng như những đặc trưng cơ bản

của văn hóa thanh niên, chưa nhìn nhận được
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đúng đắn văn hóa thanh niên như là một tiểu

văn hóa. Sự thiếu hiểu biết về văn hóa thanh

niên đã dẫn chúng ta đến những quan điểm

hoặc chưa chú trọng đến một kế hoạch định

hướng chỉ đạo, việc phát triển văn hóa thanh

niên trên cơ sở tôn trọng những đặc trưng của

nó hoặc thậm chí đã phủ nhận sự tồn tại khách

quan của nó.

Điều này đã dẫn chúng ta tới những sự lúng

túng trong việc xử lý rất nhiều vấn đề về văn

hóa thanh niên . Chưa có những hiểu biết đầy

đủ về nhu cầu văn hóa của thanh , thiếu niên ,

chúng ta đã chưa đầu tư thật đúng mức cho

việc phát triển các cơ sở vật chất cho hoạt

động văn hóa, chưa tạo ra được các sân chơi

hợp lý có thể cuốn hút được thanh niên tham

gia . Thiếu những hiểu biết về tính đổi mới và
hiểu biết về tínhđổimới và

sáng tạo trong văn hóa thanh niên, chúng ta

cũng đã rất lúng túng khi bắt gặp những "sáng

kiến quá đà " trong các sinh hoạt văn hóa của

thanh niên .

về

-

Không đánh giá được những đặc trưng

sự sôi động trẻ trung của văn hóa thanh niên,

rất nhiều người trong chúng ta đã thắc mắc vì

sao thanh , thiếu niên đã ít say mê với văn hóa

văn nghệ dân gian, với tiểu thuyết tình cảm

kinh điển , với âm nhạc cổ điển . Không ít ông

bố, bà mẹ đã nhốt con trong nhà vì e ngại

chúng tiếp xúc với những thứ mà họ cho là

"văn hóa hè phố" với thứ văn hóa mà họ gọi là

"nhạc kích động" , là " ánh đèn màu cuồng

loạn" . Cần phải giáo dục, định hướng để giúp

thanh , thiếu niên xa lánh những thứ văn hóa

phẩm độc hại , nhưng cũng thật tội nghiệp cho

chúng nếu chúng ta cứ ngăn cản sự trẻ trung ,

sôi động, buộc chúng phải cảm thụ văn hóa

theo cách thức của những người lớn tuổi trong

nhà hát, trên những hàng ghế bọc da, với cổ

cồn và cà vạt, không một chút động cựa và họ

hắng để bảo đảm cho sự trong trẻo ngất ngây

của tiếng nhạc cao siêu.

Không hiểu biết những đặc trưng về tính

cộng đồng của văn hóa thanh niên chúng ta đã

có lúc tỏ ra ngỡ ngàng trước sức mạnh lạ lùng

của nó. Rất nhiều người trong chúng ta đã

không hiểu được vì sao chỉ một trận bóng đá

thông thường mà lại có thể lôi kéo hàng vạn

thanh niên ra đường, mang trên vai cờ đỏ sao

vàng hô vang những khẩu hiệu đầy lòng tự hào

dân tộc tới thâu đêm suốt sáng. Ngược lại,

cũng chỉ vì không hiểu biết về tính cộng đồng

trong văn hóathanh niên , mà chúng ta cũng

nhận ra được rằng bản thân thanh niên cũng rất

dễ bị lợi dụng, lừa gạt, kích động tham gia vào

những hành động mù quáng, gây rối trật tự ,

phá hoại sự ổn định của xã hội .

Cũng chỉ vì không hiểu được về những lệch

lạc có thể diễn ra trong văn hóa thanh niên mà

chúng ta đã tỏ ra lúng túng trong việc xử lý rất

nhiều tình huống từ thực tế của cuộcsống,đặc

biệt là xử lý những thanh niên bị lợi dụng lừa

để làm những điều sai trái .gat

Cần phải xây dựng những định hướng cơ

bản cho việc phát triển văn hóa thanh niên với

những đặc trưng của nó như là một tiểu văn

hóa đặc biệt. Phải đẩy mạnh các hoạt động

tuyên truyền , vận động trong toàn xãhội để

nâng cao nhận thức của mọi người dân , của

chính quyền , đoàn thể, cộng đồng và gia đình

về văn hóa thanh niên, có chính sách đúng đắn

trong việc xử lý mối quan hệ giữa phát triển

văn hóa thanh niên với phát triển kinh tế - xã

hội, phát triển văn hóa thanh niên với việc xây

dựng nền văn hóamới, con người mới. Phải

chú ý tới những đặc điểm của văn hóa thanh

niên trong việc xây dựng các chiến lược phát

triển văn hóa, phát triển nguồn lực con người,

tạo điều kiện để phát huy những nhân tố tích

cực trong văn hóa thanh niên , hạn chế các mặt

tiêu cực , hướng các mục tiêu phát triển văn

hóa thanh niên vào các mục tiêu xây dựng và

phát triển đất nước trên con đường công

nghiệp hóa, hiện đại hóa. D

2

Số 6 (tháng 3 năm 2006 ) 31



Nghiên cứu - TraoTrao đổi Tạp chí Cộng sản

1 – Sự cần thiết phải

xây dựng lối sống văn

hóa cho thanh niên

Lối sống là một phạm

XÂY
DỰNG

LỐI SỐNG VĂNHÓA

trù xã hội học khái quát cho
thanh niên hiện nay

toàn bộ hoạt động của

cộng đồng xã hội bao gồm

các dân tộc, các giai cấp,

các nhóm xã hội và các cá

nhân trong những điều

kiện của một hình thái

kinh tế - xã hội nhất định

và biểu hiện trên các lĩnh vực của đời sống,

trong lao động và hưởng thụ , trong quan hệ

giữa người với người, trong sinh hoạt tinh thần

và vănhóa. Như vậy , lối sống là một biểu hiện

của văn hóa, là một trong những lĩnh vực then

chốt của văn hóa.

Lối sống văn hóa là biểu hiện văn hóa của

một giai cấp , nhóm hay cá nhân đại diện cho

một thế giới quan tiến bộ, hệ tư tưởng tiến bộ

và đạo đức phù hợp với lợi ích dân tộc, cá nhân

và cộng đồng .

Xây dựng và giáo dục lối sống văn hóa là

một việc hệ trọng và công phu, phải được quan

tâm trong gia đình tới xã hội đối với thế hệ trẻ .

Hồ Chí Minh đã từng nói : "Một năm khởi đầu

từ mùa xuân . Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ" (1),

Vấn đề thanh niên và lối sống thanh niên luôn

có tầm quan trọng đặc biệt trong mỗi thời đại ,

đối với mỗi quốc gia, dân tộc . Nghị quyết Hội

nghị Trung ương lần thứ 4, khóa VII của Đảng

đã chỉ rõ : "...thanh niên là vấn đề sống còn của

dân tộc , là một trong những yếu tố quyết định

sự thành bại của cáchmạng" (2 ) . Để thanh niên

thực sự xứng đáng và phát huy vị trí, vai trò

của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa,

hiện đại hóa đất nước , cần xây dựng lối sống

văn hóa cho đối tượng này . Nhờ có lối sống

văn hóa mà xã hội nói chung, thanh niên nói

NGUYỄN THỊMỸ TRANG

riêng phát triển một cách lành mạnh , vững

chắc theo hướng nhân văn.

Hiện nay, xây dựng lối sống văn hóa là một

trong những mục tiêu của xây dựng xã hội mới

ở nước ta . Đó cũng chính là nhiệm vụ quan

trọng của Đảng, Nhà nước, các đoàn thể chính

trị - xã hội và toàn thể nhân dân lao động trong

giai đoạn cách mạng hiện nay . Lối sống văn

hóa thúc đẩy sự phát triển và là một trong

những yếu tố quan trọng của sự phát triển bền

vững . Nó có ảnh hưởng đến sự tồn tại của chế

độ xã hội chủ nghĩa , của việc xây dựng con

người mới xã hội chủ nghĩa . Mặt khác, nước ta

đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa

trong nền kinh tế thị trường , việc xây dựng lối

sống văn hóa nhằm góp phần xây dựng một

nước Việt Nam "dân giàu, nước mạnh , xã hội

công bằng, dân chủ và văn minh " là điều hợp

lô- gíc phát triển . Vì thế, xây dựng lối sống văn

hóa cho thanh niên - một nhóm xã hội lớn , đặc

thù, là một phần của xây dựng lối sống văn hóa

trong cộng đồng xã hội dân cư , phù hợp với

*
* TS , Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia,

Hà Nội , 1995 , t 4, tr 167 .

(2 ) Văn kiện Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành

Trung ương khóa VII, Nxb Chính trị quốc gia , Hà Nội ,

1993 , tr 82
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yêu cầu của việc xây dựng lối sống văn hóa ở

nước ta hiện nay .

Nước ta có nguồn nhân lực dồi dào. Cơ cấu

dân số nước ta thuộc loại hình cơ cấu trẻ . Đó là

ưu thế của chúng ta trên thị trường nhân lực

ở khu vực và quốc tế . Thanh niên nước ta

chiếm trên 55 % lực lượng lao động xã hội và

38% dân số. Trong thực tế , thanh niễn là những

người góp phần tạo ra cục diện mới cho đất

nước. Quân đội bảo vệ Tổ quốc là từ thanh

niên, lực lượng lao động và phát triển đất nước

cũng là thanh niên; trong lao động sáng tạo,

tiếp thu thành tựu khoa học và côngnghệmới,

thanh niên đóng vai trò chủ lực . Đó là những ưu

thế của tuổi trẻ .

Ở nước ta hiện nay, cơ chế thị trường và sự

hội nhập quốc tế , bên cạnh những tác động tích

cực to lớn cũngđã bộc lộ mặt trái của nó ảnh

hưởng tiêu cực đến tư tưởng , đạo đức, lối sống

của nhân dân ta, trong đó có thanh niên . Hạn

chế của thanh niên thườngdễnhận thấy: vốn

sống còn ít , thiếu sự từng trải nền cách nhìn

nhận vấn đề, giải quyết sự việc, lựa chọn giánhận vấn đề , giải quyết sự việc, lựa chọn giá

trịở họ thường mang tính chủ quan , phiến

diện ... lại chịu tác động tiêu cực của cơ chế thị

trường và sự hội nhập quốc tế ; trong khi đó,

việc hướng dẫnđối tượng này lựa chọn những

giá trị văn hóa, lối sống văn hóa lại chưa được

chú trọng đầy đủ nên họ dễ bị lôi kéo, bị ảnh

hưởng của lối sống không văn hóa , phản văn

hóa, không có sức đề khángchống lại những

phản văn hóa. Chẳng hạn , lối sống gấp, kích

động bạo lực , sống thử trước hôn nhân , thèm

khát vật chất, coi nhẹ giá trị tinh thần , quay

lưng lại với văn hóa truyền thống của dân tộc ...

đang là vấn đề nổi cộm trong lối sống của

thanh niên hiện nay .

Nội dung công tác xây dựng lối sống văn

hóa cho thanh niên của Đoàn Thanh niên Cộng

sản Hồ Chí Minh - một tổ chức chính trị - xã

hội to lớn và đại diện cho lợi ích của thanh niên

Việt Nam chưa được xác định rõ ràng cho xứng

với tầm quan trọng của nó, chưa được tách ra

thành công tác riêng biệt mà chỉ được đặt lồng

ghép trong công tác giáo dục của tổ chức đoàn ,

trong khi lối sống của thanh niên đang có

những biến đổi lớn , nhanh và là vấn đề được

cả xã hội quan tâm . Nghiên cứu lý luận và

thực tiễn về lối sống văn hóa cho thanh niên

còn chưa được quan tâm đúng mức. Do đó,

định hướng giá trị và xây dựng lối sống văn hóa

cho thanh niên đặc biệtquan trọng vàcần thiết,

không chỉ giúp cho thế hệ này phát triển toàn

diện , xứng đáng là lực lượng xã hội to lớn , có

tiềm năng hùng hậu mà còn giúp cho họ không

lãng quên quá khứ của dân tộc , kính trọng

nhữngthế hệ đã hy sinh xương máu vì nền độc

lập, tự do của Tổ quốc... Bởi vì , nếu rơi vào sự

vô ơn , vô đạo đức ấy, tuổi trẻ không thể trở

thành người tử tế , lương thiện , là đánh mất

gốc rễ nhân văn và văn hóalàm người của

chính mình

Trong điều kiện hiện nay, sự biến đổi lối

sống xãhội cũng ảnh hưởng rất lớn đến lối

sống của thanh niên. Có những biến đổi về

quan hệ ứng xử ,định hướng giá trị từ gia đình ;

lại có nhữnghiện tượng tiêu cực xã hội phát

triểnnhanhmà chưa có cáchngăn chặn có hiệu

quả ; tronglối sống củamột sốngười lớn tuổi ,

cực đến

còncómột biểu hiện chưa gương mẫu cho con

đã thực sự trưởng thành và có vị trí trong xã hội

em họ noi theo như tham nhũng, sống xa hoa... ;

các cơ quan thông tin đại chúng , các cơ quan

chưa làm tốtchức năng của mình , cách làm

văn hóa - nghệ thuật, các thiết chế văn hóa còn

chưa phù hợp với thanh niên . Thậm chí trên

một số báo chí, phim ảnh còn có không ít nội

dung thiếu lành mạnh ảnh hưởng tiêu

lối sống thanh niên . Bên cạnh đó, công tác

quản lý thanh niên ở nhà trường , trong gia đình ,

ngoài xã hội và trong các tổ chức của thanh

niên còn chưa chặt chẽ, chưa thật sự có sức

thuyết phục, hấp dẫn đông đảo tầng lớp thanh

niên... Tất cả những điều đó đều ảnh hưởng và

có tác động làm biến đổi lối sống thanh niên ,

dẫn đến những biểu hiện thiếu văn hóa trong

lối sống của họ. Thanh niên là lớp người có
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quan

phản ứng nhanh , nhạy bén với cái mới. Vì thế,

họ dễ bị ảnh hưởng tiêu cực, dễ xảy ra sự biến

dạng về lối sống. Hậu quả sẽ là không dựa trên

nền tảng của lối sống chuẩn mực, không phù

hợp vớiviệc xây dựng nền văn hóa ViệtNam

tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc như

Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm , khóa VIII

của Đảng đã chỉ ra . Do đó , xây dựng lối sống

văn hóa cho thanh niên đang là đòi hỏi khách

của việc xây dựng đời sống văn hóa mới,

của sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ nhằm đào tạo

họ trở thành nguồn nhân lực khôngchỉ đông về

số lượng, trẻ, khỏe ... màcòn có chất lượng cao ,

trở thành những con người có văn hóa, biết phát

huy khả năng sáng tạo và nhân lên những ưu

thể vốn có của thế hệ mình . Nói cách khác , xây

dựng lối sống văn hóa cho thanh niên là góp

phần đào tạo nguồn nhân lực quan trọng , cơ

bản và thật sự làđộng lực của sự phát triển đất

nước trong giai đoạn hiện nay. Đó còn là đòi

hỏi cần thiết, hữu ích để thanh niên có khả năng

chống lại những ảnh hưởng xấu của lối sống

phản văn hóa, của chiến lược "diễn biến hòa

bình " của chủ nghĩa đế quốc . Họ đang là một

trong những mục tiêu màcác thế lực phản động

nhằm tới .

2 -Những yêu cầucủa việc xây dựng lối2

sống văn hóacho thanh niên

Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên

hiện nay phải đặt trên nền tảng chung là lối

sống văn hóa của dân tộc ta . Tuy nhiên, thanh

niên là một nhóm xã hội đặc thù , là một đối

tượng cụ thể . Vì vậy, việc xây dựng lối sống

cho họ phải đápứng được những yêu cầu sau:

Một là , xây dựng lối sống văn hóa cho thanh

niên phải dựa trên cơ sở tâm lý , nhu cầu của

tuổi trẻ , được định hướng đúng,được phát triển

từmôi trường xã hội đổimới,nhằm đáp ứng sự

trưởng thành của thanh niên và phù hợp với lối

sống văn hóa của dân tộc ta trong giai đoạn

hiện nay .

Thanh niên là một nhóm xã hội bao gồm

nhiều nhóm nhỏ, chia theo nghề nghiệp: thanh

niên công nhân , thanh niên nông dân, thanh

niên trí thức, thanh niên học sinh , sinh viên ,

thanh niên trong các lực lượng vũ trang (công

an, quân đội) , thanh niên làm công tác

văn hóa - nghệ thuật; chia theo thành phần dân

tộc có thanh niên dân tộc đa số (dân tộc kinh )

và thanh niên dân tộc thiểu số; chia theo địa

bàn cư trú có thanh niên đô thị, thanh niên nông

thôn , thanh niên miền núi, hải đảo ... Do đó , còn

cần dựa vào những đặc điểm cụ thể của từng

nhóm thanh niên bên cạnh những đặc điểm

chung của tầng lớp này nhằm phát huy cái hay,

cái đẹp, ngăn chặn , hạn chế và đẩy lùi cái xấu,

cái chưa văn hóa trong của từng nhóm thanh

niên , giúp họ vừa giữ được lối sống đặc trưng

của nhóm mình , vừa có lối sống văn hóa của

thế hệ trẻ , của dân tộc .

Mặt khác, phải dựa vào những chỉ số về lao

động , sáng tạo khoa học, kỹ thuật, tình bạn ,

tình yêu , nhu cầu vui chơi giải trí và các nhu

cầu khác trong cuộc sống, lý tưởng của thanh

niên để xây dựng lối sống văn hóa cho họ. Bên

cạnh đó , rất cần chú ý đến tự do và sáng tạo -

những giá trị cơ bản của lối sống văn hóa . Khao

khát sự sáng tạo và yêu cầu dân chủ của thanh

niên là đặc điểm nổi bật về nhu cầu ở thế hệ

này màkhixây dựnglối sốngvănhóacho họ

chúng ta không thể bỏ qua .

Hai là , dựa trên định hướng giá trị nói

chung, định hướng giá trị trong thanh niên

nói riêng để xây dựng lối sống văn hóa cho

thanh niên . Thực tế cho thấy, sự chuyển đổi

định hướng giá trị đã có tác động làm thay đổi

các định hướng giá trị khác. Xã hội càngphát

triển , sự chuyểnđổi giá trị được diễn ra cả về

bề rộng , chiều sâu và với tốc độ nhanh , đồng

thời chi phối lối sống của các nhóm xã hội và

các cá nhân . Đây là vấn đề rất quan trọng và

cần thiết trong xây dựng lối sống văn hóa

nói chung, lối sống văn hóa cho thanh niên

nói riêng .

Định hướng giá trị được xem là thái độ, là sự

lựa chọn các giá trị vật chất và tinh thần , biểu

thị nhu cầu, hứng thú (sở thích ) của con người

với một giá trị nào đó. Nó cũng là một trong
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những nhân tố quan trọng quyết định điều

chỉnh hệ động cơ và nhân cách . Chính định

hướng giá trị của các nhóm xã hội khác nhau

trong cùng hoàn cảnh kinh tế - xã hội nhưnhau .

phản ánh thái độ lựa chọn khác nhau của các

nhóm xã hội đối với hiện thực xã hội, tạo nên

lối sống riêng có ở mỗi nhóm xã hội. Vì thế, lối

sống có liên quan chặt chẽ với định hướng giá

trị. Lối sốngngày nay được xem là một hệ

thống giá trị, góp phần nâng cao chất lượng cho

mỗi cộng đồng,mỗi quốc gia. Định hướng giá

trị quyếtđịnh cho thanh niên lựa chọn lối sống

nào. Do đó, nghiên cứu định hướng giá trị và

dựa vào định hướng giá trị của xã hội, của

nhóm xã hội thanh niên trong xây dựng lối

sống văn hóa cho thanh niên là một yêu cầu tất

yếu khách quan .

Ba là , xây dựng lối sống văn minh , lịch

thiệp và năng động cho thanh niên . Lối sống

nàychi phốimọi hoạt động đời sống vật chất

và tinh thần của thanh niên trong công nghiệp

hóa, hiện đại hóa.

Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên

có chất lượng cần phải bảo đảm những điều

kiện ổn định xã hội, kỷ cương xã hội, phải dựa

trên công tác quản lý xã hội, công tác xây dựng

và quản lý văn hóa, công tác quản lý và giáo

dục thanh niên của Đảng, Nhà nước , tổ chức

Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp

Thanh niên , Hội Sinh viên và các cơ quan có

liên quan .

3 – Một số biện pháp nhằm xây dựng lối

sống văn hóa cho thanh niên nước ta hiện

nay

Thứnhất, coi xây dựng lối sống văn hóa cho

thanh niên là trách nhiệm của toàn xã hội, là

công việc thường xuyên, vừa cấp bách , vừa cơ

bản , vừa lâu dài giúp thanh niên biết phân biệt

cái có ý nghĩa , cái thiết thân đối với họ với cái

vô nghĩa , cái không bản chất trong lối sống. Do

đó, Đảng, Nhà nước và xã hội nâng cao nhận

thức củamình về vai trò của lối sống văn hóa

đối với thanh niên; tăng cường sự lãnh đạo và

quản lý của mình đối với thanh niên trong việc

chỉ đạo công tác tư tưởng , định hướng hoạt

động, kiểm tra việc thực hiện chương trình

hành động của các tổ chức Đoàn Thanh niên

Cộng sản, Hội Liên hiệp Thanh niên , Hội Sinh

viên theo định kỳ. Bên cạnh đó, việc gặp gỡ

trao đổi, lắng nghe ý kiến , nguyện vọng, tâm tư

của thanh niên , giải quyết kịp thời những

nguyện vọng chính đáng của họ, có chính sách

đãi ngộ, ưu tiên, khen thưởng thỏa đáng với

những thanh niên có lối sống đẹp (truy bắt

cướp, hy sinh khi làm nhiệm vụ , cứu người bị

nạn , thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng Tổ quốc ở

vùng sâu, vùng xa, vùng có nhiều khó khăn ...)

của Đảng, Nhà nước có tác động rất lớn đến

việc xâydựng lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ .

Thanh niên là lớp người trẻ tuổi , bản thân

còn thiếu kinh nghiệm sống lại chịu sự tácđộng

lớn của môi trường xã hội.Do đó, mọi tổ chức

đảng , nhà nước , đoàn thể , trong cán bộ, viên

chức nhà nước , trong từng đảng viên, hội viên,

ở các bậc cha mẹ, các thầy cô giáo nêu gương

về văn hóa đạo đức và lối sốnglành mạnh . Đó

sẽ là những tấm gương mẫu mực, cụ thể , sinh

động để thanh niên noi theo .

Thứhai, xác định chuẩn mực giá trị văn hóa

tốt đẹp của dân tộc , xã hội cộng đồng và gia

đình trong việc xây dựng môi trường văn hóa .

Đây là biện pháp đúng đắn và có giá trị khả thi

trong việc xây dựng lối sống văn hóa, văn minh

đối với thanh niên, giúp cho họ biết phân biệt ,

lựa chọn và tiếp nhận những giá trị văn hóa

thích hợp cho mình trong công nghiệp hóa,

hiện đại hóa và giao lưu với thế giới.

ý

Cần nhấn mạnh rằng, vai trò của gia đình có

nghĩa quyết định đếnviệc xây dựng lối sống

văn hóa cho thanh niên . Đó là cái nôi nuôi

dưỡng và là môi trường đầu tiên , có tác động

một cách trực tiếp và thường xuyên trong việc

hình thành nhân cách cho đối tượng này. Nghị

quyết Đại hội IX của Đảng đã chỉ rõ : "Nêu cao

trách nhiệm của gia đình trong việc xây dựng

và bồi dưỡng các thành viên của mình có lối

sống văn hóa , làm cho gia đình thực sự là tổ ấm

của mỗi người và là tế bào lành mạnh của
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xã hội" (3). Mặt khác , "xây dựng mối quan hệ

khăng khít giữa gia đình , nhà trường và xã hội"

trong giáo dục lối sống văn hóa cho thanh niên ,

nhất là đối với thanh niên học sinh , sinh viên

do tâm lý lứa tuổi của họ và coi đây là lực

lượng nòng cốt để giáo dục lối sống văn hóa

trong nhà trường .

Thứ ba , nâng cao vai trò , trách nhiệm của

các cơ quan văn hóa trong việc quản lý văn

hóa, xây dựng các thiết chế văn hóa, hoàn

chỉnh các văn bản luật pháp về văn hóa, nghệ

thuật, thông tin trong điều kiện của cơ chế thị

trường nhằm sàng lọc và loại bỏ những nọc độc

phản văn hóa có ảnh hưởng xấu đến lối sống

của người dân nói chung, đối với thanh niên nói

riêng. Bên cạnh đó , nhà trường có nội dung, kế

hoạch cụ thể về giáo dục lối sống văn hóa học

sinh , sinh viên như : đưa văn hóa truyền thống

vào giáo dục trong nhà trường (chèo, cải lương ,

tuồng ...) , giáo dục văn hóa thẩm mỹ, tổ chức

các cuộc thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, học tập

các gương sáng trong thế hệ trẻ trong công

cuộc đổi mới... Các cơ quan thông tin đại

chúng nângcao chất lượng và đưa nhiều gương

điển hình về lối sống đẹp của thế hệ trẻ trong

các chương trình có liên quan trực tiếp đến xây

dựng lối sống văn hóa cho thanh niên như :

"Người đương thời" , "Hành trình văn hóa" ...

thi viết và tìm hiểu về các tác phẩm văn học nói

về lối sống đẹp của thanh niên, nêu gương

người tốt việc tốt trong thanh niên...

Thứ tư , tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của

các tổ chức Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp

Thanh niên, Hội Sinhviênvềnộidung ,nhiệm

vụ xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên .

Xây dựng lối sống văn hóa cho thanh niên là

nội dung rộng lớn ,có liên quan đến nhiều mặt

trong hoạt động sống của thanh niên .Vì thế,

không thể coi xây dựng lối sống văn hóa cho

thanh niên chỉ là nhiệm vụ của công tác giáo

dục . Tất cả các bộ phận của các tổ chức thanh

niên trong các cơ quan chuyên trách về thanh

niên, các tổ chức đoàn trong cơ quan , đơn vị ,

trường học , doanh nghiệp... coi xây dựng lối

sống văn hóa cho thanh niên là nhiệm vụ của

mình chứ không chỉ là nhiệm vụ của bộ phận

làm công tác tư tưởng . Đoàn Thanh niên , Hội

liên hiệp Thanh niên và Hội Sinh viên cần có

chươngtrình đoàn kết tập hợp đoàn viên , thanh

niên cùng tham gia xây dựng lối sống văn hóa

cũng như sự phối, kết hợp chặt chẽ của các tổ

chức thanh niên này trong việc chỉ đạo chương

trình trên . Đây là biện pháp vừa vận động đông

đảo thanh niên tham gia , vừa thống nhất được

nội dung xây dựng lối sống văn hóa cho thanh

niên .

Các tổ chức rộng lớn của thanh niên nói trên

cần tăng cường và tạo ra các sân chơi văn hóa,

các hoạt động xã hội phong phú, bổ ích trong

việc xây dựng lối sống đẹp cho thanh niên qua

việc phốihợp với các cơ quan làm công tác văn

hóa, giáo dục , các cơ quan thông tin đại chúng,

các đoàn thể xã hội... Tiếp tục đẩy mạnh các

phong trào thanh niên, các cuộc vận động, các

chương trình... với khẩu hiệu hành động " Tuổi

trẻ Việt Nam thi đua học tập , rèn luyện , lao

động, sáng tạo , xung kích , tình nguyện xây

dựng và bảo vệ tổ quốc" , để thanh niên có điều

kiện phấn đấu , được rèn luyện trong thực tiễn

cuộc sống và tự họ sẽ lựa chọn cho mình lối

sống phùhợp nhất, đẹp nhất.

Thứ năm , phát huy và nâng cao vai trò chủ

thể của thanh niên trong việc xây dựng đời

sống văn hóa cho đối tượng này . Thanh niên là

đối tượng cụ thể của việc xây dựng lối sốngvăn

hóa cho thanh niên và chịu sự tác động của lối

sống này. Họ phải cókhả năng , ýthức tham gia

vào việc xây dựng và điều chỉnh lối sống văn

hóa cho mình khi cần thiết . Phương pháp tốt

nhất để thanh niên thực hiện vấn đề này là

phương pháp đồng tham gia trong cả quá trình

xây dựng và tổ chức thực hiện lối sống văn hóa

cho chính họ.

(3 ) Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX ,

Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội , 2001, tr 116
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CÔNG TÁC ĐẢNG, CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ

TRONG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG QUÂN KHU III

NGÔ XUÂN LỊCH *

O

UÂN khu III là địa bàn có vị trí chiến

lược trọng yếu cả về kinh tế và quốc

phòng của quốc gia; có vùng đồng

bằng rộng lớn , có biên giới, biển , đảo ; là một

trong 3 vùng kinh tế động lực của cả nước, với

những thành phố phát triển nhanh , những khu

công nghiệp, du lịch lớn và nhiều công trình

kinh tế trọngđiểm. Thời gian qua, tình hình

biên giới, biển , đảo và nội địa trên địa bàn

Quân khu III nhìn chung an ninh chính trị ổn

định , kinh tế các địa phương tăng trưởng khá ,

đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ,

lực lượng vũ trang từng bước được cải thiện và

nâng cao rõ rệt.

Lực lượng vũ trang Quân khu III thực hiện

nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình thế giới và

khu vực diễn biến phức tạp . Đối với nước ta ,

các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện chiến

lược "diễn biến hòa bình" , nhằm xóa bỏ sự

lãnh đạo của Đảng, âm mưu "phi chính trị ,

hóa " quân đội ; đẩy mạnh hoạt động chống

phá, dụ dỗ , lôi kéo một số dân ở địa bàn trọng

yếu nhằm kích động ly khai, gây mất ổn định .

Bên cạnh đó, địa bàn Quân khu III thời gian

qua vẫn còn không ít khó khăn , bức xúc trong

lĩnh vực văn hóa -xã hội ; tình hình khiếu kiện

của một bộ phận nhân dân vẫn xẩy ra ở một số

nơi, gây ảnh hưởng không nhỏ đến trật tự ,

an toàn xã hội tại địa phương .

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo trực

tiếp của Đảng ủy Quân sự Trung ương , Bộ

Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, công tác

đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ

trang Quân khu III đã chấp hành nghiêm túc

các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; đặc biệt là

Nghị quyết Trung ương 8, khóa IX : Về chiến

lược bảo vệ Tổquốc trong tình hình mới; luôn

bám sát định hướng lớn của Đảng ủy Quân sự

Trung ương , Tổng cục Chính trị, chủ động

tham mưu với Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu

nhiều chủ trương , biện pháp xây dựng lực

lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính

trị, tư tưởng và tổ chức. Một số thành công của

công tác đảng, công tác chính trị trong lực

lượng vũ trang Quân khu III trong 5 năm qua,

thể hiện :

-

Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục,

nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ vững trận địa

tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang

Quân khu . Đảng bộ và lực lượng vũ trang

Quân khu luôn coi việc xây dựng về chính trị,

củng cố trận địa tư tưởng của Đảng trong lực

lượng vũ trang là nhiệm vụ quan trọng hàng

đầu ; tập trung chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc

* Thiếu tướng , Bí thư Đảng ủy , Phó Tư lệnh Chính trị

Quân khu III

Số 6 (tháng 3 năm 2006)
37



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

việc tổ chức giáo dục, học tập chủ nghĩa Mác -

Lê-nin , tư tưởng Hồ Chí Minh , quán triệt, triển

khai các nghị quyết của Đảng; tích cực đổi

mới nội dung, chương trình , nâng cao chất

lượng , hiệu quả công tác giáo dục lý luận,

chính trị; coi trọng giáo dục đạo đức cách

mạng, giữ gìn, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ

Hồ" ; lãnh đạo tốt công tác bảo vệ chính trị nội

bộ, chủ động phát hiện , ngăn chặn và kịp thời

đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu , thủ đoạn

của kẻ địch . Cán bộ , chiến sỹ lực lượng vũ

trang Quân khu luôn thể hiện bản lĩnh chính trị

vững vàng, kiên định mục tiêu , lý tưởng chiến

đấu;nhất trí cao , tin tưởng tuyệt đối và chấp

hành nghiêm túc , sáng tạo đường lối đổi mới ;

nêu cao ý thức tự lực , tự cường , nỗ lực phấn

đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đoàn kết

nội bộ , gắn bó máu thịt với nhân dân. Trận địa

tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang

Quân khu được củng cố ngày càng vững chắc.

-

Chăm lo xây dựng , nâng cao năng lực

lãnh đạo toàn diện , sức chiến đấu của tổ chức

đảng và đội ngũ đảng viên . Năng lực lãnh đạo

toàn diện và sức chiến đấu của các tổ chức

đảng ngày càng được nâng cao, nguyên tắc tập

trung dân chủ được thực hiện nghiêm túc .

Công tác phát triển đảng thực hiện đúng

phương châm , phương hướng, thủ tục, nguyên

tắc . Quân khu đã tổ chức được 638 lớp bồi

dưỡng cho 12.186 quần chúng đối tượng đảng ,

két nap 5.223 đảng viên; tổ chức 5 đợt đổi thẻ

cho 8.740 đảng viên khối chủ lực và 5.414

đảng viên khối địa phương. Các đơn vị của

Quân khu đều tổ chức quán triệt và thực hiện

nghiêm túc các quy định của Bộ Chính trị, Ban

Bí thư và Đảng ủy Quân sự Trung ương về

chức năng, nhiệm vụ của tổ chức đảng, tổ chức

cơ quan chính trị, về công tác đảng, công tác

chính trị trong quân đội ; phối hợp chỉ đạo

hoàn thành tốt đại hội đảng bộ các cấp, bảo

đảm nguyên tắc, quy định , hoàn thành tốt 4

nội dung, đạt mục đích , yêu cầu đề ra . Đại hội

các cấp trong đảng bộ Quân khu đã thực sự

phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ , đề cao trách

nhiệm, tăng cường đoàn kết, nâng cao năng

lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ.

Các đồng chí cán bộ chủ trì cơ quan , đơn vị

đều được bầu vào cấp ủy với số phiếu tín

nhiệm cao .

-

- Công tác kiểm tra tích cực, chủ động thực

hiện đúng nguyên tắc, quy trình , phương pháp ,

góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức

chiến đấu của các tổchức đảng và chất lượng

đảng viên . Các cấp ủy đều có nghị quyết chỉ

đạo xây dựng quy chế làm việccủa Ủy ban

Kiểm tra nhiệm kỳ và kế hoạch công táckiểm

tra hằng năm . Cấp ủy các cấp đã kiểm tra

2.655 lượt tổ chức đảng và 25.625 lượt đảng

viên . Ủy ban Kiểm tra các cấp được kiện toàn

đủ số lượng , bảo đảm chất lượng , thực hiện

đúng chức năng, nhiệm vụ . Việc xử lý kỷ luật ,

giải quyết tố cáo nghiêm túc , kịp thời, đúng

phương châm , nguyên tắc và nghiêm minh;

nên đã sớm ngăn chặn , khắc phục những sai

trái; góp phần tạo niềm tin , sự phấn khởi trong

đông đảo cán bộ, chiến sỹ .

- Tích cực chủ động triển khai nhiều chủ

trương , biện pháp xây dựng và nâng cao chất

lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm

vụ . Thời gian qua, Quân khu đã triển khai

nhiều biện pháp có hiệu quả hướng về đội ngũ

cán bộ cơ sở như : mở các lớp đào tạo , chuyển

loại , điều động, luân chuyển ; ưu tiên điều

động học viên tốt nghiệp các học viện, nhà

trường về đơn vị làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến

đấu. Quân khu đã chú trọng đào tạo , bồi dưỡng

cán bộ theo chiều sâu, giảm dần số lượng . Quá

trình tuyển chọn bám sát quy hoạch và phân

hướng sử dụng cán bộ , chủ động tạo nguồn từ

các đối tượng. Đã xếp đủ 2 cán bộ chính trị cấp

tiểu đoàn (đạt 100 %), 2 cán bộ chính trị cấp

đại đội (đạt 81,1 %) và 90,85% các cán bộ
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trung đội. Tuyển cử 7.227 lượt cán bộ đi học

các trường , chủ động liên kết với Học viện

Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Trường đại

học Kinh tế quốc dân đào tạo tại chức cho 190

cán bộ . Hiện nay, cán bộ được đào tạo qua

trường là 100 % (97,5% qua trường đúng

cương vị), 74,6% được đào tạo cơ bản (61 % có

trình độ cao đẳng, đại học trở lên , tăng 13,3%

so với năm 2001). Công tác điều động, bổ

nhiệm , đề bạt và nâng lương tiến hành chặt

chẽ, đúng nguyên tắc , đúng hướng dẫn , góp

phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo

nguồn cán bộ các cấp .

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được

triển khai toàn diện , tích cực, chủ động đạt kết

quả tốt, góp phần bảo đảm cho lực lượng vũ

trang Quân khu vững vàng về tư tưởng, trong

sạch về chính trị. Để thực hiện tốt công tác

này, Đảng ủy Quân khu đã ban hành quy chế

về công tác bảo vệ chính trị nội bộ của lực

lượng vũ trang Quân khu trong tình hình mới

và các quy định về tăng cường công tác bảo vệ

an ninh trong các hoạt động kinh tế đối ngoại,

đối ngoại quân sự. Thường xuyên làm tốt công

tác xét duyệt tiêu chuẩn chính trị trong tuyển

chọn, sử dụng và quản lý nội bộ ; kịp thời phát

hiện , ngăn chặn những biểu hiện giảm sút ý

chí , quan điểm sai trái , các mối quan hệ phức

tạp để có biện pháp giáo dục ; phòng ngừa

không để phần tử xấu móc nối, lợi dụng, tuyên

truyền phá hoại. Phối hợp chặt chẽ với các cơ

quan chức năng làm tốt công tác giáo dục bộ

đội nâng cao cảnh giác, bảo vệ bí mật, an toàn ;

đồng thời, tích cực thực hiện cuộc vận động

xây dựng đơn vị an toàn gắn với xây dựng địa

bàn an toàn . Có 100 % đơn vị an toàn tuyệt đối

về chính trị và 94,5% đơn vị an toàn chung

(năm 2001 tỷ lệ đơn vị an toàn chung là

90,3%). Công tác bảo vệ an ninh trong hoạt

động kinh tế đối ngoại, đối ngoại quân sự và

an ninh tư tưởng , văn hóa có chuyển biến tích

cực góp phần giữ vững trận địa chính trị , tư

tưởng của lực lượng vũ trang Quân khu .

-
Triển khai toàn diện và thực hiện có hiệu

quả công tác chính sách trong lực lượng vũ

trang Quân khu . Thực hiện tốt các chính sách

đối với quân nhân , công nhân viên quốc phòng

tham gia kháng chiến chống Pháp và các nghị

định về khám chữa bệnh cho thân nhân sĩ quan

tại ngũ . Chính sách hậu phương quân đội và

" phong trào đền ơn đáp nghĩa" đi vào chiều

sâu, thực sự có hiệu quả thông qua các hoạt

động xây nhà tình nghĩa , hỗ trợ giống, vốn,

công cụ sản xuất cho các gia đình đối tượng

chính sách và giải quyết tồn đọng sau chiến

tranh. Công tác khen thưởng thực hiện tích

cực, đúng quy trình với số lượng lớn . Đã báo

cáo Bộ Quốc phòng , trình Nhà nước 449 đơn

vị và 14 cá nhân đề nghị phong tặng và truy

tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang

nhân dân .

-

- Công tác dân vận của lực lượng vũ trang

Quân khu được triển khai tích cực, chủ động,

sáng tạo , có chiều sâu và đạt hiệu quả thiết

thực. Để làm tốt công tác dân vận , Thường vụ

Đảng ủy Quân khu đã ra nghị quyết: Tiếp tục

đổi mới và tăng cường công tác dân vận của

lực lượng vũ trang Quân khu trong tình hình

mới. Công tác dân vận đã đi sâu xây dựng cơ

sở chính trị địa phương, làm tốt công tác tuyên

truyền vận động nhân dân , tham mưu và tham

gia trực tiếp củng cố các tổ chức cơ sở đảng,

chính quyền, đoàn thể quần chúng ở nhiều địa

phương; tích cực tham gia các chương trình

xóa đói giảm nghèo, phòng chống khắc phục

hậu quả thiên tai, di giãn dân ra các vùng dự

án tuyến biên giới, ven biển , hải đảo , "đền ơn

đáp nghĩa" , xây dựng làng , xã mới ... Qua đây ,

đã góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế -

xã hội, nâng cao đời sống nhân dân , tăng

cường khối đoàn kết quân dân , củng cố lòng

tin với Đảng, giữ vững ổn định chính trị,
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ngăn ngừa và làm thất bại mọi âm mưu chống

phá của địch .

-

Các tổ chức quần chúng hoạt động tích

cực, có hiệu quả góp phần quan trọng vào việc

hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang

Quân khu . Công tác thanh niên : thực hiện tốt

việc giáo dục lý luận chính trị, giáo dục lý

tưởng , truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua

các đợt sinh hoạt chính trị , học tập, thi tìm

2

hiểu để nâng cao nhận thức, pháthuytrách

nhiệm của đoàn viên , thanh niên trong thực

hiện nhiệm vụ của đơn vị . Các phong trào

"Giành 3 đỉnh cao quyết thắng" ," 3 nhất,2 dứt

điểm " đã thu hút đông đảo đoàn viên , thanh

niên tham gia . Công tác phụ nữ : thông qua các

đợt học tập và các hoạt động kỷ niệm ngày

Quốc tế phụ nữ, ngày thành lập HộiLiên hiệp

Phụnữ Việt Nam đã tích cực tuyên truyền ,

giáo dục, bồi dưỡng nâng cao năng lực , trình

độ nhận thức chuyên môn, nghiệp vụ chohội

viên. Các phong trào " Giỏi việc nước , đảm

việc nhà" , " phụ nữ tích cực học tập , sáng tạo ,

xây dựng gia đình hạnh phúc" , " vì phụ nữ khó

khăn " ... đã phát huy vai trò , trách nhiệm của

các hội viên trong thực hiện nhiệm vụ đơn vị .

Đặc biệt, phụ nữ lực lượng vũ trang Quân khu

tham gia các hội thi toàn quân đều đạt giải cao .

Công tác công đoàn : Tích cực xây dựng đội

ngũ công nhân viên quốc phòng vững mạnh

góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất,

bảo đảm việc làm , cải thiện đời sống vàđiều

kiện làm việc của người lao động . Hoạt động

tuyên truyền , giáo dục , thi đua và xây dựng tổ

chức công đoàn đạt kết quả tốt. Tổ chức thi thợ

giỏi từ cơ sở đến Quân khu và tham gia thị

toàn quân đạt kết quả cao.

-

Thường xuyên chăm lo nâng cao chất

lượng cơ quan chính trị, đội ngũ cán bộ chính

trị và hiệu lực công tác đảng, công tác chính

trị; đồng thời, tích cực hoạt động phối hợp với

các ban , ngành , đoàn thể của địa phương .

Cơ quan chính trị các cấp của Quân khu được

kiện toàn đủ biên chế, thực hiện nghiêm chế

độ nền nếp công tác. Đội ngũ cán bộ chính trị

cơ bản ổn định, hằng năm được tập huấn bồi

dưỡngtheo phân cấp , năng lực công tác được

nâng lên. Công tác đảng , công tác chính trị

luôn quán triệt chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy

và nhiệm vụ của đơn vị; luôn được tiến hành

tích cực, chủ động và có hiệu quả; nhất là , sẵn

sàng chiến đấu, tuyển quân , huấn luyện , rèn

luyện kỷ luật, xây dựng đơn vị chính quy,

trong các công ty, xí nghiệp ... Hoạt động phối

hợp giữa Cục Chính trị Quân khu với các ban ,

ngành địa phương có nền nếp , đi vào chiều

sâu. Hằng năm , Cục Chính trị tổ chức các hội

nghịrút kinhnghiệm hoạt động phối hợp với

Kiểm tra , Đoàn Thanh niên , Hội Cựu chiến

ban Tuyên giáo , Tổ chức, Dân vận , Ủy ban

binh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

là việc làm thực sự có hiệu quả nhằm phối hợp

các tỉnh thành trên địa bàn đạt kết quả tốt. Đây

phố trong triển khai thực hiện công tác quân

hoạt động giữa Quân khu và các tỉnh , thành

sự, quốc phòng địa phương và xây dựng cơ

quan quân sự địa phương vững mạnh .

Năm năm qua, do quán triệt sâu sắc , chấp

hành nghiêm túc các chỉ thị , nghị quyết của

Đảng, sựchỉ đạo hướng dẫn trựctiếp củaTổng

tiễn , thựcsự hướng về cơ sở nên lực lượng vũ

cục Chính trị và luôn bám sát tình hình thực

trang Quân khu III đã hoàn thành xuất sắc

công tác đảng, công tác chính trị. Cán bộ ,

chiến sỹ luônthể hiện rõ sự vững vàng về

chính trị, tư tưởng, sẵn sàng nhận và hoàn

thành mọi nhiệm vụ được giao ; năng lực lãnh

đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng được

nâng lên rõ rệt; đội ngũ cán bộ , đảng viên luôn

tiền phong, gương mẫu, năng lực công tác

được nâng lên; đoàn kết quân dân ngày càng

gắn bó; các tổ chức quần chúng hoạt động có

nền nếp, hiệu quả; nhiều năm liền , công tác

đảng , công tác chính trị của lực lượng vũ trang

2
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Quân khu được Tổng cục Chính trị đánh giá

hoàn thành tốt, ... thiết thực góp phần giữ vững

ổn định an ninh , chính trị và thúc đẩy phát

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Quân khu .

Những kết quả đạt được của công tác đảng ,

công tác chính trị của Quân khu thời gian qua

có nhiều nguyên nhân , cả khách quan và chủ

quan . Đó là , sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng,

Nhà nước, Đảng ủy Quân sự Trung ương và

Bộ Quốc phòng; sự nỗ lực phấn đấu cao của

cấp ủy, chỉ huy các cấp, của cán bộ , chiến sỹ

lực lượng vũ trang Quân khu ; sự phát huy bản

chất và truyền thống tốt đẹp của Quân đội

cách mạng; sự phát huy truyền thống "đoàn

kết, chủ động, sáng tạo , hy sinh , chiến thắng"

của Quân khu; đồng thời, của sự phối hợp chặt

chẽ và giúp đỡ về mọi mặt của cấp ủy, chính

quyền, ban, ngành, đoàn thể , nhân dân các địa

phương trên địa bàn Quân khu .

Mặc dù vậy, công tác đảng, công tác chính

trị trong lực lượng vũ trang Quân khu thời gian

qua cũng bộc lộ một số yếu kém, khuyết điểm

cần sớm khắc phục như : Công tác tư tưởng ở

một vài đơn vị còn chậm đổi mới, đơn giản,

thiếu chiều sâu và độ bền vững ; một số cán bộ,

đảng viên nhận thức , trách nhiệm chưa cao và

chưa thật sự nêu cao vai trò tiền phong, gương

mẫu trước đơn vị ; cá biệt còn có đồng chí vi

phạm kỷ luật ; năng lực lãnh đạo toàn diện sức

chiến đấu của một số cơ sở đảng có mặt còn

hạn chế, việc chấp hành nguyên tắc tập trung

dân chủ trên một số lĩnh vực công tác cũng

chưa triệt để; chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi

bộ tuy đã được đổi mới về nội dung và phương

pháp, nhưng nhìn chung, tính chiến đấu chưa

cao; tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật và tai

nạn giao thông tuy có giảm nhưng chưa ổn

định , vững chắc, hằng năm vẫn còn xẩy ra một

số
vụ việc nghiêm trọng. Việc nắm tình hình

và kết quả hoạt động công tác đảng, công tác

chính trị của cơ quan và cán bộ chính trị ở một

số đơn vị chưa kịp thời nên chất lượng tham

mưu đề xuất còn hạn chế.

Từ thực trạng công tác đảng , công tác chính

trị ở Quân khu III trong 5 năm qua, có thể rút

ra một số bài học kinh nghiệm quý báu để tiếp

tục thực hiện tốt hơn các công tác này ở Quân

khu thời gian tới là :

-
- Quán triệt sâu sắc đường lối , chiến lược ,

quan điểm , tư tưởng quân sự của Đảng, nhiệm

vụ chung và nhiệm vụ của cấp mình; phải thấu

suốt quan điểm kết hợp chặt chẽ kinh tế với

quốc phòng và an ninh , quốc phòng , an ninh

với kinh tế ; chủ động, sáng tạo , thực sự

mới tư duy và tác phong công tác, nhất là tư

duy về quốc phòng , an ninh , kinh tế .

-

đổi

Nắm vững quan điểm : xây dựng Quân

đội, xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu

theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ ,

từng bước hiện đại ; trong đó , lấy xây dựng về

chính trị làm cơ sở nền tảng nâng cao sức

mạnh tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực

lượng vũ trang .

-

Thường xuyên xây dựng mối quan hệ

đoàn kết, thống nhất cao trong đảng bộ, đơn

vị ; trước hết là trong cấp ủy, chỉ huy; tăng

cường quan hệ gắn bó máu thịt với cấp ủy,

chính quyền và nhân dân các địa phương, tạo

thành sức mạnh tổng hợp, xây dựng nền quốc

phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân

gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng

vững chắc .

-
Thấm nhuần tư tưởng lãnh đạo, chỉ đạo

toàn diện, trong từng thời gian, thời điểm phải

biết tập trung, dồn sức vào những trọng tâm,

trọng điểm có tính chất quyết định. Kết hợp

chặt chẽ phong trào thi đuaquyết thắng trong

lực lượng vũ trang Quân khu với các cuộc vận

động lớn và phong trào thi đua yêu nước ở các

địa phương, tạo động lực to lớn thúc đẩy hoàn

thành thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ của

Quân khu . D
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Đ

À Nẵng là một trong những đô thị

lớn của nước ta , phát triển nhanh ,

4 ) khá
toàn

diện
. M
ặ
c

dù còn
nhiều

khó khăn , thách thức nhưng thời gian qua

Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã đạt được

những thành bước đầu quan trọng :
rất

ĐÀ NẴNG

tạo sự đồng thuận

trong quá trình

GDP tăng 3 lần,đạt tốc độ bình quân trên phát triển thành phố

11 % năm, thu nhập bình quân đầu người tăng

gấp 3 lần . Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo

hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch

vụ . Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 4 lần ,

nông nghiệp tăng 1,5 lần , dịch vụ có bước

chuyển biến tích cực , kim ngạch xuất khẩu

tăng 2 lần , vốn đầu tư phát triển tăng gấp

5 lần so với năm trước , các hoạt động văn

hóa - xã hội có bước tiến bộ. Đời sống vật

chất tinh thần của nhân dân được cải thiện .

Quốc phòng, an ninh, chính trị, trật tự xã hội

được giữ vững.

Nhìn lại chặng đường qua, Đà Nẵng đã có

bước phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm

vóc , diện mạo cũng như về trình độ , chất

lượng kinh tế , văn hóa góp phần xứng đáng

vào sự nghiệp chung của đất nước . Trong đó,

nổi bật là công tác quy hoạch , xây dựng kết

cấu hạ tầng , chỉnh trang đô thị. Những đại lộ

như : Cách mạng Tháng 8; 2 tháng 9; Nguyễn

Tất Thành ; Phạm Văn Đồng; Nguyễn Văn

Linh và nhiều con đường khác đã đổi mới bộ

mặt thành phố . Hệ thống điện , đường ,

trường , trạm ở nông thôn được xây dựng

nhanh chóng và khá đồng bộ... Sự phát triển

của Đà Nẵng không những là niềm tự hào

của Đảng bộ , chính quyền và nhân dân thành

phố mà còn được cả nước khen ngợi .

Để đạt được những thành tựu đó là cả một

quá trình phấn đấu bền bỉ , kiên cường kế tiếp

truyền thống "anh dũng , kiên cường , đi đầu

NGUYỄN THỊ LAN

diệt Mỹ" của toàn thể cán bộ, nhân dân thành

phố. Nhưng, nguyên nhân cơ bản nhất theo

lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban nhân dân và Mặt

trận Tổ quốc thành phố Đà Nẵng là có được

lòng dân . Bằng những việc làm cụ thể , thực

tế và hiệu quả, Đà Nẵng đã tạo được sự đồng

thuận trong xã hội . Chính sự đồng thuận đó

đã trở thành nguồn lực to lớn , ủng hộ, cổ vũ

sự nghiệp xây dựng và phát triển thành phố,

là bệ phóng để Đà Nẵng tăng tốc và cất cánh .

Yếu tố quan trọng nhất và có tính chất quyết

định là Đà Nẵng đã khơi dậy được sức mạnh

của lòng dân, những chủ nhân của thành phố

anh hùng, đã đồng thuận và hiệp lực với mọi

chủ
trương và quyết sách của Đảng bộ, chính

quyền thành phố trong công cuộc cải tạo , xây

dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng . Khi

nói đến hai từ đồng thuận , người dẫn và

chính quyền Đà Nẵng rất tự hào, coi đó là

truyền thống của địa phương trong thời kỳ

công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Chính sự

* ThS , Trường cao đẳng Kinh tế

Nghệ An

-
Kỹ thuật tỉnh
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đồng thuận xã hội đã tạo nên nguồn sức

mạnh to lớn đưa đến những thay đổi lớn của

Đà Nẵng hôm nay .

Có thể hiểu đồng thuận xã hội là sự đồng

tình , ủng hộ, cùng thống nhất ý tưởng , hành

động trên cơ sở những điểm tương đồng của

xã hội , đồng thời, vẫn chấp nhận những sự

khác biệt nhất định . Xây dựng sự đồng thuận

xã hội là một chủ trương lớn của Đảng để

củng cố khối đại đoàn kết dân tộc . Trong quá

trình đổi mới, tư tưởng về xây dựng sự đồng

thuận xã hội đã được Đảng ta chú trọng. Đại

hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX của Đảng

đã xác định: để tập hợp được mọi giai cấp,

tầng lớp , lực lượng xã hội nhằm xây dựng

khối đại đoàn kết dân tộc phải dựa trên cơ sở

lấy mục tiêu giữ vững độc lập, thống nhất Tổ

quốc , vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công

bằng, dân chủ, văn minh làm điểm tương

đồng . Muốn vậy cần tôn trọng những ý kiến

khác nhau không trái với lợi ích chung của

dân tộc, xóa bỏ mặc cảm , định kiến , phân

biệt đối xử về quá khứ , giai cấp, thành phần,

xây dựng tinh thần cởi mở, tin cậy lẫn nhau

hướng tới tương lai . Tư tưởng xây dựng sự

đồng thuận xã hội đã được cụ thể hóa trong

Nghị quyết Trung ương 7 , khóa IX . Tại Hội

nghị này, Đảng ta đã chính thức đưa ra chủ

trương xây dựng sự đồng thuận xã hội . Đồng

thuận xã hội không có nghĩa là không còn sự

khác biệt mà sự khác biệt đó vẫn tồn tại ở

những mức độ khác nhau, nhưng thỏa thuận

với nhau, tìm được điểm tương đồng để đi

đến thống nhất . Xây dựng sự đồng thuận xã

hội là "cần làm rất nhiều để các điểm tương

đồng ngày càng được phát huy và nhân lên ,

những điểm còn khác nhau ngày càng giảm

thiểu ". Chủ trương đó vừa kế thừa truyền

thống nhân ái của dân tộc với tinh thần "lấy

đại nghĩa thắng hung tàn , lấy chí nhân thay

cường bạo" , vừa phù hợp với tinh thần khoan

dung của Hồ Chí Minh , phù hợp với thực

tiễn phát triển của đất nước trong giai đoạn

hiện nay . Trong dự thảo Báo cáo Chính trị

Đại hội X, tư tưởng về xây dựng đồng thuận

xã hội là một nội dung quan trọng được Đảng

ta kế thừa , phát triển .

Có thể nói , Đà Nẵng là địa phương đi đầu

trong việc phát huy vai trò của đồng thuận xã

hội . Nhân dân đã đồng tình ủng hộ chủ

trương , chính sách do Đảng , chính quyền đề

ra , dẫu rằng hiện tại , có thể những chủ trương

đó ít nhiều đã làm thiệt thòi lợi ích cá nhân

trước mắt của họ. Vì sự phát triển của thành

phố , vì lòng yêu mến mảnh đất mà bao người

con anh hùng đã ngã xuống, vì mong muốn

thành phố ngày càng đẹp, hiện đại, văn minh

hơn nên người dân đã đồng tình ủng hộ

những chủ trương lãnh đạo của thành phố .

Phải thừa nhận rằng, không phải mọi người

dân đều nhất trí với những chủ trương , chính

sách do Đảng, chính quyền đưa ra . Vẫn còn

không ít người chưa bằng lòng với cuộc sống

hiện tại ở khu tái định cư , nhưng vì tương lai

của thành phố, họ sẵn sàng chấp nhận thiệt

thòi một phần quyền lợi của mình . Người

dân chỉ mong các cấp chính quyền thành phố

thực hiện công bằng và bàn bạc dân chủ,

công khai. Trong thời kỳ chống Mỹ, cứu

nước , mỗi người dân Quảng Nam - Đà nẵng

đã kiên cường dũng cảm hy sinh để quê

hương được giải phóng khỏi ách kìm kẹp của

Mỹ - ngụy thì trong thời kỳ xây dựng đất

nước, họ đã không so đo, tính toán thiệt hơn .

Sở dĩ, nhân dân Đà Nẵng đồng thuận với

những chủ trương , quyết sách của Đảng,

chính quyền là vì những chủ trương đó đều

xuất phát từ lợi ích lâu dài của nhân dân, vì

tương lai của thành phố, trong đó có tương lai

của mỗi con người.
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Lĩnh vực khó khăn nhất nhưng đạt được

sự đồng thuận cao trong xã hội là xây dựng

kết cấu hạ tầng , giải tỏa mặt bằng, chỉnh

trang đô thị. Sự đồng thuận cao trong lĩnh

vực này đã góp phần làm nên một "hiện

tượng Đà Nẵng" mà cả nước phải quan tâm .

Trong 8 năm qua, 61.000 hộ dân liên quan

đến việc giải tỏa , di dời đã làm được nghĩa vụ

của mình . Riêng đường Điện Biên Phủ và

đường Sơn Trà - Điện Ngọc đã có trên 2.500

hộ dân di dời trong vòng chưa đầy 8 tháng.

Với phương châm, nhà nước và nhân dân

cùng làm, lãnh đạo thành phố đã có nhiều

sáng kiến để giải quyết vấn đề khá phức tạp

này. Chẳng hạn , những công trình có vốn đầu

tư quá lớn , nếu chỉ dựa vào ngân sách của

thành phố và vốn đầu tư của Trung ương thì

khó thực hiện được , lãnh đạo thành phố đã

vận động nhân dân đóng góp. Điển hình là

việc xây dựng cầu sông Hàn, nhân dân , các

doanh nghiệp và những người yêu mến

Đà Nẵng(kểcả Việt kiều ở nước ngoài) đã

đóng góp 27.469 triệu đồng, chiếm 29 % vốn

đầutư xây dựng cầu. Điều quan trọng ở đây

không chỉ là số tiền đóng góp mà là thông

qua chủ truong nhà nước và nhân dân cùng

làm , toàn thể nhân dân đều xem công trình

đó là của mình, đều quan tâm đến tiến độ và

chất lượng thi công. Cầu sông Hàn trở thành

biểu tượng đẹp của Đà Nẵng thể hiện ý chí

quyết tâm của mỗi người dân đối với nguyện

vọng xây dựng một thành phố đẹp, hiện đại ,

văn minh .

Trong quá trình giải phóng mặt bằng,

chính quyền đã bảo đảm dân chủ , không áp

đặt và nhân dân được quyền lựa chọn để đưa

ra phương án tối ưu . Chính quyền thành phố

nhận định , nếu không thực hiện phương

châm nhà nước và nhân dân cùng làm thì

phải 10 năm nữa thành phố mới có bộ mặt

như hôm nay . Điều đáng nói là chính từ sự

chắt chiu , đóng góp từng ngàn đồng , từng

thước đất của người dânmà nhân dân càng

thắt chặt thêm tình làng , nghĩa xóm, gắn bó

hơn với thành phố thân yêu, tin tưởng hơn

ở chế độ, từ đó tạo nên sự đồng tình nhất

trí cao.

Bàn bạc dân chủ, công khai minh bạch ,

đối thoại trực tiếp là bài học rút ra từ sự thành

công trong chỉnh trang đô thị ở Đà Nẵng .

Trong các cuộc họp bàn về vấn đề đền bù

giải tỏa mặt bằng , nhân dân đã thỏa thuận ,

nêu lên những vướng mắc, đề đạt những ý

kiến để Ban dự án xem xét cho đến khi đại đa

số nhất trí. Ởđây, không áp đặt nguyên tắc

thiểu số phải làm theo đa số mà đa số tác

động để làm chuyển biến thiểu số . Đây chính

là một nguyên tắc của sự đồng thuận và

nguyên tắc này đã góp phần làm cho sự đồng

thuận đạt được ở mức độ cao. Công khai ,

minh bạch là điều cần thiết để nhân dân có

lòng tin , tránh được sự nghi ngờ . Từ quy

hoạch tổng thể đến quy hoạch chi tiết và nội

dung dự án , đến khung giá loại đất, kết quả

kiểm định áp giá đều công khai cho nhân dân

biết để dân bàn và góp ý kiến. Lãnh đạoý

thành phố, Ban dự án đã tổ chức những cuộc

đối thoại trực tiếp với nhân dân. Đó là

phương cách để gần dân, sát dân , nghe dân

nói , nói cho dân tin . Thông qua những lần

đối thoại đó, nhân dân đã trực tiếp trình bày

ý kiến với chính quyền thành phố và được

chính quyền thànhphố trả lời công khai nên

nhìn chung nhân dân đều phấn khởi, cho dù

những điều mong muốn của họ chưa được

đáp ứng thỏa đáng . Cũng qua đối thoại trực

tiếp , người dân ngày càng thấy được đây là

chủ trương đúng đắn để xây dựng thành phố,

tạo điều kiện thuận lợi cho đời sống nhân

dân , tạo môi trường thu hút các nhà đầu tư

nước ngoài . Với cách làm ngày càng tiến bộ,

dân chủ, công bằng hơn , nên mức độ đồng
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tình ủng hộ của nhân dân với những chủ

trương của lãnh đạo thành phố ngày càng

cao . Từ những đồng chí lãnh đạo thành phố

đến các cán bộ dự án đã luôn luôn thực hiện

phương châm gần dân , sát dân , đối thoại với

dân , lắng nghe ý kiến của dân . Cả hệ thống

chính trị của thành phố đã vào cuộc với tinh

thần trách nhiệm cao , luôn hướng về dân,

gắn bó với dân và ngày càng có trách nhiệm

với dân hơn .

sách của Đảng, chính quyền đưa ra, Mặt trận

đã tích cực vận động nhân dân thực hiện và

giám sát việc thực hiện. Trong công tác di

dời dân để giải phóng mặt bằng, Mặt trận và

đoàn thể các cấp đã trực tiếp gặp gỡ nhân

dân , vừa tuyên truyền giải thích cho nhân

dân hiểu , vừa nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện

vọng của nhân dân , tìm hiểu những vấn đề

đang còn bức xúc trong dân . Mặt trận Tổ

quốc và các đoàn thể đã đẩy mạnh việc thực

hiện cuộc vận động : " Toàn dân đoàn kết xây

dựng đời sống vănhóa ở khu dân cư" . Cuộc

Trong việc thực hiện chủ trương chỉnh

trang đô thị, Mặt trận Tổ quốc đã góp phần

quan trọng tạo nên sự đồng thuận trong nhân
vận động đã phát huy hiệu quả của nó trong

dân . Trên cơ sở đi sâu, đi sát nắm bắt tâm tư ,

việc xây dựng tình làng nghĩa xóm, bảo đảm

ổn định và đoàn kết ở cơ sở. Với nội dungnguyện vọng của nhân dân, Mặt trận đã để ổn định và đoàn kết

xuất những kiến nghị chính đáng với chính

khá toàn diện, cuộc vận động này đã góp

quyền và thườngđược chấp nhận .Dođó,

trong quá trình thực hiện các dự án đã có rất

ít trường hợp phải cưỡng chế, không xảy ra

điểm nóng , không có các vụ khiếu kiện tập

thể gửi đơn ra Trung ương.

Đạt được sự đồng thuận cao trong một

lĩnh vực phức tạp như vậy là một thành công

lớn của Đà Nẵng . Thànhcông đó, trước hết

là do lãnh đạo thành phố đã có chủ trương

đúng đắn để đưa thành phố phát triển . Những

chủ trương đó hợp lòng dân nên được nhân

dân đồng tình ủng hộ. Không chỉ có chủ

trương đúng đắn mà những giải pháp , quyết

sách để thực hiện chủ trương cũng hợp lòng

dân, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân .

Trong quá trình đó phải chú trọng hài hòa

giữa lợi ích của Nhà nước và nhân dân ,

bảo đảm được dân chủ, tôn trọng ý kiến của

nhân dân .

Để tạo nên sự đồng thuận giữa Đảng,

chính quyền và nhân dân , ngoài những vấn

đề trên , công tác vận động, thuyết phục,

giám sát của Mặt trận và các đoàn thể đóng

vai trò rất quan trọng . Mọi chủ trương , chính

phần quan trọng để xây dựng sự đồng thuận

xã hội.

Để sự đồng thuận ngày càng đạt được ở

mức độ cao, chính quyền thành phố đã tích

cực triển khai thực hiện Quy chế Dân chủ ở

nhân dân, bảo đảm dân biết, dân bàn , dân

cơ sở. Có phát huy được quyền làm chủ của

làm , dân kiểm tra thì mới có sự đồng tình

nhất trí cao . Thực hiện Quy chế Dân chủ ởcơ

kinh tế - xã hội. Tuy nhiên , thực tế một bộ

sở đã có tác động mạnh mẽ đến đời sống

phận cán bộ vẫn còn quan liêu, xa rời quần

chúng thường sử dụng biện pháp hành chính,

mệnh lệnh hơn là thuyết phục , vận động

quần chúng . Hạn chế này đã gây ảnh hưởng

không nhỏ đến việc xây dựng sựđồng thuận

xã hội ... Bởi vì bản chất của sự đồng thuận là

dựa trên cơ sở hiệp thương, tự nguyện của

các bên để đi đến thống nhất chứ không phải

bằng bạo lực, cưỡng bức. Xã hội càng phát

triển , nguyên tắc này càng được coi trọng .

Nó có khả năng ngăn chặn và điều chỉnh

được sự chống đối , xung đột để không đi đến

chỗ loại trừ lẫn nhau . Hiệp thương đã tạo

điều kiện cho các cá nhân, các nhóm xã hội
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đang chống đối , xung đột trở thành những niên đến các cháu nhi đồng ; từ các chị buôn

đồng sự , những đối tác của nhau.

Hiệp thương bảo đảm được sự đồng thuận

và nó được áp dụng để điều hòa quan hệ giữa

chính quyền và nhân dân, giữa chủ và thợ ,

giữa các tổ chức chính trị - xã hội, giữa các

thành viên trong tập thể v.v. Mọi cán bộ cần

nhận thức đầy đủ vai trò của hiệp thương mới

có thể tạo được sự đồng thuận của nhân dân

đối với những chủ trương, chính sách của

Đảng và chính quyền. Tuy vậy, trong quá

trình xây dựng thành phố, nhân dân vẫn có

nhiều điều bức xúc, vẫn còn những sự bất

bình trước một bộ phận công chức thoái hóa

biến chất, nhũng nhiễu , phiền hà, thiếu trách

nhiệm . Do đó, vấn đề đặt ra là lãnh đạo thành

phố quyết tâm xây dựng được một đội ngũ

cán bộ công chức với phương pháp làm việc

thật sự " trọng dân, gần dân, hiểu dân, học

dân , có trách nhiệmvới dân", thì sự đồng

tình , nhất trí của nhân dân sẽ ngày càng cao .

Với tinh thần "lấy sức dân mà xây dựng

cho dân " , Đà Nẵng đã thực hiện xã hội hóa

nhiều chương trình , tiêu biểu là chương trình

"5 không ": không có người mùchữ , không

có người lang thang ăn xin, không có hộ đói ,

không có người nghiện ma túy trongcộng

đồng và giết người cướp của. Lúc đưa ra

chương trình này nhiều người băn khoăn

nghi ngại vì thành phố còn bộn bề phức tạp

liệu có thực hiện được không . Cán bộ và

nhân dân đã ý thức được rằng để Đà Nẵng

phát triển , ngoài những mục tiêu khác ,

chương trình "5 không" là những mục tiêu

nhất thiết phải được thực hiện . Toàn Đảng,

toàn dân đã vào cuộc với ý chí quyết tâm cao

và 5 năm qua đã đạt được những kết quả

bước đầu đáng tự hào. Nếu không có sự góp

sức của mỗi người dân thành phố , từ bậc cao

gánh bán bưng đến các anh xích lô , xe thồ ; từ

nhân dân các phường nội thành đến các xã

vùng ven... thì chương trình " 5 không "

khó có thể trở thành hiện thực. Từ sự thành

công bước đầu của chương trình này, ngày

29-3-2005 , lãnh đạo Đảng và chính quyền

thành phố đã phát động chương trình " 3 có " :

Có nhà ở, có việc làm và có nếp sống văn

hóa, văn minh đô thị . Chương trình này

nhằm bảo đảm để mọi người dân đều có chốn

an cư lạc nghiệp, để mọi người trong độ tuổi

lao động đều có việc làm , có thu nhập ổn

định nuôi sống bản thân và gia đình , làm

giàu cho mình và cho thành phố, để mọi

người dân Đà Nẵng đều có lối sống văn hóa,

giàu tính nhân văn , mang đậm tình người .

triển khai sâu rộng , huy động sức người, sức

Chương trình " 3 có " nhanh chóng được

triển khai sâu rộng, huy động sức người, sức

của trong các tầng lớp nhân dân , của các nhà

tế . Với những thành quả đã đạt được , với sự

doanh nghiệp, của bạn bè trong nước và quốc

nỗ lực quyết tâm , sự đồng tình , ủng hộ của

mỗi người dân , sự thống nhất giữa Đảng,

chính quyền và nhân dân, chúng ta tin tưởng

rằng thời gian không xa nữa, Đà Nẵng sẽ

biến
những mơ ước của chương trình " 3 có "

hôm nay thành hiện thực. Dĩ nhiên , để đạt

được chương trình này , toàn thể nhân dân

Đà Nẵng cần phát huy truyền thống cách

mạng , không phân biệt quê quán , lương

giáo , tất cả phải kết thành một khối thống

nhất, chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp

lực . Tinh thần đồng thuận đó được thể hiện

qua hành động sẽ góp phần quyết định đưa

Đà Nẵng trở thành một thành phố hiện đại,

văn minh , xứng đáng là một trung tâm kinh

tế của miền Trung và của cả nước. D
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ỤC Thuế thành phố Hồ Chí Minh ,

được thành lập ngày 21-8-1990 theo

Quyết định số 314 TC /QĐ - TCCB

củaBộ Tài chính . Cục Thuế thành phố đã

trải qua nhiều tên gọi khác nhau , từ Sở Thuế

trực thuộc Ủy ban Quân quản thành phố ,

( thành lập tháng 11-1975 ) ; Chi cục Thuế

công thương nghiệp thành phố ( 1980) ; Chị

cục thu quốc doanh ( 1988) . Hiện Cục Thuế

thành phố Hồ Chí Minh quản lý thuế gần

40.000 doanh nghiệp; 160.000 hộ kinh doanh

lớn , đòi hỏi Cục Thuế thành phố phải không

ngừng nỗ lực tìm kiếm , vận dụng sáng tạo ,

kịp thời những công cụ và phương pháp quản

lý hữu hiệu vào công tác quản lý thu thuế .

Với nhận thức sâu sắc : sự nghiệp công

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi

chính sách tài chính nói chung, chính sách

thuế nói riêng phải ngày càng đạt đến các

tiêu chí ổn định, hoàn thiện và khoa học, Cục

Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực

nghiên cứu , xây dựng và mạnh dạn triển khai

CỤC THUẾ LINH HÙNG

CỦA THÀNH PHỐ LINH HÙNG

TRIỀU HẢI HOÀNG

cá thể, 100.000 người chịu thuế thu nhập

cá nhân, gần 1 triệu hộ chịu thuế nhà đất; và

mỗi năm có trên 8.000 doanh nghiệp được

thành lập . Với quy mô đó, hằng năm thành

phố Hồ Chí Minh đóng góp xấp xỉ 30%

nguồn thu ngân sách của cả nước. Vì thế,

thành công trong công tác thuế của thành phố

Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng về

kinh tế và chính trị đối với cả nước.

Một trong những thách thức lớn đối với

ngành thuế thành phố Hồ Chí Minh là

biên chế không tăng và luôn thiếu từ 300 đến

500 người , trong khi đó, đối tượng nộp thuế

tăng nhanh từng ngày , chính sách thuế

thường xuyên được bổ sung, thay đổi . Với

những đặc điểm đó, thành phố Hồ Chí Minh

vừa là môi trường và điều kiện thuận lợi để

triển khai công tác thuế, vừa là thách thức

hàng loạt các quy trình quản

lý , trong đó đặc biệt đẩy mạnh

công cuộc cải cách hành

chính trong công tác quản lý

thu thuế và đã đạt được nhiều

thành tựu quan trọng , thể hiện

ở các mặt chủ yếu sau đây .

Thứ nhất: Là đơn vị luôn

đi đầu trong việc ứng dụng có

hiệu quả công nghệ tin học

vàocông tác quản lý thu thuế .

Cuối thập niên 80 của thế kỷ

trước, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh đã

mạnh dạn thực hiện điện toán hóa trong công

tác quản lý thu thuế. Tiếp đó , Cục đã triển

khai chương trình " tin học hóa" , thực hiện

kết nối mạng từ Cục tới Tổng cục Thuế và

Bộ Tài chính , tới Ủy ban nhân dân thành phố

và các chi cục trực thuộc , tạo khả năng xử lý

thông tin nhanh nhạy, giúp cho việc quản lý

chính xác, khoa học và hiệu quả. Từ chỗ

bỡ ngỡ, chỉ sau một thời gian ngắn , gần

2.000 cán bộ của Cục đã làmchủ các phương

tiện kỹ thuật hiện đại , nhất là sử dụng thành

thạo máy vi tính ; nhiều cán bộ đã viết được

phần mềm quản lý thuế. Trên cơ sở đó, Cục

đã đưa kỹ thuật mã vạch 2 chiều (trong việc

kê khai và xử lý dữ liệu tờ khai thuế giá trị

gia tăng) vào công tác quản lý, trở thành

đơn vị đầu tiên của ngành thuế ứng dụng
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giải pháp kỹ thuật mới, từng bước đưa

nghiệp vụ công tác quản lý thu thuế theo

hướng hiện đại .

2

Thứ hai : Tích cực đẩy mạnh cải cách

hành chính, phát huy hiệu quả, hiệu lực của

bộ máy quản lý ngành thuế ; khơi dậy trách

nhiệm và tính tự giác của các tổ chức, cá

nhân trong việc kê khai và thực hiện nghĩa vụ

thuế với nhà nước . Tư tưởng xuyên suốt của

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh là đẩy

mạnh cải cách hành chính trong công tác

thuế một cách tích cực và chủ động, tạo động

lực thúc đẩy khả năng quản lý , huy động các

sáng kiến, tập hợp được trí tuệ của tập thể

vào công tác quản lý thu thuế . Với quan điểm

công khai, minh bạch chính sách thuế của

Nhà nước, đồng thời tạo những điều kiện

thuận lợi nhất cho mọi tổ chức, cá nhân thực

hiện tốt nghĩa vụ thuế , Cục đã vận dụng

những biện pháp phù hợp và khoa học vào

quản lý thu thuế, liên tục gặt hái những thành

công. Năm 1990 , thực hiện cải cách thuế

bước 1 ; năm 1995 , tách 2 bộ phận quản lý -

kiểm soát trong công tác quản lý thu thuế ;

năm 1999, thực hiện cải cách thuế bước 2 .

Năm 2000, thí điểm thông báo nhắc nợ thuế

thay cho thông báo thuế hằng tháng; năm

2002 , thành lập Websitehcmtax.gov.vn ; hình

thành tổ dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp và

người nộp thuế; thành lập phòng thuế thu

nhập cá nhân của người có thu nhập cao trên

địa bàn . Năm 2003 , Cục là đơn vị đầu tiên

của cả nước áp dụng mã vạch 2 chiều vào tờ

khai ; thí điểm cơ chế "cơ sở sản xuất kinh

doanh tự khai, tự tính và tự nộp thuế" ; thực

hiện phân cấp mạnh cho các chi cục thuế

quận , huyện (gồm phân cấp quản lý doanh

nghiệp có qui mô nhỏ, phân cấp lệ phí trước

bạ và thu khác , ủy nhiệm thu thuế cho ủy ban

nhân dân phường , xã; tổ chức lại lực lượng

quản lý ở các chi cục thuế ). Năm 2004 ,

Cục thành lập phòng tuyên truyền hỗ trợ ,

phòng lưu trữ , đồng thời thí điểm áp dụng

hệ thống quản lý tiêu chuẩn chất lượng

ISO 9001 : 2000; sắp xếp lại toàn bộ máy

theo Quyết định số 189 /BTC /QĐ , ngày

14-11-2003 của Bộ Tài chính . Riêng việc ủy

nhiệm thu đối với hộ kinh doanh nhỏ cho

phường , xã đã giúp Cục rút một lượng đáng

kể nhân lực của mình (khoảng 600 người) về

thực hiện đào tạo lại để tăng cường cho các

khu vực khác có số thu lớn hơn . Biện pháp

này thể hiện quyết tâm sắp xếp lại bộ máy,

tiết kiệm được nguồn chi phí lớn trong quản

lý (mỗi năm vài chục tỉ đồng) ; tăng quyền

hạn cho cơ sở , và giúp các phường, xã có

nguồn thu để đầu tư cho các công trình hạ

tầng . Các mục tiêu cơ bản mà Cục Thuế

thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm là

năng suất, chất lượng , hiệu quả , thể hiện ở số

thu tăng , giảm chi phí và thời gian cho cả

người thu thuế và người nộp thuế ; phấn đấu

để với một bộ máy gọn, nhẹ mà vẫn giám sát

có hiệu quả hoạt động của các đối tượng nộp

thuế , bảo đảm các yêu cầu : khoa học , đúng

pháp luật, tránh phiền hà, chống thất thu .

Thứba : Đi tiên phong trong cải tiến , ứng

dụng các quy trình và phương pháp quản lý

mới, không ngừng phát huy tính chủ động ,

sáng tạo trong công tác thu thuế. Trong vai

trò là "người tiền trạm" , Cục Thuế thành phố

Hồ Chí Minh đã thí điểm nhiều mô hình , sau

khi thành công được nhân rộng ra các địa

phương trong cả nước . Từ thực tiễn của cơ

sở , phát hiện những vướng mắc trong vận

hành, Cục đã chủ động nghiên cứu , phân

tích, tổng hợp và kịp thời đề xuất nhiều giải

pháp khả thi được Tổng cục và Bộ Tài chính

đánh giá cao và được vận dụng vào thực tiễn .

Những phát hiện, đề xuất kịp thời của Cục
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đã góp phần đạt được các yêu cầu đề ra là

không gây biến động mạnh về giá cả, ổn định

sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp ,

tăng cường hạch toán kinh tế , bảo đảm được

nguồn thu ngày càng tăng cho ngân sách nhà

nước , góp phần đưa các Luật Thuế vào cuộc

sống . Nhằm đem lại những lợi ích thiết thực

cho cả người nộp thuế , cơ quan thuế và cho

xã hội, sau khi thành lập tổ dịch vụ hành

chính công, Cục đã tiến đến thành lập phòng

tuyên truyền hỗ trợ tổ chức và cá nhân nộp

thuế , coi đây là hoạt động mũi nhọn , là mảng

công tác quan trọng của công tác thuế . Cục

cũng là nơi sớm thực hiện đa dạng hóa các

hình thức và phương tiện giao tiếp như

hướng dẫn trực tiếp , qua điện thoại , qua

mạng in - tơ -nét , qua tập huấn hoặc bằng văn

bản ... để người nộp thuế chủ động lựa chọn

hình thức tiếp nhận phù hợp.

Với quan điểm " Cơ quan thuế, cán bộ

thuế là bạn đồng hành với doanh nghiệp" ,

bằng trách nhiệm và năng lực chuyên môn

của mình , cán bộ Cục đã từng bước giúp

doanh nghiệp hiểu đúng các quy định pháp

luật về thuế, để từ chỗ đối phó , thậm chí trốn

tránh đã tự nguyện thực hiện nghiêm chỉnh

nghĩa vụ của mình. Mặt khác, cán bộ của

Cục cũng thường xuyên lắng nghe và kịp

thời chuyển tải những băn khoăn, bức xúc

của doanh nghiệp lên các cấp có thẩm quyền

để giải quyết thỏa đáng . Để thiết thực động

viên, khuyến khích các đối tượng nộp thuế ,

Cục thường xuyên tổ chức các hội nghị thi

đua khen thưởng nhằm biểu dương, tôn vinh

những doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân sản

xuất - kinh doanh giỏi , nộp thuế tốt, tạo nên

phong trào thi đua sôi nổi , rộng khắp .

Sự nỗ lực phấn đấu cùng các biện pháp

hữu hiệu đó đã giúp Cục Thuế thành phố

Hồ Chí Minh liên tục hoàn thành xuất sắc

nhiệm vụ được giao, bảo đảm số thu năm sau

luôn cao hơn năm trước từ 10% trở lên, liên

tục bảo đảm số thu trên địa bàn bằng 30%

tổng thu ngân sách của cả nước . Năm 1990,

Cục thực hiện tổng thu thuế 941,9 tỉ đồng ;

1995 là 10. 325 tỉ đồng, gấp 10 lần so với

năm 1990; năm 1998 thu 15.192 tỉ đồng,

gấp 1,5 lần năm 1995 và gấp 16 lần so với

năm 1990; năm 2003 thu 22.959,5 tỉ đồng ,

gấp 1,5 lần so với năm 1998 và 24 lần so với

năm 1990, năm 2005 thu 36. 031 tỉ đồng;

bằng 106,56 % so với dự toán pháp lệnh và

bằng 112% so với năm 2004 ; trong đó thu

nội địa là 30. 269 tỉ đồng , tăng 12,30% so với

năm 2004; thu dầu thô 5. 672 tỉ đồng...

Với những đóng góp to lớn đó, Cục Thuế

thành phố Hồ Chí Minh đã giành được những

phần thưởng xứng đáng. Liên tục nhiều năm ,

Đảng bộ Cục luôn giữ vững danh hiệu "Đảng

bộ trong sạch , vững mạnh" , năm 2003 được

Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh tặng cờ

"Đảng bộ trong sạch , vững mạnh tiêu biểu" .

Cục đã hai lần nhận Cờ luân lưu của Chính

phủ ( 1993, 2003 ); Huân chương Lao động

hạng hai ( 1999) ; Huân chương Lao động

hạng nhất (2004); từ 1990 đến 1998: 6 Huân

chương Lao động hạng ba; 264 bằng khen; từ

1999 đến 2005: 18 Huân chương Lao động

hạng nhất, nhì , ba; 5 cờ Thi đua xuất sắc của

thành phố ; 51 bằng khen của Thủ tướng ,

1.453 bằng khen của Bộ Tài chính, của Tổng

cục Thuế và của UBND thành phố. Đặc biệt

năm 2004, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

vinh dự được Nhà nước phong tặng danh

hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, là

đơn vị thứ hai của ngành thuế cả nước đón

nhận danh hiệu cao quý này. Năm 2005 ,

đồng chí Cục trưởng Nguyễn Thị Phương

Dung được Nhà nước phong tặng danh hiệu

Anh hùng Lao động .
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Sau 15 năm xây dựng và trưởng thành ,

từ những thành tựu đạt được của Cục Thuế

thành phố Hồ Chí Minh , có thể rút ra mấy

bài học quan trọng sau đây.

Một là , thừa kế và phát huy được truyền

thống của một tập thể có tinh thần đoàn kết

chặt chẽ từ trên xuống dưới; từ trong đảng ủy

ra quần chúng , từ các đoàn thể đến từng

thành viên. Truyền thống đó trở thành sức

mạnh tiềm tàng, giúp Cục Thuế thành phố

Hồ Chí Minh luôn vượt qua mọi khó khăn

thử thách , đi từ thành công này đến thành

công khác - đây là bài học quan trọng nhất .

Truyền thống quý báu đó được thể hiện ở sự

nhất quán , đồng thuận cao vè quan điểm ; ở

sự công khai bàn bạc và tinh thần nỗ lực phấn

đấu hết mình vì nhiệm vụ chung . Nhờ vậy ,

khi đã thành công sẽ có tácđộng dây chuyển ,

tạo ra sự ổnđịnh và hiệu quả trong các hoạt

động của tổ chức đảng , chính quyền cũng

như công đoàn .

Hai là , triệt để tuân thủ luật pháp của Nhà

nước và các quyết định , quyđịnh của Bộ , của

Tổng cục về công tác thuế ; chấp hành

nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành

.

với những giải pháp về cơ chế, chính sách sát

đúng, phù hợp. Những ý kiến , đề xuất của

Cục luôn được các cấp trung ương và thành

phố quan tâm xem xét, điều chỉnh kịp thời.

Cục cũng luôn được sự phối hợp chặt chẽ , sự

hỗ trợ đắc lực của các cấp chính quyền, các

sở , ban , ngành của thành phố; đặc biệt là sự

chia sẻ , ủng hộ nhiệt thành của đông đảo các

doanh nghiệp, tập thể và cá nhân người nộp

thuế. Ýthức chấp hành nghĩa vụ nộp thuế

của họ là nguồn động viên, cổ vũ thiết thực

và là động lực quan trọng giúp Cục Thuế

thành phố vượt lên mọi khó khăn , hoàn thành

tốt nhiệm vụ của mình .

Bốn là , thường xuyên chăm lo xây dựng

đội ngũ, coi trọng công tác cán bộ và các

nhân tố liên quan đến con người. Hiện Cục

Thuế thành phố Hồ Chí Minh có 3.583 cán

bộ, công chức thuế với 42 đơn vị trực thuộc .

Để cán bộ công chức hoàn thành tốt nhiệm

vụ được giao , Cục Thuế thành phố Hồ Chí

Minh đặc biệt coi trọng công tác chăm lo đội

ngũ thuế về mọi mặt;
từ tuyển dụng , bốtrí

đến đào tạo cũng như tạo mọi điều kiện thuận

lợi để đội ngũ này không ngừng được nâng

mọingườikhông ngừng được học tập cả về

cao chất lượng về mọi mặt. Trọng tập thể đó,

nghiệp vụ và kiến thức quản lý nhà nước , cả

về kiến thức luật pháp và chính trị ; được phát

huy mọi khả năng của mình ; được ghi nhận

sự đóng góp bằng các chế độ khen thưởng ,

động viên kịp thời. Đến nay, Cục Thuế thành

ủy vàỦy ban nhân dân thành phố; vận dụng

đúng đắn , sáng tạo các chính sách , pháp luật

thuế vào công tác quản lýthu.Luônbámsát

các mục tiêu thu đúng, thu đủ, thu kịp thời,

đồng thời tích cực khơi thông, chú trọng khai

thác tốt các nguồn thu từ đất, thuế thu nhập

cá nhân , tăng cường chống thất thu ngânphố

sách. Triển khai kịp thời , có hiệu quả các

biện pháp quản lý thuế , đôn đốc thu nợ thuế

đi đôi với đẩy mạnh kiểm tra quyết toán thuế .

Xuyên suốt quá trình đó là sự quan tâm sâu

sát của Cục đối với các đơn vị cơ sở.

Ba là , được sự lãnh đạo của Chính phủ, sự

chỉ đạo sâu sát Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế,

của Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố

Hồ Chí Minh đã có được một đội ngũ

viên chức thuế có chuyên môn nghiệp vụ

vững vàng, có trách nhiệm cao, nhanh nhạy

trong tiếp thu, ứng dụng khoa học - công

nghệ tiên tiến vàocông tác , được xếp vào

loại xuất sắc nhất của ngành thuế Việt Nam .

Nếu năm 1990, toàn Cục chỉ có 20% cán bộ

tốt nghiệp trung cấp và đại học , đến nay ,

tỷ lệ đó là 87,6% ; 100 % cán bộ , công chức
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ở bộ phận quản lý đều đã tốt nghiệp trung

cấp, đại học và sau đại học .

Như vậy, một trong những nhân tố quan

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ...

( Tiếp theo trang 26 )

trọng đưa đến thành công của Cục Thuế | thanh niên; góp ý xây dựng chính sách , pháp

thành phố Hồ Chí Minh là đẩy mạnh cải cách | luật về thanh niên ...

hành chính , trong đó bài học sâu sắc nhất là,

mọi đề án cải cách chỉ có thể thành công nếu |

có sự quyết tâm cao của ban lãnh đạo , đứng |

đầu là thủ trưởng đơn vị có sự đoàn kết thống |

nhất từ trên xuống dưới, có một đội ngũ cán |

bộ nòng cốt thực sự có năng lực và tâm

huyết, cùng với những giải pháp cụ thể và có

sự giám sát, kiểm tra thường xuyên.

|

|

|

|

- Đề cao vai trò của gia đình trong giáo dục

thanh niên và tham gia quản lý nhà nước đối

với công tác thanh niên (như gia đình gương

mẫu thực hiện các chính sách, luật pháp nhằm

giáo dục và phát huy thanh niên ; vận động

thanh niên thực hiện chính sách , pháp luật của

nhà nước ; bảo vệ quyền lợi hợp pháp của thanh

niên... ) .

Quản lý nhà nước đối với công tác thanh

niên là một dạng quản lý xã hội đặc thù , mang

tính quyền lực nhà nước đối với một đối tượng

đặc biệt là thanh niên ; là quá trình tác động của

thống các cơ quan nhà nước đối với công tác

thanh niên bằng chính sách , luật pháp, cơ chế

vận hành và tổ chức bộ máy, bằng kiểm tra ,

giám sát ; đồng thời cũng thông qua các chính

sách , luật pháp và tổ chức bộ máy . Nhà nước

thực hiện chức năng quản lý đối với công tác

thanh niên trong sự phối hợp và huy động sự

tham gia cộng đồng trách nhiệm của mọi tổ

chức, mọi nguồn lực xãhội trong công tác

Để tiếp tục tăng tốc về cải cách hành

chính trong công tác thuế , bên cạnh hệ

thống Luật thuế và Luật về quản lý thuế hoàn

chỉnh cùng với một hệ thống các quy chế ,

quy định , quy trình rõ ràng, ngành thuế cả hệ

nước nói chung , ngành thuế thành phố

Hồ Chí Minh nói riêng phải được sự hỗ trợ

đắc lực của hệ thốngthông tin - hệ thống

điện toán hiện đại và một bộ máy quản lý |

thuế tỉnh - gọn - hợp lý ; trong đó đội ngũ

công chức viên chức thuế phải thực sự tinh

thông , năng động và tận tụy với nghề. Chỉ có

hộiđủcác tiêu chí quan trọng đó, ngành thuế

mới có thể khẳng định được vai trò , vị trí của

mình , chủ động để hội nhập vào khu vực và

thế giới .

|

|

|

|

thanh niên . Sự tham gia của các chủ thể xã hội

trong quản lý nhà nước đối với công tác thanh

niên; sự phong phú trong nội dung và phương

pháp quản lý đối với công tác thanh niên của

Phấn khởi, tự hào về những thành tựu đã Nhà nước; sự kết hợp hài hòa giữa phương pháp

đạt được, phát huy những kinh nghiệm quý , mệnh lệnh hành chính với phương pháp vận

Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh càng vững động , thuyết phục là những đặc điểm đặc thù

tin , tiếp tục đẩy mạnh công cuộc cải cách của công tác thanh niên ở nước ta . Cần tiếp tục

hành chính về thuế, bám sát và vận dụng | có sự quan tâm chăm lo, góp sức của mọi thành

sáng tạo các chủ trương , đường lối của Đảng | phần , mọi lực lượng và các cơ quan có trách

vào hoạt động thực tiễn , từ đó tạo lập những | nhiệm, sao cho các chủ trương , chính sách về

thành tựu to lớn hơn nữa , đóng góp xứng | công tác thanh niên và thanh niên thật sự đem

đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ | lại hiệu quả, để phát huy hơn nữa vai trò to lớn

quốc, xứng danh Cục Thuế anh hùng của | của thanh niên, nâng cao vị thế của công tác

thành phố anh hùng được vinh dự , tự hào thanh niên trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa

mang tên Bác Hồ kính yêu . D xã hội và bảo vệ Tổ quốc . D

Số 6 (tháng 3 năm 2006 ) 51



Thực tiễn - Kinh nghiệm Tạp chí Cộng sản

Khu vực có vốn

đầu tư nước ngoài

đối với hoạt động

xuấtkhẩu của ViệtNam

T

NGUYỄN HÙNG * - THANH PHƯƠNG

HU hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm hỗ

trợ cho sản xuất hàng xuất khẩu là mục

tiêu ưu tiên của nhiều quốc gia, nhất là

đối với các nước đang phát triển , bởi đây không

chỉ là nguồn vốn đầu tư đơn thuần , mà còn là

công nghệ, quản lý có tác dụng nâng cao hiệu

quả và năng lực cạnh tranh trong sản xuất

hướng tới xuất khẩu . Vì vậy, Đảng và Nhà nước

ta đã xác định : phát huy cao độ nội lực , đồng

thời tranh thủ nguồn lực bên ngoài, chủ động

hội nhập kinh tế quốc tế để phát triển nhanh , có

hiệu quả và bền vững. Khu vực có vốn đầu tư

nước ngoài là một thành phần kinh tế, một bộ

phận cấu thành của nền kinh tế nhiều thành

phần định hướng xã hội chủ nghĩa , cùng phát

triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh .

Điều đó thể hiện trên một số nội dung cơ

bản sau :

Một là , khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

đã góp phần ngày càng nhiều vào tổng kim

ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong những năm

qua, nếu so với các nguồn vốn khác thì khu vực

có vốn đầu tư nước ngoài đã đóng góp lớn vào

sự gia tăng nhanh chóng của tổng kim ngạch

xuất khẩu cả nước, vào việc nâng cao vai trò và

vị thế của hàng hóa Việt Nam trên thị trường

quốc tế. Đây chính là kết

quả của những nỗ lực đáng

khích lệ từ cả hai phía

(Nhà nước và các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài) trong việc đẩy

mạnh xuất khẩu . Điều đó

thể hiện tỷ trọng kim

ngạch xuất khẩu của

doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngoài trong tổng

kim ngạch xuất khẩu cả

nước tăng liên tục kể từ

năm 1995 đến Nếu
nay.

năm 1995, khu vực có vốn

đầu tư nước ngoài chỉ đóng góp27% vàotổng

kim ngạch xuất khẩu , thì năm 2000 con số này

đã là 47% ( 1 ) . Năm 2005, hoạt động sản xuất,

kinh doanh của khu vực có vốn đầu tư nước

ngoài đạt kết quả khả quan hơn mức dự báo:

nếu tính cả dầuthô, xuất khẩu của khu vực này

là 19 tỉ USD, chiếm 57,4% tổng kim ngạch xuất

khẩu của cả nước (2 )

Đạt được kết quả trên là do số doanh nghiệp

có vốn đầu tư nước ngoài tham gia vào hoạt

động xuất khẩu của Việt Nam tăng khá nhanh ;

đồng thời tỷ trọng hàng xuất khẩu của khu

vực này ngày càng cao. Theo số liệu thống kê,

đến nay đã có hơn 700 doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài tham gia hoạt động xuất

khẩu , trong đó hơn 100 doanh nghiệp có kim

ngạch xuất khẩu trên 3,5 triệu USD, khoảng

20 doanh nghiệp có kim ngạch xuất khẩu trên

10 triệu USD, có doanh nghiệp kim ngạch xuất

khẩu lên đến 570 triệu USD.

* Ban Đối ngoại Trung ương

** Viện Nghiên cứu Thương mại

( 1 ) Số liệu của Niên giám Thống kê năm 2005

(2 ) Theo Thời báo Kinh tế Việt Nam , số 256, ngày

26-12-2005
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Biểu đồ : So sánh xuất khẩu của khu vực dụng cụ cơ khí,... mặc dù có kim ngạch xuất

FDI với xuất khẩu cả nước (1995 – 2005 )
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Nguồn : Tính toán của tác giả dựa trên số liệu của

Tổng cục Thống kê (kể cả dầu thô ). Sốliệu năm 2005

là số liệu ước tính của Bộ Kếhoạch và Đầu tư

Tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu so với doanh

thu của các doanh nghiệp cũng tăng khá nhanh :

khẩu còn nhỏ, nhưng đang có xu hướng tăng

nhanh. Gần đây, trong cơ cấu hàng xuất khẩu

của khu vực cóvốn đầu tư nước ngoài , xuất hiện

thêm một số mặt hàng như dây điện và dây cáp

điện , sản phẩm nhựa, phụ tùng xe đạp , sản phẩm

gỗ , sữa và các sản phẩm từ sữa , đường, đồ chơi ,

mì ăn liền.... Như vậy, khu vực có vốn đầu tư

nước ngoài đã làm đa dạng hóa các mặt hàng

xuất khẩu, thay đổi cơ cấu xuất khẩu của Việt

Nam và tập trung vào những ngành sản xuất mà

Việt Nam có lợi thế so sánh, nhất là những

ngành công nghiệp nhẹ sử dụng nhiều lao động.

Ba là, góp phần nâng cao trình độ công nghệ

và khả năng cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu .

Khả năng xuất khẩu của sản phẩm là thước đo

bình quân những năm1991- 1995 đạt 30 %; đến trực tiếp sức cạnh tranh của mộtdoanh nghiệp .

những năm 1996 - 2000 tăng lên 43 %; dự kiến Làm tăng tính cạnh tranh của một sản phẩm có

5 năm 2001 - 2005 đạt 42% (3) . Trong một số nghĩa là làm tăng năng lực cạnh tranh củamột

doanh nghiệp nói riêng và của cả nền kinh tế nói

ngành như dệt may , giày dép ... có nhiều doanh

nghiệp có vốn đầu tưnước ngoài đạt được tỷlệ chung. Khảnăngcạnh tranhcủa một sản phẩm

xuất khẩu trong doanh thu khá cao (từ 80 % trở phụ thuộc vào chất lượng , mẫu mã, giá cả và số

lên); còn các ngành khác tỷ lệ xuất khẩuởmức lượng . Những chỉ tiêu này lại phụ thuộc chủ

thấp hơn , nhưthủy sản đạt 49 %,côngnghiệp yếuvào vốn,công nghệ, lao độngvà trình độ
thấp hơn , như thủy sản đạt 49 %, công nghiệp quản lý... So với cácdoanh nghiệp trong nước,

đây làưu thế hơn hẳn của khu vực có vốn đầu tư

nước ngoài. Vì thế, sản phẩm của khu vực có

vốn đầu tư nước ngoài thường có hàm lượng

nặng đạt 34 %.

Hai là , góp phần đa dạng hóa cơ cấu mặt

hàng xuất khẩu của Việt Nam . Xuất khẩu của

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài không chỉ

ngày càng đóng vai trò quan trọng trong tăng

trưởng kim ngạch xuất khẩu của cả nước, mà

còncó ảnh hưởng không nhỏ tới cơ cấu xuất

khẩu . Hiện tại , khu vực có vốn đầu tư nước

ngoài đang sản xuất và chiếm tỷ trọng cao trong

kim ngạch xuất khẩu của một số ngành hàng

(chiếm 84% hàng điện tử , máy vi tính và linh

kiện máy vi tính , 45% hàng giày dép và 25%

hàng may mặc). Điều đáng lưu ý là số các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực

công nghiệp tăng mạnhlàmchogiá trịxuất

khẩu củacác mặthàng công nghiệp trong cơ cấu

xuất khẩu ngày càng tăng, nhất là những sản

phẩm thuộc các ngành như ô- tô và phụ tùng

ô -tô . Các mặt hàng khác như thép cán , xi-măng,

công nghệ và tính cạnh tranh cao hơn rất nhiều

so với các sản phẩm của doanh nghiệp trong

sảnphẩm xuấtkhẩu chủ lực của Việt Nam làdo

nước. Nhờ vậy , phần lớn kim ngạch của nhiều

khuvực có vốn đầu tư nước ngoài tạo ra . Chẳng

hạn , dầu khí chiếm 92% tổng kim ngạch xuất

khẩu,hàng điện tử và linh kiện điện tử chiếm

84%, xuất khẩu hàng dệt may, giày dép cũng

mang lại hiệu quả cao .

Bốn là , gópphần mởrộng và làm thay đổi cơ

cấu thị trường xuất khẩu .Từ khi thực hiện chủ

trương thu hút vốn đầu tư nước ngoài của Đảng

(3 ) Tạp chí Những vấn đề kinh tế thế giới, số 6/2005 ,

tr 56
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và Nhà nước đến nay, nước ta đã đạt được những

bước đột phá trong việc mở rộng thị trường xuất

khẩu , cũng như thay đổi cơ cấu thị trường xuất

khẩu . Trước năm 1978, thị trường xuất khẩu của

nước ta chỉ bó hẹp ở khu vực Liên Xô, các nước

ĐôngÂu và một số nước xã hội chủ nghĩa khác

với số lượng hàng hóa xuất khẩu chỉ đạt trị giá

vài trăm triệu Rúp. Giai đoạn từ năm 1987 đến

năm 1991 là giai đoạn đầu thực thi Luật Đầu tư

nước ngoài tại Việt Nam và thực hiện công cuộc

đổi mới , mở cửa nền kinh tế nên lượng vốn đầu

tư trực tiếp của nước ngoài thu hút được còn ít,

thị trường xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư

nước ngoài cũng chưa được mở rộng . Từ cuối

năm 1991 , khi lượng vốn đầu tư trực tiếp của

nước ngoài bắt đầu tăng mạnh, thì thị trường

xuất khẩu của nước ta cũng được mở rộng

nhanh chóng . Lúc đầu là một số nước ĐôngÁ ,

ASEAN, Trung Á, ... sau đó là các nước Tây Âu,

Mỹ La-tinh , Ô -xtrây-li -a , Bắc Mỹ, các nước

châu Phi,... Đến nay, thông qua hoạt động xuất

khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, thị

trường xuất khẩu của Việt Nam đã được mở

rộng ra trên 140 nước và các vùng lãnh thổ khác

nhau , trong đó có những thị trường mới giàu

tiềm năng như Mỹ, EU...

Các nước và vùng lãnh thổ hiện nay đầu tư

lớn nhất , ở nước ta gồm có : Nhật Bản ,

Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, ... Đây cũng là

những nước và vùng lãnh thổ nhập khẩu hàng

hóa nhiều nhất từ khu vực có vốn đầu tư nước

ngoài ở Việt Nam.

Đầu tư nước ngoài từ khu vực EU vào Việt

Nam tăng nhanh kéo theo xuất khẩu của khu

vực có vốn đầu tư nước ngoài vào những nước

trong khu vực này cũng tăng , với những thị

trường xuất khẩu tiềm năng là Anh và Đức. Bên

cạnh đó, chúng ta đang mở rộng khai thác các

thị trườngmới ở Bắc Âu như Đan Mạch, Thụy

Điển, Phần Lan ... Hiện tại , EU là thị trường

xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam. Và, sau khi

Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ

được ký kết , Mỹ trở thành nước nhập khẩu hàng

hóa lớn thứ 3 , sau Nhật Bản và Trung Quốc.

Nhìn chung, cơ cấu thị trường xuất khẩu của

khu vực có vốn đầu tư nước ngoài được thay đổi

theo hướng ngày càng tiếp cận với thị trường

các nước phát triển có sức tiêu thụ lớn , song

cũng đòi hỏi chất lượng hàng hóa rất khắt khe ,

chứng tỏ năng lực xuất khẩu của khu vực này

tăng lên đáng kể. Đó là những dấu hiệu chuyển

dịch cơ cấu thị trường xuất khẩu đáng mừng

trong đó có sự đóng góp to lớn của khu vực có

vốn đầu tư nước ngoài.

Tóm lại, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài

những năm qua đã góp phần phát triển hoạt

động xuất khẩu của nước ta thông qua việc tăng

nhanh khối lượng hàng xuất khẩu , nâng cao

đáng kể sức cạnh tranh của sản phẩm xuất khẩu ,

từ đó giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào phân

công lao động quốc tế , khai thác những lợi thế

mà đất nước sẵn có như nguồn lao động và tài

nguyên thiên nhiên .

Thành công của hoạt động xuất khẩu nói

chung và xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư

nước ngoài nói riêng trong chặng đường 20 năm

đổi mớivừa qua là nhờ sự nỗ lực không ngừng

của các doanh nghiệp và sự quan tâm , khuyến

khích thường xuyên của Nhà nước thông qua

việc ban hành các cơ chế, chính sách quản lý

đúng đắn, tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất

và xuất khẩu . Tuy nhiên, trong thực tế vẫn còn

một số vấn đề bất cập cần sớm giải quyết để

phát huy hơn nữa vai trò của khu vực vốn đầu tư

nước ngoài đối với phát triển xuất khẩu của đất

nước trong thời gian tới, như sau :

Thứ nhất, cần tháo gỡ những khó khăn , bất

cập về cơchế, chính sách đối với hoạt động xuất

khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài.

Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản tạo điều

kiện cho khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoạt

động xuất khẩu tốt ở Việt Nam . Chẳng hạn, cho

phép khu vực có vốn đầu tư nước ngoài được

tham gia xuất khẩu , kể từ năm 1999 được quyền

xuất khẩu tất cả các loại sản phẩm mà khu vực

này khai thác được trên thị trường Việt Nam .
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Nghị định số 10/ 1998/NĐ -CP , Công văn

801/CP-QHQT cho phép bãi bỏ thủ tục phê

duyệt kế hoạch xuất khẩu đối với khu vực có

vốn đầu tư nước ngoài. Như vậy, kể từ tháng 9 -

1999 , khu vực có vốn đầu tư nước ngoài hoàn

toàn bình đẳng với khu vực kinh tế trong nước

trong lĩnh vực xuất khẩu . Nhưng, do pháp luật,

cơ chế, chính sách quản lý đầu tư nước ngoài,

với tính chất là một hệ thống riêng , tương đối

độc lập so với đầu tư trong nước, nên vẫn chưa

thực sự tạo ra một "sân chơi" bình đẳng giữa

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và

doanh nghiệp trong nước. Điều này thể hiện

không chỉ đối với những vấn đề có liên quan đến

việc thành lập, tổ chức, hoạt động của doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài , mà còn cả

những vấn đề liên quan đến điều kiện đầu tư và

chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư . Trong đó còn

một số điểm chưa phù hợp với thông lệ quốc tế

đã làm cho các nhà đầu tư trong khu vực có vốn

đầu tư nước ngoài băn khoăn . Một số điểm trong

Luật Đầu tư nước ngoài và một số quy định, thủ

tục hiện nay phần nào còn gây ra không ít khó

khăn cho hoạt động xuất khẩu của các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài .

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

trong sản xuất và huy động vốn còn gặp những

khó khăn như không được huy động vốn từ nhà

đầu tư khác; không được tự do vay vốn ở Việt

Nam ; không được giảm vốn ; khi muốn tăng

hoặc cơ cấu lại vốn phải được cấp phép. Việc

chuyển nhượng vốn cho người khác của doanh

nghiệp phải được "bên " thứ hai đồng ý hoặc tổ

chức lại dưới mọi hình thức và phải được phép

của cơ quan cấp phép đầu tư . Doanh nghiệp bị

khống chế tiêu thụ nội địa, đồng thời cũng

không được xuất khẩu sản phẩm của doanh

nghiệp khác . Doanh nghiệp cũng chỉ được nhập

khẩu để phục vụ sản xuất theo kế hoạch đã được

Bộ Thương mại phê duyệt. Họ không thể xin

được giấy phép kinh doanh trong những ngành,

nghề không được Nhà nước khuyến khích phát

triển sản xuất, kinh doanh . Trong trường hợp

muốn mở chi nhánh , văn phòng đại diện ở Việt

Nam , doanh nghiệp phải được ủy ban nhân dân

tỉnh nơi mở chi nhánh văn phòng đại diện chấp

thuận ... Những quy định về thủ tục xin phép

hoặc đăng ký cấp phép đầu tư không rõ ràng ,

không cụ thể, không nhất quán , tùy tiện và phức

tạp , nhiều tầng nấc, gây tốn kém và không dự

liệu được thời gian bao lâu thì có thể xin được ...

đều là những cản trở , nhiều khi gây nản lòng các

nhà đầu tư . Chính sách về thuế nhập khẩu của

chúng ta trong nhiều trường hợp vẫn chưa thực

sự đáp ứng được yêu cầu của chiến lược hướng

về xuất khẩu , thậm chí còn tạo ra những lệch lạc

trong định hướng đầu tư , nhất là thu hút đầu tư

nước ngoài . Trong khi đó, Luật Đầu tư nước

ngoài tuy đã được sửa đổi, bổ sung theo hướng

đưa sản xuất hàng xuất khẩu lên vị trí ưu tiên

hàng đầu, nhưng Luật Đầu tư trong nước chưa

được điều chỉnh theo hướng này . Tóm lại,

những biểu hiện cụ thể trên lànhững bất cập về

cơ chế, chính sách cần phải sớm được tháo gỡ,

hoàn thiện để hoạt động xuất khẩu của khu vực

có vốn đầu tư nước ngoài phát triển thuận lợi

hon.

Thứ hai, cần tạo sân chơi bình đẳng đối với

mọi thành phần kinh tế trong sản xuất, kinh

doanh . Về mặt quan điểm và đường lối , khu vực

có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam đã được

thừa nhận là một bộ phận của nền kinh tế quốc

dân , nhưng trên thực tế vẫn còn bị đối xử chưa

thực sự bình đẳng nhu các thành phần kinh tế

khác . Báo chí vừa qua đã đưa những ý kiến như :

chất xám của Việt Nam đang chảy sang khu vực

có vốn đầu tư nước ngoài; khu vực có vốn đầu

tư nước ngoài không tốn một đồng vốn đầu tư

phát triển nguồn nhân lực , nhưng lại thu hút hết

người tài giỏi của Việt Nam. Chính phủ còn quy

định , những lĩnh vực nào doanh nghiệp trong

nước có thể đầu tư thì không cho phép khu vực

có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động ; doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được

thuê lao động nước ngoài quá 3% tổng số lao

động trong doanh nghiệp...
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Giữa chủ trương và những quy định của ta

hiện nay là chưa đồng bộ, chưa kế một số quy

định vẫn thiếu minh bạch , còn có sự phân biệt

đối xử không hợp lý giữa doanh nghiệp có vốn

đầu tư nước ngoài với doanh nghiệp trong nước,

hoặc can thiệp quá sâu vào quyền tự do kinh

doanh của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài , đặc biệt chưa đáp ứng yêu cầu dành

quyền đối xử quốc gia cho các nhà đầu tư nước

ngoài . Do vậy, có thể nói , những hạn chế này

chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới hiệu quả hoạt động

của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài vào hoạt

động xuất khẩu của Việt Nam nếu không sớm

được thay đổi .

Thứ ba , cần tiếp tục hoàn thiện môi trường

pháp lý về đầu tư sản xuất kinh doanh cho các

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Để tiếp

tục hoàn thiện môi trường pháp lý về đầu tư sản

xuất kinh doanh theo xu hướng hội nhập kinh tế

quốc tế , năm 2005, Quốc hội Việt Nam đã ban

hành Luật Doanh nghiệp áp dụng thống nhất

cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành

phần kinh tế; Luật Đầu tư quy định về các biện

pháp ưu đãi và bảo hộ đầu tư không phân biệt

nhà đầu tư trong nước hay ngoài nước. Hai luật

này sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2006 , thay thế

cho : Luật Đầu tư nước ngoài (sửa đổi năm

2000 ); Luật Đầu tư trong nước (năm 1998 ) ; Luật

Doanh nghiệp (năm 1999) ; Luật Doanh nghiệp

nhà nước (năm 2003). Luật Đầu tư và Luật

Doanh nghiệp mới là hai luật có đối tượng điều

chỉnh riêng nên không thể thay thế cho nhau.

Như vậy, kể từ ngày 1-7-2006 , cả nhà đầu tư

nước ngoài và nhà đầu tư trong nước khi tiến

hành đầu tư kinh doanh ở Việt Nam không thể

lựa chọn hoặc áp dụng theo luật này hoặc áp

dụng theo luật kia mà phải áp dụng cả hai . Theo

quy định tại hai luật này, sẽ không còn phân biệt

doanh nghiệp theo nguồn gốc vốn mà chỉ còn

phân loại theo tiêu chí cách thức góp vốn và

chịu trách nhiệm và giữa nhà đầu tư trong nước

và nhà đầu tư nước ngoài sẽ có một mặt bằng

pháp lý chung .

Các luật mới nêu trên đã minh bạch hơn , tạo

thông thoáng cho các nhà đầu tư nước ngoài cả

về việc gia nhập thị trường, thủ tục đầu tư , hình

thức đầu tư và ưu đãi đầu tư , xử lý tranh chấp, ...

Nhưng để nội dung của các luật mới đi vào cuộc

sống đòi hỏi phải có sự chuyển biến mạnh mẽ cả

về tư duy, cách hành xử của cán bộ , công chức

cũng như tổ chức bộ máy của các cơ quan quản

lý nhà nước đối với môi trường kinh doanh nói

chung và đầu tư nước ngoài nói riêng . Cho nên,

cần khẩn trương ban hành sớm các văn bản

hướng dẫn để các nhà đầu tư cũng như các cơ

quan quản lý nhà nước có thời gian tìm hiểu và

áp dụng . Trong quá trình này, cần kịp thời

hành chính, củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy

hướng dẫn cụ thể về việc chuyển đổi thủ tục

phù hợp với quyđịnh của các luật mới.Một

quản lý khu vực có vốn đầu tư nước ngoài cho

áncóvốnđầu tưnướcngoài đã được cấp giấy

mặt, chú trọng việc bảo đảm cho gần 6.000 dự

phép chuyển sang hoạt động theo luật mới một

cách thuận lợi, để không làm ảnh hưởng đến

hoạt động của khu vực có vốn đầu tư nước

ngoài.Mặt khác , cần tiếp tục tiến hành rà soát

các chính sách liêncác chính sách liên quan nhằm kịp thời chỉnh

sửa , hoàn chỉnh, bảo đảm sự thống nhất của cả

hệ thống luật pháp, chính sách vềđầu tur. Khân

trương rà soát các cam kết quốc tế về mở cửa thị

trường để thực hiện theo đúng lộ trình . Tập

trung quyết liệt nhằm hoàn thiện cơ chế một cửa

ở các cơ quan cấp phép và quản lý đầu tư ; tăng

cường phân cấpmạnh hơn nữa quản lý đầu tư ;

giảm dần sự tham gia trực tiếp của cơ quan quản

lý ở cấp trung ương vào xử lý các vấn đề cụ thể ;

giải quyết kịp thời các thủ tục về đất đai, hải

quan, xuất - nhập khẩu trong quá trình hoạt

động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước

ngoài .

Thực hiện tốt các giải pháp trên , hy vọng tới

đây khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ở nước ta

sẽ có môi trường kinh doanh thuận lợi để tạo ra

những bước phát triển mới, đóng góp nhiều hơn

nữa vào hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng

kinh tế của Việt Nam.D
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Lời Bộ Biên tập: Vừa qua , Tạp chí Cộng sản nhận được những ý kiến đóng góp

vào dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng. Những ý kiến đó đã được

tổng hợp và gửi đến Văn phòng Trung ương Đảng, theo hướng dẫn của Ban Bí thư

Trung ương.

Trong mục: Thưgửi Bộ Biên tập số ra kỳ này Tạp chí đăng hai bài viết của

GS Ngô Thành Dương và của ThS Đàm Kiến Lập , để bạn đọc tham khảo.

Bàn về khái niệm

xã hội hóa

G

NGÔ THÀNH DƯƠNG

ẦN đây trên báo chí

và phát thanh truyền

hình trong nước một

số bài viết và nóiđã sử dụng

khái niệm "xã hội hóa" . Các

tác giả nói về chủ trương của

Đảng và Nhà nước xã hội hóa

giáo dục và văn hóa. Có bài

chỉ nói thoáng qua, nhưng có

bài lại phân tích lý luận về xã

hội hóa. Ở đây tôi muốn trao

đổi về mặt lý luận để chúng ta

sử dụng khái niệm đó như thế

nào cho chính xác.

Lượm lặt qua các báo tôi

tóm tắt một số ý kiến nói về

"xã hội hóa " như sau :

" Tăng nguồn lực đầu tư

của Nhà nước để phát triển

các lĩnh vực xã hội và thực

hiện các mục tiêu xã hội, đồng

thời đẩy mạnh xã hội hóa- coi

đây là một biện pháp rất cơ

bản nhằm huy động mọi

nguồn lực , trí tuệ của các

thành phần kinh tế , của các tổ

chức xã hội, của mọi người" .

" Thực hiện xã hội hóa giáo

dục, huy động nguồn vật chất

và trí tuệ của xã hội tham gia

chăm lo sự nghiệp giáo dục" .

" Chuyển một số trường đại

học , cao đẳng bán công sang

loại hình tư thục. Thực hiện

chủ trương xã hội hóa giáo

dục của Đảng và Nhà nước ...

"Huy động mọi nguồn lực

xã hội cho phát triển văn hóa ,

xã hội hóa các hoạt động

văn hóa" .

Người ta dẫn chứng việc

thực hiện chủ trương xã hội

hóa đó như là cho phép thành

lập một số công ty làm phim

tư nhân , vận động xã hội hóa

việc tu sửa giữ lại dáng hình

xưa của các phố cổ v.v...

Theo cách nói trên , người

ta hiểu khái niệm xã hội hóa

như sau :

" Xã hội hóa là quá trình

chuyển giao để khu vực dân sự

(ngoài nhà nước) "gánh đỡ "

những công việc trước đây do

Nhà nước làm hoặc " quán

tính" của tư duy cũ vẫn cho

rằng đúng ra Nhà nước phải

làm" .

Để ca tụng việc xuất hiện

triển sáng tạo về lý luận của

cụm từ " xã hội hóa" là sự phát

Đảng ta trong công cuộc đổi

mới, có người viết:

" Xã hội hóa thực chất bao

quát phạm vi rất rộng lớn ,

* GS , Học viện Chính trị quốc gia

Hồ Chí Minh
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cả kinh tế , sự nghiệp, hành

chính . Xét về lịch sử , xã hội

hóa xuất hiện như một kết quả

của đổi mới. Chỉ khi thực hiện

đường lối đổi mới, chuyển

sang thời kỳ đổi mới, xã hội

hóa mới xuất hiện" .

Như vậy là quan điểm nói

trên về xã hội hóa đã rõ . Tôi

không đồng ý với quan điểm

đó . Theo tôi , cần nghiên cứu

lý luận của chủ nghĩa Mác -

Lê-nin để hiểu xã hội là gì và

khái niệm xã hội hóa đã được

các nhà kinh điển sử dụng như

thế nào ?

C. Mác viết: "Xã hội không

phải là những cá thể người, mà

biểu hiện tổng số những mối

liên hệ và quan hệ của chúng,

trong đó những cá thể đó tồn

tại với nhau " (1 )

Thực vậy , xã hội là cộng

đồng người. Cộng đồng nhỏ

nhất làgia đình , cộng đồng

lớn nhất là xã hội loài người .

Xã hội hình thành ở từng nước

có những đặc điểm riêng .

Trong mỗi xã hội ở từng nước

lại hình thành những nhóm

người theo nghề nghiệp ,

những tập đoàn người được

gọi là giai cấp. Con người còn

tạo lập ra những hình thức tổ

chức xã hội như các đảng

phái , các hiệp hội v.v. Trong

xã hội những cá nhân , những

tập đoàn người liên hệ với

nhau, tác động qua lại với

nhau rất phức tạp về các mặt

kinh tế , chính trị, văn hóa, xã

hội . Trong các mối quan hệ

đó, chủ nghĩa Mác - Lê-nin

2

phân tích mối quan hệ biện

chứng giữa cá nhân và xã hội .

Mỗi cá nhân có những đặc

tính riêng . Đó là thế giới của

cá nhân , do tác động tổng hợp

của các yếu tố cơ thể và xã hội

hết sức riêng biệt tạo nên. Với

đặc điểm riêng về di truyền ,

về sinh lý thần kinh , về gia

đình, về hoàn cảnh sống v.v...

mỗi cá nhân có cuộc sống

riêng , tiếp thu và chuyển

những giá trị văn hóa của xã

hội vào bên trong mình , thực

hiện quá trình so sánh , lọc bỏ,

tự đánh giá, tự giáo dục , tự tạo

nên thế giới riêng của mình .

Từ đấy hình thành nên những

dạng riêng biệt về động lực,

lợi ích, lòng tin , định hướng

giá trị ... trong xúc cảm, suy tư

và hành động. Đây là quá trình

kép , xãhội hóa cá nhân và cá

nhân hóa xã hội, không thể có

mặt này mà không có mặt kia

để tạo nên cuộc sống của con

người.

-
Ở đây chủ nghĩa Mác

Lê -nin dùng khái niệm xã hội

hóa cá nhân để nói về sự

chuyển hóa của những tính

chung của xã hội vào từng cá

nhân , những tính chung của xã

hội được cá nhân tiếp thu ,

nhưng lại được cá nhân hóa,

nghĩa là được thể hiện ra ở

mỗi người một cách khác

nhau .

Chủ nghĩa Mác - Lê-nin

phân biệt tính cá nhân và tính

xã hội , hai mặt này quan hệ

với nhau một cách biện chứng.

Để hiểu rõ hơn khái niệm xã

hội hóa, chúng ta dẫn chứng

sự phân tích của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin về tính chất của

công cụ sản xuất trong xã hội .

Hồi đầu, con người sử

dụng những công cụ có tính

chất cá nhân như cái rìu để

chặt cây , cái cuốc để xới đất,

cái xa quay sợi v.v... Đó là

những công cụ mà một người

sử dụng cũng làm ra được sản

phẩm . Về sau, máy móc ra

đời, công cụ sản xuất này

mang tính xã hội vì phải có

sự hợp tác của nhiều người

sử dụng máy móc thì mới tạo

ra được sản phẩm . Do đó lực

lượng sản xuất của xã hội

ngày càng được xã hội hóa

cao hơn .

Như vậy, theo chủ nghĩa

Mác - Lê-nin , khái niệm " xã

hội hóa " nói lên sự chuyển

hóa từ tính chất cá nhân thành

tính chất xã hội . Ta dùng chữ

"hóa " là muốn nói đến sự

chuyển hóa từ cái này sang

cái kia. Thí dụ: " Công nghiệp

hóa " là nói sự chuyển hóa từ

một nền kinh tế nông nghiệp

sang kinh tế công nghiệp .

"Hiện đại hóa" là nói sự

chuyển hóa từ một nền kinh

tế lạc hậu sang nền kinh tế

hiện đại .

Khi ta nói "hợp tác hóa"

trong nông nghiệp thì có

ý nghĩa "xã hội hóa " vì chuyển

từ sản xuất cá thể sang sản

xuất tập thể trong nông nghiệp.

( 1 ) C.Mác và Ph.Ăng -ghen : Toàn

tập , t 46, phần I , tr 214 ( tiếng Nga)
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Khi ta nói " cổ phần hóa"

các xí nghiệp thì cũng là "xã

hội hóa" với nghĩa là chuyển

từ vốn của một người thành

vốn do nhiều người đóng góp

để tiến hành sản xuất công

nghiệp.

Tôi tán thành đoạn trình

bày sau đây trong dự thảo Báo

cáo Chính trị trình Đại hội X

của Đảng:

" Doanh nghiệp cổ phần

ngày càng phát triển , trở thành

hình thức tổ chức kinh tế phổ

biến, thúc đẩy xã hội hóa sản

xuất kinh doanh và sở hữu" .

Song không thể nói chủ

trương cho mở các trường tư

thục và thành lập các hãng

phim tư nhân là "xã hội hóa"

giáo dục và văn hóa. Dùng

khái niệm xã hội hóa ở đây là

không chính xác, vì thực chất

đó là " tư nhân hóa" .

Trong các bài báo, có

người viết : " Xã hội hóa chính

là quá trình đổi mới, khắc

phục tình trạng tập trung hóa" .

Ở đây người ta so sánh Nhà

nước với xã hội , cho rằng xã

hội to hơn Nhà nước .

" Nhà nước chỉ là một bộ

phận của xã hội, dù " to " đến

mức nào cũng không thể là tất

cả xã hội" .

"Nhà nước phải biết tự thu

nhỏ lại , theo nghĩa những gì

xã hội (chỉ khu vực ngoài nhà

nước ) làm được thì để xã hội

tự làm " .

Ở đây, có sự hiểu không

đúng về khái niệm xã hội và

Nhà nước. Theo quan điểm

của chủ nghĩa Mác - Lê- nin ,

Nhà nước là bộ máy thống trị

của một giai cấp này đối với

một giai cấp khác . Nhưng giai

cấp nắm chính quyền Nhà

nước nhân danh xã hội để điều

hành và quản lý xã hội . Nhà

nước không những thực hiện

các chức năng giai cấp mà còn

phải hoàn thành các chức

năng xã hội, nghĩa là Nhà

nước có nhiệm vụ phải giải

quyết những công việc chung

của xã hội về các mặt kinh tế ,

chính trị , văn hóa, xã hội .

Chức năng của Nhà nước là

như thế trong các chế độ quân

chủ , cũng như trong chế độ

cộng hòa dân chủ . Đến chế độ

xã hội chủ nghĩa , Nhà nước

phải thực sự là " của dân, do

dân và vì dân " . Như vậy, Nhà

nước xã hội chủ nghĩa thực sự

đại diện cho toàn xã hội, chứ

không phải chỉ là một bộ phận

của xã hội . Nhà nước xã hội

chủ nghĩa phải lo toan giải

quyết tốt mọi vấn đề của xã

hội . Những nhiệm vụ mà Nhà

nước làm cho dân chính là

những nhiệm vụ mang tính xã

hội . Trước đây, chúng ta đã

mắc sai lầm nóng vội ở chỗ

" xã hội hóa " quá cao một cách

tràn lan , " tập trung hóa" một

cách quan liêu , trong khi nền

kinh tế của nước nhà còn

nghèo nàn, lạc hậu, cho nên

Nhà nước không đủ sức ôm

tất cả mọi việc . Đến nay với

chủ trương "đổimới" chúng ta

chấp nhận nền kinh tế nhiều

thành phần , không phải chúng

ta thu hẹp Nhà nước , mà thu

hẹp thành phần kinh tế nhà

nước , để cho kinh tế tư nhân

phát triển . Về mặt xã hội , giáo

dục , văn hóa chúng ta động

viên mọi người , các tổ chức xã

hội " gánh vác " thêm bằng

cách đóng góp tiền của, trí tuệ

để cùng Nhà nước giải quyết

một số mặt. Chủ trương "đổi

mới" như thế là đúng đắn

trong thời kỳ quá độ từ một

nền kinh tế còn nghèo nàn , lạc

hậu đi lên chủ nghĩa xã hội ,

thực hiện nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ

nghĩa . Đó là chủ trương "tư

nhân hóa" một số hoạt động

về kinh tế , văn hóa, xã hội,

dưới sự lãnh đạo của Đảng

Cộng sản và Nhà nước xã hội

chủ nghĩa . Theo tư duy đổi

mới , chúng ta nói rõ chủ

trương đó là "tư nhân hóa"

trong một phạm vi nhất định .

Trong thời kỳ thực hiện

chính sách kinh tế mới ở

Liên Xô trước đây, Lê -nin đã

nói là có thể dùng chủ nghĩa tư

bản để xây dựng chủ nghĩa xã

hội . Cho nên không phải cứ

nói " tư nhân hóa" một số mặt

là chệch hướng xã hội chủ

nghĩa , mà cứ nói "xã hội hóa"

mới chứng tỏ đi theo định

hướng xã hội chủ nghĩa.

Chúng ta cần hiểu đúng và

sử dụng đúng khái niệm

" xã hội hóa" của chủ nghĩa

Mác - Lê-nin .
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• ẤN đề đảng viên làm

kinh tế tư nhân là nội

dung rất mới, quan

trọng , nhưng cũng hết sức

nhạy cảm , bởi nóliên quan tới

lý luận và thực tiễn cách mạng

ở nước ta hiện nay , tới lập

trường chính trị và bản chất

giai cấp của Đảng ta . Nó phản

ánh thực chất cuộc đấu tranh

giai cấp trong điều kiện phát

triển nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa

và hội nhập kinh tế quốc tế .

1 -
Cho phép đảng viên

làm kinh tế tư nhân là cần

thiết, nhưng phải có điều

kiện

Xét về mặt thực tiễn, nước

ta từ một nước nghèo , kém

phát triển , quá độ lên chủ

nghĩa xã hội bỏ qua chế độ tư

bản chủ nghĩa ; đang xây dựng

và phát triển nền kinh tế thị

trường định hướng xã hội chủ

nghĩa. Điều đó cónghĩa là nền

kinh tế thị trường ở nước ta

hiện nay vẫn còn ở trình độ

thấp , sơkhai và tính chất, nhân

tố xã hội chủ nghĩa vẫn còn

hạn chế, non yếu. Trong điều

kiện , hoàn cảnh như thế thì

thành phần kinh tế tư nhân vẫn

còn phù hợp với tính quy luật

" lịch sử - tự nhiên" , cho nên nó

có vai trò tích cực đối với sự

phát triển kinh tế xã hội.

Ở các nước kinh tế thị trường

phát triển , kinh tế tư nhân đóng

vai trò rất quan trọng đối với

nền kinh tế. Kinh tế hàng hóa

là giai đoạn thấp của kinh tế

thị trường, khi nào sản xuất

hàng hóa phát triển cao mới

thực sự là nền kinh tế thị

trường . Cho nên nhìn vào thực

·

tiễn nước ta cần khuyến khích

phát triển thành phần kinh tế

này và nên cho phép đảng viên

làm kinh tế tư nhân ( 1 ), nhằm

động viên họ góp phần phát

triển đất nước . Trong dự thảo

Báo cáo Chính trị tại Đại hội X

của Đảng có ghi: "Đảng viên

làm kinh tế tư nhân không

giới hạn về quy mô phải gương

mẫu chấp hành Điều lệ Đảng,

Mấy suy nghĩ

viên

về đảng viên

làm kinh tế

tư nhân

ĐÀM KIẾN LẬP •

pháp luật , chính sách của Nhà

nước và quy định cụ thể của

Ban Chấp hành Trung ương" .

Thế nhưng, hiện nay không

ít ý kiến phản đối quyết liệt

chủ trương này vì cho rằng như

thế là trái với chủ nghĩa Mác

và với mục tiêu, lý tưởng , bản

chất của Đảng, từ đó sẽ dẫn

đến biến chất Đảng, đi chệch

định hướng xã hội chủ nghĩa .

Đề ra chủ trương dù là phù

hợp với thực tiễn , nhưng lại

trái với những vấn đề cótính

nguyên tắc của Đảng và cách

mạng xã hội chủ nghĩa thì rõ

ràng là chưa ổn . Điều đó cho

thấy nếu chỉ bằngkinh

nghiệm , thực tiễn hoặc vận

dụng lý luận máy móc, giáo

điều đều chưa thể lý giải thấu

đáo vấn đề .

Mặt khác, không ít ý kiến

cho rằng kinh tế thị trường là

đầy cám dỗ, rất dễ làm hư

hỏng cán bộ, đảng viên khi

tham gia làm kinh tế tư nhân ;

do đóbằng tinh thần đầy trách

nhiệm với Đảng và sự nghiệp

cách mạng, những ý kiến này

đã kiên quyết phản đối việc

cho phép đảng viên làm kinh

cách

tếtư nhẫn khônggiớihạn về

quy mô.

Nếu vậy lại cũng mâu

thuẫn với quan niệm của

C. Mác và Ph.Ăng-ghen , rằng

những người cộng sản phải

tiên phong cả về lý luận và

thực tiễn (2) . Trong giai đoạn

cách mạng hiện nay , Đảng ta

xác định : phát triển kinh tế là

nhiệm vụ trung tâm do đó

đảng viên cần phải tiên phong

trong nhiệm vụ trung tâm này.

Cũng như trong kháng chiến

trước đây, chiến trường là nơi

sống chết, là nơi quyết định

* ThS, Vụ địa phương II

phòng Trung ương Đảng

- Văn

( 1 ) Thực tế nhiều đảng viên cũng

đã làm và Nghị quyết Trung ương 5,

khóa IX cũng đã thừa nhận

(2) Xem: C. Mác và Ph . Ăng-ghen :

Toàn tập , Nxb Chính trị quốc gia ,

Hà Nội, 1995 , t 4, tr 614-615
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cho thắng lợi củacách mạng và

đảng viên đã thể hiện rõ tính

tiên phong của mình . Trong

giai đoạn hiện nay, thị trường

là nơi đầy cám dỗ, nhưng lại có

vai trò quyết định, tại sao

chúng ta lại không động viên,

thúc đẩy đảng viên làm kinh tế

tư nhân để thử thách , tôi luyện,

mà lại chỉ sợ đảng viên hư

hỏng. Chẳng lẽ lại để tình trạng

đảng viên "đúng ngoài cuộc"

đối với cuộc sống thật, khi chủ

trương của Đảng thực hiện

" dân giàu, nước mạnh ..." .

Theo tôi cho phép đảng

viên làm kinh tế tưnhân là hết

sức cần thiết để thúc đẩy phát

triển kinh tế, thử thách đảng

viên, để lực lượng cách mạng

giành được thắng lợi quyết

định trên thị trường, thậm chí

còn giúp tinh giản biên chế

hiện nay . Song, cần giải quyết

vấn đề lý luận cho phù hợp

thực tiễn là đảng viên phải tiền

phong , gương mẫu trên mặt

trận mới - mặt trận xây dựng

kinh tế , và làm sao phân biệt

được sự khác nhau giữa đảng

viên và tư nhân làm kinh tế cả

về nội dung bản chất và hình

thức thể hiện?

2 – Căn cứ chủ yếu để xác

định thực chất sở hữu tư bản

chủ nghĩa hay xã hội chủ

nghĩa , đểphân biệt kinh tế tư

nhân tư bản chủ nghĩa với

kinh tế mang tính xãhội chủ

nghĩa , suy đến cùng là ở chỗ

ai được hưởng lợi ích

Để có thể tìm ra lời giải

cho những vấn đề trên , trước

hết cần trở lại căn nguyên lý

luận của vấn đề. Chúng ta đều

biết, việc phân biệt các tổ chức

kinh tế thuộc những thành phần

kinh tế khác nhau là dựa vào

hình thức sở hữu của nó. Các

doanh nghiệp , công ty thuộc

thành phần kinh tế tư nhân tư

bản chủ nghĩa là những tổ chức

kinh tế dựa trên chế độ tư hữu

tư bản chủ nghĩa , theo chủ

nghĩa Mác - Lê-nin , bản chấtnghĩa Mác - Lê-nin , bản chất

của hình thức sở hữu này là bóc

lột, do dựa vào chế độ phân

phối theo tư bản .

quan

Song, thực chất thế nào là tư

hữu tư bản chủ nghĩa , thế nào

là công hữu xã hội chủ nghĩa ,

cả lý luận và thực tiễn đều

không phải đã phân biệt rạch

ròi. Bởi quan hệ sở hữu không

chỉ là quan hệ tuyệt đối như

quan niệm phổ biến hiện nay

mà nó còn mang tính tương đối

rất rõ . Mỗi quan hệ sở hữu cụ

thể đều có hai mặt nội dung và

hình thức , hai mặt này có

hệ biện chứng , chúng không

phải bao giờ cũng thống nhất

với nhau ; điều đó làm cho các

quan hệ sở hữu có tính tương

đối và hình thức sở hữu đạt

trình độ xã hội hóa càng cao thì

tính tương đối của nó càng cao.

Do đó , nếu chỉ căn cứ vào chỗ

ai bỏ vốn đầu tư , người ấy là

chủ sở hữu thì có khi chỉ mới

đúng về mặt hình thức. Cho

nên, muốn xác định thực chất

của một quan hệ sở hữu cụ thể

cần phải xem xét cả mặt hình

thức và cả mặt nội dung của

nó và đây là điểm mấu chốt

thứ nhất để lý giải vấn đề .

Thực tế cho thấy, sở dĩ còn

lúng túng, vướngmắc , chưa lý

giải được vấn đề này có lẽ

chính là do quá chú trọng mặt

hình thức của sở hữu .

Để hiểu rõ hơn tính tương

đối hay thực chất của quan hệ

sở hữu , cần xem xét cấu thành

của nó. Theo quan niệm thông

thường, quan hệ sở hữu chỉ do

3 yếu tố cấu thành là: chủ thể,

đối tượng và nội dung các

quyền sở hữu . Thế nhưng , từ

những nhận thức mới về kinh

tế chính trị (3 ) cho thấy quan hệ

sở hữu có đến 4 yếu tố cấu

thành và 3 yếu tố nói trên chỉ

mới tạo nên mặt hình thức. Còn

mặt thứ tư là những lợi ích vật

chất và tinh thần mà các chủ

thể tham gia quan hệ sở hữu

mong muốn đạt được mới là

yếu tố quyết định nội dung,

thực chất của sở hữu . Nói cách

khác, không phải người chiếm

giữ , quản lý , sử dụng, định

đoạt,... mà chính người được

hưởng những lợi ích do việc

thực hiện các quyền năng sở

hữu mang lại mới là chủ sởhữu

thực chất, đích thực của đối

tượng sở hữu . Nói chung, sự

thống nhất giữa mặt hình thức

và nội dung, sự gắn kết giữa

chủ thể với lợi ích sở hữu chỉ là

tương đối , cho nên quan hệ

sở hữu luôn có tính tương đối.

Do đó, trong thực tế người

này có thể khai thác được lợi

ích từ sở hữu của người khác .

Vận dụng tính chất

sở

của

hữu , có thể cảibiến một

hình thức sở hữu này thành

một dạng sở hữu khác về mặt

thực chất, cụ thể là có thể

chuyển hóa sở hữu tư nhân

thành sở hữu thực chất của

(3 ) Xem : Nguyễn Đình Kháng và

Vũ Văn Phúc : "Những nhận thức

kinh tế chính trị trong giai đoạn

đổi mới ở Việt Nam ", Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội , 1999, tr 52 - 53
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người lao động , mang tính chất

xã hội chủ nghĩa và ngược lại.

Tức là có thể cải tạo hòa bình

các thành phần kinh tế phi xã

hội chủ nghĩa đi theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , hoặc

làm biến chất thành phần kinh

tế được gọi là nền tảng của chủ

nghĩa xã hội . Thực trạng của

nhiều doanh nghiệp nhà nước

và liên doanh với nước ngoài ở

nước ta , cũng như sự tan rã của

các nước xã hội chủ nghĩa ở

Đông Âu và Liên Xô cho thấy

rất rõ điều đó .

Dựa vào căn cứ trên , chúng

ta có thểphân biệt rõ thực chất

thế nào là sở hữu tư nhân tư bản

chủ nghĩa và thế nào là sở hữu

công cộng xã hội chủ nghĩa .

Bỏ qua mặt lực lượng sản

xuất để đơn giản hóa vấn đề, có

thể khái quát chủ nghĩa tư bản

là xã hội dựa trên nền tảng của

chế độ sở hữu tư nhân tư bản

chủ nghĩa . Đó là hình thức sở

hữu , trong đó: chủ sở hữu phổ

biến là những cá nhân cụ thể ;

đối tượng sở hữu chủ yếu là

vốn, là tư bản ; các quyền sở

hữu do chủ sở hữu thực hiện

hoặc chi phối ; đặc biệt là

thực hiện chế độ phân phối,

phân chia kết quả sản xuất ,

kinh doanh dựa theo vốn, theo

tư bản và đây là biểu hiện quan

trọng nhất để xác định một

hình thức sở hữu có phải thực

chất là sở hữu tư nhân tư bản

chủ nghĩa hay không.

Trái lại , chủ nghĩa xã hội là

xã hội "do nhân dân lao động

làm chủ " , dựa trên chế độ

sở hữu công cộng xã hội chủ

nghĩa . Trong chế độ sở hữu

này : chủ sở hữu là toàn dân,

hoặc Nhà nước , hoặc tập thế,

nhóm dân cư ,... nói chung là

mang tính chất cộng đồngcủa

những người lao động ; coi lao

động (cả trí óc và chân tay) là

nhân tố quyết định, lấy sức lao

động làm đối tượng sở hữu chủ

yếu;người lao động được thực

sự làm chủ việc chiếm giữ ,

quản lý , sử dụng và định đoạt

các đối tượng sở hữu ; đặc biệt

là thực hiện chế độ phân phối

theo lao động, chế độ này được

hiểu là chếđộ phân chia kết

quả sản xuất , kinh doanh (cả

lợi ích và trách nhiệm , lợi

nhuận và rủi ro ) cho người lao

động căncứ theo mức đóng

góp lao động của họ, và đây là

biểu hiện quan trọng nhất để

xác định một hình thức sở hữu

có phải thực chất là công hữu

xã hội chủ nghĩa không.

Cũng cần lưu ý là, việc chia

sẻ kết quả sản xuất , kinh doanh

cho người lao động không phải

chỉ vì tính nhân đạo , hay mang

tính chất ban ơn , mà chính là

vì , như C. Mác đã khẳng định ,

giá trị thặng dưhay lợi nhuận,

nói rộng hơn là kết quảsản

xuất, kinh doanh là do người

lao động tạo ra . Mặt khác , có

phân chia , gắn chặt lợi ích và

trách nhiệm của người lao

động với kết quả sản xuất , kinh

doanh thì mới phát huy được

tối đa động lực và trách nhiệm

làm chủ của họ. Điều này có ý

nghĩa rất quan trọng đối với

việc nâng cao hiệu quả của các

doanh nghiệp nói chung, đặc

biệt các doanh nghiệp thuộc

sở hữu công cộng, bởi vì đây

chính là khâu mấu chốt làm

cho hình thức sở hữu được coi

là " vô chủ " này trở nên có chủ

một cách thực chất, cụ thể .

rõ ,

3
-

Chủ trương , chính

sách cần động viên và tạo

điều kiện cho đảng viên làm

kinh tế tư nhân theo định

hướng xã hội chủ nghĩa

Về mặt lý luận như trên đã

song trong thực tế cần có

trường công khai: khuyến

khích đảng viên bỏ vốn ra

thành lập các doanh nghiệp

mang tính chất xã hội chủ

nghĩa. Chủ trương này không

những phù hợp với lý luận

chủ

Mác - Lê-nin và thực tiễn đất

nước, mà còn hoàn toàn phù

hợpvới quyluật ra đời và phát

triển đặc thù của Đảng ta . Để

thúc đẩy phát triển nhanh nền

kinh tế nước ta theo định

hướng xã hội chủ nghĩa , Đảng

và Nhà nước cần thực hiện một

số chủ trương, chính sách cụ

thế như sau :

Thứ nhất: Cần động viên

và tạo điều kiện thuận lợi cho

đảng viên được tự do kinh

doanh như mọi công dân ,

không hạn chế quy mô vốn , lao

động . Nhiều người đề nghị nên

giới hạn quy mô kinh doanh để

đảng viên không biến thành tư

sản , nhưng thật là vô lý khi

khống chếsự phát triển có lợi

cho xã hội và như thế là hoàn

toàn trái quy luật kinh tế. Song,

tổ chức và hoạt động sản xuất,

kinh doanh của đảng viên

ngoài việc phải gương mẫu

chấp hành chính sách, pháp

luật và quy hoạch phát triển

kinh tế - xã hội của Nhà nước ,

còn phải bảo đảm những điều

kiện nhất định . Đó là phải

ít nhiều thể hiện rõ tính ưu

việt xã hội chủ nghĩa, tức phải

thể hiện được tính tiên tiến
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nhất định về các mặt kinh tế,

chính trị, văn hóa, xã hội và tổ

chức quản lý , nhất là phải có

trách nhiệm cao đối với người

lao động , bình đẳng và dân chủ

trong quản lý , công bằng về lợi

ích giữa chủ sở hữu với người

quản lý , lao động trong doanh

nghiệp. Có thể cụ thể hóa

những điều kiện đó thành

những tiêu chuẩn chủ yếu sau

đây:

+ Về chủ thể sở hữu: đảng

viên có thể một mình bỏ vốn

đầu tư , nhưng tốt hơn nên đứng

ra vận động nhiều người cùng

góp vốn, góp công thành lập

doanh nghiệp tập thể dưới

nhiều hình thức như : công ty

trách nhiệm hữu hạn, công ty

cổphần , hợptác xã... Bởitheo

C. Mác, sự ra đời của công ty

cổ phần " ... là sự thủ tiêu

phương thức sản xuất tư bản

chủ nghĩa ở ngaytrong lòng

phương thức sản xuất tư bản

chủ nghĩa " (4) và điều này

"chứngtỏ sự xuất hiện công ty

cổ phần về mặt lịch sử là

bước tiến từ sở hữu tư nhân

lên sở hữu tập thể của các cổ

đông " (5 )

+ Về quản lý : phải tôn trọng

và phát huy trên thực tế quyền

làm chủ của công nhân, lao

động trong doanh nghiệp, tạo

điều kiện cho họ được tham gia

quản lý và phát huy tính năng

động sáng tạo của họ.

+ Về phân phối: không

những trả lương tương xứng

với giá trị sức lao động mà còn

thựchiện chế độ phân chia kết

quả sản xuất , kinh doanh cho

người lao động với tỷ lệ nhất

định và ngày càng cao, nhằm

biến quá trình phân phối thành

quá trình xác lập quyền làm

chủ thực chất của người lao

động và từng bước biến họ trở

thành các cổ đông, là những

người chủ thực sự có cổ phần

trong doanh nghiệp .

+ Về chính trị, văn hóa và

xã hội: tạo điều kiện cho các tổ

chức của Đảng, đoàn thế, các

hình thức sinh hoạt văn hóa

lành mạnh được hình thành và

phát triển thuận lợi. Quan tâm

và chú trọng việc đào tạo , bồi

dưỡng nâng cao trình độ cho

người lao động . Tích cực tham

gia các hoạt độngchính trị, xã

hội, nhân đạo , từ thiện ...

Thứ hai: Việc cho phép

đảng viên làm kinh tế tư nhân

phải có điềukiện. Cần thấy

rằng những điều kiện đặt ra

như trên cũng là yêu cầu và xu

thế chung của sự phát triển sản

xuất kinh doanh,chúnghoàn

toàn không trói buộc, cản trở

doanh nghiệp; trái lại, đó là

những điều kiện mà bất kỳ

doanh nghiệp nào cũng cần

vươn tới để nâng cao sức cạnh

tranh và hiệu quả sản xuất kinh

doanh trong điều kiện kinh tế

thị trường và hội nhập kinh tế

quốc tế; cho nên chúng không

làm cho các chủ doanh nghiệp

ngại , mà còn cảm thấy tự hào

khi có nhiều cống hiến cho sự

nghiệp chấn hưng đất nước .

Thứba : Đảng và Nhà nước

cần có những chính sách ưu đãi

về vốn , thuế, đất đai, đào tạo ,...

để khuyến khích đảng viên làm

kinh tế tư nhân theo định

hướng xã hội chủ nghĩa, nhưng

không bao cấp và phải bảo đảm

tính độc lập tự chủ của các

doanh nghiệp này. Đối với

đảng viên có thể được tín chấp

hoặc được tổ chức đảng xem

xét bảo lãnh vay vốn. Tổ chức

đảng và nhà nước nên mạnh

dạn tham gia góp vốn để hỗ trợ

cho các doanhnghiệp mang

tính chất xã hội chủ nghĩa,

thậm chí có thể cho mượn vốn

để thực hiện những đề án thành

lập doanh nghiệp hoặc dự án

kinh doanh có ý nghĩa lớn về

kinh tế - xã hội . Cần tổ chức

rộng rãi , thường xuyên các lớp

đào tạo , bồi dưỡng kiến thức,

kỹ năng về sản xuất kinh

doanh, về tổ chức quản lý

doanh nghiệp, nhất là hình thức

doanh nghiệp cổ phần ,... cho

đảng viên và mọi người. Đặc

biệt, cần áp dụng lãi suất cho

vay , giá thuê đấtưuđãivà

giảm thuế thu nhập nhằm

khuyếnkhuyến khích các doanh

nghiệp chia lợi nhuận và

chuyển phần lợi nhuận được

chia đó thành cổ phần để tạo

điều kiện cho người lao động

tham gia làmchủ doanh

nghiệp . Các doanh nghiệp của

đảng viên cần tăng cường liên

kết, hợp tác với nhau và với

các doanh nghiệp nhà nước ,

các hợp tác xã để phát triển tạo

ra lợi thế cạnh tranh , nhưng

không được vi phạm pháp luật

và chống độc quyền trong sản

xuất kinh doanh .

(Xem tiếp trang 65 )

(4) C. Mác và Ph. Ăng-ghen: Sđd ,

Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội , 1994,

t 25 , tr 670

(5 ) Lê Hữu Nghĩa- "Cổ phần hóa

doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam :

Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn "

Tạp chí Cộng sản, số 22 , 2004 , tr 10

-
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C

UỘC họp chi bộ vừa

tan , ông B. ra về với

niềm phấn chấn hiện

rõ trên nét mặt . Ở nhà , vợ ông

chờ chồng về ăn trưa vẻ sốt

ruột. Thấy ông, bà mắng yêu:

" Chi bộ họp đầu xuân sao mà

lâu thế ! Hay ông được chiêu

đãi !"

Ông phân trần : "Nào có

chiêu đãi gì đâu . Hôm nay

họp là góp ý vào dự thảo Báo

cáo Chính trị trình Đại hội

X của Đảng . Chi bộ ai cũng

quan tâm , có nhiều ý kiến

phát biểu , tranh luận và phải

kéo dài thời gian , nên mới

về muộn" .

Bữa cơm trưa hôm đó của

vợ chồng ông B. cũng nhanh

chóng kết thúc như thường lệ .

Ông B. có đặc điểm là hay

quán triệt những vấn đề có

tính giáo dục để vợ con nghe,

nên sau bữa cơm , ngồi bênấm

trà nóng ông phấn khởi bộc

bạch cùng vợ . Thấy ông vui,

bà đành ngồi cùng uống trà

đế ông giãi bày quan điểm

của mình .

ở

Cũng là

tiếp tay

cho THAM NHŨNG

HOÀNH NHỊ

Tôi nghe mọi người nói thấy những hành vi tiêu cực , chứ

cũng có lý . còn gì !

Ông nêu cụ thể :

Để được việc nhanh,

nhiều người đã đưaphong bao

cho cán bộ, công chức khi đi

làm hộ khẩu , giấy tờ nhà , đất.

Có khi cán bộ , công chức

không yêu cầu (tức vòi ) cũng

đưa, như vậy là tiếp tay cho

thamnhũng , nên cũng cần

ngăn chặn .

·

tâm

Nhiều người đến bệnh

viện khám bệnh đã kẹp tiền

vào sổ để được gọi khám

nhanh hơn , nằm viện thì đưa

phong bao để bác sỹ quan

hơn , y tá tiêm đỡ đau hơn, hộ

phục vụ tốt hơn . Có con sơ

sinh cũng kẹp năm, mười

ngàn đồng vào nách cháu nhỏ

để được tắm tử tế hơn...

Thằng Tôm nhà mình chả thế

à !. Bà thấy chưa , những hiện

tượng đó đều là từ người dân ,

rõ ràng đó là sự tiếp tay cho

Ông nói : Lâu nay nghe đài

báo phê phán tham nhũng là lý

những người có chức, có

quyền , bởi chính họ mới có

điều kiện , môi trường tham

nhũng . Nhưng hôm nay họp

chi bộ, nhiều ý kiến phát biểu

cho rằng : chính người dân

cũng tiếp tay cho tham nhũng .

-
- Nhiều trường hợp , người

tham gia giao thông điều

khiển phương tiện không có

bằng lái, đi ẩu , phương tiện

quá cũ... vi phạm luật , bị công

an giữ đã dùng tiền để lót tay .

Trên ti- vi còn quay cả những

trường hợp lái xe chuẩn bị

trước, khigặp công an kiểm

tra là chủ động đưa ngay. Rồi

trong việc xét xử của ngành

tòa án cũng có không ít người

đã dùng tiền để chạy tội, giảm

án.

Trong ngành giáo dục,

nhiều thầy , cô giáo sống liêm

khiết , trong sạch, luôn quan

tâm chăm lo cho sự nghiệp

"trồng người" . Chỉ có một bộ

phậnbiến chất làm mất đi đạo

đức cao đẹp của người thầy

mà trong những nguyên nhân

dẫn đến tình trạng đó có cả

một số phụ huynh và học
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sinh . Họ dùng tiền dưới nhiều

hình thức như mua điểm ,

xin điểm, xin xét lên lớp,

cấp bằng, chạy vào trường

chuyên, lớp chọn, đội tuyển

đi thi...

Nghe ông nêu mấy trường

hợp và phân tích tác hại của

nó, bà đều thấy đúng. Tệ

tham nhũng đã len lỏi vào

mọi mặt đời sống xã hội, gây

hậu quả hết sức nghiêm trọng

về kinh tế , chính trị, văn hóa,

xã hội ; làm giảm hiệu lực,

hiệu quả quản lý, điều hành

của bộ máy nhà nước, làm xói

mòn đạo đức , phẩm giá

con người, cản trở sự phát

triển của đất nước .

Điều khiến cho bà băn

khoăn , day dứt là các trường

hợp ông B. nêu đều là do

người dân tiếp tay. Qua

những dẫn chứng và phân tích

của ông, bà B. thấy chính

mình và mấy người dân trong

khu tập thế cũng đã có lúc

làm một trong những việc như

trên, tức là vô tình tiếp tay

cho tham nhũng mà không

biết . Bà suy nghĩ và tỏ ra ân

hân.

Thấy sự suy tư hiện trên

nét mặt bà, ông B. như có ý

vỗ về, nói với bà: Để ngăn

ngừa các trường hợp trên , mỗi

người phải thấm nhuần lời

dạy của Bác Hồ: " Quan tham

vì dân dại . Nếu dân hiểu biết ,

không chịu đút lót , thì “ quan ”

dù không liêm cũng phải

MẤY SUY NGHĨ... Điều quan trọng là cần phân

(Tiếp theo trang 63)

Thứtư : Khuyến khích đảng

viên và mọi người làm kinh tế

theo định hướng xã hội chủ

nghĩa , xóa bỏ định kiến những

người làm kinh tế thuần túy tư

nhân . Bởi vì , như trên đã nói

trong điều kiện hiện nay , kinh

tế tưnhân và ngay cả các hình

thức kinh tế cá thể , tiểu chủ vẫn

còn có vai trò tích cực lâu dài

đối với sự phát triển đất nước.

Mặt khác, trong cùng một môi

trường kinh tế, giữa các doanh

nghiệp và các thành phần kinh

tếtất yếu có sự tác động chuyển

hóa theo hướng phát triển ; do

đó, các doanh nghiệp tư nhân

muốn tồn tại cũng không thể

giữ mãi sự "thuần túy " của mình .

biệt vấn đề đảng viên làm kinh

tế với vấn đề cán bộ, công

chức , viên chức làm kinh tế . Rõ

ràng là đảng viên là công chức ,

viên chức cũng như công chức,

viên chức nói chung làm kinh

tế phải tuân thủ Pháp lệnh Cán
tế

bộCông chức, tức là phải bảo

đảm không được lạm quyền và

lợi dụng vị trí, chức trách được

Đảng và Nhà nước giao để gây

ảnh hưởng nhằm vụ lợi cá

nhân , vi phạm pháp luật .

Để đẩy nhanh sự phát triển

nền kinh tế thị trường định

hướng xã hội chủ nghĩa , Đảng

cần khuyến khích và tạo điều

kiện cho đảng viên đứng ra vận

động thành lập , hoặc tham gia

thành lập, hoặc tự tổ chức để

nhanh chóng hình thành ngày

LIÊM . Vì vậy, dân phải biết

quyền hạn của mình , phải biết

kiểm soát cán bộ , để giúp cán

bộ thực hiện chữ LIÊM" ( 1 ) .

Bà B. nhìn chồng thầm

cảm ơn ông đã mang đến

thông tin mới từ cuộc họp

của chi bộ . Dẫu rằng bà

không phải là đảng viên ,

nhưng nhận thấy cũng cần rút

kinh nghiệm, không tiếp tay

cho tham nhũng . Nhìn ông B.

cất đều tiếng ngáy trong giấc

ngủ trưa , bà thấy càng yêu

ông hơn ...

( 1 ) Hồ Chí Minh : Toàn tập , Nxb

Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995 , t 5 ,

tr 641

càng nhiều doanh nghiệp mang

tính định hướng xã hội chủ

nghĩa..Điều quan trọng là cần

phải mềm dẻo, linh hoạt nhưng

kiên quyết không được từ bỏ

nguyên tắc của Đảng , tức là

thỏa hiệp phải có nguyên tắc

như Lê -nin đã từng dạy . Có như

vậy việc thực hiện chủ trương

trên , không những bản chất của

Đảng sẽ được giữ vững mà còn

thêm sức sống mới cho đất

nước ngày một phát triển

nhanh , rút ngắn khoảng cách

với các quốc gia khác trong khu

vực và thế giới, làm cho "véc-

tơ " về chống tụt hậu và đẩy

nhanh tốc độ phát triển kinh tế

cùng chiều với định hướng xã

hội chủ nghĩa . Đó cũng chính là

phát triển nền kinh tế thị trường

định hướng xã hội chủ nghĩa ở

nước ta .D
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CÔNG XÃ PA- RI
·

NHÀ NƯỚC VÔ SẢN ĐẦU TIÊN TRÊN THẾ GIỚI

PHÙNG THỊ HOAN

C

ÁCH đây 135 năm , ngày 18-3-1871 là

ngày mở đầu cuộc cách mạng vô sản

đầu tiên trên thế giới . Thành quả lớn

nhất của cuộc cách mạng này là đập tan bộ máy

nhà nước quan liêu và quân sự của giai cấp tư

sản, thiết lập chính quyền mới nằm trong tay

Ủy ban trung ương quân đội Vệ quốc do công

nhân và thợ thủ công được vũ trang bầu ra (sau

đó là sự thay thế của Hội đồng công xã) . Sự ra

đời của Công xã Pa-ri đã khẳng định vai trò và

sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trong

điều kiện mới: không thể duy trì bộ máy nhà

nước cũ – nhà nước tư sản , mà phải lập nên một

bộ máy chính quyền hoàn toàn mới – nhà nước

vô sản . C. Mác đã chỉ ra rằng , Công xã là cái

đối lập trực tiếp với đế chế (1),

-

Sau cuộc Cách mạng Tháng Hai năm 1848

lật đổ nền quân chủ của Lu-i Phi -lip và lập ra

nền cộng hòa, tính cách mạng của giai cấp tư

sản Pháp vừa mới được thể hiện trong cuộc

đấu tranh chống phong kiến đã giảm sút và mất

dần . Mâu thuẫn giữa giai cấp tư sản và vô sản

ngày càng quyết liệt và trầm trọng , trở thành

mâu thuẫn chủ yếu trong xã hội Pháp giữa

thế kỷ XIX . Trên thực tế , khi tiến hành cuộc

Cách mạng 1848, giai cấp tư sản Pháp chỉ nhằm

đưa thêm nhiều phần tử tư sản vào bộ máy nhà

nước (còn nhiệm vụ cơ bản của cách mạng tư

sản đã được giải quyết từ cuộc đại Cách mạng

Pháp năm 1789 cho đến giữa những năm 90 của

thế kỷ XVIII ) . Trong khi đó, giai cấp vô sản lại

muốn đẩy cách mạng phát triển hơn nữa, muốn

thực hiện tư tưởng xã hội chủ nghĩa , tuy lúc đó

còn mơ hồ.

Do vậy , chỉ không lâu sau cuộc Cách mạng

Tháng Hai , ngày 23-6-1848 , hơn 4 vạn công

nhân Pa -ri đã nổi dậy khởi nghĩa , đòi thi hành

sắc lệnh về quyền lao động . Đây là cuộc khởi

nghĩa vũ trang quy mô lớn đầu tiên của giai cấp

vô sản chống lại chế độ tư bản , đồng thời báo

hiệu sự bùng nổ tất yếu của một cuộc cách

mạng mới. Cuộc đấu tranh của công nhân Pa -ri

đã làm cho giai cấp tư sản hết sức lo sợ và tìm

mọi cách chống phá. Hàng nghìn công nhân bị

bắn chết, 11 nghìn người bị bắt . Để bảo vệ

quyền lợi của mình , giai cấp tư sản Pháp đi vào

con đường "hữu khuynh" , mong muốn có một

chính quyền mạnh hơn , muốn dùng chính thể

quân chủ thay cho chính thể cộng hòa. Lợi

dụng cơ hội đó, năm 1851 , Lu- i Bô -na-pác ,

cháu của Na -pô-lê -ông Bô-na -pác đã dựa vào

lực lượng quân phiệt để làm cuộc đảo chính ,

giải tán quốc hội , mở cuộc lùng bắt lớn trong

toàn quốc . Một năm sau , ngày 2-12-1852, Lu-i

Bộ-na-pác tự phong là Hoàng đế , thiết lập nền

Đế chế II .

Dưới thời Na-pô-lê-ông III, nền công,

thương nghiệp tư bản Pháp phát triển với tốc độ

* Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

( 1 ) C. Mác và Ph.Ăngghen : Toàn tập , Nxb Chính trị

quốc gia , Hà Nội, 1994, t 17 , tr 789
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khá nhanh và quy mô lớn . Nhằm đáp ứng nhu

cầu nguyên liệu trong nước và tìm kiếm thị

trường , Lu-i Bô-na-pác liên tiếp tiến hành

các cuộc chiến tranh xâm lược An -giê-ri ,

Đông Dương ... Trong khi đó, giai cấp công

nhân và nông dân Pháp vẫn tiếp tục bị bóc lột

thậm tệ , phải sống trong cảnh đói khổ cùng

cực, trí thức bị thất nghiệp ngày một nhiều ...

Những mâu thuẫn mới trong xã hội Pháp bắt

đầu xuất hiện . Cho đến cuối những năm 60 của

thế kỷ XIX, trong Đế chế II của nước Pháp, một

cuộc khủng hoảng sâu sắc đã chín muồi . Sự bất

bình đối với chính sách của Na -pô -lê -ông III

ngày càng tăng lên. Trong thời gian này, phong

trào đấu tranh của công nhân lan rộng dưới sự

lãnh đạo của Quốc tế I, tư tưởng xã hội chủ

nghĩa được truyền bá rộng rãi .

Nhằm củng cố địa vị đang bị lung lay , Lu -i

Bô-na-pác quyết định tiến hành cuộc chiến

tranh với Phổ. Ngày 19-7-1870, Pháp tuyên

chiến . Nhưng cũng chính trong cuộc chiến

tranh này, sự yếu kém của nền Đế chế II trước

quân Phổ đã bị bộc lộ. Chỉ chưa đầy hai tháng

tiến hành chiến tranh, quân đội Pháp đã nhanh

chóng bị quân Phổ đánh bại. Ngày 2-9-1870 ,

tại Xê-đăng, Na-pô- lê -ông III đầu hàng . Gần

10 vạn quân Pháp bị bắt làm tù binh . Nhân dân

lao động Pháp, những người phải chịu gánh

nặng của thuế tiền và thuế máu cho cuộc

chiến tranh khi nghe tin thất bại ở Xê-đăng đã

vô cùng căm phẫn. Đây là nguyên nhân trực

tiếp dẫn tới sựbùng nổ cuộc đấu tranh của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động Pa -ri và

các vùng lân cận , đưa tới sự ra đời của Công xã

Pa-ri .

Tối ngày 3-9-1870, giai cấp công nhân và

nhân dân lao động Pa -ri đã xuống đường hô

vang khẩu hiệu "đánh đổ đế chế" ,"nước Pháp

muôn năm " và những đội ngũ công nhân vũ

trang được thành lập để bảo vệ thủ đô. Lo sợ

chính quyền sẽ rơi vào tay giai cấp vô sản ,

giai cấp tư sản đã nhanh chóng đứng ra thành

lập chính quyền của mình: Chính phủ lâm thời

với tên gọi là " Chính phủ quốc phòng" . Song,

trước sự tiến công ồ ạt của quân xâm lược ,

"Chính phủ quốc phòng" đã không tổ chức

phòng ngự để bảo vệ nước Pháp mà còn đồng ý

nhường Pa-ri cho Phổ hòng mượn tay quân Phổ

tiêu diệt đội ngũ công nhân tự vũ trang bảo vệ

thủ đô. Tiếp đó , chính phủ này lại chấp nhận

điều kiện giảng hòa của Phổlà cắt hai tỉnh

An-dát và Lô-ren cho Phổ , chịu nộp 5.000 triệu

phrăng tiền bồi thường chiếntranh , để một số

pháo đài ở Pa -ri cho quân Phổ chiếm đóng.

Trước hành động "phản quốc " của chính phủ

và giai cấp tư sản, nhân dân lao động Pa-ri hết

sức căm phẫn. Chỉ vài ngày sau , 20 tiểu đoàn

gồm khoảng 3 vạn người do giai cấp công nhân

và nhân dân lao động thành lập và tự góp tiền

mua vũ khí trang bị , sẵn sàng chống lại quân

Phổ đang tiến về Pa- ri. Trong những ngày này,

lần đầu tiên ở Pa -ri đã xuất hiện những khẩu

hiệu "Cộng hòa thế giới muôn năm ", " Nhân loại

đoàn kết lại" ... Hoảng sợ trước không khí đấu

tranh hừng hực của Pa-ri lao động , từ đêm

17 tháng 3 cho tới ngày hôm sau , quân đội của

chính phủ mới theolệnh của Chi-e định cướp

lấy đại bác của Vệ quốc quân. Nhưng, ngay lập

tức , hàng đoàn công nhân cùng vợ con họ đã

xuống đường , chặn binh lính không cho cướp

đại bác . Trước hành động dũng cảm đó, binh

lính bắt đầu ngả về phía nhân dân, đoàn kết với

quân đội Vệ quốc . Chính phủ Chi-e biết không

thể tước nổi vũ khí của thành phố Pa-ri cách

mạng nên đã vội vã rút chạy về Véc-xay để tập

hợp lực lượng chống lại Pa -ri.

Chiều ngày 18 tháng 3 , quân Vệ quốc chiếm

được tất cả những cơ quan đại hành chính công

cộng. Cờ đỏ ( 2 ) tung bay trên nóc Tòa thị chính

và trụ sở Bộ chiến tranh . Cuộc cách mạng vô

sản đầu tiên trên thế giới đã giành thắng lợi

giòn giã. Ở Pa -ri, chính quyền đã nằm trong tay

Ủy ban Trung ương quân đội Vệ quốc do công

nhân và nhân dân lao động vũ trang bầu ra .

( 2 ) Công xã lấy lá cờ đỏ làm tượng trưng , được hiểu là

"ngọn cờ của nền Cộng hòa thế giới"
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Đến ngày 26-3, lần đầu tiên trên thế giới,

nhân dân lao động Pa-ri đã nô nức kéo nhau đi

bầu cử Hội đồng Công xã, chọn những người

đại diện cho chính mình .

Ngày 28-3-1871 , Công xã chính thức tuyên

bố thành lập . Nhân dân Pa- ri tưng bừng đón

chào Hội đồng Công xã - mừng ngày giai cấp

công nhân lên nắm chính quyền.

Ngay sau khi ra đời, Công xã đã bắt tay vào

xây dựng một chính quyền hoàn toàn mới .

Cơ quan quyền lực tối cao là Hội đồng Công xã

do nhân dân lao động bầu lên bằng hình thức

phổ thông đầu phiếu và vì lợi ích của nhân dân .

Hội đồng Công xã bao gồm nhiều thành phần

theo cơ cấu . Lúc đầu, Hội đồng Công xã có

85 ủy viên, trong đó có 21 người là đại diện của

giai cấp tư sản , nhưng sau đó những người phản

bội đã bỏ trốn. Hội đồng Công xã còn lại 30 đại

biểu của công nhân, trí thức dân chủ... Như vậy,

Hội đồng Công xã bao gồm những đại biểu của

nhân dân lao động Pa -ri, trong đó công nhân

đóng vai trò lãnh đạo . Những ủy viên nào

không được nhân dân tín nhiệm nữa thì có thể

bị bãi miễn . Hội đồng Công xã cũng ban bố luật

pháp và tổ chức ra 10 ủy ban để thi hành pháp

luật. Mỗi ủy ban do một ủy viên Hội đồng Công

xã làm chủ tịch... Điều đó cho thấy, nhiệm vụ

cách mạng và tính chất nhà nước của Công xã

đã thể hiện là Nhà nước của giai cấp vô sản , kết

hợp giữa quyền lập pháp và hành pháp .

Công xã đã tập trung giải quyết hai nhiệm

vụ chủ yếu của cách mạng là vấn đề dân tộc và

vấn đề giai cấp . Trong đó , nhiệm vụ dân tộc là

giải phóng nước Pháp khỏi quân Phổ và nhiệm

vụ giai cấp là giải phóng công nhân khỏi ách

thống trị của tư bản . Trước khi thành lập Hội

đồng Công xã, những nhiệm vụ này do Ủy ban

Trung ương 20 quận Pa -ri và sau đó là Ủy ban

Trung ương quân đội Vệ quốc tổ chức thực

hiện . Ngoài việc ấn định ngày tuyển cử , Ủy ban

Trung ương quân đội Vệ quốc còn ban hành

một số quyết định có tính chất nhà nước như

bãi bỏ quân đội thường trực và các đội đồng

quân pháp, tuyên bố ân xá và phóng thích phạm

nhân chính trị, công bố tự do báo chí , kéo dài kỳ

hạn trả nợ thêm một tháng ...

Đồng thời với những việc làm trên , sau khi

thiết lập được chính quyền mới với cơ quan

quyền lực tối cao là Hội đồng, Công xã đã tiến

hành xây dựng bộ máy nhà nước mới thể hiện

trên tất cả cáclĩnh vực quân sự , kinh tế , chính

trị, xã hội , văn hóa, giáo dục...

Nhiệm vụ được tiến hành trước tiên của

Công xã là về mặt quân sự . Công xã ban hành

sắc lệnh thực hiện vũ trang toàn dân ; nhân dân

có
nhiệm vụ bảo vệ nền chính trị mới của Công

xã . Cảnh sát trước kia vốn là công cụ của chính

phủ trung ương thì nay đã bị tước đoạt hết chức

năng chính trị cũ của nó và biến thành cơ quan

của Công xã, chịu trách nhiệm và có thể bị bãi

miễn bất cứ lúc nào . Việc giữ gìn trật tự an ninh

thủ đô cách mạng do công nhân vũ trang

đảm nhiệm.

mang

bát
Vừa tổ chức lại quân đội, Công xã cũng

tay vào xây dựng các cấp quản lý chính quyền

tính chất dân chủ vô sản và chuyên chính

vô sản . Những nhân viên trong chính quyền

mới đều do dân bầu ra và phải chịu trách nhiệm

trước dân . Nhân dân cóquyền bãi miễn họ.

Công xã còn quy định mức lương của các nhân

viên nhà nước từ trên xuống dưới đều không

vượt quámức lương của công nhân. Bản thân

những ủy viên Hội đồng Công xã cũng chỉ nhận

số tiền lương hằng ngày là 15 phrăng tức là

5.475 phrăng một năm (3) . Các ủy viên Công xã

phải đảm nhiệm nhiều chức vụ và trách nhiệm

của họ rất nặng nề, nhưng về mặt lương bổng

không được cấp thêm một thứ gì nữa dù có kiêm

nhiệm thêm chức vụ.

Sau khi gạt bỏ quân đội thường trực và cảnh

sát, tức là những công cụ vật chất quyền hành

của chính quyền cũ và thay thế chế độ đại nghị

(3 ) Xem : Hoàng Vĩ Nam : Công xã Pa – ri, Nxb Khoa học,

Hà Nội, 1966, tr 110
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bằng một tập thể hành động , một cơ quan

thống nhất quyền lập pháp và quyền hành pháp

có đầy đủ sức mạnh để thực hiện ý chí của giai

cấp công nhân và nhân dân lao động , Công xã

liền bắt đầu tiến hành nhiệm vụ đập tan công cụ

áp bức tinh thần , tức là "thế lực của các giáo sĩ" .

Đối với Công xã, nhà thờ Thiên chúa giáo là

một lực lượng chính trị liên kết chặt chẽ với các

thế lực thù địch chống lại sự phát triển của một

nhà nước kiểu mới. Vậy nên, Công xã đã ra sắc

lệnh tách nhà thờ khỏi Nhà nước, hủy bỏ ngân

sách về tôn giáo; những tài sản gọi làbất di bất

dịch của các thánh hội tôn giáo, động sản hay

bất động sản đều được coi là tài sản quốc gia.

Các tăng lữ phải trở về với cuộc sống riêng

yên tĩnh như "những bậc thánh tông đồ tiền bối

của họ" ...

Về chính sách kinh tế và xã hội : Mặc dù bị

cuốn vào cuộc chiến đấu ác liệt với chính phủ

Véc-xay , nhưng điều đó không ngăn cản

Công xã phát triển toàn diện những hoạt động

xã hội và kinh tế của một nhà nước vô sản .

Ngày 16-4-1871, Công xã ra sắc lệnh chuyển

giao các xí nghiệp không hoạt động và xí nghiệp

vắng chủ cho Hội đồng Hợp tác của công nhân

quản lý, đưa ra nguyên tắc công nhân quản lý

sản xuất. Công nhân hợp tác với chính quyền

xây dựng các kế hoạch sản xuất và nội quy xí

nghiệp . Đối với những công xưởng mà bọn chủ

còn ở lại thì Công xã quản lý thông qua việcở

kiểm soát chế độ tiền lương. Hội đồng Công xã

còn ra sắc lệnh cấm giới chủ không được dùng

hình thức cúp phạt hoặc bớt lương và phụ cấp

của công nhân , cấm làm việc ban đêm trong

các xưởng bánh mỳ ...

Hội đồng Công xã đã lập ra 10 ủy ban tạo

thành một hệ thống quản lýNhà nước như Ủy

ban Quân sự và An ninh xã hội, Ủy ban Quan

hệ đối ngoại , Ủy ban Tư pháp, Ủy ban Tài

chính, Ủy ban Lao động, Ủy ban Công nghiệp

và Thương nghiệp , Uy ban Lương thực, Ủy ban

Giáo dục, Ủy ban Phúc lợi xã hội , Ủy ban

Dịch vụ xã hội (còn gọi là Ủy ban Lao động

công nghiệp trao đổi). Các ủy ban này đều phải

chịu trách nhiệm trước Hội đồng Công xã và

cũng có thể coi như là các bộ có tính chất tập

thể trong chính phủ. Mỗi ủy ban có từ năm đến

tám ủy viên .

Bên cạnh đó, Công xã cũng thành lập các tổ

chức đoàn thể như nghiệp đoàn , các hợp tác xã,

các câu lạc bộ, tổ chức thanh niên, tổ chức phụ

nữ ... Mặc dù thời gian tồn tại chỉ có 72 ngày,

nhưng Công xã thi hành được một số biện pháp

nhằm ổn định đời sống người lao động, giải

quyết việc làm cho người thất nghiệp, nâng

lương cho những ngườicó mức lương thấp, tăng

lương cho giáo viên... Công xã còn đề ra chế độ

làm việc ngày 8 tiếng, bảođảm quyền công dân

cho phụ nữ , đề ra kế hoạch xây dựng nhà trẻ

cho con em công nhân, quy định lại giá bánh

mỳ và các loại thịt để người lao động có thể

mua được ... Những công việc mà thời gian cho

phép Công xã thực hiện đã chứng tỏ sự quan

tâm của Công xã đối với giai cấp công nhân .

Điều đó khẳng định thêm rằng, Công xã chính

là nhà nước của quần chúng lao động.

Về giáo dục, Công xã luôn coi sự phát triển

của giáo dục là một vấn đề trọng đại . Nếu

không giải quyết được vấn đề đó thì "nền Cộng

hòa chỉ là một chữ trống rỗng" . Do vậy, ngày

28-3 , Công xã đã ra sắc lệnh thi hành chế độ

giáo dục bắt buộc và không mất tiền , mở thêm

nhiều trường mới, lập nên hệ thống giáo dục

mới tách khỏi nhà thờ ; thực hiện nền giáo dục

vừa chuyên nghiệp, vừa toàn diện, nghĩa là làm

cho "mỗi người vừa có óc suy xét, vừa có bàn

tay thực hành" . Đồng thời mở rộng cải cách

giáo dục để phát triển việc nghiên cứu khoa

học , thành lập Ủy ban Giáo dục... Như thế , " giải

phóng các trường học khỏi sự bảo hộ và nô dịch

của chính phủ, thì lực lượng tinh thần của sự áp

bức cũng sẽ bị đập tan , khoa học không những

trở thành gần gũi đối với mọi người mà còn

thoát khỏi những xiềng xích của sự đè nén của

chính phủ và của những thành kiến giai cấp (4 ) .

(4 ) C. Mác và Ph . Ăng-ghen : Sđd, tr 791
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Qua những biện pháp nói trên , người ta có

thể thấy Công xã đã quan niệm được khá rõ

ràng sự cần thiết của nền giáo dục nhân dân

thích hợp với những điều kiện thực tế lúc đó

và Công xã đã đặt được những cơ sở cho nền

giáo dục ấy .

Về văn hóa, Công xã đã quyết định cho mở

lại Cung điện Tu -lu -dơ và các viện bảo tàng

khác của Pa-ri; đưa ra chính sách cụ thể nhằm

hợp tác các nghệ sĩ và kêu gọi họ hướng tất cả

những cố gắng của mình vào việc xây dựng lại

trạng thái tinh thần của Pa-ri; đồng thời thành

lập Hội liên hiệp các nghệ sĩ Pa- ri để "quản lý

nghệ thuật do những nghệ sĩ" với nhiệm vụ

"bảo tồn vốn cũ, đem thực hành và soi sáng tất

cả những nhân tố đương thời và tái tạo lại tương

lai bằng sự giáo dục" (5 )

Để tiến hành những công tác nói trên , Công

xã chủ trương dựa vào sự ủng hộ của công nhân ,

các nghiệp đoàn và câu lạc bộ cách mạng. Nữ

công nhân tham gia tích cực vào đời sống chính

trị và kiên quyết ủng hộ Công xã, đặc biệt đã tổ

chức được một tiểu đoàn nữ binh trong phòng

thủ Pa -ri chống lại bọn phản động Véc-xay.

Công nhân cũng đem hết sức lực ủng hộ chính

phủ của mình . Họ tố cáo những âm mưu phản

cách mạng của giai cấp tư sản , góp phần đấu

tranh chống nạn đầu cơ ...

Toàn bộ hoạt động của Công xã chứng tỏ

Công xã Pa -ri chính là biểu hiện đầu tiên của

chuyên chính vô sản , mặc dù đó là một nền

chuyên chính chưa đầy đủ, chưa mang tính chất

vững chắc , nhưng xét về bản chất đã mang dáng

dấp của một Nhà nước kiểu mới - Nhà nước vô

sản . C. Mác đã chỉ ra rằng , về thực chất, Công

xã là một chính phủ của giai cấp công nhân, là

kết quả của cuộc đấu tranh của những người sản

xuất chống giai cấp chiếm hữu , là hình thức

chính trị rốt cuộc đã tìm ra được khiến cho có

thể thực hiệnđược việc giải phóng lao động về

mặt kinh tế . Công xã đã thay bộ máy nhà nước

tư sản bị đập tan bằng một chế độ dân chủ "chỉ"

hoàn bị hơn mà thôi . Nhưng, đó thực chất là

một sự thay đổi vĩ đại ; thay những cơ quan này

bằng cơ quan khác hẳn về nguyên tắc . Đó chính

là một trường hợp " lượng biến thành chất" , từ

chỗ là dân chủ tư sản đã biến thành dân chủ vô

sản như V.I. Lê-nin đã chỉ ra . Và như thế, Công

xã Pa-ri chính là "mưu đồ" đầu tiên của cách

mạng vô sản để đập tan bộ máy nhà nước

tư sản , nó là hình thức bộ máymà người ta có

thể và phải dùng thay thế cho bộ máy đã bị

đập tan trên .

Mặc dù thất bại , nhưng Công xã Pa-ri đã ảnh

hưởng sâu sắc đến cuộc đấu tranh của giai cấp

công nhân châu Âu cuối thế kỷ XIX, có tác

dụng "khuấy động mạnh mẽ phong trào xã hội

chủ nghĩa toàn thể châu Âu... Công xã đã dạy

cho giai cấp vô sản châu Âu đặt những vấn đề

cách mạng xã hội chủ nghĩa một cách cụ thể" và

là "tấm gương vĩ đại nhất của phong trào vĩ đại

nhất trong thế kỷ XIX " (6 ) . Những nguyên lý

chủ yếu của Công xã Pa -ri năm 1871 đã được

C. Mác, Ph. Ăng-ghen và V. I. Lê -nin tổng kết,

phát triển và hoàn thiện cả về lý luận lẫn thực

tiễn : Muốn lãnh đạo cuộc cách mạng vô sản

thắng lợi, giai cấp công nhân phải xây dựng một

đảngvô sản chân chính, phải dùng bạo lực cách

mạng để giành chính quyền, phải đập tan bộ

máy nhà nước sẵn có, tức là bộ máy quân sự -

quan liêu của giai cấp tư sản, thiết lập nền

chuyên chính vô sản thay thế cho nền chuyên

chính tư sản . Công xã Pa -ri với những chính

sách và biện pháp đã thực hiện, chứng tỏ đó

chính là một hình thức nhà nước kiểu mới -

nhà nước chuyên chính vô sản đầu tiên trên

thế giới.

Hơn một thế kỷ đã qua nhưng những bài học

kinh nghiệm của Công xã Pa-ri vẫn giữ nguyên

giá trị , cho dù tình hình thế giới nói chung và

phong trào cộng sản quốc tế nói riêng có nhiều

biến đổi , tác động trực tiếp đến cuộc đấu tranh

giai cấp hiện nay.

(5 ) Hoàng Vĩ Nam : Sđd , tr 133

(6 ) V.ILê -nin : Những bài học của Công xã , Nxb Quân

đội nhân dân , Hà Nội , 1965 , tr 5
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TOI JUNT 50G LÝ LUẬN - THUY DIỄN

HỘI NGHỊ GÓP Ý KIẾN VÀO DỰTHẢO

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ TRÌNH ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG

14-2-2006 , tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ

chức Hội nghị góp ý kiến dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội X của Đảng.
Ngày tại

Đại diện đông đảo các tầng lớp trong xã hội , đại diện các nhà khoa học , các nhà nghiên cứu trên các

lĩnh vực tới dự Hội nghị .

Các ý kiến đã đề cập tới nhiều vấn đề trong dự thảo Báo cáo Chính trị.

Về kết cấu của dự thảo Báo cáo Chính trị, các ý kiến cho rằng, dự thảo nên tập trung trình bày sâu

những nhiệm vụ quan trọng , mang tính quyết định đối với sự phát triển của đất nước, trong nhiệm kỳ

Đại hội X, như tiếp tục phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực

lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí... Đó là những vấn đề cấp

bách không chỉ góp phần làm lành mạnh hệthống chính trị, mà còn nângcao niềm tin của xã hội đối với

sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, trực tiếp nâng cao sức mạnh nền kinh tế của đất nước .

Về một số nội dung của dự thảo, các ý kiến cho rằng , những đánh giá về chủ trương và kết quả thực

hiện trên các lĩnh vực khoa học , giáo dục, kinh tế ... cònchung chung . Đề nghị nên dành sự tập trung về

công tác lập pháp và giám sát thi hành pháp luật, sao cho chủ trương sống và hành động theo Hiến pháp

và pháp luật và việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở ngày càng hiệu quả.

Nhiều ý kiến cũng nêu lên những sửa đổi chi tiết về cách thể hiện một số vấn đề trong dự thảo .

Nhiều ý kiến tại Hội nghị đề nghị dự thảo Báo cáo Chính trị cần làm rõ hơn nữa vai trò ngày càng

quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc thực hiện chức năng phản biện xã hội đối với các

chủ trương, đường lối của Đảng, công tác điều hành của Chính phủ ; đồng thời là mái nhà chung của các

tầng lớp nhân dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Để Mặt trận Tổ quốc thực hiện thành công điều

đó , cần có sự đồng sức , đồng lòng của mọi công dân , mọi giai cấp, tầng lớp vì mục tiêu xây dựng nước

Việt Nam dân giàu , nước mạnh,xã hội công bằng, dân chủ, văn minh , và được thể chế hóa bằng

pháp luật . D

HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC KIỂM ĐIỂM

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 (LẦN 2)

6 làng, vực đấu tranh
TROM
Tđiểm

RONG 2 ngày 27 và 28-2 , tại Hà Nội , Ban Chỉ đạo Trung ương 6 (2) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc

kiểm điểmtình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) , khóa VIII , trên lĩnh

phòng , chống quan liêu , tham nhũng,lãng phí , tiêu cực . Chủ trì Hội nghị có các đồng chí :Phan Diễn,

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư , Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương 6 ( 2 ) ; các đồng chí Bí

thư Trung ương Đảng: Trương Vĩnh Trọng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Văn Chi,

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương . Dự Hội nghị còn có các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo

Trung ương 6 (2), bộ phận thường trực Trung ương 6 (2) ở các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc

trung ương; lãnh đạo các ban của Đảng ở trung ương.

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương 6 ( lần 2 ) trình bày tại Hội nghị chỉ rõ : Trong 5 năm qua, cuộc

vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng chống quan liêu , tham nhũng, lãng phí , tiêu cực
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Tin hoạt động lý luận thực tiễn
Tạp chí Cộng sản

được tăng cường đáng kể, tạo một số chuyển biến tích cực : việc xây dựng, đổi mới thể chế kinh tế , thực

hiện công khai, dân chủ tiếp tục được đẩy mạnh ; công tác điều tra , kiểm tra , thanh tra được tăng cường;

việc chấp hành kỷ luật củaĐảng nghiêm minh hơn . Đã đưa ra truy tố, xét xử đúng người , đúng tội một

số vụ án lớn . Công tác cán bộ có đổi mới về nội dung và cách làm . Tình trạng mấtđoàn kết trong Đảng

được khắc phục đáng kể; việc xử lý các vụ việc nổi cộm, các đơn thư khiếu nại, tố cáo được các cấp ủy

quan tâm chỉ đạo và đã đem lại những kết quả bước đầu . Cuộc vận động đã góp phần quan trọng vào

việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, có tác dụng nhấtđịnh

cảnh báo , răn đe, đồng thời nuôi dưỡng quyết tâm và niềm tin của xã hội , của nhân dân ... Tuy nhiên ,

qua cuộc vận động, vẫn chưa tạo được những chuyển biến cơ bản , chưa chặn đứng và đẩy lùi được tệ

quan liêu, tham nhũng , lãng phí, tiêu cực, nhất là trong lĩnh vực quản lý xây dựng cơ bản , nhà đất, tài

chính doanh nghiệp nhà nước, chi tiêu ngân sách và công tác cán bộ. Cuộc đấu tranh trên lĩnh vực phòng

chống quan liêu , tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực,

nhưng chưa cơ bản . Tình hình vẫn còn rất phức tạp, nhiều khó khăn , thách thức , nảy sinh những vấn đề

mới, nếu không nỗ lực ngang tầm , thì sẽ là thách thức lớn đe dọa sự ton vong của Đảng, Nhà nước và

chế độ .

Hội nghị tập trung trao đổi , thảo luận, thống nhất xác định sáu giải pháp chủ yếu vừa cơ bản , vừa

cấp bách từ nay đến năm 2010. Đó là: Tiếp tục xây dựng, bổ sung, hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt

hệthống quan điểm , đường lối của Đảng và luật pháp, cơ chế , chính sách của Nhà nước pháp quyền xã

hội chủ nghĩa; nâng cao tính chiến đấu, khả năng tự đề kháng, tự ngăn chặn , khắc phục những hư hỏng,

tiêu cực của tổ chức đảng và đảng viên ; tăng cường công tác kiểm tra , giám sát của Đảng, công tác thanh

tra , kiểm toán của Nhà nước, hoạt động giám sát của cơ quan dân cử ; thực hiện nghiêmminh việc xử lý

kỷ luật Đảng, chính quyền và xét xử theo pháp luật của Nhà nước đối với mọi tổ chức đảng và cán bộ,

đảng viên có vi phạm ; thực hiện đồng bộ các chủ trương về cải cách tư pháp , cải cách hành chính , phát

huy dân chủ, đặc biệt là thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở , khuyến khích nhân dân tham gia đấu

tranh chống tệ quan liêu , tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm , xây dựng Đảng, xây dựng chính

quyền ; chăm lo xây dựng tổ chức chuyên trách công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Nhà

nước theo Luật Phòng, chống tham nhũng .

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Diễn khẳng định, việc đẩy mạnh cuộc vận động

xây dựng, chỉnh đốn Đảng, cuộc đấu tranh chống quan liêu , tham nhũng, tiêu cực đã được đẩy mạnh rõ

rệt, trở thành cuộc đấu tranh của toàn Đảng, toàn dân, toàn xã hội và có sự chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết

từ trung ương đến cơ sở; khẳng định kết quả bước đầu đã đạt được, chỉ ra những nguyên nhân và bài

học kinh nghiệm , mục tiêu và giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả cuộc vận động trong

những năm tiếp theo . Đồng chí nhận định, tình hình tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí hiện nay

vẫn rất phức tạp và nghiêm trọng, căn bệnh còn nặng, nguy cơ còn lớn , Đảng chưa yên tâm , nhân dân

chưa bằng lòng . Đồng chí nhấn mạnh, mục tiêu của 5 năm tới là phải kiên quyết tạo cho được sự chuyển

biến lớn trong lĩnh vực này , đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, quan liêu, lãng phí quyết

liệt và mạnh mẽ hơn , huy động sức mạnh của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị và cả xã hội cùng tham

gia với quyết tâm chính trị cao, có hình thức và biện pháp phù hợp. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hệ

thống cơ chế chính sách, văn bản pháp luật và những chế tài đủ mạnh, có tính khả thi cao .

Để tạo những chuyển biến lớn trong những năm tiếp theo , cần triển khai thực hiện đồng bộ các giải

pháp đã được Ban Chỉđạo Trung ương 6 ( 2 ) xác định, quyết tâm làm và làm triệt để, kiên quyết cuộc

đấu tranh này. Trong tổ chức thực hiện cần phải kiên trì, có trọng tâm, trọng điểm ; kết hợp tốt giữa "xây "

và " chống" ; đề cao vai trò của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị gắn với hoàn thiện hệ thống đường

lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Xây dựng chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ,

nâng cao tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình để tiếp tục đấu tranh phòng chống tham nhũng ,

lãng phí , quan liêu, tiêu cực có hiệu quả cao. Q
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VICA

CÔNG TY CAO SU KRÔNG BUK

1

Địa chỉ : xã Eahồ, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk

ĐT: (050) 675 644 - 675 151 Fax: 050.675 251

Giám đốc : NGUYỄN VĂN ĐIỀU

Coffee

VICA

Trụsở công ty

Hãy thưởng thức hương vị độc đáo trong cà phê bột VICA,

một sản phẩm đến từ đỉnh cao của núi rừng Tây Nguyên.

Vườn cà phê chè Arabica 650 ha của công ty được

chọn giống , trồng tập trung và chăm sóc đặc biệt

trong môi trường thiên nhiên ở độ cao từ 800m đến

1200 m . Nguyên liệu được hấp thu từ

những làn sương ban mai hòa lẫn

không khí trong lành nhất trên vùng

đất màu mỡ của vùng cao nguyên

Việt Nam.

Hà Nội:

Nhàmáy chế biến công nghệ ướt

56 Nguyễn Du - Hà Nội

DT: 04.8 263 685 - Fax: 04.9 423 983

Da Nang:

Vườncà phê Arabica được trồng ở độ cao »800m

Cà phê nguyên liệu trên 1000 tấn /năm được chế

biến trên dây chuyền công nghệ mới hiện đại tiên

tiến nhất, bảo đảm tiêu chuẩn xuất khẩu.

Sản phẩm cà phê bột VICA (Arabica Việt Nam)

của công ty đuợc chế biến từ nguyên liệu cà

phê Arabica nguyên chất có hương vị độc đáo

của núi rừng Tây Nguyên .

Các chi nhánh

622 Tôn Đức Thắng - P. Hòa Khánh

quận Liên Chiểu - TP.Đà Nẵng

DT: 0511.842 719

TP.TGME

586 đường Cộng Hòa - P.13

quận Tân Bình - TP.HCM

ĐTDĐ : 091.8 117 621

Gần Thảo

78 Nguyễn Thái Học - P. Tân An

quận Ninh Kiều - TP . Cần Thơ

DT: 071.814 938
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BÍ THƯ : HOÀNG MINH TUẤN

UYỀKINHTẾ .

T

hực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ

Tỉnh ủy, sau khi chia huyện , Đảng bộ

huyện Kỳ Sơn đã tiến hành đạihội lần

thứ 24 nhiệm kỳ 2002 - 2007 (tháng 12 - 2002 ) .

Ba năm qua , Đảng bộ và nhân dân các dân

tộc trong huyện đã đoàn kết, khắc phụcmọi

khó khăn , nỗ lực phấn đấu thựchiện thắng lợi

các mục tiêu , nhiệm vụ Nghị quyết đạihội đề

ra . Cụ thể:

Giá trịtổngsản phẩm tăng bình quân trong 3 năm đạt trên 9 %;nông -lâm nghiệp -

thủysản chiếm43 %; côngnghiệp - tiểu thủcôngnghiệp27,5 %, thươngmại- dịch vụ

du lịch 29,5 %. Thunhập bình quân đầungườinăm 2005 đạt5,2 triệu đồng , tăng gấp

hơn2 lần so với năm 2000 và vượt 30 % so với mục tiêu Nghị quyết đềra ( 4 triệu

đồng ). Toànhuyệnkhôngcóhộđói, tỷ lệ hộnghèocòndưới6 %.

IUVĂNHÓA-XÃHỘI:

- Công tác giáo dục đào tạo: 100 % cáccháu trong độ tuổi vào lớp 1 đếnlớp, trên

90 % đếntrườngmầm non . Có 2 trường tiểu học đạtchuẩn quốc gia . Côngtácxãhội

hóagiáodụcđạtkếtquảtốt, có 10/10xã, thịtrấncótrung tâmhọctậpcộngđồng .

- Công tác chăm sócsức khỏe nhân dân , dân số , gia đình và trẻ em : Tỷ lệ trẻ em

dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn dưới 20 %. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ổn định ở mức

1,03%

- Côngtác văn hóa- thể thao : Đến năm 2005 có 70,8 % hộ gia đình , 60 %xóm khu ,

45 %cơquan và 80 % trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa, trong đó có 5 hộgiađình ,

60 %xóm khu ,45 %cơ quan và 80 % trườnghọc đạttiêu chuẩn vănhóacấp tỉnh .

Đài phát thanh và truyền hình có nhiều cốgắng trong tuyên truyền phục vụ

nhiệm vụchính trịcủahuyện .

- Công tác lao động , thương binh và xã hội: Thực hiện đầy đủ , kịp thời chế độ

chínhsáchchocácđốitượng , làm tốtcôngtác chămsócngườicócông .

- Côngtácantoànvệsinh lao động ,phòngchốngcháynổđượcchútrọng.

- Phốikếthợpmở các lớp dạy nghề cho lao động nông thôn , tạo việc làm cho con

emgiađình đốitượngchínhsáchvàngườilao động .

Thựchiện tốtchủtrươngxuấtkhẩulao động : Trong3năm đãgiải quyết cho trên

400ngườiđilao độngxuấtkhẩu .

III CÔNG TÁCXÂYDỰNGĐẢNG :

Đảng bộ gắn công tác xây dựng Đảng với việc quản lý , rèn luyện đảng viên và

củng cố hệ thống chính trị.Hằng năm , tỷ lệ đảng viên đủ tư cách đạt 98 % trở lên , trên

80 %tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch -vữngmạnh . Nhiều năm liền Đảng bộ huyện

không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém .Năm 2004, Đảng bộ Kỳ Sơn đã xóa xong xóm

trắng đảngviên

Địa chỉ : Thị trấn Kỳ Sơn - huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa Bình * Điện thoại: (018 ) 842 183
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H

HIỆP HỘI SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VIỆT NAM

LỚP HỌC TRIỂN KHAI THỰC HÀNH GMP WHO

Hà Nội, ngày 14 – 11 | 2005

2005

iệp hội sản xuất -kinhdoanh dược Việt Nam được phép

hoạt động từ tháng 3-2000 theo quyết định số

24 /2000 /QĐ - BTCCBCP của Bộ trưởng , Trưởng ban Tổ

chức cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ ), có chức năng nhiệm vụ :

Tạora sự liên kết chặt chẽ trong hoạt động sản xuất-kinh

doanhdược để cùng nhau giải quyết những khókhăn vướng mắc

về kinh tế , kỹ thuật, xây dựng thị trường trong nước ổn định và tìm

thị trường để xuất khẩu .

Giớithiệu và xúc tiến thương mạicác sảnphẩm của các đơn

vị thành viên và các doanh nghiệp dược khác , nhằm thực hiện tốt

công tác tiếp thị , tuyên truyền , quảng cáo , hướng dẫn người tiêu

dùng, thúc đẩy xúc tiến thương mại trong lĩnh vực chuyên ngành .

-Tổ chức các dịch vụ như: huấnluyện , đào tạo tư vấn đầu tư .

khoa học, công nghệ, thông tin , hội thảo, quảng cáo ...

- Tổ chức vàtạođiều kiện chocác thành viên của Hiệphộitiếp

cận thị cận thị trường nước ngoài như : tham gia hội chợ triển lãm ,

hội nghị , hội thảo trong và ngoài nước. Tham quan , khảo sát thị

trường quốc tế phục vụ cho các thành viêncủa Hiệp hội , nhằm đẩy

mạnhxuất khẩu , hỗ trợsản xuất vàkinh doanh phát triển .

- Trao đổi thông tin với các tổ chức, Hiệp hội quốc tếvề hoạt

động củaHiệp hội, tiến tới gia nhập Hiệphộiquốc tế .

Tưvấn cho các thành viên của Hiệp hội về đầu tưphát triển

khicó yêu cầu , bao gồm : tư vấn thẩmđịnh các dự án , tư vấn phản

biện đối với các công trình lớn .

-

Tổ chức phối hợp hoạt động của các thành viên trên cơ sở

phân công hợp tác trong sản xuất kinh doanh , thống nhất giá cả, thị

trường , sản phẩm mới,sản phẩm có thể mạnh của từng doanh

nghiệp , sảnphẩmcócôngnghệ cao . . . cùng các cơ chế thích hợp .

-Kiến nghịvớiNhà nước về chiến lược phát triển ngành được.

chủ trương chính sách , các biện pháp bảohộ hợp lý , hỗ trợ và

khuyến khích phát triển sản xuất -kinh doanhdược phẩm có hiệu

quá

Đại diện chongành tham gia đàm phán ,ký kết với với các tổ

chức quốc tếliênquanđếncác trương trình hợptáchai bên .

Cung cấp thông tin về thị trường , giá cả, khoa học - công

nghệ .. cho các thành viên của Hội kịp thờixử lý thông tincần

thiết

- Tăng cườngmở rộng thị trường quốc tế đề xuất khẩu thuốc,

phục vụ các thành viên hiệp hội .

BAN QUẢN LÝ CÁC DỰÁN CẨU HẢI PHÒNG

Giám đốc : ThS. NGUYỄN HỒNG NAM

A

an quản lý các dự án cầu Hải Phòng trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng ; Nhiệm vụ quan trọng của Ban trong giai đoạn

chuẩn bị các dự án khác như dự án cầu Đình Vũ - Cát Hải, cầu vượt nút giao thông nam cầu Bính và một số dự án khác, chuẩn bị các điều

kiện để quản lý bảo trì và thu phí cầu Bính; Chỉ đạo tốt việc triển khai Dự án cầu Rào IIsử dụng khoản vay của Chính phủ Phần Lan ; khảo sát

lậpDự án cầu Đình Vũ-Cát Hải, Đường trục Gầu Rào II - Hồ Sen, Dự án khuđô thị mới Hồ Sen - cầu Rào II , cầu vượt nút giao thông khác mức

Nam cầu Bính , đườngnối bờBắc cầu Bính với Quốc lộ 10, cầu qua hồ Tam Bạc, Dự án trung tâm quản lý khai thác bảo trì cầu Binh , Dự án

công viên hai đầu cầu Bính , khảo sát lập dự án đầu tư xây dựng cầu Khuẩn.

ăm 2005, chi bộ BanQuản lý các dự án cầu Hải Phòng đã hoàn thành tốt vai trò lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắcnhiệm vụ chính trị

nạp đảng viên, xây dựng và thực hiện công tác cán bộ có hiệu quả, đội ngũ củaBan ngày càng lớn mạnh, đủ năng lực để hoàn thành nhiệm

vụ được giao. Tập thể Ban Quản lý được tặngthưởng Huân chương Lao độnghạng Ba của Chủ tịch nước và 2 Bằng khen của Thủ tướngChính

phủ; có 4 đảng viên được tặng Bằng khen của Thủ tướngChính phủ và 1 đảng viên được tặng Huân chương Laođộng hạng Ba. Chi bộ Ban

Quản lý cácdự án cầu là Tổchức cơ sở đảng trong sạch vữngmạnh - tiêu biểu 5 nămliên tục .

Địa chỉ: 14 A Minh Khai - Hải Phòng * ĐT: 031 822 701 * Fax : 031 842 436



HIỀNA

KINH TẾ KỸ THUẬT THUỘC LÀ

Địa chỉ 235 Nguyễn Tiến- Thanh Xuân -Hànội * Điện thoại: (84.4) 8 584 666 - Fax : (84.4) 8 584 322 email: vt@fpt.vn

TS TRẦN ĐĂNG KIẾN

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY. VIÊN TRƯỞNG

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ :

Nghiên cứu khoa học và công nghệtrong lĩnh vực

thuốc lá .

sản xuất thử nghiệm trên cơsởkếtquảnghiên cứu.

Các dịch vụ khoa học vàcôngnghệ phục vụ cho

ngành thuốclá .

Tư vấn cho lãnh đạo Tổng Công ty về các đề ánquy

hoạchphát triển ngành .

HƯỚNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TRƯỚC XU THẾ

HỘINHẬP:

Nghiêncứu và ứngdụng những công nghệ tiên tiến

vàosản xuấtngànhthuốc lá .

Đầu tư chiều sâu , nâng caonăng lực nghiên cứu và

ứng dụng KHKT.

Đào tạo vàbồi dưỡng cán bộ kỹ thuật quản lý,công

nhân lành nghề cho ngành thuốc lá .

Tăng cườnghợptác , hội nhậpkhuvựcvà quốc tế .

LỰC LƯỢNG CÁN BÒ :Tổng số cán bộ côngnhân viên

là208 người(Trong đó: 7 Tiến sĩ, 10Thạc sĩ, 70 Đạihọc , 40

Cao đẳng và Trung cấp , 81 Công nhân kỹ thuậtvà phục

vu).

NHỮNG DANH HIỆU THIĐUA KHEN THƯỞNG ĐƯỢC

ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TRAO TẶNG :

1 HuânchươngLaođộnghạng3 (2002)

1 Cờthiđua Chínhphủ (1999 )

1 Chiến sĩthiđua toàn quốc

Nhiềubằngkhen các cấp , các ngành .

Danh hiệu tổ chức đảng trong sạch , vững mạnh

nhiều nămliền



CÔNG TY SẢN XUẤT KINH DOANH ĐẦU TƯVÀ DỊCH VỤ

VIỆT BÀ C

Địa chỉ: 254 Minh Khai -Hai Bà Trưng - Hà Nội* Giám đốc:NGUYỄN NGỌC BẢO

LỄ ĐÓNNHẬN

HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG

male
HẠNG NHẤT

VACHUCHIISO9001-2000

ՐՈՒ BIAVIET HA

quo

ひ

goal

Arch

เก

ông ty Sản xuất

Kinh doanh

Đầu tư và Dịch

vụ Việt Hà, tiền thân là

Nhà máy Thực phẩm

Hà Nội , được thành lập

từ năm 1966. Từ một

nhà máy với xuất phát

điểm thấp , đến nay đã

phát triển thành một

trong những doanh

nghiệp hàng đầu về

sản xuất thực phẩm ,

bia và nước giải khát

của Thủ đô Hà Nội.

Công ty quản lý 3 loại

hình doanh nghiệp

khác nhau , bao gồm

công ty nhà nước ,

công ty cổ phần và

công ty liên doanh .

NHỮNG THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG 15 NĂMĐỔI MỚI

1. Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức tất cả

các chỉ tiêu, kế hoạch Nhànước giao

* Doanh thu tăng 192 lần (từ 500 triệu đồng lên 960 tỉ

đồng ).

* Nộp ngân sách tăng 3.948 lần (từ 50 triệu đồng lên

197,4 tỉ đồng) .

* Vốntăng 150 lần (từâm2 tỉ đồng lên 150 tỉ đồng) .

* Thu nhập bình quân tăng 14 lần (từ 150.000 đồng lên

2.100.000 đồng ).

* Lợi nhuận tăng 10.300 lần (từ 10 triệu đồng lên 103 tỉ

đồng ) .

2. Công ty chú trọng đầu tư mới và mở rộng đạt hiệu

quả cao :

* Đầu tư nâng công suất dây chuyền bia lon , bia chai

Halida từ 3 triệu lít/năm lên 45 triệu lít/năm .

* Đầu tư nâng công suất bia Việt Hà từ 3 triệu lít/năm

lên 30 triệu lít /năm .

* Đầu tư nâng công suất Cổ phần bia Việt Hà từ 3 triệu

lít/năm lên 15 triệu lít /năm .

* Đầu tư nâng công suất nước tinh khiết OPAL từ 2

triệu lít/năm lên 4 triệu lít /năm .

* Đầu tư xây dựng khu vui chơi giải trí , hệ thống dịch

vụ cửa hàng vớikinh phíhuy động các cổ đông là 2triệu

USD.

3. Là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng thành công

thương hiệu sản phẩm và các hoạt động Marketing

hiệu quả .

4. Đi đầu trong việc đổi mới công nghệ, có nhiều

thành tích trong việc ứng dụng tiến bộ khoahọc kỹ

thuật, công nghệ mới và bảo vệ môi trườngsinh thái.

5. Nâng cao hiệu quả quản lý , chú trọngđào tạo ,bồi

dưỡng nguồn nhân lực : duy trì và thực hiện tốt hệ thống

quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 , ISO 14000 và

HACCP.

Với những kết quả xuất sắc đã đạt được, Công ty được

Đảng vàNhànước tặng thưởng nhiều danh hiệu caoquý :

* Huânchương Laođộnghạng Nhất.

* 02 Huânchương Laođộng hạngNhì.

* Huânchương Laođộnghạng Ba .

* Cờ “ Đơn vị xuất sắc dẫn đầu khối ngành thực phẩm

HàNội từnăm 1999 đến nay .

* Bằng khen của UBNDthànhphốHàNộivề thựchiện

tốt nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước liên tục từ năm 1992

đến nay.

* Thành ủy Hà Nội tặng cờ “Đảng bộ trong sạch , vững

mạnh xuất sắc 5 năm 1995-1999 )

Sản phẩm : đạt Huy chương Vàng Hội chợ triển lãm

hàng CNTQ - 1992 ,Cúp Vàng chất lượng quốc tế IQM

1993 , Huy chương Bạc do Tổ chức Lựa chọn thế giới

(Monde Selection ) tặng.



Với vị thế là một thị xã tỉnh lị nơi trung tâm chính trị, kinh

THỊ XÃ

PHỦ LÝ

1.Phương hướng :

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức

chiến đấu của Đảng bộ, năng lực quản lý

điều hành của chính quyền từThị đến cơ

sở, đặc biệt là năng lực quản lý đô thị.

Chủ động đón bắt thời cơ , khai thác tốt

lợi thế , tăng cường thu hút đầu tư , huy

động có hiệu quả các nguồn lực để đẩy

nhanh tốc độ phát triển kinh tế xã hội ,

chuyển dịch kinh tế theo hướng CNH-

HĐH tạo bước phát triển nhanh và bền

vững .

Củng cố quốc phòng an ninh , giữ

vững ổn định chính trị , trật tự an toàn xã

hội , chú trọng xây dựng nếp sống văn

minh đô thị, nâng cao đời sống vật chất

tinh thần của nhân dân . Tăng cường vai

trò của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể,

xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ,

tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ

trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã

hôi.

2.Mục tiêu :

- Phấn đấu đến năm 2008 thị xã Phủ

Lý đáp ứng các tiêu chuẩn và được công

nhận là đô thị loại 3. Đến năm 2010 thị

tế,văn hóa , xã hội của tỉnh , nằm ởphía Nam Thủđô HàNội.

Chúng ta có rất nhiều thời cơ, thuận lợi mới để xây dựng,phát

triển thị xãsớm trởthành đô thị loại 3 và thànhphốtrựcthuộc

tỉnh nhưnghị quyết 14của ban chấphành Đảngbộ tỉnh khóa

XVI đãchỉ rõ : “ Thị xãPhủ lýphải đẩy mạnh chuyển dịch cơ

cấukinh tế theo hướng tỷ trọngdịch vụ , công nghiệpđồngthời

phát triển văn hóa-xã hội đồng bộ với xây dựng và pháttriển đô

thị,nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân . Giữ

vững quốcphòng- an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự

an toàn xã hội, xây dựngĐảng, chính quyền ,Mặt trận Tổ quốc

và các đoàn thể nhân dân từ thị đến cơ sở thật sự trong sạch ,

vữngmạnh ”.

xã Phủ Lý được công nhận là thành phố

thuộc tỉnh theo tinh thần Nghị quyết số

14 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà

Nam .

- Đến năm 2010 thị xãPhủ Lý được

công nhận là thành phố thuộc tỉnh .

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) :

18-19%

- Tăng thu ngân sách năm :14-15 %

Cơ cấu kinh tế đến năm 2010:

Dịch vụ :48,5 %: Công nghiệp và xây

dựng : 47 % : Nông nghiệp : 4,5%

- Giá trị sản xuất CN -TTCN và XD

tăng : 21-22 %

và

- Tổng mức luân chuyển hàng hóa

doanh thu dịch vụ tăng : 17-18%

- Giá trị xuất khẩu tăng14-15 %

năm , năm 2010 đạt 50-55 triệu USD .

- Giá trị sản xuất nông nghiệp tăng :

3-3,5%. Giá trị sản xuất trên 1 ha đất

nông nghiệpđạt 50 triệu đồng /năm

- GDP bình quânđầu người đạt 14-

triệu đồng (tương đương 950 USD

bằng trung bình củacả nước ).
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- Tỷ lệhộ nghèo đến năm 2010 còn

dưới 1,5%

Giảm tỷ lệ sinh dân số0,03-

0,04 % năm . Duy trì tỷ lệ phát triển dân

số tự nhiên 0,9-1% năm .

- Về văn hóa : 86% gia đình đạt tiêu

chuẩn gia đìnhvăn hóa,65-70 %số thôn ,

làng, tổ phố , cơ quan đơn vị được công

nhận là đơn vị văn hóa , 100 % các làng

có nhà, văn hóa , 100 % các xã có đủ các

thiết chếvăn hóa- thể thao .

Về giáo dục : 100 % các trường

học, phòng học được kiên cốhóa ;100 %

các trường mầm non , tiểu học đạt chuẩn

quốc gia .

- Hàng năm giải quyết việc làm mới

cho 2.000-2.500 laođộng .

- Phấn đấu tổ chức cơ sởđảng trong

sạch vững mạnh hàng năm đạt từ 90 %

trởlên .

Các tổ chức nằm trong hệ thống

chính trị đạt từ 85% trở lên đạt trong

sạch vững mạnh , không còn cơ sở yếu ,

phấn đấu 65 % đảng viên trở lên đủ tư

cách hoàn thành tốt nhiệm vụ (trong đó

có từ 15% trở lên đủ tư cách hoàn thành

xuất sắc nhiệm vụ ). Đảng viên không

hoàn thành nhiệm vụ còn dưới 0,5 %.

ĐẢNGBỘ VÀ NHÂNDÂN QUYẾT TÂMXÂYDỰNG THỊXÃ PHỦ LÝ:

VỮNG VỀ CHÍNH TRỊ, MẠNH VỀ QUỐC PHÒNG AN NINH ,

ST GIÀU VỀ KINH TẾ VÀ TRÍ TUỆ, ĐẸP VỀ CẢNHQUAN VÀ NẾP SỐNG .

Drehi Duong Bienoa, t Điện thoại 061851007. KẾT .



TỔNG CÔNG TY CAO SU VIỆT NAM

nad9.

Ticke

ngth

end

GERUCO

CÔNG TY CAO SU BÌNH THUẬN

Địa chỉ: Thôn 9 - thị trấn Đức Tài - huyện Đức Linh - tỉnh Bình Thuận

ĐT: (84-62) 883 371 - 883 322 - 883 713 Fax : (84-62) 883 447

Giám đốc : Bùi Ngọc Quan

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG :

Trồng mới - chăm sóc

khai thác - chế biến

* Kinh doanh - phát triển

cao su thiên nhiên

* Dịch vụ kỹ thuật phát triển

id

cao su tiểu điền tại địa phương

Văn phòng Công ty

Công ty sẵn sàng liên doanh - hợp tác với các đơn vị trong và ngoài nước

TỔNG CÔNG TY LƯƠNG THỰC MIỀN NAM

CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU VÀ LƯƠNG THỰC TRÀ VINH

Travinh import export and food corporation

IMEX TRAVINH

Trụ sở chính : Số 102 Trần Phú - phường 2 - thị xã Trà Vinh - tỉnh Trà Vinh

Điện thoại: (074 ) 862 636 - 867014 * Fax : (074 ) 862 778

Email : pkhimextv@hcm.vnn.vn - Website : www.imextravinh.com

CÁC HOẠTĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CHÍNH

-Chế biến , cung ứng, xuất khẩu và mua bán nội địa gạotrắng hạt dài và gạothơm

- Xuất khẩu cácmặthàng nông sản khác

- Nhập khẩu vậttư nông nghiệp

- Đạilý phân phối các sản phẩm tại tỉnh Trà Vinh ( xe gắn máy, thức ăn thuỷ sản và các hàng hoá khác )

- Sản xuất vàkinh doanh nước đá , nước uống tinh khiết.

NĂNG LỰC SẢN XUẤT

- Chế biến gạo xuất khẩu: 4.000 - 6.000 tấn/ tháng

- Sản xuất nước đá tinh khiết 300 tấn /tháng và nước tinh khiết 120.000 lít/ tháng
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256 khu phố 2 , phường 10, TP . Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang

Tel: 84.73.855 604-855 683 - 855 470 Fax: 84.73.855 789

Email: tgfood@hcm.vnn.vn * Website: www.tigifood.com
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CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT

TỈNH ĐỒNG THÁP

Trụ sở: 86/10 bến xe thị xã Sa Đéc - tỉnh Đồng Tháp

Tel: (067) 861 745-861 746 Fax: (067) 861 750

Kết quả mở số vào lúc 16 giờ 30 phút ngày thứ hai

hằng tuần

*Mua vé số Đồng Tháp là góp phần xây dựng các công

trìnhphúc lợi của tỉnh nhà .

*Những vé số trúng thưởng được lãnh bằng tiền mặt một

lần tại Công ty xổsốkiến thiết tỉnh Đồng Tháp.

*Khách trúng thưởng đến Công ty sẽ được tiếp đón nồng

hậu , lãnh thưởng dễ dàng và nhanh chóng.
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ĐẢNG BỘ HUYỆN PHỔ YÊN

ĐẠI HỘI LẦN THỨ XXVII

NHIỆM KỲ 2005.2010

Phổ Yên, ngày 13,14,15/9 /2005

H HOAT

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN PHỔ YÊN KHOÁ 27

ại hội đại biểu lần thứXXVII của Đảng bộ huyện Phổ Yên tiến hành vào thời điểm cả nước ta đang ra sức thi đua chào mừng

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ

huyện lần thứ XXVI, thành tựu 20 năm thực hiện công cuộc đổi mới và quyết định những mục tiêu, phương hướng nhiệm

vụ , giải pháp cho nhiệm kỳ tới nhằm phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong huyện, huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh

công nghiệp hóa hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế-xãhội và cải thiện đời

sống nhân dân , củng cố vững chắc quốc phòng an ninh , xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh .

MỤC TIÊU ,PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI5 NĂM (2005-2010 )

I.MỤC TIÊU TỔNG QUÁT

Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ , phát huy sức mạnh của nhân dân các dân tộc trong huyện , huy động

mọi nguồn lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa , hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn , nâng cao đời sống vật chất và tinh thần

cho nhân dân , củng cố quốc phòng an ninh , tăngcường đoàn kết, mở rộng dân chủ , giữ vững kỷ cương xây dựng Đảng bộ trong sạch

vững mạnh , tạo sựphát triển nhanh và bền vững, sớm đưa Phổ Yên trở thành huyện công nghiệp .

II.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hằng năm tăng 13% .

2. Phấn đấu đạt cơ cấu kinh tế : Công nghiệp - nông - lâm nghiệp - dịch vụ với tỷ trọng GDP: Công nghiệp 38% , nông - lâm

nghiệp32%, dịch vụ 30 %.

3. Thu nhập bình quân đầu người vào năm 2010 là 700 USD (tương đương 11.000.000 VNĐ).

4. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 20-25% năm.

5. Tổng sản lượng lương thực đến năm 2010 đạt 56.000 tấn . Diện tích chè trồng mới và trồng lại hàng năm 100ha . Trồng rừng

mới và trồng lại hàng năm đạt 200ha. Bình quân giá trị thu nhập trên 1ha đất canh tác đạt 35-40 triệu đồng.

6. Thu ngân sách nhà nước hằng năm tăng bình quân 15%.

7.50 % trường đạtchuẩn quốc gia ; 100 %số trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, hoàn thành phổ cập trung học phổ thông vào năm 2010 .

8. Hằng năm giải quyết việc làm cho 1.200 - 1.500 lao động .

9. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chímới xuống còn 10 %.

10. Giảm tỷ suất sinh thô hằng năm 0,2% .

11.80% đường giao thông nông thôn được cứng hóa và phối hợp hóa ; 100 % số thôn , xóm , tiểu khu phố có nhà văn hóa .

12.Về xây dựng Đảng: Hằng năm có 85% cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch ; mỗi năm kết nạp 250 người vào đảng; 95 %

đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ .
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CẨM VĂN CHÍNH

BÍ THƯ HUYỆN ỦY

HỘIĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆNMƯỜNG LA

NHIỆT LIỆT CHẤU MỪNG CÁC VỊ BẠI BIỂU VỀ DỰ

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XII NHIỆM KỲ 2005 2010

Trong nhiệm kỳ qua (2001 - 2005 ), Đảng bộ và nhân

dân các dân tộc Mường La đã đồng sức, đồng lòng cùng

quyết tâm thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm : phục

vụDựán thủy điện Sơn La - công trình thếkỷ.

Bên cạnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện

nền kinh tế của huyện tăng trưởng khá với các kết quản

the sau:

Tốc độ tăng trưởng bình quân : 17,29% (năm 2005).

Thu nhập bình quân : 4,04 triệu đồng (năm 2005) .

Toàn huyệnkhông có hộ đói , tỉ lệ hộ nghèo giảm còn

13,81 % (theo tiêu chí cũ ).

Đời sống xã hội ngày càng được nâng lên : có 7/16 xã

được công nhận phổ cập giáo dục THCS, 15/16 xã d

đường ôtô , 65% số hộ được sử dụng điện ...

Công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng được duy

trì, nâng độ che phủ của rừng lên 43,1% năm 2005 .

Cơ cấu kinh tếtiếp tục được chuyển dịch theo hướng

tích cực .

CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG :luôn được Đảng

bộ huyện quan tâm .

Số tổ chức cơ sở đảng tăng từ 42 lên 53 chi, đảng bị

trực thuộc . Số chi bộcơ sở tăng từ 167 lên 218 chi bộ .

100 % trạm y tế , trường học có đảng viên.

Kết nạp mới 1121 người vào Đảng , nâng tổng số

đảng viên của huyện lên 3060 người.

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ CHO LỄ KHỞI CÔNG

THỦY ĐIỆN SƠN LA:

Năm 2004 , huyện đã tổ chức di chuyển được trên

400 hộ dân .

Lập dự án đền bù nhà ở , hoa màu, hỗ trợ di chuyển
BAN CHẤPHÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHÓA XVIII NHIỆM KỲ 2005-2010 cho các hộ gia đình thuộc diệndi dời với khối lượng gia

trị thực hiện trên 56 tỉ đồng (tính đến cuối năm 2005 ).

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội , bảo

vệ tốt công trường Thủy điện Sơn La .

Công trình Thủy điện Sơn La mở ra cơ hội mới cho

Mường La phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, nâng

cao đời sống nhân dân . Mường La sẵn sàng cống hiến

sức người, sức của , chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho

công trình thủy điện Sơn La với tinh thần “ Tất cả vì

dòng diện ngày maicủa Tổ quốc”
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